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CHỦ DẪN CÙA NHÀ XUẦT BẢN 


` 


Tuyển tập ©Những vần để của chủ nghia Lê-nins gỗm 
một sò tíc phầm chủ yêu của I. V, Xta-lin viềt từ 1924 
đền rọ:o. 


Lần tải bìn này chủng tôi đã đồi chiều với bàn tiềng Nga, 
Ñtì xuầt bản chỉnh trị quốc gia, Mát-xcơ-va, xuầt bản lẩn 
thử mười mệt, 19sa, đề sửa chữa những chỗ trước đây còn 
Sỉ sót. 

Ờ cuồi sích, chủng tôi có thêm phẩn chủ thích để giúp 
bạn đọc tham khảo. 


VỀ NHỮNG NGUYÊN LÝ 
CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 


NHỮNG BÀI GIẢNG 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XVÉC-LÔP 
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Tặng các đồng chỉ 
gia nhập Đảng khóa Lê-nin 
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Những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin là một đề tài rầt rộng. Muôn 
nghiên cứu hêt, phải việt cả một cuôn sách. Hơn thê nữa, phải việt cả 
một loạt nhiều cuồn sách. Cho nên những bài giảng của tôi cỗ nhiên không 
thể trình bày đẩy đủ thủ nghĩa Lê-nin được. Nhiều lắm thì cũng chì 
là một toát yêu vắn tắt về những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin. Tuy 
nhiên, tôi thây bản toát yêu này cũng là có ích để nêu r3 một sô điểm 
xuât phát cơ bản, cần thiềt cho việc nghiên cứu chủ nghĩa Lê-nin một 
cách có hiệu quả. 

Trình bày những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin chưa phải là trình 
bày những nguyên lý của thê giới quan của Lê-nin. Xét về phạm vi rộng 
hẹp, thì thê giới quan của Lê-nin và những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin 
không phải là một. Lê-nin là người mác-xít, nên cơ sở thể giới quan 
của Người lẽ di nhiên là chủ nghĩa Mác. Nhưng như thê hoàn toàn không 
phải là hễ trình bày chủ nghĩa Lê-nin thì nhầt định phải bắt đầu bằng 
trình bày những nguyên lý của chủ nghĩa Mác. Trình bày chà nghĩa 
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Lê-nin tức là trình bày những cái gì đặc biệt và mới mẻ trong những 
trước tác của Lê-nin, tức là trình bày những điểu mà Lê-nin đã góp 
vào kho tàng chung của chủ nghĩa Mác và những điểu dĩ nhiên là gắn 
liển với tên tuổi của Lê-nin. Trong những bài giảng của tôi, tôi chỉ nói 
về những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin theo ý nghĩa trên đây. 

Vậy chủ nghĩa Lê-nin là gì ? 

Một sồ người nói rằng chủ nghĩa Lê-nin là sự áp dụng chủ nghĩa 
Mác vào những điểu kiện đặc biệt của hoàn cảnh nước Nga. Định nghĩa 
ầy nói lên được một phần nào sự thật, nhưng còn chưa diễn đạt được 
tầt cả sự thật. Quả thê, Lê-nin đã vận dụng chủ nghĩa Mác vào thực tế 
nước Ñga và đã vận dụng được một cách tài tình. Nhưng nêu chủ nghĩa 
Lê-nin chỉ đơn thuần là sự vận dụng chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh đặc 
biệt nước Nga thôi, thì chủ nghĩa Lê-nin sẽ là một hiện tượng thuần 
túy của một nước và chỉ của một nước, thuần túy của Nga và chỉ của 
Nga thôi. Nhưng chúng ta biết rằng chủ nghĩa Lê-nin là một hiện tượng 
quốc tế có gồc rễ trong toàn bộ quá trình phát triển quốc tê, chứ khống 
phải chỉ là một hiện tượng của nước Nga thôi. Bởi vậy, tôi cho rằng SG 
nghĩa ây có khuyết điểm là còn phiên diện. 

Một số người khác cho rằng chủ nghĩa Lê-nin là sự làm sông lại 
các yêu tô cách mạng của chủ nghĩa Mác trong những năm 184o — 1850, 
khác với chủ nghĩa Mác những năm sau đó đã trở thành ôn hòa, không 
cách mạng. Nêu không nói đền sự phân chia ngu xuân và tẩm thường 
học thuyêt Mác làm hai bộ phận như trên — bộ phận cách mạng và bộ 
phận ôn hòa — thì chúng ta phải thừa nhận rằng ngay trong định nghĩa 
tuyệt đổi không đầy đủ và không thỏa đáng ây cũng có một phần đúng. 
Phấn đúng ây là ở chỗ Lê-nin quả thật đã làm sông lại nội dung cách 
mạng của chủ nghĩa Mác, mà bọn cơ hội chủ nghĩa của Quốc tê II đã 
bưng bít đi. Nhưng như thê cũng chỉ mới đúng có một phần thôi. Điều 
hoàn toàn đúng về chủ nghĩa Lê-nin là không những chủ nghĩa ây đã 
làm sông lại chủ nghĩa Mác, mà còn tiền lên một bước nữa phát triển 
chủ nghia Mác trong những điều kiện mới của chủ nghĩa tư bản và của 
cuộc đâu tranh giai câp của giai câp vô sản. 

Vậy thì rút cục chủ nghĩa Lê-nin là gì ? 

Chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác trong thời đại chủ nghĩa đề 
quôc và cách mạng vô sản. Nói cho đúng hơn : chủ nghĩa Lê-nin là lý 
luận và sách lược về cách mạng vô sản nói chung, lý luận và sách lược 
về chuyên chính vô sản nói riêng, Mác và Ăng-ghen đã chiên đầu trong 
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thời kỳ trước cách mạng (đây là nói cách mạng vô sản), lúc chủ nghĩa 
đề quốc chưa phát triển, trong thời kỳ chuẩn bị cho vô sản làm cách mạng, 
trong thời kỳ mà cách mạng vô sản chưa phải trực tiếp, thực tế là một 
điểu không thể tránh khỏi. Còn như Lê-nin, học trò của Mác và Ăng- 
ghen, thì chiến đâu trong thời kỳ chủ nghĩa đê quốc đã phát triển, lúc 
cách mạng vô sản đã thắng trong một nước, đã đánh bại nền dân chủ 
tư sản và mở đầu kỷ nguyên dân chủ vô sản, kỳ nguyên các Xô-viết. - 

Đời vậy, chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác phát triển thêm một 
bước nữa. ' 

Người ta thường thường chú ý đên tính chât chiên đầu phi thường, 

_tính chât cách mạng phi thường của chủ nghĩa Lê-ain. Điều ây hoàn 

toàn đúng. Nhưng chủ nghĩa Lê-nin sở dĩ có đặc tính đó là vì hai lý do: 
trước hết, là vì chủ nghĩa Lê-nin phát sinh từ trong lòng cách mạng vô 
sản mà ra, nên tât nhiên nó phải có những nét đặc sắc của cách mạng 
vô sản ; sau nữa, là vì chủ nghĩa Lê-nin đã trưởng thành và được củng 
cô qua những cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa cơ hội của Quộc tê II, 
cuộc đâu tranh này trước kia đã là và hiện nay vẫn còn là điểu kiện tiên 
quyêt cẩn thiết để đâu tranh thắng lợi chông chủ nghĩa tư bản. Chúng 
ta không được quên rằng từ thời Mác và Ăng-ghen đên thời 1ê-nin, 
là cả một thời kỳ độc quyền thông trị của chủ nghĩa cơ hội Quố‹ tê II, 
rằng cuộc đâu tranh quyêt liệt chỗng chủ nghĩa cơ hội !::ong thể 
không là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhât của chủ nghĩa 
Lê-nin. 


# 
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Chủ nghĩa Lê-nin đã lớn lên và hình thành trong những điều kiện 
chủ nghĩa đề quôc, lúc mà những mâu thuẫn của chà nghĩa tư bản đã 
lên đền tột bậc ; lúc mà cách mạng vô sản đã thành một vần để thực tiễn 
trước mắt ; lúc mà giai đoạn chuẩn bị cũ của giai cầp công nhân đề làm 
cách mạng đã chuyẻn thành giai đoạn kềt thúc, thành một giai đoạn xung 
kích mới, trực tiếp chồng chủ nghĩa tư bản, 
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Lê-nin gọi chủ nghĩa để quốc là «chủ nghĩa tư bản giãy chết ». Vì 
sao ? Vì chủ nghĩa đề quốc làm cho các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
phát triển đèn tột đỉnh, đến hạn độ cùng cực, mà vượt quá đó-thì cách 
mạng bắt đầu nỗ ra. Trong các mâu thuẫn ây, có ba mâu thuẫn mà chúng 
ta phải coi là quan trọng nhất. 

Mâu thuẫn thứ nhất là mâu thuẫn giữa lao động và tư bản. Chủ 
nghĩa đề quốc, chính là quyền lực vô hạn của các tơ-rớt và côn-xoóc- 
xi-on độc quyền, của các ngân hàng và của bọn đầu sỏ tài chính trong 
các nước công nghiệp. Trong cuộc đầu tranh chông quyền lực vô hạn 
đó, những thủ đoạn thường dùng của giai cầp công nhân — công đoàn 
và hợp tác xã, chính đảng trong nghị viện và đầu tranh nghị trường — 
đã tỏ ra hoàn toàn không đủ nữa. Hoặc là cứ để mặc cho tư bản định 
đoạt vận mệnh của mình ; hoặc là phải nằm lầy một vũ khí mới : đó là 
vần để mà chủ nghĩa đẻ quốc đặt ra trước đông đảo quần chúng vô sản. 
Chả nghĩa đề quốc đưa giai câp công nhân tới cách mạng. 

Miu thuần thứ hai là mâu thuẫn giữa các nhóm tài chính và các 
cường quốc đề quốc chủ nghĩa đang đâu tranh với nhau đẻ giành các 
nguồn hguyên liệu, để giành lãnh thổ nước khác. Chủ nghĩa đề quôc 
là sự xuât khâu tư bản đền những nơi có nguồn nguyên liệu, là cuộc 
đầu tranh điên cuồng để độc chiếm những nguồn nguyên liệu đó, là cuộc 
đầu tranh đẻ chia lại thê giới đã phân chia rồi, cuộc đầu tranh đặc biệt 
ác liệt của những nhóm tài chính và cường quôc mới đang tìm một « chỗ 
đưới ánh mặt trời», chông lại những nhóm tài chính và cường quôc cũ 
cỗ bám lẫy những cái mà chúng đã chiêm đoạt được. Đặc điểm của cuộc 
đầu tranh điện cuồng ây giữa các nhóm tư bản, là ở chỗ nó bao hàm cái 
yêu tô không thể tránh khẻi, tức là những cuộc chiên tranh đề quôc chủ 
nghĩa, những cuộc chiễn tranh để chiêm đoạt những lãnh thổ nước khác. 
Tình trạng này lại có đặc điểm là nó khiên cho bọn đề quôc tự làm cho 
nhau suy yêu đổi, khiên cho địa vị của chủ nghĩa tư bản nói chung bị suy 
yêu đới, khiển cho cách mạng vô sản chóng nỗ ra, 2 mản cho cuộc cách 
mạng ây trở thành tât yêu thực tiễn. 


Máu thuẫn thứ ba là mâu thuẫn giữa một nhúm các nước «văn 
minh » thông trị với hàng trăm triệu người thuộc các dân tộc thuộc địa 
và phụ thuộc trên thê giới. Chủ nghĩa đề quốc là sự bóc lột trơ tráo nhầt 
và sự áp bức vô nhân đạo nhât đôi với hàng trăm triệu dân cư các nước 
thuộc địa và phụ thuộc rộng lớn. Bóp nặn siêu lợi nhuận, đó là mục đích 
của sự bóc lột và áp bức Ấy. Nhưng bóc lột các nước đó, chủ nghĩa đê 
quốc buộc phái kiến thiết những đường xe lửa, những công xưởng và - 
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nhà máy, những trung tâm công nghiệp và thương nghiệp. Một giai 
cầp những người vô sản xuẫt hiện, những phần tử trí thức bản xứ nảy 
sinh, ý thức dân tộc được thức tỉnh, phong trào giải phóng được tăng 
cường, đó là những kết quả không thẻ tránh khỏi của + chính sách » ây. 
Bằng chứng hiển nhiên về điểu đó là phong trào cách mạng trong tắt 
cả các nước thuộc địa và phụ thuộc, không trừ một nước nào, đều được 
tăng cường thêm. Tình trạng đó sở dĩ quan trọng đôi với giai cầp vô 
sản là vì nó phá hoại tận gốc các vị trí của chủ nghĩa tư bản, và biẻn các 
nước thuộc địa và phụ thuộc từ chỗ là lực lượng hậu bị của chủ nghĩa 
đề quốc thành lực lượng hậu bị của cách mạng vô sản. 

Tém lại, đây là những mâu thuẫn chủ yêu của chủ nghĩa đề quốc, 
những mâu thuẫn đã biên chủ nghĩa tư bản « phồn thịnh » cũ thành chủ 
nghĩa tư bản giấy chêt. 

Cuộc chiên tranh đề quộc chủ nghĩa nỗ ra cách đây mười năm còn 
có ý nghĩa này là nó đã tập hợp tât cả những mâu thuẫn ây lại thành một 
môi duy nhât và đã ném tât cả những mâu thuẫn đó vào một đĩa cân, 
do đó thúc đầy những trận chiên đầu cách mạng của giai cầp vô sản nỗ 
ra mau chóng và được dễ dàng hơn. 

NÑói một cách khác, chủ nghĩa đề quôc không những làm cho cách 
mạng trở thành một vân đề thực tiễn không thể tránh khỏi, mà còn tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc xung kích trực tiềp vào những 
thành trì của chủ nghĩa tư bản. 

Đây là hoàn cảnh quốc tê đã đẻ ra chủ nghĩa Lê-nin. 

Người ta sẽ nói với chúng ta rằng : tầt cả những điều nói trên đây 
đều rât đúng, nhưng ở đây thì có quan hệ gì đền nước Nga là nước không 
hể và không thẻ là nước điển hình của chủ nghĩa đề quôc? Ở đây thì 
có quan hệ gì đên Lê-nin là người đã hoạt động trước hềt ở Nga và cho 
nước Nga? Vì sao nước Nga lại chính là nơi sinh trưởng của chủ nghĩa 
Lê-nin, là quê hương của lý luận và sách lược về cách mạng vô sản? 

Bởi vì lúc đó, nước Nga là nơi tập trung tất cả những mâu thuẫn 
ây của chủ nghĩa đê quốc. 

Bởi vì nước Nga, hơn nước nào hêt, đã sục sôi cách mạng, và chính 
vì thê nên chỉ có nước Nga mới có thẻ giải quyết được các mâu thuẫn 
ây bằng con đường cách mạng. 

Trước hệt, nước Nga Nga hoàng trước kia là cái ồ của đủ mọi thứ 
áp bức—áp bức theo lôi tư bản chủ nghĩa cũng như theo lồi thực dần 
và quân sự — dưới hình thức vô nhân đạo nhầt và đã man nhầt. Ai mà 
không biệt rằng ở nước Ñga, quyền lực vô hạn của tư bản đã liên kẻt 
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với chè độ chuyên chè Nga hoàng ; rằng tính chầt hiểu chiên của chủ 
nghĩa dần tộc Nga đã liên kết với những hành động hung bạo của chế 
đệ Nga hoàng chồng các dân tộc không phải Nga; rằng sự bóc lột cả 
từng guển rộng lớn ở Thổ-nhĩ-kỳ, ở Ba-tư, Trung-quỗc — đã kèt hợp 
với việc chè độ Nga hoàng xâm lược những miển đó, kết hợp với chiền 
tranh xàm lược ? Lê-nin đã có lý, khi nói rằng chẽ độ Nga hoàng là « chủ 
nghĩa đề quồc quân sự phong kiền s Chẻ độ Nga hoàng Tà một chè độ tập 
trung các nhân tồ tiêu cực nhầt — các nhân tổ đã được nhân lên gầp 
bệi — của chủ nghĩa đẻ quốc. 

Sau nữa, nước Nga Nga hoàng trước kia là một lực lượng hậu bị 
hùng mạnh của chù nghĩa để quốc phương Tây, không những vì nó mở 
rộng cửa cho tư bản ngoại quốc vào nắm những ngành kinh tê quôc dân 
có tính chầt quyết định của nước Ñga như nhiên liệu và luyện kim, mà 
còn vì nó có thê huy động hàng triệu binh lính cho bọn đề quỗc phương 
Tây sử dụng. Các bạn hãy nhớ lại là mười bồn triệu binh lính Nga đã 
để máu trên các chiên trường đề quöc chủ nghĩa để bảo đảm lợi nhuận 
quá cao cho bọn tư bản Anh — Pháp. k 

Tiềp nữa là chề độ Nga hoàng không những là một con chó giữ 
nhà cho chủ nghĩa để quôc ở phía Đông châu Âu, mà còn là tay sai của 
chủ nghĩa để quốc phương Tây; có nhiệm vụ bóp nặn của nhân dân hàng 
trăm triệu tiền lãi cho những món nợ mà Nga hoàng đã vay ở Pa-ri và 
ở Luân-đôn, ở Béc-linh và ở Bru-xen. 

Sau hèt, trong việc phân chia Thồ-nhĩ-kỳ, Ba-tư, Trung-quôc v.v., 
chẻ độ Nga hoàng là đồng minh trung thành nhất của chủ nghĩa đẻ quôc 
phương Tây. Còn ai không biết rằng chiến tranh đề quốc chủ nghĩa là 
do chề độ Nga hoàng liên hợp với bọn đê quốc chủ nghĩa trong phe Đồng 
minh đãtiền hành, rằng nước Nga là một yêu tô chủ yêu của cuộc chiên 
tranh ây ? 

Chính vì vậy, lợi ích của chê độ Nga hoàng và của chủ nghĩa đê quôc 
phương Tây đã chẳng chịt lây nhau và hòa lẫn với nhau để cuôi cùng 
họp thành một mỗi duy nhầt những lợi ích của chủ nghĩa đề quôc. 

Liệu chủ nghĩa để quôc phương Tây có thể đành lòng để mất một 
chỗ dựa hùng hậu ở phương Đông và một kho lực lượng và tài nguyên 
đói dào như nước Ñga cũ của Nga hoàng và tư sản, mà không cô dồn 
toàn lực vào một cuộc đầu tranh chí tử chỗng cách mạng Nga, để bảo 
vệ và duy trì chế độ Nga Bơàng không ? Di nhiên là không ! 

De đó, người nào muôn đánh đồ chê độ Nga hoàng tât phải đung 
đèn chủ nghĩa để quốc ; người nào chồng chê độ Nga hoàng, cũng phải 


` 
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chồng cả chủ nghĩa đề quôc, vì người nào muôn lật đỗ chê độ Nga hoàng, 
nêu thực tình muôn không những đánh đỗ chê độ đó mà còn tiêu diệt 
hoàn toàn chẽ độ đó, thì cũng phải lật đô cả chủ nghĩa đề quôc. Như 
vậy, cách mạng chông chê độ Nga hoàng phải gắn liển với cách mạng 
chồng chủ nghĩa đề quốc, phải chuyên thành cách mạng chồng chủ nghĩa 
đề quôc, thành cách mạng vô sản. 

Nhưng lúc đó, ở Nga, cuộc cách mạng nhân dân vĩ đại nhât đã dâng 
lên, mà đứng đầu cuộc cách mạng đó là giai câp vô sản cách mạng nhât 
thê giới, có sẵn người bạn đồng minh trọng yêu là nông dân cách mạng 
Nga. Liệu có cẩn phải chứng minh rằng một cuộc cách mạng như thê 
không thể nửa đường dừng lại ; rằng khithẳng lợi, nó phải tiếp tục tiên 
tới nâng cao lá cờ khởi nghĩa chông chủ nghĩa đề quôc không ? 

Bời thê, nước Nga phải trở thành nơi tập trung những mâu thuẫn 
của chủ nghĩa đê quôc, không những theo ý nghĩa là : vì tính chất đặc 
biệt bỉ ði và đặc biệt không thẻ dung thứ được, những mâu thuẫn ây 
đã bộc lộ rõ hơn hêt ở chính ngay‹nước Nga ; và không những vì nước 
Nga là chỗ dựa chính của chủ nghĩa để quôc phương Tây, làm chức năng 
gắn tư bản tài chính phương Tây với các thuộc địa phương Đông, — 
mà còn vì, chỉ ở Nga, mới có lực lượng thực sự có thê giải quyết được 
những mâu thuẫn của chủ nghĩa đề quôc bằng con đường cách mạng. 

Do độ, cách mạng ở Nga nhât định phải trở thành một cuộc cách 
mạng vô sản ; ngay khi mới phát triển, nó nhât định phải có tính chât 
quốc tê, vì thẻ nó nhât định phải lay chuyên chính ngay những cơ sở 
của chủ nghĩa đề quôc thê giới. 

Trong những điều kiện như thê, thử hỏi những người cộng sản 
Ñga có thể chỉ bo bo hoạt động trong khuôn khổ quôc gia chật hẹp của 
một cuộc cách mạng Nga không ? Hiển nhiên là không. Trái lại, tầt cả 
tình hình bên trong (khủng hoảng cách mạng sâu sắc) cũng như tình hình 
bên ngoài (chiền tranh) đều thúc đây họ phải hoạt động vượt ra ngoài 
khuôn khô đó, phải đưa cuộc đầu tranh lên vũ đài quôc tê, lột trần những 
vêt thương của chủ nghĩa đề quôc, chứng minh sự phá sản tầt yêu của 
chủ nghĩa tư bản, đánh bại chủ nghĩa xã hộÏ— sô-vanh và chủ nghĩa 
xã hội — hòa bình và sau cùng phải lật đỗ chủ nghĩa tư bản trong nước 
họ và rèn đúc cho giai câp vô sản một vũ khí đầu tranh mới, tức là lý 
luận và sách lược về cách mạng vô sản, đề giúp cho vô sản toàn thể giới 
dễ dàng lật đỗ chủ nghĩa tư bản. Vả lại, những người cộng sản Nga, 
không thể nào hành động khác thê được, vì chỉ có theo con đường đó 
thì mới hy vọng thây xuât hiện trong tình hình quôc tế những thay đồi 
đó thể bảo đảm không cho chê độ tư sản phục hồi ở Nga. 
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Đó là lý do khiển nước Nga đã trẻ thành nơi chôn rau cắt rồn của 
chủ nghĩa Lê-nin, và Lê-nin, lãnh tụ của những người cộng sản Ñga, 
trở thành người sáng tạo ra chủ nghĩa ây. 

Ở đây, cđiểu đã xây ra» đồi với nước Nga và đổi với Lê:nin gần 
giông như điều đã xây ra đôi với nước Đức và đổi với Mác và Ăng- 
ghen vào khoảng từ rao đến 18so. Cũng như nước Nga hồi đầu thê 
kỷ XX, nước Đức lúc đó cũng sục sôi một cuộc cách mạng tư sản. Trong ' 
« Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản», Mác đã viết : 


+ Những người cộng sản chú ý nhiều nhật đền nước Đức, vì nước Đức hiện 
đương ở vào đêm hôm trước của một cuộc cách mạng tư sản,vì nước Đức sẽ hoàn 
thành cuộc cách mạng ầy trong những điều kiện tiền tiền hơn của nền văn mình châu 
âu và với một giai cầp vô sản vô cùng phát triển hơn so với nước Anh trong thê kỳ 
XXVII và nước Pháp trong thẻ kỷ XVIII, và do đầy, cách mạng tư sản Đức chỉ có thẻ 
là màn đầu trực tiềp cho một cuộc cách mạng vô sản › 2, 


Ñói cách khác, trung tâm của phong trào cách mạng đã chuyên 
sang Đức. 

Vị tât đã có thể nghỉ ngờ gì được, chính tình trạng mà Mác nêu 
ra trong đoạn văn trên, chắc hẳn là nguyên nhân làm cho nước Đức đã 
trở thành quê hương của chủ nghĩa xã hội khoa học, và những lãnh tụ 
của giai câp vô sản Đức — Mác và Ăng-ghen — trở thành những người 
sáng tạo ra chủ nghĩa ây. 

Cũng phải nói như thê đôi với nước Nga hồi đầu thê kỳ XX, nhưng 
phải nói với một mức độ cao hơn nữa. Hồi đó, nước Ñga đang ở vào 
đêm hôm trước của cách mạng tư sản ; nước Nga phải làm cuộc cách 
mạng ây trong điểu kiện mệt châu Âu tiên tiên hơn và với một giai cầp 
vô sản phát triển hơn giai câp vô sản nước Đức trong những năm 4o 
của thê kỷ XIX (đó là chưa nói đền Anh và Pháp) ; và tầt cả đều làm 
cho người ta tin rằng cuộc cách mạng ây sẽ trở thành chât men và màn 
mở đầu cho cuộc cách mạng vô sản. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ rọoa, khi cách mạng Nga vừa 
mới chớm phát sinh, Lê;nin đã viêt những câu tiên trì đưới đây, trong 
quyên ‹ làm gì?) : 


«Ngày nay, lịch sử đã phó thác cho chúng ta (nghĩa là cho những người mác- 
xít Nga — I.V. Xta-lin) một nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ cách mạng nhất trong tầt 
cả những nhiệm vụ trước mắt của giai cầp vô sản ở bầt cử một nước nào khác », 

‹Làm tròn được nhiệm vụ ây, tức là nhiệm vụ phá hủy thành lũy mạnh mẽ ghắc 
không những của thê lực phản động châu Âu mà cả của thề lực phản động châu Á (bây 
giờ chúng ta có thẻ nói như tê được) thì có thể làm cho giai cầp vô ,sản Nga thành 
đội tiên phong của giai cấp vô sản cách mạng quöc tế › (xem tập IV, tr. 28a) 3, 
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Nói cách khác, trung tâm của phong trào cách mạng đã phải chuyền 
_sang Nga. 

Ai nầy đều biêt rằng tiên trình của cách mạng Nga đã chứng thực 
quá đầy đủ lời tiên tri ây của Lê-nin. 

Như thể thì liệu có đáng phải lầy làm ngạc nhiên khi thây một nước 
đã làm một cuộc cách mạng như thê và có một giai cầp vô sản như thê, 
là quê hương của lý luận và sách lược về cách mạng vô sản không ‡ 

Liệu có đáng phải lầy làm ngạc nhiên khi thây Lê-nin, lãnh đụ của 
giai cầp vô sản Nga, đồng thời cũng trở thành người sáng tạo ra lý luận 
và sách lược ây, trở thành lãnh tụ của giai cầp vô sản quôc tê không ? 


II 


PHƯƠNG PHÁP 


Ở trên, tôi có nói rằng giữa thời Mác và Ăng-ghen và thời Lê-nin 
là cả một thời kỳ thông trị của chù nghĩa cơ hội Quốc tê II. Đẻ cho rõ 
hơn, tôi phải nói thêm rằng, ở đây, không phải là một sự thông trị thuần 
túy hình thức của chủ nghĩa cơ hội mà quả là sự thông trị thực sự của 
chủ nghĩa đó. Về hình thức, đứng đầu Quỏc tế II là những người mác-xít 
«trung thành », những người thuộc ‹ phái chính thồng» như : Cau-xky 
và vẫn vân... Nhưng thật ra, công tác cơ bản của Quốc tế II đã đi theo 
đường lồi cơ hội chủ nghĩa. Do bản chất tiểu tư sản của họ là thiên về 
thỏa hiệp, nên bọn cơ hội chủ nghĩa đã thỏa hiệp với giai cầp tư sản, 
còn «bọn chính thồng », thì lại thỏa hiệp với bọn cơ hội chủ nghĩa để 
« duy trì sự thồng nhầt 9 với bọn này, để giữ c hòa khí trong nội bộ đẳng ». 
Kết quả : chà nghĩa cơ hội cứ thồng trị vì sợi dây nồi liễn chính sách 
của giai cầp tư sản với chính sách của cbọn chính thồag › vẫn không 
gián đoạn. 

Đầy là một thời kỳ phát triển tương đồi hòa bình của chủ nghĩa 
tư bản, có thể nói là thời kỳ trước chiền tranh, trong đó những mâu 
thuẫn tai hại của chủ nghĩa đề quồc vẫn chưa có thời giờ đề bộc lộ một 
cách hoàn toàn rõ rệt, những cuộc bãi cống kinh tÈ của công nhân và 
các công đoàn phất triển một cách tương đồi « bình thường », cuộc đầu 
tranh tuyển cử và các đẳng đoàn nghị viện đã đoạt được những thẳng 
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lợi «choáng đầu », những hình thức đầu tranh hợp pháp đã được tâng 
bồc quá sức, và người ta định «giềt chềt» chủ nghĩa tư bản bằng thủ 
đoạn hợp pháp ; nói tóm lại, đây là một thời kỳ mà các đảng Quốc tê II 
ăn cho béo xác và không muôn thực sự nghĩ đền cách mạng, đên chuyên 
chính vô sản, đền giáo dục cách mạng cho quần chúng. 

Đáng lẽ phải có một lý luận cách mạng hoàn chỉnh, thì lại là. những 
luận điểm lý luận trái ngược nhau, những mâầu lý luận tách rời cuộc đầu 
tranh cách mạng sinh động của quần chúng và trở thành những giáo 
điểu cũ kỹ. Lẽ dĩ nhiên, để giữ thể diện, người ta cũng đã viện dẫn lý 
luận Mác, nhưng để làm cho lý luận đó mắt hết tỉnh túy cách mạng sinh 
động của nó đi. 

Đáng lẽ phải có một chính sách cách mạng, thì lại là chủ nghĩa phi-li- 
xtanh yều đuổi, một thù đoạn chính trị hèú mạt, một lôi xã giao nghị 
viện và những mánh khóe nghị viện. Lẽ dĩ nhiên, đề giữ thể điện, người 
ta đã thông qua những nghị quyềt và những khẩu hiệu «cách mạng », 
nhưng để vùi sâu vào ngăn kéo. 

Đáng lẽ phải giáo dục đảng và làm cho đẳng thông qua kinh nghiệm 
về những khuyềt điểm bản thân mà học tập được sách lược cách mạng 
đúng đẳn, thì người ta lại chú ý tránh khéo những vần để bức thiêt, làm 
lu mờ và làm lv những vần để đó. Lễ dĩ nhiên, để giữ thể diện, người 
ta cũng bàn đền những vần để bức thit, nhưng để đi đền một nghị quyễt 
«co giãn » nào đó. 

Đầy là bộ mặt, phương pháp công tác và vũ khí của Quốc tế II. 

Song một thời kỳ mới, thời kỳ chiền tranh để quôc chủ nghĩa và 
chiền đầu cách mạng của giai cầp vô sản, lúc đó đang tới gần. Đứng trước 
thề lực to lớn của tư bản tài chính, những phương pháp đầu tranh cũ 
đã tỏ rõ là không đù và không có sức mạnh nữa. 

Cần phải xem xét lại toàn bộ công tác, phương pháp công tác của 
Quồc tế II ; phải loại trừ ra khỏi đó, đầu óc phi-li-xtanh, bệnh hẹp hòi 
nhỏ nhẹn, thủ đoạn chính trị, tỉnh thần phản bội, chủ nghĩa xã hội — 
sô-vanh, chủ nghĩa xã hội — hòa bình. Cẩn phải kiểm tra lại toàn bộ kho 
vũ khí của Quốc tÈ II, vứt bỏ tầt cả những gì đã han rỉ và cũ kỹ, rèn đúc 
những vũ khí mới. Không làm công tác mở đầu đó, thì đừng có hòng 
tiền đảnh chủ nghĩa tư bản. Không làm như thê thì giai cầp vô sản có 
cơ lâm vào tình trạng không được vũ trang đầy đủ, hay thậm chí hoàn 
toàn không có khí giới trước những trận chiên đầu cách mạng mới. 

Chính chù nghĩa Lê-nin đã được vinh dự tiền hành cuộc tổng kiểm 
tra lại và tổng tầy uÈ nhữrg chuồng bò Ô-gi-át của Quốc tê II +, 
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Phương pháp của chủ nghĩa Lê-nin đã phát sinh và được rèn luyện 
trong những điều kiện như thê đây. 

Phương pháp này đòi hỏi những gì ? 

Một là, đem những giáo điều lý luận của Quốc tê II mà kiểm nghiệm 
lại trong ngọn lửa đầu tranh cách mạng của quần chúng, trong ngọn lửa 
thực tiễn sinh động, nghĩa là khôi phục lại sự thông nhât đã bị phá hoại 
giữa lý luận và thực tiễn, xóa bỏ sự cách biệt giữa lý luận và thực tiễn, 
vì chỉ có làm như thê, mới có thể sáng lập được một đảng thực sự vô 
sản vũ trang bằng lý luận cách mạng. 

Hai là, kiểm nghiệm lại chính sách của các đẳng Quốc tê II, không 
phải căn cứ vào những khẩu hiệu và những nghị quyêt (mà người ta 
không thể tin được) của các đảng ây, mà phải căn cứ vào hành vi thực 
tê, vào hành động của các đảng ây, vì chỉ có làm như thê mới có thể được 
quần chúng vô sản tín nhiệm và xứng đáng với sự tín nhiệm ây. 

Ba là, cái fạo lại toàn bộ công tác đảng theo một phương cách mới, 
cách mạng, theo hướng giáo dục và chuẩn bị cho quần chúng đâu tranh 
cách mạng, vì chỉ có làm như thê, mới có thể chuẩn bị cho quần chúng 
làm cách mạng vô sản được. 

Bồn là, tiền hành fự phê bình trong các đẳng vô sản, thông qua kinh 
nghiệm về những khuyêt điểm của bản thân các đẳng ây mà giáo dục 
và rèn luyện các đẳng ây, vì chỉ có làm như thê, mới có thể đào tạo được 
những cán bộ chân chính và những lãnh tụ chân chính của đảng. 

Đây là cơ sở và thực chất của phương pháp của chủ nghĩa Lê-nin. 

Phương pháp ây đã được vận dụng trong thực tiễn như thê nào ? 

Bọn cơ hội chủ nghĩa của Quốc tê II tuyên truyền một loạt giáo 
điều về lý luận mà họ lắp đi lắp lại như bài thánh ca. Hãy lây một vài 
giáo điều trong số đó ra làm ví dụ. 

Giáo điều thứ nhất : về những điểu kiện giai cầp vô sản cướp chính 
quyền. Bọn cơ hội chủ nghĩa quả quyễt rằng giai cầp vô sản không thể 
và không nên cướp chính quyển, nều bản thân giai cầp vô sản chưa thành 
đa sô trong cả nước. Nói thẻ thì chẳng có bằng chứng gì cả, vì vô luận 
về mặt lý luận hay về mặt thực tiễn, cũng không có gì chứng minh được 
luận điểm vô lý đó cả. Lê-nin đã trả lời các ngài Quốc t II Äy rằng : cứ 
cho là đúng như thê đi. Nhưng ví thử xây ra một hoàn cảnh lịch sử (chiền 
tranh, khủng hoảng nông nghiệp, v.v.) trong đó giai cầp vô sản là thiểu 
sô trong nhân dân, mà lại có thể tập hợp được chung quanh mình tuyệt 
đại đa sô quần chúng cần lao, thì tại sao nó lại không cướp lầy chính 
quyền ? Tại sao giai cầp vô sản lại không lợi dụng tình hình quốc tế và 
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tình hình trong nước thuận lợi mà chọc thủng mặt trận của tư bản và 
làm cho cuộc cách mạng thê giới chóng bùng nô ? Ngay từ những năm 
18so, Mác đã chẳng nói rằng cách mạng vô sản ở Đức sẽ ở vào một tình 
thê + rất tốt », nêu người ta có thể giúp đỡ cách mạng vô sản, chẳng hạn 
bằng cách «tái diễn cuộc chiến tranh nông dân», đó sao ? Thử hỏi 
có ai không biết là vô sản ở Đức hồi ây tương đôi không đông bằng vô 
sán Nga năm rgr7, chẳng hạn ? Thực tiễn cách mạng vô sản Nga há 
chẳng đã chứng minh rằng, đôi với giai cầp vô sản, thì giáo điều yêu quý 
ây của bọn anh hùng Quốc tê II hoàn toàn không có ý nghĩa gì thực tế 
sao ? Há chẳng rõ ràng là thực tiễn đầu tranh cách mạng của quần chúng 
đã đá phá và đánh tan cái giáo điểu cũ kỹ ây rồi sao ? 

Giáo điều thứ hai : giai cầp vô sản không thẻ giữ được chính quyền, 
nêu nó không có sẵn đủ sô cán bộ văt hóa và cán bộ hành chính có khả 
năng tổ chức việc quản lý đât nước ; cho nên, trước hết, phải đào tạo 
những cán bộ ây đưới chê độ tư bản chủ nghĩa đã, rồi sau đó mới cướp 
chính quyền. Lê-nin trả lời : cứ cho là đúng như thê đi. Nhưng tại sao 
lại không thể lật ngược vân để lại như thê này : trước hết cướp chính 
quyền, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho giai cấp vô sản phát triển, 
rối sau đó đi bia bảy dặm vào mà tiễn lên để nâng cao trình độ văn hóa 
của quần chúng lao động, đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo và cán bộ hành 
chính xuẫt thân từ trong hàng ngũ công nhân mà ra ? Thực tiễn Ñga 
há chẳng đã chứng mính rằng, dưới chính quyền vô sản, những cán bộ 
lãnh đạo xuât thân từ trong hàng ngũ công nhân đã tăng lên gâp trăm 
lần nhiều hơn và mau hơn dưới chính quyển tư bản đó sao ? Há chẳng 
rõ ràng là thực tiễn đẫu tranh cách mạng của quần chúng cũng đã thẳng 
tay đả phá giáo điều lý luận ây của bọn cơ hội chủ nghĩa đó sao ? 

Giáo điểu thứ ba : đôi với giai cấp vô sản, phương pháp tổng bãi 
công chính trị là phương pháp không thê thừa nhận được, vì nó không 
có căn cứ về mặt lý luận (xem lời phê phán của Ăng-ghen) và nguy hiềm 
về mặt thực tiễn (nó có thể làm rôi loạn tiên trình bình thường của đời 
sông kinh tế trong nước, nó có thể làm cho quỹ các công đoàn khánh kiệt) ; 
nó không thể thay thê cho những hình thức đâu tranh nghị viện là hình 
thức đâu tranh giai cấp chủ yêu của giai cầp vô sản. Những người lê- 
nin-nít trả lời : được lắm. Nhưng một là : Ăng-ghen không phê phán 
tât cả mọi cuộc tổng bãi công, ông chỉ phê phán một loại tổng bãi công 
nào đó thôi, đó là loại tổng bãi công kính tê của bọn vô chính phủ chủ 
nghĩa *, loại tông bãi công mà bọn vô chính phủ chủ nghĩa chủ trương 
đem “hay thẻ cho cuộc đầu trạnh chính trị của giai cấp vô sản, — thê 
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thì liệu phương pháp tổng bãi công chính trị có dính dáng gì đên đây 
chăng ? Hai là, người nào và ở chỗ nào đã chứng mính rằng hình thức 
đâu tranh nghị viện là hình thức đâu tranh chủ yêu của giai câp vô sản ? 
Lịch sử phong trào cách mạng há chẳng chứng minh rằng đâu tranh 
nghị viện chÍ là một trường học và một trợ lực cho việc giai câp vô sản 
tô chức đâu tranh ngoài nghị viện ; rằng trong chê độ tư bản chủ nghĩa, 
những vân để chủ yêu của phong trào công nhân đều phải giải quyết 
bằng vũ lực, bằng đâu tranh trực tiếp của quản chúng vô sản, bằng tổng 
bãi công của họ, bằng khởi nghĩa của họ đây ư ? Ba là, người ta đã đi 
tìm ở đâu ra vân để thay thê cuộc đâu tranh nghị viện bằng phương pháp 
tổng bãi công chính trị ? Ở đâu và vào lúc nào, những người chủ trương 
tông bãi công chính trị đã định thay thê những hình thức đâu tranh nghị 
viện bằng những hình thức đầu tranh ngoài nghị viện ? Bồn là, cách mạng 
ở Nga há chẳng đã chứng minh rằng tổng bãi công chính trị là trường 
học lớn nhât của cách mạng vô sản và là một phương pháp thẩn diệu 
để động viên và tổ chức quảng đại quần chúng vô sản, trước ngày xung 
kích vào những thành trì của chủ nghĩa tư bản đây ư ? Vậy thì, những 
lời than vẫn phi-li-xtanh về sự phá hoại tiền trình bình thường của đời 
sông kinh tế và về quỹ của các công đoàn có can dự gì ở đây ? Há chẳng 
rõ ràng là thực tiễn đầu tranh cách rnạng cũng đập tan giáo điểu ây của 
bọn cơ hội chủ nghĩa đó sao ? 
Vân vân, vân vân, t 


Bởi vậy, Lê-nin đã nói : ¿Lý luận cách mạng không phải là một 
- giáo điểu», ¿chỉ có liên hệ mật thiết với thực tiễn của một phong trào 
thực sự quần chúng và thực sự cách mạng thì lý luận mới thành hình 
hẳn được ›» (« Bệnh âu trï7›), vì lý luận phải phục vụ thực tiễn, vì « lý 
luận phải trả lời những câu hỏi mà thực tiễn đã đẻ ra», (‹ Những người 
«bạn dâm ®%), vì nó phải được kiểm nghiệm bằng những,kềt quả của 
thực tiễn. s 
Về những khẩu hiệu chính trị và nghị quyềt chính trị của các đảng 
Quốc tế II, thì chỉ cẩn nhớ lại lịch sử khẩu hiệu : «tiền hành chiền 
tranh chồng chiên tranh », cũng đủ thây rõ tầt cả sự giả dôi, tầt cả sự thôi 
nát của chính sách của các đảng ây, tức là những đảng đang che đậy sự 
nghiệp phản cách mạng của mình bằng những khẩu hiệu và nghị quyêt 
cách mạng huênh hoang. Mọi người đều còn nhớ sự thị uy huênh hoang 
của Quôc tế II tại đại hội Ba-lơ 9, khi họ hăm dọa bọn đề quồc rằng nều 
chúng dám gây ra chiên tranh thì chúng sẽ gặp tầt cÀ những sự rùng rợn 
của khởi nghĩa, đồng thời họ đã đưa ra khẩu hiệu ghê gớm là ‹ tiền hành 
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chiền tranh chồng chiến tranh». Nhưng ai mà không nhớ rằng sau đó 
ít lâu, ngay khi chiền tranh sắp bùng nỗ thì nghị quyêt Ba-lơ đã bị chôn 
vùi trong ngăn kéo, và một khâu hiệu mới đã được tung ra kêu gọi công 
nhân hãy tàn sát lẫn nhau vì vinh quang của tô quỗc tư bản chủ nghĩa? 
Há chẳng rõ ràng rằng nều những khầu hiệu và nghị quyêt cách mạng 
mà không được chứng minh bằng hành động thì không đáng giá lây một 
xu hay sao ? Chỉ cẩn so sánh chính sách biên chiên tranh đề quôc chủ 
nghĩa thành nội chiễn của Lê-nin với chính sách phản bội của Quỗc tê 
II trong thời kỳ chiền tranh, cũng đủ thầy rõ tầt cả sự hèn hạ của bọn 
chính khách của chủ nghĩa cơ hội, thây rõ tầt cả sự vi đại của phương 
pháp của chủ nghĩa lê-nin. 

Tôi không thể không dẫn ra một đoạn trong tác phầm của Lê-nin 
« Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky », trong đó, Người kịch 
liệt đả kích Cau-xky, lãnh tụ của Quốc tê II về thái độ cơ hội chủ nghĩa 
của y trong việc nhận xét các đảng phái, không căn cứ vào những hành 
động của các đảng ây mà lại căn cứ vào những khẩu hiệu và nghị quyêt 
trên giầy tờ của họ : 


+ Cau-xty thực hành một chính sách có tính chầt điền hình tiểu tư sản, phi- 
1i-xtanh, cho rằng... đưa ra một khúu hiệu là thay đồi được một cái gì trong tình hình. 
Toàn bộ lịch sử chề độ dân chủ tư sản đã lột trần cái ảo tưởng ây : để lừa dôi nhân 
dân, bọn dân chủ tư sản đã và đang luôn luôn để ra đủ mọi thứ ‹ khẩu hiệu ›. Vân 
để là phải kim nghiệm lòng thành thật của chúng, phải đôi chiều hành động với lời 
nói, không được yên trí với những lời nói suông duy tâm chủ nghĩa hoặc có tính chât 
bịp bợm, mà phải tìm ra nội dung giai cáp thực sự của những lời nói đó » (xem tập 
#⁄XII, tr. 377 19). 


ˆ Đá là tôi chưa nói đền thái độ sợ tự phê bình của các đảng Quôc 
tế II, đền cách họ giầu giêm khuyết điểm, làm mờ những vần để gay 
go, che đậy những thiêu sót của họ bằng sự phô trương giả dôi một tình 
trạng mà họ cho là yên ồn, một sự phô trương làm nhụt tư tưởng sinh 
động và kìm hãm việc giáo dục cách mạng cho đẳng bằng những sai lầm 
của bản thân đảng, — cách đó đã bị Lê-nin chê diễu và lên án. Lê-nin 
đã viễt về vẫn để tự phê bình của các đảng vô sản trong quyển « Bệnh 
Âu trĩ» như sau : : 


+ Thái độ của một chính đảng trước những sai lắm của mình là một trong những 
tiêu chuẩn quan trọng nhất và chắc chấn nhất để xét xem đảng ây có nghiêm chỉnh 
không, có thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình đổi với giai cđp mình và đổi với quần 
chúng lao động không. Công khai thừa nhận sai lắm của mình, tìrn ra nguyên nhân 
gai lắm, phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cần thận những biện pháp 
đề sửa chữa sai lám, đó là dầu hiệu của một đảng nghiêm chỉnh, — đôi với đảng đó, 
như thể gọi là làm tròn nghĩa vụ của mình, là giáo dục và huân luyện giai cấp rõi đền 
guần chúng (xem tập X%V, tr, 4o 1\), 
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Một sồ người cho rằng vạch rõ những sai lầm của bản thân và tự 
phê bình là nguy hiểm cho đảng, vì kẻ thù có thể lợi dụng đề chồng lại 
đẳng của giai câp vô sản. Lê-nin cho rằng những lời cãi lại như thê là 
không nghiêm túc và hoàn toàn sai Về vân để đó, năm roo4, khi đẳng 
ta còn yêu và chưa có nhiểu đảng viên, Lê-nin đã việt trong cuồn « v 
bước tiên » như sau. 


s Chúng (nghĩa là những kẻ địch của những người mác-xít —Ï. ƒ. Xta-lin) reo 
mừng và đắc chí khi thầy chúng ta tranh luận với nhau ; hiển nhiên là để phục vụ cho 
mục đích của chúng, chúng sẽ cồ sức nêu ra những đoạn nào đó trong quyên sách của 
tôi nói về những khuyết điểm và những thiểu sót của đảng ta. Những người 
dân chủ-xã hội Nga đã được tôi luyện khá nhiểu trong chiền đầu, cho nên họ không 
để cho những hành động châm chọc ây làm cho mình bôi rồi ; cho nên bât chấp tât 

- eÀ, họ vẫn cứ tiền hành công tác tự phê bình và tiềp tục bóc trần một cách không e 
đè những thiều sót của bản thân mình, những thiêu sót này nhầt định và chắc chắn 
sẽ được khắc phục với phong trào công nhân đang lớn lên» (xem tập VI, tr. rối 12), 


+, 

Tóm lại, đây là mỹ -CẤy đặc điểm của phương pháp của chủ nghĩa 
Lê-nin. 

Điều mà nh ïf pháp của Lê-nin công hiền, thì về căn bản, đã có ở 
trong học thuyêt của Mác ; học thuyết này như lời Mác nói, +vể bản 
chât là có tỉnh thần phê phán và cách mạng »1*, Chính tỉnh thần phê phán 
và cách mạng ây là tính thần quán triệt trong phương pháp của Lê-nin. 
Nhưng nêu cho rằng phương pháp của Lê-nin chỉ là khôi phục lại 
phương pháp của Mác, thì thật là sai. Thật ra, phương pháp của Lê-nin 
không những chỉ khôi phục, mà còn cụ thể hóa và phát triển thêm 


phương pháp phê phán và cách mạng của Mác, phép biện chứng duy vật 
của Mác. 


TH 


LÝ LUẬN 


Trong để mục này, tôi sẽ nói đền ba vần để : 

a) ý nghĩa của lý luận đồi với phong trào vô sản ; 
b) phê phán «thuyêt» tự phát ; 

c) lý luận vẻ cách mạng vô sản, 
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1) Ÿ nghĩa của lý luận. Một sồ người nghĩ rằng chủ nghĩa Lê-nin 
trọng thực tiễn hơn lý luận, vì rằng điểm chủ yêu của chủ nghĩa Lê-nin 
À áp dụng các nguyên lý mác-xít, là echầp hành» các nguyên lý ây ; 
cèa về lý luận thì chủ nghĩa Lê-nin rẫt ít quan tâm đền. Người ta biết 
rằng Piê-kha-rồp đã nhiều lấn chẽ diểu ssự không quan tâm» của Lê- 
nỉa đổi với lý luận và đặc biệt đồi với triểt học. Hơn nữa, người ta lại 
biềt rằng nhiều người lê-nin-nít công tác thực tÈ ngày nay ít ưa thích 
lý luận, nhầt là vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm quá nhiều công tác thực 
tiễn. Tôi cẩn phải tuyên bô rằng ý kiễn quá ư lạ lùng này về Lê-nin và 
chủ nghĩa Lê-nin là hoàn toàn sai và không đúng sự thật chút nào cả, 
rằng xu hướng của những người công tác thực tiễn dửng dưng đổi với 
lý luận là hoàn toàn trái với tỉnh thần chủ nghĩa Lê-nin và gây nhiều 
nguy hại lén cho sự nghiệp. 

Lý luận là kinh nghiệm của phong trào công nhân toàn thể giới, 
khái quát lại. Lê đi nhiên, lý luận sẽ là lý luận trông rỗng, nêu không 
gắn liên với thực tiễn cách mạng ; cũng hệt như thực tiễn sẽ trở thành 
mũ quáng nêu không được lý luận cách mạng soi đường. Nhưng lý luận 
có thể trở thành một lực lượng hêt sức lớn của phong trào công nhân, 
nêu nó được hình thành trong môi liên hệ mật thiết với thực tiễn cách 
mạng, vì nó và chỉ có nó, mới đem lại cho phong trào lòng tin tưởng, 
năng lực xác định phương châm và sự hiểu biết về môi liên hệ nội tại 
của các biễn cô đang diễn ra ; vì nó và chỉ có nó, mới có thể giúp cho 
thực tiễn hiểu được không những các giai câp hiện nay đang đi theo 
hướng nào và như thê nào, mà còn hiểu được trong tương lai gần nhât, 
các giai cầp ây sẽ phải đi theo hướng nào và như thê nào. Chính Lê-nin 
đã nói và đã nhắc lại nhiều lắn nguyên lý trứ danh này : 

« Không có lý luận cách mạng thì không thê có phong trào cách mạng › 1 
(xem tập IV, tr. 28o)‹ !4 

Hơn ai hềt, Lê-nin đã hiểu ý nghĩa quan trọng của lý luận, nhầt 
là đôi với một đảng như đảng ta, vì đảng ta phải giữ vai trò chiên sĩ tiền 
phong của giai cầp vô sản quốc tê và hiện đang ở vào một hoàn cảnh trong 
nước và quốc tế phức tạp. Ngay từ năm 1ooa, nhận thây trước vai trò 
đặc biệt ầy của đảng ta, Lê-nin, lúc đó, đã thây cần phải nhắc rằng : 

« Chl có một đang được lý luận tiên phong hướng đẫn mới có thể 
làm tròn vai trò chiền sĩ tiên phong › (xem tập IV, tr. 342). !8 


I) Do tội viềt HẸÃ, 
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Chẳng cẩn phải chứng minh cũng thầy rằng hiện nay khi mà lời 
tiên đoán ầy của Lê-nin về vai trò của đẳng ta đã thành sự thật, thì nguyên 
lý ây của Lê-nin càng có một sức mạnh đặc biệt và một ý nghĩa đặc biệt. 

Có lẽ người ta phải coi sự việc dưới đây là một biểu hiện rõ rằng 
nhầt chứng tỏ Lê-nin đã hêt sức coi trọng lý luận : chính Lê-nin đã làm 
tròn một nhiệm vụ trọng đại nhất là tổng quát trong triết học duy vật 
những cái gì quan trọng nhât mà khoa học đã công hiển trong thời kỳ 
từ Ăng-ghen đền Lê-nin, và phê phán sâu sắc những tư trào phản duy 
vật trong những người mác-xít. Ăng-ghen đã nói rằng « mỗi khi có một 
phát minh lớn mới, thì chủ nghĩa duy vật lại buộc phải có một hình dáng 
mới». Người ta biết rằng chính Lê-nin chứ không phải ai khác đã làm 
tròn nhiệm vụ ây đổi với thời đại mình, trong tác phẩm trử danh của 
mình : + Chù nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán». Người 
ta biết rằng Plê-kha-nôp thường chề diễu sự s không quan tâm » của 
Lê-nin đôi với triết học, thì thậm chí lại không dám nhận lầy nhiệm vụ 
này một cách nghiêm chỉnh. 

2) Phê phán « thuyêt › tự phát, hay là nói về vai trò của đội tiên phong 
trong phong trào. « Thuyềt» tự phát là thuyết của chủ nghĩa cơ hội, là 
thuyễt sùng bái tính tự phát của phong trào công nhân, là thuyềt phù 
nhận trong thực tế vai trò lãnh đạo của đội tiên phong của giai cầp công 
nhân, của đẳng của giai cầp công nhân. 

Thuyẻt sùng bái tính tự phát kiên quyềt chồng lại tính chầt cách 
mạng của phong trào công nhân ; nó không tán thành phong trào hướng 
vào đầu tranh chồng những cơ sở của chủ nghĩa tư bản, — nó chủ trương 
phong trào chỉ đi theo đường lôi đẻ ra những yêu sách «có thẻ thực hiện 
được 9, ‹ có thể tiềp thu được» đồi với chủ nghĩa tư bản, nó hoàn toàn 
tán thành sđường lôi ít tồn công sức nhằt». Thuyềt tự phát ầy là hệ 
tư tưởng của chủ nghĩa công-liên. 

Thuyêt sùng bái tính tự phát kiên quyềt phản đồi việc làm cho phong 
trào tự phát trở thành phong trào tự giác, có tính kề hoạch ; nó không 
muôn đảng dẫn đầu giai cầp công nhân, đảng nâng quần chúng lên trình 
độ tự giác, đảng lãnh đạo phong trào. Nó muôn cho những phần tử giác 
ngộ của phong trào đừng cản trở phong trào đi theo chiều hưởng của 
nó ; nó muôn đảng chỉ quan sát phong trào tự phát và đi theo đuôi phong 
trào. Thuyêt tự phát ây là thuyết hạ thầp vai trò của phần tử giác ngộ 
trong phong trào, là hệ tư tưởng của echù nghĩa theo đuôi», là cơ sở 
lô-gích của mọi chủ nghĩa cơ hội. 


` ˆ 
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Trên thực tê, thuyêt này xuẫt hiện ngay từ trước khi có cuộc cách 
mạng Nga lấn thứ nhất, đã đưa đến chỗ là những kẻ chủ trương nó, 
tức là « phái kinh tê», phủ nhận sự tât yêu phải có một chính đảng công 
nhân độc lập ở Nga, phản đôi cuộc đầu tranh cách mạng của giai câp 
công nhân nhằm lật đổ chẽ độ Nga hoàng, cỗ vũ chính sách công liên 
trong phong trào, và nói chung, đặt phong trào công nhân đưới quyển 
lãnh đạo của bọn tư bản thuộc phái tự do. : 

Cuộc đầu tranh của « Tia lửa» 1® cũ, và lời phê phán xuât sắc của 
Lê-nin trong cuôn « Làm gì ?ð đôi với lý luận của « chủ nghĩa theo đuôi », 
không những đã đánh bại « chủ nghĩa kinh tê», mà còn đặt cơ sở lý luận 
cho một phong trào thật sự cách mạng của giai cầp công nhân Nga. 

Không có cuộc đầu tranh đó thì không thể nghĩ đền việc thành lập 
ở Nga một đẳng công nhân độc lập và đền vai trò lãnh đạo của đảng đó 
trong cuộc cách mạng. ` 

Nhưng thuyềt sùng bái tính tự phát không phải là một hiện tượng 
riêng của Nga. Ñó được phô biên rầt rộng rải, dưới một hình thức thật 
ra có hơi khác, ở trong tât cả các đảng Quôc tê II, không trừ một đảng 
nào. Ở đây, tôi nói đền cái thuyết được mệnh danh là thuyêt về «lực 
lượng sản xuất », thuyết này đã bị bọn lãnh tụ Quôc tê II bôi nhọ và dùng 
để biện hộ cho tầt cả mọi việc và điểu hòa tât cả mọi người ;-nó xác nhận 
những sự việc và giải thích những sự việc đó khi mọi người đã thừa 
hiểu cả rồi, và nó chỉ biềt có xác nhận những sự việc mà thôi. Mác đã 
nói rằng học thuyệt duy vật không thê chỉ giải thích thê giới mà còn phải 
cải biên thể giới ”, Nhưng Cau-xky và bè lũ không hề quan tâm đên điều 
đó ; chúng thích chỉ bám lây phẩn thứ nhât của công thức của Mác. 

. Đây là một trong nhiều thí dụ về việc vận dụng « thuyết » ây. Người 
ta nói rằng trước cuộc chiên tranh để quỏc chủ nghĩa, các đảng quôc 
tê II đã đe sẽ tiền hành + chiên tranh chông chiên tranh », nêu bọn đề quôc 
bắt đầu chiên tranh. Người ta nói rằng, ngay khi sắp xây ra chiên tranh, 
các đảng ây đã nhét khẩu hiệu : «tiên hành chiên tranh chông chiên tranh ® 
vào ngăn kéo và đã thực hiện khẩu hiệu ngược lại : «tiên hành chiên 
tranh vì tô quôc đê quốc chủ nghĩa», Người ta nói rằng việc thay đôi 
khẩu hiệu như thê đã làm cho hàng triệu công nhân bị chêt. Nhưng người 
ta sẽ lầm nêu tưởng rằng trong sô đó, có những kẻ đã phạm tội, có những 
kẻ đã phản bội hay đã bán giai câp công nhân. Tuyệt nhiên không phải 
như thê đâu ! Mọi việc đã xây ra đúng như những việc ây đã phải xảy 
ra như vậy. Một là vì Quôc tê có lẽ là một « công cụ hòa bình » chứ không 
phải là một công cụ chiên tranh. Hai là, vì với «trình độ lực lượng sản 
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xuất + hồi bây giờ, thì không thể làm khác thê được. Đó là + lỗi » tại + lực 
lượng sản xuât ». Đó đúng là điểu mà thuyẻt ‹ lực lượng sản xuât ® của 
ngài Cau-xky giải thích cho schúng ta». Ai không tin $thuyểt » đó thì 
không phải là người mác-xít. Còn vai trò của các đảng thể nào ? Sự quan 
trọng của các đảng trong phong trào ra sao ? Nhưng đứng trước một 
nhân tô có tính chầt quyết định như «trình độ lực lượng sản xuât » thì 
thử hỏi một đảng có thể làm được trò trông gì ? 

Người ta có thể kể ra hàng tràng những thí dụ xuyên tạc chủ nghĩa 
Mác như thê. 

Chẳng cẩn phải chứng minh cũng thây rằng, thứ «chủ nghĩa Mác » 
giả hiệu dùng để che đậy bộ mặt thật của chủ nghĩa cơ hội đó chỉ là một 
loại của chính ngay cái lý luận «chủ nghĩa theo đuôi » ây, cái lý luận đã 
được cải biên theo lôi châu Âu và đã bị Lê-nin đả kích từ trước cuộc cách 
mạng Nga lần thứ nhât. 

Chẳng cẩn phải chứng minh cũng thây rằng đập tan sự xuyên tạc 
lý luận như thê là tạo điều kiện tiên quyêt cho việc thành lập những đẳng 
thật sự cách mạng ở phương Tây. 

3) Lý luận về cách mạng vô san. Lý luận vẻ cách mạng vô sản của 
Lê-nin xuẫt phát từ ba luận điểm cơ bản. 

Luận điểm thứ nhất. Sự thồng trị của tư bản tài chính trong các 
nước tư bản chủ nghĩa tiên tiên ; việc phát hành các giá khoán là một 
trong những công việc chủ yêu của tư bản tài chính ; việc xuẫt khâu tư 
bản đên những miễn có nguyên liệu là một rong những cơ sở của chủ 
nghĩa để quốc ; quyển lực vô hạn của bọn đầu sỏ tài chính là kêt quả 
của sự thông trị của tư bản tài chính — tât cả những điều ây biểu lộ tính 
chât ăn bám tai hại nhât của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, làm cho cái 
ách của những tơ-rớt và côn-xoóc-xi-om tư bản chủ nghĩa nặng nể hơn 
gầp trăm lần, làm tăng thêm môi bắt bình của giai cầp công nhân đồi 
với những cơ sở của chủ nghĩa tư bản, đưa quần chúng đền cách mạng 
vô sản, là con đường cứu vãn duy nhâầt (xem + Chủ nghĩa đề quốc » !9 
của Lê-nin). 

Do đó rút ra kêt luận thứ nhầt : khủng hoảng cách mạng trẩm trọng 
thêm trong các nước tư bản, các nhân tô bột phát ngày càng có nhiều 
thêm trên mặt trận nội bộ, mặt trận vô sản, ở các chính quồc. 

Luận điểm thứ hai. Việc xuât khầu tư bản ngày càng nhiều sang 
các nước thuộc địa và phụ thuộc ; việc mở rộng những «khu vực ảnh 
hưởng » và những thuộc địa, cho đền việc xâm chiềm toàn bộ trái đầt ; 
chủ nghĩa tư bản chuyển biển thành. một hệ thông thề giới nô dịch bằng 
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tài chính và áp bức kiểu thuộc địa đôi với tuyệt đại đa số nhân dân trên 
trái đầt bởi một nhủúm những nước «tiên tiên» — tât cả những điểu 
ầy, một mặt, biển nển kinh tê dân tộc và các lãnh thể dân tộc thành những 
khâu của một dây xích duy nhât, gọi là nền kinh tế thê giới, và mặt khác, 
lại chia nhân dân thê giới ra làm hai phe: một nhúm những nước tư bản 
chủ nghia «tiên tiên» bóc lột và áp bức những nước thuộc địa và phụ 
thuộc rộng lớn, và đại đa sô những nước thuộc địa và phụ thuộc bắt 
buộc phải tiên hành đầu tranh đẻ thoát ách đề quôc chủ nghĩa (xem « Chử 
nghĩa đề quốc »). 

Do đó rút ra kết luận thứ hai là : khủng hoảng cách mạng trầm trọng 
thêm trong các nước thuộc địa, những nhân tô vùng dậy chồng chủ nghĩa 
đề quôc ngày càng có nhiều thêm trên mặt trận bên ngoài, mặt trận 
thuộc địa. : 

Luận điểm thứ ba. Sự độc chiêm các «khu vực ảnh hưởng » và 
các thuộc địa ; sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ 
nghĩa, đưa đền một cuộc đâu tranh điên cuồng để chia lại thê giới giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa đã chiêm được đât đai và các nước muôn 
có «phẩn» ; chiên tranh đê quôc chủ nghĩa với tính cách là thủ đoạn 
duy nhất để khôi phục lại «thăng bằng » đã bị phá, — tât cả những điều 
ầy làm cho cuộc đầu tranh trên mặt trận thứ ba, giữa các cường quốc 
tư bản chủ nghĩa thêm trầm trọng, do đó làm suy yêu chủ nghĩa đề quôc 
và tạo điểu kiện dễ dàng cho sự liên hiệp của hai mặt trận trên chông 
chủ nghĩa đề quốc : mặt trận vô sản cách mạng và mặt trận giải phóng 
thuộc địa (xem « Chủ nghĩa đề quốc )). 

Do đó rút ra kết luận thứ ba là : dưới chủ nghĩa đề quốc, chiên tranh 
là không thể tránh được ; và cách mạng vô sản ở châu Âu cùng với cách 
mạng thuộc địa ở phương Đông tât nhiên phải liên hợp lại thành một 
mặt trận thể giới duy nhất của cách mạng chông mặt trận thê giới của 
chủ nghĩa đề quốc. 

Lê£-nin đã tổng hợp tât cả những kêt luận ây thành kêt luận chưng 
này : «chủ nghĩa đề quóc Jà đêm trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa ì» 
(xem tập XIX, tr. 7!) 1, 

Do đó mà chính ngay cách nhận xét vần để cách mạng vô sản, tính 
chất của cách mạng, bể rộng và bể sâu của nó, cũng thay đổi ; phương 
án về cách mạng nói chung, cũng thay đổi. 


1) Do tí viềt ngả. 
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Ngày trước, người ta thường phân tích những điểu kiện tiên quyễt 
của cách mạng vô sản, căn cứ vào tình hình kinh tê nước này hay nước 
khác, xét riêng biệt. Hiện nay, cách xét vân để như thê không đủ nữa. 
Hiện nay, phải nhận xét vân để, căn cứ vào tình trạng kinh tê của toàn 
thể hoặc đa sô các nước, căn cứ vào tình trạng kinh tê thê giới, vì các 
nước và các nền kinh tê dân tộc không còn là những đơn vị độc lập tự 
tại nữa, mà đã trở thành những khâu của dây xích duy nhât gọi là nền 
kinh tê thể giới ; vì chủ nghĩa tư bản « văn mỉnh » cũ đã phát triển thành 
chủ nghĩa đê quôc ; mà chủ nghĩa đê quốc lại là hệ thông thề giới nô 
dịch bằng tài chính và áp bức kiểu thuộc địa bởi một nhúm các nước 
«tiên tiên » đôi với tuyệt đại đa sô nhân dân trên trái đât. 

Ngày trước người ta thường quen nói đến việc có hay không có 
những điều kiện khách quan của cách mạng vô sản trong các nước, hoặc 
nói cho đúng hơn, trong một nước đã phát triển nào đó. Hiện nay, cách 
xét vân để như thê không đủ nữa. Hiện nay, phải nói đên việc đã có điểu 
kiện khách quan cho cách mạng bùng nổ trong toàn bộ hệ fhông kinh 
tê đê quốc chủ nghĩa thê giới, coi như một khôi thông nhât ; hơn nữa, 
việc có vài nước chưa phát triển đẩy đủ về phương diện công nghiệp, 
trong cơ thể của hệ thông ây, không thể là một trở ngại không vượt nỗi 
đôi với cách mạng, nêu hệ thông ây, xét về toàn bộ, hoặc nói cho đúng 
hơn, bởi tì hệ thông ây, xét về toàn bộ, đã chín muổi đền độ nỗ ra 
cách mạng. 

Ñgày trước, người ta thường quen nói đên cách mạng vô sản trong 
một nước đã phát triển nào đó, như là một lực lượng tuyệt đôi nào 
đó, đôi lập với mặt trận dân tộc nào đó của tư bản, tức là đổi phương 
của cách mạng vô sản. Hiện nay, cách xét vần để như thê không đủ nữa. 
Hiện nay, phải nói đền cách mạng vô sản thê giới, vì các mặt trận dân 
tộc của tư bản đã trở thành những khâu của dây xích duy nhầt gọi là 
mặt trận thể giới của chủ nghĩa đề quôc, và phải đem mặt trận chung 
của phong trào cách mạng toàn thê giởi mà đồi lập với mặt trận thể giới 
ầy của tư bản. 

Ñgày trước, người ta xem cuộc cách mạng vô sản như là kểt quả 
của riêng sự phát triển nội bộ của một nước nhầt định. Hiện nay, cách 
xét vân để như thê không đủ nữa. Hiện nay, phải xem cách mạng vô 
sản, trước hêt như là kêt quả của sự phát triển của những mâu thuẫn 
trong hệ thông thê giới của chủ nghĩa đề quồc, như là kềt quả cùa việc 
bẻ gẫy dây xích mặt trận đề quộồc chù nghĩa thề giởi ở nước này hoặc 
ở nước khác. 
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Cách mạng sẽ bắt đầu ở đâu ? Ở đâu, trong nước nào, mặt trận của 
tư bản có thể bị chọc thủng trước nhất ? % 

Ở nơi nào mà công nghiệp phát triển nhầ+, giai cấp vô sản chiêm 
đa số, trình độ văn hóa cao hơn, chẽ độ dân chủ rộng hơn, trước kia người 
ta thường trả lời như thể. 

Lý luận của Lê-nin về cách mạng đã bác lại điều đó : Không, không 
nhất thiềt là ở nơi mà công nghiệp phát triển hơn cả, ø.o... Mặt trận cha 
tư bần sẽ bị chọc thủng ở nơi mà dây xích chủ nghĩa đề quôc yêu nhât, 
vì cách mạng vô sản là kêt quả của việc bẻ gẫy dây xích mặt trận đê quốc 
chủ nghĩa thể giới, ở điểm yêu nhất của nó, và rầt có thể là nước mở 
đầu cho cách mạng, nước chọc thủng được mặt trận của tư bản, lại 
là nước phát triển kém, về phương diện tư bản chủ nghĩa, so với những 
nước khác phát triển hơn nhưng vẫn còn nằm trong khuôn khổ chủ nghĩa 
tư bản, 

Ñăm r1g¡2, dây xích mặt trận đề quôc chủ nghĩa thê giới ở Nga yêu 
hơn ở các nước khác. Chính nó đã bị bẻ gấy tại đó để mở đường cho 
cách mạng vô sản. Vì sao ? Vì ở Nga, đã diễn ra cuộc cách mạng nhân 
dân lớn nhẫt do giai cầp vô sản cách mạn lãnh đạo, giai cẦp này có một 
bạn đồng minh đáng kế là hàng triệu nông dân bị địa chủ áp bức và bóc 
lột. Vì ở đây, kẻ địch của cách mạng là kẻ đại diện xâu xa của chủ nghĩa 
đề quốc, tức là chê độ Nga hoàng, chế độ đã mât hêt uy tín và đáng 
bị toàn thể nhân dân căm thù. Ở Nga, dây xích ây đã yêu nhât, mặc 
dấu nước Nga, về phương diện tư bản chủ nghĩa, là nước không phát, 
triển bằng các nước khác, chẳng hạn như Pháp hay Đức, như Anh 
hoặc Mỹ, 

Trong tương lai gần đây, dây xích đó sẽ bị đứt đoạn ở đâu ? Lại 
cũng ở chỗ mà nó yêu nhẫt. Rât có thể là nó bị bẻ gẫy ở Ân-độ, chẳng 
hạn, Vì sao ? Bởi vì, ở đây, có một giai cẦp vô sản cách mạng trẻ tuổi 
và hăng hái, giai cầp này có bạn đồng minh là phong trào giải phóng 
dân tộc, bạn đống minh thật là quan trọng và thật là đáng kể. Vì trong 
nước Ây, cách mạng có một kè địch mà ai cũng biết, tức là chủ nghĩa 
đề quôc ngoại quôc, đã mât hết uy tín và đáng bị hết thầy quần chúng 
bị Áp bức và bóc lột ở Än-độ căm thù. 

Cũng rât có thể dây xích đó bị bẻ gẫy ở Đức. Vì sao ? Vì những 
nhân tổ đang tác động ở Ân-độ chẳng hạn, cũng bắt đầu tác động ở Đức. 
Và lẽ di nhiên, sự khác nhau to lớn giữa trình độ phát triển của Ẩn-độ 
và của nước Đức không thể không ảnh hưởng đền tiền trình và kết cục 
của cách mạng ở Đức. 
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Bởi vậy, Lê-nin nói : 


« Các nước tư bản chủ nghia Tây-Âu sẽ hoàn thành bước phát triển của họ lên 
chủ nghĩa xã hội ... không phải do chủ nghĩa xã hội đã + chín muỗi» một cách đếu đặn 
trong nước họ, mà do việc những nước này bóc lột những nước khác, do sự bóc lột 
nước đầu tiên bị thua trận trong cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, cộng với sự bóc 
lột toàn thể phương Đông. Mặt khác, chính vì cuộc chiễn tranh đề quốc chủ nghĩa 
lần thứ nhất đó, mà phương Đông đã bước hắn vào phong trào cách mạng và đã bị 
cuỗn hẳn vào trong cơn lỗc chung của phong trào cách mạng thể giới › (xem tập XXVII, 
tr. 415-416) 20. 


Tóm lại, theo lẽ thường, thì dây xích mặt trận đề quỏc chủ nghĩa 
phải bị bẻ gầy ở nơi có nhữrg khâu yêu! nhât, và bât luận trường hợp 
nào, cũng khôrg nhất thiết phải bị bể gây ở nơi mà chủ nghĩa tư bản 
phát triển hơn, ở nơi mà vô sản chiêm mây phần trăm và nông dân chiểm 
mây phần trăm, và vân vân. 

Bởi vậy, trong việc giải quyêt vân để cách mạng vô sản, những sự 
ước lượng về tỷ lệ phần trăm của vô sản trong nhân dân nước này hay 
nước khác tách riêng ra, đều mât hết ý nghĩa đặc biệt mà những con 
mọt sách của Quốc tế II đã sẵn sàng gán cho những sự ước lượng đó, 
họ không hiểu chủ nghĩa đề quỏc là gì và sợ cách mạng như sợ bịnh 
dịch vậy. 

Chúng ta bàn tiẻp. Các vị anh hùng Quốc tế II đã quả quyềt (và 
vẫn quả quyêt) rằng giữa cách mạng tư sản dân chủ một bên và cách 
mạng vô sản một bên, có một vực sâu hoặc chí ít là một vạn lý trường 
thành phân cách đôi bên bằng một khoảng thời gian tương đôi dài, trong 
thời gian đó giai câp tư sản nắm được chính quyển sẽ phát triển chủ 
nghĩa tư bản, còn giai câp vô sản thì tích lũy lực lượng và chuẩn bị đề 
tiên hành cuộc + đầu tranh quyết định » chông chủ nghĩa tư bản. Thường 
thường thì người ta ước lượng khoảng thời gian ây dài hàng chục năm, 
nêu không phải là hơn thề nữa. Chẳng cần phải chứng minh cũng thây 
rằng trong những điều kiện chủ nghĩa đề quốc, «thuyềt » vạn lý trường 
thành ây không có một tý giá trị khoa học nào hêt, nó chỉ là và chỉ có thể 
là một thủ đoạn để che đậy, để hóa trang cho những sự thèm muôỗn phản 
cách mạng của giai cầp tư sản. Không cần phải chứng minh cũng thầy 
rằng trong những điều kiện chủ nghĩa đề quốc là chủ nghĩa mang trong 
lòng nó mầm mồng xung đột và chiên tranh, rằng trong lúc «cách mạng 
xã hội chủ nghĩa sắp bùng nỗ » khi mà chủ nghĩa tư bản « phốn thịnh › 
chuyển biên thành chủ nghĩa tư bản sgiãy chết» (Lê-nin), còn phong 
trào cách mạng thì đang lớn lên trong tầt cả các nước trên thê giới, khi 
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mà chà nghĩa đề quốc liên minh với tât cả các lực lượng phản động không 
trừ một lực lượng nào, kể cả chẻ độ Ñga hoàng và chê độ nông nô, và 
đo đó làm cho sự liên minh của tât cả các lực lượng cách mạng, kế từ 
phong trào vô sản ở phương Tây đền phong trào giải phóng dân tộc ở 
phương Đông, trở thành tât yêu, khi mà không đâu tranh cách mạng 
chồng chủ nghĩa đề quôc thì không tiêu diệt được những tàn tích của 
chề độ phong kiền, — không cẩn chứng minh cũng thây rằng trong những 
điều kiện như thê, thì ở một nước phát triển hoặc ít hoặc nhiều, cách 
mạng tư sản dân chủ tât sẽ tiên gần đên cách mạng vô sản và cuộc cách 
mạng thứ nhầt phải chuyển biển thành cuộc cách mạng thứ hai. Lịch 
sử cách mạng Nga đã chứng minh một cách hiển nhiên rằng luận điểm 
ây là đúng và không thể chôi cãi được. Ngay từ 1go5s, lúc cuộc cách mạng 
Nga lần thứ nhât sắp bùng nổ, không phải là vô cớ mà Lê-nin đã hình 
dung, trong quyền «Hai sách lược», cuộc cách mạng tư sản dân chủ 
và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa như là hai khâu của một dây xích, 
như là một bức tranh duy nhât, một bức tranh toàn bộ vể quy mô của 
cách mạng Nga. 


« Giai cầp vô sản phải làm cách mạng dân chủ tới cùng, bằng cách kéo quần 
chúng nông dân theo mình, để đẻ bẹp bằng bạo lực sự phản kháng của chè độ chuyên 
ch? và làm tê liệt tính không kiến định của giai cắp tư sản. Giai cắp vô sản phải 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng cách kéo những thành phần nửa uô sản trong 
nhân dân theo mình, để dùng bạo lực đập tan sự phản kháng của giai cấp tư sản 
pả làm tê liệt tính không ồn định của nông dân 0à của giai cấp tiểu tư sản. Đó là 
những nhiệm vụ của giai cầp vô sản, những nhiệm vụ mà bọn người thuộc phái 
Tia lứa mới đã trình bày một cách râảt không đẩy đủ trong tầt sả những lập luận 
và trong tầt c4 những nghị quyèt của họ về quy mô của cách mạng › (xem tập VIII, 
tr. o6) 21, 


Đây là tôi còn chưa nói đến những tác phẩm khác, mới hơn, của 
Lê-nin, trong đó, ý niệm về sự chuyền biển của cách mạng tư sản thành 
cách mạng vô sản biểu lộ ra rõ rệt hơn trong quyền 4i sách lược, như 
một trong những viên đá tảng của lý luận của Lê-nin về cách mạng. 

Hình như một sô đổng chí tưởng rằng mãi đền 1o16, Lê-nin mới 
có được ý niệm như thể, rằng từ trước đên lúc đó, Người vẫn cho là 
cách mạng ở Nga phải đóng khung trong phạm vi tư sản; rằng do đó, chính 
quyển sẽ chuyển từ tay cơ quan chuyên chính của vô sản và nông dân 
sang tay gi4i cầp tư sản, chứ không phải sang tay giai câp vô sản. Người 
ta nói rằng lời khẳng định ây thậm chí cũng đã thâm nhập vào báo chi 
cộng sản chúng ta. Tôi phải nói rằng lời khẳng định ầy hoàn toần sai, 
nó không đúng với sự thật chút nào cả, 
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Tôi có thể dẫn chứng bài diễn văn mà người ta đếu biểt của 
Lê-nin đọc tại Đại hội III của đảng (1gos), trong đó Lê-nin coi chuyên 
chính của vô sản và nông dân, nghĩa là thắng lợi của cách mạng dân chủ, 
không phải là «tổ chức của trật tự» mà là «tổ chức của chiễn tranh » 
(xem tập VII, tr. 264) ?2. 

Tôi lại có thể dẫn chứng những bài mà người ta đều biết của Lê- 
nin « Bàn về Chính phủ lâm thời » (1o) ?3, trong đó, khi trình bày triển 
vọng phát triển của cách mạng Nga, Lê-nin giao cho đảng nhiệm vụ phải 
« làm thể nào cho cách mạng Nga không phải là một phong trào vài tháng 
mà là một phong trào nhiếu năm ; làm thể nào cho nó không phải chỉ 
dẫn tới những nhượng bộ vụn vặt của những kẻ nắm chính quyển mà 
còn dẫn tới lật đỗ hoàn tcàn chính quyền ây », những bài mà, trong đó, 
sau khi phát triển triển vọng ầy thêm nữa và gắn chặt nó vào cuộc cách 
: mạng ở châu Âu, Lê-nin viết tiềp : 


« Và, nều người ta đạt được như thề, thì lúc đó... lúc đó, ngọn lửa-cách mạng 
sẽ làm bùng cháy châu Âu ; người công nhân châu Âu không thể chịu đựng được 
ách phản động tư sản nữa, đền lượt họ, sẽ vùng dậy và cho chúng ta thầy là « phải 
lầm như thề nào »; lúc đó, cao trào cách mạng ở châu Âu sẽ ảnh hưởng trở lại nước 
Nga và sẽ biền một thời đại cách mạng mây năm thành một thời đại cách mạng mày 
chục năm...* (xem tập VII, tr. 1g) 24. 


Tôi lại có thể dẫn chứng bài mà người ta đều biểt của Lê-nin công 
bồ hồi tháng Mười một Igis và trong đó Người viÈt : 


« Giai cầp vô sản đầu tranh và sẽ đầu tranh quèn mình để cướp chính quyển, đề 
thành lập nước cộng hòa, để tịeh thu ruộng đầt... để làm cho « quần chúng nhân dân 
phi vô sản » tham dự vào công cuộc giải phóng nước Nga tư sản khỏi ch của + chủ 
nghĩa đề quòc » quân sự — phong kiền (— chề độ Nga hoàng). Và giai cầp vô sìn sẽ 
lợi dụng tức khắc, 1) cuộc giải phóng nước Nga tư sản ầy khỏi ách của chè độ Nga hoàng, 
khỏi quyến của bọn địa chủ đồi với ruộng đàt, không phải là để giúp đỡ nêng dân giàu 
đầu tranh chồng công nhân nông nghiệp, mà là để liền minh với vô sản châu Âu mà 
hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa » (xem tập XVIII, tr. 318) 85, 


Cuôi cùng tôi có thể dẫn chứng một đoạn mà người ta biềt ở trong 
quyển «Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky ›, trong đó, Lê-nin, 
căn cứ vào đoạn trích dẫn trên kia trong cuồn s Hai sách lược», nói về 
quy mô của cuộc cách mạng Nga, mà đi đền kềt luận sau đây : 

+ Tât cả mọi việc đếu xây ra đúng như chúng ta đã nói. Tiền trình của cách mạng 
đã xác nhận lý lš của chúng ta là đúng. Trước hèt là, cùng với + toàn thể » nông dần 
chồng chề độ quân chủ, chồng bọn địa chủ, chồng chề độ trung cổ (vì thề nèn cách 


1) Do tôi viềt ngả, 
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mạng vẫn còn là cách mạng tư sản, là cách mạng dân chủ tư sản). Sau đó, thì cùng 
với nông dân nghèo, cùng với tắng lớp nửa vô sản, cùng với tầt cả những người bị 
bóc lột, chồng chủ nghĩa tư bản, kể cà bọn giàu có ở nông thôn, bọn cu-lắc, bọn,đầu 
cơ ; vì thề nên cách mạng trở thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Muôn dựng lên một 
cách giả tạo một bức vạn lý trường thành giữa hai cuộc cách mạng đó, muôn tách rời 
hai cuộc cách mạng đó bằng một cái gì khác chứ khóng phải bảng trình độ chuẩn bị 
của giai cầp vô sản và trình độ liên minh của giai cầp vô sản với nông dân nghèo, như 
thề là xuyên tạc chủ nghĩa Mác đền cùng cực, là tắm thường hóa chủ nghĩa Mác, là 
đem chủ nghia tự do thay thề chủ nghia Mác » (xem tập XXIII, tr. 2o) 28. 


Tôi thiết tưởng dẫn chứng như thể là đủ rồi. 

Có người sẽ nói : Được l Nhưng nêu đúng như thể thì tại sao Lê- 
nin lại đả kích ý niệm «cách mạng thường trực (không ngừng) » ? 

Vì Lê-nin chủ trương «tận dụng» những khả năng cách mạng của 
nông dân và sử dụng triệt để nghị lực cách mạng của nông dân đẻ thủ 
tiêu hoàn toàn chẽ độ Nga hoàng và để chuyển lên cách mạng vô sản, 
còn bọn chủ trương «cách mạng thường trực » đã không hiểu tác dụng 
trọng đại của nông dân trong cách mạng Nga, đã đánh giá thâp nghị lực 
cách mạng của nông dân, đánh giá thâp lực lượng của giai cầp vô sản 
Nga, và khả năng giai cầp vô sản Nga lôi cuồn nông dân đi theo mình, 
và do đó, làm khó khăn thêm cho sự nghiệp giải phóng nông dân khỏi 
ảnh hưởng của giai cầp tư sản, cho sự nghiệp tập hợp nông dân chung 
quanh giai cầp vô sản. 

Vì Lê-nin chủ trương hoàn thành công cuộc cách mạng bằng việc 
chuyển chính quyển vào tay giai cấp vô sản, còn bọn chủ trương cách 
mạng thường trực» lại muôn mở đẩu ngay bằng chính quyển của giai 
cầp vô sản ; họ không hiểu rằng như thể là họ đã nhắm mắt trước cái 
« chỉ tiềt» này là những tần tích của chủ nghĩa phong kiên và họ không 
đềm xÌa đền cái lực lượng đáng kể là nông dân Nga ; họ không hiểu rằng 
một chính sách như thê chỉ có thể kìm hãm việc tranh thủ nông dân đứng 
về phía giai cầp vô sản. 

Như vậy thì Lê-nin đầu tranh chồng bọn chủ trương cách mạng 
+ thường trực*, không phải tại bọn này khẳng định tính liên tục của 
cách mạng, vì chính Lê-nin cũng chủ trương cách mạng không ngừng, 
mà tại chúng đánh giá thầp vai trò của nông dân, lực lượng hậu bị lớn 
nhầt của giai cẦp vô sản, tại chúng không hiểu ý niệm quyển lãnh đạo 
của giai cầp vô sản. 

Người ta không thể coi ý niệm cách mạng + thường trực » là mội 
ý niệm mới được. Ý niệm này đã được Mác để ra, lẩn đầu tiên, vào cuỗi 
những năm 4o, trong văn kiện nội tiềng : « Thư gửi liên đoàn những 


-— — _——— 
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người cộng sản » (i8so). Chính trong văn kiện ây các nhà ‹ cách mạng 
thường trực » của chúng ta đã rút ra ý niệm cách mạng không ngừng. 
Cần phải thây rằng khi đã lây ý niệm ây của Mác, các nhà «cách mạng 
thường trực » của chúng ta đã đem cải biên đi ít.nhiều, và vì đem cải 
biên đi nên đã làm + hỏng » ý niệm đó và làm cho nó khôñg thể đem dùng. 
trong thực tiễn được. Phải đến bàn tay lão luyện của Lê-nin mới sửa 
chữa được sai lắm ây, mới lây được ý niệm cách mạng không ngừng 
của Mác dưới hình thức thật sự của nó và đem nó làm thành một trong 
những hòn đá tảng của lý luận Lê-nin về cách mạng. 

- Sau khi kê ra, trong « Bức thư », một loạt yêu sách dân chù cách mạng 
mà ông kêu gọi những người cộng sản phải giành cho được, Mác nói 
về cách mạng không ngừng (thường trực) như sau : 


« Trong khi những người tiểu tư sản dân chủ muỗn kềt thúc thật nhanh chóng cuộc 
cách mạng bằng cách thỏa mãn tới mức tỏi đa những yêu sách kể trên, và chừng nào 
mà tẦt cả các giai cầp ít nhiều hữu sản chưa bị gạt ra ngoài chính quyền, giai cầp vô 
sản chưa cướp được chính quyến Nhà nước, những tổ chức của vô sản trong tất cả 
các nước chủ yều trên thề giới, chứ không phải chỉ trong một nước, chưa được phát 
triển đủ để chầm dứt cạnh tranh giữa vô sản các nước ảy, và chừng nào mà các lực 
lượng sản xuât, ít nhàt lÀ các lực lượng quyèt định, chưa tập trung trong tay vô sản 
thì lợi ích và nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho cách mạng trở thành cách mạng 
thường trực °. 


Nói cách khác : 

a) ngược lại uới những kê hoạch của các nhà +cách mạng thường 
trực » ở Nga chúng ta, Mác không hể chủ trương mở đẩu cuộc cách mạng 
ờ Đức hồi những năm so, trực tiếp bằng chính quyển vô sản. 

b) Mác chỉ chủ trương hoàn thành công cuộc cách mạng bằng chính 
quyền Nhà nước vô sản, lật đổ một cách tuần tự, từ bộ phận này đèn 
bộ phận khác, tât cả các bộ phận của giai cầp tư sản, đẻ rồi, một khi giai 
cầp vô sản lên nắm chính quyển, thì nhóm lên đám lửa cách mạng trorg 
tầt cẢ các nước. Tât cả những điều mà Lê-nin đã căn cứ theo lý luận 
của mình về cách mạng vô sản trong điểu kiện chủ nghĩa đề quồc mà 
dạy chúng ta và thực hiện trong quá trình cách mạng ở nước ta, đểu 
hoàn toàn phù hợp với chù trương trên đây của Mác. 

Như vậy, các nhà «cách mạng thường trực » ở Nga chúng ta không 
những đã đánh giá thâầp vai trò của nông dân trong cách mạng Nga, cũng 
như đã đánh giá thầp sự quan trọng của ý niệm quyền lãnh đạo của gia: 
cầp vô sản, mà lại còn cải biền (đồng thời làm hỏng) ý niệm cách mạng 
«thường trực» của Mác và làm cho nó không thể dùng trong thực 
tiến được, 
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Đó là lý do khiển Lê-nin đã chè giễu lý luận của các nhà « cách mạng 
thường trực» ở nước ta. Người gọi lý luận ây là lý luận «độc đáo » và 
«đẹp để», và trách cứ họ là đã không muôn «suy nghĩ về những lý do 
khiền suốt trong mười năm, cuộc sông đã không để ý tới lý luận đẹp 
để ầy » (Lê-nin viết bài này năm 1gr5, tức là mười năm sau ngày lý luận 
của các nhà «cách mạng thường trực» xuât hiện ở Nga, — xem tập 
XVIII, tr. 317) ?'. ý 

Bởi vậy, Lê-nin coi lý luận ây là lý luận nửa men-sê-vích, và nói 
rằng nỏ s mượn của những người bôn-sê-vích lời kêu gọi giai cẦp vô 
sản đầu tranh cách mạng kiên quyêt và cướp chính quyển ; nó mượn 
của những người mẹn-sê-vích sự + phù nhận» vai trò của nông dân » 
(như trên, xem bài «Vẻ hai đường lỗi cách mạng » của Lê-nin). 

Đầy là những ý kiên của Lê-nin về sự chuyển biên cách mạng dân 
chủ tư sản thành cách mạng vô sản, về việc lợi dụng cách mạng tư sản 
để ¿tức khắc » chuyển sang cách mạng vô sản. 

Chúng ta bàn tiếp. Ngày trước, người ta cho rằng cách mạng không 
thể thắng trong riêng một nước được, vì người ta tưởng rằng muôn 
thẳng giai cầp tư sản, thì phải có hành động chung của vô sản ở tât cả 
các nước tiên tiễn hoặc ít ra là ở phần lớn các nước ây. Hiện nay quan 
điểm ây không thích hợp với tình hình thực tê nữa. Hiện nay, phải xuât 
phát từ khả năng có thể thẳng được, vì sự phát triển không đồng đều 
và có những bước nhảy vọt của các nước tư bản chủ nghĩa trong những 
điểu kiện chủ nghĩa đẻ quốc, sự phát triển của những mâu thuẫn tai hại 
trong nội bộ chủ nghĩa để quốc, tức là những mâu thuẫn đưa đên những 
cuộc chiền tranh không tránh được, sự lớn mạnh của phong trào cách 
mạng trong tầt cả các nước trên thể giới, — tât cả những điều ây không 
những đưa đền chỗ giai cầp vô sản có khả năng thẳng lợi, mà còn đưa 
đền chỗ giai cầp vô sản tât yêu sẽ thắng lợi trong những nước riêng biệt. 
Lịch sử của cách mạng Nga là một bằng chứng trực tiếp. Tuy nhiên, 
ở đây, cẩn phải nhớ rằng chỉ có thể thực hiện thắng lợi việc lật đồ giai 
cầp tư sản, khi nào có được một sô điểu kiện tuyệt đôi cần thiệt, nêu 
thiểu những điểu kiện này thì đừng hòng nghĩ đền việc giai cầp vô sản 
cướp chính quyển. ï 

Dưới đây là những lời Lê-nin nói về những điểu kiện ây trong quyên 
+ Bệnh âu trĩ è : 


. Quy luật cơ bản của cách mạng đã được mọi cuộc cách mạng và nhàt là ba cuộc 
cách mạng Nga trong thÈ kỷ XX xác nhận, là : muồn cho cách mạng nô ra, thì không 
phải chỉ cắn quần chúng bị áp bức và bị bóc lột nhận thức được rằng không thể sồng 
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*» 
như trước nữa và đồi hỏi phải có những thay đổi, là đủ. Muôn cho cách rạng nỗ 
ra, cồn phải :có điều kiện là những kẻ bóc lột không thể sông yà thỏng tị như trước 
nửa. Chỉ khi nào «những người bên dưới» không muộn và tphững kẻ bên trên s 
không thể tiềp tục sông theo lỏi cũ được nữa thì khi ấy cách mạng mới có thể thắng 
được. Chân lý đó, nói một cách khác là : không thể có cách mạng nều không có một 
cuệc khẳng hoảng trong cả nước (lay chuyên cả đứm người bị bóc lột lắn đám người 
bóc lộ) 13. Vậy cho nên muỗn có một cuộc cách mạng, thì phải, : một là đa sỗ công 
nhân (hay đừ sao cũng là đa số công nhân giác ngộ, có suy nghĩ, tích cực về mặt chính 
tr) hoàn toàn hiệu được rằng cách mạng là cần thiết và sẵn sàng hy sinh vì cách mạng ‡ 
hai là, các giai câp thông trị phải lẫm vào một cuộc khủng hoảng chính phủ, cuộc khủng 
hoảng này lôi cuỗna đền cẢ số quần chúng lạc hậu nhất vào trong sinh hoạt chính trị... 
làm cho chính phủ suy nhược đi và tạo điều kiện cho những người cách mạng có thẻ 
lật cô chính phủ một cách nhanh chóng › (xem tập X)XV, tr. 222) 28, 


¬^ 


Nhưng lật đỏ.chính quyền của giai cầp tư sản và thiết lập chính 
quyển của giai cầp vô sản trosg riêng một nước, chưa phải là bảo đảm 
thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội. Sau. khi củng cô chính quyền 
và lôi cuôn được rôrg dân đi theo mình, giai câp vô sản của nước thẳng 
lợi có thể và phải kiên thiệt xã hội xã hội chủ nghĩa. Nburg như thê có 
phải có nghĩa là đo đó mà giai câp đó sẽ đi tới. thắng lợi hoàn toàn, thẳng 
lợi cuôi cùng của chủ nghĩa xã hội kEông ‡, Nói cách khác, như thê có 
phải có nghĩa là giai cầp đó có thế dùng lực lượng riêng của nước rmình 
mà thiết lập triệt để chủ nghĩa xã hội và bảo đầm hoàn toàn cho nước 
mình khỏi cái họa can thiệp và do đó khỏi cái họa phục hồi chế độ cũ 
không ? Lẽ di nhiên là khôag. Muôn thể, thì cách mạng phải thẳng ít 
nhật là ở vài ba nước. Bởi vậy, cách mạng thăng lợi có nhiệm vụ chủ 
yêu là phát triền và ủng hộ cách mạng ở những nước khác. Bởi vậy, cách 
mạng trong nước thắng lội không được tự coi là một cái gì độc lập tự 
tại, mà phải coi là một trợ lực là một công cụ đề thúc đầy nhanh chóng 
thắng lợi của giai câp vô sản ở các nước khác. : tờ 


.“ 


Tư tường ây, Lê-nin đã diễn đạt vẫn tắt là: nhiệm vụ của cuộc 
cách mạng thẳng lợi là phải làm « đến mức tôi đa những điều có thể thực 
hiện được trong một nước riêng lẻ để phát triển, ủng hộ; thức tỉnh cách 
mạng ở tát cả các nước (xem tập XXI1I, tr. 285)?9. 


Tóm lại, đây là những đặc trưng của lý luận của Lê-nia về cách 
mạng vô sản. : 


1) Do tôi viết ngả. 
: : 
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CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 


Vẻ để mục này, tôi sẽ nói đền ba vân đề cơ bản : 

a) chuyên chính vô sản là công cụ của cách mạng vô sản ; 2 

b).chuyên chính vô sản là sự thông trị của giai câp vô sản đôi với 
giai câp tư sản ; í 


vô sản. : 
-1, — Chuyên chính vô sản là công cụ của cách mạng uô sản. Vần để 
chuyên chính vô sản, trước hêt, là vần đề nội dung cơ bản của cách mạng 


vô sản, Cách mạng vô sản, sự tiễn triển của nó, quy mô của nó, những. : 


thành quả của nó chỉ thể hiện được cụ thể là nhờ chuyên chính vô sản. 
Chuyên chính vô sản là công cụ, là cơ quan, là chỗ dựa quan trọng nhất 
của cách mạng vô sản, nó sinh ra, một là đẻ đè bẹp sức phản kháng của 


bọn béc lột đã bị lật đỗ và để củñg cô những thành quả của chuyên.chính¬ ó 


vô sản, và hai là để đưa cách mạng vô sản đi đền cùng, đưa cách mạng 
đền thắng lợi boàn toàn của chè nghĩa xã hội. Chiên thắng giai câp từ 
sản, lật đồ chính quyển của nó, cách rạng có thẻ làm được những việc 
đó mà không cẩn đền chuyên chính vô sản. Nhưng đè bẹp sự phản kháng 
của giai cắp tư sản, duy trì thắng lợi và tiên đến thắng lợi cuôi cùng của 
chủ nghĩa xã hội lại là những việc mà cách mạng sẽ không thể nào làm 
được, nếu như, đến một mức độ phát triển nào đó, nó không lập ra một 
cơ quan đặc biệt đưới hình thức chuyên chính vô sản làmn chỗ dựa cơ 
bản cho mình. 

‹ Vân để chính quyền là vân đề cơ bản của tât cả mọi cuộc cách mạng * 
(Lê-nin). Như thê phải chăng có nghĩa là ở đây người ta chỉ việc nắm 
lây chính quyển, đoạt lây chính quyển là đủ rồi hay sao ? Hiển nhiên 
là không, Nắm được chính quyền chỉ mới là bước đẩu của nhiệm vụ‹ 
Giai cầp tư sản bị lật đỗ trong thột nước, nhưng trong một tHời gian 
lâu đài — vì nhiều lẽ — vẫn còn mạnh hơn giai câp vô sản đã lật đỗ née 
Cko nên toàn bộ vân đẻ là ở chỗ giữ được chính quyền, củng cô chính 
quyến, làm chơ chính quyển trở nên vô dịch. Phải làm gï để đạt mục 
đích ây ? ít nhầt là phải làm tròn ba nhiệm vụ chủ yêu đặt ra cho chuyên 
chính vô sản, + ngay sau» ngày thắng lợi của cách mạng : 


c) Chính quyền xô-viêt là hình thức Nhà ¡ nước của chuyên chính- 
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ˆ , 
.__a) đập tan sự phản kháng của bọn địa chủ và tư bản đã Bị cách mạng 
lật đỗ và tước đoạt, tiêu trừ tât cá những mưu toan của chúng muôn 
khôi phục lại chính quyền tư bản ; 

b) tổ chức công cuộc kiên thiệt bằng cách tập hợp tât cả những người 
lao động xung quanh giai cầp vô sản, và tiên hành công tác ây theo hướng 
chuẩn bị tiêu trừ, xóa bỏ các giai cÂp ; 

c) vũ trang cho cách mạng,tô chức quân đội của cách mạng đề đầu 
tranh chồng những kẻ thà bên ngoài, đểẻ.đầu tranh chông chủ nghĩa 
đề quốc, ẳ 

Đẻ thực hiện, hoàn thành những nhiệm vụ CC: cần có chuyên chính 
vô sản, : : 

Ÿ Lê-nin nói: 


` 


« Bước quả độ từ chủ nghĩa te bản lên chủ nghĩa cộng sản, là cÃ ruột thời đại 


lịch sử. Chừng nào mà thời đại đó chưa chằm dứt, thì bọn bóc lột chât định vẫn cŠn 


nuôi hy „ng phục hổi, hy vọng này sẽ biên thành những hành động nuza (oan bội 
phục. Sau cuộc thất bại nặng nể lẩn đầu, bọn bóc lột vỏn không hề ngờ rằng chúng 
sẽ bị đánh đổ, không mảy may tin rằng sẽ như thề và không hể muôn nghĩ đèn chuyện 
đó, nên chúng lao mình vào chuyện chiên đầu với một nghị lực tắng gấp rnườ: lần, 
với một nhiệt tình cuỗng đại, với một lòng căm thù tăng gầp trăm lẩn, đẻ chiềm lại 
cái t thiên đường » đã mắt, cho gia đình của chúng trước kia đã từng sông rnột cuộc 
đời rât êm âm, mà ngày nay đang bị + đám dân đen » buộc phải lâm vào cảnh phá 
sản và bẩn cùng (hay buộc phải lao động + hèn hạ ›...). Và đẳng sau bọn tư sản bóc 
lột đó, là quảng đại quần chúng tiểu tư sản, tấsz lớp mà hàng chục năm kinh nghiệm 
lịch sử ở tât cả các nước đã chứng tỏ rẳng họ ngập ngửng và dao đệng, hôm nay thì 
đi theo giai cầp vô sản và ngày mai, vì sợ những khó khăn của cách mạng, và hễ thầy 
công nhân mới thât bại hoặc thất bại một nửa, thï đâm ra hoàng hồt, cuỗng cuồng, 


khóc lóc, chạy hết phe này sang phe khác » (xem tập Cg r2, tr. 255) 30. 


Giai câp tư sản mưu toan hồi phục vì những lý do của nó, vì sau 
khi bị lật đổ, trong một thời gian lâu dài, nó vẫn còi raạnh hơn #øiat cầp 
vô sản đã lật đỗ nó. 


Lê-nin nói : 


+ 


« Ñều bọn bóc lột chỉ bị đánh đỗ tronz độc :mnột nước thôi, — đi nhiên đầy là kuết 


„hợp điển hình, vì cách mạng đồng thời nỗ ra ở nhiều nước là raột ngoại lệ hiỀm có, — thì 
- tuy 0ậy, chúng cũng vẫn còn mạnh šơn những người bị bóc lột s (như trên tr. 354) 31. 


Lực lượng của giai cầp tư sản đã bị lật đỗ, là ở chỗ nào? 


Một là « ở lực lượng của tư bản quốc tế, ở những mỗi liền lạc quầc tÈ mạnh 
mẽ và vững chắc của-giai cẰp tư sản › (xem tận-XXV, tr. 123) 33, 
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Hai là, ở chỗ «một thời gian lâu sau cách mạng, bọn bóc lột tắt nhiên vẫn còa 
giữ được nhiều ưu thề thực tề và đáng kể ‡ chúng còn có tiến bạc (không tỉ:ề xóa bổ 
điều đó ngay một lúc được), còn có một sồ động sản nào đó, thường là to lớn ; chúng 
còn có những môi liên hệ, những kỹ năng tổ chức và quản lý, còn có sự hiểu biết về 
tầt cÀ mọi «bí quyềt» trong việc quản lý (như tập quán, phương pháp, thủ đoạn, 
khả răng) ; chúng vẫn còn có một trình độ học vần cao hơn, còn có những quấn hệ 
gắn gũi với những nhân viên kỹ thuật cao cầp (những người này, do đời sồng và tư 
tưởng của họ, họ vẫn có tính chầt tư sản) ; chúng còn có một kinh nghiệm vô cùng 
cao hơn về mặt nghệ thuật quân sự (đó là điểu rầt quan trọng), vv. vv.» (xem tập 
XXII, tr. 354) 33. 

Ba là sở sức mạnh của tập quản, ở sức mạnh của nền riểu sản xuất, vì, rủi thay, 
biện nay trên thề giới, nền tiểu sản xuât đang còn chiềm phần hèt sức, hèt sức lớn ; 
mà nến tiểu sản xuầt thì lại từng ngày, từng giờ, luôn luôn để ra chủ nghĩa tư bản và 
giai cầp tư sản, một cách tự phát và trên những quy mô rộng lớa »... vÌ“« xóa bỏ các 
giai cầp không phải =hi là tông cỗ bọn địa chủ và tư bản đi, — đôi với chúng ta, việc 
này tương đôi đẾ — mà còn phải xóa bả tầng lớp những người tiểu sản xwẻt hàng hóa 
nữa, nhưng đồi với những người này thì không thẻ tòng cổ he đi được, không thể 
đè bẹp họ, mẻ phải ăn ở thuận hòa với họ. Chúng ta có thể (và phải) cải tạo họ, giáo 
dục lai họ — nhưng chỉ bằng một công tác tả chức rầt lâu dài, rầt chậm và rầt thận 
trọng + (xem tập XXV, tr. 173 và 182) 34. 


BỲi vậy, Lê-nin nói: x 

«Cbuyên chính vô sản là cuộc chiền tranh anh đũng nhất và quyết liệt nhật của 
giai cầp mới chồng kẻ thù mạnh hơn, chồng giai cầp tư sản là giai cầp có một sức phản 
kháng tăng lên gdp oội vì nó bị lật độ », ` 

rằng €chuyên chính vô sản là một cuộc đầu tranh ngoan cường, đỗ máu và không 
đề máu, bằng bạo lực và hòa bình, bằng quân sự và kinh tê, bằng giáo dục và hành 
chish, c›ồng những thể lực và tập tục của xã hội cũ » (nữ trên, tr. 173, và 1ọo) 35. 


Không cn phải chứng minh cũng thây rằng tuyệt đôi không thể 
tcàa thành được những nhiệm vụ ây trong một thời hạn ngắn, không 
thể thực hiện được tầt cả những điểu đó trong vòng vài năm. Cho nên 
phải coi chuyên chính vô sản, tức là bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
tiền lšn chủ nghĩa cộng sản, không phải là một thời kỳ ngắn ngủi dùng 
chững pháp lệnh và những sắc lệnh + rât mực cách mạng », mà là cả một 
thời đại lịch sử đẩy rẫy những cuộc nội chiêu và những cuộc xung đột 
với bên rzoài, đấy rẫy công tác kiên trì về tổ chức và kiên thiết kinh tế; 
đáy ty những cuộc tân công và thoái thủ, những thắng lợi và thât bại. 
Thời đại lịch sử này là tất yêu, không những để tạo ra những tiền để 
kính tễ và vấn hóa cho thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội, mà còn 
đề giúp cho giai cáp vô sản, một là tự giáo dục và tự tôi luyện thành một 
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lực lượng có thể lãnh đạo nước nhà ; hai là giáo dục lại và cải tạo các 
tầng lớp tiều tư sản theo hướng bảo đảm việc tổ chức nển sảm xuât xã 
"hội chà nghĩa. : : ý 

Mác đã nói với công nhân : 

s 

« Các bạn sẽ phải trải qua mười năm, hai mươi, năm mươi năm nệi chiên và 
chiên tranh giữa các dân tộc, khôzz những đẻ thay đổi các quan hệ hiện có, mà còn 
để thay đổi ngay cẢ bản thâ+ các bạn nữa và đẻ làm cho cácsban có đủ sức tiến hành 
sự thông trị về chính trị › (C.Miác và Ph.Ăng-ghen, + Toàn tập », tập VIII, tr. so6) 3%, 


t 


Tiệp tục và phát triển tư tưởng này của Mác, Lê-nin viết : 

= ì : 

« Dưới nền chuyên chính vô sản, sẽ phải giáo dục lại hàng triệu nông dân, tiêu 
chủ, hàng chục vạn nhân viên, cổng chức, trí thức tư sản, làm cho tầt cả những người 
ầy phục tùng Nhà nước vô sản và chịu quyển lãnh đạo vô sản, sẽ phải chiền thẳng 
những thói quen và truyền thông tư sản của họ » cũng như là phải +...,trải qua một 
cuộc đầu tranh lâu dài, trên cơ sở chuyên chính vô sản, mà tiền hành giáo dục lại ngay 
cả những người vô sản nữa, vì chính ngay những người vô sản cũng không thể bỏng 
chỗc mà gột rửa ngay được những thiên kiền tiểu tư sản của họ, bằng phép mầu, bằng 
mệnh lệnh của Đức bà, bằng mệnh lệnh của một khẩu hiệu, của một nghị quyềt, một 
sắt lệnh, mà chỉ ¿ó trải qua roột cuộc đầu tranh quần chúng, lâu dài và khó khăn, chồng 
lạ: àn hưởng của quản chúng tiểu tư sản, mới gột rửa được» (xem tập XXV, tr. 


248 và 247) 31, 


Z . 


2. Chuyên chính uô sản là sự thông trị của giai cập uô sản đôi với 
giai cấp từ sản. Những điều chúng ta đã nói chứng tỏ rằng chuyên chính 
vô sản không phải là một cuộc thay đổi thông thường những người trong 
chính phủ, không phải là một cuộc thay đổi «nội các», v.v. mà vẫn giữ 
y nguyên chê độ kinh tế và chính trị cũ. Bọn men-sê-vích và bọn cơ hội 
chủ nghĩa ở tât cả các nước sợ chuyên chính như sợ lửa, và vì khiềp 
sợ nên chúng đem khái niệm « giành chính quyền » thay thê vào khái niệm 
chuyên chính, thường cho việc «giành chính quyển» chỉ là một cuộc 
«thay đổi nội các», chỉ là sự xuât hiện trong chính quyền một nội các 
mới gồm những người như Sây-đơ-man và Nô-xcơ, Mác-Đô-nan vÀ 
Hen-đéc-xơn. Không cần phải chứng mỉnh cũng thầy rằng những việc 
thay đổi nội các như thề và những việc thay đồi khác tương tự đều không 
có gì giông với chuyên chính vô sản cả, với việc giai cầp vò sản chân chính 
giành chính quyển shân chính cả. Bọa Mic-Đồ-nan và Sây-đơ-man 
mà chẵp chính, thì chè độ cũ của Øa¡ cẦp tư sản vẫá được duy trì, những 
cái mà chúng gọi là chính phủ của chúng 'chằng qua chỉ là một bộ máy 
phục vụ giai cầp tư sản, một sự che đậy những ung nhọt của chủ nghĩa 
đề quôc, một công cụ trong tay giai cầp tư sản chồng phong trào cách 
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mạng của quấn chúng bị áp bức và bị bóc lột. Tư bản cẩn đền chính 
những chính phủ ây để làm bình phong, khi mà không có bình phong 
ây thì nó không thể áp bức và bóc lột quần chúng một cách thuận tiện, 
có lợi và dễ dàng được. Thật vậy, sự xuât hiện những chính phủ như 
thể là một dâu hiệu chứng tỏ rằng + ở đó » (nghia là trong bọn tư bản), ở 
‹trên đèo Síp-ca», mọi việc chằng phải đều yên ồn cả đâu 3%, nhưng 
mặc dầu thê, những chính phù thuộc loại ây tắt nhiên vẫn cứ là những 
chính phủ của tư bản hóa trang đi mà thôi. Từ một chính phủ Mác- 
Đò-nan hoặc Sây-đơ-man đến việc giai cầp vô sản giành chính quyền, 
thật là xa cách một trời một vực. Chuyên chính vô sản không phải là 
một sự thay đổi chính phủ, mà là một Nhà nước mới với những cơ quan 
.chính quyển mới ở trung ucrg và địa phương, Nhà nước của giai cầp 
vô sản, xuât hiện trên cảnh đồ nát của Nhà nước cũ, của Nhà nước của 
giai cầp tư sản. l 

Chuyên chính vô sản xuât hiện không phải trên cơ sở của chè độ 
tư sản, mà xuất hiện trong quá trình phá hủy chẽ độ ây, sau khi đã lật 
đổ giai câp tư sản, trong quá trình tước đoạt tài sản của bọn địa chủ và 
tư bản, trong quá trình xã hội hóa các công cụ và tư liệu sản xuât chủ 
yêu, trong quá trình tiên hành cách mạng vô sản bằng bạo lực. Chuyên 
chính vô sảndà một chính quyển cách mạng, đựa vào việc dùng bạo lực 
đôi với giải cầp tư sản. ° 

Trong tay giai cầp thông trị, Nhà nước là một bộ máy dùng đề đè 
bẹp sự phản kháng của những kẻ thù giai cầp của nó. Về phương điện 
ây, đứng về mặt thực chât mà ñói,`thì chuyên chính vô sản cũng không 
khác gì chuyên chính của bât kỳ giai cầp nào khác, bởi vì Nhà nước vê 
sản là một bộ máy dùng để đè bẹp giai cấp tư sản. Nhưng ở đây; vẫn 
có một sự khác nhau 0ề bản chát, Tức là tât cả các Nhà nước giai cầp 
vồn có từ trước đến nay đều là chuyên chính cửa thiểu sô bóc lột đôi 
với đa số bị bóc lột, còn chuyên chính vô sản là chuyên chính của đa sô 
bị bóc lột đổi với thiểu số bóc lột. 

Tóm lại: chuyên chính vô sản là sự thông trị của giai cấp vô sản 
đổi với giai cầp tư sản, sự thông trị không bị pháp luật hạn chề, nó 
đựa vào bạo lực uà được sự đổng tình »à ủng hộ của quần chúng cẩn 
lao và quần chúng bị bóc lột. (Lê-nin: Nhà nước uà cách mạng). 

Do đó, rút ra hai kết luận căn bảnŸŸ 

Kết luận thứ nhất. Chuyên chính vô sản không thể là nền dân chủ 
choàn toàn», nền dân chủ cho hểi thảy mọi người cho cả người giàu 
lẫn người nghèo ; chuyên chính vô sản + phải là một Nhà nước dân chủ 
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theo một lỗi mới (đổi oới\) những người vô sản và những người bản cùng 
nói chung) và phải là chuyên chính theo một lỗi mới (chồng ` giai cầp 
tư sản)» (xem tập XXI, tr. 2o2 39). Những luận điệu của Cau-xky và 
đồng bọn về quyển bình đẳng giữa tầt cẢ mọi người, về dân chủ + thuần 
túy 9, về dân chủ « hoàn toàn #v.v., chỉ là hành động của giai cầp tư.sản 
che giầu sự thật hiền nhiên hà không thẻ có bình đẳng giữa những người 
bị bóc lột và những*kẻ bóc lột được. Thuyêt dân chủ «thuần túy » là 
thuyềt của bọn công nhân quý tộc đã được bọn kẻ cướp đề quốc chủ 
nghĩa huần luyện và nuôi dưỡng. Thuyết đó được nặn ra đề che đậy 
những ung nhọt của chủ nghĩa tư bản, để làm cho chủ nghĩa đề quộc 
bớt kỉnh tờm đi và để tạo cho chúng một sức mạnh tỉnh thần trong cuộc 
đầu tranh chồng quần chúng bị bóc lột. Dưới chè độ tư bản chủ nghĩa, 
những người bị bóc lột không có và cũng không thể có được những + quyền 
tự đo» thực sự, ít ra thì cũng là vì các trụ sở, các nhà in, các kho giây 
v.v., cẩn cho việc sử dụng các « quyển tự đo» ây, đều thuộc đặc quyền 
của bọn bóc lột. Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, không có và cũng không 
thể có được sự tham dự thực sự của quần chúng bị bóc lột vào việc quản 
lý đâầt nước, ít fa thì cũng là vì trong những điều kiện của chủ nghĩa tư 
bản, ngay cả dưới chê độ dân chủ nhất, các chính phủ đều không phải 
do dân chúng mà do bọn Rôt-sin và Xtin-nét, bọn Rôc-cơ-phen-lơ và ' 
Moóc-gan “90 thiết lập ra. Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, nền dân chủ 
là dân chủ fư bản chủ nghĩa, dân chủ của thiêu số bóc lột, dựa trên sự 
hạn chề quyền của đa số bị bóc:lột và chồng lại đa sô ây. Chỉ có dưới 
nền chuyên chính vô sản, những người bị bóc lột mới có thể có được 
quyển tự do thật sự, vô sản và nông dân mới có thể thực sự được tham 
gia quản lý đâầt nước, Dưới nền chuyG, chính vô sản, dân chủ là dân chủ 
vô sản, tức là dân chủ của đa số bị bóc lột, dựa trên sự hạn chê quyển 
của thiểu số béc lột, và chồng lại thiểu số ây. 

Kèt luận thứ hai. Chuyên chính vô sản không thể là kềt quả của 
sự phát triển hòa bình của xã hội tư sản và của nền dân chữ tư sản được, — 
chuyên chính đó chỉ có thể là kết quả của sự phá hủy bộ máy Nhà nước. 
tư sản, quân đội tư sản, bộ máy hành chính tư sản, cảnh sắt tư sản. 

Trong bài tựa + Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản ›, Mác vá Ăng-ghen nói : « Giai 


cầp công nhân không thể chỉ giản đơn chiềm lầy bộ máy Nhà nước sẳn có và dùng nó 
để đạt những mục đích của mình ›. Trong một bức thư gửi cho Cu-ghen-man hẽi 


_ 1) Do tôi viềt ngÀ. 
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1871, Mác việt rằng cách mạng vô sản không được +... đem bộ máy quan liêu và quán 
phiệt chuyển tử tay này qua tay khác, như tử trước đền nay người ta vẫn làm, mà 
phải đập tan nó đi... Đây là điểu kiện tiên quyẻt cho bât cứ cuộc cách rang thực sự 
nhân dân nà2 trên lục địa 9. 


Việc Mác nói hạn chế trong khuôn kHồ lục địa là một cớ cho bọn 
cơ hội chủ nghĩa và bọn men-sê-vích ở tật cả các nước vịn vào mà la 
lớn lên rắng Mác thừa nhận có khả năng phát triểh hòa bình nến dân 
chủ tư sản thành nền dân chủ vô sản, ít ra là cho một sô nước không 
thuộc lục địa châu Âu (Anh, Mỹ). Thật thê, Mác đã thừa nhận khả năng 
ây và ông có lý do để thừa nhận như thê đôi với Anh và Mỹ trong những 
năm 187o — 188o là thời kỳ chưa có chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, chưa 
có chủ nghĩa đê quốc, và ở những nước ây, do những điều kiện phát 
triển đặc biệt, chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa quan liêu chưa phát 
triển. Trước khi có chủ nghĩa đề quốc phát triển, thì tình hình là như 
thế. Nhưng sau đó, ba chục hoặc bồn chục năm sau, khi tỉnh hình các 
nước ây đã thay đổi về căn bản, khi chủ nghĩa đê quôc đã phát triển và 
bao trùm tât cả các nước tư bản chủ nghĩa không trừ rnỘột nước nào cả, 
khi chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa quan liêu cũng đã: xuất hiện ở 
Anh và Mỹ, và những diều kiện đặc biệt của sự phát triển hòa bình ở 


hãi nước ây không còn nữa, thì cách nói hạn chê đôi với hai nước đó 


lẽ di nhiên cũng không còn nữa. 

Lê-nin nói : 

+ Ngày nay, trong năm 1oi7, vào thời kỷ đại chiên để quốc chủ nghĩa lần thứ 
nhầt, cách nói hạn chế đó của Mác không còn hiệu'lực nữa. Nước Anh cũng như 
nước Mỹ, tức là những đại biểu lớn nhật và những đại biểu cuỗi cùng — trên toàn 
thề giới — của + nến tự do» An-glô-xá&#ôn (không có chẻ độ quân phiệt và quan 
liêu), đã hoàn toàn sa vào những vũng bùn nhấy nhụa, đẫm máu, kiểu châu Âu, tức 
là vũng bùn những cơ quan quân phiệt và quan liêu đang bắt hèt thảy phải lệ thuộc 
vào chúng và đè bẹp tắt cả. Giờ đây, ở Anh cũng như ở Mỹ, « điều kiện tiên quyềt 
cho bắt cứ cuộc cách mạng thật sự nhân dân nảo › đều là phá hoại, phá hủy s bộ máy 
Nhà nước sẵn có », (đã được nâng lên ở các nước nó, tử năm ror4 đền năm 1917, 
đền một trình độ hoàn toàn bị s kiểu châu Âu », đền một trình độ hoàn bị chung của 
chủ nghĩa đe Wuôc) s (xem tập XXI, tr. 305 #]). : 


Nói cách khác, quy luật cách mạng bạo lực của giai câp vô sản, tức 
là quy luật phá hủy bộ máy Nhà nước tư sản, được coi là điểu kiện tiên 
quyết của một cuộc cách mạng như thé, là quy luật tât yêu của phong 
trào cách mạng ở các nước đề quốc chủ nghĩa trên thê giới. 
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Dĩ nhiên, trong một tương lai xa xôi, nêu giai cấp vô sản thắng trong 
các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu và nếu vòng vây tư bản chủ nghĩa 
hiện nay nhường chỗ cho vòng vây xã hội chủ nghĩa, thì con đường phát 
triển ‹ hòa bình » là hoàn toàn có thể thực hiện được đôi với một sô nước 
tư bản chủ nghĩa nào đó, mà trước tình hình quốc tế + bất lợi», bọn tư 
bản ở đây sẽ thây rằng chúng « tự nguyện * chịu những nhượng bộ quan 
trọng trước giai câp vô sản và coi đó là điểu hợp lý. Nhưng giá thuyết 
ây chỉ thuộc vẻ một tương lai xa xôi và có thể xây đến mà thôi. Còn đối 
với tương lai gần đây thì giÁ thuyết ây không có, tuyệt nhiên không có 
chút căn cứ nào cả." 

Bởi vậy, Lê-nin đã có lý, khi Người nói : 


‹ Cách mạng vô sản không thể có được, nêu không dùng bạo lực rnà p¡á hủy bộ 
máy Nhà nước tư sản và thay thế nó bằng một bộ máy mới s (xem tập XXI1I, tr. 242 $2). 


3. Chính quyển xô-ui‡t là hình thức Nhà nước của chuyên chính vô 
sản. Sự thắng lợi của chuyên chính vô sản có nghĩa là sự đè Đẹp giai 


'câp tư sản, phá hủy bộ tnáy Nhà nước tư sản, thay thể nền dân chủ tư 


sản bằng nền dân chủ vô sản. Điểu ây thật là rõ ràng. Nhưng cần phải 
dựa vào những tổ chức nào mới có thể hoàn thành được công tác rất 
lớn lao ây ? Những hình thức tổ chức cũ của giai câp vô sản, những 
hình thức tô chức đã phát triển trên cơ sở chê độ đại nghị tư sản, đều 
không đủ để làm công tác ây nữa, điểu này không còn có gì nghi ngờ 
được cả. Vậy thì những hình thức tổ chức mới ro của giai cẦp vô sản 
có thể đóng vai trò người đào huyệt chôn bộ máy Nhà nước tư sản, có 
thê không những đập tan bộ máy ây và thay thể nền dân chủ tư sắn bằng 
nền dân chủ vô sản, mà lại còn trở thành cơ sở của chính quyền Nhà 
nước vô sản nữa? : 

Xô-viết là hình thức tổ chức mới ây của giai câp vô sản. 

So với các hình thức tổ chức cũ, thì sức mạnh của các Xô-viễt là 
ở chỗ nào? _- 

Chính là ở chỗ các Xô-việt là những tổ chức quản chúng rộng rõ: 
nhất của giai câp vô sản, vì các Xô-viêt và chỉ có các Xô-viễt mói bao 
gồm được tât cả các công nhân không trừ một người nào cả, 

.__ Chính là ở chỗ các Xô-vièt là những tổ chức quấn chúng đuy nhằt có 
thể đoàn kêt được hét thảy mọi người bị áp bức và bị bóc lột, công nhân 
và nông dân, bộ binh và thủy binh, và vì lẽ đó, cho nên trong các tổ chức 
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đó, đội tiên phong của quần chúng, tức là giai câp vô sản, có thể thực 
hiện được để dẳng và đầy đủ nhât quyền lãnh đạo chính trị của mình 
trong cuộc đầu tranh quần chúng. 

Chính là ở chỗ các Xô-viêt là những cơ quan mạnh mẽ nhất của cuộc 
đầu tranh cách mạng của quần chúng, của hoạt động chính trị của quản 
chúng, của cuộc khởi nghĩa của quần chúng, những cơ quan có khả năng 
đập tan được quyền lực vô hạn của.tư bản tài chính và các tô chức chính 
trị phụ thuộc vào tư bản tài chính đó. 

Chính là ở chỗ các Xô-viêt là những tŠ chức frực tiềp của bản thân 
quần chúng, nghĩa là những tổ chức đân chủ nhất và, do đó, là những 
cơ quan có uy tín nhât đôi với quần chúng, hêt sức tạo điều kiện dễ dàng 
cho quần chúng tham dự vào việc tổ chức và quản lý Nhà nước mới, 
và phát huy đền mức tôi đa năng lực cách mạng, óc sáng kiền, năng khiều 
sáng tạo của quần chúng đang đầu tranh để phá hủy chê độ cũ, đang đầu 
tranh đẻ thiết lập chê độ mới, chê độ vô sản. : 

Chính quyền xô-viêt là sự thông nhât và tổ chức các Xô-viêt địa 
phương thành mệt tô chức Nhà nước duy nhât, thành một tổ chức Nhà 
nước của giai cầp vô sản, tức là đội tiên phong của quần chúng bị áp 
bức và bị bóc lột và là giai cầp thông trị, — là sự thông nhât các Xô-việt 
địa phương thành một nước Cộng hòa xô-viết. 

Thực chât của Chính quyền xô-viễt là ở cHŠ các tô chức quần chúng 
— tộng rãi nhắt và cách mạng nhầt — của chính những giai câp trước 
kia đã bị bọn tư bản và địa chủ áp bức, mà hiện: nay là «cơ sở cô định 
tà đuy nhật của toàn bộ quyền lực Nhà nước, của toàn thể bộ máy nhà 
nƯỚC Ð ; là ở chỗ « chính những quần chúng ở ngay trong những nước 
cộng thế tr sản đân chủ nhằt», trước kia được bình đẳng về mặt pháp 
luật, nhưng thật ra thì «đã bị người ta dùng hàng nghìn thủ đoạn và 
mưu kê đẻ làm cho không được tham dự vào sinh hoạt chính trị và không 
được hưởng các quyền lợi và các quyền tự do dân chủ, — thì ngày nay 
họ lại có nhiệm vụ tham gia việc quản lý dân chủ Nhà nước một cách 
thường xuyên và tắt yêu, do đó mà có một tác dụng quyềt định - }) (xem 
tập XXIV, tr. 12 ®). : 

Bởi vậy, Chính quyển xô-viết là một hình thức mới của tồ chức 
Nhà nước, khác hẳn, về mặt nguyên tắc, với hình thức dân chủ tư sản 
và đại nghị cũ ; đó là một Nhà nước kiểu mới không thích hợp với mục 
đích bóc lột và áp bức quần chứng lao động, mà lại thích hợp với mục 
đích hoàn toàn giải phóng họ khỏi mọi sự áp bức và bóc lột, với những 
nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. 


1) Do tôi viềt ng. 
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Lê-nin đã có lý, khi Người nói rằng sự xuât hiện của Chính quyển 
xô-viễt ‹ chứng tỏ rằng thời đại của chê độ đại nghị dân chủ tư sản đã - 
châm dứt, một chương mới trong lịch sử thê giới đã bắt đầu : thời đại 
của chuyên chính vô sảm. 

Những đặc điểm của Chính quyển xô-viết là ở chỗ nào? 

Ở chỗ Chính quyển xô-viêt là một tổ chức Nhà nước có tính chầt 
quần chúng nhiều nhât và dân chủ nhât _sHg tầt cả các tổ chức Nhà 
nước có thể có được trong điều kiện giai câp còn tốn tại; vì khi đã là một 
vũ đài cho sự liên minh và sự hợp tác của công nhân và nông dân bị bóc 
lột trong cuộc đâu tranh chông bọn bóc lột và khi đã dựa vào sự liên minh 
và hợp tác ây mà hoạt động, thì chính vì thê mà Chính quyền xô-việt 
là chính quyền của đa sô dân cư thông trị thiểu sô, là Nhà nước của đa 
số ây, là biểu hiện của nền chuyên chính của đa sô ây. 

Ở chỗ Chính quyền xô-viêt là một tô chức có tính chât quôc tê nhật 
trong tt cả các tổ chức Nhà-nước 'của xã hội có giai câp, vì khi đã xóa 
bỏ mọi sự áp bức dân tộc và dựa vào sự hợp tác của quần chúng lao động 
thuộc nhiều dân tộc khác nhau, thì chính vì thê, Chính quyền xô- -việt 
tạo điểu kiện để dàng cho sự tập hợp các quần chúng ây lông một Nhà 
nước thông nhât duy nhất. 

Ở- chỗ Chính°quyển xô-viêt, do chính cơ câu của nó, nên nó tạo 
điểu kiện thuận tiện cho sự lãnh đạo quần chúng bị áp bức và bị bóc 
lột ; giai câp vô sản, đội tiền phong của quần chúng ây, hạt nhân cô kêt 
nhât và giác ngộ"nhât của các Xô-viet là người tiên hành sự lãnh đạo này. 

Lê-nin nói : «Kinh nghiệm của tât cả các cuộc cách mạng và của 


_tầt cả các phong trảo của những giai cầp bị áp bức, kinh nghiệm của phong 


trào xã hội chủ nghĩa toàn thê giới đạy chúng ta rằng chỉ có giai cầp vô sản 
mới có đủ sức tập hợp và lãnh đạo những tầng lớp rải rác và lạc ñậu trong 
dân chúng cần lao và bị bóc lột» (xem tập XXIV, tr.,r4) *%, Vần để là 
ở xhỗ cơ cầu của Chính quyển xô-viêt khiền cho có thể áp dụng dễ dàng 


: những bài học của kinh nghiệm äầy. 


ở chỗ Chính quyển xô-viềt, khi kềt hợp các quyển lập pháp và hành 


_ pháp thành một tổ chức Nhà hước duy nhầt, và khi thay thề những khu 


vực tuyển cử địa phương bằng những đơn vị sản xuầt — các công xưởng 
và nhà máy — là đã trực tiềp liên kềt công nhân và nói chung quản chúng 
lao động với hộ E1y quản lý Nhà nước, và đã dạy cho họ biềt quản lý 
đâầt nước. 

ở chỗ chỉ có Chính quyển xô-viêt mới có khả năng giải thoát được 
quân đội khỏi sự lệ thuộc vào bọn chỉ huy tư sản, và biền quần đội ầy, 
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từ chỗ là công cụ áp bức nhân dân dưới chế độ tư sản, thành công cụ 
giải phóng nhân dâa khỏi ách của giai cầp tư sản nước mình và giai cầp 
tư sản nước 0gôài, 

Ở chỗ chỉ có, ‹tổ chức Nhà nước xô-viễt mới có thể khợc l4 sự đập 


tan được tức khắc và phá hủy hoàn toàn bộ máy cũ, nghĩa là bộ máy qua: ® 


liêu và tư pháp tư sản» (như trên). 

Ở «hä chỉ có hình thức Nhà nước xô-viêt, hình thức làm cho các 
tổ chức quần chúng lao động và bị áp bức tham dự một cách thường 
xuyên và hoàn toàn vào việc quản lý Nhà nước, mới có khả năng chuẩn 
bị cho Nhà nước tiêu vong, sự tiêu vong äy là một trong những nhân 
tổ cơ bản của xã hội tương lai không có Nhà nước, của xã hội cộng sản 

. chủ nghĩa. - 

Vậy Cộng hòa xô-viêt là một hình thức chính trị mà người ta đã 
từn kiểm và cuỏi cùng đã tìm ra ; trong khuôn khổ của hình thức ây, 
tât phải thực hiện được sự giải phóng kinh tê cho giai cầp vô sản, sự 
thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội. 

Trước kía, Công xã Pa-ri là sự phôi thai của hình thức ây. Hiện 
nay Chính quyển xô-viết là sự phát triển và hoàn thành của hình thức đó. 


Bởi vậy? Lê-nin nói : 
-Ầ 


+ Cộng hòa xô-vièt đại biểu công nhân, bính sĩ và nông đân không những là một 


tinỉ: thức cao hơn của thiết chế dân chủ... mà còn là hình thức duy nhất 1) có khả năng 
đảm bảo được việc chuyển lên chủ nghĩa xã hội một cách ít đau đớn nhàts ® (xem tập 
XXI!I tr3: 45), 


V 


VẦN ĐỂ NÔNG DÂN _ˆ = 


Về đý mục này tôi sẽ chú trọng bôn vân để : 

Aa) Cách đặt vân để ; 

b) nông dân trong thời kỳ cách mạng dân chủ tư sản ; 

c) nông dân trong thời kỳ cách mạng vô sản ; 

4) nông dân sau khi Chính quyển xô-viễt đã được củng cồ. 


1) De tôi viềt ngà, 
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1. Cách đặt ẩn để. Có người nghĩ rằng vần để cơ bản của chủ nghĩa 
Lê-nin là vần để nông đâu, rằng điểm xuẫt phát của chủ nghĩa Lê-min 
là vần để nông đân, vẫn đẻ vai trò và tầm quan trọng của nông dân. Như 
thê là hoàn toàn sai. Vân để cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, điểm xuầt phát 
của chủ nghĩa Lê-nin không phải là vần để nông dân, mà là vẫn để chuyên 
chính vô sản, vân để điều kiện giành lây chuyên chính vô sản, điều kiện 
củng cồ chuyên chính vô sản. Vần để nông dân, tức là vần để bạn đồng 
minh của giai cầp vô sản trong cuộc đầu tranh giành chính quyền, là một 
vân để do “vân để chuyên chính vô sản mà ra. 

Tuy nhiên, tình hình đó vẫn không làm cho vần để nôag đâm mật 
ý nghĩa trọng đại và bức thiết mà nó nhât định có đồi với cách mạng vô 
sản. Người ta biệt rằng những nhà mác-xít Nga đã bắt đậu thực sự nghiên 
cứu vân để nông dân ngay từ lúc cách mạng Nga lần thứ nhất (r9os) sắp 
bùng nỗ, khi mà vân đề lật đỗ chế độ Nga hoàng và sự thực hiện quyền 
lãnh đạo của giai cấp vô sản đã được đặt ra trước đảng, với tầt cả ý nghĩa 
trọng đại của nó, và khi mà vần để bạn đồng mỉnh của giai cầp vô sản 
trong cách mạng tư sản sắp bùng nồ đã cỗ một tính chât hệt sức bức 
thiết. Người ta cũng biết rằng trong thời kỳ cách mạng vô sản, khi mà 
vần để chuyên chính vô sản, vần để giành lẫy và đuy trì chuyên chính 
vô sản đã dẫn đên vân để những bạn đồng minh của giai câp vô sản trong 
cuộc cách mạng vô sản sắp bùng nỗ, Rc vần để nông dân ở Ñga càng có 
tính chât bức thiết hơn nữa. Và điểu đó thật là đễ hiểu : kể nào tiền 
tới và chuẩn bị cướp chúa quyền, tầt phải quan tâm đến vân đề tìm 
xem những ai là đồng minh chân chính của mình. 

Theo ý nghĩa ây, vẫn để nông dân là mệt bộ phận của Sên: để chung 
về chuyên. chính vô sản, và do đó là một trong những vân để rầt bức 
thiệt của chủ nghĩa Lê-nin. 

Việc các đảng trong quốc tê IĨ tổ ra có thái độ lãnh đạm hoặc thậm 
chí có thái độ rõ rệt phủ nhận vần để nông đân, khôag phải chỉ giàn đơn 
do những điểu kiện đặc biệt của sự phát triển ở phương Tây gây ra. ¬ 
Trước hết, đớ là do các đẳng ây không tin tưởng ở*chuyên chính vô 
sản, sợ cách mạng và không nghĩ đên việc đưa giai cầp vô sản lên nằm 
"chính quyền. Hơn nữa, kẻ nào sợ cách mạng, kẻ nào không muỗn đưa 
giai cầp vô sản lên nắm chính quyển, thì không thể thiết tha với vân 
để bạn đồng minh của giai câp vô sản trong cách mạng được, — đôi 
với kẻ ây, vẫn để bạn đồng minh là một vân để đửng dưng, không có 
tính Ehât bức thiết gì cả. Thái độ mỉa mai của bọn anh hùng Quốc tế 
II đôi với vân để uông dân, đã được các đảng ây coi là biểu hiệu của 
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mệt thái độ đúng đắn, biểu hiện của chủ nghĩa Mác «chân chính », 
Thật ra, ở đầy không có một chút gì là chủ nghĩa Mác cả, vì sự lãnh đạm 
đồi với một vầu để quan trọng như vần để nông dân, giữa lúc cách 
mạng vô sản sắp bùng nỗ, là một mặt khác của sự phủ nhận chuyên chính 
vô sản, một biểu hiện chắc chẳn của sự phản bội trực tiềp đôi với chủ 
nghĩa Mác. 

Vần để đặt ra như thê này : những khả năng cách mạng tiểm tàng 
trong nông dân do những điều kiện đặc biệt trong sinh hoạt của họ, đã 
được dùng hệt hay chưa, và nều những khả năng ây chưa dùng hêt thì 
liệu có hy ọng, có lý đo sử dụng những khả năng ây cho cách mạng 
vô sản, biền nông đân, biên đa số những người bị bóc lột trong nông 
đân, từ chỗ trước kia trong các cuộc cách mạng tư sản ở phương Tây, 
vồn là lực lượng hậu bị của giai cầp tư sản, và ngày nay cũng vẫm là lực 
lượng hậu bị cửa giai cầp tư sản, — thành một lực lượng hậu bị, thành 
bạn đồng minh của giai câp vô sản không ? 3 

_ Đổi với vần để ầy, chủ nghĩa Lê-nin trả lời là có ; nghĩa là thừa 
nhận rằng đa số nông dân có những khả năng cách mạng và thừa nhận 
rằng có thể sử dựng những khả năng ây cho lợi ích của chuyên chính 
vô sản. 

Lịch sử bà cuộc cách mạng Nga hoàn toàn xác nhận những kêt luận 
của chủ nghĩa Lê-nin về điểm ây. 

De đó, rút ra được kết luận thực tiển là cẩn phải ủng hộ quần chúng 
nông dần lao động trong cuộc đầu tranh của họ chồng ách nô dịch và 
bóc lột, trong cuộc đâu tranh: của họ để tự giải thoát khỏi áp bức và khôn 
cùng. Điều đó nhất định không có nghĩa là giai câp vô sản phải ủng hộ 
bắt cứ phong trào nào của hông dân. Nói ủng hộ ở đây là ủng hộ phong 
trào + và cuộc đầu tranh nào của nông dân trực tiệp hoặc gián tiêp làm cho 
phong trào giải phóng giai câp vô sỉn được dã đăng, làm lợi cho cáclŸ 
mạng vô sản bằng cách này hay cách khác và góp phần biên nông dân 
thành lực lượng hậu bị và đồng minh của giai cầp công nhân, 

2. Wông đân trong thời kỳ cách mạng dân chủ tr sản. Thời kỳ này 
gấm khoảng thời gian từ cách mạng Ñza lần thứ nhât (rgos) đên l:êt 
cách mạng Nga lần thứ hai (tháng Hai ro17). Đặc điểm của thời kỳ này 
là nông dân theát khỏi ảnh hưởng của giai câp tư sản tự: do, fách khỏi 
bọn dân chủ — lập hiển mà quay vể phía giai cầp vô sản, về phía đằng 
bôn-sê-vích. Lịch sử thời kỳ này là lịch sử đâu tranh giữa bọn đân chủ —- 
lập hiển (giai cấp tư sẵn tự do) với những người bôn-sê-vích (giai cầp 
về sản) để tranh thủ nông đân, Thời kỳ Ðu-ma là thời kỳ đã quyêt định 
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vận mệnh của cuộc đâu tranh ây, vì thời kỳ bồn Đu-ma là một bài học 
thiết thực cho nôag dân, và bài học ây đã chỉ cho nông dân thây rằng 
họ $ẽ không đời nào nhận được ruộng đâ: và tự do từ tay bọn dân chủ — 
lập hiên, rằng Nga hoàng hoàn toàn đứng vẻ phía địa chủ, còn bọn dân 
chủ — lập hiển thì ùng hộ Nga hoàng; rằng lực lượng dãy nhất 
mà họ có thể trông cậy được là công nhân thành thị, là giai cầp vô sản. 
Chiên tranh đề quôc chủ nghĩa chỉ xác nhận thêm những bài học của 
thời kỳ Đu-ma ; chiền tranh đề quôc chủ (nghĩa đã làm cho nông dân 
tách hẳn khỏi giai câp tư sản và đã cô lập hẳn giai câp tư sản tự do, vì 
những năm chiên tranh đã chứng tỏ rằng ai mà hy vọng rằng Nga hoàng 
và bọn đồng minh tư sản của Nga hoàng sẽ đem lại hòa bình thì thật là 
hoài công, thật là ảo tưởng biết bao. Không có những bài học thực 
tiễn trong thời kỳ Đu-ma, thì giải câp vô sản không thể nắm quyền lãnh 
đạo được. 

Liên minh công nông trong cách mnạng dân chủ tư sản đã hình thành 
như thê. Bá quyển (quyền lãnh đạo) của giai câp vô sản trong cuộc đâu 
tranh chung đẻ lậ: đả chẽ độ Nga hoàng, bá quy ên đưa đên cách mạng 
tháng Hai rọr7, đã được thiết lập như thê, 

Ai nây đều biềt rằng các cuộc cách mạng tư sản phương Tây (Anh, 
Pháp, Đức, Áo) đã đi theo một con đường khác. Ở dây, giai cầp vô 
sản còn yêu ớt, không đại diện và không thể đại diện co một lực lượng 
chính trị độc lập, nên quyển lãnh đạo trong cách mạng không thuộc 
về giai câp vô sản, mà lại thuộc về giai câp tư sản tự do. Ở"đây, nông 
đân đã được giải thoát khỏi chẽ độ phong kiên, nhưng không phải do 
giai cầp vô sản, — vì giai câp này, lúc đó, còn ít và chưa có tổ chức — 
mà lại đo giai câp tư sản. Ớ đây, nông dân đã đi với giai cầp tư sẵn tự 
do để chồng chê độ cũ. ở đây, nông dân là hậu bị của giai cầp tư sản. 
Vì thê cho nên, ở đây, kêt quả là cách anạng "đã tăng cường thê lực 
chính trị của giai cầp tư sản thêm khá rhiều. 

Ở Nga, trái lại, cách mạng tư sản đã đem lại những kết quả ngược 
hẳn. Cách mạng Nga đã không tăng thêm sức mạnh cho giai câp tư sản, 
mà còn làm 'chọ nó suy yêu về phương diện là lực lượng chính trị ; đã. 
không tăng thêm -lực lượng hậu bị chính trị của giai câp tư sản, 
mà còn làm cho nó mât lực lượng hậu bị cơ bần, làm cho nö mât nông 
dân. Cách mạng tư sản È Nga đã đưa giai cầp vô sản cách mạng, chứ 
không phải giai cầp tư, sản tự do, lên hàng đầu và đã tập hợp đông đảo 
quần chúng nông dân xung TH giai cầp vô sản, 
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Điều đó giải thích cho chúng ta hiểu tại sao cách trạng tư sản ga, 
trong ruột thời-gian tương đôi ngắn, đã chuyển biên thành cách mạng 
vô sản. Quyển lãnh đạo của giai câp vô sản là mầm mông của chuyên 
chính vô sản, là bậc thang để bước lên chuyên chính vô sản. „ 

Phải giải thích hiện tượng độc đáo ây của cách mạng Ñga, hiện 
tượng chưa từng có trong lịch sử các cuộc cách mạng tư sản phương 
Tây, như thế nào ? Do đâu mà có tính chất độc đáo ây ? 

Sở đi có hiện tượng độc đáo ây là do cách mạng tư sản ở Ñga đã 
điễn ra trong lúc những điều kiện đầu tranh giai câp ở đây đã phát triển 
hơn ở phương Tây; là do giai câp vô sản Nga lúc đó đã có đủ thì giờ 
đề trở thành một lực lượng chính trị độc lập ; còn giai câp tư sản tự 
đo, thì hoảng sợ trước tính thần cách mạng của giai cầp:vô sản, nêm 
đã mắt hét tính cách cách mạn§ bể ngoài (nhất là sau những bài học năm 
1905), và đã quay sang liên minh với Nga hoàng và bọn địa chủ, chồng 
lại cách mạng, chồng lại công nông. .. 

Cần chú ý đên những trường hợp sau đây, THẾ HA PO Dữ hợp 
đã quyêt định tính chât độc đáo của cách mạng tư sản Nga: _ 

` a) Sự tập trung phi thường của công nghiệp Nga, ngay trước ngày 
cách mạng bùng nỗ. Ví dụ, như ai nẩy đều biết, ở Nga, 549% tổng sô 
công nhân làm việc trong các xí nghiệp dùng trên soo công to, còn 
È một nước phát triển như Mỹ, trong lúc ây, thì chỉ có 3556 tổng sô 
công nhân làm việc trong những xí nghiệp tương tự. Chẳng cẩn phải 
chứng minh cũng thầy rằng, trong lúc đã có một đảng cách mạng. như 
đảng bôn-sê-vích, thì chỉ riêng trường hợp nói trên cũng đủ làm cho 
giai câp công nhân ở Nga trở thành lực lượng to lớn nhầt trong đời sông 
chính trị của đât nước. 

b) Những hình thức bóc lột bỉ ôi trong các xí ngh s0) lại thêm chế 
độ cảnh sát tần ác của bọn sát nhân Nga hoàng, — tình trạng đó đã làm 
cho mỗi cuộc bãi công lớn tủa công nhân biên thành một hành động 
chính trị có ý nghĩa trọng đại, và đã tôi luyện giai câp công nhân, tức. 
là lực lượng cách mạng triệt đẻ. 

c) Sự như nhược chính trị của giai câầp tư sẳn Nga, sự như nh `ê 
mà sau Cách mạng 1oo5, đã trò thành sự nô lệ đôi với chế độ Nga hoàng 
và thái độ phản cách mạng rõ rệt ; thái độ này phát sinh chẳng những 
là do tinh thần cách mạng của giai cẦp vô sản Nga đã đây giai cầp tư sản ˆ 
Nga vào tay chê độ Nga hoàng, mà cũng là do sự lệ thuộc trực tiễp của 
gïai câp tư sản ây đôi vói Nhà nước, là khách đặt hàng của nó. 


xem 


- 
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đ) Những tàn dư bì Ši nhầt và khó chịu nhât của chê độ phong kiên 
ở nông thôn, lại thêm quyển lực vô hạn của bọn địa chủ, — tình trạng 
đó đã đưa đền kêt quả là đẩy nông dân vào tay cách mạng. 

đ) Chê độ Nga hoàng, tức là chê độ đã áp chể'tât cả những cái gì 
sinh động, và do sự 2225 chê của nó, đã làm cho ách áp bức của tư 
bản và địa chủ nặng nể thêm, — tình trạng đó đã đưa đến kêt quả là 
kêt hợp cuộc đâu tranh của công nhân với cuộc đầu tranh của nông dân 
thành một ngọn trào cách mạng, duy nhất. 

©) Cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa, tức là cuộc chiên tranh 
đã chung đúc hêt thảy những mâu thuẫn ây trong đời sông chính trị Nga 
thành một cuộc khủng hoảng cách mạng sâu sắc, và đã đem lại cho cách 
mạng một sức tân công phi thường. 

Trong những điểu kiện như thê, thì nông dân phải làm thê nào ? 
Hướng về ai đề có được sự ủng hộ cho mình chông lại quyển lực tôi 
cao của bọn địa chủ, chông lại ách chuyên chê của Nga hoàng, chồng 
lại cuộc chiên tranh tai hại đã làm cho mình phá sản ? Hướng về giai 
cấp tư sản tự do chăng ? Nhưng giai câp này đã là kể thù của họ rồi ; 
kinh nghiệm lâu năm của bôa Đu-ma đã xác nhận điểu đó. Hướng vẻ 
bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng chăng ? Bọn xã hội chủ nghĩa— 
cách mạng chắc chắn là « khá hơn» bọn dâa chủ — lập hiên, và cương 


. lĩnh của họ «nghe cũng xuôi», gần như một cương lĩnh nông dân vậy, 


nhưng thử.hỏi bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng có thể đem lại được 
gì, nêu họ chỉ dựa vào riêng nông dân thôi, và nêu ở thành thị là nơi 
mà trước hêt kẻ thù lây được lực lượng của nó thì họ lại yêu # Đầu 
là lực lượng mới ây, lực lượng sẽ không lùi bước trước bât cứ cái gì,„ 
ở nông thôn cũng như ở thành thị, và sẽ dũng cảm đi đầu trong cuộc 
đầu tranh chông Nga hoàng và địa chủ, lực lượng sẽ giúp nông dân thoát 
vòng nô dịch, có ruộng đât và thoát khỏi cảnh áp bức và chiên tranh 9 
Ở nước Nga, đã từng có một lực lượng như thê chưa ? Có. Ở Nga, 
đã có một lực lượng như thê. Đó là giai cầp vô sản Nga, giai cấp đã 
từng tỏ rõ sức mạnh của mình, tỏ rõ khả năng tranh đâu đên cùng của 
mình, tổ rõ lòng dũng cảm và tỉnh thần cách mạng của mình, ngay từ 
1005. ` $ 

Dù sao thì ngoài lực lượng đó ra không có một lực lượng nào khác, 
và cũng không thể tìm đâu ra một lực lượng nào khác, 


Bởi vậy, nông dân sâu khi đã rời bỏ bọn dân chủ — lập hiển để 


sang phía bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng, lại thây ngay là cần phải 
chịu sự lãnh đạo của vị lãnh tụ anh dũng của cách mạng là giai cầp vô 
sản Nga. 


4 NVĐCN 


~ 


s9 LY. XTA-LIN  - 


Đầy là những nhân tổ đã tạo nên tính chât độcsđáo của cách mạng 
tư sản Ñga.. : 

ạ. Nông dân trong thời kỳ cách mạng uô sản. Thời kỳ này gồm 
khoảng thời gian từ Cách mạng tháng Hai (ro17) đên Cách mạng tháng 
Mười (rr7). Thời kỳ ây tương đôi ngắn, vẻn vẹn chỉ có tám tháng ; 
nhưng về phương diện rèn luyện chính trị và giáo dục cách mạng cho 
quần chúng, thì tám tháng ây quyềt có thể coi bằng mây chục năm phát 
triển đưới chẻ độ hiên chính bình thường ; vì tám tháng đó là tám tháng 
cách mạng. Đặc điềm của thời kỳ ây là nông dân thâm nhuần cách mạng 
sâu sắc hơn, họ thât vọng về bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng, họ 
rời bỏ bọn này, lại quay sang trực tiếp đoàn kêt xung quanh giai cập 
vô sản là lực lượng cách mạng triệt để duy nhât có đù sức đưa nước 
nhà đền hòa bình. Lịch sử thời kỳ ây là lịch sử đâu tranh giữa bọn xã 
hội chủ nghĩa — cách mạng (phái dân chủ tiểu tư sản) và những người 
bôn-sê-vích (phái dân chủ vô sản) để tranh thủ nông dân, để giành lây 
- đa sẽ nông dân. Thời kỳ Chính phủ liên hiệp, thời kỳ Kê-ren-ski, việc 
bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng và bọn men-sê-vích từ chôi không 
chịu tịch thu ruộng đâầt của địa chủ, cuộc đâu tranh của bọn xã hội chủ 
nghĩa — cách mạng và men-sê-vích nhảm tiếp tục chiên tranh, cuộc 
tần công tháng Sáu ở tiền tuyển, án tử hình đồi với binh sĩ, cuộc nôi 
loạn của Coóc-ni-lôp, tầt cả những cái đó đã quyêt định vận mệnh của 


__ cuộc đầu tranh ây. 


Nêu trong thời kỳ trước, vần để cơ bản của cách mạng là lật đỗ 
j\ga hoàng và chính quyển của bọn địa chủ, thì hiện nay; trong thời 
kỳ sau cách mạng tháng Hai, lúc mà không còn Nga hoàng nữa và chiên 
tranh kéo dài làm tan rã hẳn nền kinh tê nước nhà sau khi đã làm cho 
nông dân hoàn toàn phá sản, thì việc châm dứt chiên tranh trở thành 
vần để cơ bản của cách mạng. Trọng tâm đã rõ rệt chuyển từ các vần 
để thuần túy nội bộ sang vân để cơ bản, vân để chiên tranh. « Chầm 
đứt chiên tranh», sthoát ra khỏi chiên tranh», đó là tiêng hồ chung 
của nhân dân cẢ nước bị đọa đày, và trước hệt là của nông dân, 

Nhưng muốn thoát khỏi chiên tranh, thì cẩn phải lật đò Chính phủ 
lầm thời, cẩn phải lật đồ chính quyển của giai cầp tư sản, cẩn phải lật 
đề chính quyến của bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng và inen-sê-vích, 
vì chúng và chỉ có chúng là muồn kéo đài chiên tranh cho đền « thẳng 


gí cuỗi cùng s. Thực tề, muốn ra khỏi chiên tranh, thì chỉ có rnột cách 
day nhật là : lật đỗ giai cầp tư sản. 


—.—— 
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Đó là một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng vô sản, vi 
nó đuổi ra khỏi chính quyển bộ phận cuỗi cùng, bộ phận cực tả của giai 
câp tư sản đề quôc chủ nghĩa, tức là những đảng xã hội chủ nghĩa — 
cách mạng và men-sê-vích, đẻ thành lập [một chính quyển mới, vô 
sản, Chính quyền xô-viết, để đưa đảng của giai câp vô sản cách mạng, — 
đảng bôn-sê-vích, đảng đầu tranh cách mạng nhằm chồng chiền tranh 
đề quỗc chủ nghĩa và giành hòa bình dân chủ, — lên nắm chính quyền. 
Đa sô nông dân đã ủng hộ cuộc đầu tranh của công nhân giành hèa bình, 
giành Chính quyền xô-viết. 

Nông dân không còn lỗi thoát nào khác nữa, cũng không thể cớ 
lôi thoát nào khác. 


__ Như vậy, thời kỳ Kê-ren-ski là một bài học thực tế lớn lao cho 


quần chúng lao động trong nông dân, vì thời kỳ ầy đã chứng tổ rõ rằng 
bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng và bọn men-sê-vích mà nắm chính 
quyền, thì nước nhà không thể nào thoát ra khỏi chiền tranh, nông dân 
không thể nào có ruộng đât và tự do ; rằng bọn men-sê-vích và bọn xã 
hội chủ nghĩa — cách mạng chỉ khác bọn dân chủ — lập hiền ở những 
bài diễn văn ngon ngọt và những lời hứa hẹn hão huyển ; rằng thật ra 
thì chủng cùng theo đuổi một chính sách để quôc chủ nghĩa như nhau, 
chính sách.của bọn dân chủ — lập hiên ; rằng chính quyền duy nhất cớ 
đù sức đưa nước nhà ra khỏi con đường bẻ tắc chỉ có thể là Chính quyền 
xô-viêt. Chiên tranh kéo dài chỉ xác nhận thêm rằng bài học ây là đúng ; 
chiên tranh kích thích cách mạng và thúc đầy đông đảo quần chúng nông 
dân và binh lính (rực tiềp đoàn kèt xung quanh cách mạng vô sản. Đọn 
xã hội chủ nghĩa — cách mạng và bọn men-sẻ-vích đã bị cô lập, việc 
đó trở thành một sự thật không chôi cãi được. Không có những bài 
học thực tiễn của thời kỳ chính phủ liên hiệp, thì có lẽ không thể có 
'chuyên chính vô sản được. 

Đây là những nhân tô làm cho quá trình chuyển biền của cách mạng 
tư sản thành cách mạng vô sản được để dàng. 

.4. Nống dân sau khi Chính quyển xô-viềt đã được cũng cò. Nều 
trước kia, trong thời kỳ đầu của cách mạng, vần để chủ yêu là lật để 
chê độ Nga hoàng, rồi kÈ đó, sau Cách mạng tháng Hai, vần để chù 
yêu là, trước hêt phải thoát ra khỏi chiền tranh đề quồc chủ nghĩa bằng 
cách lật đỗ giai cầp tư sản, — thì hiện nay, một khi nội chiền đã chầm 
dứt và Chính quyền xô-viềt đã được củng cô, thì các vần để xây dựng 
kinh tÈ phải được đặt lên hàng đầu. Phải tăng cường và phát triển công 
nghiệp đã được quộc hữu hóa ; muồn thề, phải gắn liền công nghiệp 
với kinh tÈ nông dần bằng thương nghiệp do Nhà nước điều tiềt ; 
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phải thay chề độ trưng mua lương thực thừa bằng thuê lương thực, 
để sau đó, đi đền chỗ giảm dẩn dần thứ thuê này đi, mà tiên tới đổi 
các sản phẩm công nghiệp lây các sản phẩm của nền kinh tế nông dân ; 
phải chần hưng thương nghiệp và phát triển hợp tác xã bằng cách 
làm cho hàng triệu nông dân tham gia hợp tác xã : đây là những nhiệm 
vụ trước mắt của việc xây đựng kinh tê mà Lê-nin đã để ra để xây 
dựng nền móng của kinh tê xã hội chủ nghĩa. 

Người ta nói rằng nhiệm vụ ây có thể là quá sức đôi với một nước 
nông dân như nước Nga. Một sô người hoài nghi còn đi đền chỗ nói 
rằng đó chỉ là điểu không tưởng, không thể thực hiện được, vì nông 
dân vẫn là nông dân, — nông dân gồm những người tiểu sản xuât và 
vì thê, không thể dùng họ vào việc tổ chức nền móng của nền sản xuât 
xã hội chủ nghĩa được. Ừ 

Nhưng bọn hoài nghỉ nghĩ lầm, vì họ không đêm xỉa đến một sô 
điểm có ý nghĩa quyết định ở đây. Chúng ta hãy xem những điểm chủ 
yêu trong các điểm ây. 

MMột là : không nên lẫn lộn nông dân Liên-xô với nông dân phương 
Tây. Những rông dân đã trải qua kinh nghiệm của ba cuộc cách mạng, 
đã từng cùng với giai câp vô sản và dưới sự lãnh đạo của giai câp vô sản, 
đầu tranh chông Nga hoàng và chính quyền của giai câp tư sản ; những 
nông dân đã nhận được ruộng đât và hòa bình do cách mạng vô sản đưa 
lại và do đó đã trở thành lực lượng hậu bị của giai cầp vô sản, những 
nông dân đó nhât định phải khác những nông dân đã đâu tranh trong 
cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của giai cầp tư sản tự do, đã 
nhận được ruộng đât từ tay giai câp tư sản ây, và do đó, đã trở thành 
lực lượng hậu bị của giai cấp tư sản. Chẳng cần phải chứng minh cũng 
thây rằng nông dân xô-viêt, vôn đã biết thẻ nào là tình hữu nghị chính 
trị và sự hợp tác chính trị với giai câp vô sản, và đã nhờ tình hữu nghị 
và sự hợp tác ây mà được tự do, thì không thể nào lại không đc biệt 
sẵn sàng hợp tác kinh tê với giai cầp vô sản. 

Ăng-ghen đã nói : «Việc đảng xã hội chủ nghĩa cướp chính quyền 
đã trở thành một vân để tương lai rât gần». Và « muôn cướp chính quyền, 
đảng phải bắt đầu từ thành thị tiên về nông thôn và trờ thành một lực 
lượng ở nông thôn» (xem Ăng-ghen, « Vần để nông đân», xuất bản 
năm 1922). Ăng-ghen viễt những dòng này vào cuỗi thể kỳ trước, khi 
nói về nông dân phương Tây. Những người cộng sản Nga, trải qua 
ba cuộc cách mạng, đã làm tròn được một công tác lớn lao về mặt đó, 
nên đã gây được ở nông thôn một ảnh hưởng và một chỗ dựa mà các 
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đồng chí chúng ta ở phương Tây thậm chí cũng không dám nghĩ là có 
thẻ đền như thê được, — điều đó liệu có cần phải chứng minh không ? 
Nhân tô ây không thể không làm cho việc tổ chức hợp tác kinh tỄ giữa 
giai cầp công nhân và nông dân ở Nga được căn bản dễ dàng, liệu có 
P thê phủ nhận được điều đó chăng ? ; ˆ ẵ 

Khi nói đền những tiểu nông, bọn hoài nghỉ luôn luôn nhắc lại 
rằng tiểu nông là một nhân tô không thể dung hợp được với công cuộc 
xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng, các đồng chí hãy nghe Ăng-ghen 
nói về những người tiểu nông ở phương Tây : 


+ Chúng ta cương quyềt đứng vẻ phía người tiểu nông ; chúng ta sẽ làm đủ moi 
cách đẻ,giúp cho đời sồng của họ được dễ chịu hơn, làm cho họ dễ dàng chuyển sang 
m làm ăn hợp tác, nều họ quyềt định chuyển như thề ; nhưng trong trường hợp hụ 
còn chưa quyềt định, thì chúng ta sẽ cô gắng để cho họ thật nhiều thì giờ suy nghĩ 
vần đề đó trên mảnh đầt nhỏ của họ. Chúng ta sẽ xử sự như thề, không những vì chúng 
ta cho rằng có thể làm cho người tiểu nông đang làm việc cho bản thân anh ta, đứng 
về phía chúng ta, mà cũng vì đó là lợi ích trực tiềp của đảng nữa. Sö nông dân mà 
chúng ta không để cho rơi xuỗồng mức söng của người vô sản và chúng ta tranh thủ 
được trong khi họ còn là nông dân, số nông dân đó càng đông bao nhiêu, thì việc 
cải tạo xã hội càng mau chóng và dễ dàng bẫy nhiêu. Muôn tiền hành việc cải tạo ảy, 
chúng ta không cẩn phải đợi đền lúc nền sản xuầt tư bản chủ nghĩa ở đâu đâu cũng 
phát triển đền mức đưa đền những hậu quả cùng cực của nó ; không cẩn phải đợ! 
đền lúc người tiểu thủ công cuồi cùng, người tiểu nông cuỗi cùng trở thành nạn nhản 
của nền đại sản xuẫt tư bản chủ nghĩa. Những hy sinh về vật chầt mà lúc đó công quỳ 
bắt buộc phải chịu vì lợi ích của nông dân, có thể coi như là một sự phung phí tiễn 
bạc nều đứng về phương diện kinh tề tư bản chủ nghĩa mà xét ; nhưng đây chính 
là sử dụng tiền một cách tốt nhầt, vì như thề sẽ tiềt kiệm được những sồ tiển có lẽ 
' còn lớn gầp mười lần trong việc chỉ tiêu để cải tạo toàn bộ xã hội. Vậy, theo ý nghĩa 
đó, chúng ta có thể rầt rộng rãi đồi với nông dân » (như trên). 
. 

Đây là những điều Ăng-ghen nói về nông dân phương Tây. Nhưng 
há chẳng phải rõ ràng những điều Ăng-ghen nói đó không phải là ở đâu 
cũng có thể thực hiện được dễ dàng và đầy đủ như ở nước chuyên chính 
vô sản hay sao ? Há chẳng rõ ràng là, chỉ ở nước Nga xô-viết mới có 
thể thực hiện được đầy đủ và ngay tức khắc việc «làm cho người tiểu 
nông đang làm việc cho bản thân anh ta, đứng về phía chúng ta, cũng 
như những «hy sinh về vật chât» cần thiết và «sự rộng rãi đôi với 
nông dân» cần thiết đề thực hiện mục đích trên, hay sao © Há chẳng 
phải rõ ràng là những biện pháp đó và những biện pháp khắc tương 
tự có lợi cho nông dân đều đã được thi hành ở Nga rồi hay sao ? Làm 
thê nào phủ nhận được rằng hoàn cảnh ây nhầt định phải làm cho công 
cuộc xây dựng kinh tê của nước xô-viềt được để dàng và tiền triển ? 
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Hai là : không nên lẫn lộn kinh tê nông nghiệp ở Nga với kinh tê nông 
nghiệp ở phương Tây. Ở phương Tây, kinh tế nông nghiệp phát triển 
theo con đường bình thường của chủ nghĩa tư bản, trong khi đó thì 
nông dần bị phân hóa sâu sắc, ở phía này là những điển trang rộng lớn 
và những trang Jrại mênh mông của tư bản tư nhân và Š phía kia lại là 
cảnh nghèo khó, khôn cùng và nô lệ làm thuê. Cho nên ở những nước 
đỏ, sự tan rã và phân hóa là những hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Ở 
Nga thì không như thê. Ở nước ta, sự phát triển của kinh tê nông nghiệp 


không thể đi theo con đường đó, vì sự tổn tại của Chính quyền xô-viết - 


và việc quôc hữu hóa các công cụ và tư liệu sản xuât chủ yêu không cho 
phép phát triển như thể. Ở Nga, sự phát triển của kinh tê nông nghiệp 
phả: đi theo con đường khác, coa đường hợp tác bao gồm hàng triệu 
tiểu nông và trung nông, con đường phát triển của sự hợp tác có tính 
chầt quần chúng ở nông thôn, được Nhà nước giúp đỡ bằng cách cho 
vay vòỏn với những điểu kiện dễ đãi. Trong những bài bàn về chê độ 
hợp tác, Lê-nin đã chứng minh một cách có lý rằng, ở nước ta, sự 
phát triển của kinh tế nông nghiệp phải theo một con đường rnới, con 
đường khiên có thể dùng sự hợp tác mà lôi cuôn đa sô nông dân vào 
công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, con đường làm cho những nguyên 
tắc của chề độ tập thể dẫn đần thâm nhập vào kinh tê nông nghiệp, trước 
hết là vào lĩnh vực tiêu thụ, rồi sau đó, vào lĩnh vực sản xuât nông phẩm. 
Vẻ phương diện này, điểu rât đáng chú ý là do công tác hợp tác 
xã nông nghiệp mà chúng ta thây xuât hiện ở nông thôn những hiện tượng 
mới. Ái nây đều biết rằng trong Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp ÝẺ 
đã được thành lập những tổ chức mới, lớn, theo ngành nông nghiỆp : 
lanh, khoai tây, dâu, v.v., những tổ chức này có một tương lai vĩ đại. 
Hợp tác xã lanh trung ương, chẳng hạn, gồm cả một hệ thông những 
tổ chức nông dân sản xuất lanh. Nó cung câp cho nông dân hạt giông 
và công cụ sản xuât ; rồi nó mua tât cả sô lanh do nông dân sản xuất ra, 
sau đó đem bán buôn ở thị trường ; nó bảo đảm cho nông dân được 
chia lãi, do đó, thông qua Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, nó gắn 
chặt kinh tế nông dân với công nghiệp quôc doanh. Một tình thức tổ 
chức sản xuất như thẻ, gọi là gì ? Theo ý tôi, đó là chê độ gia công 
của nền đại sản xuất xã hội chủ nghĩa quôc doanh, trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Ở đây, tôi nói chệ độ gia công của nền sản xuât xã hội chủ nghĩa 
quốc doanh, là ví nó với chế độ gia công của chủ nghĩa tư bản, như 
ngành sợi chẳng hạn, trong đó những người tiêu thủ công nhận dụng 
cụ và nguyên liệu của nhà tư bản đem vẻ nhà làm, rồi nộp cho nhà tư 
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bản đó tât cả sô sản xuât của mình, như thề thực ra, những người này 
là những công nhân nửa làm thuê, làm việc ở nhà mình. Đây là một trong 
nhiều dầu hiệu chỉ rõ con đường phát triển kinh tê nông nghiệp ruÀ nước 
ta phải theo. Đây là chưa nói đên những dâu hiệu khác cùng một loại 
nhự thê, trong các ngành khác của nông nghiệp. . 

Chẳng cần phải chứng minh cũng thây rằng tuyệt đại đa số nông 
dân sẽ vui lòng đi theo con đường phát triển mới ây, mà rời bỏ con đường 
các trang trại tư bản chủ nghĩa tư nhân và cảnh nô lệ làm thuê, tức là 
con đường khôn cùng và phá sản. 

Lê-nin nói về những con đường phát triển của kinh tê nông nghiệp 
nước ta như sau : 


« Chính quyền Nhà nước chỉ phổi hẻt thảy mọ tư liệu sản xuât chủ yêu, giai cầp 
vô sản nắm giữ chính quyển Nhà nước, giai cắp vô sản liên minh với hàng triệu tiểu 
nông và tiểu tiểu nông, giai cầp vô sản nắm vững quyển lãnh đạo nông dân v.v. — 
phải chăng những việc đó không phải là tắt cả những thứ cẩn thiết để có thể xây dựng, 
với việc hợp tác hóa, và,chỉ riêng với việc hợp tác hóa mà trước đây chúng ta coi là 
có tính chầt con buôn và bây giờ đây dưới Chính sách kinh tề mới, vỀ một vài mặt 
nào đó, chúng ta vẫn có quyền coi như thẻ, — phải chăng những việc đó không phải 
là tầt cả những thứ cắn thiết để xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn hay 
sao ? Đó chưa phải là xây dựng xong xã hội xã hội chủ nghĩa, nhưng đó là tât cả những 
cái cẩn thiềt và đẩy đủ cho việc xây dựng đó» (xem tập XXVII, tr. 392) #1, 


Sau đó, khi nói đền sự cẩn thiết phải giúp đỡ về mặt tài chính và 
về các mặt khác cho chê độ hợp tác, tức là « nguyên tắc mới trong việc 
tô chức nhân dân » và «chê độ xã hội » mới dưới chuyên chính vô sản, 
Lê-nin nói tiệp : 


« Bằt cứ chề độ xã hội nào cũng chỉ nây sinh với điểu kiện là được một giai cấp 
nhât định nào đó giúp đỡ về tài chính. Chẳng cẩn phải nói cũng thầy rằng phải tồn 
hàng trăm và hàng trăm triệu rúp, thì chủ nghĩa tư bản «tự do› mới nảy nở được. 
Hiện nay, chúng ta phải hiểu và thực hành cụ thể chân lý này, tức là : trong lúc này 
chè độ xã hội mà chúng ta cẩn phải đặc biệt giúp đỡ chính là citề độ hợp tác xã. Nhưng 
phải giúp đỡ chè độ đó theo đúng nghĩa tiềng giúp đỡ; nghĩa nều hiểu sự giúp đỡ đó 
là giúp đỡ bằt cứ một chè độ hợp tác xã nào thì thưa đủ, mà phải hiểu sự giúp đỡ đó 
là giúp đỡ chè độ hợp tác xã được quẩn chúng nhân đân chân chính tham gia một cách 
thiềt thực » (như trên). ,tr. 393) 48, ` 


Tât cả những điều: đó chứng tỏ gì ? 
Chứng tỏ rằng bọn hoài nghi đã lầm. 
Chứng tỏ rằng chủ nghĩa Lê-nin coi quần chúng nông dân lao động 


_là lực lượng hậu bị của giai cầp vô sản, như thề lÀ đúng. 
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Chứng tỏ rằng giai cầp vô sản nắm chính quyển có thể và phải sử 
dụng lực lượng hậu bị ây để gắn liền công nghiệp với nông nghiệp, đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tiên lên, và bảo đảm cho 
chuyên chính vô sản một cơ sở cần thiết, không có cơ sở này thì không 
thể chuyển lên kinh tê xã hội chủ nghĩa được. 


VỊ 


\ VÂN ĐỀ DÂN TỘC 


Vẻ để mục này, tôi sẽ chú trọng hai vân để chính : 

a) Cách đặt vẫn đẻ ; `= 

b) phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức và cách mạng vô sản. 

1. Cách đặt uắn để. Suôt trong hai mươi năm gần đây, vần để dân 
tộc có nhiều thay đổi rầt đáng kể. Vân đề dân tộc trong thời kỳ Quốc 
tế II và vân đề dân tộc trong thời kỳ chủ nghĩa Lễ-nin hoàn toàn không 
phải là một. Nó khác nhau rât nhiều, chẳng những về phạm vi mà cả 
về tính chất bên trong nữa. 

Ngày trước, vân để dân tộc thường bị hạn chê trong một khuôn 
khổ chật hẹp gồm các vân để có liên quan chủ yêu đên các dân tộc « văn 
minh ». Dân tộc Ai-rơ-lan, Hung, Ba-lan, Phẩn-lan, Xéc-bơ và vài 
dân tộc khác ở châu Âu, đây là loại những dân tộc không được hường 
những quyển đầy đủ, sô phận của họ đã được các nhân vật Quốc tế II 
quan tâm đên. Hàng chục và hàng trăm triệu người thuộc ‹các dân tộc † 
châu Á và châu Phi, chịu sự áp bức dân tộc dưới hình thức tàn nhẫn — + 
nhầt và hung bạo nhất, thì thường lại không được để ý tới. Ngườita — — 
đã không dám đặt người da trắng và người da đen, người «văn mình? 
và người + không văn minh» ngang hàng nhau. Vài ba nghị quyềt vô 
vị và rỗng tuêch, hết sức lần tránh vân để giải phéng các thuộc địa, đầy 
là tât cả những điểu mà những con người của Quốc tế II có thể khoe 
khoang được. Ngày nay tính chât hai mặt và tích khôrg triệt để ây _ 
trong vân để dân tộc phải được coi là đã thanh toán. Chủ nghĩa Lê 
đã lột trần sự thiên lệch quá rõ rệt ây, nó đã phá hủy bức tường ngăn - 
cách những người da trắng và người da đen, người châu Âu và nẹ 
châu Á, những người nô lệ «văn mỉnh » và ‹kbông văn minh» cửi 
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chủ nghĩa đề quốc, và như thể là nó đã gắn vần để dân tộc vào vần để 
thuộc địa. Cũng chính vì thê mà vẫn để dân tộc, từ một vần để đặc biệt, 
một vần để nội bộ trong nước, đã trở thành một vần để chung và quôc 
tễ, vân để thể giới về sự giải phóng các dân tộc bị áp bức ở các nước 
phụ thuộc và thuộc địa khỏi ách chủ nghĩa đề quôc. 

Ngày trước, nguyên tắc quyển dân tộc tự quyết thường được giải 
thích một cách sai lệch và thường bị thu hẹp lại thành quyển dân tộc 
tự trị. Một sô lãnh tụ của Quốc tê II lại còn đi đền chỗ làm cho quyển 
tự quyềt biên thành quyển tự trị về văn óa, nghĩa là quyển của các dân 
tộc bị áp bức được có những cơ quan văn hóa của mình, còn toàn bộ 
chính quyển thì vẫn ở trong tay dân tộc thông trị. Vì thê, khái niệm 
quyền tự quyêt rât có thể từ chỗ là một vũ khí chồng chính sách thôn 
tính mà trở thành một công cụ biện hộ cho chính sách thôn tính. Sự 
lẫn lộn ây, hiện nay phải được coi như đã bị đập tan. Chủ nghĩa Lê- 
nin đã mở rộng quan niệm quyển tự quyêt bằng cách giải thích nó là 
quyền của các dân tộc bị áp bức ở các nước phụ thuộc và thuộc địa được 
phân ly hoàn toàn, là quyển các dân tộc được tốn tại với tư cách là những 
quộc gia độc lập. Chính vì thê mà đã gạt được khả năng biện hộ cho 
chính sách thôn tính bằng cách giải quyêt quyển tự quyết là quyển tự 
trị. Còn về nguyên tắc tự quyết, thì từ chỗ là một công cụ lừa bịp quần 
chúng, một công cụ hiển nhiên nằm trong tay bọn xã hội sô-vanh trong 
thời kỳ chiên tranh đê quồc chủ nghĩa, đã trở thành một công cụ dùng 
đẻ lột trần những tham vọng đề quốc chủ nghĩa và những âm mưu sô- 
vanh đủ các loại, một công cụ giáo dục chính trị cho quần chúng theo 
tính thần chủ nghĩa quốc tê. 

Ngày trước, vần để các dân tộc bị áp bức thường được coi là một 
vần để thuần túy pháp lý. Công bô trịnh trọng «quyển bình đẳng dân 
tộc », tuyên bô không biết bao nhiêu lần «quyển bình đẳng giữa các 
dân tộc », — các đảng của Quốc tế II lầy làm thỏa mãn về những việc 
đó, họ che lầp sự thật này là dưới chủ nghĩa đề quôc trong lúc mà một 
nhóm dân tộc này (thiểu số) sông bám vào một nhóm dân tộc khác bị 
bóc lột, mà nói đến (quyền bình đẳng giữa các dân tộc » là phi báng 
các dân tộc bị áp bức. 'Hiện nay, quan điềm pháp quyền tư sản ầy trong 
vần để dân tộc phải được coi như là đã bị bóc trần. Chủ nghĩa Lê-nin 
đã kéo vần để dân tộc từ trên đỉnh cao vút những lời tuyên bồ hoa mỹ 
xuông đầt, chỉ rõ rằng nều các đảng vô sản không ủng hộ trực tiềp cuộc 
đầu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức thì những lời tuyên bồ 
về s quyển bình đẳng giữa các dân tộc » chỉ là những lời tuyên bồ trồng 
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rỗng và giả dôi. Vì vậy, vần để dân tộc bị áp bức đã trở thành vần để 
ủng hộ, vân để giúp đỡ thiết thực và thường xuyên các dân tộc bị áp 
bức trong cuộc đâu tranh của họ chông chủ nghĩa đề quôc để giành quyển 
bình đẳng thật sự giữa các dân tộc, để giành quyển tồn tại thành quốc 
gia độc lập. , 

Ngày trước, người ta dùng quan điểm cải lương chủ nghĩa mà xét 
vân để dân tộc, coi đó là một vần để riêng biệt, độc lập, mà không gần 
nó vào vần để chung về chính quyển của tư bản, về sự lật đỗ chủ nghĩa 
đề quốc, về cách mạng vô sản. Người ta đã mặc nhiên giả định rằng 
giai cầp vô sản ở châu Âu có thể thu được thắng lợi, mà không cẩn phải 
liên minh trực tiếp với phong trào giải phóng trong các thuộc địa ; rằng 
vân để dân tộc và thuộc địa có thể được giải quyết một cách âm thẩm, 
«một cách tự phát », tách rời con đường lớn của cách mạng vô sản, 
không cẩn phải đầu tranh cách mạng chông chủ nghĩa đê quốc. Hiện 
nay, quan điểm phản cách mạng ây phải được coi là đã bị bóc trần. Chủ 
nghĩa Lê-nin đã chứng thực, và cả cuộc chiễn tranh đề qưöc chủ nghĩa 
lẫn cuộc cách mạng ở Nga đều đã xác nhận rằng vân để dân tộc chỉ có 
thể giải quyết được nêu đem gắn nó với cách mạng vô sản và đặt nó trên 
cơ sở cách mạng vô sản ; rằng ở phương Tây, con đường thắng lợi 
của cách mạng phải thông qua liên minh cách mạng với phong trảo giải 
phóng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc chông chủ nghĩa đề quốc. Vẫn 
để dân tộc là một bộ phận của vần đẻ chung về cách mạng vô sản, một 
bộ phận của vân để chuyên chính vô sản. 

Vẫn để đặt ra như sau : những khả năng cách mạng của phong 
trào giải phóng cách mạng của các nước bị áp bức đã hềt hay chưa ? 
Và nều chưa hêt, thì liệu còn có hy vọng, có lý do dùng những khả năng 
Ấy đẻ làm cách mạng vô sản, còn có hy vọng, có lý do biên các nước 
phụ thuộc và thuộc địa, từ chỗ là lực lượng hậu bị của giai câp tư sản 
đề quốc chủ nghĩa thành lực lượng hậu bị của.giai cầp vô sản cách mạng, 
để làm cho các nước ây thành đồng minh của giai cầp vô sản cách mạng 
không ‡ : 

Trả lời câu hỏi ây, chủ nghĩa Lê-nin nói rằng có, nghĩa là thừa 
nhận những khả năng cách mạng trong phong trào giải phóng dân tộc + 
của các nước bị áp bức và xét thẫy có thể dùng những khả năng ây đẻ 
lật đô kẻ thù chung, đẻ lật đỗ chủ nghĩa đề quôc. Quy luật phát triển 
của chủ nghĩa để quôc, chiên tranh đề quôc chủ nghĩa và cách mạng 
ở Nga đều hoàn toàn xác nhận những kết luận của chủ nghĩa Lê-nin 
về vần để ây, 
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- Do đó, giai cầp vô sản thuộc các dân tộc «thông trị» cẩm phải quyết 
tâm và tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các sa tộc 
bị áp bức và phụ thuộc. 


Lẽ đi nhiên như thê không có nghĩa là bao giờ và đâu đâu, trong 
từng trường hợp riêng biệt và cụ thể, giai cấp vô sản đều phải ủng hộ 
bằt cứ phonÿ trào dân tộc nào. Vẫn để ở đây là phải ủng hộ những phong 
trào dân tộc nào nhằm mục đích làm suy yêu và lật đồ chủ nghĩa đề quôc, 
chứ không phải nhằm duy trì và củng cô chủ nghĩa đề quôc. Có những 
trường hợp mà những phong trào dân tộc của một sô nước bị äp bức, 
xung đột với lợi ích của sự phát triển của phong trào vô sản. Dĩ nhiên 
là trong những trường hợp ây, người ta không thể nói đền ủng hộ được. 
Vân để quyền của các dân tộc không phải là một vần đẻ biệt lập và độc 
lập tự tại, mà là một bộ phận của vần để chung về cách mạng vô sản, 
một bộ phận phụ thuộc vào toàn bộ và đòi hỏi phải được nhận xét trên 
quan điểm toàn bộ. Trong những năm 1ổ4o — 185o, Mác ủng hộ 
phong trào dân tộc của dần Ba-lan và dân Hung, mà phản đôi phong 
trào dân tộc của dân Tiệp và dân Xla-vơ miền Nam. Tại sao ? Vì dân 
Tiệp và dân Xla-vơ miền Nam hồi đó là những «+ dân phản động », những 
stiển đồn của Nga» ở châu Âu, những tiển đồn của chê độ chuyên chê, 
-còn dân Ba-lan và dân Hung là những sdân cách mạng» đầu tranh 
chồng chề độ chuyên chê. Vì hồi đó mà ủng hộ phong trào dân tộc của 
dân Tiệp và dân Xla-vơ miền Ñam thì có nghĩa là gián tiêp ủng hộ chê 
s Ñga hoàng, kẻ thù nguy hiểm nhât của phong trào cách mạng châu Âu. 


« Các yêu sách của phong trào dân chủ, kể cả quyển dân n vết tự quyềt không phải 
là một điểu tuyệt đôi, mà là một ðð phận của toàn bộ phong trào dân chủ (ngày nay 
là : xã hội chủ nghĩa) thể giới. Có thể là trong một sô trường hợp cụ thể nào đó, bộ 
phận lại mâu thuẫn với toàn bộ, lúc đó thì phải vứt bỏ bộ phận đi» (xem tập XIX, 
tr. 257 — 258) 49, 


Đây, vân để về các phong trào dân tộc, về tính chật phản động 
có thể có của các phong trào ây, là như thề, nêu người ta xét những 
phong trào ây, cô nhiên không phải trên quan điểm hình thức, không 
phải trên quan điểm pháp quyển trừu tượng, mà xét một cách cả thể, 
trên quan điểm lợi ích của phong trào cách mạng. : 

Vẻ tính chât cách mạng của các phong trào dân tộc nói chung, thì 
'cũng phải nói như vậy. Tính chầt cách mạng không thể nghỉ ngờ được 
của tuyệt đại đa sô các phong trào dân tộc cũng tương đồi và độc đáo 
như là tính chât phản động có thể có của một sồ những phong trào dân 
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tộc khác. Trong những điểu kiện của sự áp bức đề quôc chủ nghĩa, tính 
chất cách mạng của phong trào dân tộc không nhât thiệt đòi hỏi phải. 
có sự tham gia của những phần tử vô sản trong phong trào, phải có một 
cương lĩnh cách mạng hoặc cộng hòa của phong trào, phải có một cơ 
sở dân chủ của phong trào. Đứng vẻ mặt khách quan mà xét thì cuộc 
đầu tranh của quốc vương Ấp-ga-ni-xtan giành độc lập co nước Áp- 
ga-ni-xtan là một cuộc đầu tranh cách mạng, mặc đầu quan điểm của 
quôc vương và của các bạn chiên đâu của ông ta là những quan điểm 
có tính chât quân chủ ; vì cuộc đầu tranh đó làm suy yêu, làm tan rã 
và phá hoại chủ nghĩa để quốc. Trái lại, cuộc đầu tranh của bọn dân 
chủ và «xã hội chủ nghĩa» «kịch liệt», của bọn «cách mạng» và bọn 
cộng hòa, như Kê-ren-ski và Tsê-rê-tê-li, Rơ-nô-đen, Sây-đơ-man, 
Tséc-nôp và Đan, Hen-đéc-xơn và Clai-nô, chẳng hạn, trong chiên 
tranh đề quốc chủ nghĩa, là một cuộc đầu tranh phản động, vì kềt quả 
của nó là hóa trang, củng cô chủ nghĩa đề quôc và làm cho chủ nghĩa 
đề quốc thắng lợi. Cũng vì những lý do trên đây, nên đứng vẻ mặt khách 
quan mà xét, thì cuộc đâu tranh của những thương gia và trí thức tư 
sản Ai-cập đẻ giành độc lập cho Ai-cập là một cuộc đầu tranh cách mạng, 
mặc dầu những lãnh tụ của phong trào dân tộc Ai-cập xuât thân từ 
giai cầp tư sản và là tư sản, và tuy rằng họ chỗng lại chủ nghĩa xã hội. 
Trái lại chính cũng vì những lý do đó mà cuộc đầu tranh của chính phủ 
«công nhân» Anh, nhằm duy trì nước Ai-cập trong tình trạng phụ 
thuộc là một cuộc đầu tranh phản động, mặc dầu các ủy viên trong chính 
phủ ầy xuât thân từ giai cầp vô sản và là vô sản, và tuy rằng những kẻ 
này «tán thành » chủ nghĩa xã hội. Đây là tôi còn chưa nói đền phong 
trào dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc khác rộng lớn hơn, như 
Ân-độ và Trung-quỗc, mà mỗi bước tiên của họ trên con đường tự 
giải phóng, dù cho có trái với những yêu cầu của nền dân chủ hình thức, 
thì cũng vẫn là một nhất búa tạ choảng vào chủ nghĩa đề quốc, nghĩa 
là một bước thực sự cách mạng. 

Lê-nin đã có lý khi Người nói rằng không được đứng trên quan 
điểm nền dân chủ hình thức mà đánh giá phong trào dân tộc ở các nước 
bị áp bức, mà phải đứng trên quan điểm những kềt quả thiết thực trong 
sự tổng kết cuộc đầu tranh chồng chủ nghĩa đề quồc mà đánh giá phong 
trào đó, nghĩa là ‹ không được đánh giá một cách tách rời mà phải đặt 
nó trên phạm vi thê giới mà đánh giá (xem tập XIX, tr. a3) 59, 

2. Phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức uà cách mạng. 
0ô sản. Để giải quyết vần để dân tộc, chủ nghĩa Lê-nin xuâầt phát từ 
những luận điểm sau đây : 
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a) thê giới chia ra hai phe : phe một nhúm nhỏ những dân tộc văn 
mỉnh nắm giữ tư bản tài chính và bóc lột tuyệt đại đa sô dân cư trên trái 
đât và phe các dân tộc bị áp bức và bị bóc lột ở các thuộc địa và các nước 
phụ thuộc hợp thành đa sô: nói trên ; 

b) các thuộc địa và các nước phụ thuộc bị tư bản tài chính áp bức 
và bóc lột, là một lực lượng hậu bị hêt sức rộng lớn và một nguồn lực 
lượng rât quan trọng cho chủ nghĩa đề quốc; 

c) cuộc đầu tranh cách mạng của các dân tộc bị áp bức ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc chông chủ nghĩa đề quốc là con đường duy nhật 
đôi với họ để tự giải phóng khỏi ách áp bức và bóc lột ; 

d) các nước thuộc địa và phú thuộc quan trọng nhât đã bước vào 
con đường của phong trào giải phóng dân tộc, con đường đó nhât định 
phải đưa đền khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thê giới ; - 

đ) những lợi ích của phong trào vô sản ở các nước tiên tiên và của 
phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đòi hỏi cả hai mặt 
đó của phong trào cách mạng phải kết hợp thành một mặt trận chung 
chông kẻ thù chung, chồng chỗ nghĩa đề quỏc; * 

e) thắng Tợi của giai cầp công nhân ở các nước tiên tiễn và sự giải 
phóng của các dân tộc bị áp bức khỏi ách chủ nghĩa đề quôc đều không 
thể có được, nêu không thành lập và cùng cô một mặt trận cách mạng 
chung ; 

g) việc thành lập một mặt trận cách mạng chung sẽ không thẻ thực 
hiện được nêu giai cầp vô sản thuộc các dân tộc đi áp bức không trực 
tiệp và cương quyết ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc bị 
áp bức chông chủ nghĩa đề quỏc «nước mình», vì «một dân tộc đi 
áp bức những dân tộc khác, không thể là một dân tộc tự do được » (Ăng- 
ghen); 

h) sự ủng hộ ây là ở chỗ đưa yêu sách, bảo vệ và thực hành khẩu 
hiệu : các dân tộc được quyền ly khai và tồn tại thành quôc gia độc lập ; 

¡) không thực hành khầu hiệu ây thì không thể tổ chức được 
sự liên hợp và hợp tác giữa các dân tột trong một nền kinh tè thề giới 
duy nhât, cơ sở vật chât của thắng lợi của chủ nghĩa xã hội thề giới ; 

._ k) sự liên hợp ây chì có thể là liên hợp tự nguyện, nảy sinh trên 
cơ sở sự tín nhiệm lẫn nhau và những quan hệ anh em giữa các dân tộc. 

Do đó có hai mặt, hai xu hướng trong vần để dân tộc : xu hướng 
giải phóng về mặt chính trị khỏi các môi liên hệ đề quồc chủ nghĩa và 
thành lập những đuôc gia dân tộc độc lập, xu hướng này xuầt hiện trên 
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cơ sở sự áp bức đề quỏc chủ nghĩa và sự bóc lột thuộc địa — và xu hướng 
làm cho các dân tộc gắn bó với nhau về mặt kinh tế, xu hướng này do 
sự hình thành của một thị trường thể giới và của một nền kinh tÈ thê 
giới sinh ra. 

Lê-nm nói : 


« Trong quả trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã có hai xu hướng lịch sử trong. 
vần để dân tộc. Xu hưởng thứ nhất là sự thức tỉnh cửa đời sồng dân tộc và của các 
phong trào dân tộc, là cuộc đầu tranh chồng mọi áp bức dân tộc, là sự thành lập các 
quốc gia dân tộc. Xu hướng thứ bai là sự phát triển và tăng thêm thường xuyên các 
môi liên hệ về mọi mặt giữa các dìn tộc, sự phá hủy các hàng rào dẫn tộc, việc tạo 
ra sự thồng nhất quốc tề của tư bàn, của đời sồng kinh tề nói chung, của chính trị, 
của khoa học v.v.. Ệ : : 

Hai xu hướng đó là một quy luật thề giới của chủ nghĩa tư bản. Xu hướng thứ 
nhất là xu hướng ni bật trong lúc chủ nghĩa tư bản bắt đầu phát triển, xu hướng thứ 
bai là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản đã chin muối đang đi tới chỗ chuyển biền thành 
xã hội xã hội chủ nghĩa › (xem tập XVII, tr. 14 — lao) 81, : 


Đôi với chủ nghĩa đề quốc, hai xu hướng äy là những mâu thuẫn 
không thê điểu hòa với nhau được, vì chủ nghĩa đê quồc không thể sông 
được, nêu không bóc lột các thuộc địa và không dùng vũ lực kìm hãm 
thuộc địa trong khuôn khô một « khôi duy nhât» ; vì chủ nghĩa đề quốc 
chỉ có thể làm cho các dân tộc gần gũi nhau bằng con đường thôn tính 
và chiêm đoạt thuộc địa, không thê thì nói chung, chủ nghĩa đề quôc 
không thành chủ nghĩa đề quốc. 

Trái lại, đồi với chủ nghĩa cộng sản thì những xu hướng ây chỉ: 
là hai mặt của một vân để, của vần để giải phóng các dân tộc bị áp bức 
khỏi ách đề quốc chủ nghĩa, vì chủ nghĩa cộng sản hiểu rằng sự liên hợp 
giữa các dân tộc trong một nền kinh tế thê giới duy nhật, chỉ có thể có 
được trên cơ sở một sự tín nhiệm lẫn nhau và một sự thỏa thuận tự 
nguyện ; rằng con đường tạo nên sự liên hợp tự nguyện giữa các dân tộc 
phải kinh qua việc tách các thuộc địa khỏi cái « khôi » đề quốc chủ nghĩa 
+ duy nhật », phải kinh qua sự chuyên biên của các nước đó thành những 
quôc gia độc lập. 

Do đó, cẩn phải có một cuộc đầu tranh ngoan lường không ngừng, 
kiên quyết chông chủ nghĩa sô-vanh chính quỏc của «bọn xã hội chủ 
nghĩa » thuộc các dân tộc thông trị (Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật, v.v.), 
là bọn không muôn đánh đỗ chính phùŸđề quốc chủ nghĩa của chúng, 
không muôn ủng hộ các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa + của chúng, 
trong khi họ đầu tranh để thoát ách nô lệ,“ để tách ra và lập thành những 
quôêc gia độc lập. 
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“Không có một cuộc đâu tranh như thê, thì không thể nào giáo dục 
được giai cầp công nhân thuộc các dân tộc thông trị, theo tính thần chủ 
nghĩa quôc tê chân chính, theo tính thần gần gũi với quần chúng cẩn 
lao các nước phụ thuộc và các thuộc địa, theo tinh thần chuẩn bị thực 
sự cuộc cách mạng vô sản. Cách mạng có lẽ đã không thể thắng lợi ở 
Nga, và Côn-tsắc cùng Đê-ni-kin có lẽ đã không bị đánh bại, nều giai 
cầp vô sản Nga không có được cảm tình xà sự ủng hộ của các dân tộc 
bị áp bức trong đê quôc Nga cũ. Nhưng muôn tranh thủ được cảm tình 
và sự ủng hộ của các dân tộc Äy, thì nước Nga trước hêt phải bề gẫy 
xiểng xích tủa chủ nghĩa đê quôc Nga và giải thoát các dân tộc Ây khỏi 
sự áp bức dân kộc. 

Không thê, thì có lẽ đã không thể củng cô được Chính quyển xô- 
viêt, xây dựng được chủ nghĩa quôc tê chân chính và sáng lập được 
tổ chức hợp tác tuyệt điệu giữa các dân tộc, lầy tên là Liên bang cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt, một hiện thân sông của sự liên hợp tương 
lai của các dân tộc tập hợp trong một nền kinh tê thề giới duy nhât. 

-_ Do đó, cẩn phải đâu tranh chông xu hướng chỉ bo bo trong khuôn 
khổ thuần túy dân tộc, tỉnh thần kẹp hòi, tinh thần cục bộ của bọn xã 
hội chủ nghĩa ở các nước bị áp bức, họ không muôn nhìn xa ra ngoài 
bờ cõi nước họ, và không hiểu môi liên hệ ràng buộc phong trào giải 
phóng nước họ với phong trào vô-sản ở những nước thông trị. 

Không có một cuộc đầu tranh như thê, thì không thê bảe vệ được 
chính sách độc lập mà giai cầp vô sản thuộc những dân tộc bị áp bức, 
phải tiên hành ; không thể bảo vệ được tình đoàn kêt giai cầp của nó 
với giai câp vô sản các nước thông trị trong cuộc đầu tranh đẻ lật đồ kẻ 
thù chung, trong cuộc đâu tranh để lật đỗ chủ nghĩa đê quốc. 

Không có cuộc đầu tranh này, thì không thể thực hiện được chè 
nghĩa quôc tê. : 

Đó là con đường phải theo đề giáo dục quản chúng cần lao các dân 
tộc thông trị và các dân tộc bị áp bức, theo tỉnh thần chủ nghĩa quỗc tề 
cách mạng. : 

Về hai nhiệm vụ ây của chủ nghĩa cộng sản trong việc giáo đực công 
nhân theo tính thần chủ nghĩa quốc tê, Lê-nin nói như sau : 


«Nền giáo dục đó... hiện nó có thể giồng nhau một cách cụ thể đồi với các đần 
tộc lớn đi áp bức và các dân tộc nhỏ bị áp bức không ? đồi với các dân tộc đi thôn tính 
và các dân tộc bị thôn tính không ? 

Hiển nhiên là không. Việc đi đền một mục đích duy nhầt — sự bình đẳng hoần 
toàn, sự gần gũi mật thiềt nhât, và sự hợp nhất sau này của tầt cả các đân tộc, — đi 
nhiên là ở đây tiền theo nhiều con đường cụ thể khác nhau ; cũng như rawồn đi đền, 
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chẳng hạn, một điểm ở giữa trang giầy, người ta có thể bắt đấu đi từ rìa phía tả hay từ 
ta phía hữu. Ñều khi tuyên truyến việc hợp nhất các dân tộc nói chung, một người 
đân chủ-xã hội ở một dân tộc lớn đi xâm lược, đi áp bức, lại quên, mặc dầu chỉ quên 
trong giấy lát, rằng Ni-cô-lai II tcủa mình s, Vin-hem + của mình », Gióoc-giơ, Poăng- 
ca-rê và v.v., chính chúng cũng đều tán thành hợp nhầt với các dân tộc nhỏ (bằng thủ 
đoạn thên tính) — Ni-cô-lai II tán thành hợp nhầt » với xứ Ga-li-xi, Vin-hem II 
tán thành chợp nhằt› với nước BÌ, v.v.— một người dân chủ-xã hội như- thể sẽ 
chỉ là một kẻ giáo điểu lồ bịch về mặt lý luận và là một tay sai cho chủ nghia đề quỗc 
trong thực tiễn mà thôi. Ũ 

Trọng tâm của việc giáo dục chủ nghĩa quỗc t cho công nhân ở các nước đi áp 
bức tật nhiên là phải tuyên truyền và bảo vệ quyển tự do phân lập của các nước bị áp 
bức. Nều không thì không có chủ nghia quồc tè. Bằầt cứ người „dân chủ-xã hội nào 
thuộc một dân tộc đi áp bức, mà không tuyên truyền như thê, 'thì chúng ta có quyền 
và có nhiệm vụ coi người đó là một tên đề quốc, là một kẻ vô lại. Đó là một yêu sách 
tuyệt đồi, dù cho trước ngày chủ nghĩa xã hội ra đời, trong một nghìn trường hợp, 
chỉ mỗi một trường hợp là có thể có được và có thể « thực hiện được » sự phân lập 
như thể... 

Trả: lại, người dân chủ-xã hội thuộc một dân tộc nhỏ có nhiệm vụ chuyên trọng 
tâm công tác truyện truyền của mình vào chữ (hứ nhảt trong công thức của chúng ta 
là ciin hợp tự nguyện » giữa các dân tộc. Ngưởi đó có thể 0ừa chủ trương độc lập 
chính trị của dân tộc mình, øửa chủ trương sáp nhập dân tộc mình vào một nước láng 
giếng X, Y,Z v.v.„ mà không vi phạm nghĩa vụ của một người quốc tế chủ nghia. 
Nhưng, ở mọi trường hợp, người đó đều phải đầu tranh chóng tính hẹp hòi của dân 
tộc nhỏ bé chồng xu hướng bo bo chỉ biết có mình, tự cô lập mình để chú trọng đèn 
cái chỉnh thể và cái tông thể, đê đặt lợi ích riêng phụ thuộc vào lợi ích chung. “ 

Những người chưa nghiên cứu sâu vần để, đều cho rằng những người dân chủ- 
xã hội thuộc các dân tộc đi áp bức nhần mạnh ‹ quyển tự do phân lập », còn những 
người dân chủ-xã hội thuộc các dân tộc bị áp bức lại nhân mạnh vào squyển tự 
do in hợp ›, như thể là + trái ngược nhau ›. Nhưng chỉ cẩn suy nghĩ rmmột chút cũng 
thầy ngay rắng trong hoàn cảnh như thể thì không có và không thể có con đường nào 
khác đề đi tới chủ nghĩa quốc tề và hợp nhât các dân tộc + (xem tập XI, tr. 261-262) E2» 


VI 


CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC 


VÉ đế mục này tôi sẽ chú trọng sáu vần để : 

2) chiễn lược và sách lược là khoa học lãnh đạo đầu tranh giai cầp 
của giai cấp vô sản ; 

b) những giai đoạn của cách mạng và chiên lược ; 


©) cao trào và thoái trào của phong trào, và sách lược ; 
đ) chỉ đạo chiền lược ; 


—————ếỮẶỮỮằ- ———-. 


=> 
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đ) chỉ đạo sách lược ; 

e) chủ nghĩa cài lương và chủ nghĩa cách mạng. 

1) Chiên lược 0à sách lược là khoa học lãnh đạo đâu tranh giai cập 
của giai cốp vô sản. Thời kỳ thôrg trị của Quốc tế II “chủ yêu là thời 
kỳ đào tạo và huần luyện các đạo quân vô sản chính trị trong những điều 
kiện phát triển tương đôi hòa bình. Thời kỳ mà đâu tranh nghị trường , 
là hình thức chủ yêu của đầu tranh giai cầp. Những vân để về những 
cuộc xung đột giai cầp to lớn, việc chuẩn bị cho giai câp vô sản chiên 
đâu cách mạng, những phương pháp để giành chuyên chính vô sản lúc 
đó hình như không phải là những vân để bức thiết. Nhiệm vụ lúc `đó 
tóm lại như sau : lợi dụng tât cả nhữrg con đường phát triển hợp pháp 
để đào tạo và huần luyện các đạo quân vô sản, lợi dụng chê độ nghị viện 
đồng thời phải chú ý đên những điểu kiện trong đó giai cầp vô sản cứ 
giữ và hình như phải giữ một thái độ đôi lập. Không cẩn phải chứng 
minh cũng thây rằng trONg trột thời kỳ như thê và với một sự nhận định 
về nhiệm vụ cỗa giai cầp vô sản như thể, thì không thể nào có được chiên 
lược hoàn chỉnh và sách lược sâu sắc. Chỉscó những ý niệm vụn vặt, 
rời rạc về sách lược và chiên lược mà thôi. Cèn sách lược và chiên lược 
thì không hề cỏ. : 

Cái tội lớn của Quốc tê II khôrg Bái là ở chỗ lúc đó nó đã áp dụng 
sách lược dùng những hình thức đâu tranh nghị trường, mà ở chỗ nó 
đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của những hình thức ây, những 
hình thức mà nó coi hầu như là duy nhật ; ¡ và khi thời kỳ đầu tranh cách 


. mạng công khai đã đên, và vân để hình thức đầu tranh ngoài nghị trường 


đã được đặt lên hàng đầu, thì các đẳng Quôc tê II lảng tráph và từ chôi 
những nhiệm vụ mới. 
Chỉ đên thời kỳ kê đó, thời kỳ hành động công khai của giai cầp 


- vô sản, thời kỳ cách mạng vô sản, trong đó vân để lật đỗ giai cầp tư sản 


trở thành một vân để thực tiễn cầp bách ; trong đó vần đẻ lực lượng 
hậu bị của giai cầp vô sản (chiên lược) trở thành một trong những vẫn 
để bức thiêt nhât ¿ trong đó tât cả những hình thức đâu tranh và hình 
thức tổ chức — trong nghị viện và ngoài rsh| viện (sách lược) — đã 
biểu lộ ra một cách hoàn toàn rỡ rệt, — chỉ trong „thời kỳ này, mới có 
thể đặt ra được một chiên lược hoàn chỉnh và một sách lược sâu sắc 
cho cuộc đâu tranh của giai câp vô sản. Chính trong thời kỳ này, Lê- 
nin đã đưa trở lại ra ánh sáng những tư tường thiên tài của Mác và Ăng- 
ghen về sách lược và chiên lược mà bọn cơ hội chủ nghĩa của Quốc tê 
II đã giâu kín đi. Nhưng Lê-nin không phải chì phục hồi những nguyên 
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lý sách lược ây của Mác và Ăng-ghen. Người còn phát triển và bỗ sung 
những nguyên lý ây bằng những tư tưởng và nguyên lý mới, và tập 
hợp tầt cả lại thành một hệ thông quy tắc và nguyên tắc chỉ đạo để hướng 
dẫn cuộc dâu tranh giai câp của giai câp vô sản. Không thê chôi cãi được, 
những tác phẩm của Lê-nin như :tLàm gì ?» «Hai sách lược», « Chủ 
nghĩa để quốc», «Nhà nước và cách mạng », «Cách mạng vô sản và 
tên phản bội Cau-xky», « Bệnh âu trĩ» là một trong những công hiển 
quý báu nhất vào kho tàng chung của chủ nghĩa Mác, vào xưởng vũ 
khí cách mạng của chủ nghĩa Mác. Chiên lược và sách lược của chủ 
nghĩa Lê-nin là khoa học về sự chỉ đạo cuộc đâu tranh cách mạng của 
giai câp vô sản. 

2). Những giai đoạn của cách mạng 0à chiên lược. Chiên lược 
có nhiệm vụ là quy định hướng tân công chủ yêu của giai cầp vô sản 
trong một giai đoạn nhât định của cách mạng ; là vạch ra một kề hoạch 
thích hợp về sự bô trí các lực lượng cách mạng (lực lượng hậu bị chủ 
yêu ỳà thứ yêu); là đầu tranh đẻ thực hiện kê hoạch ây trong suôt giai 
đoạn cách mạng đó. : 

Cách mạng của chúng ta đã vượt qua hai giai đoạn, và sau Cách 
mạng tháng Mười, nó đã bước vào viai đoạn thứ ba. Bởi thô chiên 
lược đã thay đôi. 

Giai đoạn thứ nhật: 1oo3—tháng Hai 1017, Mục đích : đánh 
đỗ chê độ Nga hoàng, thủ tiêu hoàn toàn những tàn dư trung cô. Lực 
lượng cơ bản của cách mạng : giai câp vô sản. Lực lượng hậu bị gần 
nhất : nông dân. Hướng tân công chù yêu : cô lập giai cầp tư sản quân 
chủ tự do đang cô lôi kéo nông dân và thù tiêu cách mạng bằng một sự 
thỏa hiệp với chè độ Nga hoàng. Kê hoạch bô trí lực lượng : liên minh 
giữa giai câp công nhân với nông dân ; « Giai cầp vô sản phải làm cách 
mạng dân,chủ tới cùng bằng cách kéo quần chúng nông dân theo mình, 
để đè bẹp bằng bạo lực sự phản kháng của chẻ độ chuyên chê và lầm 
tê liệt tính không kiên định của giai cầp tư sản» (xem Lê-nin, tập. VHI, 
tr, 96) 53, 

Giai đoạn thứ hai ¡ tháng Ba 1ọ1 — thắng Mười 1or7. Mục đích: 
đánh đồ chủ nghĩa đê quốc ở Ñga và thoát ra khỏi chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa. Lực lượng cơ bản của cách mạng: giai cầp vô sản. Ứực 
lượng hậu bị gần nhâf: nông dân nghèo. Giai cầp vô sằn.các nước láng 
giểng là lực lượng hậu bị có thể có được. Chiên tranh kéo dài và khủng 
hoàng của chủ nghĩa đê quốc là thời cơ tôt. Hướng tần công chủ yêu : 
cô lập phái dân chủ tiểu tư sản (men-sê-vích, xã hội chh nghĩa — 
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cách mạng) là bọn cô lôi kéo quần chúng nông dân lao động và cô kêt 
thúc cách mạng bằng một sự (hỏa biệp với chủ nghĩa đề quốc. Kê hoạch 
bồ trí lực lượng : liên minh giữa giai cầp vô sản với nông dân nghèo, 
« Giai cầp vô sản phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bảng cách kéo 
những phần tử nửa vô sản trong nhân dân theo mình, đẻ dùng bạo lực 
đập tan sự phản kháng của giai câp tư sản và làm tê liệt tính không kiên 
định của nông dân và của giai cầp tiểu tư sản» (như trên). 

Giai đoạn thứ ba: bắt đầu từ sau Cách mạng tháng Mười. Mục 
đích : cùng cô chuyên chính vô sản trong một nước duy nhât và dùng 
nó làm cứ điềm đề chiên thắng chủ nghĩa đề quôc ở tât cả các nước. Cách 
tạng vượt ra ngoài khuôn khổ một nước duy nhất, thời kỳ cách mạng 
thê giới đã bắt đầu. Lực lượng cơ bản của cách mạng : chuyên chính 
vô sản trong một nước, phong trào cách mạng của giai cầp vô sản trong 
tât cả các nước. Lực lượng hậu bị chủ yêu :.quần chúng nửa vô sản 
và tiểu nông trong các nước phát triển, phong trào giải phóng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Hướng tân công chủ yêu : cô lập phái dân chủ 
tiểu tư sản, cô lập các đảng của Quốc tế II, tức là chỗ dựa chủ yêu của, 
chính sách thỏa hiệp với chủ nghĩa đề quộc, Kê hoạch bô trí lực lượng : 
liên minh giữa cách mạng vô sản với phong trào giải phóng các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. : 

Chiên lược nghiên cứu các lực lượng cơ bản của cách mạng và các 
lực. lượng hậu bị của những lực lượng cơ bản đó. Chiên lược thay đổi 
mỗi khi cách mạng chuyển từ giaÌ đoạn này sang giai đoạn khác, nhưng 
trong suôt một giai đoạn nhât định thì về căn bản chiên lược không thay đổi, 

3) Cao trào nà thoái trào của phong trào và sách lược. Sách lược có 
nhiệm vụ quy định đường lôi hành động của giai cầp vô sản trong một thời 
kỳ tương đôi ngắn của cao trào hoặc thoái trào trong phong trào, của cao trào 
cách mạng hoặc thoái trào cách mạng ; đầu tranh đẻ áp dựng đường lồi ầ», 
bằng cách đem các hình thức đâu tranh và tổ chức mới thay cho những 
hình thức đâu tranh và tô chức cũ, đem những khầu hiệu mới thay: cho 
những khâu hiệu cũ bằng cách phôi hợp những hình thức ầy với nhau, 
- wev.. Nêu như mục đích của chiền lược là chiền thẳng chẳng hạn chè: 
độ Nga hoàng hoặc giai câp tư sản, và tiên hành đền cùng cuộc đầu tranh 
chồng chẻ độ Nga hoàng hay giai cầp tư sản, thì mục đích còa sách lược 
lại không trọng đại bằng, vì nó ra sức chiên thẳng, không phải toàn bộ 
cuộc chiền tranh, mà trong trận đánh lớn này hoặc trận đánh lớn khác, 
trong trận tác chiên này hay trận tắc chiền khe, nó ra sức thực hiện. 
có kết quả chiên địch này hoặc chiên dịch khác, hành động này hoặc 
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hành động khác thích hợp với tình hình cụ thể, trong một giai đoạn 
nhật định của cao trào hoặc thoái trào cách mạng. Sách lược là một bộ 
phận của chiền lược, phụ thuộc vào chiên lược và dùng để phục vụ 
chiền lược. 

Sách lược thay đổi tùy theo cao trào và thoái trào. Nêu trong suỗt 
giai đoạn thứ nhầt của cuộc cách mạng (1go3 — tháng Hai 1917), kê 
hoạch chiền lược vẫn y nguyên, thì sách lược, trong thời gian ây, đã thay 
đỗi nhiều lẩn. Trong thời kỳ roo3 — 1oos, sách lược của đảng là sách 
lược tần công, vì lúc đó là cao trào cách mạng, phong trào đang đi lên và 
sách lược phải.căn cứ vào thực tê đó. Do đó, chính những hình thức 
đầu tranh cũng có.tính chầt cách mạng và hợp với những đòi hỏi của 
cao trào cách mạng. Bãi công chính trị địa phương, biểu tình chính trị 
tổng bãi công chính trị, tầy chay Đu-ma, khởi nghĩa, khẩu hiệu chiên 
đầu cách mạng; đầy là những hình thức đầu tranh kê tiêp ñhau suôt 
trong thời kỳ ầy. Cả những hình thức tổ chức cũng thay đôi theo những 
hình thức đầu tranh. Ủy ban nhà máy, ủy ban nông dân cách mạng, 
&y ban bãi công, Xô-viết đại biểu công nhân, đảng công nhân tương 
đồi công khai, đầy là những hình thức tổ chức suôt trong thời kỳ ây. 

Trong thời kỳ 1go7 — ro1z, đảng bắt buộc phải chuyên sang sách 
lược thoái thủ, bởi vì lúc ây là thời kỳ thoái trào của phong trào cách 
mạng, thời kỳ thoái trào cách mạng — và sách lược nhât định phải tính 
đền thực tế ây. Do đó, những hình thức đâu tranh cũng thay đôi, cả 
những hình thức tổ chức cũng thể. Đáng lẽ tây chay Đu-ma, thì lại 
tham gia Đu-ma ; đáng lẽ hoạt động cách mạng công khai ngoài nghị 
viện thì lại phải hoạt động và công tác trong ĐÐu-ma ; đáng lẽ tổng bãi 
công chính trị thì lại phải bãi công kinh tê bộ phận hoặc tạm yên. Ai cũng 
biết rằng trong thời kỳ ây, đảng đã phải chuyển sang hoạt động bí thật ; 
còn các tổ chức cách mạng quần chúng thì được thay thê bằng những 
hội giáo dục và văn hóa, hợp tác xã, quỹ bảo hiểm và các tò chức hợp 
pháp khác. : 

Về giai đoạn thứ hai và thứ ba của cách mạng, thì cũng thê. Trong 
- hai giai đoạn đó, sách lược thay đổi hàng chục lần, còn những kê hoạch 
chiên lược thì vẫn không thay đôi. 

Sách lược nghiên cứu các hình thức đầu tranh và hình thức tổ chức 
của giai cầp vô sản, việc thay thề và phôi hợp giữa những hình thức 
ây. Cán cứ vào một giai đoạn cách mạng nhầt định, sách lược có thể 
đổi thay nhiều lần tùy theo cao trào hoặc thoái trào, tùy theo lúc lên 
boặc lúc xuông của cách mạng. 
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4) Chỉ đạo chiên lược. Những lực lượng hậu bị của cách mạng 
có thể là những lực lượng sau đây : 

lực lượng trực tiềp: a) nông dân, và nói chung, các tầng lớp 
nhân dân trung gian trong nước ; b) giai cầp vô sản các nước láng giềng ; 
c) phong trào cách mạng trong các nước thuộc địa và phụ thuộc ; d) 
những thành quả và những thành tựu của chuyên chính vô sản ; giai 
câp vô sản có thể tạm thời gác lại một sô — tuy vẫn giữ ưu thê về lực 
A4 te 2 — nến xoa dịu kẻ thù mạnh mẽ và EIInh lây một G gian tạm 
nghỉ ; 

đêm Tớ gián tiếp : a) những mâu thuẫn và xung đột giữa những 
giai cầp phi vô sản trong nước, mà giai cầp vô sản có thể lợi dụng được 
để làm suy yêu kẻ thù và tăng cường những lực lượng hậu bị của mình ; 
b) những mâu thuẫn, những cuộc xung đột và chiên tranh (chiền tranh 
đê quôc chủ nghĩa, chẳng hạn) nỗ ra giữa các nước tư sản thù địch với 
nước vô sản, mà giai câp vô Sản có thẻ lợi dụng được khi tân công hoặc 
khi ứng biền trong trường hợp bắt buộc phải thoái thủ. 

Tuyệt nhiên không cẩn phải nói dài đòng về những lực lượng hậu 
bị loại thứ nhât, mọi người đều đã thây tẩm quan trọng của lực lượng 
đó. Còn về những lực lượng hậu bị loại thứ hai mà tác dụng thường 
không được rõ rệt, thì phải nói rằng những lực lượng đó đôi khi là những 
lực lượng quan trọng bậc nhât đôi với tiên trình của cách mạng. Người 
ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng lớn lao của cuộc xung đột 
giữa phái dân chủ tiểu tư sản (bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng) và 
phải tư sản quân chủ tự do (bọn dân chủ-lập hiên), trong và sau cuộc 
cách mạng Nga lần thứ nhât, chẳng hạn ; ¡ cuộc xung đột ây rõ ràng đã 
góp phần kéo nông dân ra khỏi ảnh hưởng của giai câp tư sản. Người 
ra lại càng TIHg thê phù nhận được tầm quan trọng rât lớn của cuộc 
chiên tranh sông mái giữa những nhóm đề quồc chủ yêu, trong thời 
kỳ cách mạng tháng. Mười, lúc đó vì chúi đầu đánh lẫn nhau, bọn đề 
quốc không thể tập trung lực sượng, đẻ chồng Chính quyền xô-viết non 
trẻ, và chính vì lẽ ây mà giai cầp vô sản đã có thể thực sự bắt tay vào 
tổ chức lực lượng của mình và củng cô chính quyền của mình, chuẩn 
bị việc đánh bại Côn-tsắc và Đê-ni-kin. Phải tin rằng hiện nay, khi những 
đôi kháng giữa những nhóm đề quôc ngày càng Say gắt hon và một cuộc 
chiên tranh mới giữa bọn chúng trở thành không thể tránh khỏi, thì 
những lực lượng hậu bị loại ây sẽ có một tầm quan trọng ngày càng đáng 
kề đổi với giai câp vô sản. 


70 LV. XTAÀ;LIN 


Chỉ đạo chiến lược có nhiệm vụ vận đụng đúng đắn tât cả những 
lực lượng hậu bị ây, để đạt mục đích căn bản của cách mạng trong một 
giai đoạn phát triên nhất định của cách mạng. 

Thê nào là vận dụng đúng đẳn những lực lượng hậu bị? 

Là phải châp hành một sô điểu kiện cần thiết, trong đó những điều 
kiện sau đây phải được coi là chủ yêu: 

Thứ nhật. Khi cách mạng đã chín muổi, khi cuộc tân công đang 
được tiên hành hệt tốc độ, khi cuộc khởi nghĩa sắp bùng nỗ đên nơi 
và khi việc kéo các lực lượng hậu bị theo sát đội tiên phong là điều kiện 
quyêt định của thắng lợi, thì cần tập trung các lực lượng chủ yêu của 
cách mạng vào lúc quyêt định để đánh vào chỗ yêu nhât của địch. Chiền 
lược của đảng troạg thời kỳ từ tháng Tư đến tháng Mười 1g17 có thể 
coi là mệt tỷ dụ về cách vận dụng lực lượng hậu bị như thê. Trong thời 
kỳ ây, chỗ yêu nhât của địch nhât định là chiên tranh. Chắc chắn là 
chính trên vân để này, một vân để cơ bản, đảng đã tập hợp xung quanh 
đội tiền phong vô sản những quần chúng nhân dân sâu rộng. Trong 
thời kỳ này, chiên lược của đảng tóm lại là như sau : dùng những cuộc 
biểu tình và tuần hành thị uy mà dạy cho đội tiên phong tiên hành những 
hành động ngoài đường phô, và đồng thời thông qua các Xô-viết ở hậu 
'phương và các ủy ban b¡ính sĩ ở tiền tuyên mà đem lại cho đội tiên phong 
đó những lực lượng hậu bị. Kêt cục của cách mạng chứng tỏ rằng Ko: 
lực lượng hậu bị đã được vận dụng một cách đúng đắn. 


Dưới đây là điểu mà Lê-nin, khi diễn giải những nguyên lý nổi 
tiêng của Mác và Ăng-ghen về khởi nghĩa, đã nói về điểu kiện ây của 
việc vận dụng, theo chiến lược, các lực lượng cách mạng : 


1) Không bao giờ được đùa với khởi nghĩa, và một khi đã bắt đầu khởi nghĩa 
thì cần nắth chắc một điểu là phải tiền hành cho đền cùng. 

2) Phải tập hợp, ở địa điểm quyềt định, vào một thời cơ tuyết định, những lực 
tượng thật nhiền hơn lực lượng của địch, nều không tbì địch, được chuẩn bị và có 
tò chức hơn, sẽ tiêu diệt những người kHởi nghĩa. 

3) Một khi đã bắt đầu khởi nghĩa thì phải hét sức guyèt tâm hành đệng và dù sao 
thì cũng phải tuyệt đổi chuyên sang đán công + Phòng ngự là con đường chết của NHI 
nợh1a vũ trang ». 

4) Phải cô gắng đánh bàt thình lình vào địch, cô gắng, tiắm đúng thời cơ khi 
địch còn phân tán. 

3) Hàng ngảy phải thu được thẳng lợi, dù là thẳng lợi không được to 
(nều là ở thành phô, thì có thẻ nói là : hàng giờ), đồng thời nhật thiềt phải 
bằng được sưu thà pể tỉnh thản › (xem tập XI, tr. 312 — 32o) 84, 


_——~ 
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Thứ: hai. Chọn cho thật đúng thời cơ đẻ đánh đòa quyết định, thời 
cơ để bắt đầu khởi nghĩa, tức là lúc mà cuộc khủng hoảng đã phát triển 


„ đền cực độ ; lúc mà đội tiên phong đã sẵn sàng chiên đầu đến cùng ; 


lúc mà những lực lượng hậu bị đã sẵn sàng ủng hộ đội tiền phong và 
lúc mà hàng ngũ địch đã hỗn loạn đến cao độ. 


Lê-nin nói : 

Người ta có thẻ cho rằng đã đền lúc tiền hành trận đánh quyết định nềz + (¡) tắt cả 
cíc lực lượng giai cầp thù địch với chúng ta đã gặp phải bước khó khăn đèa mức đẩy 
đủ, đã xâu xé nhau đền mức đẩy đủ, đã thật sụy nhược vì một cuộc đầu tranh quá sức 
chúng › ; nều « (2) tât cả những phần tử trung gian, do dự, bâầp bênh, không ôn định 
— tức giai cầp tiểu tư sản, phái dân chủ tiểu tư sản đổi lập với giai cầp tư sản — bị 
lột mặt nạ trước nhân dân một cách đẩy đủ và vì sự phá sản thực sự của họ mà tự bêu 
xầu đền mức đầy đủ » ; nẻu +(3) trong nội bộ giai cầp vô sản, một trào lưu dư luận 
mạnh mẽ xuất hiện và bắt đầu lôi kéo được quản chúng vào hành động quyẻt định 
nhất, kiên “quyềt nhất, táo ạo và cách mạng nhằt chồng giai cầp tư sản. Chỉ lúc đó 
cách mạng mới chín muổi, chỉ lúc đó thẳng lợi của chúng ta mới được bảo đảm, nẻu 
chúng ta đã thật chú ý đền tắt cả những điểu kiện nói trên ... nều chúng ta đã chọn được 
thời cơ thật đúng › (xem tập XXV, tr. 22g) 85. 


: Việc tổ chức cuộc khởi nghĩa tháng Mười có thẻ coi là một kiểu 
mẫu vận dụng chiên lược ây. ' k 
Không theo đúng điểu kiện đó thì sẽ phạm phải một sai lầm nguy 
hiểm mà người ta gọi là ‹ mât nhịp độ» ; điểu đó cũng sẽ xây ra khi 
đẳng theo không kịp bước tiên của phong trào, hoặc vượt quá xa phong 
trào, như thê sẽ gây nguy cơ thầt bại. Một tỷ dụ về việc « mât nhịp 
độ» như thê, một tỷ dụ về cách chọn thời cơ khởi nghĩa không đúng 
lúc, ây là việc một số các đồng chí chúng ta toan bắt đầu cuộc khởi nghĩa 
bằng việc bắt giam các đại biểu dự Hội nghị dân chủÊ® hồi tháng Chín 
1017, lúc mà các Xô-viêt còn đo dự, quân đội ở tiền tuyên còn trù trừ 
và các lực lượng hậu bị chưa đền kịp đội tiền phong. 
`Thứ ba. một khi đã định rõ phương hướng, thì phải kiên trì theo 
phương hướng đó, bầt châp mọi khó khăn và trở* ngại trên con đường 
đưa tới mục đích, để cho đội tiên phong khỏi lạc mâầt mục đích chủ yều 
của cuộc đâu tranh, và đẻ cho quần chúng không lạc đường khi tiền 
tới mục đích ây và khi ra sức tập hợp xung quanh đội tiền phong. Không 
theo đúng điều kiện đó thì sẽ đưa đền một sai lầm nặng mà các thủy thà 
đều biệt rõ và gọi là «mầt phương hướng». Phải coi thải độ sai lầm 
của đẳng ta, ngay saư Hội nghị dân chủ, khi đàng quyềt định Qam dự 
Tiển nghị viện, là một tỳ dụ về s mầt phương hướng» nhự thể. Lúc 
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ầy, đảng hình như quên rằng Tiển nghị viện là một mưu mô của giai 
cầp tư sản côt làm cho nước nhà đi chệch coa đường các Xô-viêt, để 
kéo nước nhà đi vào con đường chê độ đại nghị tư sản ; rằng sự tham „_ 
dự của đẳng vào một cơ quan như:thê có thể làm rồi loạn tât cả mọi 
kê hoạch và làm lạc hướng công nông là những người đang tiên hành 
đầu tranh cách mạng dưới khẩu hiệu : « Toàn bộ chính quyền về tay 
các Xô-viêt !», Sai lắm ây đã được sửa chữa bằng việc các người bôn- 
sê-vích ra khỏi Tiển nghị viện. 

Thứ tư, Điều vận cơ động các lực lượng hậu bị để rút lui cho đúng, 
khi địch mạnh, khi nhâ: thiêt phải rút lui, khi đã rõ rệt rằng địch muôn 
buộc ta giao chiên mà ta giao chiên là bâ: lợi, và khi xét sự so sánh giữa 
các lực lượng đang giao chiên, thì rú: lui trở thành phương pháp duy 
nhât để giúp cho đội tiên phong tránh khỏi ngọn đòn đang nhằm đánh 
vào nó và đẻ bảo tồn các lực lưyag hậu bị của nó. 


Lê-nin nói : 


+ Các đảng cách mạng phải hoàn bị việc học tập của mình. Họ đã học được cách 
tần công. Nay họ lại phải hiểu rằng khoa học ây cản được bỏ sung bằng khoa học 
rút lui theo đúng quy tắc. Cần phải hiểu — và giải cầp cách mạng đang chăm chú tìm 
hiểu bằng kinh nghiệm đau xót của bản thân mình — rằng nều không học được khoa 
học tần công và rút lui theo đúng quy tắc thì không thể chiền thẳng được s (xem tập 
XXV, tr. 127) Bï, ` 


Mục đích của một chiến lược như thể là để tranh thủ thời gian, 
để lung lạc tỉnh thần quân địch và đề tích lũy lực lượng, sau đó, chuyên 
sang thẻ công. 

Việc ký hòa ước B:é:-LI-tôp có thể coi là một kiểu mẫu vẻ, chiền 
lược ầy, Hòa ước đó giúp cho đẳng tranh thủ được thời gian, lợi dụng 
được các cuộc xung đột trong phe đề quốc chủ nghĩa, lung lạc tỉnh thần 
các lực lượng của địch, giữ được nôag dân đứng về phe mình và tích 
lấy được lực lượng để chuần bị tần công Côa-tsắc và Đê-ni-kin. 

Lúc ây Lê-nin nói : ï 

+ Ký hòa ước riêng rẽ thì, với một mức độ lớn nhầt mà hiện nay có thẻ đạt được, 
chúng ta theát khỏi cả hai nhóm đề quỗc đang thù địch nhau, bằng cách lợi dụng sự 
thù địch giữa chúng và cuộc chiền tranh đang ngăn cản không cho chúng liên mỉnh 
chòng chúng ta ; chúng ta lợi dụng cải đó, đẻ trong một thời gian nhàằt định, chúng 


ta được 'tảnh tay mà tiềp tục và củng cồ cách mạng xã hội chủ nghĩa» (xem 
XXI, tr. ¡g8) 8%, 


`. .- s5... 


VỀ NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA LÊNIN 73 


Ba năm sau khi ký kêt hòa ước Brét-Li-tôp, Lê-nin nói : 


« Ngày nay, hết thầy mọi người, cho đền cẢ kể mgu xuân nhât, cũng hiểu rẳng 
shòa ước Brét-Li-tôp s là một nhượng bộ đã làm cho ta mạnh thêm và đã chia tế các 
lực lượng của chủ nghĩa đề quỗc quốc tê » (xem tập XXVH, tr, 7) B9, 


Đây là những điều kiện chủ yêu bảo đảm chỉ đạo thuê lếP chính xác. 

5s) Chỉ đạo sách lược. Chỉ đạo sách lược là một Độ phận của chỉ 
đạo chiên lược và phụ thuộc vào những nhiệm vụ và những đòi hỏi của 
chỉ đạo chiên lược. Chỉ đạo sách lược có nhiệm vụ thâu triệt hết thảy 
những hình thức đâu tranh và hình thức tổ chức của giai cầp vô sản và 
bảo đảm vận dụng đúng đắn những hình thức ây để thu được, trong 
một quan hệ so sánh lực lượng nhât định, một sô tôi đa kết quả, cẩn 
thiệt đẻ chuâần bị cho thắng lợi chiên lược. 

ˆ Vận dụng đúng đắn những hình thức đâu tranh và tô chức của giai 
cầp vô sản là thê nào ? 

Là làm đẩy đủ mộ: sô điểu kiện tât yêu, trong đó những điều kiện 
kể ra sau đây phải được coi là chủ yêu : 

Thứ nhât, Phải đặt lên hàng đẩu chính là những hình thức đâu 
tranh và tỏ chức thích hợp hơn cả với những điều kiện của một cao trào 
hoặc thoái trào nhât định của phong trào, những hình thức có thẻ tạo 
điều kiện thuận lợi và bảo đảm cho quần chúng tiên tới những trận địa 
. cách mạng, cho quần chúng đông đảo tiên tới mặt trận của cách mạng 
và cho việc phân phôi quản chúng trên mặt trận này. 

Điều quan trọng không phải là đội tiên phong nhận thức được rằng 
không thể duy trì được chê độ cũ và nhât định phải lật đồ chẽ độ đó. 
Điểu quan trọng là ở chỗ quần chúng, quần chúng đông đảo, hiểu rằng 
cần thiết phải làm như vậy và tỏ ra sẵn sàng ủng hộ đội tiên phong. Nhưng 
điểu ây, quần chúng chỉ có thể hiểu được qua kinh nghiệm bản thân 
mà thôi. Nhiệm vụ là phải tạo cho quần chúng đồng đảo khả năng nhận 
thây bằng kinh nghiệm bản thân rằng lật đổ chính quyền cũ là điều không 
thể tránh được ; phải đưa ra áp dụng những biện pháp đầu tranh và 
những hình thức tổ chức khiên họ thây được một cách dễ dàng hơn, 
qua kinh nghiệm, sự đúng đắn của những khầu hiệu cách mạng. 

Đội tiên phong sẽ tách khỏi giai câp công nhân và giai cầp này sẽ 
mât liên hệ với quản chúng, nêu lúc đó đảng đã không quyềt định tham 
gia ĐÐu-ma ; nêu đảng đã không quyết định tập trung lực lượng của 
mình để tiên hành công tác trong Đu-ma và mở rộng đầu tranh trên cơ 
sở công tác ây, đẻ giúp cho quần chúng kinh qua kinh nghiệm bản thân 
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họ mà thầy Đu-ma là vô dụng, lòi hứa của bọn' đân chủ-lập hiền lä 
đổi trá, sự thỏa hiệp với chê độ Nga hoàng là không thê được, liên minh 
giữa nông dân và công nhân là điểu tắt nhiên không tránh khỏi. Không 
có kinh nghiệm ây của quần chúng trong thời kỳ Đu-ma : chì không thể 
lật được mặt nạ bọn dân chủ - lập hiền và bảo đảm được quyền lãnh 
đạo của giai cn vô sản. 

Sự nguy hại của sách lược của chủ nghĩa triệu hồi ®9 là ở chỗ nó 
gây ra nguy cơ tách đội tiền phong khỏi lực lượng hậu bị đông đảo của 
đội tiền phong đó. x 

Đăng sẽ thoát ly giai cấp cộng nhân, và giai cầp này có lẽ sẽ mât 
hêt ảnh hưởng trong quảng đại quần chúng nông dân và binh sĩ, nều 
giai câp vô sản đã đi theo những người cộng sản ‹ phải tả» là những 
người hô hào khởi ngiúa hồi tháng Tư 1917; giữa lúc bọn rmmen-sê-vích 
và bọn xã hội chủ aghia - cách mạng chưa đủ thời giờ đẻ lộ rõ bộ mặt 
là những kẻ ủng hộ chiên tranh và chủ nghĩa đê quộc, giữa lúc quần 


chúng chưa đủ thì giờ để kinh qua kinh nghiệm bản thân mà nhận thây b 


tằng những diễn văn của bọn men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa - cách 


mạng vẻ hòa bình, ruộng đât, (ự do là những lời dôi trá. Không có - 


kinh nghiệm của quần chúng trong thời kỳ Kê-ren-ski, thì bọn men- 
sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng có lẽ đã không bị cô lập 
và chuyên chính vô sản đã không thẻ có được. Bởi vậy, sách lược cgiải 
thích kiên nhẫn » những sai lầm của các đảng tiểu tư sản, và sách lược 
đầu tranh công khai trong các Xô-viẻt là sách lược duy nhâầt đúng. 

Sự nguy hại của sách lược cửa nhữrg nguời cộng sản « phái tả» 
là ở chỗ nó gây ra nguy cơ biên đảng từ chỗ là người lãnh đạo cách mạng 
vô sản thành nhúm, người âm mưu hão huyền và không căn cứ. 

Lê-nm nói : * 

« Chỉ có một mình đội “tiên phong thì không thể thằng được. Đưa một trinh đội 
tiên phong vào một trận chiên đầu quyềt định, khi mà toàn thẻ giai cắp, khi mà quần 
chúng đồng đảo chưa có một thái độ hoặc ủng hộ trực tiếp đội tiên phong hoặc ít ra 
cũng có thái độ trung lập thiện cảm... như thề không những là một điều dại dột mà 
còn là một tội ác nữa. Nhưng muôn cho toàn bộ giai cầp, muôn cho quần chúng đông 

¿o'những người lao động và những người bị tư bản áp bức, thực sự có được một 
là trường như thẻ, mà chỉ có tuyên truyền, chỉ có cổ động không thôi thì chưa' đủ. 
Muôn thê, quần chúng đó phải có kinh nghiệm chỉnh trị bản thân. Đó là một quy luật 
cơ bản của mọi cuộc cách mạng lớn, quy luật đó hiện nay không những đã được nước 
Ñza mà còn được cả nước Đức xác nhận một cách hẽt sức mạnh mẽ và nẻi bật. Không 
phải chỉ có quản chúng kém văn bóa, thường là mù chữ ở nước Nga, 1à ngay cả quần 
chúng Đức có trình độ văn hóa cao, không còn người nào mù chữ cả, tầt cũng đã phải 


mm... 
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đích thân nèẻm trải tầt cả sự bạc nhược, hèn hạ, bất lực, tầt cả sự luôn cúi trước giai 
càptư sản, tật cả sự hèn nhát của chính phủ của bọn hiệp sĩ Quốc tê II, tât cả tính 
chầt không thể nào tránh khỏi của nền chuyên chính của những phấn tử phản động 
cực đoan (Coóc-ni-lôp ở Ñga, Cáp và đồng bọn ở Đức), — đứng trước chuyên chính 
vô sản thì chỉ có con đường đó thôi — rồi mới kiên quyềt hướng theo chủ nghĩa cộng 
sản được ›» (xem tập XXV, tr. 228) ®1, 


. Thứ hai. Trong mỗi thời cơ nhất định, phải tìm ra được trong. 
sợi dây xích những quá trình, cái khâu đặc biệt mà nêu nắm được thì 
có thể giữ được toàn bộ sợi dây xích và chuân bị được Cư điều kiện 
cho thẳng lợi chiên lược. 


Vân đề ở đây là tìm cho ra trong các nhiệm vụ đặt ra trước đảng, 
nhiệm vụ nào là nhiệm vụ câp bách mà việc giải quyết nhiệm vụ ây là 
điểm trung tâm và làm tròn được nhiệm vụ ây thì sẽ bảo đảm giải quyết 
được thỏa đáng những nhiệm vụ câp bách khác. 

Người ta có thể chứng minh tầm quan trọng của nguyên lý này 
bằng hai tỷ dụ, một lây ở thời đã qua lâu rồi (thời kỳ thành lập đảng), 
một lây ở thời mới đây (thời kỳ Chính sách kinh tê mới) ®. 

“Trong thời kỳ thành lập đảng, khi những tiểu tổ và những tổ chức 
được lập ra rât nhiều mà còn chưa liên hệ với nhau ; khi công tác theo 
lôi thủ công nghiệp và theo từng nhóm biệt lập còn đục khoét đẳng từ 
trên chí đưới ; khi sự hỗn loạn tư tưởng còn là đặc điểnŸ của sinh hoạt 
nội bộ của đảng, trong thời kỳ ây cái khâu cơ bản của sợi dây xích, nhiệm 
vụ cơ bản trong tât cả những nhiệm vụ đặt ra trước mắt đảng lúc bây 
giờ, là lập ra một tờ báo bí mật cho toàn nước Nga « Tia lửa». Vì sao ? 
„Vì trong những điều kiện lúc bây giờ, chỉ có nhờ vào một tờ báo bí mật 
cho toàn nước Nga, mới có thẻ tạo ra được ở trong đảng hạt nhân nhât 
trí, đủ sức liên hợp vô sô những tiêu tỏ và những tổ chức thành một 
khôi, đủ sức chuẩn bị những điều kiện cho sự thông nhất tư tưởng và 
sách lược, và do đó đủ sức đặt cơ sở cho một đẳng chân chính hình thành. 

"Trong thời kỳ chuyền từ chiên tranh sang xây dựng kinh tê, khi 
công nghiệp sông lay lắt trong cảnh sắp bị tan rã, khi nông nghiệp thiêu 
các sản phầm của thành thị, khi việc gẳn liền công nghiệp quồc doanh 
với kinh tê nông dân đã trở thành điều kiện cơ bản cho sự thẳng lợi của 
việc xây dựng xã hội chủ nghĩa — trong thời kỳ này, cái khâu chủ yêu 
trong sợi dây xích-những quá trình, cái nhiệm vụ cơ bản trong tât cẢ 
các. nhiệm vụ, là phát triển thương nghiệp. Vì sao ? Vì trong điều kiện 
Chính sách kinh tê mới, không thÈ gắn liền công nghiệp với kinh tế nông 
dân nêu không dùng, thương nghiệp ; vì trong điều kiện Chính sách 
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kinh tế rhới, sản xuât mà không tiêu thụ được hàng hóa thì công nghiệp 
phải chềt ; vì người ta chỉ có thể mở rộng được công nghiệp bằng c4Êh 
mở rộng tiêu thụ hàng hóa qua sự phát triển thương nghiệp ; vì chỉ 
sau khi được cùng cô về mặt thương nghiệp và làm chủ được thương 
nghiệp, chỉ sau khi nắm được khâu đó, người ta mới hy vọng gắn liền 
công nghiệp với thị trường nông thôn và giải quyết có hiệu quả những 
vần để bức thiềt khác để tạo điểu kiện cẩn thiết nhằm xây dựng cơ sở 
cho kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin nói : & 

« Lầ một người cách mạng và một người tán thành chủ nghĩa xã hội, hoặc là một 
người cộng sản nói chung, như thề chưa đủ. Trong mỗi thời cơ nhầt định, cần phải 
biềt tìm ra cái khâu đích xác mà người ta phải đem toàn lực ramà nắm lầy, để giữ 
vững được toàn bộ dây xích và chuẩn bị cho vững chắc để nằm sang khâu bên cạnh...» 

«Hiện nay... khâu ây, chính là sự chân hưng nội thương theo sự điểu tiềt (sự 
hướng căn) của Nhà nước. Thương nghiệp, đó là cái + khâu » của dây xích những 
sự biền lịch sử, trong những hình thức quá độ của công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta năm 1g2I —1922, cái khâu smà chúng ta phải đem toàn lực ra 
mà nắm chặt lÌy.... (xem tập XXVI,, tr. 82) 83, 


Đó là những điều kiện chủ yêu bảo đảm cho chỉ đạo sách lược chính xác 

6) Chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa cách mạng. Sách lược cách 
mạng khác với sách lược cải lương ở chỗ nào ? 

Mộ: sô người nghĩ rằng chủ BE Lê-nin, nói chung, chồng lại 
cải cách, chông lại nhượng bộ và thổa hiệp. Như thê là hoàn toàn sai, 
Những người bôn-sềê-vích cũng hiểu rât rõ như mọi người rằng theo 
mộ: ý nghĩa nào đó thì e được một cái gì cũng là tốt › ; rằng trong những, 
trường hợp nào đó thì cải cách nói chung, nhượng bộ và thỏa hiệp nói 


riêng, là cẩn thiết và có ích, Š 
Lê-nin nói : 


+ Tiền hành cuộc chiền tranh đẻ lật đổ giai câp tư sản quốc tê, một cuộc chiền tranh 
k4 kkăr, lâu dải, phức tạp gầp trăm lẩn cuộc chiến tranh khốc liệt nhât trong các 
coộc cuiền tranh thông thường giữa các nước, mà chưa chỉ đã từ chỏi trước không 
€+%ø đi quaah co lựa chiếu, không chịu lợi dụng những sự đổi lập về lợi ích (dù là 
lợi £a nhầt thời) đang chia rẽ kẻ thù, không chịu ký kêt và thỏá hiệp với những kẻ 
có thể là bạn đồng mính (dấu là nhất thời, ít chắc chấn, bầp bênh, có điểu kiện), 
chư thề bá chằrg phải là một thái độ hoàn toàn lô bịch hay sao ? Như thê há chẳng 
CÌÀi lá giồng chư trẻo một quả núi khó khăn, từ trước đên nay chưa từng có ai để 
chÁ= tới và chưa hế có a¡ trèo nôi, mà chưa chí đã từ chỗi trước không chịu đôi khi 
4i quanh co, đôi khí quay,trở lại, thay đổi hướng đã chọn, để tìm hướng khác, hay 
Sao ? s (xeœm tập XXV, tr. 2¡o) %4, : 


' À4. 
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Hiển nhiên vân để không phải là ở chỗ cải cách hoặc nhượng bộ 
và thoả hiệp, mà là ở chỗ cái lợi mà người ta thu được qua thoả hiệp 
.và cải cách. : ` : - 

Đôi với người cải lương, cải cách là tât cả ; còn công tác cách mạng 


vậy, với sách lược cải lương, trong những điểu kiện chính quyển tư 

sản, thì một cải cách nhất định phải trở thành một công cụ để củng cỗ 

chính quyển tư sản, một công cụ làm tan rã cách mạng. 

m Đôi với người cách mạng, trái lạ, điểu chủ yêu là công tác cách 
mạng chứ không phải là cải cách ; đôi với họ, cải cách chỉ là một sản 
vật phụ của cách mạng. Bởi vậy, với sách lược cácH mạng, trong những 

› điểu kiện chính quyển tư sản, thì một cải cách nhât định phải trở thành 
một công cụ làm tan rã chính quyền tư sản, một côn# cụ đề củng cỗ 
. cách mạng, một cứ điểm cho phong trào cách (mạng phát triển không 

. ngừng, Ề Ƒ ` 
“— Người cách màng châp nhận cải cách, đẻ vin vào đó mà phổi hợp 
_s* hành động hợp pháp và hành động bí mật, để dùng nó làm một bức 
bình phong đặng tăng cường công tác bí mật nhằm chuẩn bị tính thần 
cách mạng cho quần chúng lật đỗ giai cầp tư sản.. : 
Đây là thực chất của việc sử dụng, theo tính thần cách mạng, những 

cải cách và thoả hiệp trong những điều kiện chủ nghĩa đề quốc. 

Trái lại, người cải lương châp nhận những cải cách để từ chỗi không 

. làm bẫt cứ công tác bí mật nào, đẻ làm thât bại việc chuẩn bị quần chúng 

làm cách mạng và nghỉ ngơi dưới bóng mát của cải cách s đã được người 
ta ban cho. », : : 

Đây là thực chât của sách lược cải lương. 

Cải cách và thỏa.hiệp trong điều kiện của chủ nghĩa đề quôc là như 
thê đó. mi ï 

Tuy nhiên, tình thê có thay đổi đôi chút sau khi chủ nghĩa đề quôc 
bị lật đổ, dưới chuyên chính vô sản. Trong mộ: số trường hợp nào 
đó, trong một sô điều kiện nào đó, chính quyển vô sản có thể buộc phải 
tạm thời rời bỏ con đường cải tạo cách: mạng chề độ đương thời, mà 
đi vào con đường cải tạo tuần tự chè độ đó; « đi vào con đường cải lương », 
— như Lê-nin đã nói trong bài báo nỗi tiêng : « Tác dụng của vàng s,— 
đi vàơ con đường ngoắt ngoéo quanh co, con đường cải cách và nhượng 
bộ các giai cầp phi vô sản, để làm tan rã các giai cập ây, đề cho cách mạng 
có một thời gian nghỉ ngơi, đề tập hợp cặc lực lượng và chuẩn bị điểu 


~ + - 


thì chỉ là để cho có vẻ, để cho có chuyện mà nói, để lừa bịp thôi. Bởi. 
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kiện cho một cuộc tần công mới. Không thể chỗi cãi đượt rằng theo b 
một ý nghĩa nào đỏ thì con đường ây là con đường « cải lương ». Nhưng, - 
ph nhớ rằng, ở đây, chúng ta đang đứng trước một đặc điềm cơ bản 
là : việc cải cách rõ ràng là do chính quyền vô sản mà ra ; việc cải cách 
đó củng cồ chỉnh quyền vô sản và cho chính quyển ây một thời kỳ nghỉ 
ngơi cẩn thiề ; nó có nhiệm vụ làm tan rã những giai cấp phi vô sản, 
chử không phải làm tan rã cách mạng. 

Do đó, cải cách, trong những điều kiện như thể, lại biên thành 


cải ngược lại nó. 

Sẽ di chính quyển vô sản có thể áp dụng một chính sách như thê 
là vì, và chỉ vì trong thời kỳ trước đây, cao trào cách mạng đã khá lớn 
mạnh và đã cho nó một phạm vi khá rộng rãi đẻ có thẻ rút lui được bằng 
cách đem sách lược rút lui tạm thời, sách lược đi quanh co lựa chiều, 
thay thể cho sá:h lược tân công. 

Vậy nên, nẻu trước kia, dưới chính quyền tư sản, cải cách là một, 
sẵn vật phụ của cách mạng, thì bây giờ, dưới chuyên chính vô sản, nguồn 
gồc của những cải cách-là do những thăng lợi cách mạng của giai câp 
vô sản, do những lực lượng hậu bị tích lãy trong giai câp vô sản, tạo 
thành, và gồm những thắng lợi ây. 

Lê-cIm nó! : ` 

« Chỉ có chủ nghĩa Mác mới quy định được rõ rệbvà đúng đắn mỗi quan hệ giữa 
€‡i cách và cách mang; nhưng Mác đã chỉ có thể xét mỗi quan hệ đó về một mặt thôi, 
tức là : trong những.điểu kiện trước cuộc thẳng lợi đảu tiên ít nhiều vững chắc, ít 
thiếu lâu đài của giai cầp vô sản, ít nhất là trong một nước. Trong những điểu kiện 
lúc bầy giờ, quan hệ đúng đản đó dựa trên nguyên tắc sau đây : cải cách là một sản 
vật phụ của đầu tranh giai cấp cách mạng của giai cầp vô sản... Sau thẳng lợi của giai 
cšp vô sản, ít nhất là ở trong một nước, đã có cái mới trong mỗi quan hệ giữa cải cách 
Yà cách mạng. Về nguyên tắc thì tât cả vẫn như trước, nhưng về hình thức, thì có 
một sự thay đòi rầà chính Mác đã không thẻ tiên đoán được, song người ta chỉ có thể nhận 
ra được sự thay đổi đó, khi nào người ta đứng trên địa hạt triết học và chính trị của 
chủ =ghía Mác... Sau khi giai cầp vô sản thẳng lợi, những cái đó (nghĩa là những cải 


„ cách. J.V, X:a-lin) (về phương diện quốc tế, vẫn cứ là «sản vật phụ» như thê) đồi 


Yới nước đã giảnh được thẳng lợi, lại còn là một sự tạm ngừng cần thiêt và chính đáng, 
trog trường bợp mà, sau một thời gian đầu tranh khẩn trương đền cao độ, nước đó 
tô tầng là không đủ lực lượng để vượt qua giai đoan này hoặc giai đoạn khác, bằng 
=. đườag cích mạng. Thắng lợi còn cung cấp một «lực lượng dự trữ» để đứng 
vững được ngay cả khi phải miễn cưỡng lùi bước — đứng vững được về mặt vật chầt 
cũng như vé mặt tính thắn (xem tập XXVII, tf, 84 — 8s) 65, 
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Trước cách mạng, trong thời kỳ phát triển tương đôi hòa bình, 


khi các đảng của Quốc tê II là lực lượng thông trị trong phong trào công 


nhân, khi những hình thức đầu tranh nghị trường được coi là những 
hình thức chủ yêu, — trong những điều kiện như thê, đảng không có 
và không thể có tác dụng lớn và quyêt định mà sau này nó mới giành 
được qua các trận chiên đâu cách-mạng đông khai. Biện hộ cho Quôc 
tê II chỗng lại những sự công kích đôi với nó, Cau-xky nói rằng ‹ K° 
đẳng của Quốc tê.IT là công cụ hòa bình chứ không phải là công : cụ. 
tranh ; ; rằng chính vì lẽ đó mà các: đảng ây không thể làm đượn, mội 
gì to lớn trong chiên tranh, trong thời kỳ hành động cách s.é của giai 
câầp vô sản. Thậ: là hoàn toàn đúng. Nhưng như thê nghĩa là gì ? Như 
thê nghĩa là các đảng của Q+ô: tê II đu vô dụng trong cuộc đâu tranh 
cách mạng của giai cấp vô sản, các đảng ây không phải là những đảng 
chiên đầu của giai cầp vô sản dìu dắt công nhân ra giành chính quyển 
mà là bộ máy tuyên cử, thích hợp với những cuộc tuyển cử nghị viện 
và đâu tranh nghị trường. Chính điều đó giải thích tại sao trong thời 
kỳ thông trị của bọn cơ hội chủ nghĩa Quôc tê II, tổ chức chính trị cơ 
bản của giai câp vô sản lại không phải là đảng, mà là đảng đoàn trong 
nghị viện. Người ta biết rằng trong thời kỳ này thì trên thực tế đảng 
là mộ: vật phụ thuộ: vào đảng đoàn nghị viện và phục vụ đảng đoàn. 
Không cần phải chứng minh cũng thây rằng trong những điều kiện đó, 
với mộ: đảng như thê đứng đầu, thì không thể bàn đền việc chuẩn bị 
cho giai cầp vô sản làm cách mạng được. 
— Nhưng tình hình đã thay đầi hẳn với sự xuât hiện của thời kỳ mới. 
Thời kỳ mới là thời kỳ những cuộc xung độ: công kñai giữa các giai cầp, 
thời kỳ hành động cách mạng của giai câp vô sản, thời kỳ cách mạng 
ô sản và trực tiềp chuần bị các lực lượng đẻ lật đồ chủ nghĩa đề quốc, 
đề giai cầp vô sản cướp chính quyển. Thời kỳ này đặt ra trước giai cầp 
vô sản những nhiệm vụ mới : cải tỗ toàn bộ công tác của đẳng, thco 
một đường ôi mới, cách mạng ; giáo dục công nhần theo tỉnh thần 
đầu tranh cách mạng để giành chính quyền, chuẩn bị và tập hợp các 
lực lượng hậu bị; liên tình với những người vô sản các nước láng 
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giểng ; thiềt lập những môi liên hệ bển vững với phong trào giải phóng 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, v.v., v.v.. Tưởng rằng có thẻ dùng 
những lực lượng của các đảng dân chủ - xã hội cũ đã được giáo dục 
trong nhữrg điều kiện hèa bình của chê đệ đại nghị mà làm tròn được 
nhiệm vụ đó, tưởng như thể là rơi vào chỗ thât vọng cùng cực, vào 
chỗ thầt bại không tránh khỏi. Phải gánh vác những nhiệm vụ như vậy 
mà đẻ cẾo những đảng già cỗi lãnh đạo, là tự giải giáp hoàn toàn. Không 
cẩn phảì chứng minh cũng thầy rằng giai cầp vô sản không thể nào chịu 
nhận một tình trạng như thể được. 

Do đó, cẩn thiết phải có một đảng mới, rột đảng chiên đầu, cách 
mạng, đủ can đảm đẻ dìu dắt những người vô sản đâu tranh giành chính 
quyền, đủ kinh nghiệm để có thể tự chủ trong những điều kiện phức 
tạp của một hoàn cảnh cách mạng và đủ mềm d¿o để lựa chiều tránh 
đù mọi thứ trở rgại trên con đườrg dẫn đên mục đích. 

v.. có một đẳng như thê, thì khêrg thể tính đến việc lật đỗ chủ 

đề quốc và giành chuyên chính vô sản được. 

Đỉng mới ây là đẳng của chủ nghĩa Lê-nin. s 

Những đặc điểm của đảng mới ây là gì ? 

1) Đảng là đội tiên phong của giai cáp công nhân. Trước hệt, đẳng 
phải là đội điên phong của giai cầp công nhân. Đảng phải thu hút được 
tâ: cả những phần tử ưu tú của giai cầp công nhân, hấp thụ lầy kinh 
nghiệm của họ, tỉnh thẩn cách mạng của họ, sự tận tâm không bờ bên 
của họ đôi với sự nghiệp của giai cầp vô sản. Nhưng muôn thật sự là 
độ: tiên phong, đẳng phải được võ trang bằng lý luận cách mạng, bằng 
sự hiểu biết các quy luật của phong trào, bằng sự hiểu biết các quy luật 
của cách mạng. Nẻu không, đảng không đủ sức lãnh đạo cuộc đâu tranh 
Của giai cầp vô sản, lôi cuỗn giai cầp vô sản đi theo mình. Đảng không 
thê l2 một đảng chân chính được, nều đảng chỉ biết có ghi chép lây những 
điểu mà quấn chúng giai cầp công nhân cảm thây và nghĩ : nêu đảng 
đi theo đuôi phong trào tự phát ; nều đảng không biêt khắc phục óc 
trủ cựu và thái độ thờ ơ của phong trào tự phát đổi với chính trị ; nều 
đáng không biết vượt lên trên thite lợi ích nhât-thời của giai câp vô 
Són ; nêu đẳng không biết nâng quần chúng lên đên trình độ giác ngộ 
Quyền lợi giải tập của giai cầp vô sản. Đàn: cần phải đứng đầu giai cầp 
công nhân ; cẩn phải nhìn xa hơn giai cầp công nhân ; phải đìu dắt 
giai cầp vô củn chứ không phải là đi theo đuôi phong trào tự phát. Những 
——— tÈ II cổ vũ «chủ nghĩa theo đuôi », những đảng ây là 

chính sách tư sản là chính sách bắt giai cầp vô sản phải là một 
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công cụ ở trong tay giai cầp tư sản. Chỉ có đảng tự coi mình là đội tiên 
phong của giai cầp vô sản, và có đủ sức nâng quần chúng lên trình độ 
giác ngộ quyền lợi giai cấp của giai cầp vô sản, chỉ có đảng đó mới đủ 
sức làm cho giai cầp công nhân tránh được con đường của chủ nghĩa 
công-liên và biên giai cầp công nhân thành một lực lượng chính trị 
độc lập. ` 

Đảng là lãnh tụ chính trị của giai câp công nhân. 

Trên kia, tôi đã nói đến những khó khăn trong cuộc đâu tranh của 
giai câp công nhân, những điểu kiện phức tạp của cuộc đầu tranh ây, 
tôi đã nói đền chiên lược và sách lược, đẻn những lực lượng hậu bị 
và tính cơ động, đền tiên công và thoái thủ. Những điều kiện ây, nều 
không phức tạp hơn thì cũng phức tạp ngang những điều kiện của chiền 
tranh. Ai có thể thầy rõ được trong những điểu kiện như thể ? Ai có 
thể định phương hướng đúng cho hàng triệu người vô sản ? Không 
có mộ: đạo quân nào đang chiên đầu mà lại không cẩn đền một bộ tham 
mưu đẩy kinh nghiệm, nều nó không muôn thât bại. Há chẳng phải 
rõ ràng là giai cầp vô sản lại càng không thẻ không cẩn đên mộ: bộ tham 
mưu như thề nều nó không muôn đem mnình làm mồi chơ những kẻ tử 
thù của nó, hay sao ? Nhưng tìm đâu ra bộ tham mưu như thê ‡ Chì 
có đảng cách mạng của giai cầp vô sản mới có thể là bộ than mưu như 
thê. Giai cầp công nhân mà không có một đh cách mạng, là một đạo 
quân không có bộ tham mưu. 

Đảng là bộ tham mưu chiên đầu của giai cầp vô sản. 

Nhưng đảng không thể chỉ là một đội tiên phong không thôi. Đảng 
đồng thời phải là một đội của giai cấp, một bộ phận của giai cầp, bộ 
phận mật thiệt gắn liền với giai cầp bằng mọi thớ thịt của bản thân mình. 
Chừng nào mà vẫn còn giai cầp, chừng nào mà giai cầp vô sản vẫn còn 
được bồ sung bằng những phần tử xuât thân từ những giai cầp khác, 
chừng nào mà toàn bộ giai cầp công nhân chưa đạt tới trình độ của đội 
tiên phong, thì vẫn còn phải phân biệt giữa đội tiên phong và quần chúng 
còn lại của giai cầp công nhân, giữa đảng viên và những người ngoài 
đảng. Nhưng đẳng sẽ không phải là đảng nữa, nều sự phân biệt ầy trở 
thành sự phân liệt, nều đẳng tự co mình lại và tách rời quản chúng 
ngoài đảng. Đảng không thẻ lãnh đạo được giai cầp, nều nó không liên 
hệ với quần chúng ngoài đảng, nều không có sự tiềp xúc giữa né và quản 
chúng ngoài đảng, nêu những người này không thừa nhận sự lĩnh đạo 
của đảng, nều đẳng không được quần chúng tin nhiệm về mặt tỉnh thần 
và chính trị. - 
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Mới đây, hai mươi vạn công nhân vừa được; kết nạp vào đẳng ta. 
Một điều đáng chú ý là: tầt cả những người đó không phải tự mình 
đền xin gia nhập đảng, mà là do tầt cả quần chúng ngoài đảng giới thiệu ; 
quấn chúng đã tích cực tham gia vào việc kết nạp những đẳng viên mới, 
những người này sẽ không được kêt nạp nêu không được quần chúng 
đó đồng ý. Điều này chứng tỏ quảng đại quần chúng công nhân ngoài 
đàng coi đẳng ta là đảng của chính họ, là một đảng gẩn gũi uà thân 
thiềt với họ, rầt quan tâm đên sự phát triển và củng cô đảng, coi đó 
là lợi ích thiềt thân của họ, họ tự nguyện đem vận mệnh mình ký thác 
cho sự lãnh đạo của đảng. Không cần phải chứng minh cũng thây rằng 
nều không có những môi liên hệ tỉnh thần vô hình Äy ràng buộc đảng 
vào quản chúng ngoài đẳng, thì đảng có lẽ đã không thẻ trở thành lực 
lượng quyềt định của giai cấp mình được. 

Đảng là bộ phận không thể tách khỏi giai cầp công nhân. 


Lê-nin nói : ặ 

+ Chúng ta là đảng của giai cầp, bởi vậy hểu hồ: toàn bộ giai cấp (và trong thời 
kỳ chiển tranh, trong thời kỳ nội chiên, thì toàn bộ giai cấp, không trừ một người 
sảo cj) cắn phải boạt động dưới sự lãnh đạo của đảng ta, phải triệt để siết thật chặt 
bảng ngũ chung quanh đảng. Nhưng người nào nghỉ rảng dưới chè độ tư bản chủ 
nghia, hấu hềt toàn bộ giai cắp hay toàn bộ giai cầp một ngày kia sẽ đủ sức vươn lên 
đèn chỗ đạt được trình độ giác ngộ và tích cực của đội tiên phong của nó, của đảng 
đắn chủ - xã hội của nó thì người ầy sẽ rơi vào chủ nghĩa Ma-ni-löp % và + chủ nghia 
theo đuôi s, Dưới chề độ tư bản chủ nghĩa, ngay cả tổ chức công đoàn (tổ chức sơ 
khai hơn, vừa tắm hơn đồi với sự giác ngộ của những tầng lớp còn lạc hậu), cũng không 
đủ sức bao gõm được gắn toàn bộ hay toàn bộ giai cầp công nhân, nên không bao 
tiờ một người dân chủ - xã hội nào biễt tôn trọng lẽ phải lại nghỉ ngờ điều đó cả. 
Nhưng chúng ta sẽ tự dổi mình, sẽ nhắm mát trước nhũng nhiệm vụ lớn lao của 
chúng ta, thu hẹp những nhiệm vụ lớn lao của chúng ta, thu hẹp những nHiệm vụ đó 
lại, nêu chúng ta quên sự khác nhau giữa đội tiên phong và tầt cả những quần chúng 
xung quanh: đội tiên phong đó ; nều chúng ta quên rằng đội tiên phong có nghia vụ 
thường xuyên phải nắng các tắng lớp ngày càng rộng rãi lên trình độ tiên tiền äy » 
(xem tập VỊ, tr. 2os-ao6) 61, 


2) Đảng là đội có tủ chức của giai củ công nhân. Đảng không phải 
chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Nêu đảng muỗn thực sự 
lãnh đạo cuộc đầu tranh của giai cấp công nhân, thì nó cũng phải là đội 
có tỄ chức của giai cầp mình. Nhiệm vụ của đẳng, trong những điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, thì cực kỳ rộng lớn và có nhiều loại khác 
nhau. Đảng phải lãnh đạo cuộc đầu tranh của giai cÂp vô sản trong những 
điểu kiện cực kỳ khó khăn của sự phát triển trong nước và ngoài nước ; 
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nó phải dẫn đạo giai cầp vô sản tần công khi tình thể bắt buộc phải tần. 
công ; nó phải tránh tho giai cầp vô sản khỏi bị những đòn của kẻ thù 
mạnh thê khi tình thể bắt buộc phải rút lui; nó phải giáo dục cho quảng 
đại quần chúng công nhân ngoài đảng và không có tổ chức thâm nhuẩn 
được tính kỷ luật và tính kê hoạch trong đâu tranh, tính tổ chức và chí - 
kiên quyết. Nhưng đảng chỉ có thể làm tròn những nhiệm vụ ây, khi 
bản thân đảng là hiện thân của tính kỷ luật và tính tổ chức ; khi bản thân 
đảng là một đội có tô chức của giai câp vô sản. Không có những điều 
kiện ây, thì không thể nói đền việc đảng lãnh đạo thực sự quảng đại 
quần chúng của giai câp vô sản. 

Đảng là đội có tổ chức của giai cầp công nhân. 

Ý niệm cho rằng đảng là một chỉnh thể có tổ chức đã được ghi trong 
công thức nổi tiêng mà Lê-nin thảo ra trong điểm thứ nhât của điều lệ 
đảng ta; căn cứ theo điểm đó, thì đảng được coi là tổng số các tổ chức 
của đảng, và các đảng viên là những thành viên của nhỗi tổ chức của 
đảng. Bọn men-sê-vích, ngay từ nắm 1gos, đã phản đổi công thức ây, 
chúng để nghị thay công thức đó bằng «chẻ độ › tự ghi tên vào đẳng, 
tức là «chê độ» mở rộng (danh hiệu» đảng viên cho bẩt cứ egiáo sư» 
hoặc «học sinh trung học» nào, cho bẩt cứ «người cảm tình» hoặc 
người bãi công» nào ủng hộ đảng bằng cách này hoặc bằng cách 
khác, nhưng không tham gia hay không muôn tham gia một trong 
những tổ chức của đảng. Không cẩn phải chứng minh cũng thầy rằng 
schề độ» độc đáo ây, nẻu đem áp dụng trong đảng ta, thì nhầt định 
phải đưa đền chỗ làm cho đảng tràn ngập những giáo sư và bọc sinh 
trung hộc, làm cho đảng biên thành một «cơ câu» mơ hổ, khêng có 
hình thù nhât định, không có tổ chức, chìm ngập trorg một biển 
«người cảm tình », xóa bỏ tầt cả ranh giới giữa đẳng và giai cầp, vứt bỏ 
nhiệm vụ của đẳng là nârg cao nhũrg quần chứng kkêng đucc tŠ chức 
lên trình độ của đội tiên phong. Kkêng cẩn phải réi cũng thầy rằre, 
với một «chê độ» cơ hội chủ nghĩa rhư thề, đẳng ta có lẽ đã khêrg làm 
tròn được vai trò hạt nhân tổ chức của giai cầp cêng nhân trorg cách 
mạng của chúng ta, 

Lê-n(n nói : 

Theo quan điềm của đống chỉ Mác-tồp thì ranh giới của đẳng vĂn "oàn toàn không 
được xác định rõ rệt, vì « mỗi nguời tham gia bãi cêng » đều có thể + tự xưng là đẳng 
viên » được. Sự lờ mờ ây có ích lợi gì ? Có ích lẹi là làm cho nhiều nguời mang được 


tdanh hiệu » ầy., Cái bại của nó là gây ra tư tuông làm hển /can tổ chức : lầm lần 
lộn giai cầp với đằng (như trên, tt, 22) 8A, 
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Nhưng đảng không phải chỉ là đông số những tổ chức của nó, đảng 
đồng thời cũng là hệ ¿hông duy nhât những tổ chức ây, sự kêt hợp một 
cách chính thức những tổ chức ây thành một chỉnh thể gổm những cơ 
quan lãnh đạo cầp trên và cầp dưới, nguyên tắc thiểu số phải phục tùng 
đa sò, với những quyết định thực sự mà hết thảy các đảng viên đều phải 
tuân theo. Không có những điều kiện như thê, đẳng không thể thành 
một chỉnh thể duy nhât và có tổ chức, đủ sức bảo đảm lãnh đạo có kê 
hoạch và có tổ chức cuộc đâu tranh của giai cầp công nhân. 

LỀ-nin nói : 


« Trước kia, đẳng ta chưa phải là một chỉnh thể chính thức có tổ chức, mà chỉ 
là mệt tổng sồ những nhóm riêng biệt và do đó, giữa các nhóm ây không thể có những 
quan: hệ nào khác ngoài tác động, về mặt tư tưởng. Hiiện nay, chúng ta đã trở thành 
một đằng có tổ chức, điểu äy có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một quyền lực, biên uy 
tín vế tư tưởng thành uy tín về quyển lực, khiền câp dưới phải phục tùng cầp trên 
của đảng» (như trên, tr. 2g1) 98, 


Nguyên tắc thiêu số phục tùng đa số, nguyên tắc một cơ quan trung 
ương lãnh đạo công tác đảng thường bị những phần tử Eâp bênh công 
kích, — buộc cho là ¿chủ nghĩa quan liêu», là «chủ nghĩa hình thức ® 
v.v.. Không cẩn phải chứng minh cũng thây rằng nẻu không thực hành 
những nguyên tắc ây, thì không thể có được công tác có kê hoạch của 
đẳng — đảng coi như là một chỉnh thê — và sự lãnh đạo cuộc đâu tranh 
của giai cấp công nhân. Đứng vẻ mặt tổ chức mà nói, chủ nghĩa Lê- 
nin là sự áp dụng chặt chẽ những nguyên tắc ấy. Lê-nin gọi cuộc đầu 
tranh chông những nguyên tắc ây là «chủ nghĩa hư vô Nga» và «chủ 
nghia vô chính phủ đại quý tộc» đáng chế điễu và đáng vứt bỏ. 

Trong quyển ‹ Một bước tiễn 9 của Người, Lê-nin nói về những 
phấn tứ bâp bênh ây như sau : 


‹ Chỉ œ phái hư vô ở Nga mới đặc biệt có thứ chủ nghĩa vô chính phủ đại quý 
tộc đó, Đòi với phái này, tổ chức của đảng có vẻ như là một « công xuởng » kỳ quái ; 


ngưyên tác bộ phận phục tùng toàn bộ và thiểu sô»phục tùng đa sö được họ coi là một 


sự +nô dịch +... sự phân công dưới sự lãnh đạo của trung ương làm cho họ la lỗi 
vừa thảm thiệt vừa buỗn cười rẳng như thè là biên con người thành « những bánh 
xe và lò xo »..., chỉ nhắc tới điểu lệ tổ chức của đẳng cũng khiên họ nhăn mặt khinh 

bị và muệt thị cho rằng người ta có thể hoàn toàn không cắn đên điều lệ...» 
` Mộ ràng là những lời la ô về cái chủ nghĩa quan liêu nỗi tiềng chẳng qua chỉ nhằm 
chu ¬ sự bắt mãn vế thành phần Ủy viên trong cơ quan trung ương, đó chỉ là một 
- —ủ " S926 9: một người quan liều chủ nghĩa vì anh đã được đại hội cử ra trái 
¡ ý muốn cóa tôi ; anh là người hình thức chủ nghĩa vì anh dựa trên những nghị 
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quyềt hình thức của đại hội chứ không dựa trên sự đồng ý của tôi ; anh hành động 
một cách máy móc thô bạo, vì anh lầy mê cái đa sồ + máy móc » của đại hội đảng, chứ 
không đềm xỉa gì đền nguyện vọng của tôi là muôn được bổ tuyển ; anh là người chuyên 
chề vì anh không muôn giao quyển vào tay nhóm bạn bè thân cũ s ! (xem tập VI, 
tr. 21o, và 287) 70, 


3) Đảng là hình thức tô chức giai cấp cao nhất của giai cấp uô sản. 
Đảng là đội có tổ chức của giai cấp công nhân. Nhưng nó không phải 
là tổ chức duy nhầ: của giai cầp công nhân. Giai cầp vô sản còn có cả 
một loạt tổ chức khác, không có những tổ chức ây thì đảng không thể 
đầm tranh thẳng lợi chông tư bản được, những tô chức đó là : các công 
đoàn, các hợp tác xã, các tổ chức ở nhà máy, các đảng đoàn nghị viện, 
các hội liên hiệp phụ nữ ngoài đảng, báo chí, các tổ chức văn hóa và 
giáo dục, các hội liên hiệp thanh niên, các tổ chức cách mạng chiên 
đầu (rong thời kỳ hành động cách mạng công khai), các Xô-viểt đại 
biểu với tư cách là hình thức tổ chức Nhà nước (nều giai câầp vô sản 
cầm quyền), v.v.. Tuyệt 'đại đa số những tổ chức ây là tổ chức ngoài 
đẳng ; và chỉ có mộ: vài tổ chức là trực thuộc đảng hoặc là chỉ nhánh 
của đảng. Trong những điều kiện nào đó; tât cả những tổ chức ây đều 
tuyệt đôi cần thiết cho giai cầp vô sản, vì không có những tổ chức ây, 
thì không thể củng cô các trận địa giai cầp của giai câầp vô sản trong các 
lĩnh vực khác nhau của cuộc đầu tranh, không thẻ tôi luyện giai câầp vô 
sản thành một lực lượng có trách nhiệm đem chê độ xã hội chủ nghĩa 
thay vào chê độ tư sản. Nhưng làm thê nào thực hiện được sự lãnh đạo 
thông nhât, khi có rầt nhiều những tổ chức như thê ? Cái gì có thẻ bảo 
đảm rằng việc có nhiều tổ chức như thể lại không gây ra những tình trạng 
không nhất trí trong việc lãnh đạo ? Người ta sẽ nói rằng những tổ chức 
ây tiên hành công tác của mình trong từng lĩnh vực riêng biệt, vì thề 
không thẻ gây khó khăn chỏ nhau được. Di nhiên, điều đó là đúng. 
Nhưng cũng đúng là tât cả các tô chức äy đều phải tiền hành công tác 
theo một hướng duy nhât, vì những tổ chức đó đều phục vụ một giai 
cầp duy nhất là giai cầp vô sản. Người ta tự hỏi: ai quy định đường 
lôi, phương hướng chung mà tầt cả các tổ chức đều phải tuân theo trong 
công tác của mình ? Tô chức trung ương nào không những có đủ khả: 
năng định ra đường lôi chung ây, vì đã có kinh nghiệm cẩn thiềt, mà 


1) Đây là chỉ e nhóm bạn bè thân s gồm Ác-xen-rồt, Mác-Tồp Pô-tơ-re-xồp v.v.„ 
họ không phục tùng nghị quyềt của Đại hội II và buộc cho Lê-nin là «quan liêu 
chủ nghĩa›. 
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còn có thể — vì có đủ uy tín để làm việc này — khuyên khích tât cả những 
tổ chức ầy thực hành đường lồi đó để có thể được sự thông nhât lãnh 
đạo và loại trừ khả năng phát sinh nhữag sự gián đoạn ? 

Tổ chức ầy, chính là đảng của giai cầp vô sản. 

Đảng có đủ tầt cả những điều kiện cẩn thiết để làm nhiệra vụ ây : 
một là vì đảng là nơi tập hợp các phẩn tử ưu tú nhât -ủa giai câp công 
phân, họ liên hệ trực tiếp với những tổ chức ngoài đẳng của giai câp 
vô sản và họ thường lãnh đạo những tổ chức ây ; hai là vì đảng là nơi 
tập hợp lớp người ưu tú nhât của giai câp công nhân nên đẳng là trường 
học tồt nhất để đào tạo những lãnh tụ của giai cầp công nhân, những 
lãnh tụ có khả năng lãnh đạo tầt cả các hình thức tổ chức của giai cầp 
họ ; ba/là vì đảng là trường học tôt nhầt đẻ đào tạo lãnh tụ của giai câp 
công nhân, nên đảng, do kinh nghiệm và uy tín của mình, là tổ chức 
duy nhât có đủ khả năng tập trung sự lãnh đạo đầu tranh của giai câp 
công nhần thành những tổ chức phụ thuộc và những dây chuyển nỗi 
liển đẳng với giai cập. í 

Đảng là hình thức tổ chức gìai câp cao nhât của giai cầp vô sản. 

Cô nhiên nói như thể không phải có nghĩa là những tổ chức ngoài 
đẳng, như công đoàn, hợp tác xã, v.v., phải phụ thuộc một cách chính 
thức vào sự lãnh đạo của đảng. Chỉ cẩn các đảng viên tham gia các tổ 
chức ây mà trong đó họ có uy tín rõ rệt, dùng đủ mọi phương pháp thuyêt 
phục để làm cho các tổ chức ngoài đảng, trong công tác của họ, đi sát 
với đẳng viên của giai cầp vô sản và hoàn toàn tự nguyện nhận sự lãnh 
đạo chính trị của đảng, ` 

Bởi vậy, Lê-ni nói rằng đảng là ‹hình thức cao nhất của sự liên 
hợp giai cầp của những người vô sản », sự lãnh đạo chính trị của đảng 
phải mở rộng ra tới tât cả những hình thức tô chức khác của giai cầp 
vô sản (xem tập XXV, tr. 1o) 71, 

Bởi vậy, lý luận cơ hội chủ nghĩa vẻ ‹ tính độc lập» và «tính trung 
lập» của những tổ chức ngoài đảng, lý luận lầm tăng thêm con sô những 
nghị viên đc lập, những nhà chính luận đách khỏi đảng, những công 
đoàn viên thiến cận, và những nhân viên hợp tác xã f sản hóa, là lý 
luận tuyệt đổi không thể đi đôi với lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa 
Lê-nin được. : 

_. 3) Đáng là công cụ của chuyên chính vô sản. Đảng là hình thức tổ 
chức :ồi +o của giai cấp vô,sản. Nó là nhân tô lãnh đạo chủ yêu trong 
Móc cà) sr5 Me Các tô chức của giai câp này. Nhưng tuyệt nhiên 

Ĩ ¡€ mà có thể coi đảng là một mục đích tự nó, là một lực 


| 


1 


`" 
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lượng độc lập tự tại. Đảng không những chỉ là hình thức tôi cao của sự 
liên hợp giai cầp của những người vô sản, mà đảng đồng thời lại là một 
công cụ trong tay giai cầp vô sản để giành chuyên chính, khi chưa giành 
được chuyên chính ; để củng cồ và mở rộng chuyên chính, khi đã giành 
được rồi. Đảng có lẽ đã không thể nâng cao được tác dụng của mình 
lên đền như thê và có lẽ đã không hơn gì tầt cả các hình thức tổ chức 
khác của giai cầp vô sản, nêu giai câp vô sản không bị đặt.trước vân để 
chính quyển, nêu những điều kiện do chủ nghĩa đề quốc tạo ra, những 
chiên tranh không thể tránh khỏi, nạn khủng hoảng, không đòi hỏi phải 
tập trung hêt thảy mọi lực lượng của giai câp vô sản vào một điểm duy 
nhât, phải tập hợp hêt thảy mọi môi của phong trào cách mạng vào một 
nơi duy nhầt, để lật đồ giai cÂp tư sản và giành chuyên chính vô sản, 
Đảng cần thiết cho giai câp vô sản, trước hết vì nó là bộ tham mưu chiên 
đầu, dùng để giành chính quyển một cách thắng lợi. Chẳng cẩn phải 
chứng minh cũng thây rằng không có một đảng có khả năng tập hợp 
được xung quanh mình những tổ chức quần chúng của giai câp vô sản 
và tập trung được, trong quá trình chiên đầu, sự lãnh đạo toàn bộ phong 
trào, thì giai cầp vô sản có lẽ đã không thực hiện được chuyên chính 
cách mạng của mình ở Nga. 

Nhưng đảng không những chì cần thiết cho giai cầp vô sản để giành 
chuyên chính ; nó còn cần thiệt hơn để duy trì chuyên chính, củng 
cô và mở rộng chuyên chính, đặng bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thẳng 
lợi hoàn toàn. 

Lê-nin nói : 

« Chắc chắn là ngày nay, hấu hềt mọi người đều thầy rằn g những người bôn- Ÿ 
sê-vích sẽ không thể giữ vững được chính quyển, tôi không nói được tới hai nắm 
rưỡi, mà ngay cả đền hai tháng rưỡi cũng không được nữa, nều đản; ta không có 
một kỷ luật nghiêm ngặt nhât, không có một kỷ luật sắt thật sự, không được sự ủng 
hộ đẩy đủ và hoàn toàn của tât cả quần chúng giai cầp công nhân, nghĩa là của tầt cả 
những người nào trong giai cầp ầy biềt suy nghĩ, có tính trung thực, tận tụy đền mức 
hy sinh, có uy tín, có khả năng dẫn dắt theo mình hoặc lồi cuồn được những tắng 
lớp chậm tiền» (như trên, tr. 173) 12, 


Nhưng «duy trì» và «mở rộng» chuyên chính nghĩa lã gì ? là 
giáo dục cho hàng triệu người vô sản thâm nhuần tính kỷ luật và tính 
tổ chức ; là tạo nên trong quần chúng vô sản sự cô kết và một thành 
lũy chông lại tác dụng ăn mòn của thê lực tự phát tiểu tư sẵn và của những 
tập quán tiêu tư sản, là tăng cường công tác tổ chức những người vô 
sản nhằm giáo dục lại và cải tạo những tầng lớp tiêu tư sản, là giúp đê 
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quần chúng vô sản tự giáo dục để trở thành một lực lượng đủ sức xóa 
bỏ các giai cầp và chuẩn bị các điểu kiện cẩn thiết cho việc tổ chức nền 
sản xuầt xã hội chủ nghĩa. Vả lại, không thể thực hiện được tât cả những 
việc ẫy, nều không có một đảng mạnh nhờ sự đoàn kêt và kỷ luật của nó. 

Lê-nin nói : 

+ Chuyên chính vô sản là một cuộc đầu tranh ngoan cường, đổ máu và không đỗ 
máu, bằng bạo lực và hòa bình, bằng quân sự và kinh tê, bằng giáo dục và hành chính, 
chồng những thể lực và tập tục của xã hội cũ. Sức mạnh của tập quán ở hàng triệu 
và hàng chục triệu người là sức mạnh ghê gớm nhằt. Không có một đảng gang thép, 
. được tôi luyện trong đầu tranh, không có một đảng được tầt:cả những phần tử 
trung thực trong giai cầp nói trên tín nhiệm, không có một đảng biềt nhận xét tâm 
trạng quần chúng và biềt ảnh hưởng lại tâm trạng đó, thì không thể tiền hành cuộc 
đầu tranh-ầy thẳng lợi được» (như trên, tr. 1oo) 73. 


Giai cầp vô sản cần phải có đảng để giành lây và duy trì chuyên chính 
của mình. Đảng là công cụ của chuyên chính vô sản. 

Vậy nên các giai cầp mà biên đi và chuyên chính vô sản mà tiêu vong 
thì đảng cũng tiêu vong theo. š 

53) Đảng là khôi thông nhất ý chí, không tương dung được với sự 
tồn tại của những tô chức bè phái. Không thể giành và duy trì được 
chuyên chính vô sản, nêu không có một đảng mạnh nhờ có đoàn kêt 
và kỷ luật sắt của nó. Nhưng không thể quan niệm là có kỷ luật sắt trong 
đảng được, nêu không có sự thông nhât ý chí, không có sự thông nhât 
hành động hoàn toàn và tuyệt đôi của toàn thể đảng viên. Như thê, di 
nhiên không có nghĩa là vì vậy mà gạt bỏ khả năng đầu tranh tư tưởng 
trong nội bộ đảng. Trái lại, kỷ luật sắt không gạt bỏ phê bình và đâu 
„tranh tư tưởng trong nội bộ đảng, mà còn giả định trước là phải có phê 


bình và đầu tranh tư tưởng. Hơn nữa, như thê lại càng không có nghĩa: 


là kỷ luật phải là kỷ luật «mù quáng». Trái lại, kỷ luật sắt không gạt 
bỏ sự phục tùng tự giác và tự nguyện mà còn giả định trước là phải có 
sự phục tùng đó, vì chỉ có một kỷ luật tự giác mới có thể thực sự là kỷ 
luật sát. Nhưng một khi đầu tranh tư tưởng đã chầm dứt, phê bình đã 
xong xuôi, và nghị quyết đã thông qua, thì sự thông nhầt ý chí và sự 
thông nhà: hành động của toàn thể đẳng viên là điều kiện tầt yêu, không có 


nó thì không thể có đảng thông nhầt, không thể có kỷ luật sắt trong đảng. 
Lê-nin nói ; 


« Trong thời kỳ nội chiền 3y go này, 


N đ 1 
vụ của mình nÈu nộ được tô duờ” ki Hút ảng cộng sản chỉ có thể làm tròn nghĩa 


: K h tập trung nhằt, nều nó được điều khiẻ 
bở; TH 4 , ,đượ n 
E: Đề Su Âny4 pirg H2 ký luật quân sự, và nều Trung ương đảng là một cơ quan 
XĂY k xứ z% NT rộng rãi và được toàn thể đảng viên tín nhiệm » (xem tập 


Ệ 
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Kỳ luật đảng trong những điểu kiện đầu tranh trước khi giành được 
chuyên chính là như thê. 

Cũng phải nói như thể, nhưng trong một phạm vi còn rộng hơn, 
về kỳ luật của đảng, sau khi giành được chuyên chính. 

- Lê-nin nói : 


& Kẻ nào chỉ làm yêu chút ít kỷ luật sắt trong đảng của giai cầp vô sản (nhât là trong 
thời kỳ chuyên chính của nó), thì thật ra đã giúp cho giai cắp tư sản chồng lại giai cầp 
vô sản » (xem tập XXXV, tr. 1ọo). 78 


Bởi vậy, sự tồn tại của những bè phái không thẻ tương dung được 
với sự thông nhất của đảng và với kỷ luật sắt của đảng.-Vị tât đã cần 
phải chứng minh rằng sự tồn tại của những bè phái đưa đên chỗ lập ra 
nhiều trung ương ; mà sự tổn tại nhiều trung ương có nghĩa là không 
có một trung ương chung trong đảng, là ý chí thông nhât bị phân tán, 
kỷ luật lỏng lẻo và tan rã, chuyên chính lỏng lẻo và tan rã. Cô nhiên, 
các đảng của Quốc tê II chông lại chuyên chính vô sản và không muôn 
đưa vô sản đên chỗ cướp chính quyền, đều có thể tự cho phép mình 
theo chủ nghĩa tự do này là tự do lập bè phái, vì họ không hề cần đên 
kỷ luật sắt. Nhưng các đẳng của Quốc tê Cộng sản là những đảng tổ 
chức công tác của mình trên cơ sở nhiệm vụ : giành lầy và củng cô chuyên 
chính vô sản, — thì không thể nào dung nhận ‹ chủ nghĩa tựêdo › cũng 
như quyền tự do lập bè phái. 

Đảng chính là sự thông nhât ý chí loạitrừ mọi chủ Ho G bè phái 
và mọi sự phân tán quyển lực trong đảng. F 

Bởi vậy, Lê-nin vạch ra «nguy cơ của hành động bè phái xét về 
phương diện sự thông nhât của đảng và việc thực hiện thông nhàt ý chí 
trong đội tiên phong của giai cầp vô sản là điều kiện căn bản bảo đảm 
cho chuyên chính vô sản thắng lợi», ý niệm này đã được ghi trong một 
nghị quyêt đặc biệt « Về sự thông nhât của đảng» 7®, nghị quyềt đã 
được Đại hội X của đảng ta thông qua. 

Bởi vậy, Lê-nin đòi «xóa bỏ hoàn toàn mọi hắnh động bè phái v 
và «giải tán tức khắc hêt thảy mọi nhóm -đã thành lập trên lập trường 
này hoặc lập trường nọ, không trừ một nhóm nào cả», nều không thì 
«chắc chẳn và tức khắc bị khai trừ ra khỏi đảng » (xem nghị k⁄ «Vẻ 
sự thông nhât của đảng 9). 

6) Đảng được tăng cường do thanh trừ những phần từ cơ hội chủ 


. nghĩa. Những phần tử cơ hội chủ nghĩa trong đảng, ầy là nguồn gỗc 


của chủ nghĩa bè phái. Giai cầp vô sản không phải là một giai cầp đóng 
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kin cửa. Luôn luôn người ta thây những phần tử xuât thân là nông dân, 
là tiểu tư sản, những người trí thức vô sản hóa trong quá trình phát 
triển của chủ nghĩa tư bản, nhập vào giai cầp đó. Đồng thời, có một 
quá trình giả: thể trong các tầng lớp trên của giai cầp vô sản, nhất là 
trong đám những lãnh tụ công đoàn và những nghị viên mà giai câp tư 
sản nuôi đưỡng bằng siêu lợi nhuận lầy ở các thuộc địa. Lê-nin nói : 
+Lớp công nhân tư sản hóa hay +công nhân quý tộc» ây hoàn toàn 
mang tính chầt tiêu tư sản do lồi sông, do tiền lương, do thể giới quan 
của họ, — họ là trụ cột chủ yêu của Quốc tê II, và ngày nay là frụ cột 
chủ yêu về mặt xã hội (chứ không phải về mặt quân sự) của giai cấp tr 
sản. Vì họ là £ay sai thực sự của giai cấp tư sản trong phong trào công 
nhân, là những công nhân tay chân của giai cẦp các nhà tư bản..., những 
tay truyền bá thực sự chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa sô-vanh » (xem 
tập XIX, tr. 77) 7. 

— Tt thầy các nhóm tiểu tư sản ây chui vào đảng bằng đánh: này hay 
cách khác ; họ mang vào đảng tinh thần dao động và cơ hội chủ nghĩa, 
tỉnh thần bạc nhược, và do dự. Chính họ là nguồn gỗc của chủ nghĩa 
bè phái và sự tan rã, nguồn göc làm hỗn loạn tổ chức đảng mà họ phá 
hoại từ bên trong. Chiên đầu chỏng chủ nghĩa đẻ quôc mà có những 
sống minh» như thể ở hậu phương, là đưa mình vào tHê bị đánh 
cả hai ph, phía trước và phía sau. Cho nên đâu tranh quyẻt liệt chồng 
những phần tử như thê và đuôi chúng ra khỏi đảng là điều kiện tiên quyêt 
để thẳng lợi trong cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa đề quốc. 

Cái lý luận cho rằng người ta (có thể chiên thẳng» được những 
phần tử cơ hội chủ nghĩa Bằng một cuộc đầu tranh tư tưởng trong nội 
bộ đảng, cho rằng người ta phải « tiêu trừ › những phần tử ây trong khuôn 
khể của một đảng duy nhất, là một lý luận thổi tha và nguy hiểm, nó gây 
ra nguy cơ làm cho đảng bị tê liệt và bị ôm yều kinh niên, làm cho đảng 
trở thành miềng mồi của chủ nghĩa cơ hội, làm cho giai cầp vô sản mât 
đảng cách mạng, làm cho giai cầp vô sản mắt vũ khí chủ yêu trong cuộc 
đầu tranh chồng chủ nghĩa để quốc. Có lẽ đảng ta sẽ không thể bước 
vào được con đường rộng rãi thênh thang, sẽ không nắm được chính 
quyền và tổ chức được chuyên chính vô sản, sẽ không thắng được trong 
nộ: chiền, nêu trong hàng ngũ của đảng lại có bọn Mác-:ồp và bọn Đan, 
bọn Pô-tơ-re-xỏp và bọn Ác-xen-rôt. Nều đảng ta đã kiền lập được sự 
thồng nhầt nội bộ và sự đoàn kèt chưa từng có trong hàng ngũ của mình, 
trước biết là vì đẳng ta đã biết kịp thời tẩy rửa được nhơ nhớp của chủ 
nghia cơ hộ:, vì đã biết đuổi ra khỏi đảng bọn thủ tiêu và bợn men-sê- 
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vích. Con đường phát triển và cùng cô của các đẳng vô sản phải kinh 
qua việc thanh trừ bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn cải lương chủ nghĩa, 
bọn xã hội - đề quôc chủ nghĩa và bọn xã hội- sô-vanh, bọn xã hội - 
ái quỗc và bọn xã hội - hòa bình chủ nghĩa. 

Đẳng được tăng cường do thanh trừ những phần tử cơ hội chủ 
nghĩa. ` 


Lê-nin nói : 
⁄ 

«Nêu trong hàng ngũ ta, có bọn cải lương chủ nghĩa, bọn men-sê-vích, thì ta 
không thể làm cho cách mạng vô sản thắng được, không thẻ bảo vệ được cách mạng 
vô sản. Đây là một nguyên tắc hiển nhiên. Kinh nghiệm nước Ñga và nước Hung 
đã xác nhận rõ rệt điểu ầy...ở Nga, đã nhiều lấn gặp tình thề khó khăn, khiền chề 
độ xô-viềt chắc chẵn sẽ bị lật đổ, nều bọn men-sê-vích, bọn cải lương chủ nghĩa, bọn 
dân chủ - tiểu tư sản hãy còn ở trong đảng ta..., ở Ý, theo nhận xét chung, người 
ta đang đi tới những cuộc chiền đâu quyết liệt của giai đầp vô sản chồng giai cầp tư 
sàn để giành lầy chính quyển Nhà nước. Gặp lúc như thề, không những là tuyệt đồi 
cần thiết phải đuôi ra khỏi đảng bọn men-sê-vích, bọn cải lương chủ nghia, bọn Tu-ra-ti, 
mà thậm chí còn có thể cẩn phải đuổi ra khỏi đảng những người cộng sản rầt tồt, có 
thể do dự và đã do dự tỏ ý muồn + thồng nhàt › với bọn cải lương chủ nghĩa, cẩn 
phải gat họ ra khỏi những chức vụ quan trọng... Ngay trước khi cách mạng bùng nỗ 
và trong những lúc đầu tranh quyèt liệt nhầt cho cách mạng thẳng lợi, những do dự 
nhỏ nhặt trong nội bộ đảng cũng có thể làm hỏng hèt mọi việc, làm cho cách mạng 
thắt bại, làm cho giai cầp vô sản bị mắt chính quyển vì chỉnh quyền ây chưa được vững 
vàng, vì sự tần công mà nó phải chịu lại quá mạnh. Nều gặp lúc như thề, mã những 
lãnh tụ dao động rút lui đi, thì như thề không làm cho cả đảng, lần phong trào công 
nhân và cả cuộc cách mạng yều đi, mà lại mạnh thêm » (xem XXV, tr. 462, 463, 464) 18. 


1X 


h TÁC PHONG CÔNG`' TÁC 


Đây không phải là nói về văn phong. Tôi muỗn nói với các đồng 
chí về tác phong công tác, về cái nét đặc biệt và độc đáo trong thực tiễn 
của chủ nghĩa Lê-nin, cái nét đã tạo nên loại hình đặc biệt về người cín 
bộ lê-nin-nft. Chủ nghĩa Lê-nin là một trường lý luận và thực tiễn đào 
tạo ra một loại hình đặc biệt về người cán bộ đảng và Nhà nước, sắng 
tạo ra một tác phong đặc biệt, lê-nin-nít trong công tác. 

Những nét đặc trưng của tác phong ầy là gì ? Đặc điểm của tác 
phong ây là gì ? 
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Có hai đặc điểm : 

a) dũng khí cách mạng Nga và 

b) éc thực tế Mỹ. 

Tác phong của chủ nghĩa Lê-nin là sự kềt hợp hai đặc điểm ầy trong 
cêng tác đảng và Nhà nước. 

Dũng khí cách mạng Nga là một thứ thuc giải độc chồng tính ÿ 
lại, óc thà cựu, chủ nghĩa bảo thủ, sự trì trệ của tư tưởng, thái độ nô 
lệ đồi với các truyền thông của tô tiên. Dũng khí cách mạng Nga, chính 
là sức mạnh đẩy sinh khí làm thức tỉnh tư tưởng, thúc đẩy tiền tới, đập 
tan quá khứ, mở ra tiền đồ. Không có dũng khí ây, thì không thẻ tiên 
lên được chút nào. 

Nhưng trong thực tiễn, dũng khí cách mạng Nga rât dễ có cơ thoái 
hóa thành bệnh Ma-ni-lôp «cách mạng » rỗng tuêch, nều trong công 
tác, đũng khí đó không được kết hợp với óc thực tế Mỹ. Những tỷ dụ 
về sự thoái hóa này, người ta đã thây quá nhiều. Ai mà không biết cái 
bệnh sáng tác « cách mạng » và bệnh thích vạch ra kê hoạch « cách mạng » 
phát sinh từ sự tin tưởng mù quáng rằng sức mạnh của sắc lệñh có thẻ 
làm được mọi cái và cải biên được mọi cái ? Trong câu chuyện nhan 
để là « U-xcom-sen » (Người cộng sản hoàn thiện), một nhà văn Nga, 

_L Ê-ren-bua, đã mô tả một điển hình «người bôn-sê-vích » mắc phải 
bệnh ẩy, y tự đặt cho mình mục đích là phác ra một con người hoàn thiện 
một cách lý tưởng, để rồi... ‹chết đuôi» luôn trong cái «công việc » 
ây. Trong câu chuyện ây có cường điệu rât nhiều, nhưng rõ ràng là 
tác giả đã nắm được đúng căn bệnh. Nhưng có lẽ không ai chê giễu những 
người mắc bệnh ây một cách thậm tệ và tàn nhẫn bằng Lê-nin. Lê-nin 
gọi sự tin tưởng không lành mạnh vào sự sáng tác và nặn ra sắc lệnh 
là «bệnh kiêu ngạo cộng sản ». 

Lê-nin nói : 

« Bệnh kiêu ngạo cộng sản có nghĩa là một người còn đang ở trong hàng ngũ đảng 
cộng sản, chưa bị khai trừ ra khỏi đảng, cứ tưởng dùng những pháp lệnh cộng sản 
là có thể giải quyềt được tắt cả mọi nhiệm vụ của mình › (xem tập XXXVII, tr. so, s1). 79 


Lá 
Lê-nin thường đưa ra những nhiệm vụ thông thường, hằng ngày 
đề đổi lập lại thói ba hoa +cách mạng», Người nhần rnạnh rằng bệnh 
sáng tác scách mạng» là trái với tỉnh thần và nội dung của chủ nghĩa 
Lê-nin chân chính. 
Lê-nin nói : 


+ Hãy bớt những lời hoa mỹ đi, và hãy làm thêm công việc giản dị, thường ngày...» 

« Hãy bớt bàn suông về chính trị mà quan tâm nhiều hơn nữa đền những sự việc... 
tám thường nhất nhưng sinh động của công cuộc xây dựng cộng sản chủ nghĩa 9 (xem 
tập XXIV, tr. 3⁄42 và 325). 52 
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1 
_Óc thực tế Mỹ, trái lại, là liều thuồc giải độc chồng bệnh Ma-ni-lồp 
«cách mạng » và bệnh sáng tác hư ảo. Óc thực tè Mỹ là một sức mạnh 
bầt khuầt, nó không biêt đên và không thừa nhận một trở ngại nào cả, 
nó đạp đỗ tât cả mọi chướng ngại với lòng kiên nhẫn thực tÈ của nó ; 
nó không thẻ không làm đèn cùng một công việc đã được bắt đầu, dù 
đó là một công việc không lớn lắm ; đó là một sức mạnh, nều không có 
sức mạnh đó thì không thể quan niệm được một công cuộc xây dựng 
đáng kể nào cả. 

Nhưng óc thực tê Mỹ có cơ thoái hóa thành một chủ nghĩa sự vụ 
hẹp hòi và vô nguyên tắc, nêu nó không kêt hợp với dũng khí cách mạng 
Nga. Ai còn không biết đến cái bệnh chủ nghĩa thực tiễn hẹp hòi và chủ 
nghĩa sự vụ vô nguyên tắc, nó thường đưa một sô «người bôn-sê-vích » 
đền chỗ thoái hóa và la bỏ sự nghiệp cách mạng ? Cái bệnh đặc biệt 
này đã được nhà văn Pin-ni-ác mô tả trong cuôn truyện của ông, nhan 
đề : Cái năm trơ trụi, trong đó tác giả nêu ra những điển hình «người 
bôn-sê-vích » Nga, đẩy ý chí và quyết tâm thực tiễn, làm «việc» với 
rât nhiều «nghị lực» nhưng không nhìn thây triển vọng, không biết 
«làm để làm gì» và vì thề mà đi trệch con đường công tác cách mạng. 
Không ai chê giễu chua cay cái bệnh sự vụ ây bằng Lê-nin. Người gọi 
đó là « chủ nghĩa thực tiễn hẹp hòi *, « chủ nghĩa sự vụ ngu xuân ». Chồng 
lại bệnh đó, Người thường nêu ra sự nghiệp cách mạng sinh động và 
sự tât yêu phải có triển vọng cách mạng trong tât cả mọi công tác hàng 
ngày. của chúng ta, do đó nhần mạnh rằng chủ nghĩa sự vụ vô nguyên 
tắc, cũng như bệnh sáng tác (cách mạng», đều trái với chủ nghĩa Lê- 
nin chân chính. 

Dũng khí cách mạng Nga kêt hợp với óc thực tÊ Mỹ, đây là thực 
châầt của chủ nghĩa Lê-nin trong công tác đảng và Nhà nước. 

Chỉ có kết hợp như thê, chúng ta mới có được một điền hình hoàn 
bị về người cán bộ lê-nin-nít, và tác phong lê-nin-nít trong công tác. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
VÀ SÁCH LƯỢC CỦA NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SÁN NGA 


Tựa cuỗn 
« Trên con đường tiễn tói Cách mạng tháng Mười °'» 


I 


HOÀN CẢNH BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG CA 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


Ba loại hoàn cảnh bên ngoài đã làm cho cách mạng vô sản ở Ñga 
tương đổi dễ dàng đi đến chỗ bẻ gẫy được xiếng xích của chủ nghĩa đê 
quốc và, do đó, lật đỗ được chính quyển giai câp tư sản. 

Một là, Cách mạng tháng Mười đã bắt đầu trong thời kỳ đầu tranh 
ác liệt giữa hai tập đoàn đê quốc chủ nghĩa chủ yêu, — tập đoàn Ánh — 
Pháp và tập đoàn Áo— Đức, — trong lúc mà hai tập đoàn ây, đang 
bận đánh nhau chí tử, không có thì giờ và phương tiện để thực sự chú 
trọng đến việc đầu tranh chồng lại Gách mạng tháng Mười. Hoàn cảnh 
đó có ý nghĩa rât lớn đôi với Cách mạng tháng Mười, vì nó đã giúp cho 
Cách mạng tháng Mười lợi dụng được nkũng sự xung Cột gay gắt trong 
cội bộ chủ nghĩa đề quốc, để cùng cô và tổ chức lực lượng của mình. 

Hai là, Cách mạng tháng Mười đã bắt đầu trong quá tgình của cuộc 
chiên tranh đề quễc chủ rghĩa, lúc mà quần chúng cần lao, khô sở nhiều 
vì chiến tranh và khao khát hòa bình, đã được chính bản thân lô-gích 
của sự vật đưa tới cách mạng vô sản tức là con đường duy nhất để thoát 
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khỏi chiên tranh. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa lớn lao nhất đổi với Cách mạng 
tháng Mười, vì nó đặt vào tay Cách mạng tháng Mười công cụ hòa bình 
mạnh mẽ, nó giúp cho Cách mạng tháng Mười kết hợp được dễ dàng 
cuộc cách mạng xô-viêt với việc thủ tiêu cuộc chiến tranh bỉ ổi, và do 
đó, tranh thủ được sự đồng tình của quần chúng, cả ở phương Tây 
trong số những công nhân, lấn ở phương Đông, trong số các dân tộc 
bị áp bức. Ề 

Ba là, sự tốn tại của một phong trào công nhân hùng mạnh ở châu 
Âu và tình trạng khủng hoảng cách mạng do cuộc chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa lâu dài sản sinh ra, đã chín muồi ở phương Tây và phương 
Đông. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa vô giá đôi với cách mạng Ñga, vì nó 
đảm bảo cho cuộc cách mạng ấy có được những bạn đồng :ninh trung 
thành ở bên ngoài nước Nga, trong cuộc đâu tranh của cuộc cách mạng 
ây chông chủ nghĩa đề quôc thể giới. 

Nhưng ngoài những hoàn cảnh bên ngoài ra, Cách mạng tháng 
Mười còn có hàng loạt điểu kiện #huận lợi bên trong khiển cho nó đế 
giành được thắng lợi. 

Trong số những điểu kiện đó, cấn phải coi những điểu kiệa sau 
đây là chủ yêu : 

Một là, về phần raình, Cách mạng tháng Mười được sự ủng hộ 
tích cực nhât của tuyệt đại đa số trong giai câp công nhân Nga. 

Hai là, Cách mạng tháng Mười được sự ủng hộ chắc chắn của nồng 
dân nghèo vàŸcủa đa sô binh sĩ khao khát hòa bình và ruộng đầt. 

. Ba là, đứng đầu Cách mạng tháng Mười, với tư cách là lực lượng 
lãnh đạo, thì có đảng bôn-sê-vích, một chính đảng từng trải mạnh 
mẽ không những vì có kinh nghiệm và có kỷ luật đã được tôi luyện qua 
nhiều năm, mà cờn vì có những môi liên hệ rộng rãi với quần chúng 
cần lao nữa: 

Bồn là, Cách mạng tháng Mười có trước mặt mình những kẻ thù 
tương đôi dễ đánh bại là giai cầp tư sản Nga đã ít nhiều suy yêu, giai 
cầp địa chủ đã hoàn toàn mật tỉnh thần vì những cuộc ¿nỗi dậy » của 
nông dân, và các đảng thỏa hiệp (men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - 
cách mạng) là những đảng đã hoàn toàn phá sản trong quá trình cuộc 
chiên tranh, 

Năm là, Cách mạng tháng Mười đã có sẵn lãnh thổ bao la của rnột 
quôc gia trẻ tuổi, trong đó nó có thể tự do vận động, rút lui khi tình 
hình bắt buộc, nghỉ lầy sức, và tập hợp lực lượng, v.v.. 
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Sáu là, trong cuộc đầu tranh chông thê lực phản cách mạng,. Cách 
mạng tháng Mười có thể dựa vào một sô lượng đầy đủ về lương thực, 
nhiên liệu và nguyên liệu ở trong nước. 

Những điều kiện bên ngoài Và bên trong ây phôi hợp lại đã tạo ra 
một tình hình đặc biệt làm cho Cách mạng tháng Mười thẳng lợi được 
tương đổi dễ dàng. ` 

Cô nhiên, như vậy hoàn toàn không có nghĩa là Cách mạng tháng 
Mười không có những hoàn cảnh bã: lợi bên ngoài cũng như bên trong. 
Chỉ cần nhắc đến, chẳng hạn, hoàn cảnh bất lợi này là : tình trạng bị 
cô lập về mộ: vài phương diện nào đó của Cách mạng tháng Mười, tức 
là tình trạng thiểu mộ: nước xô-viè: láng giềng ở bên cạnh để có thể làm 
chỗ dựa. Chắc chẵn là cuộc cách mạng sau này, ở Đức chẳng hạn, về 
phương diện này, sẽ đứng vào một tình thể thuận lợi hơn, vì gần kể 
nó đã có một nước xô-viẻ: có lực lượng mạnh là Liên-xô chúng ta. Đầy 
là tôi chưa nói đên mộ: hoàn cảnh bât lợi khác của Cách mạng tháng 
Mười là thiểu một đa số vô sản ở trong nước. 

Nhưng những hoàn cảnh bât lợi ây chỉ làm nổi bật thêm ý nghĩa 
trọng đại của tính châ: độc đáo trên đây của những điều kiện bên trong 
và bên ngoài của Cách mạng tháng Mười mà thôi, những điều kiện mà 
chúng ta đã nói trên kia. : 

Tính chât độc đáo ây chúng ta không được quên nó một lúc nào cả, 
Nhất là cẩn phải nhớ đên nó, khi phân tích những sự biền mùa thu 1923 
ở Đức. Và chính Tơ-rồt-xki là người trước tiên phải nhớ đền điều đỏ, 
vì ông ta đã vơ đũa cả năm, xem cách mạng ở Đức cũng hệt như Cách 
mạng tháng Mười và không tiếc lời mắng nhiềc Đảng cộng sản Đức về 
những sai lầm có thật hoặc bịa ra cho đảng ây. 

Lê-nin nói : 

«Do tình hình lịch sử cụ thể, hệt sức độc đáo của năm 1917, nên nước Nga bđt 
đầu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa được dễ dàng, nhưng muỗn tiềp tực và đưa cuộc 
cách mạng ây tới chỗ hoàn thành thì lại khó hơn, so với các nước châu Âu, Đầu năm 
1018, tôi đã có dịp chỉ rõ điểm đó, và kinh nghiệm trong-hai năm đã hoàn toàn chứng 
thực sự nhận xét của tôi là đúng. Những điều kiện đặc biệt như : 1) khả năng gắn 
liền cuộc cách mạng xô-viêt với việc chằm dứt — nhờ có cách mạng đó — cuộc chiền 
tranh đề quòc chủ nghĩa, một cuộc chiên tranh đã làm cho công nhâu và nông dân vô 
cùng thông khổ ; 2a) khả năng lợi dụng, trong một thời gian nhầt định, cuộc đầu tranh 
một còn một mắt giữa hai tập đoàn đề quộc chủ nghĩa thạm tàn cỏ thề lực nhật thè 
giới, hai tập đoàn đó đã không thể liên minh được với nhau đề chồng kè thù xô-viềt 
của chúng ; z) khả năng chịu nổi một cuộc nội chiền tương đồi dài, một phần là nhờ 
địa thê rộng lớn và phương tiện giao thông kém côi ở Nga ; 4) trong nông dân, có 
một phong trào cách mạng dân chủ tư sản sâu sắc đền mức đẳng của giai cần vô sàn 
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có thể nắmh lầy những yêu sách cách mạng của đàng của nống dân (đing xã hội chở 


nghĩa - cách mạng mả đa số trong đó rõ ràng là đồi địch với chủ nghũa bồm-sé-vích)” 


và thực hiện ngay được những yêu sách ầy nhờ giai cắp vô sản đã cướp được chính 
quyển, — những điểu kiện đặc biệt như thề hiện nay ở Tây Âz không có, và những 
điểu kiện giồng hệt hoặc tương tự như thề không phải dễ dàng mà tấi diễn được. Vì 
lý do äy, cộng với nhiếu lý do khác nữa, nên Tây Âu khó bắt đáu cách mạng xã 
hội chủ nghĩa hơn chúng ta nhiếu › (xem tập XXV, tr. 2o3). #2 


Chúng ta không được phép quên những lời trên đây của Lê-nin. 


" 


VỀ HAI ĐẶC ĐIỀM CÚA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI, 
HAY CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ THUYỀT CÁCH 
_ MẠNG «THƯỜNG TRỰC› CỦA TƠ-RỒT-XKI 


Có hai đặc điểm của Cách mạng tháng Mười mà người ta cán phải 
nắm vững trước hết để hiểu được nội —. và ý nghĩa lịch sử của cuộc 
cách mạng ầy. 

Những đặc điểm 3y là gì ? 

Trước hềt chuyên chính của giai cầp vô sản đã phát sinh ở nước 
ta, là một chính quyển xuầt hiện trên cơ sở sự liên minh giữa giai cầp 
vô sản và quần chúng nông dân lao động, sồ quản chúng này do giai cầp 
vô sản lãnh đạo. Sau nữa, chuyên chính của giai cầp vô sản đã được 
xác lập ở nước chúng ta, đó là kềt quả sự thẳng lợi của chà nghia xã 
hội trong một nước, còn ít phát triển về mặt tư bản chủ nghĩa, trong 
lúc mà chủ nghĩa tư bản vẫn còn được duy trì trong những nước khác, 
những nước phát triển hơn về mặt tư bản chủ nghĩa. Cồ nhiên, như 
thê không có nghĩa là Cách mạng tháng Mười hoàn toàn không có những 
đặc điểm khác. Nhưng trong lúc này, điểu quan trọng đồi với chúng 
ta, chính là hai đặc điểm ầy, không những vì hai đặc điềm ầy đã biểu 
hiện rõ rệt thực chầt của Cách mạng tháng Mười mà còn vì nỏ làm nỗi 
bật lên một cách thần tình bản chầt cơ hội chủ nghĩa của thuyềt + cách 
mạng thường trực » nữa. 

Chúng ta hãy xem xét sơ qua những đặc điểm ìy. 

Vần để quần chúng cẩn lao trong giai cầp tiểu tư sản thành thị và 
nông thôn, tức là vần để tranh thù sồ quấn chủng ầy về phía giải cầp 
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vô sản, là một vẫn để chủ chốt của cách mạng vô sản. Nhân dân lao động 
thành thị và nông thôn, trong cuộc đầu tranh giành lây chính quyển, 
sẽ ủng hộ ai, ủng hộ giai cấp tư sản hay giai cầp vô sản ? Họ sẽ trở thành 
lực lượng. hậu bị của ai, của giai cầp tư sản Hay của giai cầp vô sẳn ? 
Điểu đó định đoạt vận mệnh của cách mạng, sự vững chắc của chuyên 
chính vô sản. Các cuộc cách mạng ¡848 và ¡871 ở Pháp đã thât bại, chủ 
yêu là vì lực lượng nông dân hậu bị đã đứng về phía giai cầp tư sản. Cách 
mạng tháng Mười đã thẳng, vì né đã giành được nông dân, lực lượng 
hậu bị của giai cầp tư sản; vì nó đã biết tranh thủ những lực lượng hậu 
bị ầy về phía giai cầp vô sản và vì, trong cuộc cách mạng ây, giai cập 
vô sản đã trở thành lực lượng lãnh đạo duy nhầt của đông đảo quần chúng 
trong nhân dân lao động thành thị và nông thôn. 

Người nào không hiểu điểu đó thì sẽ không bao giờ hiểu được tính 
chầt của Cách mạng tháng Mười, bản chấầt của chuyên chính vô sản, 
và cũng không hiểu được tính chầt đặc biệt của chính sách đồi nội của 
chính quyển vô sản của ta. 

Chuyên chính vô sản không phải chỉ đơn thuần là một bộ phận ưu 
tú nắm chính quyển đã được dụng tâm s chọn lọc s ra một cách 4 thêng 
mình » bởi một c nhà chiền lược lão luyện» và đã «khôn khéo dựa › 
vào những tầng lớp này hay tầng lớp khác trong dân cư. Chuyên chính 
vô sản là sự liên minh giai cầp giữa giai cầp vô sản và quần chúng nông 
dân lao động để lật đỏ tư bản, để giành lầy thẳng lợi hoàn toàn cho chủ 
nghĩa xã hội, với điểu kiện là lực lượng lãnh đạo của khôi liên mình 
ầy phải là giai cầp vô sản. : 

Vì vậy, ở đây, vẫn để là không phải đánh giá thầp « chút it, hoặc 
đánh giá cao « chút ít», những khả năng cách mạng của phong trào nông 
dân, như một sö người biện hộ khéo léo cho thuyết s cách mạng thường 
trực » hiện đang thíth nói đèn. Đây là vần để bản chầt của Nhẳ nước 
về sản mới, phát sinh từ cách mạng tháng Mười. Đây là vần để tính 
chât của chính quyển vô sản, vần để những cơ sở của chính ngay nến 
chuyên chính của giai cầp vô sản. 

Lê-nin nói : 

: + Chuyên chính vô sản là mệt hình thức đặc biệt về sự liền mình giai cầp giữa giải ƒ 
cắp về sản, đội tiên phong của những người lao động, với nhiều tắng lẻpilao độn — | 
không phải là vô sản (giai cầp tiêu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí thức v.v.) hoặc đi — — 
đa sồ trong các tắng lớp äy, một sự liên minh chềng tư bản, một sự liên minh nhằm... 
tục đích hoàn toàa lật để tư bản, hoàn toàn đè bẹp sự phản kháng của giai cắp tư sắn. 


và những mưu toan phục Đổi địa vị của chúng, một sự Hên minh nhằm mục đích thiết 
lập và cùng cổ boàn toàn chủ nghĩa xã hội › (xem tập XXIV, tr. srr). #3. ụ 


——- 
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Và sau: đó : 


+ Chuyên chính vô sản, nều chúng ta diễn đạt thành ngữ la-tinh có tính chầt khoa 
học, lịch sử triềt học đó bằng một thứ ngôn ngữ đơn giản hơn, thì nó có nghĩa là : 
chỉ có một giai cầp nhât định, — tức là công nhân thành thị, và nói chung, công 
nhân nhà máy, công nhân công nghiệp, — mới có khả năng lãnh đạo toàn thể quần 
chúng lao động và bị bóc lột, trong cuộc đầu tranh để lật đổ ách tư bản, ngay cả trong 


ˆ quá trình lật đỗ ách đó nữa, trong cuộc đâu tranh để duy trì và củng cô thắng lợi, trong 


sự nghiệp sáng tạo ra một trật tự xã hội mới, trật tự xã hội chủ nghĩa, trong toàn bộ 
cuộc đầu tranh để hoàn toàn thủ tiêu các giai cầp » (xem tập XXIV, tr. 326). 84 

Lý luận về chuyên chính vô sản do Lê-nin để ra là như thê. 

Một trong những đặc điểm của Cách mạng tháng Mười là : cuộc 
Cách mạng ây là việc áp dụng một cách kinh điển lý luận của chủ nghĩa 


-Lê-nin về chuyên chính vô sản. 


Một sô đồng chí nghĩ rằng đó là một lý luận thuần túy « Nga› chỉ 


_ liên quan đền tình hình thực tê nước Nga thôi. Như thể là sai. Hoàn 


toàn sai. Khi nói đên quần chúng cần lao trong các giai cầp không phải 
vô sản, do giai cầp vô sản lãnh đạo, Lê-nin không những nhằm nông 
dân Nga, mà còn nhằm cả những phần tử lao động ở các miển ngoại 
vi Liên-xô, những miển này, vừa mới. đây, vấn còn là thuộc địa của 
nước Nga. Lê-nin không ngớt nhắc đi nhắc lại rằng nêu không có một 
sự liên minh với sô quần chúng thuộc các dân tộc khác ây, thì giai câp 
vô sản Nga không thể nào thẳng được. Trong những bài báo của Người 
việt về vân để dân tộc và trong những bài diễn văn của Người đọc tại 
các đại hội Quốc tế cộng sản, Lê-nin đã nhiều lẫn nói rằng cách mạng 
thê giới không thể nào thắng lợi được, nêu không có sự liên minh cách 
mạng, không có khôi đồøg minh cách mạng giữa giai cÂp vô sản các nước 
tiên tiên với các đân tộc bị áp bức trong các nước thuộc địa bị nô dịch. 
Nhưng thuộc địa là gì, nêu không phải cũng vẫn là sô quản chúng lao 
động bị áp bức ầy mà, trước hẻt, là quản chúng nông dân lao động đó 
sao ? Vậy thử hỏi có người nào lại không biết rằng vân để giải phóng 
các nước thuộc địa, uể thực chất, là vần để giải phóng quần chúng lao 
động thuộc các giai câp không phải vô sản, thoát khỏi ách áp bức và ách 
bóc lột của tư bản tài chính ? P : 

Bởi vậy, lý luận của Lê-nin về chuyên chính vô sản không phải 
là một lý luận thuần túy « Nga», nhưng lại là một lý luận mà tât cả các 
nước bắt buộc phải áp dụng. Chủ nghĩa bôn-sê-vích không phải chỉ 
là một hiện tượng Nga. «Chủ nghĩa bôn-sê-vích », như Lê-nin đã nói, 
là một «kiểu mẫu về sách lược cho tất cả các nước+ (xem tập XXIII, 
tr. 286). 88 : 


= 


¬ 
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Đầy là những nét đặc trưng trong đặc điểm thứ nhât của cáo mạng 
tháng Mười. 

Đứng về phương diện đặc điểm trên đây của Cách mạng tháng Mười 
mà xét, thì thuyềt cách mạng thường trực» của Tơ-rồt-xki là như 
thề nào ? 

Chúng ta sẽ không nói nhiều về lập trường của Tơ-rồt-xki hồi rọos, 
là lúc mà ông ta quên + đứt 9 rằng nông dân là một lực lượng cách mạng, 
trong khi để nghị khẩu hiệu ‹ Phê bỏ Nga hoàng, lập chính phủ công 
nhân +, nghĩa là khẩu hiệu: cách mạng không có nông dân tham gia. 
Ngay đẻn cả Ra-đềch, con người biện hộ khéo léo ây cho thuyết « cách 
mang thường trực », ngày nay, cũng buộc phải thừa nhận rằng ‹ cách 
mạng thường trực » hỏi năm 1gos, có nghĩa là một bước «nhảy không 
đâu », một sự xa rời thực tế. Ngày nay, mọi người đều nhận thây rõ 
ràng, là chẳng hoài công đâu mà nói đến bước ‹ nhảy không đâu» 
ây nữa. 

Chúng ta cũng sẽ không nói nhiều về lập trường của Tơ-rôt-xki 
trong chiên tranh, hồi năm 1ọrs, chẳng hạn, khi ông ta xuât phát từ 
sự việc là ‹ chúng ta sông trong thời đại chủ nghĩa để quốc», là chủ 
nghĩa để quốc ‹ không đem dân tộc tư sản đôi lập với chê độ cũ, mà lại 
đem giai cầp vô sản đổi lập với dân tộc tư sản », để đi đền kết luận, trong 
bài báo của ông ta nhan để là «Cuộc đâu tranh giành chính quyền », 
ràng vai trò cách mạng của nông dân phải giảm dẩn xuông, rằng khâu 
hiệu tịch thu ruộng đắt không còn có ý nghĩa quan trọng như trước kia 
nữa. Người ta biết rẳng Lê-nin, khi phân tích bài báo ây của Tơ-rỗt- 
xki đã chỉ trích ông ta là «phủ nhận » «vai trò của nông dân » và đã 
nói rằng, ‹trên thực tế, Tơ-rồt-xki đã giúp sức cho các chính khách 
công nhân thuộc phái tự do ở Nga, là những kẻ‹hiểu ‹ phủ nhận » vai 
trò của giai cấp nông dân là từ chỗi không phát động nông dân vùng lên 
làm cách mạng !» (xem tập XVIII, tr. 218). 

Têt hơn là chúng ta hãy bàn đến những tác phẩm gắn đây nhât của 
Tơ-rỗt-xki về vần để ây, những tác phẩm viết trong thời kỳ mà chuyên 
chính vô sản đã có thì giờ để được cùng cô, trong thời kỳ mà Tơ-rôt-xki 
4ã có thể kiêm tra được một cách thực tiễn thuyết «cách mạng thường 
trực » của mình và sửa chữa sai lắm. Chúng ta hãy lây bài ‹ Tựa» mà 
Tøợ-rðt-xki viêt năm 1g22 cho cuồn « Năm 1gos», làm ví dụ. Về vân 
đá scách mạng thường trực», Tơ-rỗổt-xkí viết trong bài « Tựa» đó 
phự thứ này : 
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« Chính là trong khoảng thời gian từ»ngày ọ tháng Giêng đèn.cuộc bãi công tháng 
Mười 1oos, mà trong đâu óc tác giả đã hình thành ra những ý niệm vé tính chầt của 
sự phát triển cách mạng của nước Nga, những ý niệm này được mệnh danh là thuyết 
‹cách mạng thường trực ». Cái tên khó hiểu ây đã nói lên cái ý nghĩ cho rằng cách 
mạng Ñga, tuy đang trực tiềp đứng trước những mục tiêu có tính chất tư sản, nhưng 
không thể đứng dừng lại đó được, Cách mạng chỉ có thể giải quyẻt được những ngục 
tiêu tư sản trước mắt äy, bảng cách là đưa giai cầp vô sản lên nắm chính quyến. Nhưng 
khi giai cắp này đã nắm chính quyển trong tay, thì nó sẽ không thể nào tự nó bó mình 
trong khuôn khổ tư sản èúa cuộc cách mạng được. Trái lại, chính là để đảm bảo thắng 
lợi của mình, mà đội tiên phong vô sản, ngay từ những ngày thồng trị đầu tiền của 
mình sẽ phải tiền hành những sự xâm phạm sâu nhất chắng những vào quyền tư hữu 
phong kiền, mà còn vào quyển tư hữu tư sản nữa. Làm như vậy, đội tiên phong đó 
sẽ có những cuộc xung độ: đổi địch, chẳng những với hềt thảy mọi tập đoàn của giai 
cắp tư°sản là những tập đoàn có thể đã ủng hộ mình khi nó bắt đầu tiền hành cuộc đầu 
tranh cách mạng, mà lại còn ới đồng đáo quần chúng trong nóng dân là sồ quắn chúng 
có thể đã góp phẩn vào việc đưa mình lên nắm chính quyếa nữa. Những mâu thuần 
trong tình thề của chính phủ công nhân ở một nước lạc hậu, mà tôi đại đa sỗ dân cư 
đều là nông dân, — những mâu thuẫn đó chí có thể giải quyềt được trên pham ví quốc 
tề, trên vũ đài cách mạng th giới của giai cắp vô sản mà thôi + }). 


Tơ-röt-xki đã nói vế thuyết «cách mạng thường trực °» của 6ng 
ta như thê đó. ˆ jh ⁄ 

Chỉ cẩn đôi chiều đoạn văn äy với những đoạn văn đã được trích 
dẫn trên kia, mà chúng ta mượn ở các tác phẩm của Lê-nin về chuyên 
chính vô sản, cũng đủ thây rằng lý luận của Lê-nin vẻ chuyên chính 
vô sản và thuyêt «cách mạng thường trực * cửa Tơ-rôt-xk/, khác nhau 
một trời một vực. ` 

Lê-nin nói!sự liên mính giữa giai cầp vô sản và các tầng lớp nông 
dân laơ động là nền tảng của chuyên chính vô sản. Còn Tơ-rồt-xki thì 
lại cho là có những cuộc ‹ xung đột đòi địch» giữa ‹ đội tiên phong 
vô sản » và «đông đảo quần chúng trong nông dân ›. 

Lẽ-nin nói về giai cầp vô sản lãnh đạo quần chúng lảo động và bị 
áp bức. Còn Tơ-rồt-xki thì lại nói đây là «những mâu thuẫn trong 
tình thể của chính phủ công nhân ở một nước lạc hậu, mà tôi đại đa 
sỐ dân cư đều là nông dân °. 

Theo Lê-nin, thì nguồn lực lượng của cách mạng, trước hết là 
nằm trong công nhân và nông dân của chính nước Ñga. Còn theo Tơ- 
rôt-xki, thì nguồn lực lượng cần thiềt chí có thể nằm trong + vũ đài cách 
mạng thể giới của giai cầp vô sản» mà (hôi. 


1) Do tôi viềt ngà. 
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Nhưng nều cách mạng thề giới chậm nỗ ra, thì phải làm thề nào ? 
Trong trường hợp đó thì cuộc cách mạng của chúng ta có tỉa hy vọng 
nào để thẳng lợi không ? Te-rôt-xki khêng để cho chúng ta thầy có 
một tia hy vọng nào cả, vì những mâu thuẫn trong tình thể của chính 
phù công nhân... sẽ chỉ có thể giải quyết được... trên vũ đài cách mạng 

“thề giới của giai cầp về sản mà thổi», Theo kề hoạch đó, thì cách mạng 
nước ta chỉ còn có mỗi mệt triển vọng là : sồng lay lắt giữa những mầu 
thuẪn của bản thân mình và mục nát tại chỗ trong khi chờ đợi cuộc cách 
mạng thề giới. 

Theo Lê-nin thì chuyên chính võ sản là gì ? 

Chuyên chính vô sản, chính là chính quyển dựa vào sự liền mình 
giữa giai cầp vô sẵn và quần chúng nông đân lao động đề ‹ hoàn toàn 
lật đồ tư bản », để « thiết lập và công cồ hoàn toàn chà nghĩa xã hội › 

Còn theo Tơ-rồt-xki, thì chuyên chỉnh vô sẵn là gì Ê 

Chuyên chính vô sản, chính là một thứ chính quyền ở những cuộc 
‹ xung đột đôi địch» với «đông đảo quần chúng trong nông đẳn» và 
chỉ tìm được cách giải quyềi s mâu thuẫn » trên svũ đài cách mạng 
thè giới của giai cầp vô sản » mà thôi, 

Giữa thuyềt «cách mạng thường trực» đỏ với lý luận nồi tiềng 
của chủ nghĩa men-sê-vích phù nhận tư tưởng chuyên chính về sản, 
có chỗ nào là khác nhau không ? : 

Về thực chẦt thì không có gì là khác nhau cà. 

Không có thể nghĩ ngờ gì được. Thuyềt « cách mạng thường trực * 
không phải chì là một sự đánh giá quá thầp những khả năng cách mạng 
của phong trào nông dân. Thuyết ‹ cách mạng thường trực » là miỆt 
sự đánh giá phong trào nông dân quá thầp đền mức là nó đi đền thổ nhà 
thận lý luận của Lẻ-nin về chuyên chỉnh vô sẵn. 

Thuyềt «cách mạng thường trực» của To-rồc-xki là một biền 
tướng của chù nghia meui-sê-vích. 

Đặc điểm thứ nhật cùa cách mạng tháng Mười là như thể. 

Những nét đặc trưng trong đặc điểm thử hai của Cách mạng thắng 
Mười là gì ? ' 


Nghiên cứu chủ nghĩa đề quồc, nhầt là trong thời kỳ chiều tranh, ‹ 


L£-nin đã phát hiện ra quy luật phát triền không đểu và nhảy vọt của 

các nước từ bản chủ nghĩa về mặt kùnh tÈ và chính tị. Theo ý nghĩa 

của quy luật ầy thì sự phát triển cña các xí nghiệp, các tơsrớt, các ngành 

công nghiệp và tác nước khác nhau không điền ra một cách đồng đều, 

theo một trật tự đã định sẵn, khiền một tơ-rót, một ngành công nghiệp 
x 
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hay một nước nào đó cứ luên luôn là đi đầu, trong lúc mà những tơ- 
rớt hay nước khác vẫn cứ lẽo đếo đi sau, cũng theo mệt trật tự như thê, — 
mà lại điển ra bằng những bước nhảy vọt có kèm theo những sự gián đoạn 
trong bước phát triển của một số nước nào đó và những bước nhảy vọt 
về phía trước trong sự phát triển của các nước khác. Nhưng khuynh 
hướng + hoàn toàn chính đáng » của các nước chậm tiền, tức là khuynh 
hướng muôn bảo vệ những địa vị cũ của mình, và khuynh hướng, cũng 
không kém phần « chính đáng ›, của các nước đã nhảy vọt lên một bước, 
tức là khuynh hướng muồn chiêm lầy những địa vị mới, — hai khuynh 
hướng đó làm cho các cuộc xung đột quân sự giữa các nước để quôc 
chủ nghĩa trở thành một sự tầt yêu không thể nào tránh khỏi được. Tình 
hình đã xảy ra như thể, ví dụ như ở nước Đức là một nước cách đây 
nửa thê kỳ, vẫn còn lạc hậu so với Pháp và Anh. Cũng cần phải nói như 
thể về nước Nhật, nều so sánh nước này với nước Nga. Nhưng ai 
cũng biềt rằng ngay từ đẩu thề kỳ XX, Đức và Nhật đã nhảy vọt lên 
rầt xa, đền nỗi nước Đức đã vượt được Pháp và đã bắt đầu hầt cẳng 
Anh trên thị trường thể giới, và đền nỗi nước Nhật đã hầt cằng được 
nước Ñga. Như người ta đã biết, cuộc chiền tranh đề quồc chủ nghĩa 
vừa qua đã phát sinh ra chính từ những mâu thuẫn đó. 

Định luật ầy xuẫt phát từ các điểm dưới đây : 

1) «Chù nghĩa tư bản đã biền thành một hệ thồng toàn thè giới 
của một nhúm nhỏ các nước +tiên tiền» áp bức thuộc địa và dùng tài 
chính bóp nghẹt tồi đại đa sồ nhân dân trên trái đầt » (xem V.I. Lê-nin: 
lời tựa cho bản tiềng Pháp Chủ nghỉa đề quốc, tập XIX, tr. 74). °° 

2) Và cái «của cài ăn cướp» ầy được phân chỉa giữa hai hoặc ba 
nước tham tàn có thê lực trên toàn thề giới, vũ trang từ đầu chí chân 
(Mỹ, Anh, Nhật), những nước này lôi cuỗn toàn trái đầt vào cuộc chiền 
tranh của chúng đề chúng chia nhau cái của mà chúng đã ăn cướp được 
ầy» (như trên). ta 

3) Sự phát triển của những mâu thuẫn trong nội bộ hệ thòng áp 
bức tài chính trên toàn thè giới và những xung đột quân sự tầt nhiên 
phải xảy ra, làm cho mặt trận thể giới của chủ nghĩa đề quồc để có thể 
bị cách mạng chọc thủng, và làm cho một vài nước nào đó có thể phả 
vỡ được mặt trận ẩy. 

4) Sự phá vỡ ầy có cơ hơn cả để xảy ra ở những nơi và trong những 
nước mà cái dây xích của mặt trận đề quồc chủ nghĩa yều nhầt, nghĩa 
là nơi mà chà nghĩa đề quồc sơ hè nhầt và cách mạng dễ nề ra nhật 
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s) Vì thề chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể và chắc là thắng được 
trong riêng một nước, mặc dầu nước này kém phát triển về phương diện 
tư bản chủ nghĩa và mặc dầu chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại trong những 
nước khắc, tuy những nước này phát triển hơn về phương diện tư bản 
chủ nghĩa. \ : 

Tóm lại, đó là những nguyên lý của lý luận Lê-nin về cách mạng 
vô sản. 

Đặc điểm thứ hai của cách mạng tháng Mười là gì ? 

Đặc điềm thứ hai của Cách mạng tháng Mười là : cuộc cách mạng 
ầy là mệ: kiều mẫu về việc áp dụng thực tiễn lý luận của Lê-nin về cách 
mạng vô sản. F 

Người nào đã không hiểu đặc điểm này cùa Cách mạng tháng Mười, 
thì sẽ không bao giờ hiểu được tính chât quôc tế của cuộc cách 'mạng 
ầy, và cũng không bao giờ hiểu được sức mạnh quôc tê vô cùng vĩ đại _ 
và chính sách đổi ngoại đặc biệt của nó. 

Lê-nin nói : 


«Sự phát triển không đổng đếu về kinh tề và chính trị là một quy luật tuyệt đồi 
của chủ nghĩa tư bản. Do đó mà kt luận rằng chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi bước 
đấu trong một số ít nước tư bản chủ nghĩa hoặc thậm chí chỉ trong một nước tư bản 
chủ nghĩa tách riêng ra mà nói. Giai cầp vô sản chiền thắng của nước đó, sau khi đã 
tụch thu tài sảo của bợn tư bản và đã tổ chức nền sản xuầt xã hội chủ nghĩa trong nước 
mình, sẽ đứng lên chồng lợi cái phần thể giới tư bản chủ nghĩa còn lại, bằng cách lôi 
cuồn những giai cầp bị áp bức ở các nước khác theo mình, bằng cách thúc đày họ nỗi 
đậy chồng bọn tư bản, bảng cách sử dụng khi cẩn, ngay cà lực lượng quân sự, đề 
chồng lại các giai cầp bóc lột và Nhà nước của chúng ›. Vì «không có đâu tranh bển 
bị và tương đồi lâu dài của các nước cộng hòa xã hội chủ nghia chỗng các quồc gia lạc 
hậu, thì không thể thực hiện được sự liên hiệp tự do giữa các dân tộc trên cơ sở chủ 
aghia xã hội + (xem tập XVII], tr. 232 — 222). 88 


Bọn cơ hội chủ nghỉa ở tât cả các nước cho rằng cách mạng vô sản 
chỉ có thể bắt đấu — nều quả thật là theo lý luận của chúng, cuộc cách 
mạng đó phải bắt đấu ở một nơi nào đó — ở trong những nước phát 
triển về công nghiệp mà thôi ; rằng các nước 3y càng phát triển về mặt 
công nghiệp bao nhiêu, thì chủ nghia xã hội càng có cơ- thắng lợi bây 
nhiêu ; và chúng đã phủ nhận khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trong riêng một nước, nhất là khí nước ây lại ít được phát triển về phương 
điện tư bản chủ nghĩa, chúng coi đó như là một điểu tuyệt đồi không 
thế nào có thật được. Ngay trong thời chiển tranh, Lê-nin, dựa vào 
quy luật phát triển không đồng đểu của các quốc gia đề quôc chủ nghĩa, 
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. cũng đã dưa ra lý luận cách mạng vô sản của Ngưới về sự thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước, mặc dầu nước này có kém phát 
triển về phương diện tư bản chủ nghĩa chăng nữa, như thể là đẻ chồng 
lại bọn cơ hội chử nghĩa. 

Người ta biết rằng Cách mạng tháng Mười đã hoàn toàn xác nhận 
lý luận của Lê-nin về cách mạng vô sản là đúng. 

Xét theo quan điểm lý luận của Lê-nin về sự thẳng lợi của cách mạng 
vô sản trong riêng một nước, thì thuyết «cách mạng thường trực › 

.của Tơ-rôt-xki là thể nào ? 

Hãy lây cuôn Cách CC của chúng ta (dgo6) của Tơ-rỗt-xki làm 

- ví dụ. 

Tơ-rôt-xki-viết : “ 


« Nều không có sự giúp đỡ trực tiềp vế mặt Nhà nước của giai cầp vô sản châu Âu, 
thì giai cầp công nhân Nga sẽ không thể giữ vững được chính quyển của mình và khêng 
thể biền quyển thông trị tạm thời của mình thành chuyển chính xã hội chủ nghia lâu 
dài được. Ki:óng một lúc nào có thẻ nghỉ ngờ được điểu ẩy cả ›. 


Đoạn văn trích dẫn trên đây có nghĩa là gì ? Có nghĩa chính là chử 

nghĩa xã hội không thể nào thẳng lợi được trong riêng một nước, trong 
K- trường hợp này là nói nước Nga, «nều không có sự giúp đỡ trực tiếp 
' về mặt Nhà nước của giai cầp vô sản châu Âu », tức là nều giai cầp vô 

sản châu Âu chưa giành được chính quyển. 

Giữa «thuyêt› ây với luận điểm của Lê-nin về khả năng thẳng 
lợi của chủ nghĩa xã hội «trong một nước tư bản chủ nghĩa, tách riêng 
ra mà 'nói» có gì là giỗng nhau được chăng ? 

Ƒ Rõ ràng là không có gì là giồng nhau cả. 

Nhưng cứ cho là cuôn sách của Tơ-rồt-xki, xuầt bản năm Iọo6, 
có những điểu sai lầm vô tình và không hoàn toàn phù hợp với những 
quan điềm sau này của Tơ-rồt-xki, vì lúc đó khó mà định rõ được tính 
chầt của cuộc cách mạng của-ta. Chúng ta hãy xét một cuồn sách khác 
của Tờ-rôt-xki, cuỗn Cương lĩnh hòa bình, xuầt bản trước Cách mạng 
tháng Mười 1ọ12 và bây giờ dây đã được ¡n lại (nằm 1924) trong cuồn 
1977 của ông ta. Trong cuồn sách đó, Tơ-rồt-xki chỉ trích lý luận cách 
mạng vô sản của Lê-nin về sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng 
một nước và đem khẩu hiệu Liên bang châu Âu ra đồi lập lại lý luận ầy. 
Ông ta cho rằng chủ nghĩa xã hội không thể nào thẳng được trong riêng 
một nước ; rằng sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thực hiện 
được khj nào nó là sự thẳng lợi của nhiều nước chà yều ở châu Âu 
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®- (Anh, Nga, Đức), họp lại thành liên bang châu Âu, — nêu không thì , 
chủ nghĩa xã hội sẽ hoàn toàn không thể nào thẳng lợi được. Ông ta 
nói trắng ra rằng + không thể nào có được một cuộc cách mạng thắng 
lợi ờ Nga hay ở Anh, nều không có cách mạng ở Đức, và ngược lại », 


Tơ-rồt-xki nói : z 


« Sự phản đồi duy nhât có tính chất lịch sử, tương đồi cụ thể, đồi với khầu hiệu 
Liên bang, đã được nêu lên trong tờ báo + Ñgười dân chủ - xã hội» ở Thụy-si (cơ 
quan trung ương thời bầy giờ của những người bôn-sê-vích. ï,W. Xfa-!in), bằng những 
lời lẽ như sau : « Sự phát triển không đồng đều về kinh tÈ và chính trị là mộtzquy luật 
tuyệt đồi của chủ nghĩa tư bản›. Từ quy luật đó, báo «Người dân chủ - xã hội» đã 
rét ra kềt luận là : chủ nghia xã hội có thể thẳng lợi được trong riêng một nước và, 
do đó, không cắn gì phải đặt ra điều kiện là phải thành lập Liên bang châu Âu mới 
thực hiện được chuyên chính của giai cầp vô sản trong mỗi nước riêng rẽ. Sự phát 
triển tr bản chủ nghĩa diễn ra không đểu ở các nước khác nhau, đó là một điểu tuyệt 
đồi không thể chồi cãi được. Nhưng tình trạng không đều ây, chính bản thân nó cũng 
lại rầt không đếu. Trình độ tư bản chủ nghĩa ở Anh, Áo, Đức hay Pháp không giỗng 
nhau. Nhưng so với châu Phi hoặc châu Á, thì tât cả những nước nói trên đại diện 
cho + châu Âu + tư bản chủ nghĩa, tức là châu Âu đã chín muối để làm cách mạng 
xã hê:. Không một nước nào được +chờ đợi » các nước khác trong cuộc đầu tranh 
của mình, đó là một ý niệm sơ thiểu mà người ta thấy nhắc lại là có Ích và cần thiết 
“để cho ý niệm quòc tÈ hành động cùng một lúc khỏi phải bị thay thề bằng ý niệm quôc 
tè không hành động và chờ đợi. Không cẩn phải đợi các nước khác, chũng ta cứ bắt 
đấu và tiềp tuc cuộc đẫu tranh trong phạm vi dân tộc, hoàn toàn tin tưởng rằng sáng 
kiền của chúng ta sẽ thóc đây các nước khác nỏi lên đầu tranh ; nhưng sều tình hình 
không diễn ra như thể, thì không có hy vọng tin tưởng — kinh nghiệm lịch sử còng 
nbững nhận định về mặt lý luận đã chứng minh là không có hy vọng tin tưởng — rẳng 
sước Nga cách mạng, chắng hạn, có thể đương đầu với châu Âu bảo thủ, hoặc nước 
Đức xã hội chủ nghĩa có thể đứng cô độc trong thể giới tư bản chủ nghĩa được». ` 


NE¿r các đống chí thây, đó vẫn là cái lý luận về sự thẳng lợi đồng 
thời của ch& nghĩa xã hội trong các nước chủ yêu ở châu Âu, lý luận 
này, nói chung, bài xích lý luận cách mạng của Lê-nin về sự thắng lợi 
của chủ nghia xã hội trong riêng một nước. 

Chẳng cấn nói cũng thấy rằng thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa 
xã hội, sự hoàn toàn đảm bảo tránh được sự phục hồi của chê độ cũ, 
đếu đời hỏi phải có những cỗ gắng phỗi hợp của vô sản nhiều nước. Chắc 
chắa là nều không có sự úng hộ của giai cầp vô sản châu Âu đổi với cuộc 
cách mạng cúa chúng ta, thi giai cầp vô sản Nga sẽ không thể nào chỗng 
lại được áp lực chung, cũng y như nêu không có sự ủng hộ của cuộc 
cách mạng Nga đổi với phong trào cách mạng ờ phương Tây, thì phong 
trào này không thể phát triển với nhịp điệu mau chóng như nó đã bắt 
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đầu phát triển, sau khi chuyên chính của giai cầp vô sản đã được thành 
lập ờ Nga. Chắc chắn là chúng ta cẩn được ủng hộ. Nhưng sự ủng hộ 
của giai cầp vô sản Tây Âu đổi với cuộc cách mạng của chúng ta là 
gì? Những sự đồng tình của công nhân châu Âu đổi với cuộc cách mạng 
của chúng ta, ý chí của họ trong việc làm thât bại các kê hoạch can thiệp 
của bọn đề quốc, tât cả những cái đó có phải là một sự ủng hộ, một sự 
giúp đỡ quan trọng không ‡ Không còn chỏi cãi gì được. Nêu không 
có một sự ủng hộ như thê, một sự giúp đỡ như thẻ, chẳng những của 
công nhân châu Âu, mà cả của các nước thuộc địa và phụ thuộc nữa, 
thì chuyên chính vô sản ở Nga sẽ lâm vào một tình trạng khó khăn, Cho 
tới ngày nay, đã có đủ sự đồng tình Äy và sự giúp đỡ ây, kết hợp với 
sức mạnh của Hồng quân của:ta và tính thần của công nhân và nông dân 
Nga sẵn sàng đem thân ra bảo vệ tổ quöc xã hội chủ nghĩa, — đã có đủ 
tât cả những cái đó đề đánh lui những cuộc tân công của bọn đề quốc 
và giành lây những điều kiện cẩn thiết cho một công tác xây dựng thật 
sự hay chưa Ÿ Có, đã có đủ ! Sự đồng tình đó ngày càng tăng lên hay 
càng giảm xuông ? Nhất định là ngày càng tăng. Như thể thì nước 
ta có hay không có những điểu kiện thuận lợi, chẳng những để thúc 
đây cho việc tổ chức nền kinh tê xã hội chủ nghĩa tiền tới, mà còn đẻ, 
đền lượt chúng ta, chúng ta lại giúp đỡ công nhân Tây Âu cũng như 
các dân tộc bị áp bức ở phương Đông ‡ Có, chúng ta có những điểu 
kiện Ây, Đó là điểu mà lịch sử bảy năm chuyên chính vô sản ở Ñga 
đã chứng'*tổ một cách hùng hồn. Liệu người ta có thể phả nhận việc 
nước ta đã bắt đầu có một cao trào lao động lớn mạnh không ? Không, 
người ta không thể nào phù nhận được. 

Sau tât cẢ những điểu dã nói trên đây, thì lời tuyên bồ của Tơ- 


rột-xki cho rằng nước Nga cách mạng sẽ không thể nào đương đầu được 


với châu Âu bảo thủ, có thể có ý nghĩa gì ? 

Ñó chỉ có mỗi ý nghĩa này mà thôi : một là Tơ-rồt-xki không lá: 
thầy được sức mạnh bên trong của cuộc cách mạng của ta ; hai là Tơ- 
rồt-xki không hiểu được ý nghĩa không thể đánh giá hềt của sự ủng lệ 
tỉnh thần của công nhân phương Tây và nông dân phương Đông đồi 
với cuộc cách mạng của chúng ta ; ba là Tơ-rôt-xki không hiểu được 
căn bệnh bên trong hiện đang dục khoẻt chà nghĩa đề quồc. 

Vì mê mải chỉ trích lý luận của Lê-nin về cách mạng vô sản, cho 
nên Tơ-rỗt-xki đã vô ý tự mình đả lại mình tơi bời trong cuồn Cương 
lĩnh hòa bình cùa ông ta, xuầt bản nầm 1or7 và tái bản nằm 1ọ2a. 

+ 
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Nhưng có lẽ cuồn sách đó của Tơ-rôt-xki cũng đã lỗi thời rồi, và, 
vì một lý do nào đó, không phù hợp với những quan điểm hiện nay của 
ông ta nữa chăng ? Chúng ta hãy xem những tác phẩm gần đây hơn của 
Tơ-rồt-xki, viết ra sau khi cách mạng vô sản thắng lợi (rong riêng một 
nước, tức là ở nước Nga. Chúng ta hãy xem chẳng hạn như Lời bạt 
của Tơ-rôt-xki viết cho cuôn Cương lĩnh hòa bình của ông ta mới tái 
bản, lời bạt đó viết năm 1922. Ông ta nói như dưới đây : 


+ Có lẽ đồi với một số bạn đọc thì sự quả quyêt rằng cách mạng vô sản không thể 
nào kết thúc được một cách thắng lợi trong khuôn khỏ dân tộc, sự quả quyềt mà người 
ta thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuồn Cương linh hòa bình, có vẻ như là đã 
bị kinh nghiệm trong gắn năm năm của nước Cộng hòa xô-viềt chúng ta đánh đỏ rổi. 
Nhưng kết luận như vậy có thể là không có căn cứ. Ñhà nước công nhân trong riêng 
một nước, vả chấng lại là trong một nước lạc hậu, đã chồng chọi được với toàn thẻ 
giới, sự thật đó chứng tỏ sức mạnh phi thường của giai cầp vô sản, giai cấp này, trong 
các nước khác tiên tiền hơn, văn minh hơn, sẽ có khả năng thực biện những sự nghiệp 
thật sự thấn kỳ. Nhưng tuy đã đứng vững về mặt chính trị và quân sự với tư cách 
là Nhà nước, chúng ta vẫn chưa đạt đền chỗ xây dựng được một xã hội xã hội chủ 
nghi2, thậm chí cũng chưa tiễn gắn được đền chỗ đó... chừng nào giai cắp tư sản còn 
nắm chính quyến tai các nước khác ở châu Âu, thì chừng đó, trong cuộc đâu tranh 
để khắc phục tình trạng cô lập về kinh tê, chúng ta vẫn còn bắt buộc phải tìm cách 
thỏa hiệp với thề giới tr bản chủ nghĩa, đống thời, người ta có thể nói chắc chắn rằng 
những sự thỏa hiệp äy có thể nhiều nhất là giúp chúng ta hàn gắn lại những vềt thương 
kinh tế này hay những vềt thương kính tế khác, tiền thêm được bước này hay bước 
khác, nhưng người ta cũng có thể nói chắc chẩn rảng cÄÍ sau khí 1) giai cäp vô sản của 
các nước chủ yều ở châu Âu đã thắng lợi rồi r), thì mới có thể thực hiện được đà phát 
triển thật sự của nến kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Nga ›. ° 


Tơ-rồt-xki nói như thể, rõ ràng là ông ta đi ngược lại tình hình 
thực tÈ và cứ khăng khăng muỗn cứu cho thuyết «cách mạng thường 
trực » của ông ta khỏi bị hoàn toàn thât bại. : 

Nều nói như thể, thì d chúng ta có làm bao nhiêu, nói bao nhiêu 
cũng vô ích, vì chẳng những chúng ta «chưa đạt đền » chỗ xây dựng 
được một xã hội xã hội chủ nghĩa, mà thậm chí cũng « chưa tiên gần 
được s đền chỗ đó. Hình như có một số người đặt hỳ vọng vào những 
sự «thỏa hiệp với thể giới tư bản chủ nghĩa», nhưng hình như ngay 
đến cả những sự thỏa hiệp ây cũng không đem lại được kẻt quả gì cả, 
vì dù có làm gì và nói gì đi nữa, thì . đà phát triển thật sự của nền kinh 
tẻ xã hội chủ nghỉa ø cũng vẫn không thể nào. thực hiện được, chừng 
nào mà giai câp vô sản chưa thắng lợi được «trong các nước chủ yêu 
ở châu Âu +, 


1) Do tôi viỀt ngả. 
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Nhưng, vì chưa có thắng lợi ở phương Tây, cho nên cuộc cách 
mạng Nga chỉ còn có «lựa chọn»: hoặc là thôi nát tại chỗ, hoặc là thoái 
hóa thành Nhà nước tư sản. 


Từ hai năm nay, Tơ-rôt-xki đã nói đến sự «thoái hóa» của đảng 
ta, không phải là không nhằm mục đích gì cả: 


Năm ngoái đây, Tơ-rôt-xki đã dự đoán sự ‹diệt vong» của nước 
ta, không phải là không nhằm mục đích gì cả. 


Làm thê nào dung hòa được «thuyết » quái gở ây với lý luận của 
Lê-nin về «sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước » ? 
Làm thể nào dung hòa được «triển vọng» quái gở ây với triển 
vọng do Lê-nin vạch ra, tức là triển vọng về việc chính sách kinh tê mới 
sẽ giúp cho chúng ta có thể «xây dựng được nền móng của nến kinh tê 
xã hội chủ nghĩa» ? 


Làm thê nào dung hòa được sự tuyệt vọng «thường trực» ây với, 
chẳng hạn, những lời nói dưới đây của Lê-nin : 


+ Ngay từ bây giờ, chủ nghĩa xã hội không còn là một vẫn đế tương lai xa xôi, 
hay là một thứ ảo ảnh trửu tượng, hay một thứ tượng thánh nữa. Vẻ các tượng thánh 
chúng ta vẫn giữ cách nhìn cũ rầt xâu của chúng ta. Chúng ta đã làm cho chủ nghĩa 
xã hội thâm nhập vào cuộc sông hàng ngày, và giờ đây chúng fa phải tìm hiểu điểu đó 
ở chính trong cuộc sồng hàng ngày. Đây là nhiệm vụ'ngày nay của chúng ta, đầy là 
nhiệm vụ của thời đại chúng ta. Các đồng chí cho phép tôi kềt thúc bằng cách tỏ lòng 
tin tưởng rằng : dù nhiệm vụ ây có khó khăn đền đâu chăng nữa, dù so với nhiệm 
vụ trước kia của chúng ta, nó có mới mẻ đền đâu chăng nữa, dù những khó khăn do 
nó gây ra có nhiều đèn đâu chăng nữa, — thì tầt cà chúng ta cũng sẽ cùng nhau, không 
phải nội ngày mai, mà là trong nhiễu năm, tầt cả chúng ta sẽ cùng nhau giải quyềt 
nhiệm vụ đó cho bằng được, làm thề nào cho nước Nga của chính sách kinh tề mới 
sẽ thành một nước Nga xã hội chủ nghỉa s (xem tập X%XVII, tr. 466) 89. 


Làm thể nào dung hòa được tình trạng thiều triển vọng một cách 
«thường trực» ầy của Tơ-rồt-xki, với, chẳng hạn, những lời nói của 
Lê-nin sau đây : 


+ Thật vậy, việc chính quyển Nhà nước chi phổi hẻt thầy mọi tư liệu sản xuầt 
chủ yều, việc giai cầp vô sản nảm' giữ chỉnh quyến Nhà nước, việc giai cầp vô sản 
liên minh với hàng triệu và hàng triệu tiểu nông và tiểu tiểu nông, việc giai cầp vô sản 
nắm vững quyền lãnh đạo nông dân v.v.,— phải chăng những việc đó không phải là 
tầt cả những thứ cắn thiềt để có thể xây dựng, với việc hợp.tác hóa, và chỉ riềng với 
việc hợp tác hóa mà trước đây chủng ta coi là có tính chầt con buôn, và bây giờ đây, 
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dưới chính sách kinh t mới, về một vài mặt nào đó, chúng ta vẫn có quyển coi như 
thề, — phải chăng những việc đó không phải là tât cả những thứ cần thiềt để xây dựng 
một xã bội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn hay sao ? Đó chưa phải là xây dựng xong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, nhưng đỏ là tầt cả những cái cần thiềt và đầy đủ cho việc xây dựng 
đó ; (xem tập XXVI], tr. 392) 90. 


Rõ ràng là trong vần để đó, không có và không thể có một sự dung 
hòa nào được cả. Thuyểt'+cách mạng thường trực» của Tơ-rôt- xki 
là sự phủ nhận lý luận của Lê-nin về cách mạng vô sản, và ngược lại, — 
lý luận của Lê-nín về cách mạng vô sản lại là sự phủ nhận thuyết « cách. 
mạng. thường trực ›. 

Thiểu tin tưởng vào những lực lượng và những khả hiếm của cuộc 
cách mạng của ta, thiêu tin tưởng vào những lực lượng và những khả 
năng của giai cầp. vô sản Nga, đó là mặt trái của thuyêt «cách mạng 
thường trực 9, 

Từ trước đên nay, người ta thường chỉ vạch ra có một mặt của 
thuyềt c cách mạng thường trực» : sự thiêu tin tưởng vào những khả 
năng cách mạng của phong trào nông dân, Ngày nay, muôn cho đúng, 
cần phải bộ sung mặt ây bằng một mặt khác nữa : sự thiêu tin tưởng v 
vào những lực lượng và những khả năng của giai cầp vô sản Nga. 

Chỗ nào là chỗ khác nhau giữa thuyêt của Tơ-rôt-xki với lý luận 
thông thường của chủ nghĩa men- sê-vích, tức là lý luận cho rằng chủ 
nghĩa xã hội không thể nào thẳng lợi trong riêng một nước, — mà lại 
là một nước lạc hậu nữa, — nêu không có sự thắng lợi trước đã của 
cách mạng vô sản ‹trong những nước chủ yêu ở Tây Âu» ? 

Về thực chât, thì không có gì Jà khác nhau cả. 

Không thể nghi ngờ gì được. Thuyêt «cách raạng thường trực? 
của Tơ-rôt-xki là một biến tướng của chủ nghĩa men-sê-vích. 

Thời gian gần đây, người ta thây trong báo chí của chúng ta xuât 
hiện nhiều gâp bội những nhà khéo mồm khéo mép thôi nát, họ tìm 
cách làm cho người ta lắm tưởng rằng thuyêt «cách mạng thường trực » 
l2 một cái gì có thể dung hợp được với chủ nghĩa Lê-nin. Họ nói rằng : 
c5 nhiên, hối rgos, thuyết ây hiển nhiên là không đúng. Nhưng Tơ- 
rôt-xki sai lắm ở chỗ là khi đó ông ta đã đi quá xa, muôn áp dụng vào 
tỉnh hình năm 1s cái mà lúc bẫy giờ không có thể đem áp dụng được. 
Họ lại nói rằng : nhưng sau đó, chẳng hạn như hồi tháng Mười 1ọ17, 
vì cách mạng đã đạt đền mức hoàn toàn chín muồi, nên theo họ thì thuyềt 
của Tơ-rôt-xki là một thuyết hoàn toàn thích dụng. Không khó khăn 
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gì mà không đoán được rằng tên đầu sỏ trong bọn khéo mồm mép Ây 
chính là Ra-đêch. Tôt hơn là các bạn hãy nghe đây: 


+ Chiền tranh đã đào một hỗ sâu giữa nông dân khao khát giành ruộng đt và hòa 
bình, với các đảng tiểu tư sản ; chiền tranh đã đặt nông dân dưới sự lãnh đạo của. 
giai cầp công nhân và đội tiên phong của nó là đảng bôn-sê-vích. Cái đã trở thảnh có 
thể thực hiện được, chính không phải là chuyên chính của giai cấp công nhân và nông 
dân, mà là chuyên chính của giai cầp công nhân dựa vào nông dân. Chủ trương mà 
Rô-da Lúc-xăm-bua và Tơ-rồt-xky đã đưa ra chồng Lê-nin năm 1go5 (tức là thuyềt 
«cách mạng thường trực s. Ï.V. X¿a-lin), vẻ thực tê, rõ ràng đã trở thành giai đoạn 
thứ hai của sự phát triển lịch-sử ». : 

Đoạn trện đây có bao nhiêu chữ là bẩy nHiêu điều bịa đặt. 

Trong chiên tranh « cái đã trở thành có thể thực hiện được, chính 
không phải là chuyên chính của giai cầp công nhân và nông dân, mà 
là chuyên chính của giai câp công nhân dựa vào nông dân», nói như 
thê là không đúng. Thật ra, cuộc cách mạng tháng Hai Io17 đã thực 
hiện được chuyên chính của giai cầp vô sản và nông dân bằng cách kêt 
hợp một cách độc đáo chuyên chính đó với chuyên chính của giai cầp 
tư sản, R 

Thuyết «cách mạng thường trực» mà Ra-đêch đã lờ đi một cách - 
ngượng ngùng, là do Rô-da Lúc-xăm-bua và Tơ-rôt-xki để ra năm 19o5, 
nói như thê là không đúng. Thật ra, thuyêt đó đã do Pác-vu-xơ và Tơ- 
rôt-xki để ra. Bây giờ, sau mười tháng, Ra-đềch đã thầy được chỗ 
sai của rnình và xét thây cần phải trách mắng Pác-vu-xơ về thuyêt «cách 
mạng thường trực» của hắn. Nhưng muôn cho công bằng thì Ra-đềch 
cũng phải trách mắng luôn cả tên đồng lõa của Pác-vu-xơ là Tơ-rôt-xki 
nữa. : ‹ 

Thuyêt ‹cách mạng thường trực? đã bị cuộc cách mạng 1go5 
bác bỏ, đã trở thành một chủ trương đúng đổi với «giai đoạn thứ hai 
của sự phát triển lịch sử», tức là trong Cách mạng tháng Mười, — 
nói như thê là sai. Toàn bộ tiên trình, toàn bộ sự phát triển của Cách _ 
mạng tháng Mười đểu chỉ rõ và chứng minh rằng thuyềt «cách mạng 
thường trực » là hoàn toàn không có căn cứ, hoàn toàn không thể nào 
dung hợp được với những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin. 

Cả những bài diễn văn đường mật, lẫn những thủ đoạn ngoại giao 
thôi nát, đều không thể nào che được cái vực thầm bao la ngăn cách 
thuyềt ‹cách mạng thường trực» với chủ nghĩa Lê-nin. 
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VỀ MỆT VÀI ĐẶC ĐIÊM CỦA SÁCH LƯỢC CA 
NHỮNG NGƯỜI BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ 
CHUẲN BỊ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


Muôn hiểu sách lược của những người bôn-sê-vích trong thời kỳ 
chuẩn bị Cách mạng tháng Mười, thì ít ra cũng phải hiểu được vài đặc 
điển cực kỳ quan trọng của sách lược ây. Như thê là cẩn thiết, nhất 
là, trong nhiều cuôn sách viết về sách lược của những người bôn-sê-vích, 
chính những đặc điểm ây lại thường hay bị bỏ qua. 

Những đặc điểm ây là gì ? 

Đặc điểm thứ nhất. Cứ theo lời Tơ-rồt-xki thì người ta có thể tưởng 
tăng, trong lịch sử chuẩn bị Cách mạng tháng Mười, chỉ có hai thời 
kỳ : thời kỳ thăm dò địch tình và thời kỳ khởi nghĩa ; còn ngoài ra thì 
tắt cả đếu nói bậy cả. Cuộc biểu tình tháng Tư 1ọr7 là gì ? « Cuộc biểu 
tinh tháng Tư so với mức dự định thì đã đi ‹ quá tả », đó là một cuộc xuât 
quân thăm dò địch tình để kiểm tra lại tâm trạng của quần chúng và những 
quan hệ của họ đổi với đa số trong các Xô-viễt». Và cuộc biểu tình thị 
uy tháng Bẩy !ọr; là gì ?— Theo Tơ-rôt-xki, thì ‹thật ra, lấn này 
nữa, cuộc biểu tình thị uy ấy chẳng qua cũng chỉ là cuộc thăm dò mới, 
rộng rãi hơn, trong một giai đoạn mới và cao hơn của phong trào ». Không 
cấn phải nói cũng thấy rằng, theo Tơ-rôt-xki, thì tuộc biểu tình thị uy 
tháng Sáu rọr7, tổ chức theo những lời kêu gọi câp thiết của đẳng ta, 
lại càng phải được coi như một cuộc ‹ thăm dò» nữa. 

Nhận định như thể sẽ đi đến kết luận rằng, ngay hồi tháng Ba 1ọ17, 
những người bôn-sê-vích đã có một đạo quân chính trị hoàn toàn sẵn 
sảng rồi, gốra công nhân và nông dân ; rằng sở dĩ hối tháng Tư, cũng 
như bếi tháng Sáu và tháng Bảy, họ đã không dùng đạo quân ây để khởi 
nghĩa, mà chỉ chấm chú vào những cuộc «thăm dò địch tình» thôi, 
chính chỉ vi lúc bây giờ, ‹ những tin tức của các cuộc thăm dò địch tình » 
chưa che thầy có «dầu hiệu» nào thuận lợi cả. 

ông cấn phải nói cũng thầy rắng quan niệm đơn giản ây, đổi 
với sách lược chính trị của đảng ta, chẳng qua chỉ là một sự lẫn lộn giữa 
sách lược quân sự thông thường với sách lược cách mạng của những 
người bôn«sê-vích mà thôi. 
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Thật ra, tầt cả những cuộc biểu tình thị uy ây, trước hết, là kết 
quả của cao trào tự phát của quấn chúng, kết quả của sự phẫn nộ của 
họ, sự phẫn nộ tìm cách biểu lộ ra ngoài đường phô, chồng chiến tranh. 

Thật ra, vai trò của đảng, lúc bây giờ, là đem lại cho hành động 
đã biểu lộ ra một cách tự phát của quấn chúng, một hình thức và một 
sự lãnh đạo phù hợp với những khẩu hiệu cách mạng của những người 
bôn-sê-vích. 

Thật ra thì hối tháng Ba 1ọ17, những người bôn-sê-vích không có 
và không thể có đạo quân chính trị đã sẵn sàng được. Họ chỉ tiên hành 
thành lập đạo quân ây trong quá trình cuộc đâu tranh và những cuộc 
xung đột giai cầp từ tháng Tư đến tháng Mười 1g17 (và cuôi cùng họ 
thành lập xong đạo quân ây vào cuôi tháng Mười 1o?) ; họ đã thành 
lập nó do cuộc biểu tình tháng Tư, do các cuộc biểu tình thị uy tháng 
Sáu và tháng Bảy và do các cuộc tuyển cử vào các Đu-ma khu và thành 
phổ, mà cũng là do cuộc đâu tranh chông Coóc-ni-lôp và do cuộc đâu 
tranh giành lây các Xô-viêt. Đạo quân chính trị 3y không giông với đạo 
quân chiến tranh. Trong khi bộ chỉ huy quân sự tham chiến với một 
đạo quân đã sẵn sàng trong tay, thì đảng bắt buộc phải xây dựng đạo 
quân của mình trong quá trình của ngay cuộc đâu tranh, trong quá trình 
những cuộc xung đột giai cÂp, và trong chừng mực là chính quần chúng, 
do kinh nghiệm bản thân, tin tưởng vững chắc rằng khâu hiệu của đảng, 
chính sách của đảng là đúng. 

Di nhiên là mỗi cuộc biểu tình thị uy ây đồng thời cũng làm sáng 
tỏ đến một chừng mực nào đó lực lượng so sánh mà chúng ta không 
thầy rõ, đồng thời cũng lại là một lỗi thăm dò nào đó ; nhưng ở đây, 
việc thăm dò tuyệt nhiên không phải là động cơ mà là kết quả tự nhiên 
của cuộc biểu tình thị uy. 

Phân tích những sự biên đã xẩy ra ngay đêm trước cuộc khởi nghĩa 
tháng Mười và so sánh nó với các sự biên đã xây ra trong khoảng thời 
gian từ tháng Tư đền tháng Bảy, Lê-nin nói: 


« Tình hình không giồng như trước những ngày 2o — 21 tháng Tư, trước ngày 
ọ tháng Sáu, trước ngày 2 tháng Bảy, vì lúc đó có một sự sục sôi tự phát, mà chúng 
ta, về mặt là đảng, chúng ta đã không nắm được (2o tháng Tư) hoặc chúng ta đã kiếm 
chề lại, biền nó thành một cuộc thị uy hòa bình (o tháng Sáu và + tháng Bảy). Vì lúc 
đó chúng ta đã biềt rầt rõ rằng các xô-viềt hãy còn chưa ủng hộ chúng ta, rằng nông 
dân vẫn còn tin vào con đường mà bọn Li-be-Đan-Tséc-nồp?Ì vạch ra chứ không 
tín vào con đường của những người bôn-s2-vích (khởi nghĩa), rằng do đó, đa sồ nhân 
dân không thể đi theo chúng ta, rằng do đó, cuộc khởi nghĩa là quá sớm › (xem tập 
XXI, tr. 34s) 22. 
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Rõ ràng là nêu chỉ có một việc «thăm đò › không thôi, thì sẽ chẳng 
đi đên đâu cá. 

Cô nhiên, đó không phải là có SÊy để «thăm dò», mà lại là vần để 
những sự việc sau đây : 

1) Suôt thời kỳ chuân bị Cách mạng tháng Mười, trong cuộc đầu 
tranh của mình, đảng đã luôn luôn đựa vào cao trào tự phát của phong 
trào cách mạng có tính chât quần chúng ; 

2) dựa vào cao tỉào tự phát ây, đảng đã đảm bảo cho mình nắm 
được quyển lãnh đạo phong trào mà không chia sẻ với ai cả ; 

3) một sự lãnh đạo như thẻ đôi với phong trào đã giúp cho đẳng 
dễ thành lập được một đạo quân chính trị có tính chầt quần chúng cho 
cuộc khởi nghĩa tháng Mười ; 

4) một chính sách như thẻ nhât thiết phải đưa đền kềt quả là toàn 
bộ cuộc chuẩn bị Cách mạng tháng Mười đều được tiền hành dưới sự 
lãnh đạo của một chính đảng duy nhất, đằng bồn-sê-vích ; 

5) một cuộc chuần bị như thẻ lại còn đưa đền kềt quả là, sau cuộc 
khởi nghĩa tháng Mười, chính quyền đã lọt vào tay một chính đẳng đuy 
nhất, đẳng bôn-sê-vích. ˆ 

NÑhư thê thây rõ : điểm căn bản trong việc chuẩn bị Cách mạng 
tháng Mười là quyền lãnh đạo không chia sẻ của một chính đảng đưy nhàt, 
Đảng cộng sản. Đó là nét đặc trưng của Cách mạng tháng Mười, R 
đặc điểm thứ nhầ: của sách lược của những người bên- sê-vích trong 
thời kỳ chuân bị Cách mạng tháng Mười. 

Không cẩn phải chứng minh cũng thây rằng, nều không có đặc 
điểm ây trong sách lược của những người bên-sê-vích, thì không thể 
nào có được sự thẳng lợi của chuyên chính vô sản trong hoàn cảnh chủ 
nghĩa đê quôc, 

Đó là điều thuận lợi hơn làm cho Cách mạng tháng Mười khác với 
Cách mạng 187tr ở Pháp, vì trong Cách mạng 187tr, quyển lãnh đạo 
là do hai chính đẳng chia nhau, mà trong đó lại không có chính đảng 
nào có thể gọi là đảng cộng sản được. 

Đặc điểm thứ hai. Cuộc chuẩn bị Cách mạng tháng Mười đã được 
tiên hành như thê, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất, đẳng 
bôn-sê-vích. Nhưng đảng đã thi hành quyền lãnh đạo ấy như thê nào, 
đảng đã theo đường lỗi nào ? Quyển lãnh đạo đy tiền hành theo đường 
lôi cô lâp các đảng thỏa hiệp, coi đó là những tập đoàn nguy hiểm nhật 
trong thời kỳ cách mạng bùng nổ, tức là đường lỗi cô lập bọn xã hội 
chủ nghĩa cách mạng và men-sê-vích. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ SÁCH LƯỢC... 115 


Quy tắc chiên lược cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin là gì ? 
Là thừa nhận rằng : 
1) Chỗ dựa xã hội nguy hiểm nhât của những kẻ thù của cách mạng 


ˆ trong thời kỳ sắp nổ ra cuộc cách mạng, là các đảng (hỏa hiệp ; 


3) không thể nào lật đồ được kẻ thù (chê độ Nga hoàng hoặc giai 


h cẦp tư sản), nều không cô lập được các đảng ây ; 


3) trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng, những đòn chà yêu, do đó, 
phải nhằm cô lập các đẳng ây, tách đông đảo quần chúng lao động ra 
khỏi ảnh hưởng của các đẳng ây. ; 

- Trong thời kỳ đầu tranh chồng chề độ Nga hoàng, trong thờf kỳ 
chuẩn bị cuộc cách mạng dân chủ tư sản (tgos—1o16), thì chỗ dựa nguy 
hiểm nhất của chề độ Nga hoàng là đẳng quân chủ tự do, tức là đẳng 
dân chủ lập hiền. Tại sao vậy ? Vì lúc bây giờ, nó là một đảng thỏa 
hiệp, một đảng chủ trương rằng đại đa sô nhân dân, tức là toàn bộ nông 
dân nên thỏa hiệp với chề độ Nga hoàng. Dĩ nhiên là khi đó đẳng đã 
hướng những đòn chủ yêu của mình vào bọn dân chủ -lập hiển, vì 
nêu không cô lập được bọn dân chủ - lập hiền thì không thể trông mong 
gì nông dân đoạn tuyệt với chề độ Nga hoàng được ; và nêu không đảm 
bảo có sự đoạn tuyệt ây, thì không thể nào trông mong cách mạng thẳng 
lợi được. Nhiểu người, hồi đó, không hiểu được đặc điểm ầy của chiền 
lược bồn-sê-vích và trách cứ những người bôn-sê-vích là quá tthù 
ghét những người dân chủ -lập hiền», họ khẳng định rằng những 
người bôn-sề-vích «coi trọng» cuộc đâu tranh chồng những người 
dân chủ- lập hiền hơn cuộc đầu tranh chồng kẻ thù chính là chề độ 
Nga hoàng. Nhưng những lời trách móc không có căn cứ ây đã vạch 
trần là rõ ràng họ không hiều được chiền lược bôn-sê-vích, chiền lược 
đòi phải cô lập đảng thỏa hiệp để tạo điểu kiện dễ dàng chiền thẳng kẻ 
thù chính, và tiền đền gần thẳng lợi đó. _ 

Vị tầt đã cần phải chứng minh rằng nều không có một chiền lược 
như thê, thì không thể nào thực hiện được bá quyển lãnh đạo của giai 
cầp vô sản trong cuộc cách mạng dân chù tư sản. 

Trong thời kỳ chuần bị Cách mạng tháng Mười, trọng tâm của 
các lực lượng đang đầu tranh với nhau đã đi chuyển sang một vị trí mới. 
Lúc bây giờ, không còn Nga hoàng nữa. Từ lực lượng thỏa hiệp, đẳng 
đân chủ - lập hiền đã trở thành một lực lượng cầm quyển, một lực 
lượng thông trị của chủ nghĩa đề quôc. Cuộc đầu tranh không còn diễn 
ra giữa chề độ Nga hoàng và nhân dân nữa, mà lại điển ra giữa giài cầp 
tư sản và giai cầp vô sản. Trong thời kỳ này, chỗ dựa xã hội nguy hiểm 
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nhất của chủ nghĩa để quốc là các đảng dân chủ tiểu tư sản, tức là đảng 
xã hội chủ nghĩa - cách mạng và đảng men-sê-vích. Tại sao vậy ? Vi 
các đảng ây, lúc bây giờ, là những đảng thỏa hiệp, những đảng chủ 


trương rằng quần chúng cẩn lao nên thỏa hiệp với chủ nghĩa đê quốc. -: 


đi nhiên là, lúc đó, những người bôn-sê-vích đã hướng những đòn 
chủ yêu của mình đánh vào các đẳng ây, vì nêu không cô lập các đẳng 
ầy, thì không thể nào trông mong vào sự đoạn tuyệt của quần chúng 
cần lao với chủ nghĩa đề quôc được ; mà nêu không đảm bảo sự đoạn 
tuyệt ây, thì không thể nào trông mong vào sự thắng lợi của cuộc cách 
mạng xô-viết được. Nhiểu người, hổi đó, đã không hiểu được đặc 
điểm ây trong sách lược của những người bôn-sê-vích, nên họ trách 
cứ những người bôn-sê-vích là ‹ quá ư thù ghét» những người xã hội 
chủ - nghĩa cách mạng và men-sê-vích và «quên» mât mục đích chủ 
yêu đi. Nhưng toàn bộ thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Mười đã chứng 
tỏ một cách hùng hồn rằng : chính chỉ nhờ có một sách lược như thê, 


nên những người bôn-sê-vích đã có thể đảm bảo được thắng lợi của- 


Cách mạng tháng Mười. 

Nét đặc trưng của thời kỳ đó là quần chúng nông dân lao động ngày 
càng cách mạng hóa hơn, họ đã thât vọng đổi với bọn xã hội chủ nghĩa - 
cách mạng và men-sê-vích, họ đã xa rời các đảng này, họ đã chuyển 
hướng để trực tiếp đoàn kết chung quanh giai cầp vô sản là lực lượng 
cách mạng triệt để duy nhật và có khả năng đưa nước nhà đên hòa bình. 
Lịch sử của thời kỳ ây là lịch sử của cuộc đâu tranh vì quần chúng lao 
động trong giai câp nông dân, để tranh thủ số quẩn chúng ây, giữa một 
bên là bọn xã hội chủ nghĩa- cách mạng và men-sê-vích và một bên 
khác lä những người bôn-sê-vích. Thời kỳ chính phủ liên hiệp, thời 
kỳ Kê-ren-ski, việc bọn xã hội chủ nghĩa- cách mạng và men-sê-vích 
từ chỗi không chịu tịch thu ruộng đất của bọn đại địa chủ, cuộc đâu 
tranh của bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và men-sê-vích để tiêp tục 
chiên tranh, cuộc tân công tháng Sáu ngoài mặt trận, hình phạt tử hình 

đỗi với bính sĩ, cuộc nổi loạn của Coóc-ni-lôp, tât cả những cái đó đã 

qzyÈ: định vận mạng của cuộc đầu tranh ây. Và sự quyêt định đó chỉ 
có lợi cho sách lược bôn-sê-vích thôi. Vì nêu không cô lập được bọn 
xã hội chủ nghĩa - cách mạng và bọn men-sê-vích, thì không thể nào 
lật đ$ được chính phủ của bọn đề quôc ; mà nêu không lật đổ được 
chính phủ này, thì không thể nào thoát ra khỏi chiễn tranh được. Chính 
sách tô lập bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và. men-sê-vích rõ ràng 
lÀ mệt: chính sách duy nhật đúng. 


————Ừ_——— 


TT. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ SÁCH LƯỢC... 117 


Như vậy, cô lập đảng men-sê-vích và đảng xã hội chủ nghĩa - 
cách mạng là đường lôi lãnh đạo chủ yêu trong việc chuân bị Cách mạng 
tháng Mười;- đó là đặc điểm thứ hai trong sách lược của những người 
bôn-sê-vích. - 

Không cẩn phải chứng minh cũng thây rằng, nêu không có đặc 
điểm ây của sách lược bôn-sê-vích, thì sự liên minh giữa giai cầp công 
nhân và quần chúng lao động trong nông dân sẽ nằm lơ lững trên không. 

Điểu đáng chú ý là Tơ-rôt-xki không hẻ đả động gì đên đặc điểm - 
ây của sách lược bôn-sề-vích trong cuôn + Những bài học tháng Mười › 
của ông ta. 

Đặc điểm thứ ba. Như vậy thì sự lãnh đạo của đẳng trong việc chuẩn 
bị Cách mạng tháng Mười đã theo đường lôi cô lập đảng xã hội chủ nghĩa- 
cách mạng và đẳng men-sê-vích, — đường lôi này nhằm tách quảng 
đại quần chúng công nông ra khỏi các đảng ây. Nhưng cụ thể đảng đã 
thực hiện sự cô lập ây như thê nào, dưới hình thức nào, theo khâu hiệu 
nào ? Sự cô lập ây đã được thực hiện dưới hình thức một phong trào 
cách mạng của quần chúng để giành lây Chính quyển xô-viễt, theo khẩu 
hiệu « Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết », bằng cách đâu tranh 
để biền các Xô-viêt, từ các cơ quan động viên quần chúng thành những 
cơ quan khởi nghĩa, thành những cơ quan chính quyển, thành bộ máy 
của một Nhà nước vô sản mới. 

Tại sao những người bôn-sê-vích lại nằm ngay chính các Xô-viẻt 
làm một thứ đòn bây cơ bản về mặt tổ chức, có thể làm cho việc cô lập 
bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng được dể dàng, có 
khả năng thúc đây cách mạng vô sản tiên tới, và có sứ mạng đưa đông 
đảo quần chúng lao động tới thắng lợi của chuyên chính vô sản. 

Xô-viềt là gì ? 

Ngay từ tháng Chín Iọ17, Lê-nin đã nói : 


« Các Xô-viềt hợp thành một bộ máy nhà nước mới, bộ máy này tiêu biểu, trước 
hềt, cho lực lượng vũ trang của công nông, lực lượng không tách rời khỏi nhân dân 
như lực lượng của quân đội thường trực cũ, mà lại gắn chặt với nhân dân ; vế mặt 
quân sự, thì lực lượng ầy vô cùng mạnh hơn những lực lượng trước kia ; vế mặt 
cách mạng, thì không thể đem một lực lượng nảo khác thay thề nó được. Hai là, bộ 
máy đó thiết lập được với quần chúng, với đại đa sồ nhân dân, một mồi liên hệ chặt 
chẽ, cô kẽt, dễ kiểm soát và đổi mới, đền nỗi người ta không tài nào tìm ra được một 
cái gì tương tự như thể trong bộ máy Nhà nước cũ. Ba là, do nhản dân bầấu ra và 
có thể thay đổi thành phần tùy theo ý nguyện của nhân dân mà không cắn phải có những 
thủ tục quan liêu, nên bộ máy ầy dân chủ hơn tầt cả các bộ máy trước kia rầt nhiếu. 
Bồn là, nó bảo đảm được mồi liên hệ vững chắc với đủ các thứ nghế nghiệp, do đó 
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làm đề đàng cho việc thi hành mệt cách không quan liêu những cải cách về nhiều mặt 
nhầ: và sâu xa nhật. Năm là, nó là một hình thức tổ chức của đội tiên phong, nghĩa 
là cỏa bộ phận giác ngộ nhầt, cương quyêt nht, tiên tiên nhầt của các giai cầp bị áp 
kức, tức là công nhân và nông dân ; vậy nó là bộ máy mà đội tiên phong của các giai 
cầp bị áp bức dùng đẻ nâng cao, giáo dục, rèn luyện và lôi kéo theo mình toàn thể 
quấn chúng đồng đảo trong các giai cầp ây, từ trước đến nay vẫn hoàn toàn đứng ngoài 
lế đời sồng chính trị, ngoài lể lịch sử. Sáu là, nó cho phép kêt hợp những cái hay của 
chề độ đại nghị với những cái hay của chè độ dân chủ trực tiềp và chân chính, nghĩa 
là cho phép ta tập hợp vào cá hân những đại biểu do nhân dân bầu ra, quyển lập pháp 
và quyển hành pháp. Sơ với chè độ đại nghị tư sản thì đó là một bước tiễn có -ý nghĩa 
lịch sử toàn thề giới trong quá trình phát triên chẽ độ dân chủ... 

Ñều tài sáng tạo của các giai cầp cách mạng đã không tạo ra được các Xô-viễt 


thì cách mạng vô sản ở Nga sẽ là một công cuộc vô hy vọng, vì với bộ máy Nhà nước : 


cš, chắc chẩn là giai cầp vô sản không thể nào giữ được chỉnh quyển, và người ta 
kbông thể trong chẳc lát tạo ra ngay được một bộ máy mới» (xem tập XXI, tr. 238-250) 89. 


Vì thể những người bôn-sê-vích đã nắm lầy các Xô-viêt làm một 
cái khâu tổ chức cơ bản, cái khâu này có thể làm cho việc tổ chức Cách 
mạng tháng Mười và cho việc tạo ra một bộ máy Nhà: nước vô sản mới 
và hùng mạnh được dễ dàng. TU ca. 

Khẩu hiệu : ‹ Toàn bộ chính quyển về tay các Xô-viễt», về mặt 
phát triển bên trong, đã trải qua hai giai đoạn : giai đoạn thứ nhât (cho 
tới sự thầt bại của những người bôn-sê-vích hồi tháng Bảy, trong thời 
kỳ hai chính quyển song song tổn tại) và giai đoạn thứ hai (sau khi cuộc 
nỗi loạn Coóc-ni-lôp thất bại). 

Trong giai đoạn thứ nhất, khẩu hiệu đó có nghĩa là làm cho khôi 
những người. men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng sẽ đoạn 
tuyệt với những người dân chủ - lập hiên, là một chính phủ xồ-viêt 
sẽ thành lập gồm những người men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách 
rạng (vì các Xô-viễt, hổi đó, do những người men-sê-vích và xã hội 
chủ nghĩa - cách mạng nắm), là phe đôi lập (tức là những người bôn- 
sê-vích) được quyển tự do cô động và các chính đảng có quyền tự đo đầu 
tranh trong nội bộ các Xô-vit, cuộc đầu tranh này tầt nhiên phải giúp 
cho những người bôn-sê-vích giành lây các Xô-viêt và thay đổi thành 
phán chính phả xô-viễt, trong quá trình phát triển hòa bình của cách 
mạng, Kè hoạch ây cỗ nhiên không có nghĩa là chuyên chính vô sản. 

Nhưng nhất định là nó làm đễ dàng cho việc chuẨn bị các điểu kiện cẩn 
thiệt đÈ đảm bảo chuyên chính ; vì đưa được bọn men-sê-vích và xã 
bội chủ nghĩa-cách mạng lên nắm chính quyển và bắt buộc chúng 
+ Đọc hiện trên thực tế cương linh phản cách mạng của chúng, là 
È hoạch đã làm cho các đảng ây chóng bị lộ chân tướng, chóng bị cô 
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lập, chóng bị quần chúng xa lìa. Nhưng sự thât bại của những người . 


bôn-sê-vích hồi tháng Bảy đã làm cho quá trình phát triển đó gián đoạn, 
khiên cho thê lực phản cách mạng của bọn tướng tá và bọn dân chủ - 
lập hiền chiêm được ưu thê, và làm cho bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
mạng và men-sê-vích ngả theo thê lực phản cách mạng. Hoàn cảnh đó 
đã bắt buộc đẳng phải tạm thời rút khẩu hiệu « Toàn bộ chính quyển 
về tay các Xô-viêt », để rồi lại để nó ra khi có một cao trào cách mạng mới. 

Cuộc nổi loạn của Coóc-ni-lôp thầt bại đã mở đầu cho giai đoạn 
thứ hai. Khẩu hiệu « Toàn bộ chính quyển về tay các Xô-viễt » lại được 
đẻ ra cầp bách. Nhưng lúc này, khâu hiều đó không còn có cùng một 
ý nghĩa như trong giai đoạn thứ nhât nữa. Nội dung của nó đã thay đổi 
- về căn bản. Lúc bây giờ, khẩu hiệu đó có nghĩa là đoạn tuyệt hoàn toàn 
với chủ nghĩa đề quốc và chuyển chính quyển vào tay những người bôn- 
sê-vích, vì những người bôn-sê-vích đã chiêm đa sồ trong các Xô-viễt 
rồi. Lúc bầy giờ, khẩu hiệu đó có nghĩa là : cách mạng tiên thẳng đên 
chuyên chính vô sản bằng con đường khởi nghĩa. Hơn nữa, lúc bây 
giờ khẩu hiệu đó có nghĩa là tổ chức chuyên chính vô sẵn và làm cho 
chuyên chính ây có hình thức Nhà nước. 

Điều đã làm cho sách lược biên các Xô-viet thành những cơ quan 
của chính quyền Nhà nước có một ý nghĩa không thẻ đánh giá hết được, 
chính là ở chỗ sách lược đó đã giải thoát đông đảo quần chúng lao động 
ra khỏi chủ nghĩa đề quôc, đã tô giác đảng men-sê-vích và đảng xã hội 
chủ nghĩa - cách mạng là công cụ của chủ nghĩa đề quỏc, và đã đưa 
quần chúng đó có thê nói là thẳng đên chuyên chính vô sản. 

Vì vậy, chủ trương biên các Xô-viêt thành những cơ quan của chính 
quyền Nhà nước là điểu kiện quan trọng nhât của việc cô lập các đẳng 
thỏa hiệp và của sự thẳng lợi của chuyên chính vô sản. Đó là đặc điềm 
thứ ba của sách lược của những người bôn-sê-vích trong thời kỳ chuẩn 
bị Cách mạng tháng Mười. : 

Đặc điểm thứ tư. Tình hình trình bày sẽ không được toàn diện, 
nều chúng ta không chú trọng đền vần để xem xem như thề nào và tại 
sao những người bôn-sê-vích đã biên được các khẩu hiệu của đảng thành 
những khẩu hiệu của đông đảo quần chúng, thành những khầu hiệu thúc 
đầy cách mạng tiền lên ; tại sao và như thê nào mà đảng thuyềt phục 
được. chẳng những đội tiên phong và đa sồ trong giai cầp công nhân, 
mà cả đa sồ trong nhân dân nữa, đề họ tin chắc rằng chính sách của đẳng 
là đúng. 


/ 
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Sự thật là: muôn cho một cuộc cách mạng thắng lợi, — nêu đó 
là một cuộc cách mạng thật sự có tính chât nhân dân và bao gồm đông 
đảo quần chúng, — mà chỉ có những khâu hiệu đúng đẳn của đảng thôi, 
thì chưa đủ. Muôn cho một cuộc cách mạng thẳng lợi, cần phải có một 
điểu kiện cẩn thiết nữa là : làm sao cho bản thân quần chúng do kinh 
nghiệm riêng của mình nhận rõ rằng những khẩu hiệu ây là đúng. Chỉ 
có như thể thì những khầu hiệu của đẳng mới trở thành những khẩu 
hiệu của bản thân quần chúng. Chỉ có như thê thì cách mạng mới thật 
sự trở thành một cuộc cách mạng có tính chât nhân dân. Một trong những 
đặc điểm của sách lược của những người bôn-sê-vích trong thời kỳ chuân 
bị Cách mạng tháng Mười, là sách lược đó biết định ra một cách đúng 
đắn những con đường và bước ngoặt tât nhiên phải đưa quần chúng 
tới những khầu hiệu của đảng, có thể nói là tới chính ngay ngưỡng cửa 
của cách mạng, do đó, giúp cho họ dễ cảm thây, dễ kiềm tra và dễ công 
nhận, bằng kinh nghiệm riêng của mình, sự đúng đắn của những khâu 
hiệu ầy, Nói một cách khác, một trong những đặc điểm của sách lược 
bên-sê-vích là sách lược đó không lẫn lộn với hai việc này với nhau : 
lãnh đạo đảng và lãnh đạo quần chúng ; là nó thây rõ sự khác nhau 
giữa phương thức lãnh đạo thứ nhât và phương thức lãnh đạo thứ hai, 
và do đó, nó chẳng những là khoa học lãnh đạo đảng, mà còn là khoa 
học lãnh đạo đông đảo quẩn chúng lao động nữa. 

Kinh nghiệm triệu tập và giải tán Quốc hội lập hiên là một ví dụ 
nỗi bật về sự biểu hiện của đặc điểm đó của sách lược bôn-sê-vích. 

Người ta biềt rằng những người bôn-sê-vích đã để ra khẩu hiệu 

Cộng hòa xô-viễt ngay từ tháng Tư 1917. Người ta biết rằng Quôc hội 
lập hiển là một nghị viện tư sản mâu thuẫn rõ rệt với những nguyên tắc 
của nước Cộng hòa xô-viễt. Làm sao lại có thể xây ra tình trạng là những 
người bôn-sê-vích, trong lúc đang tiễn tới Cộng hòa xô-viêt, mà đồng 
thời lại đòi Chính phủ lâm thời phải triệu tập ngay Quôc hội lập hiền ? 
Làm sao lại có thế xây ra tình trạng là những người bôn-sê-vích, chẳng 
những đã tham gia tuyển cử, mà chính họ còn đứng ra triệu tập Quôc 
hội lập hiển nữa? Làm sao lại có thể xẫy ra tình trạng là, một tháng 
trước khi khởi nghĩa, những người bôn-sê-vích đã nhận là có thể tạm 
thời phôi hợp Cộng hòa xô-viễt với Quốc hội lập hiển, trong lúc mà trật 
tự cũ đang chuyển sang trật tự mới ? 

Tình trạng đó + đã xây ra» bởi vì : 

1) tư tưởng về Quốc hội lập hiễn là một trong những tư tưởng được 
nhiều người tấn thành nhất, trong sô đông đảo quẩn chúng nhân dân ; 
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. 2) khâu hiệu triệu tập ngay Quốc hội lập hiên giúp ta dễ bóc trần 
bản chât phản cách mạng của Chính phủ lâm thời hơn ; 

3) muôn quét sạch uy tín của tư tưởng về Quốc hội lập hiền trước 
quần chúng nhân dân, thì cần phải đưa sô quần chúng đó cùng với những 
yêu sách của họ về ruộng đât, về hòa bình, về Chính quyển xô-viêt, 
đền tận cửa Quôc hội lập hiên, do đó làm cho họ tiêp xúc được với Quôc 
hội lập hiên có thực và đang tồn tại ; 

4) đó là phương sách duy nhất giúp cho quần chúng dễ thây rõ 
hơn, qua kinh nghiệm bản thân, bản chât phản cách mạng của Quôc 
hội lập hiền và sự cần thiết phải giải tán Quốc hội ấy ; 

5) tự nhiên là tât cả những điều đó đã tạo ra khả năng phôi hợp 
tạm thời Cộng hòa xô-việt với Quôc hội lập hiên, coi đó là một trong 
những phương sách nhằm loại bỏ Quôc hội lập hiên ; 

6) một sự phôi hợp như thê, nêu được thực hiện, với điểu kiện 
là toàn bộ chính quyển phải chuyển về tay các Xô-viết, chỉ có thể có 
nghĩa là làm cho Quốc hội lập hiên phải phục tùng các Xô-viêt, biên Quôc 
hội ây thành vật phụ thuộc vào các Xô-viết, làm cho Quôc hội ẩy tiêu 
vong một cách êm thâm. 

Vị tât đã cần phải chứng minh rằng nêu không có chính sách ây của 
những người bôn-sê-vích, thì việc giải tán Quốc hội lập hiên sẽ không 
được dễ dàng đền như thể, và hành động sau này của bọn xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng và men-sê-vích dưới khầu hiệu «Toàn bộ chính 
quyển về tay Quôc hội lập hiền » sẽ không tan vỡ một cách dữ dội như 
vậy được. 

Lê-nin nói : 


‹ Chúng ta đã tham gia tuyển cử vào nghị viện tư sản Nga, vào quộc hội lập hiền, 
trong khoảng tháng Chín — tháng Mười một 1ọ1?. Sách lược của chúng ta có đúng 
hay không ?... Hồi tháng Chín — tháng Mười một 1ọ17, chúng ta, những người 
bôn-sê-vích Nga, há lại không có quyển ơn tât cả những người cộng sản phương 
Tây để nói rằng, về phương diện chính trị, chề độ nghị trường ở Nga đã quá thời 
rối, hay sao ? Di nhiên là lúc ây chúng ta có quyển nói như th, vì vần để không phải 
là xem xem những nghị viện tư sản đã có từ lâu hay mới có, mà là xem xem đại đa 
sô quần chúng lao động có sẩn sảng (về tư tưởng, về chính trị, về thực tiễn) thừa 
nhận chẽ độ xô-viềt và giải tán — hoặc đông ý để cho người ta giải tán — nghị viện 
dân chủ tư sản hay không. Do điểu kiện đặc biệt, giai cầp công nhân thành thị, binh 
lính và nông dân Nga, hồi tháng Chín — tháng Mười một Iọi7, đã được chuẩn bị 
chu đáo lạ thường đề châp nhận chề độ xô-viềt và để giải tán cái nghị viện dân chủ nhầt 
trong những nghị viện dân chủ tư sản, đó là một sự kiện lịch sử hoàn toàn không thể 
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phủ nhậa được và đã được xác định chắc chắn. Thề mà, người bên-sê-vích đã không 
tẩy chay Quộc hội lập hiền ; trái lại, họ đã tham gia các cuộc tuyẻn cử trước và šsau 
khi giai cầp vỏ sản cướp được chính quyến + (xem tập XXV, tr. 2oI — 2o2) %4. 


Tại sao họ đã không tây chay Quốc hội lập hiên ? Bởi vì, theo lời 
của Lê-nin : 


+ Ngay cả vài tuần lễ trước khi Cộng hòa xô-viềt thẳng lợi, ngay cả sau sự thắng 
lợi đó, thị việc tham gia một nghị viện dân chủ tư sản, đã không có hại gì cho giai cầp 
vô sản cách mạng ht, mà còn giúp giai cầp vô sản chứng minh được dễ dàng hơn cho 
qưáa chúng lạc hậu thầy vì sao những nghị viện tư sản ầy đáng phải giải tán, nó còn 
làm cho việc giải tín nghị viện đZ thành cêng, làm cho việc +loại bỏ › chè độ nghị 
trường tư sản tra ngoài vòng chính trị được đễ dàng» (như trên ®8). 


Có điểu đáng chú ý là Tơ-rồt-xki không hiểu được đặc điểm ây 
của sách lược bôn-sê-vích, ông ta tỏ vẻ không bằng lòng cái « lý luận » 
về sự phổi hợp Quốc hội lập hiến với các Xô-viêt, cho đây là Seới lý hiện 
theo kiểu Hin-phéc-đín. 


Ông ta không hiểu được rằng châp nhận một sự phôi hợp như thể, 
khi đã có trước mắt khẩu hiệu khởi nghĩa, và châp nhận việc triệu tập 
Quốc hội lập hiển, khí tháng lợi của các Xô-viêt đã thành chắc chắn, 
thì sách lược đó là sách lược cách mạng duy nhât, không có chút gì giồng 
sách lược kiêu Hin-phéc-đin, tức là sách lược có xu hướng biển các 
Xô-việt thành vật phụ thuộc của Quốc hội lập hiên ; ông ta không hiểu 
được rằng khuyết điểm của một vài đồng chí trong vân để đó không cho 
phép ông ta được quyền phì báng lập trường hoàn toàn đúng của Lê-nin 
và của đáng về khả năng châp nhận một ‹ kiểu Nhà nước phôi hợp» 
(xem tập XXI, tr. 228) ® trong những điều kiện nào đó. 


Ông ta không hiểu được rằng nêu không có chính sách đặc biệt mà 
những người bôn-sê-vích đã chủ trương đôi với Quốc hội lập hiển, thì 
bọ s£ không tranh thủ được về mình đông đảo quần chúng trong nhân 
đân và nêu không giành được số quần chúng ây, thì họ sẽ không thể 
biển cuộc khởi nghĩa tháng Mười thành một cuộc cách mạng nhân dân 
sâu xa được. 


C điều đáng chú ý là Tơ-rôt-xki tỏ vẻ không bằng lòng những danh 
tử «nhân đân 9, ‹ dân chủ cách mạng», v.v, gặp trong những bài báo 
của những người bôn-sê-vích và ông ta cho rằng đôi với một người mác- 
xít thì đó là những danh từ không thích đáng. 


. 
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Cô nhiên là Tơ-rôt-xki quên rằng, ngay hồi tháng Chín 1917, tức 
là một tháng trước khi chuyên chính vô sản thẳng lợi, Lê-nin, nhà mác- 
xít chân chính đó, đã viết về sự tcẩn thiết phải chuyển ngay toàn bộ 
chính quyển cho phái dân chủ cách mạng do giai cấp vô sản cách mạng 
lãnh đạo » (xem tập XXL, tr. 198). : 

Cô nhiên là Tơ-rồt-xki quên rằng, khi dẫn chứng bức thư nỗi tiểng 
của Mác gửi cho Cu-ghen-man (tháng Tư 1871) trong đó có nói rằng 
việc phá hủy bộ máy quan liêu và quân sự của Nhà nước là điểu kiện 
tiên quyềt của mọi cuộc cách mạng thực sự có tính chầt nhân đân trên 
lục địa, Lê-nin, nhà mác-xít chân chính đó, đã viết bằng mực đen giầy 
trắng như thê này : 


« Điểu đáng được đặc biệt chú ý là điểm nhận xét ràt sâu sắc này của Mác cho 
rằng phá hủy bộ máy quan liêu và quân sự của Nhà nước là s điểu kiện tiên quyềt của 
mọi cuộc cách mạng thực sự nhần dân s. Khái niệm cách mạng + nhân dân › ẩy, 
từ miệng Mác nói ra, tựa h đáng lầy làm lạ ; và ở Ñga thì bọn đồ đệ của Plê-kha-nồp 
cũng như bọn rmen-sê-vích, bọn vồn là đỗ đệ của Xtơ-ru-vê mà lại muỗn tự mệnh 
đanh là mác-xít, rắt có thể cho câu nói ây của Mác là s nhỡ lời». Chúng đã bóp méo 
chủ nghĩa Mác thành mệt thứ học thuyềt tự do chủ nghĩa vô giá trị đền nỗi, đời với 
chúng, ngoài vần để đổi lập cách mạng tư sản với cách mạng vô sản ra thì không còn 
có gì khác nữa ; và chúng còn quan niệm vẫn để đổi lập đó một cách vô càng kinh viện 
nữa... 

Vào năm 187, trên lực địa châu Âu, ở bằt cứ nước nảo, giai cầp vô sản cũng không 
phải là đa số trong nhân dân. Cách mạng chỉ có bao gồm cả giai cầp vô sản và nông 
dân thì mới có thể là cách mạng + nhân dân s và mới thật sự lêi kéo được đa sồ nhân 
dân vào trong phong trào. Hồi bầy giờ, chính hai giai cầp ây họp thành s nhân dân », 

ˆ Hai giai cầp ây đoàn kết với nhau vì cẢ hai cùng bị + bộ máy Nhà nước quan liều và 
quân sự ° áp bức, đè nén, bóc lột. Đập tan bộ máy ây, phá hủy nó đi, đó là lợi ích 
thật sự của s nhân dân› của đa số nhân dân, của công nhân và của đa sồ nông dân : 
đó là-s điều kiện tiên quyêt » của sự liên minh tự do giữa nông dân nghèo và vô sản. 
Mà không có sự liên mỉnh đó, thì không thể có dân chủ vững bền, không thể có cải 
tạo xã hội chủ nghĩa được ° (xem tập XXI, tr. 3os — 396) 81. 


Chúng ta không được phép quên những dòng trên đây của Lê-nin. 

Vì vậy, biết lầy kinh nghiệm của bản thân quần chúng mà thuyềt 
phục cho quần chúng tỉn chắc rằng những khầu hiệu của đảng là đúng, 
đồng thời dẫn dắt họ đền chỗ có được lập trường cách mạng, đó là điểu 
kiện quan trọng nhằt để cho đảng tranh thủ được hàng triệu người lao 
động, — đó là đặc điểm thứ tư trong sách lược của những người bên- 
sẽ-vích trong.thời kỳ chuẩn bị Cách.mạng tháng Mười. 

Tôi thiệt tưởng rằng để hiểu rõ được các nét đặc trưng của sách 
lược ây, thì những điều vừa nói trên đây cũng hoàn toàn đầy đủ rồi. 


. 
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IV 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI, BƯỚC ĐẦU 
VÀ TIỀN ĐỂ CỦA CÁCH MẠNG THÊ GIỚI 


Chắc chắn là cái lý luận vạn năng về sự thẳng lợi đồng thời của cách 
mạng tại các nước chủ yêw;ở châu Âu, tức là lý luận cho rằng chủ nghĩa 
xã hội không thể nào thẳng lợi được trong riêng một nước, đã rõ ràng 
là một thứ lý luận giả tạo không đứng vững được. Bằng chứng của lịch 
sử bảy năm cách mạng vô sản ở Nga đã không xác nhận, mà còn chồng 
lại lý luận ây. Lý luận ầy không những không thẻ chầp nhận làm một 
phương án phác họa tình hình phát triển của cách mạng thể giới, vì 
nó mâu thuẫn với sự thật hiển nhiên. Lý luận đó càng không thể châp 
nhận làm khẩu hiệu được, vì nó không phát huy mà lại làm trở ngại 
cho sáng kiên của các nước nhờ một vài điều kiện lịch sử nào đó mà có 
đủ sức tự mình chọc thủng mặt trận tư bản ; vì nó không kích thích 
các nước khác nhau tích cực tiền công tư bản, mà chỉ gây thái độ chờ 
đợi ‹sự kết thúc chung» một cách thụ động ; vì nó không bồi dưỡng 
tỉnh thần kiên quyết cách mạng trong sô những người vô sản ở các nước 
khác, mà lại nuôi dưỡng tỉnh thần hoài nghi theo kiểu Hăm-lét ‡ « Như 
thê nêu những người khác sẽ không ủng hộ chúng ta thì sao |». Lê- 
nin đã hoàn toàn có lý khi Người nói rằng sự thẳng lợi của gìai cầp vô 
sản trong riêng một nước là một «trường hợp điển hình » ; rằng « cuộc 
cách mạng cùng nỗ ra một lúc tại nhiều nước » chì có thể là một « ngoại 
lệ hiểm có» mà thôi (xem tập XXI], tr. 354). h 

Nhưng lý luận của Lê-nin về cách mạng, như người ta đã biềt, 
không tự đóng khung trong riêng mặt ây của vần để. Nó đồng thời cũng 
là lý luận về sự phát triển của cách mạng thề giới. Sự thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trong riêng một nước không phải là một mục đích độc lập 
tự tại. Không nên coi cuộc cách mạng trong một nước thẳng lợi như 
một cái gì độc lập tự tại, mà phải coi cuộc cách mạng đó là một trợ lực, 
một công cụ để thúc đây cho thẳng lợi của giai cầp vô sản trong tắt cả 
các nước được mau chóng. Bởi vì thắng lợi của cách mạng trong riêng 
một nước, như trường hợp nước Ñga, không phải chỉ là kết quả của 
sự phát triển không đều và sự tan rã tuần tự của chủ nghĩa đề quôc. Thắng 
lợi đó đồng thời cũng là bước đầu và tiển để của cách mạng thê giới. 
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Chắc chắn rằng những con đường phát triển của cách mạng thể 
giới không phải là đơn giản như người ta đã có thể tưởng tượng trước 
kia, khi cách mạng chưa thắng lợi trong riêng một nước, khi chưa xuât 
hiện chù nghĩa đê quôc phát triển, tức là «đêm trước của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa °. Bởi vì một nhân tô mới đã xuât hiện, tức là quy luật 
phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa, quy luật này 
phát huy tác dụng trong điểu kiện chủ nghĩa đề quồc phát triển, và chứng 
thực rằng không thể nào tránh khỏi được những cuộc xung đột vũ trang, 
rằng cả mặt trận tư bản chủ nghĩa thể giới đã suy yêu và chủ nghĩa xã 
hội có thể thắng lợi được trong những nước riêng rẽ. Bởi vì một nhân 
tô mới đã xuât hiện : nước xô-viêt mông mênh, nằm giữa phương Đông 
và phương Tây, giữa trung tâm bóc lột tài chính trên thê giới và vũ 
đài áp bức thuộc địa, một nước mà chỉ riêng sự tồn tại của nó cũng đủ 
cách .mạng hóa toàn thê giới, 

Đó là những nhân tô (tôi không nói tới những nhân tô khác 
ít quan trọng hơn) mà người ta không thể không đêm xia tới, khi nghiên 
cứu những con đường của cách mạng thê giới. 


Trước kia, người ta thường tưởng rằng cách mạng sẽ phát triển 
theo con đường các thành phần của chủ nghĩa xã hội +cRín muồi » một 
cách đều đặn, trước hêt là trong các nước phát triển nhât, trong các 
nước «tiên tiên». Bây giờ đây thì cách nhìn ây cẩn phải được thay đổi 
về căn bản. 


Lê-nin nói : 


« Hệ thồng quan hệ quồc tề hiện nay đang ở vào tình trạng mà ở châu Âu, một 
nước — nước Đức — đương bị các nước chiền thắng nô dịch. Sau nữa, rầt nhiểu 
nước, mà lại là những nước trong sồ cổ nhầt ở Tây Âu, sau khi thắng trận, đều có 
những điều kiện khiền có thể dùng sự thẳng trận đó đẻ thực hiện một sồ những nhượng 
bộ đồi với những giai cầp bị chúng áp bức, những nhượng bộ đó, tuy không quan 
trọng, nhưng cũng đã làm cho phong trào cách mạng trong những nước ây chậm lại 
và tạo ra một thứ + hòa bình xã hội s bên ngoài ›. 

« Đồng thời lại có rầt nhiều nước — phương Đông, Ằn-độ, Trung-quồc, v.v. — 
chính vì cuộc chiền tranh đề quôc chủ nghĩa vừa rỗi mà hoàn toàn bị quẳng ra khỏi 
con đường cũ. Sự phát triển của các nước này đếu hướng hẳn theo con đường chung 
của chủ nghĩa tư bản châu Âu. Trong các nước đó, đã bắt đầu nung nầu một phong 
trào đang làm chần động cà châu Âu. Và bây giờ đây, toàn thề giới đếu thầy rõ rằng 
các nước ầy đã nhảy vào một con đường phát triển không thể nào không đưa đền một 
cuộc khủng hoảng trong toàn bộ chủ nghĩa tư bản thề giới s. 

Vì có tình hình đó và nhờ có tình hình đó, + các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu 
gẽ hoàn thành bước phát triển của họ lên chủ nghia xã hội... không phải như trước 
đây chúng ta tưởng. Họ sẽ hoàn thành bước phát triển đó không phải do chủ nghĩa 
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xã hội đã ‹ chín mu6i › một cách đều đặn trong nước họ, mà do việc những nước này 
bóc lột những nước khác, do sự bóc lột nước đầu tiên bị thua trận trong cuộc chiền 
tranh đề quỗc chủ nghĩa, cộng với sự bóc lột toàn thể phương Đông. Mặt khác, chính 
vì cuộc chiền tranh đề quốc chủ nghĩa lần thứ nhảt đó mà phương Đông đã bước hẳn 
vào phong trào cách mạng và đã bị cuỗn hẳn vào trong cơn löc chung của phong trào 
cách mạng thè giới › (xem tập XXVI], tr. 41s — 416) 98. 


Nều người ta thêm vào đó rằng không phải chỉ riêng các nước chiên 
bại và thuộc địa mới bị các nước chiên thẳng bóc lột, mà một phần các 
nước chiên thẳng cũng rơi vào vòng bóc lột tài chính của những nước 
chiên thắng mạnh nhất, như Mỹ và Anh ; rằng những mâu thuẫn giữa 
tắt cả các nước ây là:nhân tô căn bản làm cho chủ nghĩa đê quốc thể giới 
phải tan rã ; rằng ngoài những mâu thuẫn đó ra, còn có những mâu 
thuẫn khác, sâu sắc hơn, đang phát triển trong nội bộ mỗi nước ấy ; 
rằng tât cả những mâu thuẫn ây ngày càng sâu sắc và trầm trọng hơn, 
vì bên cạnh các nước ây có nước Cộng hòa xô-viết vĩ đại, — nêu chú 
ý đên tât cả những việc trên đây, thì người ta sẽ có một bức họa ít nhiều 
đây đù về tính chât độc đáo của tình hình quôc tê. 

Điều có thể chắc chắn nhất là: cách mạng thề giới sẽ phát triển 
bằng cách là một loạt những nước inới sẽ thông qua con đường cách mạng 
mà tách ra khỏi hệ thông các nước đề quốc chủ nghĩa, với sự ủng.hộ 
của giai câp vô sản các nước đề quốc chủ nghĩa đôi với những người 
vô sản các nước đó. Chúng ta thầy rằng nước đầu tiên đã tách ra tức 
là nước thắng lợi đầu tiên, đã được công nhân và quần chúng lao động 
các nước khác ủng hộ rồi. Nước đầu tiên này sẽ không đứng vững được 
nêu không có sự ủng hộ ây. Chắc chắn là sự ủng hộ ây sẽ ngày càng được 
tăng cường và phát triển thêm nữa. Mà cũng chắc chắn rằng, nều chủ 
nghĩa xã hội càng được củng cô một cách sâu hơn trong nước thẳng lợi 
đầu tiên, nêu nước này càng nhanh chóng biên thành một cơ sở phát 
triển sau này của cách mạng thể giới, thành một động lực thúc đây hơn 
nữa sự ían rã sau này của chủ nghĩa đề quöc, thì chính sự phát triển của 
cách mạng thê giới, chính quá trình tách khỏi chủ nghĩa đề quồc của 
một loạt những nước mới sẽ càng mau chóng và sâu sắc hơn.- 

Nều luận điểm cho rằng không thể nào có được thẳng lợi hoàn toàn 
của chủ nghĩa xã hội trong nước đầu tiên được giải phóng, nêu không 
có những cô gắng phôi hợp với nhau của vô sản trong nhiều nước, nêu 
luận điểm đó mà đúng, thì luận điểm sau này cũng đúng, tức là : sự 
giúp đỡ của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đôi với công nhân và quần 
chúng lao động tât cả các nước khác càng có hiệu lực bao nhiêu, thì cách 
mạng thê giới càng phát triển nhanh chóng và sâu sắc bây nhiêu. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ SÁCH LƯỢC... 127 


`. 


Sự giúp đỡ ây biểu hiện ở chỗ nào ? 

Một là, sự giúp đỡ ây biểu hiện ở chỗ là nước thắng lợi «sẽ thực 
hiện đền mức cao nhât những điểu có thể thực hiện được trong riêng 
một nước, để phát triển, ủng hộ, thúc đẩy cuộc cách mạng frong tất 
cả các nước » (xem tập XXIIL tr. 283) ®. : 

Hai là, sự giúp đỡ 3y biểu hiện ở chỗ là ‹ giai cÂp vô sản chiên thắng » 
trong riêng một nước, +sau khi đã tịch thu tài sản của bọn tư bản và 
đã tê chức nền sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nước mình, sẽ đứng lên... 
chỗng lại cái phần thể giới tư bản chủ nghĩa còn lại, bằng cách lôi cuôn 
những giai cấp bị áp bức ở các nước khác theo mình, bằng cách thúc 
đây họ nổi dậy chỗng bọn tư bản, bằng cách sử dụng khi cẩn, ngay cả 
lực lượng quân sự, để chông lại giai câp bóc lột và Nhà nước của chúng » 
(xem tập XVIII, tr. 232 — 233) !9. 

Đặc điểm của sự giúp đỡ ây của nước thắng lợi, không phải chỉ 
biểu hiện ở chỗ là sự giúp đỡ đó làm cho vô sản các nước khác chóng 
đi đền thắng lợi, mà còn ở chỗ là, trong lúc làm cho sự thắng lợi đó 
được dễ đàng, thi chính do đó mà sự giúp đỡ ây cũng đã đảm bảo được 
thắng lợi boàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong nước thắng lợi đầu tiên 
nữa. 2 : 

Điều có thể chắc chắn nhât là trong quá trình phát triển của cách 
mạng thê giới thì những trung tâm của chủ nghĩa xã hội trong một sô 
nước xô-viêt nào đó và một hệ thông gồm các trung tâm đó trên toàn 
thê giới sẽ hình thành ra bên cạnh những.trung tâm của chủ nghĩa đề 
quôc trong một. sô nước tư bản chủ-nghĩa nào đó và cái hệ thông gồm 
các nước đó trên toàn thê giới ; và cuộc đâu tranh giữa hai hệ thông 
ây sẽ choán hêt lịch sử phát triển của cách mạng thê giới. 

Vì như Lê-nin đã nói ; 


'4 Không có cuộc đầu tranh bển bÌ và tương đồi lâư dài của các nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa chồng các nước lạc hậu, thì không thể thực hiện được sự liên hiệp tự 
do giữa các dân tộc trên cơ sở chủ nghĩa xã hội › (như trên). 


ˆ Tâm quan trọng th giới của cuộc Cách mạng tháng Mười không 
phải chỉ ở chỗ cuộc Cách mạng đó tiêu biểu cho một sáng kiền vĩ đại 
của một nước nhằm phá vỡ hệ thông đề quồc chủ nghĩa, và không phải 
chỉ ở chỗ nó là trung tâm đầu tiên của chủ nghĩa xã hội giữa cái biển bao 
la các nước đề quồc chủ nghĩa, mà còn ở chỗ nó là giai đoạn đầu tiên 
và là cơ sở hùng mạnh của sự phất triển sau này của cách mạng thề giới, 
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Đe đề, đã phạm sai lìm, chẳng riêng gì những kẻ vì quên mắt 
tích chất quồc tế của Cích mạng tháng Mười mà tuyên bồ rằng sự thẳng 
lỳi của cách mạng trong riềng một nước là một hiện tượng thuần tủy 
dân tộc và chỉ lì một hiện tượng dân tộc thôi, Mà ngay đền cả những 
kẻ tuy Không quên tỉnh chầt quốc tế của Cách mạng tháng Mười, nhưng 
lạt có khuynh hưởng xem cuộc cách mạng ầy như một cái gì thụ động 
chỉ là để nhận sự viện trợ bền ngoài mà thôi,— thì những kề đó, cũng 
sai lầm nột. Thật ra thì không phải chỉ có Cách mạng tháng Mười mới 
cần được cách mạng ở các nước khác ủng hộ ; mà cách mạng ở các nước 
này cũng cần có sự ủng hộ của cuộc Cách mạng tháng Mười để thúc đầy 
công cuộc lật để chủ nghĩa đề quộc thể giới tiền tới một cách nhanh chóng. 

Ngày 17 tháng Chạp 1924. 


BẠN VỀ NHỮNG VẤN BỀ 
CỦA CHỦ NGHĨA LẼ-NIN 


Tặng tổ chức của Đảng Cộng cản 
(bôä-sê-uich) Liên-xô ở Lê-nin-gr át 
những trang sách này 
IV. XTA-LIN 


1 


ĐỊNH NGHĨA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 


Trong cuồn Vẻ những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin, có định 
nghĩa chủ nghĩa Lê-nin, định nghĩã mà ai nây đều biết và hình như đã 
được mọi người thừa nhận. Định nghĩa ây là : 

« Chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác trong thời đại chủ nghĩa đề 
quốc và cách mạng vô sản. Nói cho đúng hơn : chù nghĩa Lê-nin là 
lý luận và sách lược về cách mạng vô sản nói chung, lý luận và sách lược 
về chuyên chính vô sản nói riêng». Ñ 

Định nghĩa ây có đúng không ? l 

-Tôi thiết tưởng rằng đúng. Định nghĩa ây đúng, trước hềt là vì 
nó chỉ ra một cách chính xác những nguồn gốc lịch sử của chủ nghĩa 
Lê-nin bằng cách nhận định chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác ở thời 
đại chủ nghĩa đề qguỗc, trái với một sô người phê phán Lê-nin là những 
người tưởng lầm rằng chủ nghĩa Lê-nin xuât hiện sau chiên tranh đề 
quôc chù nghĩa. Định nghĩa ây đúng, thứ hai là vì nó vạch đúng tính 
chât quỗc tế của chủ nghĩa Lê-nin,‹ trái với phái dân chủ - xã hội là 
phái cho rằng chủ nghĩa Lê-nin chỉ có thể thích dụng cho hoàn cảnh nước 
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Nga mà thôi. Định nghĩa ây đúng, thứ ba là vì nó vạch đúng sự liên 
hệ hữu cơ giữa chủ nghĩa Lê-nin với lý luận của Mác, bằng cách nhận 
định chủ nghĩa Lê-nin là chử nghĩa Mác ở thời đại chủ nghĩa đê quôc, 
trái với một sô người công kích chủ nghĩa Lê-nin là những người “coi 
chủ nghĩa Lê-nin không phải là chủ nghĩa Mác được phát triển thêm 
lên mà chỉ là sự khôi phục chủ nghĩa Mác và việc vận dụng chủ nghĩa 
Mác vào thực tiễn Ñga mà thôi. 

Tắt cả những điều đó hình như không cẩn phải bình luận nữa. 

Nhưng trong đảng ta, có những người xét thây cần phải định nghĩa 
chủ nghĩa Lê-nin một cách hơi khác. Di-nô-vi-ép, chẳng hạn, tưởng 
Tẳng : 


«Chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác ở thời đại những cuộc chiền tranh đề quẻc 
chủ nghĩa và cách mạng thề giới, cuộc cách mạng này đã trực:tiềp bắt đầu trong một 
nước mà nông dân chiềm đa sô», 


Những chữ mà Di-nô-vi-ép gạch dưới có thể có ý nghĩa gì ? Đem 
tình trạng lạc hậu của nước Ñga, tính chât nông dân của fñó mà nhét 
vào định nghĩa vể chủ nghĩa Lê-nin thì có nghĩa là thê nào ? 

Như thể là biền chủ nghĩa Lê-nin từ chỗ là lý luận vô sản quôc tế 
thành một sản phẩm của tình trạng đặc thù Nga. : 

Như thể là giúp cho Bau-ơ và Cau-xky là những kẻ phủ nhận giá 
trị của chù nghĩa Lê-nin đồi với các nước khác phát triển hơn về phương 
điện tư bản chủ nghĩa. ' 

Chắc chắn rằng vân để nông dân, đôi với nước Nga, có một ý nghĩa 
rầt lớn, rằng nước ta là một nước nông dân. Nhưng điểu đó có thể 
có ý nghĩa gì đôi với việc đánh giá những nguyên lý của chủ nghĩa 
Lê-nin? Phải chăng chủ nghĩa Lê-nin chỉ được tạo ra căn cứ riêng vào 
điểu kiện nước Nga và cho nước Nga thôi, chứ không phải được tạo 
ra căn cứ vào điểu kiện chủ nghĩa đề quôc và cho các nước đề quôc chủ 
nghĩa nói chung ? Phải chăng những tác phâm của Lê-nin như « Chủ 
nghĩa để quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản», « Nhà nước 
và cách mạng», «Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky », « Bệnh 
âu trĩ (ctả khuynh») trong phong trào cộng sản», v.v., chỉ có giá trị 
đôi với nước Nga thôi, chứ không có giá trị đôi với hêt thầy các nước 
đề quốc chủ nghĩa nói chung ? Phải chăng chủ nghĩa Lê-nin không phải 
là sự tổng hợp kinh nghiệm của phong trào cách mạng của hễt thảy mọi 
nước ? Phải chăng những cơ sở'của lý luận và sách lược của chủ nghĩa 
LẠ-mim khêng có giá trị vÀ không phải là tât yêu đôi với các đảng vô sản 
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của J#( thảy mọi nước ? Phải chăng Lê-nin đã lẩm khi Người nói rằng 
«chủ nghĩa bôn-sê-vích có thể dùng làm kiểu mẫu vẻ sách lược cho tất 
cả các nước! s'‡ (xem tập XXIII, tr. z86 !°!), Phải chăng Lê-nin đã 
lắm khi Người nói đên «ý nghĩa quốc tê Ð của chính quyển xô-viêt và 
cả của các cơ sở lý luận và sách lược bôn-sê-vích ?» (xem tập XXV, 
tr. 17I — 172). 12 Phải chăng những lời dưới đây của Lê-nin, chẳng 
hạn, là không chính xác. : 


« Vì sự chậm tiên rầt rõ rệt và tính chât tiểu tư sản của nước ta nên so với các nước 
tiên tiền thì nến chuyên chính vô sản ở Nga tầt nhiên phải có một sồ đặc điềm nhất 
định. Nhưng lực lượng chủ yêu — và những hình thức chủ yếu của nến kinh tế xã 
hội — thì ở Nga, cũng giỗng như ở bât cứ các nước tư bản chủ nghĩa nào khác, thành 
thử những đặc điểm đó chỉ có thể thuộc uề những cái gì không phải là chủ yều mà 
thôi» 1) (xem tập XXIV, tr. so8). 103 


Nhưng nêu hết thảy những điều đó là chính xác, thì há chẳng phải 
là do đó mà không thể thừa nhận được rằng định nghĩa của Di-nô-vi-ép 
về chủ nghĩa Lê-nin là đúng, đó sao ? 

Làm thể nào dung hòa cái định nghĩa hạn chê trong phạm vi dân 
tộc ây về chủ nghĩa Lê-nin với chủ nghĩa quốc tế được ? 


II 


VÂN ĐỂ CHỦ YÊU TRONG CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 


Trong cuôn + Vẻ những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin» có nói : 


sCó người nghĩ rằng vần đế cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin là vần để nỗng dàn, 
cảng điểm xuât phát của chủ nghĩa Lê-nin là vẫn để nông dân, vần để vai trò và tấra 
quan trọng của nông dân.“ Như thê là hoàn toàn sai. Vần để cơ bản của chủ nghĩa 
Lê-nin, điểm xuât phát của chủ nghĩa Lê-nin không phải là vẫn đế nông dân, mà là 
- vận để chuyên chính vô sản, vần để điểu kiện giành lầy chuyên chính vô sản, điếu 
kiện củng cỗ chuyên chính vô sàn. Vần để nông dân tức là vần đế bạn đỗng minh của 
giai cấp vô sản trong cuộc đâu tranh giành chính quyến, là một vần đế do vầa để 

chuyên chính vô sản mà ra *. 


1) Do tôi viết ngà. 
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Luận điểm ầy có đúng không ? 

Tôi thiềt tưởng rằng đúng. Luận điểm ầy hoàn toàn là do định 
nghĩa về chủ nghĩa Lê-nin mà ra. Thật vậy, nêu chủ nghĩa Lê-nin là 
lý luận và sách lược về cách mạng vô sản, mà nội dung cơ bản của cách 
mạng vô sản lại là chuyên chính vô sản, thì rõ ràng là vần để chủ yêu 
trong chủ nghĩa Lê-nin là vần để chuyên chính vô sản, là việc nói rõ 
vần để ầy, việc chứng giải nó về mặt lý luận và việc cụ thể hóa nó. 

Thể nhưng, Di-nô-vi-ép rõ ràng là không đồng ý với luận điểm ầy. 
Trong bài báo + Tường nhớ Lê-hin» của y, y nói : 


+ Vần đỀ vai trò nông đân, như tôi đã nói, là ấn đề cơ bản 1) của chủ nghĩa bôn- 
sê-vích, của chủ nghĩa Lê-nin +. 


Như các đồng chí thầy đầy, luận điềm đó của Di-nô-vi-ép hoàn toàn 


là do định nghĩa sai lầm của y về chủ nghĩa Lê-nin mà ra. Bởi vậy, nó - 


cũng sai lẩm như định nghĩa của y về chủ nghĩa Lê-nin. 

Để cương của Lê-nin nói rằng chuyên chính vô sản là «nội dung 
căn bản của cách mạng vô sản» (xem tập XXIII, tr. 337). !% có đúng 
không. Để cương ây tuyệt đổi đúng. Để cương nói rằng chủ nghĩa 
Lê-nin là lý luận và sách lược về cách mạng vô sản có đúng không ? 
Tôi thiết tưởng rằng đúng. Song như thê thì kêt luận thể nào ? Kết 


luận rằng chuyên chính vô sản là vân đề cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, là 


điểm xuầt phát, là cơ sở của chủ nghĩa Lê-nin. 

Vần để chủ nghĩa để quôc và vân để chủ nghĩa đề quồc phát triển 
bằng những bước nhảy vọt, vần để chủ nghĩa xã hội thẳng lợi trong 
riêng một nước, vần để Nhà nước vô sản và vân để hình thức xô-viêt 
của Nhà nước ây, vần để tác dụng của đảng trong hệ thông chuyên chính 
vô sản, vần để các con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, — tât cả những 
vẫn để ầy, há chẳng phải chính Lê-nin đã nói rõ hay sao ? Há chẳng 
phải là các vân để ây, chính ra đã họp thành cơ sở, nền móng của ý niệm 
chuyên chính vô sản hay sao ? Nều không nói rõ được các vân để cơ 
bản ây thì đã không thể nói rõ được vần để nông dân theo quan điểm 
chuyên chính vô sản, điểu đó không đúng hay sao Ÿ 

Đương nhiên Lê-nin là một người thông thạo cặn kẽ vần để nông 
dân. Đương nhiên vẫn để nông dân, vân để đồng minh của giai cầp 
vô sản, có một ý nghĩa rầt lớn đôi với giai câp vô sản và nó là bộ phận 
khăng khít của vàn để cơ bản là vần để chuyên chính vô sản. Nhưng 


r) Do tôi viềt ngà. 


— ———— 


BÀN VỀ NHỮNG VẦN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN „ 183 


———E—ỄễỄỄỄ———— 


nều chủ nghĩa Lê-nin đã không giải quyết vân để cơ bản là vần để chuyên 
chính vô sản, thì vân để phụ thuộc của chuyên chính vô sản, vần để 
đồng minh của`giai cầp vô sản, vân để nông dân sẽ không đặt ra, điều 
đó không rõ ràng sao ? Nều chủ nghĩa Lê-nin đã không giải quyết vân 
để thực tiễn là vần để giai cầp vô sản giành chính quyền, thì vần để liên 
minh với nông dân sẽ không đặt ra, điểu đó không rõ ràng sao ? 

Lê-nin có lẽ sẽ không phải là nhà tư tưởng vô sản vi đại nhât mà 
mọi người đểu thừa nhận ; Người có lẽ sẽ chỉ là một «nhà triêt học 
nông dân » thông thường như lời bọn nhà văn tiêu tư sản nước ngöài 
thường nói, nêu Người không căn cứ vào lý luận và sách lược về chuyên 
chính vô sản, không đêm xÌa đền cơ sở ây, ly khai cơ sở ây, để nói rõ 
vần để nông dân. 

Trong hai điểu, phải chọn lầy một : x 

hoặc vần để nông dân là vần để chủ yêu trong chủ nghĩa Lê-nin, 
và như thể tức là chủ nghĩa Lê-nin không thích hợp, không phải là tầt 
yêu đôi với những nước phát triển về phương diện tư bản chủ nghĩa, 
đôi với những nước không phải là những nước nông dân ; 

hoặc vân để chủ yêu trong chủ nghĩa Lê-nin là chuyên chính vô 
sản và như thê chủ nghĩa Lê-nin là học thuyết quốc tê của những người 
vô sản ở tât cả các nước ; nó thích hợp và là tât yêu đôi với tât cả mọi 
nước, không trừ nước nào, kể cả những nước phát triển về phương 
diện tư bản chủ nghĩa. 

ở đây cẩn phải có sự lựa chọn. 


1H 


VÂN ĐỀ CÁCH MẠNG « THƯỜNG TRỰC» 


Trong cuồn ‹ Về những nguyên lý của chủ nghĩa. Lê-nin», +thuyềt 
cách mạng thường trực» được coi như một «thuyềt» đánh giá thầp 
vai trò của nông dân. Trong cuồn ầy có nói : 


+ Như vậy thì Lê-nin đầu tranh chồng bọn chù trương cách mạng + thường trực +, 
không phải tại bọn này khẳng định tỉnh chắt liên tục của cách mạng, vì chính Lề-nin 
cũng chủ trương cách mạng không ngừng, mà tại! chúng đã đính giá thầp vai trò còa 
nông dân, lực lượng hậu bị lớn nhầt của giai cầp vô sản s. 
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Cho đền thời gian gần đây nhất, lời nhận định đó của « phái thường 
trực ® Nga thường được mọi người công nhận. Tuy lời nhận định đó 
nói chung là đúng, nhưng không thể coi nó là đã đầy đủ. Một mặt, cuộc 
tranh luận năm ¡g24, và mặt khác, sự phân tích tÌ mỉ các tác phẦm của 
Lê-ain đều đã chứng tỏ rằng sai lầm của « phái thường trực » Nga không 
những chỉ là coi thường vai trò nông dân mà còn là coi thường lực lượng, 
và khả năng của giai cầp vô sản trong việc lôi cuôn nông dân theo mình, 
là không tin vào ý niệm quyển lãnh đạo của giai câp vô sản. 

Bởi vậy cho nên, trong cuôn Cách mạng tháng Mười oà sách lược 
của những người cộng sản Nga (tháng Chạp 1024) của tôi, đã mở rộng 
lời nhận định đó và đã thay bằng một lời nhận định khác, đầy ki hơn. 
Trong cuồn sách ấy có nói như sau : 

+ Từ trước đèn nay, người ta thường chỉ vạch ra có một mặt của thuyềt « cách 
tnạng thường trực › thôi : sự thiều tin tưởng vào khả năng cách mạng của phong 
trào nông dân. Ngày nay, muồn cho đúng, cẩn phải bổ sung mặt äy bằng mnột mặt 
khác nữa: sự thiêu tin tưởng vào những lực lượng và những khả nh của giai cầp 
vô sản Nga ».] 

Điều đó tầt nhiên không có nghĩa là chủ nghĩa Lê-nin đã hoặc đang 
phản đôi ý niệm cách mạng thường trực không dâu ngoặc kép do Mác 
tuyên bô năm 184o. Trái lại, Lê-nin là người mác-xít duy nhât đã hiểu 
đúng và đã phát triển ý niệm cách mạng thường trực. Lê-nin khác với 
« phái thường trực» là ở cHỗ phái này xuyên tạc ý niệm cách mạng thường 
trực của Mác bằng cách biên nó thành một nguyên lý sach vở và không 
sinh khí, còn đổi với Lê-nin, ý niệm đó như thê [nào thì Lê-nin đã 
tiễp thụ như th ây và biên nó thành một trong những cơ sở của lý luận 
của Người về cách mạng. Nên nhớ rằng ý niệm biên cách mạng dân 
chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, do Lê-nin để ra ngay từ 
năm rœos, là một trong những hình thức thể hiện lý luận cách mạng 
thường trực của Mác. Đây là lời Lê-nin việt từ 1905 về vân để ây : 

«Saø khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ, chúng ta sẽ chiều đúng theo lực 
lượng của chúng ta, theo lực lượng của giai cầp vô sản giác ngộ và có tổ chức rà 
tiến n22y lên cơn đường cích mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chủ trương làm cách 
mạng khóng rgừng Ì), Chúng ta quyềt không dừng lại nửa chừng... 

Qey¿t khóng mắc phải bệnh mạo hiểm, quyềt không bội phản lương tâm khoa 
bọc của chóng ta, quyết không mưu cầu một danh tiềng dễ dàng, chúng ta chỉ có thể 
sót và chí sói một điểm là : chúng ta sẽ dốc toàn lực ra giúp đỡ nông dân thực hiện 
các2 mạng đân chú, để chó chúng ta, chính đảng của giai cầp vô sản, chúng ta cảng 
&zợc 4 4ang kợn trong việc chuyển hềt sức nhanh sang một nhiệm vụ mới và cao hơn 
l : các: trạng ri hội chủ nghĩa » (xem tập VIII, tr. 186 — 187). 108 
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Và đây là lờiÏLê-nin viết về vân để đó mười sáu năm sau, sau khi giai 
câp vô sản giành được chính quyển : 


s Những Cau-xky, Hin-phéc-đin, Mác-tôp, Tsc-nồp, Hín-quít, Lông- ghê, Mác- 
Đô-nan, Tu-ra-t, và bọn anh hùng khác của chủ nghĩa Mác + hai rưỡi » không 
thể hiểu được... quan hệ giữa cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
vô sản. Cách mạng thứ nhất chuyền thành cách mạng thứ hai 1). Cách mạng thứ hai, 
tiện thể giải quyết luôn những vẫn để của cách mạng thứ nhằt. Cách mạng thứ hai 
củng cỗ sự nghiệp của cách mạng thứ nhất. Đầu tranh và chỉ có đâu tranh mới quyềt 
định được đến mức độ nào cuộc cách mạng thứ hai vượt được cuộc cách mạng thứ 
nhầt › (xem tập X%XVII, tr, 26). 108 


Xin các bạn đặc biệt chú ý đên câu dẫn chứng thứ nhât, trích ở 
bài báo của Lê-nin « Thái độ của đảng dân chủ -xã hội đôi với phong 
trào nông dân» đăng ngày r tháng Chín 1gos. Tôi nhân mạnh vào điểm 
đó để chỉ cho những người còn tiệp tục chủ trương rằng sau khi chiên 
tranh đê quôc chủ nghĩa đã bùng nỗ thì Lê-nin mới để ra được ý niệm 
biên cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, nghĩa 
là ý niệm cách mạng thường trực. Dẫn chứng ây làm cho -người ta thây 
chắc chắn rằng bọn họ đã sai lầm nghiêm trọng. ` 7 sày: 


IV 


CÁCH MẠNG VÔ SẢN VÀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 


Cách mạng vô sản khác với cách mạng tư sản ở những điềm nào ? 

Chỗ khác nhau giữa cách mạng vô sản và cách mạng tư sản có thê 
quy thành năm điểm chủ yêu. 

1. Cách mạng tư sản thường bắt đầu phát sinh khi các hình thức 
của chê độ tư bản chủ nghĩa nhiều hoặc ít đã có sẵn rồi, những hình 
thức đó đã lớn lên và chín muỗi trong lòng xã hội phong kiên ngay trước 
khi cách mạng công khai bùng nỗ, còn cách mạng vô sản bắt đầu phát 
sỉnh lúc mà các hình thức thành hình hẳn hoi của chẽ độ xã hội chủ kiên 
đang còn hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn chưa có. 

2. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư sản là cướp lây chính quyền 
và làm cho nó phù hợp với nền kinh tê tư sản hiện có, còn nhiệm vụ 


1) Do'tôi viễt ngả. 
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sơ bản của cách mạng vô sản là, sau khi giành được chính quyền, phải 
xây đựng một nền kinh tÈ mới, nền kinh tề xã hội chủ nghĩa. 

ạ. Cách mạng tư sản thường kÈt thúc bằng việc cướp chính quyền, 
sòn đồi với cách mạng vô sản, thì việc cướp chính quyền chỉ mới là öước 
đểu của nó, và chính quyền ầy được dùng làm đòn bẩy để-cải tạo nền 
kinh tÈ cũ và tổ chức nền kinh tÈ mới. 

4. Cích mạng tư sản chỉ đưa một nhóm bóc lột này vào chính quyền 
thay cho một nhém bóc lột khác ; bởi vậy nó không cần đập tan bộ máy 
Nhì nước cũ ; còn cách mạng vô sản loại ra khỏi chính quyển hềt thảy 
các nhóm bóc lột, không kể chúng thuộc hạng nào, và đưa giai cầp vô 
sản là lãnh tụ của tầt cả những người lao động và bị bóc lột lên nắm chính 
quyển ; bởi vậy giai cầp vô sản không thể không đập tan bộ máy Nhà 
nước cũ và thay thề nó bằng một bộ máy Nhà nước mới. 

s. Cách mạng tư sản không thể tập hợp được chung quanh giai 
cần tư sản, trong một thời gian tương đôi lâu dài, hàng triệu người 
lao động và người bị bóc lột, chính vì những người đó là những người 
lao động và những người bị bóc lột ; còn cách mạng vô sản thì có thể 
và phải gản liên những người lao động và bị bóc lột đó với giai cầp vỗ 
sẵn trong một cuộc liên minh lâu dài, chính vì những người đó là những 
agười lao động và những người bị bóc lột, nêu cuộc cách mạng đó muồn 
hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của nó là củng cô chính quyển của giai cầp 
vô sản và xây dựng một nền kinh tÈ mới, có tính chầt xã hội chủ nghĩa. 

Dưới đây là một vài nguyên lý cơ bần của Lê-nin về vần để đó, 


Lê-nin nói : 


« Một trong những sự phân biệt chủ yều giữa cách mạng tư sản và cách rạng 
xã hệ: chẻ cghia là đồi với cách mạng tư sản phát sinh từ chè để phong kiền, người 
ta thầy binh thành đắn dắc, trong nội bộ chề độ cũ, những tổ chức kinh tề mới làm 
biến đổi đấn dín chề độ phong kiền về tầt cả mọi mặt. Một nhiệm vụ duy nhầt để ra 
cho cách mạng tư sản là : quét sạch, vứt bỏ, tiêu diệt tầt cả những chướng ngại của 
xã bội có. Bật cứ cuộc cích mang tư sìn nào hoàn thành được nhiệm vụ ầy, thì tức là 
cũng hoàa thành được tắt cả mọi cái mà người ta đòi hỏi ở nó là : thúc đầy chủ nghĩa 
tư bản phát triển. 

Tin: kính cách mạng xã hội chủ nghĩa lại khác hắn. Nước nào càng lạc hậu, nhưng 
đo tiền trình quanh co của lịch sử mà buộc phải bắt đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
thì cước đó cảng khó chuyển từ những quan bệ cũ tư bản chủ nghĩa sang những quan 
bệ zi hội chủ pzbia. Ở đây, ngoài những nhiệm vụ phá hoại ra, còn thêm những 
=5©m ye mới, khó khăn chưa từng thầy, đó là : nhiệm vụ tổ chức » (xem tập XXII, 
tr. 315) i0, 
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Lê-nin lại nói : 


+ Ñều tài sáng tạo của nhìn dân trong cích mạng Nga, sau cuộc thí aghiệm lớn 
lao năm Iọcs, đã không lập nèn những Xô-viềt ngay từ thíng Hai rọi?, thì những 
Xô-viềt này có lề sẽ không bao giờ có thể giành được chỉnh quyển hồi tháng Mười, 
vì thẳng lợi chỉ là nhờ có những hình thức tổ chức sìa có của một phong trào bso gỗm 
bằng triệu người. Xô-vièt là hình thức sẵn có đó. Cho nèn, trong lĩnh vực chính trị, 
điểu mà chúng ta sẽ thu được là những thành cảng rực rŸ, bước khải hoàn bên tiềp 
mà chúng ta đã thu được nhờ sẵn có hình thức mới của chỉnh quyến, và chung ta chỉ 
còa có việc dùng một vài sắc lệnh biền Chỉnh quyến xỏ-viết — từ tỉnh trạng phôi thai 
trong mày tháng đầu của cách mạng — thành một hình thức được luật pháp công nhận 
và được thừa nhận trong Nhà nước Nga, thành nước Cộng hòa xồ-viềt Nga » (xâữ 
trÊn, tr. 31s) 108. 


Lê-nin nói : 


+ Lại còn hai nhiệm vụ cực kỳ khỏ khăn nữa mà việc hoàn thình không tài nào 
có thể là cải bước khải hoàn giồng như bước khải hoàn mà cuộc cích mạng của chủng 
ta đã trải qua trong những tháng đầu của nỏ » (nÀữŒ trên, tr. 315). 

+ Trước hềt là những nhiệm vụ tổ chức nội bộ để ra cho bầt cử cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nào. Sự khác nhau giữa một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và một 
cuộc cích mạng tư sản chính là ở chỗ : cách mạng tư sìa đã cò sìn những hình thức 
quan hệ tư bản chủ nghĩa, còa Chỉnh quyển xô-viềt — chỉnh quyến vô sản — không 
được hưởng những quan hệ sẳn có, có chăng thì cũng chỉ là những hình thức phát 
triển cao nhật của chủ nghĩa tư bản, những hình thức này thật ra cũng chỉ có ở một vài 
bộ phận thượng tầng của công nghiệp và chỉ mới đụng chạm tới nâng nghiệp rầt ít 
thôi. Tổ chức việc thồng kẻ, kiểm tra các xỉ nghiệp lớn, cẢi tạo toàn thể bộ máy kinh 
tÈ Nhà nước thành một bộ máy lên duy nhằt, thành một cờ quan kinh tề hoạt động 
sao cho hàng trăm triệu người cùng tuần theo một kề hoạch thồng nhầt — đồ là nhiệm 
vụ rộng lớn về tổ chức mà chủng ta phải gánh vác. Trong điểu kiện hiện tại của công 
tác, không thể nào dùng một « phương thức táo bạo » đề thực hiện nhiệm vụ ầy được, 
như chủng ta đã có thể dùng khi thực hiện các nhiệm vụ của cuộc nội chiền s (xà 
trên, tr. 316) tòa. é 

« Khế khăn cực lớn thứ hai... — tức là vần để quồc tề, Sở đi chúng tạ đã thẳng 
được dễ dàng bè lũ Kè-ren-ski, sở di chúng ta thành lập được chính quyền troag ước 
một cách để dàng, sở di chúng ta đã bạn bề được đề dàng những sắc luật về xã hội 
hóa ruộng đầt, về quyển kiềm soát của cồng nhâa, sở dì tầt cÀ chừng điều đã đã thị 
bành được dẻ đàng như thề chỉ vì chủng ta cô những điều kiện thuận lợi, những điều 
Kiện mà trong một thời gian ngắn đã che chờ chủng ta khồi bị chủ agbia đề quà: quàc 
tờ phá hoại. Do địa vị khách quan của chủ nghĩa đề quốc quềy tờ, cũng như do quyền 
lợi kinh tề của giải cầp tư bản mà chủ nghĩa đề quậc đề đại điện, nền dù là È trường 
hợp nào, dù dưới điểu kiện nào đi nữa, thì chủ nghĩa đề quồc độ, với tắt cả sức mạnh 
về tư bản của nó, với kỳ thuật quân sự có tổ chức cực kỳ hoàn bị của nỗ và là mệt lực 
lượng thực sự, một thành trì thực sự còa tư bìn quồc t cũng không thể chung sòng 
với nước Cộng hòa xô-viềt được ; nó không thể chung sồng, vì lý đo quan hệ thường 
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mại, vì lý do quan hệ tài chính quốc tè. Ở' đây, xung đột là điều không thể tránh khỏi. 
Đó là khó khăn lớn nhầt của cách mạng Nga, vân để lịch sử lớn lao nhất của nó : 
cắn phải giải quyềt các vần để quòc tề, cắn phải gây nên một cuộc cách mạng quốc tề » 
(như trên, tr. 317). 110 h 


Tính chầt bên trong và ý nghĩa cơ bản của cách mạng vô sản là như 
thể. _ : Lvg 
Có thể cải tạo một cách triệt để như thê chê độ tư sản cũ mà không 
cẩn cách mạng bạo lực, không cẩn chuyên chính vô sản được không ? 
Rõ ràng là không. Tưởng rằng người ta có thẻ làm một cuộc cách 
mạng như thê một cách hòa bình, tròng khuôn khô,nền dân chủ tư sản 
thích hợp với sự thông trị của giai câp tư sản, — tưởng như thê là đã 
mắt hẻt lý trí và mât hệt thảy mọi ý niệm bình thường của con người, 
hoặc là lìa bỏ cách mạng vô sản một cách trằng trợn và công khai. 
Chúng ta càng phải hêt sức chú trọng và càng phải kiên quyềt nhần 
mạnh vào nguyên lý ây, nhất là vì chúng ta đang đứng trước một cuộc 
cách mạng vô sản hiện nay chỉ mới thắng lợi trong riêng một nước, chung 


quanh có những nước tư bản thù địch bao vây, mà bọn tư bản quôc tế 


thì không thể không giúp đỡ cho giai câp tư sản trong nước đó. 


Cho nên Lê-nin nói rằng : 


« Việc giải phóng giai cầp bị áp bức không những không thể thực hiện được, nều 
khêng tiền hành một cuộc cách mạng bạo lực, mà cũng không thể`thực hiện được 
nều không thú tiêu bộ máy chính quyển Nhà nước do giai cầp thông trị dựng lên » 
(xem tập XXI tr. 373). lì) 

« Trước hềt, đa sồ dân cư — trong khi mà chề độ tư hữu còn được duy trì, 
nghĩa là chính quyển và ách của tư bản còn được duy trì — hãy tuyên bồ ủng hộ đảng 
của giai cắp vô sản, chỉ lúc đó đảng ầy mới có thể và phải cướp chính quyền ». Bọn 
đán chú tiểu tr sản, tôi tớ thực sự của giai cầp tư tản và tự xưng là «những 
người xã hột chủ nghĩay nói như oậy đó s1) (xem tập XXIV, tr. 647). la 

« Vhưng tề phía chúng ta, thì chúng ta nói 1) « Trước hềt là giai cầp vô sản cách 
tạng hãy lật đỗ giai cầp tư sản đi, hãy bẻ gẫy xiểng xích của tư bản và phá tan bộ máy 
Nhà nước tư sản đi, — lúc đó giai cầp vô sản đã thẳng lợi sẽ có thể tranh thủ nhanh 
chóng sự đống tình và ủng hộ của đa sồ quần chúng lao động phi vô sản, bằng cách 
tước đoạt bọn bóc lột để thỏa mãn nhu cầu của họ » (như trên). 


Lê-nin nói tiếp : 
+ Muôn tranh thủ đa sồ dân cư theo mình, giai cầp vô sản trước hềt phải lật đề 


gai cầp tư sản và nắm lầy chính quyền Nhà nước : hai là nó phải thiềt lập Chính quyền 
xô-vi#t sau khi đã đập tan tành bộ máy Nhà nước cũ, đồng thời đạp nhào ngay cùng 


1) Do tôi viềt ng. 
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một lúc sự thông trị, uy tín, ảnh hưởng của giai cắp tư sản và của bọn thỏa hiệp tiểu 
| tư sản đồi với quần chúng lao động phi vô sản. Ba là nó phải háy nòt ảnh hưởng của 
| giai cẦp tư- sản và của bọn thỏa hiệp tiểu tư sản đổi với đa sô quần chúng lao động: phi 
vô sản, bằng cách dùng biện pháp cách mạng mà tước đoạt bọn bóc lột đề làm thỏa 
mãn mọi nhu cẩu kinh tề của quần chúng đó › (như trên, tr. 641). }13 - 


Đó là những đặc trưng của cách mạng vô sản. ` 

Nêu người ta thừa nhận rằng chuyên chính vô sản là nội dung cơ 
bản của cách mạng vô sản, vậy thì đặc điểm cơ bản của chuyên chính 
vô sản là những gì ? 
` Đây là định nghĩa tổng quát nhầt của Lê-nin về chuyên chính 
vô sản ; 


« Chuyên chính vô sản không phải là đầu tranh giai cầp đã chầm dứt ; mà nó là 
sự tiễp tục cuộc đầu tranh này dưới những hình thức mới. Chuyên chính vô sản là 
cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp vô sản chiền thắng đã nằm được chính quyển trong 
tay, chông lại giai cầp tư sản chiền bại nhưng chưa bị,tiêu diệt, chưa bị tuyệt tích, 
chưa thôi phản kháng mà còn tăng cường phản kháng nữa là khác » (xem tập XXIV, 
"tf. 211). 114 ` : 


~ 


Trong khi chồng những kẻ lẫn lộn chính quyền chuyên chính vê 
sản với chính quyền «toàn đân », do «toàn dân bầu ra», với chính quyền 
«phi giai cầp», Lê-nin nói : k 


« Giai cầp nắm quyển thồng trị chính trị trong tay, khi nằm được quyển đó thì 
đã có ý thức là nó nằm quyển ầy một mình 1). Điều đó nằm trong khái niệm về chuyèn 
chính vô sản. Khái niệm ây chỉ có nghĩa là khi nào một giai cầp biềt rằng chỉ có một „ 
mình nó nằm chính quyền trong tay và không tự lừa đồi mình cũng không lừa dồi người 
khác bằng những luận điệu về chính quyển của «toàn dân» do toàn dân bầu ra, 
được toàn dân công nhận » (xem tập XXVI, tr. 286) 115, 


Song, điều đó không có nghĩa là chính quyển của riêng một giai 
cầp, của giai cầp vô sản, — giai cầp này không chỉa và không thể chia 
chính quyền ây với các giai cầp khác, — lại không cần đền sự giúp đỡ 
của quần chúng lao động và bị bóc lột thuộc các giai cầp khác và đền sự 
liên minh của họ, đề thực hiện các mục đích của mình. Trải lại, chính 
quyền ây, chính quyền của riêng một giai cầp chỉ có thể được củng cồ 
và thực hiện triệt đề, bằng cách dựa vào một hình thức liên mình đặc 
biệt giữa giai cầp vô sản với quần chúng lao động thuộc các giai cầp tiều 
tư sản, trước hềt là với quần chúng nông dân lao động. 
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Hình thức liên minh đặc biệt ây là gì? Nội dung của nó ra sao ‡$ 
Nói chung sự liên minh với quần chúng lao động phi vô sản thuộc các 
giai cầp khác, có mâu thuẫn với tư tưởng chuyên chính của riêng một 
giai câp không ? 

Nội dung của hình thức liên minh đặc biệt ây là ở chỗ lực lượng 
lãnh đạo của liên minh đó là giai cầp vô sản. Nội dung của hình thức 
liên minh đặc biệt ây, là ở chỗ người lãnh đạo Nhà nước, người lãnh 
đạo trong hệ thông chuyên chính vô sản, là một đảng đuy nhất, đảng 
của giai cầp vô sản, tức là đảng cộng sản, đẳng này không chỉa tà không 
thể chía quyền lãnh đạo với các đảng khác. 

Như các đồng chí nhận thây, mâu thuẫn ở đây chỉ ở bể Kế: ở 
trong tưởng tượng thôi. ˆ 

Lê-n1n nối : 


‹ Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt uể sự iiên mình giai cầp-Ì) giữa 
giai cầp vô sản, đội tiền Phong cha. những người lao động,-với nhiều tầng lớp lao động 
không phải là vô sản (giai cầp tiểu tư sản, tiêu chủ, nông dân, trí thức, .v.v.) hoặc 
đại đa sô trong các tầng lớp ây, một sự liền minh chồng tư bản, một sự liên mình nhằm 
mục đích hoàn toàn lật đồ tư bản, hoàn toàn đè bẹp sự phản kháng của giai cầp tư 
sản và những rnưu toan phục hồi địa vị của chúng, một sự liên minh nhằm mục đích 
là thiết lập và cúng cô hoàn toàn chủ nghĩa xã hội. Đó một là sự liên mình thuộc loại 
riêng, thành hình trong những điểu kiện đặc biệt, tức là trong điều kiện một cuộc 
nội chiên ác liệt ; đó là sự liên mình của những người kiên quyềt ủng hộ chủ nghĩa 
xã hội với những bạn đồng minh do dự của họ, đôi lúc với snhững người trung lập» 
(lúc này thì sự liên minh, từ chễ hiệp đồng đầu tranh trở thành một hiệp đồng trung 
lập); đó là sự liên mình giữa các giai cắp khác nhau uê kinh tè, chính trị, xã hội và 

srữ tưởng › )) (xem tập XXXVI, tr. 311) 118, 


Đề phản đổi một quan niệm như thê về chuyên chính vô sản, Ca- 
mê-nép tsong một bản báo cáo có tính chât chỉ thị của y, tuyên bồ rằng ; 


+ Chuyên chính không phải ) là liền minh của một giai cầp này với một giai cầp 
khác o. 


Tôi thiết tưởng tông ở đây, Ca-mê-nép nhằm chủ yêu vào một đoạn 
trong cuôn sách của tôi nhan để là : «Cách mạng tháng Mười và sách 
lược của những người cộng sản Nga», trong đoạn ẩy có nói : 


Chuyên chích vô sản không phải chỉ đơn thuần là một bộ phận ưu tú nằm chính 
quyền, đã được dụng tâm «chọn lọc» ra một cách «thông mình » bởi một s nhà 
chiều lược lão luyện › và đã « khôn khéo đựa » vào những tẳng lớp này hay tíng lớp 


1) Do tôi việt ngà. 
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khác teong dân cư. Chuyên chỉnh vô sản là sự liên minh giai cầp giữa giai cầp vô sản 
và quần chúng nông dân lao động đẻ lật đổ tư bản, để giành lầy thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội, với điều kiện là lực lượng lãnh đạo của khỏi liên minh ảy phải 
là giai cầp vô sản ›. 


Tôi hoàn toàn vẫn giữ định nghĩa ây về chuyên chính vô sản, vì 
tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của Lê-nin mà tôi 
vừa dẫn chứng. 

Tôi quả quyết rằng lời tuyên bô của Ca-mê-nép nói rằng + chuyên 
chính không phải là liên minh của một giai câp này với một giai cầp khác », 
và được nêu lên một cách vũ đoán như thê, thật không ăn nhập gì với 
lý luận của Lê-nin về chuyên chính vô sản cả. 

Tôi quả quyềt rằng chỉ có những người không hiểu nghĩa của ý 
niệm liên hợp, của ý niệm liên minh giữa giai câp vô sản và nông dân, 
của ý niệm quyển lãnh đạo của giai cầp vô sản trong khôi liên minh đó, 
mới có thể nói như vậy được. 

Những người có thể nói được như vậy chỉ là những người không 
hiểu luận điểm của Lê-nin nói rẳng : 


« Chừng nào cách mạng chưa nổ ra ở các nước khác, thì chỉ có tiến minh uới nông 
đân \) mới có thể cứu vãn được cách mạng xã hội chủ nghĩa ở NÑga› (xem tập XXVI, 
tr. 228) 


Những người có thể nói được như vậy chỉ là những người không 
hiểu luận điểm của Lê-nin nói rẳng : 


« Nguyên tắc tôi cao của chuyên chính 1) là ủng hộ liên minh của giai cầp vô sản 
với nông dần, để giai cầp vô sản có thể giữ vững được vai trò lãnh đạo và chính quyến 
Nhà nước» (xem tập XXVI, tr. q6o) 117, 


Khi nêu rõ một trong những mục đích trọng yêu nhầt của chuyên 
chính là đè bẹp bọn bóc lột, Lê-nin nói : 


« Nều quan niệm chuyên chỉnh một cách khoa học thì nó chỉ có nghĩa là một chính 
quyền không hể bị một cái gì, một pháp luật nào hạn chề, tuyệt đồi không bị một điểu 
luật nào câu thúc cả và trực tiềp dựa vào bạo lực » (xem tập XXV, tr. 44t). 118 

« Chuyên chính nghĩa là — xin các ngài dân chủ - lập hiền hãy vĩnh viễn ghỉ 
nhớ lầy — một chính quyền không bị hạn chề, dựa vào bạo lực chứ không phải dựa 
vào pháp luật. Trong thời kỳ nội chiền, bắt cứ chính quyến chiền thẳng nào cũng 
chỉ có thể là một chính quyển chuyên chính mà thôi » (xem tập XXV, tt. 436) 119, 
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Nhưng lễ đương nhiên chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo 
lực mà thôi, mặc dầu rằng không có bạo lực thì không thể có chuyên 
chính được. 


Lê-nin nói : 


+ Chuyên chính không phải chỉ có nghĩa là bạo lực, mặc dấu không có bạo lực 
thì chuyên chính là việc không thể có được ; mà nó lại còn có nghĩa là một tổ chức 
lao động cao hơn tô chức lao động trước'kỉa » (xem tập XXIV, tr. 3o3). 122 

« Chuyên chính vô sản... không phải chỉ là bạo lực đôi với bọn bóc lột, và cũng 
không phải chủ yều là bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực cách mạng đó, cái đảm bảo 
cho sức sông và sự thẳng lợi của nó, chính là việc giai cầp vô sản đưa ra và thực hiện 
được kiểu tổ chức xã hội về lao động, cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Thực chât 
là ở đầy. Do đó mà có lực lượng, mà đảm bảo được thắng lợi hoàn toàn và tầt nhiên 
của chủ nghĩa cộng sản s (xem tập XXIV, tr. 335 — 335). 121 

« Thực chât chủ yều của nó (nghĩa là thực chầt của chuyên chính. ï.V. Xta-iin) 
là ở tính tổ chức và tính kỷ luật của đội quân tiên tiền của những người lao động, của 
đội tiên phong của họ, của người lãnh đạo duy nhất của họ là giai cầp vô sản. Mục 
đích của chuyên chính vô sản là thiềt lập chủ nghĩa xã hội, là xóa bỏ sự phân chia xã 
hội thành giai cầp, biền tầt cả những thành viên trong xã hội thành những người lao 
động, làm cho bắt cứ chè độ người bóc lột người nào cũng đều mắt cơ sớ. Mục đích 
ây, ngưởi ta khỏng thể đạt ngay tức khắc được; muồn thề, cẩn phải có một thời 
kỳ quá độ khá lâu dài chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, vì cải tổ nền 
sản xuât là việc khó khăn, vì cẩn phải có thì giờ để thay đổi về căn bản mọi lĩnh vực 
sinh hoạt, và vì phải trải qua một cuộc đầu tranh quyềt liệt lâu dài mới có thể thắng 
được thẻ lực to lớn của thói quen đổi với lỗi quản lý tiểu tư sản và tư sản, Bởi vậy 
Mác có nói đền cả một thời kỳ chuyên chính vô sản, tức là thời kỳ đánh dầu bước 
chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội » (xem tập XXIV, tr, 314). 122 


Đặc trưng của chuyên chính vô sản là như thẻ, 

Do đó, chuyên chính vô sẳn có ba phương điện chủ yêu : 

1. Dùng chính quyền vô sản để đè bẹp bọn bóc lột, bảo vệ đẫt nước, 
củng cỗ những môi liên hệ với giai cầp vô sản các nước khác, phát triểm 
cách mạng và làm cho nó thẳng lợi trong tât cả các nước, 

2. Dùng chính quyền vô sản để làm cho quần chúng lao động và 
bị bóc lột hoàn toàn tách khỏi giai cầp tư sản, củng cô sự liên mỉnh của 
giai cầp vô sản với những quần chúng ây, lôi cuỗn họ vào công cuộc 
xây dựng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho giai cầp vô sản chầp chính nắm 
được quyền lãnh đạo những quần chúng ây, 

3. Dùng chính quyền vô sản để tổ chức chề độ xã hội chủ nghĩa, 
tiêu diệt các giai câp, bước sang xã hội không giai cấp, tức là xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 
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Chuyên chính vô sản là sự kêt hợp của cả ba phương diện ây. Không 
một phương diện nào có thể coi là đặc trưng duy nhât của chuyên chính 
vô sản, và ngược lại chỉ thiểu một trong những phương diện ây là đủ 
làm cho chuyên chính vô sản không còn là một nền chuyên chính, trong 
hoàn cảnh bị chủ nghĩa tư bản bao vây. Bởi vậy, người ta không thể 
loại bỏ một phương diện nào trong ba phương diện ây mà không sa vào 
chỗ xuyên tạc khái niệm chuyên chính vô sản. Chỉ có đem ba phương 
diện ây kết hợp lại với nhau, thì chúng ta mới có được một khái niệm 
hoàn chỉnh vẻ chuyên chính vô sản. : 

Chuyên chính vô sản có những thời kỳ của nó, những hình thức 
đặc biệt của nó, những phương pháp công tác khác nhau của nó. Trong 
thời kỳ nội chiên, điểu đặc biệt nổi bật nhât là phương diện bạo lực 
của chuyên chính. Nhưng tuyệt nhiên không phải do đó mà ìrong thời 
kỳ nội chiên, không hể tiên hành một công tác xây dựng nào. Không 
có công tác xây dựng thì không thể tiên hành nội chiên được. Trái lại, 
trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, điểu đặc biệt nổi bật nhât là 
công tác hòa bình, công tác tồ chức, công tác văn hóa của nền chuyên 
chính, là pháp chê cách mạng, v.v.. Nhưng ở đây cũng vậy, tuyệt nhiên 
không phải vì thê mà phương diện bạo lực không còn nữa, hoặc có thể 
không còn trong thời kỳ xây dựng nữa. Các cơ quan trần áp, quân đội 
và các tô chức khác lúc bây giờ vẫn là cần thiệt, đôi với thời kỳ xây dựng 
cũng như đồi với thời kỳ nội chiên. Không có những cơ quan ẩy, thì 
không thẻ tiên hành được công cuộc xây dựng — dù là ít nhiều đảm bảo 
— của nền chuyên chính. Không được quên rằng cách mạng hiện nay 
chỉ mới thắng lợi trong một nước thôi. Không nên quên rằng chừng 
nào còn vòng vây tư bản chủ nghĩa thì nạn vũ trang can thiệp với tât 
cả những hậu quả của nó cũng sẽ vẫn còn tổn tại. 


° 
V 


- 


_ ĐẲNG VÀ GIAI CẦP CÔNG NHÂN 
TRONG HỆ THỒNG CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 


Trên kia, tôi đã nói vể chuyên chính vô sản, xét theo quan điểm 
tính tât yều lịch sử của nó, theo quan điểm nội dung giai cẦp của nó, 
theo quan điểm tính chầt Nhà nước của nó, saw nữa là xét theo quam 
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điểm những nhiệm vụ phá hoại và sáng tạo của nó, những nhiệm vụ 
được thực hiện suốt trong cả một thời kỳ lịch sử mà người ta gọi là thời 
kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiên lên chủ nghĩa xã hội. 

Giờ đây, chúng ta phải nghiên cứu chuyên chính vô sản, về mặt 
kèt cầu của nó, về mặt ‹cơ câu» của nó, về mặt tác dụng và ý nghĩa 
quan trọng của những + dây chuyển », những « đòn bẩy » và «lực lượng 
chỉ đạo », tât cả những cái đó hợp thành «hệ thông chuyên chính vô 
sản ® (Lê-nin) và nhờ những cái đó mà thực hiện được công tác hàng 
ngày của chuyên chính vô sản. 

Những + dây chuyển ê hay những « : đòn bây » trong hệ thốt chuyên 
chính vô sản là những gì ? «Lực lượng chỉ đạo » là gì ? Những cái 
đó có ích lợi như thể nào ? 

Những đòn bẩy hay dây chuyển, chính là những tổ chức quần chúng 
ˆ của giai cầp vô sản, nêu không có những tổ chức đó thì không thể thực 
hiện được chuyên chính. < 

Lực lượng chỉ đạo, chính là bộ phận tiên tiền của giai câp vô sản, 
chính là đội tiên phong của giai câp đó, lực lượng lãnh đạo chủ yêư của. 
chuyên chính vô sản. 

Đồi với giai cầp vô sản, những dây thuy 4, những đòn bẩy và 
lực lượng chỉ đạo đó rất cần thiết, vì không có những cái đó thì trong 
cuộc đầu tranh giành thắng lợi, giai cầp vô sản sẽ lâm vào tình trạng 
một đội quân không có vũ khí đứng trước tư bản có tổ chức và có vũ 
trang. Các tổ chức ây không thể thiêu được đổi với giai câp vô sản, vì 
không có các tô chức ây thì giai cầp vô sản nhât định sẽ bị đánh bại trong 
khi đầu tranh để lật đô giai câp tư sản, trong khi đâu tranh để củng cổ 
chính quyển của mình, trong khi đầu tranh để xây đựng chủ nghĩa xã 
hội. Sự giúp đỡ thường xuyên của các tổ chức ây, và lực lượng chỉ 
đạo của đội tiền phong là cẩn thiết, vì không có những điều kiện ây thì 
không thể có chuyên chính vô sản, dù chỉ là chuyên chính vô sản tương 
đôi bến vững và lâu dài thôi. ® 

Những tô chức ây là gì ? 

Thứ nhất là các công đoàn với các chỉ nhánh của nó ở trung ương 
và địa phương, dưới hình thức một loạt các tổ chức sản xuât, văn hóa, 
giáo dục và các tô chức khác. Công đoàn bao gồm công nhân thuộc đủ 
mọi nghề. Đó không phải là một tổ chức đẳng. Người ta có thể nói công 
đoàn là tổ chức bao gồm toàn thể giai cầp công nhân là giai câp thông 
trị ở nước ta. Công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản. Công 
đoàn công hiển những phẩn tử ưu tú nhất của mình cho công tác chỉ 
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đạo trong tât cả các ngành quản lý. Công đoàn đảm bảo sự liên hệ giữa 
các phần tử tiên tiên và phần tử lạc hậu trong giai câp công nhân. Công 
đoàn liên kẽt quần chúng công nhân với đội tiên FẠO HE của giai câp công 
nhân. 

Hai là các Xô-miở£ với nhiều chỉ nhánh của nó ở trung ương và ở 
các địa phương, dưới hình thức các tổ chức hành chính, kinh tê, quân 
Sự, văn hóa và các tổ chức Nhà nước khác, cộng với vô sô những đoàn 
thể tự phát của quần chúng lao động ở xung quanh các tổ chức ây và 
nôi liển các tổ chức ây với dân chúng. Xô-viễt là tổ chức quần chúng 
của tât cẢ những người lao động ở thành thị và ở nông thôn. Đó không 
phải là một tổ chức đảng. Xô-viê: là biểu hiện trực tiêp của chuyên chính 
vô sản. Chính thông qua các Xô-viêt mà những biện pháp đủ mọi loại 
và đủ mọi mặt được thực hiện để củng cô nền chuyên chính và xây dựng 
“chủ nghĩa xã hội. Chính do các Xô-viễt mà giai câp vô sản châp chính 
thực hiện được việc lãnh đạo nông dân. Xô-viẻt liên kêt hàng triệu lao 
động với đội tiên phong của giaï câp vô sản. 

Ba là hợp tác xã, dưới mọi hình thức của nó, với tât cả các chi nhánh 
của nó. Là tổ chức quần chúng của những người lao động, hợp tác 
xã không phải là một tô chức đảng. NÑó liên kết những người lao động, 
trước hệt với danh nghĩa là những người tiêu dùng và dần dần sau đó, 
với danh nghĩa là những người sản xuât (hợp tác xã nông nghiệp). Sau 
khi nền chuyên chính vô sản đã được củng cô và trong thời kỳ mà công 
cuộc xây dựng đã được mở rộng, thì hợp tác xã có một ý nghĩa quan KhAg 
đặc biệt. Nó làm cho môi liên hệ giữa đội tiên phong của giai câp vô 
sản với quần chúng nông dân được dễ dàng ; nó làm cho giai cầp vô 
sản có thể lôi cuôn quần chúng nông dân đi vào con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Bồn là liên đoàn thanh niên. Đó là tổ chức quản chúng của thanh 
niên công nhân và nông dân, chứ không phải là một tổ chức đảng, nhưng 
nó đi sát đẳng, Nó có nhiệm vụ giúp đỡ đẳng đào tạo thê hệ thanh niên 
theo tỉnh thần chủ nghĩa xã hội. Nó cung cầp những lực lượng hậu bị 
trẻ tuôi cho tât cả các tổ chức quần chúng khác của giai câp vô sản, trong 
hêt thảy mọi ngành quản lý. Liên đoàn thanh niên đã có một ý nghĩa 
quan trọng đạc biệt, sau khi chuyên chính vô sản được củng cô, trong 
thời kỳ giai cầp vô sản tiên hành công tác văn hóa và giáo dục rộng lớn. 

Sau hệt là đảng của giai cầp vô sản, đội tiên phong của nó. Sức 
mạnh của đảng là ở chỗ nó thu hút vào trong hàng ngũ của nó những 
phần tử vô sản ưu tú nhât thuộc hềt thảy mọi tồ chức quần chúng của 
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giai cầp vô sản. Đảng có tá dụng phôi hợp công tác của tầt cả các tổ, 


chức quần chúng của giai câp vô sản, không trừ tỏ chức nào, và hướng 
hành động của các tổ chức ây đi tới một mục tiêu duy nhât : giải phóng 
giai cầp vô sản. Và tuyệt đồi cẩn phải phôi hợp các tồ chức äy và hướng 
nó tới một mục tiêu duy nhật, vì nêu làm khác đi thì không thê có được 
sự thông nhầt đầu tranh của giai câp vô sản ; nêu làm khác đi thì không 
thể lãnh đạo được quân chúng vô sản trong khi họ đầu tranh giành chính 


quyển, trong khi họ đầu tranh để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng. 


chỉ có đội tiên phong của giai cầp vô sản, đảng của giai câp đó, mới có 
khả năng phôi hợp và hướng dẫn được công tác của các tô chức quần 
chúng của giai cầp vô sản. Chỉ có đảng của giai câp vô sản, chỉ có đảng 
cộng sản mới có khả năng đóng vai trò lãnh đạo chủ yêu ây trong hệ thông 
chuyên chính vô sản. N 


Tại sao vậy ? 


sMột à vì đảng là nơi tập hợp các phấn tử ưu tú nhầt của giai cầp công nhân, 
họ liên hệ trực tiếp với những tô chức ngoài đảng của giai cầp vô sản và họ thường 
lãnh đạo những tổ chức äy; hai là vì đảng là mơi tập hợp lớp người ưu tú nhất 
của giai cầp công nhân nên đảng là trường học tốt nhất đẻ đào tạo những lãnh tụ 
của giai cầp công nhân, những lãnh tụ có đủ khả năng lãnh đạo tât cả các hình thức 
tổ chức của giai cắp họ; ba là vì đảng là trường học tồt nhầt để đào tạo lãnh tụ của 
giai cập công nhân, nên đảng, do kinh nghiệm và uy tín của mình, là tổ chức duy 
nhất có đủ khá năng tập trung được sự lãnh đạo đầu tranh của giai cầp vô sản, và 
do đó biền tất cả mọi tổ chức ngoài đảng của giai cấp công nhân thành những tổ 
chức phụ thuộc và những dây chuyến .nỗi liền đảng với giai cầp» (xem « Về những 
nguyên lý của chủ nghia Lê-nin ;). 


Đảng là lực lượng lãnh đạo chủ yêu trong hệ thông chuyên chính 
vô sản. 

‹ Đảng là hình thức tôi cao của sự liên hợp giai câp của giai câp vô 
sản * (Lê-nin). 

Tóm lại, cống đoàn là tổ chức quẩn chúng của giai câp vô sản, 
nó gắn liền đảng với giai cấp, trước hết, trong lĩnh vực sản xuât ; 
X 6-viềt là tồ chức quản chúng của những người lao động, nó gắn liền đẳng 
với những người này, trước hết trong lĩnh vực quản lý Nhà nước ; 
hợp tác xã là tồ chức quần chúng, chủ yêu là tổ chức của nông dân, nó 
gắn liến đắng với quần chúng nông dân, trước hết trong lĩnh vực kinh 
+, báng cách làm cho nông dân tham gia vào công cùộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa ; liền đoàn thanh niên là tổ chức quần chúng của thanh 
niên công nhân và nông dân, có nhiệm vụ làm cho đội tiên phong của 
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giai cầp vô sản giáo đục được dễ dàng chủ nghĩa xã hội cho thề hệ mới 
và đào tạo những lực lượng hậu bị trẻ tuổi ; và sau hễt là đảng, lực 
lượng chỉ đạo chủ yêu trong hệ thông chuyên chính vô sản có nhiệm vụ 
lãnh đạo tât cả các tổ chức quần chúng đó. Trên đại thẻ, tình hình «cơ 
cầu» của nền chuyên chính, tình hình của ‹hệ thông chuyên chính 
vô sản» là như thẻ đầy. 

Không có đảng, là lực lượng chỉ đạo chủ yêu, thì không thể có 
chuyên chính vô sản dù chỉ là chuyên chính vô sản tương đôi vững chắc 
và lâu dài được. 

Như vậy chúng ta có thể nói như Lê-nin, rằng «tóm lại ta có một ` 
bộ máy vô sản, mà hình thức thì không phải là cộng sản, một bộ máy 
mềm dẻo và tương đổi rộng rãi, rât mạnh, một bộ máy nhờ đó đẳng 
có liên hệ chặt chẽ với giai cấp oà quần chúng, và nhờ đó chuyên chính 
của giai cắp được thực hiện đưới sự lãnh đạo của đẳng » (xem tập XXV, 
tr. rọ2), 1# 

Cô nhiên không phải do đó mà cho rằng đảng có thể hay phải |thay 
thê cho các công đoàn, cho các Xô-viết và cho các tổ chức khác. Đảng 
thực hiện chuyên chính vô sản, nhưng đảng không thực hiện chuyên 
chính ây một cách trực tiêp, mà dựa vào các công đoàn, thông qua các 
Xô-viễt và các chỉ nhánh của nó. Không có những «dây chuyển» ây, 
thì không thể có một nền chuyên chính đù chỉ là một nền chuyên chính 
ít nhiều vững vàng. 

Lê-nin nói: 

«Không thể thực hiện` được chuyên “chính nều không có một vài SỢi t dây 
chuyển › nồi liền đội tiên phong với quản chúng của giai cầp tiên tiền và quần chúng 
này với quản chúng lao động › (xem tập XXVI, tr. 6s), 124 

«Có thể nói là đảng thu hút đội tiên phong của giai cầp vô sản vào trong hàng 
ngũ của mình và chính đội tiên phong ầy thực hiện nền chuyên chính vô sản. Nều 
không có một cơ sở như các công đoàn, thì không thể thực hiện được chuyên chính, 
không thể làm tròn được các chức năng Nhà nước. Và người ta buộc phải thi hành 
các chức năng ầy thông qu4l) một loạt những cơ quan đặc biệt kiểu mới tức là: 
bởi 1) bộ máy xô-viêt» (như trên tr. 64). 128 

Phải thừa nhận rằng biểu hiện tôi cao của vai trò lãnh đạo của đảng 
là ở chỗ, — ví dụ ở Liên-xô chúng ta, ở xứ sở của chuyên chính vô 
sản, — không một vân để quan trọng nào về chính trị hay về tổ chức, 
trong nước ta, được các cơ quan xô-viết và các tổ chức quần chúng 
khác giải quyêt mà lại không có chỉ thị của đảng. Theo ÿ nghĩa đó, người 
ta có thể nói rằng chuyên chính vô sản, uề thực chắt, là ‹ chuyên chính › 


1) Do tôi viềt ngả. 
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của đội tiên phong của giai cấp vô sản, «chuyên chính » của đảng của 
giai cầp vô sản, tức là lực lượng lãnh đạo chủ yêu của giai câp vô sản. 
Đây là lời Lê-nin đã nói về vẫn để ây tại Đại hội II của Quôc tế cộng sản ', 


« Tan-ne nói là mình tán thành chuyên chính vô Sản; nhưng đồi với chưyên 
chính thì đông chí ây lại không quan niệm hoàn toàn giỏng như chúng ta quan niệm. 
Đông chí ây nói rằng chúng ta hiểu chuyên chính vô sản, 0ể thực chất 1), là chuyên 
chính của thiểu sô có tổ chức và giác ngộ của giai cầp vô sản. 

Thật vậy, trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa, khi quần chúng công nhân luôn luôn 
bị bóc lột và kkêng thể pkát triển được tài năng con người của họ, đặc điểm rõ rệt 
nhầt của các chính đảng công nhân chính là ở chỗ các chính đảng ây chỉ có thể bao 
gồm thiểu sö trong giai cầp mình mà thôi. Chính đảng chỉ có thể bao g6m thiểu sồ 
trong giai cắp ; cũng như trong mọi xã hội tư bản chủ nghĩa, công nhân thực sự giác 
ngộ chỉ là thiểu số trong tổng sô công nhân. Bởi vậy chúng ta bắt buộc phải nhận 
rằng chỉ có thiểu sồ giác ngộ ây mới có thể lãnh được quảng đại quản chúng công 
nhân và lôi cuồn họ đi theo mình. Và nêu đồng chí Tan-ne nói rằng mình chồng 
lại đẳng nhưng đồng thời lại tán thành là thiểu số công nhân có tổ chức nhằt và cách 
mạng nhầt chỉ đường dẫn lỗi cho toàn thể giai cầp vô sản, thì tôi cho rằng thật ra 
giữa chúng ta không có gì khác nhau cả» (Xem tập ÄXXV, tr. 347) 127, 


Nhưng dù sao cũng không nên nghĩ rằng giữa chuyên chính vô sản 
và vai trò lãnh đạo của đẳng (cchuyên chính» của đẳng) người ta có thể 
đặt đầu bằng, coi hai danh từ ây là một, thay thể danh từ thứ hai vào 
danh từ thứ nhât. Đây là một ví dụ : chẳng hạn đồng chí Xô-rin nói 
rằng œ chuyên chính uô sản là chuyên chính của đảng ta». Lập luận này, 
như mọi người đều thây, coi «chuyên chính của đảng» với chuyên 
chính vô sản là một. Đứng trên lập trường chù nghĩa Lê-nin, thử hỏi 
người ta có thể coi việc nhập hai cái đó làm một, là đúng hay không ? 
Không. Và đây là lý do tại sao lại không đúng. 

Một là, trorg đoạn trích dẫn bài diễn văn của Lê-nin tại Đại hội 
1l của Quốc tê cộng sản, Lê-nin không hể coi vai trò lãnh đạo của đẳng 
với chuyên chính vô sản là một. Người chỉ nói rằng «chỉ có một thiểu 
sô giác ngộ (nghĩa là đảng. I.V. X¿a-lin) mới có thẻ lãnh đạo được quảng 
đạt quần chúng công nhân và lôi cuôn họ đi theo mình ; rằng chính theo 
nghĩa đụ, «chúng ta hiểu chuyên chính vô sản, bể thực chất Ð, là chuyên 

chính của thiểu sô có (Š chức và giác ngộ của giai cầp vô sản ». ¡ 

Nói «về thực chât», chưa phải là nói «hoàn toàn». Chúng ta 
thường nói rằng vân để dân tộc, về thực chât, là vần để nông dân. Và 
nói như thê là hoàn toàn đúng. Nhưng nói như thê chưa phải có nghĩ 


1) Do tôi viềt ngà. 
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là vân để nông dân bao trùm vân để dân tộc, chưa phải có nghĩa là quy 
mô của vân để nông dân cũng rộng lớn ngang với vân để dân tộc, chưa 
phải là vần để nông dân và vân đề dân tộc là một. Không cẩn phải chứng 
minh cũng thầy rằng về mặt quy mô thì vân để dân tộc rộng lớn hơn 
và phong phú hơn so với vân để nông dân. Do đó mà suy ra thì cũng 
có thể nói như thê đôi với vai trò lãnh đạo của đảng và chuyên chính 
vô sản. Nêu đẳng thực hiện chuyên chính vô sản và nêu, theo ý nghĩa 
ầy, mà chuyên chính vô sản, uể thực chất, là «chuyên chính ? của đảng 
của giai câp vô sản, thì đó vẫn không có nghĩa là nhập « chuyên chính 
của đảng » (vaï trò lãnh đạo của đảng) và chuyên chính vô sản làm một, 
và vẫn. không có nghĩa là quy mô của chuyên chính vô sản và quy mô 
của «chuyên chính của đảng» là ngang nhau. Không cần phải chứng 
minh, cũng thây rõ rằng quy mô của chuyên chính vô sản rộng lớn hơn 
và phong phú hơn so với quy mô của vai trò lãnh đạo của đẳng. Đảng 
thực hiện chuyên chính vô sản, nhưng nó thực hiện chuyên chính vó 
sản chứ không phải một chuyên chính nào khác. Coi vai trò lãnh đạo 
của đảng và chuyên chính vô sản là một, tức là lây «chuyên chính » 
của đảng thay cho chuyên chính của giai cầp vô sản. 

Hai là, bầt cử một quyêt định quan trọng nào của các tổ chức quần 
chúng của giai cầp vô sản cũng đều cẩn phải có chỉ thị của đẳng. Điểu 
đó hoàn toàn đúng. Nhưng như thê phải chăng có nghĩa là chuyên chính 
ˆ vô sản rút cục lại chỉ là những chỉ thị của đảng ? Phải chăng vì thẻ mà 
người ta có thể coi các chỉ thị của đảng và chuyên chính vô sản là một ? 
cô nhiên là không. Chuyên chính vê sản gồm có các chỉ thị của đảng, 
cộng với việc các tổ chứcaquẩn chúng của giai câp vô sản thi hành các 
chỉ thị đó và cộng với việc dân cư thi hành các chỉ chị ây. Như các đồng 
chí đã thây, ở đây, chúng ta có cả một loạt những giai đoạn quá độ và 
trung gian, nó cầu thành một yêu tô rât quan trọng của chuyên chính 
vô sản. Do đó, giữa các chỉ thị của đẳng và việc thi hành các chỉ thị ây, 
còn có ý chí và hành động của những người bị lãnh đạo, ý chí và hành 
động của giai câp mình, sự tự nguyện (hay không tự nguyện) của giai 
cầp mình trong việc ủng hộ các chỉ thị ây, năng lực (hay sự bât lực) của 
giai câp mình trong việc thi hành các chỉ thị ầy đúng như tình hình đòi 
hỏi. Không cẩn phải chứng minh cũng thây rõ rằng trong khi đảm nhiệm 
việc lãnh đạo, đảng không thẻ không kẻ đền ý chí, tâm tráng và trình 
độ giác ngộ của những người bị lãnh đạo, không thể không tính đền ý 
chí, tâm trạng và trình độ giác ngộ của giai cầp mình. Bởi vậy, coi vai 
trò lãnh đạo của đảng và chuyên chính vô sản là một, tức là lầy chỉ *h¡ 
của đảng thay thê vào ý chí và hành động của giai cầp. 
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Ba là, theo lời Lê-nin thì «chuyên chính vô sản là cuộc đâu tranh 
giai cầp của giai cầp vô sản chiên thắng đã nắm được chính quyền trong 
tay (xem tập XXIV, tr. 2i '®), Cuộc đâu tranh: giZi cấp đó có thể biểu 
hiện như thể nào 2 Nó có thể biểu hiện thành nhiều hành độ®g vũ trang 
của giai cầp vô sản chông những vụ tập kích của giai câp tư sản đã bị 
lật đề„ hoặc chồng sự can thiệp của giai cầp tư sản nước ngoài. Nó có 
thể biểu hiện thành nội chiên, nêu chính quyển của giai cầp vô sản chưa 
được củng cô. Nó có thể biêu hiện trong công tác rộng lớn về tổ chức 
và về xây dựng của giai cầp vô sản, với sự tham gia của quảng đại quần 
chúng, một khi chính quyển đã được củng cô. Trong tâ: cả các trường 
hợp ây, người hoạt động vẫn là giai câp vô sản, với tư cách là giai cấp. 
Chưa bao giờ đảng, chỉ một mình đảng, với riêng lực lượng của mình, 
và không có giai cầp mình ủng hộ, mà lại tổ chức được tât cả những 
hoạt động ây. Thường thường, đảng chỉ lãnh đạo các hoạt động ây, 
và đảng lãnh đạo được các hoạt động ây, khi nào có sự ủng hộ của giai 
cầp. Bởi vì đảng không thể bao trùm được giai câp, không thể thay thê 
được giai câp. Bởi vì đảng mặc dầu giữ vai trò lãnh đạo rât trọng yêu, 
cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của giai cầp mà thôi. Cho nên coi vai trò 
lãnh đạo của đẳng và chuyên chính vô sản là một, tức là lây hả thay 
thể cho giai câp. 

Bồn là, đảng thực hiện chuyên chính vô sản. « Đảng, đội tiên phong 
của giai cầp vô sản, trực tiếp châp chính, đảng là người lãnh đạo * 
(Lê-nin). Chính với ý nghĩa ây mà đẳng nắm chính quyền, mà đảng quản 
lý nước nhà. Nhưng đừng nên tưởng rằng đẳng thực hiện chuyên chính 
vô sản mà lại vượt qua chính quyển Nhà nước được, mà lại không cần 
đèn chính quyển Nhà nước, rằng đảng quản lý quôc gia mà lại vượt qua 
các Xô-việt được, mà lại không phải thông qua các Xô-viêt. Điều đó 
vẫn không có nghĩa là coi đảng và các Xô-viêt với chính quyền Nhà nước 
là một. Đảng là hạt nhân của chính quyển. Nhưng đảng không phải 
là chính quyển Nhà nước và không thể coi đảng với chính quyền Nhà 
nước là một được. 

Lệ-nin nói : «Vì chúng ta là đảng châp chính, cho nên chúng ta 
không thẻ không dung hợp tbộ phận đầu não» của các Xô-viẻt. với 
+ bộ phận đấu não? của đảng thành một khỏi ; ¡ ở nước ta, hai cái đó 
đã dung hợp thành một khôi và sau này cũng sẽ vẫn là như thê» (xem 
tập XXVI, tr. ao8 '2), Lời nói ây hoàn toàn đúng. Nhưng tuyệt nhiên 
không phải như thể là Lê-nin cho rằng toàn bộ các cơ quan xô-viễt của 

Lúng ta, chẳng hạn như quân đội của chúng ta, ngành vận tải của cltúng 
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ta, các cơ quan kinh tê của chúng ta. v.v. đểu là những cơ quan của 
đẳng chúng ta ; rằng đẳng có thể thay thê các Xô-viêt và các chỉ nhánh 
của các Xô-viêt đó ; rằng người ta có thể coi đảng với chính quyển Nhà 
nước là một. Lê-nin đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng « hệ thông các 
Xô-viêt là chuyên chính vô sản », rằng « Chính quyển xô-viêt là chuyên 
chính vô sản» (xem tập XXVI, tr. 1s và 14 !3). Nhưng Người không 
bao giờ nói rằng đảng là chính quyển Nhà nước, rằng Xô-viêt và đẳng 
là một, là như nhau. Đảng gồm hàng trăm ngàn đảng viên và lãnh đạo 
các Xô-viêt và những chỉ nhánh của Xô-viêt, ở trung ương và ở địa 
phương, các Xô-viêt này lại bao gồm hàng chục triệu người, đảng viên 
hay không đảng viên ; nhưng nó không thể và cũng không được thay 
thê cho các Xô-viêt. Bởi thê, Lê-nin nói rằng «thực hiện nền chuyên 
chính là do giai cầp vô sản được tổ chức trong các Xô-việt và chịu sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản bôn-sê-vích »; rằng «toàn bộ công tác của 
đảng là đo Ð các Xô-việt bao gồm những quần chúng lao động không phân 
biệt nghề nghiệp, thực hiện» (xem tập XXV, tr.1g2 và 193 l3) ; rằng 
nền chuyên chính ‹ phải được thực hiện... bởi bộ máy xô-viết » (xem 
tập XXVI, tr.64 133). Cho nên coi vai trò lãnh đạo của đảng với chuyên 
chính vô sản là một, tức là đem đảng thay thê cho các Xô-viễt, cho chính 
quyền Nhà nước. 

Năm là, khái niệm chuyên chính vô sản là một khái niệm Nhà nước. 
Chuyên chính vô sản nhât định phải bao hàm khái niệm bạo lực. Không 
có bạo lực thì tuyệt nhiên là không có chuyên chính, nêu người ta hiểu 
chữ chuyên chính theo nghĩa đúng của nó. Lê-nin định nghĩa chuyên 
chính vô sản là một «chính quyền trực tiêệp dựa vào Ögo lực » (xem tập 
XIN, tr. 21s !%%). Do đó, nói rằng đảng chuyên chính đổi với giai cấp 
của những người uô sản và coi thứ chuyên chính đó với chuyên chính 
vô sản là một, tức là nói rằng đảng, không những phải là một người lãnh 
đạo, một người dẫn đường và một người thầy đôi với giai cầp mình, 
mà cũng còn hầu như là một người độc tài dùng bạo lực đôi với giai cầp 
mình, nói như thê là hoàn toàn sai. Bởi vậy coi “«‹ chuyên chính của đẳng » 
với chuyên chính của giai cầp vô sản là một, tức là mặc nhiên thừa nhận 
rằng-người ta có thê xây dựng uy tín của đảng trên cơ sở dùng bạo lực 
đôi với giai cầp công nhân,điều đó là vô lý, và hoần toàn trái với chủ nghĩa 
Lê-nin. Uy tín của đẳng sờ đi duy trì được là do tín nhiệm của giai cầp 
công nhân. Mà tín nhiệm của giai cầp công nhân lại không phải do bạo 
lực mà có được — bạo lực chỉ có thể phá hoại tín nhiệm đỏ thôi — mà 
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phải đo lý luận đúng đắn của đảng, do chính sách đúng đắn của đẳng, 
đo lèng trung thành của đảng đôi với giai cầp công nhân, do mỗi liên hệ 
giữa đảng với quần chúng giai cầp công nhân, do đảng có tự nguyện và 
có năng lực thuyết phục quần chúng tin vào khâu hiệu đúng đắn của mình 
không. 

Tầt cả các điều đó đưa đền kết luận gì ? 

Đưa đền kết luận rằng : 

1) Lê-nin dùng danh từ chuyên chính của đảng không phải theo 
nghia đen của danh từ đó (+chính quyển dựa trên bạo lực 9), mà theo 
nghĩa bóng của nó, theo nghĩa một mình đảng nắm quyển lãnh đạo ; 

2) coi sự lãnh đạo của đảng với chuyên chính của giai cầp vô sản 
một, tức là xuyên tạc Lê-nin, gán bừa cho đảng các chức năng bạo 
lực đôi với toàn thể giai cầp công nhân ; 

3) gán cho đảng những chức năng bạo lực, — mà thật ra đảng vôn 
không có, — đôi với toàn thể giai cầp công nhân, tức là vi phạm những 
điều kiện thông thường cẩn thiết cho những môi quan hệ đúng đấn giữa 
đội tiên phong và giai câp, giữa đảng và giai câp vô sản. 

Như thê là chúng ta đã nói ngay vào vân để quan hệ giữa đẳng và 
giai cẦp, giữa các Cập viên và những người không K đảng viên trong 
giai cầp công nhân rồi. 

Lê-nin định nghĩa những quan hệ ây là một thứ sffín nhiệm lẫn 
nhau w }' giữa đội tiên phong của giai cầp công nhân và quẩn chúng công 
nhân * (xem tập XXVI, tr. 22s). !#% 

Như thê nghĩa là gì ? 

Thứ nhất, như thế có nghĩa là đảng phải chú ý lắng nghe.ý kiên 
_ của quấn chúng ; là đảng phải chú trọng đến bản năng cách mạng của 
quần chúng, là đẳng phải nghiên cứu thực tiễn đâu tranh của quần chúng 
và căn cứ vào đó mà kiểm nghiệm chính sách của mình xem có đúng không; 
l2 đẳng do đó không những phải giáo dục quần chúng mà còn phải học 
hỏi quần chúng nữa. 

Thứ hai, như thê có nghĩa là đảng phải ngày càng tranh thủ sự tín 
nhiệm của quấn chúng vô sản ; là do chính sách và công tác của mình, 
đ*ng phải nấm chắc được sự ủng hộ của quần chúng ; là đẳng không 
được đùng mệnh lệnh mà trước tiên phải thuyết phục bằng cách giúp 
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đỡ quần chúng do kinh nghiệm bản thân của họ mà nhận rõ chính sách 
của đảng là đúng ; là “to đó, đảng phải là một người lãnh đạo, một lãnh 
tụ, một người thầy đôi với giai cầp của mình. 

Làm trái những điều kiện ây, tức là phản lại những quan hệ đúng 
đẳn giữa đội tiên phong và giai câp, tức là phá hoại lòng «tín nhiệm lẫn 
nhau *, làm tan rã kỷ luật giai câp và kỷ luật đảng. 

Lê-nin nói ậ 

« Chắc chẳn là ngày nay, hẩảu hềt mọi người đều thây rằng người bồn-sê-vích 
sẽ không giữ vững được chính quyển, tôi không nói được tới hai năm rưỡi, mà 
ngay cà đèn hai tháng rưỡi cũng không được nữa, nều đảng ta không có kỷ luật 
nghiêm ngặt nhất, không có kỷ luật sắt thật sự, không được sự ủng hộ đẩy đả và 
hoàn toàn của tt cả quẩn chúng giai cáp công nhân !) tức là của tầt cà những người 
nào trong giai cầp ây mà biết suy nghĩ, có tính trung thực, tận tụy đền mức hy 
sinh, có uy tín, có khả năng dẫn dắt theo mình hoặc lôi cuồn được những tảng 
lớp chậm tiền › (xem tập XXXV, tr. 172) 138, 


Lê-nimm nói : 


s Chuyên chính vô sản là một cuộc đầu tranh ngoan cường, đổ máu và không 
đổ máu, bạo. lực và hòa bình, bằng quân sự và kinh tề, bằng giáo dục và hành 
chính, chồng những thề lực và tập tục của xã hội cũ. Sức mạnh của tập quán ở 
hàng triệu và hàng chục triệu người là sức mạnh ghê gớm nhất. Không có một 
đảng gang thép được. tôi luyện trong đầu tranh, không có một đảng được tảt cả 
những phần tử trung thực trong giai cắp nói trên tin nhiệm 1), không có một đảng 
biềt nhận xét tâm trạng quần chúng và biềt ảnh hưởng lại tâm trạng đó, thì không 
thể tiền hành cuộc đầu tranh ây thẳng lợi được » (như trên, tr. ¡go) 138, 


Nhưng đẳng làm thẻ nào để có được lòng tín nhiệm và sự ủng hộ 
đó của giai câp ? Kỷ luật sắt cần thiết cho chuyên chính vô sẳn được 
xây dựng như thê nào trong giai cầp công nhân ? Kỷ luật đó được tăng 
tiền trên cơ sở nào ? 

Đây là lời Lê-nin về vần để đó : 


+ Cái gì làm cho kỷ luật của đảng cách mạng của giai cầp vô sản được vững 
chắc ? Cái gì kiêm tra được kỷ luật đó ? Cái gì làm chỗ dựa cho nó ? Cái đó, 
trước hềt là ý thức giác ngộ, lòng trung thành đổi với cách mạng, tỉnh cương 
nghị, tỉnh thần hy sinh và chí khí anh dũng của đội tiền phong của giai cầp vô 
sản. Thứ hai, là khả năng của đội tiên phong đó biềt liên hệ, gắn gũi và có thể 
nói là hòa mình đền một mức độ nào đớ uới quần chúng iao động rộng rãi nht, 
trước hểt là với quần chúng vô sản nhưng cũng cả với quản chúng lao động khổng 
phải là vô sản nữa. Thứ ba, là đường lồi lãnh đạo chính trị đúng đản mà đội 
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tiền phong ầy đã thực hiện, chiền lược và sách lược chính trị đúng đắn của nó, 
với điều kiện là, đo kinh nghiệm bản thân, quảng đại quản chúng tin chắc vào sự 
đúng đắn ây. Thiều những điểu kiện đó, thì không thể” thực hiện được kỷ luật, 
trong một đảng cách mạng thực sự có khả năng là đảng của giai câp tiên phong, 
giai cấp có sứ rạng lật đồ giai cầp tư sản và cải tạo toàn thể xã hội. Thiêu những 
điều kiện đó, thì mọi ý định thiệt lập ra thứ ký luật ầy không khỏi biển thành 
những lời nói suông, những danh từ rồng, những điểu đổi trá, giả tạo. Nhưng 
mặt khác, những điểu kiện nói trên không thể xuầt hiện ngay được. Chỉ có công 
tác lâu đài, chỉ có kinh nghiệm gian khổ mới tạo ra được những điều kiện ây ; 
những điểu kiện äy được dễ dàng tạo thành là nhờ có một lý luận cách mạng 
đúng đắn, nhưng lý luận đó không phải là một giáo điểu, và nó chỉ hình thành 
hẳn được là nhờ có liên hệ chặt chẽ với thực tiễn của một phong trào thật sự có 
tính chât quản chúng và thật sự cách mạng › (xem tập XXV, tr. 174). 137 


Lê-nin lại nói : ẢNG 


«Muôn đảm bảo thẳng được chủ nghĩa tư bản cẩn phải có mỗi quan hệ đúng 
địa giữa đảng đang lãnh đạo, tức là đảng cộng sản, giai cấp cách mạng, giai cầp vô 
sản, — với quản chúng, nghĩa là toàn thẻ những người lao động và những người bị 
bóc lột. Chỉ có đảng cộng sản, nều nó thực sự là đội tiên phong của giai cầp cách 
mạng, nều nó gôm có được những phẩn tử ưu tú nhất của giai cắp ầy, nều nó 
bao gồm những đảng viên cộng sản hoàn toàn giác ngộ và trung thực, được soi sảng 
và rèn luyện bởi kinh nghiệm của một cuộc đầu tranh cách mạng quyềt liệt, nều 
đảng ây biềt mật thiệt liên hệ với toàn bộ đời sông của giai -cầp mình và thông 
qua giai cầp mình mà liên hệ mật thiết với toàn thể những người bị bóc lột và 
làm cho giai cầp mình và khỏi quẩn chúng ảy hoàn toàn tín mhiệm 1) mình — chỉ 
có một đảng như thê mới có khả năng lãnh đạo được giai cầp vô sản trong trận 
đầu tranh cuôi cùng ác liệt nhất, quyềt định nhất chồng tầt cả các lực lượng của 
chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, chỉ có dưới sự lãnh đạo của một đảng như thề, giai 
cầp vô sản mới có thể phát triển được mạnh mẽ cuộc tần công cách tạng của 
mình bằng cách lâm tiêu tan thái độ lãnh đạm không thể tránh khỏi và cả hành vi 
phản kháng của một thiểu số công nhân quý tộc bị chủ nghĩa tư bản hủ hóa, — 
những người trước kia vôn là lãnh tụ các công đoàn, các hợp tác xã, v.v — chỉ có 
dưới quyền lãnh đạo của một đảng như thê, giai cầp vô sản mới có thể phát huy 
được toàn bộ: lực lượng của mình, là lực lượng mà do chính cái cơ cầu kinh tế 
của xã hội tư bản chủ nghĩa mà có, nên vô cùng lớn hơn so với tẩm quan trọng 
về sô lượng của nó trong dân cư › (xem tập XXXXV, tr„ 215). 138 


Do những đoạn trích dẫn trên đây, có thể rút ra được những kềt 
luận như sau : 

1) uy tín của đẳng và kỷ luật sắt trong giai cầp công nhân, cẩn thiệt 
cho chuyên chính vô sản, không phải là dựa trên lòng sợ hãi, hoặc trên 


1) Do tôi viềt ngả. 
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những quyền lực «vô hạn» của đảng, mà: dựa trên lòng tín nhiệm của 
giai cầp công nhân đôi với đảng, dựa trên sự ủng hộ của giai cầp công 
nhân đôi với đảng ; 

2a) lòng tín niệm của giai cầp công nhân đôi với đảng không phải 
trong chốc lát mà có ngay được, cũng không phải do dùng bạo lực đội 
với giai cầp công nhân mà có được, mà phải do một công tác lâu dài 
của đẳng trong quần chúng, do chính sách đúng đẳn của đảng, do khả, 
năng của đảng trong việc dùng kinh nghiệm của bản thân quần chúng 
mà thuyết phục quần chúng nhận rõ được chính sách của đảng là đúng 
đắn ; do khả năng của đảng trong việc đảm bảo có được sự ủng hộ của 
giai cầp công nhân, trong việc dìu dắt được quần chúng trong giai cầp 
công nhân ; 

3) nêu không có một chính sách đúng đắn của đảng, chính sách 
lầy kinh nghiệm đầu tranh của quần chúng làm cơ sở, và nều không 
có lòng tín nhiệm của giai cầp công nhân, thì không có và không thẻ 
có sự lãnh đạo chân chính của đảng được ; 

4) nều được giai cầp công nhân tín nhiệm, và nều sự lãnh đạo của 
đảng là một sự lãnh đạo chân chính thì không thể đem đảng và sự lãnh 
đạo của đẳng mà đôi lập với chuyên chính vô sản được, bởi vì nều không 
có sự lãnh đạo của đảng (tchuyên chính› của đảng) đã được giai cầp 
công nhân tín nhiệm thì không thể có chuyên chính vô sản tương đôi 
vững chắc được. 

Không có những điều kiện ây, thì uy tín của đẳng và kỳ luật sắt 
trong giai cầp công nhân trở thành hoặc là một câu nói trồng rỗng, hoặc 
là tính khoe khoang và óc mạo hiểm. 

Người ta không thể đôi lập chuyên chính vò sản với sự lãnh đạo 
(cchuyên chính») của đảng được. Người ta không thể làm như thể 
vì sự lãnh đạo của đẳng là cái chủ yêu trong chuyên chính vô sản, nều 
hiểu chuyên chính đây là một nền chuyên chính tương đổi vững chắc 
và hoàn bị chứ không phải là một nền chuyên chính như Công xã Pa-ri 
chẳng hạn, tức là một nền chuyên chính không hoàn bị và mong manh. 


" Người ta không thể làm như thể vì chuyên chính vô sản và sự lãnh đạo 


của đẳng, có thể nói là đều cùng có một đường lồi công tác như nhau, 
cùng hành động theo một phương hưởng như nhau. 
Lê-nin nói : x 
« Chl nói riêng cách đặt vần để : « đẳng chuyên chính kơV giai cầp chuyên chính ? 


chuyên chính (tức là đàng) của lãnh tụ hay chuyên chính (tức là đẳng) của quần chúng ? + 
cũng đã chứng tỏ tư tưởng của họ hồ đổ một cách không thể tưởng tượng và không 
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thể cửu văn được nữa rồi... Ai cũng biềt rằng quần chúng chia thành nhiều giai cầp.., 
rằng thường thường trong phẩn nhiếu các thường hợp hay ít ra là trong những nước 
văn mình hiện đại, thì các giai cầp đều do các chính đảng lãnh đạo ; rằng thông thường 
thì các chính đảng đều do những tập đoàn ít nhiều có tính chât ỏn định, gõm những 
người có nhiều uy tín, nhiều ảnh hưởng, nhiều kinh nghiệm hơn cả được bẩu lên 
giữ những trách nhiệm nặng nhầt và được gọi là lãnh tụ đứng chủ trì... Nều vì thề 
mà đi đền chỏ... đồi lập nói chung chuyên chính của quản chúng với chuyên chính 
của lãnh tụ, thì đó là một điểu vô lý lồ bịch, một điểu ngu xuẫn » (xem tập XXV, 
tr. 187 và 188) 139, h 


Nói như thề là hoàn toàn đúng. Nhưng nguyên lý đúng ây là xuẩt 
phát từ tiền để : có những quan hệ đúng đắn giữa đội tiên phong và 
quần chúng công nhân, giữa đảng và giai cầp. Nguyên lý đúng ây xuât 
phát từ giả thuyết : mọi quan hệ giữa đội tiên phong và giai cầp vẫn 
là những quan hệ có thể nói là bình thường, vẫn tồn tại trong phạm vi 
+ tín nhiệm" lẫn nhau ›. 

Nhưng nều nhữnỳ quan hệ đúng đẳn giữa đội tiên phong và giai 
cầp, nều những quan hệ «tín nhiệm lẫn nhau» giữa đảng và giai câp, 
đều bị vi phạm thì làm thể nào ‡ 

Ñều đảng tự mình cũng bắt đẩu, bằng cách này hay cách khác 
đồi lập với giai cầp mình bằng cách phản lại những nguyên tắc về quan 
hệ với giai cầp đó, phản lại nguyên tắc ‹tín nhiệm lẫn nhau »`thì làm 
thể nào ‡ 

Những trường hợp như thể, nói chung có thể có không ? 

Có thể có lắm. k 

Những trường hợp ây có thể có : : 

1) nêu đảng bắt đầu xây dựng uy tín của mình trong quần chúng 
không phải trên công tác của mình và trên lòng tín nhiệm của quần = Nghe 
mà trên quyển lực vô hạn? của mình ; 

2) nêu chính sách của đẳng hiển nhiên sai lầm và nêu đảng không 
muôn xét lại chính sách và sửa chữa sai lầm của mình ; 

3) nều chính sách ây của đảng là đúng về đại thể, nhưng quần chúng 
lại chưa đủ điểu kiện để tiếp thu được, mà đảng thì không muôn hoặc 
kiông biết cách chờ cho quản chúng, do kinh nghiệm bản thân, mà nhận 
rõ chính sách đúng của đảng, và tìm cách làm cho quần Shàng theo 
chính sách của mình. 

Lịch sử đảng ta có rầt nhiều trường hợp như thể. Trong đẳng ta, 
các nhóm và các phe phái đều bị đỗ vỡ và tan rã vì đã vi phạm một trong 
ba điều kiện trên đây và đôi lúc đã vi phạm tât cả ba điều kiện ây. 
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Do đó cho nên trong những trường hợp sau đây mà đem đổi lập 
chuyên chính vô sản với «chuyên chính» (sự lãnh đạo) của đảng thì 
không. thể thừa nhận là đúng được : 

1) nều người ta hiểu như chính Lê-nin đã hiểu rằng chuyên chính 
của đảng đôi với giai cầp công nhân không phải là chuyên chính theo 
nghĩa đen của danh từ ây (cchính quyển dựa trên bạo lực») mà là sự 
lãnh đạo do đảng thi hành mà không dùng bạo lực đôi với toàn thể giai 
cầp công nhân, đôi với đa sô trong giai câp ây ; 

2) nêu đẳng có đủ điều kiện cẩn thiết để trở thành người lãnh đạo 
chân chính của giai câp, nghĩa là nêu chính sách của đảng là đúng, nêu 
chính sách ây hợp với lợi ích của giai câp ; 

3) nêu giai cầp, nêu đa sô giai cầp mình châp nhận chính sách ây, 
lĩnh hội được chính sách ây, và nhờ công tác của đảng mà tin tưởng 
rằng chính sách đó là đúng, rồi tín nhiệm đảng và ủng hộ đẳng. 

Vi phạm những điều kiện trên đây nhà: định sẽ gây ra một sự xung 
đột giữa đảng và giai câp, sẽ chia rẽ và đôi lập đảng với giai câp mình. 

Người ta có thể dùng bạo lực mà buộc giai câp phải chịu sự lãnh 
đạo của đảng không ? Không. Trong mọi trường hợp, một sự lãnh đạo 
như. thể không thể nào lâu bền được. Nều đảng muôn thủy chung là 
đảng của giai cầp vô sản, thì đảng phải biêt rằng mình trước tiên và chủ 
yêu là người lãnh đạo, là lãnh tụ, là người thẩy của giai cầp công nhân.- 
Chúng ta không thể quên lời Lê-nin đã viêt về vần để này trong cuôn 
Nhà nước 0à cách mạng : ' 

« Chủ nghĩa Mác giáo dục đàng công nhân là giáo dục một đội tiên phong của 
giai cầp vô sản đủ sức nắm chính quyển và đẻ: đẫn toàn đản tiền lên chủ nghĩa xã 
hội, đủ sức lãnh đạo và tổ chức một chê độ mới, đủ sức /èm thầy, làm người lãnh 
đạo và làm lãnh tụ 1) của tắt cà những người lao động và những người bị bóc lột để 
giúp họ tổ chức đời sông xã hội của họ, mà không cẩn đền giai cầp tư sản và chồng 
lại giai cẦp tư sản» (xem tập XXI, tr. 286) 140, : 

Người ta có thể xem đảng là người lãnh đạo chân chính của giai 
cầp được không, nêu chính sách của đảng sai lầm, nều chính sách ầy 
xung đột với lợi ích của giai câp ? Cô nhiên là không. Gặp trường hợp 
như thê, nêu đảng muôn thủy chung là người lãnh đạo, thì đảng phải 
xét lại chính sách của mình, uôn nắn lại chính sách đó, phải nhận sai 
lầm và sửa chữa sai lầm của mình. Đề chứng minh nguyên lý ầy là đúng, 
người ta có thẻ đẫn chứng chẳng hạn một sự kiện của lịch sử đảng ta, 
như thời kỳ xóa bỏ chính sách trưng mua lương thực thừa ; lúc đó quần 
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chúng công nhân và nông dân đều tỏ ra rõ ràng là bât mãn với chính sách 
của chúng ta, nên đảng tiên hành xét lại, một cách công khai và thành 
khẩn, chính sách ây. Dưới đây là lời Lê-nin nói lúc bây gIờ. tại Đại 
hội X về việc xóa bỏ chính sách trưng thu ây và việc thiết lập ra chính 
sách kinh tế mới : 


+ Chúng ta không được kiềm cách che đậy bẩt cứ cái gì, chúng ta cần nói trắng 
ra rằng nông dân không hài lòng với hình thức quan hệ hiện có giữa họ và chúng 
ta ; ráng nông dân không muồn có hình thức quan hệ đó và không muôỗn tiềp tục 
sòng mãi như thể đâu. Đó là điều không thể nào chi cãi được. Ý muỗn ầy của nông 
dân đã biểu lộ rõ ràng. Đó là ý muôn của đông đảo quần chúng lao động. Chúng 
ta phải chú ý đèn ý muôn đó, và chúng ta là những nhà chính trị khá sáng suöt để 
nói trắng ra rằng : Chúng tq hãy xét lại chính sách của chúng ta đôi oới nông dân ; 1) 
(xem tập XXVI, tr. 228). 141 h 


Giả thử vì giai cầp còn lạc hậu về chính trị, nên chính sách của đảng 
chưa được giai câp tín nhiệm và ủng hộ, giả £z” vì những sự kiện chưa 
được chín muổi, nên đảng chưa thể thuyêt phục được giai câp nhận 
rõ sự đúng đắn của chính sách mình, thì người ta có thể cho rằng đảng 
chỉ vì lý do là chính sách của đảng nói chung là đúng, nên cần phải đảm 
nhiệm việc để xướng và lãnh đạo công cuộc tô chức những hành động 
quyêt định của quần chúng được không ? Cô nhiên không. Gặp trường 
Bợp như thể, nêu đảng muôn thực sự lãnh đạo, thì phải biệt chờ đợi, 
phải thuyết phục cho quần chúng thây được chính sách của đảng là đúng, 
phải giúp -đỡ quần chúng rút kinh nghiệm bản thân mà tin chắc rằng 
chính sách của đẳng là đúng. th. 

Lê-nin nói : 


4 Nều đảng cách mạng không nản được đa sô trong các đội tiên phong của các 
giai cầp cách mạng và trong cả nước thì không thể đặt vần để khởi nghĩa ra được » 
(xem tập ÄXXI, tr. 282). 142 ⁄ 

«Ẳ Nèu không cớ một sự thay đổi trong lỗi nhận xét của đa sô trong giai cầp 
công nhân thì không thể có cách mạng được ; mà sự thay đổi đó sở di có, là do 
quấn chúng đã có kinh nghiệm chính trị mà có được» (xem tập XX%V, tr. 221). 143 

+ Đội tiên phong vô sản, chúng ta đã thuyểt phục được về mặt tư tưởng rồi. 
Ð4 là điếu chủ yêu. Nêu không thì ngay cả bước đấu để đi tới thắng lợi cũng không 
thệ làm được. Nhưng tử đó đèn thẳng lợi vẫn còn khá xa. Chỉ có độc một mình 
6 tén phong thì khónz thể thắng nổi. Ném độc một mình đội tiên phong vào một 
cuộc chiến đầu quyết định, khi mà toàn thể giai cäp, khi mà quần chúng đông đảo 
chưa có thái độ hoặc trực tiếp ủng hộ đội tiên phong, hoặc ít ra cũng có thái độ 
trung lập có thiện cám làm cho họ hoàn toàn không thể ủng hộ kẻ địch được, — như 


1) Do tối viềt ngÄ. 


- BÀN VỀ NHỮNG VÂN ĐỀ CỦA CHỦ NGHÍA LÊ-NIN 189 


thè không những là một điếu dại dột mà còn là một tội ác nữa. Nhưng mưòn cho 
. toàn bộ giai cầp, muôn cho quấn chúng đông đảo những người lao động và những 
người bị tư bản áp bức, thực si có một lập trường như thê, mà chỉ có tuyến truyến, 
chỉ có cổ động thì chưa đủ. Muỗn thế thì quấn chúng phải có kinh nghiệm chín trị 
bản thân + (nñữ trên, tr. 228). 344 : 


Mọi người biết rằng đảng ta chính đã hành động như thê trong thời 
kỳ từ lúc Lê-nin đưa ra luận cương tháng Tư đên cuộc khởi nghĩa tháng 
Mười rọr7. Và chính vì đảng đã hành động tReo chỉ thị của Lê-nin, 
nên đã thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa. 

Tóm lại, những điểu kiện chi phôi môi quan hệ đúng đắn giữa đội 
tiên phong và giai câp là như thể. 

Nêu chính sách của đảng đúng và nêu quan hệ đúng đắn giữa đội 
. tiên phong và giai cầp.không bị vi phạm thì lãnh đạo đỶ nghĩa là gì ? 

Lãnh đạo trong những điểu kiện như thê, tức là biết thuyết phục 
cho quần chúng thây chính sách của đảng là đúng ; tức là nêu lên và 
thực hiện các khẩu hiệu đưa quần chúng tới lập trường của đảng, và 
giúp đỡ họ rút kinh nghiệm bản thân mà thừa nhận rằng chính sách của 
đẳng là đúng ; tức là nâng quần chúng lên tới trình độ giác ngộ của đẳng, 
và do đó mà đảm bảo được sự ủng hộ của họ và ý chí kiên quyêt đâu tranh 
của họ. 

Cho nên phương pháp thuyết phục là phương pháp chủ yêu mà đảng 
dùng để lãnh đạo giai câp công nhân. 

Lê-nin nói: - 


« Nhưng nều ở Nga, sau hai năm rưỡi thắng lợi chưa từng thầy trong cuộc 
đầu tranh chồng giai cầp tư sản Nga và giai cầp tư sản các nước Đông minh, mà 
ngày nay chúng ta lại đặt việc . thừa nhận chuyên chính» làm điểu kiện gia nhập 
công đoàn, thì chúng ta sẽ làm một điểu ngu ngồc, chúng ta sẽ làm tổn hại đền ảnR 
hưởng của chúng ta đôi với quản chúng, chúng ta sẽ nỗi giáo cho bọn men-sè-vich. 
Vì tắt cÀ nhiệm vụ của người cộng sản là phải biềt thuyềt phục những phẩn tử lạc 
hậu, biềt công tác trong sỏ những người lạc hậu đó, chứ không phải xa rời họ với 
những khẩu hiệu dtả› bày đặt ra một cách ngờ nghệch » (như rrên, tr. 1g). 145 


Cô nhiên không nên do đó mà nghĩ rằng đảng phải thuyềt phục hềt 
thảy công nhân cho đền người cuôi cùng ; và chỉ sau đó thì mới có thể 
hành động, chỉ sau đó mới có thÈ bắt tay vào hành động, hoàn toàn 
không phải thê. Điều đó chỉ có nghĩa là : trước lúc bắt tay vào một hành 
động chính trị có tính chât quyêt định thì đảng phải qua một thời kỳ công 
tác cách mạngfâu dài, đảm bảo có được sự ủng hệ của sồ đông quần 
chúng công nhân, hoặc ít ra cũng tranh thủ được thái độ trung lập cỏ 
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thiện cảm của sồ đông trong giai câp mình. Trong trường hợp trái lại, 
thì nguyên lý của Lê-nin nói rằng việc đẳng tranh thủ được đa sô của 
giai cầp công nhân là một điểu kiện tât yêu để cho cách mạng thắng lợi, 
nguyên lý đó e sẽ mật hệt ý nghĩa. 

Nhưng đồi xử với thiểu sô như thê nào, nêu thiểu sö đó không muồn 
hoặc không tự nguyện phục tùng ý chí của đa sô ? Nêu đẳng được đa 
sẽ tín nhiệm, thì nó có thể và phải buộc thiểu sồ phục tùng ý chí của 
đa sồ không ? Có, có thể và phải làm như thê. Để đảm bảo sự lãnh đạo 
của mình, đảng dùng phương pháp thuyêt phục quản chúng là phương 
pháp chủ yêu để gây ảnh hưởng trong quản chúng. Nhưng như thê tuyệt 
nhiên không phải là loại trừ mà còn phải dự tính đền cả việc dùng thủ 
đoạn cưỡng bức, nêu thủ đoạn cưỡng bức đó dựa trên cơ sở lòng tín 
ˆ nhiệm và sự ủn#?hộ của đa sô trong giai câp công nhân đôi với đảng, 
nêu sự cưỡng bức đó được đem áp dụng đôi với thiêu số, sau khi người 
ta đã thuyết phục được đa sô, 

Cũng cẩn nhắc lại các cuộc luận chiên đã diễn ra trong đảng ta về 
vẫn để này, trong thời kỳ tranh luận về công đoàn. Thử hỏi lúc bây giờ 
sai lầm của nhóm đôi lập, sai lầm của Ban châp hành trung ương công 
đoàn vận tải đường sắt và đường thủy là ở chỗ nào ? Phải chăng là ở 
chỗ nhóm đôi lập, lúc bây giờ, coi sự cưỡng bức là việc có thể làm được ? 
Không, sai lắm của họ không phải là ở chỗ đó. Sai lầm của nhóm đôi 
lập lúc bây giờ, là ở chỗ họ chưa thuyêt phục được đa sô nhận rõ lập 
trường đúng đắn của mình, và họ đã mât hêt lòng tín nhiệm của đa sô, 
rà vẫn cứ bắt đầu dùng thủ đoạn cưỡng bức, vẫn cứ đòi «trừng trị» 
một sô người đã được đa sô tín nhiệm. 

Đây là lời Lê-nin nói lúc bây giờ tại Đại hội đẳng lần thứ X%, trong 
bài diễn văn của Người về công đoàn : 


«Muồa đặt quan hệ lấn nhau, muốn gây tín nhiệm lẫn nhau giữa đội tiên 
phong của giai càp công nhân và quần chúng công nhân, thì Ban chầp hành trung 
ương công đoàn vận tải đường sắt và đường thủy nêu phạm sai lầm... cẩn phải sửa 
chữa sai lắm, Nhưng một khi người ta bắt đấu biện hộ cho sai lắm ây, thì việc đó 
trở thành nguỗn gốc của một mỗi nguy cơ chính trị Nêu người ta không căn cứ 
vào tắm trạng mà Cu-tu-dðp biếu hiện ở đây, để hết sức cỗ gắng dùng biện pháp 
đân chú thì chúng ta có lẽ đã đi đền một cuộc phá sản chính trị rồi. Trước tiến: 
chúng ta phái thuyềt phục rồi sau đó mới cưỡng bức. Vô luận thề nào, trước hèt 
cháng ta cũng cứ phái thuyềt phục đã rỗi sau đó mới cưỡng, bức !). Chúng ta đã 
không biềt thuyềt phục quảng đại quấn chúng cho nên chúng ta đã phá rmầt những 
S9an hệ đúng đắn giữa đội tiên phong và quấn chúng s (xem tập XXXXVI, tr. 225) 14+ 


1) DĐ tôi viềt ngà, 
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Trong cuồn «Bàn về công đoàn», Lê-nin cũng có nói : 4 


‹ Chúng ta đã dùng được đúng và có kềt quả thủ đoạn cưỡng bức khi chúng 
ta đã biễt trước tiên đặt thủ đoạn ây trên cơ sở thuyêt phục» (như (rên, tr. 74). 141 


Điểu đó hoàn toàn đúng. Vì không có những điểu kiện ây, thì 
không thể có một sự lãnh -đạo nào cả. Vì chỉ có làm cách đó, thì 
đứng về mặt đảng, người ta mới có thể đảm bảo cho hành động 
được nhầt trí trong đảng, và đứng vẻ toàn bộ giai câp mình, người 
ta mới có thể đảm bảo cho hành động được nhất trí trong giai câÐ. 
Không thê thì trong hàng ngũ giai cầp công nhân sẽ có tình trạng 
chia rẽ, ly tán, tỉnh thần rời rạc. 

Tóm lại, những nguyên tắc lãnh đạo đúng đắn của đảng đôi với 
giai câp công nhân là như thê. ` 

Mọi cách quan niệm khác về lãnh đạo đều là chủ nghĩa công đoàn, 
chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa quan liêu, hay muôn gọi là chủ nghĩa. 
gì cũng được, trừ chủ nghĩa Lê-nin? 

Người ta không thê đôi lập chuyên chính của giai cầp vô sản với 
sự lãnh đạo(« chuyên chích») của đẳng, nêu có quan hệ đúng đắn giữa. 
đảng và giai câầp công nhân, giữa đội tiên phong và quần chúng công nhân. 
Cho nên người ta càng không thẻ coi đẳng với giai câp công nhân là một, 
coi sự lãnh đạo (cchuyên chính ») của đảng với chuyên chính của giai 
câp vô sản là một. Căn cứ ào điểm nói rằng không thẻ đôi lập « chuyên 
chính »: của đảng với chuyên chính của giai cầp vô sản, đồng chí Xô-rir 
đã đi đên kết luận sai lầm là «chuyên chính vô sản là chuyên chính của 
đảng ta ›. \ 

Nhưng Lê-nin khổng phải chỉ nói rằng không thể dung nạp được 
một sự đôi lập như thê. Người còn nói rằng không thể dung nạp được 
sự đôi lập «chuyên chính-«của quần chúng với chuyên chính của các 
lãnh tụ» nữa. Người ta sẽ căn cứ uào đó để coi chuyên chính của các 
lãnh tụ với chuyên chính của giai cầp vô sản là một chăng ? Nều đi theo 
con đường ây, có lẽ chúng ta sẽ phải cho rằng «chuyên chính uô sản 
là chuyên chính của các lãnh tụ của chúng ta›. Mà nói cho đúng ra thì 
chính sách coi «chuyên chính» của đẳng với chuyên chính vô sản là 
một, cuôi cùng dẫn đên chính cái kềt luận ngu xuân đó... 

Quan điểm của Di-nô-vi-ép đôi với vần để ầy như thề nào ? 

Thực ra thì Di-ñô-vi-ép cũng có một quan điểm giồng như Xô-rin : 
hắn cũng coi « chuyên chính » của đẳng với chuyên. chính vô sản là một, 
nhưng có chỗ khác là Xô-rin thì nói thẳng thắn và rõ ràng hơn, còn 
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Di-nô-vi-ép thì nói tquanh co». Đề thây rõ điểu đó, chỉ cần đọc 
đoạn văn đưới đây chẳng hạn trong cuôn «Chủ nghĩa Lê-nin» của 
Di-nô-vi-ép : P “ 
N 

‹ Chè độ hiện có ở Liên-xô — Di-nô-vi-ép nói — đứng về quan điểm nội dung 
giai cầp của nó là chè độ gì ? Đó là chuyên chính vô sản. Cái gì là động lực trực 
diềp của chính quyến ở Liên-xô ? Ai thực hiện chính quyển của giai cầp công nhân ? 
Đìng Cộng sản ! Theo ý nghĩa ầy, thì Chúng ra có chuyên chính của đảng. Hình 
thức pháp luật của chính quyển ở Liên-xô là hình thức gì ? Nhà nước kiểu mới do 

ách mang tháng Mười sáng lập ra là kiêu vn nước gì ? Là chề độ xô-viết. Hai Š 

cải đó không mâu thuẫn nhau chút nào,, _ ⁄ = 


Hai cái đó không mâu thuẫn nháu, điểu ây hiển nhiên là đúng, nễu 
người ta hiểu chuyên chính của đẳng đôi với toàn bộ giai câp công nhân 
là sự lãnh đạo do đẳng đầm nhiệm. Nhưng làm thê nào có thể căn cứ 
vào đó mà đặt một cái dâu bằng giữa chuyên chính vô sản và « chuyên 
chính» của đẳng, giữa chế độ xô-viết và «chuyên chính» của đẳng 
được ? Lê-nin coi chề độ xô-viêt với chuyên chính vô sản là một, 
và quan điểm của Lê-nin như thê là có lý ; bởi vì các Xô-viêt, các Xô- 
viêt của chúng ta là một tổ chức tập hợp quần chúng lao động xung quanh 
giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của đảng. Nhưng khi nào, ở đâu và 
trong tác phẩm nào mà Lê-nin lại đặt một cái dâu bằng giữa «chuyên 
chính » của đảng và chuyên chính vô sản, giữa «chuyên chính » của 
đảng và chế độ xô-viết như hiện nấy Di-nô-vi-ép đang làm ? Chẳng 
những sự lãnh đạo (t chuyên chính ›) của đảng, mà ngay cả sự lãnh đạo 

; {echuyên chính») của các lãnh tụ cũng không mâu thuẫn với chuyên 
“chính vô sản. Người ta có thể nào căn cứ nào đó đề tuyên bô rằng nước ` 
ta là một nước của chuyên chính vô sản, nghĩa. là một nước do đảng _. ‹ 
chuyên chính, nghĩa là một nước do các lãnh tụ chuyên chính, được 
không ? Ây thê mà chính cái tnguyên tắc» coi «chuyên chính » của 
đáng với chuyên chính vô sản là một, nguyên tắc mà Di-nô-vi-ép tìm 
cách đưa ra một cách lén lút và hèn nhát, lại rõ ràng đi tới chính cái kết 
luận ngu xuân đó, 


Trong nhiếu tác phẩm của Lê-nin, tôi chỉ rút a được. năm chỗ _ 
trong đó Lê-nin có nói qua đền vân để chuyên chính của đảng. 


1) Do tôi việt nạÄ, 
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Lần thứ nhât, trong cuộc luận chiên giữa Người với bọn xã hội 
chủ nghĩa — cách mạng và men-sê-vích, Lê-nin nói :, 


« Khi người ta trách chúng ta tiền hành chuyên chính của một đảng duy nhâầt 
và người ta để nghị với chúng ta, như các đồng chí đã từng nói, thành lập mặt 
trận xã hội chủ.nghĩa ,thồng nhất, thì chúng ta đã trả lời: + Vâng, đó là chuyên 
chính của một đảng duy nhất ! Chúng tôi đứng vững trên cơ sở đó và chúng tôi 
quyềt không thể rời bỏ cơ sở đó được vì đầy là đảng mà suỗt mày chục năm đã nắm 
được địa vị tiên phong của toàn bộ giai cầp vô sản ở các công xưởng và các nhà 
máy, của toàn bộ giai cầp vô sản công nghiệp › (xem tập XXIV, tr. 423). 148 


Lần thứ hai, trong « Thư gửi công nhân và nông dân vẻ việc chiên 
thắng Côn-tsắc » của Người, Lê-nin nói : 


. # Người ta kiềm cách (nhàt là bọn men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa— 
cách mạng, tầt cÀ bọn đó và ngay cả những phẩn tử «tả phái» cũng vậy) dọa nạt 
nông dân bằng con ngáo ộp + chuyên chính của một đảng duy nhât;, đẳng của những 
người bôn-sê-vích cộng sản. 


Qua ví dụ về Côn-tsắc, nông dân đã quen không sợ ngáo ộp nữa rồi. 
Hoặc là chuyên chính (nghĩa là chính quyển sắt) của bọn địa chủ và tư bản, 
hoặc là chuyên chính của giai cầp công nhân › (xem tập XXIV, tr. 436). 149 


Lần thứ ba, trong diễn văn của Lê-nin đọc tại Đại hội II của Quôc 
tÊ cộng sản, trong cuộc luận chiên với Tan-ne. Bài diễn' văn đó, tôi 
đã trích dẫn ở trên rồi. 


Lần thứ tư, là mây dòng trong cuôn «Bệnh âu trĩ (đả khuynh ») 
trong phong trào cộng sẵn» mà trên kia tôi đã trích dẫn những đoạn nói 
về vân để đó. 

Lần thứ năm, trong Văn tập Lê-nin, tập III, dưới đầu để « Chuyên 
chính của một đảng duy nhât», Lê-nin đã sơ thảo những nét đại cương 
về chuyên chính vô sản (xem Văn tập Lê-nin, tập III, tr. 49?) 

Cần nêu rõ rằng trong năm trường hợp trên đây, có hai trường 
hợp — trường hợp cuôi cùng và thứ hai — Lê-nin đánh dầu ngoặc 
kép những chữ «chuyên chính của một đảng duy nhầt» đề vạch rõ 
ý nghĩa chưa được chính xác của công thức dùng theo nghĩa bóng đó. 

Cũng cần vạch rõ rằng, trong tầt cả các trường hợp ầy, Lê-nin 
hiểu «chuyên chính của đảng », theo nghĩa chuyên chính («chính quyển 
sắt ») đôi với « bọn địa chủ và tư bản» chứ không phải đồi với giai cầp 
công nhân, trái hần với những lời bịa đặt vu khồng của bọn Cau-xky 
"và đồng lõa. 
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Điều đáng chú ý là trong các tác phâm chính và phụ mà Lê-nin đã 
bàn đên hay chỉ mới để cập đên chuyên chính vô sản và vai trò của đảng 
trong hệ thông chuyên chính vô sản, không hể có chỗ nào Lê-nin nói, 
— dầu chỉ là nói bóng gió cũng vậy, — rằng «chuyên chính của giai 
cầp vô sản là chuyên chính của đảng ta» cả. Trải lại, mỗi trang, mỗi 
dòng của những tác phẩm ây là một lời phản đôi kịch liệt một công thức 
như thê (xem : +Nhà nước và cách mạng », ‹Cách mạng vô sản và tên 
phản bội Cau-xky », « Bệnh âu trĩ (ctả khuynh ›) trong phong trào cộng 
sản ›», v.v.). 

Điều đặc biệt hơn nữa là trong để cương của Đại hội II của Quộc 
tê cộng sản về vai trò của chính đảng, để cương được khởi thảo dưới 
sự chỉ dẫn trực tiếp của Lê-nin và được Lê-nin trích dẫn nhiều lần trong 
các diễn văn của Người, xem nó như một mẫu mực quy định chính xác 
vai trò và nhiệm vụ của đảng, trong để cương Äy, người ta &hông tìm 
thấy một chữ nào, nói tuyệt đồi không thây một chữ nào nổi về chuyên 
chính của đảng. 

Tât cả cái đó chứng tỏ gì ? 

Chứng tỏ rằng : 

a) Lê-nin không xem công thức « CÓ lộ chính của đẳng» là hoàn 
toàn, là chính xác ; cho nên công thức ây rât ít được dùng trong các 
tác phẩm của Lê-nin:và, đôi khi, dùng trong dẫu ngoặc. kép ; 

b) trong một đôi trường hợp mà Lê-nin, trong khi luận chiên với 
kẻ địch, buộc phải nói đên chuyên chính của 'đẳng thì thường thường 
Người nói đên ‹chuyên chính của một đảng duy nhỉt» nghĩa là nói 
đền việc một mình đàng ta chầp chính, không chia quyền châp chính 
với các đảng khác ; và Người luôn luôn giải thích rằng phải hiểu chuyên 
chính của đảng đôi với giai cập công nhân là sự lãnh đạo của đẳng, vai 
trò lãnh đạo của đảng ; 

c) trong hết thầy mọi trường hợp mà Lê-nin xét thây cần phải định 
nghĩa một cách khoa học vai trò của đẳng trong hệ thồng chuyên chính 
vô sản thì Lê-nin chÍ độc nói đền vai trò lãnh đạo của đảng (kể ra có hàng 
ngàn trường hợp như thê) đôi với giai câp công nhân ; 

d) chính vì thê mà Lê-nin ‹đã không nghĩ» đền việc đưa công 
thức «chuyên chính của đảng » vào nghị quyêt cơ bản — tôi muôn nói 
nghị quyêt của Đại hội JI Quốc tê cộng sản — về vai trò của đảng ; 

©) đứng trên quan điểm chủ nghĩa Lê-nin mà xét thì những đồng 
chí nào coi hoặc có ý định muôn coi « chuyên chính » của đẳng và, do đó, 
coi tchuyên chính của các lãnh tụ» là chuyên chính của giai cầp vô 


` 


F>. 
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sản, thì những đồng chí đó đã phạm sai lầm và tỏ ra thiển cận về 
chính trị, vì như vậy là phản lại những điều kiện chỉ phôi các quan hệ 
đúng đắn giữa đội tiên phong và giai cập. 

Đó là chưa kể công thức «chuyên chính của đảng», nêu đem dùng 
mà không có những điểu kiện kèm theo đã nói ở trên, thì có thể gây ra 
nhiều nguy hại và nhiều khuyêt điểm chính trị trong công tác thực tiễn 
của chúng ta. Do công thức đem dùng không có điểu kiện 'kèm theo 
đó, người ta hình như gợi ý : 

a) cho quần chúng không đảng là : chớ có nói ngược lại chúng tôi, 
chớ có kiềm cách biện luận, vì không có gì là đảng không dám làm, 
vì chúng tôi có chuyên chính của đảng ; , 

b) cho cán bộ của đảng : hãy hành động bạo dạn hơn lên, hãy làm 
mạnh tay hơn nữa, ta có thẻ không cẩn chú ý đền tiêng nói của quần 
chúng không đảng — vì chúng ta đã có chuyên chính của đẳng ; 

c) cho các nhà lãnh đạo của đảng : ta có thể được phép tự mãn 
tự túc ít nhiều, và thậm chí ta lại có thê tự kiêu nữa, vì chúng ta có chuyên 
chính của đẳng và «do đây » chúng ta cũng có cả chuyên chính của các : 
lãnh tụ nữa. š , 

'Nhãt là điện nay, trong thời kỳ cao trào hoạt động chính trị của 
qúần chúng, — thời kỳ mà ý chí của đẳng muôn lắng nghe tiềng nói 
của quần chúng là điều đặc biệt quý báu đôi với chúng ta ; mà việc sẵn 
sóc đền nhu cầu của quần chúng là nhiệm vụ chủ yêu đôi với đảng ; mà 
đảng phải tỏ ra là đặc biệt thận trọng và mềm dẻo về chính trị ; mà nguy 
cơ của bệnh kiêu căng sẽ là một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhầt 
đang đe dọa đảng về phương diện lãnh đạo quần chúng một cách đúng 
đắn, — thì nhắc lại những môi nguy đó là đúng lúc. ˆ 

Ta không thể không nhớ: lại những lời vàng ngọc của Lê-nin tại 
Đại hội XI của đẳng ta : 


« Vì trong quần chúng nhân dân, chúng ta (những người cộng sản I.V.Xta-lin) 
chì giồng như một giọt nước tong biển cả, và chỉ khi nào biểu hiện được đúng ý 
nguyện của nhân dân thì chúng ta mới quản lý Nhà nước được. Nều không, đàng 
cộng sản sẽ không lãnh đạo được giai cầp vô sản, Biai cầp vô sản sẽ không lôi cuồn 
đuợc quản chúng theo mình, và tầt cả bộ máy sẽ tan rã › (xem tập XXVH, 
tr, 256). 180 


«Biểu hiện được đúng ý nguyện của nhân dâns, đó chỉnh là điều 
kiện tât yêu đảm bảo được cho đẳng vai trò vinh quang là lực lượng lãnh 
đạo chủ yêu trong hệ thông chuyên chính vô sản. " 


„ 
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Vi 


VẦN ĐẾ THẮNG LỢI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI + 
TRONG .RIÊNG MỘT NƯỚC 


Trong cuồn + Vể những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin », (tháng 
Năm, ro24, in lấn thứ nhât), người ta thẫy hai công thức về thẳng 
lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước. Công thức thứ nhất là : 


+ Ngày trước, người ta cho rằng cách mang khêng thể thắng trong riêng một 
ước được, vì người ta tưởng rằng muồn thắng giai cầp tư sản, thì phải có hành 
động chung của vô sản ở tầt cả các nước tiên tiền hoặc ít ra là ở phần lớn các nước 
šy. Hiện nay, quan điểm ầy không thích hợp với tình hình thực tè nữa. Hiện nay, 
phải xuầt phầt từ khả năng có thẻ thẳng được, vì sự phát triển không đồng đếu 
và có những bước nhảy vọt của các nước tư bản chủ nghĩa trong những điều kiện 
chủ nghĩa để quốc, sự phát triển của những mâu thuần tai hại trong nội bộ chủ 
nghia đề quỏc, tức là những mâu thuẩn đưa đền những cuộc chiền tranñ không 
tránh được, sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong tật cả các nước trên thể 
giới, — tầU cả những điều äy không những đưa đèn chỗ giai cầp vô gân có khả năng 
thàng lợi mà còn đưa đển chỗ giai cầp vô sản tầt yếu sẽ thắng lợi trong những 
nước riêng biệt s (xem « Vế những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin ›). 


Luận điểm ầy hoàn toàn đứng và không cần phải bình luận nữa. 
Ñó nhằm chỗng lại lý luận của bọn dân chủ-xã hội là bọn cho rằng việc 
Eiai cầp vô sản giành chính quyển trong riêng một nước mà cách mạng 
không thẳng lợi đồng thời trong các nước khác, là một điều không tưởng. 

Nhưng cuôn %Vể những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin» còn 
một công thức thứ hai là : 


+ Nhưng lật đỗ chính quyển của giai cẦp tư sản và thiềt lập chính quyển của 
Ê*2! cầp vô sản trong riêng một nước, chưa phải là đảm bảo thẳng lợi hoàn toàn của 
chủ nghĩa xã hội, Nhiệm vụ chủ yều của chủ nghĩa xã hội — tổ chức nền sản xuẫt xã 
bột chủ nghĩa — còn là một vần để tương lai. Người ta có thể giải quyềt được vần để 
%3, người ta có thể giành được thắng lợi,cuồi cùng của chủ nghĩa xã hội trong riêng 
toột nước mì không cắn đèn nổ lực chung của vô sản nhiều nước tiên tiền không ? 
Không, không thể được. Muôn lật đỏ giai cầp tư sản, thì nỗ lực của riêng một nước 
cũng đủ, — lịch sứ cách mạng nước ta đã chứng thực cho chúng ta điểu đó. Muồn 
cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi hoàn toàn, muồn tổ chức nến sản xuât xã hội chủ 
Để tà, Ủu nỗ lực của riêng một nước, nhẦt là của một nước nộng dân như nước 
Nga, không còn đú nữa ; muồn thề phải có nổ lực của vô sản nhiều nước tiên tiền 
(xem + VỀ những ngưyên lý của chú nghĩa Lê-nin o, in lần thứ nhÀ!). 
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_Công thức thứ hai nhằm chông lại những điểm khẳng định của 
bọn phê bình chủ nghĩa Lê-nin, chông lại bọn tơ-rôt-kít là bọn tuyên 
bô rằng, nêu cách mạng không thắng lợi trong các nước khác, thì chuyên 
chính vô sản trong riêng một nước không thể 4 . đương đầu với thê lực 
bảo thủ ở châu Âu›» được. ` 


Chính trong mức độ ây — mà chỉ trong mức độ ây thôi — thì công” 


thức đó lúc bây giờ (tháng Năm 124) mới đầy đủ và chắc chắn nó đã 
có ích một phần nào. 

—— Nhưng về sau, khi những ý kiễn phê bình chủ nghĩa Lê-nin về 
điềm đó đã được khắc phục trong đảng và một vần để mới đặt ra cầp 
thiệt, vần đẻ chỉ dùng nguyên lực lượng của nước ta, không cẩn đền 
viện trợ bên ngoài, cũng có thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội toàn 
vẹn, thì công thức thứ hai tỏ ra là không đẩy đủ nữa vả, do đó không 
đúng nữa. ế š 

Khuyêt điệm của công thức ây là ở CHẾ nào ?' Ẻ 

Khuyêt điểm của công thức đó là ở chỗ nó đem hai vần đề khác nhau 
kêt hợp thành một vân đẻ duy nhầt : vần để có thể xây dựng được chủ 
nghĩa xã hội bằng lực lượng của riêng một nước, điều mà người ta phải 
trả lời là được, và vân đề xét xem một nước đã thực hiện chuyên chính 
vô sản có thể coi như hoừn toàn được đảm bảo tránh được một cuộc 
vũ/trang can thiệp và, do đây, tránh được sự phục hồi của chê độ cũ 
mà không cẩn cách mạng thắng lợi trong nhiều nước khác không, điều 
mà người ta phải trả lời là không được. Đó là chưa kẻ đền chỗ công thức 
ây có thê khiên người ta tưởng rằng không thẻ tồ chức xã hội xã hội chủ 
nghĩa bằng bạo lực của riêng một nước, điều ây đương nhiên là không 
đúng. 

Căn cứ. vào những điều trên đây, tôi đã thay đồi, đã sửa chữa lại 
công thức ây trong cuôn sách của tôi «Cách mạng' tháng Mười và sách 
lược cửa những người cộng sản Nga» (tháng Chạp 1924), bằng cách 
chia vân để ra làm hai : vần để hoàn toàn đảm bảo tránh được sự phục 
hồi của chè độ tư bản và vần đề có thể xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
toàn uẹn trong riêng một nước. Tôi đã đạt tới chỗ đó, thứ nhầt bàng 
cách xem «thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội szmhư là +sự hoàn 
toàn đảm bảo tránh được sự phục hồi của chề độ cũ», sự đầm bảo chỉ 
có thể có được với «sức cô gắng chung của vô sản nhiều nước»; và 
thứ hai bằng cách căn cứ vào cuồn «Bàn về chề độ hợp tác» của Lê- 
nin, tuyên bồ chân lý không thể bài bác nỗi là : chủng ta đã có đủ mọi 


Đà 
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thứ cần thiết đẻ xây đựng xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn (xem « Cách 
mạng tháng Mười và sách lược của những người cộng sản Nga») I*. 

Chính cách nói mới ầy về vần để đã được dùng lầm cơ sẻ cho nghị 
quyết « Về nhiệm vụ của Quôc tê cộng sản và Đảng cộng sản (b) Nga» 
quà mọi người đều biềt và đã được hội nghị đại biểu đẳng lẩn thứ XIV 
Thông qua, nghị quyềt đó đã liên hệ với tình trạng ồn định của chè độ 
tư bản (tháng Tư 1925) đề xét vần để thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 

' riêng một nước, và nhận rằng có thể và cần phải xây dựng chủ nghĩa 
xã hội bằng riêng những lực lượng của nước ta. 

Cách nói đó cũng được dùng làm cơ sở cho cuồn sách của tôi «Về 
kết quả công tác của hội nghị đại biểu Đảng cộng sản (b) Nga lần thử 
XIV,» xuât bản ngay sau hội nghị äy, tháng Năm 1925. 

Về cách đặt vần để thẳng lợi của chù nghĩa xã hội trong riênỳ một 
nước, thì trong cuôn sách đó, có nói như sau: 


«Nước ta có hai loại mâu thuẫn. Một loại gồm những mâu thuần nội bộ hiện 
có giữa giai cầp vô sản và nông dân (đây là nói về việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
riêng một nước. 1, W, Xía-tin) ; loại thứ hai gồm những mầu thuẫn bền “ngoài hiện 
có giữa nước ta, là nước của chủ nghĩa xã hội, và tầt cả các nước khác, là những 
nước của chủ nghĩa tư bản (đây là nói về thẳng lợi cuồi cùng của chủ nghĩa xã 
hội. ï. ƒ, Xf-1im.) ;... ¿ Lần lộn loại mâu thuẫn thứ nhầt là những mâu thuẫn hoàn 
toàn có thể khắc phục được bằng sự nỗ lực của riêng miột nước, với loại mâu thuẫn 
thứ hãi là những mâu thuẫn phải cắn đên sự nỗ lực của vô sản nhiều nước mới 
giải quyềt được, — như thể HÀ phạm một sai lắm thô lỖ nhầt phần lại chủ nghĩa 
Lê-nin, là tỏ ra là một người rồitrỉ hay người cơ hội chử nghĩa không sửa chữa 
nỗi y (xem + Về kềt quả công tác của hội nghị đại biểu Dâng cộng sản (b) Nga lần 
thứ XIV ›), 


Về vân để tháng lợi của chủ nghĩa xã hội trong nước ta, cuỗn sách 
Ây nói : 


« Chúng ta cô thể xây dựng chủ nghĩa xã hội đền cùng, và khủng ta SẼ cùng 
xây dựng chủ nghĩa đó với nông dân, dưới sự lãnh đạo của giai cẦp công nhân »,„.„ 
vì ¿dưới nến chuyên chính vô sản, chúng ta có. hềt thầy những điểu kiện cẩn thiết 
để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn, bằng cách khắc phục những khó khăn. 
nội bộ về đủ mọi mặt và thuộc đủ mọi loại, vì chủng ta có thể và phải khắc phục 
được những khó khăn ầy bằng lực lượng bản thân của chúng tay (như trên). 


1#“ Trong các bàn Ìn sau của cuồn s Về những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nún s, 
cách nói mới về vần để đã thay thề cho cách nói cũ. 


lk 
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Còn về vần để thẳng lợi cuỗi cùng của chủ nghĩa xã hội cuồn sách 
ây có nói : 

«Thắng lợi cuồi cùng của chủ nghia xã hội tức là sự đầm bảo hoàn toàn 
tránh được những âm mưu vũ trang can thiệp và do đó tránh được cả sự phục 
hổi chẽ độ cũ, vì bầt cứ một âm mưu phục hối nào nghiêm trọng đôi chút cũng 
chỉ có thể nảy sinh ra nều có một sự ngoại viện quan trọng, nều có sự viện trợ 
của tư bản quốc tê. Cho nên sự ủng hộ của công nhân tầt cả các nước đồi với 
cách mạng ta và, hơn nữa, thắng lợi của các công nhân ây, dấu chỉ trong một 
vài nước, là điều kiện tầt yều để hoàn toàn đảm bảo cho nước đầu tiêm thắng lợi 
khỏi bị những âm mưu vũ trang can thiệp và phục hổi chê độ cũ, là điểu kiện tât 
yều cho thẳng lợi cuỗi cùng của chủ nghĩa xã hội; (như trên). 


Tôi nghĩ như thê là rõ ràng. 

Mọi người đều biết, chính cũng theo một tỉnh thần như thê mà 
vẫn để ầy đã được giải thích trong cuỗn ‹ Những câu hỏi và trả lời» 
của tôi (tháng Sáu roas) và trong báo cáo chính trị của Ban châp hành 
trung ương tại Đại hội Đảng cộng sản (b) Liên-xô lần thứ XIV (tháng 
Chạp 1923). 

Sự thật là như thê, - 

Sự thật đó, tôi tin rằng tât cả các đồng chí đều biết cả rồi, kể cả 
Di-nô-vi-ép nữa. 


~ 


Nều ngày nay, chừng hai năm sau cuộc đâu tranh tư tưởng trong 
nội bộ đảng và sau bản nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị lần 
thứ XIV của đảng (tháng Tư 1925), Di-nô-vi-ép xét có thể moi trong 
bài diễn văn kêt luận của y tại Đại hội đảng lần thứ XIV (tháng 'Chạp 
192) cái công thức cũ, tuyệt đôi không đẩy đù của cuôn sách do Xta- 
lin viêt hồi tháng Tư 1925, nhằm dùng công thức đó làm cơ sở giải đáp 

_ vần để đã được giải quyềt là vần đẻ thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
riêng một nước, thì cách thức kỳ lạ ây của Di-nô-vi-ép chỉ chứng tỏ, 
rằng y đã hoàn toàn rôi trí trong vần để đó. Kéo đảng thụt lùi, sau khi 
đàng đã tiên lên phía trước, lần tránh nghị quyềt của hội nghị đảng lần 
thứ XIV sau khi nghị quyềt đã được toàn thẻ hội nghị toàn thể Ban chầp 
hành trung ương xác nhận. — tức là tự vùi mình một cách không thể 
cứu được trong những mâu thuẫn, tức là không tin vào sự nghiệp xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, tức là rời bỏ con đường của Lê-nin và thú nhận 
thầt bại của chính mình. 

Khả năng thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước là 
thề nào Ê 
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Tức là khả năng giải quyết các mâu thuẫn giữa giai câp vô sản và 
nông dân bằng lực lượng nội bộ của nước ta; tức là việc giai câp vô sản 
có khả năng nắm được chính quyền và lợi dụng chính quyền đẻ xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn tròng nước ta, với sự đồng tình và sự 
giúp đỡ của vô sản các nước khác ; nhưng không cần cách mạng vô sản 
trong các nước khác phải thắng lợi trước đã. 3 
. Nêu không có một khả năng như thê, thì việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội e sẽ là một việc xây dựng không có tiền đổ, tức là một việc xây 
dựng mà không tiñ là có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội đến cùng được. 
Người ta không thẻ xây dựng được chủ nghĩa xã hội nêu không tin chắc 
- rằng có thể hoàn thành việc xây dựng đó, nêu không tin chắc rằng kỹ 
thuật lạc hậu của nước ta không phải là một trở lực không thể nượt qua 
được đồi với việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn. Phủ 
nhận khả năng ây, tức là không tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng chà 
nghĩa xã hội, tức là la bỏ chủ nghĩa Lê-nin. š 

Không thể có thẳng lợi hoàn toàn, thắng lợi cuỗi cùng cùa chủ nghĩa 
xã hội trong riêng một nước, nêu không có thẳng lợi của cách mạng 
trong các nước khác, như thê là thể nào £ 

Tức là không thể có một sự hoàn toàn đảm bảo tránh được nạn vũ 
trang can thiệp, và do đây tránh được sự phục hồi của chê độ tư sản, 
nêu không có thẳng lợi của cách mạng Ít ra trong một số nước. Phủ nhận 
nguyên lý không thê bài bác được ây, tức là lìa bỏ chủ nghĩa quốc tê, 
tức là la bỏ chủ nghĩa L-min. 

Lê-nin nói: , 


« Chúng ta không những chỉ sông trong một nước mà còn söng trong một lệ 
thông gỗm nhiều nước, và sự tôn tại của nước Cộng hòa xô-viêt bên cạnh các nước 
đề quốc chủ nghĩa trong một thời gian lâu dài là điều không thể quan niệm được. 
Cuồi “ùng, phía này hay phía kỉa sẽ thẳng. Nhưng trước khi đi tới được kèt cục đó, thì 
øiữa nước Cộng hòa xô-viễt và các nước tư sản không thệ tránh khỏi xầy ra một loạt 
những cuộc xung đột ghê gớm nhật. Nói như thể có nghĩa là giai cầp thông trị giải 
cầp vô sản, nêu nó muốn thông trị và nều quả nó đang thông trị, cũng phẢi tò sự 
thông trị của mình bằng tổ chức quân sự của mình › (xem tập XÄXIV, tr, 122). 181 


Lê-nin lại nói ở một chỗ khác : 


« Chúng ta đứng trước một thể thăng bằng hềt sức không ổn định; nhưng 
cũng không thể chỗi cãi, không thẻ nghỉ ngờ đó không phải là một thề thăng bằng. 
Thể thăng bảng ày có được lâu không, tôi không biêt, và tôi nghĩ rằng không thể biềt 
được điều đó. Cho nên về phía chúng ta, cắn phải hềt sức cần thận. Bài học đấu 
tiên trong chính sách của chúng ta, bài "học đầu tiên rút ra từ công tác chỉnh phù 
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trong năm nay, bài học mà toàn thể công nhân và toàn thể nông dân phải thầm 
nhuẩn, tức là phải để phòng, phải nhớ rằng xung quanh chúng ta là những phẩn 
tử, những giai cầp, những chính phủ đang công khai tỏ rõ là chúng căm thù chúng 
ta đền cực độ. Không nên quên rằng chúng ta luôn luôn cách xa nguy cơ xâm lược 
chỉ có một sợi tóc thôi ; (xem tập XXVI, tr. 11). 152 


ˆ "Tôi thiết tưởng thê là rõ ràng rồi. 

_ Di-nô-vi-ép quan niệm vần để thắng lợi của chủ nghĩa xã xã hội trong 
riêng một nước như thê nào ? ` Ọ 

Hãy nghe hẳn nói : 


«Nói thắng lợi cuỗi cùng của chủ nghĩa xã hội, thì ít ra cũng phải hiểu là : 
1) sự xóa bổ giai cầp và do đó, 2) sự thủ tiêu — chính của chỉ riêng - giai 
cầp,zhư thê tức là thủ tiêu chuyên chính vô sản ›.. 


D5 -ép nói tiếp : 

s Muôn hiểu rõ hơn nữa cách đặt vần để trong nước ta, ở Liên-xô năm 1925, 
phải phân biệt hai điểu : %) khả năng chắc chấn xây dựng được chủ nghĩa xã hội — 
một khả năng xây dựng chủ nghĩa xã hội như thề cô nhiên cũng có thể hoàn toàn quan 

_ niệm. được trong phạm vi riêng một nước và 2) chủ nghĩa xã hội được xây dựng 
hoàng toàn vă được củng cổ, nghĩa là chề độ xã hội chủ nghĩa, xã hội xã. hội 
chủ nghĩa được thực hiện ›. E 


Hết thảy những điểu đó có nghĩa gì ? 

Dí-nô-vi-ép hiểu thắng lợi cuôi cùng của chủ nghĩa #ã hội trong 
riêng một nước không phải là sự đảm bảo tránh được can thiệp vũ trang 
và sự khôi phục của chê độ cũ, mà lại hiều là khả năng xây dựng đền cùng 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Và Di-nô-vi-ép hiểu thẳng lợi cuỗi cùng của 
chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước là một công cuộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa không thể.và cũng không nên đi đền việc xây dựng hoàn 
toàn chủ nghĩa xã hội. Đây là công cuộc xây dựng gặp chăng hay chở 
không có triển vọng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà không 
có khả năng xây dựng đên cùng xã hội xã hội chủ nghĩa : lập trường 
của Di-nô-vi-ép lš như-thê. ` 

_„ Xây dựng chủ nghĩa xã hội mà không có khả năng xây đựng đền 
cùng, xây dựrg mà biêt rằng không sao, xây dựng đền cùng được, đó 
là những điểu không nhât trí của Di-nô-vi-ép. 

Nhưng như thê là khinh thường vân để, chứ không phải giải quyềt 
vân đề ! 


- — Và đây là một đoạn trong lời kêt luận của Đi-nô-vi-ép tại Đại hội 
đảng lần thứ XIV: 
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«Các bạn hãy xem chẳng hạn kềt luận sau đây của đống chí Y-a-cô-vlép tại hội . 
nghị đại biểu Đảng cộng sản Cuồc-xcơ. Đồng chí ầy hỏi: s Bồn phía đều bị bọn tư bản 
thù địch bao vây, như thể thì chúng ta có thẻ, trong hoàn cảnh 3y, xây dựng đền cùng 
xã hội chủ nghia trong riêng một nước được không ?›. Và đồng chí trả lời ; s Căn cứ 
vào Ẩềt thầy những điểu đã nói, chúng ta có quyển nói rằng không những chúng ta 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà chúng ta sẽ kiền thiềt chủ nghĩa xã hội đó đền 
cùng, mặc dấu hiện tại chúng ta ở trong tình trạng đơn độc, mặc dầu chúng ta còn 
là nước xổ-viềt duy nhằt, Nhà nước xô-viềt duy nhằt trên thề giới› (Báö s Sự thật 
Cuồc-xcơ ›, sồ 279, ngày 8 tháng Chạp 1925). Di-nô-vi-ép hồi: Đó có phải là một 

_ cách đặt nần để theo phương pháp chủ nghĩa Lê-nin không ? Phải chăng . trong ày 
không hể có hơi hám tỉnh thần dân tộc hẹp hòi nào hạy sao ? › 1) 


Như vậy, theo Di-nô-vi-ép thì thừa nhận có thể xây đựng được 
chủ nghĩa xã hội đên cùng trong riêng một nước tức là tỏ ra có tỉnh thần 
dân tộc hẹp hòi, và không thừa nhận như thê tức là theo quan, đÌềm 
của chủ nghĩa quôc tê. 

Nhưng nêu điểu đó đúng, thì nói chung liệu có cẩn phải tiên hành 
đầu tranh đẻ thắng các thành phần tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tế 
của chúng ta không ‡ Như thể có phải là kết luận rằng không thể có : 
được một thắng lợi như thể không ? 

Đầu hàng trước các thành phần tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tê 
chúng ta — lô-gích nội tại của những luận cứ của ng nô-vi-ép sẽ dẫn 
đến kết luận như thể đây. 

Và sự không nhât trí không có gì là giông với chử nghĩa Lê-nin đó, 
Di-nô-vi-ép đưa ra cho chúng ta, coi đó là «chủ nghĩa quôc tê », là « chủ 
nghĩa Lê-nin trăm phần trăm › l 

Tôi quả quyêt rằng, trong vân để chủ yêu về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Di-nô-vi-ép xa rời chủ nghĩa Lê-nin và ngả về quan điểm của 
tên men-sê-vích Xu-kha-nôp, 

Chúng ta hãy xem ý kiên Lê-nin về vân đề đó. Dưới đây là lời Người 
nói về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước, nói ngay 
trước Cách mạng tháng Mười, hồi tháng Tám 1015 : 


«Sự pbát triển không đồng đếu về kinh tê và chính trị là một quy luật tuyệt đổi 
của chú nghĩa tư bản. Do đó mà kết luận rảng chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi 
bước đáu trong một sồ Ít nước tư bản chủ nghĩa hoặc thậm chí chỉ trong một nước 
tư bán chú nghĩa tách riêng mà nói. Giai cấp vô sản chiền thắng của nước đó, sau 
khi đá tích thu tải sản của bọn tư bản uà đã t chức nến sản xuất xã hội chủ nghĩa 
trơng nước mình Ì), sẽ đứng lên chồng lại cái phẩn thề giới tư bản chủ nghĩa còn 


1) Do tôi viềt ngÄ, 
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lại, bằng cách lôi cuỗn những giai cầp bị áp bức ở các nước khác theo mình, bằng 
cách thúc đẩy họ nổi dậy chông bọn tư bản, bằng cách sử dụng khi cẩn, ngay cả 
lực lượng quân sự, để chồng lại các giai cầp bóc lột và Nhà nước của chúng s (xem 
tập XVII, tr. 222-232). 133 


⁄# 


+ . 
Câu hỏi của Lê-nin mà chúng tôi đã nhân mạnh : esau khi đã tổ 
chức nền sản xuât xã hội chủ nghĩa trong nước mình» có nghĩa gì ? 
Nó có nghĩa là giai eäp vô sản ở nước đã thắng lợi có thể và phải tổ chức 
trong nước mình nền sản xuât xã hội chủ nghĩa, sau khi nắm được chính 
quyền. Và «tổ chức nền sản xuât xã hội chủ nghĩa» nghĩa là gì ? Nghĩa 
là xây dựng đền-cùng xã hội xã hội chủ nghĩa. Vị tât đã cần phải chứng 
‹minh rằng nguyên lý rõ ràng và chính xác ây của Lê-nin không cẩn phải 
luận bàn gì thêm nữa. Nêu không thì những lời Lê-nin kêu gọi giai câp 
vô sản giành chính quyển hồi tháng Mười 1ọ17 sẽ không thể hiểu được. 
Các đồng chí thây fằng nguyên lý trong sáng đó của Lê-nin khác 
một trời một vực với «nguyện lý» mơ hồ và phản chù nghĩa Lê-nin 
của Di-nô-vi-ép cho rằng chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội 
«trong phạm vi riêng một nước» nhưng không có thể xây dựng đền 
cùng được. v 
Điều đó, Lể-nin đã nói từ năm 1015, trước khi giai cầp vô sản 
giành được chính quyển. Nhưng có lẽ Người đã thay.đổi ý kiền sau 
kinh nghiệm giành chính quyển, sau 1o7'chăng ? Hãy xem cuôn + Bàn 
về chẽ độ hợp tác» của Lê-nin viết năm 1922. 
Lê-nin nói : 


“ 


° 

s Thật vậy, việc chính quyển Nhà nước chỉ phỏi hềt thầy mọi tư liệu sản xuầt chủ 
yêu, việŸgiai cầp vô sản nắm giữ chính quyển Nhà nước, việc giai 'cầp vô sản liên minh 
với Hàng triệu và hàng triệu tiểu nông và tiểu tiểu nông, việc giai cầp vô sản nắm 
vững quyền lãnh đạo nông đân, v.v.— phải chăng những việc đó không phải là tầt cả 
những thứ cắn thiềt để có thể xây dựng, với việc hợp tác hóa và chỉ riêng với việc 
hợp tác hóa mà trước đây chúng ta coi là có tính chầt con buôn, và bây giờ đây, 
dưới .Chính sách kinh tÈ mới, về một vài mặt nào đó, chúng ta vẫn có quyến coi như 
hề — phải chăng những việc đó không phải là tầt cả những thứ cần thiềt để xây 
dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, toàn uẹn hay saol) ? Đó chưa phải là xây dựng 
xong xã hội xã hội chủ nghĩa, nhưng đó là tầt cả những cúi cẩn thiềt uà đẩy để 
để làm việc xây dựng đó 1); (xem tập XXVII, tr. 292). 184 « 

Nói một cách khác, chúng ta có thể và phải xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa toàn vẹn, vì chúng ta có sẵn trong tay tầẦt cảẢ những cái cần 
thiêt và đầy đù để làm việc xây dựng đó. 


1) Do tôi viềt ngả. 
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“Tôi thiềt tưởng khó mà nói được rõ ràng hơn thể. 

Hãy so sánh nguyên lý kinh điển đó của Lê-nin với luận điệu phản 
chủ nghĩa Lê-nin của Di-nô-vi-ép trong lời y cải lại Y-a- Ko các 
đồng chí sẽ "hiểu rằng Y-a-cô-vÏép, chỉ nhắc lại lời của Lê-nin nói về việc 
có thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội đền cùng trong riêng một nước ; 
còn Di-nô-vi-ép, khi phản đổi nguyên lý ây, khi công kích Y-a-cô-viép,. 
thì đã xa rời Lê-nin và đã đứng trên quan điểm của tên men-sê-vích 
Xu-kha-nỗp, tức là quan điểm cho rằng không thể ,xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đền cùng trong nước ta, vì kỹ thuật của nước ta lạc hậu. ` 

Lúc đó người ta tự hỏi rằng nêu chúng ta không tính đên chuyện 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đến cùng, thì chúng ta đã giành chính quyền 
hổi tháng Mười 1917 nhằm mục đích gì. 

Không nên giành chính quyên hồi tháng mười 1017 — lô-gích nội 
tại của những luận cứ của Di-nô-vi-ép đã dẫn đên kết luận như vậy đó. 

Sau nữa, tôi quả quyết rằng trong vân để chủ yêu về thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, Di-nô-vi-ép đã chông!lại,các quyết định rât rõ ràng 
của đẳng ta, những 'quyêt định đã được quy định trong nghị quyêt mà 
„ mọi người đều biết và đã được hội nghị đại biểu lần thứ XIV của đảng. 

thông qua : ‹ Về nhiệm vụ của Quốc tê cộng sản và của Đẳng cộng sản 
(b) Nga, nhân có cuộc hội nghị toàn thể Ban chập hành Quôc tê cộng sản 
mở rộng». : 

Chúng ta hãy xem lại nghị quyêt đó. Trong nghị quyêt ây có nói 
về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước như sau : 


« Sự tôn tại của hai chề độ xã hội trực tiềp đổi lập nhau gây nên nguy cơ thường 
xuyên là: sự bao vây tư bản chủ nghĩa, áp lực kinh tê dưới nhiều hình thức khác 
nhau, sự can thiệp vũ trang, sự phục hồi của chẻ độ: cũ. Bởi vậy điểu đảm bảo duy 
nhầt cho thắng lợi cuỗi cùng của chủ nghĩa xã hôi, nghĩa là đảm bảo tránh được sự 
phục hối của chè độ cũ, là cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi trong nhiều nước...» 
* Chủ nghĩa Lê-nin dạy rằng thẳng lợi cưỏi cùng của chủ nghĩa.xã hội theo nghĩa là 
tự hoàn toản đảm bảo tránh được sự phục hồi 1) những quan hệ từ sản, chỉ có thể 
thực hiện được trên phạm vi quốc tÈ thôi...» s Nhưng tuyệt nhiên không phải do đó 1) 
trả kết luận ràng không thể xây dựng được một xã hội xã hội chủ nghĩa toàn uẹn 1) 
trong một qước lạc hậu như nước Nga mà không cắn «sự viện trợ Nhà nước» (Tơ- 
#0t-xky) của những nước phát triển hơn về mặt kinh tế và kỹ thuật s (xem nghị quyèt). 


Các bạn thây rằng nghị quyết giải thích thắng lợi cuôi cùng của chủ 
nghúa xã hội là một sự đảm bảo tránh được sự can thiệp.vũ trang và sự 
phục hồi chê độ cũ — giải thích một cách hoàn toàn đỗi lập với giải thích 
của Di-nô-vi-ép trong cuôn «Chủ nghĩa Lê-nin» của y- 


1) Do tôi viềt ngẢ, 


- BÀN VỀ NHỮNG VÂN ĐÊ CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 1/8 


e ` 


Các đồng chí thầy rằng nghị quyết thừa nhận là có thể xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn trong một nước lạc hậu như nước Ñga 
mà không cẩn đên «sự viện trợ Nhà nước của những nước phát triển 
hơn về phương diện kinh tê và kỹ thuật» một cách hoàn toàn đổi lập 
với lời của Di-nô-vi-ép đã khẳng định ngược lại trong kết luận của y 
tại Đại hội đảng lần thứ XIV, để cãi lại đồng chí Y-a-cô-vlép. 
Như thê tức là Di-nô-vi-ép đầu tranh chông nghị quyết của hội 
nghị đại biêu đảng lần thứ XIV, chứ còn là gì nữa ? 
Cô nhiên nghị quyêt của đảng, đôi lúc không được toàn thiện. Đôi 
khi nghị quyễt của đảng có sai lầm. Nói chung, người ta có thể giả định 
rằng nghị quyêt của hội nghị đại biểu lần thứ XIV của đảng cũng có một 
vài sai lầm nào đó. Có thể là Di-nô-vi-ép coi nghị quyêt ây là sai lầm. 
-Nhưng như thê thì cần phải nói ra một cách rõ ràng và công khai, đúng 
với tư cách của một người bôn-sê-vích. Thể mà không hiểu tại sao Di- 
nô-vi-ép lại không làm như thê. Y thích chọn một con đường khác, con 
đường công kích ngảm sau lưng nghị quyêt của hội nghị đại biểu đẳng 
lần thứ XIV đồng thời lại im đi không nói đền nghị quyềt đó và không 
hể đưa bât kỳ mộ: lời phê phán công khai nào đồi với nghị quyềt đó. 
Rõ ràng là Di-nô-vi-ép tưởng rằng con đường ây Íà con đường tôt hơn 
. *hêt để đạt tới mục đích. Mà nói về mục đích thì hắn chỉ có một mục 
đích là «cải thiện» nghị “quyễt và sửa chữa Lê-nin «một chút ít ». 
Không cần phải chứng minh rằng Di-nô-vi-ép đã tính toán lầm. 

Sai lầm của Di-nô-vi-ép do đâu mà ra‡ Gốc rễ của sai lầm ây 
là gì ? -& Z 

Theo tôi, gỗc rễ của sai lầm ây là ở chỗ Di-nô-vi-ép tin chắc rằng 
tình trạng lạc hậu về kỹ thuật của nước ta là một trở lực không thể uượt 
được đôi với công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn, rằng 
giai cầp vô sản không thể xây dựng đền cùng chủ nghĩa sã hội vì kỹ thuật 
của nước ta lạc hậu. Một hôm, Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép định trình ' 
bày luận cứ ây tại buổi họp của Ban chầp hành trung ương đảng, trước 
hội nghị đại biều tháng Tư của Đảng cộng sản !%, Nhưng họ bị pHần 
đôi kịch liệt và bắt buộc phải tháo lui và phục tùng một cách hình thức 
quan điểm đôi lập với quan điềm của họ, tức là quan điểm của đa sồ 
Ban châp hành trung ương. Nhưng tuy phục tùng một cách hoàn toàn 
hình thức, Di-nô-vi-ép vẫn tiêp tục đầu tranh không ngừng chồng quan 
điểm đó. Về «việc xây ra» như thê ở Ban chầp hành trung ương Đảng 
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cộng sản (b) Nga, Thành ủy Mát-xcơ-va của đảng ta trong « Lời phúc 

đáp» bức thư của hội nghị đại biểu đảng tỉnh Lê-nin- cải có nói 

như sau : 4 \ 


«Cách đây không lâu tại Bộ chính trị, Ca-mê-nép và Di-nô-vi-ép bênh vực 
quan điểm cho rằng chúng ta không thể vượt được những khó khăn nội bộ do 
tình trạng lạc hậu vẻ kỹ thuật và kinh tề của chúng ta gây nên, nều cách mạng thề 
giới khêng cứu giúp chúng ta. Nhưng chúng tôi đông ý với đa sô Ban chầp hành 
trung ương mà nhận rằng chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội, rằng chúng ta , 
đang xây dựng và sẽ xây dựng chủ nghia xã hội đền cùng, bầt chầp và chồng lại 
tình trạng lạc hậu về kỹ thuật của chúng ta. Chúng tôi nhận rằng công cuộc xây 
dựng äy tầt nhiên sẽ chậm hơn nhiểu so với công cuộc xây dựng trong điểu kiện đã 
thẳng lợi trên toàn thề giới ; tuy nhiên chúng ta đang tiên và sẽ tiễp tục tiễn lên. 
Chúng tôi cũng nhận rằng quan điểm của Ca-mê-nép và Di-nô-vi-ép tỏ ra rẳng họ 
không tin vào các lực lượng nội bộ của giai cầp công nhân chúng ta và của quần 
-chúng nông dân đang đi theo giai cầp công nhân. Chúng tôi nhận rằng truyền bá 
quan điểm ây tức là từ bỏ lập trường chủ nghĩa Lê-nins (xem « Lời phúc đáp›). „` 


Tài liệu này đăng trên báo chí lúc Đại hội đảng lần thứ XIV đạng 
họp những phiên đầu tiên. Chắc đà Di-nô-vi-ép có thể phản đôi tài 
liệu này ngay trong đại hội. Điều đáng chú ý,là cả Di-nô-vi-ép lẫn 
Ca-mê-nép đều không tìm ra được lý lẽ nào để phản đôi lại lời Thành 
ủy Mát-xcơ-va đã nghiêm khắc trách cứ chúng. Phải chăng là việc ngẫu 
nhiên ? Tôi nghĩ rằng không phải. Rõ ràng là lời trách cứ đã nhằm 
trúng đích. Di-nô-vi-ép và Ca-mê-népZđã. «trả lời» bằng cách im 
lặng, vì chúng không có lý lẽ gì để «bác » lời buộc tội ây. 

«Phái đôi lập mới » lây làm bực bội khi thây người ta buộc Di-nô- 
vi-ép là không tin tưởng ở thắng lợi của công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa trong nước ta. Nhưng nều sau khi vân để thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trong riêng một nước đã được tranh luận suôt cả một năm ; sau 
khi quan điểm của Di-nô-vi-ép đã bị Bộ chính trị của Ban châp hành 
trung ương bác bỏ (tháng Tư 1g25) ; sau khi đảng đã xác định ý kiên 
đôi với vần để ây và ý kiên này đã được ghi vào nghị quyễt, mà họi người 
đếu biết, của hội nghị đại biểu đảng lần thứ XIV (tháng Tư 1925) ; 
nêu sau hết thảy những việc đó mà Di-nô-vi-ép, trong cuôn « Chủ nghĩa 

Lê-nin » của y (tháng Chín 1925), lạ còn quyết định phát biểu ý kiên 
chông quan điểm của đảng,`rồi đền Đại hội lần thứ XIV, một lần nữa, 
cũng lại phát biếu ý kiên như thể — thì làm sao cắt nghĩa được hê: thảy 
những hành động như thê, làm sao cắt nghĩa được thái độ cô châp,'ngoan 
cô bênh vực sai lắm của mình, nêu không phải Di-nô-vi-ép đã mắc chứng - 
bệnh nan y là mt hết tin tưởng vào thắng lợi của sự Đã xây dựng “ 
chủ nghĩa xã hội trong nước ta ? 
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Di-nô-vi-ép tha hồ giải thích thái độ không tĩn tưởng của rninh 
là chủ nghĩa quốc tÈ, Nhưng việc lia bỏ chủ nghĩa Lê-nin trong một 
vần để căn bản của chủ nghĩa Lê@-nin được cọf là chủ nghĩa quốc tế ở 
_ Hước ta từ bao giờ ng c 
Nói rằng ở đây không phải đảng mà chính Di-nô-vi-ép đã phạm ` 
lỗi là phản lại chủ nghĩa quốc tÈ và cách mạng thể giới, nói như thể há 
chẳng không đúng hơn sao ? Vì rú: cục, nước «của chủ nghĩa xã hội 
, đang được xây dựng » là gì, nều không phải là một cắn cứ địa cho cách 
màng thê giới ?® Nhưng nều nườc đó không thẻ xây dựng đền cùng xã 
. hội xã hội chủ nghĩa, thì nó có thẻ trở thành một căn cứ địa thật sự cho 
cách mạng thê giới không ? Nều nước đó khôn thể chiên thẳng ngay. 
trong nước các phần tử tư bản. chủ nghĩa trong nền kinh tê chúng ta, 
không thể làm cho-sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi, thì 
liệu nó có thể — điểu không thể chôi cãi được — vẫn là trung tâm lớn 
lao hầp dẫn công nhân tât cả' các nước như ngày nay không ? Tôi nghĩ 
tằng không. Nhưng như thê há chẳng kê: luận được rằng không tin tưởng 
vào thắng lợi của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, tuyên truyển 
sự không tin tưởng đó sẽ dẫn đên chỗ phá hoại uy tín của nước ta về 
mặt là căn cứ địa cho cách mạng thê giới ; và phá hoại uy tín nước ta 
sẽ dẫn đền chỗ-làm suy yêu phổng trào cách mạng thê giới, hay sao ? 
Các ngài dân chủ-xã hội đã tỉm cách nào để làm cho công nhân xa rời 
chúng ta ? Bảng cách tuyên truyền với họ rằng « Người Nga sẽ chẳng 
làm gì nên thân cả». Ngày nay, chúng ta đã hâp dẫn đền nước chúng 
ta hàng loạt các đoàn đại biểu côhg nhân và do đó chúng ta đã củng cỏ 
địa vị của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thê giới, thì chúng ta đánh đồ 
bọn dân chủ-xã hội bằng cách gì? Bằng những thành tích trong sự nghiệp 
xây dựng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Cho nên kẻ nào mà tuyên truyền 
sự không tín tưởng vào thành tích của chúng ta trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, là gián tiềp giúp đỡ bọn dân chủ-xã hội, là làm 
suy yêu sự phát triển của phong trào cách mạng thẻ giới, là nhầt định 
la bỏ chù nghĩa quô: tẻ, điều đó không rõ ràng hay saa ?... ` 
Như thê là các đồng chí thầy rằng trong vần để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong riêng mộ: nước, thì «chủ nghĩa quôc tế» của Di-nô-vi-ép 
cũng không có giá trị gì hơn «chủ nghĩa Lê-nin trăm phẩn trăm ® của 
“ˆuy, CẢ, 6 
__.Bởi vậy, Đại hội XIV của Đìng cộng sản đã có lý khi giải rhích 
ty qian điểm của «phái đôi lập mới là « không tỉn tưởng vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội» và exuyên tạc chủ nghĩa L2-nin ». 
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VII 


ĐẦU TRANH CHO THẮNG LỢI 
CỦA CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Tôi nghi rằng thái độ không tin tưởng vào thẳng lợi của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là sai lầm Cơ bản của « phái đôi lập mới». 
Tôi nói là sai lắm cơ bản, vì hết thảy những sai lẩra khác đều do đây 
mà ra. Những sai lầm của «phái đôi lập mới» trong các vân đề thuộc 
về Chính sách kinh tê mới, chè nghĩa tư bản Nhà nước, tính chât của 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta, (ác dụng của chê độ hợp 
tác dưới nền chuyên chính vô sản, những phương pháp đâu tranh chông 
cu-lắc, tác dụng và tẩm quan trọng của rung nông — hê: thấy rhững 
sai lầm ây đếu xuât phát từ sai lắm cơ bản của phái đôi lập, từ thái độ - 
không tin tưởng ở khả năng có thê xây đựng đên cùng xã hội xã hội chủ 
nghĩa bằng riêng những lực lượng nước ta. * : 

Không tin tưởng ở thẳng lợi của công cuộc xây dựng chủ nh 
xã hội trong nước ta lÀ thê nào ? 

Trước hết, là không tin rằng quần chúng cơ bản trong nông dân, 
do những điểu kiện đặc biệt trong sự phát triển của nước ta, có thể được 
lôi cuôn tham gia công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. : 

Thứ hai, là không tin rằng giai cấp vô sản nước ta, hiện: nằm giữ 
những then chô: của nên kinh tế quốc dân, có thể lôi cuôn Qquẩn chúng. 
cơ bản trong nông dân tham gia công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Trong những nghị luận của họ về đường lỗi phát triển của nước 
ta, phái đôi lập đều mặc nhiên xuât phát từ hai luận điểm trên đây, dù 
có ý thức hay khêng ý thức, điểu đó không quan trọng. 

Người ta có thể lôi cuôn quần chúng cơ bản trong nông đân tham 
gia công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa không ? 

Vẻ vần để ây, cuôn ‹ VỀ những nguyện lý của chủ nghĩa Lê-nin» 
có hai luận điềm chủ yêu sau đây : 

*% _ ì 
1. Không nên lẫn lộn nông dân Liên-xô với nông dân phương Tây. Những 
* nông dân đã trải qua kinh nghiệm của ba cuộc cách rạng, đã từng cùng với giai cầp 
vô sản và dưới sự lãnh đạo của giai cầp vô sản, đâu tranh chồng Nga hoàng và 
chính quyến của giai cấp tư sản; những nông dân đã nhận được ruộng đât và hòa 
bình do cách mạng vô sản đưa lại và do đó đã trở thành lực lượng hậu bị của giai. 


~ 
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\ 
ấp vô sản, những nông dân đó nhất định phải khác những rông dân đã đâu tranh 
trong cuộc cách mạng tư sản đưới sự lãnh đạo Của giai" cấp tr s¿a tự do, đã nhận 
ruộng đất từ giai cấp tư sản àäy và, do đó, đã trở thành lực lượng hậu bị của giai cấp 
tử sản, Chẳng cần phải chứng minh cũng "thầy rằng nông đân xô-việt, vền đã biết 
thê nào là. tình hữu nghị chính trị và sự hợp tác chính trị với giai cầp vô sản, vả 
đã nhờ tình hữu nghị và sự hợp tác ây mà được tự đo, thì Pế thẻ nào lại không 
đặc biệt sẵn sàng hợp tác kinh tề với giai cấp, vô sảna. 

2. qKhông nên lẫn lận kinh te nông nghiệp ở Nga với kính tế nông nghiệp 
ở phương Tây. Ó phương Tây, kinh tề nông nghiệp phát triển theo con đường 
bình thường của chủ nghĩa tư bản, tròng khi đó thì nông dân bị phân hóa sâu 
sắc, ở phía này là những điển trang rộng lớn và những trang trại ;zên:h mồng của 
tư bản tư nhân và ở phía kia lại là cảnh nghèo khó, khôn cùng và nô lệ làm thuê. 
Cho nên ở những nước đó, thì sự tan rã và phân hóa là những hiện tượng hoàn 
toàn tự nhiên. Ở Ñga thì không như thể. Ở nước ta, sự phát triển của kinh tế 
nông nghiệp không thể đi theo coa đường đó, vì sự tên tại của Chính quyền xỏ-viết 
và việc quồc hữu hóa các công cụ và tư liệu sản xuầt chủ yêu không`cho phép 
phát triển như thê. Ở' Nga, sự phát triển của kinh t nông nghiệp phải đi theo con 
đườag khác, con đường hợp tác hóa bao gõm hàng triệu tiểu nông và trung nông, 
con đường phát triển của sự hợp tác có tính chât quản chúng ở nông thôn, được 
Nhà nước° giúp đỡ bảng cách cho vay vồn với những điểu kiện dễ dãi. Trong 
những bài bàn về chẽ độ hợp fác, Lê-nin đã: chứng minh một cách có lý rằng, ở 


“nước ta, sự phát triển của kinh tế nông nghiệp phải theo một con đường mới, con 


đường khiên có thẻ dùng sự hợp tác mà lôi cuôn đa số nòng dân vào công cuộc 
xây dựng xã hội chủ nghĩa, con đường làm cho những nguyên tắc của chẽ độ tập 
thê.dần dân thâm nhập vào kinh tế nông nghiệp, trước hềt là vào lĩnh vực tiêu thụ, 
rồi sau đó, vào lĩnh vực sản xuất nông phẩm... 

Chẳng cẩn phải chứng mình cũng thầy rằng tuyệt đại đa sö nông dân sẽ vui 
lòng đi theo con đường phát triển mới ây, mà rời bỏ con đường các trang trại tư 
bản chủ nghĩa tư nhân, và cảnh nô lệ làm thuê, tức là coa đường khôn cùng và ` 
phá sản», ` 


Hai luận điềm ây có đúng không ? 

Tôi nghĩ rằng cả hai luận điểm ây đều đúng và không thể bác bổ 
được đôi với suôt cả thời kỳ chúng ta xây dựng trong khuôn khổ Chính 
sách kinh tê mới. _, vi 

Hai luận điểm ây chỉ là "biểu hiện của những luận đề nềi tiếng của 
Lê-nin về liên minh vàng nông, về việc đưa doanh nghiệp của nông dân 
vào hệ thông phất triển xã hội chủ nghĩa của nước ta ; về việc giai 
cầp võ sản tầt yêu phải tiên tới chủ nghĩa xã hội cùng với quần chúng 
cơ bản trong nông dân ; những luận để ây nói rằng việc hàng triệu nông 
đân gia nhập hợp tác xã là con đường lớn của công cuộc xây dựng chủ 


nghĩa xã hội ở nông thên ; rằng trong điểu kiện sự phát triển của công 
* : 
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nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta, thì «đôi với chúng ta, Sự phát 
triển đơn thuần của chề độ hợp tác... và sự phát triển của chủ nghĩa 
xã hội chỉ là một» (xem tập XXVII, tr. 306). 1%8 

Thật ra, sự phát triển của kinh tê nông dân trong nước ta có thể 

và phải theo con đường nào ? TA : 

Kinh tê nông dân không phải là một nền kinh tê tư bản chủ nghữa, 
Nều người ta nhìn vào đại đa sô các nông hộ, thì người ta thây kinh 

tế nông dân lầ một nên kinh tÊ tiểu sản xuât hàng hóa. Song kinh tế 
nông dân tiểu sản xuât hàng hóa là gì ? Là một nền kinh tê đang đứng 
ở ngã ba đường, một đẳng dẫn đến chủ nghĩa tư, bản, mộ: đẳng dẫn 
đền chủ nghĩa xã hội. Nó có thể hoặc phát triển theo con đường tư bản 
chủ nghĩa như hiện nay trong các nước tư bản chủ nghĩa, hoặc phát 
triển theo con đường xã hội chủ nghĩa như hiện nay ở nước ta, dưới 
nền chuyên chính vô sản, 

, Tính không ồn định đó, Tính thiêu độc lập đó của kinh tê nông 

dân từ đâu mà ra ? Nguyên nhân do đâu ? „ - ` 

Nguyên nhân là do các doanh nghiệp nông dân ở vào tình trạng phân 
tán, t'nh :zạng vô tô chức, tình trạng phụ tluộc vào thành thị, vào công 
nghiệp, vào chê độ tín dụng, vào tính chât của chính quyền trong nước 
và sau nữa là do sự chất mà ai nây đều biết là nông thôn đi theo và phải 
đi theo thành thị, về phương diện vật chât cũng như văn hóa. 

Con đường phát triển theo chủ nghĩa tư bản của kinh tê nông dân 

.là một sự phát triển trải qua một cuộc phân hóa rât sâu sắc trong nông 
thên, với một phía là những đồn điển lớn và một phía kia là tình trạng 
đông đảo quản chúng bị bẩn cùng hóa. Con đường phát triên 3y là con 
đường không thể tránh khỏi trong các nước tư bản chủ nghĩa, vì nông 
thên, nền kinh tê nông dân phụ thuộc vào thành thị, vào công nghiệp, 
vào tín dụng tập trung ở thành thị, vào tính chât của chính quyền ; mà 
ở thành thị, thì giai cầp tư sản, công ñzhiệp tư bản chủ nghĩa, chê độ 
tín dụng tr bản chủ nghĩa, chính quyển Nhà nước tư bản chủ nghĩa 
thông trị, : tả: 

Trong nước tấ, thành thị có một bộ "mặt khác hẳn, công nghiệp 
do g'at cập vô sản nắm giữ, vận tải, chẻ độ tín dựng, chính quyển Nhà 
hước, v.v. đều tập trung trong tay giai câp gô sản, việc quôc hữu hóa 
tuộng đất là pháp luật chung của cả nước, như thê thì sự phát triển 
của kính tÈ nóng dân có bắt buộc phải đi theo con đường tư bản chủ 
n#hla như thể không ? C8 nhiên là không bắt buộc. Trái lại. Chính 
vi thành thị lĩnh đạo nông thôn và vì trong nước ta, ở thành thị, giai 


` 
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cầp vô sản thông trị nằm quyền chỉ HỒ kinh tế quôc dân, chính vì lẽ 
đó nên các doanh nghiệp nông dâu phải theo một con đường phát triển 
khác, con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. 
Con đường ẩy là con đường nào? — ” 
Là sự tham gia đông đảo của hàng triệu nông hộ vào chẽ độ hợp 
tác dưới mọi hình thức ; ; là việc các doanh nghiệp nông dân phân tắn 
tập hợp xung quanh công ng'iệp xã hội chủ nghĩa ; là thi hành các nguyên 
tắc tập thể trong nông dân, trước hết là về mặt riều thự các nông phảm 
.và củng cấp sản phầm thành thị cho các doanh Krk nông xử) và sau 
đó về mặt sản xuảt nông nghiệp. . 

_ Và càng tiên tới, thì con đường äy càng trở &hành con đường tắt 
nhiên trong điều kiện chuyên chính vô sản, vì sự hợp tác trong lĩnh vực 
tiêu thụ, sự hợp tác trong lĩnh vực cung cầp, và sau nữa, sự hợp tác 
trong lĩnh vực tín dụng và sản xuầt (các tập đoàn hợp tác nông nghiện) 
là con đường duy nhầt khiển có thể nâng cao mức sông ở nông thôn, _ 
phương pháp duy nhầt đẻ quảng đại quản ch nông dân thoát khỏi 
cảnh cùng khôn và cảnh phá sản. 

C6 người nói rằng ở nước ta, nông dân, do địa vị của họ, nên không 

có tính chẵt xã hội chủ nghĩa và do đó, không thề phát triển theo hướng 
_của chủ nghĩa xã hội được. Cô nhiển là nông dân, do địa vị của họ, nên 
' không có tính chầt xã hội chủ nghĩa, điều đó đúng. Nhưng đó không 
phải là một lý lẽ để chông lại sự phát triển của các doanh nghiệp nông 
dân theỏ con đường chủ nghĩa xã hội, nều quả thật nông thôn đi theo 


_- thành thị và, trong thành chị, công nghiệp xã hội chủ nghĩa nắm quyển 


chỉ huy. Hồi Cách mạng tháng Mười, nông dân, do địa vị của họ nên 
cũng không có tính chât xã hội chủ nghĩa và họ không hể muồn thực 
hiện chủ nghĩa xã hội trong nước. Điều họ mong muôn nhầi lúc bầy 
giờ là xóa bỏ chính quyển của bọn địa chủ và đình chỉachiền tranh, lập 
lại hòa bình. Thê mà lúc bầy giờ họ vẫn đi theo giai cầp vô sản xã hội 
chủ nghĩa. Tại sao # Vì lúc bây giờ, việc lật đồ giai cầp tư sản và việc 
giai cầp vô sản xã hội chủ nghĩa nắm chính quyền là phương phán duy 
nhầc để thoát khỏi chiển*tranh đề quốc chủ nghĩa, phương phấp duy 
nhằt để thiệt lập hòa bình. Vì lúc bầy giờ không có và không thể có phương 
- pháp nào khác. Vì lúc ây, đảng ta đã có thẻ định ra được, tìm ra được 
mức độ kêt hợp lợi ích riêng của nông dân (lật đồ địa chủ, hòa bình) 
với lợi ích chung của toàn quốc (chuyên chính vê sản), và mức độ mà 
lợi ích của nồng dân phải phục tùng lợi Ích của toàn quộồc, mức độ mà 
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š chầp nhận được và có lợi cho họ. Và nông dân, mặc 
TU: 2 S3 SA c7 SA SE 
chông có tỉnh chât xã hội chủ nghĩa, vẫn đi theo giai cấp vô 


° vs 


Đồi với công cuộc xây dựag xã hội chủ nghĩa trong nước ta, đồi 
với việc lỗi cuồn nông dân vào con đường xây dựng ây, cũng phải nói 
như thể, Nàng ân, do địa vị của họ, nên không có tính chầt xã hội 
la. Nhưng họ phải đi vào và nhầt định sẽ đi vào con đường phát : 


hội chà ngãïa, — vì nông dần thông có và không thể có cách 


nào khác để thoái khổi cảnh khôn cùng và cảnh phá sẳn, ngoài cách liên 
mrưnh với vô sản, lên mình với công nghiệp xã hội chủ nghĩa, ngoài 
việc đưa kinh :ẻ nêng đần đi vào con đường chung của sụ- phát triển xã 
hội chủ nghĩa thông qua việc nông dân gia nhập đồng đào vào hợp tác xã. 

Tại sao lại phải thông qua việc nông dân gia nhập dùng đảo vào hợp 
tác xã £ 

Vì, troag việc gia nhập đồng đảo vào hợp tắc xã, « chúng ta đã tìm 
thầy raức độ kết hợp lợi ích tư nhân, lợi ích thương nghiệp tư nhân, 


với sự soát và giám sắt của Nhà nước đôi với lợi ích đó, mức độ 
làm cho lợi ích ầy phục tùng lợi ích chung» (Lê-nữi) mức độ mà nêng 
dân có thẻ chầp nhận được và có lợi cho họ, mức độ đầm bảo cho giai 
cầp vô sin có thể lãi cuôn được đuần chúng cơ bản trong nông dân tham 
I nà dựng xã hội chủ nghĩa. Chính vì nông dân có lợi trong 
thụ hàng hỏa của họ và trong việc hợp tác xã làm trung ` 
gian cung cầp máy móc cho các doanh nghiệp của họ, nên họ phải đông 
đão đi vào và sẽ động đảo đi vào con đường hợp tácg - 

Nhưng khi mà công nghiệp xã hội chủ nghĩa nắm quyền lãnh đạo, 
thì việc các nông hộ nhập đông đảo vào hợp tác xã có nghĩa là gì ? 

Việc đó có nghĩa là nền kinh tế nông dân tiểu sản xuât hàng hóa rời 
Öó con đường tư bản chủ nghĩa cũ, con đường làm cho nông dần phá 
sản hàng loạt, để đi no mộ: con đường phát triển mởi,.con đường xây 
dựng xã hội chủ nghĩa. 

Bởi vậy cuộc đâu :ranh cho con đường phát triều mới của nền kinh 
Ê nồng dân, cuộc đầu tranh cho quần chúng co bản trong nêng dân 
ha¡nt gia công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trước mắt 
+ + 


$, Đại hội XIV của Đìng cộng sản (b) Liên-xô đã làm tắt 
đúng, khi quyềt định rằng : 


` ' ` ® M TIẾT ` > x ^* ` ^ -J 
; Con dưỡng cờ bàn xây dựng chủ ñghia xã hội ở nông thôn, — công nghiệp sã 
hội chủ nghia Nhà nước càng ngày càng nắm vững quyền lãnh đạo kinh tÈ, giai cầp 
vô sản nâm giữ các cơ quan tín dụng của Nhà nước và các then chầt khảc,—là lãi 


` BÀN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 183 


cá h=c*S So cCỐ  Í Y£. U c.  ïẽ mm.“ 


cuồn quấn chúng cơ bản trong nông dâu vào tổ chức hợp tác xã và đảm bảo cho tỏ 
chức äy một sự phát triển xã hội chủ nghĩa bảng cách lợi dụng, khác phục và loại 
trừ các phẨn tứ tư bản chủ nghĩa + (xem nghị quyết của đại hội về báo cáo của Ban 
chầp bành trưng ương). , 


Sai lắm nghiêm trọng nhất của «phái đôi lập mới» là họ không 
tin ở con đường phát triển mới ây của nông dân, họ không thây. hoặc 
không hiểu rằng tuyệt đôi không tnể tránh không đi theo con đường 
ây, dưới nền chuyên chính vô sản. Và họ không hiểu như thê vì họ không 
tin vào thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nước 
ta, vì họ không tin là giai câp vô sản nước ta có thể lôi cuỗôn được nông 
dân theo mình trên con đường của chủ nghĩa xã hội. * E 

Do đó, họ không hiểu hai tính chât của Chính sách kinh tÊ mới, 
thối phồng các mặt tiêu cực của Chính sách kinh tê mới và coi chính 
sách đó chủ yêu là một bước thụt lùi. 

Do đó, họ thôi phống tác dụng của các thành phẩn tư bản chủ nghĩa 
trong nền kinh ¿ê của chúng ta và coi nhẹ tác dụng các đòn bẩy của sự 
phát triển xã hội chủ nghĩa của.chúng ta (công nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
chẽ độ tín dụng, chẽ độ hợp tác, chính quyển vô sản, v.v?). 

Do đó, họ không hiểu tính chât xã hội chủ nghĩa của nền công nghiện 
Nhà nước càa _ ta và hoài nghỉ sự chính xác của kể hoạch hợp tác 
của Lê-nin. 

Do đó, họ thôi phông sự phân hóa ở nông thôn, hoảng Sợ phú nông, 
khinh thường tác dụng của trung nông, âm mưu làm thât bại chính sách 
của đảng là chính sách nhắm đảm bảo một sự liên minh vững chắc với 
truủg nông ; do đó, đói chung, tó thái độ ngả kế: trong vần để 
chính sách của đẳng ở nông thôn. 

Do: đó, họ không hiểu công tác lớn lao mà đảng tiền hành để làm 
cho hàng triệu công nhân và nông dân tham gia xây dựng công nghiệp 
và nông nghiệp, cô gắng đây mạnh chẽ độ hợp tác xã và các Xô-viêt, 
quản lý nước nhà, đầu tranh chồng chủ nghĩa quan liêu, đầu tranh để 
cải thiện và cải tạo bộ máy Nhà nước của chúng ta, cuộc đầu :ranh này 
đánh dầu một giai đoạn phát triển mới và nêu không có cuộc đầu tranh 

ˆ đó thì không thể nói đền chuyện xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa. 

Do đó, họ chán nản và hoang mang trước những khỏ khín của 
công cuộc xây đựng của'chúng ta, hoài nghỉ đôi với khả năng can nghiệp 
hóa -nước ta, có những luận điệu bị quan về sự thoái hóa của đẳng- 
†A, V.V.. 
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Phía bên kia, phía bọn tư sản, mọi việc đều không töt nhiều thị 
tốt ít, còn phía chúng ta, phía những.người vô sản, mọi việc đều không 
hỏng nhiều thì hỏng ít ; nêu cách mạng phương Tây không nỗ ra kịp 
thời, thì sự nghiệp của chúng ta thê là phá sản, — đó là giọng lưỡi chung 
của sphái đôi lập mới), giọng lưỡi, này theo tôi, là giọng lưỡi của 
bọn thủ tiêu, nhưng không hiểu tại sao mà phát đôi lập đó lại muôn đera 
đánh lộn sòng coi đó là «chủ nghĩa quôc tê» (chắc là đẻ làm trò cười 
cho thiên hạ). 

Phái đôi lập nói : Chính sách kinh tê raới là chủ nghĩa tư bản. Dịi- 
nô-vi-ép nói : Chính sách kinh tê mới chủ yêu là một bước thụt lùi. 
Cô nhiên là hểt®thảy mọi ý kiên đó đều sai cả. Sự thật, Chính sách kinh 
tê mới là chính sách của đảng, chính sách thừa nhận có sự đâu tranh 
giữá các thành phần xã hội chủ nghĩa và thành phần tư bản chủ nghia 
và nhằm làm cho thành phân xã hội chủ nghĩa thẳng thành phần tư bản 
chủ nghĩa. Thật ra Chính sách kinh tê mới chỉ bắt đầu bằng một bước 
lùi nhưng nó có mục đích làm cho chúng ta, trong bước lùi đó, tập 
hợp lại lực lượng ca chúng ta và tân công. Thật ra chúng 1a tân công 
đã từ vài năm-nay rồi, và chúng ta tần công có kết quả, bằng cách phát 
triển công nghiệp của chúng ta, bằng cách phát triển thương nghiệp 
xô-viêt và bằng cách đây lùi tư bản tư nhân. 

Nhưng luận điểm cho chính sách kinh tê mới là chủ nghĩa tư bản, 
cho Chính sách kinh tê mới chủ yêu là một bước lùi, luận điểm đó có 
nghĩa là gì ? Luận điểm ây xuât phát từ đâu ? : : 

Luận điểm ây xuât phát từ giả thuyết sai lắm ch. rằng hiện nay, 
ở nước ta, đang có một sự khôi phục đơn thuần của chủ nghĩa tư bản, 
tuệt + sự quay trở lại» một cách đơn thuận với chủ nghĩa tư bản. Chỉ 
-có dùng giả thuyết ây thì người ta mới cỏ thể giải thích được những 
thái độ hoài nghỉ của phái đôi lập đổi với tính chât xã hội chủ nghĩa của 
nền kinh tê chúng ta. Chỉ có'dùng giả thúyêt ây thì người ta mới có thể 
giải thích được thái độ hcảng sợ của phái đôi lập đôi với phú nông, Chỉ 
_c6 dùng giả thuyêt ây thì người ta mới có thê giải thích được tại sao 
phất đôi lập lại vội vàng bám lây những c.n sô không chính xác về sự 
phân hóa của nông dân. Chỉ có dùng giá thuyết ây thì người ta mới có 
thể giải thích được tại sao phái đôi lập lại quên một cách quá dễ dàng 
tắng trung nông ở nước ta là nhấn vật trung tâm của nông nghiệp. Chỉ 
+ đùng giá thuyết ây thì người ta mới có thẻ giải thích được sự đánh 
giá quá thấp tắm quan trọng tương đỗi của trung nông và những mỗi 
hoài nghị đôi với kệ hoạch hợp tác của Lê-nin. Chỉ có dùng giả thuyết 
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äy thì người ta mới có thể ‹ luận chứng» được thái độ không tin tưởng ' 
của + phái đôi lập mới» đôi vớicon đường phát triển mới của nông thôn, 
đôi với con 'đường nông thôn tham gia sự ba”) xây dựng xã hội chủ S 
nghĩa. ˆ 

- Thật ra việc ` đảng xây ra ở nước ta hiện nay không phải là một quá 
trình phục hồi một chiều của chủ nghĩa tự bản, mà là một quá trình 
phát triên hai mặt, vừa là phát triển chủ nghĩa tư bản, vừa là phát triển 
chủ nghĩa xã hội, một quá trình -đâầu tranh đẩy mâu thuẫn của những 
thành phần xã hội chủ nghĩa chông những thành phần tư bản chủ nghĩa, 
một quá trình trong đó những thành phân xã hội chủ nghĩa lần át những 
thành phần tứ bản chủ nghĩa. Điều đó là điều không thẻ chôi cãi được, 
đôi với thành thị là nơi mà công nghiệp Nhà nước là cơ sở của chủ in 
xã hội, cũnổ như đôi với nông thôn là nơi mà chê độ hợp tác của quần 
chúng, gắn chặt với công nghiệp xã hội chủ nghĩa, là cứ điểm chủ yêu 
_ Của, Sự, phát trên xã hội chủ nghĩa. 

Một sự khôi phục đơn thuần của chủ nghĩa tư bản là điểu không 
thể có được, chỉ là vì ở nước ta, chính quyền là chính quyển vô sản, 
đại công nghiệp là do giai: cầp vô sản nẵm giữ, các ngành vận tải và tín 
dụng là do Nhà nước vồ sản chỉ phôi. ` 

Sự phân hóa ở nông thôn không thê có quy mô giông như ngày xưa ; 
trung nông vẫn là quần chúng cơ: bản trong nông thôn và phú nông 
không thể khôi phục lại được thê lực trước kia của chúng nữa, chỉ là 
vì ở nước #a, ruộng đât đã được quôc hữù hóa, không được mua đi 
bán lại, và chính sách của chúng tay về mặt thương nghiệp, tín dụng, 
thuê' khoá và chê độ hợp tác, đều nhằm hạn chê những xu hướng bóc 
lột của cu-lắc, nâng cao mức sông của quảng đại quần chúng nông dân 
và san bằng hiện tượng quá chênh lệch ở nông thôn. Đó chưa kẻ là hiện 
nay, cuộc đầu tranh chỗng bọn cu-lắc ở nước ta không những đi theo 
đường lỗi cũ là tổ chức bản nông lại để chông bọn cu-lắc, mà còn đi 
theo đường lỗi mới là củng cô sự liên minh của giai cầp yô sản và bần 
nông với quần chúng trung nông để chông bọn cu-lắc. Việc phái đồi 
lập không hiểu cả ý nghĩa lẫn tầm quan trọng của cuộc đầu tranh chồng 
bọn cu-lắc theo đường lồi thứ hai, một lần nữa lại xác nhận rằng phát 
đôi lập đi trệch sang con đường phát triển cũ của nông thôn, sang con 
đường phát triển tư bản chủ nghĩa, khi mà cu-lắc và bẩn nông là những 
lực lượng chủ yêu trong nông thôn, còn trung nông thì + cứ tiêu tắn đi 9. 

Phái đổi lập viện dẫn cuồn + Thu lương thực» của Lê-nin mà 
nói rằng chẽ độ hợp tác là một loại chủ nghĩa tư bản Nhà nước và vì 
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sự phát triển xã hội chủ nghĩa. Ở' đầy nữa, phái đôi lập cũng phạm sai 
lầm nghiêm trọng nhât. Hồi roar, nghĩa là khi coỗn € Thuê lương thực » 
được viễt ra thì cách giải thích- chẻ độ hợp tác như thê là đầy đù và thích 
lúc ây Lệ-nin quan niệm chủ nghĩa tư bản Nhà nước là hình thức cơ 
bẳn có thể đùng được trong việc quản lý kinh tê của chúng ta và xét vẫn 
để chế độ kbợp tác kết hợp với chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Nhưng cách 
giải thích vân để như thê ngày nay khêng còn đủ nữa, nó đã bị lịch sử 
vượt qua rồi, vì từ bầy đền nay tình hình đã thay đỏi, công nghiệp xã 
hộ: chủ nghĩa ở nước ta đã phát triển, chủ nghĩa tư bản Nhà nước đã 
không nảy nở theo đúng mức mong muôn ; và chê độ hợp tác ngày nay 
bao gồm hơn mười triệu hội viên, đã bắt đầu gắn liền với tông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa rồi. 

Nêu không thê, thì làm sao mà giải thích được rằng ngay từ 1gaz, 
tức là hai năm sau khi xuầt bản cuồn « Thuê lương thực», Lê-nin đã 
xét vần để chế độ hợp tác một cách khác và cho rằng «trong hoàn cảnh 
nước ta, thường thường là chê độ hợp tác hoàn toàn phù hợp với chủ 
nghĩa xã hội» # (xem tập XXVII, tr. so5), 187 » ` 

Lầm sao mà giả: thích được việc đó, nều không phải là giải thích 
bằng sự thật là trong hai năm ây, công nghiệp xã hội chủ nghĩa đã có 
thời gian đề phát triển, chủ nghĩa tư bản Nhà nước đã không này nở 
được đúng mức, điều đó khiên cho Lê-nin phải xét chè độ hợp tác, không 
kết hợp với chủ nghĩa tư bản Nhà 'nước mà kết hợp với công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa ? ì ` 

Những điểu kiện phát triển của chề độ hợp tác đã thay đồi. Cách 
xết vẫn để chè độ hợp tác cũng phải thay đôi. 

- Chẳng hạn, đưới đây là một đoạn văn đáng chú ý trích trong cuồn 
+ Bàn về chè độ hợp tác » (ro23) của Lê-nin, nó làm sáng tỏ vần để đó : 


h TP SN: ST cai The 
đáng ; lúc ầy chúng ta khêng có công nghiệp xã hội chủ nghĩa phất triền ; 


* Dưới chủ nghĩa tư bản Nhà nước 1, xi nghiệp hợp túc xĩ khác xí trghiệp tư 
bản Nhà nước, trước hềt vì nó là xí nghiệp tư nhân, sau nữa vì dẻ là những xi 
nghiệp tập thể. Dưới chè độ hiện nay của chúng ta 1), xí nghiệp hợp tác xã khắc xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa tư nhân vì nó là xí nghiệp tập thể, nhưng nô không khúc \\ 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, nều miềng đầt để xây dựng xí nghiệp đó và những tư 
liệu sản xuầt đếu thuộc vẻ Nhà nước, nghĩa là về giai cẦp công nhân + (xem tập XXVII, 
tr. 206), 188 ề 


1) Do tôi viềt ngà. 


BẢN VỀ VIHIỮNG VÂN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 187 


Hai vần để lớn đã được giải quyềt trong đoạn trích dẫn ngắn trên 
đầy, Thứ nhật, ‹ chê độ hiện nay của chúng ta» không phải là chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước. Thứ hai, các xí nghiệp hợp tác xã, xét kết hợp s với 
chê độ của chúng ta», «không khác» các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

Têi nghí rằng khó ¡nà nói được rõ ràng hơn nữa. 

Và đây là một đoạn nữa trong cuồn sách ây của Lê-nin : 


cĐồi với chúng ta sự phát triển đơn thuần của chẽ độ hợp tác và (kể cả một 
điểm ngoại lệ « nhỏ ý đã sói trên kia) sự phát triển của chủ nghĩa xã hội chỉ là một. 
Đồng thời chúng ta buộc phải thừa nhận là toà# bộ quan điểm của chúng ta về chủ 
nghia xã hội đã thay đổi trên căn bản e (như (rên 189.) 


Rõ ràng là trong cuôn «Bàn về chê độ hợp tác», chúng ta thây 
một nhận xét mới về chê độ hợp tác, điểu mà « phái đôi lập mới» không 
muôn thừa nhận và cô ý không nhắc tới, trái với những sự kiện, trái 
với chân lý hiền nhiên, trái với chủ nghĩa Lê-nin. 

Chê độ hợp tác xét kết hợp với chủ nghĩa tư bản Nhà nước là một 
việc, và chè độ hợp tác xét kêt hợp với công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
lại là một việc khác. 

Tuy nhiên, người ta không thê do đó mà kèt luân rằng cuôn « Thuê 
lương thực» và cuôn «Bàn vể`chề độ hợp tác» khác nhau một trời 
một vực. Điều đó cô nhiên là sai. Chỉ cần nhắc lại đoạn dưới đây, chẳng 
hạn, của cuôn « Thuê lương thực» là đủ đề nẳm ngay được môi liên 
hệ chặt chẽ hiện có giữa cuôn này và cuỗn «Bàn về chè độ hợp tác », 
về cách nhận xét chê độ hợp tác. Đoạn văn ây như sau : 


« Chuyển từ chề độ tô nhượng sang chủ nghĩa xã hội, tức là chuyển từ một 
hình thức đại sản xuầt này qua một hình thức đại sản xuầt khác. €Íhuyển từ chề độ 
hợp tác của những người .sản xuất nhỏ sang chủ nghĩa xã hội tức là chuyển từ tiểu 
sản xuất qua đại sản xuầt, nghĩa là tiền hành một bước quá độ phức tạp hơn, nhưng 
trái lại là một bước quá độ có thể bao gồm được, trong trường, hợp thành công, những 
lớp quản chúng đông đảo nhất trong dân cư, nhồ bật được những gồc rể sâu xa nhàt 
và dai dẳng nhằt của các quan hệ cũ tiển xã hội chả nghĩa Ð, và của cả những quan 
hệ tiền tư bản chủ nghĩa nữa, tức là những quan hệ đang chồng lại một cách ngon 
cồ nhầt mọi sự «đổi mới» (xem tập XXVI, tư. 337). 190 


Đoạn trích dẫn trên đây chứng tỏ rằng, ngay trong thời kỳ vi 
cuỗn « Thuê lương thực», khi chúng ta chưa có công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phát triển, Lê-nin cũng đã xét có thể biền chề độ hợa tác, 


„1 Do tôi viềt ngà. 
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trong trường hợp thành công, thành một công cụ <đầu tranh mạnh: mẽ 
đề chồng lại các quan hệ +tiển xã hội chủ nghĩa», và, do đó, chông 
lại cả các quan hệ tư bản chủ nghĩa nữa. Tôi nghĩ rằng chính tr tưởng 
này, về sau, đã được dùng làm xuât phát điểm cho cuỗön « Bàn về chê 
độ hợp tác? của Người. . 

Nhưng do đó rút ra được kết luận gì ? 

Do đó kết luận rằng tphái đội lập mới» bàn tới vần để chê độ hợp 
tác, không đứng trên quan điềm chủ nghĩa Mác, mà đứng trên quan 
điểm siêu hình. Họ coi vần đổachề độ hợp tác không phải là một: hiện 
tượng lịch sử được xét kêt hợp với các hiện tượng khác, chẳng hạn 
như với chủ nghĩa tưabản Nhà nước (năm 1gar), hoặc với công nghiệp ` 
xã hội chủ nghĩa (nắm 1922), mà là một cái gì cô định và bât di bât dịch, - 
- là tmột vật tự tại? 


Do đó phái đôi lập đã phạm sai lầm trong vẫn để chẽ độ hợp tác ; 
do đỏ họ không tỉn tưởng ràng nông thôn có thể thông qua chê độ hợp 
tác mà phát triển theo chủ nghĩa xã hội được ; do đó phái đôi lập quay 
trở lại con đường cũ, con đường phát triển tư bản chủ nghĩa ở nông 
thôn. B 

Tóm lại, thái độ của + phái đôi lập mới » trong các vần đề thực tiễn 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là như thê. 

_Chỉ có thể có một kết luận duy nhất là đường lồi của phái đôi lập, 
, nêu họ có niột đường lỗi, những sự do dự và ngả nghiêng của họ, thái 
độ hcài nghi và tâm trạng hoang mạng của họ trước những khó khăn, 
đều dẫn họ đền chỗ đầu hàng những thành phẩn tư bản chủ nghĩa trong 
nền kinh tế của chúng ta. 

Vì, nều CHẳnh sách kinh tế mới chủ yêu là một bước lùi ; nêu tính 
chất xã hội chủ nghĩa của nên công nghiệp Nhà nước là điểu mghi vân ; 
nẻu cu-lắc hấu như là có quyển lực vô hạn ; nều không hy vọng gì nhiều 
ở chễ độ hợp tác ; nều tác dụng của trung nông giảm sút đẩn dần xuông ; 
nẻu con đường phát triển mới của nông thôn là con đường không đáng 
tin ; rêu đảng gắn nhưathoái hóa*và nêu cách mạng phương Tây còn 
lâu mới nổ ra,— thì ngoài tất cả nững điểu đó ra, thử hỏi trong kho 
vũ khí của phái đội lập, còn cái gì nữa chăng ? Họ tính- dựa vào cái gì 
á đâu tranh chông những thành phẩn tư bản chủ nghĩa trong nền kinh 
tẻ của chúng ta Ý Nhưng người ta không thể xông ra mặt trận mà chỉ 
có một Triề: lý của thời đại thôi. 
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Rõ ràng là kho, vũ khí của ‹ phái đôi lập mới», nễu người ta có thể 
' gọi đó là kho vũ khí, không có gì đáng làm cho người ta thèm muôn cả. 
Kho, vũ khí đó không phải là để đâu tranh.'Hơn,nữa nó cũng không 
phải là đẻ giành thắng lợi. 

Rõ ràng là nêu đảng xống ra mặt trận với một kho vũ khí như thể, 
thì có lẽ «chỉ trong nháy mắt» là đã mât mạng rồi, — thì có ` nó chỉ 
còn có đầu hàng những thành phẩn tư bản chủ nghĩa trong nền kinh: 
tê của chúng ta thôi. - ° 

“Bởi vậy, Đại hội đẳng lần thứ XIV đã hoàn toàn đúng khi, quyềt⁄ 
định rằng ‹ đầu tranh cho thẳng lợi của công cuộc xây dựng. xã hội chủ 
nghĩa ở Liên-xô là nhiệm vụ chủ yêu của đảng ta »; rằng mộ:trong những 
điều Êiện tât yêu để làm tròn nhiệm vụ ây là «đâu tranh chôag thái độ 
không tin tưởng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nước 
ta, và chông khuynh hướng coi các xí nghiệp «kiều xã hội chủ nghĩa 
triệt để» (Lê- nin) của chúng ta là những xí nghiệp «tư bản Nhà nước »; 
rằng « những luồng tư tưởng như thê, — những luồng tư tưởng làm 
cho ,quần chúng không thể có thái độ giác ngộ đôi với công cuộc xây. 
dựng chủ nghĩa xã hội nói "chung, và công nghiệp xã hội chủ nghĩa nói . 
riêng, — chỉ có thể kìm hãm sự lớn mạnh của các thành phẩn xã hội 
chủ nghĩa trong nền kính tê và tạo điểu kiện đễ dàng cho tư bản tư nhân 
đầu tranh chồng các thành phẩn ây»; rằng «do đó, đại hội xét cẩn phải 
tiên hành một công tác giáo dục rộng lớn để khắc phục những quan điểm 
xuyên tạc chủ nghĩa Lê-nin như thê» (xem nghị quyêt về báo cáo của 
Ban châp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Liên-xô). 

Ý nghĩa lịch sử của Đại hội lần thứ XIV của Đảng cộ+g sản (b) Liên- 
xô là đại hội đã biết bóc trần đền tận gồc rễ các sai lỉm của «phát đôi 
lập mới»; đại hội đã tầy trừ hẳn thái độ hoài nghi và thững lời rên rÌ 
của phái đôi lập đó, đại hội đã vạch ra một cách sáng suốt và rõ rệt, con 
đường tiếp, tục đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội ; đại hội đã đem lại cho 
đẳng triển vọng thắng lợi và chính do đó, đã vũ trang cho giai cầp vô 
sản một lòng tin sắt đá vào thắng lợi của công cuộc xây đựng xã hội chù 
nghĩa. 
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VỀ BA KHẨU HIỆU CƠ BẢN CỦA ĐÁNG 
TRONG VẤN ĐỀ NÕÔNG DÂN 


TRẢ LỜI I-AN-XKI 


Đương nhiên bức thư của đồng chí đã đên đúng lúc. Nhưng tôi 
trả lời hơi chậm, mong đồng chí thứ lỗi cho. 

1) Lê-nin nói rằng: vấn để chủ yêu nhất của bắt cứ cuộc cách 
mạng nào cũng là uản để chính quyền Nhà nước» (xem tập XI, tr. 
142) 1, Giai cầp nào hoặc những giai cầp nào tập trưng chính quyền 
trong tay mình ; giai cầp nào hoặc những giai câp nào phải bị lật đồ ; 
giai cập nào hoặc những giai cầp nào phải nắm lây chính quyền ; đó 
là «vân để chủ yêu nhât của bât cứ cuộc cách mạng nào. 

Những khẩu hiệu chiên lược cơ bản của đảng, những khâu hiệu 
vẫn có hiệu lực trong suổ: giai đoạn này hay giai ấoạn khác của cách mạng, 
không thể gọi là những khẩu hiệu cơ bản được nêu khô#g hoàn toàn 
và triệt đề dựa trên luận điểm căn bản đó của Lê-nin. 

Các khâu hiệu cơ bản chỉ có thể đúng, #êu các khầu hiệu đó dựa 
trên sự phân th mác-xít các lực lượng giai câp ; nêu các thầu hiệu 
đó vạch được một kê hoạch đúng đắn trong việc bồ trí lực lượng cách 
mạng trên mặt trận đầu tranh giai cầp ; nêu các khầu hiệu đó giúp ta 
để dàng đưa quần chúng tiên tới mặt trẬn đầu tranh cho cách mạng thắng 
lợi, cho việc một giai cầp mới nắm chính quyển ; nều các khẩu hiệu 


, 
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đó giúp cho đảng để đàng thành lập một đạo quân chính trị rỘrg lớa 
và hùng mạnh, tuyển mộ trong quảng đại quần chúng nhân dân và cẩn 
thiết để hoàn thành nhiệm vụ đó. 

Trong một giai đoạn nào đó của cách mạng, có thể có những thât 
bại và những sự lùi bước, có thể có nhiều việc không thành công và một 
sồ sai lắm về sách lược ; nhưng điểu đó cũng không có nghĩa là khẩu 
hiệu chiên lược cơ bản đã sai. Chẳng hạn, khầu hiệu cơ bản trong giai 
đoạn thứ nhát của cuộc cách mạng chúng ta : «cùng- với toàn thể nông' 
dân, chồng Nga hoàng và bọn địa chủ, trung lập giai cầp tư sản, đầu 
tranh cho thắng-lợi của cách mạng dân chủ tư sản », — là khẩu hiệu hoàn 
toàn đúng, mặc dù cuộc cách mạng Ioos đã thât bại. 

Vậy không nên lẫn lộn vần để khẩu hiệu cơ bản của đảng với vân 
đề ĐHỜNG thành công hoặc thât bại của cách mạng trong một giai đoạn 
phát triển nào đó của cách mạng. ` 

Có. thể là trong tiến trìih cách mạng, khâu hiệu cơ bản của đảng 
đã dẫn đên chỗ lật đồ được chính quyển của những giai cầp cũ hoặc của 
một giai câp cũ, nhưng nhiều yêu cầu chủ yêu của cách mạng bắt nguồn 
từ khâu hiệu đó, lại chưa thực hiện được, hoặc là việc thực hiện những 
yêu cầu đó phải kéo dài trong suôt cả một thời kỳ, hoặc là việc thực hiện 
._.. đó đòi hỏi phải làm một cuộc cách mạng mới ; nhưng điểu đó cũng vẫn 

không có nghĩa là khầu hiệu cơ bản là sai. Chẳng hạn như cuộc cách 
mạng tháng Hai rọr7 đã lật đồ chê độ Nga hoàng và bọn địa chủ, nhưng 
lại không tịch thu ruộng đât của bọn địa chủ, v v ; song điều đó vẫn 
không có nghĩa là khầu hiệu cơ bản của = hước ta, trong giai đoạn 
thứ rhât của cách mạng là sai. 

Hoặc lại như : Cách mạng tháng Mười đã lật đồ giai cầp tư sản 
và đã chuyền chính quyển vào tay giai cầp vô sản, nhưng nó không 
dẫn ngay đên : a) việc hoàn thành triệt để cuộc cách mạng tư sản, nói 
chung, và, b) việc cô lập bọn cu- -lắc ở nông thôn nói riêng, sau khi 
đã kéo dài sự kiện đỏ trong một thời gïar, Nhưng điều đó cũng không 
có nghĩa là khầu hiệu. cơ bản của chúng ta trong giai đoạn (hứ ña‡ của 
cách mạng : «cùng với nông dân nghèo chông chủ nghĩa tư bản ở thành 
thị và nông thôn, trung lập trung nông, đầu tranh cho chính quyền của 
giai cầp vô 'sản», là khầu hiệu sai. 

Vậy ta không nên lẫn lộn vần đẻ khẩu hiểu cœ bản của đẳng với vần 
đề thời hạn thực hiện và hình thức thực hiện những yêu cìu nào đề bắt 
qguồn từ khẩu hiệu cơ bản ầy mà ra. 
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__ Cho nên khi đánh giá những khâu hiệu chiền lược của đảng ta, quyềt 
không thể căn cứ vào những thành công hoặc thât bại tạm thời của phong 
trào cách mạng trong thời kỳ nào đó, và càng không thê căn cứ vào thời 
hạn hay hình thức thực hiện những yêu cầu nào đó bắt nguồn từ những 
khẩu hiệu chiễn lược ây. Chỉ có đứng trên quan điểm phân tích theo lồi 
mác-xít các lực lượng giai cầp và trên quan điểm bồ trí đúng đắn những 
lực lượng của cách mạng trên mặt trận đâu tranh cho cách mạng thẳng 

. lợi, cho việc tập trung chính quyển-vào tay giai cầp mới, thì mới có, 
thể đánh giá đúng được những khẩu hiệu chiên lược của đảng. 
Sai lắm của đồng chí chính là ở chỗ đã tránh vần để phương pháp 
luận rầt quan trọng đó, hoặc không biểu vân để đó. 
2) Đẳng chí viết trong bức thư : 
ˆ 
+ Khắng định rằng chúng ta cảỉ liên mình với toàn thể nồng dân cho tới Cách 
mạng tháng Mười, như thề có đúng không ? Không, không đúng. Khẩu hiệu : : liên 
núnh với toàn thẻ nông dân » có giá trị đồi với thời kỳ trước Cách mạng thíng Mười, 
thời kỳ Cách mạng tháng Mười cũng như thời kỳ đầu sau Cách mạng tháng Añười, 
vì hồi đó toàn thể nông dân đểu quan tâm đền việc hoàn thành cách mạng, tư sản * 


Như thể là đoạn này nói lên rằng khầu hiệu chiên lược của đẳng 
trong giai đoạn (hứ nhất của cách mạng (1oos — tháng Hai 1Q17), tức 
là lúc cẩn phải lật đồ chính quyền của Nga hoàng và bọn địa chủ và cần 
phải thiết lập chuyên chính công nông, không khác với khẩu hiệu chiên 
lược trong giai đoạn (thứ hai của cách mạng (tháng Hai + tháng Mười 
1917), là lúc cẩn phải lật đổ chính quyền tư sản và thiệt lập chuyên chính 
vô sản. 

Như vậy là đồng chí phủ nhận sự khác nhau cơ bản giữa cách mạng 
đến chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa vô sản. Và sở dĩ đồng chí 
tmắc sai lầm đó, vì rõ ràng là đồng chí không muôn hiểu sự việc đơn giản 
này : chủ để cơ bản của khâu hiệu chiên lược là vân để chính quyển trong 
một giai đoạn nhất: định của cách mạn, vần để xét xem phải lật đỗ gai 
cấp nả2 và chuyển chính quyển vào tay giai cầp nà›. Ở đây, không cản 
chứng rainh cũng thây là đồng chí hoàn toàn sai lẩm. : 

Đóng chí nói rằng trong Cách mạng tháng Mười và thời kỳ đấu 
sau Cách :nạng tháng Mười, chúng:ta đã áp dụng khẩu hiệu : «liên minh 
với toàn thẾ nồng đần», vì toàn thể nông đìn quan tâm đền việc hoàn 
thành *ách mạng tư sẵn. Những ai bảo đồng chí rằng cuộc khởi nghĩa 
tháng Mười và Cách mạng tháng Mười chỉ hoàn thành cách rnạng tư 
sến tối thôi, hoặc là cuộc khởi nghĩa tháng Mười và Cách mạng tháng 


* 
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Mười coi việế hoàn thành cách mạng tư sản là một nhiệm vụ cơ bản ? 
Đồng chí lầy-điểu ây ở đâu ra thẻ ? Người ta có thể chủ trương lật đỗ 
chính quyển tư sản và thiệt lập chuyên chính vô sản trong khuôn khổ 
cách mạng tư sản được không ? Giành được chuyên chính vô sản Khu 
phải là vượt ra ngoài khuôn khổ cách mạng tư sản hay sao ? 

Làm sao lại có thể quả quyết được rằng bọn cu-lắc (tuy họ cũng là 
nông dân đây) có thẻ ủng hộ việc lật đổ giai câp tư sản và việc chuyển 
chính quyển vào tay giai câp vô sản ? 

Làm sao lại có thể phù nhận được rằng sắc lệnh quồc hữu hóa ruộng 
đầt, thủ tiêu chè độ tư hữu ruộng đât và cầm mua bán ruộng đât, v.v., 
tuy không thể coi sắc lệnh đó là một sắc lệnh xế hội chủ nghĩa, — đã 
được chúng ta thi hành trong cuộc đấu tranh chông bọn cu-lắc, chứ 
không phải trong sự liên minh với bọn chúng ? 

Làm sao lại có thẻ khẳng định được rằng bọn cu-lắc (họ cũng vẫn 
là nông dân) có thể ủng hộ những sắc lệnlf của Chính quyền xô-việt về _ 
việc tịch thu công xưởng, nhà máy, đường sắt, ngân hàng, v.v., hoặc 
có thể ủng hộ khẩu hiệu của giai câp vô sản về việc biên chiên tranh đề 
quôc chủ nghĩa thành nội chiền ? Ề 

'Lầm sao lại có thể quả quyết được rằng nội dung cơ bản của Cách 


' mạng tháng Mười tuyệt nhiên không phải là những biện pháp đó và 


những biện pháp tương tự khác, cũng không phải là lật đỗ giai cầp tư - 
sản và thiêt lập nền chuyên 22 vô sản, mà là hoàn thành cách mạng 
tư sản ? : : 

Chẳng cần tranh luận cũng thây rằng một trong những nhiệm vụ 
chính của Cách mạng tháng Mười là hoàn thành cách mạng tư sản ; 
rằng không có Cách mạng tháng Mười, thì không thể tiên hành triệt 
để cách mạng tư sản được, cũng như không thể cùng cô chính ngay 
Cách mạng tháng Mười được; nêu không hoàn thành cách mạng tư sản, 
và chừng nào mà Cách mạng tháng Mười hoàn thành được cách mạng 
tư sẳn, thì nó nhât định có được sự đồng tình của toàn thể nông dân. 
“Tât cả điểu đó, không còn phải tranh cãi gì nữa. Nhưng đó có phải là 
một lý đo để khẳng định rằng việc hoàn thành cách mạng tư sẵn không 
phải là một hiện tượng điễn ra trong tiên trình Cách: mạng tháng Mười, 
mà là bản chất hoặc mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng đỏ không ? 
Thẻ thì mục tiêu chủ yêu của Cách mạng tháng Mười là : lật đồ cbính 
quyển của giai cầp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, biền chiền 
tranh đề quôc chủ nghĩa thành nội chiên, tước quyển sở hữu của bọn 
tư bản, và vân vân, đồng chí đã vứt đi đâu ? 
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Và nều nội dung chủ yêu của khâu hiệu chiền lược là`vần để cơ bản 
của mọi cuộc cách mạng, nghĩa là vân để chuyền chính. quyền từ tay 
một giai cập này sang tay-một giai câp khác, thì do đó ta không nên lẫn 
lộn vần để chính quyển vô sản hoàn thành cách mạng tư sản với vân để 
lật đồ giai cấp tư sản và vân để giai cầp vô sản giành được chính quyển 
đó, nghĩa là với vần để nội dung chủ yêu của khẩu hiệu chiên lược trong 
giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng ; điều đó há không rõ ràng hay sao ? 

Một trong những thành tựu lớn nhầt của chuyên chính vô sản là 
đã hoàn thành cách mạng tư sản và quét sạch lớp bùn nhơ thời trung 
cổ. Đồi với nông thôn, sự kiện đó có mộ: ý nghĩa quan trọng bậc nhât 
và thực sự quyết định` Không có sự kiện đó, thì sự kêt hợp những cuộc 
chiên tranh nông dân với cuộc cách mạng vô sản, mà Mác đã nói ngay 
từ hổi nửa thê kỷ vừa qua, sẽ không thể thực hiện được !%%, Không 
có sự kiện đó, thì cũng sẽ không thể củng cô được chính ngay cuộc cách 
mạng vô sản. xô 3 

Thêm vào đó, không nên quên tình hình quan trọng dưới đây : việc 
hoàn thành cách mạng tư sản tuyệt không phải là một việc làm một lần 
mà xong. Trên thực (ê nó phải kéo dài trong suôt cả một thời kỳ, không 
những chỉ bao gồm những khoảng thời gian trong năm 1or8, như đồng 
chí quả quyết trong thư, mà còn gồm cả những khoảng thời gian trong 
năm 1gio (miền Vôn-ga, U-ran) và những khoảng thời gian trong những 
năm 1919 — 1920 (U-crai-na). Ý tôi muôn nói đền cuộc tân công của 
Côn-tsắc và Đê-ni-kin, khi mà môi nguy cơ phục hồi chính quyền của 
bọn địa chủ đặt ra trước toàn thể nông dân, khi mà nông dân chính là 
với tư cách một khôi thông nhát buộc phải tập hợp lại xung quanh Chính 
quyển xô-viễt để bảo đảm hoàn thành cách mạng tư sản và giữ vững 
những thành quả của cuộc cách mạng đó. Muôn hiểu đúng những đoạn 
văn của Lê-nin mà đồng chí đã trích dẫn, cũng như hiều đúng cái bí 
quyế: trong việc thực hành những khẩu hiệu của đảng, thì phải luôn 
luân nhìn thây tính phức tạp và tính muôn vẻ của các quá trình trong 
cuộc sông sinh động, sự xen kẽ ‹ lắt léo» đó giữa những nhiệm vụ trực 
tiếp xã hội chủ nghĩa của nền chuyên chính vô sản với nhiệm vụ tiên hành 
triệt đề cuộc cách mạng tư sản. : 

Liệu có thể nói rằng sự xen kế đó chứng tỏ khẩu hiệu của đảng trong 
giai đoạn thứ hai của cách mạng là sai được không ? rằng khầu hiệu này 
không khóc với khẩu hiệu trong giai đoạn thứ nhất của cách mạng được 
khêzz ? Khâng, không thể nói như vậy được. Ngược lại, sự xen kẽ 
đó chÍ xe nhận thêm sự đúng đắn của khâu hiệu của đẳng trong giai 
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đoạn thứ hai của cách mạng là: cùng với nông dân nghèo chông giai 
câp tư sản tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn, đầu tranh cho 
chính quyền của giai câp vô sản. v.v.. — Vì sao ? Vì, muôn hoàn thành 
cách mạng tư sản, thì (rước hêt là trong Cách mạng tháng Mười, phải 
lật đỗ chính quyển tư sản và thiết lập chính quyền vô sản, vì chỉ có 
chính quyển này mới có thê hoàn thành được cách mạng tư sản. Nhưng, 
hồi tháng Mười mà muôn thiết lập chính quyển vô sản thì phải chuẩn 
bị và tô chức cho Cách mạng tháng Mười một đạo quân chính trị thích 
đáng, có khả năng lật đồ giai câp tư sản, thiết: lập chính quyền vô sản. 
Chẳng cần phải chứag minh cũng hiểu được rằng chỉ có dưới khâu hiệu : 
liên minh giữa giai cầp vô sản với nông dân nghèo chỗng giai câp tư sản, 
đầu tranh cho chuyên chính vô sản, thì lúc đó chúng ta mới có thể chuẩn 
bị và tổ chức được một đạo quân chính trị như thê. .. 

Rõ sàng là nêu không có một khâu hiệu chiên lược như :Ö, được 
áp dụng từ tháng Tư đên yháng Mười 1o17, thì chúng ta đã không thể 
có một đạo quân chính trị nŠư thể, nghĩa-là chúng ta không thể thắng 
được hồi tháng Mười, không lật đổ được chính quyển của giai câp tư 
sản và do đó mà chúng ta cũng không có khả năng hoàn thành cách mạng 
tư sản. 

Bởi vậy ta không nên đôi lập việc hoàn thành cách mạng tư sản với 
khầu hiệu chiên lược trong giai đoạn thứ hai còa cách mạng, tức khẩu 
hiệu có nhiệm vụ bảo đảm cho giai câp vô sản đoạt được chính quyền. 

Chỉ có một cách đề tránh tât cả những « mâu thuẫn» đó, là thừa 
nhận sự khác nhau căn bản giữa khầu hiệu chiền lược trong giai đoạn 
thứ nhât của cách mạng (cách mạng dân chủ tư sản) và khầu hiệu chiên 
lược trong giai đoạn thứ hÃi của cách mạng (cách mạng vô sản) ; là thừa 
nhận rằng trong giai đoạn thứ nhât của cách mạng, chúng ta đã cùng 
với toàn thể nông dân làm cách mạng dân chủ tư sản, và trong giai đoạn 
thứ hai của cách mạng, chúng ta đã cùng với nông đân nghèo chồng 
chính quyền tư sản, để làm cách mạng vô sản. 

Chúng ta cần phải thừa nhận điều đó, vì việc phân tích các lực lượng 
giai cầp trong giai đoạn thứ nhât và trong giai đoạn thứ hai của cách mạng 
bắt buộc chúng ta phải làm như thê. Ngược lại, thì không thể giải chích 
-được tại sao cho đên tháng Hai t1ọ17, chúng ta đã hoạt động dưới khẩu 

ø hiệu chuyên chính đứn chủ cách mạng của giai cầp vô sản và nồng đán, 
và sau thắng Hai rọr7, chúng ta |ại thay khẩu hiệu đó bằng khẩu hiệu 
chuyên chính xã hội chủ nghĩa cùa giai cầp vô sản và nêng dân nghe, 


188 LV. XTA-LIN 
DI G7 PC (con: TS CS 

Chắc đồng chí đồng ý rằng hổi tháng Ba — tháng Tư 1ọ+7, không 
thể dùng công thức của đồng chí mà giải thích việc thay một khẩu hiệu 
ˆ này bằng một khầu hiệu khác được. 

Sự khác nhau căn bản ây giữa hai khầu hiệu chiền lược của đẳng 
đã được Lê-nin nêu lên ngay từ trong cuôn «Hai sách lược của: đảng 
dân chủ — xã hội trong cuộc cách mạng dân chủ ». Lê-nin đã nêu ra khẩu 
hiệu của đảng khi chuẩn bị cách mạng dân chủ tư sản như thê này : 


«Giai cầp vô sản phải làm cách mạng dân chủ tới-cùng, bằng cách kéo quấn 
chúng nông dân theo mình, để đè bẹp bằng bạo lực sự phản kháng của chẽ độ 
chuyên chề và làm tê liệt tính không kiên định của giai cầp tư sản › (tập VI, 
tr. 96). 164 


Nói một cách khác là : cùng với toàn thể nông dân chông chê độ 
chuyên chẻ, trung lập giai cầp tư sản, đâu tranh cho cách mạng dân chủ. 

Còn về khẩu hiệu của đảng trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, thì Lê-nin đã để ra như thể này : 

« Giai cầp vô sản phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng cách kéo những 
thành phẩn nửa vô sản trong nhân dân theo mình, để dùng bạo lực đập tan sự phản 
kháng của giai cầp tư sản và làm tê liệt tính không kiên định của nồng dân và của 
giai cầp tiểu tư sản; (Như trên). 


~_ Nói một cách khác là : cùng với nông dân nghèo và nói chung với 

những tầng lớp nửa vô sản trong dân cư chồng giai cầp tư sản, trung 
lập giai cầp tiểu tư sản ở thành thị và nông thôn, đầu tranh cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đó là tình hình năm 1oos. 

Tháng tư rọr7, khi nhận định tình hình chính trị lúc bẫy giờ là 
một sự xen kẽ giữa nến chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cầp 
vô sản và nông dân với chính quyển thực tÊ của giai cầp tư sản, Lê-nin 
đã nói : 


.._. 


« Đặc điểm của tình hình hiện nay ở Nga là bước chuyển từ giai đoạn thứ 
nhật 1\ của cách mạng là giai đoạn đã đem lại chính quyển cho giai cầp tư sản, do 
chỗ trình độ giác ngộ và tổ chức của giai cầp vô sản cồn thầp kém, sang giai đoạn 
thứ hai của cách mạng, giai đoạn phải trao chính quyển vào tay giai tầp vô sản và 
những tắng lớp nghẻo ì) trong nông dân » (xem Lê-nin, tập XX, tr. 88). 165 k 


1) Do tôi viềt ngÀ, 
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# 
Cuỗi tháng Tám rọr7, khi Cách mạng tháng Mười đang được 
chuẩn bị ráo riễt, Lê-nin đã viểt trong một bài báo đặc biệt, nhan để 
là «Nông dân và công nhân ›, như sau : 


¿Chỉ có giai cầp vô sản và nông đần !) mới có thể lật đổ được chề độ quân 
chủ : trong thời kỳ ầy, (tức là năm rọos, !.V. Xa-lin) đó là sự xác định cơ bản 
của chính sách giai cầp của chúng ta. Và sự xác định đó là đúng. Tháng Hai và 
tháng Ba 1o17, lại xác nhận lại một lần nữa điểu đó. Chỉ có giai cầp- vô sản, người 
lãnh đạo nông đán nghẻo (tức là những người nửa vô sản, như đã nói trơhg 
cương lĩnh của chúng ta) mới có thể kềt thúc được chiến tranh bằng một nến hòa 
bình dền chủ, hàn gắn những vềt thương do chiền tranh để lại và tiền hành được 
những bước đầu, — những bước đã trở thành tuyệt đôi cẩn thiềt và khẩn cẻp, — 
để đi tới chủ nghĩa xã hội, đó là sự xác định chính sách giai cầp của chúng ta hiện 
_ nay»; (xem t. XXI, tr. 111). 166 

Sa 

Không thể do đó mà cho rằng hiện nay, tựa hỗ như chúng ta đã 
có chuyên chính của giai cầp vô sản uở nông “dân nghèo. Điều đó dĩ nhiên 
là sai. Chúng ta đã tiên tới Cách mạng tháng Mười dưới khẩu hiệu chuyên 
chính của giai cầp vô sản và nông dân nghèo, và vẻ mặt hình thức chúng 
ta đã thực hiện khẩu hiệu đó trong Cách mạng tháng Mười cho nên chúng 
ta đã liên minh với những người xã hội chủ nghĩa-cách hạng cánh tả 
và chia quyển lãnh đạo với họ, mặc dầu trên thực tê lúc đó chúng ta đã 
có chuyên chính vô-sản rồi bởi vì chúng ta, những người bôn-sê-vích, 
đã chiêm được đa số. Song nền chuyên chính của giai câp vô sản tờ nông 
dân nghèo không còn tồn tại về mặt hình thức nữa, sau cuộc « manh động » 
của những người xã hội chủ nghĩa — cách mạng cánh tả !8!, sau khi đã 
cắt đứt không liên minh với họ, khi mà quyển lãnh đạo đã hoàn toàn 
và triệt để chuyển vào tay một đảng duy nhât, vào tay đảng ta, là đảng 
không chia sẻ và không thẻ chia quyển lãnh đạo Nhà nước cho một đảng 
nào khác. Ở nước ta, như thể gọi là chuyên chính vô sản. : 

Sau cùng, vào tháng Mười một 1o18, nhìn lại bước đường cách 
mạng đã qua, Lê-nin việt : 

« Phải, chừng nào mà chúng ta còn càng đì với toàn thể nông dân, thì cuộc 
cách mạng của chúng ta vẫn là cách mạng tư sản. Điểu đó, chúng ta đã nhận thức 
rầt rõ, chúng ta đã nói đi nói lại hàng trăm hàng nghìn lấn từ năm 1965 ; chẳng 
bao giờ chúng ta có ý định đồt chấy giai đoạn tầt yều đó trong quá trình lịch sử, 
cũng không có ý định dùng pháp lệnh đề xóa bò giai đoạn đó... Nhưng năm tọ17, 
ngay từ tháng Tư, tức là ràt lâu trước Cách mạng tháng Mười nà trước khi chúng 
ta nẩm 1) chính quyền, chúng ta đã công khai và giải thích với nhìa đần rằng : Bây 
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gờ thì cách mạng không thể dừng lại ở đó được, vì nước ta đã tiền bước, chủ 
nghỉa tư bản đã tiền bước, sự tàn phá đã đến mức ghê gớm chưa từng thầy sẽ 
đòi hỏi (dù người ta muỗn hay không muỗn cũng thê) phải tiền lên, hướng 1ể chử 
aghia xã hội. Nều không thờ, thì không thể tiên lên được, không thể cứu vẫn được 
đìt nước bị kiệt quệ vì chiền tranh, không thể giảm bớt được những nỗi thòng 
khổ của những người lao động và những người bị bóc lột. Kêt quả đúng hệt như 
chúng ta đã nói. Tiền trình của cách mạng đã xác nhận lý lẽ của chúng ta là đúng. 
Trước hèt là, cùng với +toàn thể» nông dân chồng chề độ quân chủ, chồng bọn 
địa chủ, chỏng chề độ trung cổ (vì thÈ cách mạng vẫn còn là cách mạng tư sản, là 
cách mạng dân chủ tư sản). Sau đó, thì cùng với nông dân nghèo, cùng với tắng 
lép nửa vô sản, với tầt cả những người bị bóc lột, chẻng chủ nghĩa tư bản, kề cả 
kẹn giàu có ở nông thôn, bọn cu-lắc, bạn đầu cơ )); vì thề nên cách mạng trở 
thành cách mạng xã hội chú nghĩa › (xem tập XXIII, tr. 3oo— 201). 188 


Đồng chí thây đây, Lê-nin đã nhiều lần nhần mạnh tât cả sự khác 
nhau sâu xa giữa khâu hiệu chiên lược thứ nhằt, trong thời kỳ chuẲn 
bị cách mạng dân chủ tư sản, và khẩu hiệu chiên lược thứ hai, trong 
thời kỳ chuân bị Cách mạng tháng Mười. Một đằng là khầu hiệu : cùng 
với toàn thể nông đân chồng chề độ chuyên chẻ ; đẳng khác là khẩu hiện : 
cùng với nóng đân nghèo chồng giai cấp tư sản. 

Việc hoàn thành cách mạng tư sản kéo dài suỗt cẢ một thời kỳ sau 
Cách mạng tháng Mười, và chừng nào chúng ta tiền hành cách mạng 
tư sản đên cùng, thì «toàn thẻ» nông dân không thể không đồng tình 
với chúng ta, — tình hình đó, như tôi đã nói ở trên, không hể làm lung 
lay chút nào cái nguyên lý cơ bản là chúng ta đã cùng với nông đân nghèo 
tiên tới Cách mạng tháng Mười và đã cùng họ thắng lợi hồi tháng Mười ; 
rắng chúng ta đã cùng với nóng dân nghèo lật đỗ chính quyển tư sản 
và thiết lập nến chuyên chính vô sản (mà một trong những nhiệm vụ 
của nến chuyên chính đó là hoàn thành cuộc cách mạng tư sản), cùng 
với nóng đân nghèo, chông lại sự kháng cự của bọn cu-lắc (họ cũng là 
nông dân) và những sự do dự của trung nông. ` 

Tôi nghĩ rằng như thê thật là rõ ràng. ' 

3) Đồng chí viễt tiễp trong bức thư của mình : 


*Qu4 quyềt rằng chúng ta đã đi tới Cách mạng tháng Mười với khầu hiệu 
lén manh với nóng dán nghéo uà trung lộp trung nông »„ như thề có đúng không ? 
King, không đúng, Quà việc trình bày ở trên, qua cẢ những đoạn đã trích của 
Lá-mn, ta thầy rõ khẩu hiệu đá chỉ có thế xuẦt hiện khi +sự phân hóa giai cầp đã 
chín muỗi trơng nội bộ nộng dân ¿ (Lé-nín), tức là « vào mùa hạ và mùa thư 1Q18 ». 
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Theo đoạn này, thì đảng ta đã đi vào con đường trung lập trung 


:'nông, không phải trong thời kỳ chuẩn bị, cũng không phải trong suốt 


Cách mạng tháng Mười, mà là sau Cách mạng tháng Mười, và nhầt 
là sau ror8, tức là sau khi thủ tiêu các ủy bạn bản nông. Điều đó hoàn 
toàn sai, ' 

Ngược lại, chính sách trung lập tung nôné đã không bắt đầu, mà 
đã châm đứt sau khi xóa bỏ các ủy ban bẩn nông, tức là sau 1918. 
Chính sau 1or8, chính sách trung lập trung nông đã bị xóa bỏ (chứ không 
phải mới được đặt ra) trong thực tiễn của chúng ta. Chính sâu 19z8, 
vào tháng Ba 1oro, khi khai mạc Đại hội VIII của đẳng ta, Lê-nim đã 
tuyên bô nộ 


« Những đại biểu ưu tú của chủ nghĩa xã hội trước đây — khi họ còn tin vào 
cách mạng, khi lý luận và tư tưởng của họ còn phục vụ cách mạng — đã nói tới 
việc trung lập nông dân, tức là sự cẩn thiềt phải biền tầng lớp trung nông, nều 
không thành một tắng lớp xã hội giúp đỡ tích cực cách mạng vô sàn, thì ít ra cũng 
thành một tầng lớp xã hội trung lập, không làm trở ngại cách mạng đó, không đứng 
về phía kẻ thù của chúng ta. Cách đặt vần để một cách trừu tượng, có tính chầt l# 
luận như thề là hoàn toàn rõ ràng đổi với chúng ta. Nhưng cách đặt uần để như 
thề chưa đủ 1), Chúng ta đã bước vào giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa 1) mà 
trong giai đoạn này thì cẩn phải để ra một cách cụ thể, chỉ tiềt, những “tuy tắc và 
chỉ thị cơ bản đã được kinh nghiệm công tác ở nông thôn kiểm nghiệm lại, những 
quy tắc và®hl thị mà chúng ta phải theo để đứng trên lập trường liên mình chặt 
chẽ với trung nông s (xem tập XXIV, tr .114). 189 


Đồng chí thầy đầy, như thê là trái hẳn với những điểu mà đồng 
chí nói trong thư ; hơn nữa, ở đây, đồng chí đã làm đảo lộn thực tiễn 
thực sự cùa đàng ta, bằng cách lẫn lộn lúc bắt đầu với lúc chảm đứt chính 
sách trung lập trung nông. 

Trước kia, chừng nào mà chúng ta còn đang lật đô giai cầp tư sản, 
chừng nào Chính quyển xô-viễt còn chưa được cùng cô, thì người trung 
mông còn kêu than và ngả nghiêng giữa cách mạng và phản cách mạng ; 
và vì thề mà lúc đó cẩn phải trung lập trung nông. Ñgười trung nông 
quay về phía chúng ta, khi họ bắt đầu tin chắc rằng giai cầp tư sản đã 
bị lật đỗ «thực sự », Chính quyển xô-viềt đã được cùng cồ, bọn cu-lắc 
đã bị đánh bại, và Hồng quân đã bắt đầu thẳng trên các mặt trận ni 
chiền. Chính sau một sự chuyển biền như thề, mới có thể đưa ra được 
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khẩu hiều chiền lược thứ ba của đảng, do Lê-nin để ra tại Đại hội VIII 


của đắng : Dựa nào nông dân nghèo và kiên lập sự liên mình vững chắc - 


với trung nông, tiền lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Làm thề nào mà đồng chí lại có thể quên được sự thực mà mọi người 
đều biết đó ? ¿ 

Sau nữa, cứ theo bức thư của đồng chí thì khi chuyển sang cách 
mạng vô sản và trong những ngày đẩu tiêp sau sự thắng lợi của cuộc 
cách mạng đó, chính sách trung lập trung nông là sai, là không dùng 
được và, bởi vậy, không thể thừa nhận được. Như thê là hoàn toàn 
sai. Chính ngược lại như thể mới đúng. Chính khi lật đồ chính quyền 
tư sản và cho đèn khi chính quyền vô sản được cùng cỏ, thì người trung 
nông tổ ra dao động nhât và phần ứng mạnh nhât. Chính frong thời 
kỳ đó, liên minh với nông dân nghèo và trung lập trung nông là điều 
cần thiết. : 

Vì bám mãi vào sai lầm, nên đồng chí đã quả quyết rằng vần để 
nồng dân có một ý nghĩa trọng đại không những chỉ đôi với nước ta, 
mà còn đôi với những nước khác nữa, những nước có một nền kinh 
tÊ sít nhiều giỗng như nền kinh tê của nước Nga trước Cách mạng tháng 
Mười 9. Di nhiên, nhận xét đó là đúng. Nhưng đây là những điều mà 
Lê-nin. đã nói trong luận cương của Người về vân đề ruộng đât tại Đại 
hội II Quốc tế cộng sản, khi nói đên chính sách của các đảng vVồ sản đôi 
với trung nông trang thời kỳ giai cầp vô sản nắm chính quyền. Sau khi 
xác định nông dân nghèo, hay nói đúng hơn qquần chúng la› động và 
bị bóc lột ở nông thôn», là một nhóm riêng biệt gồm công nhân nông 
nghiệp, những người nửa vô sản h:ặc những tiểu tiểu nông và tiểu nông, 
và sau đó khi chuyên sang vân để bàn về trung nông, là một nhóm đặc 
biệt ở nông thôn, Lê-nihn nói : 


._ *Đứng vế mặt kinh tÈ mà nói, phải hiểu strung nông; là những dân cày hạng 
nhỏ, do quyến sở hữu hay do lĩnh canh mà cũng có được những khoảnh đât nhỏ, 

#ng khoảnh đát này cuy nhỏ thật nhưng dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, thì theo lệ 
thường, trước hèt, nó không những cung cập tạm đủ cho nhu cầu gia đình và như 
cás sản xu3t của họ, mà còn làm cho họ có được một số dư thừa nhất định — ít ra 
trosz aưững nắn: được rùa — có thể biên thành tư bản, và thứ nữa, nhiều khi trung 
ótg (trong hai hay ba nông hộ thi có một nông hộ, chẳng hạn) phải thuê nhân công... 
2t càp vô sản cách mạng không thể tự đế ra cho mình,— Ít ra trong một tương 
lai gán đáy uâ trong thời kỳ đấu của chuyển chính oô sản, 1) — nhiệm vụ tranh thủ 
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tắng lớp đó về phía mình ; nó phải hạn chè nhiệm uụ ày trong việc trung lập trung 
nông, 1) tức là làm cho họ đứng trung lập trong cuộc đầu tranh giữa giai cầp vô sản 
và giai cầp tư sản› (Xem tập XXV, tr. 271-272). 170 


* Như vậy thì làm sao lại có thể khẳng định được rằng chính 'sách 
trung lập trung nông qchỈ» có thể scó» ở nước ta và mùa hạ và 
mùa thu 1918», tức là sưu những thắng lợi quyết định trong việc củng 
cô Chính quyển xô-viết, chính quyền của giai câp vô sản ? 


Như đồng chí đã thây rõ, vần đề liên quan tới khâu hiệu chiên lược 
của các đảng vô sản khi chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa và sang 
giai đ:ạn cùng cô chính quyển vô sản, cũng như vần đề trung lập trung 
"nông, không phải chỉ đơn giản như đồag chí tưởng đâu. 

4) Do tât cả những điểu đã nói trên, ta thây rõ rằng những đoạn 
mà đồng chí trích dẫn trong các tác phẩm của Lê-nỉn không thể đem đổi 
lập một chút nào với khâu hiệu cơ bản của đảng trong giai đoạn thứ hai 
của cách mạng, vì những đoạn đó : a) không bàn đên khâu hiệu cơ 
bản của đẳng (rước Cách mạng tháng Mười, mà bàn đền việc hoàn thành 
cách mạng tư sản szu Cách mạng tháng Mười ; b) không bác bỏ, mà 
còn xác nhận khâu hiệu đó là đúng. 

Trên kia, tôi đã nói rồi và.bây giờ bắt buộc phải nhắc lại một lần 
nữa rằng không thể đôi lập việc hoàn thành cách mạng tư sản, tức là 
nhiệm vụ phải được tiên hành vàa thời kỳ sơu khỉ giai cầp vô sản nắm 
chính quyển, với khầu hiệu chiên lược của đẳng trong giai đ ạn thứ 
hai của cách mạng, trong thời kỳ trước khi giai cầp yô sản nắm chính 
quyền, khẩu hiệu mà chủ để chủ yêu là vân để chính quyển. 

s5) Đồng chí nói tới bài báo của đồng chí Mô-lồ-tồp đăng trên báo 
Sự thật (ngày 1a tháng Ba 1o27) : « Về cuộc cách mạng tư sản ở nước 
ta», bài báo mà đồng chí nói là đã « khiên» đồng chí phải yêu cầu tôi 
giải thích. Tôi“không hiểu đồng chí đọc các bài báo như thề nào. Chính 
tôi đã đọc bài báa của đồng-chí Mô-lô-tôp, và tôi nghĩ rằng bài đó không 
có gì mâu thuẫn với những điều đã nói trong bản báo cáo của tôi 
tại Đại hội XIV của đảng ta về vần để các khầu hiệu của đảng đồi với 
nông dân Ê*, 

__ "Trong bài báa đó, đồng chí Mô-lô-tôp không bàn đềa khẩu hiệu 
cơ bản của đẳng trang thời kỳ Cách mạng tháng Mười, mà bàn đền cải 
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sự thật là đảng đã tranh thủ được sự đồng tình của tât cẢ nông dân, vì 
sau Cách mạng tháng Mười, đảng đã hoàn thành cách mạng tư sản. 
Nhưng trên kia, tôi đã nói rằng việc xác nhận sự thật đó đã không phủ 
nhận; mà ngược lại còn xác nhận sự đúng đắn của nguyên' lý cơ bản 
nói rằng chúng ta đã đi với nông dân nghèo, trung lập trung nông, chông 
giai câp tư sản thành thị và nông thôn mà \ lật đô chính quyền tư sản và 
thiệt lập nền chuyên chính vô sản ; rằng không có nguyên lý đó thì chúng 
ta ắt sẽ không thể hoàn thành m cách mạng tư sản. 


+ Người bôn-sê-uith y, số 7-8, 
ngày 75 tháng Tư 1927 


VỀ KHẨU HIỆU CHUYÊN CHÍNH 

CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NÔNG DÂN NGHÈO ` 
TRỌNG THỜI KỲ CHUẨN BỊ 

` CÁCH MẠNGTHÁNG MƯỜI 


v 3 « 
TRẢ LỜI X.,PÔ-GRÔP-XKI 


Tôi nhận thầy rằng bức thư của đồng chí gửi ngày 2 tháng Ñăm 
năm nay không phải là một cớ hay lý do đề buộc tôi phải trả lời một cách 
tÌ mỉ, nghĩa là trả lời tầt cẢ các điểm. 

Nói đúng ra, so với bức thư của I-an-xki, bức của đồng chí không 
có một cái gì là đặc biệt mới cả. 

Nhưng sở di tôi trả lời bức thư của đồng chí, là vì bức ST đó có 
một sô yêu tô có tính chât trực tiêp làm sông lại những quan điểm của 
Ca-mê-nép trong thời kỳ tháng Tư — tháng Năm 1o17. Chính chỉ vì muôn 
bóc trần những yêu tô làm sông lại những quan điểm của Ca-mê-nép, 
nên tôi thây cần phải trả lời vẫn tắt bức thư của đồng chí. 

1, Trong thư, đồng chí có nói rằng, «trên thực tê, trong thời 
.kỳ từ tháng Hai đền tháng Mười, chúng ta đã có khầu hiệu liên minh 
uới toàn thể nông dân», rằng đong «thời kỳ từ tháng Hai đền tháng 
Mười, đảng đã kiên trì và bào vệ khẩu hiệu cũ của mình đồi với nông 
dân là : liên minh tới toàn thể nồng dân nói chung». 
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Thứ nhất : như thê thành ra là trong thời kỳ chuẦn bị Cách mạng 
tháng Mười (tháng Tư — tháng Mười Iọr7), những người bôn-sê- 
vích đã không tự để ra ch› mình nhiệm vụ vạch rõ ranh giới giữa nông 
dân nghè› và nông ‹ dân khá giả, mà đã coi nông dân như một khôi thông ` 
nhất. 2 

Thứ hai : như thê thành ra là trong thời kỳ chuần bị Cách mạng 
tháng Mười, những người bôn-sê-vích đã không thay khâu hiệu cũ : 
« chuyên: chính công nỗng» bằng khầu hiệu mới : «chuyên chính của 
giai cầp vô sản và nông dân nghèo ›, mà vẫn cứ giữ quan điểm cũ đã để 
ra trong cuồn Hai sách lược của Lê-nin, năm 1gos. 

Thứ ba : như thẻ thành ra là, chính sách bôn-sê-vích về đầu tranh 
chồng những sự dao động và thái độ thỏa hiệp của các Xô-viêt, trong 
thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Mười (tháng Ba — tháng Mười 1917), 
chồnờ những sự dao động của tầng lớp trung nông trong các Xô-viêt 
và ng3ài mặt trận, chông những sự ngả nghiêng giữa cách mạng và phản 
cách mạng, chông những sự dao động và thái độ thỏa hiệp đã trở thành 
đặc biệt sâu sắc trong những ngày tháng Bảy, khi mà các Xô-viêt do 
bọn thỏa hiệp xã hội chủ nghĩa-cách mạng và bọn men-sê-vích cẩm đầu, 
đã đi theo con đường của bọn tướng lĩnh phản cách mạng để cô lập những 
người bôn-sê-vích, — như thê có nghĩa là cuộc đâu tranh có tính chât 
bên-sê-vích chồng những sự dao động và thái độ thỏa hiệp đó của rnột 
sô tổng lớp nông dân đã không có mục tiêu và hoàn toàn vô ích. 

* Cuôi cùng, như thê thành ra là, vào tháng Tư — tháng Năm xọ17, 
Ca-rê-nép đã có lý khi hắn ta bảo vệ khẩu hiệu cũ là chuyên chính của 
giai cầp vô sản và nông dân, còn Lê-nin thì trái lại đã sai lầm mà coi cái 
khâu hiệu ây là đã quá thời rồi và đã để ra khầu hiệu mới : chuyên 
chính của giai câp vô sản và nông dân nghẻo. 

Chỉ cần rêu ra những vân để đó cũng đủ hiểu rõ tât cà tính chất 
không phù hợp trong bức thư của đồng chí nói chung. 

Nhưng vì đồng chí sính trích dẫn trong các tác phầm của Lê-nin, 
nên chúng ta cùng nhau dùng trích dẫn. 

Bắt tắt phải cô sức lắm mới có thể chứng minh được rằng cái mà 
Lê-rín coi là znột hiện tượng mới mẻ trong các quạn hệ ruộng đât của 
nước Nga sau cách mạng tháng Hai, vể phương diện phát triển sau này 
của cách mạng, cái đó không phải là sự nhầt trí về lợi ích giữa giai cấp 
vô sản và dông dân nói chung, mà là sự phân liệt giữa nông dân nghèo 


`. + "z7" cẻ®C SƯ 8N ~.x« \ 
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và nông dân khá giả, mà tầng lớp thứ nhât, tức là nông dân nghèo thì 
đi thea giai cầp vô sản, còn tầng lớp thứ hai, tức là nông dân khá giả, 
thì lại đi thea Chính phủ lâm thời. . 

Sau đây là điều mà Lê-nin đã nói vẻ vần để đó hồi tháng Tư 1917 
trong cuộc luận chiên của Người chông Ca-mê-nép và nhữñg quan điểm 
của hắn ta : - “ 

«Hiên nay l, một đằng vô sản khống được phép hy vọng vào sự nhất trí 
về lợi ích với nông dân» (xem Diễn văn của Lê-nin tại hội nghị tháng Tư IQ17, 
tập XXX, tr. 245). 171 


Sau đó Người nói : 


4 Ngay từ bây giờ, chúng ta thây trong một loạt các nghị quyềt của nhiễu đại ' 


hội nông dân đểu có tư tưởng đợi chờ Quỗc hội lập hiền, để giải quyềt vần để 
- ruộng đầt ; đó là một thẳng lợi của tắng lớp nông đán khá giả 1) ngà theo bọn dân 
chủ-lập. hiền » (xem Diễn văn của Lê-nỉn tại hội nghị toàn thành phô Pê-tơ-rô- 
grát, tập XXX, tr. 176). 472 X 


Sau nữa Người lại nói : 


«Có thể là nông dân sẽ đoạt lầy tầt cả ruộng đầt và toàn bộ chính quyền. 
Không những không quên cái khẢ năng đó và không giới hạn tắm mắt của mình 
vào hiện trạng ngày hểm nay thôi, tôi đã để ra một cương lĩnh ruộng đầt rỏ ràng 
và phân minh, với sự lưu ý đền một hiện tượng mới là : có sự phần liệt 1) sâu 
sắc hơn giữa những cỗ nông và nông dân nghèo với những nông dân khả giả * 
(xem bài báo tháng Tư của Lế-nin nhan đề ¿Những bức thư bàn về sách lược » 
tập >.e.‹ tr. 103), l13 ` 


Đó là điều mà Lê-nin coi là một hiện tượng mới và quan trọng trong 
hoàn cảnh mới ở nông thôn, sau cách mạng tháng Hai. 

Lê-nin đã xuật phát từ điểu đó mà xây dựng chính sách của đẳng 
trong thời kỳ sau tháng Hai 1917. 

Lê-nin đã xuầt phát từ luận điểm ây khi Người nói tại hội nghị tcần 
thành phồ Pê-tở-rô-grát hồi tháng Tư I7, rằng : 


¿ Chỉ ở đây, ngay tại hội nghị này, chúng ta mới biềt được rằng Xô-viềt đại 
biểu công nhân và binh lính đã dâng chính quyển cho Chính phủ lâm thời. Xô-viềt 
“đại biểu công nhân và binh lính là sự thực hiện chuyên chính của giai cầp vô 
sản và bỉnh lính; mà đa số những binh sĩ này là nông dân. Vậy đỏ đúag là 


1) Do tôi viềt ngà. 
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chuyền chính của giai cầp vô sản và nông dân. Nhưng nến « chuyên chính » đó đã 
thỏa hiệp với giai cầp tư sản. Cho nên chính là cắn phải thẩm tra !ại chú nghĩa 
bêán-sẽ-uích + cũ › trên điềm này (xem tập XX, tr. 176). 174 


Chính cũng xuât phát từ luận điểm ây mà vào tháng Tư rọ17, Lê- 
nin đã viêt như sau : 


«Kè nào, hiện nay, chì nói đền « chuyên chính dân chủ cách mạng của giai 
cầp vô sản và nông dân › là lạc hậu đồi với cuộc sông, Và do đó, đã thực tê chuyển 
sang hàng ngũ của giai cấp tiểu tư sản chồng lại cuộc đầu tranh giai cầp của giai 
cầp vô sản, và đáng đem xếp vào nơi lưu trữ những kỳ quan « bôn-sê-vích› 
trước cách mạng (có thể nói nơi lưu trữ các vị bôn-sê-vích lão thành) (xem tập XX, 
tr. 101), lĩ3 


Chính trên cơ sở đó mà nảy sinh ra khẩu hiệu chuyên chính của 
giai cầp vô sản và nông dân nghèo, thay cho khầu hiệu cũ — chuyên 
chính của giai câp vô sản và nông dân. __ : 

Đồng chí có thể nói, — vả lại đồng chí cũng đã nói như thê trong 
bức thư của đồng chí, — rằng như thê là đã theo lỗi Tơ-rôt-xki mà vượt 
qua cuộc cách mạng nông dân còn chưa hoàn thành, nhưng nói như 
th thì thật cũng vững, chẳng khác gì cái lỗi Ca-mê-nép phản đôi Lê- 
nin hồi tháng Tư 1g17 vậy. 

_ Lê-nin đã heàn toàn chú ý đền lời phản đôi đó khi Người nói rằng : 
E N 


« Chủ nghĩa Tơ-rồt-xki nói : ‹ Phê bỏ Ñga hoàng, lập chính phủ công nhân ›. 
Thư thể là sai. Giai cấp tiểu tư sản đang tôn tại, không thể vứt bỏ họ đi được. 
Nhưng họ gôm có hai bộ phận. Bộ phận nghẻo nhảt 1) của họ đi theo giai cầp 
công nhâ › (xem tập XX, tr, 182), 178 


Sai lầm của Ca-mê-nép, mà cũng là sai lầm hiện nay của đồng chí, 
chính là không biết nêu ra và nhân mạnh sự khác nhau hiện có giữa hai 
bộ phận của giai câp tiêu tư sản, ở đây tức là nông dân ; không biêt 
tách bộ phận nông dân nghèa ra khỏi t›àn khôi nông dân nói chung và 
trên cơ sở đó mà xây dựng chính sách của đảng tronẽ tình thê chuyển 
từ giái đoạn thứ nhât của cuộc cách mạng rọr7 qua giai đoạn thứ hai 
của cách mạng đó, không biết rút ra từ đó một khẩu hiệu mới, khẩu 
hiệu chiên lược thứ hai của đảng : chuyên chính của giai cầp vô sản 
và nông dân nghèo, 


1) Do tôi viết nạ, 
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Chúng ta hãy tuần tự theo dõi lịch sử thực tiễn của khâu hiệu « chuyên 
chính của giai câp vô sản và nông dân nghèo», từ tháng Tư đền tháng 
Mười 1ọ17, trong các tác phẩm của Lê-nin. 

Tháng Tư 1917 : 


«Đặc điểm của tình hình hiện nay ở Nga là bước chuyển từ giai đoạn thứ 
nhất › 1) của cách mạng, là giai đoạn đã đem lại chính quyển cho giai cầp tư sản, 
do chỗ trình độ giác ngộ và tổ chức của giai câp vô sản còn chưa đấy đủ, sang 
giai đoạn thứ hai của cách mạng, giai đoạn phải trao chính quyển vào tay giai cầp 
vô sản và những tầng lớp nghèo trong nông dân › 1) (xem tập X%, tr. 88). 177 


_Tháng Bảy 1o17 : 5 

« Chỉ có những công nhân cách mạng, nều họ được nông đân nghẻo ủng hộ, 
là có đủ sức đập tan được sự phản kháng của bọn tư bản đưa nhân dân đền 
chỗ giành được ruộng đầt mà không phải chuộc lại, đền chỗ giành được hoàn 
toàn tự do, đền chỗ chiền thắng được nạn đói, chiền thẳng được chiền tranh, đền 
một nền hòa bình chân chính và bển vững; (xem tập XXĨ, tr. 77). 178 


Tháng Tám 1917 : 


«Chỉ có giai câp vô sản, là người lãnh đạo nông dân nghèo 1) (tức là những người 
nứa vô sản, như đã nói trong cương lĩnh của chúng ta) mới có thể kêt thúc được 
chiên tranh bằng một nền hòa bình dân chủ, hàn gắn được những vèt thương do 
chiền tranh để lại và tiên hành những bước đẩu, — những bước đã trở thành tuyệt 
đôi cản thiết và khẩn cấp,— đề đi tới chủ nghĩa xã hội. Đó là sự xác định chính 
sách giai câp của chúng ta hiện nay› (xem tập XXI, tr. 111). 179 


Tháng Chín 1ọt7 : 


` «Chi có chuyên chính của những người vô sản và nông dứn nghèo 1 mới có 
khả năng đập tan được sự phản kháng của bọn tư bản, mới có thể tỏ rõ tỉnh, 
thản dũng cảm và quyêt tâm thật sự to lớn trong khi nắm chính quyển, mới có thể 
bảo đảm cho mình được quản chúng cả trong quân đội cũng như trong nông dân 
ủng hộ một cách nhiệt tình, một cách hèt lòng và thật anh dũng › (xem tập XXII, 
tr. 147). 180 


* Hồi tháng Chín — tháng Mười 1917, trang cuồn sách + Những 
người bôn-sê-vích sẽ giữ được chính quyển hay không ?», Lê-nin đã 
tranh luận với báo «Đời -mớiy'#' như sau: 

Hoặc là 1) toàn bộ chính quyền về tay giai cầp tư sản, nhưng đã từ lâu các anh 
không tán thành điều đó nữa rổi; và bản thân giai cầp tư sản cũng không dám hé 
răng nỏi một lời nào về điểu đó cả, vì nó biềt rằng trong những ngày 2o và 21 


1) Do tôi viềt ngà, 
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tháng Tư, nhân dân mới khể hầt vai một cái mà đã lật đổ được mnột chính quyến 
như thề, thì bẩy giờ cũng sẽ lật đỗ được nó một cách kiên quyềt và thẳng tay gầp bá 

` lắn trước kia. Hoặc !à 1) chính quyển về tay giai cầp tiểu tư sản, tức là sự liên hiệp 
(liên minh, thỏa hiệp) giữa giai cầp đó với giai cầp tư sản, vì giai cầp tiểu tư sản 
không muồn và cũng không thể đoạt lầy chính quyển một cách đơn độc và độc lập 
được, kinh nghiệm của tầt cả các cuộc cách mạng đã chứng thực như thẻ, khoa 
học kinh tề cũng đã chứng thực như thề — khoa học này giải thích rằng trong một 
nước tư bản chủ nghĩa người ta có thể hoặc đứng về phía tư bản, hoặc đứng về 
phía lao động, chứ không thể đứng giữa hai phe đó được. Ở Nga, khồi liên hiệp 
đó, trong suồt sáu tháng, đã thử dùng đền hàng chục biện pháp và đã thầt bại. 
Cuồi cùng, hoệc là ! toàn bộ chính quyển phải về tay những người vô sản và 
nông dân nghẻo1), đề chồng lại giai cầp tư sản, để đập tan sự phản kháng của 
giai cầp ầy. Đó*là điểu mà người ta chưa làm thử, và đó là điểu mà các ngài, các 
quý ngài của báo tĐời mới; đã khuyên nhân dân đừng /àm, bằng cách dùng tâm lý 
sợ hãi riêng của các ngài trước giai cầp tư sản để dọa nạt họ. Không thể nghi ra một 
biện pháp thứ tư nào nữa cả› (xem tập XXI, tr. 125). 182 


Sự thật là như thê đó. 

Tât cả những sự thật và biên tô đó của lịch sử chuẩn bị Cách “mạng 
tháng Mười, đổng chí đã lần tránh « một cách thuận lợi»; đồng chí đã: 
xóa bỏ smột cách thuận lợi» khỏi lịch sử của chủ nghĩa bôn-sê-vích 
cuộc đổu (ranh của những người bồn-sê-vích trong thời kỳ chuẩn bị 
Cách mạng tháng Mười chông lại những đao động và thái độ thỏa 
hiệp của những «nông dân khá giả» hồi đó còn có chân trong các Xô- 
việt; đồng chí đã chôn vùi «một cách thuận lợi» khẩu hiệu chuyên 
chính của giai cầp vô sản và nông dân nghèo của ê-nin và đồng thời 
đồng chí lại nghĩ rằng như thể không phải là xuyên tạc lịch sử và chủ 
nghĩa Lê-nin. ' 

Với những lời trích dẫn đó, mà người ta có thể riêu ra ba2 nhiêu 
cũng được, thì đổng chí phải thầy rằng, sau tháng Hai rọ17, những 
người bôn-sê-vích không lây toàn thể nông dân, mà lây bộ phận nghè» 
của nông dân làm điểm xuât phát, rằng những người bôn-sê-vích đã 
tiền tới Cách mạng tháng Mười; không phải đưới khẩu hiệu cữ : chuyên 

chính công nông, mà dưới khẩu hiệu mới : chuyên chính của giai câp 
vô sản và nông dân nghèo. 

Điều đó chứng tỏ rằng những người bôn-sê-vích đã thực hiện lahầu 
hiệu đó trong cuộc đầu tranh chông những đao động và thái độ thỏa hiệp 
của các Xô-viêt, chông những dao động và thái độ thỏa hiệp của rnột 
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bộ phận nông dân nào đó trong các Xô-viết, chông những dao động 
và thái độ thỏa hiệp của một sô chính đảng dân chủ tiêu tư sản, được 
gọi là xã hội chủ nghĩa-cách mạng và rhen-sê-vích. 

Điều đó chứng tỏ rằng nêu không có khâu hiệu mới : chuyên chính 
của giai cầp vô sản và nông dân nghè›, thì chúng ta sẽ không thể tập 
hợp được một đội quân chính trị khá mạnh, có thể thắng được chính 
sách thỏa hiệp của bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng và bọn men-sê-vích ; 
gạt bỏ được những dao động của một bộ phận nông dân nào đó, lật đỗ 
được chính quyển tư sản và do đó có thể hoàn thành được cách mạng 
tư sản. 


ˆ Điều đó chứng tỏ rằng « chúng ta đã cùng với nông dân nghè» tiên 
tới Cách mạng tháng Mười và đã cùng họ thắng lợi hồi tháng Mười, 
chồng lại sự kháng cự của bọn cu-lắc (họ cũng là nông dân) và những 
sự do dự của trung nông» (xem thư tôi trả lời I-an-xki). 

Như thê là tháng Tư 1I1gi7, cũng như trong suốt: thời kỳ chuân 
bị Cách mạng tháng Mười, chính Lê-nin đã nói đúng chứ không phải 
Ca-mê-nép ; còn đồng chí, là người hiện nay đang làm sông lại những 
quan điểm của Ca-mê-nép, thì theo tôi đồng chí đã đánh bạn với một 
người không được tôt lắm. 

2. Trái với tầt cả những điều đã nói ở trên, đồng chí đã trích dẫn 
những lời của Lê-nin nói rằng hồi tháng Mười 1ọr7, chúng ta đã giành 

- được chính quyển nhờ có sự ủng hộ của nông dân nói chung. Chúng 
ta đã giành: được chính quyền với sự ủng hộ nào đó của nông dân nói 
chung ; điểu đó hoàn toàn đúng. Nhưng đồng chí đã quên không thêm 
«+ chỉ tiết › này : tr.ng và sau Cách mạng tháng Mười nông dân nói chung 
chỉ ùng hộ chúng ta rong chừng mực mà chúng ta hoàn thành cách mạng 

. tư sản, Đó là một « chỉ tiệt » rât quan trọng, nó quyêt định vần đề trong 
trường hợp này. Vậy thì một người bôn-sê-vích không được phép « quên » 
một «chi tiềt» quan trọng như thể và không được phép che đậy một 
vần để hêt sức quan trọng như thê. 

Bức thư của đồng chí chứng tỏ rằng đồng chí đã đem những lời 
nói của Lê-nin về sự ủng hộ của nông dân mói chung mà đòi lập với khẨu 
hiệu của đảng ề + chuyên chính của giai cầp vô sản và nông dân nghào », 
cũng do Lê-nin nêu lên. Nhưng muỗn đem những lời nói ầy còa Lê-nin 
mà đôi lập với những đoạn văn trên, trích trong các tác phẩm của Người, 
muôn có một lý lẽ để bác những câu nói trên đây của Lê-nin về khầu 
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hiệu chuyên chính của giai câp vô sản và nông dân nghèo, bằng những 
lời mà đồng chí thường mượn cũng chính của Lê-nin nói về nông dân 
thì ít nhầt cẩn phải chứng*minh hai điểm. 

Thứ nhàt. Phải chứng minh rằng việc hoàn thành cách mạng tư sản 
là điểm chủ yêu của Cách mạng tháng Mười. Lê-nin cho rằng việc hoàn 
thành cách mạng tư sản chỉ là một sản phẩm «phụ» của Cách mmạng 
tháng Mười thôi, cuộc cách mạng này ‹nhén tiện» giải quyết luôn 
nhiệm vụ đó. Trước hết cần phải hoàn-toàn bác được luận điểm đó của 
Lê-nin và chứng minh rằng điểm chủ yêu trong Cách mạng tháng Mười 
khâag phải là lật đỗ chính quyển của giai cầp tư sản và chuyên chính 
quyển đó Vào tay giai cầp vô sản, mà là haàn thành cách mạng tư sản. 
Đồaz chí mà chứng minh được điều đó thì tôi sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng 
ở nước ta, khẩu hiệu của đảng từ hồi tháng tư đên tháng Mười năm 191% 
khônaz phải là chuyên chính của giai cầp vô sản và nông dân nghèo, mà là 
chuyên chính của giai câp vô sản và nông dân. 

Bức thư của đồng chí chứng tổ rằng đồng chí tự xét thầy. không 
thể đảm nhiệm được nhiệm vụ hễt sức nguy hiểm đó song đồng chí lại 
định s nhân tiện» mà clứng minh rằng một trong những vần để quan 
trọng nhất của Cách mạng tháng Mười tức là vân để hòa bình, thì tựa 
bố như roàn thể nông dân nói chung đã ủng hộ chúng ta. Di nhiên, thê 
là sai. Thể là hoàn toàn sai, Đối với vân để hòa bình, thì quan điểm 
của đổng chí là một quan điểm tẩm thường. Thật ra, lúc đó ở nước 
ta vần để hòa bình là vần để chính quyền, vì chỉ khi nà› chính quyền 
có chuyển vào tay giai câp vô sản, thì mới có hy vọng thoát ra khỏi chiên 
tranh đề quôc chả nghĩa được. 

Chắc chắn là đồng chí đã quên những lời của Lê-nin nói rằng s người 
ta chỉ có thẻ châm đứt được chiên tranh bằng cách chuyền chính quyền 
vào tay một giai cập khác»; rằng : ««đả đảo chiên tranh » — không 
£ nghĩa là vứt lưỡi lê đi. Điểu đó có nghĩa là : chuyển chính quyển 
vào tay một giải cập khác» (xem Diễn văn của Lê-nin tại hội nghị 
toan thành phô Pê-tơ-rô-grát, hồi tháng Tư Iọr7, tập XXX, tr. ri và 

179). 12 

Như vậy, tr-ng hai điểu tât phải có một : hoặc giả đồng chí phải 
chứng múnh được rằng điểm chủ yêu trong Cách mạng tháng Mười 
là hoán thành cách mạng tư sản, hoặc giả đồng chí sẽ không thể chứng 

minh được điếu đó, thê thì tự nhiên phải đi tới kêt luận là trong thời 
kỳ Cách mạng tháng Mười nông dân nói chung chì có thể ủng hộ chúng 
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ta trong chừng mực mà chúng ta tiễn hành cách mạng tư sản đên cùng 
bằng cách thủ tiêu chê độ quân chủ, chê độ sở hữu về ruộng đất của 
bọn địa chủ và chê độ của chúng. 

Thứ hai, đồng chí phải chứng mỉnh được rằng trong Cách mạng 
tháng Mười và cả sau Cách mạng tháng Mười, những người bôn-sê- , 
vích đã có thể tranh thủ được sự ủng hộ của nông dân nói chung, khi 
họ hoàn thành cách mạng tư sản, mà &hông thực hiện một cách có hệ 
thông khẩu hiệu chuyên chính của giai câp vô sản và nông dân nghèo 
trong suôt thời kỳ chuân bị Cách mạng tháng Mười, không căn cứ vào 
khẩu hiệu đó đẻ đầu tranh một cách có hệ thông chông lại thái độ thỏa 
hiệp của các đảng tiểu tư sản, không căn cứ vào khẩu hiệu đó để vạch 
trần một cách có hệ thông những dao động của một sô tầng lớp nông 
dân và các đại biểu của họ tr.ng các Xô-viết, 

Đồng chí hãy thử chứng minh như thê xem. Thật ra, tại sao trong 
và sau Cách mạng tháng Mười, chúng ta lại có thê được nông dân nói 
chung ủng hộ ? Vì rằng chúng ta đã có khả năng tiên hành cách mạng 
tư sản đến cùng. 

“Tại sao chúng ta lại có được khả năng đó ? Tại chúng ta đã lật đỗ 
được chính quyền của giai cầp tư sản và thay vào đó chính quyển của 
giai câp vô sản, là giai câp duy nhât có thể tiên hành cách mạng tư sản, 
đên cùng. : 

Tại sao chúng ta lại đã có thể lật đổ được chính quyền của giai cầp 
tử sản và kiện lập chính quyền của giai câp vô sản ? Vì chúng ta đã tiên 
hành việc chuẩn. bị Cách mạng tháng Mười dưới khâu hiệu chuyên chính 
của giai câp vô sản và nông dân nghèo ; Vì chúng ta đã dựa vào khẩu hiệu 
đó mà tiền hành một cuộc đâu tranh có hệ thông chông thái độ thỏa hiệp 
của các đảng tiêu tư sản ; Vì chúng ta đã dựa vào khẩu hiệu đó mà tiền 
“hành cuộc đâu tranh có hệ thông chông những dao'động của trung nông ` 
trong các Xô-viêt ; mì chỉ có dựa trên khẩu hiệu đó chúng ta mới có thể 
thẳng được những dao động của trung nông, đập tan được âm mưu 
thỏa hiệp của các đảng tiều tư sản và tập hợp được một đội quân chính 
trị có khả năng tiên hành cuộc đâu tranh nhằm chuyền chính quyển vào 
tay giai cÂp vô sản, 

Không cẩn phải chứng minh cũng hiểu rằng nều không có những 
điều kiện tiên quyết ây, điểu kiện quyêt định vận mệnh của cuộc Cách 
mạng tháng Mười, thì trước Cách mạng tháng Mười cũng như sau 
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Cách mạng tháng Mười, chúng ta có lẽ cũng đã không tranh thủ được 


sự ủng hộ của nông dân nói chung, nhằm tiền hành đền cùng cuộc sa 
mạng tư sản, 

Phải hiểu vân để kết hợp chiên tranh nông dân với cách mạng vô 
sản như vậy mới đúng. 

Bởi vậy, nều đem đổi lập sự ủng hộ của nông dân nói chung trong 
và sau Cách mạng tháng Mười nhằm tiên hành cách mạng tư sản đền 
cùng, với việc chuẩn bị Cách mạng tháng Mười dưới khẩu hiệu chuyên 
chính của! giai cầp vô sản và nông dân nghèo, thì như thê là không hiễn 
một tí gì uê chủ nghĩa Lê-nin cả. 

Sai lầm căn bản của đồng chí là ở chỗ đồng chí không hiểu được 
sự kết hợp giữa những nhiệm vụ xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ hoàn 
thành cách mạng íư sẻn trong tiên trình Cách mạng tháng Mười, cũng 
như không hiểu được bí quyết trong việc thực hiện những yêu cầu khác 
nhau.cúa Cách mạng tháng Mười, những yêu cầu nẩy sinh ra từ khẩu 
hiệu chiên lược thứ hai của đảng là St tác) chính của giai câp vô sản 
và nông dân nghèo, 

Đọc thư của đồng chí, người ta có thể tưởng rằng không phải chúng 
ta làm cho nông dân phải phục vụ cách mạng vô sản, mà trái lại chính 
+ nông dân nói chung », kề cả cu-lắc, đã làm ch› những người bôn-sê- , 
vích phải phục vụ họ. Giả sử những người bôn-sê-vích «tự mình đi 
phục vụ cho những giai cầp phi vô sản một cách dễ dàng như thê, thì: 
công việc của họ sẽ hỏng bét, 

Những quan điểm của Ca- mề-nép trong thời kỳ tháng Tư 1917 
đã buộc chân đồng chí lại, 

2. Đồng chí quả quyết rằng Xta-lin đã không thây sự khác xã 
giữa tình thê năm roos với tình thê hồi tháng Hai 1g17. Di nhiên, nói 
như thê là không nghiêm túc. Tôi không nói như thê, mà cũng không 
thể nói như thê được, Trong bức thư của tôi, tôi chỉ nói rằng khâu hiệu 
của đảng về chuyên chính của giai cấp vô sản và nông dân, để ra hồi r0o5, 
đã được cách mạng tháng Hai rọr7 xác nhận. Và đương nhiên, nói như thể 

là đúng. Chính vì vậy mà trcng một bài bá› nhan để là s Nông dân và 
công nhân », Lê-nin đã trình bày tình hình hồi tháng Tám 1917 như sau : 


+ Chỉ có giai cầp vô sản và nông dân mới có thể lật đổ được chè độ quâu 
chú : trong thời kỳ này (tức là nắm oos, 7.V, Xfa-iin) đó là một sự xác định căn 
bản chính sách giai cầp của chúng ta. VÀ sự xác định đó là đúng. Tháng Hai uà tháng 
Ba 1217 lại xác nhận lại một lần nữa điểu đó 1) (tập XXI, tr. 1r1). 184 
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Đồng chí chỉ thích gây sự thôi. 

4. Rồi đồng chí còn định bóc trần chỗ tự mâu thuẫn của Xta-lin, 
bằng cách đem một đoạn trong cuôn sách của Xta-lin nh Ểng vấn để chủ 
nghĩa Lê-nin, trong đó có nói là sau khi đã củng cô nền chuyên chính 
uô sản thì có khả năng cùng với trung nông xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
mà đôi lập với luận điểm của Xta-lin về thái độ thỏa hiệp của ng nông 
trước Cách mạng tháng Mười. 

Chẳng cần phải cô gắng g cho lắm cũng có thể 20A ¡ minh được 
` rằng còi hai hiện tượng khác nhau đó là một, thì thật là h ›àn t›àn phản 
kh-a học. Trung nông hồi trước Cách mạng tháng Mười, khi mà giai 
cầp tư sản còn nắm chính quyển, và trúng nông sau lúc chuyên chính 
vô sản đã được củng cô, khi mà giai cấp tư sản đã bị lật đỗ và bị tước 
quyền sở Hữu, khi mà chê độ hợp tác đã được Phê: triển và những tư 
liệu sản xuât chủ yêu đã tập trung trong tay giai cầp võ sản — đó là hai 
trường hợp khác nhau. Xem hai loại trung nông đó là một và đặt họ 
ngang hàng với nhau là không liên hệ với hoàn cảnh lịch sử để nhận xét 
sự việc và không hề nhìn thây tiền đồ. Điều đó giông một phần nào với 
cái lôi của Di-nô-vi-ép trích dẫn những đeạn văn của người khác mà 
lẫn lộn lung tung tât cả những ngày, tháng và tất cả những thời kỳ. 

` ÑNều cái đó mà gọi được là «biện chứng cách mạng» thì phải thừa 
nhận rằng Pơ-crôp-xki đã phá tất cẢ các kỷ lục về lý sự cùn « biện chứng °. 

s. Tôi không nói đên các vần để khác, vì, thiết tưởng tôi đã nói 
hêt những vần để đó tr.ng bức thư tôi trả lời I-an-xki rồi. 


2o tháng Năm 1927. 
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ĐÊ KỶ NIỆM LẦN THỨ MƯỜI 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI” 


— Người ta không thể chỉ xem Cách mạng tháng Mười như là. một 
_ cuộc cách mạng «trong phạm vi dân tộc» được. Trước liệt, nó là một 
cuộc cách mạng có tính chât quốc tẽ, tính: chẫt thể giới, vì nó đánh dầu 
một bước ngoặt căn bản trong lịch sử toàn thê giới, mà loài người đã 
thực hiện được bước ngoặt từ thẻ giới cũ, thẻ giới tư bản chủ nghĩa, 
sang thể giới mới, thể giới xã hội chủ nghĩa. 

Trước kia, các cuộc cách mạng thường thường kêt thúc bằng việc 
đưa một nhóm người bóc lột này lên thay một nhóm người bóc lột khác, 
để nắm tay lái của Nhà nước. Những người bóc lột thì thay đổi, nhưng 
“ sự bóc lột thì vẫn còn. Tình hình đã xây ra như thể trong quá trình các 
phong trào giải phóng của những người nô lệ, Tình hình đã xấy ra như 
thể trong thời kỳ những cuộc nội dậy của nông nô. Tình hình đã xây 
ra như thể trong thời kỳ các cuộc s đại » cách mạngemà người ta đã biểt, 
ở Ảnh, Pháp, Đức. Tôi không nói tới Công xã Pa-ri là cuộc toan tính 
đíu tiên của giai cấp vô sản nhằm xoay chuyên lịch sử để chông lại chủ 
nghìa tư bản, một cuộc toan tính vinh quang, va dũng, nhưng vẫn 
không đạt được kẻ: quả, 


lla 
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_ Cách mạng tháng Mười, về nguyên tắc, khác các cuộc cách mạng 
trên đây. Cách mạng tháng Mười không chủ trương thay một hình thức 
bóc lột này bằng một hình thức bóc lột khác, thay một nhóm người bóc 
lột này bằng một nhóm người bóc lột khác, mà lại chủ trương xóa bỏ 


. mọi chề độ người bóc lột người, thủ tiêu tât cả và bât cứ nhóm người 


bóc lột nào, thiết lập chuyên chính vô sản, thiêt lập chính quyển của 
giai cầp cách mạng nhất trong tât cả các giai câp,bị áp bức đã có từ trước 
đến nay, tổ chức một xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa không có giai 
câp. _ : 

Chính vì thê mà £hẳng lợi của Cách mạng tháng Mười đánh dâu một 
bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, một bước ngoặt căn bản 


trong vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa tư bản thê giới, một bước ngoặt __ 


căn bản Trong phang tràổ giải phóng của giai câp vô sản thê giới, một 
bước ngoặt căn bản trong những phương pháp đâu tranh và hình thức 
tô chức, trong các sinh hoạt và tập quán, trong văn hóa và hệ tư tông 
của quần chúng bị bóc lột trên toàn thê giới. 

Chính đó là lý do làm cho Cách mạng tháng Mười thành một cuộc 
cách mạng có tính chât quốc tế, thê giới. 

Chính đó cũng là nguồn gôc của sự đồng tình sâu sắc của những 
giai cầp bị áp bức ở tât cả các nước, đôi với Cách mạng tháng Mười, 
cuộc cách mạng mà họ coi là sự đảm bảo cho công cuộc giải phóng của họ. 

Người ta có thể nêu lên một loạt những vân để cơ bản mà theo đó 
Cách mạng tháng Mười đã tác động đến sự phát triển của phong trào 
cách mạng trên toàn thê giới. 

1. Trước hệt, Cách mạng tháng Mười đáng được chú ý là vì nỗ 
đã chọc thủng mặt trận của chủ nghĩa đẻ quốc thê giới,* đã lật đồ giai 
cầp tư sản đề quôc chủ nghĩa ở một trong những nước tư bản chủ nghĩa 
lớn nhật, và đã đưa giai cầp vô sản xã hội chủ nghĩa lên nắm chính quyền. 

.Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, giai cầp những người lầm 
thuê, giai cầp những người bị đày đọa, giai cầp những người bị áp bức 
và bóc lột, đã vươn lên địa vị một giai câp thông trị, và với tầm gương 
của mình, đã cổ vũ vô sản tât cả các nước. 

Như thê có nghĩa là Cách mạng tháng Mười đã mở ra một thời 
đại mới, thời đại các cuộc cách mạng 0ô sản tại các nước đề quồc chủ 
ngÌhữa. 

Cách mạng tháng Mười đã tước ‹công cụ và tư liệu sản xuầt .của 
bọn địa chủ và bọn tư bản, và biển các công cụ, tư liệu ầy thành tài sẵn 
chung của xã hội, tức là đem chè độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đồi lập 

`» 


* 
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với chề độ sở hữu tư sản. Chính với việc làm đớ mà Cách mạng tháng 
Mười đã lột trần luận điệu giả đôi của bọn tư bản cho rằng chề độ sở 
hữu tư sản là bât khả xâm phạm, thiêng liêng, vĩnh viễn. 

Cách mạng tháng Mười đã giành được chính quyền trong tay giai 
cầp tư sản, nó đã tước mọi quyền lợi chính trị của giai cầp ây, đã phá 
hùy bộ máy Nhà nước tư sản và chuyên chính quyền vào tay các Xô-viễt, 
và do đó, đem chính quyển xã hội chủ nghĩa của các Xô-viềt, tức là 
nền dân chủ nộ sản, mà đôi lập với chề độ đại nghị tư bản, tức là nền 
dân chủ £z bản chủ nghĩa. La-phác-gơ đã có lý, khi ông nói ngay từ năm 
1887 rằng ngay ngày hôm sau, sau khi cách mạng thành công, «tât cả 
bọn trước là tư bản đều sẽ bị tước mẫt quyển tuyển cử». 1ê 

Chính với việc làm đó mà Cách mạng tháng Mười đã bóc trần luận 
điệu giả đôi của bọn dân chủ-- xã hội cho rằng bây giờ đây, có thể quá 
độ hòa bình sang chủ nghĩa xã hội thông qua chẽ độ đại nghị tư bản. 

Nhưng Cách mạng tháng Mười đã không dừng lại và không thể 
dừng ở đó được. Sau khi đã phá hủy trật tự cũ, trật stự tư sản, nó 
đã bắt tay vào việc xây dựng trật tự mới, trật tự xã hội chù nghĩa. 
Mười năm Cách mạng tháng Mười là mười năm xây dựng đảng, cắc 


công đoàn, các Xô-viêt, các hợp tác xã, các tổ chức văn hóa, bộ máy” 


vận tải, công nghiệp, Hồng quân. Những thành tích không thể nghi 
ngờ được của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô trên mặt trận xây dựng đã 
chứng minh rõ rệt rằng giai câp vô sản có thể quản lý quồc gia một cách 
có kết quả mà không cẩn đền giai cầp tư sản và chông lại giai cầp tư sản ; 
rằng giai cầp vô sản có thể xây dựng công nghiệp một cách có kêt quả 
mà không cẩn đền giai cầp tư sản và chông lại giai câp tư sản ; rằng giai 
cầp vô sản có !h# lãnh đạo toàn bộ nền kinh tê quỗc đân một .cách có kêt 
quả mà không cẩn đền giai cầp tư sản và chống lại giai cầp tư sản ; rằng 
giai cầp vô sản có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách có kềt quả, 
mặc dấu bị chủ nghĩa tư bản bao vây. h 3 

£© Lý luận 9 cũ, tức là lý luận ch› rằng những người bị bóc lột không 
thể nà› không cẩn đền bọn bóc lột, cũng như đầu và các bộ phận khắc 
trong thân thể không thể nào không cẩn đên dạ dày, không phải chỉ là 
lý luận riêng của tên thượng nghị viên La-mã nỗi tiêng thời cỗ đại, Mơ- 
nơ-ni-út A-gríp-pa. Bây giờ đây, ‹lý luận» đó là hòn đá tảng của cái 
+ triết học » chính trị của đẳng dân chủ-xã hội, nói chung, và nói riêng 
l hòn đá tảng của chính sách liên hiệp của đảng dân chủ-xã hội với giai 
cầp tư sản để quốc chủ nghĩa. Vồn mang tính chẩt thành kiền, nên «lý 
luận ° đó, ngày nay, đã trở thành một trong những vật chướng ngại 


La 
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nghiêm trọng nhât, nó ngăn cản không cho tỉnh thần cách mạng xâm 
nhập vào giai cầp vô sản các nước tư bản chủ nghĩa. Một trang những 
kềt quả quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười là đã đánh một đòn 
chí tử vào thứ «lý luận»: dôi trá đó. 

Có cần phải chứng minh thêm nữa rằng những kêt quả đó và những 
kềt quả tương tự khác cửa Cách mạng tháng Mười đã không thể.và hiện 
không thể không có. một ảnh hưởng quan trọng đền phong trà› cách mạng 
của giai cầp công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa chăng ? 

Chù nghĩa cộng sản phát. triển không ngừng trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, môi thiện cảm ngày càng tăng của vô sản tất cả các nước đôi 
với giai cầp công nhân Liên-xô, cuỗi cùng là việc các đoàn đại biểu công 


. nhân dập dìu đền thăm Đâầt nước Xô- -viêt, những sự thật mà mọi người 


đều biết đó chứng tỏ một cách hết sức rõ rệt rằng những hạt giồng do 
Cách mạng tháng Mười gieo ra đã bắt đầu kêt quả. 

a. Cách mạng tháng Mười đã lay chuyển chủ nghĩa đề quồc chẳng 
những tại các trung tâm thông trị của nó, chẳng những ở các «chính 
quồc», Cách mạng tháng Mười còn đánh vào hậu phương của chủ nghĩa 
đề quốc, vào ng:ại vi của nó, đồng thời đập tan sự thông trị của chủ 
nghĩa đề quôc trong các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Trong khi lật đỗ bọn địa chủ và bọn tư bản, Cách mạng tháng Mười 
đã bẻ gãy xiểng xích áp bức dân tộc và thuộc địa, đã giải th át khỏi xiểng 
xích đó tât cả các dân tộc bị áp bức thuộc một nước rộng lớn, không _ 


trừ một dân tộc nà». Giai cầp vô sản không thẻ giải phóng-được mình, 


nêu nó không giải phóng các dần tộc bị áp bức. Cách mạng tháng Mười 
có đặc điểm là nó đã thực hiện, tại Liên-xô, các cuộc cách mạng dân tộc 
và thuộc địa ầy, không phải dưới ngọn cờ của môi thù hần dân tộc và 
của những sự xung đột giữa các dân tộc, mà dưới ngọn cờ của một sự 
tín nhiệm lẫn nhau và một sự gần gũi anh em giữa công nhân và nông dân 
thuộc các dân tộc ở trên đầt Liên-xô, không phải dưới danh nghĩa chở 
nghĩa dân tộc, mà dưới danh nghĩa chủ nghĩa quốc tè. 

Chính vì ở nước ta, các cuộc cách mạng dân tộc và thuộc địa đã 
được thực hiện dưới sự lãnh đạo của giai cầp vô sản và dưới ngọn cờ 
của chủ nghĩa quỏc tế, chính vì lẽ đó mà các dân tộc bị miệt thị, các 
dân tộc bị nô dịch, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đã vươn được 
lên địa vị của các dân tộc chết sự tự do Èà thật sự bình đẳng, và với 
tầm gương của mình, đã cỗ vũ các dân tộc bị áp bức trên toàn thề giới. 
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Như thể có nghĩa là Cách mạng tháng Mười đã mở ra một thời 
đại mới, thời đại những cuộc cách mạng thuộc địa trong các nước bị 
áp bức trên thê giới liên minh với giai câp vô sản, đưới sự lãnh đạo của 
giai cầp vô sản” : k " | 

Xưa kia, người ta (được phép» nghĩ rằng thể giới từ xưa đền 
may đều chia thành chủng tộc hạ đẳng và chủng tộc cao đẳng, chia thành 
người da đen và người da trắng, hạng trước không thể đạc đên trình 
độ văn minh, và họ sinh ra là đẻ bị bóc lột, còn hạng sau là đại biểu duy 
nhầt của văn minh, có sử mạng bóc lột hạng trước. 

Bây giờ đây phải coi câu chuyện hoang đường đó là đã bị đánh bại 
và bác bỏ. Một trong những kết quả quan trọng nhât của Cách mạng 
tháng Mười là nó đã đánh một đòn /chí tử vào câu chuyện hoang đường 
ây, vạch rõ bằng sự thật rằng các tần tộc không phải Âu châu q„nmà đã 

được giải phóng, đã được lôi cuôn vào con đường phát triển xô-viễt, 
thì cũng hoàn toàn có khả năng như các dân tộc Âu châu là thúc đây nền 
văn hóa và văn minh (Öật sự tiên tiền tiên lên. 

Xưa kia, người ta + được phép » nghĩ rằng phương pháp duy nhât 
để giải phóng các dẫn tộc bị áp bức là phương pháp của chủ nghĩa dân 
tộc tư sản, phương pháp này nhằm tách các dân tộc nọ ra khỏi các dân 
tộc kia, chia rễ họ, tăng thêm những sự :hù hẳn dân tộc giữa quần chúng 
lao động thuộc các dân tộc khác nhau. Ề 

Bây giờ đây, phải coi câu chuyện hoang đường đó là đã bị đập 
tan. Một trong những kêt quả quan trọng nhât của Cách mạng tháng 
Mười là nó đã đánh một đòn chí tử vào câu chuyện hoang đường: ẩy, 
vạch rõ bằng sự thật rằng phương: pháp vô sản, quôc t-đề giải phóng 
các dân tộc bị áp bức là phương pháp duy nhât đúng, là phương pháp 
có thể áp dụng được và hợp lý ; vạch rõ bằng sự thật rằng sự liên minh 
anh em giữa công nhân và nông dân thuộc các dân tộc khác nhau nhât, 
sự liên minh dựa trên íỉnh thần tự nguyện và chủ nghĩa quốc tê, là có 
thể thực hiện được và hợp lý. Sự tồn tại của Liên bang cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết, tiền thân của sự liên minh tương lai giữa những người 
lao động tất cả các nước trong một nền kinh tê thê giới duy nhât, là một 
bằng chứng trực tiếp, 

Không cần gì phải nói rằng những kê quả ây và những kết quả tương 
tự khác của Cách rạng tháng Mười đã không thể và hiện không thể 
không có một ảnh hưởng quấn trọng đôi với phong trào cách mạng ở- ` 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. Những sự thật như sự lớn lên của 
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phong trào cách mạng của các dân tộc bị áp bức ở Trung-quôc, In-đô- 
nê-xi-a, Ân- độ, v.v., và sự đồng tình ngày càng tăng của các dân tộc 
ây đôi với Liên-xô, là một bằng chứng chắc chắn. 

Kỷ nguyên mà gngười ta có thể ngang nhiên bóc lột, áp bức các 
nước thuộc địa và phụ thuộc đã qua rồi. 

Kỷ nguyên các cuộc cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc, kỷ nguyên thức tỉnh của giai cáp vô sản các nước ây, kỷ 
nguyên quyền lãnh đạo tôi cao của giai cầp đó trong cách mạng đã tới rồi: 

-3. Trong khi gieo rắc hạt giông cách mạng trong các trung tâm 
cũng như ở hậu phương của chủ.nghĩa để quốc, trong khi làm suy yêu 
thê lực của chủ nghĩa đê quốc tại các «chính quôc» và trong khi lay 
chuyển sự thông trị của chủ nghĩa đê quôc tại các nước thuộc địa, Cách 
mạng tháng Mười, do đó, đã làm cho chính sự tồn tại của foàn bộ chù 

nghĩa tư bản thê giới thành vân để. 

Trong các điều kiện chủ nghĩa đề quốc, nêu sự phát triển tự phát 
của chủ nghĩa tư bản, — do sự phát triển không đều của nó, do những 
cuộc xung đột và va chạm vũ trang không thể tránh khỏi được, cuôi 
cùng do sự tàn sát chưa từng có của chủ nghĩa đề quôc — đã biên thành 
một quá trình thôi nát và giãy chết của chủ nghĩa tư bản, thì Cách mạng 
tháng Mười và kết quả của nó là việc một nước rộng lớn tách ra khỏi 
hệ thông tư bản chủ nghĩa thê giới, không thẻ không thúc đây nhanh 
chóng quá trình ây, đồng thời đục kh-ét từng bước một ngay cả những 
nên móng của chủ nghĩa đề quốc thê giới. 

Hơn thê nữa. Trong khi làm lay chuyên chủ nghĩa«đề quôc, Cách 
mạng tháng Mười đồng thời đã tạo ra một cơ sở mạnh mẽ và công khai 
của phong trào cáỀh mạng thê giới, một cơ sở mà trước kia phong trào 

` đó chưa từng có và hiện giờ phong trào đó có thể dựa vào được, tức 
là nền chuyên chính vô sản đẫu tiên. Cách mạng tháng Mười đã tạo 
ra một frung tâm mạnh mẽ và công khai của phong trào cách mạng thể 
giới, một trung tâm mà trước kia phong trào này chưa từng có và hiện 
nay nó có thể tập hợp lại xung quanh đó,.tô chức thành mặt trộn cách 
mạng duy nhật của những người vô sản uà các dân tộc bị áp bức của tất 
cả các nước, chỗng chủ nghĩa đề quốc. 

Điểu đó trước hệt có nghĩa là Cách mạng tháng Mười đã đánh một 
đòn tử thương vào chủ nghĩa tư bản thể giới, và với vềt tử thương đó, 
chủ nghĩa tư bản sẽ không bao giờ hồi phục lại được nữa. Chỉnh vì thề 
mà chủ nghĩa tư bản sẽ không bas giờ tái lập lại được thè « thắng bằng » 
và sự côn định» mà nó đã có trước Cách mạng thắng Mười. 
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Chủ nghĩa tư bản có thể giữ được sự ổn định cục bộ, có thể hợp 
lý hóa nến sản xuầt của nó, dâng quyển lãnh đạo quôc gia cha chủ nghĩa 
phát-xít, tạm thời áp chề giai câp công nhân, nhưng nó sẽ không ba›. 
giờ tái lập lại được sự ‹yên ôn» và ¿vững tâm», thẻ «thăng bằng» 
và sự sốn định» mà,trước kia nó đã đem ra khoe khoang, bởi vì sự 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thể giới đã phát triển đên một trình 
độ khiển cho những ngọn lửa cách mạng tât nhiên phải nỗ ra, khi thì . 
ở các trung tâm, khí thì ở ngoại vi của chủ nghĩa đê quôc, làm chọ những 
phương pháp vá víu của bọn tư bản mắt hệt hiệu quả và làm cho chủ 
nghĩa tư bản ngày càng mau sụp đỗ hơn.. Thật đúng như câu chuyện 
ngụ ngôn mà mọi người đều biết : «Rút được đuôi thì ngụp mật mỏ, 
rút được mỏ thì ngụp mât đuôi 9, 

Thứ hai, điểu đó có nghĩa là Cách mạng tháng Mười đã nâng lực 
lượng và tác dụng quan trọng, dũng khí và tính sẵn sàng chiên đâu của 
các giai câp bị.áp bức trên thê giới lên một trình độ nhât định, bắt buộc 
các giai câp thông trị phải chú ý đền họ, về phương diện họ-là một nhân 
tồ mới và quan trọng. Ngày nay, không còn có thể xem quần chúng lao 
động trên thể giới như một «đám người đui mù» đi lang thang trong 
cảnh tôi tăm, và không tiền đổ, bởi vì Cách mạng tháng Mười đã dựng 
lên một ngọn đèn pha sáng rực goi đường và vạch rõ tiền đồ cho họ. Nêu 
trước kia không có một diễn đàn công khai trên toàn thê giới để biểu 
thị và nêu lên những nguyện vọng và ý chí của các giai cầp bị áp bức, 
thì ngày nay một diễn đàn như thê đã có, đó là nền chuyên chính đầu 
tiên của giai câp vô sản. 

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng việc phá hoại diễn đàn ây sẽ làm 
cho đời sông xã hội và chính trị của các nước «tiên tiên» chìm đắm 
trong một thời gian lâu dài trong cảnh tôi tăm của một-thê lực phản động 
hắc ám không thể ,gì kìm hãm được. Không thể chôi cãi được rằng chỉ 
riêng sự tổn tại của « Nhà nước bôn-sê-vích » cũng đã kìm hãm được 
các lực lượng phản động đen tôi, đồng thời tạo điểu kiện dễ dàng cho 
cuộc đầu tranh tự giải phóng của các giai cầp bị áp bức. Tóm lại, chính 
vì thế mà bọn bóc lột ở tầt cÄ các nước đếu nuôi một môi thù hẳn dã 
man đổi với những người bôn-sê-vích. 

Lị:h sử tái diễn trở lại, tuy là tái diễn trên một cơ sở mới. Nều 
trướẻ kia, trong thời đại sụp đồ của chè độ phong kiên danh từ +gia- 
cô-banh » đã gây nỗi kinh hoàng và ghê tởờm trong đám quý tộc tầt cả 
các nước, thì ngày nay cũng thể, trong thời đại sụp đồ của chè độ chả 
nghĩa tư bản, danh từ + bôn-sê-vích » đang gây nỗi kinh hoàng và ghê 
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tởm trong giai câp tư sản tât cả các nước. Và ngược lại, nêu như trước 
kia, Pa-ri đã dùng làm chỗ lánh thân và trường học cho các đại biểu 
cách mạng của giai câp tư sản đang lên, thì ngày nay cũng thê, Mát- 
xcơ-va đang dùng làm chỗ lánh thân và trường học cho các đại biểu cách 
mạng của giai cắp sô sản đang lên. Môi thù hẳn của chê độ phong kiền 
đôi với những người gia-cô-banh đã không cứu vớt nôi chê độ ây khỏi 
bị đánh đổ. Há có thể nghỉ ngờ được rằng mỗi thù hẳn của chủ nghĩa 
tư bản đôi với những người bôn-sê-vích cũng sẽ không cứu được chủ 
aphia đó khỏi sự sụp đồ tât nhiên chăng. ? 

Kỳ nguyên «ổn định» của chủ nghĩa tư bản đã gua rồi, mang 
theo cả câu chuyện hoang đường vể tính £hầt bât di bât dịch của trật 
tá tư sản, 

kỳ nguyên diệt vong của chủ nghĩa tư bản đã tới rồi. 

4 Người ta không thể xem Cách mạng tháng Mười chỉ là một cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực các quan hệ kinh tê, chính trị và xã. hội. Ñó 
còn là một cuộc cách mạng trong ý thức; trong hệ tư tưởng của giai câp 
công nhân nữa. Cách mạng tháng Mười đã phát sinh và được củng cỗ 
dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác, dưới ngọn cờ của tư tưởng chuyên 
chính vô sản dưới ngọn cờ chủ nghĩa Lê-nin tức là chà nghĩa Mác trong 
thời đại chủ nghĩa đề quôc và cách mạng vô sản. Vì thê cho nên nó ghi 
sự thẳng lợi của chủ nghĩa Mác đổi với chủ nghĩa cải lương, sự thắng- 
lợi của chủ nghĩa Lê- HN, đôi với chủ nghĩa dân chủ—xã hội, sự thắng lợi 
của Quốc tế III đôi vỡi Quốc tế II. 

Cách mạng tháng Mười đã đào một cái hồ không thể vượt qua được 
giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa dân chủ-xã hội, giữa chính sách củ 
chủ nghĩa Lê-nin và chính sách của chủ nghĩa dân chủ-xã hội. 

Xưa kia, khi chuyên chính vô sản chưa thẳng lợi, thì đảng dân chủ — 
xã hội có thể dùng ngọn cờ của chủ nghĩa Mác để khoa trương, không 
công khai phủ nhận tư tưởng chuyên chính vô sản, nhưng đồng thời 
cũng không làm gì cả, tuyệt đồi không làm gì cả để thúc đây cho tư tưởng 
äy được thực hiện nhanh chóng ; song rõ ràng là một hành vi như thể 
của đẳng dân chủ-xã hội đã không tạo ra một môi nguy nào cho chủ nghĩa 
tư bản cả. Thời đại bây giờ, về mặt hình thức, có một sự lẫn lộn — 
hoặc gần như lẫn lộn — giữa đảng dân chù-xã hội và chủ nghĩa Mặc. 

Ngày nay, sau khi chuyên chính oô sản đã thẳng lợi, khi mỗi người 
đã trông thầy tận mắt là chủ nghĩa Mác đưa đền chỗ nào rồi và sự thẳng 


+ 


222 L.V, XTA-LIN 


>— = —— — 
¬ 


lợi của chủ nghĩa Mác có ý nghĩa gì, thì đi dân chủ-xã hộ: không còn 
có thề dùng ngọn cờ của chủ nghĩa Mác mà khoa trương được nữa, 
không còn có thẻ phô trương tư tưởng chuyên chính vô sản mà lại không 
tạo ra một môi nguy cơ nào đó cho chủ nghĩa tư bản. Vì từ lâu rồi, đẳng 
ầy đã đoạn tuyệt với tinh thần chủ nghĩa Mác, nên nó bắt buộc phải 
đoạn tuyệt nôt với ngọn cờ chủ nghĩa Mác. Nó đã công khai và hiển 
nhiên đứng về phía lập trường chông lại Cách mạng tháng Mười là cách 
mạng do chủ nghĩa Mác để ra, chông lại nền chuyên chính vô sản đầu 
tiên trên thê giới. „ 

Ngày nay đảng dân chủ - xã hội đã phải lìa “bỏ,. và trên thực tê, nó 

đã lìa bỏ chủ nghĩa Mác, vĩ trong những điều kiện hiện tại, người ta 
không còn có thê tự xưng là mác-xít mà không công khai và triệt để ủ 
hộ nền chuyên chính vô sản đầu tiên trên thê giới, không tiền hành cuộc 
đầu tranh cách mạng chồng giai cầp tư sản của chính nước mình, không 
tạo ra những điều kiện cho sự thẳng lợi của chuyên chính vô sản trong 
chính nước mình nữa. 

Giữa đảng dân chủ-xã hội và chủ nghĩa Mác, đã có một hồ sâu. 
Từ nay, chủ nghĩa Lê-nin, chủ nghĩa cộng sac là đại biểu đuy nhất 
và thành trì của chủ nghĩa Mác. 

Nhưng mọi việc không phải chỉ đên đây là hêt. Sau khi đã phân 
định ranh giới giữa đảng dân chủ-xã hội và chủ nghĩa Mác, «hì Cách 
mạng tháng Mười còn đi xa hơn nữa, nó tông đ$ng dân chủ-xã hội về 
với phe những người bênh vực trực tiêp cho chủ nghĩa tư bản, chông 
nền chuyên chính vô sản đầu tiên trên thê giới. Khi các ngài Át-lơ và 
Bau-ơ, Oen-xơ và Lê-vi, Lông-ghê và Blum chửi rủa « chê độ xô-viêt », 
tán tụng snền dân chủ» đại nghị, thì họ muôn chứng -tỏ bằng cách đó 
rằng họ đang chiên đâu và sẽ tiếp tục chiên đâu để khôi phục trật tự tư 
bản chủ nghĩa ở. Liên-xô, để duy trì chẽ độ nô lệ tư bản chủ nghĩa ở 
các nước +văn minh ». 

Chủ nghĩa dân chủ-xã hội hiện thời là chỗ dựa ề mặt tư tưởng 
của chủ nghĩa tư bản. Lê-nin đã nghìn lần có lý, khi Người nói rằng 
bạn chính khách dân chủ-xã hội ngày nay là «Öøn tôi tớ thực sự của 


?tai cấp tư vần trong phong trào công nhân, là bọn công nhân tay sai 
của giai cấp bọn tư bản»; rằng trong «cuộc nội chiên giữa giai câầp vô 
sản và giai cấp tư sản», tât nhiên chúng sẽ đứng «vể-phe «bọn Véc- 
xây» đt chông lại những ‹chiền sĩ Công xã»›. 


“ 
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Không thể nào tiêu diệt được chủ nghĩa tư bản, nều không tiêu fiệt 


hầp hôi của chủ nghĩa tư bản đồng thời cũng là kỷ nguyên hâp hồi của 
chủ nghĩa dân chủ-xã hội trong phong trào công nhân. 

Thêm vào đó, ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng tháng Mười biểu hiện 
ở chỗ là cuộc cách mạng ây đánh dẫu sự thẳng lợi tât yêu của chủ nghĩa 
Lê-nin đôi với chủ nghĩa dấn chủ-xã hội trong phong trào công nhân 
trên thể giới, R 

Kỳ nguyên thông trị của Quốc tế II và chủ nghĩa dân chủ-xã hội 
trong phong trào công nhân đế chẩm đứt. 

Kỷ nguyên thông trị của chủ nghĩa Lê-nin và của Quôc tế III 
đã tới rồi. : 


+ Sự thật › sồ 255, ® 
ngày 6-7 tháng Mười một 1927 
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chủ nghĩa dân chủ-xã hội trong phong trào công nhân. Vì thê, kỳ nguyên - 
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HỎI. Nguyên nhân căn bản của những khó khăn của chúng ta trên 
mặt trận lúa mì là ở chỗ nào ‡ Làm thể nào mà thoát được những nỗi 
khó khăn đó ? Đứng về mặt nhịp độ phát triền của ngành công nghiệp 
của chúng ta nói chung, và nhât là đứng về mật,quan hệ giữa công nghiệp 
nhẹ và công nghiệp nặng mà nói, những kHó khăn đó buộc chúng ta phải 
kêt luận như thể nào ‡ 

ĐÁP. Thoạt trông thì có thể tướng rằng những khó khăn của chúng 
ta trên mặt trận Túa mì là do tình cờ mà có, chỉ là do đặt kê hoạch không 
tôt, chí là do một loạt Ÿai lắm trong việc làm cân đôi nền kinh tề, 

Nhưng chỉ có thoạt trông qua thì mới tưởng là như thề. Thực ra, - 
ở đây, nguyên nhân của những khó khăn đó còn sâu xa hơn nhiều. Việ - 
đặt kê hoạch không tôt và những sai lắm trong việc làm cân đôi nền kinh - 
tê đã đóng một vai trò lớn ở đây, — điều đó không phải nghỉ ngờ gì nữa.. Kc 
Nhưng muôn lây việc đặt kê hoạch không tôt và những sai lẩm: ngÃ _. 
nhiên mà giải thích mọi cái thì sẽ mắc sai lầm hềt sức nghiêm trọng, ( Co 
thường tác dụng và ý nghĩa của công việc đặt kê hoạch là sai, Nhưn 
sai lắm sẽ còn to hơn, nều thôi phỏng tác dụng của nguyên tắc kẽ hoạch 
nghĩ rằng chúng ta đã đạt đền trình độ phát triển cho phép chúng ta 
có thể kề hoạch hóa và điểu tiệt được tât cả và tât thảy. 
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Không nên quên rằng trong nền kinh tê quốc dân của chúng ta, ngoài 
những phần chịu sự chi phôi của việc kê hoạch hóa của chúng ta, còn 
có những thành phần khác mà hiện nay vẫn chưa có đủ điểu kiện để kê 
hoạch hóa ; cuôi cùng vẫn còn những giai câp thù địch với chúng ta 
mà chúng ta không thể chỉ đơn thuần dùng kẻ hoạch của ủy ban kê hoạch 
Nhà nước mà chiên thắng được. 

Vì thê, tôi nghĩ rằng không thể nào quy cái gì cũng chỉ đơn giản 
là do ngẫu nhiên mà có, cái gì cũng do những sai lầm trong việc đặt kế ` 
hoạch mà ra, v.v.. ị 

Vậy, nguyên nhân căn bản củả shỹng khó khăn của chúng ta trên 
mặt trận lúa mì là gì ? 

Nguyên nhân căn bản của những khó khăn của chúng ta về mặt lúa 
mì là sẵn xuât lúa mì hàng hóa tăng chậm hơn như cẩu về lúa mì. 

Nền công nghiệp phát triển. Sô lượng công nhân tăng thêm. Thành 
phô phát triển. Sau rồt, các vùng sản xuât nguyên liệu cho công nghiệp 
(bông, lanh, củ cải đường, v.v.) cũng tăng thêm lên và đòi hỏi được 
cung câp lúa mì hàng hóa. Tât cả những điểu đó dẫn đẻn chỗ là nhu 
cầu vềể lúa mì, về lúa mì hàng hóa, tăng lên nhanh chóng. Thê mà sản 
xuât lúa mì hàng hóa lại tăng với một tôc độ chậm chạp một cách kinh 
khủng. 


Không thể nói rằng năm nay sô lúa mì Nhà nước thu mua không 
nhiều bằng năm ngoái hay năm kia. Trái lại, năm nay, Nhà nước thu 
xua được rât nhiều lúa mì hơn những năm trước. Tuy vậy, chúng ta 
vẫn gặp nhiều khó khăn về lúa mì. 

Đây là một vài con sô. Trong khoảng năm 1ọ2s — 26, tính đến ngày 
r¡ tháng Tư, chúng ta đã thu mua được 424 triệu pút lúa mì. Trong 
số ây, chúng ta đã bán ra nước ngoài 123 triệu pút. Vậy trong nước 
còa lại 3rr triệu pút lúa mì thu mua. Trong khoảng năm 1o2z6 — 27, 
tính đên ngày 1 tháng Tư, chúng ta có s96 triệu pút lúa mì thu mua. 
Trong sô đó chúng ta đã bán ra nước ngoài 152 triệu pút. Trong nước 
còa lại 4423 triệu pút lúa mì thu mua. Trong khoảng năm 1e27—28, 
tính đền ngầy r tháng Tư, chúng ta`có 576 triệu pút lúa mì thu mua. 
trong sô đó, chúng ta đã bán ra nước ngoài 27 triệu. Trong nước còn 
lại 54o triệu pút lúa mì thu mua. 

Nói một cách khác là tính đền ngày r tháng Tư vừa qua, để đáp 
ứng nhu cầu trong nước, chúng ta có một sô lúa mì thu mua nhiều hơn, 
năm ngoái 1oo triệu pút, và nhiều hơn năm kia 23o triệu pút. Tuy vậy 
năm nay chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn trên mặt trận lúa mì, 
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Trong một bản báo cáo của tôi, tôi có nói là những khó khăn đó 
đã bị những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn và trước hẽt là bị 
bọn cu-lắc lợi dụng để làm cho chính sách kinh tê Xô-viêt thât bại. Các 
đồng chỉ đều biềt rằng Chính quyển Xô-viềt đã thi hành một loạt biện 
pháp nhằm thủ tiêu mọi hành động của bọn cu-lắc chồng xô-viêt. Vì 
thề ở đây tôi sẽ không nói nhiều về điểm đó nữa. Vân để tôi chú ý hiện 
giờ là vần để khác . Tôi muôn nói đền vân để nguyên nhân vì đâu sản 
xuất lúa mì hàng hóa tăng chậm, vần đề tìm hiểu vì sao, ở nước ta, sản 
xuầt lúa mì hàng hóa tăng chậm hơn những nhu cầu về lúa mì, mặc dù 
chúng ta đã đạt được mức trước chiên tranh về diện tích gieo trồng và 
về tổng sản lượng lúa mì. 

Thật vậy, chúng ta đã đạt được mức trước chiên tranh về điện 
tích gieo trổng — đó chẳng phải là một sự thật hay sao $ Đúng, đó 
là một sự thật. Năm ngoái, tổng sản lượng lúa mì đã ngang mức sản 
lượng trước chiền tranh, nghĩa là đã đạt được s.ooo triệu pút lúa mì 

— đó chẳng phải là một sự thật hay sao ? Phải, đó cũng là một sự 
thật. Thè thì vì cớ gì mà, mặc dù trong tình hình như thê, chúng ta 
lại đã sản xuầt lúa mì hàng hóa kém đi hai lần, và chúng ta đã bán ra 
nước ngoài kém trước chiên tranh chừng hai mươi lần ? 

Nguyên nhân trước tiên và chủ yêu là sự thay đổi trong cơ câu nông 
nghiệp của chúng ta do Cách mạng tháng Mười đưa lại, là sự chuyên 
biển của nến kinh tế lớn của địa chủ và cu-lắc là nền kinh tê cung câp 
hết sức nhiễu lúa mì hàng hóa, sang nền kinh tê tiểu nông và kinh tê 
trung nông, là nên kinh tế cung câp hêt sức ít lúa mì hàng hóa. Chì 
nguyên mỗi việc là trước chiến tranh chúng ta có từ 15 đền 16 triệu 
nông hộ cá thể, nhưng hiện nay chúng ta lại có từ 24 đền 25 triệu 
nông hộ, — chỉ nguyên một việc đó cũng đủ nói lên rằng cơ sở chủ yêu 
của nền nông nghiệp của chúng ta hiện nay là nền kinh tê tiểu nông, 
nến kinh tế cung cập hết sức ít lúa mì hàng hóa. 

Sức mạnh của nển kinh tế quy mô lớn trong nông nghiệp, dù là 
của địa chả, của cu-lắc hay kinh tê tập thể cũng vậy, là ở chỗ” nó, nền 
kinh tế lớn đó, có thể dùng máy móc, lợi dụng những thành tựu khoa 
học, dùng phân bón, nâng cao năng suât lao động và do. đó cung cầp 
được hềt sức nhiểu lúa mì hàng hóa. Và ngược lại, chỗ yêu của nền 
kính tê tiểu nông là nó không có, hay gần như không có những khả năng 
nói trên, do đó nó là một thứ kinh tê nửa tiêu dùng, sản xuât được rầt 
ít hàng hóa. 

Chẳng hạn, lầy nông trang tập thể và nông trường quôc doanh làm 
ví dụ: Ỡ ta về lúa mì hàng hóa, các nông trường này cung se» 47.2% 
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tổng sản lượng của nó. Nói một cách khác, những nông trường ây cung 
cầp lúa mì hàng hóa có phần nhiểu hơn các cơ sở kinh tế của địa chủ 
vào thời kỳ trước chiên tranh. Còn các cơ sở kinh tề của tiều nông và 
trung nông thì sao ? Ớ ta, về mặt lúa mì hàng hóa thì các cơ sở này chỉ 
cung câp được 11,2 % tổng sản lượng của nó. Như các đồng chí thầy, 
sự khác nhau đã khá rõ ràng. 

Sau đây là một vài sô liệu nêu bật cơ câu của việc sản xuât lúa mì 
trước kỉa, vào thời kỳ trước chiền tranh, và ngày nay, vào thời kỳ sau 
Cách mạng tháng Mười. Sô liệu này do Nem-tsi-nồp, ủy viên Cục thồng 
kê trung ương, cung câp. Các con sô này chưa hẳn đã hoàn toàn đúng, 
như Nem-tsi-nôp có nói trước trong bản báo cáo giải thích ; các con 
sô chÌ giúp ta có thể tính toán phỏng chừng thôi. Nhưng những con số 
đó cũng khá đẩy đù để giúp ta thây được sự khác nhau giữa thời kỳ trước 
chiền tranh và thời kỳ sau Cách mạng tháng Mười, đứng về mặt cơ 
câu của sự sản xuât lúa mì nói chung và đứng về mặt cơ cầu của sự sản 
xuất lúa mì hàng hóa nói riêng mà nói. . 


Tổng sản lượng Lúa mì hàng hóa ` Độ 
— đáa mì ` (bán ra khỏi làng ) tỷ xuầt 
Tính bằng % Tính bằng % hàng 
triệu pút triệu pút : hóa 
Trước chiền tranh: 
I1. Địa chủ 6oo 12,0_ 28¡,6 21,6 47,o 
+. Cu-lắc › 100o 28,o 6so,o so,o 34, 
2. Trung nông : 
và bẩn nông 25oo so,o 26o,o 28,4 14,8 
Tổng cộng — sooo 10O 12oo,6 Iloo 26,0 


Sau chiền tranh : 
(ro26-1927) 4 
1. Nôngtrường 
quôc doanh vo 


và nông 

trang 

tập thể 8o,o 17). 37,8 6,o 47.2 
2a. Cu-lắc 617,o 13,0 126,0 2o,o 2o,o 
2. Trung nông ` cÍ 

và bần nông 4os2,o 85,3 _466,2 74,o TL,Ằ 

- Tổng cộng 4749,O 100 63o,o 10O 13,3 
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Bảng thông kê trên đây nói lên cái gì ? 

Thứ nhất, nó nói lên rằng việc sản xuât tuyệtPđại bộ phận ngũ cỗc 
đã chuyển từ bọn địa chủ và cu-lắc sang tiêu nông và trung nông. Điểu 

ây có nghĩa là tiêu qông và trung nÔng, sau khi đã được giải phóng khỏi 
ách bọn địa chủ và sau khi đã căn bản làm yêu sức bọn cu-lắc, họ có 
khả năng cải thiện một cách thật sự đời sông vật chât của họ. Đó là kết 
quả của Cách mạng tháng Mười. [Ở đó biểu hiện trước hệt là cái lợi 
có tính chât quyết định mà quần chúng nông dân cơ bản đã thu được 
nhờ có Cách mạng tháng Mười. 

Thứ hai, nó nói lên rằng ở nước ta, những người chủ yêu nắm 
giữ nhiều lúa mì hàng hóa là tiểu nông, và trước hệt là trung nông. Điểu 
đó có nghĩa là, không những đứng về mặt tổng sản lượng lúa mì mà cả 
đứng về mặt sản xuât lúa mì hàng hóa mà nói, Cách mạng tháng Mười 
đã làm cho Liên-xô trở thành một nước có nền kinh tê tiểu nông, và 
người trung nông trở thành «nhân vật trung tâm » trong nông nghiệp. 

Thứ ba, nó nói lên rằng trong tình hình mà trong lĩnh vực sản xuât 
lúa raì chưa có một nền kinh tê tập thể lớn tương đồi phát triền (nông 
trang tập thể, nông trường quôc d›anh), thì việc thủ tiêu nền kiẩh tế 
địa chủ (kinh tê lớn), việc thư hẹp nên kinh tê phú nông (kinh tê lớn) 
lại còn không đẩy một phần ba và việc chuyển sang nền kinh tê tiêu nông 
là nền kinh”tê chỉ chiếm có 11 %tỷ suât hàng hóa, những việc đó tât nhiên 
phải dẫn đến và thật sự đã dẫn đên chỗ là sản xuât lúa mì hàng hóa so 
với mức trước chiên tranh bị giảm sút rât nhiều. Ngày nay lúa mì hàng 
hóa bị giảm sút đền hai lần, mặc dù chúng ta đạt được mức trước chiên 
tranh vẻ tông sản lượng lúa mì, — đó là một sự thật. 

Nguyên nhân căn bản của những khó khănˆcủa chúng ta trên mặt 
trận lúa mì là ở đây. 

Chính vì thê mà không thẻ coi những khó khăn của chúng ta về mặt 
thu mua lúa mì chỉ đơn thuần là một hiện tượng ngẫu nhiên. 

Không nghi ngờ gì nữa, ở đây còn có một tác dụng tiêu cực của 
việc các cơ quan thương nghiệp của chúng ta đã đảm nhận cái nghĩ: : 
vụ không cần thiết là cung cầp lúa mì cho nhiều thành phồ nhỏ và trung 
bình, điều đó không thể không làm giảm sút, trong chừng mực nào đó, 
số lúa mì dự trữ của Nhà nước. Nhưng tuyệt đôi chắc chắn là nguyên 
nhân căn bản của những khó khăn của chúng ta trên mặt trận lúa mì không 
phải là ờ tình trạng đó, mà là ở chỗ nền nông nghiệp chúng ta phát triển 
chậm về rnặt tỷ suât hàng hóa, trong lúc như cầu về lúa mì hàng hóa tăng 
lên rầt nhanh. 
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Thoát khỏi tình thề đó bằng con đường nào ? 

Có nhiều người cho rằng con đường thoát khỏi tình thể đó là quay 
trở lại nền kinh tế cu-lắc, là mở rộng và phát triển nển kinh tÈ cu-lắc. 
Những người đó không dám nói đền việc quay trở lại một nền kinh tÈ 
địa chủ ; có lẽ họ biềt rõ rằng ngày nay mà ba hea về những chuyện như 
thẻ thì thật là nguy hiểm. Nhưng họ rầt sẵn sàng nói rằng cần phải tìm 
mọi cách để phát triển nền kinh tế cu-lắc vì lợi ích... của Chính quyển 
xô-viết. Họ cho rằng Chính quyển xô-viết có thể cùng một lúc dựa vào 
hai giai cầp đôi lập nhau, — giai cầp cu-lắc, là giai cầp lây việc bóc lột 
giai cầp công nhân làm nguyên tắc kinh tế, và giai cầp công nhân, là 
giai cầp lầy việc xóa bỏ mọi sự bóc lột làm nguyên tắc kinh tê. Chỉ có 
bọn phản động mới làm được cái trò như thê. 

Chẳng cẩn chứng minh cũng thây rằng những «kẻ hoạch» phản 
động đó không phù hợp chút nào với lợi ích của giai cầp công nhân, với 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác, với nhiệm vụ của chủ nghĩa Lê-nin. Những 
lời nói cho rằng tên cu-lắc «không đên nỗi tệ» như tên tư bản thành 
thị, rằng tên cu-lắc hoàn toàn không nguy hiểm hơn một tên nép-man 188 
ở thành thị, rằng vì thể nên hiện nay chúng ta chẳng có gì phải «sợ » 
bọn cu-lắc cả, — những lời nói như thê chỉ là những lời nói ba hoa trồng 
rỗng theo kiểu phái tự do nhằm ?u ngủ tính cảnh giác của giai cầp công 
nhân và của quần chúng nông dân cơ bản mà thôi. Không nên quên 
rằng, nều như ở thành thị, trong công nghiệp, chúng ta có thể đem 
nến đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa, là nên công nghiệp cung câp o/1o 
tổng sản lượng hàng hóa công nghiệp mà đôi lập với tên tư bản nhỏ, 
thì ở nông thôn, về mặt sản xuât, chúng ta chỉ có'thê lầy các nông trang 
tập thể và nông trường quôc doanh còn chưa được cùng cô đẩy đủ và 
sản xuất lúa mì ít hơn các hộ cu-lắc đền tám lần, để đôi lập với nền sản 
xuât lớn của bọn cu-lắc. Không hiểu được tầm quan trọng của nền kinh 
tê đại quy mô của bọn cu-lắc ở nông thôn, không hiểu được rằng tỷ trọng 
của bọn cu-lắc ở nông thôn còn lớn hơn gâầp trăm lần tỷ trọng của bọn 
tư bản nhỏ trong công nghiệp thành thị, thì thật là mât trí, là xa la chủ 
nghĩa Lê-nin, là chạy sang hàng ngũ kẻ thù của giai cầp công nhân. 

Như vậy thì thoát khỏi tình thê đó bằng con đường nào ? 

. Trước hệt, con đường thoát làz chuyên các nông hộ nhỏ, lạc 
hậu và phân tán sang thành cơ sở kinh tế tập thể, thồng nhât, đại quy 
mô, được trang bị máy móc, được trang bị bằng những thành tựu khoa 
học và có thể sản xuât hết sức nhiều lúa mì hàng hóa. Con đường thoát 
là chuyển từ nến kinh tế nông dân cá thể lên nền kinh tÈ tập thể, công 
cộng, trong nông nghiệp. 
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Ngay trong những ngày đầu của Cách mạng tháng Mười, Lê-nin 
đã kêu gọi đẳng tổ chức các nông trang tập thể. Từ đây, trong đảng 
ta không bao giờ ngừng việc tuyên truyền cho tư tưởng hướng về nông 
trang tập thể. Nhưng chỉ có thời gian gần đây thì lời kêu gọi thành lập 
các nông trang tập thể. mới có tiêng vang trong quần chúng. Được như 
thể, trước tiên là vì việc phát triển một cách rộng rãi tính tập thể của 
hợp tác xã ở nông thôn đã chuẩn bị chỏ tâm lý của nông dân chuyển 
biên có lợi ích cho các nông trang tập thể ; mặt khác, việc có một loạt 
nông trang ngay từ bây giờ đã thu hoạch mỗi đê-xi-a-tin được từ 15o 
đền 2oo pút và có từ 2o% đền 4o% tỷ suât hàng hóa, đã thúc đầy nông - 
đân nghèo và trung nông lớp dưới gia nhập khá nhiều vào nông trang 
tạp thể. ` : 

Ở đây, có một điểu cũng không kém phần quan trọng là chỉ gần 
dây thôi Nhà nước mới có khả năng giúp nhiều vôn cho phong trào tập 
thể hóa. Mọi người đểu biết rằng trong năm nay Nhà nước chuẩn câp 
cho các nông trang tập thể một khoản tiển gâp đôi năm ngoái (hơn 6o 
triệu rúp). Đại hội đảng lần thứ XV đã hoàn toàn có lý khi nhận định : 
rằng những điều kiện cẩn thiệt cho phong trào tập thể hóa hàng loạt đã 
chín muồi, rằng tăng cường phong trào tập thể hóa là một trong những 
phương pháp trọng yêu nhât để nâng cao tỷ suât hàng hóa của việc sản 
xuât lúa mì ở trong nước. 

Theo các sô liệu của Cục thông kê trung ương thì, trong năm 1927; 
tổng sản lượng lúa mì của các nông trang tập thể chiêm trên s5 triệu 
pút với tỷ suẫt hàng hóa trung bình là 2o%. Đầu năm nay, cao trào thành 
lập các nông trang tập thể mới và việc mở rộng những nông trang tập 
thể cũ nhất định sẽ làm tăng sản lượng lúa mì của các nông trang tập 
thể lên một cách đáng kể vào cuỗi năm. Nhiệm vụ là giữ cho được tôc 
độ phát triển hiện nay của phong trào tập thể hóa nông nghiệp, là mở 
rộng các nông trang tập thẻ, là bãi bỏ các nông trang hữu danh vô thực _ 
và thay vào đây bằng các nông trang thực sự, và xây dựng một chề 
độ làm sao cho các nông trang tập thẻ phải bán tât cả lúa rnì hàng hóa của 
mình cho các cơ quan Nhà nước và cho các hợp tác xã, bằng không 
thì sẽ bị Nhà nước cắt đứt các món tiển trợ câp và các khoản cho vay. 
Tôi nghĩ rằng chỉ cẩn giữ đúng những điểu kiện ây là trong vòng ba 
hay bồn năm, các nông trang tập thể sẽ bán cho chúng ta đền roo triệu 
pút lúa mì hàng hóa. 

Đôi khi người ta đem đôi lập phong trào tập thể hóa nông nghiệp 
với phong trào hợp tác xã, ắt hắn là nghĩ rằng nông trang tập thể là một 
việc và hợp tác xã lại là một việc khác, Điểu đó đi nhiên là sai. Thậm 
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chí có người còn đem đồi lập nông trang tập thể với kề hoạch hợp tác 
hóa của Lê-nin nữa. Không cẩn phải nói cũng thây rằng đem đôi lập 
như thê là hoàn toàn không phù hợp với sự thật. Thật ra, nông trang 
tập thể là một hình thức hợp tác xã, một hình thức rõ rệt nhât của 
hợp tác xã sản xuât. Có hợp tác xã tiêu thụ, có hợp tác xã cung ứng, 
lại có cả hợp tác xã sản xuât. Nông trang tập thể là bộ phận gắn liền, 
không thể tách rời được của phong trào hợp tác xã nói chung, của kể 
hoạch hợp tác hóa của Lê-nin nói riêng. Thực hiện kẻ hoạch hợp tác 
hóa của Lê-nin là đưa nông dân từ chê độ hợp tác mua bán lên chê độ 
hợp tác sản xuât, có thể nói là lên chẽ độ hợp tác nông trang tập thê. 
Chính đó là một trong những lý do làm cho ở nước ta, các nông trang 
tập thể chỉ xuât hiện và phát triển sau khi chẻ độ hợp tác mua bán đã 
phát triển và được tăng cường. ` 

2. Thứ hai, con đường thoát là phải mở rộng và củng cô các nông 

'trường quôc doanh cũ, là phải tổ chức và phát triển những nông trường 
quôc doanh mới và lớn. Theo những sô liệu của Cục thông kê trung 
ương thì, hiện nay, tổng sản lượng lúa mì của các nông trường quỗc 
doanh trong năm 1927 đạt được trên 4s triệu pút trong đó 6s% là tỷ suât 
hàng hóa. `'Không còn nghỉ ngờ gì nữa, nêu các nông trường quôc doanh 
mà được một sự giúp đỡ nào đó của Nhà nước, thì có thê tăng thêm 
sản lượng lúa mì một cách trông thây. 

Nhưng nhiệm vụ không dừng lại ở đây. Chính quyển xô-viêt đã 
ra quyêt định là ở những vùng mà ruộng đât không chia cho nông dân 
thì phải thành lập các nông trường quỏc doanh mới đại quy mô (từ ro.ooo__ 
đền 3o.ooo đê-xi-a-tin mỗi nông trường), để trong vòng năm hay sáu 
năm có thể cung câp chừng roo triệu pút lúa mì hàng hóa. Chúng ta đã 
bắt tay vào tô chức những nông trường quỗc doanh như thể rồi. Nhiệm- 
vụ là, dù thể nào cũng phải thực hiện cho bằng được quyêt định ây của 
Chính quyển xô-viêt. Tôi nghĩ rằng nêu chúng ta hoàn thành được những 
nhiệm vụ ây thì, trong vòng ba, bổn năm, các nông trường quộc doanh 
cả cũ lẫn mới sẽ cung cầp cho chúng ta từ 8o đền roo triệu pút lúa mì hàng 
hóa. 

3. Sau rồt, con đường thoát là không ngừng nâng cao sản lượng 
thu hoạch của các đơn vị kinh tê nông dân cá thể hạng vừa và hạng nhỏ. 
Chúng ta không thể và cũng không được ủng hộ nền kinh tÈ cá thể đại 
quy mô của cu-lắc. Nhưng chúng ta có thể và phải ủng hộ nến kinh tề 
cá thể trung tiểu nông, bằng cách nâng cao sản lượng thu hoạch của nó 
và đưa nó vào con đường tổ chức hợp tác xã. Đó là một nhiệm vụ cũ 
mà chúng ta đã nhần mạnh ngay từ năm 1o21 lúc mà chề độ trưng thu 
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các nông sản thừa được thay thề bằng chề độ thuê lương thực. Đại 
hội đẳng của chúng ta lần thứ XIV và XV đã xác nhận nhiệm vụ ây. 
Nhưng khó khăn trên mặt trận lúa mì hiện nay càng làm nổi bật tẩm 
quan trọng của nhiệm vụ ây. Vì thê phải kiên trì hoàn thành nhiệm vụ ây 
cũng như chúng ta phải kiên trì làm xong hai nhiệm -vụ trên, — nhiệm 
vụ về nông trang tập thể và nhiệm vụ về nông trường quôc doanh. 

` Tầt cả những tài liệu đều nói lên rằng có thể tăng thêm sản lượng 
thu hoạch của nền kinh tÈ nông dân trong vòng vài năm lên 15% - 2©%% 
được. Hiện nay, chúng ta sử dụng ít nhât là s triệu cày: gỗ. Chỉ cần 


. thay sồ cày gỗ bằng cày sắt là cũng có thê làm cho sản lượng lúa mì trong 


nước tăng lên rầt nhiều. Ầy là tôi chưa nói đền việc cung câp cho các 
đơn vị kinh tế nông dân một sô phân bón tôi thiểu, một sô giỗng chọn 
kỹ, một số máy móc kiểu nhỏ, v.v.. Phương pháp ký hợp đồng thu mua, 
tức là phương pháp ký hợp đồng với tât cả các xã và thôn về việc cung 
cầp giồng, v.v., cho họ, với điểu kiện bắt buộc là họ phải bán cho 
một số lúa mì tương đương, đó là phương pháp tôt nhât để nâng cao 
sản lượng thu hoạch của các đơn vị kinh tê nông dân và để thu hút nông 
dân vào hợp tác xã. Tôi nghĩ rằng nêu chúng ta nghiêm chỉnh làm việc 
theo hướng ây thì trong vòng ba bôn năm, chúng ta sẽ có thể có thêm 
ít ra là roo triệu pút lúa mì hàng hóa mới do các đơn vị kinh tê cá thê 
trung tiểu nông cung cập. : 

Như vậy, chỉ cẩn làm tròn tât cả các nhiệm vụ ây là trong vòng ba 
bồn năm Nhà nước sẽ có thẻ có thêm được từ 2so đên 3oo triệu pút lúa 
mì hàng hóa ; sô đó cũng tương đôi đẩy đủ để ta có thẻ chỉ dùng một 
cách thích đáng, ở trong nước cũng nhữ ở ngoài nước. 

Về căn bản thì các biện pháp cần thiết đẻ thoát khỏi những khó khăn 
trên mặt trận lúa mì là như thê đây. 

Kết hợp các biện pháp chủ yêu ây với những biện pháp thường 
dùng để cải tiên kê hoạch cung câp hàng hóa cho nông thôn, và giải thoát 
cho các tổ chức thương nghiệp của chúng ta khỏi phải cung câp lúa mì 
cho cÀ một loạt thành phô nhỏ và trung bình: nhiệm vụ hiện nay là 
như thẻ. : 

Ngoài các biện pháp ây ra thì có nên dùng thêm cả một loạt biện 
pháp khác như những biện pháp nhằm giảm bớt nhịp độ phát triển của 
nển công nghiệp của chúng ta, — vì công nghiệp mà phát triển thì sẽ 
làm cho nhu cẩu về lúa mì tăng lên rât nhiều, và hiện thời sự phát 
triển ây đã vượt nhanh hơn mức tăng của sản lượng lúa mì hàng hóa, 
— nữa chăng ? Không, không nên. Dù thể nào cũng không nên làm như 
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thề ! Giảm bớt nhịp độ phát triển công nghiệp là làm yêu giai cầp công 
nhân, vì có tnỗi bước tiền trong việc phát triển công nghiệp, mỗi công 
xưởng mới, mỗi nhà máy mới, như lời Lê-nin nói, đểu là một s pháo 
đài mới» của giai cầp công nhân, nó củng cô những vị trí của giai câp 
công nhân trong cuộc đầu tranh chồng thê lực tự phát tiểu tư sẳn, trong 
cuộc đầu tranh chông những thành phần tư bản chủ nghĩa trong nền 
kinh tê của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải giữ được cái nhịp độ phát 
triển công nghiệp hiện 8Ay; hệ chớm có khả năng là chúng ta phải lập tức 
tăng cường hơn nữa Shịp độ phát triển: công nghiệp để tung hàng hóa 
ra cho nông thôn và thu lúa mì từ nông thôn về được nhiều hơn nữa, 
đẻ cung cầp máy móc cho nông nghiệp và, trước nhât là cho các nông 
trang tập thê và nông trường quôc doanh, để công nghiệp hoá nông nghiệp 
và nâng cao tỷ suât hàng hóa của sản lượng nông nghiệp.' ` 

Có lẽ để cho được «thận trọng» hơn, chúng ta nên hãm bớt sự 
phát triền công nghiệp nặng để lầy công nghiệp nhẹ làm cơ sở cho công 
nghiệp củẩ chúng ta vì nó sản xuât chủ yêu là cho thị trường nông thôn, 
có lẽ nên như thê chăng ‡ Vô luận thê nào thì cũng không nên làm như 
thê. Như thê là tự sát, là làm thiệt hại đên toàn bổ nền công nghiệp của 
chúng ta, kể cả công nghiệp nhẹ. Như thê là từ bỏ khẩu hiệu công nghiệp 
hóa nước ta, là biên nước ta thành nước phụ thuộc vào hệ thông kinh 
tê tư bản chủ nghĩa thê. giới. 

Ở đây, chúng ta xuât phát từ những nguyên lý chỉ đạo nổi tiểng 
mà Lê-nin đã để ra tại Đại hội IV Quồc tế cộng sản mà toàn đẳng ta tuyệt 
- đồi phải chấp hành. Tại Đại hội IV Quốc tê cộng sản, Lê-nin đã nói 
về vần để đó nhừ`thể này : 


« Muồn cứu vẫn nước Ñga thì không thể chỉ trông vào mùa màng tồt trong 
kinh tề nông dân — điểu đó vẫn chưa đủ — và cũng không thẻ chỉ trông vào nến công 
nghiệp nhẹ thịnh vượng cung cầp được vật phẩm tiêu dùng cho nông dân, — cả điểu 
này nữa cũng vẫn chưa đủ — chúng tôi còn cẩn phải có một nến công nghiệp 
nặng nữa ». 


Hay là : 


* (Chúng tôi tiềt kiệm về mọi mặt, thậm chí tiềt kiệm cả về mặt chỉ phí cho 
trường học nữa. Sở dĩ phải như thề là Vì chúng tôi biềt rằng nều chủng tôi không 
cứu vãn được công nghiệp nặng, nều chúng tôi không phục hôi được công nghiệp 
nặng, thì chúng tôi sẽ không thể xây dựng được một nến công nghiệp nào cả, mà 
nều không có công nghiệp thì, nói chung, nước chúng tôi sẽ đi đời, không còn là một 
nước độc lập nữa › (xem tập XXVII, tr. 349). 187 
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Những lời chỉ giáo đó của Lê-nin, ta không thể quên được. 

Do thi hành những biện pháp nói trên, tình hình liên minh công 
nông sẽ như thể nào. Tôi nghĩ rằng những biện pháp ây chỉ có thể làm 
cho việc củng cô khôi liển minh công nông được thuận lợi rnà thôi. 

Thật vậy, nêu các nông trang tập thể và nông trường quôc doanh 
phát triển với một nhịp độ nhanh chóng, nều sự giúp đỡ trực tiêp cho 
những người tiểu nông và trung nông đem lại kết quả là nâng cao sản 
lượng thu hoạch của họ lên, và nêu các hợp tác xã ngày càng thu hút 
quần chúng nông dân được nhiều hơn ; nêu Nhà nước có thêm hàng 
trăm triệu pút lúa mì hàng hóa cẩn thiết để chi dùng ; nêu tât cả các biện 
pháp đó và những biện pháp tương tự khác đều đem lại kêt quả là chặn 
tay được bọn cu-lắc và dẩn dẩn đánh bại được chúng ; nêu như vậy 
thì những mâu thuẫn giữa giai cầp công nhân và nông dân trong khôi 
liên minh công nông sẽ do đó mà càng ngày càng mât đi ; nhu cẩu phải 
dùng các biện pháp bât thường để thu mua lúa mì sẽ không thành vân 
để nữa ; quảng đại quản chúng nông dân sẽ ngày càng hướng về các 
hình thức kinh tế tập thể, và cuộc đầu tranh đang tiên hành đẻ chiên 
thắng các phần tử tư.bản chủ nghĩa ở nông thôn sẽ ngày càng có tính 
chầt quần chúng rõ rệt và ngày càng có tổ chức hơn, — điểu đó há chẳng 
phải là rõ ràng hay sao ? ẳ 

Há lại không rõ ràng là áp dụng những biện pháp như vậy thì chỉ 
có lợi cho sự liên minh công nông, đó sao ? 

Chỉ cẩn nhớ là, trong điều kiện chuyên chính vô sản, liên minh 
công nông không thể coi như một sự liên minh thường nào khác. Liên 
minh ầy là hình thức đặc biệt về liên minh giai cầp giữa giai cấp công 
nhân và quần chúng nông dân lao động, nhằm mục đích là : a) tăng cường 
địa vị của giai cấp công nhân, b) đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai câp 
công nhân trong khỏi liên minh đó, c) xóa bỏ giai cầp và xóa bỏ xã hội 
có giai cầp. Quan niệm liên minh công nông theo bât kỳ cách nào khác 
đều là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa men-sê-vích, chủ nghĩa xã hội-cách 
mạng, — hay muôn gọi là chủ nghĩa gì gì đó cũng được, duy chỉ 
không thể gọi là chủ nghĩa Mác, không thể gọi là chủ nghĩa Lê-nin được. 

Làm thể nào mà tư tưởng liên minh công nông lại có thể tương dung 
được với luận điểm mà mọi người đều biểt của Lê-nin nói rằng nông 
đân là một + giai cầp tư bản chủ nghĩa cuỗi cùng » £ Ớ' đây có mâu thuẫn 
hay không. Ở đẩy chỉ là mâu thuẪn bể ngoài, mâu thuẫn giả tạo. Sự 
thật thì ở đầy chẳng có mâu thuẫn gì cẢ. Trong báo cáo tại Đại hội II] 
Quốc tÈ cộng sản, Lê-nin đã nhận định nông dân là một « giai tâp tư bản 
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chủ nghĩa cuỗi cùng»; cũng trong báo cáo ấy, Lê-nin đã nhiếu lấn 
luận chứng về sự cần thiết phải có liên minh công nông, tuyển bô rằng 
« nguyên tắc cao nhất của chuyên chính là ủng hộ liên minh giữa giai 
cầp công nhân và nông dân, để giai cấp công nhân có thề giữ được vai 
trò lãnh đạo của mình và giữ được chính quyển Nhà nước». Rõ ràng 
là trong bẫt cứ trường hợp nào , Lê-nin cũng không thây ở đó có mâu 
thuẫn. gì cả. 

Đôi với luận điểm của Lê-nin nói rằng nông dân là một s giai cầp 
tư bản chủ nghĩa cuỗi cùng », chúng ta phải hiểu như thê nào ? Có phải 
điểu đó có nghĩa nông dân là do những người tư bản chủ nghĩa hộp thành 
không ? Không. 

Trước hẽt, điểu đó có nghĩa nông dân cá thể là một giai cầp riêng 
biệt, xây dựng kinh tê trên cơ sở quyển tư hữu về các công cụ và tư 
liệu sản xuât ; do đó nó khác giai câp vô sản ở chỗ giai cầp này xây dựng 
kinh tÊ trên cơ sở quyển sở hữu tập thể về các công cụ và tư liệu sản xuât. 

Thứ hai, điểu ây có nghĩa nông dân cá thê là giai cầp đang đẻ ra, 
đang sinh ra và đang nuôi dưỡng bọn tư bản, bọn cu-lắc và nói chung 
đà các hạng bóc lột. 

Đôi với sự nghiệp xây dựng khỏi liên minh công nông, tình trạng 
đó có phải là một trở ngại không thẻ vượt được không ? Không. Trong 
điểu kiện chuyên chính vô sản, liên minh công nông không thể coi là 
liên minh với toàn thẻ nông dân được. Liên minh công nông là liên minh 
giữa giai cầp công nhân và quản chúng nông dân lao động. Không thể 
thực hiện được một sự liên minh như thẻ, nêu không đầu tranh chồng 
các phần tử tư bản chủ nghĩa trong nông dân, nêu không đầu ttanh chồng 
bọn cu-lắc. Một sự liên minh như thể:không thể vững chắc được, nều 
nông dân nghèo, chỗ dựa của giai câp công nhân ở nông thôn, không 
được tổ chức. Cho nên, trong điểu kiện chuyên chính vô sản hiện nay, 
liên minh công nông chỉ có thẻ thực hiện được dưới khầu hiệu mà ai 
nầy đều biêt của Lê-nin : dựa vào nông dân nghèo, liên mỉnh chặt chẽ 


_, với trung nông, đầu tranh liên tục chồng bọn cu-lắc. Vì chỉ có thực hiện 


khẩu hiệu đó thì mới có thể lôi kéo được quần chúng cơ bản trong nông 
dân vào con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Như thê là các đồng chí thầy rõ rằng mâu thuẫn giữa hai công thức 
của Lê-nin chỉ là mâu thuẫn bể ngoài, mâu thuẫn giả tạ». Thật ra, giữa 
hai công thức đó chẳng có mâu thuẫn gì cả. 


LỄ-NIN VÀ VẤN ĐỀ LIÊN MINH 
VỚI TRUNG NÔNG ® 


TRẢÁ LỜI ĐỒNG CHÍ X. 


Đồng chí X. ! ` 

Thật là sai, nều cho rằng khầu hiệu của Lê-nin « phải biết liên hiệp 
Với trung nông, mà không hể le là một phút nào cuộc đầu tranh chồng 
cu-lắc và đồng thời chỉ dựa chắc vào nông dân nghèo», khầu hiệu này 
được nêu lên trong một bài báo nỗi tiềng của Lê-nin nói về Pi-tiseim 
Xô-rô-kin là một Khẩu hiệu thuộc về « thời kỳ các äy bạn nông dân nghèo », 
một khẩu hiệu thuộc về « cuồi thời kỳ gọi là thời kỳ trung lập hóa trung 
nông », Thật là hoàn toàn sai. 

Các ủy ban nông dân nghèo đã được thành lập hồi tháng Sáu rọr8, 
Cuôi tháng Mười 1gr8, lực lượng của chúng ta ở nông thôn đã trội 
hơn cu-lắc, trung nông đã quay về Chính quyển xô-việt, Chính trên 
cơ sở chuyển hướng đó, nên mới có nghị quyềt của Ban chầp hành trung 
ương về việc thủ tiêu tình trạng có hai chính quyển song song là các Xô- 
viểt và`các hy ban nông dân nghèo, về việc tiền hành những cuộc bầu 
lại các Xô-viễt xã và Xô-viểt thôn, về việc hòa các ủy ban nông dân 
nghèo vào trong các Xô-viễt mới được bầu ra, và do đó mà bãi bỏ những 
ủy ban ây đi. Như mọi người đều biết, nghị quyết đó đã được chính thức 


1) Bài này có cắt bớt đi vài đoạn. 
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-thừa nhận ngày ọ tháng Mười một 1ọiổ, tại Đại hội VI các Xô-viêt. 
Tôi muồn nói đền quy nghị của Đặi hội VI các Xô-viềt ngày ẹ tháng 
Mười một rọr8 về việc bẩu lại các Xô-viêt thôn và xã và về việc hòa các 

ủy ban nông dân nghèo vào trong các Xô-viết. 

Nhưng bài báo của Lê-nin «Những lời tự thú quý báu -của 
Pi-ti-rim Xô-rô-kin », trong đó khẩu hiệu trung lập trung nông được Lê-nin 
thay bằng khẩu hiệu liên hiệp với trung nông, đã đăng vào lúc nào ? 
Bài báo đó. đã đăng ngày 2r tháng Mười một 1ọ1ổ, tức là gần hai tuần 

sau khỉ quyềt nghị đó của Đại hội VI các Xô-viêt được thông qua. Trong 
bài báo đó, Lê-nin nói thẳng ra rằng sở di chúng ta phải áp dụng chính 


___ gích liên hiệp với trung nông là vì trung nông đang quay vẻ phía chúng ta. 


_Lê-nin đã nói như sau : 


v\ + Ở nông thôn, nhiệm vự của chúng ta là thủ tiêu địa chủ, đập tan sự phản 
kháng cửa bọn bóc lột và bọn cu-lắc đầu cơ; muôn thè, chúng ta chỉ có thể dựa 
chắc vào những người nửa vô sản, vào s nông dân nghèo ›. Nhưng trung.nông không: 
- phải :là kẻ thù của chúng ta. Họ đã dao động, đang dao động và sẽ còn dao động : nhiệm 
vụ cảm hóa những người dao động kkông giỏng như nhiệm vụ lật đồ bọn bóc lột và 
chiền thắng kẻ thù tích cực. Phải biềt liên hiệp với trung nông — mà không hể lơ 
là một phút nào cuộc đầu tranh chồng cu-lắc và đông thời chỉ dựa Èhẳc-vào nông đân 
nghèo — đó là nhiệm vụ trước mắt, vì rằng chính hiện nay, do những nguyên nhân 
đã nêu ra ở trên, 0iệc trung nông quay uẻ phía chúng ta, là điểu tàt nhiên , ) 
ca t. XXXIII, tr. ao4). 188 


Do đó rút ra kết luận như thề nào ? 

Do đó rút ra kềt luận là khẩu hiệu do Lê-nin đề ra không sà& về 
thời kỳ cỡ, thời kỳ những ủy ban nông dân nghèo và thời kỳ trung lập 
trung nông, mà thuộc về thời kỳ mới, thời kỳ liên hiệp với trung nông. 
Như vậy, không phải nó phần ánh sự kề: thúc của thếi kỳ cũ, mà là 
phản ánh sự Öẩ¿ đẩu của thời kỳ mới. 

Nhưng lời khẳng định của đồng chí về khầu hiệu của Lê-nin thì 
sai, không những sai về hình thức, không những có thể nói là sai về 
thời gian, mà còn sai cả về thực chầt nữa. 

Chúng ta đều biết rằng khẩu hiệu của Lê-nin vẻ việc liên hiệp với 
trung nông đã được toàn đảng tuyên bồ là khẨu hiệu r&ới tại Đại hội 
VTHI của đảng ta (tháng Ba rọro). Chúng ta đều biềt rằng Đại hội VIII 
của đảng chính là đại hội đã định cơ sở cho chính sách của chúng ta là 
liên minh vững chắc với trung nông. Chúng ta đểu biềt rằng cương lĩnh 
của chúng ta, cương lĩnh của Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô cũag đã được 


1) Do tôi viềt ngả. 
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Đại hội VIII của đẳng thông qua. húng ta đều biễt rằng trong cương 
lĩnh đó có những điểm riêng biệt Về thái độ củasđẳng đồi với các tầng lớp 
khác nhau ở nông thôn : nông dân nghèo, trung nông, cu-lắc. Chúng 
ta đã đọc thầy gì trong các điểm đó của cương lĩnh của Đảng cộng sản 
(b).toàn Liên-xô nói về các tắng lớp xã hội ở nông thôn và về thái độ 
của đẳng đổi với các tấng lớp đó ? Xin hãy nghe đây : 


« Trong toàn bộ công tác của mỉnh ở nông thôn, hiện nay cũng ñhư trước kia, 
Đảng cộng sản Nga đếu vẫn dựa nào những tầng lớp uô sản uà nửa 9ô sản ở nông 
thôn ; trước hÈt, đảng tổ chức những tắng lớp đó- thành một lực lượng độc lập, 
thành lập ở nông thôn những chỉ bộ đảng, những tổ chức của nông dân nghèo, một 
kiểu công đoàn đặc biệt của những người vô sản và nửa vô sản ở nông thôn v.v., 
dùng mọi phương pháp làm cho họ gắn gũi vô sản thành thị, làm cho họ thoát khỏi 
ảnh hưởng của giai cầp tư sản nông thôn và của những lợi ích tiểu tư hữu. đã 

Đôi với bọn cu-lắc, là giai cp tư sản nông thôn, thì chính sách của Đảng 
cộng sản Nga là đầu ranh kiên quy?t chỗng ` lại những ý đồ bóc lột của chúng, là 
đập tan sự phản kháng của chúng đồi uới chính sách xô-uiêt. 

Đồi với trung nông thì chính sách của Đảng cộng sản Ñga là lôi kéo họ dán 
dần và có kề hoạch vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đảng đã tự đặt cho 
mình nhiệm vụ là phải tách họ ra khỏi bọn cu-lắc, lôi kéo họ về phía giai cầp công 


,nhân, bằng cách quan tâm đền những nhu cấu của họ, bằng cách dùng biện pháp 


cằm hóa tư tưởng chứ tuyệt nhiên không phải những biện pháp trần áp để khắc 
phục tình trạng lạc hậu của họ, bảng cách cỗ gắng đi đền những thỏa thuận thực tề 
với họ mỗi khi quyến lợi thiết thân của họ bị đụng chạm, bằng cách nhân nhượng 
họ khí quyềt định các biện pháp để tiên hành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa › 1) 
(Đại hội VIII của Đảng cộng sản (b) Nga biên bản ghỉ bằng tốc ký; tr. 351). 


Vậy đồng chí hãy thứ tìm xem giữa những điểm đó ở trong cương 
lĩnh với khầu hiệu của Lê-nin có sự khác nhau nào không, dù chỉ là khác 
nhau rất ít, dù chỉ là khác nhau về chữ thôi cũng được ! Đồng chí sẽ 
không tìm thây đâu, vì trong thực tê làm gì có sự khác nhau đó. Hơn . 
thề nữa. Không thể nghỉ ngờ một chút nào cả, khâu hiệu của Lê-nín 
chẳng những không mâu thuẫn với những nghị quyết của Đại hội VIII 
về vần để trung nông, mà trái lại nó còn nêu lên một cách chính xác nhât 
và đạt nhât những nghị quyết đó, Mà thực ra thì cương lĩnh của Đảng 
cộng sản (b) toàn Liên-xô đặc biệt bàn về vân để trung nông, đã được 
thông qua hối tháng Ba rạro, tại Đại hội VIII của đảng, còn bài báo của 
Lê-nin chồng lại Pi-ti-rim Xô-rô-kin, tuyên bỗ khẩu hiệu liên hiệp với 
trung nông, thì đăng hồi tháng Mười một 118, bỗn tháng trước Đại: 
hội VIII của đảng. ` 


1) Tât cầ những đoạn viềt ngả là do tôi gạch dưới. 
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Há không phải rõ ràng Đại hội VIII của đảng đã hoàn toàn 0à triệt 
đề xác nhận khầu hiệu của Lê-nin truyên bô trong bài báo- của Người . 
chồng lại Pi-ti-rim Xô-rô-kin, coi đó là khầu hiệu mà đảng có nhiệm vụ 
phải tuân theo trong hoạt động của mình ở nông thôn suỗt cả thời kỳ 
xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện nay, hay sao ? : 

Cái tuyệt diệu của khầu hiệu của Lê-nin là ở chỗ nào ? 

Cái tuyệt điệu của khẩu hiệu của Lê-nin là ở chỗ nó đã nắm rât đúng, 
một nhiệm vự gồm ba mặt của công tác đảng ở nông thôn, nhiệm vụ 
này được thể hiện trong một công thức ngắn gọn như sau : a) Äãy dựa 
vào nông dân nghèo ; b) hãy tổ chức sự liên hiệp với trung nông ; GÌ? 
không một phút nào được ngừng đớu ranh chông cu lắc. Đồng chí hãy 
cứ thử lây một trong những bộ phận hợp thành công thức đó thôi đề 
làm cơ sở cho công tác ở nông thôn hiện nay mà quên những bộ phận 
khác đi, nhât định thể nào đồng chí cũng sẽ bị dồn vào chỗ bề tắc. 

Trong điều kiện giai đoạn hiện nay của công cuộc xây dựng xã hội 
chủ nghĩa, liệu có thẻ thiệt lập sự liên hiệp thực sự và vững chắc với trung 
nông, mà không cần dựa vào nông dân nghèo và không cần tiên hành 
đầu tranh chông cu-lắc khống ? 

Không thể được ? 

Trong điều kiện phát triển hiện nay, liệu có thẻ tiên hành đầu tranh 
thắng lợi chông cu-lắc, mà không cần dựa vào nông dân nghèo và không 
cần liên hiệp với trung nông không ? 

Không thẻ được. XG 

Làm thê nào để thể hiện được một cách đạt hơn hềt nhiệm vụ ba 
mặt không thể tách rời nhau đó của công tác đẳng ở nông thôn bằng một 
khẩu hiệu khái quát ? Tôi nghĩ rằng khầu hiệu của Lê-nin đã thể hiện 
được một cách đạt nhất nhiệm vụ đó. Cần phải thừa nhận rằng không 
thể nào nói đạt hơn Lê-nin được... 

Tại sao chính uào lúc này, chính trong những điều kiện hiện nay của 
công tác ở nông thôn, lại cẩn phải nhần mạnh tính chât hợp lý của 
khâu hiệu của Lê-nin ? cu! 

Vì rằng chính treng lúc này, người ta thây một sô đồng chí đang 
biểu lộ xu hướng muôn xé tơi nhiệm, tụ ba mặt không thể tách rời nhau 
được của đằng È nông thôn và tách rời những bộ phận đó ra. Thực tê 
chiên dịch thu mua lúa mì của chúng ta hồi tháng Giêng — tháng Hai 
năm nay đã hoàn toàn chứng thực điểu đó. 

Cẩn phải kiên lập một sự liên hiệp với trung nông, điểu đề mọi 
người bôn-sẽ-vích đều biễt. Nhưng làm thê nào để kiền lập sự liên hiệp 
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đây, đó lại là điểu mà không phải ai cũng Hiểu cả. Có người nghĩ đền 
việc kiền lập sự liên hiệp với trung nông bằng cách từ bỏ cuộc đâu 
tranh chồng cu-lắc hay giảm nhẹ cuộc đâu tranh đó đi : theo họ thì cuộc 
ˆ đầu tranh chông cu-lắc có thể làm cho một bộ phận trung nông, bộ 
_ phận trung nông khá giả, đâm ra hoảng sợ. 
, Một sô khác lại nghĩ đền việc kiên lập liên hiệp với trung nông bằng 
-cách từ bỏ công tác tô chức nông dân nghèo, hoặc bằng cách giảm nhẹ 
công tác đó đi : theo họ thì tổ chức nông dân nghèo sẽ dẫn đền chỗ làm 
cho nông dân nghèo tách riêng ra ; mà sự tách riêng đó-có thể làm cho 
trung nông đâm ra -hoảng sợ chúng ta. h 
Tât cả những hiện tượng xa rời đường lôi đúng đắn đó sẽ đưa đên 
kêt quả là quên mât nguyên lý mác-xít nói rằng trung nông là một giai 
cầp dao động, rằng sự liên hiệp với trung nông chỉ có thể vững chắc 
với điều kiện là phải tiên hành một cuộc đâu tranh kiên quyết chông 
cu-lắc và phải tăng cường công tác trong nông dân nghèo ; rằng nều 
không có những điểu kiện đó thì trung nông có thể ngả theo cu-lắc, cho 
rằng cu:lắc có sức mạnh, - 
Các đồng chí hãy nhớ lại lời Lê-nin nói tại Đại hội VIII của đảng :_ 


+ Cần phải xác định thái độ đồi với giai cầp không có- một lập trường kiên định 1) 
Đại bộ phận giai câp vô sản đều tán thành chủ nghĩa xã hội ; đại bộ phận giai câp 
tư sản đều chồng lại chủ nghĩa xã hội; xác định mỗi quan hệ giữa hai giai câp đó 
là việc dễ dàng. Nhưng khi chúng ta nói đền một tảng lớp như tầng lớp trung nông, 
thì chúng ta thây đó là một-giai cắp dao động. Họ vừa là người tư hữu lại vừa là 
người lao động. Họ không bóc lột những người lao động khác. Suôt hàng chục năm 
ròng, họ đã cỗ gắng rât nhiều để bảo vệ lây địa vị của họ; họ đã phải chịu sự bóc lột 
của bọn địa chủ và bọn tư bản; phải chịu đựng mọi nỗi khổ cực, nhưng đống thời 
họ vẫn là người tư hữu. Vì vậy đổi với tầng lớp dao động này thái độ của chúng ta 
thật là vô cùng khó khăn; (Đại hội VIII của Đảng cộng sản ` (b) Nga, biên bàn ghi 
bằng tốc ký, tr. 200). : Ề ú = 

Nhưng còn có những hiện tượng khác xa rời đường lôi đúng đắn, 
cũng không kém phẩn nguy hiểm hơn những sai lệch trên kia. Có khi 
người ta tiên hành đâu tranh chồng cu-lắc, nhưng lại tiền hành đâu 
tranh quá ư vụng về và dại đột đên nỗi đánh cả vào trung nông và bần 
nông. Kêt quả là : cu-lắc không bị tổn hại gì cả, mà trái lại sự nghiệp 
liên minh với trung nông bị tổn thương, và một bộ phận nông dân nghèo 
thì tạm thời rơi vào nanh vuôt của bọn cu-lắc là bọn đang tiên hành-một 
cuộc đâu tranh ngâm ngẩm chông lại chính sách xô-viết. 

__ Cũng có khi người ta toan biển cuộc đầu tranh chông cu-lắc thành 
việc tước đoạt cu-lắc và biên công tác thu mua lúa mì thành chề độ trưng 
thu lương thực thừa, quên mất rằng tước đoạt cu-lắc trong điểu kiện 


r) De tôi viềt ngÌ. 
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hiện nay, là một việc làm ngu xuân, và trưng thu lương thực thừa không 
có nghĩa là liên minh với trung nông, mà là đâu tranh chông lại họ. 
Vì sao có những sự lệch lạc đôi với đường lôi của đảng? 

Đó là do không hiểu được rằng nhiệm vụ ba mặt của công tác đẳng 
ở nông thôn là một nhiệm vụ thông nhát và không thể phân ra được. 
Đó là do không hiểu được rằng ta không thể tách rời nhiệm vụ đầu tranh 
chông cu-lắc khỏi nhiệm vụ liên hiệp với trung nông, và cả hai nhiệm 
vụ đó đều không thẻ tách rời khỏi nhiệm vụ biên tầng lớp nông dân nghèo 
thành một chỗ dựa của đảng ở nông thôn ), 

Muôn cho những nhiệm vụ đó khỏi tách rời nhau trong tiên trình 
công tác hàng ngày của chúng ta ở nông thôn, thì phải làm thê nào ? 


1) Do đó ta thây rằng những hiện tượng xa rời đường lồi đúng đắn đang tạo ra 
hai môi nguy hại đôi với sự nghiệp liên minh công nông : một là do có những người, 
chẳng hạn như muôn biên những biện pháp bất thường, tạm thời về việc thu mưa 
lúa mì thành một phương châm thường xuyên hoặc lâu dài trong chính sách của đảng, 
- và một nữa là do có những người muôn lợi dụng việc thủ tiêu những biện pháp 
: bât thường để thả lỏng cho bọn cu-lắc tha hồ hoành hành, để công bô việc buôn bán 
“đượể hoàn toàn tự do, không phải chịu sự điểu tiềt thương nghiệp của các cơ quan 
Nhà nước. Bởi vậy đề đảm bảo cho đường lỗi được đúng đản, cẩn phải tiền hành 
đầu tranh trên hai mặt trận. 

Nhân dịp này tôi xin nêu lên một điểu là báo chí của chúng ta không phải khi 
nào cũng tuân theo quy tắc đó, đôi khi tỏ ra phẩn nào phiền diện. Chắng hạn người ta 
vạch trần những kẻ đang đi tìm cách biên những biện pháp bắt thường về việc thu mua 
lúa mì, có tính chất tạm thời, thành phương châm thường xuyên trong chính sách 
của chúng ta, gây nên một môi đe dọa cho sự liên minh. Thề là rầt tốt. Nhưng điểu 
không tôt và sai lảm là khi đi đôi với việc đó người ta lại không chú ý đẩy đủ và 
vạch trần đúng mức những kẻ đang đe dọa sự liên minh đó ở một phía khác, lại không 
vạch mặt những kẻ do đầu hàng thề lực tự phát tiểu tư sản nên đòi giảm nhẹ cuộc 
đầu tranh chồng những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn và đòi kiền lập việc 
hoàn toàn tự do buôn bán không cần có vai trò điểu tiềt của Nhà nước ; như vậy là chúng 
phá hoại sự liền minh ở một phía khác. Như thề là không tồt. Như thề là phiền diện. 
Cũng có khi người ta vạch mặt những kẻ, chẳng hạn, đã phủ nhận khả năng và 
lợi ích của việc nâng những hình thức kinh doanh cá thể hạng nhỏ và hạng trung của 
nông dân lên, những tổ chức này là cơ sở của nông nghiệp trong giai đoạn hiện tại. 
Điều đó rầt tôt. Nhưng điều không tồt và không đúng là đi đôi với điểu đó, người ta 
lại không vạch mặt những kẻ coi nhẹ ý nghĩa của các nông trang tập thể và nông trường 
quốc doanh và không thây rằng trên thực tề nhiệm vụ nâng những kinh doanh cá thể 
hạng nhỏ và hạng trung lên, cẩn phải được bổ sung bằng nhiệm vụ đây mạnh việc xây 
dựng các nông trang tập thể và nông trường quồc doanh. Như thề cũng là phiền diện. 
Muôn đảm bảo một đường lồi đúng thì cin phải tiền hình đầu tranh trên hơi 
mặt trận, và vứt bỏ bât cứ một sự phiền diện nào. 
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Muồn thề, ít ra cũng phải để ra một khẩu hiệu chỉ đạo tập hợp được 
tầt cả những nhiệm vụ ầy thành một công thức chưng, và do đó, tránh 
cho những nhiệm vụ ây khỏi tách rời nhau. 

Trong kho vũ khí của đẳng ta, có một công thức nào, một khẩu 
hiệu nào như thể không 

Có. Công thức đó là khầu hiệu của Lê-nin : (phải biệt liên hiệp 
với trung nông, mà không hể lơ là một phút nào cuộc đâu tranh chông 
cu-lắc và đồng thời chỉ dựa chắc vào nông dân nghèo ›. 

Cho nên tôi nghĩ rằng khầu hiệu đó là hợp lý nhât và bao quát được 
tắt cả; rằng chính lúc này, chính trong những điều kiện hiện nay của 
công tác ở nông thôn, cẩn phải đặt khẩu hiệu đó lên hàng đầu. 

Đồng chí coi khầu hiệu của Lê-nin là khẩu hiệu « đôi lập › và trong 
thư đồng chỉ hỏi rằng : «‹ Làm thê nào mà... khẩu hiệu đôi lập đó lạt có 
thể được đăng trên tờ « Sự thật» ngày r tháng Năm 1928... Làm thề nào 
mà giải thích được tại sao khẩu hiệu đó lại được đăng trên các trang báo 
‹Sự thật», cz quan ngôn luận của Ban chấp hành trung ương Đáng cộng 
sản toàn Liên-xô? Phải chăng đó chì là sự in nhầm thôi, hay đó là một 
sự thỏa hiệp uới phái đôi lập uề uẫn để trung nông ? » 

Chẳng phải nói, đồng chí hăng đây ! Nhưng này đồng chí %., tuy 
vậy vẫn nên thận trọng hơn ‹ở những chỗ ngoặt», coi khéo không thì . 
trong lúc nóng nảy vội vã đồng chí sẽ đi đền kết luận là cần phải câm đăng 
cương lĩnh của chúng ta, là cương lĩnh hoàn toàn xác nhận khẩu hiệu 
của Lê-nin (đó là một sự thật !), cương lĩnh đã được Lê-nin thảo ra 
về căn bản (Lê-nin quyềt không phải là người đôi lập) và đã được Đại 
bội VIII của đẳng thông qua (đại hội đẳng cũng không phải là đại hội 
của phii đôi lập). Hãy tôn trọng hơn một chút nữa một số điểm trong 
cương linh của chúng ta nói về các tầng lớp xã hội ở nông thôn ! Hãy 
tôn trọrg hơn một chút nữa những nghị quyêt của Đại hội VIII của đẳng 
về vần để trung nông !... | : 

Còn câu của đồng chí nói về vần để «thỏa hiệp với phái đôi lập, 
về vân để trung nông ›, thì theo tôi cũng chẳng cần phải bác bỏ làm gì : 
có lẽ đồng chí nóng lên mà nói ra như thê thôi. 

Có lẽ tình hình làm cho đồng chí rồi trí là: trong khẩu hiệu của 
Lê-nin và trong cương lĩnh của Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) toàn Liên- 
xô đã được đại hội VIII thông qua, có nói về việc liên hiệp với trung 
nông, trong khi đó thì trong bài diễn văn khai mạc Đại hội VIII của 
mình, Lê-nin lại nói đền liên mỉnh vững chắc với trung nông. Đồng chí 
thầy trong đó hình như có một cái gì mâu thuẫn. Chắc là đồng chí cũng lại 
có ý cho rằng chính sách liên hiệp với trung nông là một cái gì như sự 
từ bỏ chính sách liên mính với họ chăng. Thể là sai, đổng chí X, ạ. Đó 
là một lầm lẫn lớn. Chỉ có những kẻ chỉ biêt đọc được chữ của khâu hiệu 
mà không hiểu được ý của khẩu hiệu, thì mới có thể nghĩ như vậy. 
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Chì có những kẻ không biết lịch sử của khẩu hiệu về liên minh, .về liên 
hiệp với trung nông, mới có thể nghĩ như vậy được. Chỉ có những kẻ 
đám cho rằng Lê-nin đã tự mình (ừ ôở mình, vì trong bài diễn văn khai 
mạc Đại hội VIII, Lê-nin đã nêu lên chính sách «liên minh vững chắc » 
với trung niông, còn trong một bài diễn văn khác trình bày cũng tại đại 
hội đó và trong cương lĩnh của đảng đã được Đại hội VII thông qua, 
thì lại tuyên bỗ rằng hiện nay chính sách của chúng ta là phải + liên hiệp » 
với trung nông, mới có thể nghĩ như vậy được. 
_ Vậy thì vần để là ở chỗ nào ‡ Vần để là ở chỗ Lê-nin và đảng mà 
đại diện là Đại hội VIII, không hể thây có sự khác nhau nào giữa khái 
niệm «liên hiệp» và khái niệm «liên minh? cả. Vần để là ở chỗ bầt 
cứ chỗ nào trong tât cả các bài diễn văn trình bày tại Đại hội VIII, Lê- 
nin đều coi khái niệm «liên minh» và khái niệm +liên hiệp» là bằng 
nhau. Cũng cần phải nói như thê đổi với nghị quyết của Đại hội VIII 
«về thái độ đôi với trung nông» trong đó đã coi khái niệm «liên minh » 
và khái niệm «liên hiệp » là bằng nhau. Song vì Lê-nin và đảng không 
coi chính sách liên hiệp với trung nông là mệt chính sách đột xuât và 
tạm thời, mà coi đó là một chính sách lâu đài, nên Lê-nin và đẳng đã 
có và hiện có đẩy đủ lý do đẻ coi chính sách liên hiệp với trung nông là 
chỉnh sách liên minh vững chắc với họ, và ngược lại, chính sách liên 
minh vững chắc.với trung nông cũng là chính sách liên hiệp với họ. Muôn 
biềt chắc chắn thì chỉ cần tra cứu biên bản ghi tốc ký của Đại hội VIII 
của đảng và nghị quyêt cũng do đại hội đó thông qua về vân để trung nông. 
Sau đây là một đoạn trong bài diễn văn của Lê-nin đọc tại Đại hội 
VIII : : : 
«Vì những cán bộ xô-viềt thiêu kinh nghiệm, vì những khó khăn của vần để cho 
nên những đòn nhắm đánh vào cu-lắc thường thường lại đánh cả vào trung nông 
nữa. Ở đây chúng ta đã phạm sai lắm nghiêm trọng. Kinh nghiệm mà chúng ta đã 
thu thập được vể mặt đó sẽ giúp chúng ta làm tầt cả để trong tương lai sẽ tránh 
được điểu đó. Đó là nhiệm vụ đặt ra trước mắt chúng ta, không phải trên lý luận, 
mà là trên thực tiễn, Các đổng chí ¿ũng thừa biết rằng nhiệm vụ đó thật là khó 
khăn. Chúng ta hiện chưa có của cải để có thể cầp cho trung nông được; mà trun£ 
nông thì lại là một người duy vật, ràt thực tè, họ đòi hỏi những của cải vật chât 
cụ thể mà hiện nay chúng ta không đủ sức cung cầp cho họ và những của cải đé, 
nước ta có lẽ còn phải chịu thiều thồn trong nhiều tháng đầu tranh gian khổ nữa, 
một cuộc đầu tranh mà hiện nay đã hứa hẹn là nhầt định sẽ toàn thẳng. Nhưng 
chúng ta vẫn có thể làm được nhiều trong công tác hành chính của chúng ta: cải tiền 
bộ máy của chúng ta, sửa chữa rầt nhiều những sự quá lạm. Đường lồi của đẳng t4, 
đường lồi chưa hoàn toàn hướng hẳn uể uiệc thành lập khòi, về liên mình, về liên hiệp, 
với trung nông, đường lồi đó chúng ta có thể và cắn phải sửa chữa, cẩn phải bồ cứu › 
(Đại hội VIII của Đảng cộng sản (b) Nga, biền bàn ghỉ bằng tốc kỷ, tr. 2). 


1) Do tôi viềt ngà. 
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Đồng chí thầy rõ là Lê-nin không phân biệt ‹ liên hiệp » với” s liên 


minh ». h : 
Và sau đây là những đoạn văn trích trong nghị quyêt của Đại hội 


VIII eVẻ thái độ đôi với trung nông»: 


«Lẫn lộn trung nông với cu-lắc, đem những biện pháp nhằm đánh bọn cu-lắc, 
mà thi hành rộng ra, trong một chừng mực não đó, đôi với trung nông, như thê là 
vị phạm một cách hềt sức nghiêm trọng không những tât cÀ các sắc luật và toàn bộ 
chính sách của chính quyển xô-viềt; mà còn vi phạm tât cả những nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa cộng sản, những nguyên tắc để xướng ra sự liên hiệp của giai cầp 
vô sản với trung nông trong thời kỳ đầu tranh quyềt liệt của giai cầp vô sản đẻ lật đỏ, 
giai cắp tư sản, coi đó là một-trong những điểu kiện cẩn thiệt đẻ chuyển một cách 
êm ái sang việc thủ tiêu mọi sự bóc lột.' 

Do tình trạng lạc hậu của kỹ thuật nông nghiệp so với kỹ thuật công nghiệp, 


_ nên ngay CẢ trong các hước tư bản chủ nghĩa tiên tiền chứ chưa nói gì đền nước Nga 


nữa, trung nông là tắng lớp có gốc rễ kinh tế tương đổi mạnh mẽ, sẽ còn tổn tại 
khá lâu sau khi cách mạng vô sản bắt đảu. Vì vậy, sách lược của các cán bộ xô-viêt 
ở nông thôn, cũag như tủa các-cán bộ đảng, phải được dự tính.cho một thời kỳ 
hợp tác lâu đài với tắng Nớp trung nông... 

.. Như thề là chính sách hoàn toàn đúng đắn của Chính quyển xô-viêt ở 
nông thôn sẽ bảo đảm được sự liển mỉnh uà liên hiệp của giai câp vô sản chiêm thắng 
với tắng lớp trung nông... : 

“... Chính sách của chính phủ công nông và của đảng cộng sản cũng phải tiêp tục 
dựa trên tính thần liên hiệp đó của giai cầp vô sản và nông dân nghèo với tảng lớp 
trung nông; 1) (Đại hội VIII của Đảng cộng sản (b), Nga, biên bàn ghi bằng tôc ký, - 
tr. 270-372). 


' 


Đồng chí thây đây, nghị quyêt đó cũng không phân biệt « liên -hiệp » 
với liên minh », 

Nhận xét rằng trong nghị quyết đó của Đại hội VIII không có một 
lời nào nói đền sự ‹liên minh vững chắc» với trung nông, nhận xét 
như thê cũng không phải là thừa. Song, phải chăng như thê có nghĩa 
là nghị quyết đó đã xa rời chính sách «liên minh vững chắc » với trung 
nông ? Không phải. Điều đó chỉ có nghĩa là nghị quyêt đó đã coi những 
khái niệm ‹ liên hiệp», ‹ hợp tác » và khái niệm «liên minh vững chắc » 
là không khác nhau. Điểu đó cũng dễ hiểu : không thể «liên minh » 
với trung nông mà lại không ‹liên hiệp» với họ ; và không thể liên 
minh svững chấc» với trung nông được nêu không liên hiệp và hợp 
tác «lâu đài» với họ, ‹ 


1) Tât cả các đoạn việt ngÄ đếu do tôi gạch dưới. 
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Sự thật là như thê. 

Trong hai điểu phải có một : hoặc là Lê-nin và Đại hội VIII của 
đảng đã xa rời lời tuyên bồ của Lê-nin về sự «liên minh vững chắc » 
với trung nông ; hoặc là cẩn phải vứt bỏ sự giả định không được nghiêm 
túc đó đi và thừa nhận rằng Lê-nin và Đại hội VIII của đẳng không hể 
phân biệt khái niệm «liên hiệp » với khái niệm ‹ liên minh vững chắc ». 

Như vậy, người nào không muôỗn trở thành kẻ hy sinh cho cái thói 
thông thái rởm, người nào muôn hiểu thâu ý nghĩa của khẩu hiệu của 
Lê-nin nói về việc dựa vào nông dân nghèo, liên hiệp với trưng nông 
và đầu tranh chồng cu-lắc, thì người đó không thẻ không hiệu rằng chính 
sách liên hiệp với trung nông chính là chính sách liên minh vững chắc 
với .họ. 2 

Sai lầm của đồng chí là ở chỗ đồng chí không hiểu mưu mẹo gian 
trá của phái đôi lập, đồng chí đã bị phái đó khiêu khích, đồng chí đã 
áa vào cạm bẫy mà đôi phương đã chăng ra để bấy đồng chí. Bọn bịp 

„bơm trong phái đôi lập đã lớn tiêng tuyên bô om sòm rằng chúng ủng 
hộ khẩu hiệu của Lê-nin về việc liên hiệp với trung nông, nhưng đồng 
thời lại tung ra một cât: nói bóng gió có tính chât khiêu khích, cho rằng 
«liên hiệp» với trung nông là một việc, còn +liên minh vững chắc › 
với họ lại là một việc khác. Chính như thể là chúng muôn nhât cử lưỡng 
tiện : thứ nhất là che dâu lập trường thật sự của chúng trong vân để 
trung- nông, không phải là muôn liên hiệp với trung nông, mà là muôn 
cöắt hòa với trung nông» (xem bài diễn văn mà mọi người đểu biểt 
của Xmiềc-nôp, người thuộc phái đổi lập, diễn yăn mà tôi đã chứng 


- dẫn tại hội nghị lần thứ %XVI của đảng bộ cộng sản tỉnh Mát-xcơ-v3) ; 


thứ hai là dùng sự khác nhau giả tạo giữa ‹liên hiệp và «liền minh è 
đẻ tóm lây những người khờ dại trong hàng ngũ bôn-sê-vích, làm chọ 
họ hoàn toàn rồi trí và đầy họ xa rời Lê-nin. 

Vậy một sô đồng chí chúng ta đã đồi phó với điểu đó như thề nào Ÿ 
Đáng lẽ phải lột bỏ mặt nạ của bọn lường gạt trong phái đôi lập, đắng 
lẽ phải vạch cho chúng thây rằng về mặt lập trường thật sự của chứng 
thì chúng đã có những hành vi đôi trá đồi với đảng ; đáng lẽ phải làm 
như thê, thì cấc đồng chỉ đó lại mắc phải bả, lao đẩu vào cạm bẫy và 
tự để cho mình bị đây xa rời Lê-nin. Phái đồi lập làm ẩm ï lên xung quanh 
khẩu hiệu của Lê-nin ; những người thuộc phái đồi lập làm ra vẻ là 
những người tán thành khầu hiệu của Lê-nin — vậy thì, tôi phải từ 
bỏ khẩu hiệu đó, đẻ khỏi bị lẫn lộn với phái đồi lập, nều không ngườ! 
ta có thể quy cho tôi là «thỏa hiệp với phái đồi lập », —lò-gích của 
các đồng chí ây là như th đầy ! 
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Và đó không phải là một ví dụ độc nhẫt về những thủ đoạn xảo trá 
của phái đồi lập. Chẳng hạn lầy khâu hiệu tự phê bình làm thí dụ. Những 
người bôn-sê-vích không thể không biết rằng khẨu hiệu tự pHê bình 
là cơ sở cho hành động của đảng ta, là phương tiện đề củng cô chuyên 
chính vô sản, là linh hồn của phương pháp bôn-sê-vích để giáo dục cán 
bộ. Phái đồi lập tuyên bô om sòm lên rằng khẩu hiệu tự phê bình là 
do họ nghĩ ra ; rằng đảng đã mượn khẩu hiệu đó của họ và như vậy là 
đã đầu hàng họ. Hành động như vậy, ít ra phái đôi lập cũng muôn đạt 
tới hai mục đích sau đây : 

thứ nhât là : lừa dôi giai cầp công nhân và che giâu không cho họ 
thầy được cái hồ sâu chia cách giữa khẩu hiệu «tự phê bình» của phái 
đôi lập nhằm phá hoại tính đẳng, và khẩu hiệu tự phê bình của những 
người bôn-sê-vích nhằm făng cường tính đẳng ; : 

thứ hai là : làm cho một vài người khờ dại mắc phải bả và khiền 
họ ly khai khẩu hiệu tự phê bình của đảng. 

Nhưng, một sô đồng chí chúng ta đã phản ứng như thê nào đôi với' 
vần để đó ? Đáng lẽ phải lột trần mặt nạ của bọn lừa bịp trong phái đôi 
lập và bảo vệ khâu hiệu tự phê bình bôn-sê-vích thì các đồng chí đó lại 
sa vào cạm bẫy, xa rời khẩu hiệu tự phê bình, đẻ cho phái đôi lập xỏ 
mũi dắt đi và... chịu đẩu hàng phái đó, vì `'nghi lầm như thể là mình | 
ly khai với phái đôi lập. 

Có thể kể ra vô sô thí dụ như thê nữa. 

Nhưng trong công tác của mình, chúng ta không thể để cho bẩt.- 
cứ một người nào xỏ mũi chúng ta cả. Hơn nữa trong công tác chúng 
ta lại càng không thể để cho bị chỉ phôi bởi những dư luận của bọn đôi 
lập bàn về chúng ta. Chúng ta phải đi theo con đường của chúng ta, 
đồng thời đập tan những thủ đoạn gian trá của phái đôi lập và gạt bỏ 
những sai lẩm của một sô đồng chí bôn-sê-vích chúng ta đã bị rơi vào 
bẫỷ khiêu khích của bọn đôi lập. Đồng chí hãy nhớ lầy những lời Mác 
nói : Hãy đi theo con đường của các anh, và mặc cho thiên hạ tha 
hồ muôn nói gì thì nói !» 


Vôit ngày +2 tháng Sáư rọ28 
‹ Sự thật ,, sồ 152, ngày 
tháng Bảy 1228. 


/ 


VỀ NGUY CƠ HỮU KHUYNH 
TRONG ĐẰNG CỘNG SÂN (B) TOÀN LIÊN-XÔ 


Diễn oăn đọc tại hội nghị toàn thể liên tịch 
giữa Ban chấp hành Máit-xcơ-pa uà Ban kiểm tra Mát-xcơ-va 
của Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô, 
ngày 19 tháng Mười 1028 


Thưa các đồng chí, tôi thiết tưởng trước hềt chúng ta phải bỏ qua 
những chỉ tiết vụn vặt, những nhân tô cá nhân, v.v., để giải quyêt vần 
để đang làm cho chúng ta quan tâm : xu hướng hữu khuynh. 

« Trong đảng ta có nguy cơ hữu khuynh, nguy cơ cơ hội chủ nghĩa 
không ? Có những điểu kiện khách quan thuận lợi cho một nguy cơ 
như thề không ? Làm thê nào để đầu tranh chồng nguy cơ ây ? Đó 
là những vần để đặt ra trước chúng ta hiện nay. : 

Song chúng ta không thể giải quyềt vần để xu hướng hữu khuynh 
đó, nêu chúng ta không gạt ra ngoài vần để ây tât cả những chỉ tiết vụn 
vặt và những thành phẩn thứ yêu đã bám quanh vân để ầy và ngăn cần 
không cho chúng ta hiểu rõ thực chât của vân để. 

Da-pôn-xki đã sai lầm khi nghĩ rằng vần để hữu khuynh là một 
vần để ngầu nhiên, Đồng chí ây quả quyềt rằng toàn bộ vần để ở đây 
không nằm trong xu hướng hữu khuynh, mà nằm trong những chuyện 
xích mích, trong những mưu mô chèn ép cá nhân, v.v.. Tạm thời hãy 
.cứ cho rằng những xích mích và những mưu mô chèn ép cá nhân ở đây 
cũng có đôi chút tác dụng như trong bât cứ cuộc đâu tranh nào khác. 


⁄ 
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Nhưng nều lây những xích mích để giải thích mọi việc và không nhìn 
. thầy thực chất của vân để ở đằng sau những xích mích ây, thì như thê 
B xa la đường lôi đúng, đường lôi mác- HP, 

Mặt tổ chức lớn, kỳ cựu, đoàn kết nhât trí như — điểu sài không 
ai có thể nghỉ ngờ gì được — tổ chức Mát-xcơ-va, thì không thể nào 
lại có thể vì những nỗ lực của một vài kẻ hiều sự hoặc một vài kẻ hay 
mưu mô chèn ép mà bị xáo động từ dưới lên trên, mà bị lung lay được. 
Không, thưa các đồng chí, những việc quái gở như vậy không thể có ở 
trong thể giới này được. Đây là tôi chưa nói đên việc người ta không thể 
đảnh giá lực lượng và sức mạnh của tô chức Mát-xcơ-va một cách khinh 
xuầt như vậy được. Hiển nhiên là ở đây, có những nguyên nhân sâu xa 
hơn, không dính líu gì đên chuyện xích mích, không dính líu gì đền mưu 
mô chèn ép cẢ. - Ắ 

Phrun-tôp cũng đã sai lầm Khi cho rằng nguy cơ hữu khuynh không 
đáng được những người đứng đắn và thực sự cầu thị bàn đền một cách 
nghiêm túc, mặc dẩu đồng chí ây thừa nhận là có nguy cơ hữu khuynh. 
Theo đồng chí ây thì vân để hữu khuynh là đồi tượng nghiên cứu của 
_bọn lắm lời chứ không phải của những người thực sự cầu thị. Tôi hoàn 
toàn hiểu rõ Phrun-tôp, đồng 'chí ây rât bận rộn vì công tác thực tiễn 
hàng ngày đền nỗi không còn thì giờ nghĩ đền tiền đồ phát triển của chúng 
ta. Nhưng điểu đó chưa có nghĩa là chúng ta phải biển chủ nghĩa thực 
tế có tính chât sự vụ và thiển cận của một sô cán bộ đảng thành |một giáo 
điểu cho công cuộc xây dựng của chúng ta. Chủ nghĩa sự vụ lành mạnh 
là một điểu tôt, nhưng nêu nó không thây được triển vọng trong công 
tác và không bắt công tác phải phục tùng đường lôi cơ bản của đảng, 
thì chủ nghĩa sự vụ đó sẽ trở thành một khuyêt điểm. Tuy nhiên không 
khó khăn gì mà không hiểu được rằng vân đề về xu hướng hữu khuynh 
là vân để:về đường lôi cơ bản của đẳng ta, vân để xét xem tiển đồ phát 
triển do đẳng ta vạch ra tại Đại hội XV là đúng hay sai. 

Những đồng chí nào, trong cuộc tranh luận về vần để xu hướng 
hữu khuynh, chỉ tập trung chú ý vào những kể đại biểu cho xu hướng 
ây, như vậy cũng là sai. Họ nói : hãy-vạch mặt chỉ tên cho.chúng tôi 
.thây bọn hữu khuynh hay là bọn điều hòa, để cho chúng tôi có thể trừng 
trị họ. Lôi đặt vân để như thê không đúng. Đương nhiên, các cá nhân 
cũng có một tác dụng nhât định. Nhưng ở đây không phải là vân đề 
các cá nhân mà là vân để điểu kiện, hoàn cảnh phát sính ra nguy cơ hữu 
khuynh trong đảng. Có thể thanh trừ các cá nhân được ; song làm như 
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vậy cũng chưa phải là chúng ta đã trừ đền tận gốc nguy cơ hữu khuynh 
trong đẳng ta. Vì thể cho nên tuy vần để các cá nhân hiển nhiên là vẫn 
để đáng chú ý, nhưng nó không có ý nghĩa quyết định sự việc. 

Nói đền đây, người ta không thể không nhắc lại một việc đã xảy 
ra ở Ô-đéc-xa vào cuôi năm roIo và đẩu năm 1920, lúc đó quân đội 
chúng ta, sau khí đuổi bè lũ Đê-ni-kin ra khỏi U-crai-na, đã tiễn, hành 
tiêu diệt nôt tàn quân của hắn ở miển Ô-đét-xa. Một bộ phận Hồng 
quân hăm hở truy tấm Đồng mính lúc bây giờ ở tại Ô-đét-xa, tín chắc 
rằng nêu họ tóm cổ được Đồng mính ây thì chiến tranh sẽ châm dứt 
ngay. Có thể giả sử là các chiên sĩ Hồng quân có thể tóm cô được một 
tên đại biểu nào đó của Đồng míah tại Ô-đét-xa. Nhưng tầt nhiên là 
không thể do đó mà giải quyêt xong vân để Đồng mính được, vì cội rễ 
của Đồng minh không phải là ở Ô-đét-xa — mặc dấu hồi đó thành phô 
này là sào huyệt cuôi cùng của bè lũ Đề-ni-kin — mà là ở trong chả nghĩa 
tư bản thê :giới. 

Người ta cũng có thể nói như vậy về một số đồng chí CC ta là 
những người, trong vân để hữu khuynh, đã tập trung chú ý vào những 
cá nhân đại diện cho xu hướng hữu khuynh, mà quên mât những điểu 
kiện phát sinh ra xu hướng ây. 

- Bởi vậy, ở đây chúng ta trước hết phải làm sáng tổ vẫn để Sướng 
- điểu kiện đã đẻ ra xu hướng hữu khuynh cũng như xu hướng +tÃ» 
khuynh (tơ-rôt-kít) đi trệch ra khỏi đường lôi Lê-nin. , 

Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản, xu hướng hữu khuynh trong 
chủ nghĩa cộng sản tức là xu hướng, thiên hướng của một bộ phận những 
người cộng sản — thiên hướng này đã đành là chưa hình thành rõ rệt. 
và có lẽ những người đó cũng không phải là có thiên hướng đó một cách 
có ý thức, nhưng dù sao cũng vẫn là một thiên hướng xa rời đường 
lôi cách mạng của chủ nghĩa Mác mà chạy theo đẳng dân chủ-xã hội. 
Khi một vài nhóm đẳng viên cộng sản nào đó không cho rằng khẩu hiệu : 
«giai cầp chông giai cầp » trong cuộc đầu tranh tuyển cử là thích đắng 
(Pháp), hoặc phản đồi việc đẳng cộng sản đưa ra một danh sách độc 
lập (Anh), hoặc không muôn nhân mạnh vào vần để đầu tranh chồng 
phái «tÃ» của đảng dân chủ-xã hội (Đức), v.v., v.v.,— như vậy có 
nghĩa là trong nội bộ các đảng cộng sản có những kẻ cô làm cho chủ. 
nghĩa cộng sản thích ứng với chủ nghĩa dân chủ-xã hội. 

Xu hướng hữu khuynh trong các đảng cộng sản ở các nước tư bản 
chủ nghĩa mà thắng lợi, tức là các đảng cộng sản bị phá sản về mặt tư 
tưởng và chủ nghĩa dân chủ - xã hội được tăng cường rât nhiều. Mà chủ 
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nghĩa dân chủ-xã hội được tăng cường rât nhiểu có nghĩa là gì ? Có 
nghĩa là chủ nghĩa tư bản được tăng cường và củng cô, vì đẳng dân 
chủ-xã hội là chỗ dựa chủ yều của chủ nghĩa tư bản trong giai câp công 
nhân. ` 
Tóm lại, thẳng lợi của xu hướng hữu khuynh trong các đảng cộng 
sẵn tại các nước tư bản chủ nghĩa đưa đên kết quả là những điều kiện . 
cần thiềt đề duy trì chủ nghĩa tư bản được tăng thêm: 

Trong điều kiện sự phát triển xô-viềt khi chù nghĩa tư bản đã bị 
lật đồ nhưng những cội rễ của nó vẫn chưa bị nhồ hẻt, thì xu hướng 
hữu khuynh trong chủ nghĩa cộng sản là xu hướng, thiên hướng của 
một bộ phận những người cộng sản. — thiên hướng này đã đành là chưa 
hình thành rõ rệt mà có lẽ những người đó cũng không phải là có thiên 
hướng đó một cách có ý thức, nhưng dù sao cũng vấn là một thiên hướng 
— xa tời đường lôi chung của đảng ta mà chạy theo hệ tư tường tư sản. 
Khi một sồ nhóm những người cộng sản của chúng ta mưu toan kéo 
đẳng ta thụt lùi lại so với những quyêt nghị của Đại hội XV, phủ nhận 
sự cẩn thiết phải tần công các phần tử từ bản chủ nghĩa ở nông thôn, 
hoặc khi họ đòi giảm bớt công nghiệp nước ta, cho rằng tôc độ phát triển 
nhanh chóng hiện nay của công nghiệp là có hại cho nước nhà ; hoặc 
khi họ phủ nhận lợi ích của việc bỏ tiền ra cho các nông tầng tập thẻ. 
và nông trường quôc doanh, cho rằng như thể là phung phí tiền của ;, 
hoặc khi họ phủ nhận lợi ích của việc đầu tranh chồng chủ nghĩa quan 
liêu trên cơ sở tự phê bình, cho rằng tự phê bình là làm cho bộ máy của 
ta lung lay ; hoặc khi họ đòi nới lỏng độc quyền ngoại thương, v.v.; v.V., 
— như thể có nghĩa là trong hàng ngũ đảng †a có những người định,. 
có thể là chính bản thân họ cũng không biết là họ định —làm cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thích ứng với sở thích 
và nhu cẩu của giai câp tư sản «xô-viêt. 

Xu hướng hữu khuynh trong đảng ta mà thẳng lợi thì tức là các 
phần tử tư bản chủ nghĩa ở nước ta mạnh thêm rât nhiều. Mà những 
phần tứ tư bản chủ nghĩa ở nước ta mạnh thêm có nghĩa là gì ? Điều 
4ó nghĩa là chuyên chính vô sản yều đi, và cơ hội phục hồi của chủ nghĩa 
tư bản tăng thêm. . 

Tóm lại, xu hướng hữu khuynh trong đảng ta mà thẳng lợi thì 
tức là các điểu kiện cẩn thiết chø sự phục hồi cùa chủ nghĩa tư bản trong 
nước ta được tăng thêm. 

Trong nước xô-viềt chúng ta, có những điều kiện làm cho chủ 
nghĩa tư bản có thể phục hồi được không? Có. Thưa các đồng chí, 
điểu này có lẽ là một điểu kỳ quặc ; nhưng đó là một sự thật. Chúng 
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ta đã lật đồ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản và chúng ta 
đang phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa nước ta theo một tốc độ 
ngày càng nhanh thêm, gắn chặt kinh tế nông dân nước ta với nến công 
nghiệp ầy. Nhưng chúng ta cờh chưa nhề hết gôc rễ của chủ nghĩa tư 
bản. Vậy những gôc rễ ầy nằm ở đâu ? Những gôc rễ ây nằm trong nền 
sản xuầt hàng hóa, trong nền sản xuât nhỏ ở thành thị và nhât là ở nống 
tien. * 

Như Lê-nin đã nói, sức mạnh của chủ nghĩa tư bản nằm «trong 
sức mạnh của nền sản xuớt nhỏ. Vì, rủi thay, trong thê giới còn một 
sô hệt sức nhiểu nền sản xuât nhỏ, mà nền sản xuât nhỏ thì luôn luôn, 
hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản và giai câp tư sản, một cách 
tự phát và theo một quy mô rộng lớn» (xem tập XXV, tr. 173). He. 

Rõ ràng là chừng nào mà hền sản xuât nhỏ ở nước ta còn mang tính 
chầt quần chúng, thậm chí còn chiểm ưu thê và chừng nào nó còn luôn 
luôn và trên quy mô rộng lớn đẻ ra chủ nghĩa tư bản và giai cầp tư sản, 
nhất là trong các điểu kiện Chính sách kinh tê mới, thì ở nước ta vẫn 
có những điểu kiện làm cho chủ nghĩa tư bản có thế hồi phục được. 

Trong nước xô-viêt chúng ta, có những phương tiện và lực lượng 
cần thiết để phá hủy, để thủ tiêu khở năng phục hồi của chủ nghĩa tư 
bản không ? Có. Chính vì đã lầy điểu đó làm cơ sở cho nên luận điềm 
của Lê-nin về khä năng xây dựng ở Liên-xô một xã hội xã hội chủ nghĩa 
toàn vẹn là đúng. Muôn thê, cẩn phải củng cô chuyên chính vô sản, 
tăng cường liên minh công nông, phát triển những ngành chủ đạo về 
mặt công nghiệp hóa nước nhà, làm cho công nghiệp phát triển theo 
một tôc độ nhanh chóng, điện khí hóa nước nhà, chuyển toàn bộ nền 
kinh tê quôc dân lên một cơ sở kỹ thuật mới, hợp tác hóa nông dân 
một cách rộng khắp và nâng cao sản lượng thu hoạch của họ, dần dần 
tập hợp các hộ nông dân cá thể thành doanh nghiệp công cộng tập thể, 
phát triển các nông trường quôc doanh, hạn chê và đánh bại các phần 
tử tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn, v.v., v.V.. 

Về điềm này, Lê-nn nói như sau: 


4 Chừng nào chúng ta còn sồng trong một nước tiểu nông thì chủ nghĩa tư bàn 
ở Nga còn có một cơ sở kinh tế vững chắc hơn là chủ nghĩa cộng sản. Đó là điểu cắn 
nhớ kỹ. Tầt cả những ai đã chú ý quan sát đời sông nông thôn và đem so sánh với đời 
sông thành thị, đều thây rằng chúng ta chưa nhỏ hềt gồc rễ của chủ nghĩa tư bản, chưa 
đạp đổ hèt nổn móng, cơ sở của kẻ thù trong nước. Kẻ thù đó đứng vững được nhờ 
dựa vào nền kinh tế nhô, và muôn đánh đỏ nó thì chỉ có mỗi một phương pháp là : 
chuyển nển kinh tễ quốc dân, kể cả nông nghiệp, lên một cơ sở kỹ thuật mới, lên cơ 
sở kỹ thuật của nến đại sản xuầt hiện đại, chỉ có điện lực mới là một cơ sở như thể. 
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Chủ nghĩa cộng sản, là Chính quyển xô-viềt cộng với điện khí hóa toàn quỏc. Nều 
làm khác đi thì nước ta vẫn cứ là một nước tiểu nông, và chúng ta cẩn phải hiểu rõ 
ràng như vậy. Chúng ta yều hơn chủ nghĩa tư bản, chẳng những chỉ yêu trên phạm 
vi thề giới, mà yêu cả trên phạm vi trong nước nữa. Ai nây đểu biềt như vậy. Chúng 
ta đều biềt như vậy, và chúng †a sẽ tìm cách tàm cho cơ sở kinh tê của nến sản 
xuầt nông nghiệp nhỏ biển thành một cơ sở kinh tế của nền công nghiệp lớn. Chỉ 
khi nào nước nhà đã được điện khỉ hóa, chỉ khi nào công nghiệp, nông nghiệp, vận 
tải có được cơ sở kỹ thuật của nền công nghiệp lớn hiện đại, thì lúc đó chúng ta... 
mới thật hoàn toàn thẳng lợi» Ìxem tập XXVI, tr. 46-47). 180 


Như vậy, một là chúng ta thây rằng chừng nào chúng ta còn sông 
trong một nước tiểu nông, chừng nào chúng ta chưa nhỗ hêt göc rễ của 
chủ nghĩa tư bản, thì chủ nghĩa tư bản vẫn còn có một cơ sở kinh tê 
bển vững hơn cơ sở kinh tế của chủ nghĩa cộng sản: Đôi khi người ta 
chặt đổ được cây rồi mà chưa nhỗ bật được hêt gôc rễ, vì không đủ sức. 
Do đó mà chủ nghĩa tư bản có khả năng phục hồi lại trong nước ta. 

Như vậy, hai là chúng ta thây rằng ngoài khả năng khôi phục của 
chủ nghĩa tư bản, chúng ta còn có khả năng thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội nữa, vì chúng ta có thể phá hủy &hả năng phục hồi của chủ nghĩa 
tư bản, chúng ta có thể nhô bật hẻt gồc rễ của chủ nghĩa tư bản và hoàn 
toàn chiên thắng chủ nghĩa này ở nước ta, nêu chúng ta tăng cường công 
tác điện khí hóa nước nhà, nêu chúng ta đem lại cho công nghiệp, nông 
nghiệp và vận tải một cơ sở kỹ thuật của nền công nghiệp lớn hiện đại. 
Bởi thê, chủ nghĩa xã hội có khả năng thắng lợi trong nước ta. 

Như vậy, cuôi cùng chúng ta thây rằng người ta không thẻ chỉ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội riêng trong công nghiệp thôi và để mặc cho nông 
nghiệp phát triển một cách tự phát, xuât phát từ chỗ cho rằng nông thôn 
«sẽ tự đi theo » thành thị, Sự tổn tại của công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
ở thành thị là nhân tô cơ bản của việc cải tạo nông thôn theo chủ nghĩa 
xã hội. Song như thẻ cũng chưa có nghĩa là có được nhân tô ây là tuyệt 
đôi đầy đủ rối. Muôn cho thành thị xã hội chủ nghĩa có thể triệt để lôi 
cuôn nông thôn đi theo mình thì, như Lê-nin đã nói, cẩn phải chuyên 
+ kính tê của nước nhà, kế cả nông nghiệp ), lên một cơ sở kỹ thuật mới, 
lên cơ sở kỹ thuật của nền sản xuât lớn hiện đại ». 

Đoạn văn trên đây của Lê-nin có mâu thuẫn với một đoạn văn khác 
trong tác phẩm của Người nói rằng « Chính sách kinh tê mới hoàn toàn 
đảm bảo cho chúng ta có khả năng ) xây dựng cơ sở của kinh tê xã hội 
chủ nghĩa» không ? Không, không mâu thuẫn. Trái lại, hai đoạn 


1) Do tôi viềt ngà. 
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văn ầy hoàn toàn phù hợp với nhau. Lê-nin không hể nói rằng Chính 
sách kinh tê mới đem lại cho chúng ta một chủ nghĩa xã hội đã có sẵn 
rồi. LÊ-nin chỉ nói rằng Chính sách kinh tê mới đảm bảo cho chúng ta 
có. khả năng xây dựng cơ sở của kinh tê xã hội chủ nghĩa thôi. Giữa klả 
năng xây dựng chủ nghĩa xã hội và uiệc thực tê xây dựng chủ nghĩa xã 
hội có chỗ khác nhau rât lớn. Không thể lắm lẫn khả năng với hiện thực 
được. Chính vì thẻ muôn biên khả năng ây thành hiện thực mà Lê-nin 
để nghị điện khí hóa nước nhà và đem lại cho công nghiệp, nông nghiệp 
và vận tải một cơ sở kỹ thuật của nền công nghiệp lớn hiện đại, coi đó 
là điểu kiện cần thiết cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi ở nước ta. 

Nhưng không thể chỉ trong một hai năm mà có thể thực hiện được 
điểu kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ây. Không thể chỉ trong một hai. 
_ năm mà công nghiệp hóa được nước nhà, xây dựng được một nền công 
nghiệp mạnh, tập hợp được hàng triệu quần chúng nông dân vào hợp tác 
xã, đem lại được cho nông nghiệp một cơ sở kỹ thuật mới, tập hợp được 
các hộ nông dân cá thẻ thành những tập thể lớn, phát triển được nông 
trường quỏc doanh, hạn chê và đánh bại được các thành phần tư bản 
chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn. Muôn thẻ, chuyên chính vô sản 
cần phải tiên hành công tác xây dựng khẩn trương trong rât nhiều năm. 
Chừng nào chưa làm được điểu ây— mà điểu ây thì không thể trong 
chôc lát mà làm ngay được, — chúng ta vẫn cứ là một nước tiểu nông 
trong đó nền sản xuât nhỏ luôn luôn và trên quy mô rộng lớn đẻ ra chù 
nghĩa tư bản và giai câp tư sản, và trong đó vẫn tồn tại nguy cơ phục 
hồi chủ nghĩa tư bản. “ 

Và vì giai cầp vô sản chúng ta không sông trên không trung, mà 
sông trong thẻ giới thực tế nhât và hiện thực nhất với tầt cả tính chầt 
phức tạp của nó, cho nên các phần tử tư bản nảy sinh trên cơ sở nền 
sản xuât nhỏ «bao vây xung quanh giai cầp vô sản bằng cải thề lực tự 
phát tiểu tư sản, làm cho thê lực đó thâm nhập vào giai cầp vô sản, dùng 
thê lực đó làm đồi bại giai câp vô sản, chúng luôn luôn làm cho nội bộ 
giai cầp vô sản tái phạm những khuyêt điềm riêng của giai cầp tiểu tư 
sản như : nhu nhược, phân tán, cá nhân chủ nghĩa từ hăng hái chuyển 
sang chắn nắn » (xem Lê-nin, tập XXYV, tr. r8), !*' và do đó gieo rắc 
vào giai câp vô sản, vào đảng của giai cầp vô sản một sồ hiện tượng dạo 
động, do dự nhầt định nào đầy. 

Göc rễ và cơ sở của mọi dao động và khuynh hướng xa rời đường 
lồi Lê-nin trong hàng ngũ đảng ta là ở đó. 

Vì thề cho nên không thể coi vần để hữu khuynh hoặc «tả» khuynh 
trong đảng ta là một vần để không đáng chú ý. 
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Nguy cơ xu hướng Äữu khuynh cơ hội chủ nghĩa công khai trong 
đẳng ta là ở chỗ nào ? Ở chỗ xu hướng ầy đánh giá quá thắp lực lượng 
kẻ thù của chúng ta, lực lượng của chủ nghĩa tư bản, ở chỗ nó không 
nhìn thầy nguy cơ phục hồi chủ nghĩa tư bản, không hiểu cái thuật đầu 
tranh giai câầp trong điểu kiện chuyên chính vô sản và do đó nó nhượng 
bộ chủ nghĩa tư bản một cách hềt sức dễ dàng, đòi hãm bớt tốc độ phát 
triển của công nghiệp nước ta lại, đòi phải dễ đãi với các phần tử tư 
Bản chủ nghia ở nông thôn và thành thị, đòi hỏi phải đưa vân đề nông 
trang tập thể và nông trường quôc doanh xuông hàng thứ yêu, đòi nới 
lỏng độc quyển ngoại thương, v.v., v.v.. 

Không nghi ngờ gì cả, thẳng lợi của xu hướng hữu khuynh trong 
đẳng ta sẽ thả lỏng cho lực lượng chủ nghĩa tư bản hoành hành, sẽ phá 
hoại trận địa cách mạng của giai câp vô sản và tăng thêm cơ hội phục 
hồi chủ nghĩa tư bản ở nước ta. : 

Nguy cơ +fở» khuynh (tơ-rôt-kiít) trong đẳng ta là ở chỗ nào ? 
Ở chỗ nó đánh giá quó cao lực lượng kể thù của chúng ta, lực lượng 
của chủ nghĩa tư bản, ở chỗ nó chỉ thây khả năng phục hồi chủ nghĩa 
tư bản, mà không thây khả năng xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng lực 
lượng riêng của nước ta, đâm ra thât vọng và bắt buộc phải tự an ủi 
bằng những lời ba hoa vể những khuynh hướng Téc-mi-đo !% trong 
đẳng ta. 

Từ những lời Lê-nin nói rằng +chừng nào chúng ta còn sông trong 
một nước tiêu nông, thì chủ nghĩa tư bản ở Nga còn có một cơ sở kinh 
tế vữg chắc hơn là chủ nghĩa cộng sản», — từ những lời nói ây của 
Lê-nin, bọn «tả» khuynh rút ra cái kêt luận sai lầm là: nói chung, 
không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô được ;? với nông dân 
người ta không làm gì được cả ; tư tưởng liên minh công nông đã quá 
thời rồi ; nều không có sự ủng hộ kịp thời của cuộc cách mạng đã thắng 
lợi ở phương Tây, thì chuyên chính vô sản ở Liên-xô sẽ sụp đỗ hoặc 
thoái hóa ; nêu người ta không châp nhận một kê hoạch kỳ dị về siêu 
công nghiệp hóa, — mà người ta phải thực hiện cho bằng được dù có 
phải đoạn tuyệt với nông dân đi nữa, — thì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xô phải coi như là đã bị phá hỏng mắt rồi. : 

Do đó nảy ra chủ nghĩa phiêu lưu trong chính sách của phe «tả» 
khuynh. Do đó'nảy ra những bước nhảy vọt « siêu phàm » trong chính trị. 

Chắc chắn là thắng lợi của xu hướng «tả» khuynh trong đảng 
ta sẽ dẫn đền kết quả là tách giai câp công nhân ra khỏi cơ sở nông dân 
của nó, tách đội tiền phong của giai cấp công nhân ra khỏi quần chúng 
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công nhân còn lại ; do đó thẳng lợi ầy sẽ dẫn đền kèt quả là làm cho giai 
cầp vô sản thắt bại, là làm cho những điểu kiện phục hồi chủ nghĩa tư 
bản được dễ dàng hình thành. b 

Vậy, như các đồng chí đã thây, cả hai nguy cơ, nguy cơ «tả» 
khuynh cũng như nguy cơ hữu khuynh, cả hai xu hướng, hữu khuynh 
cũng như «tả» khuynh, tách rời đường lồi Lê-nin, đểu cùng dẫn đền' 
một kêt quả giỗng nhau, mặc dầu là xuât phát từ những cực khác nhau. 

Trong hai nguy cơ ẩy, nguy cơ nào tệ hơn ? Tôi thiềt tưởng rằng 
cả hai đều rầt tệ. 

Chỗ khác nhau giữa hai xu hướng ây, đứng về mặt đầu tranh có 
hiệu quả chông lại hai xu hướng đó mà xét, là ở chỗ nguy cơ stả» 
khuynh lúc này đôi với đảng thì rõ rệt hơn nguy cơ hữu khuynh. Một 
cuộc đầu tranh gay gắt chồng xu hướng «tả» khuynh đã điển ra trong 
đảng ta trong nhiều năm rồi, việc đó hiển nhiên không thể không có 
tác dụng đồi với đảng. Rõ ràng là trong những năm đầu tranh chồng 
xu hướng ‹tÄả» khuynh tơ-rồt-kít, đảng đã học tập được nhiều và không 
còn dễ bị lừa dôi bằng những lời nói «tả» nữa. 

Còn về nguy cơ hữu khuynh, trước đây đã có và ngày nay, do ảnh 
hưởng của thể lực tự phát tiêu tư sản được cuộc khủng hoảng về việc 
thu mua lúa mì năm ngoái làm cho mạnh thêm, nên lại nồi bật hơn lên, 
thì tôi nghĩ rằng một sô đồng chí trong đảng ta cũng vẫn chưa nhìn thầy 
thật rõ. Vì thÊ nên nhiệm vụ chúng ta là phải chú trọng cuộc đầu tranh 
chông xu hướng hữu khuynh, đồng thời không mảy may giảm bớt cuộc 
đầu tranh chông nguy cơ «tả» khuynh, tơ-rồt-kít, và thi hành hèt thầy, 
mọi biện pháp để làm cho toàn đảng thầy được nguy cơ hữu khuynh 
một cách rõ rệt như nguy cơ tơ-rồt-kít, 

Vần để xu hướng hữu khuynh có lẽ sẽ không đặt ra trước chúng 
ta một cách gay gắs như ngày nay, nều nó không liên quan đền vần đề 
những khó khăn trong sự phát triển của chúng ta. Nhưng vần để cũng 
chính lại là ở chỗ sự tổn tại của xu hướng hữu khuynh làm cho nhữÂg 
khó khăn trong sự phát triển của ta phức tạp thêm và làm cần trở việc 


” khắc phục những khó khăn đó. Và chính vì nguy cơ hữu khuynh làm cho 


cuộc đầu tranh để khắc phục những khó khăn ầy thêm khó khăn, chính 
vì lẽ đó nên vần để khắc phục nguy cơ hữu khuynh có một ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đôi với chúng ta._ 

Xin nói qua về tính chầt những khó khăn của chúng ta. Cần nhận 
rõ rằng những khó khăn của chúng ta tuyệt đồi không thể coi là những 
khó khăn về đình trệ hay sa sút. Có những khó khăn XÂy ra trong thời 
kỳ sa sút hay đình trệ về kinh t ; khi đó thì mọi người đều cề gắng làm 
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cho sự đình trệ bớt đau đớn hoặc sự sa sút kinh tê đó bớt sâu sắc. Những 
khó khăn của chúng ta hiện nay không có điểm nào giồng những khó khăn 
loại trên đây. Đặc điểm của những khó khăn của chúng ta là ở chỗ nó 
là những khó khăn về phát triển, những khó khăn trong quá trình trưởng 
thành. Ở nước ta, khì người ta nói đền những khó khăn, thì thường 
là nói đền những khó khăn về vân để quy định tỷ lệ nầng cao công nghiệp, 
tỷ lệ mở rộng diện tích gieo trồng, về việc người ta sẽ nâng cao sản lượng 
thu hoạch lên bao nhiêu pút, v.v., v.v.. Và chính vì những khó khăn 
của chúng ta là những khó khăn về phát triển chứ không phải về sa sút 
hay đình trệ, chính vì thẻ nên những khó khăn äầy tuyệt nhiên không 
phải là một cái gì đặc biệt nguy hiểm đổi với đảng cả. 

Nhưng dù sao khó khăn vẫn là khó khăn. Và vì muôn khắc phục 
khó khăn thì phải dôc toàn lực, phải có tính cương nghị và tính kiên 
nhẫn mà những đức tính ây thì không phải là ai cũng có đủ, có thẻ là 
vì mệt mỏi và kiệt sức hoặc có lẽ vì thích sông yên ổn hơn, không có 
đầu tranh mà cũng không có sóng gió, — cho nên lúc ẩy là lúc bắt đầu 
có những hiện tượng dao động và do dự, hiện tượng quay theo con đường 
ít trở lực nhât, những luận điệu về việc hãm bớt tôc độ phát triển của 
công nghiệp, về việc nới tay đôi với các phần tử tư bản chù nghĩa, về 
việc phủ nhận các nông trang tập thể và các nông trường quôc doanh, 
và nói chung, phủ nhận tât cả những cái gì ở ngoài cái cảnh quen 
thuộc và yên tính của công việc hàng ngày. 

Nhưng chúng ta không thể nào tiên lên được nêu không khắc phục 
những khó khăn trước mắt chúng ta. Mà muôn khắc phục những khó 
khăn ây thì trước hết phải thắng nguy cơ hữu khuynh, trước hêt phải 
khắc phục xu hướng hữu khuynh là xu hướng kìm hãm cuộc đâu tranh 
chông mọi khó khăn và nhằm làm nhụt ý chí đẳng ta trong cuộc đâu tranh 
để khắc phục khó khăn. : 

Đương nhiên, đây là một cuộc đầu tranh thực sự chông xu hướng 
hữu khuynh, chứ không phải là một cuộc đầu tranh trên đầu lưỡi, trên 
giầy tờ. Trong đảng ta, có những người sẵn lòng tuyên bô đâu tranh 
chồng xu hướng hữu khuynh, để lương tâm khỏi cắn rứt, cũng như 
bọn giáo trưởng đôi khi êa: «An-lê-luy-i-a, An-lê-luy-i-a » !*, nhưng 
họ lại không thi hành, tuyệt đôi không thi hành một biện pháp thực tê 
nào để làm cho cuộc đầu tranh chông xu hướng hữu khuynh có một cơ 
sở vững chắc và để thực tê khắc phục xu hướng đó. Trào lưu đó ở 
nước ta được gọi là trào lưu điểu hòa với xu hướng hữu khuynh, ' cơ 


1%) Tiềng Hê-bơ-rơ có nghĩa'là: hãy ca ngợi chúa đi. 


VỀ XU HƯỚNG HỮU KHUYNH TRONG Đ.C.§. (B) TOÀN LIÊN XÔ 287 


hội chủ nghĩa công khai. Không khó gì mà không hiểu được rằng cuộc 
đầu tranh chông thứ đầu óc điều hòa như thể là một bộ phận khăng khít 
trong cuộc đâu tranh chung chông xu hướng hữu khuynh, chông nguy 
cơ hữu khuynh. Vì không thê khắc phục xu hướng hữu khuynh, xu hướng 
cơ hội chủ nghĩa nều không tiên hành một cuộc đầu tranh có hệ thông 
chông đầu óc điểu hòa đang che chở bọn cơ hội chủ nghĩa. 

Vần để những phần tử hữu khuynh rõ ràng là đáng chú ý, dù nó 
không có ý nghĩa quyết định. Chúng ta đã có dịp đụng chạm với những 
kẻ mang tư tưởng hữu khuynh trong các tô chức cơ sở của đẳng ta 
trong thời kỳ khủng hoảng về việc thu mua lúa mì năm ngoái, khi một 
loạt những người cộng sản tại các thôn và làng phản đôi chính sách của 
đảng, đi đền chỗ liên minh với các phần tử cu-lắc. Các đồng chí biết 
rằng những phần tử ây đã bị khai trừ khỏi đẳng ta vào mùa xuân vừa 
qua, việc đó đã được đặc biệt ghi vào tài liệu, mà ai cũng biết, của Ban 
châp. hành trung ương đảng ta hồi tháng Hai năm nay. 

Nhưng nói rằng trong đảng ta không còn những phẩn tử như thê 
nữa là sai. Nêu các đồng chí nhìn cao lên các tổ chức đảng ở huyện và 
tỉnh, và nêu các đồng chí chú ý quan sát tỉ mi bộ máy xô-viêt và bộ máy 
hợp tác xã, thì các đồng chí có thẻ dễ dàng tìm thây ở đây bọn hữu khuynh 
và những phần tử có đầu óc điểu hòa với bọn hữu khuynh. Mọi người 
đều biết những «bức thư», những ‹lời tuyên bô» và những tài liệu 
khác do một sô nhân viên công tác trong cơ quan đẳng ta và cơ quan 
Nhà nước thảo ra, trong đó xu hướng hữu khuynh đã bộc lộ hoàn toàn 

.rõ rệt. Các đồng chí biết rằng những bức thư và tài liệu ây đều được 
nói đền trong biên bản tốc ký tại hội nghị toàn thể Ban chầp hành trung 
ương, hồi tháng Bảy. 

Nêu chúng ta nhìn cao hơn nữa và đặt vần để về các ủy viên Ban 
châp hành trung ương, thì phải thừa nhận rằng cả ở trong Ban châp 
hành trung ương cũng có một sô phần tử — cô nhiên là hêt sức ít — 
có thái độ điểu hòa đôi với nguy cơ hữu khuynh. Biên bản tốc ký của 

_ hội nghị toàn thể Ban châp hành trung ương hồi tháng Bảy là một bằng 
chứng trực tiệp về điều đó. 

Thê còn ở Bộ chính trị thì sao ? Trong Bộ chính trị có xu hướng 
nào không ? Trong Bộ chính trị đảng ta không có phẩn tử hữu khuynh, 
không có phần tử «tả» khuynh, và cũng không có những kẻ có thái 
độ điều hòa đi với những phần tử trên. Ở đây, phải nói một cách hèt 
sức đứt khoát như vậy. Đã đền lúc phải gạt bỏ những lời đồn nhằm 
mà những kẻ không có thiện-chí đồi với đảng và những phần tử đồi lập 
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đủ các hạng đã gieo rắc, nói rằng trong Bộ chính trị của Ban chầp hành 
trung ương đẳng ta có xu hướng hữu khuynh hoặc có thái độ điều hòa 
đồi với xu hướng này 

Trong tổ chức Mát-xcơ-va hoặc trong cơ quan lãnh đạo của nó 
là thành ủy Mát-xcơ-va có hiện tượng dao động và do dự không ? Có. 
Bây giờ mà khẳng định rằng ở đó không có hiện tượng dao động và do 
dự thì thật là ngư xuẩn. Bài diễn văn rầt thành khẩn của Pen-cöp là một 
chứng cớ trực tiếp về điều đó, Pen-côp không phải là người có địa vị 

_ thầp kém nhầt trong tổ chức Mát-xcơ-va và trong thành ủy Mát-xcơ-va. 
Các đồng chí đã nghe Pcn-côp thẳng thắn và công khai thú nhận những 
sai lắm của mình vể một loạt vần để quan trọng nhât trong chính sách 
của đảng ta. Cô nhiên như thẻ không có nghĩa là toàn thể thành ủy 
Mát-xcơ“va đều do dự. Không, không có nghĩa như thê. Một tài liệu như 
lời kêu gọi của thành ủy Mát-xcơ-va gửi cho các đẳng viên trong tổ chức 
đảng ở thành phố ây hồi tháng Mười vừa qua, đã chứng tỏ rõ ràng 
rằng thành ủy Mát-xcơ-va đã khắc phục được tình trạng dao động của 
một sồ ủy viên của mình. Tôi tin rằng hạt nhân lãnh đạo trong thành 
ủy Mát-xcơ-va nhầt định sẽ hoàn toàn sửa chữa được tình trạng đó. 

Một sồ đồng chí lầy làm bầt mãn về việc các tổ chức khu đã can thiệp 
vào việc đó và đã đặt vân để khắc phục những điều sai lầm và do dự của 
những đồng chí lãnh đạo này hay đồng chí lãnh đạo khác trong tô chức 
Mát-xcơ-va. Tôi không hiểu người ta có thể vì lý do gì mà bât mãn 
như thê được. Các đảng viên tích cực trong các khu thuộc tổ chức 
Mát-xcơ-va lên tiềng đòi khắc phục những điểu sai lầm và do dự như th 
thì có gì là xầu không ? Công tác của chúng ta không phải là đã tiền hành 
theo tác phong tự phê bình từ đưới lên trên đó sao ? Tự phê bình đã 
thúc đầy tính tích cực của những người cộng sản và nói chung của những 
người vô sản ở cơ sở, điểu đó không phải là một sự thật hay sao ? Các 
đẳng viên tích cực trong tổ chức khu đã tỏ ra xứng đáng với trách nhiệm 
của mình, như vậy có gì là xẩu và nguy hiểm không ? 

Ban châp hành trung ương can thiệp vào việc đó, làm như vậy có 
đúng không ? Tôi cho rằng Ban châp hành trung ương đã làm đúng. 
Béc-din cho rằng Ban châp hành trung ương đã quá. nghiêm khắc khi 
để ra việc thay một trong những người lãnh đạo khu đã bị tổ chức khu 
phần đôi, Nói như thể là hoàn toàn sai. Tôi có thể nhắc lại với Béc-din 
một vài việc xảy ra nắm rgrọ hay 1o2o khi mà một sô ủy viên Ban chầp 
hành trung ương vi phạm một vài sai lầm — theo tôi thì cũng không 
nặng lắm — đổi với đường lôi đảng, theo để nghị của Lê-nin, đã bị 


+ 
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trừng phạt để làm gương : một trong số ủy viên đó đã bị điểu động đi 
Tuôỗc-ke-xtan và một ủy viên khác thì suýt bị khai trừ khỏi Ban chầp 
“hành trung ương. „, 

Lê-nin xử lý như vậy có đúng không ? Tôi thiết tưởng rằng 
lúc đó Người làm như thể là hoàn toàn đúng. Hỏi ây, tình hình Ban 
chầp hành trung ương không phải như bây giờ. Một nửa sồ ủy viên 
Ban châp hành trung ương hồi ây theo Tơ-rỏt-xki, và tình hình ngay 
trong nội bộ Ban châp hành trung ương cũng thiêu ồn định. Ngày nay, 
cách xử lý của Ban châầp hành trung ương còn nhẹ hơn rầt nhiều. Tại 
sao ? Có lẽ tại chúng.ta muôn tỏ ra độ lượng hơn Lê-nin chăng ? Không, 
vần để không phải ở đó. Vân để là ở chỗ tình hình Ban chầp hành trung 
ương ngày nay vững vàng hơn hồi ây, cho nên ngày nay Ban "an hành 
trung ương có thể xử lý nhẹ hơn. 

Xa-kha-rôp cũng sai lầm khi quả quyẻt rằng Ban chầp hành trung 
ương can thiệp chậm. Đồng chí ây sai, vì rõ ràng đồng chí ầy không 
biêt rằng Ban chầp hành trung ương đã bắt đầu can thiệp, nói cho đúng 
ra là ngay từ tháng Hai kia. Xa-kha-rồp có thê nhận rõ điểu đó, nều 
đồng chí ây muôn. Đã đành là sự can thiệp của Ban chầp hành trung 
ương không đem lại ngay những kêt quả tốt. Nhưng trách cứ Ban chầp 
hành trung ương về điể4 đó thì thật là quái gở. 

Kèt luận : 

1) nguy cơ hữu khuynh là một nguy cơ nghiêm Trọng trong đẳng 
ta, vì khuynh hướng ây bắt rễ từ trong hoàn cảnh xã hội và kinh tÈ nước ta ; 

2) trước những khó khăn mà ta không thể khắc phục được, nều 
không khắc phục xu hướng hữu khuynh và đầu óc điểu hòa đổi với xu 
hướng ây, thì nguy cơ hữu khuynh sẽ càng tăng thêm ; 

23) trong tổ chức Mlát-xcơ-va có hiện tượng dao động và do dự, 
có những phần tử không vững vàng ; 

4) hạt nhân lãnh đạo của thành ủy Mát-xcơ-va, được Ban chầp 
hành trung ương và các phần tử cöt cán trong các tổ chức khu ủng hộ, 
đã thi hành tầt cẢ mọi biện pháp để thù tiêu những hiện tượng do 
dự ây ; 

s) không thề nghỉ ngờ gì cả, thành ủy Mít-xcơ-va sẽ khắc phục 
được những sai lầm đã bộc lộ ra trước đây ; 

6) nhiệm vụ là phải thà tiêu xung đột nội bộ, làm che tổ chức 
Mát-xcơ-va thông nhât lại thành một khồi và tiền hành có kềt quả những 
cuộc bẩu cử mới trong các chỉ bộ, trên cơ sở mở rộng tự phê bình. 
(Vỗ tay) 


VỀ XU HƯỚNG HỮU KHUYNH TRONG ĐĂNG 
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Diễn văn đọc tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương 
tà Ban kiểm tra trung ương của Đảng cộng sản (b) 
toàn Liên-xô tháng Tư 192g (Bản tốc ký) 


Thưa các đổng chí, tôi sẽ không nói đền nhân tổ cá nhân, mặc dù 
nhân tô ây đã giữ một vai trò quan trọng trong các bài diễn văn của một 
vài đồng chí trong nhóm Bu-kha-rin. Nhân tô cá nhân là một chỉ tiết 
thôi, mà chi tiết thì không đáng cho ta phải bận tâm, nên tôi sẽ không 
nói đến nhân tô cá nhân ây. Đồng chí Bu-kha-rin có nhắc đền việc đồng 
chí ầy đã trao đổi thư từ riêng với tôi. Đồng chí 3y đã đọc một sô bức 
thư chứng tỏ rằng, hôm qua đây, chúng tôi còn là bạn với nhau, mà 
bây giờ đây, chúng tôi lại bât đồng ý kiên với nhau về chính trị. Trong 
các bài điễn văn của U-gla-nôp và của Tôm-xki cũng thây lộ ra những 
giọng như vậy : thử hỏi, đầu đuôi ra sao mà giữa chúng ta với nhau, 
giữa những người bôn-sê-vích lão thành cả, bỗng nhiên lại có những 
ý kiến bât đồng, mà chúng ta lại không biết quý trọng nhau nhì ‡ 

Tôi nghĩ rằng tât cẢ những lời ai oán và than vãn ây không đáng 
giá lầy một đồng kẽm. Chúng ta không phải là bà con thân thuộc trong gia 


1# Trong bài diễn văn này có hơn 2o trang được bổ sung; hổi đó, các trang 
mày không được in. 
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đình với nhau, không phải là một nhóm bạn hữu riêng với nhau ; chúng 
ta là một chính đảng của giai cầp công nhân. Đặt lợi ích của tình bạn 
riêng lên trên lợi ích của sự nghiệp là không thể được. 

Thưa các đồng chí, nêu chúng ta tự ‡ưng là những người bôn-sê- 
vích lão thành chỉ vì chúng ta già, đó là trong chúng ta có vân để rồi đây. 
Những người bôn-sê-vích lão thành sở di được quý trọng, tuyệt nhiên 
không phải vì họ già, mà vì họ đồng thời cũng là những nhà cách mạng 
vinh viễn mới, mãi mãi không già. Nêu một người bôn-sê-vích già đã 
xa la con đường cách mạng, hoặc?lạc hậu đi và tàn tạ đi về phương diện 
chính trị, thì người đó, dù cóZsông đền trăm tuổi đi nữa, cũng không 
có quyển tự xưng là một người bôn-sê-vích lão thành ; người đó không 
có quyển đòi hỏi được đảng quý trọng. 

“Sau nữa, quyềt không thể đặt vân để bạn hữu riêng ngang hàng 
với những vần để chính trị được, vì như ta thường nói, tình bạn là tình 
bạn, việc công là việc công. Chúng ta đều là những người phục vụ giai 
cầp công nhân, và nêu lợi ích của tình bạn riêng không phù hợp với 
lợi ích của cách mạng, thì phải gạt tình bạn riêng xuông hàng thứ yêu. 
%à những người bôn-sê-vích, chúng ta không thẻ nào đặt vần để khác 
đi được. : 

Tôi cũng sẽ không nói đến những lời ám chỉ và những lời buộc 
tội ngâm ngầm, có tính chật cá nhân, rải rác trong những bài diễn văn 
của các đồng chí trong nhóm đôi lập Bu-kha-rin. Chắc các đồng chí ây 
muôn dùng những lời trách cứ và những câu mập mờ để che đậy cơ sở 
chính trị của những ý kiễn bât đồng giữa chúng ta. Họ muôn lây những 
thủ đoạn chính khách thay cho chính trị. Bài diễn văn của Tôm-xki biểu 
hiện đặc biệt rõ về mặt này. Đó là một bài diễn văn điển hình của một 
chính khách công liên chủ nghĩa muôn tìm cách thay thê những vần để 
chính trị bằng các thủ đoạn chính khách. Nhưng mưu mẹo ầy của họ 
không thành công đâu. 

Bây giờ chúng ta hãy đi vào vần để. 


* I 


MỘT HAY HAI ĐƯỜNG LÔI 


Chúng ta có một đường lỗi tổng quát chung, hay có hai đường lỗi ? 
Thưa các đồng chí, đó là vần để cơ bản. t 
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Rư-cồp đã phát biểu ở đây, trong bài diễn văn của mình, rằng chúng 
ta có một đường lỗi tổng quát duy nhật và nêu chúng ta có một vài ý kiền 
bầt đồng + không đáng kể ›, thì chẳng qua chỉ vì cách quan niệm đường 
lồi tổng quát có những ‹« chỗ khác nhau nhỏ» mà thôi. 

Có đúng thè không ? Khồn nỗi lại không đúng như thể. Không 
những không đúng, mà còn rõ ràng là trái với sự thật nữa. Quả vậy, nêu 
đường lỗi của chúng ta là đường lôi duy nhât, và giữa chúng ta chỉ có 
những chỗ khác nhau nhỏ mà thôi, thì tại sao: Bu-kha-rin lại đã chạy 
theo bọn tơ-rồt-kít cũ, do Ca-mê-nép cẩển đầu, để tìm cách thành lập 
cùng với chúng một tập đoàn bè phái chông lại Ban châp hành trung ương 
và Bộ chính trị ? Phải chăng sự thực là trong tập đoàn đó, Bu-kha-rin 
đã nói đền đường lôi «tai hại» của Ban châp hành trung ương, đền 
những ý kiên bât đồng vể nguyên tắc giữa Bu-kha-rin, Tôm-xki, 
Rư-cöp với Ban châp hành trung ương đảng, đền sự cần thit phải thay đổi 
triệt để thành phần của Bộ chính trị trong Ban châp hành trung ương ? 

Nêu đường lỗi là đường lôi duy nhật, thì tại sao Bu-kha-rin lại 
cùng với bọn tơ-rôt-kít cũ âm mưu chông lại Ban chầp hành trung ương 
và tại sao Rư-côp và Tôm-xki lại ủng hộ Bu-kha-rin trong vẫn để ây ? 

Nêu đường lôi tông quát là đường lôi duy nhầt, thì làm sao lại có 
thể xảy ra tình trạng là một bộ phận này của Bộ chính trị, bộ phận theo 
một đường lôi tổng quát duy nhất và chung, lại âm mưu phản đôi -bộ 
phận kia của Bộ chí nh trị, cũng theo cùng một đường lỗi tổng quát đó ? 

Có thể nào chầp nhận một chính sách hai mặt như thề trong khi 
chỉ có một đường lôi tông quát chung hay không ? 

Nêu đường lỗi là đường lôi duy nhât, thì do đâu mà có bản tuyên 
bồ của Bu-kha-rin ngày 3o tháng Giêng, nhằm[hoàn toàn đả kích không 
chút nể nang Ban chầp hành trunẻ ương và đường lôi tổng quát của Ban 
châp hành trung ương ? 

Nều đường lôi là đướng lôi duy nhật, thì do đâu mà có bản tuyên 
bồ của bộ ba (Bu-kha-rin, Rư-côp, Tôm-xki) ngày ọ tháng Hai, trong 
đó họ trắng trợn dùng những lời vu không thô bi để buộc tội đảng là : 
a) thực hành một chính sách bóc lột nông dân theo lôi |phong kiên và 
quân sự, b) thực hành chính sách nuôi dưỡng chủ nghĩa quan liêu, 
c) thực hãnh chính sách làm tan rã Quốc tế cộng sản † 

Có lẽ những bản tuyên bô ây là một chuyện đã qua rồi chăng ‡ Có 
lẽ hiện nay, những bản tuyên bô ây đã bị coi là sai lâm rồi chăng ? Có 
lẽ Rư-cồp, Bu-kha-rin và Tôm-xki cũng đồng ý rút lui những bản tuyên 
bồ rõ ràng là sai lầm và chồng đảng đó rồi chăng ? Nều vậy, thì họ cứ 


VỀ XU HƯỚNG HỮU KHUYNH TRONG Ð.C.S§. (B) TOÀN LIÊN XÓ 263 


J2-— 


thẳng thắn và thật thà bảo cho chúng ta biểt đi. Khi ây thì mọi người 
sẽ hiểu rõ rằng đường lỗi của chúng ta là đường lỗi duy nhât, và giữa 

. chúng ta chì còn những chỗ khác nhau nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhưng 
họ không muôn làm như thề, những bài diễn văn của Bu-kha-rin, của 
Rư-cöp và của Tôm‹xki đều chứng tỏ điểu đó. Không những họ không 
muôn làm như thê, mà họ còn không có ý định, ngay cả sau này nữa, 
từ bỏ những bản tuyên bổ đó của họ : họ tuyên bồ giữ những quan điềm 
đã nêu ra trong các bản tuyên bô đó. z 

Vậy thì đường lỗi tổng quát duy nhât, chung, là ở đâu ? 

Nều đường lôi là đường lỗi duy nhất và nêu đường lỗi của đảng, 
theo như lời của nhóm Bu-kha-rin, là thực hiện một chính sách bóc 
lột nông dân theo lôi phong kiên và quân sự, thì có thật là Bu-kha-rin, 
Rư-cồp và Tôm-xki lại muôn cùng với chúng ta, thực hiện chính sách 
tai hại đó mà không đầu tranh chồng chính sách đó chăng ? Điểu đó 
quả là một điểu vô lý. 

Nều đường lôi là đường lôi duy nhầt và nêu đường lỗi của đẳng, 
theo như lời của nhóm đôi lập Bu-kha-rin, là nuôi dưỡng chủ nghĩa 
quan liêu, thì có thật là Rư-cöp, Bu-kha-rin, Tôm-xki lại muồn cùng 
với chúng ta, nuôi dưỡng chủ nghĩa quan liêu ở trong đẳng, mà lại không 
đầu tranh chông chủ nghĩa đó chăng ? Đó là điểu vô nghĩa. 

Nều đường lôi là đường lôi duy nhàt và đường lỗi của đảng, theo 
lời của nhóm đôi lập Bu-kha-rin, là làm tan rã Quốc tế cộng sản, thì 
có thật là Rư-côp, Bu-kha-rin và Tôm-xki lạ muôn cùng với chúng ta, 
làm tan rã Quôc tê cộng sản, chứ không phải đầu tranh chồng chính sách 
làm tan rã Quỏc tê cộng sản đó chăng ? Làm sao mà tin được một điều 
vô lý đền như thê 

Không, các đồng chí ạ, có một cái gì không ồn trong cái bản tuyên 
bồ của Rư-cöp về sự tổn tại của một đường lôi duy nhât và chung ở 
nước ta. Muôn nói gì thì nói, nhưng nều @ứ căn cứ vào những sự thật 
tôi vừa trình bày về những bản tuyên bồ và về hành động của nhóm 
Bu-kha-rin, mà bảo đường lỗi là đường lồi duy nhât và chung thì không 
ởn tý nào cả. 

Nều đường lôi là đường lồi duy nhàt, thì do đầu mà có chính sách 
từ chức của Bu-kha-rin, Rư-cồp và Tôm-xki ? Có thể nào quan niệm 
được rằng đã có một đường lồi tổng quát chung rối mà một bộ phận 
của Bộ chính trị lại còn nhiểu lần từ chồi không thi hành các nghị quyềt 
của Ban chầp hành trung ương đảng, và từ sáu thắng nay, lại cứ tiềp tục 
phá hoại công tác trong đẳng, hay không ? Do đâu mà có cái chính sách 
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từ chức có tính chât phá rồi tổ chức đó mà một bộ, phận của Bộ chính 
trị đã theo đuổi một cách có phương pháp, nêu quả chủng ta có một 
đường lôi duy nhât và chung ? 

Trong lịch sử đảng ta cũng đã có những thí dụ về chính sách từ 
chức. Chẳng hạn, như mọi người đều biết là ngay sau Cách mạng tháng 
Mười, một bộ phận đổng chí, do Ca-mê-nép và Di-nô-vi-ép cẩm 
đầu, đã từ chôi không nhận những chức vụ trao cho họ, đồng thời cứ 
nằng nặc đòi phải thay đổi chính sách cùa đảng. Mọi người đều biết 
rằng lúc bây giờ họ biện minh cho chính sách từ chức bằng cách nêu 
ra sự cần thiêt cầp bách phải thành lập một chính phủ liên hiệp với bọn 
men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng, trái với chính sách 
của Ban châp hành trung ương đảng ta là định thành lậ# một chính phủ 
thuần túy bôn-sê-vích. Nhưng thời bây giờ, chính sách từ chức còn 
có ý nghĩa, vì nó còn dựa trên sự tồn tại của hai đường lỗi khác nhaù, 
một đường lồi là thành lập một chính phủ thuần túy bôn-sê-vích, và 
một đường lôi khác là thành lập một chính phủ liên hiệp với bọn men- 
sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng. Trước kia thì điểu ây là 
rõ ràng và có thể hiểu được. Nhưng hiện nay mà nhóm đôi lập Bu-kha- 
rin, một mặt tuyên bô rằng đường lỗi tổng quát là đường lôi duy nhât, 
nhưng mặt khác lại thực hiện chính sách từ chức, bắt chước cái lỗi của 
Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép trong thời kỳ Cách mạng tháng Mười, thì 
điểu đó không hể có, và tuyệt nhiên không có một tí gì là lô-gích cả. 

Trong hai điểu, tầt phải chọn một : hoặc đường lôi là đường lôi 
duy nhât, như vậy thì không sao hiểu được và giải thích được chính 
sách từ chức của Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ây ; hoặc là chúng 
ta có hai đường lôi, như vậy thì hoàn toàn có thể hiểu được và giải thích 
được chính sách từ chức đó. 

Nêu đường lôi là đường lôi duy nhât, thì do đâu mà bộ ba trong 
Bộ chính trị — Rư-cỗp, Bu-kha-rin và Tôm-xki,— lại nghĩ rằng họ 
có thể không biểu quyềt trong?cuộc bỏ phiêu tại Bộ chính trị để thông 
qua các để cương cơ bản về kê hoạch năm năm và vân để nông dân ? 
Khi mọi người đều tuân theo một đường lỗi tổng quát duy nhầt, mà 
. một bộ phận đồng chí lại không biểu quyêt về những vân để.cơ bản trong 
chính sách kinh tế, thử hỏi có bao giờ xây ra như thê chăng ? Không, 
các đồng chí, trên thê giới chưa từng có những chuyện kỳ lạ như thê 
bao giờ. 

Cuỗi cùng, nêu đường lôi là đường lôi duy nhất, và nều chỉ có 
những chỗ khác nhau nhỏ thôi, thì tại sao các đồng chí trong nhóm đỗi 
lập Bu-kha-rin,— Bu-kha-rin, Rư-côp, Tôm-xki, — lại không' đồng ý 
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nhận bản hòa giải mà tiểu ban của Bộ chính trị đã để nghị với họ ngày 
z tháng Hai vừa qua ? Bản hòa giải đó đã mở ra cho nhóm Bu-kha-rin 
một lồi thoát hoàn toàn có thể nhận được đẻ ra khỏi chỗ bề tắc mà chính 
nhóm ây đã tực dần thân vào, điểu đó há không phải là một sự thực 
đó sao ? ` ( 

Đây là nguyên văn bản hòa giải do đa sô Ban châp hành trung ương 
đẻ ra, ngày 7 tháng Hai vừa qua : 


« Theo sự trao đổi ý kiên đã tiền hành trong tiểu ban thì kèt quả là: 

1) Bu-kha-rin thừa nhận rằng những cuộc thương lượng với Ca-mê-nép là một 
sai lầm chính trị ; 

2) Bu-kha-rin thừa nhận rằng những lời quyềt đoán trong + bản tuyên bồ; của 
mình ngày 3o tháng Giêng 1929 cho rẳng Ban châp hành trung ương thực ra đã thực 
hiện một chính sách + bóc lột nông dân theo lôi phong kiền và quân sự›, rằng Ban 
chầp hành trung ương sẽ làm tan rã Quốc tề cộng sản và sẽ nuôi dưỡng chủ nghĩa 
quan liêu trong đàng ; thừa nhận rằng đống chí ầy đã phát biểu tầt cả những lời 
quyềt đoán äy trong lúc nóng nảy, trong khi tranh luận quá hăng, rằng nay đồng chí 
äy không giữ những lời quyềt đoán ây nữa và nhận rảng không có _những ý kiền bắt 
đồng với Ban châp hành trung ương về những điểm ây ; 

2) trên cơ sở đó, Bu-kha-rin thừa nhận rằng sự hợp tác công tác trong Bộ chính 
trị là điều có thể thực hiện được và tât yêu ; 

4) Bu-kha-rin rút đơn từ chức của mình ở báo Sự thật đàn như ở Quộc tÈ 
cộng sản ra; 

5s) do đó Bu-kha-rin xin rút lời tuyên bồ của mình ngày 3o tháng Giêng. 

Căn cứ vào những lời vừa trình bày, tiểu ban nhận định rằng có thể không đưa 
ra trước hội nghị liên tịch giữa Bộ chính trị và Đoàn chủ tịch Ban kiểm tra trung 
ương bản dự thảo nghị quyểt phê phán về mặt chính trị những sai lắm của Bu-kha- 
rin, và để nghị với hội nghị liên tịch giữa Bộ chính trị và Đoàn chủ tịch Ban kiểm 
tra trung ương rút ra khỏi hồ sơ tầt cả những tài liệu hiện có (bản ghi tồc ký các 
bài diễn văn, v.V.). 

Tiểu ban để nghị với Bộ chính trị và Đoàn chủ tịch Ban Kiểm tra trung ương 
bảo đảm cho Bu-kha-rin tầt cả những điều kiện cẩn thiềt đề đông chí ầy công tác 
được bình thường với cương vị là tổng biên tập báo Šự (hật và thư ký Bạn chầp 
hành của Quốc tê cộng sản ¿. 


Nều đường lôi của chúng ta thật sự là đường lồi duy nhằt, và nều 
giữa chúng ta chỉ có những chỗ khác nhau nhỏ không đáng kẻ thôi, thì 
tại sao Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ầy đã bác bỏ bản hòa giải 
ầy ? Đáng lẽ Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ầy phải cô hềt sức 
bám lầy bản hòa giải do Bộ chính trị để ra, để chầm dứt tình hình nghiêm 
trọng trong nội bộ đảng, và gây một không khí làm việc nhật trí và chặt 
chẽ trong Bộ chính trị, phải chăng điểu đó là điểu khó hiểu † 
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Người ta nói đền sự thồng nhầt của đảng, đền lồi làm việc tập thể 
trong Bộ chính trị. Nhưng ai mà muôn đạt được sự thông nhất thực 
sự và coi trọng lồi làm việc tập thể, tâầt phải nhận bản hòa giải ây, đó 
chẳng phải là điểu di nhiên hay sao ? Tại sao Bu-khaTin và bạn hữu 
của đồng chí ầy đã từ chôi bản hòa giải đó ? 

Nều đường lồi của chúng ta là đường lỗi duy nhất, thì trong thực 
tè đã chẳng có bản tuyên bồ của bộ ba để ngày o tháng Hai, cũng chẳng 
có việc Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ây từ chồi không nhận bản 
hòa giải do Bộ chính trị của Ban chẦp hành trung ương để ra, điểu đó 
há chẳng hiển nhiên hay sao ‡ 

Không, các đồng chí, nều xét đền những sự kiện trình bày trên 
đây, thì những điểu các đồng chí nói về đường lôi duy nhât và chung 
là không ôn rồi. 

Vậy là trên thực tè, không phải chúng ta có một đường lỗi duy nhât, 
mà có hai đường lỗi, một đường lỗi của Ban chầp hành trung ương 
và một đường lỏi khác của nhóm Bu-kha-rin. 

Trong bài diễn văn của mình, Rư-côp đã nói một điểu phản lại 
sự thật, khi đồng chí ầy tuyên bô rằng chúng ta có một đường lôi tông 
quát duy nhầt. Như vậy là đồng chí ây muôn che dâu đường lôi riêng 


của mình là đường lôi khác hẳn với đường lỗi của đảng, để ngâm ngắm 


phá hoại đường lôi của đảng. Chính sách cơ hội chủ nghĩa, chính là 
chính sách che đậy những sự bât đồng ý kiển, xoa dịu tình hình thực 
tế trong nội bộ đảng, che dâu lập trường riêng của mình và làm cho đảng 
không thể nào hoàn toàn thầy rõ tình hình. _ 

Chủ nghĩa cơ hội cẩn một chính sách như thể để làm gì ? Để thực 


_ tế thực hiện đường lôi riêng của mình, đường lỗi khác hẳn với đường 


lỗ của đảng, bằng cách nâp sau những lời ba hoa về sự thông nhât 
của đường lôi. Rư-cöp đã đứng trên quan điểm cơ hội chủ nghĩa ây 
trong bài diễn văn của mình tại phiên họp toàn thể lẩn này của hội 
nghị liên tịch giữa Ban chầp hành trung ương và Ban kiểm tra trung 
ương. 

Các đồng chí có muôn biết đồng chí Lê-nin đã đánh giá người cơ 
hội chủ nghĩa nói chung, trong một bài báo của Người như thê nào không ? 
Đó là sự đánh giá quan trọng đôi với chúng ta, không phải chÌ vì nó 
œ một ý nghĩa tổng quát, mà còn vì nó hoàn toàn thích dụng để chì 
Rư-cồp nữa. = 


` | 


| 
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Đây là lời Lê-nin nói về những đặc điểm của chủ nghĩa cơ hội và 
của bọn cơ hội chủ nghĩa : 


' «Khi nói đền đầu tranh chồng chủ nghỉa cơ hội, thì không bao giờ được quên 
Ì những đặc điểm của tầt cả cái chủ nghía cơ hội hiện đại trong mọi linh vực là: nó 
mơ h8, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi được. Do bản chât của hắn; người cơ hội 
chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vần đề một cách rõ ràng và dứt khoát ; bao giờ hắn 
cũng tìm con đường trung dung, hẳn quanh co uồn khúc như con rắn nước giữa hai 
quan điểm đổi chọi nhau, hẳn tìm cách « thỏa thuận; với cả quan điểm này lẫn quan 
điểm kia, và hẳn rút những sự bằầt đồng ý kiền của hắn lại thành những điểu sửa 
đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghỉ, những nguyện vọng thành tâm và vô hại, v.V. và 
v.v. (xem tập VI, tr. 32o). 193 


Đó là bộ mặt của người cơ hội chủ nghĩa là kể sợ sự rõ ràng và sự 
chính xác, và tìm cách che giâu chân tướng của sự vật, xoa dịu những 
ý kiển bât đồng thực sự trong đảng. 

Đúng, các đồng chí, phải biết nhìn thẳng vào thực tế, dù thực 
tế có chua chát đên đâu đi nữa. Câu xin thượng đề giữ cho chúng ta 
đừng nhiễm phải cái bệnh sợ sự thật. Vả lại, những người bôn-sê-vích 
khác mọi chính đảng khác, chính là ở chỗ họ không sợ sự thật, không 
sợ nhìn thẳng vào sự thật, dù sự thật đẳng cay đên đâu đi nữa. Mà trong 
trường hợp này, thì sự thật là trên thực tê, chúng ta không có một đường 
lồi chung. Có một đường lôi, đường lỗi của đẳng, đường lồi cách mạng, 
lê-nin-nít. Nhưng song song với đường lôi ây lại có một đường lôi khác 
tức là đường lôi của nhóm Bu-kha-rin, đường lỗi chồng lại đường lồi 
của đảng bằng những lời tuyên bô thù địch với đảng, bằng những biện 
pháp từ chức, bằng những lời vu không bịa ra để chông đảng, bằng những 
âm mưu che đậy chồng đảng, bằng các cuộc thương lượng bí mật với bọn ` 
tơ-rôt-kít cũ nhằm thành lập một khôi chồng đảng. Đường lồi thứ hai, 
đó là một đường lỗi cơ hội chủ nghĩa. 

Đó là một sự thật mà bât cứ những bài diễn văn ngoại giao nào 
hay những lời tuyên bồ tê nhị về sự tồn tại của một đường lôi duy nhằt 
nào, v.v. và v.v., cũng không sao che giầu được. 


H 


NHỮNG SỰ THAY ĐỔI TRONG QUAN HỆ GIAI CẦP 
VÀ NHỮNG Ý KIÊN BẦT ĐỒNG GIỮA CHÚNG TA 


: ° 
Những ý kiền bầt đồng giữa chúng ta là ở chỗ nào ? Những ý kiền 
bât đồng đó gắn liển với những cái gì ? 
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Trước hết, nó gắn liển với những sự thay đổi xảy ra,`thời gian 
vừa qua, trong quan hệ giai câp, ở nước ta và ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Một sồ đồng chí nghĩ rằng những ý kiền bât đồng trong đẳng ta 
có tính chầt ngẫu nhiễn. Thưa các đồng chí, điều đó không đúng. Hoàn 
toàn không đúng. Những ý kiên bât đồng trong đảng ta đã nây sinh trên 
cơ sở những sự thay đổi xảy ra trong quan hệ giai cầp, trên cơ sở sự 
gay gắt đã phát sinh trong đầu tranh giai câp trong thời gian vừa qua và ' 
đã dẫn đền một bước ngoặt trong quá trình phát triển. 

Sai lầm chủ yêu của nhóm Bu-kha-rin là ờ chỗ họ không thây những 
sự thay đổi ây cũng như không thây bước ngoặt ây ; họ không nhìn thây 
và không muôn thầy những sự thay đổi và bước ngoặt ây. Đó là nguyên 
nhân khiên họ không hiểu những nhiệm vụ mới của đảng và của Quốc 
tê cộng sản, và đặc điểm của nhóm đồi lập Bu-kha-rin là ở chỗ không 
hiểu như thê. : 

Những người cẩm đầu nhóm đôi lập Bu-kha-rin, trong các bài diễn 
văn của họ tại hội nghị toàn thể liên tịch giữa Ban châp hành trung trơng 
và Ban kiểm tra trung ương, đã hoàn toàn lờ đi không nói đền những 
sự thay đổi trong quan hệ giai cầp ở nước ta, họ không hể đả động đền 
sự gay gắt thêm của cuộc đầu tranh giai cầp và không hể nói, dù chỉ là 
nói bóng gió xa xôi đên sự thực là những ý kiên bât đồng giữa chúng 
ta chính đã gắn liển với sự gay gắt thêm đó của cuộc đầu tranh giai cầp, 
các đồng chí có nhận thây điểu đó không ? Họ nói đền mọi vân đề, nói 
đền triết học, nói đên lý luận, nhưng họ không hể nói một lời nào về 
những sự thay đổi trong quan hệ giai câp, những sự thay đổi đang quyêt 
định phương châm và công tác thực tiễn của đảng ta hiện nay. 

Làm thê nào giải thích được cái hiện tượng kỳ quặc äy ? Có lẽ 
vì họ quên chăng ? Đương nhiên không phải là họ quên ! Các nhà chính 
trị không thể nào quên điểu chủ yêu được. Đó chính là vì do chỗ họ 
không thây và không hiểu các quá trình cách mạng mới hiện nay đang 
diễn ra xung quanh chúng ta, trong nước ta, cũng như ở các nước tư 
bản chủ nghĩa. Đó là do chỗ họ đã không nhận thầy điểu cơ bản, họ 
đã không nhận thây những sự thay đổi trong quan hệ giai cầp mà một 
nhà chính trị không có quyển không nhận thây. Chính đó là nguyên 
nhân khiên nhóm đôi lập Bu-kha-rin đã tỏ ra lúng túng và bât lực trước 
những nhiệm vụ mới của đảng ta. 

Các đồng chí hãy nhớ lại những sự kiện xảy ra gần đây trong đảng 
ta. Các đồng chí hãy nhớ lại những khẩu hiệu do đảng đã để ra trong 
thời gian vừa qua, nhân những sự thay đổi mới trong quan hệ giai cầp 
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ở nước ta. Tôi nói đền những khẩu hiệu như khâu hiệu éự phể bình. 
tăng cường đỉu tranh chồng chủ nghĩa quan liêu uà thanh trừng bộ may 
xô-uiðt khẩu hiệu đào tạo những cán bộ kinh tê mới và chuyên gia đỏ, 
khẩu hiệu tăng cường cuộc uận động uào nông ttang tập thể tà nông trường 
quỗc đoanh, khầu hiệu tắn công cu-lắc, khâu hiệu giảm giá thành sản phẩm 
và cải tiền triệt đề công tác thực tiễn của công đoàn, khâu hiệu thanh 
đảng v.v.. Những khâu hiệu ây đã làm cho một sồ đồng chí kinh ngạc và 
choáng váng. Song, lúc ây, những khâu hiệu đó là những khầu hiệu cẩn 
thiệt nhât và cầp bách nhât của đảng, điểu đó thật là rõ ràng. 

Bất đầu là như thể này : nhân vụ Sa-khơ-tư, chúng ta lại đặt vẫn 
để cán bộ kinh tê mới, vần để đào tạo chuyên gia đỗ tuyển trong giai 
cầp công nhân và sẽ thay thê các chuyên gia cũ. 

. Vụ Sa-khơ-tư đã chứng tỏ gì ? Chứng tỏ rằng giai câp tư sản còn 
'lâu mới bị đánh bại hoàn toàn, rằng nó đang tổ chức và sẽ còn tồ chức 
phá hoại công cuộc xây dựng kinh tê của ta ; rằng các tô chức kinh tê, 
tô chức công đoàn của chúng ta và một bộ phận các tô chức đảng đã không 
nhận thây việc phá hoại ngầm ngầm của kẻ thù giai cầp của chúng ta ; 
chứng tỏ rằng, do đó, phải đem hết lực lượng của chúng ta, dùng mọi 
cách để tăng cường và cải tiền các tổ chức của chúng ta, bằng cách để 
cao và tăng cường tỉnh thần cảnh giác giai cầp của các tô chức ây. 

Do đó, mà ta đã để lên hàng đầu khầu hiệu ứy phê bình. Tại sao ? 
Vì không tài nào cải tiên được các tổ chức kinh tê, các tổ chức công đoàn 
và các tổ chức đảng của chúng ta, không tài nào xúc tiên được sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và tăng cường trần áp sự phá hoại của giai 
cầp tư sản, nêu không mở rộng triệt để phê bình và tự phê bình, nẻu 
không đề cho quần chúng kiểm tra công tác của các tổ chức của chúng 
ta. VẢ lại, việc phá hoại đã xảy ra và còn tiễp tục xảy ra, không những 
chỉ ở vùng mỏ, mà còn cả trong ngành luyện kim, cả trong ngành công 
nghiệp chiền tranh, cả trong Bộ dân ủy giao thông, trong công nghiệp 
vàng và bạch kim, v.v., v.v., đó là một sự thực. Do đó mà ta đã để ra 
khẩu hiệu tự phê bình. 

Sau nữa, do gặp khó khăn trong việc thu mua lúa mì, do bọn cu- 
lắc hoạt động chồng lại chính sách xô-viễt về giá cả, chúng ta đã tập trung 
chú ý tới việc dùng mọi biện pháp để phát tiền các nông trang tập thể 
và các nông trường quôc doanh, đền việc tần công bọn cu-lắc, tả chức 
việc thu mua lúa mì, bằng cách dùng áp lực đồi với những phần tử cu- 

lắc và những phần tử khá giả. 
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Những khó khăn trong việc thu mua lúa mì đã chứng tỏ gì ® Chứng 
tỏ rằng bọn cu-lắẳc không mơ màng, bọn cu-lắc đang phát triển, đang 
ngầm ngầm phá hoại chính sách của Chính quyển xô-viêt, trong khi đó 
thì các tổ chức của đảng, của Nhà nước và các tổ chức hợp tác xã, hay 
ít ra thì cũng một bộ phận các tổ chức ây, hoặc không nhìn thầy kẻ thù, 
hoặc thích nghi với kẻ thù mà không đâu tranh với chúng. _ 

Do đó, lại phải nhần mạnh vào khẩu hiệu tự phê bình, khầu hiệu 
kiểm tra và cải tiền các tổ chức đảng của chúng ta, các tổ chức hợp tác 
xã và, nói chung, các cơ quan thu mua. 

Sau nữa, nhân những nhiệm vụ mới về cải tạo công nghiệp và nông 
nghiệp trên cơ sở chủ nghĩa xã hội, nên đã nây sinh ra khẩu hiệu không 
ngừng hạ giá thành sản phẩm, khẩu hiệu tăng cường kỷ luật lao động, 
khầu hiệu đây mạnh thi đua xã hội chủ nghĩa, v.v. Những nhiệm vụ 
ây đòi hỏi phải kiểm tra lại toàn bộ hoạt động thực tiễn của các công đoàn 
và bộ máy xô- Viết, phải triệt để chân hưng các tổ chức ây và quét sạch 
những phần tử quan liêu chủ nghĩa ra khỏi các tổ chức ẩy. 

Do đó, phải nhân mạnh vào khẩu hiệu đâu tranh chồng chủ ng” 
quan liêu trong các công đoàn và bộ máy xô-viêt. 

Cuỗi cùng, xin bàn đền khẩu hiệu thanh đẳng. Tưởng tượng rằng 
có thể làm cho các tổ chức kinh'tê xô-viết, công đoàn và hợp tác xã của 
chúng ta mạnh lên, rằng có thể quét sạch khỏi các tổ chức ây những 
rác rưởi của chủ nghĩa quan liêu, mà lại không rèn luyện chính ngay 
đẳng, thì thật là buồn cười. Không phải chỉ trong các tổ chức kinh tê — , 
hợp tác xã, trong các tổ chức công đoàn — xô-việt mới có những phần 
tử quan liêu chủ nghĩa, mà ngay cẢ trong các tổ chức đẳng cũng có 
những phần tử đó nữa, điểu đó không còn nghi ngờ gì được. Nều đảng „ 
là lực lượng lãnh đạo tât cả các tổ chức ây, thì rõ ràng việc thanh đảng 
là điểu kiện cẩn thiết, không có điểu kiện đó thì không tài nào triệt để 
chân hưng và cải thiện tầt cả các tổ chức khác của giai câp công nhân 
được. Do đó phải để ra khẩu hiệu thanh đảng. 

Những khâu hiệu ây có phải là ngẫu nhiên mà có không # Đương 
nhiên là không. Các đống chí cũng tự thây rằng những khẩu hiệu ây 
không phải là ngấu nhiện. Đó là những khâu tát yêu trong một sợi xích 
duy nhật không thê chia cắt được, gọi là cuộc tằn công của chủ nghĩa xã 
hội chồng những phần tứ qja chủ nghĩa tư bản. 

Trước hẻt, những khẩu hiệu đó gắn liển với thời kỳ cải tạo công 
nghiệp và nông nghiệp của chúng ta trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. Song, 
cải tạo kinh tế quốc dân trên cơ sở chả nghĩa xã hội là gì ?® Đó là cuộc 
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tần công của chủ nghĩa xã hội chông những phẩn tử tư bản chủ nghĩa 
trong kinh tê quôc dân trên khắp chiên tuyên. Đó là một trong những 
bước tiền quan trọng nhât của giai cầp công nhân nước ta trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng muôn' tiên hành được việc cải tạo 
đó, trước hêt phải nâng cao chât lượng và củng cô cán bộ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cán bộ trong các tỏ chức kinh t xô-viết và công đoàn cũng 
như cán bộ trong đảng và trong các hợp tác xã ; phải rèn đũa tât cả các 
tổ chức của chúng ta, làm cho các tổ chức đó trong sạch không bị các 
thứ rác rưởi làm nhơ bân ; phải nâng cao tính tích cực của hàng triệu 
quần chúng trong giai câp công nhân và nông dân. - 

Sau nữa, những khẩu hiệu ây gắn liển với sự kháng cự của các phần 
tử tư bản chủ nghĩa trong kinh tề quôc dân trước sự tần công của chủ 
nghĩa xã hội. Không thể coi vụ Sa-khơ-tư là một việc ngẫu nhiên được. 
Hiện nay, những «tên phá hoại đẩu sỏ ở Sa-khơ-tư» đang hoạt động 
trong mọi ngành công nghiệp của chúng ta. Nhiều:tên trong bọn chúng 
đã bị tóm cổ, nhưng chưa phải là hết, còn chắn mới hềt được. Sự phá 
hoại của bọn trí thức tư sản là một trong những hình thức phản kháng 
nguy hiểm nhât đôi với chủ nghĩa xã hội đang phát triển. Sự phá hoại 
sở di càng nguy hiểm hơn là vì nó có liên hệ với tư bản quốc tè. 
Sự phá hoại của giai cầp tư sản chứng tỏ một cách không thể chồi cãi 
được rằng các phần tử tư bản chủ nghĩa chưa chịu hạ vũ khí, còn lâu 
chúng mới hạ vũ khí, rằng chúng đang tập hợp lực lượng nhằm mở “rộng 
những đợt tân công mới vào Chính quyển xô-việt. 

Còn về vân để những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, thì 
lại càng không thể coi hoạt động suôt hơn một nắm nay của bọn cu-lắc 
chồng lại chính sách xô-viết về giá cả là một việc ngẫu nhiên được. Mãi 
đền nay mà lắm người còn chưa thẻ giải thích được tại sao, trước năm 
1927, bọn cu-lắc bán lúa mì một cách tự phát, còn sau năm 19z7, chúng 
lại thôi không bán nữa. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trước 
kia, bọn cu-lắc còn tương đôi yêu, chúng chưa có khả năng tổ chức 
hẳn hoi kinh tế của chúng ; chúng không đủ vôn liêng đề cùng cồ kinh 
tế của chúng, do đó chúng buộc phải đem bán tầt cả hoặc gần hềt sồ 
lương thực thừa của chúng. Nhưng ngày nay, sau mầy năm được mùa 
liên tiêp bọn cu-lắc đã bô trí được chu đáo kinh tế của chúng, tích lũy 
được vôn liềng cần thiết, đã có thể giở được thủ đoạn trên thị trường, 
chúng có thể để ra một sô lúa mì, tức là vật quý trong sö các vật quý, 
để làm của dự trữ ; mà chỉ thích đem bản thịt, lúa kiểu mạch, lúa dạ! 
tmạch và những sẵn phẩm phụ khác thôi. Hiện nay mà hy vọng rằng bọn 
eu-lắc sẽ tự nguyện bán lúa mì, thì thật là buồn cười. 
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Đó là nguyên nhân sâu xa của việc bọn cu-lắc chồng đôi lại chính 
sách của Chính quyển xô-viễt giờ đây. 

Song, sự phản kháng của những phần tử tư bản chủ nghĩa ở thành 
thị và nông thôn trước cuộc tần công của chủ nghĩa xã hội là gì ? Đó là 
việc những kẻ thù giai cầp của giai cầp vô sản bô trí lại lực lượng nhằm 
mục đích bảo vệ chê độ cũ, chông lại chề độ mới. Rât dễ hiểu rằng tình 
trạng ầy không thẻ không làm cho cuộc đâu tranh giai câp trở nên gay 
gắt hơn. Nhưng muồn đập tan sự phản kháng của kẻ thù giai cầp và 
đọn đường cho chủ nghĩa xã hội tiền lên, thì ngoài những biện pháp 
khác, còn phải rèn dũa các tổ chức của chúng ta, quét sạch chủ nghĩa 
quan liêu ra khỏi các tổ chức ây, nâng cao chât lượng cán bộ và động 
viên hàng triệu quần chúng trong giai cầp công nhân và các tầng lớp nhân 
dân lao động ở nông thôn chông lại những phản tử tư bản chủ nghĩa 
ở thành thị và nông thôn. 

Các khẩu hiệu hiện đay của đảng ta đã nảy sinh trên cơ sở những 
sự thay đổi Äy trong quan hệ giai cấp. 

Đôi với những sự thay đổi trong quan hệ giai cầp tại các nước tư 
bản chủ nghĩa thì cũng phải nói như vậy. Tưởng rằng tình trạng ôn định 
của chủ nghĩa tư bản không thay đổi, thì thật là bưổn cười. Hơn nữa, 
quả quyềt rằng tình trạng ổn định đó ngày càng được củng cô, ngày 
càng vững chắc, thì lại càng buồn cười. Kỳ thực, tình trạng ổn định 
của chủ nghĩa tư bản, từng: tháng, từng ngày bị phá hủy và lung lay 
hơn lên. Cuộc đầu tranh giành thị trường ở nước ngoài và nguyên liệu 
trở nên gay gắt, vũ trang được tăng cường, những đôi kháng giữa Anh 
và Mỹ tăng thêm, chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô phát triển, giai câp công 
nhân các nước tư bản chủ nghĩa ngả về phía tả, các cuộc bãi công và 
các trận đâu tranh giai cÂp tại các nước châu Âu nỗi lên như sóng cuộn, 
phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa gồm cả Ằn-độ, phát triển, 
chủ nghĩa cộng sản phát triển ra khắp các nước trên thê giới, bây nhiêu 
sự kiện chứng tỏ không thể chôi cãi được rằng tại các nước của chủ nghĩa 
tư bản, những yêu tô của một cao trào cách mạng mới đang tăng lên. 

Do đó, cẩn phải tập trung đâu tranh chông đảng dân chủ-xã hội 
và, trước tiên, chồng cánh stả» của nó, chỗ dựa xã hội của chủ nghĩa 
tư bản. 

Do đó, cấn phải tập trung cuộc đâu tranh trong các đẳng cộng sản 
chồng những phần tứ hữu khuynh, tức là những kẻ gieo rắc ảnh hưởng 
dân chủ-xã hội. 
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Do đó, cần phải tập trung cuộc đầu tranh chồng tinh thần điểu hòa 
với xu hướng hữu khuynh, tức là nơi ân nâp của chủ nghĩa cơ hội trong 
các đảng cộng sản. 

De đó, phải để ra khâu hiệu thanh trừ các truyền thông dân chủ- 
xã hội ra khỏi các đảng cộng sản. 

Do đó, phải để ra cái mà người ta gui là sách lược mới của chủ nghĩa 
cộng 'sản trong các công đoàn. 

Một sô đồng chí không hiểu ý tt và tắm quan trọng của những 
-khẩu hiệu ây. Nhưng một người mác-xít phải luôn luôn hiểu rằng nêu 
không thực hiện những khâu hiệu ẩy, thì không thể nghĩ tới chuyện 
chuẩn bị cho quần chúng vô sản tiên hành những cuộc giao tranh giai 
cầp mới được, không thể nào nghĩ tới chuyện chiền thẳng đảng dân chủ- 
xã hội được, không thể nào chọn lựa được trong phong trào cộng sản 
những lãnh tụ chân chính có khả năng dìu dắt giai cầp công nhân đẻn 
chỗ đầu tranh chông chủ nghĩa tư bản được. 

Thưa các đồng chí, đó là những sự thay đổi trong quan hệ giai cầp, 
ở nước ta và ở các nước tư bản chủ nghĩa, đã làm nảy sinh những khẩu 
hiệu hiện nay của đảng ta về chính sách đôi nội cũng như vẻ chính sách 
trong Quốc tê công sản. 

Đảng ta đã thây rõ những sự thay y đải ây trong quan hệ giai cầp. 
Đảng đã hiểu ý nghĩa của những nhiệm vụ mới và đã huy động lực lượng 
để thực hiện những nhiệm vụ đó. Chính vì thề mà đẳng sẵn sàng đôi 
phó với mọi biên cô. Chính vì thê mà đảng không sợ những khó khăn 
trước mắt, vì đảng sẵn sàng vượt qua những khó khăn đó. 

Điều bât hạnh của nhóm Bu-kha-rin là nhóm đó không thây những 
sự thay đổi ây trong quan hệ giai cầp và không hiểu những nhiệm vụ 
mới. của đảng. Và chính vì họ không hiểu, nên họ hoàn toàn bồi rồi, 
sẵn sàng trôn tránh khó khăn, lùi bước trước khó khăn, rời bỏ trận địa. 

Các đồng chí đã trông thầy những người đánh cá trên một con sông 
lớn, như sông I-ê-nít-xê-i, trước cơn bão táp chưa? Đã nhiều lần 
tôi trông thây họ. Đứng trước cơn bão táp điên cuồng, có nhóm thì 
huy động toàn bộ lực lượng của họ, động viên những người trong nhóm 
và can đảm lái con thuyển đương đầu với bão táp : sHãy bẻn chí anh ` 
em ơi, giữ vững tay lái vào, rẽ sóng tiền lên, chúng ta nhầt định thẳng !» 

Nhưng cũng có một hạng người đánh cá khác, nghe chừng sảp 
có bão, thì mât can đảm, than vãn và làm nhụt tình thần hàng ngũ mình : 
«nguy quá, sắp có bão rồi, anh em ơi nằm sát xuồng đáy thuyển, nhằm 
mắt lại may ra sóng sẽ đưa chúng ta vào bờ đầy+ (Mọi người 

đều đười). 


` 
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Liệu còn cẩn phải chứng minh rằng phương châm-và hành vi của 
nhóm Bu-kha-rin giông như đúc với phương châm và hành vi của nhóm 
người đánh cá thứ hai là nhóm hoảng sợ, lùi bước trước khó khăn hay 
không ? 

Chúng ta nói rằng, ở châu Âu, những điều kiện của một cao trào 
cách mạng mới đang chín muổi, rằng tình hình ầy để ra cho chúng ta 
nhiệm vụ mới : tăng cường đầu tranh chông xu hướng hữu khuynh 
trong các đảng cộng sản và khai trừ khỏi đảng những phần tử hữu khuynh, 
đầy mạnh đầu tranh chông tỉnh thần điểu hòa bênh che cho xu hướng 
hữu khuynh, đầy mạnh đâu tranh chồng những truyền thông dân chủ- 


- xã hội trong các đảng cộng sản, v.v., v.v.. Còn Bu-kha-rin thì lại trả 


lời chúng ta rằng tầt cả những việc đó đều chỉ là những cái vặt vãnh, 

rằng chẳng có nhiệm vụ mới nào cả, rằng thực ra thì vân để là đa sö trong 

Ban chầp hành trung ương muôn ‹ đả kích tơi bời» mình (đả kích Bu- 
kha-rin) đây thôi. 

Chúng ta nói rằng những sự thay đổi trong quan hệ giai câp ở nước 
ta để ra cho cHúng ta những nhiệm vụ mới đòi hỏi phải không ngừng 
hạ giá thành sản phẩm và tăng cường kỷ luật lao động trong các xí nghiệp ; 
rằng không tài nào làm tròn những nhiệm vụ ây nêu không triệt để thay 
đổi toàn bộ hoạt động thực tiễn của các công đoàn. Còn Tôm-xki lại 
trả lời chúng ta rằng tât cả những việc đó đều chỉ là những cái vặt vãnh ; 
rằng chẳng có nhiệm vụ mới nào cả ; rằng thực ra thì vân để là đa sồ 
trong Ban châp hành trung ương muôn ‹đả kích tơi bời» mình (đã 
kích Tôm-xki) đây thôi. 

Chúng ta nói rằng việc cải tạo nền kinh tê quỗồc dân để ra cho chúng 
ta những nhiệm vụ mới: tăng cường đầu tranh chồng chủ nghĩa quan liêu 
trong bộ máy kinh tê xô-viêt, quét sạch ra khỏi bộ máy ây những phần tử 
thôi nát và thù địch, bọn phá hoại, v.v., v.v.. Còn Rư-côp lại trả lời chúng 
ta rằng tât cả những việc đó đều chỉ là những cái vặt vãnh; rằng chẳng 
có nhiệm vụ mới nào cả; rằng thực ra thì vân để là đa sô trong Ban châp 
hành trung ương muôn sđả kích tơi bờ mình (đả kích Rư-côp) đây thôi. 

Các đồng chí thây đây, có phải là buồn cười không ? Phải chăng 
không rõ ràng là Bu-kha-rin, Rư-côp, Tôm-xki không còn trông thầy 
gì khác ở trên đời này ngoài cái rôn của họ không ? 

Điều bắt hạnh của nhóm Bu-kha-rin là không thây những sự thay 
đổi mới trong quan hệ giai câp và không hiểu những nhiệm vụ mới của 
đảng. Và chính vì họ không hiểu, nên họ buộc phải theo đuôi các sự biền 
và đầu hàng trước khó khăn. 

Chíah đó là gôc rễ của những ý kiền bầt đồng giữa chúng ta. 
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NHỮNG Ý KIỀN BẦT ĐỒNG GIỮA CHÚNG TA 
VỀ CÁC VẦN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐỀN ĐƯỜNG LỒI 
CỦA QUÔC TỀ CỘNG SẢN 


Tôi đã nói rằng Bu-kha-rin không nhìn thầy và cũng không hiểu 
những nhiệm vụ mới của Quốc tÈ cộng sản : khai trừ những phẩn tử 
hữu khuynh ra khỏi các đẳng cộng sản, khắc phục tỉnh thẩn điều hòa 
và quét sạch. những truyền thông dân chủ-xã hội ra khỏi các đảng cộng 
sản, đó là những nhiệm vụ mà những điều kiện chín muỗi của cao trào 
cách mạng đã để ra cho chúng ta. Những ý kiền bât đồng giữa chúng 
ta về những vần để có liên quan đền Quốc tê cộng sản đã hoàn toàn chứng 
thực luận điểm đó. 

Trong lĩnh vực ây, những ý kiền bằt đồng giữa chúng ta đã bắt 
đầu bằng cái gì ? ` 

Bắt đầu bằng những để cương về tình hình quôc t mà Bu-kha-rin 
đã trình bày tại Đại hội VI. Thông thường thì các để cương đều phải 
được đưa ra cho đoàn đại biều Đảng cộng sàn (b) toàn Liên-xô xét sơ 
bộ lại trước đã. Nhưng lần này quy tắc ầy không được tôn trọng. Thành 
thứ những đề cương ký tên Bu-kha-rin gửi đền đoàn đại biểu Đảng cộng 
sản (b) toàn Liên-xô, thì đồng thời cũng đã được phần phát cho các 
đoàn đậi biểu các đảng anh em tại Đại hội VI. Song rầt nhiều điểm trong 
các để cương đó tỏ ra thiêu sót. Đoàn đại biểu Đẳng cộng sản (b) toàn 
Liên-xô đã phải sửa đổi gần hai mươi chỗ trong các để cương đó. 

Việc ầy đã đặt Bu-kha-rin vào một tình cảnh không được như ý 
lắm. Nhưng lỗi tại ai ? Bu-kha-rin cần gì phải phân phát để cương 
cho các đoàn đại biểu các đảng anh em trước khi được đoàn đại biểu 
Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô xét lại kia chứ ? Đoàn đại biểu Đẳng 
cộng sản (b) toắn Liên-xô có thể nào lại không có những sửa đổi, nều 
như những để cương đã tỏ ra thiều sót ? Và kèt quả là như thề này : 
thực tê là đoàn đại biểu Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô đã đưa ra những 
để cương mới về tình hình quốc tẻ, và các đoàn đại biểu các nước đã 
đem đôi lập những để cương mới ầy với những để cương cũ ký tên 
Bu-kha-rin. Rõ ràng là tình cảnh không được như ý đỏ không thể nào 
xây ra được, nều như Bu-kha-rin không vội và gửi những để cương 
của mình cho các đoàn đại biểu các nước. ` 
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Tôi muồn nêu ra bồn điểm chủ yêu mà đoàn đại biểu Đảng cộng 
sản (b) toàn Liên-xô đã sửa chữa trong các để cương của Bu-kha-rin. 
Tôi muồn nêu ra những điểm sửa chữa chủ yêu ây đẻ vạch rõ hơn nữa 
tính chầt của những ý kiền bât đồng giữa chúng ta áo. các vân để 
có liên quan đền Quôc tế cộng sản, 

Vần để thứ nhằt là vần để tính chất ồn định của chủ nghĩa tư bản. 
Cứ theo như các để cương của Bu-kha-rin thì hiện nay không có cái 
gì mới đã nây sinh ra và làm lay chuyên tình trạng ồn định của chủ nghĩa 
tư bản cả ; trái lại chủ nghĩa tư bản đang fự; cải (qo, và về căn bản thì 
địa vị của nó tương đôi nững nàng. Rõ ràng là đoàn đại biểu Đảng cộng 

. sản (b) toàn Liên-xô không thể nào đồng ý với sự đánh giá như thê về 
thời kỳ gọi là thời kỳ thứ ba, tức là thời kỳ chúng ta đang sông hiện nay- 
Đoàn không thể nào đồng ý về điểm đó được vì giữ nguyên sự đánh giá 
như thê về thời kỳ thứ ba sẽ khiên cho những người phê bình chúng ta 
có thể nói rằng chủng ta châp nhận quan điểm mà người ta gọi là «sự 
phục hồi » của chủ nghĩa tư bản, tức là quan điểm của Hin-phéc-đin, 
quan điểm mà chúng ta, những người cộng sản, chúng ta không thể 
nào chà trương được. Cũng vì thẻ mà đoàn đại biểu Đảng cộng sản 
(b) toàn Liên-xô đã sửa đổi lại rằng tình trạng ổn định của chủ nghĩa 
tư bản không vững vàng và không thể vững vàng được, rằng tiên trình 
của các sự biền đang lay chuyển nó và sẽ tiễp tục lay chuyển nó vì khủng 
hoảng của chủ nghĩa tử bản thể giới đã trở nên gay gắt hơn. 

Các đồng chí, vân để ây có một ý nghĩa quyết định đôi với các chỉ 
bộ trong Quốc tê cộng sản. Tình trạng ổn định của chủ nghĩa tư bản 
bị lay chuyển hay được củng cổ, toàn bộ đường lôi trong công tác chính 
trị hàng ngày của các đảng cộng sản đều do nhận định đó quyềt định. 
Chúng ta đang trải qua một thời kỳ thoái trào cách mạng, một thời kỳ 
đơn thuần tập hợp các lực lượng, hay là chúng ta đang trải qua một thời 
kỳ mà những điểu kiện của một cao trào cách mạng đang chín muồi, một 
thời kỳ chuẩn bị cho giai câp công nhân bước vào những cuộc giao tranh 
giai cầp sắp đến ? — Đường lôi sách lược của các đẳng cộng sản sẽ 
do nhận định đó quyêt-định. Điểm sửa đổi do đoàn đại "biểu Đảng cộng 
sả (b) toàn Liên-xô đã để ra và sau đó đã được đại hội thông qua, sở 
đĩ đúng là vì nó để xuầt ra đường lôi rõ rệt căn cứ vào triển vọng thứ hai, 
căn cứ vào triển vọng là các điều kiện của một cao trào cách mạng mới 
đang chín muối. 

Vần để thứ hai là vân để cuộc đâu tranh chông đảng dân chủ-xã 
hội. Các để cương của Bu-kha-rin cho rằng đầu tranh chông đảng dân, 
chủ-xã hội là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các chỉ bộ trong 


nchhữ. “VÀ 
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Quốc tế cộng sản. Dĩ nhiên như thể là đúng. Nhưng chưa đù. Muôn 


“tiền hành thắng lợi cuộc đầu tranh chông đảng dân chủ-xã hội, cần phải 


nhần mạnh vào ý nghĩa quan trọng của việc đầu tranh chông cái gọi là 
phái «tÄ» trong đảng dân chủ-xã hội, chồng chính cái phái «tả» đã 
vận dụng những câu «tả» mà lừa bịp quần chúng công nhân, ngăn cản 
họ xa lìa đảng dân chủ-xã hội. Rõ ràng là nêu không đập cho tan nát 
bọn dân chủ-xã hội «tả phái » đi, thì không tài nào chiên thắng được 


“đẳng dân chủ-xã hội nói chung được. Vậy mà những để cương của 


Bu-kha-rin lại đã hoàn toàn làm ngơ không nói gì đền vẫn để những người 
dân chù-xã Hội «tả phái » cả. Cô nhiên, đó là một thiêu sót nghiêm trọng. 
Do đó, đoàn đại biểu Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô đã phải sửa đổi 
thích đáng các để cương của Bu-kha-rin, sửa đồi mà sau đó đại hội đã 
thông qua. ' ` : 

` Vân để thứ ba là vân để tỉnh thần điểu hòa của các chỉ bộ trong Quôc 
tế cộng sản,: Các để cương của Bu-kha-rin có nói đền sự cần thiết phải 
đầu tranh chông xu hướng hữu khụynh, nhưng không có lây một lời 
nào nói về sự đâu tranh chông tỉnh thần điều hòa với xu hướng hữu khuynh 
cả. Cô nhiên, đó là một thiêu sót nghiêm trọng. Sự thật là khi người ta 
tuyên chiên với xu hướng hữu khuynh, thì những phần tử hữu khuynh 
thường trá hình thành những phần tử điều hòa và đặt đảng vào một tình 
thê khó xử. Muôn để phòng thủ đoạn ây của các phần tử hữu khuynh, 
cần phải đặt vần để cương quyêt đâu tranh chồng tính thân điểu hòa. 
Chính vì thê mà đoàn đại biểu Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô thây cẩn 
thiết phải có sự sửa đổi thích đáng các để cương của Bu-kha-rin, sửa 
đổi mà sau đó đại hội đã thông qua. 

Vần đề. thứ tư là vần để kỳ luật trong đảng. Các để cương của 
Bu-kha-rin không đả động gì đền sự cẩn thiết phải giữ một kỷ luật sắt 
trong các đẳng công sản. 'Thiêu sót này cũng có một ý nghĩa quan trọng của 
nó. Tại sao ? Bởi vì trong thời kỳ tăng cường đầu tranh chồng xu hướng 
hữu khuynh, trong thời kỳ thực hiện khẩu hiệu quét sạch những phẩn 
tử cơ hội chủ nghĩa ra khỏi các đảng cộng sản, thì những phẩn tử hữu 
khuynh thường tổ chức thành bè phái, thiềt lập kỷ luật bè phái riêng 
của họ mà đà phá và phá hoại kỳ luật trong đảng. Muôn để phòng cho đẳng 
tránh được những thủ đoạn bè phái của những phẩn tử hữu khuynh, 
thì cẩn phải đặt vần để kỷ luật sắt trong đảng và vần để đẳng viên tuyệt 
đồi phục tùng kỳ luật ầy. Không thè, thì đừng có hòng nghĩ đền đầu 
tranh quyềt liệt chồng xu hướng hữu khuynh. Chính vì thề nên đoàn 
đại biều Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô đã sữa đổi thích đáng các để 
cương của Bu-kha-rin, sửa đổi mà sau đó Đại hội VI đã thông qua. 
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Chúng ta có thể nào không có những sự sửa đổi như thê đôi với 
các để cương của Bu-kha-rin được không ? Rõ ràng là chúng ta không 
thể không sửa đổi được. Xưa kia, người ta nói về nhà triết học Pla-tông 
rằng : chúng tôi yêu Pla-tông, nhưng chúng tôi lại yêu chân lý hơn nữa. 
Cũng có thể nói như vậy đồi với Bu-kha-rin : Chúng ta yêu Bu-kha-rin, 
nhưng chúng ta lại yêu chân lý, yêu đảng, yêu Quốc tẻ cộng sản hơn nữa. 
Chính vì thề nên đoàn đại biểu Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô đã buộc 
phải sửa đổi như thê đôi với các để cương của Bu-kha-rin. 

Có thể nói đó là giai đoạn thứ nhất trong sự bắt đồng ý kiền giữa 
chúng ta trên các vần để có liên quan đền Quöc tê cộng sản. 

Giai đoạn thứ hai trong sự bắt đồng ý kiền giữa. chúng ta có liên 
quan đến vụ gọi là vụ Vít:toóc-phơ và Ten-lơ-man. Vít-toóc-phơ là 
cựu bí thư của tổ chức Hám-bua, đã lạm tiêu tiền của đảng, nên đã 
bị khai trừ khỏi đảng. Những phần tử điều hòa “rong Ban châp hành 
trung ương Đảng cộng sản Đức, lợi dụng sự gần gũi giữa Vít-tóoc-phơ 
và đồng chí Ten-lơ-man, mặc dù đồng chí Ten-lơ-man không mảy may 
liên quan gì đền tội trạng của Vít-toóc-phơ, đã biển vụ Vít-toóc-phơ 
thành vụ Ten-lơ-man, và tự đặt cho mình nhiệm vụ lật đỗ Ban lãnh đạo 
Đảng cộng sản Đức. Qua những tin tức trên báo chí chắc các đồng chí 
đều đã biết rằng những tên điểu hòa E-véc và Ghéc-hác đã tạm thời lôi 
cuôn được đa sô ủy viên trong Ban châp hành trung ương Đảng cộng 
sản Đức, chồng lại đồng chí Ten-lơ-man. Rồi thì thê nào ? Họ gạt 
Ten-lơ-man ra khỏi chức vụ lãnh đạo, buộc cho đồng chí là vì tư lợi 
mà làm xằng và họ đã công bô một nghị quyêt «thích đáng », không cho 
Ban chầp hành Quỏc'tễ cộng sản biết và không có sự phê chuân của Ban 
châp hành đó. 

Như vậy là đáng lẽ phải châp hành chỉ thị của Đại hội VI của Quỏc 
tÊ cộng sản vể việc đầu tranh chồng tinh thần điều lồa, đáng lẽ phải 
đầu tranh chồng xu hướng hữu khuynh và tỉnh thần điểu hòa, thì thực 
tê lại thành ra vi phạm trắng trợn chỉ thị đó, thì thực tê lại thành ra đầu 
tranh chông lại sự lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Đức, đầu 
tranh chông lại đồng chí Ten-lơ-man, một cuộc đầu tranh nhằm mục 
đích che chớ cho xu hướng hữu khuynh và củng cô tỉnh thần điểu hòa 
trong hàng ngũ những người cộng sản Đức. 

Thề là đáng lẽ phải giúp vào một tay để ổn định tình hình ; đáng 
lẽ phải khôi phục quyền lực của chỉ thị đã bị vi phạm của Đại hội VI, 
phải buộc những kẻ điểu hòa đi vào con đường đúng, thì trong bức thư 
mà ai nầy đều biết của mình, Bu-kha-rin lại để nghị phê chuẩn thủ đoạn 
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lật đồ đó của bọn điểu hòa, dâng Đảng cộng sản Đức cho bọn điếu hòa, 
bêu xầu đồng chí Ten-lơ-man một lấn nữa trên báo chí, bằng cách tuyên 
bö một lẩn nữa hành vi tội lỗi của đồng chí ầy. Như vậy mà gọi là một 
«lãnh tụ» của Quốc tể cộng sản đây. Nhưng trên thể giới này liệu có 
những «lãnh tụ» như thể không ? 

Ban châp hành trung ương, sau khi thâm xét, đã bác để nghị của 
Bu-kha-rin. Cô nhiên là điểu đó không làm vừa lòng Bu-kha-rin. Nhưng 
lỗi tại ai ? Những +ghị quyết của Đại hội VI không phải là đã được thông 
qua để rồi bị vi phạm, mà để được châp hành. Nêu Đại hội VI đã quyêt 
định tuyên chiền với xu hướng hữu khuynh và tỉnh thần điểu hòa, bằng 
cách duy trì sự lãnh đạo của hạt nhân cơ bản của Đảng cộng sản Đức, 
đứng đảu là đồng chí Ten-lơ-man, và nều bọn điểu hòa E-véc và Ghéc- 
hác lại muồn lật đồ nghị quyêt đó, thì trách nhiệm của Bu-kha-rin là 
buộc bọn điểu hòa phải đi vào con đường đúng, chứ không phải là nhường 
quyển lãnh đạo trong Đẳng cộng sản Đức cho họ. Lỗi tại Bu-kha-rin 
là người đã «quên» những nghị quyẻt của Đại hội VI. 

Giai đoạn thứ ba trong sự bằt đồng ý -kiền giữa chúng ta gắn liền 
với cuộc đầu tranh chông những phần tử hữu khuynh trong Đảng cộng 
sản Đức, với việc đập tan bè phái Bran-đlơ và Tan-hây-mơ và việc 
khai trừ các thủ lĩnh của bè phái ây ra khỏi hàng ngũ Đảng cộng sản Đức. 
« Lập trường * của Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ầy, trong vần 
để căn bản này, là luôn luôn từ chôi không góp phần giải quyềt vần để 
đó. Thực ra thì vân để đó quyêt định vận mạng của Đảng cộng sản Đức. 
Song, dù biết như thê, Bu-kha-rin và bạn hữu của đổng chí ầy cũng 
đã không ngớt cần trở việc giải quyết vần để này và một mực từ chổi - 
không tham gia các buổi họp của các cơ quan có thầm quyển. Tại sao 
thê ? Chắc là để được «trong trắng» đôi với cả Quốc tế cộng sản lẫn 
phái hữu trong Đảng cộng sản Đức. Đẻ sau này có thể nói rằng : « Không 
phải chúng tôi, nhóm Bu-kha-rin, mà là họ, đa sô ủy viên trong Ban 
châp hành trung ương, đã khai trừ Bran-dlv và Tan-hây-mơ ra khỏi 
Đảng cộng sản ». Như thê mà gọi là đầu tranh chồng nguy cơ hữu khuynh 
đầy ! 

Cuôi cùng, giai đoạn thứ tự trong sự bắt đồng ý kiền giữa chúng 
ta. Giai đoạn này liên quan đền để nghị cùa Bu-kha-rin, trước hội nghị 
toàn thể Ban châp hành trung ương họp hồi tháng Mười một, đòi triệu 
hồi NÑơ-man ở Đức về và đòi khiển trách đồng chí Ten-lơ-man vì đồng 
chí ầy tựa hố như đã phê bình trong một bài điển văn của mình, bần 
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báo cáo của Bu-kha-rin tại Đại hội VI, Cô nhiên, chúng ta không thể 

_ đồng ý với Bu-kha-rin được vì chúng ta hoàn toàn không có trong tay. 
một tài liệu nào chứng tỏ lời yêu cầu của đồng chí ây là chính đáng cả, 
Bu-kha-rin hứa sẽ đưa ra những tài liệu kêt tội NÑơ-man và Ten-lơ-man. 
Nhưng Bu-kha-rin đã không đưa ra một tài liệu nào cả. Đáng lẽ đồng 
chí ây phải đưa tài liệu ra, thì đồng chĩ ây lại gửi cho các ủy viên đơàn 
đại biểu Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô bài diễn văn mà ai nây đều biết 
cùa Em-be-Đrô, đọc trước ban bí thư trong Ban châp hành Quôc tế 
cộng sản, chính cái bài diễn văn mà sau đó đoàn chủ .tịch Ban châp 
hành Quốc tế cộng sản đã gọi là một bài diễn văn cơ hội chủ nghĩa. Gửi 
bài diễn văn của Em-be-Đrô cho các ủy viên trong đoàn đại biểu Đảng 
cộng sản (b) toàn Liên-xô, coi đó là tài liệu két tội Ten-lơ-man, Bu-kha- 
tin muộn tỏ ra rằng mình đòi triệu hồi NÑơ-man và khiển trách đồng chí 
Ten-lơ-man là có lý. Thực ra, làm như thê, Bu-kha-rin đã chứng tỏ 
rằng mình đã đồng tình với Em-be-Đrô, người mà Ban châp hành Quôc . 
tÈ cộng sản coi là có lập trường cơ hội chủ nghĩa. 

Các đồng chí, đó là những điều chủ yêu trong sự bât đồng ý kiên 
giữa chúng ta về các vân đề có liên quan đên Quốc tê cộng sản. : 

'Bu-kha-rin cho rằng đâu tranh chỏng xu hướng hữu khuynh và 
tính thần điểu hòa với xu hướng đó trong các chỉ bộ Quôc tê cộng sản, 
rằng quét sạch những phẩn tử và những truyền thông dân chủ-xã hội 
ra khỏi các Đảng cộng sản Đức và Tiệp, rằng khai trừ bọn Bran-dlơ 
và bọn Tan-hây-mơ ra khỏi các đảng cộng sản, làm như thê, là chúng 
ta +làm tan rã» Quốc tê cộng sản, là chúng ta «sát hại » Quốc tê cộng 
sản. Còn chúng ta, trái lại, chúng ta cho rằng thực hiện chính sách 
ây và nhẫn mạnh vào ý nghĩa quan trọng của cuộc đâu tranh chông xu 
hướng hữu khuynh và tỉnh thần điều hòa với xu hướng đó, là chúng 
ta càng cô Quôc tê cộng sản, chúng ta quét sạch bọn cơ hội chủ nghĩa 
ra khỏi Quôc tê cộng sản, chúng ta bôn-sê-vích hóa các chi bộ của nó 
và chúng ta giúp các đảng cộng sản chuẩn bị cho giai câp công nhân bước 
vào những cuộc giao tranh cách mạng sắp tới, bởi vì đảng mạnh lên khi 
đã tây sạch được những cái mục nát, 

Các đồng chí cũng thây rằng đó tuyệt nhiên không phải là những 
sự khác nhau nhỏ trong nội bộ Ban châp hành trung ương Đảng cộng 
sản (b) toàn Liên-xô, mà là những ý kiễn bẫt đổng khá nghiêm trọng về 
những vân để cơ bản trong chính sách của Quôc tê cộng sản. 
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IV ~& 
NHỮNG Ý KIÊN BẦT ĐỐNG TRONG .. 
CHÍNH SÁCH ĐỒI NỘI 


- Vừa rồi tôi đã nói đền những sự thay đôi trong quan hệ giai cầp 
và nói đên cuộc đâu tranh giai cầp trong nước ta. Tôi đã nói rằng nhóm 
Bu-kha-rin đã mù quáng và không thây những sự thay đổi ây, không 
hiểu những nhiệm vụ mới của đảng. Tôi đã nói rằng điều đó đã làm cho 
nhóm đôi lập Bu-kha-rin đâm ra lúng túng, sợ khó khăn, sẵn sàng đầu 
hàng trước khó khăn. 

Không thể bảo rằng những sai lâm ây của nhóm Bu-kha-rin là 
từ trên trời rơi xuông.' Trái lại, những sai lầm ây gắn liền với giai đoạn 
phát triển vừa qua tức là thời kỳ khôi phục kinh tê quốc dân, thời kỳ 
mà công cuộc xây dựng tiên hành theo con đường hòa bình, có thẻ nói 
là tiên hành theo: một con đường tự phát, thời kỳ mà những quan hệ 
giai cầp còn chưa có những sự thay đổi như bây giờ, thời kỳ mà cuộc 
- đầu tranh giai cầp còn chưa trở nên gay gắt như chúng ta đang thây hiện 
nay. 

Nhưng hiện nay, chúng ta đang trải qua một giai đoạn phát triển 
mới, khác với thời kỳ cũ, khác với thời kỳ khôi phục. Chúng ta đang 
trải qua một thời kỳ. xây dựng mới, thời kỳ cải fựo toàn bộ nền kinh tế 
quôc dân trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ mới này gây ra những 
sự thay đổi mới trong quan hệ giai câp, làm cho cuộc đầu tranh giai cầp 
gay gắt hơn lên. Nó buộc phải có những phương thức đầu tranh mới, 
phải tập hợp lực lượng của chúng ta lại, cải thiện và cùng cô mọi tô chức 
của chúng ta. : ` 

Điều bât hạnh của nhóm Bu-kha-rin chính là ở chỗ nhóm đó sồng 
trong dĩ vãng, không nhìn thây những đặc điểm của thời kỳ mới này 
và không hiểu là cẩn phải có những phương thức đầu tranh mới. Do đó 
mà họ mù quáng, lúng túng, hoảng hồt trước khó khắn. 


a) VỀ ĐẦU TRANH GIẢI CẦP 


Sự mù quáng và lúng túng ây của nhóm Bu-kha-rn dựa trên cơ 
sở lý luận nào ? 
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ôi cho rằng cơ sở lý luận của sự mù quảng và lứng túng ầy, chính 
là quan điểm sai lầm, phi mác-xít của Bu-kha-rin về cuộc đầu tranh giai 
cầp trong nước ta. Tôi muồn nói đền lý luận phi mác-xít của Bu-kha- 
rìn về việc bọn cu-lắc hòa với chủ nghĩa xã hội, nói đền sự không hiểu 
biềt của đồng chí ầy về cung cách của cuộc đầu tranh giai cầp trong những 
điểu kiện của nền chuyên chính vô sản. 

Ở đây, có người đã nhiều lần trích dẫn đoạn văn mà ai nầy đều 
biết của Bu-kha-rin trong quyển «Con đường tiền đền chủ nghĩa xã 
hội », nói vể việc bọn cu-lắc hòa vào chủ nghĩa xã hội. Song, đoạn văn 
trích dẫn ầy đã bị cắt xén mắt vài chỗ. Xin phép các đồng chí cho tôi 
trích dẫn nguyên vẹn đoạn văn ầy. Thưa các đồng chí, cẩn phải làm 
uhư thể để các đồng chí thầy rằng Bu-kha-rin đã xa lìa lý luận mác-xít 
vẽ đầu rranh giai cầp đền mmức nào. 

Xin các đồng chí hãy nghe : 


; Hệ hồng cơ bản của các tổ chức hợp tác xã nông dân của chúng ta sẽ gỗm 
sỏ những đơn vị hợp tác xã, không phải theo kiểu cu-lắc mà theo kiểu «lao động v, 
nnửng đơn vị sẽ phát triển thành hệ thồng các cơ quan Nhà nước của chúng ta và 
đo độ sẽ trở thành những khẩu trong một sợi xích duy nhất của nền kinh tỳ xã hột chủ 
nyhfa, Mặt khác, những tổ hợp tác xã cu-!ắc cũng sẽ thông qua vác ngân hàng, v.v.„ 
ma padt triển thành một hệ thông như thề, nhưng những tổ hợp tác xã ầy, đèn 
mọt trình độ nào đó, sẽ là một uật thể thuộc loại khác na ná như những xí nghiýp tô 


nhượng chẳng hạn ; ì). 


Tôi không rỗ tại sao, khi dẪn chứng đoạn văn trích trong quyển 
sách của Bu-kha-rin ầy, một vài đổng chí lại quên mầt câu cuồi cùng 
nói về những người được tô nhượng. Rô-dít, rõ ràng là muồn giúp đỡ 
Bu-kha-rin, nên đã lợi dụng điểm ầy để kêu lên ở đây, tại chỗ, rằng 
người ta đã xuyên tạc ý kiền của Bu-kha-rin. Vậy mà điểm chù yều 
của tẦt cẢ đoạn văn này, chính là câu cuồi cùng nói về những người 
được tô nhượng. Bởi vì nều đặt những người tô nhượng ngang hàng 
với bọn eu lắc, và nều bọn cu-lắc lại hòa vào chủ nghĩa xã hội thì do đó 
sẽ đưa đền kt luận nào ? Chỉ có mỗi một kềt luận là ngay cả những người 
được tô nhượng cũng sẽ phát triển thành chủ nghĩa xã hội, là không phải 
chỉ có bọn cu-lắc, mà cả những người được tô nhượng nữa, cũng đếu 
hòa vào chà nghĩa xã hội (Mọi người đều cười) 

Đầy, kềt quả là như vậy. 

Rô-dít. Bu-kha-rin nói là + một vật thể thuộc loại khác », 


1) Do tôi viềt ngÀ. 


: 
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Xta-lin. Bu-kha-rin không nói là smột vật thể thuộc loại khac » 
mà nói rằng + đền một trình độ nào đó, sẽ là một vật thể thuộc loại khác 2, 
Do đó, bọn cu-lắc và: những người được tô nhượng, «đền một trình 
độ nào đó», đểu là một vật thể thuộc loại khác trong hệ thồng của chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng sai lầm của Bu-kha-rin chính là ở chỗ cho rằng 
bọn cu-lẮc và những người được tô nhượng, tuy đền một trình độ nào 
đó «là một vật thể thuộc loại khác», nhưng vẫn cứ hòa vào chủ nghỉa 
xã hội. 

Lý luận của Bu-kba-rin dẫn đền một sự vô lý đền như thề đầy. 

Bọn tư bàn ở thành thị và ở nông thôn, bọn cu-lắc và những người 
được tô nhượng hòa vào chù nghĩa xã hội, Bu-kha-rin đã đưa ra một 
điểu ngu xuẫn như vậy đó. 

Không, các đồng chí, chúng ta không cẩn một + chủ nghĩa xã hội » 
như thể. Bu-kha-rin hãy giữ lầy chủ nghĩa xã hội ầy cho mình. 

Từ trước đền nay, chúng ta, những người mác-xít— lê-nin-nit, 
chúng ta vẫn cho rằng có một sự đồi lập không điểu hòa được về quyển 
lợi giữa một bên là bọn tư bản thành thị và nông thôn và một bên là gia 
cầp công nhân. Lý luận mác-xít về đầu tranh giai cầp chính là dựa trên 
điều đó. Song, hiện nay, theo lý luận của Bu-kha-rin về việc bọn tư bản hòa 
uào chù nghĩa xã hội một cách hòa bình thì tầt cả điểu đó bị đảo lên 
cả, sự đồi lập không điều hòa được vẻ quyển lợi giai cầp giữa bọn bóc 
lột và người bị bóc lột cũng mắầt đi, bọn bóc lệt hòa vào chủ nghĩa xã hội. 

Rô-dít. Không đúng. Chuyên chính vô sản đã được xem như là 
đã có trước rồi. 

Xra-lin. Nhưng chuyên chính vô sản là hình thức đầu tranh giai 
cầp gay gắt nhầt. 

Rô-dít. Đúng thè. 

Xta-lin. Song, theo Bu-kha-rin, thì bọn tư bản hòa vào chuyên 
chính vô sản ầy. Đồng chí Rô-dít, lẽ nào đồng chí lại không hiểu được 
điểu đó £ Một khi mà bọn tư bần thành thị và nông thôn hòa vào hệ 
thồng chuyên chính vô sản thì lúc bầy giờ phải đầu tranh chềng lại at, 


. phải đầu tranh giai cầp dưới hình thức gay gắt nhầt chồng lại ai Ÿ 


Chuyên chính vô sản là cần thiệt để tiền hành cuộc dầu tranh khêng 
điểu hòa chồng những phần tử tư bản chủ nghỉa, để đề bẹp giai cầp 
tư sản và nhỗ hềt gồc rễ của chủ nghĩa tư bản. Nhưng nều bọn tư bản 
thành thị và nông thôn, nều bọn cu-lẮc và bọn người được tổ nhượng 
hòa vào chủ nghĩa xã hội, thì nói chung nến chuyên chính của giai cầp 
vô sẢn, sau đó còn có cẩn thiềt nữa không, và nều còn cẩn thiềt thì nỀn 
chuyên chính vô sản sẽ phải trần ấp giải cầp nào Ý 
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Rô-dít, Theo Bu-kha-rin, khi nói hòa vào chủ nghĩa xã hội thì đầu 
tranh giai cầp đã được xem như là có trước rồi vậy. 

Xti-lin. Tôi thầy Rô-dít quyết giúp đế Bu-kha-rin. Nhưng sự 
giúp đỡ đó nhắc ta nhớ đền tảng đá của con gâu!%, vì Rô-dít muôn cứu 
Bu-kha-rin, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn làm hại Bu-kha-rin. Chẳng 
phải là ngẫu nhiên mà người ta bảo rằng « một con gầu hay giúp đỡ còn 
nguy hiểm hơn một kể thù». (Mọi người đểu cười). 

Trong hai điều, tât phải chọn một : hoặc là có một sự đôi lập quyển 
lợi không điều hòa được giữa giai câp bọn tư bản và giai câp công nhân 
đã nắm được chính quyền và đã tổ chức nền chuyên chính của mình, 
hoặc là không có sự đôi lập quyển lợi ây, và khi ây thì chỉ còn một viếc 
là : tuyên bồ sự điểu hòa giữa những quyển lợi giai cầp. 

Trong hai điểu, tât phải chọn một : 

hoặc là lý luận mác-xít về đâu tranh giai câp, hoặc là lý luận về việc 
bọn tư bản hòa vào chủ nghĩa xã hội ; 

hoặc là sự đôi lập không điểu hòa được về quyền lợi giai câp, hoặc ... 
là lý luận về sự điểu hòa giữa những quyển lợi giai cầp. 

Nói cho cùng thì cũng còn có thể hiểu được những « người xã hội 
chủ nghĩa» kiểu Bren-ta-nô hoặc Xít-nây Vép-bơ, là những kẻ tuyên 
truyền việc nhập chủ nghĩa xã hội vào chủ nghĩa tư bản và việc chủ nghĩa 
tư bản hòa vào chủ nghĩa xã hội, vì thực ra thì những «người xã hội 
chủ nghĩa» đó chỉ là những kẻ chông lại chủ nghĩa xã hội, những tên ' 
tư sản thuộc phái tự do. Nhưng không thể nào hiểu được rằng một người 
muôn là người mác-xít mà đồng thời lại tuyên truyền lý luận về việc 
giai cầp các nhà tư bản hòa vào chủ nghĩa xã hội. 

Trong bài diễn văn của mình, Bu-kha-rin định căn cứ vào một đoạn 
văn mà ai nây đểu biết của Lê-nin để bảo vệ lý luận của mình về việc. 
bọn cu-lắc hòa vào chủ nghĩa xã hội. Làm như thê, Bu-kha-rin cho - 
răng Lê-nin cũng đã nói như Bu-kha-rin vậy. 

Các đồng chí, như thê là sai. Thê là vu không Tát nh: một cách 
bỉ ổi và không thể tha thứ được. 

Đây là nguyên văn đoạn đó của Lê-nin : 


+ Di nhiên là trong Cộng hòa xô-xiềt của chúng ta, chề độ xã hội đã được thiêt 
lập trên sự hợp tác giữa hai giai cầp: công nhân và nông dân, và ngày naÿ, với 
những điếu kiện nhầt định, ta cũng để cho cả bọn + nép-man›, tức là giai câp tư sản” 
hân gia vào sự hợp tác đó nữa; (xem tập XXXVII, tr. 4os) 198, : 


Các đống chí cũng thây rằng trong đoạn đó không có một tiêng nào 
nói đền việc đưa giai cấp bọn tư bản vào chủ nghĩa xã hội cả. Trong 
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đoạn đó chỉ có nói rằng chúng ta + để cho » cả bọn nép-man, tức là giai 
cầp tư sản tham gia, «với những điểu kiện nhât định» vào sự hợp tác 
giữa công nhân và nông dân mà thôi. 

Nói như thê nghĩa là thê nào ? Như thể có phải là chúng ta đã thừa 
nhận rằng có thể nhập bọn tnép-man› vào, chủ nghĩa xã hội không ? 
Đương nhiên là không phải. Chỉ có những kẻ Tếo không còn biêt xâu hỗ là 
gì nữa, thì mới giải thích đoạn văn đó của Lê-nin như vậy thôi. Điểu 
đó chỉ có nghĩa là hiện nay, chúng ta chưa xóa bỏ giai cập tư sản ; là 
hiện nay, chúng ta chưa tước đoạt giai câp tư sản, mà chúng ta còn để 
cho-nó tổn tại với những điểu kiện nhât định, tức là với điều kiện tuyệt 
đồi phục tùng pháp luật của chuyên chính vô sản, tức là pháp luật ngày 
càng hạn chê bọn tư bản, và dần dần gạt bỏ bọn chúng ra khỏi đời xe: 
kinh tê nước nhà, . 

Có thể nào thực tê gạt bỏ được bọn tư bản và nhồ hềt gồc rễ của 

_ chủ nghĩa tư bản mà không phải đâu tranh giai câp quyết liệt được không ‡ 
Không, không thể được. ` 

Có thể nào dùng lý luận về việc nhập bọn tư bản vào chủ nghĩa xã 
hội và thực hành lý luận đó mà xóa bỏ được giai câp không ? ‡ Không, 
không thể được. Một lý luận như thê và một sự thực hành như thê chỉ 
có thể nuôi dưỡng và duy trì các giai câp, vì nó (lý luận đó) mâu thuẫn 
với lý luận mác-xít về đâu tranh giai câp. 

Nhưng đoạn văn trích dẫn của Lê-nin thì hoàn toàn li triệt để dựa 
trên cơ sở lý luận mác-xít về đầu tranh giai câp trong điểu kiện chuyên 
chính vô sản. F. 

Giữa lý luận của Bu-kha-rin vể việc bọn cu-lắc hòa vào chủ nghĩa 
xã hội, và lý luận của Lê-nin về chuyên chính tức là đâu tranh giai câp 
quyềt liệt, có chỗ nào là giông nhau hay không ? Rõ ràng là ở đây không 
có và không thể có một điểm nào giồng nhau. cả. 

Bu-kha-rin tưởng rằng dưới chuyên chính vô sản, cuộc đâu-tranh 
giai cấp sẽ (đt đi và bị thủ tiêu đi đề đạt đền kêt quả là xóa bỏ các 
giai câp. "Nhưng trái lại, Lê-nin dạy chúng ta rằng chỉ có thể xóa bỏ 
các giai cầp bằng một cuộc đâu tranh giai cầp ngoan cường, cuộc đâu 
tranh giai cầp đó, trong điều kiện chuyên chính vô sản, lại trở nên quyễt 
liệt hơn nữa so với trước khi thiệt dập chuyên chính vô sản. 

Lê-nin nói : 

+ Việc xóa bỏ các giai cầp là kềt quả của một cuộc đầu tranh giai cắp lâu dài, 


khó khăn và kiên trì, cuộc đầu tranh này, $a khi lật đồ quyển lực của tư bản 
sau khỉ phá hủy Nhà nước tư sản, $au khỉ kiền lập nến chuyên chính của giai 
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cầp vô sản, không phải đã.hèt (như những nhân vật dỗt nát của phái xã hội chủ nghĩa 
cũ và của phái dân chủ—xã hội cũ đã tưởng tượng), mà nó chỉ thay đổi hình thức, 
và về nhiều mặt, nó còn trở nên kịch liệt hơn nữa› (xem tập XXIV, tr. is). \98 


Đó là lời Lê-nin nói về việc xóa bỏ các giai câp. 

Xóa bỏ các giai câp bÄBg một cuộc đảu tranh giai cắp quyềt liệt của 
giai cấp uô sản, công thức của Lê-nin là như vậy. 

Xóa bỏ các giai cầp bằng cách đập tắt cuộc đầu tranh giai cấp 0à 
bằng cách nhập bọn tư bản uào chủ nghĩa xã hội, công thức của 
Bu-kha-rin là như vậy. : 

Giữa hai công thức đó, có chỗ nào là giông nhau hay không ? 

Như vậy, lý luận của Bu-kha-rin về việc bọn cu-lắc hòa vào chủ 
nghĩa xã hội là một sự rời bỏ lý luận mác-xít—lê-nin-nít về đâu tranh giai 
cầp. Nó gần giông với lý luận của chủ nghĩa xã hội — giảng đàn. 

Đó là cơ sở của mọi sai lầm của Bu-kha-rin và các bạn hữu của 
đồng chí ây. 

Người ta có thể bảo tôi rằng cẩn gì phải bàn dài dòng đên lý luận 
của Bu-kha-rin về việc bọn cu-lắc hòa vào chủ nghĩa xã hội, bởi vì lý luận ˆ 
ầy tự nó cũng đã lên tiếng — không những chỉ có lên tiêng mà nó còn 
thét lên— phản đôi Bu-kha-rin rồi. Các đồng chí, nói như thê là sai. 
Chừng nào mà lý luận đó còn nằm trong ngăn kéo, thì chúng ta có thể 
không quan tâm đền nó được, nhưng đẳng này người ta lại tìm thây 
đủ mọi điểu ngây ngô trong các tác phẩm của một sô đồng chí. Từ trước 
đền nay quả thật chúng ta đã làm ngơ không đêm xỉa đên lý luận của 
Bu-kha-rin. Nhưng thời gian gần đây, tình hình đã thay đổi. Thê lực tự 
phát tiểu tư sản, được thả lỏng trong những năm vừa qua, đã tiêp sức 
cho lý luận phản mác-xít đó bằng cách gán cho nó một tính chât thời 
sự. Ngày nay, không còn có thể nói rằng nó còn nằm trong ngăn kéo 
nữa. Ngày nay, lý luận quái gở ây của Bu-kha-rin có cái kỳ vọng trở 
thành lá cờ của xu hướng hữu khuynh, lá cờ của chủ nghĩa cơ hội chúng 
ta. Chính vì thê mà chúng ta không thể bỏ qua lý luận đó được. Chính 
vì thê mà chúng ta có nhiệm vụ đập tan lý luận đó, coi nó là lý luận sai 
lắm và có hại, để giúp cho các đồng chí chúng ta ở trong đảng đâu tranh 
chông xu hướng hữu khuynh được dễ dàng hơn. 


b) VẾ TÍNH CHẦT NGÀY CÀNG GAY GẮT THÊM CỦA CUỘC 
ĐẦU TRANH GIAI CẦP 


` Sai lắm thứ hai của Bu-kha-rin do sai lắm thứ nhất mà ra, chính 
l ở chỗ đống chí ấy quan niệm một cách sai lầm, không mác-xít, về 
* 
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tính chầt ngày càng gay gắt thêm của cuộc đâu tranh giai câp, sự phản 
kháng ngày càng tăng thêm của các phần tử tư bản chủ nghĩa chỗng lại 
chính sách xã hội chủ nghĩa của Chính quyển xô-viết. 

Vân để ở đây là như thể nào ? Phải chăng là các phấn tử tư bản 
chủ nghĩa phát triển nhanh hơn khu vực xã hội chủ nghĩa trong nền kính 
tế của chúng ta, và vì thê mà các phần tử tư bản chủ nghĩa phản kháng 
mạnh hơn lên và phá hoại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa Ÿ Không, 
vần để không phải là như vậy. Vả lại, cho rằng các phẩn tử fư bản chủ 
nghĩa phát triển nhanh hơn khu vực xã hội chủ nghĩa là sai. Nêu thật 
như thê, thì công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa chẳng mây chôc mà 
thât bại. 

Vần để ờ đây là chủ nghĩa xã hội tân công các phẩn tử tư bản chủ 
nghĩa một cách có kêt quả, là chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh chóng 
hơn các phần tử tư bản chủ nghĩa ; và vì thê mà tỷ trọng của các phần 
tử tư bản chủ nghĩa giảm sút và chính vì tỷ trọng các phẩn tử tư bản 
chủ nghĩa giđm sút, nên các phần tử tư bản chủ nghĩa thây trước nguy _ 
cơ tiêu vong và tăng thêm sự phản kháng của chúng. 

Mà hiện nay, sở di chúng còn có khả năng tăng thêm sự phản 
kháng của chúng, không những chỉ vì chúng được chủ nghĩa tư bản 
thê giới ủng hộ, mà còn vì về phương diện phát triển tuyệt đôi, thì các 
thành phần tư bản chủ nghĩa cũng có phát triển, tuy rằng so với sự phát 
triển của chủ nghĩa xã hội, thì tỷ trọng của các phần tử tư bản chủ nghĩa 
bị giảm sút, thì sự phát triển tương đôi của các phần tử tư bản chủ nghĩa bị 
yêu đi, và điều đó khiên các phần tử tư bản chủ nghĩa có thể tích lũy 
được lực lượng để phản kháng lại chủ nghĩa xã hội. 

Chính trên cơ sở đó mà (rong giai đoạn phát triển hiện nay, trong 
tình hình hiện nay các tương quan lực lượng xuât hiện ; cuộc đầu tranh 
giai câp trở nên gắt thêm và sự phản kháng của các phẩn tử tư bản chủ 
nghĩa thành thị và nông thôn tăng thêm lên. 

Sai lắm của Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ây, chính là ở chỗ 
họ không hiểu cái sự thật giản đơn và hiển nhiên đó. Sai lắm của họ, 
chính là ở chỗ họ không lây quan điểm mác-xít mà lại lầy quan điểm 
tiều tư sản đẻ nhận định vân để, tức là định giải thích tính chât gay gắt 
hơn lên của cuộc đầu tranh giai cầp bằng đủ mọi nguyên nhân ngẫu nhiên : 
«sự bât tài» của bộ máy xô-viẻt, chính sách e không thận trọng * của 
các đồng chí ở cơ sở, thái độ «thiểu * mềm dẻo, những shành động 
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Xin'lầy, chẳng hạn, đoạn sau đây trích trong tác phầm « Con đường 
tiền đền chủ nghĩa xã hội» của Bu-kha-rin đẻ chứng tỏ rằng cách đồng chí 
ầy quan niệm tính chầt gay gắt thêm của đầu tranh giai cầp là hoàn toàn 
trái với chủ nghia Mắc : 

« Đây đó trong nông thôn, cuộc đầu tranh giai cầp nỗ ra, với những biểu hiện 
cũ của nó, và tính chầt gay sắt hơn lên đó thường là do những phẩn tử cu-lắc 
gây ra. Chẳng hạn như khi bọn cu-lắc hoặc những kẻ làm giàu trên lưng người 
khác, đã len lỗi được vào trong các cơ quan Chỉnh quyển xô-viềt, bắt đầu nỗ súng 
vào các thông tần viền nông thôn, thì đó chính là sự biểu hiện của cuộc đầu tranh 
giai cầp dưới hình thức gay gắt nhầt của nó. (Thề là sai, vì hình thức đầu tranh 
gay gắt nhầt là hình thức khởi nghĩa. Ï.V. X(a-iin). Nhưng những trường hợp như 
thề thường xảy ra ở nơi nào mà bộ máy xô-viềt ở địa phương còn yều. Độ máy đó 
cảng được cổi thiện, mọi tổ chức cơ sở của Chính quyển xô-viềt càng được củng cỗ, 
các tổ chức địa phương của đảng và của đoàn thanh niên cộng sản ở nông thôn 
càng được cải thiện và mạnh thêm, thì những hiện tượng như thề sẽ ngày càng bớt 
đi, và cuồi cùng sẽ biền mà: khêng để lại dầu vềt gì cả Ù\ điểu đó hoàn toàn hiển nhiên 
l như thề ¿. 


Thành thử cuộc đầu tranh giai cầp trờ nên gay gắt hơn là do những 
nguyên nhân có tính chầt hành chính, là do các tô chức cơ sở của chúng 
ta có tài hay bẩt tài, yêu hay mạnh. 

Thành thử, sở di có cuộc phá hoại của bọn trí thức tư sản ở Sa-khơ-tư 
chẳng hạn, tức là một hình thức phẩn kháng của các phần tử tư sản 
chồng lại Chính quyền xô-việt và một hình thức gay gắt hơn .của cuộc 
đầu tranh giai cầp, cũng là do bộ máy hành chính của ta bât tài chứ không 
phải do tương quan lực lượng giai cầp, không phải do sự phát triển 
của chủ nghĩa xã hội. 

Thành thử, trước khi có cuộc phá hoại quy mô lớn ở vùng Sa-khơ-tư, 
thì bộ máy của chúng ta còn tôt, nhưng bỗng nhiên, sau đỏ trong khi 
cuộc phá hoại ây diễn ra trên quy mô lớn, thì bộ máy đó, chẳng hiểu 
vì sao nữa lại trở thành vô dụng. 

Thành thử cho đền năm ngoái, khi mà việc thu mua lúa mì còn tiên 
hành một cách tự phát, và khi cuộc đâu tranh giai cầp ở nước ta còn 
chưa trở nên đặc biệt gay gắt, thì các tổ chức địa phương của chúng 
ta còn tốt, thậm chí còn là những tổ chức lý tưởng nữa, nhưng từ năm 
ngoái, khi mà sự phản kháng của bọn cu-lắc đã mang những hình thức 
đặc biệt gay gắt, thì các tổ chức địa phương đó bỗng nhiên lại trở thành 
xầu, trở thành vô dụng. 


1) Do tôi viềt ngả. 
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_— Đó không phải là một lời giải thích, mà là mặt lôi giải thích lồ bịch. 
Đó không phải là khoa học, mà là yêu thuật. : 

ˆ Thực ra thì do đâu mà cuộc đâu tranh giai cầp lại trở nên gay gắt 
hơn lên 2 

Do hai nguyên nhân. 

Thứ nhật, là do sự tiên lên của chúng ta; do sự tần công của chúng 
ta, do sự phát triển của các hình thức xã hội chủ righĩa trong nền kinh 
tê, trong cả công nghiệp lẫn nông nghiệp, tức là sự phát triển đã đồng 
thời gạt bỏ những đội ngũ tư bản nào đó ra khỏi thành thị và nông thôn. 
Hiện nay chúng ta đang sông trong một tình hình mà Lê-nin đã gọi bằng 
công thức : «Ai sẽ thắng ai?» Hoặc là —g ta sẽ quật ngã bọn tư 
bản và giao chiên với chúng một trận cuôi cùng nữa, như Lê-nin đã. 
nói, hoặc là chúng sẽ quật ngã chúng ta. 

Thứ hai, là do những phần tử tư bản chủ nghĩa không muôn tự 
. nguyện rút khỏi vũ đài : chúng đang kháng cự và sẽ còn tiếp tục kháng 

cự lại chủ nghĩa xã hội, vì chúng thây ngày tận sô của chúng đã sắp đền. 
-Song, hiện nay, chúng còn có thể kháng cự được ; mặc dù tẩm quan 
trọng của chúng có giảm sút, nhưng về mặt sô lượng tuyệt đôi thì không 
phải là chúng không phát triển : theo Lê-nin, thì giai cầp tiểu tư sản 
thành thị và nông thôn, từng ngày và từng giờ, sản sinh ra từ hàng ngũ 
của nó bọn tứ bản và bọn tư bản rẫt nhỏ, và những bọn tư bản ầy — 
những phần tử tư bản chủ nghĩa ây — đã không từ một thủ đoạn nào 
để cứu vản sinh mệnh của mình, 

Trong lịch sử, chưa từng có giai cầp hầp hồi nào mà lại tự nguyện 
rút khỏi vũ đài cả, Trong lịch sử, chưa từng có giai câp tư sản hâp hồi 
'mào mà lại không sử dụng toàn bộ lực lượng còn lại để cứu vãn lầy sinh 
mệnh của mình, Dù bộ máy xô-viêt của chúng ta ở cơ sở tôt hay xầu, 
thì sự tiền lên của chúng ta, sự tân công của chúng ta cũng sẽ làm giảm 
con sô các phần tử tư bản. chủ nghĩa xuồng và.cũng sẽ gạt bỏ chúng ; 
mà các giai cầp hâp hồi thì sẽ phản kháng lại, bât chầp tầt cả, 

Đó là cơ sở làm cho cuộc đâu tranh giai cầp ở nước ta gay gắt thêm, 


Sai lầm của Bu-kha-rin và bạn hữu đồng chí ây, chính là ở chỗ họ 
coi việc bọn tư bản phản kháng mạnh hơn lên và việc tỷ trọng của chúng 
tăng lên là cùng một việc. Nhưng coi như thể là không có căn cứ vào 
đâu cả. Không căn cứ vào đâu cả, vì nều bọn tư bản kháng cự lại, thì 
việc đó cũng hoàn toàn không có nghĩa là chúng đã trở nên mạnh hơn 
chúng ta. Chính ngược hẳn lại, thì mới đúng. Các giai cầp đã hÈt thời 
phần kháng lại, không phải vì chúng trở nên mạnh hơn chúng ta, mà 
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vì chủ nghĩa xã hội tiền lên nhanh chóng hơn chúng; còn chúng thì trở 
thành yêu hơn chúng ta. Và chính vì chúng yêu hơn, chúng cảm thây 
ngày tận sô sắp đền nơi rồi, nên chủng phải hêt sức kháng cự lại bằng 
mọi cách, 

Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đó là nguyên nhân làm cho cuộc 
đầu tranh giai cầp trở nên gay gắt hơn lên và nguyên nhân của sự phản 
kháng của bọn tư bản, 

Trước tình hình ây, chính sách của đảng phải như thề nào ? 

Chính sách của đảng phải thức tỉnh giai cầp công nhân và quần chúng 
bị bóc lột ở nông thôn, nâng cao sức chiên đầu của họ và phát huy tinh 
thần sẵn sàng chuẩn bị đẻ đầu tranh chồng những phần tử tư bản chủ 
-nghia ở thành thị và nông thôn, để đầu tranh chông SA kẻ thù giai 
câp đang phản kháng lại chúng ta. 

Ngoài những lý do khác ra thì lý luận Ấn -nin-nít về đầu 
tranh giai cầp còn có giá trị ở chỗ là nó làm cho việc động viên giai cầp 
công nhân chồng lại kẻ thù của chuyên chính vô sản trở nên dễ dàng. 

Lý luận của Bu-kha-rin về việc bọn tư bản hòa vào chủ nghĩa XÃ 
hội, và quan niệm của Bu-kha-rin về tính chât gay gắt hơn lên của cuộc 
đầu tranh giai cầp, mỉ hại ở chỗ nào ? 

Tai hại ở chỗ là lý luận đó ru ngủ giai câp công nhân, hủy hoại ý 
chí chuần bị của các lực lượng cách mạng trong nước ta, làm tan rã 
hàng ngũ giai câp công nhân và tạo điểu kiện thuận lợi cho các phần tử 
“tư bản chủ nghĩa tần công chồng lại Chính quyển xô-viêt. 


œ VỀ VẦN ĐỀ NÔNG DÂN 


Sai lắm thứ ba của Bu-kha-rin là vần để nông dân. Ai nầy đểu biệt 
rằng vân để nông dân ở nước fa là một trong những vần để quan trọng 
nhầt trong chính sách của chúng ta. Trong điểu kiện nước ta, nông dân 
gồm có nhiều tầng lớp xã hội, tức là nông dân nghèo, trung nông và 
cu-lắc. Rât dễ hiểu rằng thái độ của chúng ta đôi với các tầng iớp ây 
không thể giồng nhau được. Nông dân nghèo là chỗ đựa của giat cầp 
công nhân, trung nông là đổng mỉnh, và cu-lắc là kể thù giai cắp : thái 
độ của chúng ta đôi với các tầng lớp xã hội đó là như vậy. Đó là điểu 
rõ ràng và ai nây đếu biết. 

Nhưng Bu-kha-rin xét vần để đó hơi khác nhau một chút. Trong 
khá nêu đặc điểm của nông dân, không thầy đồng chí ây nói đền sự phân 
hóa đó trong nông dân ; sự có mặt của các tầng lớp xã hội biên đi đâu 
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mât không biết nữa, và chỉ còn lại một vẻt xám xịt, gọi là nông thôn. 
_Đôi với Bu-kha-rin, cu-lắc không còn là cu-lắc nữa, trung nông không 

' còn là trung nông nữa, mà khắp nông thôn chỉ là sự nghèo nàn. Chính 
đó là điểu mà đồng chí ây nói, tại đây, trong bài diễn văn của đồng chí 
ây : cu-lắc ở nước ta có thể gọi là cu-lắc được chăng ? Chỉ là một kẻ 
đói rách thôi, đồng chí ây nói thể. Còn trung nông ở nước ta, phải chăng 
họ giông một tung nông ? — đồng chí Bu-kha-rin hỏi ở đây như vậy 
đó. Chỉ là một kẻ đói rách ăn không đủ no. Rõ ràng là cách nhận định 
nông dân như thê là sai lẩm về căn bản, không tương dung được với 
chủ nghĩa Lê-nin. 

*Lê-nin đã nói rằng nông dân cá thể là giai cáp tư bản chủ nghĩa cuồi 
cùng. Nguyên lý đó có đúng không ? Đúng, nguyên lý đó hoàn toàn 
đúng. Tại sao lại định nghĩa nông dân cá thể là giai cầp tư bản chủ nghĩa 
cuỗi cùng ? Bởi vì trong hai giai cấp cơ bản hợp thành xã hội chúng ta, 
thì nông dân là giai cầp có nền kinh tê dựa trên quyển tư hữu và nền 
tiểu sản xuất hàng hóa. Bởi vì chừng nào mà nông dân còn là nông dân 
cá thể sản xuât hàng hóa nhỏ, thì vẫn cứ sản sinh ra và không thể không 
sản sinh -ra từ hàng ngũ của nó, bọn tư bản, một cách thường xuyên 
và liên tục. : 

Tình trạng đó có một ý nghĩa quan trọng quyêt định đôi với thái 
độ mắc-xít của chúng ta trong vân để liên minh công nông. Điểu đó có 
nghĩa là cái mà chúng ta cần, không phải là bầt cứ một sự liên minh nào 
với nông dân mà chỉ l một sự liên minh đặt trên cơ sở đầu tranh chồng 
các phần tử tư bản chủ nghĩa trong nông dân. 

Các đồng chí thây rằng nguyên lý của Lê-nin cho nông dân là giai 
cầp tư bản chủ nghĩả cuôi cùng, không những không mâu thuẫn với 
tư tưởng liên minh công nông, mà trái lại còn đặt cơ sở cho liền minh 
đó bằng cách định nghĩa nó là một liên minh giữa giai cầp công nhân 
với đa sô nông dân, nhằm chồng lại các phần tử tư bản chủ nghĩa nói 
chung, chông lại những phần tử tư bản chủ nghĩa trong nông dân: ở 
nông thôn, nói riêng. 

Lê-nin đã để ra nguyên lý đó để chỉ ra rằng liên minh công nông 
chỉ có thể vững chắc, nêu nó được đặt trên cơ sở đầu tranh chồng ngay 
những phần tử tư bản chủ nghĩa mà nông dân`sản sinh ra từ trong hàng 
ngũ của mình, 

Sai lầm của Bu-kha-rin, chính là è chỗ đồng chí ầy không hiểu và 
không thừa nhận cái điểu giản đơn äy ; đồng chí ầy quên mầt các tắng 
lớp xã hội ở nông thôn ; đồng chí ầy không nhìn thầy bọn cu-lắc và nông 
dân nghèo mà chỉ còn thầy có một khồi trung nông dày đặc mà thôi. 
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Chính đó là xu hướng hữu khuynh không thể chỗi cãi được của 
Bu-kha-rin, ngược với xu hướng ‹tả» khuynh, tơ-rôt-xkít là xu hướng 
không nhìn thây tỉng lớp xã hội nào khác ở nông thôn, ngoài nông đân 
nghèo và bọn cu-lắc ra, và không nhìn*thây trung nông, 

Chỗ khác nhau giữa chủ nghĩa Tơ-rôt-xki và nhóm Bu-kha-rin trong 
vần để liên minh với nông dân là như thể nào ? Chính là ở chỗ chủ nghĩa. 
Tơ-rôt-xki thì tổ ra chống chính sách liên mỉnh 2ững chắc với quản 
chúng trung nông, còn nhóm Bu-kha-rin thì ùng hộ öá: cứ liên minh 
nào với nông dân, nói chung. Thiềt tưởng chẳng cẩn phải chứng minh 
cũng thây rằng hai quan điểm đó đều sai lầm và đều có giá trị ngang nhau. 

Chủ nghĩa Lê-nin tuyệt đôi chủ trương liên minh vững chắc với 
quần chúng cơ bản trong nông dân, chủ trương liên minh với trung 
nông ; tuy nhiên, không phải chủ nghĩa Lê-nin tán thành bât cứ liên 
minh nào, mà chỉ tán thành liên minh với trung nông, tức là lên minh 
bảo đảm di trò lãnh đạo cùa giai câp công nhân, cúng cỗ chuyên chính 
vô sản và làm cho uiệc xóa bỏ các giai cắp được dễ dàng. 

Lê-nin nói : 


«Muỗn hiểu sự liên hiệp giữa giai cầp công nhân và nông dân như thề nào 
thì tùy ý. Nều không chú ý rằng sự liên hiệp, xét theo quan điểm của giai câp công 
nhân, chỉ có thể thừa nhận được, đúng đắn và phù hợp với nguyên tắc của giai cầp 
công nhân, là khí nào sự liên hiệp đó ủng hộ chuyên chính của giai cầp công nhân 
và là một trong những biện pháp nhằm xóa bồ các giai cẦp, thì chắc chắn công 
thức liên minh công nông chỉ là một công thức do tât cả những kẻ thù của Chính 
quyến xô-viềt và tầt cả những kẻ thù của chuyên chính để xướng ra trong lý luận 


của chúng mà thôi s (xem tập XXVI, tr. 287). 187 , 


Lê-nin lại nói : 

«Ngày nay, giai cầp vô sản nắm chính quyến và lãnh đạo chính quyển. Giai 
cầp vô sản lãnh đạo nông dân, Lãnh đạo nông dân là thề nào ? “Trước hèt, lãnh 
đạo nông dân có nghĩa là hướng tới việc xóa bỏ các giai cầp, chứ không phải 
hướng tới nến sản xuât hàng hóa nhỏ. Nêu chúng ta đi chệch đường lỗi đó, đường 
lồi cơ bản và chủ yêu, chúng ta sẽ không còn là những người xã hội chủ nghĩa nữa 
và chúng ta sẽ rơi vào lập trường của bọn tiểu tư sản, vào lập trường của bọn xã 
hội chủ nghia—cách mạng và bọn men-sê-vích, những bọn đó hiện nay là kẻ thù 
độc ác nhầt của giai cắp vô sản: (xem tập XXVI, tr. 3gg—4oo).!88 


Vậy đó là quan điểm của Lê-nin về liên minh với quần chúng cơ 
bản trong nông dân, về liên minh với trung nông. 

Sai lầm của nhóm Bu-kha-rin trong vần để trung nông là ở chỗ họ 
không thây được bản chât hai mặt, không thây được địa vị nước đôi 
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của trung nông giữa giai cÂp công nhân và bọn tư bản. Lê-nin đã nói : 
« Trung nông là một giai câp dao động». Tại sao ? Vì một mặt thì trung 


nông là một người lao động, nên họ gần gũi với giai câp công nhân ;- 


nhưng, mặt khác, trung nông lại là người tư hữu, nền họ gần gũi với 
cu-lắc. Từ đó có sự dao động của trung nông. Và điểu đó không phải 


chỉ đúng trên lý luận mà thôi. Những dao động ây cũng biểu hiện từng ⁄ 


ngày, từng giờ cả trong thực tiễn nữa. 
Lê-nin nói : 


« Nông dân khí họ là người lao động, thì tự họ ngả theo chủ nghia xã hội, 
họ thích nến chuyên chính của công nhân hơn là nến chuyên chính của giai cẦp 
tư sản. Nhưng khi họ là người bán lúa mì, thì tự họ lại ngả vế phía giai cẦp tư 
sản, về phía buôn bán tự do, nghiÃ là thụt lại đẳng sau, đi lùi về phía chủ nghĩa 
tư bản cũ kỹ «từng quen thuộc›, +vôn có xưa nay» (xem tập XIV, tr. 314). 199 


Chính vì thê mà liên minh với trung nông chỉ có thể vững chắc nều 
liên minh ây nhằm chông các phần tử tư bản chủ nghĩa, chồng chủ nghĩa 
tư bản nói chung ; nêu nó bảo đảm vai trò lãnh đạo của giai cầp công 
nhân trong liên minh ây ; nêu nó làm cho việc xóa bỏ các giai câp được 
dễ dàng. 

Nhóm Bu-kha-rin quên 'mât những điểu giản đơn và rõ ràng đó. 


d) VÉ CHÍNH SÁCH KINH TỀ MỚI VÀ 
QUAN HỆ THỊ TRƯỜNG 


. 


Sai lầm thứ tư của Bu-kha-rin là về vẫn để Chính sách kinh tê mới. 
Ở đây, sai lắm của Bu-kha-rin, chính là ở chỗ đồng chí ây không thầy 
tính chât hai mặt của Chính sách kinh tê mới ; đồng chí ây chỉ thầy có 
một mặt thôi. Năm roar, khi chúng ta để ra Chính sách kinh tÈ mới, 
chúng ta đã nhằm đánh vào chủ nghĩa cộng sản thời chiễn, vào một chề 
độ và những trật tự đã bài trừ mọi tự do buôn bán của tư nhân, Öằt 
kể là tự do như thê nào đi nữa. Trước kia, chúng ta đã nhận rằng và 
hiện nay chúng ta cũng nhận rằng Chính sách kinh tÈ mới có nghĩa là 
một sự tự do buôn bán nào đó của tư nhân. Bu-kha-rin có nhớ đền mặt 
ây của vân để. Đó là điểu rất tôt. 

Nhưng Bu-kha-rin đã lầm khi cho rằng Chính sách kinh tÈ mới 


chỉ đi sâu vào mặt đó thôi. Bu-kha-rin quên rằng Chính sách kinh từ › 


mới còn có một mặt khác nữa. Vẫn để là ở chỗ Chính sách kinh tề mới 
không hể có nghĩa là một sự tự do buôn bán hoàn toàn của tư nhân, là 
»ự hoành hành tự đo của giá cả trên thị trường. Chính sách kính t 


` 
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mới, chính là sự tự do buôn bán của tư nhân trong những giới hạn nhảt 
định, trong những khuôn khổ nhất định, mà nai trò điểu tiềt trên thị 
trường là do Nhà nước đảm nhiệm. Chính đó là mặt thứ hai của Chính 
sách kinh tê mới. Mà đôi với chúng ta thì mặt thứ hai đó của Chính 
sách kinh tÈ mới quan trọng hơn mặt thứ nhất. Ở nước ta, không có 
hiện tượng giá cả tự do hoành hành trên thị trường, như thường xảy 
ra tại các nước tư bản chủ nghĩa. Về căn bản, giá trị lúa mì là do chúng 
ta quy định. Giá các sản phầm công nghiệp là do chúng ta quy định. 
Để bình ổn giá các nông phẩm, chúng ta đang ra sứt thực hiện chính sách 
giảm giá thành và hạ giá bán các sản phầm công nghiệp, chẳng phải rõ 
ràng là tại các nước tư bản chủ nghĩa không có những nhân tô đặc thù 
và riêng biệt đó của thị trường là rõ ràng sao ? 

Do đó mà chừng nào Chính sách kinh tê mới còn tổn tại, thì hai 
mặt của nó vẫn phải được duy trì ; mặt thứ nhât, nhằm đánh vào chê 
độ cộng sản thời chiên và nhằm mục đích bảo đảm một sự tự do buôn 
bán nào đó của tư nhân ; và mặt thứ hai, nhằm đánh vào sự tự do buôn 
bán hoàn toàn của tư nhân và nhằm mục đích bảo đảm vai trò điểu tiết 
của Nhà nước trên thị trường. Bỏ một trong hai mặt đó, thì các đồng 
chí sẽ không có Chính sách kinh tê mới nữa. ` 

Bu-kha-rin nghĩ rằng nguy cơ đôi với Chính sách tiên tÈ mới chỉ 
có thể là ở phía ‹ phái tả», ở phía những người muôn xóa bỏ 7nọi tự 
do- buôn bán. Thể là sai Thể là một sai lầm nghiêm trọng nhât. Hơn 
nữa, nguy cơ đó hiện nay không thực tê lắm, vì trong các tô chức địa 
phương và trung ươnỳ của chúng ta, không có hoặc hầu như không có 
ai mà không hiểu được rằng duy trì một sự tự do buôn bán nào đó là 
hoàn toàn cẩn thiết và hợp lý. “ 

Nguy cơ thực tê hơn, là nguy cơ ở phía phái hữù, ở phía những 
người muôn xóa bỏ vai trò điểu tiêt của Nhà nước trên thị trường, muôn 
«giải phóng» thị trường và do đó mở một kỷ nguyên tự do buôn bán 
hoàn toàn của tư nhân. Không còn nghỉ ngờ gì nữa rằng hiện nay, nguy 
cơ phá hoại Chính sách kính tê mới, ở phía phái hữu, là thực tê hơn 
nhiều. 

Không được quên rằng thê lực tự phát tiêu tư sản chính đang hoạt 
động theo hướng đó, theo hướng phá hoại của phía phái hữu đôi với 
Chính sách kinh tê mới, Cũng nên nhớ rằng chính ở phía đó mà những 
lời kêu ca của bọn cu-lắc và của các phần tử khá giả, những lời kêu ca 
của bọn thương nhân tích trữ đầu cơ—bori mà nhiều đồng chí chúng ta 
đã đề cho chúng ảnh hưởng đến mình — đang tần công Chính sách kinh 
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tế mới. Bu-kha-rin không thây nguy cơ thứ hai đó, nguy cơ thực sự 
phá hoại chính sách kinh tề mới, điểu đó chứng tỏ một cách không thể 
- chôi cãi được rằng đồng chí ây đã nhượng bộ trước áp lực của thê lực 
tự phát tiêu tư sản. 

Bu-kha-rin để nghị «bình thường hóa» thị trường và + vận dụng » 
giá cả thu mua lúa mì theo từng vùng, nghĩa là tăng giá lúa mì. Điểu 
đó*có nghĩa là thê nào ? Điểu đó có nghĩa là Bu-kha-rin không hài lòng 
về những điểu kiện xô-viêt của thị trường, là đồng chí ầy muôn giảm 
dẩn từng bước vai trò điểu tiết của Nhà nước trên thị trường, và đề 
nghị nhượng bộ thê lực tự phát tiểu tư sản là thê lực đang phá hoại Chính 
sách kính tê mới ở phía hữu. : 

Hãy tạm giả thiệt rằng chúng ta làm theo lời khuyên của Bu-kha-rin. 
Kết quả sẽ ra sao ? Chúng ta nâng giá lúa mì lên, vào mùa thu chẳng 
hạn, vào đầu thời kỳ thu mua. Nhưng vì trên thị trường luôn luôn có 
những người, có đủ các hạng thương nhân đẩu cơ tích trữ có thể trả. 
giá lúa mì đắt lên gâp ba, mà chúng ta thì không thể chạy đua được với 
bọn đầu cơ vì chúng chỉ mua nhiều lắm là một chục triệu pút thôi, còn 
chúng ta thì phải mua đên hàng trăm triệu pút, nên bọn đầu cơ lúa mỉ 
vẫn cứ tích trữ lúa mì chờ cho giá lại lên cao hơn nữa. Vậy là đền mùa 
xuân, chính là lúc mà Nhà nước bắt đầu cẩn lúa mì hơn hẻt thì chúng 
ta lại phải tăng giá lúa mì lên một lần nữa. Nhưng đền mùa xuân mà tăng 
giá lúa mì thì có nghĩa là thê nào ? Như thể có nghĩa là cắt cỗ nông dân 
nghèo và các tầng lớp tiểu tư hữu ở nông thôn, là những người, chính 
họ, đên mùa xuân, cũng cẩn phải mua thêm lúa mì, một phần để làm 
giỗng, một phần để ăn, phải mua chính lúa mì mà họ đã bán hồi mưa 
thu với giá rẻ hơn. Làm như thể thì thử hỏi chúng ta có thể đạt được 
một kêt quả nào đáng kẻ không, tức là có thể thu mua được đủ sô lúa 
mì hay không ? Điều chắc chắn hơn cả là chúng ta sẽ không có được 
kêt quả đó, bởi vì luôn luôn sẽ có những tên đầu cơ tích trữ lại mua lúa 
mì đó với giá cao gâp đôi gầp ba. Do đó, chúng ta lại phải chuẩn bị tăng 
giá lúa mì lên nữa, bằng cách cô gắng một cách vô ích trong việc vượt bọn 
đầu cơ và: bọn tích trữ. 

Vậy là một khi mà chúng ta đi vào con đường tăng giá lúa mì, thì 
chúng ta sẽ phải tiêp tục lăn theo cái döc ây, mà không chắc gì đã có được 
đủ sô lúa mì, 

Nhưng không phải chỉ có thể thôi đâu : 

Thứ nhật, khi nâng giá thu mua lúa mì lên, chúng ta sau đó cũng 
sẽ phải nâng giá các nguyên liệu do nông nghiệp sản xuầt thì mới giữ 
vững được một tỷ lệ nào đó trọng giá cả các nông phẩm. ` 
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Thứ hai, khi nâng giá thu mua lúa mì lên, chúng ta sẽ không thể 
giữ giá bán lẻ bánh mì tại thành thị ở mức thâp được, do đó, chúng ta 
cũng sẽ buộc phải nâng cào giá cả bán bánh mì lên. Mà vì chúng ta không 
thể và không được làm thiệt hại đên công nhân, nên chúng ta sẽ phải 
tăng lương với một nhịp độ nhanh. Mà việc tăng lương đó không thể 
không làm cho giá các công nghiệp phẩm cũng lại tăng lên, nều không 
thì có thể xảy ra tình trạng là các nguồn tài chính của thành thị sẽ tưôn 
về nông thôn, gây thiệt hại cho việc công nghiệp hóa. 

Vậy là cuồi cùng, chúng ta sỹ buộc phải điều chỉnh giá các công 
nghiệp phẩm và các nông phẩm, không phải trên cơ sở hạ giá hoặc ít 
ra thì cũng là trên cơ sở bình ôn vật giá, mà là trên cơ sở tăng giá của 
cả bánh mì lẫn các công nghiệp phẩm. 

Ñói một cách khác, chúng ta sẽ phải đi theo hướng tăng cao giá 
các công nghiệp phầm và các nông phẩm. 

Không khó gì mà không hiểu được rằng cách «vận dụng» giá cả 
như thê tât nhiên sẽ làm cho chính sách xô-viêt về giá cả bị thủ tiêu hoàn 
toàn, làm cho vai trò điểu tiết của Nhà nước trên thị trường bị xóa bỏ 
và làm cho thê lực tự phát tiểu tư sản tha hồ hoành hành. 

Tình trạng đó sẽ có lợi cho ai ? 

Chỉ có lợi cho các tầng lớp khá giả ở thành thị và nông thôn, ]vì 
rõ ràng là giai. cầp công nhân cũng như nông dân nghèo và các tầng lớp 
tiểu tư hữu ở. nông thôn đều không thể nào mua nổi những công nghiệp 
phẩm và nông phẩm giá đắt. Tình trạng đó sẽ có lợi cho bọn cu-lắc và 
những nông dân khá giả, cho bọn nép-man và các giai câp giàu có khác. 

Đó cũng là một sự liên minh, nhưng là một liên minh khác thường, 
liên minh với các tầng lớp giàu có ở thành thị và nông thôn. Công nhân 
và các tầng lớp tiêu tư hữu ở nông thôn sẽ hoàn toàn có quyền hỏi chúng 
ta rằng : chính quyền của các anh là chính quyền nào ? Là chính quyển 
của công nhân và nông dân hay chính quyền của bọn cư-lắc và bọn 
nép-man? 

Cắt đứt với giai cầp công nhân và các tầng lớp tiểu tư hữu ở nông 
thôn, liên minh với các tầng lớp giàu có ở nông thôn và thành thị, đó 
là kết quả tât nhiên của việc «bình thường hóa» thị trường và của việc 
svận dụng? giá lúa mì theo từng vùng do Bu-kha-rin để ra. 

Rõ ràng là đảng không thể đi vào con đường tai hại đó, 

Tầt cả những ý kiến của Bu-kha-rin về Chính sách kinh tÊ mới hỗn 
loạn đền mức nào và Bu-kha-rin đã bị lệ thuộc Bẳn vào thê lực tự phát 
tiểu tư sản đền mức nào, điểu đó thì thái độ quá ư tiêu cực của đồng 


xyn: 


_) `. 4 xỹ VẤN 
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chí ầy đồi với vần để các hình thức trao đổi mới giữa thành thị và nông 


thôn giữa Nhà nước và nông dân cũng đã cho ta thây rõ. Đồng chí ầy 
tức giận và lớn tiềng phản đồi việc Nhà nước trở thành người cung cập 
hàng hỏa cho nông dân, và việc nông dân trở thành người cung cầp lúa 
mì cho Nhà nước. Đồng chí ây coi việc đó như là một sự vi phạm mọi 
quy tắc của Chính sách kinh tê mới, hầu như là một sự phá hoại Chính 
sách kinh tÈ mới. Người ta tự hỏi : tại sao lại như thê ? Vì những lý 
do nào Ÿ ^ 

Nhà nước, công nghiệp quôc doanh cung câp hàng hóa cho nông. 
dân, không qua tay những người trung gian, và nông dân cung cầp 
lúa mì cho công nghiệp, cho Nhà nước, 3un› không qua tay những người 
trung gian, thử hỏi như thê có hại gì không ? 

Nồng dân đã biên thành người cung câp bông, củ cải đường, lanh 
cho nhu cẩu của công nghiệp quôc doanh và công nghiệp quôc doanh 
biền thành người cung cầp hàng hóa của thành phồ,( hạt giồng và công 
cụ sản xuât cho các ngành nồng nghiệp đó, thử hỏi rằng xét theo quan 
điểm của chù nghĩa Mác và của chính sách mác-xít, thì điểu đó có hại 


. gì không ‡ 


Ở đây, phương pháp dùng hợp đồng thu mua là phương pháp 
cơ bản để thiêt lập những hình thức trao đổi mới giữa thành thị và nông 
thôn. Mà phương pháp dùng hợp đồng thu mua có trái với những yêu 
cầu của Chính sách kinh tê mới chăng ? \ 

Nhờ phương pháp dùng hợp đồng thu mua ầy mà nông dân trở 
thành người cung cầp cho Nhà nước không những chỉ có bông, củ cải 
đường, lanh, mà cả lúa mì nữa, thử hỏi điều đó có hại gì không ? 

"Tại sao việc buôn bán nhỏ, việc buôn bán lẻ có thể được coi là lưu 
thông hàng hóa, còn việc buôn bán lớn bằng hợp đồng ký trước (hợp 


. đồng thu mua) về giá cả và chầt lượng hàng hóa, thì lại không thể coi 


là lưu thông hàng hóa được ? 

Những hình thức mới có tính chầt quản chúng để trao đổi hàng 
hóa giữa thành thị và nông thôn, theo phương pháp hợp đồng, đã nảy 
sinh ra chính ngay trên cơ sở Chính sách kinh tê mới, và là một bước 
tiên rât lớn đôi với các tổ chức của chúng ta, về mặt tăng cường sự lãnh 
đạo xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo theo kề hoạch đồi với nền kinh tÈ quồc 
dân của chúng ta, thử hỏi điểu đó có gì khó hiểu không Ÿ 

Bu-kha-rin lại đã mắt thói quen hiều những điểu giản đơn và rõ 
ràng đó, 


"Tuy 


« 
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đ) VỀ CÁI GỌI LÀ ‹CỒNG VẬT» 


Sai lầm thứ năm của Bu-kha-rin (tôi nói những sai lầm chính của 
đồgg chí ầy) là xuyên tạc, theo kiểu cơ hội chù nghĩa, đường lồi của 
đẳng về vần để + cánh kéo» giữa thành thị và nông thôn, về vần để về 
cái gọi là scông vật». 

Trong nghị quyềt mà mọi người đã biết, do phiên họp liên tịch 
giữa Bộ chính trị và Đoàn chủ tịch Ban kiểm tra trung ương (tháng Hai 
1oag) đã thông qua, về vần để «cánh kẻo », đã nói gì ? Nói rằng : ngoài 
những thuể thường, thuê trực tiệp và gián tiêp mà nông dân đóng cho 
Nhà nước, thì nông dân còn phải đóng một món gần giồng như thu 
ngoại ngạch, dưới hình thức là nông dân phải mua hàng công nghiệp 
với giá cao và phải bán sản phẩm nông nghiệp với giá hạ. ` 

Có đúng là thứ thuê ngoại ngạch đó của nông dân là có thực không ? 
Phải, đúng như thể. Chúng ta còn gọi điều đó bằng tên nào khác không ? 
Chúng ta còn gọi là ‹ cánh kéo», là cviệc dồn » những tài nguyên của 
nêng nghiệp vào công nghiệp, nhằm đầy mạnh sự phát triển nền công 
nghiệp của chúng ta. 

« Việc dồn s như thè có cần thiết không ? Chúng ta, không ai không 
đồng ý là sviệc dổn » như, thể, biện pháp tạm thời, là cẩn thiểt, nều 
chúng ta thật sự muồn công nghiệp được tiềp tục phát triển với một 
nhịp độ nhanh. V3 lại, dù sao chúng ta cũng phải duy trì đà phát triển 
nhanh chóng của công nghiệp, vì sự, phát triển đó không những cần thiết 
cho chính ngay công nghiệp, mà trước hẻt là cần thiết cho nông nghiệp, 
cho nông dân là những người, hơn ai hẻt, hiện nay đang cẩn đền những 
máy kéo, những máy móc nông nghiệp, phân bón. 

Hiện nay chúng ta có thể bỏ ngay được thứ thuê ngoại ngạch đó 
không ? Đáng tiếc là chưa có thể được. Sau này, khi nào có thể được, 
thì chúng ta phải bỏ đi. Nhưng hiện giờ chúng ta chưa thể ngay lập tức 
bỏ đi được. 

Như thê là, thứ thuê ngoại ngạch đó, kêt quá của tình trạng «cánh 
kéo », là một sthứ giồng như công vật». Không phải là một công vật, 
nhưng là một ‹ thứ giồng như công vật». Đó là vì chúng ta lạc hậu nên 
phải chịu cái +thứ giồng như công vật ầy». Thứ thuê ngoại ngạch đó 
là cắn thiềt để thúc đây công nghiệp phát triển và chầm dứt tình trạng 
lạc hậu của chúng ta. 

Như thẻ có phải là trong khi thu thứ thuê phụ thêm đó, chúng ta đã 
bóc lột nông dân không ? Cồ nhiên là không. Bản chầt của Chính quyển 
xô-viềt không cho phép Nhà nước thực hành bầt cứ một cách bóc lột 
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nào đồi với nông dân. Trong những bài diễn văn mà các đồng chí chúng 
ta đã đọc trước hội nghị toàn thể hồi tháng Bảy, đểu có nói rõ rằng trong 
khuôn khổ chề độ xô-viễt, không có việc Nhà nước xô-viềt bóc lột nông 
dân, vì không ngừng nâng cao phúc lợi của nông dân lao động là một 
quy luật phát triển của xã hội xô-viết, điểu đó loại trừ mọi khả năng 
bóc lột nông dân. 

Thứ thuê phụ thêm đó, nông dân có đủ sức đóng ` Có, 
nông dân đù sức đóng ? Tại Sao Ÿ 

Một là vì việc thu thứ thuê ngoại ngạch đó được tiễn hành trong lúc 
mà hoàn cảnh vật chât của nông dân đang được cải thiện không ngừng. 

Hai là vì nông dân đều có một sản nghiệp riêng ở nông thôn mà sỏ 
thu nhập cho phép họ có thể đóng được thứ thuê phụ thêm đó, còn trường 
hợp công nhân thì không thẻ, công nhân không có doanh nghiệp riêuy. 
thề mà họ còn döc hết sức lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Ba là vì tỷ suât thuê phụ thêm hàng năm cứ giảm dần xuồng. 

Nói rằng thứ thuê phụ thêm đó là một + thứ giỗng như cồng vật °, 
như thề có đúng không ? Hoàn toàn đúng. Nói như thê là chúng ta 
ám chì cho các đồng chí chúng ta hiểu rằng thu phụ thêm là điều đáng 
ghét, không ai ưng cả, rằng duy. trì thu đó trong một thời gian đài là 
điểu không thể tha thứ được. Dùng những tiềng đó để gọi thứ thu 
phụ thêm đánh vào nông dân, chúng ta muôn nói rằng chúng ta áp dựng 
thuê đó không phải là do chúng ta muồn như thể, mà là do cần thiệt : 
rằng chúng ta, những người bôn-sê-vích, chúng ta phải dùng đủ mọt 
biện pháp để xóa bỏ thứ thuê phụ thêm đó đi, khi nào có điểu kiện thì 
xóa bỏ ngay, xóa bỏ càng nhanh càng tồi. 

Đó là thực chầt của vần để nói về ccánh kéo», về cviệc dồn *, 
về «thuê ngoại ngạch », về cái mà nhữnỷ tài liệu trên đầy gọi là cthứ 
giồng như cồng vật ». 

Có một dạo Bu-kha-rin, Rư-còp và Tôm-xki đã tìm cách vin vào 
chữ «cồng vật» mà buộc cho đảng là thi hành một chính sách bóc lột 
có tính chầt phong kiền và quân sự đồi với nồng dàn. Nhưng, hiện nay 
thì ngay những kề đui mù cũng thầy rằng đó là những người thuộc phai 
Bu-kha-rin đã mưu toan một cách bầt chính để nói xầu đẳng ta một cách 

- thô bạo nhầt. Chính họ hiện nay cũng bắt buộc phải mặc nhiền thừa 
nhận rằng họ đã thầt bại thảm hại trong khi họ ba hoa về sự bóc lột cổ 
tính chầt phong kiền và quần sự. 
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„ Vị trong hai điểu tât phải chọn một : 

hoặc là những người thuộc phái Bu-kha-rin thừa nhận rằng, hiện 
nay, tình trạng «cánh kéo» và «việc dồn » những tài nguyên của nông 
nghiệp vào công nghiệp là điều không thể tránh khỏi, nhưng thê thì họ 
phải công nhận rằng những lời buộc tội của họ có tính chât nói xâu và 
công nhận rằng chính sách của đảng là hoàn toàn có căn cứ ; 

hoặc là họ không công nhận rằng, hiện nay, tình trạng « cánh kéo » 
và «việc dồn ? là điểu không thể tránh được, nhưng thê thì họ cứ việc 
nói thẳng ra, để cho đảng có thể liệt họ vào hạng những kẻ phản đôi việc 
công nghiệp hóa nước ta. 

Dấu sao tôi cũng có thể chứng dẫn một số những “diễn văn của 
Bu-kha-rin, Rư-côp và Tôm-xki, trong đó các đồng chí ây hoàn toàn 
thừa nhận rằng hiện nay tình trạng «cánh kéo», «việc dốn » những tài 
nguyên của nông nghiệp vào công nghiệp là điểu không thể tránh khỏi 
được. Nhưng thê tức là các đồng chí ây thừa nhận công thức «thứ 
giông như công vật. 

Như vậy, thử hỏi các đồng chí ây có tiêp tục tán thành «việc dồn » 
đó, việc duy trì «cánh kéo» trong lúc này hay không ? Thì các đồng 
chí ây cứ việc nói ra cho rõ ràng. 

Bu-khả-rin. Việc dổn là cẩn thiết, nhưng tiêng «công vật» không 
phải là một chữ dùng đúng chỗ. (Cả phòng cười vui về). 

Xta-lin. Như vậy là chúng ta không có ý kiên bắt đồng về thực chát 
cña vẫn để; vậy ‹việc dổn» những tài nguyên của nông nghiệp vào 
công nghiệp, cái mà người ta gọi là «cánh kéo», thuê phụ thêm, «thứ 
giồng như công vật», tât cả những cái đó là một biện pháp cần thiết, 
nhưng tạm thời, để công nghiệp hóa nước nhà trong lúc này. 

Hay lắm. Vậy thể là cái gì, tại sao lại có tiếng xì xào như thê ? 
Tiêng «cồng vật» hay «thứ giỗng như công vật» không làm cho các 
đồng chí äy vừa lòng, vì các đồng chí ây cho rằng trong văn học mác-xít, 
không dùng đền tiếng đó hẳn ? 

Được, thể thì chúng ta hãy nói vể tiểng «công vật». 

Các đồng chí, tôi quả quyết rằng tiếng đó đã được văn học mác-xít 
. dùng đền từ lâu rồi, chẳng hạn như trong những bài báo của đồng chí 
Lê-nin. Điếu đó có thể làm cho những kẻ nào không đọc Lê-nin lây 
làm ngạc nhiên, nhưng sự thật là thê đây, các đồng chí ạ. Ở đây, 
Bu-kha-rin đã ‹ hết sức cô gắng» để chỉ ra rằng văn học mác-xít tựa 
hố như không thể dung nạp được tiêng «công vật». Đồng chí ầy phẫn 
nộ và ngạc nhiên rằng Ban châp hành trung ương đảng và những người 
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mác-xít nói chung đã tự tiện dùng tiếng «công vật». Nhưng ở đây, 
nào cớ gì đáng lây làm ngạc nhiên, nêu rõ ràng là đã từ lâu rồi, tiêng - 
đó đã được dùng trong những bài báo của một người mác-xít như đồng 


chí Lê-nin ? Hay là theo quan điểm của Bu-kha-rin, thì có lẽ Lê-nin 7 
-chưa có đủ điểu kiện để làm một người mác-xít chăng ? Thể thì, cứ 


việc nói thẳng ra, các đồng chí thân mền ạ? 

Chúng ta hấy lây, chẳng hạn, một bài của một người mác-xít là 
Lê-nin : «Về bệnh âu trĩ +tả khuynh» và tính tiểu tư sảns (tháng 
Năm 1o18), và hãy đọc đoạn sau đây : 


« Người tiểu tư sản nhặt nhạnh những khoản nhỏ mây nghìn, là kẻ thù của 
chủ nghĩa tư bản Nhà nước ; tât cả những nghìn bạc đó, họ muôn kiêm được hoàn 
toàn riêng cho họ, chông lại những người nghèo, chông lại mọi sự kiểm soát của Nhà 
nước ; thê mà tổng cộng những sô hàng nghìn đó lại thì thành hàng nghìn triện 
làm cơ sở cho sự đầu cơ phá hoại công cuộc kiền thiết xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Giả sw rằng một sô công nhân của chúng ta trong vài ba ngày sản xuất được 
một tổng sô giá trị là „.ooo. Lại giả sử rằng 2oo trong sồ đó, ở nước ta, bị mắt 
đi do nạn đẩu cơ nhỏ, do đủ mọi cách ăn cấp và do các mánh khóc mà những 
người sở hữu nhỏ đã dùng để +trôn thoáts những sắc lệnh và những biện pháp 
xô-viềt. Mọi công nhân giác ngộ sẽ nói rằng: nẻều tôi có thể bỏ ra 2oo trong số 
xooo đó để làm cho có được trật tự hơn và tỏ chức hơn thì tôi sẽ sẵn lòng bỏ 
ra zob chứ không phải 2oo, bởi vì khi mà đã có trật tự và tổ chức, khi mà đã 
triệt để thanh toán được tình trạng những lợi ích tư nhân vụn vặt làm hại đền 
mọi độc quyển của Nhà nước, thì sau đó việc giảm thứ scông vậts đó ở trong 
chề độ xô-viềt chẳng hạn xuöng đền roo hay 5o, sẽ là một nhiệm vụ rầt”dể dàng ‹ 
(xem tập X4II, tr. s13). 200 


Tôi thiềt tưởng như thê là rõ ràng rồi. Như vậy liệu có nên tuyên 
bồ rằng đồng chí Lê-nin là người ủng hộ chính sách bóc lột giai cầp công 
nhân theo lôi phong kiễn và quân sự không ? Hãy tuyên bô như thê xem, 
các đồng chí thân mên l ` é 

Một người nói. Tuy nhiên, người ta chưa bao giờ dùng khái niệm 
«công vật» đôi với trung nông cả. 

Xa-lin. Có lẽ đồng chí tưởng rằng trung nông gắn đảng hơn giai 
cầp công nhân chăng ? Xét vể mặt là người mác-xít, thì đồng chí chỉ 
là một người mác-xít tổi thôi. (Cả phòng cười vui về. Nều 
người ta có thể nói đền «công vật» đồi với giai câp công nhân mà chúng 
ta là chính đảng của họ, thì tại sao lại không nói được như thề đôi với 
trung nông, vì trung nông bât quá chỉ là đồng minh của chúng ta thôi ? 
: Có những kẻ trong đám thông thái rởm có thể tưởng rằng tiểng ˆ 
«cồng vật» trong tác phẩm «Bệnh âu trĩ ttả khuynh »°, chỉ là một 
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sự lầm lẫn của đồng chí Lê-nin thôi, một sự lắm lẫn do ngẫu nhiên mà 
có. Nhưng kiểm nghiệm lại thì thây rõ rằng sự nghi ngờ đó của những 
kẻ thông thái rởm là hoàn toàn không có căn cứ. Hãy lầy một bài khác 

_ hay nói đúng ra một cuồn sách nhỏ của đồng chí Lê-nin « Bàn về thuê 
lương thực » (tháng Tư 1ọ2r), và hãy đọc tỉang 324 (xem tập XXXVI, 
tr. 324). Các đồng chí sẽ thầy rằng đoạn văn vừa trích dẫn lúc nãy, nói 
vẻ vần để «công vật°, đã được đồng chí Lê-nin chép lại nguyên văn. 
Sau hềt hãy xem bài « Nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-viễt » 
của Lê-nin (xem tập XXII, tr. 448, tháng Ba— tháng Tư 1g18), thì 
các đồng chí sẽ thầy rằng trong bài này nữa, Lê-nin cũng lại nói đền 
« công vật (lẩn này thì không có đặt trong đâu nháy), mà thúng ta phải 
chịu vì chúng ta lạc hậu về phương diện tổ chức thông kê và về phương 
diện thực hành toàn dân kiểm tra từ dưới lên. ` 

Do đó cho nên fi¿ng «công vật › không phải là một cái gì ngẫu nhiên 
trong những trước tác của Lê-nin. Tiêng đó Lê-nin đã dùng để nhần 
mạnh tính chẩt tạm thời của «công vật», để kích thích nghị lực của 

“những người bôn-sê-vích và hướng nghị lực đó sao cho thanh toán được 
khi có thể, chính ngay cái «công vật» đó mà giai cầp công nhân phải 
chịu vì tình trạng lạc hậu của chúng ta, vì « những thiêu sót» của chúng ta. 

Do đó, khi dùng từ ngữ «thứ giỏng như cổng vật» là tôi đã khá 
đồng tình với những người mác-xít, đổng tình với đồng chí Lê-nin. 

Ở đây, Bu-kha-rin đã nói rằng những người mác-xít không nên 
dung nạp chữ «công vật» trong các sách báo của mình. Đồng chí ây 
nói đền những người mác-xít nào đây ? Nêu đồng chí ây định nói đền 
những kể tự xưng là mác-xít như Xlép-côp, Ma-rét-xki, Pê-tơ-rồp-xkí, 
Rô-dít, v.v., là những kẻ giỗng với phái tự đo hơn là giỗng những người 
mác-xít, thì sự phẫn nộ của Bu-kha-rin là hoàn toàn có thể hiểu được. 
Nều đồng chí ầy định nói đền những người mác-xít chân chính, chẳng 
hạn như đống chí Lê-nin, thì phải thừa nhận rằng tiêng «công vật» 
đã được những người mác-xít chân chính ây công nhận từ lâu rồi, còn 
Bu-kha-rin vì chưa hiểu rõ lắm những tác phầm của Lê-nin, nên ở đây 
đồng chí 3y đã nói không đâu vào đâu cả. 

Nhưng vân để ‹ công vật» không phải chỉ có thê thôi đâu. Bu-kha-rin 
và các bạn của đồng chí ầy đã vin vào tiêng «công vật» để nói đên chính 
sách bóc lột có tính chât phong kiên và quân sự đôi với nông dân, và 
không phải là ngẫu nhiên mà nói như thẻ đâu. Không cồn nghỉ ngờ gì 
Ki trong khi làm rùm beng xung quanh vận để bóc lột theo kiểu phong 
kiển và quân sự, các đồng chí Äy muôn tỏ rõ rằng họ hềt sức bầt bình : 


“ 
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về chính sách của đẳng ta đôi với bọn cu-lắc, chính sách mà các tổ chức 
của chúng ta đã thi hành. Bât bình với chính sách lê-nin-nít của đẳng 
về mặt lãnh đạo nông dân, với chính sách thu mua lúa mì, với chính sách 
của chúng ta nhằm phát triển bằng mọi cách những nông trang tập thể 
và nông trường quôc doanh, sau hết là muôn (giải phóng» thị trường ._ 
và công nhận cho thương nghiệp tư nhân được hoàn toàn tự do, tât 
cả những điểu đó giải thích tại sao Bu-kha-rin lại kêu la về chính sách 
bóc lột theo kiểu phong kiên và quân sự đôi với nông dân. 
4 Trong lịch sử đảng ta, tôi không thây một ví dụ nào khác nữa về 
việc đảng ta bị buộc lỗi là đã thực hành một chính sách bóc lột theo kiểu 
phong kiền và'quân sự. Thứ vũ khí đó để chỗng lại đảng, người ta đã 
không lây trong xưởng vũ khí của những người mác-xít ra. Thê thì vũ 
khí ây lầy ở đâu ra ? Lây trong xưởng vũ khí của lãnh tụ Đảng dân chủ- 
lập hiền là Mi-li-u-cỗp. Khi bọn dân chủ-lập hiển muỗn chia rẽ giai 
câp công nhân với nông dân, thì họ quen nói rằng : thưa các ngài 
bôn-sê-vích, các ngài xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên xương mấu 
của nông dân. Làm rùm beng chung quanh vân để ‹cồng vật» là 
Bu-kha-rin đã bợ đỡ các ngài Mi-li-u-cồp, đã theo đuôi những kẻ thù 


của nhân dân. 5 


e VỀ VẦN ĐỀ NHỊP ĐỘ PHÁT TRIÊN CỦA CÔNG NGHIỆP 
VÀ NHỮNG HÌNH THỨC LIÊN MINH MỚI 


Sau cùng; chúng ta bàn về vần đẻ nhịp độ phát triển của công nghiệp 
và những hình thức liên minh mới giữa thành thị và nông thôn, Vần 
để đó là một trong những vần để quan trọng nhầt trong những ý kiền 
bât đồng của chúng ta. Tẩm quan trọng của vân để đó là ở chỗ nó là 
điềm tập trung tât cả những đầu môi của những ý kiền bầt đồng của chúng 
ta uễ mặt thực tiễn trên các vần để thuộc chính sách kinh tề của đẳng. 

Những hình thức liên minh mới là thề nào ‡ về phương diện chính 
sách .kinh tê của chúng ta, thì điểu đó có nghĩa là gì? ` 

Trước hệt có nghĩa là, ngoài những hình thức liên minh cũ giữa 
thành thị và nông thôn, khi mà công nghiệp chỉ thỏa mãn chủ yêu là 
những nhu cầu cá nhân của người nông dân (vải sợi bông, giày dép, 
vải vóc nói chung, v.v.), chúng ta còn cẩn phải có những hình thức liên 
mình mới nữa, khi mà công nghiệp thỏa mãn được những như cẩu của 
kinh tề nông dân về phương diện tản xuât (máy móc nông nghiệp, máy 

- kếoe, những hạt ging tồt hơn, phân bón, v.v.). 
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Nều trước kia, chúng ta đã thỏa mãn chở yêu là những nhủ cẩu 
cá nhân của người nông dân mà không quan tâm cho lắm đền những 
như cẩu của nền kinh tế của họ về phương diện sản xuất, thì ngày nay, 
chúng ta phải vừa tiếp tục thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của nông 
dân, vừa dôc hết sức lực ra để cung cầp những máy móc nông nghiệp, 
máy kéo, phân bón, v.v., tầt cẢ những thứ gì có liên quan trực tiêp với 
việc cải tạo sản xuât nông nghiệp trên một cơ sở kỹ thuật mới. 

Chừng nào mà còn nói đền vần để khôi phục nông nghiệp và vẫn 
để nông dân khai thác những đât đai trước kia là của bọn đại địa chủ và 
bọn cu-lắc, thì chúng ta còn có thể tự thỏa mãn được với những hình 
thức liên minh cũ. Nhưng hiện nay, khi vần đề là cải fạo nông nghiệp, 
thì như thể không đủ nữa. Bây giờ chúng ta phải đi xa hơn nữa và giúp 
nông dân cải tạo sản xuầt nông nghiệp của họ trên cơ sở kỹ thuật hiện 
đại và lao động tập thẻ. 

Sau nữa điều đó có nghĩa là song song với việc thiêt bị lại công nghiệp 
của chúng ta, chúng ta phải bắt đầu một cách nghiêm chỉnh vào việc 
thiết bị lại nông nghiệp. Chúng ta đang thiết bị lại và đã thiêt bị lại được 
một phẩn công nghiệp của chúng ta bằng cách đặt cho công nghiệp một 
cơ sở kỹ thuật mới, bằng cách cung câp cho nó những máy móc mới 
đã cải tiên, những cán bộ mới, giỏi hơn. Chúng ta xây dựng những 
nhà máy và công xưởng mới ; chúng ta xây dựng lại và mở rộng những 
nhà máy cũ ; chúng ta phát triển ngành luyện kim; ngành công 
nghiệp hóa học và những ngành chẻ tạo máy móc. Trên cơ sở đó, những 
thành phổ ngày càng to lớn lên, những trung tâm công nghiệp mới nhiều 
thêm, những trung tâm công nghiệp cũ được mở rộng ra. Trên cơ sở 
đó, yêu cẩu vể lương thực tăng lên, yêu cẩu về nguyên liệu cho công 
nghiệp tăng lên. Thế mà nông nghiệp vẫn y như cũ, với những nông 
cụ cổ, với phương pháp canh tác cổ xưa, với kỹ thuật nguyên thủy cổ 
lỗ, hiện nay không dùng được nữa hay gần như không dùng được nữa 
với những hình thức cá nhân quản lý cũ, cá nhân lao động cũ, đặc biệt 
của những người tiểu nông, 

Chẳng hạn, trước cách mạng chúng ta chỉ có gần r6 triệu nông hộ, 
mà hiện nay thì chúng ta có ít nhầt là 2s triệu nông hộ, sự thật đó nói 
lên cái gì ? Điểu đó nói lên cái gì, nều không phải là nói lên rằng nông 
nghiệp của chúng ta ngày càng có tính chât phân tán, tính chât chia nhỏ 
ra. Mà đặc điểm của kinh tê tiểu nông phân tán là nó không thể tận đụng 
được đấy đủ kỹ thuật, máy móc, máy kéo, những thành tựu của khoa 
học nông nghiệp ; kính tê đó là kính tê tiểu sản xuât hàng hóa. 
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Do đó, nên thiêu sản phẩm nông nghiệp hàng hóa để cung cầp cho 
thị trường. 

Do đó, mà có nguy cơ tan vỡ mỗi quan hệ giữa thành thị và nông 
thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp. 

Do đó, cần phải thúc đẩy nông nghiệp phát triển, phải làm cho nêng 
nghiệp ăn khớp với nhịp độ phát triển công nghiệp của chúng ta. 

Và muôn cho nguy cơ tan vỡ đó không xảy ra, thì phải bắt tay một 
cách nghiêm chỉnh vào việc trang bị lại cho nông nghiệp trên cơ sở một 
kỹ thuật mới. Nhưng muôn trang bị lại cho nông nghiệp thì phải dản 
đần tập hợp những kinh doanh cá thể nhỏ của nêng dân thành những 
nông trang lớn, thành nông trang tập thể ; phải xây dựng nông nghiệp 
trên cơ sở lao động tập thể ; phải mở rộng những nông trang tập thẻ, 
phát triển những nông trường quốc doanh cũ và mới ; phải áp dụng 
một cách thường xuyên và phổ biên phương pháp ký hợp đồng thu mua 
trong tât cả các ngành chủ yêu của nông nghiệp ; phải mở rộng hệ thông 
những trạm máy nông nghiệp và máy kéo, những trạm đó sẽ giúp nong 
dân hâp thụ được kỹ thuật mới và tập thể hóa lao động, — nói tóm lại, ` 
là phải dần dần hướng kinh doanh cá thẻ nhỏ của nông dân tới nền sản 
xuất tập thẻ lớn, vì chỉ có nền sản xuắt đại quy mô theo kiểu tập thể mới 
có thể tận dụng được những thành tựu của khoa học và kỹ thuật mới 
và làm cho nông nghiệp của chúng ta tiền được những bước khổng lẻ. 

Dĩ nhiên, nói như thê không có nghĩa là chúng ta không ngó ngàng 
gì đền kinh tê cá thể của nông dân nghèo và trung nông. Hoàn toàn không 
có nghĩa là như vậy. Kinh tê cá thể eủa nông đân nghèo và trung nông 
hiện đang có và trong tương lai gần đây vẫn còn có một tác dụng chủ 
yêu trong việc tiếp tế lương thực và nguyên liệu cho công nghiệp. Chính 
vì thê mà phải giúp đỡ kinh tế cá thể, chưa hợp thành nông trang tập 
thể, của nông dân nghèo và trung nông. 

s Nhưng như thê có nghĩa là kinh tế nông dân cá thể, một mình nó, 
thì không đủ sức nữa rồi. Những khó khăn của chúng ta trong việc thu 
mua lúa mì chứng tỏ điều đó. Bởi thể nên phải bổ sung cho sự phát triển 
của kinh tế cá thể của nông dân nghèo và trung nông bằng cách phát triển 
đền cao độ những hình thức kinh tè tập thể và những nồng trường quồc 
đoanh. 

Bởi vậy, chúng ta phải bắc một cái cẩu giữa kinh tề cá thể của nông 
đân nghèo và trung nông với những hình thức kinh t tập thể và công 
cộng bằng cách áp dụng một cách phổ biển những hợp đồng thu mua, 
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bằng cách thành lập những trạm máy nông nghiệp và máy kéo, phát 
triển bảng mọi cách những hợp tác xã, để làm cho nông dân dễ dàng 
chuyển kinh tÈ cá thể nhỏ của họ vào con đường lao động cá thẻ. 

Thiều những điểu kiện đó, thì không thẻ phát triển nông nghiệp 
một cách thật sự được. Thiều những điểu kiện đó, thì không thể giải 
quyềt được vần để ngũ côc. Thiêu những điểu kiện đó thì không sao 
làm cho những tầng lớp tiểu tư hữu ở nông thôn ra khỏi tình trạng phá 
sản, tình trạng cùng khô được. 

Cuôi cùng, như thê có nghĩa là : phải dùng đủ mọi cách mà phát 
triển công nghiệp của chúng ta lên, theo hướng là cải tạo nó, vì công 
nghiệp là nguồn chủ yêu cung cầp cho sản xuât nông nghiệp, phải phát 
triển ngành luyện kim, công nghiệp hóa học, những ngành chê tạo máy 
móc ; phải xây dựng những nhà máy chế tạo máy kéo và Tnáy móc nông 
nghiỆp, v.v.. ˆ : 

Chẳng cẩn phải chứng minh cũng thây rằng không áp dụng một 
cách phổ biên những hợp đồng thu mua đề đưa quần chúng cơ bản trong 
nông dân vào con đường quản lý tập thể, không cung câp cho nông nghiệp 
một sô đáng kẻ những máy kéo, máy móc nông nghiệp; v.V.; thì không 
thể nào phát triển nông trang tập thể được, không thể mào phát triển 
những trạm máy móc và máy kéo được. : ¡ 

Nhưng nêu không phát triển công nghiệp của chúng ta với một nhịp 
độ ngày càng nhanh thì không thể cung câp cho nông thôn những máy 
móc và máy kéo được. Do đó, nhịp độ phát triển nhanh của công nghiệp 
của chúng ta là then chốt để cải tạo nông nghiệp trên cơ sở tập thê hóa. 

Đó là ý nghĩa và tắm quan trọng của những hình thức liên minh mới. 

Nhóm Bu-kha-rin bãt đắc dĩ phải thừa nhận — trên lời nói — rằng 
cần phải có những hình thức liên minh mới. Nhưng đó chỉ là một sự 
thừa nhận trên đẩu lưỡi, nhằm lầy cái việc thừa nhận trên đầu lưỡi những 
hình thức liên minh mới để che giầu một điểu trực tiếp ngược lại. Thật 
ra thì Pu-kha-rin chỗng lại những hình thức liên minh mới. The© 
Bu-kha-rin thì điểm xuât phát không phải là nhịp độ phát triển nhanh 
của công nghiệp, coi như chiêc đòn bẩy để cải tạo sản xuât nông nghiệp, 
mà lại là sự phát triển của các kinh doanh cá thể của nông dân. Đồng 
chí Äy đặt lên hàng đấu việc «bình thường hóa » thị trường và việc châp 
nhận cho giá cả được tự do tác động trên thị trường sản phầm nông nghiệp, 
việc châp nhận cho thương nghiệp tư nhân được hoàn toàn tự do. Do 
đó mà đồng chí ây có thái độ không tin tưởng đôi với những nông trang 
tập thể, thái độ đó đã biểu hiện trong bài diễn văn của đồng chí ây đọc 
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tại hội nghị toàn thẻ Ban châp hành trung ương hồi tháng Bảy, và trong 
những đẻ cương mà đồng chí ây trình.bày trước hội nghị này. Do đó 
mà đồng chí ây có thái độ tiêu cực đôi với tât cả những biện pháp bât 
thường đôi với bọn cu-lắc, khi thu mua lúa mì, bât châp những biện 
pháp ây là biện pháp thê nào. 

Người ta biêt rằng Bu-kha-rin tránh những biện pháp bât thường 
như ma quỷ tránh bình nước thánh vậy. 

Người ta biêt rằng Bu-kha-rin không làm sao mà hiều được rằng, 
trong những hoàn cảnh hiện tại, bọn cu-lắc không tự nguyện nộp và 
không nộp một cách từ phát đẩy đủ lúa mì cho chúng ta đâu. 

Bây giờ thì kinh nghiệm hai năm thi hành chính sách thu mua đã 
chứng tỏ điều đó. 

Nhưng nêu dù làm thê nào cũng vẫn không có đủ được lúa mì hàng 
hóa, thì sao ? Đôi với điểu đó, Bu-kha-rin trả lời rằng : đừng làm cho 
bọn cu-lắc lo lắng vì những biện pháp bât thường, và hãy mua lúa mì 
của nước ngoài. Cách. đây chưa lâu lắm, đồng chí,ây đã để nghị nhập 
khâu so triệu pút lúa mì, tính ra tiển là roo triệu rúp vàng. Nhưng nêu 
chúng ta cần có ngoại tệ đẻ nhập khâu những thiềt bị cho công nghiệp 
thì làm thê nào ? Đôi với điều đó, Bu-kha-rin trả lời rằng: phải dành 
ưu tiên cho việc nhập khầu lúa mì, như thê rõ ràng là nói phải để việc 
nhập khẩu thiêt bị cho công nghiệp xuông hàng thứ yêu. 

Như thê là cơ sở đề giải quyêt vân để ngũ côc và cải fạo nông nghiệp 
sẽ không phải là nhịp độ phát triển nhanh của công nghiệp, mà li là 
sự phát triển của kinh tê nông dân cá thể, kể cả kinh tế cu-lắc, trên cơ 
sở thị trường tự do và giá cả tự do tác động. 

Như thê là về mặt chính sách kinh tề, chúng ta đứng trước hai kÈ 
hoạch khác nhau: _ 

Kê hoạch của đảng : 

1. Chúng ta thiết bị lại công nghiệp (việc cải tạo). 

2. Chúng ta bắt đầu tiên hành niệm chỉnh việc thiềt bị lại nông 
nghiệp (việc cải tạo). 

3: Muôn thê, phải mở rộng việc thành lập nông trang tập thể và 
nông trường quốc doanh, dùng một cách phổ biền những hợp đồng 
thu mua và những trạm mấy móc và mây kéo làm phương tiện để xây 
dựng sự liên mình trong linh vực sản xuất giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. 

4. Về mặt những khó khăn trong việc thu mua lúa mì hiện nay, 
phải coi là có thể dùng được những biện pháp bầt thường tạm thời, 
được quần chúng nông dân nghèo và trung nông ùng hộ, coi như một 
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trong những phương tiện để đập tan sự phản kháng của bọn cu-lắc và 
để lầy của chúng được đến mức tôi đa sô lúa mì còn thừa mà chúng ta 
đang cẩn để có thể không phải nhập khẩu lúa mì và giữ lại được những 
ngoại tệ đề phát triển công nghiệp. 

s. Kinh tế cá thể của BH dân nghèo và trung nông mg có và sẽ 
còn có một tác dụng chủ yêu trong việc tiếp tê lương thực và nguyên 
liệu cho nước nhà, nhưng chỉ có một mình kinh tê đó thì không đủ nữa 
rồi. Bởi vậy hải bổ sung cho sự phát triển của kinh tế cá thể của nông 
dân nghèo và trung nông bằng cách phát triển những nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh, bằng cách áp dụng một cách phô biền những 
hợp đồng thu mua, bằng cách phát triển mạnh những trạm máy móc 
và máy kéo, tạo điều kiện thuận lợi đẻ gạt ra khỏi nông nghiệp những phần 
tử tư bản chủ nghĩa và đẻ chuyển dần những nông hộ cá thể vào con 
đường nông trang tập thể lớn, vào con đường lao động tập thẻ. 

6. Nhưng muôn được như vậy, thì trước tiên phải thúc đây khần 
trương hơn sự phát triển của công nghiệp, của ngành luyện kim, của 
công nghiệp hóa học, của những ngành chê tạo máy móc, của những 
nhà máy làm máy kéo, nhà máy làm máy móc nông nghiệp, v.v.. Không 
thẻ thì không sao giải quyết được vẫn đề ngũ côc, đồng thời cũng không 
thể cải tạo được nông nghiệp. 

Kỳt luận: nhịp độ phát triển hanh của công nghiệp của chúng ta 
là then chôt của việc :cải tạo nông nghiệp. 

Kè hoạch của Bu-kha-rin : 

+ «Bình thường hóa» thị trường, châp nhận cho giá cả tự do 
tác động trên thị trường và tăng giá lúa mì, dù những biện pháp đó có 
gấy ra tình trạng giá cẢ những hàng công nghiệp, những nguyên liệu 
và bánh mì lên cao đi nữa. 

2. Dùng đủ mọi cách mà phát triển kinh tê nông dân cá thẻ, song 
song với việc giảm bớt một phần nào đó nhịp độ phát triển những nông 
trang tập thể và nông trường quốc doanh (để cương của Bu-kha-rin hồi 
tháng Bảy, diễn văn của Bu-kha-rin tại hội nghị toàn thể tháng Bảy). 

2. Thu mua một cách tự phát ; luôn luôn và trong mọi trường hợp - 
cũng không áp dụng, ngay cả áp dụng một phần thôi, những biện pháp 
bắt thường đổi với bọn cu-lắc dù những biện pháp đó có được quẩn 
chúng nông dân nghèo — trung nông ủng hộ đi nữa. 

4. Trong trường hợp xảy ra thiểu lúa mì, thì nhập khầu độ 
1©o triệu rúp lúa mì, 

5 Và nêu thiểu ngoại tệ vừa để nhập khẩu lúa mì, vừa để nhập 
khẩu thiết bị cần thiết cho công nghiệp, thì phải giảm bớt nhập khẨu 
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thiết bị đi, và do đó, giảm bớt nhịp độ phát triển của công nghiệp của 
- chúng ta, — nêu không thì trong nước ta sẽ xảy ra tình trạng nông nghiệp 
«đứng ÿ một chỗ » và thậm chí là tình trạng nông nghiệp «chỉ có đơn 
thuần đi thụt lùi ». 

Kết luận : Sự phát triển của kinh tè nông dân cá thể là then chôt 
của piệc cải tạo nông nghiệp. 

Đây, sự tình là như thê đây, các đổng chí ạ! 
: Kê hoạch của Bu-kha-rin là kê hoạch nhằm giảm nhịp độ phát triển 
công nghiệp, nhằm phó hoại những hình thức liên minh mới. Chỗ bât 
đồng ý kiền giữa chúng ta là như thê đây, 

Đôi khi người ta hỏi : có phải là, đôi với sự phát triện những hình 
thức liên minh mới, đôi với việc phát triển những nông |trang tập thể 
và nông trường quốc doanh, v.v., thì chúng ta đã làm chậm không ? 

Lại có những người khẳng định rằng : về điểm đó, thì đảng đã 
làm chậm ít ra là hai năm. Như thê là sai, các đồng chí ạ. Hoàn toàn 
sai Chỉ có những kẻ hay la lôi thuộc «cánh tả», không hiểu một tí gì 
vể kinh tế của Liên-xô, thì mới có thể nói như vậy được. 

Vẻ điểm đó, làm chậm nghĩa là làm thê nào ? Nêu nói làm chậm 
là người ta muôn nói rằng phải nhìn thây trước là cẩn phải có những 
nông trang tập thể và nông trường quốc doanh, thì chúng ta đã bắt đầu 
làm như thê trong Cách mạng tháng Mười rồi. Đảng đã nhìn thây trước 
là cần phải có những nông trang tập thể và nông trường quôc doanh ngay 
từ lúc đó rồi, tức là ngay trong thời kỳ Cách mạng tháng Mười, đó là 
điều không ai có thể nghi ngờ gì được. Sau cùng, người ta có thẻ dẫn 
chứng cương lĩnh của chúng ta, cương lĩnh đã được Đại hội VIII của 
đảng (tháng Ba Iọig) thông qua. Trong cương lĩnh đó, việc cẩn thiêt 
phải có những nông trang tập thể và nông trường quỏc doanh đã được 
xét đên một cách hẻt sức rành mạch. 

- Nhưng, để thực hành và tổ chức được một phong trào quần chủng 
ủng hộ nông trang tập thê và nông trường quỗc doanh, mà chỉ có việc 
những lãnh tụ đẳng ta đã nhìn thây trước sự cẩn thiềt đó, thì cũng chưa 
đủ. Vậy vần để không phải là nhìn thầy trước, mà là thực hiện một kề 
hoạch xây dựng những nông trang tập thẻ và nông trường quồc doanh. 
Mà việc thực hiện một kể hoạch như thẻ đòi hỏi phải có cả một loạt điều 
kiện, những điểu kiện này cho đẻn ngày nay ở nước ta cũng vẫn còn 
thiêu và chỉ mới xuẫt hiện trong thời gian gần đầy thôi, 

Vần để là như thề đầy, các đồng chí ạ ! 


3Ð — LÝ. XTA-LIN 


Muòn thực hiện kể hoạch vận động quần chúng ùng hộ nông trang 
tập thể và nông trường quôc doanh, thì những lãnh tụ của đẳng, trước - 
hềt, phải được quẩn chúng đằng viên trong đảng ủng hộ. Mà như người 
ta đã biềt, đảng ta có hơn một triệu đẳng viên. Vậy phải thuyềt phục 
cho quảng đại quần chúng đảng viên hiểu rằng chính sách mà các lãnh 
tụ của đẳng thi hành là chính sách đúng. Đó là điểm thứ nhất. 

Muôn được như vậy, thì sau nữa cần phải làm cho trong nông dân 
có một phong trào quần chúng ủng hộ nông trang tập thể, đề họ không 
sợ nông trang tập thể mà tự nguyện xin gia nhập, và do kinh nghiệm bản 
thân mà tin chắc rằng nông trang tập thẻ là có lợi hơn nền kinh tê cá thẻ. 
Đó là điểu quan trọng và đòi hỏi phải có một thời gian nào đó. Đó là 
điểm thứ hai. 

Sau nữa, Nhà nước cần phải có những tài nguyên vật chât cần thiết 
để giúp đỡ tài chính cho việc xây dựng những nông trang tập thẻ, đẻ 
giúp đỡ tài chính cho nông trang tập thể và nông trường quôc doanh. 
Muôn thê thì cẩn phải có hàng trăm và hàng trăm triệu rúp các đồng. chí 
thân rền ạ. Đó là điểm thứ ba. 

Sau cùng, công nghiệp phải được phát triển đền mức tương đổi 
đẩy đủ, mức tương đôi cẩn thiết để có thể cung câp cho nông nghiệp 
những máy móc, máy kéo, phân bón, v.v. Đó là điểm thứ tư. 

Cách đây hai hay ba năm, liệu có thể khẳng định rằng ở nước ta 
đã có tầt cả những điểu kiện như thẻ rồi không ? Không, không thể 
khẳng định như vậy được. 

Cấn phải nhớ rằng chúng ta là một đẳng cẩm quyển, chứ không 
phải một đảng đổi lập. Một đàng đôi lập có thể đưa ra những khẩu hiệu 
— tôi muôn nói là những khâu hiệu thực tiễn, cơ bản của phong trào — 
đề rồi khi lên nắm chính quyền thì thực hiện những khẩu hiệu đó. Không 
ai có thể buộc tội một đảng đôi lập là không thực hiện ngay lập tức những 
khẩu hiệu cơ bản của mình, vì ai cũng hiểu rằng đảng cẩm quyển lúc 
đó không phải là đảng đôi lập, mà là những đảng khác. 

Đôi với một đảng cẩm quyển như trường hợp đảng bôn-sê-vích 
của chúng ta, thì lại khác hẳn. Những khẩu hiệu của một đảng như thê 
không phải đơn thuần là những khâu hiệu cổ động, mà là một cái gì quan 
trọng hơn nhiều, bởi vì những khẩu hiệu đó có hiệu lực của một quyễt 
định thực tiễn, hiệu lực của một đạo luật, cắn được đem thực hành 
ngay từ bẩy giờ. Đảng ta không thể tung ra một khẩu hiệu thực tiễn 
để rồi sau đó lại trì hoãn việc thực hành. Như thê sẽ là đánh Íừa quản 
chúag. Muôn đưa ra một khẩu hiệu thực tiễn, nhât là khẩu hiệu quan 


Ló 


¬¬ 
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trọng như khẩu hiệu chuyển đông đảo quần chúng mông dân lên con đường 

tập thể hóa, thì phải có đẩy đủ những điểu kiện cần thiết đề thực hiện 

ngay khẩu hiệu đó, sau nữa cẩn phải tạo ra và tổ chức những điều kiện 

đó. Đó là lẽ tại sao chỉ có việc bộ phận lãnh đạo tôi cao của đảng dự kiên 

rằng cần phải có những nông trang tập thể và nông trường quôc doanh, 

cũng chưa đủ. Đó là lẽ tại sao chúng ta còn cần phải có những điểu kiện 

cần thiêt đề thực hiện, đề đem thực hành ngày những khẩu hiệu của ` 
chúng ta. , 

Cách đây hai hay ba năm chẳng hạn, quẩn chúng đảng viên đảng ta 
có sẵn sàng dùng đủ mọi phương tiện phát triển những nông trang tập 
thể và nông trường quöc doanh không ? Không, họ chưa sẵn sàng đề 
làm việc đó. Quần chúng đảng viên chúng ta chỉ mới bắt đẩu chuyển 
hướng thật sự về những hình thức liên minh mới, sau khi gặp những 
khó khăn nghiêm trọng trong việc thu mua lúa mì thôi. Phải có những 
khó khăn nghiêm trọng đó thì quần chúng đảng viên ta mới cảm thầy 
rằng đây mạnh những hình thức liên minh mối, và trước hẻt, xây dựng 
những nông trang tập thể và nông trường quổc doanh, là cẩn thiềt biết 
bao, và mới kiên quyêt ủng hộ Ban châp hành trung ương của mình 
về vân đề đó. Đó là một điểu kiện mà trước kia chúng ta chưa có và bây 
giờ mới có được. ' 

Trước đây hai hay ba năm, trong đông đảo quần chúng nông dân, 
đã có một phong trào quan trọng ủng hộ nông trang tập thẻ và nông trường 
quôc doanh chưa ? Chưa. Ai cũng biết rằng, cách đây hai hay ba năm, 
nông dân đã tổ ra thù địch với nông trường quöc doanh, còn đồi với 
nông trang tập thể, thì họ coi là những «công xã» hoàn toàn vô ích 
Còn bây giờ thì sao ? Bây giờ thì khác rồi, Bây giờ thì đã có trọn cả những 
tầng lớp nông dân coi nông trường quôc doanh và nông trang tập thể 
như một nguồn giúp đỡ cho kinh tê nông dân về giồng má, vẻ súc vật 
giỗng tôt hơn, về máy móc, về máy kéo. Bây giờ thì chỉ cẩn cung cầp 
máy móc và máy kéo là sự nghiệp nông trang tập thê sẽ tiên lên với một 
nhịp độ ngày càng nhanh. ` ` 

Do đâu mà có sự chuyển biển đó trong một sồ tầng lớp — khá lớn 
— trong nông dân ? Cái gì đã làm cho sự chuyển biển đó được thuận 
lợi ? 

Trước ht là sự phát triển việc hợp tác hóa và những hợp tắc xã. Chắc 
chẩn rằng không có một sự phát triển mãnh liệt của việc hợp tác hóa, 
nhất là hợp tác hóa nông nghiệp, sự phát triỀn đã tạo ra trong nông dân 
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một cơ sở tâm lý ủng hộ nông trang tập thẻ, thì có lẽ ngày nay chúng ta 
không có được cái đà phân khởi của trọn cả những tầng lớp nông dân 
hướng theo nông trang tập thể như "thê. 

Ở đây, những nông trang tập thẻ tổ chức tôt — tức là những nông 
trang đã cho nông dân thây những tâm gương tôt về cách người ta có 
_ thể cải thiện nông nghiệp bảng cách tập hợp những nông hộ nhỏ thành 
` những nông trang lớn, thành những nông trang tập thê—cũng có một 
tác dụng lớn. 


Ở đây, những nông trường quỏc doanh tổ chức tôt đã giúp đỡ 
nông dân cải tiên kinh tê của họ, cũng có một tác dụng to lớn. Đó là 
tôi chưa nói đên những sự việc khác mà toàn -thể các đồng chí đã biết 
cả rồi. Vậy, đây cũng lại là một điểu kiện mà trước đây chúng ta chưa 
có và ngày nay chúng ta mới có. . 

Sau nữa, liệu có thể quả quyết rằng, cách đây hai hay ba năm, chúng 
ta cũng có khả năng đẻ thật sự giúp đỡ tài chính cho các nông trang tập 
thể và nông trường quốc doanh không ? có khẢ năng dùng vào việc đó 
hàng trăm triệu rúp không ? Không, không thể quả quyêt như vậy được. 
Các đồng chí đều biêt rằng trước đây chúng ta đã thiêu những tài nguyên 
để phát triển ngay cả cái mức tôi thiểu về công nghiệp, mà không có nó 
thì bât cứ một thứ công nghiệp hóa nào nói chung cũng không thẻ ;có 
được, chứ đừng nói gì đến cải tạo nông nghiệp nữa. Trước kia liệu 
chúng ta có thể lây những tài nguyên đó cửa công nghiệp, cơ sở của việc 
công nghiệp hóa đât nước, mà đem chuyên cho các nông trang tập thể 
-và nông trường quốc doanh không ? Rõ ràng là trước kia chúng ta không 
làm như thê được. Thẻ còn bây giờ thì sao ? Bây giờ thì chúng ta có 
những tài nguyên cẩn thiết đề phát triển những nông trang tập thể và 
nông trường quốc doanh. 

Sau cùng, liệu có thể quả quyết được rằng, cách đây hai hay ba 
năm, công nghiệp của chúng ta đã là một cơ sở đủ sức cung câp một 
cách mạnh mẽ máy móc, máy kéo, V.Vu, cho nông nghiệp rồi không † 
Không, không thể quả quyết như vậy được. Lúc đó, nhiệm vụ là phải 
tạo ra một cơ sử cúng nghiệp tôi thiểu đề sau này cung câp máy móc và 
máy kéo cho nông nghiệp. Chính đẻ tạo ra cơ sở đó mà lúc bây giờ chúng 
ta đã phải tiêu hết những nguồn tài chính nghèo nàn của chúng ta. Còn 
bây giờ thì sao ? Bây giờ thì chúng ta đã có cơ sở công nghiệp đó cho 
nông nghiệp rồi. Dấu sao, cơ sở đó đã được tạo ra ở nước ta với một 
nhịp độ ngày càng nhanh, k 
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Như vậy là chỉ trong những thời gian gần đây ở nước ta mới có 
những điều kiện cần thiết cho sự phát triển phổ biển những nông trang 
tập thể và nông trường quốc doanh. 

Tình hình là như thê đấy, các đồng chí ạ. 

Đây là lẽ tại sao người ta không có thẻ nói là đôi với việc phát triển 
những hình thức liên minh, chúng ta đã làm chậm. . 


g) BU-KHA-RIN VỀ PHƯƠNG DIỆN LÀ MỘT NHÀ LÝ LUẬN 


Những sai lầm chủ yêu của nhà lý luận thuộc phái đôi lập hữu khuynh 
— Bu-kha-rin — về các vân để cơ bản trong chính sách của chúng ta, 
đại thể là như vậy. 

Có người bảo rằng Bu-kha-rin là một trong những nhà lý luận của 
đảng ta. Hiển nhiên, đúng là như thê. Nhưng thật ra thì không phải 
lý luận của đồng chí ây là hoàn toàn đúng cả. Số sai lắm mà đồng chí 
ây đã phạm đôi với lý luận và chính sách của đảng, những sai lầm tôi 
vừa nêu ra, đã chứng tỏ điều đó, Những sai lâm đó — về vân đề Quốc 
tê cộng sản, vân đề đâu tranh giai câp, vân để tính chât gay gắt hơn của 
đầu tranh giai câp, vân để nông dân, vân để Chính sách kinh tê mới, 
vần để các hình thức liên minh mới, — tât cả những sai lầm đó của 
Bu-kha-rin không thể là những sai lầm ngẫu nhiên được. Không, những 
sai lầm đó không phải là ngẫu nhiên. Nhưng sai lầm đó của Bu-kha-rin 
xuât phát từ lập trường lý luận không chính xác, từ những thiều sót 
về lý luận của đồng chí ây. Phải, Bu-kha-rin là một nhà lý luận, nhưng 
là một nhà lý luận không mác-xít cho lắm ; muôn trở thành một nhà 
lý luận mác-xít, nhà lý luận ây còn phải học tập thêm nữa mới được. 

Có người nhắc đên bức thư của đồng chí Lê-nin nói vẻ nhà lý luận 
Bu-kha-rin. Chúng ta hãy đọc bức thư đó : 


4 Trong sô trung ương ủy viên trẻ tuổi, tôi muỏn nói vài lời vẻ Bu-kha-rin và 
Pi-a-ta-côp. Theo ý tôi, họ là những người nổi bật nhât (trong sồ những trung ương 
ủy viên trẻ tuổi nhât, nên xkhi nhận định vể họ, thì cẩn phải nhớ điểm sau đây : 
Bu-kha-rin không phải chỉ là một nhà lý luận rầt quý và rầt lớn của đảng, mà ¿đúng ra 
thì còn là người được toàn đảng yêu quý nữa, nhưng những quan điểm lý luận của 
Bu-kha-rin mà lại có thể coi là những quan điểm hoàn toàn mắc-xit, thì điểu đó thật 
đáng ngờ, 0ì ở đồng chí ấy có một cái gì có tính chàt sách uớ (đẳng chí äy không 
bao giờ nghiên cứu phép biện chứng uà, theo tôi chưa hề hiểu thàu phép biện chứng ) }) ». 
(Báo cáo ghi tốc ký tại hội nghị toàn thể tháng Bảy rọ26, quyền IV, tr. 66). 834 


1) Do tôi viềt ngả. 
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Như vậy B: nhà lý luận không hiểu thầu phép biện chứng. Nhà 
lý luận sách vở. Nhà lý luận mà snhững quan điểm lý luận lại có thể 
coi là những quan điểm hoàn toàn mác-xít, thì điểu đó thật đáng ngờ ». 
Lời nhận định của Lê-nin về bản sắc lý luận của Bu-kha- -rin là như vậy. 

Thưa các đồng chí, các đồng chí cũng tự hiểu rằng một nhà lý luận 
như th còn cẩn phải học tập thêm nữa rnới được. Và nều Bu-kha-rin 
cũng thừa nhận rằng mình chưa phải là một nhà lý luận hoàn toàn thành 
thục ; rằng mình còn phải học tập thêm nữa ; rằng mình là một nhà 
lý luận chưa thâu hiểu phép biện chứng, mà phép biện chứng lại là linh 
hồn của chủ nghĩa Mác, — nẻu Bu-kha-rin hiểu được tầt cả những điểu 
đó, thì đồng chí ây sẽ tỏ ra khiêm tôn hơn và như thê thì đẳng thây chỉ 
có lợi hơn thôi. Nhưng khôn nỗi, Bu-kha-rin lại không phạm sai lầm 
là khiêm tôn thái quá. Khôn nỗi là đồng chí ây không những không phạm 
sai lầm là khiêm tôn thái quá, mà lại có cái cao vọng lên mặt đạy vị thầy 
của chúng ta là Lê-nin, vể một loạt vân để và trước hêt là về vân để 
Nhà nước. Điểu không may cho Bu-kha-rin là ở chỗ đó. 

Nhân tiện, tôi xin phép dẫn chứng cuộc tranh luận nỗ ra năm ror6 
giữa Lê-nin và Bu-kha-rin về vân để Nhà nước. Điểu này quan trọng 
bởi nó sẽ vạch ra cho chúng ta thây những kỳ vọng quá quắt của Bu-kha-rin 
là muôn dạy Lê-nin, đồng thời thây cả những nguồn gôc của những 

“ nhược điểm về lý luận của Bu-kha-rin trong các vân để quan trọng như 
vân để chuyên chính vô sản, đầu tranh giai câp, v.v.. 

Như ai nây đều biết rằng năm 1916, tạp chí « Quốc tê thanh niên » 
có đăng một bài báo của Bu-kha-rin, ký tên là Nô-ta Bê-nê; thực ra 
là viết để chỗng lại đồng chí Lê-nin. Trong bài báo đó Bu-kha-rin việt : 


«... Tìm chỗ khác nhau giữa những người xã hội chủ nghĩa và những người vô 
chính phủ chủ nghĩa ở chỗ là những người xã hội chủ nghĩa thì ủng hộ Nhà nước còn 
những người vô chính phủ chủ nghĩa thì phản đổi Nhà nước, như vậy là hoàn toàn 
sai lắm. Thực ra thì chỗ khác nhau là đảng dân chủ - xã hội cách mạng muôön tổ chức 
một nến sản xuầt xã hội mới, một nền sản xuất tập trung, tức là một nến sản xuất tiền - 
bộ nhằt về mặt kỹ thuật, trong khi đó nền sản xuầt vô chính phủ chủ nghĩa phân tán 
chỉ là một bước lùi về kỹ thuật cũ, về hình thức xí nghiệp cũ... *. 

« .. Đảng dân chủ - xã hội là, hay ít ra cũng phải là, người giáo dục quần chúng, 
thi lúc này hơn lúc nào hết, phải có nhiệm vụ tỏ rõ thái độ thù địch về nguyên tắc 
đôi với Nhà nước... Cuộc chiền tranh hiện nay đã chứng tỏ rằng quan niệm về Nhà 
nước đã thâm nhập vào tâm hõn công nhân sâu xa biềt mây °. 


Phê bình những quan điểm ây của Bu-kha-rin, Lê-nín viềt trong 
một bài báo nổi tiểng, đăng năm Ig1Õ : 


« Như thê là sai. Tác giÃ đặt vần đế tìm xem sự khác nhau giữa thái độ của những 
người xã hội chủ nghia và những người vô chính phủ chủ nghĩa đổi uới Nhà nước, 
là ở chỗ nào, nhưng lại khóng giải đáp vẫn đế đó, mà đi giải đáp một vần đề Whác : 
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thái độ riêng của họ đổi với cơ sở kinh tễ của xã hội mai sau khác thái độ của những 
người xã hội chủ nghĩa ở chỗ nào ? Đương nhiên, vần đế đó ràt quan trọng và cắn 
thiềt Nhưng không thẻ vì thề mà có thể quên chỗ khác nhau chủ yèu trong thái độ của 
những người xã hội thủ nghĩa và những người vô chính phủ chủ nghĩa đồi với Nhà 
nước được. Những người xã hội chủ nghĩa chủ trương dùng Nhà nước hiện đại và 
các cơ quan Nhà nước trong cuộc đầu tranh để giải phóng giai cầp công nhân, và cũng 
chủ trương là cắn phải dùng Nhà nước làm một hình thức quá độ đặc biệt từ chủ 
nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Chuyên chính vô sản là hình thức quá độ đó, nền 
chuyên chính đó cũng là một Nhà nước. Những người vô chính phủ chủ nghĩa muồn 
.thủ tiêu» Nhà nước, muôn ¿làm nổ tung» nó lên (+ sPrên§en ;), theo lời động chí 
NÑô-ta Bê-nê phát biểu ở›một nơi khác, khi gán một cách sai lắm quan điểm đó cho 
. những người xã hội chủ nghĩa. Những người xã hội chủ nghĩa — khồn nỗi, tác giả đã 
dẫn chứng một cách rầt thiêu sót đoạn văn của Ăng-ghen về vần đế đó — thừa nhận 
rằng sau khi đã tước đoạt giai cầp tư sản rõi, thì Nhà nước sẽ ‹ tiêu vong », sẽ s lm » 
dần đi»... 

4 Để ¿ nhần mạnh» ¿ thái độ thù địch về nguyên tắc» đổi với Nhà nước, phải 
quan niệm thái độ đó một cách «rõ ràng» ; nhưng chính điểu mà tác giả còn thiều, 
lại là một quan niệm rõ ràng. Còn câu nói về vân đế ¿ quan niệm về Nhà nước ›, 
thì thật là hoàn toàn mơ hỗ, phi mác-xít và phi xã hội chủ nghia. Không phải là 
„ quan niệm về Nhà nước» đã xung đột với quan niệm phủ nhận Nhà nước, mà 
chính là chính sách cơ hội chủ nghĩa (tức là thái độ cơ hội chủ nghĩa, cải lương chủ 
nghĩa, tư sản đổi với Nhà nước) đã xung đột với chính sách cách mạng của đảng dân 
chủ - xã hội, (tức là thái độ cách mạng của đảng dân chủ - xã hội đòi với Nhà nước 
tư sản và đổi với việc dùng Nhà nước để chồng lại giai cầp tư sản nhằm mục đích 
đánh đổ giai cầp đó). Đó là những việc hoàn toàn, tuyệt đồi khác nhau * (xem tập 
XIX, tr. 2o6). 201 4 


Thiềt tưởng người ta cũng thây rõ rằng đoạn đó nói gì và 
Bu-kha-rin đã sa vào vũng bùn nửa vô chính phủ chủ nghia nào rồ: Ì 

X:en. Thời kỳ ây, Lê-nin còn chưa vạch ra một công thức cặn 
kẽ về sự tât yêu phải «làm nỗ tung» Nhà nước. Bu-kha-rin, tuy có 
mắc những sai lầm vô chính phủ chủ nghĩa, nhưng đã đẻ cập đền việc 
nêu lên mật công thức như thê. 

X:a-lin. Không, hiện thời không phải là vần để đó ; hiện thời 
là vần để thái độ đôi với Nhà nước hói chung, là vân để Bu-kha-rin cho 
rằng uể nguyên tắc thì giai cầp công nhân phải tỏ ra thù địch với bằt cứ 
Nhà nước nào, kể cả Nhà nước của giai cầp công nhân. 

X:en. Lúc bầy giờ, Lê-nin chỉ bàn đền vần để dùng Nhà nước, 
mà không đả động gì đền công thức «làm nỗ tung», khi phê bình 
Bu-kha-rin. . 

Xta-lin. Đồng chí lầm rồi : «làm nỗ tung» Nhà nước không phải 
là một công thức mác-xít, mà là một công thức vỗ chính phù chủ nghĩa. 
Tôi dám cam đoan với đồng chí rằng vần để ở đây là Bu-kha-rin (và 
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những người vô chính phủ chù nghĩa) cho rằng công nhân phải tỏ rõ 
thái độ thù địch về nguyên tắc đôi với mọi Nhà nước ; và như vậy 
là phải tỏ rõ thái độ thù địch về nguyên tắc đôi với Nhà nước trong thời 
kỳ quá độ, đôi với Nhà nước của giai cầp công nhân. 

Đồng chí hãy thử giải thích một chút cho các công nhân nước ta 
rằng giai cầp công nhân cần phải thâm nhuần một tỉnh thần thù địch 
,về nguyên tắc đôi với chuyên chính vô sản, vì nền chuyên chính này 
cũng dà một Nhà nước. 

Chủ trương của Bu-kha-rin, như đã trình bày trong bài báo của 
đồng chí ầy đăng trong tạp chí «Quốc tế thanh niên », là sự phù nhận 
Nhà nước trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. š 

Ở đây, Bu-kha-rin đã không nhìn thầy một «chỉ tiễt» tức là còn 
có cả một thời kỳ quá độ, trong đó giai câp công nhân, nêu thực sự muôn 
trần áp giai cầp tư sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì không thẻ không 
cần đên Nhà nước riêng của mình được. Đó là điểm thứ nhất. 

_ Thứ hai, nói rằng đồng chí Lê-nin, trong lời phê phán của mình, 
đã không đả động gì đền lý luận nhằm («làm nỗ tung», nhằm «thủ tiêu » 
Nhà nước nói chung, nói như thê là sai. Những đoạn văn tôi trích dẫn 


chứng tỏ rằng Lê-nin không những đã để cập đền lý luận đó, mà còn _ 


nghiêm khắc phê phán lý luận đó, coi đó là một lý luận vô chính phủ 
chủ nghĩa, bằng cách đem lý luận về việc thành lập và sử dụng Nhà nước 
mới, sau khi lật đỗ giai cầp tư sản, tức là Nhà nước của chuyên ‹chính 
vô sản, mà đôi lập lại lý luận đó. 

Cuỗi cùng, không nên lẫn lộn lý luận vô chính phủ chủ nghĩa nhằm 
«làm nỗ tung» và «thủ tiêu» Nhà nước, với lý luận mác-xít về sự 
*tiêu vong » của Nhà nước 0ô sản hoặc về sự « phá hủy », về việc. « đập 
tan nát » bộ máy Nhà nước f sản. Lắm người có chiều hướng lẫn lộn 
hai khái niệm khác nhau đó, tưởng rằng hai khái niệm đó chỉ biểu hiện 
cùng một ý thôi. Nhưng như thê là sai. Khi phê phán lý luận vô chính 
phủ chủ nghĩa nhằm «làm nổ tung» và «thủ tiêu» Nhà nước nói 
chung, Lê-nin chính đã xuât phát từ lý luận mác-xít 9ể việc (phá 
hủy » bộ máy Nhà nước fứ sản và về sự «tiêu vọng» của Nhà nước 
UỒ sản. 

Để làm sáng tó vẫn để hơn, mà có lẽ cũng không phải là thừa, tôi 
xin trích dấn ra đây một trong những bản thảo của Lê-nin việt về Nhà 


VỀ XU HƯỚNG HỮU KHUYNH TRONG Đ,C.§. (B) TOÀN LIÊN-XÔ 317 
nước, chừng như là viết vào khoảng cuôi năm g6 hoặc đầu năm 1917 
(tước cách mạng tháng Hai rọr7). Đọc bản thảo đó, rât để nhận thây 
_rắng : 
4 a) khi phê phán những sai lầm nửa vô chính phủ chủ nghĩa của 


\ Bu-kha-rin trong vân đề Nhà nước, Lê-nin đã xuât phát từ lý luận mác-xít 
về sự «tiêu vong» của Nhà nước vô sản và về việc « phá hủy » bộ máy 
. Nhà nước tư sản. Ï 


b) mặc dù Bu-kha-rin, theo như lời Lê-nin, đã tiền đến cgần 
\ chân lý hơn Cau-xky », tuy nhiên, ‹ đáng lẽ phải tô cáo phái Cau-xky, 


đồng chí ây lại giúp đỡ phái đó bằng những sai lầm của“#nình », 
Sau đây là nguyên văn bản thảo đó : 


« Trong vẫn đẻ Nhà nước, bức thư của Ăng-ghen gửi Bé-ben ngày 18-28 tháng 
Ba 19zs, có một ý nghĩa tô cùng trọng đại. 


Sau đây là nguyên ăn một đoạn chủ yêu : 


... Nhà nước nhân dân tự do đã biên thành một Nhà nước tự đo. Theo 
nghĩa về ngữ pháp của những từ đó, thì một Nhà nước tự đo là một Nhà rước 
được tự do đổi với công dân của nước mình, tức là một Nhà nước có chính phủ 

Ị chuyên chề. Có iẽ nên vứt bỏ tắt cả những câu sáo ngữ uề Nhà nước đi, nhật là sau 
Công xã, Công xã đã không còn là một Nhà nước theo nghĩa đen nữa. Bọn vô chính 
« phủ chủ nghĩa đã đem +s Nhà nước nhân dân ; và chọc vào mắt chúng ta khá nhiều rối, 
mặc dù tác phẩm của Mác phản đôi Pru-đông, và sau đó bản «Tuyền ngôn của 
Đàng cộng sản», đếu đã nói rõ rằng khi đã thiềt lập chè độ xã hội xã hội chủ 
| nghĩa, thì Nhà nước tự nó tiêu tan đi (sich aufl6st) 0à biền đi. Nhà nước chỉ lã 
một cơ quan tạm thời mà người ta buộc phải dùng đền trong đầu tranh, trong cách 
mạng, để trần áp bằng sức mạnh kể thù của mình, nên nói đền một Nhà nước nhân 
đân tự do, thì hoàn toản vô nghĩa : khi nào mà giai cầp vô sản còn cẩn (do Ăng-ghen 
gạch dưới) đền một Nhà nước, thì tuyệt nhiên không phải là vì tự do, mà là đả 
trủn áp kẻ thù của mình. Và ngày nào mà đã có thẻ nói đền tự do, thì Nhà nước 
khóng còn tổn tại uới tư cách là Nhà nước nữa. Cũng vì thề nên chúng tôi để 
nghị thay ở mọi chỗ tiếng Vñả nước (do Ăng-ghen gạch dưới) bằng tiềng ‹cộng đồng; 
(Gemeinwesen) là một tiếng Đức cỗ rầt hay, tương đương với tiềng scông xã› 
trong Pháp văn ». 

Trong trước tác của Mác và Ăng-ghen, có lẽ đó là một đoạn văn nổi bật 
nhầt và chắc chấn có thể nói là kịch liệt, để « phản đổi Nhà nước ›. 

(r) „ Nên vứt bỏ tất cả những câu sáo ngữ về Nhà nước đi ›- : 

| (2) ‹ Công xã đã không còn là một Nhà nước theo nghĩa đen nữa, (vậy thì 
| la cái gì bây giờ ? là một hình thức quá độ từ Nhà nước sang zã hội không có 
ïhà nước, cô nhiên rổi!). đu 

(3) Bọn vô chính phủ chủ nghĩa đã dùng những tiếng « Nhà nước nhân dân + 
4È + chọc vào mắt; (in die Zähnegeworfen, nguyên văn là tông vào mỗm) chúng ta 
khá nhiếu rồi. (Vậy là Mác và Ăng-ghen đã lẫy làm xầu hổ về sự sai lầm rành rành 
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ra đó của những bạn hữu người Đức của hai ông; nhưng hai ông đã coi sai lắm 
đó — mà, có lẽ là, căn cứ vào hoàn cảnh lúc bảy giờ, thì hai ông có lý để coi sai 
lim đó là một sai lắm cực kỳ nhẹ hơn sai lắm của bọn vô chính phủ. Chú ý điềm 
đó ! t9). ^ 
G «Khi đã thiềt lập chề độ xã hội chủ nghĩa;.. Nhà nước +tự nó tan rã 
(tự tiêu tan) (Nota Bene) và biền đỉ;.. (xin hãy so sánh với tiềng : «tiêu vong › 
sau này vẫn dùng). k 

(s) Nhà nước chỉ là một +cơ quan tạm thời», cẩn thiềt ; trong đầu tranh, 
trong cách mạng ».„ (cồ nhiên là cẩn thiềt đồi với giai cđp 0ô sản)... 

(6) Sở đi cắn có Nhà nước, không phải vì tự do, mà là đề trần áp (ÑNiederhal- 
tung đúng ra, không có nghĩa là trần áp, mà có nghia là ngăn cản không cho khôi 
phục, bắt phải “bhục tùng) kẻ thù của giai cầp oô sản. 

(7) Khi đã có tự do, thì không cóaNÑhà nước nữa. 

(8) + Chúng tôi› (tức là Ăng-phen và Mác) để nghị dùng tiềng ¿cộng đồng » 
(Gemeinwesen), ¿ công xã» «ở mọi chỗ; (trong cương lĩnh), thay cho tiềng + Nhà 
nước ; !!† 

Như vậy đủ thây là không phải chỉ có bọn cơ hội chủ nghĩa mà cả Cau-xky nữa, 
đếu đã tắm thường hóa và làm ô danh Mác và Ăng-ghen như thề nào rối. 

Bọn cơ hội chủ nghĩa đã không hiểu được một câu nào trong 8 ý kiên cực - 
kỳ phong phú đó!!! : 

Chúng chỉ lầy cái gì cẩn một cách thực tê cho thời đại này : lợi dụng cuộc 
đầu tranh chính trị, lợi dụng Nhà nước ñiện nay đề huần luyện, giáo dục giai cầp 
vô sản, để + giành lầy những nhượng bộy. Điểu đó đúng (trái với bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa), nhưng nều nói theo lỗi sô học, thì đó mới chỉ là một phần trăm 
của chủ nghĩa Mác mà thôi. 

Trong công tác tuyên truyền và, nói chung, trong công tác bình luận chính trị 
của mình, Cau-xky đã hoàn toàn làm mờ đi (hoặc đã quên ? hoặc đã không hiểu) 
những điểm r, 2, 5s, 6, 7, 8 và tiềng ¿Zerbrechen» của Mác (trong khi luận chiên 
với Pan-nơ-cúc năm Ig12 hay 1913 (Xem tr. 45—47 8au đây), Cau-xky đã hoàn 
toàn rơi vào chủ nghia cơ hội trong vần để này). 

Chúng ta khác bọn vô chính phủ chủ nghĩa ở chỗ là chúng ta chủ trương : 
(z) lợi dụng Nhà nước, hiện tại và (6) trong cách mạng của giai cầp vô sản (¿ chuyên 
chính vô sản ») — đó là những điểm có một ý nghĩa rât quan trọng trong công tác 
thực tiễn, ngay tức khắc. (Bu-kha-rin đã quên chính những điểm đó l) 

Chúng ta khác bọn cơ hội chủ nghĩa ở chỗ là chúng ta nắm được những chân 
lý sâu sắc hơn, ¿vinh cửu hơn; (ø z) về tính chầt „tạm thời» của Nhà nước ; 
(P ÿ) vế cái hại của thói ba hoa; về vẫn để Nhà nước, hiện nay ; (Y Y) về tính 
chầt không hoàn toàn là Nhà nước của nến chuyên chính vô sản ; (ồệ) vế mâu 
thuẫn giữa Nhà nước và tự do; (sec) vế quan niệm (khái niệm, tiềng dùng trong 
cương linh) „cộng đống›, quan niệm chính xác hơn ' dùng thay cho Nhà nước ; 
(71) vÉ việc + phá hủy » (Zerbrechen) bộ máy quan liêu và quân sự, 

Không nên quên một điểm nữa là: bọn cơ hội chủ nghĩa công khai ở Đức 
{Eéc-stanh, Côn-bơ, v.v.) trực tiếp phủ nhận chuyên chính 0ô sản, còn bản cương 
nh chính thức và Cau-xky thì gián tiềp phủ nhận chuyên chính đó, bằng cách 
không đã động đền chuyên chính đó trong công tác cổ động hàng ngày của họ và 
bằng cách dung thứ hành vi phản bội của bọn Côn-bơ và bè lũ. 


\ 
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"Tháng Tám rọz6, tôi có viềt cho Bu-kha-rin : 9 Hãy để cho những ý niệm của 
đõng chí về Nhà nước chín muổi đi đã, Nhưng đồng chí ày đã không đÍ cho 
những ý niệm đó chín muối, mà lại còn đi viềt báo ký tên là +Nota Benes, và đã 
viêt thê nào mà đáng lế phải vạch mặt bọn theo phái Cau-xky thì lại thành ra đã 
giúp đỡ chúng bằng những sai lắm của mình l Nhưng, về thực chầt, Bu-kha-rin gắn 
chân lý hơn Cau-xky ›. 


Sơ lược cuộc tranh luận về lý luận trong vân để Nhà nước là 
như vậy. 

Vân để, xem ra cũng đã rõ ràng : Bu-kha-rin đã mắc những sai lầm 
nửa vô chính phủ chủ nghĩa, — đã đền lúc sửa chữa những sai lầm đó, 
và từ nay về sau, đi theo con đường của Lê-nin. Nhưng chỉ có những 
người lê-nin-nít mới có thể nghĩ như thê được. Như mọi người đã 
biết, Bu-kha-rin không đồng ý như thê. Trái lại, đồng chí ây quả quyêt 
rằng không phải đồng chí, ây, mà chính Lê-nin đã lẩm ; rằng không 
phải đồng chí ây đã đi theo hoặc phải đi theo con đường của Lê-nin, 
mà trái lại, chính Lê-nín phải đi theo con đường của Bu-kha-rin. 

Các đồng chí, các đồng chí thây điều đó là không thê tin được chăng ? 
Vậy, xin các đồng chí hãy nghe tiêp. Chín năm sau những cuộc tranh 
luận năm rọI6, — chín năm Bu-kha-rin đã im hơi lặng tiểng, — một 
năm sau khi Lê-nin từ trẩn, tức là năm 1oas, Bu-kha-rin cho đăng trên 
tập san « Cách mạng pháp quyển» một bài báo đầu để là «Góp phẩn 
vào lý luận về Nhà nước đề quỏc chủ nghĩa», bài báo đó trước kia đã 
bị ban biên tập « Tập san của người dân chủ —xã hội» từ chôi không „ 
đăng (tức là bị Lê-nin từ chổi). Trong lời chứ thích của bài báo đó, 
Bu-kha-rin công nhiên phát biểu rằng trong cuộc tranh luận đó, không 
phải Lê-nin có lý, mà chính đồng chí ây, tức là Bu-kha-rin, mới có lý. 

Việc đó tưởng chừng như không thể tin được, nhưng đó, là một sự 
thực, các đồng chí ạ. 

Xin các đồng chí hãy nghe nguyên văn lời chú thích đó : 

«Bài báo của chúng tôi đăng trên tạp chí eQuổc tÈ Thanh niền; đã khiền V.I, 
(tức là Lê-nin) viêt một bài phê bình. Độc giả sẽ thầy một cách dể dàng rằng bài 
báo của tôi không có sai lắm mà trước đây người ta đã gán cho tôi, vì tôi cũng đã 
thẦy rõ rằng chuyên chính vô sảẢn là điểu tầt yều ; mặt khác, theo bài phê bình của 
I-lích, thì người ta thầy: rằng trong thời kỳ đó, I-tích nhận định một cách sai lắm 
luận điểm nổ sự cần thiềt phải «làm nỗ tungy Nhà nước (cồ nhiền là Nhà nước 
tư sản), 0ì đã lằn lộn oàn để đó uới uần đá tự tiêu uong của nến chuyên chính vô 
sản !). Lẽ ra lúc bầy giờ tôi phải phát triển luận đế về chuyên chính hơn nữa. 
Nhưng tôi có thể biện hộ cho tôi rằng /úc bảy giờ những người dân chủ - xã hội 
đếu đồng thanh tán thành Nhà nước tư sản, đền nổi mà hoàn toàn tập trung chú 
ý vào sự tẦt yều phải lâm nổ tung bộ máy đỏ đi là điểu tự nhiên. 


+) Do tôi viềt ngà. 
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Khi ở Mỹ trở về Nga, tôi gặp Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nô-va (tại Đại hội VI 
họp bí mật, thời kỳ đó V.I. còn phải hoạt động bỉ mật, thì những lời đầu tiên 
mà NÑa-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nô-va đã nói với tôi là: V.I. có nhờ tôi nói lại 
với đông chí rằng hiện nay, trong vân để Nhà nước, V.I. không còn bât đông ý 
kiên với đông chí nữa. ‹ Nghiên cứu vân đề đó, i-)ích cũng đã đi đền cùng những kèt 
luận 1) là cẩn phải +làm nổ tung; Nhà nước ; nhưng I-lích đã phát triển luận để 
đó, và sau đó phát triển cả học thuyềt về chuyên chính nữa, đền một trình độ mà, 
về mặt phát triển tư tưởng lý luận theo hướng đó, thì I-lích đã mở ra một kỷ 
nguyên mới›. 


Một năm sau khi Lê-nin mật, Bu-kha-rin đã viêt về Lê-nin như 
vậy đó. ' 

Đó là kiều mẫu về kỳ vọng quá cao của một nhà lý luận đáng lẽ ra 
còn phải hợc hỏi nhiều nữa. 

Rât có thể là Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nô-va (Crúp-xcai-a) quả 
có nói với Bu-kha-rin những câu mà Bu-kha-rin đã thuật lại. Nhưng 
do đó, có thê rút ra kết luận gì ? Chỉ có thể rút ra một kêt luậri là Lê-nin 
đã căn cứ vào một vài điểm nào đó mà nhận định rằng Bu-kha-rin đã 
từ bỏ hoặc sẵn lòng từ bỏ những sai lầm của mình. Chì có thê thôi. Nhưng 
Bu-kha-rin lại hiểu khác. Đồng chí ây cho rằng : từ nay về sau phải 
coi đồng chí ây, tức là Bu-kha-rin, chứ không phải Lê-nin, là người 
sáng lập hoặc, ít ra thì cũng là người để xướng ra lý luận mác-xít về 
Nhà nước. 

Từ trước đền nay, chúng ta vẫn tự nhận và sẽ vẫn tự nhận là những 
người lê-nin-nít. Thể mà, hiện nay bỗng nhiên cả Lê-nin lẫn chúng 
ta, các học trò của Người, tât cả đều là những người theo phái Bu-kha-rin. 
Thưa các đồng chí, điểú đó hơi buồn cười một chút. Nhưng trước 
những kỳ vọng quá to của Bu-kha-rin thì biết làm sao được ? 

Người ta có thể tưởng rằng trong lời chú thích kèm theo bài báo 
nói trên, Bu-kha-rin đã lỡ lời, đã nói tẩm bậy, và sau đó đã quên đi. 
Nhưng sự thực không phải là như vậy. Bu-kha-rin tỏ ra đã phát biểu 
rât nghiêm chỉnh. Bằng cớ là năm ro27, tức là hai năm sau khi Bu-kha-rin 
đá kích Lê-nin lần thứ nhất, lời phát. biểu của Bu-kha-rin trong bản 
chú thích đó về những sai lẩm của Lê-nin và sự chính xác của quan niệm 
của đồng chí ây, tức là Bu-kha-rin, lại vừa mới được đăng trong chú 
thích về tiểu sử của Bu-kha-rin do Ma-rét-xki việt. Thể mà Bu-kha-rin 
đã không hề nghĩ đền việc phản đôi lại... một việc táo bạo đên như thê 
của Ma-rét-xkí. Hiến nhiên không thể coi việc Bu-kha-rin phản đổi 
Lê-nin là chuyện ngẫu nhiên được. 


1) Do tôi viễt ngả. 
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Như vậy, hầu như không phải Lê-nin mà chính Bu-kha-rin mới 


có lý ; và hầu như không phải Lê-nin mà chính Bu'kha-rin mới là người, ' 


để xướng ra lý luận mác-xít vể Nhà nước. 

Thưa các đồng chí, những sai lầm và cao vọng vẻ lý luận của 
Bu-kha-rin là như vậy. N g3 

Mặc dù như vậy, con người ây vẫn dám cả gan phát biểu tại đây, 
trong bài diễn văn của mình, rằng trong lập trường lý luận của đẳng 
ta.có « một cái gì mục nát », rằng trong lập trường lý luận của đẳng ta, 
có xư hướng ngả về chủ nghĩa Tơ-rôt-xki l 

Mà kẻ đã phát biểu những câu ấy, lại chính là Bu-kha-rin, người 
đang phạm (và trước kia đã phạm) một loạt sai lầm nghiêm trọng nhất 
về lý luận và về thực tiễn ; người, vừa mới đây thôi, cồn là học trò 
của 'Tơ-rôt-xki ; người, mà hôm qua đây thôi, còn tìm cách vào bẻ 
với bọn tơ-rôt-xkít đề chông lại những người lê- -nin-nít, và đã lén lút 
tìm đền bọn tơ-rôt-xkít 

Các đồng chí, thê có buồn cười . không ? 


t \ 


h) KỀ HOẠCH NĂM NĂM HAY KỀ HOẠCH HAI NĂM ? 


_ Bây giờ, tôi xin nói đền bài diễn văn của Rư-cöp. Nêu Bu-kha-rin 
đã tìm cách đặt cơ sở lý luận cho xu hướng hữu khuynh, thì Rư-cỗp 


trong bài diễn văn của mình, lại cô gắng đặt cho tât cả cái đó một cơ - 


« sở gồm những để nghị thực tiễn ; làm như thể là Rư-côp muồn nêu những 
khó khăn của chúng ta trong nông nghiệp ra để làm cho chúng ta s hoảng 
sợ». Như thê không có nghĩa là Rư-côp không đả động gì đến những 
vân để lý luận. Có, đồng chí ây có để cập đền những vần để lý luận. 
Nhưng khi để cập đền những vân để lý luận, đồng chí ây đã phạm ít 
ra hai.sai lầm nghiêm trọng. 

Trong bản dự thảo nghị quyết của Rư - cồp về kÈ hoạch năm năm,. 
đã bị tiêu ban của Bộ chính trị bác bỏ, Rư-cồp phát biểu rằng + tư tưởng 
trung tâm của kê hoạch năm năm, chính là việc nâng cao năng suầt lao 
động của nhân dân ». Mặc dù tiểu ban của Bộ chính trị đã bác quan điểm 
hoàn toàn sai lắm đó, Rư-cỗp vẫn bảo vệ nó, ở đây, trong bài diễn văn 
của mình. : 

Tại nước xô-miềt, tư tường trung tâm của kề hoạch nằm năm là 
nâng cao năng suât lao động của nhân dân, điều đó có đúng hay không ‡ 
Không, không đúng. Điểu cẩn thiết đồi với chúng ta, không phải là 

bằt cứ sự nâng cao năng suẫt lao động nào của nhân dân. Điểu cắn thiềt 
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đôi với chúng ta, là một sự nâng cao nhật định năng suât lao động của 
nhân dân, tức là sự nâng cao bảo đảm cho khu 0ực xã hội chủ nghĩa 
trong kính tò quốc dân phải có tru thể thường xuyên đôi uới khu vực 


tư bản chủ nghĩa. Một kê hoạch năm năm mà quên mât tư tưởng trung ' 


tâm đó thì không còn là một kê hoạch nữa, mà là một việc hồ đồ trong 
năm năm. 

Bâầt cứ xã hội nào, xã hội tư bản chủ B4 cũng như xã hội tiền 
tư bản chủ nghĩa, nói chung đều quan tâm đến việc nâng cao năng suât 
lao động. Xã hội xô- -piði khác mọi xã hội khác, chính là ở chỗ không 
phải là đổi với bât cứ sự nâng cao năng suất lao động nào, xã hội xồ-riềt 
cũng quan tâm đên cả ; nó chỉ quan tâm đền sự nâng cao năng suât lao 
dộng khả dĩ bảo đảm cho các hình thức xã hội chủ nghĩa trong kinh tế 
chiêm ưu thê đổi với các hình thức khác, trước hêt là đôi với các hình 
thức tư bản chủ nghĩa trong kinh tê, và như thê là nó giúp cho các hình 
thức xã hội chủ nghĩa trong kinh tê chề ngự, gạt bẻ các hình thức tư 
bản chủ nghĩa trong kinh tế. Nhưng Rư-côp đã quên mât cái tư tưởng 
thực sự trung tâm đó của kể hoạch năm tăm trong công cuộc, pháÊ triển 
xã hội xô-miêt, Đó là sai lắm thứ nhât về lý luận của đồng chí ây. 

Sai lầm thứ hai của Rư-côp là ở chỗ đồng chí ây không phân biệt 
hoặc không muôn hiểu sự khác biệt, về phương điện lưu thông hàng 


hóa, giữa nông trang tập thẻ chẳng hạn, với mọi kinh tÈ cá thể, kể cả: 


kinh tê cá thể tư bản chữ nghĩa. Rư-côp quả quyết rằng về phương diện 


lưu thông hàng hóa trên thị trường lúa mì, về phương diện cung cập 


lúa mì, đồng chí ây không thây có gì là khác nhau giữa một nông trang 
tập thẻ với một người cỏ lúa mì tư, theo đồng chí ây, chúng ta “mua 
lúa mmì của ai thì cũng thê thôi : của nông trang tập thể, của người tư 
hữu hoặc của một kẻ đầu cơ tích trữ theo lôi Ác-hen-ti-na nào đó. 
Nhớ thê là hoàn toàn sai lầm. Như thê là lặp lại lời phát biểu mà ai nầy 
đếểu biết của Phrum-kin quả quyết rằng, trong một thời gian, mua lúa 
mì ở đâu hoặc của ai, mua của tư nhân hoặc của nông trang tập thẻ, thì 
cũng thê thôi, 

Đó là một hình thức kín đáo đề bênh vực, biện bạch, biện hộ cho 
những mánh khóc của bọn cu- -lắc trên thị trường lúa mì. Sự bênh vực 
đó đã được tiên hành trên quan điểm buôn bán, nhưng cũng không 
hé thay đổi được vẫn để ; sự bênh vực đó không vì thê mà không là 
một sự biện hộ cho những mánh khóe của bọn cu-lắc trên thị trường 
lúa mì. Về phương diện lưu thông hàng hóa, nều không có gì khắc nhau 
giữa những hình thức tập thể và không tập thể trong kinh tẻ, thì thử 
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hỏi cần gì phải phát triển các nông trang tập thể, cẩn gì phải ưu đãi các 
nông trang tập thể, cần gì phải gánh lây cái nhiệm .vụ khó khăn là 
chê ngự những phần tử tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, kia chứ ? 
.Rỗ ràng là Rư-côp đã đứng trên một lập trường sai lầm. Đó là sai lắm 
thứ hai về lý luận của đồng chí ây. _ 
Nhưng đó là nhân tiện thì nói qua thôi. Bây giờ chúng ta hãy bàn 

đên:những vân đề thực tiễn do Rư-côp đã đặt ra trong diễn văn của đồng 
chí ây. — 

_Rư-côp đã quả quyêt ở đây rằng, ngoài kê hoạch nắm năm ra, còn 
cần phải có một kê hoạch khác nữa, một kê hoạch đi song song với kế 
hoạch năm năm, mà chính là cẩn phải có một kê hoạch hai năm phát 
triển nông nghiệp. Đồng chí äy vin vào những khó khăn trong nông 
nghiệp để để nghị phải có kể hoạch hai năm song song đó. Đồng chí 
ây đã nói rằng : kê hoạch năm năm là một việc tốt, tôi tán thành kê hoạch 
đó nhưng tôt hơn là đồng thời, ta nên đặt ra một kê hoạch hai năm trong 
nông nghiệp nêu không thì nông nghiệp nửa chừng sẽ ngừng lại mât. 

“Bể ngoài, để nghị đó không có gì là tai hại cả. Nhưng nều xét kỹ 
hơn, ta sẽ thầy rằng kê hoạch hai năm được đẻ ra, chỉ là để nhân mạnh 
vào tính chât không thực tê, tính chât huyền hoặc của kê hoạch năm 
năm mà thôi. Về điểm đó, chúng ta có thể đồng ý được chăng ? Không, 
chúng ta không thể nào đồng ý được. Chúng ta đã nói với Rư-cồp rằng : 
nêu đồng chí không hài lòng về kê hoạch năm năm trong nông nghiệp, 
nêu đồnè chí cho rằng các khoản tiền chi vào việc phát triển nông nghiệp, 
theo như kề hoạch năm năm đã quy định, chưa đủ, thì xin đồng chí 
cứ cho biết rõ nhữnệê để nghị bổ,sung của đồng chí như thể nào, những 
để nghị bỏ thêm vồn của đồng chí như thể nào, — chúng tôi rầt muôn 
bỏ thêm vôn vào kề hoạch năm năm đẻ phát triển nông nghiệp. Kết quả 
ra sao ? Kết quả là Rư-côp không đưa ra một để nghị bồ sung nào vẻ 
việc bỏ thêm-vôn vào nông nghiệp cả. Thử hỏi : như vậy thì cẩn gì phải 
có một kê, hoạch hai năm song song trong nông nghiệp kia chứ ? 

Sau đó, chúng ta lại nói với đồng chí ầy rằng : ngoài kề hoạch năm 

năm ra, còn có các kề hoạch hàng năm nằm trong kể hoạch nắm năm. 
Vậy chúng tôi có thể ghi vào kè hoạch hằng năm của hai năm đầu những 
để nghị bồ sung cụ thể của đồng chí vẻ việc phát triển nông nghiệp, — 
nều quả nói chung là có những để nghị bổ sung như thề. Kêt quả ra 
sao ? Kêt quả là Rư-cðp lại không để nghị một kề hoạch cụ thể nào về 
việc bỏ thêm vôn cả. ` 
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Khi ây, chúng ta mới hiểu rằng Rư-côp đã để nghị phải có kê hoạch 
hai năm, không phải là nhằm phát triển nông nghiệp, mà là nhằm nhân 
mạnh vào tính chât không thực tê, tính chầt huyển hoặc của kê hoạch 
năm năm, nhằm làm mât uy tín của kê hoạch đó. Đề an ủi «lương tâm », 
để khỏi mât thể diện, thì tán thành kẻ hoạch năm năm : để hành động, 
để công tác thực tiễn, thì lại tán thành kề hoạch hai năm, — chiên lược 
của Rư-côp là như vậy. Đồng chí ây đẻ ra kề hoạch hai năm, là để sau 
này, trong quá trình thực hành kê hoạch năm năm, thì có thể đem kê 
hoạch hai năm đôi lập với kê hoạch năm nằm, sửa chữa lại kê hoạch 
năm năm và làm cho nó phù hợp với kê hoạch hai năm, bằng cách giảm 
bớt và cắt xén những khoản tiển chỉ vào công nghiệp đi. 

Đỏ là những lý do khiên chúng ta đã bác để nghị của Rư-côp về 
kề hoạch hai năm song song. 


j) VẦN ĐẾ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG 


Ở đây, Rư-côp đã tìm cách dọa đảng, bằng cách nói quả quyễt 
với đảng rằng diện tích gieo trồng ở Liên-xô có xu hướng giảm mãi xuông. 
Và đồng chí ầy đã quy trách nhiệm cho đảng, ám chỉ rằng diện tích gieo 
trồng giảm xuông, đó là tại chính sách của đảng. Đồng chí 3y không 
nói thẳng ra rằng nông nghiệp của chúng ta đang đi đền chỗ thoái hóa. 
Nhưng bài diễn văn của đồng chí ây cho chúng ta cái ân tượng là chúng 
ta đang đứng trước một cái gì na ná như một sự thoái hóa vậy. 

Diện tích gieo trồng có xu hướng giảm mãi xuông, điều đó có đúng 
không? Không, không đúng. ở đây, Rư-côp đã sử dụng những con 
sô bình quân của diện tích gieo trồng trên toàn quốc. Nhưng phương 
pháp sử dụng những con sô bình quân, mà chưa chữa theo tài liệu thông 
kê của từng vùng, không thể coi là một phương pháp khoa học được. 

Có lẽ Rư -côp cũng đã đọc qua cuôn «Sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở Nga» của Lê-nin rồi. Nêu đồng chí ây đã đọc tác phẩm đó, thì 
đồng chí ây hẳn còn nhớ Lê-nin đã mắng nhiệc các nhà kinh tề học 
tư sản là bọn theo phương pháp dùng những con số bình quân về sự 
tăng của điện tích gieo trồng mà coi thường những tài liệu thông kê của 
từng vùng như thê nào. Ngày nay mà Rư- -côp lại còn mắc lại những sai 
lầm của các nhà kinh tế học tư sản thì thật là kỳ. Nhưng, nều căn cứ vào 
từng vùng znà quan sát mức tăng giảm của diện tích gieo trồng, nghĩa là 
nều xét vẫn để một cách khoa học, thì sẽ thây rằng, tại một vài vùng nào 
đó, diện tích gieo trồng cứ không ngừng tăng lên, còn ở vài vùng khác 
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diện tích gieo trồng đôi khi lại giảm xuỗng, chủ yêu là do ảnh hưởng của 
thời tiêt; ngoài ra, không hề có tài liệu thông kê nào nói rằng ở một địa 
phương nào đó, dù chỉ là trong một vùng sản xuât lúa mì chủ yêu thôi, 
mà diện tích gieo trồng cứ không ngừng giảm xuông. 

Quả thực là tại các vùng bị sương muôi hoặc bị hạn hán, như một 
vài vùng ở U-crai-na chẳng hạn, thì điện tích gieo trồng, trong thời gian 
gần đây, có giảm xuông... 

Có tiềng nói. Không phải là tât cẢ U-crai-na. 

Siích-tơ. Ở  U-crai-na, diện tích gieo trổng đã tăng 2,7%. 

Xia-lin. Tôi muôn nói đền miển thảo nguyên U-crai-na. Còn ở 

các vùng khác, không bị thời tiết xầu ảnh hưởng đên như Xi-bi-ri, lưu 
vực sông Vôn-ga, Ca-đắc-xtan, Ba-sơ-ki-ri— thì diện tích gieo trồng 
- cứ không ngừng tăng lên, 
Tại một vài vùng, diện tích gieo trổng cứ không ngừng tăng lên, 
còn tại vài vùng khác, thì diện tích gieo trồng đôi khi lại giảm xuông, 
giải thích hiện tượng đó như thê nào ? Dù sao chăng nữa, cũng không 
thể quả quyết rằng đảng thi hành một chính sách này ở U-crai-na và một 
chính sách khác ở miển Đông hoặc ở miển trung tâm Liên-xô được. 
Thưa các đồng chí, như thê là vô lý. Cö nhiên là điều kiện khí hậu cũng 
có một tác dụng khá quan trọng. 

“Quả thật là bọn cu-lắc giảm diện tích gieo trồng của chúng xuông, 
không phải vì điều kiện thời tiềt. Ở đây, có lẽ đúng là «lỗi tại» chính 
sách của đảng là chính sách ủng hộ quần chúng nông dân nghèo và trung 
nông chông lại giai câp cu-lắc. Nhưng do đó, có thể kềt luận như thể 
nào ? Có bao giờ chúng ta lại đi thi hành một chính sách khả dĩ làm hài 
lòng mọi tập đoàn xã hội ở nông thôn, kể cả bọn cu-lắc hay không ? 
Và nêu chúng ta muôn thi hành một chính sách mác-xít thì nói chung, 
chúng ta có thể nào thi hành một chính sách như thề, một chính sách 
khả dĩ làm vừa lòng cà bọn bóc lột lẫn người bị bóc lột hay không ? Nều 
do chỗ chúng ta thi hành chính sách lê-nin-nít, nhằm hạn chẽ và đánh 
bại các phần tử tư bẳần chủ nghĩa ở nông thôn, mà bọn cu-lắc bèn giảm 
đi, một phần nào, diện tích gieo trổng của chúng, thì điểu đó có gì 
đặc biệt không ? Mà có thể nào khác thẻ được không ‡ : 

Có lẽ chính sách đó không đúng, nều thể thì xin cứ nói thẳng ra 
cho chúng tôi biết. Há chẳng phải lạ lùng rằng có những kể tự nhận là 
mác-xít, nhưng, vì lo sợ, mà lại ra sức làm cho người ta hiểu rằng sự 
giảm sút một phần nào diện tích gieo trồng của bọn cu-lắc là một sự gim 
sút điện tích gieo trồng nói chung, và quên rằng ngoài bọn cu-lẮc ra, 
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còn có nông dân nghèo và trung nông mà diện tích gieo trồng của họ 
đang mở rộng, còn có các nông trang tập thể và nỗng trường quôc doanh 
mà diện tích gieo trồng tăng lên với một nhịp độ nhanh chóng, hay sao? 

Cuôi cùng, trong diễn văn của Rư-côp, còn có một điểm sai lẩm 
nữa về vân để diện tích gieo trồng. Rư-côp phần nàn ở đây rằng tại một 
vài địa phương, nhất là tại nơi nào mà các nông trang tập thẻ phát triển 
nhât, thì khu vực sản xuât cá thẻ của nông dân nghèo và trung nông 
bắt đầu thu hẹp lại. Đúng thể. Nhưng như thê thì có hại gì kia chứ Ÿ 
Có thể nào khác thể được chăng Nêu các nông hộ nông dân nghèo 
và trung nông bắt đầu rời bỏ khu vực cá thể đẻ chuyên sang kinh tê tập 
thể, thì chẳng phải rõ ràng là các nông trang tập thê mở rộng và tăng 
thêm tât phải làm cho khu vực sản xuât cá thể của nông dân nghèo và 
trung nông thu hẹp lại hay sao? Chứ các đồng chí muôn thê nào 
bây giờ ? Xã 

Hiện nay, nông trang tập thể có hơn = triệu héc-ta đất. Đền cuôi 
kẻ hoạch năm năm thì nông trang tập thể sẽ có hơn 2s triệu héc-ta. Khư 
vực nông trang tập thể mở rộng vào khu vực nào ? Mở rộng vào khu vực 
cá thể của nông dân nghèo và trung nông. Chứ các đồng chí muôn thê 
nào bây giờ ? Có phương pháp nào khác để chuyên kinh tế cá thê của 
nông dân nghèo và trung nông vào con đường kinh tế tập thê hay không ? 
Há chẳng pHẢI rõ ràng là ở rất nhiều vùng, khu vực nông trang tập- thể 
sẽ phát triển ra lần sang khu vực cá thể-hay sao ? 

Không muôn hiểu những điều đơn giản đó thì thật là kỳ. 


k) VẼ VÂN ĐẼ THU MUA LÚA MÌ 


Xung quanh những khó khăn của chúng»ta trong vần đề lúa mì, 
người ta đã kể ra ở đây thật lắm chuyện hoang đường. Nhưng người 
ta đã quên mắt điểm chủ yêu trơng những khó khăn có tính chât tạm thời đó. 

Trước Íñết, người ta đã quên rằng năm nay chúng ta đã thu hoạch 
— tôi nới đền tổng số thu hoạch — ít hơn năm ngoái từ soo đền 6oo 
triệu pút lúa mạch và tiểu mạch, Điểu đó có thẻ nào không ảnh hưởng 
đền việc thu mua lúa mì không ? Đương nhiên là không thể không ảnh 
hưởng được. : 

Có lẽ đó là lỗi tại chính sách của Ban châp hành trung ương chăng ? 
Không, chính sách của Ban châp hành trung ương không liên 'can gì 
đên vân để đó cả. Nguyên nhân là vì mât mùa to (vì sương muôi và hạ» 
hán) ở miền thảo nguyên thuộc U-crai-na, là vì mât mùa một phần nào 
ở miền Bắc Cáp-ca-dơ, ở miền Trung vùng Đất đen, và ởờ vùng Tây-Bắc. 
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Chủ yêu là do nguyên nhân đó mà ngày mồng 1 tháng Tư năm ngoái, 
ờ U-crai-na, chúng ta đã thu mua được 2oo triệu pút (lúa mạch và tiêu 
mạch), còn năm nay thì chỉ thu mua được có từ 26 đên 27 triệu pút mà thôi. 

Cũng do nguyên nhân đó mà mức thu mua lúa mạch và tiểu mạch 
ở miền Trung vùng Đât đen đã sụt xuông gần tám lẳn, còn ở miễn Bắc 
Cáp-ca-đơ thì sụt xuông gần bôn lản. 

Năm nay, tại một vài vùng ở miển Đông, sô lúa mì thu mua được 
đã tăng lên gần gâp đôi. Nhưng sô lúa đó cũng chẳng có thể bù, và đương 
nhiên là đã không bù được vào sô lúa mì thu mua hụt mức ờ U-crat-na, 
ở miền Bắc Cáp-ca-dơ và ở miền Trung vùng đât Đen. 

Chớ nên quên rằng nêu mùa màng bình thường, thì U-crat-na 
_ và miền Bắc Cáp-ca-dơ sẽ cung-cầp gắn phân nửa tổng sô lúa mì thu mua 
ở Liên-xô. R Lê 

Rư-côp quên mất tình trạng đó thì thật là kỳ. 

Cuôi cùng, có một tình trạng thứ hai, tình trạng thẻ hiện một điểm 
chủ yêu trong những khó khăn có tính chât tạm thời của chúng ta về mặt 
thu mua lúa mì. Tôi muôn nói đên sự phản kháng của các phẩn tử 
cu-lắc ở nông thôn đôi với chính sách của Chính quyển xô-viềt về việc 
thu mua lúa mì. Rư-cöp đã tránh không nói đền tình trạng đó. Nhưng 
tránh không nói đên tình trạng đó, là tránh vần để chủ yều trong công 
tác thu mua lúa mì. Kinh nghiệm hai năm qua trong công tác thu mua 
lúa mì chứng tỏ gì ? Chứng tỏ rằng các tảng lớp khá giả ở nông thôn 
là những kẻ vẫn cầt giâu một số lớn lúa mì thừa và đóng một vai trò rầt 
quan trọng trên thị trường lúa mì, họ không hể rhuôn tự nguyện cung 
cầp cho chúng ta số lúa mì cẩn thit theo giá do Chính quyển xô-vièt 
đã quy định. Để tiếp tế lúa mì cho các thành thị và các trung tâm công 
nghiệp, cho Hồng quân và các vùng trồng cây công nghiệp, thì mỗi nằm, 
chúng ta cần đền chừng soo triệu pút lúa mì. Với số lúa mì bán cho chúng 
ta một cách tự phát, chúng ta có thể thu mua độ 3oo — 350 triệu pút. 
Để «hu mua thêm 5o triệu pút nữa, chúng ta đã buộc phải dùng áp lực 
có tổ chức đôi với bọn cu-lắc và các tầng lớp khá giả ở nồng thôn. Đó 
là kinh nghiệm hai nặm qua, trong công tác thu mua lúa mì. 

Hai năm nay, đã có những sự thay đồi gì? Những sự thay đỗ: đó 
do đâu mà ra? Tại sao trước kia, với số lúa mì bản một cách tự phát 
thì đù, mà hiện nay thì lại không đủ nữa ? Tình hình đã thay đổi như 
sau : mầy năm nay, các phản tử cu-lằc và phẩn tử khá giả đã lớn lên, 
chúng đã có lợi vì được mùa liên tiềp, chúng đã mạnh lèn về mặt kinh 
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tê, đã gom góp được một cái vôn nho nhỏ, và hiện nay chúng đã có thể 
giở thủ đoạn trên thị trường, bằng cách cât giâu lúa mì thừa để chờ 
cho giá lên cao, và xoay xở bằng những nông“phầm khác. 


Không thê*coi lúa mì như một hàng hóa thường được. Lúa mỉ không 
phải như là bông mà người ta không thể ăn được và không thể bán cho 
bât cứ ai cũng được. Trong điều kiện hiện nay của chúng ta, khác với 
bông, lúa mì là một thứ hàng hóa mà mọi người đều mua và nêu không 
có nó thì người ta không thể sông được. Bọn cu-lắc biết rõ điểu đó nên 
chúng cầt giâu lúa mì, và lôi kéo những kẻ đầu cơ tích trữ khác cũng 
cầt giâu lúa mì như thê. Bọn cu-lắc biết rõ rằng lúa mì là vật quý trong 
sô các vật quý. Bọn cu-lắc biệt rằng lúa mì thừa không những chỉ là 
phương tiện để làm giàu cho mình, mà cũng còn là phương tiện để nô 
dịch nông dân nghèo nữa. Trong điều kiện hiện nay, lúa mì thừa trong 
tay bọn cu-lắc là một phương tiện để chúng tăng cường thê lực của chúng 
về mặt kinh tê và chính trị. Vì thê cho nên khi lây lúa mì thừa đó của 
bọn cu-lắc, thì chúng ta không những đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tiếp tế lúa mì cho các thành thị và cho Hồng quân mà chúng ta còn 
tước mật của giai câp cu-lắc phương tiện để chúng tăng cường thê lực 
của chúng vể mặt kinh tê và chính trị. 

Muôn thu được sô lúa mì thừa đó, thì phải làm gì ? Trước hết, 
cần phải từ bỏ cái tâm lý thiên về việc bán lúa mì:một cách tự phát, coi 
đó là tâm lý có Ti và nguy hiểm. Phải £ổ chức công tác thu mua lúa mì. 
Phải động viên quần chúng nông dân nghèo và trung nông chông lại bọn 
cu- -lắc, tổ chức sự ủng hộ tập thể của họ đôi với các biện pháp do Chính 
ˆ quyền xô-viết đã để ra nhằm đây mạnh công tác thu mưa lúa mì. Ai nây 

đều biết rằng tại vùng. U-ran—Xi-bi-ri, nông dân đã tự mình quy định 
sô lúa mì cung câp cho Nhà nước; Ý nghĩa của phương pháp đó, chính 
là ở chỗ nó khiển cho có thể động viên các tầng lớp lao động ở nông thôn 
chông lại bọn cu-lắc, nhằm đầy mạnh công tác thu mua lúa mì. Kinh 
nghiệm đã chứng tỏ rằng phương pháp đó đã đem lại những kêt quả 
khả quan. Kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng, ở nước ta, chúng ta °đạt 
được những kêt quả khả quan đó, bằng hai cách : thứ nhât, chúng ta 
lây lúa mì thừa của các tầng lớp khá giả ở nông thôn, do đó khiên cho 
việc cung câp lương thực cho nước nhà được dễ dàng ; thứ hai, như 
vậy là chúng:'ta động viên quần chúng nông dân nghèo và trung nông 
_ chông lại bọn cu-lắc, chúng ta giáo dục họ về chính trị và tổ chức họ 
thành một đội quân chính trị, hùng hậu và đông đảo của chúng ta ở nông 
thôn. Một sồ đồng chí không quan tâm đên trường hợp thứ hai đó. Vậy 
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mà, trường hợp đó lại chính là một trong những kết quả quan trọng 
nhầt, — nêu không phải là kêt quả quan trọng nhất, — của phương pháp 
thu rmmúa lứa mì đã áp dụng ở vùng U-ran—Xi-bi-ri. 

Thật ra thì phương pháp đó đôi khi đã được kết hợp với những 
điện pháp đặc biệt đã áp dụng để chồng lại bọn cu-lác, điểu đó khiền 
Bu-kha-rin và Rư-côp đã than vấn một cách tức cười. Nhưng như thê 
thì có hạf gì không ? Tại sao đôi khi, trong những điểu kiện nhât định, 
lại không thể áp dụng những biện pháp đặc biệt đôi với kể thù giai cầp 
của chúng ta, đôi với bọn cu-lắc ? Tại sao ở thành thị người ta có thể 
bắt hàng trăm tên đẩu cơ và đây chúng ra vùng Tu-ru-khan, còn đổi 
với bọn cu-lắc vẫn đầu cơ lúa mì và chực bóp cỗ Chính quyển xô-viêt, 
nô dịch nông dân nghèo, thì người ta lại không thê dùng phương pháp 
cưỡng bách tập thể tmmà thu mưa lúa mì thừa của chúng theo giả mà nông 
dân nghèo và trung nông vẫn cung câp lúa mì cho các tổ chức thu mua 
của chúng ta ? Tại sao thê ? Thử hỏi đẳng ta có bao giờ phản đôi, uể 
nguyên rắc, việc áp dụng những biện pháp đặc biệt đôi với bọn đầu cơ 
và bọn cu-lắc không ? Thử hỏi có phải ở chúng ta không có luật chông 
bọn đầu cơ hay chăng ? 

Rư-côp và Bu-kha- -rin, rõ ràng là đã phản đôi, uể nguyên tắc, việc 
áp dụng mọi biện pháp đặc biệt đỏi với bọn cu-lắc. Nhưng 4ó là chính 
sách của phái tư sản tự do chứ không phải là chính sách mác-xít. Các 
đồng chí không thể không biệt rằng sau khi thiết lập Chính sách kinh tễ 
mới, Lê-nin thậm chí đã chủ trương trở lại chính sách các ủy ban nông 
dân nghèo, cô nhiên là trở lại chính sách đó với những điểu kiện nhât 
định. Song áp dụng một phần những biện pháp đặc biệt đôi với bọn 
cu-lắc là gì ? So với chính sách các ủy ban nông dân nghèo thì chưa 
bằng một giợt nước trong biển cả. 

Những người ủng hộ nhóm Bu-kha-rin, họ hy vọng thuyềt phục 
kẻ thù giai câp của chúng ta tự nguyện từ bỏ lợi ích của chúng và tự 
'nguyện trao lúa mì thừa của chúng cho ta. Họ hy vọng rằng tên cu-lắc 
đã lớn lên, đang giở thói đầu cơ, đã có khả năng dựa vào các nông sản 
phầm khác để gỡ lại và giâu lúa mì thừa của nó đi,— họ hy vọng rằng 
chính tên cu-lắc đó sẽ tự nguyện trao lúa mì thừa của nó cho chúng ta 
theo giá thu mua mà chúng ta đã quy định. Có lẽ họ điên rồi chăng Ÿ 
Há chẳng rõ ràng rằng họ không hiểu bí quyẻt của đầu tranh giai cầp, 
họ không biêt thê 'nào là giai câp, hay sao ? 

Liệu họ có bit rằng trong các cuộc họp tổ chức ờ nông thôn để 
đây mạnh công tác thu mua lúa mì, bọn cu-lắc chề giểu các cán bộ của 
chúng ta và Chính quyển xô-viêt như thẻ nào không # Họ có biềt những 
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chuyện như chuyện đã xảy ra, chẳng hạn, ở Ca-dắc-xtan, hay không ? 
Một trong những cán bộ cổ động của chúng ta đã nói suôt hai tiềng đồng . 
hồ để thuyễt phục bọn người có lúa mì nên đem lúa mì ra để cung cầp 

cho nước nhà ; một tên cu-lắc, mồm ngậm tầu thuộc lá, tiên lên và 
đáp lại rằng : « Này chú, hãy khiêu vũ một tí xem nào, rồi may ra tÑ 

sẽ cho chú mày hai pút lúa mì: đây ». 

Có nhiều tiềng nói. Đồ chó má ! 

Xta-lin. Hãy thuyềt phục bọn người đó thử xem. 

Đúng, các đồng chí, giai cầp là giai cầp. Đó là một chân lý hoàn toàn. 
Phương pháp áp dụng ở U-ran—Xi-bi-ri sở dĩ tốt, chính là vì nó khiên 
cho có thể động viên dễ dàng các tầng lớp nông dân nghèo và trung nông 
đứng lên chồng lại bọn cu-lắc ; nó khiên cho có thể đập tan dễ dàng 
sự phản kháng của bọn cu-lắc và bắt buộc chúng trao lúa mì thừa của 
chúng cho các cơ quan Chính quyển xô-viểt. 

Hiện nay, trong vân để thu mua lúa mì, cái câu hợp một nhât, 
trong hàng ngũ nhóm Bu-kha-rin, là câu «những hành động quá trớn®. 
Đồi với họ, câu đó là một món hàng rầt thông dụng, vì nó giúp họ 
che giầu được đường lồi cơ hội chủ nghĩa riêng của họ. Khi họ muồn 
che giầu đường lồi của họ, họ thường nói : đương nhiên là chúng tôi 
không phản đồi việc dùng áp lực đôi với bọn cu-lắc, nhưng chúng tôi 
phản đổi những hànB động quá trớn đã diễn ra trong địa hạt này và đã' 
đánh phải cả trung nông. Sau đó, lại đền câu chuyện vể ‹tình hình 
khủng khiếp » do những hành động quá trớn đó gây ra, người ta đọc 
những bức thư,của «nông dân», những bức thư rùng rợn do các đồng 
chí thuộc loại Mác-cồp viễt ra, rồi người ta rút ra kêt luận này : phải 
bỏ chính sách dùng áp lực đồi với bọn cu-lắc. l 

Các đồng chí hãy thử suy nghĩ một chút xem : wÌ có những hành 
động quá trớn trong khi thi hành một chính sách đúng đắn, nên có lẽ 
là phải bỏ chính sách đúng đẳn đó đi. Thù đoạn mà bọn cơ hội chủ nghĩa 
thường dùng là như vậy : vì có những hành động quá trớn trong khi 
thi hành một đường lỗi đúng đản, nên phải bỏ đường lồi đó đi mà thay 
thể bằng một đường lỗi cơ hội chủ nghĩa. Và trong khi làm như thè, 
những người ủng hộ nhóm Bu-kha-rin đã cần thận không đả động gì * 
đền sự tồn tại của một loại hành động quá trớn khác, nguy hiểm hơn 
và có hại hơn, cụ thể là những hành động quá trớn theo hướng câu kẻt 
với bọn cu-lắc, thích nghi với các tầng lớp khá giả ở nông thôn, thav 
thể chính sách cách mạng của đảng bằng chính sách cơ hội chủ nghĩa 
của những kẻ theo xu hướng hữu khuynh. 
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Đương nhiên là tầt cả chúng ta đều phản đồi những hành động 
quá trớn đó. Tầt cả chúng ta đều phản đồi không để cho những đòn 
nhằm đánh bọn cu-lắc lại đánh phải trung nông. Điểu đó thật rõ ràng 
và khổng còn có thể nghỉ ngờ gì về vần để đó nữa. Nhưng chúng ta kiên 
quyềt phản đôi không để cho những mưu mô ra công nói lải nhải của 
nhóm Bu-kha-rin về những hành động quá trớn, thủ tiêu chính sách 
cách mạng của đảng ta, và thay thẻ chính sách đó bằng chính sách cơ 
hội chủ nghĩa của nhóm Bu-kha-rin. Không, mưu mô đó không thành 
công được đâu. 

Các đồng chí hãy chỉ cho tôi lầy một biện pháp chính trị do đảng 
thì hành mà lại đã không gây ra những hành động quá trớn này nọ xem 
nào. Do đớ mà phải đâu tranh chỗng những hành vi quá trớn. Nhưng 
có thể nào mì lẽ đó mà lại chê bai ngay cả đường lôi, một đường lôi duy 
nhầt đúng, hay chăng ? 

Hãy lầy việc áp dụng ngày làm việc 7 giờ làm ví dụ. Biện pháp đỏ 
là một trong những biện pháp cách mạng nhât mà đảng ta đã thi hành 
trong thời gian gần đây, điều đó không còn nghỉ ngờ gì được nữa. Thử 
hỏi có ai lại không biễt rằng biện pháp đó, mà thực chầt là một biện pháp 
rầt cách mạng, lại thường hay gây ra, trong nước ta, cả một loạt hành 
động quá trớn, đôi khi lại là những hành động quá trớn đáng phản đôi 
nhầt ?® Như vậy có phải là nói rằng chúng ta phải bỏ chính sách áp dụng 
ngày làm việc 7 giờ hay không ? 

Những kẻ ủng hộ nhóm đồi lập Bu-kha-rin liệu có hiểu tảng khi 
họ dùng những hành động quá trớn trong công tác thu mua làm con 
bài chù, như thê là họ đã sa vào vũng bùn nào hay chăng ? 


l) VỀ VẦN ĐỀ DỰ TRỮ NGOẠI TỆ VÀ NHẬP KHẨU LÚA MÌ 


Cuôỗi cùng, xin có vài lời về vẫn để nhập khầu lúa mì và dự trữ ngoại 
tệ. Tôi có nói rằng Rư-cồp và các] bạn thân của đồng chỉ ầy đã nhiều 
lần nêu vần để nhập khẩu lúa mì của nước ngoài. Thoạt tiên, Rư-cồp 

. nói đền sự cần thiềt phải:nhập khẩu từ 8o đền ¡oo triệu pút lúa mì. Tính 
ra như thề là ngót aoo triệu rúp vàng. Sau đó, đồng chí ầy đã đẻ aghi 
nhập khầu so triệu pút lúa mì, vị chỉ là roo triệu rúp vàng. Chúng tôi 
đã bác để nghị đó, quyềt định là nên dùng áp lực đồi với bọn›cu-lắc để 
lầy lúa mì thừa mà chúng có rầt nhiều, hơn là chỉ ngoại tệ đã dành để 
nhập khẩu thiềt bị cho ngành công nghiệp của chúng ta. 

Nay Rư-cồp lại đổi thề trận. Nay đồng chí ầy quả quyềt rằng bọn 
tư bản bán chịu lúa mì cho ta, mà có thể nói là chúng ta lại không muồn 
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taua. Đồng chí ây nói rằng đồng chí ây đã nhận được một sô điện tín 
chứng tổ bọn tư bản muôn bán chịu lúa mì cho chúng ta. Và đồng chí 
ây đã trình bày sự việc tựa hồ như ở nước ta có những người hoặc do 
tính đỏng đảnh, hoặc do những nguyên nhân không thể giải thích được, 
mà không muôn mua chịu lúa mì. 

Thưa các đồng chí, đó toàn là chuyện tẩm bậy cả. Tưởng rằng 
bọn tư bản phương Tây bỗng nhiên lại thương hại chúng ta, và lại muôn 
gần như là cho không hoặc bán chịu dài hạn cho chúng ta hàng chục triệu 
pút lúa mì, thì thật là buồn cười. TU các đồng chí, đó toàn là chuyện 
tầm bậy cả. 


Vậy thì sự thật lắ thê Xã: ? Sự thật là từ sáu tháng nay các tập đoàn. 


tư bản chủ nghĩa khác nhau đang thăm dò chúng ta, đang thăm dò khả 
năng tài chính, khả năng tín thải, tính thần kiên định của chúng ta. Chúng 
đã nói với các đại diện thương mại của ta ở Đa-ri, Tiệp-khắc, Mỹ, 
Ác-hen-ti-na và hứa bán chịu ngắn hạn lúa mì cho chúng ta, trong vòng 
ba tháng hoặc cùng lắm là sáu tháng. Điều chúng muôn, chẳng phải 
là bán chịu lúa mì cho chúng ta, mà là muôn xem hoàn cảnh của chúng 
ta có thực sự khó khăn không, khả năng tài chính của chúng ta có thực 
sự kiệt quệ không, hay là tình hình tài chính của chúng ta đã rât vững 
vàng, và xem chúng ta liệu có cắn vào lưỡi câu mà chúng tung ra để nh 
chúng ta hay không ? : 

Hiện nay, đang có nhiều cuộc tranh luận lớn trong giới tư bản chủ 
nghĩa về vân để khả năng tài chính của chúng ta. Kẻ thì nói rằng chúng 
ta đã phá sản rồi, và sự sụp đổ của Chính quyền xô-viêt là một vân đề 
từng tháng, nêu không phải là từng tuần. Kẻ lại bảo rằng không phải 
thê, Chính quyển xô-viêt đã vững chắc, và có đầy đủ khả năng tài chính 
và lúa mì, 

Trong giờ phút này, nhiệm vụ của chúng ta là phải tỏ ra kiên quyết 
và kiên trì, không để bị ảnh hưởng bởi những lời hứa dôi trá là bán 
chịu lúa mì, và.tỏ cho thê giới tư bản chủ nghĩa biêt rằng chúng ta sẽ 
không cẩn nhập khẩu lúa mì. Không phải chỉ có một mình tôi nghĩ như 
thê đâu ; đó cũng là ý kiên của đa sô trong Bộ chính trị. 

Cũng vì thê mà chúng ta đã quyêt định từ chôi để nghị của các nhà 
từ thiện đủ mọi hạng như hạng Nan-xen, về vân đề nhập khẩu vào Liên-xô 
sô lúa mì rmmua chịu trị giá một triệu đô-la. 

Cũng vì thể nên chúng ta từ chỏi đề nghị của tât cả những tên thám 
tử của thể giới tư bản chủ nghĩa ở Pa-ri, Mỹ, Tiệp-khắc, là bán chịu 
cho ta một ít lúa mì, 
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Cũng chính vì thê nên chúng ta đã quyềt định thực hiện tiềt kiệm 
đền cao độ troág việc tiêu dùng lúa mì, tổ chức đền cao độ công tác thu 
mua lúa mì, 

“Trong khi làm như thề, nhàng ta đã nhằm hai mục đích : một mặt, 
không cần nhập khẩu lúa mì và dành ngoại tệ để nhập khẩu thiễt bị công 
nghiệp ; mặt khác, tỏ cho tắt cả những kể thù của chúng ta biết rằng 
chúng tạ có cơ sở vững vàng và không muôn „ ảnh hưởng bởi những 
lời hứa hẹn bô thí.. 

Một chính sách như thê có đúng không ? Tôi nghĩ rằng chính sách 
'đó là chính sách duy nhât đúng. Ñó đúng, không những vì chúng ta 
đã phát hiện, trong nước ta, những nguồn mới về lúa mì, Chính sách 
đó còn đúng bởi vì, khi chúng ta không cẩn nhập khâu lúa mì và xua 
đuôi cho thật xa chúng. ta bọn thám tử của thê giới Tư bản chủ nghĩa, 
thì chúng ta đã củng cô được địa vị quôc tê của chúng ta, đã nâng cao 
. được khả năng tài chính của chúng ta và đã dập tắt được những lời lải 
nhải ‹vể «sự sụp đồ sắp tới» của Chính quyển xô-viểt. 


`Cách đây vài ngày, chúng ta đã mây lần đàm phán sơ bộ với các ' 


đại biểu của bọn tư bản Đức. Họ hứa cho chúng ta vay soo triệu và họ 
thực sự tỏ vẻ muôn cho chúng ta vay; vì thây rằng cần làm như thê thì 
mới bảo đảm được Liên-xô sẽ đặt mua hàng công nghiệp của mình. 

Vừa rồi, một đoàn đại biểu của Đảng bảo thủ Anh sang thăm mg 
ta cũng nhận thây điểu cần thiệt là phải xác nhận rằng Chính quyển 
xô-viêt đã được cùng cô và điều có lợi là cho chúng ta vay tiền để bảo 
đảm được Liên-xô sẽ đặt mưa hàng công nghiệp của mình. 

Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể có được những khầ năng mới 
đó, không được, trước hệt là người Đức, và sau đó là một nhóm 
tư bản Anh cho vay tiền, THỊ chúng ta đã không tỏ rõ tình thần kiên quyềt 
cần thiềt mà tôi đã nói trên đây. 

Vậy thì không phải vì chúng ta từ chỏi, có thể nói là theo ý thích, 
mà không nhận sô lúa mì tưởng tượng bán chịu dài hạn một cách cũng 
ˆ tưởng tượng nồt. Vân để là phải nhận rõ mặt kẻ thù của chúng ta, phải 
thầy rõ những ý định thực sự của chúng và phải tỏ rõ tỉnh thần kiên quyềt 
cần thiết để củng cô địa vị quôc tê của chúng ta. 

Thưa*các đồng chí, nguyên nhân khiên chúng ta đã từ;chồi không 
nhập khẩu lúa,mì là như vậy. 

Các đồng chí cũng thầy rằng vần để nhập khẩu la taì không đơn 
giản như Rư-cồp đã trình bày ở đây. Mà vần để nhập khẩu lúa mì là 
một vần để liên quan đền địa vị quôc tÈ của chúng ta VẬY. 


_ 


`... 


334 IV. XTA-LIN 
` = ` - PS. SEESG-.S ——— 


V 


NHỮNG VÂN ĐỀ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CÚA ĐẲẢNG . 


Như vậy là chúng ta đã phân tích mọi vân để chủ yêu trong những 
ý kiên bãt đồng giữa chúng ta về mặt lý luận cũng như về mặt chính sách 
của Quốc tê cộng sản và chính sách đôi nội cửa đảng ta. Những điều 
vừa nói trên đây chứng tổ rằng bản tuyên bô của Rư-côp nói chúng t2 
có một đường lôi duy nhất, là không phù hợp với thực tế. Những điều 
vừa nói trên đây chứng tỏ rằng thực ra chúng ta có hai đường lôi : đường 
lỗi tổng quát của đảng, tức đường lỗi lê-nin-nít cách mạng của đảng t2, 
và đường lôi của nhóm Bu-kha-rin. Đường lôi thứ hai này chưa hoàn 
toàn thành hình, một phần vì trong hàng ngũ nhóm Bu-kha-rin có những 
quan điểm mơ hồ không thể tưởng được, một phần vì đường lôi thứ 
hai này, do chỗ uy tín của nó trong đảng không được mạnh lãm, nên 
đã ngụy trang bảng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, đường 
lỗi này vẫn tồn tại, nhạr các đồng chí đều biết, nó vẫn tốn tại với tư cách 
. là một đường lôi khác hẳn đường lôi của đẳng, một đường lôi đôi lập 
với đường lôi tổng quất của đảng trên hầu hêt mọi vân để trong chính 
sách của chúng ta. Đường lôi này là đường lôi của xu hướng hữu khuynh. 
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang những vân đề về sự lãnh đạo 

của đảng. : 


a) VÉ TÍNH BÈ PHÁI CÚA NHÓM BU-KHA-RIN 


Bu-kha-rin có nói rằng trong đảng ta không có phái đôi lập ; rằng 
nhóm Bu-kha-rin không phải là một phái đôi lập. Các đồng chí ạ, nói 
thê là sai. Những cuộc tranh luận trong hội nghị toàn thể chứng tỏ hoàn 
toàn zõ ràng răng nhóm Bu-kha-rin là một phái đôi lập mới. Hoạt động 
đôi lập của nhóm đó là toan xét lại đường lôi của đảng ; nó tìm cách sửa 

- đổi lại đường lôi của đảng và chuẩn bị điểu kiện để thay thê đường lỗi 
của đẳng bằng một đường lôi khác, đường lôi của phái đôi lập, đường 
lỗi này không thể là cái gì khác hơn là đường lôi của xu hướng hữu khuynh. 

Bu-kha-rin có nói rằng nhóm tay ba không phải là một nhóm bè 
phái. Các đống chí, nói thê là sai. Trong nhóm Bu-kha-rin có đủ mọi 
nhân tô của tính bè phái. Nhóm đó có chính cương, có tính chât đóng 
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kín của bè phái, có chính sách từ chức, đầu tranh có tổ chức để chông 
lạ Ban châp hành trung ương. Ngoài ra thứ hỏi còn cần có những gì 
nữa ? Tính bè phái của nhóm Bu-kha-rin đã rành rành ra đầy, tại SaO 
lại. giâu giêm sự thật. đó ? Chính là để nói toàn bộ sự thật về những ý 
kiễn bắt đồng giữa chúng ta mà Ban châp hành trung ương và Ban kiểm 
tra trung ương đã họp phiên họp toàn thể. Mà sự thật thì nhóm Bu-kha-rin 
là một nhóm bè phái. Và không phải chỉ là một nhóm bè phái thường, 
mà tôi còn nói là một nhóm đáng ghét nhât và ti tiện nhât trong tât cả 
các nhóm bè phái đã có trong đẳng ta. . 

Bảng cớ là hiện nay nhóm đó đang tìm cách lợi dụng một sự việc 


quá nhỏ nhặt là vụ manh động ở Át-gia-ri, để đạt những mục đích 


bè phái của họ. Thật vậy, nêu so với những cuộc bạò động như ở 
Crôn-stát thì cái gọi là cuộc « bạo động » ở Ất-gia-ri có thâm tháp gì chăng ? 
Tôi nghĩ rằng, so với cuộc bạo động đó thì cái gọi là cuộc « bạo động * 
ở Ất-gia-ri cũng chẳng bằng một giọt nước trong biên cả. Có bao giờ đã xảy 
ra trường hợp là bọn tơ-rôt-xkít và bọn theo phái Di-nô-vi-ép toan lợi 
dụng cuộc bạo động nghiêm trọng ở Crôn-stát đẻ chông lại Ban châp hành 
trung ương, chông lại đảng hay chưa ? Thưa các đồng chí, phải thú 
thật rằng những trường hợp như thê chưa bao giờ xảy ra cả. Trái lại, 
trong thời kỳ cuộc bạo động nghiêm trọng đó, các nhóm đổi lập ở trong 
đảng ta đã giúp đảng trần áp cuộc bạo động đó, chứ không dám lợi dụng 
nó đề chông lại đảng. - 

Song, ngày nay thì nhóm Bu-kha-rin hành động ra sao ? Các đồng 
chí cũng đã có dịp để nhận thây rõ rằng nhóm đó đang tìm cách lợi dụng 


cái cuộc «bạo động» cỏn con ở Ất-gia-ri một cách tỉ tiện nhât, trâng 


tráo nhât, đề chống lại đảng. Đó là cái gì, nều không phải là một sự 
mù quáng, là một sự thoái hóa bè phái đền cực độ ? 

Chắc hẳn người ta đòi hỏi chúng ta phải làm thẻ nào để đừng xảy ra 
những vụ bạo động ở những vùng giáp giới các nước tư bản chủ nghĩa. 
Chắc hẳn người ta đòi hỏi chúng ta phải có một chính sách khả đi làm 
hãi lòng mọi giai câp trong xã hội chúng ta, cả kẻ giàu lẫn người nghèo, 
cả công nhân lẫn bọn tư bản. Chắc hẳg người ta đòi hỏi chúng ta phải làm 
thê nào để trong nước ta đừng có những phẩn tử bầt mãn. Các đồng 
chí đó trong nhóm Bu-kha-rin đã mất trí rổi hay sao ? 

€ó thẻ đào đòi hỏi chúng ta, những con người của chuyên chính 
vô sản đâu tranh chông thể giới tư bản chủ nghĩa, ở trong cũng như 
ở ngoài nước, có thể nào đòi hỏi chúng ta phải làm thê nào đẻ trong nước 
đừng có những kẻ bât mãn và đừng để đôi khi xảy ra những vụ manh 
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động tại một vài vùng nào đó giáp giới các nước thù địch với chúng ta ? 
Thể thì vòng vây rư bản chủ nghĩa tồn tại để làm gì, há chẳng phải là 
để cho tư bản quốc tế ra sức tô chức, tại các vùng biên giới của chúng 
ta, cho những phần tử bât mãn trong nước ta hoạt động chông lại Chính 
quyền xô-viềt đó sao ? Ngoài nhữâg môn đồ của chủ nghĩa tự do rỗng 
tuêch ra, thì còn ai là người có thể để ra cho chúng ta những yêu cẩu 
như thê ? Sự tỉ tiện có tính chât bè phái đôi khi có thể đưa người ta 
đền chỗ mù quáng và hẹp hòi theo kiều phái tự do, điều đó chẳng phải 
đã rõ ràng hay sao? _ 


b) VẾ THÁI ĐỘ TRUNG THỰC VÀ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TẬP THỂ 


° 6 

Rư-cỗp đã quả quyết ở đây rằng Bu-kha-rin là một trong những 
đảng viên skhông chê trách được? và «trung thực» nhât của đẳng 
đôi với Ban châp hành trung ương của đảng ta. 

Xin hãy cho. phép tôi hoài nghi điểu đó. Chúng ta không thê tin 
lời Rư-côp được. Chúng ta đòi hỏi có những sự kiện để chứng minh. 
Song, Rư-côp thì không đưa ra một sự kiện nào cả. 

Hãy xét đền, chẳng hạn, các cuộc đàm phán ngâm ngảm giữa 
Pu-kha-rin và nhóm Ca-mê-nép câu kêt với bọn tơ-rôt-xkít,tức là những 
cuộc đàm phán nhằm thành lập một tập đoàn bè phái, nhằm sửa đỗi 
chính sách của Ban châp hành trung ương, thay đổi thành phần của 
Bộ chính trị, lợi dụng cuộc khủng hoảng trong công tác thu mưa túa 
mì để tân công Ban châp hành trung ương. Thử hỏi: vậy ‹thái độ 
trung thực», «hành vi không chê trách được» của Bu-kha-rin đôi với 
Ban chầp hành trung ương là ở chỗ nào ? 

Trái lại, như vậy há chẳng phải là một trong những ủy viên của 
Bộ chính trị đã hoàn toàn vi phạm tính trung thực đôi với Ban châp hành 
trung ương của mình ; đôi với đảng của mình, đó sao ® Nêu phải gọi 
thái độ đó là trung thực đôi với Ban châp hành trung ương, thì phải 
gọi sự phản bội Ban châp hành trung ương như thê nào đây ? 

Bu-kha-rin thích nói đên sự trung thực, lòng thành thực nhưng 
tại sao đồng-chí ây lại không tự kiêm điểm bản thân và tự hỏi xem mình 
có vi phạm một cách không thành thực nhât những yêu cẩu cơ bản của 
thái độ trung thực đôi với Ban châp hành trung ương của mình, bằng 
cách đàm phán ngẫm ngắm với bọn tơ-rôt-xkítchông lại Ban châp hành 
trung ương và phản bội Ban châp hành trung ương như vậy chăng ? 


| 


VỀ XU HƯỚNG HỮU KHUYNH TRONG Đ.C.S. (B) TOÀN LIÊN-XÔ 337 


Ở đây Bu-kha-rin có nói rằng không có sự lãnh đạo tập thể trong 
Ban châp hành trung ương đảng, quả quyết với chúng ta rằng những 
yêu cầu về lãnh đạo tập thẻ đã bị đại đa sô ủy viên trong Bộ chính trị của 
Ban châp hành trung ương vi phạm. 

Cô nhiên là hội nghị toàn thẻ chúng ta chịu đựng tât cả. Hội nghị 
có thể chịu đựng cả cái bản tuyên bô vô liêm sỉ và giả dôi này nữa của 
Bu-kha-rin. Nhưng thật ra thì phải trơ trến lắm mới dám tham luận 
như thê ở hội nghị toàn thẻ chông lại đại đa sô ủy viên trong Ban châp 
hành trung ương. 

Sự thật là đại đa số ủy viên trong Ban châp hành trung ương gánh 
lây việc đầy cỗ xe là Nhà nước, đdôc sức ra mà đây cỗ xe đó tiền tới, 
và yêu cầu nhóm Bu-kha-rin giúp một tay vào công việc khó khăn đó, 
nhưng nhóm Bu-kha-rin, đã chẳng giúp đỡ Ban châp hành trung ương 
thì chớ, lại còn dùng trăm phương nghìn kê để làm trở ngại cho Ban 
châp hành và còn thọc gậy vào bánh xe : nhóm Bu-kha-rin dọa từ chức 
và thương lượng với kẻ thù của đảng, tức là bọn tơ-rôt-xkít để chỗng 
lại Ban châp hành trung ương đảng ta, như vậy, ở đây phỏng có thẻ 
nói đên sự lãnh đạo tập thể nào ? 

Ngoài bọn giả nhân giả nghĩa ra, thử hỏi có ai dám chổi cãi rằng” 
Bu-kha-rin, khi cùng với bọn tơ-rôt-xkít thành lập một tập đoàn chỗng 
lại đảng và khi phản bội Ban châp hành trung ương, đã không muôn thực 
hiện và sẽ không thực hiện sự lãnh đạo tập thẻ trong Ban châp hành trung 
ương đảng ta chăng ? 

Ngoài những người mù ra, thử hỏi có ai lại không có thể thây rằng 
tuy vậy Bu-kha-rin vẫn cứ ba hoa về vần đẻ lãnh đạo tập thể trong Ban 
châp hành trung ương, mà đả kích vào đại đa số ủy viên trung ương, 
chẳng qua chỉ côt để che giâu hành vi phản trắc của mình mà thôi ? 

Nên chú ý rằng đây không phải là lỉn thứ nhầt mà Bu-kha-rin vi 
phạm những yêu cầu cơ bản của thái độ trung thực và của sự lãnh đạo 
tập thể đôi với Ban châp hành trung ương đảng. Trong lịch sử đẳng ta 
có những trường hợp chứng tỏ rằng, hỏi sinh thời Lê-nin, vào thời 
kỳ hòa ước Brét—Li-tôp, Bu-kha-rin ở vào địa vị thiểu số trong vần để 
hòa ước, đã chạy đên với bọn xã hội chủ nghĩa— cách mạng tả phái, 
với kẻ thù của đảng ta, đã đàm phán ngầm ngầm với chúng, định cùng 
với chúng thành lập một tập đoàn chồng Lé-nin và Ban chầp hành trung 
ương. Lúc bây giờ, Bu-kha-rin đã thỏa thuận với bọn xã hội chủ nghĩa 
—cách mạng tả phái trên những vần để gì, đó là điều mà tiềc thay chúng 
ta còn chưa biêt được. Nhưng chúng ta biềt rằng trong thời kỳ đó bọn 
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xã hội chủ nghỉa— cách mạng tả phái đã rấp tâm truy bắt Lê-nin và 
tiền hành một cuộc đảo chính đánh đổ Chính quyển xô-vit... Nhưng 
điều đáng ngạc nhiên nhật là tuy Bu-kha-rin đã chạy sang với bọn xã 
hội chủ nghĩa — cách mạng tả phái và bàn mưu lập kê với chúng đề chông 
lại Ban chầp hành trung ương, nhưng đồng chí ây vẫn cứ tiệp tục kêu 
gào, hệt như hiện nay, là cẩn phải có một sự lãnh đạo tập thê. 

Ngoài ra, trong lịch sử đảng ta còn có những trường hợp chứng 
tỏ rằng, hồi sinh thời Lê-nin, Bu-kha-rin nhân nắm được đa sô trong 
Ban thường vụ đảng bộ Mát-xcơ-va của đẳng ta, và được nhóm những 
người cộng sản «tả phái» ủng hộ, nên đã kêu gọi toàn bộ đẳng viên 
phải dè chừng Ban châp hành trung ương, phải từ chôi không phục tùng 
Ban châp hành trung ương, và phải đặt vần để phân biệt trong đảng 
ta. Điều đó xảy ra trong thời kỳ hòa ước Brét — Li-tôp, sau khi Ban châp 
hành trung ương đã quyết định nhận những điểu kiện trong hòa ước 
Brét — Li-tôp. 

Thái độ trung thực và sự lãnh đạo tập thẻ của Bu-kha-rin là như 
vậy đó. 
Ở đây, Rư-côp có nói đên sự cẩn thiết phải làm việc tập thể. Nói 
như thể là Rư-cöp đã đả kích vào sô ủy viên trong Bộ chính trị, đồng 
chí ây quả quyẻt rằng chính mình và các bạn thân của mình đã tán thành 
lồi làm việc tập thể, còn đại đa sô ủy viên trong Bộ chính trị, do đó, đã 
chồng lại lỗi làm việc tập thể. Song Rư-côp đã không dẫn ra được lây 
một sự kiện nào để chứng thực lời phát biểu của mình. 

Đè vạch trần câu chuyện hoang đường kiểu Rư-côp đó, tôi xin đưa 
¡a đây một vài sự kiện, một vài ví dụ về cái lôi làm việc tập thể của Rư-côp. 

Ví dụ thứ nhât. Chắc các đồng chí đều biết câu chuyện về việc xuât 
khẩu vàng sang Mỹ. Có lẽ nhiều đồng chí nghĩ rằng việc xuât khẩu vàng 
sang Mỹ là do Hội đồng dân ủy, hoặc Ban châp hành trung ương quyêt 
định, hoặc đã được Ban châp hành trung ương đồng ý, hoặc Ban châp 
hành trung ương cũng có biết đên. Nhưng sự thực không phải như 
thê các đống chí ạ. Ban châp hành trung ương và Hội đồng dân ủy hoàn 
toàn không có nhúng vào việc đó. Ở nước ta, có một quyêt định quy 
định rằng không được xuât khẩu vàng nêu không được Ban châp hành 
trung ương phê chuẩn. Song người ta không tôn trọng quyêt định đó. 
Vậy thì ai đã cho phép xuât khẩu ? Thì ra là một người đại diện của 
Rư-côp đã cho phép xuât khẩu vàng, Rư-côp có biết và đã đồng ý. 

Phải chăng. đó là lôi làm việc tập thể ? ; : 

Ví dụ thứ hai. Đó là vân để các cuộc đàm phán với một trong những 
ngân hàng tư nhân lớn nhât ở Mỹ, mà tài sản đã bị quôc hữu hóa sau Cách 
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mạng tháng Mười, và hiện nay ngân hàng đó đòi bồi thường thiệt hại. 
Ban châp hành trung ương được biết rằng một đại biêu của ngân hàng 
quốc gia của ta đang thương lượng với ngân hàng nói trên về các điều 
kiện bồi thường thiệt hại. 

Các đồng chí đều biết rằng vân để bồi thường thiệt hại cho tư nhân 
là một trong những vân để vô cùng quan trọng có liên quan trực tiếp 
với chính sách đổi ngoại của chúng ta. Cũng có người tưởng rằng Hội 
đồng dân ủy hoặc Ban châp hành trung ương đã cho phép tiên hành các 
cuộc đàm phán đó. Nhưng sự thực không phải như thê, các đồng chí 
ạ. Ban chầp hành trung ương và Hội đồng dân ủy hoàn toàn không có 
nhúng vào việc đó. Về sau, được tin là có những cuộc đàm phán như 
thê, Ban châp hành trung ương đã quyêt định đình chỉ các cuộc đàm 
phán đó. Nhưng thử hỏi ai đã cho phép tiên hành các cuộc đàm phán 
đó ? Thì ra những cuộc đàm phán đó đã được một người đại diện của 
Rư-cốp cho phép, Rư-côp có biết và đã đồng ý. 

Phải chăng đó là lôi làm việc tập thể ? 

Ví dụ thứ ba. Đó là vần để cung cầp máy móc nông nghiệp cho 
cu-lắc và trung nông. Vân đề là Hội đồng kinh tẻ trực thuộc Hội đồng 
dân ủy của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, mà 
chủ tịch là một người trong sô những đại diện của Rư-côp ở Cộng hòa 
liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viêt Nga, đã quyêt định giảm bớt sô máy 
mốc nông. nghiệp cung cầp cho trung nông và (ăng thêm sö máy móc 
nông nghiệp cung câp cho các tầng lớp trên ở nông thôn tức là cho bọn 
cu-lắc. Sau đây là nguyên văn bản nghị quyết của Hội đồng kinh tê trực 
thuộc Hội đồng dân ủy của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viêt Nga, một nghị quyết chồng lại Chính quyển xô-viềt và chỗng 
lại đẳng. 


«Đồi với nước Cộng hòa xã hội chủ nghia xô-viềt tự trị Ca-da-khi và 
Ba-sơ-ki-ri, đồi với các miển Xi-bi-ri và hạ lưu sông Vôn-ga cũng như đổi với các 
vùng trung lưu sông Vôn-ga và U-ran, tỷ lệ đã dự trù trong tiềt này về SỐ máy 
móc và nông cụ bán cho các tẳẩng lớp trên ở nông thôn sẽ tảng ¿ên đèn 2o° $ và bán 
cho các trụ lớp trung gian sẽ giểm xuống đền 3o9¿ » 


Vậy, các đồng chí thử nghĩ xem : trong khi đẳng tăng cường tần 
công bọn cu-lắc và tổ chức quần chúng nông dân nghèo và trung nông 
chỗng lại bọn cu-lắc, thì Hội đồng kinh tề trực thuộc Hội đồng dân ủy 
của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-vièt Nga lại quyềt định 
giảm tiêu chuẩn cung cầp máy móc cho trung nông và tăng tiêu chuẩn 
cung cầp cho các tầng lớp trên ở nông thôn. 
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Vậy mà lại muôn bảo đó là chính sách lê-nin-nít, chính sách 
cộng sản đây. 

Sau đó Ban chắảp hành trung ương, khi biết được việc đó, đã thủ 
tiêu quyết định của Hội đồng kinh tế. Nhưng ai đã phê chuẩn cái quyềt 
định chồng Chính quyển xô-viễt đó ? Một người đại diện của Rư-côp 
đã phê chuẩn quyêt định đó, Rư-côp có biêt và đã đồng ý. 

Phải chăng đó là lồi làm việc tập thể ? 

Tôi nghĩ rằng từng đó ví dụ cũng đủ để chứng tỏ rằng Rư-cồp và 
những người đại diện của Rư-cöp đã áp dụng lôi làm việc tập thể như 
thể nào rồi. 


c) VẦN ĐỀ ĐẦU TRANH CHÔNG XU HƯỚNG HỮU KHUYNH 


Bu-kha-rin có nói đền việc «tước quyển công dân» của ba ủy 
viên Bộ chính trị mà các tổ chức của đẳng ta đang «đả kích tơi bời», 
theo đúng lời lẽ của Bu-kha-rin. Đồng chí ây nói rằng đảng đã «tước 
quyển công dân» của ba ủy viên Bộ chính trị, Bu-kha-rin, Rư-côp 
và Tôm-xki, bằng cách phê bình những sai lầm của họ trên báo chí và 
trong các cuộc họp, trong khi đó thì ba ủy viên đó trong Bộ chính trị, 
chính họ lại bị ‹bắt buộc» không được lên tiêng. 

Các đồng chí, đó toàn là chuyện tầm bậy. Đó toàn là những lời 
láo lều của một người cộng sản đang biên thành người thuộc phái tự 
do, đang tìm cách làm cho đảng nhụt tỉnh thần trong cuộc đâu tranh 
chỗng xu hướng hữu khuynh. Theo Bu-kha-rin thì nêu đồng chí ây và 
bạn hữu của đồng chí ây có sa vào những sai lầm của xu hướng hữu khuynh 
đi nữa, thì đảng cũng không có quyền vạch những sai lầm đó ra, đảng 
phải chằm dứt cuộc đâu tranh chồng xu hướng hữu khuynh và chờ cho 
đền khi Bu-kha-rin và bạn hữu của đồng chí ây vui lòng từ bỏ những 
sai lắm của họ. 

Phải chăng Bu-kha-rin đòi hỏi ở chúng ta quá nhiều ? Hay là đồng 
chí äy nghĩ rằng đảng tồn tại vì đồng chí ây, chứ không phải đồng chí 
äy vì đẳng mà tồn tại ! Mà ai không cho đồng chí ây lên tiêng, ai bắt 
buộc đồng chí ây phải nằm yên, trong khi toàn đảng đang được huy 
động chông xu hướng hữu khuynh và đang mở những đợt tân công 
quyết định để giải quyết những khó khăn kia chứ ? Tại sao trong giờ 
phút này mà Bu-kha-rin và bạn bè thân cận nhât của đồng chí ây lại không 
tham gia và không tiên hành một cuộc đâu tranh kiên quyết chỗng xu 
hướng hữu khuynh và tính thần điều hòa ? Có ai dám hoài nghỉ rằng 
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đảng sẽ không khen ngợi Bu-kha-rin và bạn thân của đồng chí ây nêu 
họ quyêt định bước một bước cũng không lây gì làm khó khăn cho lắm 
đó. Và tại sao họ lại không thể quyễt định bước cái bước ây, cái bước 
mà dù sao cũng là bắt buộc đôi với họ ? Phải chăng là vì họ đã đặt lợi 
ích của nhóm họ lên trên lợi ích của đẳng và của đường lôi chung của 
đảng ? Nêu Bu-kha-rin, Rư-côp và Tôm-xki nỗi bật lên vì họ không 
tham gia cuộc đầu tranh chông xu hướng hữu khuynh thì lỗi tại ai ? 
Há chẳng rõ ràng rằng những luận điệu về việc « tước quyển công dân » 
của ba ủy viên Bộ chính trị là một mưu toan ngụy trang vụng về của ba 
ủy viên đó của Bộ chính trị đẻ buộc đảng không được lên tiếng và châm 
dứt cuộc đầu tranh chông xu hướng hữu khuynh hay sao ? 

Không thể coi cuộc đầu tranh chồng xu hướng hữu khuynh là một 
nhiệm vụ thứ yêu của đảng ta được. Cuộc đâu tranh chông xu hướng 
hữu khuynh là một trong những nhiệm vụ quyết định của đẳng ta. Nêu 
ngay trong giới chúng ta, ngay trong đảng ta, trong Bộ tham mưu chính 
trị của giai câp vô sản là cơ quan đang lãnh đạo phong trào và dìu dắt 
giai cầp vô sản tiên tới — nêu trong Bộ tham mưu đó, chúng ta cứ dung 
túng cho những kẻ theo xu hướng hữu khuynh tự do tổn tại và tự do 
hoạt động, tức là những kẻ đang ra sức làm cho đẳng rã rời hàng ngũ, 
làm cho giai câp công nhân tan rã, làm cho chính sách của chúng ta thích 
hợp với thị hiều của giai câp tư sản «xô-viết» và do đó mà đầu hàng 
trước những khó khăn trong công cuộc kiên thiết xã hội chủ nghĩa, — 
nêu chúng ta cứ dung túng tât cả những việc đó thì như vậy sẽ có nghĩa 
là thê nào ? Như vậy há chẳng có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đẻ cho cách 

' mạng của chúng ta tiêu vong từ từ đi, để cho sự nghiệp xây dựng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta tan rã, sẵn sàng trồn tránh khó khăn, nộp trận 
địa của chúng ta cho các phần tử tư bản chủ nghĩa hay sao ? 

Rời bỏ cuộc đầu tranh chỗng xu hướng hữu khuynh, là phản bội 
giai cầp công nhân, phản bội cách mạng, nhóm Bu-kha-rin có hiểu như 
vậy không ? 

Không 'chiền thắng xu hướng hữu khuynh và tỉnh thần điểu hòa 
thì không tài nào vượt qua được những khó khăn trên con đường 
của chúng ta, mà nều không khắc phục được những khó khăn đó thì 
không tài nào đạt được những thẳng lợi quyềt định trong công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, nhóm Bu-kha-rin có hiều như vậy chăng ? 

Như vậy phỏng những lời nói đáng thương kia về việc + tước quyền 
công dân » của ba ủy viên Bộ chính trị còn có giá trị gì nữa không ? 
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Không, các đồng chí ạ, những người trong nhóm Bu-kha-rin không 
thể lầy những chuyện nói lải nhải theo kiểu phái tự do về việc «tước 
quyền công dân » để dọa nạt đảng được. Đảng đòi hỏi họ kể vai sát cánh 
với tầt cả các ủy viên trong Ban châp hành trung ương của đảng ta mà 
đầu tranh kiên quyêt chồng xu hướng hữu khuynh và tỉnh thần điều 
hòa. Đảng đòi hỏi nhóm Bu-kha-rin phải làm như thê để dễ dàng động 
viên giai cầp công nhân, đẻ đập tan sự phản kháng của kẻ thù giai câp 
và tô chức cuộc chiền đầu quyềt định nhằm chiên thắng những khó khăn 
trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Hoặc giả những người trong nhóm Bu-kha-rin làm theo yêu cẩu 
của đảng, thì khi đó đảng sẽ hoan nghênh họ ; hoặc giả họ sẽ không 
làm theo, nhưng khi đó thì họ hãy tự trách mình thôi. 


VI 


KÊT LUẬN 


Bây giờ tôi xin kết luận. 

Tôi xin trình bày cùng các đồng chí mây để nghị sau đây : 

1) Trước hệt phải lên án những quan điểm của nhóm Bu-kha-rin. 
Phải lên án các quan điểm mà nhóm đó đã trình bày trong các bản tuyên 
bö của nhóm đó và trong các bài diễn văn của các đại biểu của nhóm đó, 
và phải thừa nhận rằng các quan điểm đó không phù hợp với đường 
lôi của đẳng mà lại hoàn toàn phù hợp với lập trường của xu hướng 
hữu khuynh. 

2) Phải lên án các cuộc đàm phán ngâm ngẩm của Bu-kha-rin với 
nhóm Ca-mê-nép, coi đó là biểu hiện rõ ràng nhât của thái độ không 
trung thực và của tính bè phái của nhóm Bu-kha-rin. 

2) Phải lên án chính sách từ chức, do Bu-kha-rin và Tôm-xki thực 
hành, coi đó là một sự vi phạm bỉ ôi những yêu cầu cơ bản của kỷ luật 
đẳng. š 

4) Phải truât Bu-kha-rin và Tôm-xki ra khỏi các chức vụ hiện tại 
của họ, đồng thời cảnh cáo họ rằng trong trường hợp mà hơi có ý định 
không phục tùng các nghị quyẻt của Ban châp hành trung ương, thì 
Ban chầp hành trung ương sẽ buộc phải tuyên bồ khai trừ họ ra khỏi 
Bộ chính trị. 
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s) Cần phải có những biện pháp cần thiết để các ủy viên chính thức 
và ủy viên dự khuyêt của Bộ chính trị khi tham gia ý kiễn trong các 
hội nghị, thì tuyệt đôi không được phép đi chệch đường lôi của đảng, 
nghị quyết của Ban chầp hành trung ương và các cơ quan của Ban chầp 
hành trung ương. 

6) Phải có những biện pháp cẩn thiết để đường lôi của đảng và 
những nghị quyêt của các cơ quan lãnh đạo của đảng được thực hiện 
đầy đủ trong các cơ quan báo chí của đẳng cũng như của các Xô-viết, 
trên các báo cũng như tạp chí. 


7) Phải quy định những biện pháp đặc biệt, cho đền cả biện pháp 
khai trừ ra khỏi Ban châp hành trung ương và ra khỏi đẳng đôi với những 
kẻ định để lộ các nghị quyêt của đảng, của Ban châp hành trung ương 
đảng, của Bộ chính trị của đảng. 

8) Phải phân phát bản nghị quyễt về những vân để nội bộ đảng 
đã được hội nghị liên tịch Ban châp hành trung ương và Ban kiểm tra 
trung ương thông qua, cho tât cả các tô chức đảng ở địa phương và cho 
các đại biểu đên dự hội nghị XVI, hiện nay thì chưa nên công bỏ nghị 
quyêt đó trên báo. 


Theo ý tôi thì vân để phải được giải quyêt như vậy. 

Một sô đồng chí cô đòi khai trừ ngay tức khắc Bu-kha-rin và Tôm-xki 
ra khỏi Bộ chính trị của Ban châp hành trung ương. Tôi không đồng ý 
với các đồng chí đó. Theo ý tôi thì hiện nay chúng ta chưa cẩn phải dùng 
đền biện pháp cực đoan đó. 


MỘT NĂM CHUYÊỀN BIẾN VĨ ĐẠI 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ XII cuộc Cách mạng tháng Mười 


Năm vừa qua là một năm chuyển biên vĩ đại trên tầt cả các mặt trận 
xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển biên đó đã thể hiện ra và còn 
tiệp tục thể hiện bằng cuộc tấn công quyết liệt của chủ nghĩa xã hội chông 
các phần tử tự bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn. Đặc điểm của 
cuộc tần công đó là ở chỗ nó đã đưa lại cho chúng ta nhiều (hành công 
Quyết định ĐƯỢg, những lĩnh vực chủ yêu của công cuộc cải tổ (cải tạo) 
nên kinh tê quôc dân của chúng ta theo chủ nghĩa xã hội. 

Do đó, có thể kết luận rằng đảng đã biết lợi dụng một cách hợp 
lý bước lùi của chúng ta trong những giai đoạn đầu của Chính sách kinh 
tê mới, đề rồi sau đó, trong những giai đoạn sau của: Chính sách kinh 
tế mới, tổ chức một bước ngoặt và mở cuộc tân công thắng lợi chông 
những phần tử tư bản chủ nghĩa. 

Khi ban hành Chính sách kinh tê mới, Lê-nin có nói : 

„Hiện nay, chúng ta lùi, hình như chúng ta đang lùi lại phía sau, nhưng 
chúng ta lùi như thề là để sau đó chúng ta lây đà rồi nhảy mạnh hơn lên phía 
trước. Chính chỉ với điểu kiện duy nhât đó mà chúng ta đã lùi trong khi thi hành 
Chính sách kinh tế mới... để rối sau khi lùi, chúng ta lại bắt đẩu một cuộc tân 
công kiên trì nhầt về phía trước » (xen tập XXVII, tr. 361-262 ).202 

Không còn nghi ngờ gì nữa những kết quả đạt được trong năm qua 
chứng thực một cách hiển nhiên rằng trong công tác của mình đảng đã 
thực hiện có kêt quá lời chỉ dẫn quyêt định đó của Lê-nin. 


* 
.. 
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Nêu xét những kêt quả đạt được trong năm qua vể mặt xây dựng 

. kinh tê, tức là lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đôi với chúng ta, thì những 

thắng lợi trong cuộc tân công của chúng fa ở mặt trận này, những £hành 

tựu chúng tả đạt được trong năm qua có thể quy lại thành ba điểm chủ 
yêu. 


I 


VỀ MẶT NĂNG SUÂT LAO ĐỘNG 


Không còn nghi ngờ gì nữa một trong những sự kiện quan trọng 
nhât trong công cuộc xây dựng của chúng ta năm vừa qua là chúng ta 
đã đạt được một bước chuyển biển quyêt định về mặt năng suât lao động. 
Bước chuyển biển đó đã được biểu hiện bằng sự phát huy óc sáng kiền 
nà cao trào lao động mạnh mẽ của hàng triệu quần chúng công nhân trên 
mặt trận xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đó là thành fựu đầu tiên và chủ 
yêu của chúng ta trong năm qua. 

Ốc sáng kiền và cao trào lao động của quản chúng được khích lệ 
theo ba hướng chủ yêu sau đây : 

a) đầu tranh chỏng chủ nghĩa quan liêu đang kìm hãm sáng kiền 
và tính tích cực của quần chúng trong lao động — bằng phương pháp f 
phê bình ; 

b) đâu tranh chồng những phần tử trôn việc và phá hoại kỷ luật 
lao động của giai cầp vô sản— bằng phương pháp fhỉ đưa xã hội chủ 
nghĩa ; ` 

c) đầu tranh chồng đầu óc cỗ hủ và tính trì trệ trong sản xuầt — 
bằng phương pháp tổ chức tuẩn lễ lao động không ngừng 23, 

Kết quả là, chúng ta đã thu được trên mặt trận lao động một thành 
tựu cực kỳ to lớn : nhiệt tình lao động và sự hưởng ứng thi đua của 
"hàng triệu quần chúng trong giai cầp công nhân ở khắp mọi nơi trên 
đât nước rộng lớn của chúng ta. Và ý nghĩa của thành tựu đó thì thật 
là vi đại, vì chỉ có cao trào lao động và nhiệt tình lao động của hàng triệu 
quần chúng mới có thể bảo đảm cho năng suầt lao động tăng lên không 
ngừng, nêu không thê thì chù nghĩa xã hội ở nước ta hoàn toàn chiên 
thắng chủ nghĩa tư bản là không thể có được. 
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Lê-nin nói : 


«Phân tích đên cùng thì năng suât lao động là cái quan trọng nhất, căn 
bản nhầt cho sự thắng lợi của trật tự xã hội mới. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một 
năng suât lao động chưa từng thây dưới chè độ nông nô. Chủ nghĩa tư. bản cố 
thể bị đánh bại hẳn và sẽ bị đánh bại hẳn, vì chủ nghĩa xã hội đã tạo ra một 
năng suât lao động mới, cao hơn nhiều › (tập XXIV, tr. 342). 204 


Xuât phát từ đó, Lê-nin nhận định rằng : 


« Chúng ta cẩn có đẩy đủ nhiệt tình lao động, ý muön lao động, tỉnh thần 
bền bỉ mà nhờ đó hiện nay mới có thể cứu vãn nhanh chóng được công nhân 
và nông dân, cứu văn được nền kinh tế quốc dân» (tập XX%V, tr. 477). 205 


Đó là nhiệm vụ mà Lê-nin đề ra trước đảng. , 

Năm qua chứng minh rằng đảng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đó, bằng cách kiên quyêt khắc phục những khó khăn trên con đường 
này. 

Đây là thành tựu quan trọng đầu tiên của đảng trong năm qua. 


lội 


VỀ MẶT XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 


Thành tựu thứ hai này củả đẳng có quan hệ mật thiêt với thành 
tựu thứ nhât của đảng. Thành tựu thứ hai của đảng là trong năm qua, 
về căn bản, chúng ta đã giải quyết được thuận lợi án để tích lãy uốn 
để xây dựng cơ bản ngành công nghiệp nặng ; chúng ta đã đạt được 
một nhịp độ ngày càng tăng trong việc phát triển ngành sản xuât tư liệu 
sản xuât, và đã tạo ra những tiển để để biên nước ta thành một nước 
của kim khí. 

Đó là thành tựu thứ hai và chủ yêu của đảng trong năm qua. 

Vân để công nghiệp nhẹ không gặp những khó khăn đặc biệt. Cách 
đây vài năm, chúng ta đã giải quyẻt được vân đề đó rồi. Khó khăn hơn 
và quan trọng hơn là vân để công nghiệp nặng. 

Khó khăn hơn, vì công nghiệp nặng đòi hỏi phải bỏ ra những sô 
vôn to lớn ; vả lại lịch sử các nước công nghiệp lạc hậu chứng tỏ rằng 
muôn xây dựng công nghiệp nặng không thể tránh khỏi những khoản 
vay dài hạn rât lớn. 
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Quan trọng hơn, vì nêu không phát triển công nghiệp nặng thì chúng 
ta không thể xây dựng được một ngành công nghiệp nào cả, chúng ta 
không thể thực hiện được một công cuộc công nghiệp hóa nào cả. 

Vì trước kia và hiện nay chúng ta đều không vay dài hạn được và 
cũng không mua chịu được khá dài hạn, cho nên tính chât gay gắt của 
vân để càng trở nên hêt sức rõ rệt đôi với chúng ta. 

Chính do đó mà bọn tư bản tât cả các nước đã từ chôi không cho 
chúng ta vay và không cho chúng ta chịu, chúng tưởng rằng chúng ta 
sẽ không thể nào tự lực giải quyêt được vân đề tích lũy vôn, rằng chúng 
ta sẽ thât bại trong việc cải tạo công nghiệp nặng và sẽ phải cúi đầu 
cầu cứu chúng, chịu những điều kiện nô dịch của chúng. 

Song, về phương diện này những kêt quả trong năm qua đã cho 
ta thây gì ? Ý nghĩa của những kêt quả đó, chính là ở chỗ nó đã đập 
tan tành được những sự tính toán của các ngài tư bản. 

Năm vừa qua đã chứng tỏ rằng, mặc dầu Liên-xô bị bao vây về 
tài chính một cách công khai hoặc ngầm ngảm, nhưng chúng ta không 
hể chịu những điều kiện nô dịch của bọn tư bản và chúng ta đã tự lực 
giải quyết thành công vân đề tích lũy, đã đặt cơ sở cho công nghiệp nặng. 
Và hiện nay, ngay cả những kẻ tử thù của giai câp công nhân cũng không 
thể phủ nhận được điều đó. 

Thật thê, một là, nêu năm ngoái, sô vôn đầu tư vào đại công nghiệp 
là trên 1Ốoo triệu rúp, trong đó khoảng 12oo triệu rúp dùng vào công 
nghiệp nặng, thì năm nay, sô tiển đầu tư vào đại công nghiệp là trên 
24oo triệu rúp, trong đó hơn 2soo triệu rúp sẽ dùng vào công nghiệp 
nặng ; hai là, nêu tổng sản lượng đại công nghiệp trong năm qua đã 
tăng lên 223% — riêng công nghiệp nặng tăng 2o%, — thì tổng sản lượng 
đại công nghiệp năm nay tăng lên 321%, riêng công nghiệp nặng tăng 
469%, — há lại không rõ ràng rằng đôi với chúng ta vần đề tích lũy vồn 
để xây dựng công nghiệp nặng không còn những khó khăn không thể 
vượt qua được nữa đó ư ? 

Làm sao lại có thể hoài nghi được rằng hiện nay trên con đường 
phát triển công nghiệp nặng, chúng ta đang tiền những bước ngày càng 
nhanh, chúng ta đã vượt quá nhịp độ cũ và đã vứt bỏ được tình trạng 
lạc hậu «lâu đời» của chúng ta. š 

Sau tât cả những điều đã nói trên, thì còn gì đáng ngạc nhiên nều 
trong năm vừa qua chúng ta đã vượt quá sô dự tính của kề hoạch năm 


năm và chỉ tiêu cao nhất của kề hoạch năm năm, mà bọn bồi bút tư sản 
| 
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cho đó là eđiểu Ảo tưởng, không thể thực hiện được» và bọn cơ hội 
chủ nghĩa phái hữu của chúng ta nghe đền thì hoảng sợ (nhóm Bu-kha-rin), 
— cái chỉ tiêu cđo nhất đó đã thực sự trở thành chỉ tiêu tháp nhất của 
kề hoạch năm năm ? 


Lê-nin nói : 


« Muồn cứu vẫn nước Nga thì không thể chỉ trông vào mùa ràng tốt trong kính 
tè nông dân,— điều đó vẫn chưa đủ, — và cũng không thể chỉ trông vào nền công 
nghiệp nhẹ thịnh vượng cung cầp được vật phẩm tiêu dùng cho nông dân, —cả điểu 


này nữa cũng chưa đủ,— chúng tôi còn phải có một nền công nghiệp nặng nữa.... 


Nều chúng tôi không cứu văn được công nghiệp nặng, nều chúng tôi không phục hồi 
được công nghiệp nặng, thì chúng tôi sẽ không thẻ xây dựng được một nền công 
nghiệp nào cả, mà nều không có công nghiệp thì, nói chung, nước chúng tôi sẽ đi 
đời, không còn là một nước độc lập nữa. Công nghiệp nặng cản được Nhà nước trợ 
cầp. Nều không tìm ra được những khoản trợ cầp đó, thì Nhà nước chúng ta sẽ đi 
đèn không còn là một Nhà nước văn minh được, chứ đừng nói là Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa nữa s (xem tập XXXVII, tr. 249.) 20Ê 


Chính Lê-nin đã nêu lên vẫn để tích lũy vồn và nhiệm vụ của đẳng 
về việc xây dựng công nghiệp nặng một cách khẩn thiết đền như thẻ. 

Năm vừa qua đã chứng minh rằng đảng ta đã hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ ây, bằng cách kiên quyết khắc phục tât cả mọi khó khăn 
trên con đường đó. , 

Điểu đó cô nhiên không có nghĩa là công nghiệp sẽ không còn gặp 
những khó khăn to lớn nữa. Việc xây dựng công nghiệp nặng không 
những chỉ dựa vào vân để tích lũy vôn. Nó còn phải dựa vào vân để 
cán bộ nữa, tức là phải làm sao đề : : 

a) thu hút được hàng vạn nhà kỹ thuật và chuyên gia đã gắn bó 
với Chính quyển xô-viết, vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, và 

b) đào tạo được những nhà kỹ thuật đỏ và chuyên gia đỏ mới, chọn 
lọc trong giai cầp công nhân. 

Nều người ta cho vần để tích lũy vôn là căn bản đã được giải quyẻt 
rồi, thì vần để cán bộ còn đang đợi được giải quyềt. Vả lại hiện nay, 
khi đang tiên hành vân để cải tạo kỹ thuật công nghiệp, thì vân đề cán 
bộ là vân để quyẻt định đôi với việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin nói : 


«Cái chúng ta thiều nhàt là: văn hóa, năng lực quản lý... Về mặt kinh tẻ và 
chính trị, Chính sách kinh tế mới hoàn toàn đảm bảo cho chúng ta có thể xây đựng 
được cơ sớ cúa kính t xã hội chủ nghĩa. Vẫn đề + chỉ là ở chỗ tạo nên được những 
lực lượng có văn hóa của giai cầp vô sản và đội tiến phong của nó ›s (xem tập XXXVII, 
tr, 2o7). 327 
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Rõ ràng là trước hẻt, đây nói về những «lực lượng có văn hóa », 
những cán bộ để xây dựng kinh tê nói chung, để xây dựng và quản lý 
công nghiệp nói riêng. : 

Vì vậy cho nên, mặc dầu về phương diện tích lấy vồn ta đã đạt được 
những thành tích cực kỳ to lớn và có ý nghĩa trọng yêu đồi với công . 
nghiệp nặng, nhưng vẫn không thể coi vần để xây dựng công nghiệp 
nặng là đã hoàn toàn được giải quyết, một khi chưa giải quyềt được 
vần để cán bộ. 

Cho nên nhiệm vụ của đảng là bắt tay thật sự vào giải quyềt vần 
để cán bổ, và dù thê nào cũng phải chiêm được cái pháo đài ây. 

Thành tựu thứ hai của đẳng trong năm qua là như thê đó. 


l9! 


VỀ MẶT XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP 


Sau hẽt là thành tựu thứ ba của đảng trong năm qua, thành tựu 
này gắn liền một cách hữu cơ với hai thành tựu trước. Tôi muôn nói : 
bước chuyển biên căn bản trong sự phát triền nông nghiệp của chúng 
ta, từ nền kinh tê cá th nhỏ, lạc hậu đền nền nông nghiệp (ệp thể lớn, 
tiên tiền, đền việc cùng nhau canh tác chung ruộng đầt, đền những 
trạm máy móc và máy kéo, đên những ác-ten, những nông trang tập 
thể dựa trên nền kỹ thuật hiện đại, sau hết là đền các nông trường quỗc 
doanh khổng lồ được trang bị hàng trăm máy kéo và máy gặt đập. 

Thành tựu của đảng ở đây, là trong nhiều vùng, chúng ta đã 
làm cho quần chúng nông dân cơ bản đang từ con đường phát triển cũ, 
tư bản chủ nghĩa, — con đường chỉ làm lợi cho một nhúm tư bản giàu 
sụ, còn tuyệt đại đa số nông dân thì bị phá sản, sông lay lắt trong cảnh 
khôn quẫn,— chuyển sang con đường mới, con đường phát triển xã 
hội chủ nghĩa, con đường diệt trừ bọn tư bản giàu sụ, và trang bị lại 
theo lôi mới cho trung nông và nông dân nghèo, cung cầp cho họ những 
công cụ mới, những máy kéo và máy móc nông nghiệp, làm cho họ 
thoát khỏi sự khôn cùng và sự nô dịch của bọn cu-lắc, và làm cho họ 
đi vào con đường rộng rãi là con đường lao động hợp tác, con đường 
canh tác tập thê. 
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Thành tựu của đảng là ở chỗ chúng ta đã tổ chức được bước chuyển 
biên căn bản đó ngay trong nông dân và đã lôi kéo theo chúng ta đông 
đảo quần chúng nông dân nghèo và trung nông, chẳng quản những khó 
khăn phi thường, bât châp sự phản kháng tuyệt vọng của đủ mọi thứ 
lực lượng đen tôi, từ bọn cu-lắc và bọn giáo trưởng cho đên bọn phi-li- 
xtanh và bọn cơ hội chủ nghĩa hữu khuynh. 

Sau đây là một vài con số. 

Năm 1o28, diện tích gieo trồng của các nông trường quỏc doanh 
là r42sooo héc-ta, với một sản lượng hàng hóa là hơn 6 triệu tạ ngũ 
cốc (hơn 36 triệu pút) ; diện tích gieo trồng của các nông trang tập thẻ 
lên tới 12goooo héc-ta, với một sản lượng hàng hóa chừng 3 triệu rưởi 
tạ ngũ cốc (hơn 2o triệu pút). 

Năm 1ọ2o, diện tích gieo trồng của nông trường quôc doanh là 
r8i6ooo héc-ta, với một sản lượng hàng hóa gần 8 triệu tạ ngũ cốc 
(gần 47 triệu pút) còn diện tích gieo trồng của các nông trang tập thẻ 
là 4a6aooo héc-ta với một sản lượng hàng hóa lên tới gần 13 triệu tạ ngũ 
cốc (gắn 78 triệu pút). 

Trong năm 19zo tới, theo những con sồ kiểm tra thì diện tích gieo 
trồng của các nông trường quốc doanh chắc sẽ lên tới 32Ö8oooo héc-ta 
với một sản lượng hàng hóa là 18 triệu tạ ngũ cóc (gần 11oO triệu pút) 
còn diện tích gieo trồng của các nông trang tập thẻ tât phải lên đền 15 
triệu héc-ta, với một sản lượng hàng hóa chừng 4o triệu tạ (gần +oo 
triệu pút). 

Nói một cách khác, trong năm rg3o, sản lượng ngũ côc hàng hóa 
của các nông trường quốc doanh và các nông trang tập thẻ sẽ lên tới hơn 
4oo triệu pút, tức là trên so% sản lượng ngũ côc hàng hóa của toàn 
bộ nến nông nghiệp (bán ra ngoài khu vực nông thôn). š 

Phải thừa nhận rẳng nhịp độ phát triên nhanh chóng như thê, thì 
ngay cả nền đại công nghiệp xã “hội hóa của chúng ta cũng chưa từng 
có, mặc dấu nhịp độ phát triển của nền đại công nghiệp ây, nói chung 
cũng đặc biệt lớn mạnh. 

Rõ ràng, nền đại nông nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta (nông 
trang tập thể và nông trường quốc doanh) còn non trẻ, nhưng có một 
tương lai đẹp đẽ, nó sẽ phát triển một cách kỳ điệu. 

Thẳng lợi chưa từng có đó trong việc xây dựng nông trang tập thể 
là do một loạt nguyên nhân, mà ít ra cũng cần phải nêu lên những nguyên 
nhân dưới đây. 


~ 
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Một là, do đảng đã chẵp hành chính sách lê-nin-nít về việc giáo 
dục quần chúng, bằng cách đưa dẩn từng bước quần chúng nông dân 
vào nông trang tập thể, thông qua việc thành lập các tổ chức hợp tác 
xã. Và cũng do đảng đã tiên hành thắng lợi cuộc đầu tranh chông những 
kẻ tìm cách đi trước phong trào và dùng mệnh lệnh để phát triển 
nông trang tập thể (bọn s tả khuynh» nói suông), cũng như chông 
những kẻ tìm cách kéo lùi đảng lại, và theo đuôi phong trào (bọn + hữu 
khuynh » phá rôi). Không có một chính sách như thê thì đẳng không 
thể biển phong trào tập thể hóa thành một phong trào quần chúng thực 
sự của bản thân nông dân được. 

Lê-nin nói : 

« Khi giai cầp vô sản Pê-tơ-rô-grát và binh sĩ đóng ở Pê-tơ-rô-grát đã giành được 
chính quyển, thì họ đếu hoàn toàn biểt rằng công cuộc xây dựng ở nông thồn sẽ gặp 
nhiều khó khăn lớn; rằng ở đầy, cẩn phải tiền một cách tuấn tự hơn; rằng ở đầy, 
muồn áp dụng chề độ canh tác chung ruộng đẩt mà lại dùng pháp lệnh và luật lệ thì 
thật là cực kỳ ngư đại; rằng chỉ mới có một số rất ít nông dân giác ngộ là có thể 
tán thành chê độ ây, còn tuyệt đại đa sô nông dân thì đã không hể đặt ra vần để đó. Bởi 
vậy, chúng ta chỉ cẩn chú ý đền điểu tuyệt đồi cẩn thiềt cho sự phát triển của cách 
mạng là : bầt kỳ trong trường hợp nào cũng không được vượt quả trình độ phát 
triền của quản chúng, mà phải đợi cho có một phong trào tiên lên nảy sinh ra tử kinh 


nghiệm bản thân của quần chúng đó, từ cuộc đâu tranh của chính họ ;s (xem tập XXIII, 
tr. 252). 208 


Sở di đảng đã thu được thắng lợi rầt lớn trên mặt trận xây dựng 
nông trang tập thẻ, chính là vì đẳng đã thực hiện đúng đắn chỉ thị sách 
lược đó của Lê-nin. 

Hai là, nguyên nhân thắng lợi chưa từng có đó trong công cuộc 
xây dựng nông nghiệp là do chỗ Chính quyền xô-viêt đã chú ý một cách 
đúng đắn đền nhu cẩu ngày càng tăng của nông dân về nông cụ mới, 
về những phương tiện kỹ thuật mới ; Chính quyền xô-viêt đã biết chú 
ý một cách đúng đản đền tình hình bề tắc mà những hình thức canh 
tác cũ gây ra cho nông dân và, vì chú ý đên tầt cả mọi cái đó, nên Chính 
quyển xô-viềt đã kịp thời tổ chức sự giúp đỡ nông dân dưới hình thức 
những trạm cho thuê nông cụ, những đội máy kéo, những trạm máy 
móc và máy kéo ; dưới hình thức tổ chức cày chung ruộng đầt, bằng 
cách thành lập các nông trang tập thể, sau hệt là dưới hình thức dùng 
lực lượng các nông trường quộc doanh mà giúp đỡ nền kinh tÈ nông 
dân về nhiều mặt, 
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Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Chính quyển xô-viễt xuât 
hiện, một chính quyển đã chứng minh trên thực tê sự sẵn sàng và khả 
năng của mình trong việc giúp đỡ quản chúng nông dân lao động một 
cách có hệ thông và lầu dài uể mặt sản xuất. 

Quần chúng nông dân laó động, từ bao đời nay vẫn chịu khổ vì 
nỗi thiêu thôn nông cụ, tầt không thẻ không nắm lây sự giúp đỡ đó và 
không thể không đi vào con đường tập thể hóa nông nghiệp, điều đó 
há lại không rõ ràng hay sao ? 

Và, từ nay trở đi, khẩu hiệu cũ của nông dân là « huyếng về nông 
thôn » phải được bỗ Su0E bằng khầu hiệu mới của nông dân nông trang 
tập thể là «hướng về thành thị», như vậy chẳng lẽ chúng ta lại có thể 
ngạc nhiên hay sao ? 

Sau hềt, nguyên nhân của thắng lợi chưa từng có đó trong công 
cuộc xây dựng nông trang tập thẻ là do các công nhân tiên tiên ở nước 
ta đã đảm nhiệm lầy công việc đó. Ở đây, tôi muôn nói đền những đội 
công nhân gồm hàng chục và hàng trăm người rải rác trong các vùng 
chủ yêu trong nước ta. Cần phải thừa nhận rằng trong sô tât cả những 
tuyên truyền viên hiện có và có thể cỏ của phong trào tập thể hóa nông 
nghiệp thì công nhân là những người làm công tác tuyên truyền giỏi 
nhất trong quần chúng nông dân. Sở di công nhân đã thuyêt phục được 
nông dân làm cho họ thây rằng nền kinh tế lớn tập thể là hơn hẳn nền 
kinh tÈ nhỏ cá thể, hơn nữa các nông trang tập thẻ và các nông trường 
quốc doanh hiện có là một chứng cớ hiển nhiên của tính hơn hẳn đó, 
như vậy thử hỏi có gì là lạ ? 

Chính trên cơ sở đó mà chúng ta đã thu được những thành tựu 
trong công cuộc xây dựng các nông trang tập thể, những thành tựu 
đó, theo ý tôi, là những thành tựu quan trọng nhât và có tính chât quyết 
định nhât trong những năm vừa qua. 

Những ý kiên phản đôi của giới «khoa học» chông lại khả năng 
và tính chất hợp lý của việc tổ chức những công xưởng sản xuâầt ngũ 
cỗc lớn với quy mô từ 4 đền s vạn héc-ta, đã bị sụp đồ tan tành. Thực 
tiễn đã bác bỏ những ý kiên phản đôi của «khoa học»; thực tiễn đã 
chứng minh một lần nữa rảng không những chỉ một mình nó phải học 
tập + khoa học», mà «khoa học» cũng không thể không học tập những 
bài học của thực tiễn. 

Những công xưởng sản xuât ngũ cỏc quy mô lớn không thích hợp 
với các nước tư bản chủ nghĩa. Nhưng nước ta lại là một nước xã hội 
chủ nghĩa. Không được quên điểm khác nhau «nhỏ» ẩy. 
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Tại các nước tư bản chủ nghĩa, vì còn chê độ tư hữu ruộng đắt, 
nên không thẻ tô chức công xưởng ngữ côc quy mô lớn được, nêu không 
mua rât nhiều ruộng đât hoặc không trả địa tô tuyệt đồi, điểu đó nhât 
định làm cho nền sản xuât phải chịu những khoản chỉ phí không lồ. Trái 
lại, ở nước ta không còn địa tô tuyệt đổi, cũng không còn chẻ độ mua 
bán ruộng đât, điều đó nhất định tạo những điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển những doanh nghiệp ngũ côc quy mô lớn vì rằng ở nước 
ta chề độ tư hữu ruộng đât không còn nữa. 

Tại các nước tư bản chủ nghĩa; các doanh nghiệp ngũ côc quy 
mô lớn có mục đích thu được lợi nhuận tôi đa, hoặc ít ra cũng thu được 
những lợi nhuận tương đương với cái gọi là tỷ suât lợi nhuận bình quân, 
thiêu lợi nhuận đó thì nhà tư bản nói chung không quan tâm đền việc tổ 
chức những doanh nghiệp ngũ côc. Trái lại, ở nước ta, các doanh nghiệp 
ngũ côc quy mô lớn đồng thời là những doanh nghiệp quôc doanh, không 
cần phải có lợi nhuận tôi đa, cũng không cẩn tỷ suât lợi nhuận bình quân 
mới phát triển được, nó chỉ cần lợi nhuận tôi thiểu và, có khi chẳng 
cần tý lợi nhuận nào cũng được, điều đó cũng lại tạo thêm điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển những doanh nghiệp ngũ cốc quy mò lớn. 

Sau hết, dưới chè độ tư bản chủ nghĩa thì các doanh nghiệp ngũ 
cỗc quy mô lớn không được vay vôn với điểu kiện có lợi, cũng không 
đễ gì mà được đặc biệt giảm thuê, trong khi đó dưới chê độ xô-viêt, 
là chề độ nhằm ủng hộ khu vực xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ và sau đây 
vẫn có được những sự ưu đãi đó. 

Tât cả điều đó, giới (khoa học» đáng tôn kính kia đã quên mắt. 

Những lời nói quả quyết của bọn cơ hội chủ nghĩa hữu khuynh 
(nhóm Bu-kha-rin) đã bị sụp đỗ tan tành, những lời quả quyêt đó cho 
rằng : 

a) nông dân sẽ không gia nhập nông trang tập thể ; 

b) nhịp độ phát triển quá mau của các nêng trang tập thể chỉ có 
thể khiên cho quần chúng bầt mãn và làm mắt đoàn kềt giữa nông dân 
và giai cập công nhân mà thôi ; 

©) ở nông thôn, «con đường lớn» của sự phát triền xã hội chò 
nghĩa không phải là nồng trang tập thể, mù là hợp tác xã ; 

đ) sự phát triển các nông trang tập thể và việc tần công các phần 
tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn có thể khiên cho nước nhà không có 
bánh mì, 

Tât cả cái mớ luận điệu cũ rích trên đây của phái tự do tư sản đều 
đã sụp đồ tan tành. 
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Một là, nông dân đã gia nhập các nông trang tập thẻ, họ đã gia 
nhập từng làng, từng tông và trọn từng huyện nữa. 

Hai là, phong trào nông trang tập thể rộng lớn đã không làm yêu 
mà còn củng cô sự liên minh, đem lại cho sự liên minh đó một cơ sở 
mới, một cơ sở sản xuât. Ñgay những,người mù hiện nay cũng thây 
"rằng quần chúng nông dân cơ bản, nêu có một sự bât mãn hơi nặng 
một chút, thì đó cũng không phải là vì chính sách tập thể hóa cùa Chính 
quyển xô-viết, mà là vì Chính quyền xô-viêt, vể mặt cung câp máy móc 
và máy kéo cho nông dân, đã không cung câp kịp theo nhu cẩu của sự 
phát triển của phong trào nông trang tập thẻ. 

Ba là, cuộc tranh luận về ¿con đường lớn» của sự phát triển xã 

- hội chủ nghĩa ờ nông thôn là một cuộc tranh luận có tính chât sách vở 
chỉ thích hợp với phái tự do tiểu tư sản trẻ tuổi thuộc loại Ây-sen-van 
và Xiép-côp mà thôi. Rõ ràng là chừng nào mà chưa có phong trào nông 
trang tập thể rộng lớn thì con đường lớn» được thể hiện bằng những 
hình thức thầp của hợp tác xã, tức là bằng hợp tác xã cung tiêu. Nhưng 
khi hình thức hợp tác xã cao câp, tức là hình thức nông trang tập thể 
xuất hiện, thì hình thức đó trở nên «con đường lớn » của sự phát triển. 

Nói không úp mở gì cả, thì con đường lớn của sự phát triển xã 
hội chủ nghĩa ở nông thôn, chính là kê hoạch hợp tác hóa của Lê-nin, 
bao gồm tât cả các hình thức hợp tác xã nông nghiệp, từ những hình 
thức thâp (hợp tác xã cung tiêu) đến những hình thức cao (hợp tác xã 
sản xuất và nông trang tập thể). Ðem đôi lập nông trang tập thể với hợp 
tác xã, chính là chê nhạo chủ nghĩa Lê-nin và lòi cái đôt của mình ra. 

Bồn là, hiện nay ngay những người mù cũng thây rằng nêu không 
có một cuộc tân công vào những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn 
và nêu không có sự phát triển của phong trào nông trạng tập thể và nông 
trường quôc doanh, thì ngày nay, chúng ta không thể có được những 
thắng lợi quyêt định trong công tác thu mua lúa mì năm n4y, cũng không 
thể có hàng chục triệu pút lúa mì dự trữ thường xuyên mà Nhà nước 
4ã tích lũy được. 

Hơn nữa, ta có thể quả quyết rằng nhờ sự lớn mạnh của phong 
trào nông trang tập thể và nông trường quôc doanh mà chúng ta đang 
hoàn toàn thoát khỏi, hoặc cũng có thể nói là chúng ta đã thoát khỏi cuộc 
không hoảng lúa mì rồi. Và nêu các nông trang tập thể và các nông trường 
quỗc doanh cứ tiếp tục phát triển với một đà nhanh chóng như thê, thì 
không còn cơ sở để nghỉ ngờ rằng trong vài ba năm nữa, nước ta sẽ 
trở thành một trong những nước sản xuât nhiều lúa mì nhât, hoặc có 
thể là nước sản xuât nhiểu lúa mì nhât trên thê giới nữa. 


| 
| 
| 
| 
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Trong phong trào nông trang tập thẻ hiện nay, điều gì là mới ? 
Điều mới và có tính chât quyết định trong phong trào nông trang tập 
thể hiện nay, là nông dân đã gia nhập nông trang tập thể, không phải 
từng nhóin riêng lẻ như trước đây, mà là gia nhập từng làng, từng tông, 
từng huyện, thậm chí đến trọn từng khu nữa. 

Như thê nghĩa là thê nào s7 Nghĩa là frung nông đã đi uào con đường 
nông trang tập thế. Đó là cơ sở của sự chuyên biển căn bản đã diễn ra 
trong sự phát triển nông nghiệp, và sự chuyển biên căn bản đó là một 
thành tựu quan trọng nhât của Chính quyển xô-viêt trong năm qua. 

«Quan niệm» men-sê-vích của bọn tơ-rôt-xkít đã đổ vỡ tan tanh, 
theo quan niệm đó thì giai câp công nhân không có khả năng lãnh đao 
quần chúng nông dân cơ bản đi vào con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa 
được. Hiện nay, ngay cả những người mù cũng thầy rằng trung nông 
đã hướng về nông trang tập thể. Hiện nay, mọi người đều thây rõ ràng 
rằng kê hoạch năm năm của công nghiệp và nông nghiệp là kê hoạch xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, còn những người không tin vào khả năng 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thì không có quyển chào mừng 
kê hoạch năm năm của chúng ta. 

Hy vọng cuôi cùng của bọn tư bản ở tầt cả các nước mong phuc 
hồi lại ở Liên-xô chủ nghĩa tư bản, một «nguyên tắc thiêng liêng vẻ 
quyền tư hữu tài sản» đã sụp đỗ tan tành. Những người nông dân ma 
trước kia chúng coi như thứ vật liệu dùng đẻ bón cho mảnh đât của chủ 
nghĩa tư bản, ngày nay đang hàng loạt từ bỏ lá cờ «tư hữu» đã tùng 
được tán dương, mà đi vào con đường tập thể hóa, vào con đường 
chủ nghĩa xã hội. Hy vọng cuôi cùng mong nhìn thây chủ nghĩa tư bản 
phục hồi cũng đã sụp đô. 

Đó là một trong những nguyên nhân khiên cho những phần tử tư 
bản chủ nghĩa ở nước ta có những âm mưu tuyệt vọng là đem tầt cả lực 
lượng của thê giới cũ chông lại chủ nghĩa xã hội đang tiên lên và làm 
cho cuộc đâu tranh giai cầp ngày càng gay gắt thêm. Tư bản không muôn 
4hòa vào » chủ nghĩa xã hội. 

Đó cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian vừa qua, những 
con chó giữ nhà cho tư bản, tức là tât cẢ cái bọn Xtơ-ru-vê và Hét-xen, 
Mi-l-u-côp và Kê-ren-xki, Đan và A-bra-mô-vích sủa lên một cách 
đữ tợn chồng lại chủ nghĩa bôn-sê-vích. Mỗi hy vọng cuồi cùng hồng 
phục hồi chủ nghĩa tư bản đã tiêu tan, đó có phải chuyện đùa đâu ! Mồi 
cuồng hận đó cùa”những kẻ thù giai cầp và những tiềng tru tréo lồng 
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lộn lên đó của bọn tôi tớ cho tư bản còn có thể chứng thực được cái gì 

khác, nêu không phải vì đảng đã thực sự thu được thắng lợi quyêt định 

trên mặt trận gay go nhât trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa 2? 
\ 


Lê-nin nói : \ 


« Chính chỉ khi nào chúng ta lầy thực tÈ chỉ cho nông dân thầy được rẳng lồi 
canh tác chung, tập thể, canh tác bằng tập đoàn hợp tác, bằng ác-ten là có lợi hơn ; 
chỉ khi nào chúng ta giúp đỡ được nông dân canh tác ruộng đât bằng tập đoàn hợp 
tác, bảng ác-ten thì khi đó giai cầp công nhân, nảm chính quyển Nhà nước trong tay, 
mới thật sự chứng tỏ cho nông dân thây rằng mình đã làm đúng ; mới thật sự lôi 

'kéo được về phía mình một cách lâu dài và chắc chắn, quản chúng nông dân đông 
đảo s (xem tập XXIV, tr. s79). 209 


Chính Lê-nin đã đặt vân để như thê về những biện pháp nhằm tranh 
thủ hàng triệu nông dân vể phía giai câp công nhân, để đưa nông dân 
vào con đường xây dựng nông trang tập thẻ. 

Năm vừa qua đã chứng tỏ rằng đảng đã hoàn thành thẳng lợi nhiệm 
vụ này, bằng cách kiên quyết khắc phục tât cả mọi khó khăn trên con 
đường đó. .: 


Lê-nin nói : 


s Trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, trung nông chỉ đứng về phía chứng ta khi 
chúng ta đã giảm nhẹ và cải thiện được những điểu kiện kinh tê trong sinh hoạt 
của họ. Nều mai đây, chúng ta có thể cung cầp được 1oo.oo2 máy kéo hạng tôt nhật, 
có đủ dấu xăng, có đủ công nhân lái những máy đó (các đổng chí biết râtrõ bây giờ 
đây đó là điều tưởng tượng), thì người trung nông sẽ nói rằng : + tôi tán thành công 
xã y (nghia là tán thành chủ nghĩa cộng sản). Nhưng muôn làm việc đó, trước hệt 
phải thắng được giai cẦp tư sản quốc tê đã, phải bắt chúng giao cho chúng ta những 
máy kéo đó, hay là phải nâng cao năng suẩt lao động của chúng ta đền mức mà 
chính chúng ta có thể tự mình cung câp được số máy đó. Chỉ có đặt vần để như thề 
mới đúng › (xem tập XXIV, tr. 17o). 210 


Chính Lê-nin đã đặt vân để như vậy về phương pháp trang bị lại 
về mặt kỹ thuật cho trung nông, về cách thu hút trung [nông vào con 
đường chủ nghĩa cộng sản. 

Năm vừa qua chứng tổ rằng đảng cũng đã hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ đó nữa. Mọi người đểu biết rằng đền mùa xuân năm 1g3o 
sắp tới, chúng ta sẽ có hơn 6oooo máy kéo trên đổng ruộng ; sang nărn 
Sau nữa, chúng ta sẽ có hơn rooooo máy kéo và trong vòng hai năm nốa, 
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sẽ có hơn 2soooo máy kéo. Điều mà trước đây vài năm, người ta cho 
là tưởng tượng thì ngày nay, chúng ta có đủ khả năng biền nó thành 


hiện thực. 
Đó là lý do đã làm cho trung nông hướng về «công xã». 
Thành tựu thứ ba của đảng là ở chỗ đó. ; 


Đó là những thành tựu chủ yêu của đảng trong năm qua. 


KÊT LUẬN 
( 

Chúng ta đang mở hẻt tốc lực đi trên con đường công nghiệp hóa, . 
đi đên chủ nghĩa xã hội, bỏ lại phía sau chúng ta tình trạng lạc hậu « Nga : 
từ ngàn xưa. 

Nước ta đang biền thành một nước của kim khí, một nước của 
xe hơi, một nước của máy kéo. 

Và khi nào chúng ta đặt Liên-xô ngồi trên xe hơi và đặt người mu-gích - 
ngồi trên máy kéo, thì các ngài tư bằn đáng kính kia đang tự phụ với 
cái «văn minh » của họ, hãy thử đuôi kịp chúng ta xem. Khi đó, chúng 
ta sẽ thây những nước nào « đáng coi là » lạc hậu, và những người nào 
+ đáng coi là » tiến tiên. 


2 tháng Mười một 102o 


* Sự thật s, số 259, 
ngày 7 tháng Mười một rọag 


BÀN VỀ MẤY VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH 
RUỘNG ĐẤT Ở LIÊN-XÔ 


Diễn văn đọc tại hội nghị những nhà mác-xit chuyên môn 
rễ vân đề ruộng đát 2A 


ngày 27 tháng Chạp 1920 


Thưa các đồng chí, hiện giờ, trong đời sông xã hội và kinh 
tế của chúng ta, có một hiện tượng chủ yêu mà mọi người đều chú 
ý đền, đó là sự phát triển phi thường của phong tiào tập thể hóa 
nông nghiệp. 

Đặc điểm của phong trào tập thể hóa nông nghiệp hiện nay là 
ở chỗ không phải chỉ có những nhóm lẻ tẻ nông dân nghèo gia nhập 
nông trang tập thể, như từ trước tới nay vẫn thê, mà đông đảo quần 
chúng trung nông cũng đã đi theo con đường đó nữa. Như thê nghĩa 
là phong trào tập thê hóa nông nghiệp trước kia chỉ là một phong trào 
của những nhóm và những tẩng lớp cá biệt trong nông dân lao động, 
ngày nay đã trở thành phong trào của hàng bao nhiêu triệu quần chúng 
cơ bản tronz nông dân. Ngoài ra, đây là hiện tượng cẩn phải dựa vào 
để giải thích một sự thật cực kỳ quan trọng này là: phong trào nông 
tranz tập thể đã có tính chất như một ngọn trào chỗng cu-iắc ngày 
cànz thém mạnh mẽ, nó quét sạch sức phản kháng của chúng, đập tan 
tắng lớp cu-lắc và mở đường cho một phong trào rộng rãi xây dựng 
xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. 
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Nhưng nều chúng ta có đủ lý do để tự hào về những thắng lợi 
thực tiễn trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta lại 
không thể tự hào được về những thẳng lợi trong công tác lý luận của 
chúng ta về mặt kinh tế nói chung và về mặt nông nghiệp nói riêng. 
Hơn nữa cẩn phải thừa nhận rằng tư tưởng lý luận không tiền kịp 
những thắng lợi thực tiễn của chúng ta ; rằng có một sự gián đoạn 
nào đó giữa thắng lợi thực tiễn và sự phát triển của tư tưởng lý luận. 
ThÈ mà, công tác lý luận không những cẩn phải theo kịp công tác 
thực tiễn, mà còn cẩn phải vượt công tác thực tiến và trở thành một 
vũ khí trong tay những người công tác thực tế của chúng ta trong Cuộc 
đầu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 

ở đây, tôi sẽ không nói nhiều về vai trò của lý luận. Các đồng 
chí đã thừa hiểu điều đó rồi. Mọi người đểu biêt rằng lý luận, nêu 
là lý luận chân chính, thì nó sẽ giúp cho những người công tác thực 
tế có được năng lực xác định phương hướng, thây rõ tiền đồ, vững 
tâm trơng công tác, tin tưởng vào thẳng lợi của sự nghiệp chúng ta. 
Tât cả những điều đó có — và không thể không có — một tầm quan trọng 
lớn lao đổi với sự nghiệp xây dựng xã hội chù nghĩa của chúng ta. 
Khôn nỗi chính tronz lĩnh vực này, trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận 
về những vân để trong nền kinh tê của chúnz ta, chúng ta lại bắt đầu 
đi khập khiểng. 

Vì nêu không, thì làm thê nào giải thích được tại sao. ở nước ta, 
trong đời sông xã hội và chính trị của chúng ta, lại vẫn còn thây tự 
do lưu hành các thứ lý luận tư sản và tiểu tư sản về những vân để 
kinh tê của chúng ta ?+ Làm thê nào giải thích được tại sao những thứ 
lý luận lớn và nhỏ ây, mãi đền nay, vẫn chưa gặp phải một sự phản 
đôi nào đích đáng cả ? Làm thể nào giải thích được tại sao người ta 
lại quên cả một loạt nguyên lý cơ bản của khoa kinh tê chính trị mác- 
xít lê-nin-nít là liều thuôc khử độc có hiệu quả nhât để đả phá những 
lý luận tư sản và tiêu tư sản ; làm thê nào giải thích được tại sao 
những nguyên lý ây lại không được truyền bá rộng rãi trên báo chí 
của chúng ta và không được đặt lên hàng đầu ? Nều không dựa vào 
lý luận Mác— Lê-nin đề đầu tranh một cách không nhân nhượng chồng 
các lý luận tư sản, thì không thể nào chiên thẳng hoàn toàn được 
những kẻ thù giai cầp, điều đó phải chăng là khó hiểứŒ? 

Thực tiễn mới làm nảy sinh ra một cách nhận định mới đôi 
với các vân để kinh tế của thời kỳ quá độ. Hiện nay người ta đang 
có một nhận định mới về Chính sách kinh tÈ mới, về các giai cầp, 
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về các nhịp độ xây dựng, về sự liên minh, về chính sách của đảng. 
Muôn khỏi lạc hậu đổi với thực tiễn, thì ngay từ bây giờ, phải căn 
cứ vào tình hình mới và bắt tay vào nghiên cứu tât cả các vân để 
đó. Nêu không thì không thẻ nào chiên thắng được những lý luận tư 
sản đang gây rác rưởi trong đầu óc những người công tác thực tê 
của chúng ta. Nêu không thì không thể nào tiêu diệt được tận gốc 
những lý luận ây, những lý luận đã ăn sâu bám cbắc như những định 
kiên. Vì chỉ có đầu tranh chông những định kiên tư sản trên địa hạt 
lý luận, người ta mới có thể củng cô được những vị trí của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. ` 

Bây giờ, tôi xin phân tích tính chât của một vài định kiên tư 
sản ây, định kiên mà người ta gọi là lý luận, và chứng minh rõ tính 
chât vô căn cứ của những định kiên ây, đồng thời làm sáng tỏ một 
sô vân để then chốt trong công cuộc xây dựng của chúng ta. 


I 
THUYÊT ¿THĂNG BẰNG › 


Các đồng chí lẽ di nhiên đã biêt rằng, từ trước đên nay, trong 
hàng ngữ những người cộng sản, vẫn lưu hành một thứ lý luận gọi 
là thuyêt «thăng bằng» giữa các khu vực trong nền kinh tê quôc dân 
của chúng ta. Hiển nhiên là lý luận đó không có gì giông với chủ 
nghĩa Mác cả. Thê mà chính thứ lý luận đó lại được một sô người 
trong phe hữu khuynh truyền bá ra. 

Lý luận đó giả định rằng trước hêt chúng ta có một khu vực xã 
hội chủ nghĩa — một thứ xe goòng— và ngoài ra, chúng ta còn có 
một khu vực nữa, không phải là khu vực xã hội chủ nghĩa, hay 
muôn gọi là một khu vực tư bản chủ nghĩa cũng được, đó là xe 
goòng thứ hai, Hai xe goòng ây đặt trên những đường ray khác nhau, 
đều lăn về phía trước một cách hòa bình, không va chạm vào nhau. 
Mọi người đều biết rằng theo hình học thì hai đường song song không 
bao giờ gặp nh#u cả, Thê nhưn; các tác giả của cái thuyết xuât sắc 
đó lại nghĩ rằnz một nzày hia những đường song song ây sẽ gặp nhau, 
và khi hai đường đó gặp nhau, là chúng ta có chủ nghĩa xã hội. Hơn 
nữa, thuyêt đó không chú ý rằng đẳng sau những cái gọi là «xe goòng » 
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ây lại có các giai câp, và sự vận động của những «xe goòng » ây đang 
diển ra dưới hình thức một cuộc đâu tranh giai câp khốc liệt, cuộc đầu 
tranh một mât một còn, cuộc đâu tranh theo nguyên tắc «ai thẳng ai ›. 

Không có gì là khó hiểu rằng lý luận đó không có gì giông với 
chủ nghĩa Lê-nin cả. Không có gì là khó hiểu rằng, về mặt khách quan, 
thì lý luận đó nhằm mục đích bảo vệ vị trí của kinh tê nông dân cá 
thể, trang bị cho những phẩn tử cu-lắc một võ khí lý luận «mới › 
trong cuộc đâu tranh của chúng chông lại nông trang tập thẻ, và làm 
cho những nông trang này mât tín nhiệm. 

Thê mà cho đên nay, lý luận đó vẫn lưu hành trên báo chí của 
chúng ta. Và không thê nói được rằng thuyết đó đã bị các nhà lý luận 
của chúng ta phản đôi lại một cách nghiêm khắc, chứ đừng nói là 
phản đôi một cách mãnh liệt nữa. Vì sao lại có tình trạng bât hợp lý 
như vậy, nêu chẳng phải là vì tư tưởng lý luận của chúng ta còn lạc 
hậu hay sao ? 

Thê mà, chỉ cần rút trong kho tàng chủ nghĩa Mác ra lý luận về 
tái sản xuât và đem lý luận đó đôi chọi lại thuyêt thăng bằng giữa 
các khu vực kinh tê, là có thể làm cho thuyêt này tan thành mây khói. 
Thật vậy, lý luận mác-xít về tái sản xuât dạy rằng xã hội hiện đại 
không thể nào phát triển được, nêu không có sự tích lũy năm này qua 
năm khác, và không thể nào tích lũy được, nêu không có tái sản xuất 
mở rộng từ năm nọ sang năm kia. Điều đó đã rõ ràng và để hiểu. 
Nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa tập trung của chúng ta đang 
phát triển phù hợp với lý luận mác-xít về tái sản xuât mở rộng, là 
- vì mỗi năm, khôi lượng của nó một rộng lớn thêm, nó tích lũy được, 
và tiên những bước không lồ. 


Nhưng đại công nghiệp của chúng ta chưa phải là toàn bộ nền 
kinh tế quôc dân. Trái lại; trong nền kinh tế quôc dân của chúng 
ta, kinh tê tiểu nông vẫn còn chiềm ưu thê. Liệu có thể nói kinh tê 
tiêu nông của chúng ta phát triển theo nguyên tắc tái sản xuẫt mở 
rộng được chăng ? Không, không thê nói thẻ được. Kinh tê tiểu 
nông của chúng ta, chẳng những hàng năm không thể thực hiện được, 
tron; đại bộ phận của nó, việc tái sản xuầt mở rộng, mà trái lại, 
ngay cả đên tái sản xuât giản đơn, nó cũng ít khi có khả năng thực 
hiện được. Với một cơ sở nông nghiệp như nền kinh tế tiểu nông, 
.một nền kính tê đã không có khả năng tái sản xuât mở rộng, hơn 
nữa còn là một lực lượng,chiềm ưu thể trong nẻn kinh tế Auồc dân 


` 
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của chúng ta nữa, thì liệu chúng ta còn có thể đầy nền công nghiệp 
xã hội hóa của chúng ta tiên lên với một tốc độ càng nhanh chóng 
hơn nữa được chăng ? Không thể được. Liệu có thể tiễp tục tron+ 
một thời kỳ tương đôi dài, đặt Chính quyền xô-viêt và công cuộc 
xây dựng xã hội chủ nghĩa trên hai cơ sở khác nhau, trên cơ sở nền 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa thông nhât to lớn nhất và trên cơ sở 
nên kinh tê nông dân tiểu sản xuât hàng hóa, phân tán nhât và lạc 
hậu nhât, — được chăng ? Không thể được. Như thê thì một ngày 
kia toàn bộ nền kinh tê quốc dân sẽ phải sụp đổ hoàn toàn. 

Vậy phải làm thể nào để thoát khỏi tình trạng đó ? Phải mở rộng 
các doanh nghiệp nông nghiệp, làm cho nó có khả năng tích lũy, có 
khả năng tái sản xuât mở rộng, và do đó, cải tạo cơ sở nông nghiệp 
của nền kinh tê quôc dân, 

Nhưng mở rộng các doanh nghiệp nông nghiệp như thê nào ? 

Có hai con đường để thực hiện việc đó. Con đường f bản chủ 
nghĩa : mở rộng các doanh nghiệp nông nghiệp bằng cách thiết lập chủ 
ughia tư bản ở những nơi đó, con đường này đưa nông dân tới chỗ 
pãn cùng và dẫn đên chỗ phát triển các xí nghiệp tư bản chủ nghia 
tronz nông nghiệp. Co đường ây, chúng ta phải bác bỏ, vì nó không 
thịch hợp với nền kinh tê xô-viết, 

Có một con đường khác nữa, con đường xã hội chủ nghĩa là thiết 
lay, ra những nông trang tập thể và nông trường quốc doanh trong 
nòng nzhiệp, con đường này đưa đền chỗ liên hợp các doanh nghiệp 
nhỏ của nông dân thành những doanh nghiệp tập thể lớn, trang bị 
bảng kỹ thuật và khoa học, và có khả năng tiếp tục phát triển, vì 
những doanh nghiệp này có thể thực hiện được tái sản xuât mở rộng. 

Vần để đặt ra là thể này : hoặc là theo con đường này hoặc là theo 
(on đường kia ; hoặc là lùi lại vẻ chủ nghĩa tư bản, hoặc là tiển lên, 
đi tới chủ nghĩa xã hội. Không có và không thể có con đường thứ 
ba nào cả, 


Thuyêt «thăng bằng» là một mưu toan vạch ra con đường thú 
ba. Và chính vì nó đặt hy vọng vào con đường thứ ba (thực tÈ không: 
có), cho nên nó có tính chât không tưởng và trái với chủ nghĩa Mã-. 

Như thể là chỉ cấn đem lý luận tái sản xuÂt của Mác mà đôi 
chọi lại thuyềt «thăng bắnz › giữa các khu vực kinh tê, là có thể làm, 
cho thuyễt này tan thành mây khói, 
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Vậy thì tại sao các nhà mác-xít chuyên môn vẻ vân để ruộng 
đât của chúng ta lại không làm như thê? Ai cẩn để cho thuyết +thăng 
bằng » lỗ bịch này lưu hành tronøz báo chí của chúng ta, và để cho lý 
luận mác-xít về tái sản xuât bị chôn vùi trong ngăn kéo ? 


II 


THUYÊT „TỰ PHÁT›» TRONG CÔNG CUỘC 
XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Chúng ta hãy bàn đền định kiên thứ hai trong lĩnh vực kinh tÈ 
chính trị học, tức là thuyết thứ hai kiều tư sản. Ý tôi muôn nói thuyềt 
«tự phát» trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, một thuyêt 
không có gì giông với chủ nghĩa Mác cả, nhưng lại được các đồng 
chí chúng ta trong phe hữu hăng hái tuyên truyền. 

Những tác giả của thuyết này quả quyềt đại khái như sau : trước 
kia, ở nước ta đã có chủ nghĩa tư bản, nền công nghiệp đã phát triển 
trên cơ sở tư bản chủ nghĩa, còn nông thôn thì bước theo thành thị 
tư. bản chủ nghĩa một cách tự phát, tự cải biển mÌnh theo hình dáng 
của thành thị tư bản chủ nghĩa. Nều tình hình đã xảy ra như thề 
trong chề độ tư bản chủ nghĩa, thì tại sao lại không có thể xảy ra như 
thể trong nển kinh tÈ xô-viễt ? Tại sao nông thôn, nghĩa là kình tè 
tiểu nông, lại không có thể bước theo thành thị xã hội chủ nghĩa một 
cách tự phát và không có thể tự mình cải biền theo hình dáng của thành 
thị xã hội chủ nghĩa được? Như vậy là những tác giả của thuyềt này 
quả quyềt rằng nông thôn có thể bước theo thành thị xã hội chù nghìa 
một cách tự phát. Do đó mà vần để đặt ra là: nều nông thôn rẻi đây 
thể nào cũng phải bước theo thành thị xã hội chủ nghĩa, thì liệu 
có cần phải nôn nóng tổ chức ra những nông trường quồc doanh 
và nhữn:; nông trang tập thể, có cẩn phải cãi vĩ nhau vẻ vần để đề 
nữa chăng Ÿ 

Đây cũng lại là một thứ lý luận mà xét về mặt khách quan thì 
nó nhằm mục đích cung cầp một vũ khí mới cho những phẩn tử tư 
bản chủ nghĩa ở nông thôn. trong cuộc đầu tranh £ủa chúng chồng 
nông trang tập thê. 

Thực chầt phần mác-xít của lý luận này là điều không còn ce 
thể nghỉ ngờ gì được nữa. 
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Cho đền nay các nhà lý luận của chúng ta cũng vẫn chưa dành 
thì giờ ra để đập tan cái lý luận kỳ quặc đỏ, cái lý luận đương lầm 
rác rười đầu óc của những cán bộ chúng ta công tắc thực tÈ tại các 
nông trang tẬp thể, thì như thể há chẳng phải là một sự lạ lùng 
hay sao ? 

Chắc chẳn là vai trò lãnh đạo của thành thị xã hội chủ nghĩa đồi 
với nông thôn của những người tiểu nông cá thể, là một vai trò lớn 
lao, không thể hường được. Chính do đó mà công nghiệp có tác 
dụng cải tạo đổi với nông nghiệp. Nhưng nhân tồ ầy đã đủ để làm 
cho nông thôn tiều nông tự mình bước theo thành thị một cách 
tự phát, trong công cuộc xây dựng xã hội chủ: nghĩa chưa ® Chưa, 
chưa đà, 

Dưới chè độ tư bản chủ nghĩa, nông thôn bước theo thành thị một 
cách tự phát, vì kinh tế tư bản chủ nghĩa của thành thị và kinh tề cá 
thể tiêu sản xuầt hàng hóa của nông dân, về cơ bản, là những kinh tè 
cùng một loại. Cồ nhiên, kinh tê tiểu nông sản xuầt hàng hóa vẫn chưa 
phải là kinh tế tư bản chủ nghĩa, Nhưng, về cơ bản, né vồn cùng một 
loại với kinh tê tư bản chủ nghĩa, vì nó dựa trên chè độ từ hữu tư liệu 
sản xưât, Lê-nin đã muôn phần có lý, khi trong những đoạn bút ký nhận 
xét về cuôn sách « Kinh tê của thời kỳ quá độ » của Bu-kha-rin, Người đã 
có nói đền « xu hướng của nông dân hướng về nền sản xuầt hàng hóa trr bản 
chủ nghĩa đồi lập với «xu hướng xã hội chủ nghĩa của giai cầp vô sản › U), 
Chính điểu đó đã giải thích tại sao «nến tiểu sản xuầt thì lại từng 
ngày, từng giờ, luôn luôn để ra chủ nghĩa tư bản và giai cầp tư sản, 
một cách tự phát và trên những quy mô rộng lớn» (Lê-nin), 

Liệu có thể nói rằng nến kinh tế nông dân tiểu sản xuất hàng 
hóa, về cơ bản, cũng thuộc cùng một loại với nẻn sản xuầt xã hội chủ 
nghĩa ở thành thị được không? Hiền nhiên là nều không thoát ly chủ 
nghĩa Mác, thì không thể nào nói như vậy được. Nều không, thi 
có lẽ Lê-nin đã không nói rằng «chừng nào mà chúng ta còn sỗng 
trong một nước tiêu nông, thì ở Nga, chủ nghĩa tư bản vẫn còn có 
một cơ sở kinh tế vững chắc hơn cơ sở kinh tế của chủ nghia 
cộng sản ». 

Vì vậy, thuyết «tự phát» trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa, là một thứ lý luận thôi nát, trải với chủ nghĩa Lê-nin, 


()_ Do Lê-nin viềt ngả. 
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Vì vậy, muôn cho nông thôn tiểu nông bước theo thành thị xã 
hội chủ nghĩa, thì ngoài những biện pháp khác ra, còn cẩn phải thiểr 
lập trong các làng những doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa quy mô lớn, 
tức là những nông trường quỏc doanh và nông trang tập thế, để làm 
cơ sở cho chủ nghĩa xã hội có khả năng lôi cuốn những quản chúng 
nông dân cơ bản đi theo mình, dưới sự lãnh đạo của thành thị xã hội 
chủ nghĩa. 

Bởi thê, thuyêt «tự phát» trong công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa là một thứ lý luận trái với chủ nghĩa Mác. Thành thị xã hội 
chủ nghĩa chỉ có thể lôi cuôn được nông thôn tiểu nông đi theo mình 
bằng cách Ùi¿f lộệp nông trang tập thể và nông trường quôc doanh ở 
nông thôn và bằng cách cải tạo 'nông thôn theo một phương thức mới, 
phương thức xã hội chủ nghĩa. 

Thật là lạ lùng rằng thứ lý luận phản mác-xít ây, tức là thuy€t 
‹tự phát» trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, cho đền nay 
vẫn chưa gặp phải sự phản đổi đích đáng nào của các nhà lý luận 
chuyên môn về vân đề ruộng đât của chúng ta. 


¬ IH 


THUYÊT KINH TỀ TIỂU NÔNG LÀ ,KINH TÊ 
‹ VỮNG CHẮC › 


Chúng ta bàn đên định kiên thứ ba trong kinh tê chính trị học, 
tức là thuyẻt cho rằng nền kinh tê tiêu nông là «vững chắc». Mọi 
người đều biết rõ những lý lẽ mà khoa kinh tê chính trị tư sản đã 
đưa ra đề phản đôi nguyên lý mác-xít trứ danh về tính chầt hơn hẳn 
của doanh nghiệp quy mô lớn so với doanh nghiệp quy mô nhỏ ; theo 
khoa kinh tê chính trị đó, thì nguyên lý này hình như chỉ có giá trị 
đôi với công nghiệp, chứ không thê nào đem áp dụng vào nêng nghiệp 
được. Những nhà lý luận dân chủ - xã hội thuộc loại Đa-vít và Hẻc- 
xơ, tức là những kẻ tuyên truyền cho cái thuyết trên đây, định «dựa 
vào» hiện tượng là : người tiẻu nông vồn bền bỉ, kiên nhấn, sẵn sàng 
chịu đựng bât cứ một sự thiêu thôn nào, chỉ cồt giữ được mảnh đắt 
- của mình, vì lẽ đó, nên kinh tÊ tiêu nông đã tỏ ra vững chắc trong 
cuộc đầu tranh chông lại doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn. 
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Không có gì là khó hiểu rằng một «sự vững chắc» như thể thì 
còn tệ hơn là bât cứ sự không vững chắc nào. Không có gì là khó 
hiểu rằng thứ lý luận phản mác-xít đó chỉ nhằm một mục đích là tâng 
bồc và củng cồ các cHẻ độ tư bản chủ nghĩa đang làm cho hàng triệu 
quản chúng tiểu nông bị phá sản. Và chính vì nó theo đuổi rnục đích 
đó, cho nên những người mác-xít có thể đánh bại nó một cách rầt 
để dàng, 

Nhưng bây ciờ thì vân để không phải là ờ chỗ đó. Vần để là ở 
chỗ thực tiễn của chúng ta, công tác thực tế của chúng ta đã cung 
cầp những lý lẽ mới để chông lại lý luận đó ; thẻ mà lạ thay, các nhà 
lý luận của chúng ta lại không muôn hay không thể sử dụng vũ khí 
mới đó để chông lại kẻ thù của giai cầp công nhân. Thực tiễn mà tê: 
nói đó tức là việc xóa bỏ quyển tư hữu ruộng đât, việc quôc hữu hóa 
ruộng đât ở nước ta, thực tiễn đó làm cho người tiểu nông khỏi bị 
trói buộc một cách nô lệ vào mảnh đât của mình và, do đó, làm cho 
bước chuyển từ doanh nghiệp quy mô nhỏ của nông dân sang doanh 
nghiệp tập thể quy mô lớn được dễ dàng. 


Thật thê, cái gì vẫn trói buộc, đang trói buộc và sẽ còn trói 
buộc người tiểu nông ở Tây Âu vào nền kinh tê hàng hóa nhỏ của 
họ ? Trước hệt và chủ yêu là mảnh đât riêng của họ, là chê độ tư 
hữu ruộng đât. Người tiểu nông dành dụm tiền trong bao nhiêu năm 
để tậu lầy mệt mảnh đât, và một khi đã tậu được rồi thì cô nhiên 
anh ta không muôn rời bỏ nó ra, thà rằng cam chịu tât cả rnọi sự 
thiếu thôn, cam sông trong cảnh mông muội và khôn cùng, miễn sao 
giữ được mảnh ruộng của mình, tức là cơ sở kinh tê cá thể của 
anh ta. 


Liệu có thể nói rằng nhân tỏ đó, đúng như đã diễn tả trên đây, 
vẫn còn tắc động trong nước chúng ta, trong những điểu kiện của 
chế độ xô-viêt được chăng ? Cô nhiên là không. Cô nhiên là không, 
vì râng ở nước ta không có chế độ tư hữu ruộng đât. Và chính vì 
ở nước ta không có ch độ tư hữu ruộng đất nên người nông dân 
không bám chặt một cách nô lệ vào mảnh đât của mình, như tình 
“âng ở phương Tây. Và tình hình đó không thể không tạo điểu kiện 


thuận lợi cho việc chuyển nến kinh tề tiểu nông vào con đường nÊng 
trang tập thể. 


| cứ đó là một trong những nguyên nhân làm cho ở nước ta, 
rong điều kiện ruộng đât đã được quốc hữu hóa, những doanh nghiệp 


| 


# 
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quy mô lớn ở nông thôn, tức là những nông trang tập thể, đã thể 
hiện được một cách rât dễ dàng tính chất hơn hẳn so với doanh nghiệp 
guy mô nhỏ của nông dân. 


Chính đó là ý nghĩa cách mạng vĩ đại của các đạo luật xô-viễt 
về ruộng đầt, những đạo luật này đã xóa bỏ địa tô tuyệt đôi, bãi bỏ 
chề độ tư hữu ruộng đât và quy định việc quôc hữu hóa ruộng đât. 


Do đó, chúng ta có được một lý lẽ mới đẻ đập lại những nha 
kinh tế học tư sản đương tuyên bồ về tính chât vững chắc của kinh 
tÊ tiểu nông, trong cuộc đầu tranh chồng doanh nghiệp quy mô lón 


Vậy thì tại sao lý lẽ mới đó lại không được các nhà lý luận chuyên 
môn về vân để ruộng đât của chúng ta đem ra sử dụng một cách 
đẩy đủ trong cuộc đầu tranh của mình chồng các thứ lý luận tư sản ? 

Trong khi tiên hành quôc hữu hóa ruộng đất, ngoài những tài 
liệu khác, chúng ta đã dựa vào những tiển đẻ lý luận trong tập III 
của bộ «Tư bảm, trong cuôn sách nổi tiềng của Mác là «Các học 
thuyêt về giá trị thặng dư», và trong các tác phẩm của Lê-nin viểt 
về ruộng đât, tât cả những tác phẩm đó là một kho tàng phong phu 
nhât về tư tưởng lý luận. Tôi muôn nói về lý luận địa tô nói chung. 
và lý luận địa tô tuyệt đồi nói riêng. Bây giờ thì rõ ràng là những 
luận điểm lý luận của những tác phẩm ây đã được chứng mỉnh mộ: 
cách rực rỡ bằng thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
ở thành thị và ở nông thôn. 


Chỉ có một điểu là không hiểu tại sao các lý luận phản khoa học 
của những nhà kinh tê học «xô-viÊt» kiểu Tsai-a-nỏp lại phải được 
lưu hành tự do trên sách báo của chúng ta, còn những trước !ạc 
thiên tài của Mác— Ăng-ghen— Lê-nin về lý luận địa tô tuyệt đổi tha 
không được truyển bá rộng rãi và không được đặt lên hàng đảu, 
mà lại bị chôn vùi trong ngăn kéo. 


Hẳn các đồng chí còn nhớ đền cuồn sách nổi tiềng của Ăng-ghen : 
«Vần để nông dân». Chắc các đồng chí còn nhớ Ăng-ghen đã thận 
trọng đền mức nào khi Người để cập đền vần để hướng dẫn những 
người tiểu nông đi vào con đường hợp tác nông nghiệp, vào con 
đường kinh tê tập thể. Tôi xin trích dẫn ra đây một đoạn trong cuỗön 
sách của Ăng-ghen : 


+ Chúng ta cương quyềt đứng về phía người tiểu nông ; chủng ta sẽ làm tầt cả 
để giúp cho đời sồng của họ được để chịu hơn, làm cho họ để dàng chuyển sang 
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làm ăn hợp tác, nều họ quyèt định chuyển như thể; nhưng trong trường hợp họ 
còn chưa quyềt định, thì chúng ta sẽ cổ gắng để cho họ thật nhiều thì giờ suy nghĩ 
vần để đó trên mảnh đất nhỏ của họ s1). 

Các đổng chí thầy rằng Ăng-phen đã thận trọng đến chừng nào 
khi Người để cập đên vân để hướng dẫn kinh tê nông dân cá thể đi 
vào con đường tập thể, Đôi với sự thận trọng thoạt nhìn có vẻ là quá 
đáng ây của Ăng-ghen, thì nên giải thích như thê nào ? Trong vần để 
này, Ăng-ghen đã căn cứ vào đâu ? Hiển nhiên là căn cứ vào chê độ 
tư hữu ruộng đầât, vào sự thật là người nông dân có ‹ mảnh đầt nhỏ 
của họ » mà họ khó lòng rời bồ được. Nông dân ở phương Tây. là 
như thê. Nông dân ở các nước tư bản chủ nghĩa, nơi mà chê độ tư 
hữu ruộng đât còn tồn tại, là như thẻ. Cho nên, rõ ràng là đôi với 
những nơi đó cẩn phải hết sức thận trọng. h 

Có thể nói rằng trong nước chúng ta, ở Liên-xô, tình hình cũng 
giỗng y như vậy chăng ? Không. Không thể nói thê được, vì rằng ở 
nước ta không có chẻ độ tư hữu ruộng đât trói buộc người nông dâm 
vào doanh nghiệp cá thể của họ. Không thể nói thê được, vì rằng ở 
nước ta, ruộng đât đã được quôc hữu hóa, khiển cho người nông 
dân cá thể dễ chuyển sang con đường tập thể. 

Đó là một trong những nguyên nhân làm cho phong trào nông 
trang tập thể ở nước ta, trong thời gian gân đây, phát triển tương 
đôi dễ dàng và mau chóng, 

Tiềc rằng những nhà lý luận về vân để ruộng đất của chúng ta 
vẫn chưa tìm cách nêu lên một cách hêt sức rõ rệt chỗ khác nhau đó 
giữa tình hình nông dân nước ta với tình hình nông dân phương 
Tây. Mà một việc làm như thê sẽ có một tác dụng cực kỳ lớn lao 
không những đôi với chúng ta, những cán bộ xô-viêt, mà đôi với cả 
những người cộng sản ở tât cẢ các nước nữa, Thật vậy, cuộc: cách 
mạng vô sản trong các nước tư bản chủ nghĩa không thể thờ ơ trước 
vần để là ở đó ngay từ những ngày đầu, sau khi giai câp vô sản đã 
nắm chính quyến, có cẩn phải xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở 
quốc hữu hóa ruộng đât hay không trên cơ sở äy. 

Trong một bài báo gần đây của tôi (+Một năm chuyển biên vì 
đại ›), tôi đã phát triển một sô lý lẽ chứng mỉnh rằng doanh nghiệp 
nông nghiệp quy mô lớn hơn hẳn doanh nghiệp nông nghiệp quy mở 


1) Do tôi viềt nọ4, 


—— 
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nhỏ ; khi đó, tôi đã nói về những nông trường quốc doanh quy mô 
lớn. Thiết tưởng không cẩn phải chứng mịnh rằng tât cả những lý lẽ 
đó cũng đểu có giá trị hoàn toàn và đẩy đủ đổi với các nông tranc 
tập thể, coi như là những đơn vị kinh tê quy mô lớn. Tôi không 
những chỉ nói tới những nông trang tập thể đã phát đạt, đã có được 


,cơ sở máy móc và máy kéo, mà còn nói tới cả những nông trang tập 


thể còn đang ở hình thức sơ khai, có thể nói là còn ở trong thời kỳ 
công trường thủ công của công cuộc xây dựng nông trang tập thẻ, 
và còn đang dựa vào nông cụ của nông dân. Tôi muôn nói đên những 
nông trang tập thể còn đang ở hình thức sơ khai, hiện nay đang được 
thành lập trong những vùng tập thẻ hóa toàn bộ, và chỉ dựa trên 
việc góp chung lại một cách đơn thuần những công cụ sản xuât của 
nông dân. 

Hãy lây thí dụ như những nông trang tập thể ở huyện Khô-pe-rơ, 
trong vùng sông Đôn thuở trước. Đứng về phương diện kỹ thuật ma 
xét, thì thoạt nhìn những nông trang tậ? thê đó hình như không 
khác gì kinh tế tiểu nông (những nông trang đó cũng có ít máy móc, 
ít máy kéo). Vậy mà, chỉ đơn thuần có việc góp chung lại trong nông 
trang tập thể những công cụ của nông dân, cũng đã đem lại một kết 
quả mà những người công tác thực tê của chúng ta chưa hề dám mơ 
tưởng đên. Kêt quả đó biểu hiện ở chỗ nào ? Ở chỗ là nhờ chuyển 
sang chê độ nông trang tập thể nên đã mở rộng diện tích trồng trọt 
lên đến 3o, 4o và so%. Vì sao có được cái kết quả sđên choáng cả 
người lên» ây ? Vì rằng những người nông dân, trong điểu kiện lao 
động cá thể thì Đầt lực, nhưng khi họ đã góp chung công cụ của họ 
lại và đã tập hợp nhau lại trong nông trang tập thẻ, thì họ trở thành 
một lực lượng lớn phi thường. Vì rằng những người nông dân đã có 
thể khai khẩn được những đất hoang hay bỏ hóa, khó canh tác nêu 
làm cá thể. Vì rằng những người nông dân đã có thể tự đảm nhiện 
được việc khai phá đât hoang. Vì rằng bây giờ, đã có khả năng sử 
dụng được những khoảng đât hoang vu, những mảnh đât tản mắc, 
những khoảng đât ven đồng, v.v., v.v.. 

Việc canh tác những đât hoang hay bỏ hóa có một ý nghĩa vô 
cùng quan trọng đổi với nông nghiệp của chúng ta, Các đồng chí đều 
biết rằng cái trục của cuộc vận động cách mạng trong nước NÑNza hồi 
xưa là vần để ruộng đât. Các đồng chí cũng biết rằng một trong những 
mục đích của phong trào ruộng đât lúc đó là giải quyềt tình trạng 
thiêu đất, Bây giờ có nhiều người tường rằng thiều đầt như thê là 
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một hiện tượng tuyệt đổi rồi, nghĩa là ở Nga không còn có ruộng đât 
bẻ không, có thể canh tác được nữa. Song tình hình thực tế thì thể 
nào ? Ngày nay ai cũng thây. rầt rõ ràng là ở Liên-xô đã có và hiện 
nay vẫn còn hàng chục triệu héc-ta ruộng đầt bỏ không, nhưng hồi đó, 
người nông dân không thê nào khai khẩn được những đầt hoang ảy 
bằng những công cụ tổi tàn của họ. Và chính vì không có khả năng 
khai khẩn những đầt hoang hay bỏ hóa, nên họ đã phải tìm đèn 
những ‹đầt đã thuẩn thục», tức là nbững đât thuộc về tay bọn địa 
chủ, những đầt tiện lợi cho việc canh tác bằng nông cụ của nông 
dân, trong điểu kiện lao động cá thể. Đó chính là cơ sở của «tình 
trạng thiểu đât›. Vì vậy, không lây gì làm lạ rằng Tơ-rớt ngũ cốc 
của chúng ta, nhờ đã được trany bị bằng máy kéo, nên ngày nay đã 
có thể sử dụng được hàng hai chục triệu héc-ta đâầt để khêng mà 
nông dân chưa sử dụng tới và không thê canh tác được bằng phương 
pháp lao động cá thể, bằng nông cụ của tiểu nông. 

Ý nghĩa quan trọng của phong trào nông trang tập thể ở trong 
tắt cả các giai đoạn của nó,— trong giai đoạn sơ khai cũng như trong 
giai đoạn đã phát triển cao hơn, sau khi đã được trang bị bằng máy 
kéo, — là ở chỗ ngày nay, nông dân đã có khả năng khai khẩn được 
những đầt hoang hay bỏ hóa. Đó là bí quyết đã khiên' cho diện tích 
trồng trọt tăng lên rât rộng lớn, khi nông dân chuyền sang lao động 
tập thể. Đó là một trong những lý do chứng tổ rằng nông trang tập 
thể hơn hẳn kinh tê nông dân cá thể. 

Không cẩn phải nói cũng biềt rằng sự hơn hẳn của nông trang 
tập thể đổi với lôi kinh doanh nông dân cá thể sẽ càng trở thành một 
sự thật không thẻ nào chỏi cãi được, khi mà trong những vùng đã 
được tập thể hóa toàn bộ, các nông trang tập thể hiện đang ở dưởi 
hình thức sơ khai được những trạm và những đội rnắy móc và máy kéo 
của chúng ta. đền giúp đỡ, khi mà bản thân những nông trang tập thẻ có 
thể tập trung được vào trong tay mình những máy kéo và máy gặt đập. 


IV 
THÀNH THỊ VÀ NÒNG THÔN 


Đôi với vần để gọi là « cánh kéo », bọn kinh tề học tư sẵn đã gieo 
rác một thứ định kiên mà ta cẩn phải tuyên chiên chồng lại thẳng tay, 


NT ` vaian. 


Ị 


vì 
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cũng như là cẩn phải tuyên chiên thẳng tay với tât cả các lý luận tư 
sản khác, đáng tiếc là, đang được truyền bá trên báo chí xô-viết. Tôi 
muôn nói đên thứ lý luận cho rằng so với cách mạng tháng Hai, thì 
Cách mạng tháng Mười đã đem lại cho nông dân ít quyển lợi hơn ; 
rằng, nói đúng ra, Cách mạng tháng Mười không đem lại gì cho nông 
dân cả. 

Có một dạo, định kiên này được một nhà kinh tê học ‹ xô-viễt » 
tâng bốc trên báo chí của chúng ta. Thật ra, thì về sau, nhà kinh tế 
học + xô-viêt » ây cũng đã từ bỏ lý luận đó của mình. (Có tiêng hỏi: ` 
«Ai thê ?»). Đó là Grô.man. Nhưng, lý luận đó đã được phái đôi lập - 
Tơ-rồt-xki— Di-nô-vi-ép lặp lại và lợi dụng đề chỗng lại đẳng. Và cũng 
không có một cơ sở nào để quả quyêt rằng, ngày nay, lý luận đó không 
còn lưu hành trong các giới công chúng qxÔ-viêt» nữa. 

Đó là một vân để rât quan trọng, các đồng chí ạ. Nó đụng đền 
vần để những mỗi quan hệ giữa thành thị và nông thôn. Nó đụng đền 
vần để xóa bỏ sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn. Nó đụng đến 
một vân để rât là bức thiết, vân để «cánh kéo ›s. Bởi thê cho nên, tôi 
nghĩ rằng cần phải đem ra phân tích cái lý luận kỳ quặc đó. 

Có thật là nông dân không hưởng được gì của Cách mạng tháng 
Mười không ? Hãy xét sự thật xem sao. 

Tôi hiệnÀcó trong tay bản thôrg kê nỗi tiềng của nhà thồng kê nỗi 
tiêng là đồng chí Nem-tsi-nôp. Bản thông kê này đã được đăng lại 
trong bài -ñÄo của tôi nhan để là : Trên mặt trận lúa mì». Theo bản 
thồng kê đó, người ta thây rõ rằng trước Cách mạng, bọn địa chủ 
ssản xuât» được ít nhât là 6oo triệu pút lúa mì. Như thề là hồi ây.` 
bọn địa chủ nắm trong tay 6oo triệu pút lúa mì. 

Theo bản thông kê ầy, thì lúc đó bọn cư-iắc ssản xuẦts rgoo triệu 
pút lúa mì. Đó là một lực lượng rầt lén mà hồi ầy bọn cu-lắc đã nắm 
trong ty. 

Cũrg theo bản thêng kê đó, thì nêng đên nghèo và trung nông sàn 
xuẫt 2soo triệu pút lúa mì. 

Đó là tình hình sản xuầt của nêng thôn cũ trước Cách mạng 
tháng Mười. 

. Sau Cách mạng tháng Mười thì ở nông thôn đã có những biền 
đổi gì ? Tôi cũng mượn những con sŠ trong bản thồng kê nói trên. 
Chúng ta lầy năm 1927 làm ví dụ. Trong năm ầy, bọn địa chủ đã sản 
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xuẫt được bao nhiêu ? Rõ ràng là bọn chúng đã không sản xuất và 
không thẻ sản xuât được gì hết, vì giai cầp địa chủ đã bị Cách mạng 
tháng Mười xóa bỏ rồi. Các đồng chí thừa hiểu rảng điều đó đã cất 
một gánh nặng lớn lao cho nông dân ; vì họ đã được giải phóng ra 
khỏi ách của bọn địa chủ, Hiển nhiên đó là một môi lợi cTât to lớn 
mà Cách mạng tháng Mười đã đem lại cho nông dân. 


Năm 1927, bọn eu-lắc đã sản xuât được bao nhiêu ? 6oo triệu pút 
lúa mì, “chứ không phải 1goo triệu như trước nữa. Như thê là trong 
thời kỳ sau Cách mạng tháng Mười, bọn cu-lắc đã suy yêu đi hơn ba 
lần, Các đồng chí thừa hiểu rằng điều đó tât nhiên đã không thể không 
làm cho hoàn cảnh của nông dân nghèo và trung nêng dễ chịu hơn, 


Còn nồng đân nghèo và tung nông, trong năm 1o27, đã sản xuât 
được bao nhiêu ? 4ooo triệu pút, chứ không phải là 2soo triệu như 
trước nũa. Như thê là sau Cách mạng tháng Mười, nông dân nghèo 
và trung nông sản xuât nhiều hơn thời kỳ trước Cách mạng là 15oo 
triệu pút lúa rmì. : 

Đây là những sự thật chứng tỏ cái lợi cực kỳ to lớn mà nôn; 
dân nghèo và trung nông đã hưởng được của Cách mạng tháng Mười. 


Đây là những cái mà Cách mạng tháng Mười đã đem lại cho nông 
dân nghèo và trung nông, 


Như vậy làm sao sau những cái đó lại có thể quả quyêt được 
rảng Cách mạng tháng Mười không đem lại gì cho nôn H 
Ếách mạng tháng Mười không đem lạ 1 g đẾn cả 


Nhưng không phải chỉ có thẻ thôi, các đồng chí ạ. Cách mạng 
tháng Mười đã xóa bỏ chê độ tư hữu ruộng đât, đã xóa bỏ việc mua 
bán ruộng đât, đã tiên hành quộc hữu hóa ruộng đât. Như thê nghĩa 
là gì ? Nghĩa là ngày nay muôn sản xuât lúa mi, người nông đân hoàn 
toan khóng cẩn phải tậu ruộng nữa. Xưa kia, họ phải dành dụm tiền 
nong frong hàng bao nhiêu năm chỉ vì muôncó ruộng đất, họ phải mang 
công mắc nơ, cam chịu làm nô lệ chỉ vì muôn tậu được ruộng nương. 
Các lioán chỉ phí về việc tậu ruộng tât nhiên phải làm cho giá sản 
Xuáät của lúa mì tăng thêm lên. Ngày nay, người nông dân không cẩn 
phải làm như thẻ nữa. Họ có thể sản xuất lúa mì mà không cẩn phải 
tậu ruộng. Hởi vậy, hàng trắm triệu rúp mà xưa kia nông dân phải chỉ 
Về việc tậu tuộng, thì nay vẫn nằm trong túi của lọ, Điển đó có lầm 
cho hoàn cảnh của người nông dân dễ chịu hơn hay không ? Hiển 
“nhiên là có, 
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Xin nói tiếp. Cho đền tận gần đây, người nông dân vẫn cứ phải 
cày bừa bằng một thứ nông cụ cũ kỹ, cày bừa theo lôi lao động cá thể. 
Mọi người đều biết rằng lao động cá thể, với những nông cụ sản xuât 
cũ kỹ hiện không còn dùng được nữa, không thể đem lại cho người 
nông dân sô thư hoạch cần thiết để sinh sỏng một cích hẳn hoi, cải. 
thiện dần hoàn cảnh vật chât, phát triển văn hóa của mình, và đề bước 
lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội rộng rãi thênh thang. Bây 
giờ đây, khi phong trào nông trang tập thể đã phát triển mạnh mẽ, thì 
những người nông dân có thẻ hợp lực lao động của mình với lao động 
của những người láng giểng, tập hợp nhau lại thằnh nông trang tập 
thể, khai phá đât hoang, sử dụng đầt bỏ hóa, nhận máy móc và máy 
kéo, và do đó có thể nâng năng suất lao động của mình lên, nều không 
gầp ba thì cũng gâp đôi. Như thê nghĩa là gì ? Nghĩa là, ngày nay, do 
chỗ đã tập hợp nhau lại thành nông trang tập thẻ rồi, thì người nông 
dân cũng tôn bây nhiêu sức lao động mà có thể sản xuât được nhiều 
hơn trước. Bởi vậy, điều đó có nghĩa là giá sản xuât của lúa mì đã rẻ 
hơn trước rât nhiều. Sau hệt, điểu đó còn có nghia là, nều vật giá ôn 
định, thì khi bán lúa mì, người nông dân sẽ có thê thu được một số 
tiền to lớn hơn từ trước đên nay rât nhiều. 


Như vậy làm sao sau những cái đó lại có thể quả quyêt được rằng 
nông dân chẳng nhận được quyền lợi nào do Cách mạng tháng Mười 
đem lại cả 2 


Há chẳng phải rõ ràng là những kẻ đưa ra câu chuyện phi lý đó, 
đã nói xầu đảng và Chính quyển xô-viêt một cách trắng trợn đó sao ? 

Nhưng do tât cả những điều nói trên, thì phải kêt luận thể nào # 

Phải kết luận là : vân để ‹cánh kéo», vần để xóa bỏ «cánh 
kéo», bây giờ: phải được đặt một cách khác. Phải kẻt luận là: nều 
phong trào nông trang tập thể cứ phát triển theo nhịp độ hiện nay, 
thì tình trạng «cánh kéo» sẽ được xóa bỏ trong một tương lai rầt 
gản. Phải kết luận là vấn để những mỗi quan hệ giữa thành thị và 
nông thôn được đặt ra trên một cơ sở mới, là sự đổi lập giữa thành 
thị và nông thôn sẽ được xóa bỏ theo một nhịp độ ngày càng nhanh. 


Thưa các đồng chí, tình bình đó có một ỷ nghĩa quan trọng rầt 
lớn đôi với toàn bộ công cuộc xây dựng của chúng ta. Ñó cải tạo 
tâm lý của người nông dân và làm cho họ hướng về thành thị. Nó 
tạo cơ sở để xóa bỏ sự đồi lập giữa thành thị và nông thôn, Nó tạo 
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cơ sở để cho khầu hiệu của đảng chướng về nông thôn » được bẻ 
sung bằng khâu hiệu của những người nông dân nông trang tập thể 
là : shướng vẻ thành thị». 

Và điều đó không có gì là lạ cả, vì ngày nay người nông dân 
nhận được của thành thị những máy móc, máy kéo, kỹ sư nông học, 
cán bộ tổ chức, nói tóm lại là được thành thị giúp đỡ trực tiềp để 
chiên đầu chông bọn cu-lắc và chiên thắng chúng. Người nông dân 
kiểu cũ nhìn thành thị bằng con mắt nghi ky hằn học, coi thành thị 
như là kẻ cướp, thì nay không còn nữa. Thay thể họ bây giờ, chính 
là người nông dân mới, người nông dân nông tráng tập thể, hướng 
vẻ thành thị với hy vọng là được thành thị giúp đỡ thiêt thực trong 
sản xuất. Người nông dân kiểu cũ lo sợ rơi xuông bần nông và chỉ 
có thê bò lên địa vị cu-lắc một cách lén lút (vì người ta có thể tước 
mât quyển bầu cử của mình), đã được thay thê bằng người nông dân 
mới, có một tiến đổ mới là : gia nhập nông trang tập thể và thoát 
khỏi cảnh bản cùng dôt nát để bước lên con đường rộng rãi tức là 
con đường phát triên kinh tê và văn hóa. : 

Đó, tình thê xoay vần “là như thê, các đồng chí ạ. 


Thưa các đồng chí, điểu càng đáng bực mình hơn nữa là các nhà 
lý luận về vân để ruộng đât của chúng ta đã không dùng mọi biện 
pháp cẩn thiết đề đả phá và diệt tận gôc tât cẢ mọi thứ lý luận tư 
sản đang cô ý làm giảm giá trị những thành quả của Cách mạng tháng 
Mười và của phong trào nông trang tập thể đang lớn mạnh. 


V 
VỀ BẢN CHÂT CỦA NÔNG TRANG TẬP THÊ 


Với tính cách là một hình loại kinh tế, nông trang tập thể là một 
trong những hình thức của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đôi với điểu 
đó, không thể có gì đáng nghỉ ngờ nữa cả. 


Có một diển giả nào đó phát biểu ý kiên ở đây và làm mmât uy 
tín của nông trang tập thể. Người đó đã quả quyêt rằng nông trang 
tập thể, với tính cách là những tổ chức kinh tê, chẳng có chút gì 
siông với hình thức kinh tê xã hội chủ nghĩa cả. Các đồng chí, tôi cần 
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phải tuyên bô rằng một sự nhận định như thể về. nông trang tập thể 
là hoàn toàn không đúng. Không còn nghỉ ngờ gì nữa rằng sự nhận 
định đó không phù hợp với tình hình thực tế chút nào cả. 

Cái gì quyết định hình loại kinh tế ? Rõ ràng là những môi quan 
hệ giữa người và người trong quá trình sản xuât quyêt định. Còn có 
thể nhận định hình loại này hay hình loại khác của kính tê bằng cách 
nào khác được nữa đâu ? Nhưng thử hỏi trong nông trang tập thể, 
có giai cầp những người chiêm hữu tư liệu sản xuât và giai cầp 
những người bị chiêm đoạt mât tư liệu sản xuât không ? Trong nông 
trang tập thể, có giai cầp bóc lột và giai cầp bị bóc lột không ? Phải 
chăng là nông trang tập thẻ không tiêu biểu cho sự tập thê hóa những 
công cụ sản xuât cơ bản trên một miêng đât thuộc về Nhà nước ? 
Có lý do gì để quả quyêt rằng nông trang tập thẻ, với tính cách là 
một hình loại kinh tê, lại không phải là một trong những hình thức 
kinh tê xã hội chủ nghĩa ? ì 

Cô nhiên là trong các nông trang tập thể có những mâu thuẫn. 
Cô nhiên là trong các nông trang tập thể cũng vẫn còn những tàn dư 
cá nhân chủ nghĩa và thậm chí những tàn dư tư tưởng cu-lắc, những 
tàn đư này tuy chưa biên mât hẳn, nhưng dần dẩn rồi nhất định cũng 
sẽ bị tiêu diệt, trong quá trình các nông trang tập thể dẩn dẩn được 
củng cô và cơ khí hóa. Nhưng liệu người ta có thể phủ nhận được 
rằng, xét về toàn bộ, thì những nêng trang tập thể— với những mâu 
thuẫn và khuyết điểm của nó, với tính cách là nhân tổ kinh ftể— về 
thực chât là tiêu biểu cho một con đường phát triển mới, con đường 
phát triển xế hội chử nghĩa của nông thôn, trái hẳn với con đường 
phát triển theo lôi cu-lắc, theo lôi ft bản chủ nghĩa hay không ? Liệu 
người ta có thể nào phủ nhận được rằng trong những điểu kiện của 
chúng ta, thì các nông trang tập thể (tôi nói những nông trang tập 
thể thật sự, chứ không phải những nông trang tập thê giả hiệu) là nền 
tảng và cái lò của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, 
sinh trưởng trong những cuộc chiên đầu khốc. liệt chồng các phẩn tử 
tư bản chủ nghĩa hay không ? 


Những mưu toan của một số đồng chí nhằm làm mầt uy tín của 
nông trang tập thể và tuyên bồ rằng nông trang tập thể là một hình 
thức kinh tÊ tư sản, những mưu toan đó há chẳng phải rõ rànc là 
vô căn cứ đó sao Ÿ 
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Năm 1923, ở nước ta chưa có phong trào nông trang tập thể có 
tính chầt quản chúng. Trong cuôn «Bàn vể chẽ độ hợp tác», Lê-nin 
đã có ý nói đền tất cẢ các loại hình hợp tác xã, từ những hình thức 
thầp (hợp tác xã cung tiêu) cho đền những hình thức cao (nông trang 
tập thẻ). Hồi đó, Lê-nin đã nóiŠgì về chẻ độ hợp tác, về những xí 
nghiệp hợp tác xã ? Sau đây là một đoạn trích trong cuôn sách đó của 
Lê-nin : 

«Dưới chề độ hiện nay của chúng ta, xí nghiệp hợp tác xã khác với xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa tư nhân, vì nó là những xí nghiệp tập thể, nhưng nó khóng 
khác!!! xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, nều miềng đầt để xây dựng xí nghiệp đó và 
những tư liệu sản xuầt đếu thuộc vể Nhà nước, nghĩa là về giai cầp công nhân; 
(xem tập XXVII, tr. 396). 212 

Như thê là Lê-nin đã không tách riêng xí nghiệp hợp tác xã đó 
ra mà xét, mà đã xét xí nghiệp đó, trong môi liên hệ với chê độ hiện 
nay của chúng ta, liên hệ với sự thật là xí nghiệp hợp tác xã hoạt động 
trên một miếng đầt thuộc về Nhà nước, trong một nước mà những tư 
liệu sản xuât thuộc về Nhà nước, và, khi xét như thê thì Lê-nin khẳng 
định rằng nó không khác với xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

Đó là những điểu mà Lê-nin đã nói về xí nghiệp hợp tác xã 
mối chung. 

Há chẳng phải rõ ràng là ngày nay chúng ta cũng càng có cơ sở 
hơn để có thể nói như vậy về những nông trang tập thể trong thời kỳ 
chúng ta, hay sao ? 

Và chính đó là một trong những lý do khiển Lê-nir nhận định 
rằng trong những điều kiện của nước ta thì «sự phát triển đơn thuần 
của chê độ hợp tác » và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội chỉ là một ›. 


Các đồng chí thây đó, khi làm mật uy tín của nông trang tập thể, 
diễn giả mà tôi nói trên đây đã phạm một sai lầm rât nghiêm trọng 
đồi với chủ nghĩa Lê-nin, 

Do sai lắm đó, diễn giá đã phạm một sai lầm khác : sai lầm về 
vận để đầu tranh giai cầp trong nông trang tập thể. Diễn giả đã diễn 
tả cuộc đầu tranh giai cầp trong nông tranz tập thể bằng một bức họa 
đậm nét đèn nổi người ta có thể tưởng rằng cuộc đâu tranh giai cập 
đó cũng khống khác gì cuộc đầu tranh giai cầp đang diễn ra bên ngoài 
nhữnz nông trang tập thể. Hợn nữa, người ta có thể tưởng rằng trong 


(1) Do tôi viềt ngà, 
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nông trang tập thể cuộc đâu tranh giai câp lại còn trở nên kịch liệt 
hơn. Và lại không phải chỉ một mình diễn giả đó sai lầm trong vân để 
này. Hiện nay, những lời nói ba hoa vẻ đâu tranh giai cấp, những 
tiếng tru tréo và la ó về đâu tranh giai cấp trong các nônz tranz tập 
thể, là đặc điểm của tầt cả những kẻ mồm loa mép giải +phái tả» của 
chúng ta. Nhưng điều khôi hài nhât trong những chuyện la ó ây, là 
ngay ở nơi không có hoặc gần như không có đầu tranh giai cầp, thì 
những kẺ la ó cũng «nhìn thây» đầu tranh giai cầp ; còn chính ở nơi 
đương có đầu tranh giai cầp, ở nơi đầu tranh ây đương dồn dập, thì 
họ lại không nhìn thây. 


Trong các nông trang tập thể, có nhữnz nhân tô đầu tranh giai 
câp không ? Có. Không thể nào lại không có được, nẻu như trong đó 
những tàn dư cá nhân chủ nghĩa, hoặc thậm chí, nhữnz tàn dư tư 
tưởng cu:lắc vẫn còn sông sót ; nêu như trong đó hãy còn sót lại một 
hiện tượng bât bìah đẳng nào đó về hoàn cảnh vật chât. Liệu có thể 
nói rằng cuộc đầu tranh giai cấp trong các nônz trang tập thể cũng 
giông như cuộc đâu tranh giai cầp ờ bên ngoài những nônz trang tập 
thê đứợc chăng? Không, không thể nói thể được. Sai lầm của các 
nhà nói suông «phái tả» của chúng ta chính là ở chỗ khônz nhìn thầy 
được điểm khác nhau ây. 


Đâu tranh giai cầp bên ngoài những nông trang tập thể, và frước 
nạày thành lập các nông trang tập thể là gì? Là cuộc đầu tranh chồng 
giai cầp cu-lắc chim hữu công cụ và tư liệu sản xuầt và nhờ vào những 
công cụ và tư liệu sản xuât đó để nô dịch nông dân nghèo. Cuộc đầu 
tranh đó là một cuộc đầu tranh một mât một còn. 


Còn đầu tranh giai cầp trên cơ sử nông trang tập thể nghia là gì? 
Trước hệt nghĩa là giai câp cu-lắc đã bị đánh bại và bị tước mầt công 
cụ và tư liệu sản xuât. Sau nữa, nghĩa là nông dân nghèo và trung 
nông đã cùng nhau liên hợp lại trong những nông trang tập thể trên 
'cơ sở công hữu hóa những công cụ và tư liệu sẳn xuầt cơ bản. Cuôi 
cùng, nghĩa là chúng ta đang đứng trước một cuộc đầu tranh giữa 
những thành viên của nông trang tập thẻ, trong đó có những người 
còn chưa thoát khỏi những tàn dư cá nhân chủ nghĩa và tàn dư của 
tư tưởng cu-lắc và tìm cách lợi dụng tình trạng bầt bình đẳnz nào đó 
trong nônz trang tập thể để trục lợi, còn những người khác thì rauồn 
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tẩy trừ những tàn dư và tình trạng bât bình đẳng ầy ra khỏi nông 
trang tập thể. Há chẳng phải rõ ràng là chỉ có những kể mù quáng 
mới có thể không nhìn thầy chỗ khác nhau giữa đầu tranh giai câp trên 
cơ sở nông trang tập thể và đầu tranh giai cầp bên ngoài những nông 
trang tập thể hay sao ? 


Nhưng nêu tưởng rằng hễ có nông trang tập thể, là có đủ cả các 
thứ cẩn thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì sẽ là sai 
lầm. Và nều tưởng rằng các nông trang viên tập thể đểu đã trở thành 
những người theo chủ nghĩa xã hội cả rồi, thì sẽ là sai lẩm to hơn 
nữa. Không phải thê, ta còn cẩn phải làm nhiều nữa để cải tạo người 
nông dân nông trang tập thể, đẻ sửa chữa tâm lý cá nhân chủ nghĩa của 
họ và làm cho họ trở thành một người lao động chân chính của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Và các nông trang tập thể càng được trang bị 
nhanh chóng bao nhiêu bằng máy móc và máy kéo, thì chúng ta sẽ càng 
làm được việc đó nhanh chóng bầy nhiêu. Nhưng điều đó không hể 
lầm giảm bớt tầm quan trọng rât lớn lao của nông trang tập thể là làm 
đòa bây trong công cuộc cải tạo nông thôn theo chủ nghĩa xã hội. Tầm 
quan trọng lớn lao của nông trang tập thẻ, chính là ở chỗ nó là một 
cơ sở chủ yêu cho việc sử dụng máy móc và máy kéo trong nông 
nghiệp, ở chỗ nó là cơ sở chủ yêu để cải tạo người nông dân, cải tạo 
tâm lý của họ theo tính thần của chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã nói rât 
đúng rằng : 

« Cải tạo người tiểu nông, cải tạo toàn bộ tâm lý và tập quán của họ lại là một 
công việc đòi hỏi phải làm hàng mây thề hệ mới xong. Chỉ có cơ sở vật chầt, kỹ 
thuật, việc đem dùng. những máy kéo và máy móc với quy mô lớn trong nông 
nghiệp, việc điện khí hóa trên quy mô lớn, mới có thẻ giải quyềt được vàn để đó 
đềi với người tiểu nông, mới có thể nói là làm cho toàn bộ tâm lý của họ lành 
mạnh được › (xem tập XXVI, tr. 229). 213 z 

Liệu có thể nào phủ nhận được rằng nông trang tập thể chính 
là hình thức kinh tê xã hội chủ nghĩa duy nhât có khả năng đưa hàng 
triệu tiêu nônz cá thể bước vào con đường doanh nghiệp đại quy :nô 
có các raáy móc và máy kéo làm đòn bẩy cho việc phát triển kinh tế, 
cho sự phát triển xã hội chủ nghĩa của nền nông nghiệp chăng ? 

Tầt cả những cái đó, các nhà ba hoa zphái tả» của chún; ta 
đếu quên mất cả. 


Diễn giả của chúng ta cũng lại quên nồt. _ 


>: 


/ "HA ` /dAÁẤỚỐ 
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VỊ 


NHỮNG SỰ THAY ĐỐI TRONG QUAN HỆ GIAI CẦP 
VÀ BƯỚC NGOẶT TRONG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẲẢNG 


Sau cùng là nói về vân để những sự thay đổi trong quan hệ giai 
cầp ở trong nước, và sự tân công của chủ nghĩa xã hội chồng những 
phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. 

Đặc điềm công tác của đảng ta trong năm vừa qua là, với cương; 
vị của đảng, của Chính quyển xô-viết : 

a) chúng ta đã mở cuộc tân công trên khắp các mặt trận chồng 
những phản tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, và 

b) như mọi người đều biết, cuộc tân công đó đã và đang tiếp 
: tục đem lại những kêt quả khả quan, rât rõ rệt. 

Như thê nghĩa là gì? Nghĩa là từ chính sách hẹn ch? những xu 
hướng bóc lột của-giai cầp cu-lắc, chúng ta đã chuyển sang chính sách 
thủ tiêu cu-lắc về mặt giai cầp. Nghĩa là chúng ta đã tiên hành và đang 
tiếp tục tiễn hành một trong những bước ngoặt có ý nghĩa quyêt định 
trong toàn bộ chính sách của chúng ta. 

Cho mãi đên những thời gian gần đây, đảng vẫn chủ trương hạn 
chề những xu hướng bóc lột của giai cầp cu-lắc. Mọi người đều biết 
rằng chính sách đó đã được công bồ ngay từ Đại hội VIII của đảng. 
Cũng vẫn chính sách đó đã được xác định một lần nữa, khi ban hành 
Chính sách kinh tê mới, và trong Đại hội XI của đảng ta. Mọi người 
còn nhớ bức thư nổi tiềng của Lê-nin nói vể những để cương của 
Prê-ô-bra-gien-xki (1922), trong đó Lê-nin để cập trở lại vần để cẩn 
thiết phải thi hành chính một chính sách như thê. Sau hẻt, chính sách 
đẻ lại được Đại hội XV của đảng ta xác nhận. Và chính đó là chính 
sạch mà chúng ta đã thi hành mãi đền thời gian gần đây. 

Chính sách ây có đúng không ? Đúng, lúc bây giờ thì chính sách ây 
đứt khoát là đúng. Năm ba năm trước đây, liệu chúng ta có thể tiền 
hành một cuộc tần công như thê chồng giai cầp cu-lắc được không ? 
Lúc bây giờ, liệu chúng ta có thể hy vọng thành công trong một cuộc 
tần công như thể không? Không. Làm như thể là rơi vào một thứ 
chủ nghĩa phiêu lưu nguy hiểm nhất. Làm như thể là chơi cái trò 
tần công một cách nguy hiểm nhất. Vì trong vần để này, nều làm 
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như thề thì nhầt định chúng ta sẽ thầt bại, và thầt bại thì chúng ta 
sẽ làm cho những vị trí của giai cầp cu-lắc được củng cô thêm, Tại 
sao ? Vì rằng, hồi đó ở nông thôn, chúng ta chưa có những chỗ dựa 
tức là ruột màng lưới rộng rãi gồm những nông trường quộc doanh 
và nêng trang tập thể, mà chúng ta có thẻ đựa vào để tần công kiên 
quyết chỗng giai cầp cu-lắc. Vì hồi đó, chúng ta chưa có khả năng 
thay thề nên sản xuầt tư bản chủ nghĩa của giai cầp cu-lắc bằng nên 
sản xuất xã hội chủ nghĩa của các nông trang tập thể và nông trường 
quôc doanh. 
Trong những năm 1ọa6-rga7, phái đồi lập Di-nô-vi-ép— Tơ-rồt-xki 
` cỗ sức bắt buộc đảng phải thi hành một chính sách tần công lập tức 
vào giai cầp cu-lắc Đảng đã không lao mình vào con đường phiêu 
lưu nguy hiểm ây, vì biết rằng những người đứng đắn không thể nào 
tự cho phép mình đùa bỡn với vần để tần công. Tần cêng vào giai 
cập cu-lắc là một việc hệ trọng. Không nên lẫn lộn việc tân công giai 
cầp cu-lắc với những lời hô hào đả kích giai cầp đó. Cũng không nên 
lẫn lộn việc tần công đó với chính sách cào cầu vặt giai cầp cu-lắc, 
chính sách mà phái đôi lập Di-nô-vi-ép—~Toơ-rôt-xki đã cồ sức bắt buộc 
đảng phải thi hành. Tân công cu-lắc, có nghĩa là đập tan và tiêu diệt 
cu-lắc về mặt giai cấp. Nêu xa rời những mục đỉch đó, thì cuộc tần 
công chỉ còn là lời hô hào suông, là cào cầu vặt, là ba hoa vô ích, là 
cái gì cũng được, nhưng không phải là một cuộc tần công thật sự theo 
kiểu bôn-sê-vích. Tiên hành cuộc tần công giai cầp cu-lắc, là chuẩn bị 
hành động và đánh vào giai câp đó, nhưng phải đánh thề nào cho nó 
không thể ngóc đầu dậy được nữa. Đó là cái mà chúng ta, những 
người bôn-sê-vích, gọi là một cuộc tần công thật sự. Năm ba năm 
trước đây, liệu chúng ta có thể tiên hành một cuộc tần công như thê. 
và hy vọng thành công được chăng ? Không, lúc đó chúng ta không 
thể nào làm như thê được: 


Thật vậy, trong năm 1o27, bọn cu-lắc sảo xuầt được hơn 6oo triệu 
pót lúa mì, và trong tông số đó, chúng đã đem bán dưới hình thức 
trao đổi ngoài thị trường nông thôn chừng độ rao triệu pút nữa. Đó 
là một lực lượng khá quan trọng, chúng ta không thể nào không đềm 
xỉa đến được. Còn khi đó thì cát nông trang tập thể và nÔng trường 
quốc doanh của chúng ta sản xuât được bao nhiêu ? Chừng độ Bo triệu 
pút, và, trong số đó thì chỉ có non 3s triệu pút được đưa ra thị 
trường (lúa mì hàng hóa). Các đồng chí hãy tự xét xem, hồi đó, liệu 


BẦN VỀ MÂY VĂN ĐỀ CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẦT Ở LIÊN-XÔ 381 


chúng ta có thể nào £hay thề nền sản xuât và lúa mì hàng hóa của giai 
cầp cu-lắc bằng nển sản xuât và lúa mì hàng hóa của các nông trang 
tập thể và nông -trườn; quôc doanh được không ? Rõ ràng là chúng 
ta không thể làm được như thê được. ` 


Trong những điểu kiện ây, tiên hình một cuộc tân công kiên 
quyết vào giai cấp cu-lắc có nghỉa là thể nào ? Nghĩa là nhât định sẽ 
thât bại, là làm cho vị trí của bọn cu-lắc được củng cô thêm và phải chịu 
không có lúa mì. Đó là lý do tại sao mà hồi đó chúng ta đã không thể 
và không được tiên hành một cuộc tân công kiên quyết vào giai cập 
cu-lắc, mặc đầu có những lời hô hào đả kích phiêu lưu của phái đôi lập 
Di-nô-~vi-ép— Tơ-rôt-xki. 


Còn bây giờ thì thê nào ? Tình hình hiện nay ra sao ? Bây giờ, 
chúng ta đã có một cơ sở vật chât đẩy đủ đề đánh vào giai câp cu-lắc, 
để đập tan sức phản kháng của nó, tiêu diệt nó vể mặt giai cầp, và 
thay thề sản xuât của nó bằng sản xuât của nông tran; tập thẻ và nông 
trường quốc doanh. Người ta biết rằnz, năm Iọag, nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh đã sản xuât Ít nhât là 4oo triệu pút lúa mì 
(so với tông sản lượng của kinh tê cu-lắc trong năm 1ga7, thì hãy còn 
kém 2oo triệu pút), Sau đó, người ta lại biết rằng, nắm rọag, nông 
trang tập thể và nông trường quôc doanh đã cunz cầp hơn 13o triệu 
pút lúa mì hàng héa (tức là hơn cả sô lúa mì hàng hóa của bọn cu-lắc 
năm 1927 ). Cuôi cùng, người ta còn biết rằng, năm 192o tông sản 
lượng của nông trang tập thể và nông trường quỏc doanh ít nhầt cũng 
sẽ được goo triệu pút, (tức là nhiều hơn tổng sản lượng của bọn 
cu-lắc năm 1927), còn sẽ lượng lúa mì hàng hóa mà các nông trang 
và nông trường ây sẽ cung cầp cho thị trường, ít nhầt cũng sẽ lên 
đến 4oo triệu pút (nazhĩa là so với sô lượng lúa mì của bọn cu-lắc đã 
bán ra thị trườag trong năm 1ọz7, thì nhiều hơn vô cùng). 

Các đồng chí, tình hình ngày nay là như thể đó. 


Đó là sự thay đổi trong nên kinh tế của nước ta. 


Như các đồng chí đều thây, bây giờ chúng ta có một cơ sở vật 
chầt để thay thể sản xuầt của giai cầp cu-lắc bằng sản xuất của nông 
trang tẬp thể và nông trường quốc doanh. Chính vì vậy mà này tay 
cuộc tân công kiên quyết của chúng ta chồng giai cầp cư-lắc, đang 
tiếp diễn ra với một thẳng lợi không thể nào phằ nhận được. 
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Đó, tần công giai cập cư-lắc thì phải làm như thê, nều như 
muồn nói đền một cuộc tân công thật sự và kiên quyết, chứ không 
phải chỉ đóng khung ở những lời hô hào đả kích suông. 

Bởi thể cho nên, trong những thời gian gần đây, chúng ta đã 
chuyển từ chính sách hạn chế những xu hướng bóc lột của giai cầp 
cu-lắc, sang chính sách tiểu diệt cu-lắc ể mặt giai cáp. 

Còn đôi với chính sách tước đoạt cu-lắc, thì phải làm như thể 
nào? có thể châp nhận chính sách tước đoạt cu-lắc cho những vùng 
đã tập thể hóa toàn bộ được không ? ở khắp mọi nơi người ta đểu 
hỏi như thê. Thật là một câu hỏi buồn cười! Trước kia, khi mà 
chúng ta vẫn còn giữ quan điểm hạn chê những xu hướng bóc lột 
của giai câp cu-lắc, khí mà chúng ta vẫn chưa có thể chuyển sang 
kiên quyêt tân công bọn cư-lắc, khi mà chúng ta vẫn chưa có thể thay 
thê sản xuât của bọn cu-lắc bằng sản xuât của nông trang tập thể và 
nông trường quỏc doanh, thì không thẻ nào châp nhận được chủ trương 
tước đoạt cu-lắc cả. Khi ây, không chấp nhận việc tước đoạt giai cấp 
cu-lắc là một chính sách cẩn thiêt và đúng đắn. Còn bây giờ thì sao? 
Bây giờ thì lại là một việc khác. Ngày nay chúng ta đã có khả năng 
tiên hành một cuộc tân công kiên quyêt chồng giai câp cu-lắc, có khả 
năng đập tan sức phản kháng của nó, tiêu diệt nó về mặt giai câp 
và thay thể sản xuất của nó bằng sản xuât của nông trang tập thể 
và nông trường quôc doanh. Bây giờ thì chính quần chúng nông dân 
nchèo và trung nông, tức là những người đang thực hiện cônc cuộc 
tập thể hóa toàn bộ, tự đứng ra tiên hành việc tước đoạt giai cầp 
cu-lắc. Bây giờ thì việc tước đoạt giai cấp cu-lắc, trong những vùng 
đã tập thể hóa toàn bộ, không còn là một biện pháp hành chính đơn 
thuần nữa. Ở những nơi đó, việc tước đoạt giai câp cu-lắc là một 
bộ phận tổ thành của công cuộc xây dựng và phát triển nông trang 
tập thể. Bởi thể, ngày nay mà còn bàn tán về việc tước đoạt giai cầp 
cu-lắc thì thật là đáng buồn cười và thiểu nghiêm chỉnh. Một khi đầu 
đã bị chặt đút rồi, thì còn thương tiếc tóc làm gì. 


Lại còn câu hỏi này nữa cũng đáng buồn cười như thê : có thể chầp 
nhận cho cu-lắc vào nông trang tập thể không? Cô nhiên là không. 
Không thể được, vì nó là kẻ thù không đội trời chung của phong 
trào nông trang tập thẻ. 
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KỀT LUẬN 


Thưa các đồng chí, đó là sáu vân để mâu chôt mà những nhà 
mác-xít chuyên môn về vân để ruộng đât của chúng ta không thể bỏ 
qua được trong công tác lý luận của mình. 


Ý nghĩa của những vân để ây trước hệt là ở chỗ : việc nghiên 
cứu những vân để ây trên quan điểm mác-xít sẽ giúp cho chúng ta 
tiêu diệt tận gôc tât cả và tât thảy mọi thứ lý luận tư sản đôi khi đã 
được chính những đồng chí cộng sản của chúng ta tuyên truyền hộ,— 
đó là điểu đáng xâu hỗ,— và nó đang gây rác rưởi trong đầu óc những 
người công tác thực tê của chúng ta. Mà đáng lẽ ra người ta phải 
trừ tận gôc những lý luận đó và vứt bỏ đi từ lâu rồi mới phải. Bời 
vì chỉ có tiên hành một cuộc đầu tranh quyêt liệt chông những lý 

| luận ây và những thứ lý luận khác tương tự như thê, thì tư tưởng 
lý luận của những nhà mác-xít chuyên môn về vân để ruộng đât mới 
có thể lớn mạnh thêm lên được. 


Sau cùng, ý nghĩa quan trọng của những vân để ây là ở chỗ nó 
đã đem lại một bộ mặt mới cho những vân để kinh tê cũ trong thời 
kỳ quá độ. 

Bây giờ thì vần để Chính sách kinh tê mới, vân để giai cầp, vần 
để nông trang tập thể, vân để kinh tê trong thời kỳ quá độ, đều được 
đặt ra theo một lôi mới. 

Cần phải vạch thẳng sai lầm của những người quan niệm rằng 
Chính sách kinh tê mới là một bước lùi và chỉ là một bước lùi thôi. 
Thật ra, ngay khi mới ban hành Chính sách kỉnh tê mới, Lê-nin đã 
nói rằng chính sách này không phải chỉ đơn thuần là một bước lùi, 
mà đồng thời nó cũng chuẩn bị cho một cuộc tân công mới và kiên 
quyềt chông những phản tử tư bản chù nghĩa ở thành thị và ở 
_nông thôn. 


Cần phải vạch trần sai lầm của những người tưởng rằng Chính 
sách kinh tế mới chì cẩn thiềt đề đầm bảo môi liên hệ giữa thành thị - 
và nông thôn mà thôi. Không phải bât cứ một môi liên hệ nào giữa 
thành thị và nông thôn cũng đều cẩn thiềt cho chúng ta cả, Chúng ta 
chỉ cần một mỗi liên hệ đảm bảo được sự thẳng lợi của chù nghĩa xã 
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hội. Và nều chúng ta giữ Chính sách kinh tê mới, chính là vì chinh 
sách đó phục vụ cho sự nehiệp của chủ nghĩa xã hội. Bao giờ nó thôi 
không phục vụ cho sự nghiệp của chà nghĩa xã hội nữa, thì khi ây 
chúng ta sẽ vứt quách nó đi. Lê-nin đã nói rằng Chính sách kinh tế 
mới được ban hành một cách nghiêm chỉnh và lâu dài. Nhưng Ñgười 
không bao giờ nói rằng chính sách đó đặt ra để thi hành mãi mãi. 

Cũng cẩn phải xét đến vân để truyền bá rộng rãi lý luận mác-xít 
về tải sản xuât, Cẩn phải nghiên cứu vần để về sơ đồ xây dựng biểu 
cân đôi kinh tê quốc dân của chúng ta. Cái mà Cục thông kê trung 
ương đã công bô năm 1o26 dưới hình thức biểu cân đôi kinh tê quôc 
dân thì không phải là biểu cân đôi mà là một trò chơi chữ sô. Kiên 
giải của Ba-da-rôp và Grô-man về những vần để biểu cân đôi kinh tê 
quốc dân cũng không thích hợp nột. Những người mác-xít cách mạng 
phải vạch ra một sơ đồ biểu cân đổi kinh tế quốc dân của L/ên-xô, nêu 
quả thật họ muôn nghiên cứu những vân để kinh tê của thời kỳ 
quá độ. 

Các nhà kinh tế học mác-xít của chúng ta nên cử ra một nhóm 
chuyên môn nghiên cứu những vân để kinh tê của thời kỳ quá độ, 
đặt ra theo một lôi mới, trong giai đoạn phát triển hiện TÌaV. 


` 


BẦN VỀ CHÍNH SÁCH THỦ TIÊU 
BỌN CU-LẮC VỀ MẶT GIAI CẤP 


Trên tờ «Sao đỏ», số 16, bài báo nhan để là « Thủ tiêu bọn cư-lắc 
về mặt giai câp», nói chung rât đúng, nhưng có hai chỗ nêu lên không 
đúng. Vì vậy tôi thầy cẩn phải sửa chữa chỗ không đúng đó. . 

1. Bài báo. CÔ hi : “. N 

+s Trong thời kỳ khôi phục, chúng ta đã thực hành một chính sách hạn chè những 
phần tử tư ư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn. Khi bắt đầu thời kỳ cải tạo, thì 
chúng ta đã chuyển từ chính sách hạn chè sang chính sách loại trừ ›. 

Luận điểm đó không đúng. Chính sách hạn chê những phần tử tư 
bản chủ nghĩa và chính sách loại trừ bọn đó không phải là hai chính 
, sách: khác nhau. Chính sách đó chỉ là một mà thôi. Loại trừ .những 
phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn là kết quả tât nhiên và là một 
bộ phận #hăng khít của chính sách hạn chẽ những phần tử tư bần chủ 
nghïa, của chính sách hạn chê những xu hướng bóc lột của bọn cu-lắc. 
Khônÿ thể coi việc loại trừ những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nông 
thôn và việc loại trừ bọn cu-lắc về mặt giai cấp là một được. Loại trừ 
những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn chính là loại trừ và 
chiên thắng từng bộ phận của giai câp cu-lắc, những bộ phận này không 
chịu đựng nổi áp lực về thuê khoá, không chịu đựng nồi một hệ thồng 
biện pháp hạn chê của Chính quyển xô-viết. Người ta hiểu rằng chính 
sách hạn chề những xu hướng bóc lột của bọn cu-lắc, chính sách hạn 
chề những phẩn tử tư bản chù nghĩa ở nông thèn không thể không đ; 
đền chỗ loại trừ từng bộ phận của giai cầp cu-lắc. Vì vậy, không thê 
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khôn: coi việc loại trừ từng bộ phận của giải cập cu-lắc là kết quả 
tật nhiên và là một bộ phận khăng khít của chính sách hạn chè những 
phần rử tư bản chẻủ nghĩa ở nồng thòn được. 

Chúng ta đã thực hành chính sách đó không những trong thời kỳ khôi 
phục, mà cả trong thời kỳ cải tạo, cả trong thời kỳSau Đại hội XXV (tháng 
Chạp rọ27), cả tron: thời kỳ hội nghị XVI của đẳng (tháng Tư roa2o), và 
ngay cả trong thời kỳ từ sau hội nghị đó cho đến mùa hè roao, khi mà 
chúng ta bắt đầu giai đoạn tập thể hóa toàn bộ, khi mà chúng ra bắt 
đầu chuyển hển sang chính sách thả tiểu bọn cu-lắc về mặt giai cấp. 

Nều xem xét những văn kiện quan trọng nhật của đảng, chẳng hạn 
bắt đầu từ những văn kiện của Đại hội XIV, tháng Chạp 1925 (xem 
nghị quyết về bản báo cáo của Ban chầp hành trung ương), và cuỗi 
cùng, nghiên cứu đến văn kiện của hội nghị XVI, tháng Tư roag (xem 
nghị quyềt + Những con đường phát triền nồng nghiệp»), thì người ta 
buộc phải thừa nhận rằng luận điểm ‹hạn chề những xu hướng bốc 
` lột của bẹa cu-lắc » hay luận điểm ‹hạn chề sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở nông thôn luôn luên để đổi với luận -điểm «loại trừ những 
phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thên», «chiên thắng những phần tử 
tư bản chủ nghĩa ở nông thôn», 

Điểu đó có nghĩa là thể nào Ÿ : 

Điều đó có nghĩa là đảng không tách rời việc loại trừ những phần 
tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn với chính sách hạn chề những xu 
hướng bóc lột của bọn cu-lắc, với chính sách hạn chê những phần tử 
tư bản chà nghĩa ở nông thôn. : 

Đại nột XV của đảng cũng như hội nghị XVT hoàn toàn dựa trên 
chính sách ‹hạa chẽ những xu hướng bóc lột của giai cầp tư sản nông 
thôn › (nghị quyêt của Đại hội XV « Về công tác nồng thôn») ; dựa trên 
chính sách ¿dùng những biện pháp mới để hạn chề sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản ở nông thôn» (như trên); dựa trên chính sách + kiên 
quyết hạn chẽ những xu hướng bóc lột của cu-lắc» (xem nghị quyết 
'của Đại hội XV về kê hoạch s năm); dựa trên chính sách «tân công 
cu-lắc », tieo hướng ¿ chuyển sang việc tiệp tục hạn chề bọn cu-lắc, cũng 
như bọa tiểu chủ và tư thương, một cách có hệ thông hơn và kiên 
quyết ñzn› (như trên) ; dựa trên chính sách « loại trừ về mặt kinh rtề 
một cách kiên quyêt hơn» những «thành phần kinh tẻ tư bản tư nhân » 
ở thành thị và nêng thôa (xem mohị quyêt của Đại hội XV về bảa báo 
cáo của Ban châp hành trung trơng), 
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Như vậy là : a) tác giả bài báo nói trên đã lầm tưởng chính sách 
hạn chê những thành phẩn tư bản chủ nghĩa và chính sách loại trừ 
bọn đó là hai chính sách khác nhau. Sự thực chứnz minh rằng ở dây 
chúng ta chỉ tiên hành một chính sách chung duy nhất là hạn chê chủ 
nghĩa tư bản, mà việc loại trừ từng bộ phận giai câp cu-lắc là một bộ 
phận khăng khít và là kêt quả của chính sách đó. 

Như vậy là: b) tác giả bài báo nói trên đã lắm mà quả quyêt rằng 
việc loại trừ những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn chỉ bắt đầu 
tronz thời kỳ cải tạo, trong thời kỳ Đại hội XV thôi. Thạt ra thì, việc 
loại trừ đó đã'có trước Đại hội XV, trong thời kỳ khôi phục, và sau 
Đại hội XV, trong thời kỳ cải tạo. Trong thời kỳ Đại hội XV, chỉ làm 
mạnh thêm chính sách hạn chẽ những xu hướng bóc lột của cu-lắc 
bằng những biện pháp bộ sung mới, do đó mà việc loại trừ từng bộ 
_ phận của giai câp cu-lắc đã được đây mạnh thêm. 

2. Trong bài báo có nói: 

«Chính sách thủ tiêu bọn cu-lắc về mặt giai cấp hoàn toản xuầt phát tư chỉnh 
sách loại trừ những phấn tử tư bản chủ nghĩa, và là sự kê tục chính sách trên 
trong giai đoạn rnới›. 

Luận điểm đó không chính xác, và do đó không đúng. Rõ ràng 
là chính sách thủ tiêu bọn cu-lắc về mặt giai cầp không phải là từ ' 
trên trời rơi xuống. Nó đã được chuẩn bị trước trong suốt thời kỳ 
trước đây,— thời kỳ hạn chê và cũng là loại trừ những phần tử tư 
bản chù nghĩa ở nông thôn. Nhưng nói thê không có nghĩa rằng chính 
sách đó, về căn bản, không khác với chính sách hạn chê (và loại trừ) 
những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nòng thôn ; rằng chính sách đó, 
dường như, là sự k tục của chính sách hạn chê. Nói như tác giả của 
chúng ta, tức là phủ nhận ước ngöoặt tron; sự phát triển của nông 
thôn từ mùa hè năm 192g tới nay. Nói như vậy, tức là phủ nhận rằng 
chúng ta đã thực hiện trong thời kỳ đó một sự chuyển biền trong chính 
sách của đảng ta ở nông thôn. Nói như thê tức là tạo ra một nơi 
trú ân về tư tưởng cho những phẩn tử hữu khuynh trong đẳng ta, là 
những phần tử hiện nay đang bám vào những nzhị quyết của Đại hội 
XV đẻ chồng lại chính sách mới của đẳng, hệt như trước đây Phrum-kin 
cũng đã bám vào những nzhị quyẻt của Đại hội XIV để chỗng lại 
chính sách thành lập nông trang tập thể và nông trường quồc doanh, 

Khí tuyên bô đÂy mạnh thê¡n chính sách hạn chè (và loại trừ) nhữn- 
phần tử tư bản chà nzhĩa ở nông thôn, Đại hội XV đã xuầt phát từ 
quan điểm nào? Đã xuầt phát từ quan điểm cho rằng, mặc dấu đã 
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hạn chề bọn cu-lắc như thể, nhưng 0ê mặt giai cấp, thì bọn chúng vẫn 


phải tổn tại trong .một thời gian nào đó. Chính dựa trên điển đó mà 


Đại hội XV vẫn duy trì luật lệ vẻ việc cho thuê ruộng đât, rnặc dầu 
đã biết rât rõ rằng những người thuê ruộng phần lớn đều là cu-lắc cả, 
Chính dựa trên điểm đó mà Đại hội XV vẫn duy trì luật lệ về việc thuê 
mướn nhân công ở nông thôn, đổng thời vừa đòi hỏi phải thi hành 
luật lệ đó thật đúng đắn. Chính dựa trên điểm đó mà Đại hội XV lại 
tuyên bỗ một lần nữa rằng việc tước đoạt bọn cu-lắc là điều không thẻ 
thừa nhận được. Những luật lệ và những quyêt định đó có mâu thuẫn 
với chính sách hạn chế (và loại trừ) những phần tử tư bản chủ nghĩa 
ở nông thôn không ‡ Chắc chắn là không. Những luật lệ và những quyễt 
định đó có mâu thuẫn với chính sách thủ điêu bọn cu-lắc vể mặt giai 
cầp không ? Cô nhiên là có/ Vì vậy, hiện nay, trong các vùng được 
quy định là vùng tập thể hóa toàn bộ, mà diện tích được tập thể hóa 
tăng lên:không những hàng ngày mà ngay cả hàng giờ nữa, thì cẩn 
phải gác nhữns luật lệ và quyết định đó lại. Hơn nữa, ngay tiền trình 
của phong trào nông trang tập thẻ trong các vùng tập thể hóa toàn bộ 
cũng đã gác những luật lệvà quyết định đó sang một bên rồi. 

Vậy liệu có thể khẳng định được rằng chính sách thủ tiêu bọn 
cu-lắc vể mặt giai câp là sự kể fực chính sách hạn chê (và loại trừ) 
những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn không ? -Hiển nhiên 
là không, k : 


Tác giả bài báo nói trên đã quên rằng nẻu chỉ thi hành những 
biện pháp hạn ché bằng thuê khóa và những biện pháp khác mà cứ 
để cho giai cầp cu-lắc nắm giữ công cụ sản xuât và quyển tự do sử 
dụng ruộng đất, nêu trong thực tiễn, chúng ta vẫn đuy trì luật lệ về 
thuê mướn công nhân làm thuê ở nông thôn, luật lệ về thuê ruộng 
đât và việc nzăn câm tước đoạt bọn cư-lắc, thì chúng ta không thể 
thả tiêu bọn cưlắc về mặt giai cấp được. Tác giả quên rằng, với 
chính sách hạn chê nhữn; xu hướng bóc lột của bọn cu-lắc, thì người 
ta chỉ có thể tính đền việc loại trừ những bộ phận cá biệt của giai 
cầp cu-lác thôi, điếu đó không mâu thuẫn mà trái lại, còn đòi hỏi việc 
đuy trì bọn cu-lÁc vế mặt giai cấp cho đền một thời gian nào đó. 
Muôn loại trừ bọn cu-lắc về mặt giai câp, mà chỉ có chính sách hạn 
chẽ và lagi trừ những bộ phận cá biệt thì chưa đủ. Muön Íø#f frừ 
bạn cu-lắc vÉ mặt giai cầp, thì cấn phải đập fan sự phản kháng của 


> \ 


BÀN VỀ CHÍNH SÁCH THỦ TIÊU BỌN GCU-LẮC ... 389 


giai cầp, đó trong một cuộc đâu tranh công khai và tước đoạt của 
chúng những tư liệu sản xuât đảm bảo sự tổn tại và phát triển của 
giai cầp đó (quyển tự do sử dụng ruộng đầt, công cụ sản xuât, thuê 
ruộng đầt, quyển thuê mướn nhân công, v.V.). , 
Đó chính là bước ngoặt chuyển sang chính sách thủ tiêu bọn 
cu-lắc về mặt giai cập. Nêu không có bước chuyển biên đó, thì những 
câu chuyện về việc loại trừ bọn cu-lắc về mặt giai câp chỉ là những 
lời nói ba hoa vô ích, chì bùi tai và có lợi cho bọn `hữu khuynh mà 
thôi. Nều không có bước chuyển đó thì không thể có một công cuộc 
tập thể hóa nào đáng kể cả, mà lại càng không thể nói đền một công 
cuộc tập thể hóa toàn bộ nào được ở nông thôn. Những nông dân 
nghèo và trung nông ở nông thôn chúng ta đã hiểu rõ như thê, họ 
đang tần công bọn cu-lắc và đang tiễn hành công cuộc tập thể hóa 
toàn bộ ở nông thôn. Nhưng hình như một sô đồng chí chúng ta vẫn 
chưa hiểu điều đó. th 
Như vậy, chính sách hiện nay của đảng ở nông thôn không phải 
là sự tiếp tạc chính sách cũ, mà là một Öước chuyển từ chính sách - 
cũ là hẹn chê (và loại trừ) những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở nông 
thôn, sang chính sách mới là ¿#ở tiểu bọn cu-lắc về mặt giai câp. 


‹ Sao đổ», số 78, 
ngày z1 tháng Giêng rọ3o ` 
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Mẫy uẫn để trong phong tràa 
tập thể hóc nâng nghiệp - - 


Hiện nay, mọi người đều nói dên những thắng lợi của Chính 
quyển xô-việt trong phong trào tập thể hóa nông nghiệp. Ngay đền kẻ 
thù cũng buộc phải thừa nhận rằng chúng ta đã đạt được những thắng 
lợi quan trọng. Mà những thắng lợi ây quả mi là vĩ đại. ỐC, 

Sự thật là đền ngày 2o tháng Hai năm này, ở Liên-xô đã có so% 
các trang trại nông dân được tập thể hóa. Nghĩa là đền hôn 2o ` 
Hai 193o, chúng ta đã vượt mức hơn hai lần kể hoạch năm năm về 
tập thể hóa. 

Sự thật là đên hôm 28 tháng Hai năm nay, các nông trang tập thể 
đã có thể bồ ra hơn 36 triệu tân hạt giỗng cho 'Vụ gieo giống mùa 
xuân, tức là hơn go kẻ hoạch, tức l> vào khoảng 2zo triệu pút. Cẩn 
phải thừa nhận rằng chỉ riênz trong các nông trang tập thẻ rnà đã gom 
được 22o triệu pút hạt giỏng — sau khi kê hoạch thu mua lúa mì thành 
công — như thể quả là mật thành tựu hết sức to lớn. 

Tất cả những sự thật đó chứng tổ gì ? : 

Chứng tỏ rằng người ta có thể coi bước ngoặt căn bản của nông 
thón tiền lên chủ nghĩa xã hội như đã được đằm bảo rồi. 

Không cấn phải chứng minh cãng thây rằng những thẳng lợi ầy 

$ tận ý nghĩa quan trọng bậc nhât đôi với vận. mệnh của nước ta, 
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đöi với toàn thể giai cầp công nhân, lực lượng lãnh đạo ở nước t4, 

và cuôi cùng là đôi với ngay chính bản thân đảng nữa. Ngoài những 

kết quả thực tiễn trực tiếp, những thắng lợi ây còn có một ý nghĩa 

rầt fo lớn đổi với sinh hoạt nội bộ của chính ngay bản thân đảng, đồi 

với việc giáo dục của đảng ta. Những thẳng lợi đó đã đem lại cho 

đảng ta niểm phân khởi và vững tin ở lực lượng mình. Ñó vũ trang 

cho giai cầp công nhân lòng tin vào thắng lợi của sự nghiệp chúng ta. , 
Những thắng lợi ây thu hút nhiều lực lượng dự trữ mới gồm hàng 

triệu người đi theo đẳng ta. ì 

Do đó, nhiệm vụ của đảng ta là : củng cỗ những thẳng lợi đã đạt. 
được và lợi dụng những thắng lợi đó mmột cách có kề hoạch để tiếp tục 
tiến tới nữa. 

Nhưng những thẳng lợi cũng có những mặt trái của nó, nhât là 
khi những thắng lợi đó đã đạt được tương đôi ¿dễ dàng › hay có thể 
nói là « một cách bầt ngờ». Những thắng lợi như thê thường làm cho 
người ta có tâm lý tự phụ, tự kiêu: « Cái gì chúng ta cũng có thê làm 
được tầt!› « Đôi với chúng ta chẳng có gì là khó cả ! ›. Những thẳng 
lợi đó thường làm cho người ta say sưa, làm cho người ta choáng - 
váng, làm cho người ta mậât ý thức chừng mực, mât khả năng hiểu 
được thực tê, và khiên người ta có tâm lý đánh giá quá cao lực lượng 
của mình và đánh giá quá thâp lực lượng của đôi phương, làm này 
sinh fa những mưu tính phiêu lưu hòng giải quyềt ngay ttrong nháy 
mắt» tắt cẢ những vân để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người ta không ' 
còn lo lắng gì đên việc củng cô những thẳng lợi đã đạt được và lợi 
đụng những thẳng lợi đó một cách có kê hoạch để tiếp tục tiền tới. 
Cần gì phải củng cô những thắng lợi đã đạt được, vì cứ như vậy chúng 
ta cũng có thể chạy nzay tới thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghũa xã hộ: 
«trong nháy mắt» : «Cái gì chúng ta cũng có thể làm được tầt!»› «Đồi 
với chúng ta chẳng có gì là khó cả lò. : 

Do đó nhiệm vụ của đảng là phải : tiên hành một cuộc đầu tranh 
kiên quyêt chồng những tâm trạng nguy hiểm và có hại cho sự nghiệp 
như thê, và xua đuôi những tâm trạng đó ra khỏi đẳng. 

Ta Không thẻ nói rằng những tâm trạng nguy hiểm và có hại cho 
sự nghiệp như thẻ không phổ biên rộng rãi lắm trong hàng ngũ đản; 
ta. Nhưng dù sao thì trong đảng ta cũng có những tâm trạng đó, và 
không có lý do gì để khẳng định rằng những tâm trạng đó sẽ không 
trầm trọng thêm. Và nêu những tầm trạng đó được quyển tổn tại 
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trong nước ta, thì chắc chắn rằng phong trào tập thể hóa nhẫt định 
sẽ bị suy yêu đi nhiểu và nguy cơ thât bại của phong trào đó có thể 
trở thành sự thật. : 

Do đó nhiệm vụ của báo chí chúng ta là phải : : vạch trần một 
cách có hệ thông thái độ chông lại cung lôi la -nn như thê và những 
thái độ tương tự. khác. : 

hi vài sự việc, ñ 

.„ Sở dĩ chính sách tập thẻ hóa nông nghiệp của chúng ta đạt 
shệ thắng lợi là vì chính sách ây dựa trên nguyên tắc tự. rguyện của 
phong trào nông trang tập thể và dựa trên tiệc chú trọng đền những 
điều kiện khác nhau trong các vùng khác nhau ở Liên-xô. Người ta 
không thể dùng cưỡng bức mà xây dựng nông trang tập thẻ được. Vì 
như thê là ngu xuân và phản động.- Phong trào nông trang tập thể phải 
dựa vào sự ủng hộ tích cực của quản chúng nông dân cơ bản. Không 
thể áp dụng một cách "AM móc những hình thức D Thế trang tập thể 
của các vùng đã phát triển vào các vùng chưa phát triển. Vì làm như 
thê là ngu xuần và phản động. Một chính sách» như thê sẽ làm tổn 
hại ngay đền tư tưởng tập thể hóa. Khi quy định nhịp độ và phương 
pháp xây dựng nông trang tập thể, cẩn phải chú ý cẩn thận đên hoàn 
cảnh khác nhau trong những vùng khác nhau ở Liên-xô. 

Trong phong trào tập thể hóa nông nghiệp, những vùng sản xuât 
ngũ cóc đã đi hàng đầu trước tât cả các vùng khác. Tại sao vậy ? 

Trước hệt, vì trong những vùng đó, chúng ta đã có một sô lớn 
nông trường quộc doanh và nông trang tập thể vững chắc, nhờ đó 
mà nông dân đã cõ thẻ tin ở sức mạnh và ý nghĩa quan trọng của 


` 


nến kỹ thuật mới, tín ở sức mạnh và ý nghĩa quan trọng của tổ chức - 


mới, tập thẻ, trong kinh tế.- 


Thứ hai, vì những vùng đó đã có được hai năm kinh nghiệm đâu. 


tranh chóng bọn cư-lắc trong chiên dịch thu mua lúa mì, điều đó không 
thê không tạo điểu kiện thuận lợi cho phong trào tập thể hóa. 


Cuỗi cùng, vì trong những năm gần đây, các vùng đó đã được. 


cung câp nhiều hơn hét các cán bộ xuât sắc, điều động từ các trung 
tâm công nzhiệp tới. 

„ Có thể nói được rằnz những điểu kiện đặc biệt thuận lợi như 
thê cũng có trọng những vùng khác, chẳng hạn trong những vùng tiêu 
thụ ở miến Bắc, hay trong những vùng dân tộc còn lạc hậu, như vùng 
Tuôc-ke-xtan hay không ? 


` 
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Không, không thể nói nhữ thê được., 

Rõ ràng là cùng với nguyên tắc tự nguyện, việc chú trọng đên 
những điểu kiện khác nhau trong những vùng khác nhau ở Liên-xô 
là một trong những tiền để quan trọng nhât đểẻ làm cho phong trào 
nông trang tập thê được lành mạnh. 

Nhưng thực tê ở nước ta đôi khi xảy ra như thể nào? Có thể nói 
được rằng nguyên tắc tự nguyện và việc chú trọng đến đặc điểm của 
các địa phương đã không bị vi phạm trong một loạt địa phương không ? 
Tiệc thay không thể nói như thê được. Chẳng hạn, người ta biêt rằng, 
trong nhiều địa phương ở phía Bắc, thuộc khu vực tiêu thụ, tương 
đôi có ít điểu kiện thuận lợi để tổ chức ngay các nông trang tẬP thể 
hơn là trong các miền trồng lúa mì, thì người ta thường hay cô fhay 
thề công tác chuẩn bị tô chức các nông trang tập thể bằng cách ban 
bồ những mệnh lệnh quan liêu chủ nghĩa đổi với Phòng trào nông trang 
tập thể, bằng những nghị quyết có tính chât giây tờ về mức phát triển 
nông trang tập thể và để tổ chức các nông trang chỉ có tên mà không 
có trong thực tê, nhưng lại có hàng đông nghị quyêt khoác lác về «sự 
tổn tại» của các nông trang đó. 

Hoặc giả chúng ta hãy lây ví dụ một sô vùng của xứ Tuôc-ke- 
xtan là nơi cỏ ít điều kiện thuận lợi để tổ chức ngay các nông trang 
tập thể hơn các vùng phía Bắc của khu vực tiêu thụ. Chúng ta biêt 
rằng trong một loạt các vùng ở Tuôc-ke-xtan, người ta đã toan «đuổi 
kịp và vượt» các vùng tiên tiên ở Liên-xô; bằng cách dùng lực lượng 
quân đội để uy hiệp, bằng cách dọa không cung cầp nước nông giang 
và công nghiệp phầm cho những nông dân tạm thời chưa muôn gia 
nhập nông trang tập thẻ. : 

Giữa chính sách theo kiểu của hạ sĩ Pri-si-bê-ép 2!4 đó với chính 
sách của đằng dựa vào nguyên tắc tự nguyện và chú trọng đền những 
đặc điểm địa phương trong sự nghiệp xây dựng các nông trang tập 
thể, có gì giông nhau không ? Rõ ràng là giữa hai chính sách đó, 
không có và không thể có gì giông nhau cả. 

Những sai lệch như thê, việc dùng mệnh lệnh quan liêu chủ 
nghĩa để ban bô phong trào nông trang tập thể như thê, những sự 
dọa dẫm hẻn hạ đôi với nông dân như thể, có cẩn thiềt cho ai không Ÿ 
Chẳng cho ai cả, ngoài kẻ thù của chúng ta ra! 

Ñhững sai lệch đó có thể đưa đền kềt quả gì? Đưa đền chỗ 
tăng thêm sức mạnh cho kể thù của chúng ta và làm cho vuà vận 
động tập thể hóa mât tín nhiệm. 
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Bọn gây ra nhữnz sai lệch đó và tự cho mình là những người 
«tả», thực ra đã nổi giáo cho chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh rồi, điều 
- đó há chẳng rõ ràng hay sao? 


2. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chiên lược chính trị 


của đẳng ta là: trong từnz lúc nhất định, đẳng biểt chọn lầy khâu 
chính của phong trào và nắm vững khâu đó để rồi kéo toàn bộ dây 
xích tiên tới mệt mục tiêu chung duy nhất, nhằm giải quyết nhiệm 
vụ. Có thể nói được rằng trong hệ thông xây dựng các nông trang 
tập thể, đẳng đã chọn được khâu chính của phoñs trào nông tran 
tập thể chưa ? Chọn được rổi, có thể nói và phải nói như thê. 


Khâu chính đó là gì ? Ƒ 

Có iẽ là tô chức hợp tác cày cây chung ruộng đầt chăng ? Khêns 
phải. Những tô chức lao động hợp tác cày cây chung ruộng đât rnà 

nhữnz tư liệu sản xuât chưa được tập thể hóa, là giai đoạn đã: qua 
. tôi của phong trào tập thể hóa. 

Có lễ là công xã nông nghiệp chăng? Không phải. Hiện nay cônz 
z2 còn là một hiện tượng cá biệt trong phong trào nÔng trang tập 
thể. Hiện nay điểu kiện chưa chín muổi để có thể thiết lập những 
côa“ xã nông nghiệp, hình thức chủ yến, hình thức 1nà rong đó 
khóng những phải công hữu hóa sản. xuất, mà phải công BH hóa cả 
sự phân phổi nữa. : 

Hiện n4Y, khâu chính của phong trào nông trang tập thể, hình 
thức chủ yến của nó mà ta cần phải năm vững, là Hình thức ác-fen 
nóng nghiệp, 

Trong ác-ten nông nghiệp những tư liệu sản x+ât chính đã được 
tập thể hóa, nhất là những tư liệu sản xuât dùng vào việc trồng trọt 
nzũ cóc: sức lao động, quyển sử dụng ruộng đât, máy ;móc và những 

Ông cụtkhác, súc vật kéo, nhà cửa dùng -vào việc kinh doanh. Trons 
Ác+n #hóng tập thể húa những đât đai sát bên nhà (vườn rau nhỏ, 
vườn nhỏ trốn; cây ăn quả), nhà ở, một phần súc vật lây sữa, gia 
súc phổ, gia cấm, V.V.. 

Ác-ten là kháu chủ yêu của phong trào nông trang tập thế, vì nó là 
hình thức hợp lý nhật đẻ có thể giải quyêt được vân để ngũ cốc. Mà 
vẫn đề n;ũ côc lại là kháu chú yên trong toàn bộ hệ thông nông nghiệp, 
vì nêu khôaz giải quzê¿t được vân đề đó, thì không thể giải quyết 
được vần đý chăn nuôi (súc vật lớn và nhỏ), cũng như không giải quyèt 


„2z 


⁄ 
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được vần để trồng cây công nghiệp và cây đặc biệt, là ngành cung cầp 
nzuyên liệu chủ yêu cho công nghiệp. Đó là lẽ tại sao ác-ten nông nghiệp 
hiện nay là khâu chính trong hệ thông phong trào nông trang tập thê. 

Chính -« điều lệ raẫu› của các nông trang tập thể đã dựa trên 
cơ sở đó, điểu lệ mà ngày hôm 'nay văn bản chính thức đã được 
công bô. !* : Ÿ 


Các nhân viên công tác của đẳng và của các cơ quan xô-viêt đều 


phải căn cứ vào điều lệ đó mà làm việc. Một trong những nhiệm vụ 


'của họ là phải nghiên cứu kỹ và triệt để thực hành điểu lệ đó. 


Phương châm “hiện nay của đảng là như thể. 
Có thể nói được rằng việc thực hành phương châm đó của 


đằng đã không bị vi phạm và làm sai lệch, hay không ? -Tiềc thay 


không thể nói như thể được. Người ta biêt rằng trons nhiều vùng ở 
Liên-xô, mà cuộc đâu tranh cho sự tổn tại của các nông trang tập thê 
còn xa mới châm dứt và những ác-ten còn chưa được củng cỏ, thì có 
người lại toan vượt qua khuôn khô ác-ten-mà nhảy ngay sang hình thức 
công xã nông nghiệp. Ác-ten còn chưa được cùng cô, mà người ta đã toan 
«tập thể hóa › nhà È, gia súc nhỏ, gia cầm, thêm vào đó việc ‹ tập thể hóa: 
liền biền ngay thành những lời ban bổ bằng những mệnh lệnh có tính 
chât giây tờ và quan liêu chủ nghĩa,-vì hiện nay chưa có đủ điều kiện 
khiên cho việc tập thể hóa đó trở nên tât yêu. Người ta tưởng rằng 
trong các nông trang tập thể, vân để ngũ côc đã được giải 'guyệt rồi, 
rằng vân để đó là thuộc về một giai đoạn đã qua rồi; rằng hiện nay, nhiệm 
vụ chủ yêu không phải là giải quyềt vần để ngũ cốc, mà là giải quyêt 
vân đề chăn nuôi súc vật và chăn nuôi gà vịt Thử hỏi cái«công việc » 
Âu thả, đem nhập cục vào một bị tật cả* những hình thức tập thê hóa 
khác nhau thì có lợi cho ai? Sự hập tâp ngu dại và có lại đó sẽ làm lợi 
cho ai ? Trong khi vân để ngũ cốc còu chưa được giải quyềt xong, trong 
khi hình thức ác-ten của các nông trang tập thể còn chưa được củng cỗ, 
mà lại chọc tức người nông đân nông trang tập thể bằng cách đem +tập 
thể hóa » cả nhà ở, toàn bộ súc vật lây sữa, toàn bộ gia súc nhỏ, gia cẩm, ^. 
thì lá chẳng rõ ràng là, một «chính sách » như vậy chỉ có thể làm cho kẻ 
thù không đội trời chung của chứnh ta hài lòng và có lợi hay sao ? 


Trong số những + người tập thể hóa» quá nhiệt tâm đó, còn có 
người thậm chí đi đền chỗ ra lệnh cho ác-ten là « nội trong ba ngày phải 


`” xg..”iớp ý ` 
1* sSự' thật», 2 tháng Ba Iọao. 
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thồng kê toàn bộ gia súc của mỗi trại», phải lập ra chức vụ «chỉ huy › 
Ễ đặc biệt để chỉ huy công việc vào sổ sách và giám sát, phải «chiêm lầy 
những cương vị chủ chôt trong ác-ten», phải « lãnh đạo cuộc đầu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội mà không được rời bỏ chức vụ », và — rõ ràng là — 
phải siết chặt ác-ten trong tay. 


“⁄ 

Đó là cái gì vậy? Đó là một chính sách lãnh đạo nông trang 
tập thể hay một chính sách làm tan rã và làm mắt tín nhiệm nông trang 
tập thể ? sà 

Đó là tôi chưa nói đẻn những « nhà cách mạng » kia, nều có thể - 
gọi họ như thể, những người bắt đẩu công việc tổ chức một ác-ten, bằng 
cách tháo bỏ các chuông nhà thờ đi: Tháo bỏ chuông nhà thờ, thử nghĩ -: 
xem, nhưathể thì thật là quá ư cách mạng ! 


Trong chúng ta, làm sao lại có thể xây ra được những trò làm 
Âu như thể vể +tập thể hóa, những mưu toan lỗ bịch muôn vượt 
quá sức mình như thể, mưu toan nhằm mục đích không đềm xÌa gì 
đền các giai cầp và đầu tranh giai cầp, nhưng, trên thực tê, thì lại giúp 
đỡ cho kẻ thù giai cầp của chúng ta ? 

Những cái đó chỉ có thể phát sinh trong bẩu không khí thắng 
lợi « dễ dàng» và + bẫt ngờ › của chúng ta trên mặt trận xây dựng các 
nông trang tập thẻ, 


Những cái đó chỉ có thể phát sinh ra được là do tâm trạng làm 
Ỉ âu bộc lộ ra trong hàng ngũ của một sô bộ phận trong đảng mà thôi : 
+ Cái gì chúng ta cũng có thể làm được tât l›, «Đôi với chúng ta chẳng 
só gì là khó cả l», Š 
Những cái đó chỉ có thể phát sinh ra là vì thắng lợi đã làm cho 
một số đóng chí chúng ta hoa mắt, làm cho họ trong giây lát mât trí 
ãáng suốt và mất trí xét đoán sự Việc. 


Muồn sứa chữa lại đường lỗi công tác của chúng ta về mặt xây 
dựng nông trang tập thể thì cẩn phải châm đứt những tâm trạng đó đi. 


Hifn nay đá là một trong những nhiêm uụ trước mắt của đảng. 


Nghệ thuật lãnh đạo là một việc hệ trọng, Không thể đi sau phong 
trao, vì đi sau có nghĩa là tự tách rời khỏi quần chúng. Nhưng; cũng 
không nên chạy trước phong trào, vì chạy quá nhanh thì sẽ mật liên 
hệ với quấn chúng và bị tô lập. Ai muồn lãnh đạo' phong trào rà đống \ 
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thời vẫn duy trì được mồi liên hệ với đông đảo quấn chúng, thì phải 
tiền hành đầu tranh trên hai mặt trận, phải vừa chông những người 
lạc hậu, vừa chỗng những kẻ chạy quá nhanh. 

Đảng ta sở di mạnh và vô địch, là khi lãnh đạo phong trào, đảng 
biềt duy trì và tăng cường những liên hệ của mình với hàng triệu quấn 
chúng công nhân và nông dân. 


‹ Sự thật,, số 6o, z 
ngày 2 tháng Ba rg93o 
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TRẢ LỜI CÁC ĐỒNG CHÍ NÕNG TRANG VIÊN 


` 


Qua các báo chí, người ta được biết rằng bài báo « Say sưa vì 
thẳng lợi› của Xta-lin và nghị quyết mà ai nây đều biềt của Ban chấp 
hành trưag tương ‹ Về cuộc đâu tranh chông những hành vi sai lệch 
đường lỗi của đảng trong cuộc vận động tập thể hóa nông nghiệp ›, đã 
có nhiều tiềng vang trong hàng ngũ những người thực hành cuộc vận 
động đó. Vể vân để này, gản đây, tôi đã nhận được nhiều thư của 
các đồng chí nông trang viên yêu cẩu tôi trả lời những câu hỏi nêu 
lên trong các bức thư đó. Nhiệm vụ của tôi là phải trả lời riêng từng 
bức thư. Nhưng tiếc thay tôi không thể làm như thê được, vì quá 
nửa sô thư mà tôi nhận được lại không có địa chỉ của người viết 
(các đêng chí đó đã quên không cho biết địa chỉ). Thê mà những 
câu hỏi nêu lên trong các bức thư đó lại có một ý nghĩa chính trị 
rộng lớn đổi với tât cả các đồng chí chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng 
không thẻ không trả lời các đồng chí đã quên không cho tôi biết địa 
chỉ. Như vậy, tôi buộc phải rút ở trong các bức thư đó ra tầt cả 
những vẫn để cản thiệt, mà trả lời công khai, tức là trên báo chí, cho 
các đônz chí nông trang viên. Tôi càng vui lòng làm việc này vì Ban 
châp hành trung ương đã có quyết định rõ ràng về điểm đó rồi. 

Câu hói thứ nhật. Gốc rễ của những sai lắm trong vân để nông 
dân là ở chỗ nào ? 


Trẻ lời. Là ờ. cách đôi xử sai lầm đôi với trung nông. Là nsSười 
-ta đã dùng bạo lực trong các quan hệ kinh tế đổi với truns Ôn, 
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Là quên rằng liên minh kinh tê với quần chúng trung nông không phải 
là dựa trên những biện pháp cưỡng bách mà là dựa trên một sự 
thỏa thuận với trung nông, dựa trên sự liên minh với họ. Là quên 
rằng lúc này, cuộc vận động tập thể hóa nông nghiệp phải dựa trên 


'cơ sở giai cầp công nhân và nông dân nghèo liên minh với trung 


nông đề chông lại chủ nghĩa tư bản, nói chung, và chông lại bọn 
cư-lắc, nói riêng, 

Chừng nào mà cuộc tân công chông bọn -cu-lắc được tiên hành 
thành một mặt trận thông nhât với trung nông, thì mọi việc đểu tốt 
đẹp. Nhưng khi mà một sô các đồng chí chúng ta, say sưa vì thắng 
lợi, đã vô tình đi chệch từ con đường tân công bọn cu-lắc sang con 


đường đâu tranh chông lại trung nông; khi mà, chạy theo tỷ lệ tập 


thể hóa-cao, hộ đã dùng bạo lực đôi với trung nông, tước quyền bầu 
cử Của trung nông, tước đoạt tài sản củả trung nông giông như tước 
đoạt bọn cu-lắc, — thì khi đó cuộc tân cônz đã đi chệch hướng, mặt 
trận thông nhât với trung nông liển bị phá hoại, và tật nhiên là bọn 
cu-lắc lại có thể mưu toan ngóc đầu dậya 


Người ta đã quên rằng bạo lực, tuy là điểu cẩn thiềt và có ích 
trong cuộc đâu tranh chông kẻ thù giai cầp của chúng ta, nhưng lại 
là điều không thể dung nạp được và có hại, nêu đem dùng đỏi với 
trung nông là bạn động minh của chúng ta. 


Người ta quên rằng tân công bằng ky binh là cẩn thiềt và có 
ích để giải quyết những nhiệm vụ có tính chât quân sự, nhưng nêu 
dùng nó để giải quyết vân để xây dựng nông trang tập thể thì không 
có giá trị gì cả mà còn có hại nữa, vì xây dựng nông trang tập thẻ thì 
phải liên minh với trưng nông. 

Đó là gộc rễ của những sải lầm trong vân để nông dân. 

Lê-nin đã nói về những quan hệ kinh tê với trung nông như sau: 


« Trước hết, ta phải nhận rõ chân lý này là, ở đây mì dùng những phương 
pháp bạo lực thì về thực chất, không thể đạt được gì cả. Ở đây, nhiệm vụ kinh 
tề biểu hiện ra hoàn toàn khác hẳn. Ở đây, không có cải chóp nào để người ta 
có thể cắt bỏ đị, mà cứ giữ y nguyên tât cà nền móng, tất cẢ ngồi nhà được. Cát 
chóp ở thành thị là bọn tư bản, thì trong trường hợp này, không còn nữa. 
Trong trường hợp này mà dàng bạo lực thì sẽ làm nguy hại đền toèn bộ 
sự ngh†ƑÐ.. &hông có cái gì ngu độn hơn là cát ý nghỉ dùng bạo lực trong 
những quan hệ kinh tè của trung nông › (tập XXIV, tr. 18). 218 
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Lê-nin còn nói ' 

‹ Dùng bạo lực đồi uới trung nóng lẻ một điểu nguy hợi lớn nhất. Trung 
nông là một tắng lớp đông đảo, có đền hàng triệu người. Ngay cả ở châu Âu, nơi 
mà không ở đâu trung nông chiềm tới một lực lượng như vậy, nơi mà kỹ thuật 
và văn hóa, đời sông thành thị, đường sắt đã được phát triển znột cách phi thường, 
nơi mà người ta để dàng nghĩ đền việc dùng bạo lực đổi với trung nông, Cũng 
chưa bao giờ có một người nào, có một người xã hội chủ nghĩa nàø có tính thần 
cách mạng vào bậc nhất mà lại chủ trương dùng những biện pháp bạo lực đồi với 
trung nông cà› (tập XXIV tr. 167). 2lé 

Tôi thiệt nghi, điều đó đấ rõ ràng. l 

Câu hỏi thứ hai. Những sai lâm chủ yêu trong cuộc vận động tập 
thể hóa nông nghiệp là những sai lầm gì ? 

Trả lời. Ít nhất là có ba sai lắm chủ yêu Sau đây. 


1) Khi thành lập các nông trang tập thể, người `ta đã ví phạm 
nguyên tắc tự nguyện do Lê-nin để ra. Người ta đã vi phạm những 
chỉ thị cơ bản của đảng và điều lệ mẫu của ác-ten nông nghiệp nói về 
nguyên tắc tự nguyện của việc xây dựng nông trang tập thẻ. 

Chủ nghĩa Lê-nin dạy rằng cần phải đưa nông dân vào con đường 
kinh tÈ tập thể, bằng cách đựa vào nguyên tắc tự nguyện, bằng cách 
thuyết phục họ thây rõ kinh tê chung, tập thể là ưu việt hơn kinh tê 
cá thể. Chủ nghĩa Lê-nin dạy rằng chúng ta chỉ có thể thuyết phục 
được nông đân thây rõ tính ưu việt của kinh tê tập thể, nều chúng ta 
dùng kinh nghiệm và thực tê mà chỉ rõ và chứng ninh cho họ thây rằng 
nông trang tập thẻ là tôt hơn và có lợi hơn lôi kinh doanh cá thể, rằng 
nông trang tập thẻ có thể làm cho nông dân, nông dân nghèo và trung 
nông, thoát khỏi cảnh thiêu thôn và cùng khổ. Chủ nghĩa Lê-nin dạy 
rằng nêu thiểu những điểu kiện đó, thì nông trang tập thể không thể 
vững chắc được. Chủ ngiĩa Lê-nin dạy rằng mọi mưu toan dùng bạo 
lực để ép buộc nông dân đi theo kinh tê tập thể, mọi rmmưu toan dùng 
cưỡng bức đẻ thành lập nông trang tập thể, chỉ có thể mang lại những 
hậu quả không tốt, chỉ có thể đầy nông dân lánh xa cuộc vận động 
tập thể hóa nông nghiệp mà thôi. 


Thật vậy, khi mà quy tắc cơ bản đó được tuân theo thì cuộc vận 
động tập thể hóa nông nghiệp đạt được hệt tháng lợi này đền thắng lợi 
khác. Nhưng một sô đồng chí chúng ta, say sưa vì thắng lợi, đã coi 
thường quy tắc đó, đã tổ ra quá vội vàng và vì chạy theo một tỷ lệ 
tập thể hóa cao, nên đã dùng cưỡng bách để xây dựng nông trang tập 
thể. Không lây gì làm lạ là rnột «chính sách› như tbê tât nhiên phải 
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mang lại ngay những hậu quả không tôỏt. Những nông trang tập thể đã 
mọc lên quá nhanh, thì cũng đã tan biển nhanh như lúc nó nÂy nở, 
và một bộ phận nông dân, hôm qua còn rât tín nhiệm các nông trang 
tập thể, thì nay đã lánh xa nông trang tập thẻ. 


Đó là sai lầm đầu tiên và chủ yêu đã mắc phải trong cuộc vận 
động tập thể hóa nông nghiệp. 


Lê-nin đã nói đền nguyên tắc tự nguyện của việc xây °ựng nông 
trang tập thể như sau : 


« Hiện nay, nhiệm vụ của chúng ta là phải chuyển sang lồi canh tác chung ruộng 
đầt, sang lỗi kinh doanh tập thể /ớn. Nhưng Chính quyển xô-viễt không thể dùng 
biện pháp cưỡng bách nào trong việc đó cả ; không có một đạo luật nào bắt buộc 
phải làn như thề cả. Công xi nông nghiệp được thiềt lập lên một cách tự nguyện, 
việc chuyển sang lỗi canh tác chung ruộng đầt chỉ có thể thực hiện được do tỉnh 
thần fự nguyện mà thôi ; về mặt này, chính phủ công nông không thể dùng một 
biện pháp cưỡng bách nào ; pháp luật cầm chỉ việc đó. Nều người nào trong các 
đông chí thầy có những thủ đoạn cưỡng bách như thề, thì các đổng chí phải biềt 
rằng đó là một sự hà lạm, đó là một sự vi phạm luật pháp, mà chúng ta phải hềt 
sức cồ gắng sửa chữa, và chúng ta sẽ sửa chữa được» (l) (tập XXIV, tr. 43). 21 

Lê-nin lại nói : 

„ Chính chỉ khí nào chúng ta lầy thực tế chỉ cho nông dân thầy được rằng 
lồi canh tác chung, tập thể, canh tác bằng tập đoàn hợp tác, bảng ác-ten lÀ có lợi 
hơn ; chỉ khi nào chúng ta giúp đỡ được nông dân canh tác ruộng đầt bằng tập 
đoàn hợp tác, bằng ác-ten, thì khi đó giai cäp công nhân, nắm chính quyển Nhà 
nước trong tay, mới thật sự chứng tỏ cho nông dân thầy rằng mình đã làm đúng, 
mới thực sự lôi kéo được về phía mình một cách lâu dài và chắc chẳn quần chúng 
nông dân đông đảo: Vì thề khó mà đánh giá quá cao ý nghĩa của bầt kỳ loại việc 
làm nào nhằm khuyền khích canh tác bằng tập đoàn hợp tác, bằng ác-ten. Chúng ta 
có hàng triệu nông hộ đơn lẻ, phân tán và rải rác ở sâu trong những vùng nông 
thôn hẻo lánh... Khi nào chúng ta đã lảy kính nghiệm, mà nông dân có thể tiềp 
thu được, để chứng minh một cách thực tế rằng bước chuyển sang nến nông nghiệp 
đựa trên cơ sở tập đoàn hợp tác và ác-ten là cấn thiềt và có thể thực hiệu được, 
thì chỉ khi đó chúng ta mới sẽ có quyển nói rằng trong một nước nông dân rộng 
lớn như nữớc Nựa, chúng ta đã tiền được một bước quan trọng trên con đường 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa» (1) (tập XXIV, tr, 579 - 8o). 218 


Cuôi cùng, tronz tác phẩm của Lê-nin lại có đoạn viết : 


« Khi khuyên khích bầt kỳ một loại tập đoàn hợp tác nào, cũng như khi khuyên 
khích những công xã nông nghiệp của trung nông, thì các đại biểu của Chính quyến 
xô-viềt không được cưỡng bách một chút nào cả trong việc thành lập lên những 
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tập đoàn đó. Chỉ có áhững tập đoàn hợp tác do tự bản thân nông dân tự nguyện 
thiềt lập lên và đã được chính họ chứng nghiệm trong thực tê là có lợi, thì mới 
có giá trị. Vội uàng quá trong công uiệc này là có hại, vì vội vàng như thề chỉ 
có thể càng làm cho trung nông thêm thành kiên đổi với những cái mới. Đôi với 
những đại biểu nào của Chính quyển xô-viềt mà dùng lồi cưỡng bức không 
những trực tiềp mà ngay cả gián tiếp nữa, để đưa nông dân vào các công xã, thì 
những đại biểu ây phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhât và không được 
tham gia công tác nông thôn nữa ›(Ù (tập XXIV, tr. 174). 219 

Tôi thiệt nghĩ, như thể thật đã rõ ràng. 

Chẳng cẩn chứng minh cũng hiểu rằng đẳng sẽ áp dụng hêt sức 
nghiêm ngặt những chỉ thị đó của Lê-nin. 

2) Người ta đã vi phạm nguyên tắc do Lê-nin để ra là khi thành 
lập các nông tran tập thê thì phải kê đên nhữnz điều kiện khác nhau 
trong các vùng khác nhau ở Liên-xô. Người ta đã quên rằng ở Liên- 
xô có nhiều vùng rât khác nhau, với.một cơ câu kinh tê và một trình 
độ văn hóa khác nhau. Người ta đã quên.rằng trong sô các vùng đó 
có những vùng tiên bộ, vửnz trung bình và vùng lạc hậu. Người ta 
đã quên rằng đôi với các vùng hoàn toàn không giông nhau đó, nhịp 
độ phát triển của cuộc vận động tập thể hóa nông nzhiệp và những 
phương phấp xây dựng nông trang tập thể không (hể giông nhau được. 

Lê-nin nói : Ẻ ‹ 

« Chúng ta sẽ phạm sai lắm, nều cứ đơn giản rập theo một khuôn mà ra sắc lệnh 
cho tắt cả những vùng ở Nga, nều những người bôn-sê-vích cộng sản, những nhân 
viên cơ quan xô-viết ở U-crai-na và ở vùng sông Đôn cứ áp dụng những sắc lệnh 
đó chung cho các vùng khác, áp dụng không có phân biệt gì cả, áp dụng đông 
loạt ›... vì «chúng tạ không hể bị bó buộc phải theo một khuônymẫu nhât luật nào cà 
chúng ta không quyẻt định vĩnh viễn rằng Ấinh nghiệm của chúng ta, kinh nghiệm 
của miến trung tâm nước Nga, có thể hoàn toàn áp dụng được cho tầt cả các vùng 
ngoại vi nước Ñga› (tập XXIV, tr. 125-126). 220 b 

Lê-nin còn nói rằng : 

«Áp dụng một biện pháp chung cho cả miến trung tâm nước Nga, lẫn U-crai-na, 
lân Xi-bizi, là hệt sức ngu xuân; (tập XXXVI, tr. 242). 221 

Sau ht, Lê-nin còn để ra cho những người cộng sản ở Cáp-ca-dơ 
nhiệm vụ là: , 

«phải nhận rõ đặc tính riêng của hoàn cảnh của họ, của hoàn cảnh 
các nước Cộng hòa của họ, khác với hoàn cảnh tà điểu kiện của nước 


(1) Do tôi viềt ngả. 
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Cộng hòa liên tang xã hội chủ nghĩa xô-viềt Nga, nhận rõ sự cẩn thiệt 
không được rập khuôn theo sách lược của chúng ta, mà phải suy nghĩ kỹ 
càng để thay đổi đi cho phù hợp với những điều kiện cụ thể khác biệt » 
(tập XXVI, tr, 10T). 222 

Tôi thiêt tưởng nói thể là rõ ràng rồi, 

Theo đúng những chỉ thị đó của Lê-nin, Ban châp hành trung 
ương đảng ta, trong nghị quyết của mình « Về nhịp độ tập thể hóa 
nông nghiệp › (xem «Sự thật›, ngày 6 tháng Giêng 193o), đã căn cứ 
vào nhịp độ tập thể hóa mà chia các vùng ở Liên-xô ra làm ba nhóm, 
trong đó miền Bắc Cáp-ca-dơ, miển trung lưu và hạ lưu sông Vôn-ga 
thì đên mùa xuân năm 1931 là có thể đã làm xong về căn bản công 
cuộc tập thể hóa nông nghiệp ; những vùng ngũ cốc khác (U-crai-na, 

| vùng trung tâm miền Đât đen, xứ Xi-bi-ri, miền U-ran, xứ Ca-dắc- 

| xtan, v.v.) thì đền mùa xuân 1932 là có thê làm xong về căn bản công 

Ị cuộc tập thể hóa ; còn những vùng khác thì có thể kéo dài quá trinh 
tập thể hóa cho đên hết thời kỳ kê hoạch năm năm, tức là cho đền 
hêt năm 1933. 


Nhưng sự thực thì thê nào ? Sự thực là một sô đồng chí chúng 
ta vì say sưa với những kẻt quả đầu tiên của phong trào tập thể hóa nông 
nghiệp; nên đã quên bằng hẳn chỉ thị của Lê-nin và nghị quyềt của Ban châp 
hành trung ương. Vùng Mát-xcơ-va, vì điên cuồng chạy theo tỷ sô quá 
cao về tập thể hóa, nên đã hướng cán bộ của mình tiên tới hoàn thành 
công cuộc tập thể hóa vào mùa xuân r93o, mặc dầu có thời hạn ít nhất 
là ba năm (tức là hêt năm 1932) để làm việc đó. Vùng trung tâm miền 
Đât đen, vì không muôn « thua các vùng khác ›, cũng đã hướng cán bộ 
của mình tiên tới hoàn thành công cuộc tập thể hóa vào 6 tháng đầu năm 
193o, mặc đầu có thời hạn ít nhầt là hai năm (tức là hêt năm 1931) 
để làm việc đó. Và các đồng chí vùng Nam Cáp-ca-dơ và vùng Tuôc- 
ke-xtan thì vì hăng hái muôn «đuổi kịp và vượt» các vùng tiên tiền 
nên đã hướng tới hoàn thành công cuộc tập thể hóa trong một «thời 
hạn ngắn nhât›», mặc dầu đã được một thời hạn là 4 năm chẵn (tức 
là đền cuôi năm 1023) để làm việc đó. 

Dĩ nhiên là với một «nhịp độ› phát triển tập thể hóa điên cuông 
như vậy, thì những vùng ít được chuẩn bị hơn trong cuộc vận động 
tập thể hóa, muồn sôöt sắng qvượt» những vùng được chuẩn bị chu 
đáo hơn, nên buộc phải dùng một áp lực hành chính mãnh Hệt, 


LV. XTA-LIN 


404 

bằng cách cô dùng nhiệt tình hành chính của chính mình mà bù đắp 
vào chỗ mình thiêu những nhân tô làm tăng tôc độ công cuộc tập 
thể hóa. Kết quả ra sao, thì ai nây đều biệt cả. Mọi người đều biết 
tình trạng hỗn độn do đó xảy ra trong các vùng ây và sau đó đã phải 
nhờ Ban chầp hành trung ương can thiệp mới gỡ ra được. 

Đó là sai lắm thứ hai trong cuộc vận động tập thể hóa nông 
ng hiệp. 

3) Người ta đã vi phạm nguyên tắc của Lê-nin là trong việc 
thỀnh lập các nông trang tập thể thì không được vượt qua hình thức 
chưa hoàn toàn thành hình của cuộc vận động. Người ta đã vi phạm 
nguyên tắc nảy của Lê-nin là: không được vượt quá trình độ phát 
triển của quẩn chúng, không được dùng mệnh lệnh để ban bồ cuộc 
vận động quản chúng, không được xa rời quần chúng, rnà phải cùng 
vận động với quẩn chúng và làm cho quần chúng tiên lên, bằng cách 
dẫn họ tới khẩu hiệu của chúng ta và làm cho họ, do kinh nghiệm 
pản thân, mà dễ dàng tin rằng các khâu hiệu của chúng ta là đúng. 

Lê-nn nói : »; 

« Khi giai cầp vô sản Pê-tơ-rô-grát và binh sĩ đóng ở Pê-tơ-rô-grát đã giành 
được chính quyển, thì họ đểu hoàn toàn biềt đằng công cuộc xây dựng ở nông 
thôn sẽ gặp nhiều khó khăn lớn ; rằng ở đây, cẩn phải tiễn một cách tuần tự hơn ; 
rằng ở đây, muôn áp dụng chề độ canh tác chung ruộng đất mà lại dùng pháp lệnh 
và luật lệ thì thật là cực kỳ ngu dại; rằng chỉ mới có một sô rẫt ít nông dân 
giác ngộ là có thể tán thành chẽ độ ây, còn tuyệt đại đa số nông dân thì đã không 
hể đặt ra vần để đó. Bởi vậy, chúng ta chỉ cẩn chú ý đền điều tuyệt đôi cẩn thiết 
cho sự phát triển của cách mạng là : bât kỳ trong trường hợp nào cũng không được 
sượt quá trình độ phát triển của quẩn chúng mà phải đợi cho có một phong trào 
tiền lên nÄÿ sinh ra từ kinh nghiệm bản thân của quần chúng đó, từ cuộc đầu tranh 
của chính họ› (1 (tập XXIII, tr. 252), 323 

Xuất phát từ những chỉ thị đó của Lê-nin, Ban châp hành trung 
ương đã nhận định trong nghị quyết của mình mà mọi người đều 
biệt «Vẻ nhịp độ tập thể hóa nông nghiệp» (xem « Sự thật», ngày 
6 thánz Giêng 1930) rằng : 

a) hình thức chủ yêu của cuộc vận động tập thể hóa lúc này là 
ác-ten nông nghiệp ; 

b) cho nên, cẩn phải lập một điều lệ mẫu cho ác-ten nông nghiệp, 
coi đó là hình thức chủ yêu của cuộc vận động tập thể hóa ; 


-(1) Do tối vit ngả. 
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c) trong công tác thực tiễn của chúng ta, quyết không thể ngồi 
trên mà «ban bỗ › cuộc vận động tập thể hóa và không thể coi « cuộc 
vận động tập thể hóa là một trò đùa». 

Nghĩa là hiện nay chúng ta không được hướng tới công xã, mà 
-phải hướng tới ác-ten nông nghiệp, coi đó là hình thức chủ yêu đề 
xây dựng nông trang tập thể ; nghĩa là người ta không thê vượt qua 
ác-ten nông nghiệp mà tiên thẳng tới công xã được, người ta không 
thể lây việc «ban bô› nông trang tập thể, lây «trò chơi nông trang 
tập thể» để thay cho phong trào quần chúng nông dân tiền tới nông 
trang tập thể được. 

Tôi thiềt tưởng điểu đó cũng đã rõ ràng rồi. 

Nhưng sự thực thì thê nào ? Sự thực là một sô đồng chí chúng 
ta, say sưa vì những thẳng lợi đầu tiên của cuộc vận động tập thê hóa 
nông nghiệp, đã quên những chỉ thị của Lê-nin và nghị quyềt của 
Ban châầp hành trung ương. Đáng lẽ phải tổ chức một phong trào 
quần chúng xây dựng ác-ten nông nghiệp, thì các đồng chí đó lại đưa 
nông dân cá thể ‹ chuyển › thẳng sang thực hành điểu lệ công xã. 
Đáng lẽ phải củng cô hình thức ác-ten của phong trào, thì các đồng 
chí đó lại dùng lôi cưỡng bức mà «tập thẻ hóa› cả gia cẩm, gia Súc 
lầy sữa không dùng để bán ở thị trường, và nhà ở. 

Kết quả của sự vội vàng đó mà một người lê-nin-nít không được 
phép mắc phải, hiện nay mọi người đều đã thây rõ. Đương nhiên là 
nói chung, người ta đã không lập được những công xã vững chắc, 
Mà trái lại, người ta lại đã mầt đi khá nhiều ác-ten nông nghiệp. 
Thật ra thì cũng còn lại những nghị quyêt ‹hay ho». Nhưng những 
nehị quyêt ây phỏng có ích gì ? 

Đó là sai lắm thứ ba trong phong trào tập thể hóa. 


Câu hỏi thứ ba. Những sai lầm đó do đâu mà sinh ra, và đảng 
phải sửa chữa sai lầm đó như thê nào ? 


Trả lời. Những sai lầm đó là do thằng lợi mau chóng của chúng 
ta về mặt tập thể hóa mà nây sinh ra. Đôi khi thẳng lợi làm cho chúng 
ta choáng váng. Thường thường những thẳng lợi đó gây nên tính tự 
phụ và tự cao quá đáng. Điểu đó, những đại biểu của đẳng đang nằm 
giữ chính quyển rầt dễ mắc phải. Nhằt là đồi với một đẳng như đẳng 
ta mà lực lượng và uy tín vô cùng lớn lao. Ở đây, rầt có thể phát 
sinh ra nhiều biểu hiện của tính kiêu ngạo cộng sản, mà Lê-nin đã 
từnz kịch liệt đả phá. Ở đây, rầt .có thể xầy ra tình trạng là người 


4 + 
408 IV. XTA-LIN 


ta sẽ tín rằng dùng pháp lệnh, nghị quyêt và mệnh lệnh thì có thể 
giải quyểt được mọi việc. Ở đây, thật rõ ràng có một nguy cơ là 
những biện pháp cách mạng của đảng đã bị một vài đại biểu của đảng 
biển thành lỗi ban bồ pháp lệnh suông hêt sức quan liêu, ở một nơi 
nào đó trên đât nước rộng lớn của chúng ta. Tôi tauön nói chẳng 
những các cán bộ địa phương, mà cả một sô cán bộ lãnh đạo ở tỉnh 
và thậm chí cả một sô ủy viên Ban châp hành trung ương nữa. 

Lê-nin nói : 

+ Bệnh kiêu ngạo cộng sản là cái bệnh của một người còn đang ở trong hàng 
ngũ đẳng cộng sản, chưa bị khai trừ ra khỏi đảng, cứ tưởng dùng những pháp lệnh 
cộng sản là có thể giải quyềt được tầt cả mọi nhiệm vụ của mình» (tập XXXVII, 
tr, so- s51),324 

Chính trên cơ sở đó đã nầy sinh ra những sai lầm trong cuộc 
vận động tập thể hóa, những hành vi sai lệch đường lôi của đảng 
trong công cuộc xây dựng nông trang tập thể. 

Nều những sai lầm ây và những hành vi sai lệch ây, sau này cứ 
tiếp tục mãi, nều nó không được thanh toán nhanh chóng và triệt để, 
thì có thể đưa đền nguy cơ như thê nào ? 

Nguy cơ trong trường hợp này là ở chỗ những sai lầm ây sẽ trực 
tiềp dẫn chúng ta đền chỗ làm cho cuộc vận động tập thể hóa nông 
nghiệp mắt tín nhiệm, đẻn tình trạng bât hòa với trung nông, đền tình 
trạng tan rã trong nông dân nghèo, đền tình trạng hỗn loạn trong hàng 
ngũ của chúng ta, đền chỗ làm suy yêu toàn bộ công cuộc xây dựng 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta, đền chỗ phục hồi lại bọn cu-lắc. 

Nói tóm lại, những sai lầm ầy đang đây chúng ta ra khỏi con đường 
cùng cô liên minh với quần chúng nông dân cơ bản, ra khỏi con đường 
củng cô chuyên chính vô sản, mà đi vào con đường đoạn tuyệt với các 
quần chúng đó, vào con đường phá hoại chuyên chính vô sản. 

Ñguy cơ đó đã xuầt hiện từ nửa sau tháng Hai, ngay lúc mà một 
bộ phận đồng chí chúng ta bị những thắng lợi trước kia làm mù quáng, 
đã ba chân bồn cẳng chạy ra khỏi con đường của Lê-nin. Ban châp hành 
trung ương đã chú ý đền nguy cơ đó và đã lập tức can thiệp ngay, đã 
ùy thác cho Xta-lia cảnh cáo những đồng chí đã quá chủ quan, trong 
một bài báo đặc biệt nói về phong trào nông trang tập thể. Có người 
cho rằng bài báo +Say sưa vì thẳng lợi› là do sáng kiền cá nhân của 
Xta-lin. Điểu đó cô nhiên là vô lý. Ở' nước ta, Ban chầp hành trung 
ương tốn tại hoàn toàn không phải là để cho một cá nhân nào, bầt cứ 
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là ai, được tự do hành động trong việc này. Đó là một công trình nghiên 
cứu sâu sắc của Ban chấp hành trung ương. Và khi đã thây rõ mức độ 
cũng như quy mô của những sai lầm, thì Ban châp hành trung ương 
kiên quyêt chông lại ngay, với tât cẢ quyển hành của mình, bằng cách 
công bô nghị quyẻt nổi tiêng của mình ngày 15 tháng Ba 1939. 

— Ngăn cản cuộc chạy đua điên cuồng của những người đang nhằm 
mắt lao đầu xuông vực thẳm và đưa họ vào con đường đúng là một 
việc khó khăn. Nhưng Ban châp hành trung ương của chúng ta xứng 
đáng là Ban châp hành trung ương của đảng Lê-nin, chính vì nó biết 
vượt qua những khó khăn to lớn khác thường. Và Ban châp hành trung 
ương về căn bản đã vượt qua được những khó khăn đó. 

Trong trường hợp như thê, trọn từng đội ngũ của đảng đang đà 
chạy nhanh thì khó mà ngừng ngay lại được, để kịp thời đi,vào con 
đường đúng và chân chỉnh lại hàng ngũ mình ngay trong khi đang chạy. 
Nhưng đẳng ta được gọi là đảng của Lê-nin, chính là vì nó đủ mểm 
dẻo để vượt qua những khó khăn như thê. Và vể căn bản, nó đã vượt 
qua được những khó khăn ây rồi. 

Điềm chủ yêu ở đây, là phải tỏ ra dũng cảm, là phải thừa nhận 
những sai lầm của mình và phải tự mình ra sức sửa chữa những sai 
lầm đó một cách nhanh chóng. Sợ phải thừa nhận những sai lầm của 
mình, sau khi say sưa với những thẳng lợi vừa qua, sợ phải tự phê 
bình, không chịu sửa chữa sai lầm của mình một cách nhanh chóng và 
kiên quyềt, — đó là khó khăn chủ yêu. Chỉ cẩn khắc phục khó khăn đó, 
chỉ cần vứt bỏ những nhiệm vụ quá to để ra bằng con sô và chủ nghĩa 
tôi đa quan liêu giây tờ, chỉ cần hết sức chú ý đên những nhiệm vụ 
kinh tê và tổ chức của các nông trang tập thể, thì những sai lầm ây sẽ 
mật hêt không còn dâu vêt gì nữa. Không có một lý do nào để nghỉ 
ngờ cả, về căn bản, đảng ta đã vượt qua được bước khó khăn nguy 
hiểm đó. 

Lê-nin nói : 

+ Tât cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đểu bị tiêu vong 
vì đã bị tính tự phụ lôi-cuồn, vì đã không thầy được sức mạnh của mình ở chỗ 
nào, uà sợ nói đền những nhược điểm của mình. Nhưng chúng ta sẽ không bị tiêu 
vong, vì chúng ta không sợ nói đền những nhược điểm của chúng ta, vì chúng ta 
sẽ biềt cách khắc phục những nhược điểm đó› (0) (tập XXVII, tr. 26o-261).343 


Chúng ta không thẻ quên những lời nói đó của Lê-nin, 


(1) Do tôi viềt ngả. 
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Câu hỏi thứ tư, Đầu tranh chông những hành vi sai lệch đường 
lỗi của đảng có phải là một bước thụt lùi không ? 

Trả lời. Hiền nhiên là không! Chỉ có những kẻ cho rằng tiếp 
tục phạm những sai lầm và những hành vi sai lệch đó là rnột cuộc 
tần công, và cho rằng đầu tranh chông những sai lắm đó là một bước 
thụt lòi, thì mới có thê nói như thê được. Tần công bằng cách tích 
lũy những sai lầm và những hành vi sai lệch, đó thật là một: cuộc 
‹tần công» đẹp đế làm sao Í 

Chúng ta đưa ra ác-ten nông nghiệp, coi đó là hình thức căn bản 
của phong trào tập thể hóa trong lúc này, và chúng ta đã định ra một 
điều lệ mẫu để làm kim chỉ nam cho việc thành lập những nông trang 
tập thể. Chúng ta thụt lùi ở điểm đó chăng ? Hiển nhiên là không ! 

Vẻ mặt sản xuât, chúng ta đã đưa ra việc cùng cô liên mính của 
giai câp công nhân và tầng lớp nông dân nghèo với trung nÔng, coi 
đó là cơ sở cho phong trào tập thể hóa trong thời gian hiện nay. 
Chúng ta thụt lùi ờ điểm này chăng ? Hiển nhiên là không Í 

Chúng ta đã đưa ra khẩu hiệu thủ tiêu cu-lắc vể mặt giai cập, 
coi đó là khâu hiệu chủ yêu trong công tác thực tê của chúng ta ở nông 
thên trong thời gian hiện nay. Chúng ta thụt lùi ở điềm này chăng ? 
Hiển nhiên là không ! 

Ngay từ tháng Giêng rozo, chúng ta đã định cho việc tập thể 
hóa nông nghiệp ở Liên-xô một tốc độ nhât định, và chúng ta đã chia 
các vùng trong nước thành những khu vực nhât định và đề ra cho 
mỗi khu vực đó một tôc độ riêng. Chúng ta thụt lùi ở điểm này chăng ? 
Hiển nhiên là không ! 

Vậy thì các đồng chí thây đảng «thụt lùi» ở chỗ nào ? 

Chúng ta muôn rằng những người đã phạm những sai lầm và lệch 
lạc đó hãy từ bỏ những sai lắm của mình đi. Chúng ta muôn rằng 
những kể làm rôi việc hãy từ bỏ những cách làm rôi việc của mình đi 
và hãy trở về lập trường của chủ nghĩa Lê-nin. Chúng ta muôn như 
thẻ, vì rằng chỉ với điểu kiện đó, mới có thể tiếp tục tân công (hực 
sự chồng kẻ thù giai câp của chúng ta được. Như thê có phải là chúng 
ta đã lài không ? Cô nhiên là không !l Điểu đó chỉ có nghĩa là chúng 
ta muỗn tiên hành một cuộc tân công thực sự, chứ không phải là tần 
công trò đủa, theo lỗi những kẻ làm trôi việc. 

Há chẳng rõ ràng là chỉ có những kể lấp dị và những kẻ muôn 
làm bộ quá «tảo mới có thể coi lập trường đó của đảng là một sự 
thụt lùi hay sao ? 

/ƒ 
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Những kể ba hoa về bước thụt lùi, ít nhât là đã không hiểu hai 
điểu sau đây : 

a) Họ không hiểư những quy luật tân công. Họ không hiểu rằng 
một cuộc tân công mà không củng cô những vị trí đã chiêm được, thì 
đó chỉ là một cuộc tân công nhât định thât bại. 

Trong lĩnh vực quân sự, chẳng hạn, thì khi nào một cuộc tân 
công có thể thành công được ? Khi mà người ta không phải chỉ chú 
ý tiên lên một loạt mà đồng thời còn ra sức củng cô những vị trí đã 
chiêm được, ra sức chân chỉnh lại lực lượng mình tùy theo tình hình 
thay đổi, ra sức giữ liên lạc với hậu phương, thu thập quân dự trữ. 
Làm như 'thê đẻ làm gì ? Để phòng trước những sự bât ngờ, để bít 
những lỗ hỗng mà không một cuộc tân công nào tránh khỏi, và do đó 
mà chuẩn bị để hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù. Chỉ đứng về mặt quân sự 
mà nói, thì khuyêt điểm của quân đội Ba-lan hồi 1ọao, chính là đã 
coi thường quy luật đó. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao 
sau khi họ tiên một loạt đền Ki-ép, họ lại phải cùng quay cả một 
loạt về Vác-sa-va. Chỉ nói vể mặt quân sự, thì khuyêt điểm của quân 
đội xô-viễt hồi r1gao, khi tần công vào Vác-sa-va, là đã phạm lại khuyễt 
điểm của quân đội Ba-lan. - 

Nói về quy luật tần công trên mặt trận đâu tranh giai câp thì 
cũng thê. Người ta không thê tiên hành thành công được một cuộc 
tân công nhằm thủ tiêu kể thù giai câp, nêu không củng cô những vị trí 
đã chim được, nều không chân chỉnh lại lực lượng của mình, nêu 
không đảm bảo có đự írữ cho mặt trận, nều không có liên lạc với 
hậu phương, V.V... 

Sự thật là những kẻ làm rôi việc không hiểu được các quy luật 
tần công. Sự thật là đảng đã hiều và áp dụng được những quy luật đó. 

b) Họ không hiểu được bản chầt giai cầp của cuộc tần công. Họ 
tuyên bô tân công. Nhưng tần công giai cầp nào và liên minh với 
giai cầp nào kia chứ ? Chúng ta liên minh vớt trung nông để tần công 
những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, vì chỉ một cuộc tần 
công như thê mới có thể làm cho chúng ta đạt được thẳng lọi. Nhưng 
nều vì một số đội ngũ của đảng quá hăng mà làm cho cuộc tần công 
đó bắt đầu đi chệch con đường đúng đản và quay mũi nhọn tần công 
vào đồng minh của chúng ta, vào trung nông, thì làm thê nào ? Phải 
chăng là chúng ta cẩn có một cuộc tần công nói chung, chứ không 
phải là liên mình với một giai cầp nhật định mà tần công một giai 
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cầp nhật định? Khi đánh chiềc côi xay gió, chính Đôn Ki-sỗt cũng 
tưởng rằng mình tần công kẺ thù, nhưng mọi người đều biêt rằng ông 
ta đã bị vỡ đầu trong cuộc tần công đó, nều có thể gọi đó là tần công. 

Rõ ràng là những thẳng lợi vẻ vang của Đôn Ki-söt đã đên ám 
ảnh giầc ngủ những người quá ‹tả› của chúng ta. 

Câu hỏi thứ năm. Nguy cơ chù yêu ở nước ta là nguy cơ nào, là 
nguy cơ hữu khuynh hay nguy cơ «tả» khuynh ? 

Trả lời. Nguy cơ chủ yêu ở nước ta biện nay là nguy cơ hữu 
khuynh. Nguy cơ hữu khuynh đã từng là và hiện vẫn là nguy cơ chủ 
yêu. Quan điểm đó có trái với luận điểm, mà mọi người đều biết, của 
nghị quyết của Ban châp hành trung ương ngày 15 tháng Ba 193o, cho 
rằng những khuyêt điểm và hành vi sai lệch của những người quá «tả» 
hiện nay là điểu cản trở chủ yêu đổi với cưộc vận động tập thể hóa 
nông nghiệp không ? Không, nó không trái với luận điểm đó. Sự thật 
là, về mặt vận động tập thể hóa nông nghiệp, khuyêt điểm của những 
người quá «tả» to lớn đền nỗi nó đã tạo điểu kiện thuận lợi cho việc 
tăng cường và củng cô xu hướng hữu khuynh trong đảng. Tại sao vậy? 
Vì rằng những khuyết điểm đó làm cho người ta biểu lẩm đường lôi 
của đảng, nshĩa là những khuyêt điểm đó làm cho đảng ta dễ mất tín 
nhiệm, và do đó tạo điều kiện dễ dàng cho những phần tử hữu khuynh 
đầu tranh chông lại sự lãnh đạo của đẳng. Làm cho sự lãnh đạo của 
đẳng mắt tín nhiệm, là tạo cơ hội tôt nhất để cho bọn cẩm đầu xu 
hướng hữu khuynh có thể nổi dậy đâu tranh chông lại đẳng. Cơ hội 
đó, chính bọn quá ‹tả›, do sai lầm và lệch lạc của mình, đã đưa đền 
cho bọn hữu khuynh. Cho nên, để đầu tranh thẳng lợi chồng phái cơ 
„ hội chủ nghĩa hữu khuynh thì cẩn phải thẳng những sai lẩm của bọn 


cơ hội chủ nghĩa ‹tả khuynh». Khách quan mà nói, thì bọn quá «tả»' 


là đống múnh của bọn hữu khuynh. : 

Đó là môi liên quan đặc biệt giữa phái cơ hội chủ nghĩa +tẢ» 
khuynh và phái hữu khuynh. 

Chính do môi liên quan đó nên mới có hiện tượng là một sồ 
sngười phái tả» thường hay nói đên khôi liên mưính với bọn hữu 
khuynh. Và chính cũng do đó mà có hiện tượng kỳ lạ là một bộ phận 
bọn + phái tả », hôm qua còn đang «dẫn đẩu » cuộc tần công điên cuồng 
của chúng và toan tập thể hóa toàn Liên-xô trong vài ba tuần lễ, thì 
hôm nay đã có thái độ tiêu cực” thắt vọng và hoàn toàn bỏ mặc chiển 
trường cho bọn hữu khuynh, và như vậy là đã thực sự rút lui (không 
dầu ngoặc kép l) trước giai cầp cu-lắc. 
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Đặc điểm của tình hình hiện nay là, đổi với chúng ta, đầu tranh 
chông những sai lẩm của bọn quá «tả» là điểu kiện và là một hình 
thức độc đáo để đâu tranh thắng lợi chồng chủ nghĩa cơ bội hữu 
khuynh. : 

Câu hỏi thứ sáu. Tại sao một bộ phận nông dân lại rút ra khỏi 
nông trang tập thể ? 

Trả lời. Một bộ phận nông dân rút ra khỏi nông trang tập thê 
có nghĩa là, trong thời gian gẩn đây, ở nước ta có một sồ nông 
trang tập thể không được vững chắc lắm, hiện đang thanh trừ những 
phần tử dao động. Điểu đó có nghĩa là, những nông trang tập thẻ 
hữu đanh vô thực sẽ tan vỡ, còn những nông trang vững chắc sẽ tổn 
tại và được củng cô. Tôi nghĩ rằng đó là một hiện tượng rầt bình 
thường. Song tình trạng đó lại làm cho một sô đổng chí đâm ra thầt 
vọng, hoảng höt và khư khư bám lầy những tỷ lệ tập thể hóa quá cao. 
Một sồ khác thì hí hửng và nói trước rằng cuộc vận động tập thẻ 
hóa nông nghiệp sẽ «thầt bại». Tât cẢ các đồng chí đó đều hềt sức 
sai lầm. Tât cả các đồng chí đó còn xa mới hiểu bản chầt của phong 
trào tập thể hóa được như những người mác-xít. 

Trước hết, tầt cả những người đã rời bỏ nông trang là những kẻ 
mà người ta gọi là những linh hồn chết, Nói đúng ra, đó cũng không 
hẳn là họ rời bỏ, mà chỉ chứng tỏ là họ có mặt cũng như không. 
Chúng ta có cẩn những linh hổn chềt đó khêng ? Hiển nhiên là 
không ! Tôi cho rằng việc những người dân miển Bắc Cáp-ca-do và 
những người U-crai-na giải tán các nông trang đẩy rẫy những linh 
hồn chẻt và tổ chức ra những nông trang thật sự có sức sồng và thật 
sự vững chắc, như thê là hoàn toàn đúng. Làm như thề chì có lợi 
cho phong trào nông trahg tập thể mà thôi, 

Thứ hai là, những kẻ rời bỏ nông trang là những phần tử xa lạ, 
thật sự cừu địch với sự nghiệp của chúng ta. Rõ ràng là càng đuổi cô 
những phần tử đó sớm ngày nào, thì càng có lợi cho phong trào tập 
thể hóa ngày ây. 

Cuỗi cùng là, những kẻ rời bỏ nông trang là những phẩn tử dao 
động mà người ta không thẻ coi là những phẩn tử xa lạ cũng như 
không thể coi là những linh hồn chềt được. Đó chính những 
người nông dân mà, ngày nay, chúng ta chưa thuyềt phục được cho 
họ nhận rõ công cuộc của chúng tả là đúng, nhưng ngày mai đây, 
nhầt định chúng ta sẽ thuyềt phục được họ. Việc những người nông 
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dân đó ra khỏi nông trang, tuy là một tôn thât tạm thời nhưng là một 
tân thầt lớn cho phong trào tập thể hóa. Vì vậy việc tianh thủ những 
phẩn tử dao động trong nông trang tập thê là một trong những nhiệm 
vụ cấp thiết nhất hiện nay của phong trào tập thể hóa, 

Do đó, thây rằng một bộ phận nông dân rút khỏi nông trang tập 
thể không phải chỉ là mệt hiện tượng có tính chât tiêu cực. Do đó, 
cũng thầy rằng nêu vì họ rút khỏi nông trang mà nông trang thanh 
thải được những linh hồn chêt và những phẩn tử rõ ràng là xa lạ 
với nông trang, thì việc rút lui đó là một quá trình hữu ích để làm 
cho nông trang tập thê được lành mạnh và củng cô hơn, 

Cách đây một tháng, người ta ước lượng rằng trong các vùng ` 
ngũ cốc của chúng ta đã có hơn 6o” trang trại đã được tập thẻ 
hóa. Nhưng rõ ràng là bây giờ nêu muôn nói đền những nông trang 
tập thể có thật và hơi vững chắc một chút, thì con sô đó- thật là quá 
đáng. Nêu sau khi một bộ phận nông dân đã rút ra khỏi nông trang 
tập thể mà phons trào tập thể hóa nông nghiệp đứng vững ở.con số 
4o°%s được tập thể hóa trong các vùng ngũ côc, — và điều đó chắc 
chắn là có thể thực hiện được, — thì hiện nay, như thê sẽ lÀ một 
thẳng lợi to lớn cho phong trào tập thể hóa nông nghiệp rồi. Tôi 
chỉ lây mức trung bình đôi với các vùng ngũ côc, vì biết rằng ở 
nước ta có những vùng hoàn toàn tập thể hóa đã đạt tới tỷ lệ 8o%%, 
eo%. Tỷ lệ tập thể hóa 4o% trong các vùng ngũ cốc, điểu đó có 
nghĩ là đên mùa xuân năm rozo, chúng ta sẽ hoàn thành vượt mức 
gấp. đôi kè hoạch năm năm lần thứ nhât về tập thể hóa. 

Ai dám phủ nhận tính chât quyết định của thẳng lợi lịch sứ đó 
trong sự phát triên xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô ? 

Câu hỏi thứ bảy. Những nông dân dao động ra khỏi nông trang 
tập thể, như thể có đúng không ? 

Trả lời. Không, họ đã hành động sai. Rời bỏ nông trang tập 
thể là họ đã đi ngược lại lợi ích bản thân của họ, vì chỉ có nông 
tranz tập thể mới làm cho họ thoát khỏi cảnh cùng khỏ, dôt nắt. 
Rởơi bổ nông trang tập thể, họ sẽ lâm vào một tình trạng hết sức 
khôn đôn, vì họ không hưởng được những sự dễ dàng và thuận lợi 
mà Chính quyển xô-viết đã đem lại cho nông trang tập thể. Không 
nên: vin vào những sai lâm và lệch lạc đã phạm phải trong các nông 
tranz tập thể mà rời bỏ nông trang. Sai lầm, thì.cần phải ở lại trong 
nông trang tập th¿ để cùng chung sức sửa chữa. Những sai lẩm đó sẽ 
càn: d¿ dàng sửa chữa được khi Chính quyển xô-viêt đưa toàn lực 
ta chồng lại những sai lầm đó. 
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Lê-nin nói : 

- Trong nền sản xuât hàng hóa, với chẻ độ kinh doanh quy mô nhỏ, không 
thể nào giải phóng được nhân loại ra khỏi cảnh.quấn chúng bị cùng khổ và bị áp 
bức ; (tập XX, tr. 122). 228 

Lê-nin nói : 

« Với nền kinh tế nhỏ thì không thẻ thoát khỏi cảnh bấn cùng được › (tập XXIV, 
tr. s4o). 227 

Lê-nin nói : 

„ weNÑều chúng ta cứ tự giam mình như xưa trong những đơn vị kính tề nhỏ bé, 
thì dù chúng ta có là những công dân tự do trên ruộng đất tự do đi nữa, chúng 
ta cũng vẫn không tránh khỏi nguy cơ là chắc chản bị tiêu diệt» (tập XX, 
tr. 417). 228 

Lê-nin nói : 

«Chỉ có lao động chung, lao động bằng ác-ten, lao động bằng tập đoàn hợp 
tác, thì chúng ta mới thoát khỏi con đường bẻ tắc mà chiên tranh đề quồc chủ 
nghĩa đã dõn chúng ta vào› (tập X%IV, tr. 537).229 

Lê-nin nói : 

«Cần phải chuyển sang lỗi canh tác tập thể trên các nông trang kiểu mẫu lớn › 
vì «không thê, thì sẽ không thẻ thoát khỏi tình trạng kinh tế tàn phá, tình trạng 
thật là nguy khôn hiện nay của nước Ñga› (tập XX, tr. 418). 230 

Tât cả những lời nói đó có nghĩa gì ? 

Có nghĩa là nông trang tập thể là phương sách đuy nhất khiển 
nông dân có thể thoát khỏi cảnh bần cùng và dồt nát. 

Rõ ràng những nông dân nào rời bỏ nông trang tập thẻ, là hành- 
đệng không đúng. 

Lê-nin nói : 

s Qua toàn bộ sự hoạt động của Chính quyền xô-viềt, di nhiên là tầt cả các đồng 
chí đếu biết rằng chúng ta đã hết sức coi trọng đến như thề nào các công xã, 
các ác-ten và, nói chung, tât cả các tổ chức nhằm cải biền, nhằm góp phẩn dần dắn 
cải biền nền tiểu kinh tè nông dân cá thể thành một nến kinh tÈ tập thẻ, canh tác 
bằng tập đoàn hợp tác hay bằng ác-ten › (Ù (tập XXIV, tr. s7o).231 

Lê-nin nói : 

« Chính quyển xô-viềt rõ ràng đã ưu đải các công xã và tập đoàn hợp tác mà 
nó đã đặt lên hàng đầu › (1) (tập XXII, tr. 39g). 232 

Điều đó nghĩa là thê nào? * 

` 

Điểu đó có nghĩa là Chính quyển xô-viềt sẽ cho nông trang tập 

thể được hưởng nhiều sự ưu đãi và thuận lợi hơn là các doanh n;hiệp 


(1) Do tôi viềt ngà. 
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cá thể. Nzhia là Chính quyển xô-viêt sẽ cho các nÔng tranz tập thể 
hưởng nhiễu sự ứu đãi về mặt phân phôi ruộns đât, cung cầp :náy 
móc, máy kéo, hạt giồng lúa mì, v.v., và về phương diện giảm thuê 
cũng BI cho vay vôn. 

Tại sao Chính quyển xô-việt lại cho các nông trang tập thể 
hưởng nhiều sự ưu đãi và thuận lợi như thê ? 

Vì nông trang tập thể là phương sách duy nhât“để giải thoát 
nông dân khỏi cảnh cùng khô. 

Vì cho. các nông trang tập thể hưởng nhiều sự ưu đãi là cách 
` giúp đỡ có hiệu quả nhầt đổi với bẩn nông và trung nông. 

Gần đây, Chính quyền xô-viêt đã quyềeđịnh miễn mọi thứ thuÈ 
trong hai năm, đôi với tât cả những súc vật dùng để canh tác (ngựa, 
bò, v.v.) đã được tập thể hóa trong các nông trang tập thể, đổi với 
tầt cả những bò lây sữa, lợn, cừu và gia súc, bât cứ là những gia súc 
đó thuộc quyền sở hữu chung của nông trang tập thể hay thuộc quyển 
sở hữu cá nhân của các nông trang viên. 

Ngoài ra, Chính quyền xô-viêt cũng đã quyêt định gỉiz hạn cho các 
nông trang viên đên cuôi năm mới phải trả những món nợ của quỹ tín 
dụng và öãi bỏ tât cả những tiền phạt và các lệ phạt đã quyêt định, 
trước ngày ¡ tháng Tư, đôi với các nông dân đã gia nhập nông 
trang tập thể. Ũ 

Cuôi cùng, Chính quyển xô-viêt đã đuyềt định là trong năm nay 
nhầt định sẽ cho các nông trang tập thể vay soo triệu rúp. 

Những sự ưu đãi đó sẽ giúp đỡ cho các nông dân nông trang 
viên. Những sự ưu đãi đó sẽ giúp đỡ cho những nông dân nông 
trang tập thể nào cương quyết không rút khỏi nông trang tập thể, đã 
được tôi luyện trong cuộc đâu tranh chông kẻ thù của nông trang tập thẻ, 
đã biêt bảo vệ nông trang tập thể và giữ vững lá cờ vĩ đại của phong trào 
tập thể hóa nông nghiệp. Những sự ưu đãi đó sẽ giúp đỡ cho các nông 
trang viên, bẩn nông và trung nông, hiện nay đang làm nòng côt trong 
nông trang tập thể của chúng ta, sẽ củng cô và gắn chặt các nông 
trang tập thể của chúng ta và sẽ thu hút hàng triệu và hàng triệu 
nông dân đi theo chủ nghĩa xã hội. Những sự ưu đãi đó sẽ giúp đỡ 
cho các nông dân nông trang tập thể, hiện nay là cán bộ chủ chôt của 
nông trang tập thể và hoàn toàn xứng đáng được mệnh danh là những 
anh hùng của phcng trào tập thể hóa. 

Những nêng dân đã ra khỏi nông trang tập thể sẽ không được 
hưởng những sự ưu đãi đó. 
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Rõ ràng những nông dân nào ra khỏi nông trang tập thể là đã 
phạm sai lầm. 


Rõ ràng là họ chỉ có thể được hưởng sự ưu đãi đó, khi nào họ 
trở về nông trang tập thẻ. 

Câu hỏi thứ tám. Đôi với công xã, thì nên làm hư thê nào, có 
nên giải tán đi không ? 

Trả lời. Không, không nên một tý nào, không có lý do nào mà 
lại giải tán đi được. Tôi muôn :nói đên những công xã thật sự, chứ 
không phải những công xã chỉ có trên giây tờ. Ở Liên-xô, trong _ 
những vùng ngũ cốc, có nhiều công xã tôt đáng được khuyên khích 
và ùng hộ. Tôi muôn nói đên những công xã cũ đã đứng vững trong 
những năm đẩy thử thách và đã được tôi luyện trong đầu tranh, do 
đó mà hoàn toàn có đầy đủ lý do đề tổn tại Không nên giải tán 
những công xã đó, mà phải đem biên thành những ác-ten. 

Thành lập và quản lý các công xã là một việc phức tạp và khó 
khăn. Các công xã lớn vững chắc chỉ có thể tổn tại và phát triển 
được, nêu có đủ cán bộ đầy kinh nghiệm và những người lãnh đạo đã 
được thử thách. Nêu chuyển vội vàng từ điều lệ ác-ten sang điều lệ 
công xã thì chỉ có thể đầy nông dân rời khỏi phong trào tập thể hóa 
mà thôi.~+Vì vậy cẩn phải tiền hành việc đó một cách đặc biệt thận 
trọng, và không hề được vội vàng. Ác-ten là một hình thức dễ dàng 
hơn và dễ tiêp phận hơn đồi với quảng đại quần chúng nông dân, Vì 
vậy hiện nay, ác-ten là hình thức phổ biên nhât của phong trào tập 
thể hóa. Chỉ có dần dần tăng cường và củng cô các ác-ten nông nghiệp 
thì mới có thể tạo cơ sở cho nông dân tổ chức thành phong trào 
quần chúng tiền tới công xã được. Nhưng việc đó không thể làm sớm 
được. Vì vậy công xã, tức là hình thức cao, thì chỉ sau này mới có 
thể trở thành khâu chính của phong trào tập thể hóa mà thôi. 

Câu hỏi thứ: chín, Đồi với bọn cu-lắc, nên như thể nào ? 

Trả lời. Cho tới nay, chúng ta chỉ nói đền trung nông. Trung 
nông là đồng minh của giai cầp công nhân, và chính sách của chúng 
ta đồi với họ là phải thân ái. Nhưng đồi với cu-lắc thì lại khác. Cu- 
lắc là kẻ thù của Chính quyển xô- ›-việt, Chúng ta không có và không 
thể có hòa bình với chúng. 

Chính sách của chúng ta đồi với cu-lắc là chính sách thù tiêu 
bọn đó về mặt giai cầp. Điểu đó dĩ nhiên không có nghĩa là chúng ta 
có thể thù tiêu cu-lắc ngay một lúc mà xong được. Mà điều đo có 

- nghĩa là chúng ta sẽ tiền hành làm sao để bao vây và thủ tiêu chủng đi. 
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Đồi với culắc, Lê-nin đã từng nói như sau : 

«Bọn cu-lắc là những kẻ bóc lột độc ác nhằt, tàn bạo nhầt và dã rman nhầt ; 
lịch sư các nước khác chứng thực rằng chúng đã nhiểu lẩn khôi phục lại chính 
quyến của bọn địa chủ, bọn Ñga hoàng, bọn giáo chủ và bọn tư bản. Bọn cu-lắc 
đông hơn bọn địa chủ và tư bản. Tuy nhiên chúng chỉ là một thiểu số trong 
nhân dân... Trong chiền tranh, bọn uỗng máu đó đã làm giàu trên sự nghèo khổ 
của nhân dân, chúng đã vét bạc vạn bạc triệu, bằng cách tăng giá lúa mì và các sản 
phẩm khác. Bọn rắn độc đó đã trở nên giàu sụ trên lưng nông dân bị chiền tranh 
làm phá sản và trên lưng công nhân đói khổ. Người công nhân trong các thành phồ 
và nhà máy càng đói khỏ, thì những con đỉa đó càng hút được nhiều máu của 
agười lao động và càng giàu thêm. Loài hút máu đó đã từng và hiện đang chiểm 
đoạt những đât đai phong kiền, chúng vẫn đang tiệp tục nô dịch mãi nông dân 
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Ấp dụng một chính sách hạn chế những xu hướng bóc lột của 
bon uông máu đó, của bọn rắn độc và bọn hút máu đó là chúng ta 
đã dung nhận chúng. Chúng ta đã dung nhận chúng, vì trước kia 
chung ta không có gì để thay thể cho những cơ sở kinh tÈ của 
cu-lắc, thay thê cho nền sản xuất của cu-lắc cả. Bây giờ chúng ta đã 
có khả năng thay thê một cách có lợi kinh tê của chúng bằng kinh tê 
nông trang tập thể của chúng ta và bằng các nông trường quôc doanh 
của chúng ta. Hiện nay không có một lý do nào để có thể dung nhận 
bọn rắn độc và bọn uông máu đó lâu hơn nữa. Tiễp tục dung nhận 
bọn rắn độc, bọn uỗng máu đó, bọn đã đôt phá nông trang tập thể, 
ám sát những cán bộ nông trang tập thẻ và tìm cách phá hoại những 
vụ gieo giồng, tức là làm trái với lợi ích của công nhân và nông dân. 

Cho nên chính sách thủ tiêu giai cầp cu-lắc phải được áp dụng 
với tât cả tính thân ráo riết và tỉnh thần triệt để rnà chỉ những người 
bôn-sê-vích mới có thế làm được. 

Cân hỏi thứ mười. Nhiệm vụ thực tiễn trước mắt của các nông 
trang tập thể là gì? 

Trả lời. Nhiệm vụ thực tiễn trước mắt của các nông trang tập 
thể là đầu tranh đẻ thực hiện những vụ gieo giông, để mở rộng đên 
mức tồi đa diện tích gieo giỏng, để tổ chức tổt những vụ gieo giông. 

, Hiện nay tất cẢ những nhiệm vụ khác của nông trang tập thể 
đéu phải phù hợp với nhiệm vụ gieo giỗng. 

Hiện nay tât cả những công tác khác của nông trang tập thể đều 
tùy theo công tác tô chức gieo giông, 

Điểu đó có nghĩa là không thể căn cứ trên những nghị quyềt ổn 
ào và những bài diễn văn khoa trương mà kiểm nghiệm xem nông 
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trang tập thể và lớp cán bộ tích cực nroài đẳng của nó có được vững 
vàng hay không, xem các nzười lãnh đạo nông trang tập thể và nòng 
cót bôn-sê-vích của các nông trang đó có khả năng hay không, mà 
phải căn cứ vào thực tê sinh động của việc tổ chức tôt các vụ giéo giỗng. 

_ Nhưng muôn làm tròn được nhiệm vụ thực tiễn đó một cách vẻ 
vang, thì cẩn phải hướng cho cán bộ nông trang tập thể chú trọng đền 
các vân để kinh tê trong việc xây dựng nông trang tập thẻ, chú trọng. 
đến những vân để xây dựng nội bộ của các nông trang đó. 

Cho đền thời gian gần đây các cán bộ nông trang vẫn chỉ quan 
tâm chủ yêu đên việc chạy theo những con số tập thể hóa cao, chứ 
không muôn thây chỗ khác nhau giữa tập thể hóa thật sự và tập thể 
hóa trên giây tờ. Bây giờ cần phải gạt bỏ cái tâm lý say mê những 
con sô đó đi. Bây giờ cán bộ nông trang phải tập trung chú ý vào 
việc củng cô các nông trang tập thể, vào việc làm cho cơ cầu các nông 
trang được hoàn thiện, và vào việc tổ chức công tác thực tiễn trong 
các nông trang tập thẻ. ; 

Cho đên thời gian gản đây, cán bộ nông trang tập thể vẫn chỉ 
chú ý đền việc tổ chức những đơn vị nông trang lớn, đến việc tổ 
chức ra những cái mà người ta gọi là những +đơn vị khổng lổ›, hơn 
nữa những «đơn vị không lồ» đó thường hay biên thành những cơ 
quan quan liêu cổng kểnh không có gỏc rễ kinh tế trong các thôn xóm. 
Thành thử công tác hình thức bể ngoài lại đã choán mắt công tác 
thực tế. Bây giờ, cần phải đoạn tuyệt với tâm lý ham chuộng hình thức 
bể ngoài đó đi. Bây giờ cán bộ phải hềt sức chú ý đền công tác kinh 
tê và công tác tổ chức trong các nông trang tập thể ở thôn xóm. Khi 
công tác đó đã có kết quả rồi, thì những «đơn vị khổng lổ» tự nó sẽ 
xuât hiện, 

Cho đền nay, chúng ta vẫn chưa quan tâm đẩy đà đền việc lôi 
kéo trunz nông vào công tác quản trị các nông trang tập thẻ. Thể mà 
trong số trung nông đó lại có những nhà nông giỏi, họ có thể thành 
những cán bộ nông nchiệp xuât sắc trong sự nrhiệp xây dựng nông 
trang tập thể. Hiện nay cần phải bồ cứu chỗ thiểu sót đó trong công 
tác của chúng ta. Nhiệm vụ hiện nay là phải thu hút những người ưu 
tú tronz tầng lớp trung nông vào công tác quản trị nông trang tập: 
thể và để cho họ phát huy khả năng của họ trong lĩnh vực đó, 

Cho đền thời gian gần đây, người ta vẫn chưa chú ý đẩy đủ đền 
công tác trong phụ nữ nông dân. Thời kỳ vừa qua đã chứng múnh 
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rằng công tác phụ nữ nông dân ở nước ta là nhược điểm lớn nhầt 
trong hoạt động của chúng ta. Vì vậy hiện nay cẩn phải kiên quyết và 
dứt khoát thanh toán nhược điểm đó. 

Cho đền thời gian gần đây, những người cộng sản trong nhiếu 
vùng đã cho rằng họ có thể tự mình giải quyềt được tầt cả những 
vần để liên quan đền việc xây dựng các nông trang tập thể. Xuât phát 
từ quan điểm đó, họ vẫn chưa quan tâm đẩy đủ đền sự cẩn thiểt 
phải thu hút những người ngoài đẳng vào công tác phụ trách trong 
các nông trang tập thể, đưa những người ngoài đẳng vào công tác quản 
trị tô chức một đội ngũ rộng lớn gồm các chiên sĩ tích cực ngoài 
đảng. Lịch sử đẳng ta đã chứng minh — và thời kỳ vừa qua của việc 
thành lập các nông trang tập thể đã chứng minh một lần nữa — rằng 
một lập trường như thê là căn bản sai lầm. Nều những “người cộng 
sản tự thu mình vào trong vỏ ôc, nêu họ tự tách rmình với những 
người ngoài đảng bằng một bức tường, thì họ sẽ làm hỏng tât cả sự 
nghiệp của mình. Nêu người cộng sản đã có thể chiên thẳng rực rỡ 
trong những trận chiến đầu cho chủ nghĩa xã hội, và nêu kể thù của 
chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh bại, thì một trong những lý do chính 
là vì những người cộng sản đã biêt thu hút những người ưu tú ngoài 
đảng tham gia công tác; chính vì họ đã biệt tận dụng lực lượng của 
các tầng lớp rộng lớn những người ngoài đảng ; chính vì họ đã biết 
tập hợp chung quanh đẳng mình một đội ngũ rộng lớn các chiên sĩ 
tích cực ngoài đảng. Hiện nay cẩn phải kiên quyêt và dứt khoát trừ 
bỏ nhược điểm đó trong công tác của chúng ta đổi với những người 
ngoài đảng. 

Sửa chữa những thiểu sót đó trong cổng tác của chúng ta, triệt 
đề thanh toán những thiểu sót đó, chính là đưa công tác kứnh tÈ của 
các nông trang tập thể đi vào con đường đúng. 

Như vậy : 

+) Nhiệm vụ là phải tổ chức tôt các vụ gieo giỗng. 

2) Biện pháp để giải quyêt nhiệm vụ trên là phải -tập trung sự 
chú ý vào những vản để kinh tế của phong trào tập thể hóa. 


« Sự thật ,, sồ 92, 
ngảy 3 tháng Tư 1930 


VỀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ KINH TẾ 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị cán bộ công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa toàn quôc lẩn thứ nhát ?3 
, ngày 4 tháng Hai 1ọ3! 
` 


Thưa các đồng chí, hội nghị của các đồng chí sắp kết thúc, Lát 
nữa, các đồng chí sẽ thông qua những nghị quyẻt. Tôi tin rằng những 
nghị quyêt đó sẽ được nhât trí thông qua. Trong những nghị quyt 
ây — tôi có biêt qua một ít — các đồng chí đẻu tán thành những con 
sô kiểm tra của kê hoạch công nghiệp năm 1ozr và các đồng chí hứa 
sẽ thực hiện những con sô đó. 

Lời nói của người, bôn-sê-vích là lời nói nghiêm túc. Những 
người bôn-sê-vích có tác phong giữ đúng lời hứa. Nhưng hứa thực 
hiện những con số kiểm tra của kể hoạch năm rọ3r có nghĩa là thể 
nào ? Điểu đó có nghĩa là : bảo đảm tăng toàn bộ sản lượng công 
nghiệp lên 4s9%. Mà đó là một nhiệm vụ rầt trọng đại. Hơn nữa, hứa 
như thẻ có nghĩa là không những các đồng chí hứa sẽ hoàn thành kè 
hoạch năm năm của chúng ta trong bồn nắm, — điều đó đã được quyềt 
định rồi, ở đây không cẩn phải quyềt định gì nữa, — mà còn có nghĩa 
là các đồng chí hứa trong ba năm sẽ hoàn thành kề hoạch nắm nàảm uề 
những ngành công nghiệp cơ bản, có tính chảt quyềt định. 

Hội nghị hứa hoàn thành kẻ hoạch năm 1931, hoàn thành kề hoạch 
năm năm trong ba năm, như thê là tốt. Nhưng chúng ta đã học được 
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‹kinh nghiệm cay đắng». Chúng ta biết rằng những lời hứa không 
phái bao giờ cũng được giữ đúng, Đầu năm 1930, người ta cũng đã 
hứa hoàn thành kẻ hoạch cả năm. Vẫn để lúc đó là tăng sản lượng 
công nghiệp của chúng ta lên 31-32%. Song lời hứa đó không được 
hoàn toàn giữ đúng. Năm 1go, sản lượng công nghiệp thực tê chỉ 
tăng- 25%. Chúng ta cẩn đặt câu hỏi : liệu năm nay có lặp lại tình 
trạng như thể nữa không ? Những người lãnh đạo, những cán bộ công 
nghiệp chúng ta hiện nay hứa sẽ tăng sản lượng công nghiệp năm 19; 
lên 4s%. Nhưng lây gì bảo đảm rằng lời hứa đó sẽ giữ đúng ? 

Cin có những gì để thực hiện những con số kiểm tra, để tăng 
sản lượng lên 45%, để hoàn thành kề hoạch năm năm không phải 
trong bổn năm mà là trong ba năm về những ngành công nghiệp cơ 
bản, có tính chât quyết định ‡ 


Cần có hai điều kiện cơ bản: 


Trước hệt, phải có những khả năng thực tề, hoặc như chúng ta 
thường nói, những khả năng «khách quan». 


Hai là, phải có ý muôn lãnh đạo và tài khéo léo lãnh đạo các xí 
nghiệp của chúng ta sao cho những khả năng đó thực hiện được. 

Năm ngoái, chúng ta có những khả năng «khách quan» đề hoàn 
thành đẩy đủ kè hoạch không ? Có, chúng ta có những khả năng ây. 
Những sự việc không thể chổi cãi được đã chứng tỏ điểu đó. Những 
sự việc đó là : sản lượng công nghiệp trong tháng Ba và tháng! Tư năm 
ngoái, so với năm kia đã tăng 31%. Thử hỏi : thê thì sao chúng ta lại 
không hoàn thành được kê hoạch cả năm ? Cái gì đã ngăn trở chúng 
ta? Chúnz ta thiểu những gì ? Chúng ta chưa biềt sử dụng những khả 
năng sẵn có. Chúng ta chưa bibt lãnh đạo các nhà máy, các công xưởng, 
các hẩầm mỏ một cách đúng đắn. 


Chúng ta đã có điều kiện thứ nhầt: những khả năng « khách quan + 
đẺ thực hiện kẻ hoạch. Nhưng chúng ta chưa có đầy đủ điều kiện 
thứ hai : tài khéo léo lãnh đạo sản xuất. Và chính vì chúng ta còn 
thiều khéo léo lãnh đạo các xí nghiệp, cho nên kê hoạch không được 
hoàn thành, Đáng lẽ phải tăng 31-321, chúng ta chỉ tăng được có 25%. 

Cồ nhiên, făng aš%⁄4 là một việc to tát. Năm ro3o hoặc như hiện 
nay, chẳng có một nước tư bản chủ nghĩa nào tăng được sản lượng 
cả, Ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, không trừ rnột nước nào, 
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sản xuÂt sự xuông rõ rệt. Trong những điểu kiện ây thì făng được 
25% là một bước tiên lớn. Nhưng chúng ta còn có thể tăng hơn thể 
nữa. Chúng ta có tẫt cả những điểu kiện +khách quan› cẩn thiệt đề 
làm điểu đó. 


Vậy lây gì để đảm bảo rằng trường hợp năm ngoái sẽ không tái 
diễn trong năm nay ; kê hoạch sẽ được thực hiện toàn vẹn; những khả 
năng sẵn có sẽ được chúng ta lợi dụng thích đáng ; lời hứa của các 
đồng chí sẽ không bị một phần nào nằm trên giây ? 

Trong lịch sử các nước, các quôc gia, các quân đội, có những 
trường hợp mà mọi khả năng thành công và chiên thắng đểu đã có đầy 
đủ, song không được sử dụng vì những người lãnh đạo không thây, 
không biêt sử dụng những khả năng đó, nên quân đội đã thât bại. 

Chúng ta có mọi khả năng cẩn thiết để thực hiện những con số 
kiểm tra năm 1o2I không ? 

Có, chúng ta có những khả năng ây. 

Những khả năng đó là những gì ? Cẩn phải làm gì để biên những 
khả năng đó thành hiện thực ? 

Trước hết, trong nước phải có đầy đủ những tài nguyên thiên nhiên 
như : quặng sắt, than đá, dầu mỏ, lúa mì, bông. Nước ta có những 
tài nguyên đó không ? Có. Có nhiều hơn bât cứ nước nào khác. Chỉ 
nói riêng vùng U-ran, cũng đủ thây vùng đó tiêu biểu cho một sự tổng 
hợp tài nguyên không nước nào có được. Quặng, than đá, dầu mỏ, 
lúa mì — có cái gì mà vùng U-ran lại không có Thứ gì ở nước 
chúng ta cũng có tât, có lẽ chỉ trừ có cao su thôi. Nhưng rồi đây, một 
vài năm nữa, chúng ta cũng sẽ có cao su để dùng. Vể mặt này, về mặt 
tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta thật là đẩy đủ. So với như cẩu, 
chúng ta còn có thừa nữa. 

Cần phải có gì nữa ? 

Cần phải có một chính quyển có ý muôn và đủ sức đầy mạnh việc 
khai thác những tài nguyên thiên nhiên đổi dào đó nhằm phục vụ lợi 
ích của nhân dân. Một chính quyển như thè, chúng ta có không Ÿ 
Có. Đành rằng trong công việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên 
không phải bao giờ cũng tránh được những sự va chạm giữa chính 
œ¿ay những cán bộ của chúng ta. Ví dụ, năm ngoái Chính quyển xô- 
viềt đã phải tiên hành một cuộc đầu tranh trong vần để xây dựng một 
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sơ sở thứ hai về than đá và luyện kim, không có cơ sở đó thì chúng 
ta không thể nào phát triển hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng đã vượt. 


qua các trở ngại đó. Và nay mai chúng ta sẽ có cơ sở ây. 

Cân phải có gì nữa ? 

Còn cản một điều nữa là chính quyển đó phải được hàng triệu 
quần chúng công nhân và nông dân ủng hộ. Chính quyền của chúng 
ta đã có sự ủng hộ ầy chưa? Có. Trên toàn thể giới, các đồng chí 
không tìm thây một chính quyển nào được công nhân và nông dân 
ùng hộ như Chính quyển xô-viêt cả. Tôi sẽ không dẫn ra đây những 
sự việc chứng tỏ sự lớn mạnh của phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa và sự phát triển của phone trào lao động xung kích ; tôi cũng 
sẽ không dẫn ra đây cuộc vận động đầu tranh hưởng ứng kê hoạch 
sản xuẫt và tài vụ. Ai nây đều biết tât cả những sự việc đó, những 
sự việc đó chứng tổ rõ ràng sự ủng hộ của đông đảo quần chúng đồi 
với Chính quyển xô-viÊt. 

Cẩn phải có gì nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức những 
con sô kiểm tra năm 1931 ? : 

Còn cẩn phải có một chề độ không có những bệnh nan y của chủ 
nghĩa tư bản và thật sự ưu việt hơn chề độ tư bản. Khủng hoảng, 
thât nghiệp, lãng phí, đời sồng cơ cực của quảng đại quần chúng — 
đó là những bệnh nan y của chủ nghĩa tư bản. Chê độ chúng ta không 
mắc những bệnh đó, bởi vì chính quyển ở trong tay chúng ta, trong 
tay giai cầp công nhân, bởi vì chúng ta kê hoạch hóa kinh tế, tích 
läy nguồn dự trữ một cách có kẻ hoạch và phân phôi hợp lý những 
dự trữ đó cho các ngành kinh tế quôc dân. Chúng ta không mắc những 
bệnh nan y của chủ nghĩa tư bản. Đó là điều khác nhau giữa chúng 
ta và chủ nghĩa tư bản, đó là điểm ưu việt có tính chât quyết định 
của chúng ta so với chê độ tư bản. 

Các đồng chí hãy xem bọn tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tê như thể nào. Chúng hạ tiền công của công nhân xuông mức 
thầp nhật. Chúng hạ giá nguyên liệu xuông mức rẻ nhật. Nhưng chúng 
không muôn hạ giá các sản phẩm công nghiệp và thực phầm thường 
dùng xuôong một mức tương đồi đáng kẻ. Nghĩa là chúng tìm cách 
thoát nạn khủng hoảng bằng cách gây thiệt hại cho những người tiêu 
thụ chính, cho công nhân, cho nông dân, cho những người lao động. 


| 
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Bọn tư bản tự chặt cành cây mà chúng đang ngồi. Chúng đã không 
thoát ra khỏi khủng hoảng mà kềt quả lại làm cho khủng hoảng càng 
thêm trầm trọng, kêt quả lại là tích lũy thêm những tiển để mới dẫn 
tới một cuộc khủng hoảng' mới dữ dội hơn. : 

Tính ưu việt của chúng ta là ở chỗ chúng ta không hể biết đền 
những nạn khủng hoảng sản xuât thừa, chúng ta không có và cũng sẽ 
không có hàng triệu người thầt nghiệp, chúng ta không có tình trạng 
sản xuầt vô chính phủ, vì chúng ta xây dựng nền kinh tê có kê hoạch. 
Nhưng không phải như thê là đã hét đâu. Nước ta là nước có nền 
công nghiệp tập trung nhật, Nghĩa là chúng ta có thể xây dựng công 
nghiệp chúng ta trên cơ sở kỹ thuật ưu tú nhât và nhờ thê mà đảm 
bảo một năng suât lao động chưa từng thây, một nhịp độ tích lũy chưa 
từng có. Nhược điểm trước kia của chúng ta là ở chỗ nẻn công nghiệp 
ầy dựa trên cơ sở một nền nông nghiệp nhỏ bé và phân tán. Nhưng 
đó là việc đã qua. Bây giờ không phải như vậy nữa. Mai đây, có thể là 
một năm nữa, chúng ta sẽ trở thành một nước :có nển nông nghiệp 
lớn nhất thê giới. Các nông trường quôc doanh và các nông trang tập 
thể — đó là những hình thức doanh nghiệp lớn — ngay trong năm nay 
đã cung cầp đên một nửa tổng sô lúa mì hàng hóa của chúng ta. Mà 
điểu đó có nghĩa là chê độ chúng ta, chê độ xô-viết, tạo cho chúng ta 
những khả năng tiên lên nhanh chóng mà không một nước tư sản nào 
có thể mơ. tưởng tới được. 

Còn cẩn phải có những gì nữa để tiền những bước khổng lồ ? 

Cần phải có một chính đảng đoàn kêt chặt chẽ và thông nhât — 
để hướng những cỗ gắng của mọi phẩn tử ưu tú nhầt trong giai cầp 
công nhân vào một điểm duy nhất, — và có đây đủ kinh nghiệm để khỏi 
nản lòng trước những khó khăn và để thi hành có hệ thông một chính 
sách đúng đắn, cách mạng, bôn-sê-vích. Chúng ta có chính đẳng như 
thể không ? Có, có chính đảng đó. Chính sách của nó có đúng đẳn 
không ? Có, đúng đẳn, vì rằng chính sách đó đã đưa lại nhiều thẳng 
lợi quan trọng. Hiện nay, không những các bạn bè mà ngay cả đến kẻ 
thù của giai cầp công nhân cũng đểu công nhận như thê. Các đồng 
chí hãy xem mây lão quý phái «đáng kính: mà mọi người đều biết 
như : Phi-sơ ở Mỹ, Sớc-sin ở Anh, Poăng-ca-rê ờ Pháp, chúng đang 
sùủa oang oang và lồng lộn lên chồng lại đảng ta như thể nào. Tại sao 
chúng nó sửa oang oang và lồng lộn lên như thê ? Bởi vì chính sách của 
đằng ta đúng đản, bởi vì chính sách đó đã đưa lại hềt thẳng lợi này 
đền thẳng lợi khác. 
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Thưa các đồng chí, đây là tât cả những khả năng khách quan tạo 
thuận lợi cho chúng ta thực hiện những con số kiểm tra của năm 1931, 
giúp chúng ta hoàn thành kê hoạch năm năm trong bồn năm và thậm 
chí trong ba năm vể các ngành có tính chât quyêt định. 

Như vậy là chúng ta có điều kiện thứ nhât, tức là những khả ˆ 
năng ‹ khách quan» đẻ thực hiện kê hoạch. 

Còn điểu kiện thứ hai: tài khéo léo sử dụng những khá năng đó, 
chúng ta có không ? 

Nói cách khác, chúng ta đã có một sự lãnh đạo kinh tê đúng đắn 
đồi với các xưởng chê tạo nhà máy, các hảm mỏ chưa ? Về mặt này, 
mọi việc có trôi chảy không ? 

Khôn thay, không. Và chúng ta, những người bôn-sê-vích, chứng 
ta phải nói thẳng và công khai như Vậy. 

Lãnh đạo sản xuât nghĩa là thê nào ‡ Ở nước ta, người ta không 
phải bao giờ cũng lầy quan điểm bôn-sê-vích mà nhìn vần để lãnh đạo 
các xí nghiệp. Người ta thường nghĩ rằng lãnh đạo tức là ký giây tờ, 
chỉ thị. Cái đó thật đáng buồn, nhưng cái đó là sự thật. Đôi khi điều 
đó làm cho người ta bât giác nhớ đến những nhân vật của Sê-đrin. 
Các đồng chí có nhớ chuyện mụ Pông-pađua dạy đứa con mụ 
như thê nào không. Mụ dạy : Mày đừng vùi đầu vào khoa học ; đừng 
đi sâu vào mọi việc làm gì ; hãy để cho người khác làm việc ây ; đó 
không phải việc của mày ; việc của mày là ký giây tờ. Thật là xầu hỗ, 
nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng ngay trong sô những người bôn- 
sê-vích chúng ta cũng có không ít đồng chí lãnh đạo bằng cách ký giây 
tờ. Cồn đi sâu vào công việc, nắm vững kỹ thuật, trở thành người 
sành sõi, thì điểu này hoàn toàn không có. 

Tại sao lại có thể như thê được, tại sao những người bôn-sề-vích 
chúng ta, những người đã từng làm ba cuộc cách mạng, những người 
4ã từng chiên thắng trong một cuộc nội chiến tàn khôc, những người 
đã từng giải quyết được nhiệm vụ vô cùng to lớn là xây dựng một nền 
công nghiệp hiện đại, những người đã từng đưa nông dân đi vào con 
đường xã hội chủ nghĩa, — tại sao lại có thẻ xảy ra tình trạng là trong 
công tác lãnh đạo sản xuât, chúng ta quy phục -trước giây tờ ? 

Lý do là vì ký giây tờ dễ hơn lãnh đạo sản xuât. Thể là, có nhiều 
cán bộ kính tê đã đi theo con đường ít trắc trở nhât Äy. Đó cũng là 
4o lỗi của chúng tôi nữa, do lỗi của Trung ương. Cách đây mười năm 
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chúng ta để ra khẩu hiệu : + Vì những người cộng sản chưa hiểu biết 
tường tận vả kỹ thuật sản xuất, vì họ còn phải học tập quản lý kinh tế, 
nên cứ để các nhà kỹ thuật và kỹ sư, các chuyên gia cũ điểu khiển sản 
xuât ; còn vẻ phần các đồng chí, các đảng viên cộng sản, thì đừng nên mó 
tay vào kỹ thuật nghiệp vụ làm gì ; mặc dầu không can thiệp vào đó, 
nhưng các đồng chí hãy nghiên cứu kỹ thuật, hãy ra công nghiên cứu 
khoa học lãnh đạo sản xuât ; để sau này, cùng với những chuyên gia 
trung thành với chúng ta, trở thành những cán bộ lãnh đạo thật sự sản 
xuât, những người thật sự thạo công việc». Khẩu hiệu hồi ây là như 
thê. Nhưng thực tê thì như thê nào ? Người ta đã vứt bỏ đoạn thứ hai 
của khầu hiệu đó, vì học tập khó hơn ký giây tờ. Còn về phẩn đầu, 
thì người ta đã tầm thường hóa nó, cho rằng không mó tay vào nghĩa 
là bỏ không học tập kỹ thuật sản xuât nữa. Do đó sinh ra một điểu vô 
nghĩa, một điều có hại và nguy hiểm, mà chúng ta nên mau mau trừ 
bỏ nó đi, càng sớm càng hay. 

Chính cuộc sông đã nhiều lần báo hiệu cho chúng ta biết rằng đã 
có điều không ồn xảy ra trong lĩnh vực này. Vụ Sa-khơ-tư là một báo 
hiệu nghiêm trọng đầu tiên. Vụ Sa-khơ-tư chứng tỏ các tổ chức của 
đảng và các công đoàn thiêu cảnh giác cách mạng. Vụ đó chứng tỏ rằng 
những người lãnh đạo kinh tê của chúng ta đã lạc hậu thậm tệ vẻ phương 
diện kỹ thuật ; rằng một sô kỹ sư và nhân viên kỹ thuật cũ đã làm việc 
không có người kiểm tra, nên cànz dễ sa vào conđường phá hoại; hơn 
đữa, kẻ thù ngoài nước lại không ngớt tân công họ bằng những «+ để 
nghị › nọ kia. 

Báo hiệu thứ hai là vụ án «‹ Đảng công nghiệp ›.®° 

Đành rằng cuộc đâu tranh giai câp là căn nguyên của sự phá hoại, 
Đành rằng kẻ thù giai cầp điên cuồng chồng lại cuộc tần công xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng chì điều đó cũng không đủ để giải thích vì sao những 
hiện tượng phá hoại lại quá nhiều đền thẻ. 

Làm sao sự phá hoại lại có thẻ lan rộng đẻn như vậy ? Lỗi tại ai ? 
Tại chúng ta. Nều trước kia, chúng ta tổ chức việc lãnh đạo kinh tẻ 
khác hơn ; nều chúng ta bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật nghiệp vụ, học 
tập kỹ thuật sớm hơn nhiều, nêu chúng ta tham gia lãnh đạo kinh tÈ 
một cách thườag xuyên hơn và cho ra trò, thì bọn phá hoại đâu có thể 
làn hại được đên như vậy. 

Bản thân chúng ta cần phải trở thành những nhà chuyên mên, những 
người thạo việc ; chúng ta cẩn phải hướng về những trì thức kỹ thuật ; 
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đây là phía mà cuộc sông đang đây chúng ta đi tới. Nhưng, lấn báo 
hiệu thứ nhất, rồi thậm chí đên lần báo hiệu thứ hai, mãi đên nay, vẫn 
không đem lại sự chuyển biên cần thiết. Đã đến lúc, từ lâu đã đến lúc 
chúng ta phải hướng về kỹ thuật. Đã đên lúc phải vứt bỏ khâu hiệu cũ, 
khâu hiệu lỗi thời là không tham gia vào kỹ thuật, và bản thân chúng 
ta phải trở thành những nhà chuyên môn, những người thôwg hiểu công 
việc ; bản thân chúng ta phải trở thành những người rât thạo nghiệp vụ 

kinh doanh. ; 

Người ta thường hỏi vì sao chúng ta không thi hành chê độ nhất 
trưởng. Chê độ lãnh đạo ây không có và sẽ không có, chừng nào mà 
chúng ta chưa nắm được kỹ thuật. Chừng nào, trong những người 
bôn-sê-vích chúng ta chưa có đủ sô đồng chí thông thạo các vân để 
kỹ thuật, kinh tê và tài chính thì chúng ta sẽ chưa thi hành chê độ 
nhất trưởng thực sự. Các đồng chí muôn viết bao nhiêu nghị quyết 
thì viết, muôn tuyên thệ mây đi nữa thì tuyên thệ, nhưng các đồng 
chí không tính thông kỹ thuật, kinh tê, tài vụ của nhà máy, công 
xưởng, của hầm mỏ thì kêt quả rồi cũng sẽ chẳng ra gì, và sẽ không 
có chê độ nhât trưởng đâu. 

Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải tự mình nấm vững kỹ 
thuật, chúng ta phải tự mình trở thành những người thành thạo công 
việc. Chỉ có như thê mới đảm bảo cho những kê hoạch của chúng ta 
được thực hiện toàn vẹn, và chế độ nhật trưởng mới được thi hành. 

Dĩ nhiên việc đó không phải dễ, nhưng hoàn toàn có thể khắc 
phục được. Khoa học, kinh nghiệm kỹ thuật, sự hiểu biết, tât cả 
những cái đó đều có thê có được. Hôm nay, chúng ta chưa có thì 
ngày mai chúng ta sẽ có. Điểu côt yêu ở đây là phải có lòng say sưa 
của người bôn-sê-vích ham muôn nắm vững kỹ thuật, nắm vững khoa 
học sản xuất. Có sự ham muôn nồng nhiệt ây là có thể: đạt được tât 
cÂ, vượt được tât cả. 

Đôi khi, người ta hỏi có thể hãm bớt nhịp độ lại một chút, níu 
bước tiên lại được không. Không, không thể được, các đống chí ạ ! 
Khônz thể hãm bớt nhịp độ được ! Trái lại, cẩn phải tăng nó lên, 
tủy theo sức và khả năng chúng ta. Nghĩa vụ của chúng (ta đôi với 
công nhân và nông dân Liên-xô buộc chúng ta phải làm như thê. 
Nghĩa vụ của chúng ta đi với giai cấp công -nhân toàn thê giới buộc 
chúng ta phải làm như thế, 

Hãm bớt nhịp độ, nghĩa là đi chậm lại đẳng sau. Mà những kẻ 
la< hậu thì sẽ bị đánh bại. Nhưng chúng ta, chúng ta không muôn bị 
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đánh bại. Không, chúng ta không muôn thê! Lịch sử nước Ñga cũ có 
nhiều điểm, trong đó có một điểm là nước Nga luôn luôn thua trận vì nó lạc 
hậu. Thua bọn tù trưởng Mông-cổ. Thua bọn vua Thổ. Thua bọn/chúa 
phong kiên Thụy-điền. Thua bọn vua chúa Ba-lan, Li-tu-a-ni. Thua bọn tư 
bản Anh — Pháp. Thưa bọn bá tước Nhật. Thua tât cả thiên hạ — 
vì sự lạc hậu của mình. Vì lạc hậu vẻ quân sự, lạc hậu về văn hóa, 
lạc hậu về Nhà nước, lạc hậu về công nghiệp, lạc hậu về nông nghiệp. 
Người ta đánh nó, vì người ta có lợi và vì người ta có thể làm như 
thê mà không bị trừng trị. Các đồng chí hãy nhớ lại những lời của 
một nhà thơ trước cách mạng : «Nước Ñga, người mẹ thân yêu ơi ! 
Người vừa cực khổ, vừa giàu có, vừa hùng cường, vừa bát lực» 2%6. 
Những lời đó của nhà thơ thời 'trước, các ngài ây đã học thuộc làu. 
Họ vừa đánh vừa nói : «Mày giàu có», vậy người ta có thể lầm giầu 
trên lưng mày. Họ vừa đánh vừa nói :s Mày cực khổ và bât lực», 
vậy người ta có thể đánh mày và cướp phá của mày mà không lo bị 
trừng phạt. Vì quy luật của những kể đi bóc lột là như thể : đánh 
những kể -lạc hậu và những kẻ yêu hèn. Quy luật lang sói của chủ 
nghĩa tư bản. Mày lạc hậu, mày yêu hèn, vậy thì mày có lỗi, bởi vậy 
người ta có thể đánh mày và nô dịch mày. Mày mạnh, vậy thì mày 
đúng và bởi vậy cẩn coi chừng mày. 
_—— Đây là lý do tại sao chúng ta không được phép lạc hậu nữa. 
Trước kia, chúng ta không có và không thể có Tổ quốc. Nhưng 
bây giờ chúng ta đã lật đỗ chủ nghĩa tư bản và chính quyển trong 
nước đã thuộc về chúng ta, thuộc vẻ nhân dân, chúng ta có Tổ quốc 
và chúng ta sẽ bảo vệ nền độc lập của Tô quốc chúng ta. Các đồng 
chí có muôn Tổ quôc xã hội chủ nghĩa của chúng ta bị đánh và bị 
mât độc lập không ? Mà nêu các đồng chí không muồn điểu đó, thì 
các đồng chí phải thanh toán tình trạng lạc hậu của nước ta trong 
một thời hạn hêt sức ngắn và phát triển những nhịp độ thật sự bôn- 
sê-vích trong việc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của nước ta. 
Không còn con đường nào khác nữa. Chính vì thể mà trước khi nỗ 
ra Cách mạng tháng Mười, Lê-nin đã nói : s Hoặc cam chịu diệt vong, 
hoặc phải đuải kịp và vượt những nước tư bản chủ nghĩa tiên tiền ». 
So với các nước tiên tiên thì chúng ta đã lạc hậu mầt từ năm 
mươi đền một trắm năm. Chúng ta phải vượt qua khoảng cách ầy 
trong mười năm. Hoặc là chúng ta sẽ làm được việc đó, hoặc là 
chúng ta sẽ bị nghiền nát. 
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Nghĩa vụ của chúng ta đổi với toàn thể công nhân và nông dân 
Liên-xô buộc chúng ta phải làm như thẻ. 

Nhưng chúng ta còn có nghĩa vụ khác nặng nể và quan trọng 
hơn. Đó là nghĩa vụ đổi với giai cầp vô sản thể giới. Nó phù hợp 
với nghĩa vụ thuộc loại trên. Nhưng chúng ta đặt nó lên cao hơn. Giai 
cầp công nhân Liên-xô là một bộ phận của giai cầp công nhân toàn 
thể giới. Chúng ta đã thẳng, không những nhờ sự cô gắng của giai 
cầp công nhân Liên-xô, mà còn nhờ sự ủng hộ của giai cầp công nhân 
thê giới nữa. Không có sự ủng hộ đó, chúng ta đã bị xé nát từ lâu 
tồi. Người ta nói rằng nước ta là đội xung kích của giai cầp vô sản 
tầt cả các nước. Nói như vậy là tầt đúng. Nhưng điều đó buộc 
chúng ta phải nhận lây những nghĩa vụ cực kỳ trọng đại. Vì sao mà 
giai cầp vô sản quôc tế ủng hộ chúng ta ? Cái gì đã khiên 'chúng ta 
có được sự ủng hộ đó ? Chính vì chúng ta là những kẻ đầu tiên đã 
xông vào trận chiên đâu chông chủ nghĩa tư bản ; vì chúng ta là 
những kẻ đầu tiên đã thiệt lập chính quyển công nhân ; vì chúng ta 
là những kể đầu tiên đã xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì chúng ta ra 
sức xây dựng một sự nghiệp mà, một khi đã thắng lợi, sẽ đảo lộn 
toàn thê giới và sẽ giải phóng toàn thể giai câp công nhân. Và làm 
thê nào để thành công ? Thanh toán tình trạng lạc hậu của chúng ta, 
phát triển những nhịp độ cao, bôn-sê-vích trong công cuộc xây dựng. 
Chúng ta phải tiên lên sao cho giai cầp công nhân toàn thê giới nhìn 
chúng ta, có thể nói : đội tiên phong của tôi đây, đội xung kích của 
tôi đấy, chính quyển công nhân của tôi đây, Tổ quốc của tôi đây ; 
họ xây dựng sự nghiệp của họ, xây dựng cả sự nghiệp của öảdn thân 
chúng ta, và họ làm giỏi đây ; chúng ta hãy ủng hộ họ chông lại bọn 
tư bản và chúng ta hãy thổi bùng ngọn lửa cách mạng thê giới lên. 
Chúng ta có cẩn phải đáp đúng những hy vọng của giai câầp công 
nhân thê giới không ? Chúng ta có cẩn phải làm trọn nghĩa vụ của 
chúng ta đôi với họ không ? Có, chúng ta cẩn phải làm đúng và trọn 
các điểu ây, nêu chúng ta không muôn sau này bị xâu hỗ. 

Ñghia vụ của chúng ta đôi với trong nước và đôi với quôc tế là 
như thê đây. 

Các đóng chí thây rắng nghĩa vụ ây buộc chúng ta phải có những 
nhịp độ phát triển bôn-sê-vích. 

Tôi không nói rằng trong mẫy năm nay, về mặt lãnh đạo kinh tế 
chúng ta không làm được việc gì cả đâu. Có, chúng ta đã làm được 
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và làm rầt nhiều nữa là khác. Chúng ta đã tăng sản lượng công nghiệp 
lên gầp đôi so với mức trước chiên tranh. Chúng ta đã tạo ra một 
nền sản xuât nông nghiệp lớn nhất thê giới. Nhưng đáng lẽ chúng ta 
còn có thể làm hơn nữa, nêu trong khoảng thời gian ẩy, chúng ta cỗ 
gắng học tập, thật sự nẳm vững sản xuât, thật sự nắm vững kỹ thuật 
sản xuầt, nằm vững mặt kinh tể và tài chính trong sản xuật, 

Lâu nhât là trong mười năm, chúng ta phải vượt qua khoảng cách 
mà chúng ta còn lạc hậu so với các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiền. 
Đẻ làm được như vậy, chúng ta đã có mọi khả năng khách quans. 
Chúng ta chỉ còn thiêu tài khéo léo thật sự lợi dụng những khả năng 
ây. Nhưng, điều đó là tùy ở chúng ta. Chỉ tùy ở chúng ta thôi! Đã 
đên lúc chúng ta phải học tập cách lợi dụng những khả năng đó. 
Đã đên lúc phải chầm dứt khầu hiệu nguy hại: không can thiệp vào 
sản xuầt. Đã đến lúc phải có một thái độ khác, một thái độ mới, hợp 
với thời kỳ hiện nay : thái độ can thiệp vào tắt cả mọi việc. Nêu đồng 
chí là giám đôc nhà máy, đồng chí hãy nhúng tay vào tât cả mọi việc, 
đi sâu vào mọi việc, không bỏ sót một việc gì, học tập và cứ học tập 
nữa đi. Những người bôn-sê-vích phải làm chủ kỹ thuật. Đã đền lúc 
chính những người bôn-sê-vích phải trở thành những nhà chuyên môn. 
Kỹ thuật trong thời kỳ cải tạo quyềt định tât cả. Nên một người cắn 
bộ kinh tê nào không muôn học tập kỹ thuật, không muồn làm chủ kỹ 
thuật, thì không phải là một người cán bộ kinh tẻ, mà là một trò cười. 

- Người ta nói rằng khó mà làm chủ được kỹ thuật. Nói vậy là 
sail Không một pháo đài nào mà những người bôn-sê-vích không hạ 
được. Chúng ta đã giải quyết được một loạt vần để hệt sức khó khăn. 
Chúng ta đã lật đồ được chủ nghĩa tư bản. Chúng ta đã giành được 
chính quyền. Chúng ta đã xây dựng được một nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa quy mô lớn. Chúng ta đã đưa trung nông vào con đường 
xã hội chủ nghĩa. Điều quan trọng nhât về mặt xây dựng, chúng ta đã 
làm rồi. Bây giờ chúng ta còn phải làm một ít việc nữa là: học tập kỹ 
thuật, làm chủ khoa học. Và một khi chúng ta đã làm xong việc đó thi 
chúng ta sẽ đạt được những nhịp độ mà ngày nay chúng ta không 
đám mơ tưởng tới. 

Và nều chúng ta thật sự muồn như thể, chúng ta sẽ làm được ! 


HOÀN CẢNH MỚI, NHIỆM VỤ MỚI 
TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG KINH TẾ 


Diễn oăn đọc tại hội nghị cán bộ kinh tế 337 
ngày 2 tháng Sảu 10317 


Thưa các đồng chí! Qua những tài liệu của hội nghị, chúng ta 
thầy rằng vể phương diện thực hiện kề hoạch, tình hình công nghiệp 
của chúng ta giỏng một bức tranh khá hỗn tạp. Có những ngành 
công nghiệp trong năm tháng vừa qua đã tăng sản lượng lên 4o — 
5o°„ so với năm ngoái. Có những ngành khác thì tăng không quá 2o 
— 2o%. Sau cùng, còn có những ngành công nghiệp chỉ tăng rầt ít, 
chừng 6 — 1o%„ gì đó, và có khi còn kém hơn nữa. Công nghiệp than đá 
và gang thép cũng nên xếp vào trong số những ngành về loại này. 
Một bức tranh hỗn tạp, như các đống chí.thây đây, 

Giải thích thẻ nào cái vẻ hỗn tạp ây ? Tại sao một sô ngành công 
nghiệp tiền chậm ? Tại sao một sô ngành công nghiệp chỉ tăng vẻn 
vẹn có 2o— 25%, và công nghiệp than đá và gang thép thì lại càng 
kém hơn nữa, tại sao những ngành công nghiệp đó cứ lẹt đẹt sau 
đuôi những ngành công nghiệp khác như vậy ? 

Chính là vì trong thời gian gần đây, những điều kiện phát triển 
công nghiệp đã thay đổi vẻ căn bản ; một hoàn cảnh mới đã được 
tạo ra đòi hỏi những phương pháp lãnh đạo mới ; nhưng một sô cán 
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bộ kinh tề của chúng ta, đáng lẽ phải sửa đổi phương pháp lầm việc 
thì lại vẫn cứ tiệp tục làm việc theo lôi cũ. Vậy vần để là ở chỗ 
những điều kiện mới của sự phát triển công nghiệp đòi hỏi phải làm 
việc theo một phương pháp mới, nhưng một sô cán bộ kinh tế của 
chúng ta vẫn không hiểu điểu đó và không thầy rằng hiện nay cẩn phải 
lãnh đạo theo một phương pháp mới. 

Đó là nguyên nhân tại sao một sö ngành công nghiệp của chúng 
ta chậm tiên, 

Những điều kiện mới ây của sự phát triển công nghiệp của chúng 
ta là gì ? Do đâu mà có ? 

Ít nhât là có sáu điểu kiện như thê. 

Chúng ta hãy xét những điểu kiện ây. 


T 


SỨC LAO ĐỘNG 


Trước hết là vần để đảm bảo sức iao động cho các xí nghiệp. 
Trước kia, thường công nhân tự tìm đền các nhà máy, công xưởng, 
như vậy là lúc đó có một hiện tượng tự phát nào đó trong lĩnh vực 
này. Hiện tượng tự phát đó bắt nguồn từ nạn thầt nghiệp, từ sự phân 
hóa ở nông thôn, từ tình trạng khổ cực và sợ đói, đã xua đuổi những 
người ở nông thôn ra thành thị. Các đồng chí có nhớ công thức : 
«Người mu-gích trồn nông thôn chạy ra thành thị› không ‡ Cái gì đã 
buộc người nông dân phải trôn nông thôn chạy ra thành thị ? Vì sợ 
đói, vì thầt nghiệp, vì lúc đó nông thôn đổi với họ là một mụ dì ghẻ, 
và họ sẵn sàng. trôn khỏi nơi ây dù có phải chạy đèn bầt cứ nơi nào 
cũng được, miễn sao kiềm được việc làm nào đầy, 

Cách đây không lâu, tình hình nước ta là như vậy hoặc na nã 
như Vậy. 

Có thể nói rằng hiện nay chúng ta vẫn còn cái quang cảnh giồng 
hệt như vậy không ? Không, không thể nói như thề được. Trái lại, 
hoàn cảnh ngày nay đã thay đổi về căn bản. Và chính vì hoàn cảnh 
đã thay đổi, nên chúng ta không còn có hiện tượng tự phát vẻ nhân 
công nữa, 
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Thẻ thì cái gì đã thay đổi trong thời gian qua ? Thứ nhật, chúng 
ta đã thanh toán xong nạn thât nghiệp ; như vậy là chúng ta diệt trừ 
được lực lượng đã đè nặng trên «thị trường lao động». Thứ hai, 
chúng ta đã đào tận rễ nạn phân hóa ở nông thôn ; như vậy là chúng 
ta đã khắc phục được chính cái tình trạng khổ cực của quần chúng, 
tình trạng đã xua đuôi người nông dân từ nông thôn ra thành thị. Sau 
cùng, chúng ta đã cung câp cho nông thôn hàng vạn máy kéo và máy 
móc nông nghiệp ; chúng ta đã đánh bại bọn cu-lắc ; chúng ta đã tổ 
chức những nông trang tập thẻ và đã mang lại cho nông dân khả năng 
sông và làm việc như con người. Ngày nay, không còn có thể gọi nông 
thôn là một mụ dì ghể đổi với người nông dân nữa. Và chính vì thê 
mà người nông dân có thể an cư lạc nghiệp ở nông thôn, và chúng 
ta không còn có tình trạng cngười mu-gích trôn nông thôn chạy ra 
thành thị», cũng không còn hiện tượng tự phát về nhân công nữa. 

Các đồng chí thây rằng hiện nay hoàn cảnh đã hoàn toàn đổi mới 
và chúng ta đã có những điều kiện mới đẻ bảo đảm nhân công cho các 
xí nghiệp. 

Do đó, phải kết luận như thê nào ? 

Kêt luận thứ nhât là không thể trông mong vào hiện tượng tự 
phát về nhân công nữa. Nghĩa là từ «chính sách» tự phát, cần phải 
chuyển sang chính sách tuyển mộ có tô chức những công nhân cho 
công nghiệp. Nhưrg muôn làm được việc đó thì chỉ có một con đường, 
con đường ký hợp đồng giữa các tổ chức kính tÊ với các nông trang 
tập thể và nông trang viên. Các đồng chí cũng biết rằng có rnột sô 
tổ chức kinh tế và một sô nông trang tập thể đã đi vào con đường 
ầy, và kính nghiệm chứng tỏ rằng việc áp dụng các hợp đồng đã có 
nhiều kết quả quan trọng đôi với các nông trang tập thể cũng như 
đồi với các xí nghiệp công nghiệp. 

Kt luận thứ hai là phải lập tức chuyển ngay sang cơ giới hóa 
các quá trình lao động nặng nhọc nhất, hềt sức mở rộng công việc đó 
(lâm nghiệp, xây dựng, công nghiệp than đá, bôc dỡ, vận tải, luyện 
Eang thép, v.v.). Cô nhiên như thê không có nghĩa là phải bỏ lao động 
bằ-g tay. Trái lại, lao động bằng tay sẽ còn giữ rât lâu một vai trò hết 
sức quan trọng trong sản xuât. Mà điểu đó có nghĩa là việc cơ giới 
hóa các quá trình lao động là một sức mạnh mới và có tính chất quyềt 
định đôi với chúng ta, không có nó thì không thể nào giữ vững được 
các nhịp độ của chúng ta cũng như không giữ vững được những quy 
mô sản xuẩt mới. 
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Chúng ta thây vẫn còn khá đông cán bộ kinh tê «không tín; vào 
việc cơ giới hóa, cũng không tin vào những hợp đồng ký với các nông 
trang tập thể. Đó. chỉnh là những cán bộ kinh tế không am hiểu hoàn 
cảnh mới, không -muôn làm việc theo phương pháp mới và còn than 
tiếc cái «thời dễ dãi ngày xưa», lúc mà nhân công «tự đên› các xí 
nghiệp. Không cẩn phải nói cũng thây rằng những người cán bộ như 
thể cách xa những nhiệm vụ mới mà hoàn cảnh mới đã để ra trước 
mắt chúng ta về phương điện xây dựng kinh tế, chẳng khác nào đât xa 
trời vậy. Chắc họ nghĩ rằng những khó khăn về nhân công là một hiện 
tượng ngẫu nhiên, rằng sự thiểu thôn về sức lao động rồi đây sẽ tự 
biển đi, có thể nói là tự động biên đi. Nghĩ như vậy là sai, các đồng 
chí ạ Những khó khăn về sức lao động không thể *ự biên đi được. 
Ñó chỉ có thẻ biên đi do những cô gắng của bản thân chúng ta thôi. 

Tóm lại, tuyển mộ nhân công một cách có tô chức bằng cách kỷ hợp 
đồng 0i các nông trang tập thể uà phải cơ giới hóa lao động: nhiệm vụ 
là như thê.. : 

Điểu kiện mới thứ nhầt của sự phát triển công nghiệp của chúng 
ta là rhư thê. 

Bây giờ chúng ta hãy nói đền diểu kiện thứ hai. 


lội 


TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN 


Tôi vừa nói về vân để tuyển mộ công nhân một cách có tô chức 
cho các xí nghiệp của chúng ta. Nhưng tuyển mộ công nhân xong rồi 
vẫn chưa có nghĩa là đã làm xong tầt cả. Đẻ đảm bảo nhân lực cho 
các xí nghiệp của chúng ta thì phải làm cho công nhân gắn bó với sản 
xuât và làm cho thành phần đội ngũ công nhân trong xí nghiệp được 
tương đổi cô định. Vị tât cẩn phải chứng mỉnh rằng nều không có 
một đội ngũ công nhân cô định ít nhiều nằm vững kỹ thuật sản xuất 
và quen với máy móc mới thì không thể nào tiên lêa được, không thẻ 
nào hoàn thành các kê hoạch sản xuât được. Vì không thê, thì cứ mỗi 
lần lại phải dạy nghể cho công nhân mới và sẽ mẫt một nửa tiời giờ 
vào đó, thời giờ đáng lẽ phải được dùng vào sản xuât. Mà tình hình 
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thực tÈ hiện nay của chúng ta thì th nào # Có thể nói rằng đội ngũ 
công nhân troag các xí nghiệp của chúng ta đã được tương đôi cỗ 
định không ? Tiếc thay, chưa thể nói như vậy được. Trái lại, trong 
các xí nghiệp của cuúng ta vẫn còn có cái mà người ta gọi là hiện tượng 
lưu động về nhân lực, Hơn nữa, tronz nhiều xí nghiệp, hiện tượng lưu 
động vẻ nhân lực chẳng những không biên đi mà còn phát triển và 
.tăng thêm. Dù sao, các đồng chí cũng ít tìn thầy những xí nghiệp mà 
trong vòng sáu tháng, hay thậm chí trong một quý, đội ngũ công nhân 
lại không thay đổi ít nhât là 3o -499%. 

Trước kia, trong thời kỳ khôi phục công nghiệp, khi mà thiềt bị 


kỹ thuật của chú g ta còn chưa phức tạp và quy mô sản xuât còn chưa ‹ 


rộng lớn, thì có thể tạm «dung túng» cái gọi là hiện tượng lưu động 
về nhân lực ây. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ hoàn cảnh đã thay đôi 
vẻ căn bản. Bây giờ trong thời kỳ cải tạo rộng lớn; lúc mà quy mô sản 
xuầt đã trở nền rộng lớn, cờn thiết bị kỹ thuật hêt sức phức tạp, thì 
hiện tượng lưu động vể nhân lực đã trở thành một tai họa đôi với sản 
xuắt, nó làm rồi loạn tổ chức của các xí nghiệp của chúng ta. Bây giờ 
mà sdung túng; hiện tượng lưu động về nhân lực thì có nghĩa là làm 
tan rã công nghiệp của chúng ta, là xóa bỏ khả năng hoàn thành các 
kề hoạch sản xuẫt, khả năng nâng cao chât lượng sản phẩm. 

Nguyên nhân của tình trạng lưu động về nhân lực là gì ? 

Chính là do quy định tiền lương chưa hợp lý, hệ thông thang lương 
chưa hợp lý, B do chê độ bình quân «tả khuynh» trong lĩnh vực tiền 
lương. Troag nhiều xí nghiệp của chúng ta, suât lương quy định đền 
nỗ: gán như làm mật cả sự khác nhau giữa lao động thành thạo và lao 
động không thành thạo, giữa việc nặng và việc nhẹ. Kêt quả của chề đệ 
bình quân là người công nhân không lành nghề không thiêt gì chuyên 
sang hạng công nhân lành nghề và như vậy là họ không có triển vọng 
tiên lên, đo đó họ tự cảm thấy như «đang nghỉ mát» trong sản xuât, 
chỉ làm việc một cách tạm bợ để «kiêm một ít tiển» tồi sau đó lại đi 
nơi khác đề «tm hạnh phúc. Két quả của chê độ bình quân là người 
công nhân lành nghể buộc lòng phải chuyển từ xí nghiệp này sang xí 
nghiệp khác để cuối cùng tìm lây một xí nghiệp mà người ta biết đánh 
giá đúng mức lao động thành thạo. : 


Do đó mà sinh ra tình trạng «phổ biển» là công nhân chạy từ 
xí nghiệp này sang xí nghiệp khác, tình trạng lưu động về nhân lực- 
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Muồn trừ tiệt cái nạn ây, phải bổ hẳn chê độ bình quân và xóa 
bỏ hệ thông thang lương cũ đi. Muôn trừ tiệt cái nạn ây, phả. tế 
chức một hệ thông thang lương có tính đèn sự khác nhau giữa lao 
độnz thành thạo và lao động không thành taạo, giữa việc nặng và việc nhẹ. 
Không thể dung thứ tình trạng lương một công nhân cán thép cũng bằng 
lương một lao công quét nhà máy. Không thể duns thứ tình trạng lương 
một người lái-đẩu máy xe lửa cũng bằng lương một người làm việc 
biên chép. Mác và Lê-nin nói rằng sự khác nhau giữa lao động thành 
thạo và lao độnz không thành thạo vẫn sẽ tổn tại nzay cả dưới chẻ 
độ xã hội chủ nzhia và ngay cả sau khi đã thủ tiêu các giai cầp ; 
rằng chỉ có dưới chề độ cộng sản chủ nghĩa, sự khác nhau đó mới 
mầt hẳn ; rằng do đó mà ngay cả dưới chè độ xã hội chủ nghĩa cũng 
vẫn phải trả «lươnz» theo lao động, chứ không thể trả theo như cẩu 
được. Song những nzười chủ trương bình quân của chúng ta tronz 
số các cán bộ kinh tế và các cán bộ công đoàn đều không đốn: ý 
như thê, họ cho rằng dưới chề độ xô-viêt chúng ta, sự khác nhau 
đó đã biên mất rồi. Ai có lý, Mác và Lê-nia hay là những nsười chủ 
trương bình quân? Phải thầy rằng ở đây, chính Mác và Lê-nin đã 
có lý. Dò đó rút ra kết luận là kẻ nào bây giờ lập ra một hệ thôas 
thanz lương theo +nzuyên tắc» bình quân, không tính đèn sự khác 
nhau giữa lao động thành thạo và lao động không thành thạo, thì kẻ 
đó đã xa rời chủ nghĩa Mác, xa rời chủ nghĩa Lê-rin. “ 


« 


Trong mỗi ngành công nzhiệp, trong mỗi xí n:hiệp, #2 ¡ 
phân xưởng đều có những nhóm công nhân chủ chồt tư ành 
nghề, chúng ta phải, trước hềt và chà yêu, gắn chặt họ với sản xuầt, 
nêu chúng ta muôn thật sự đầm bảo cô đội ngũ công nhân cỗ định 
cho xí nghiệp. Chính những nhóm công nhân chủ chốt đó tạo thành miệt 
khâu cơ bản của sản xuât. Gắn chặt được họ vào xí nghiệp, vào phần 
xưởng có nghĩa là gắn chặt được toàn bộ đội n;ũ công nhân, lì xóa 
bỏ tận gốc hiện tượng lưu động vẻ nhân lực. Nhưng làm thề nào 
mà pắn bó được họ vào xí nghiệp? Chỉ có thể gản bó được họ 
bằng cách nânz bậc, tăng lương cho họ, bằng cách tò chức chè đệ 
tin lương sao cho trình độ chuyên môn của người lao động được 
đánh giá đúng mức. 

Cho họ lên bậc, nâng cao mức lương của họ lền nghĩa là thề 
nào, việc đó có tác dụng gì đồi với công nhân không lành nghề ï 


` 
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Ngoài tầt cả những điểu khác ra, thì việc đó có nghĩa là mở ra zmỘt tiến 
đả cho những công nhân không lành nghể và khuyên khích họ lên 
bậc, tiền lên hạng công nhân lành nghể. Chính các đồng chí cũng 
¡biềt rằng chúng ta hiện đang cẩn đến hàng chục vạn và hànz triệu 
công nhân lành nghể. Nhưng muôn đào tạo những công nhân lành 
nghể thì phải khuyên khích những công nhân không có chuyên môn 
và cho họ có triển vọng lên bậc, lên cao mãi. Chúng -ta đi vào con 

„ đường ây càng mạnh dạn bao nhiêu thì càng hay bây nhiêu, vì đó 
là phương pháp chủ yêu để khắc phục hiện tượng lưu động về nhân 
lực. Tiết kiệm trong việc này là phạm tội ác, là đi ngược lại lợi ích 
của công nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Nhưng chưa hệt đâu. 


Muôn sắn chặt công nhân vào xí nghiệp còn cần phải tiêp' tục 
cải tiên việc tung câp cả điểu kiện nhà ở cho công nhân nữa. Không 
thể phủ nhận rằnz trong việc xây dựng nhà cửa và cung câp cho 
công nhân, mây năm gản đây chúng ta cũng đã làm được nhiều. 
Nhưng việc đã làm được đỏ, hoàn toàn chưa đủ đề thỏa mãn những 
nhu cấu nzày càng tăng lên raột cách nhanh chóng của công nhân. Không 
nên viện lẽ rằng trước kia nhà cửa ít hơn bây giờ và do đó có thể thỏa 
mãn với những kèt quả đã đạt được. Cũng không nên viện lẽ rằng trước 
kia việc cung câp cho công nhân còn kém hơn bây giờ nhiều và do đó 
có thể hài lòng với tình trạng hiện nay. Chỉ có những kẻ mục nát và thôi 
tha đền xương tủy mới có thể tự an ủi bằng cách viện vào quá khứ. 
Không nên xuất phát từ quá khứ mà phải xuât phát từ nhu cầu 
hiện nay ngày càng tăng của công nhân. Phải hiểu rằng điều kiện 
sinh sông của công nhân nước ta đã thay đổi căn bản. Người công 
nhân ngày nay không phải là người công nhân ngày xưa nữa. Người 
cônz nhân ngày nay, người công nhân xô-viễt ở nước ta, muôn sông 
sao cho mọi như cẩu vật chât và văn hóa của họ đều được thỏa mãn, 
về mặt cung cấp thực phẩm cũng như về mặt nhà ở, về mặt thỏa 
roan những như cẩu văn hóa và mọi nhu cẩu khác. Họ có quyển 
monz muôn như thẻ, và chúng ta có bôn phận phải đảm bảo những 
điểu kiện ây cho họ. Đành rằng ở nước ta, họ không bị thât nshiệp, 
họ đã thoát khỏi ách tư bản chủ nghĩa; họ không còn là người nô 
lệ nữa, họ là người làm chủ công việc của họ. Nhưng như thê cũng 
chưa đủ, Họ đòi hỏi mọi như cầu của họ về vật chất và văn hóa phải 
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được thỏa mãn, và chúng ta có bổn phận phải thỏa mãn yêu cấu đó 
của họ. Các đồng chí đừng quên rằng hiện nay, chính chúng ta cũng 
để ra`một sô yêu cầu nhât định nào đó đổi với công nhân, chún: ta 
đòi hỏj họ tôn trọng kỷ luật lao động, nỗ lực công tác, thi đua, tiền 
hành lao động xung kích. Các đồng chí đừng quên rằng đại đa sồ 
công nhân đã hăng hái chấp nhận những yêu cẩu ây của Chính 
quyển xô-viêt và thực hiện những yêu cẩu đó một cách anh dũn:. 
Do đó các đồng chí cũnz đừng lây lànlạ khi thực hiện những yêu cẩu 
của Chính quyển xô-viết, đến lượt họ, công nhân cũng sẽ đòi liỏi 
Chính quyển xô-viễt phải thực hiện đẩy đủ những lời hứa cải thiện 
không ngừng đời sông vật chât và văn hóa của công nhân. b 

Tóm lại, làm mắt hẳn hiện tượng lưu động về nhân lực, xóa bỏ 
chẽ độ bình quán, tổ chức việc định tiển lương một cách*đúng đắn, cải 
thiện điểu kiện sinh hoạt của công nhân: nhiệm vụ là như thể. 

Điểu kiện mới thứ hai của sự phát triển công nghiệp của chúng 
ta là như thể. ` ; 

Bây giờ chúng ta hãy nói đến điều kiện thử ba. 


11 


TÔ CHỨC LAO ĐỘNG 


Trên kia, tôi đã nói về sự cẩn thiềt phải làm mầt hẳn hiện tượng 
lưu động về nhân lực, phải gắn chặt công nhân vào xí nghiệp. Nhưng 
gắn chặt được công nhân chưa phải là đã hêt vần để. Làm mật hẳn 
hiện tượng lưu động cững chưa đủ. Còn phải đặt công nhân vào những 
điểu kiện lao động khiền cho họ có thể làm việc có hiệu quả, tăng được 
năng suẫt, nâng cao được chầt lượng sản phẩm. Vì vậy phải tổ chức 
lao động trong các xí nghiệp sao cho năng suật tăng dần từng tháng 
một, từng quý một. 

Có thể nói rằng tình hình tổ chức lao động hiện nay trong các xí 
nghiệp đã đáp ứng được những đòi hỏi hiện đại của sản xuầt hay 
chưa ? Tiệc thay, chưa thẻ nói như thê được. Dù sao, đền nay chúng 
ta vẫn còn có một loạt xí nghiệp tổ chức lao động không ra gì cả, lẽ 
ra phải có trật tự và phôi hợp chặt chế trong công tác thì lại đẻ-xảy 
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ˆ ra tình trạng vô trật tự và lộn xộn, lẽ ra phải xây dựng tinh thần trách 
nh*ệm đồi với côný tác thì lại để xảy ra hiện tượng phổ biên là vô 
trách nhiệm hoàn toàn, hiện tượng trách nhiệm lỏng lẻo. 

Hiện tượng trách nhiệm lỏng lẻo là thê nào # Nghĩa là thiểu mọi 
trách nhiệm đổi với công tác được giao phó, thiêu trách nhiệm đổi với 
máy móc, dụng cụ. Hiển nhiên trong tình hình không có cá nhân phụ 
trách thì không thể nào nói đền chuyện tăng đáng kể vể năng suất lao 
động, đền việc nâng cao chât lượng sản phâm, đên thái độ giữ gìn máy 
móc, dụng cụ. Các đổng chí đểu biệt rằng hiện tượng không có cá 
nhân phụ trách trong ngành xe lửa đã đem lại kêt quả như thể nào 
rồi. Trong công nghiệp, nó cũng dẫn tới những kết quả như thể. 
Chúng ta đã thủ tiêu hiện tượng không có cá nhân phụ trách trong 
ngành xe lửa*và đã cải tiến được công tác của ngành này. Đôi với 
công nghiệp, chúng ta cũng phải làm như thê để nâng công tác của nó 
lên một,trình độ cao hơn. 

Trước kia đôi với việc tổ chức lao động bât hợp lý dễ thích ứng 
với hiện tượng không có cá nhân phụ trách và hiện tượng thiêu trách 
nhiệm của mỗi nhân viên công tác đôi với một công tác cụ thế, chúng 
ta còn có thể tạm ¿cho qua» được. Ngày nay thì khác rồi. Ngày nay 
hoàn cảnh đã hoàn toàn khác hẳn. Với quy mô sản xuât rộng lớn hiện 
nay và với những xí nghiệp khổng lỗ thì hiện tượng không có cá nhân 
phụ trách là một tai họa đôi với công nghiệp; nó đe dọa mọi thành 
quả của chúng ta về mặt sản xuât và tổ chức trong. các xí nghiệp. 

Vì sao hiện tượng không có cá nhân phụ trách lại có thể bắt rễ 
trong một loạt xí nghiệp của chúng ta ? Nó đã len vào đây như người 
bạn đường bât hợp pháp của chẽ độ làm việc liên tục. Nêu nói 
rằng chế độ làm việc liên tục nhât định sẽ gây ra hiện tượng không 
có cá nhân phụ trách trong sản xuất, thì không đúng. Nêu tổ chức 
lao động đúng đắn, nẻu quy định trách nhiệm của mỗi người đôi với 
một công tác nhất định, nẻu gản chặt những nhóm công nhân nhât 
định vào máy móc, nêu tô chức đúng đắn những kíp công nhân không 
kém nhau về chất lượng và trình độ chuyên môn, nêu có những điểu 
kiện như thể thì chẽ độ làm việc liên tục sẽ làm cho năng suất lao 
động tăng thêm rât nhiều và sẽ nâng cao được chât lượng công tác ; 
nó trừ bỏ được hiện tượng không có cá nhân phụ trách. Chẳng hạn 
nhự trong ngành xe lửa, tình hình là như thẻ, ở đây người ta thực 
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hiện chê độ làm việc liên tục, nên không còn có hiện tượng không có 
cá nhân phụ trách nữa?# Có thẻ nói rằng tfong các xí nghiệp chúng ta 
cũng có được một chế độ làm việc liên .tục thuận lợi như thể lay 
không ? Tiệc thay, không thể nói như thể được. Vân để là một Ïoạt 
xí nghiệp của chúng ta đã chuyển sang áp dụng chế độ làm việc liên 
tục một cách quá hâp tâp, không chuân bị những điểu kiện cẩn thiết, 
không tổ chức chu đáo những kíp công nhân tương đổi ngang nhau 
về chât lượng và trình độ chuyên môn, không quy định trách nhiệm 
của mỗi người đôi với công việc cụ thẻ. Kết quả là : chê độ làm việc 


điên tục bị buông lỏng đã biên thành hiện tượng không có cá nhân 


phụ trách. Kết quả, trong một loạt xí nghiệp, chúng ta thầy chề độ 
làm việc liên tục chỉ nằm trên giây tờ, chỉ là một điểu nói suông, còn 
hiện tượng không có cá nhân phụ trách không phải nằm trên giây tờ, 
mà là một điểu có thật. Từ đó sinh ra: tình trạng thiểu tỉnh thần 
trách nhiệm đôi với ông tác, thiểu giữ gìn máy móc, làm hư hỏng 
hàng đồng máy móc, công cụ và thiêu sự khuyên khích nâng cao păng 
suât lao động. Không phải vô cớ mà công nhân nói rằng : « Chúng tôi 
cũng muôn tăng năng suât và cải tiên công tác, nhưng ai sẽ đánh giá 
tài năng cho chúng tôi, trong khị mà chẳng ai chịu trách nhiệm gì cả? °. 

Qua đó thây rằng một sô đồng chí chúng ta đã quá hâp tâp áp 
dụng đó đây chê độ làm việc liên tục và do hâp tâp vội vàng, họ đã 
bóp méo chề độ làm việc liên tục, đã làm cho nó biến thành hiện 
tượng không có cá nhân phụ trách. 


Muôn xóa bỏ tình hình đó và thủ tiêu hiện tượng không có cá 
nhân phụ trách, thì có hai giải pháp. Hoặc là thay đổi những điểu 
kiện áp dụng chê độ làm việc liên tục như người ta đã làm t:coz 
ngành. xe lửa, sao cho nó không thể biển thành hiện tượng khêng có 
cá nhân phụ trách. Hoặc là, nơi nào hiện nay chưa có điểu kiện thuận 
lợi để áp dụng kinh nghiệm đó thì bỏ phứt ngay chề độ làm việc liên 
tục "trên giây tờ đi, tạm thời chuyển sang chê độ làm việc có nghỉ ngơi, 
mỗi tuần làm việc 6 ngày, như mới đây nhà máy sản xuât máy kéo ở 
Xta-lin-grát đã làm và chuần bị những điều kiện để sau này lúc cấn 
thiệt sẽ thi hành trở lại chê độ làm việc liên tục thực sự, chứ không 
phải trên giây tờ, có thể là quay trở lại thi hành chề độ làm việc liên 
tục mà không có hiện tượng không vó cá nhân phụ trách. 

L 
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Không có giải pháp nào khác. 
Không thể nghỉ ngờ gì cả, cán bộ kinh tế của chúng ta cũng đã 
, biềt khá rõ tât cả những điểu đó. Nhưng họ lại làm thính. Tại sao 
vày ? Chắc là vì họ sợ sự thật. Nhưng những người bôn-sê-vích sợ sự 
thật từ bao giờ nhỉ ? Chẳng phải là trong nhiều xí nghiệp, tuần lễ 
làm việc liên tục đã biên thành hiện tượng không có cá nhân phụ 
trách, do đó chè độ làm việc liên tục đã bị bóp méo đền cực độ hay 
sao ? Thử hỏi ai cần đền cái chê độ làm việc liên tục như thê ? Ai 
dám nói rẳng lợi ích của việc duy trì chế độ làm Việc liên tục trên 
giầy tờ và đã bị bóp méo ây, cao hơn.lợi ích của việc tổ chức lao 
động hợp lý, cao hơn lợi ích của việc tăng năng suât lao động, cao 
hơn lợi ích của chê độ làm việc liên tục thật sự, cao hơn lợi ích của 
công nghiệp xã hội chủ nehia của chúng ta ? Chẳng phải zõ ràng là 
chúng ta chôn cái chế độ làm việc liên tục ây đi càng nhanh bao 
nhiêu thì chúng ta càng chóng đi đẻn một tô chức lao động hợp lý 
bầy nhiêu hay sao ? 

Một sô đồng chí nghĩ rằng có thể xóa bỏ hiện tượng không có 


cá nhân phụ trách bằng những lời van xin cầu khẩn, bằng những bài, 


diễn văn đầy những lời hứa hẹn trời biển. Tôi biêt dù sao cũng có 
nhiều cán bộ kinh tê; trong khi đầu tranh chông hiện tượng không 
có cá nhân phụ trách, cứ mỗi lần tham gia ý kiễn trong các cuộc họp 
thì chỉ biết lớn tiêng mạt sát hiện tượng ây ; hình như họ cho rằng 
sau những bài diễn văn như thẻ, hiện tượng đó tự nó sẽ biên đi, có 
thể nói là tự động biên đi. Họ lẩm to, nêu họ nghĩ rằng có thể gạt 
bỏ hiện tượng đó ra khỏi thực tiễn bằng những bài diễn văn và 
những lời van xin cầu khẩn. Không, các đồng chí ạ, hiện tượng không 
có cá nhân phụ trách không bao giờ tự nó biên đi được. Chúng ta và 
chỉ chúng ta mới có thể và phải trừ bỏ hiện tượng đó, vì chúng ta, 
các đồng chí và chúng tôi, đang nắm chính quyền, và chúng ta cùng 
chịu trách nhệm chung về mọi việc, kể cả hiện tượng không có cá 
nhân phụ trách nữa. Tôi nghĩ rằng sẽ tôt hơn nhiều, nều các cán bệ 
lãnh đạo kính tế của chúng ta đừng có diễn thuyêt và van xin cầu 
khân nữa, mà đền ở một hay hai tháng, chẳng hạn, trong hầm mỏ hoặc 
trang nhà máy, mà nghiên cứu tại chỗ mọi chi tiết và mọi « cái lặt 
vặt ® trong cách tổ chức lao động, mà thực tế trừ bỏ ngay tại đó cái 
hiện tượng không có cá nhân phụ trách, để rồi phổ biển kinh nghiệm 
ở xí nghiệp äy cho các xí nghiệp khác. Như vậy có lẽ tồt hơn biết 
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bao nhiêu. Đó mới là cách đâu tranh thiết thực chôhg hiện tượng 
không có 4 nhân phụ trách, đâu tranh để tô chức lao động hợp lý, 
theo kiểu bôn-sê-vích, đâu tranh để bô trí lực lượng ở xí nghiệp một 
cách hợp lý. 

Tóm lại, xóa bỏ hiện tượng không có cá nhân phụ trách, cải tiền tỗ 
chức lao động, bô trí hợp lý lực lượng trong xí nghiệp : nhiệm vụ là 
như thê. 

Điều kiện thứ ba của sự phát triển công nghiệp của chúng ta là 
như thê. 


Bây giờ chúng tz hãy nói đên điều kiện thứ tư. 


IV 


VÂN ĐỂ TẦNG LỚP TRÍ THỨC KỸ THUẬT—SẢN XUẤT. 
CỦA GIAI CÂP CÔNG NHÂN 


Tình hình của giới những người chỉ huy công nghiệp nói chung, 
.giới kỹ sư và nhà kỹ thuật nói riêng, cũng đã thay đổi. 

Tình hình trước kia là : cơ sở than đá và luyện kim ở U-crai-na 
là nguồn cung câp, chính cho toản bộ nển công nghiệp chúng 
ta. Lúc đó, U-crai-na cung câp kim loại cho tât cả các khu công nghiệp 
của chúng ta, chọ miền Nam cũng như cho Mát-xcơ-va và Lê-nin- 
grát. Chính nó cung cầp than cho các xí nghiệp chủ yêu ở Liên-xô. 
Ờ đây tôi không nói vùng U-ran vì về mặt ây, phần cung cập của U-ran 
so với vùng mỏ Đô-nc-txơ, thì không thâm vào đâu cả. Như vậy là 
chúng ta có ba trung tâm chính đẻ đào tạo cán bộ chỉ huy công nghiệp : 
miền Nam, khu Mát-xcơ-va và khu Lê-nin-grát. Hiển nhiên, trong tình 
hình như thê, chúng ta có thể tạm thời thỏa mãn với số tồi thiểu 
các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật mà lúc bây giờ nước ta chỉ có thể cé 
đền thê thôi. 

Tình hình mới đây là như thể, 

Song hiện nay thì tình hình đã khác hàn. Theo tôi thì ngày nay, 
rõ rànz là muôn duy trì những nhịp độ phát triển và những quy mô 
sản xuầt khổng lồ như hiện nay, chúng ta không thể chỉ trông vào một 
cơ sở duy nhầt về than và luyện kim ở U-crai-na được, Các đồng chí 
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cũng biệt rằng sản xuât than và kim khí của U-crai-na tuy có tăng, 
nhưng chúny ta vẫn không đủ dùng. Các đồng thí biêt rằng vì thê nên 
chúng ta buộc phải xây dựng một cơ sờ mớt về than và luyện kím 
tại miễn Đông, đó là: cơ sở U-ran— Cu-dơ-bát. Các đồng chí cũng 
biết rằng chúng ta xây dựng cơ sở này không pñải là không có kêt quả. 
Nhưng thê vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải xây dựng ngành luyện kim 
ngay trong miền .Xi-bi-ri để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của 
miền đó. Và chúng ta đã tiên hành công việc đó rồi. Ngoài ra, chúng 
ta còn phải xây dựng một cơ sở nưới về luyện kim màu tại Ca-dắc- 
xtan, tại Tuôc-ke-xtan. Sau hết, chúng ta phải phát triển những công 
trình xây dựng rộng lớn vẻ đường sắt. Lợi ích của toàn bộ Liên-xô, 
lợi ích của các nước cộng hòa vùng ngoại vỉ cũng như vùng trung 
tâm để ra cho chúng ta nhiệm vụ như thê. Ñ 

Từ đó rút ra kêt luận là: chúng ta không thể xoay xở nổi-với 

sồ tôi thiểu các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và những người chỉ huy công 

. nghiệp mà trước kia chúng ta tạm cho là đủ. Từ đó rút ra kêt luận 
là: những trung tâm cũ để đào tạo lực lượng kỹ sư và cán bộ kỹ 
thuật không còn đủ nữa, cần phải dựng cả một hệ thông những trưng 
tâm mới tại các vùng U-ran, Xi-bi-ri, Trung-Á nữa. Ngày nay, nêu 
chúng ta thật sự muôn hoàn thành kê hoạch công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa của Liên-xô thì chúng ta phải đảm bảo có được một sô kỹ 
sư, cắn bộ kỹ thuật và những người chỉ huy công ghiệp'đông gâp ba, 
gâp năm lần. s, 

Song điều mà chúng ta cẩn, không phải là Öảt cứ người chỉ huy, 
kỹ sư và cán bộ kỹ thuật nào cũng được. Chúng ta cẩn những người 
chỉ huy, những kỹ sư và nhà kỹ thuật nào có thể hiểu được chính 
sách của giai cầp công nhân nước ta, có thê thâm nhuẩn và sẵn sàng 
thật tâm thực hiện chính sách đó. Như vậy nghĩa là thê nào ? Nghĩa 
là nước ta đã đi vào một giai đoạn phát triển, mà giai cđp công nhân 
phái tự đào tạo cho mình một tầng lớp trí thức kỹ thuật — sản xuất riêng 
cáúa mình, có nắn; lực bảo vệ những lợi ích của giai cầp công nhân, 
tức là của giai câp thông trị, tronz sản xuất. 

Không za@t giai cập thông trị nào không cẩn đên tầng lớp trí thức 
của chính mính, Không có lý do gì mà nghỉ ngờ rằng giai câp công 
ahận Liêq-xô cũnz khôaz thể nào không cẩn đền tắng lớp trí thức kỹ 
thuật — sản xuât của chính mình. 


- 
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Chính quyển xô-viêt đã chú ý đền điểu này và đã mở những 
trường đại học vẻ tât cả các ngành kinh tế quôc dân để cho những 
người trong giai câp công nhân và.nông dân lao động vào học. Các. 
đồng chí biết rằng hiện nay có hàng vạn thanh niên công nông đang 
theo học tại các trường cao câp. Nêu ngày xưa, dưới chê độ tư bản, 
bọn con ông cháu cha độc quyển tronz các trường cao câp, thì ngày 
nay, dưới chê độ xô-viêt, thanh niên công nông lại là lực lượng đông 
úhầt tronz các trường đó. Không còn nghỉ ngờ gì nữa rằng chẳng 
bao lâu, các trườnz học của chúng ta sẽ cung câp hàng nghìn cán bộ 
kỹ thuật, kỹ sư và chỉ huy mới cho công nghiệp chúng ta.. 

Nhưng đó chỉ mới là một mặt của vân để. Mặt khác của vân để 
là ở chỗ tầng lớp trí thức kỹ thuật — sản xuât của giai cầp công nhân 
chẳng những sẽ bao gồm những người đã qua các trường cao câp, mà 
sẽ còn được chọn lây trong sô những cán bộ công tác thực tÊ trong 
các xí nghiệp của chúng ta, trong số những công nhân lành nghề, 
trong sô những phần tử có văn hóa của giai câp công nhân ở nhà 
rnáy, hầm" mỏ. Những, người để xướng phong trào thi đua, những 
đội trưởng các đội công tác xung kích, những người nêu gương thực 
tê vể nhiệt tình lao động, những người tổ chức công tác ở các bộ 
phận xây dựng này, bộ phận xây dựng khác: đó là lớp người mới 
của giai cầp công nhân, lớp người này cùng với các đồnz chí đã qua 
các trường cao câp phải tạo thành hạt nhân của tầng lớp trí thức của 
giai câp cônz nhân, hạt nhân chỉ huy công nghiệp của chúng ta. Nhiệm 
vụ để ra là không hên gạt bổ những đồng chí «cơ sở» có nhiều sáng 
kiên ây, mà phải mạnh dạn đẻ bạt họ lên các chức vụ chỉ huy, phải 
tạo cho họ khả năng phát huy năng lực tổ chức của họ, khả năng 
bổ túc thêm những hiểu. biết của họ và tạo cho họ một hoàn cảnh thích 
nghi¿ không ngại tôn kém. 

Trong số các đổng chí đó, có khá nhiều người khòng phải là đẳng 
viên. Nhưng điểu đó không thể trở ngại đên việc mạnh đạn để bạt 
họ vào các chức vụ lãnh đạo. Trái lại, chính họ, những đồng# chí 
ngoài đảng ây, chúng ta càng phải đặc biệt chú ý, phải mạnh dạn đề 
bạt vào các chức vụ chỉ huy, để cho họ thực tê thầy rằng đẳng biềt 
coi trọng những người lao động có năng lực và có tài. 

Một sô đồng chí cho rằng những chức vụ lãnh đạo trong các công 
xưởng, nhà máy, thì chỉ nêa giao cho cáế đồng chí trong đẳng thôi. 
Vì thẻ cho nên họ thường gạt bỏ những đồng chí ngoài đằng có năng 
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lực và có sáng kiên. để nâng những đảng viên lên hàng đấu, mặc dấu 
những đồng chí này ít năng lực hơn và thiêu sáng kiến. Ñêu có thê 
gọi đó là một ‹chính sách › thì không cỉn phải chứng minh cũng biể 
rằng không có cái gì ngu nzôc và phản động hơn một chính sách như 
thê. Vị tât cẩn phải chứng minh rằng với một ‹ chính sách» như thê, 
chỉ có thể làm mât uy tín của đẳng và khiển cho công nhân ngoài đẳng 
xa rời đảns mà thôi. Chính sách của ta tuyệt nhiên không phải Ìš biển 
đảng thành một đẳng cầp cách biệt. Chính sách của ta là làm sao cho 
có một không khí ‹tin cậy lẫn nhau› và skiểm tra lẫn nhau», ZiZa 
những côn; nhân trong đảng và ngoài đẳng (Lê-min). Một trong những 
nguyên nhân khiên đẳng ta có sức mạnh trong gia: cầp công nhân, đé 
là nhờ đã áp dụng- đúnz đắn chính sách ấy. 

Tóm lại, làm sao cho giai cấp công nhân Liên-xô có được tổng lớp 
trí thức kỹ thuật — sản xuất của chính mình : nhiệm vụ là như thê. 

Điều kiện mới thứ tư của sự phát triển công nzhiệp của chúng. 
ta là như thẻ. 

Bây giờ chúng ta hãy nói đền điểu kiện thứ năm. 


xa Ta an. 


* 


“ ., 


NHỮNG DẦU HIỆU CHUYỂN HƯỚNG TRONG TẴNG 
LỚP TRÍ THỨC KỸ THUẬT.— SẢN XUÂT CŨ 


Vân để thái độ đổi với tầng iớp trí thức kỹ thuật — sản xuẫt tư 
sản cũ, vần để đó cũng đặt ra một cách khác. 

Tình hình khoảng hai năm trước đây là : bộ phận tả thạo nhật 
trong giới trí thức kỹ thuật cũ mắc bệnh phá hoại. Hơn nữa, hãi đó 
sự phá hoại là một mốt đặc biệt. Bọn này phá hoại, bọn kia bao che 
những kẻ phá hoại, bọn khác nữa thì bàng quan và giữ thái độ trung 
lập, còn một bọn nữa thì ngả nghiêng giữa Chính quyển xô-việt và. 
những phẩn tử phá hoại. Đương nhiên, đa sồ các nhà trí thức kỹ 
thuật cũ ít nhiều vẫn tỏ ra trung thực trong công tác. Nhưng vần ‹ 
ở đây không phải là đa. sỏ, mà là bộ phận thành thạo nhất trong 
trí thức kỹ thuật. ) lên 

Cái gì tạo ra phong trào phá hoại, cái gì đã gây dựng lên ph 
trào ầy ? Đó là cuộc đầu tranh giai cầp ngày càng quyẻt liệt trơn 
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địa Liên-xô, chính sách tần công của Chính quyển xô-viết vào những 
phản tử tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn, sự phản kháng 
của những phẩn tử này đổi với chính sách của Chính quyền xô-viềt, 
tình hình quốc tê phức tạp, những khó khăn trong việc xây dựng nông 
trang tập thể và nông trường quôc doanh. Nêu tính tích cực của bộ 
phận chiên đâu trong bọn phá hoại được bồi bỏ, củng cô bởi những 
âm mưu can thiệp của bọn để quôc các nước tư bản chủ nghĩa và 
những khó khăn về vân đẻ lúa mì trong nước, thì những sự dao động 
của bộ phận kia trong số những người trí thức kỹ thuật cũ nghiêng. 
về phía bọn phá hoại tích cực lại được tăng cường bảng những câu 
nói hợp emôt» của bọn tờ-rồt-kít—men-sê-vích ba hoa cho rằng v đằng 
nào thì nêng trang tập thể và nông trường quôc doanh rồi cũng chẳng 
ra gì ›, rằng « đằng nào thì rồi Chính quyển xô-viêt cũng thoái hóa yà 
cũng sẽ đổ nay rHai›, rằng ‹do chính sách của họ mà chính những 
người bôn-sê-vích tự họ đã khuyên khích sự can thiệp» V.V., V.vV.. 
3NÑgoài ra, nêu ngay cả một số đảng viên bôn-sê-vích lão thành trong 
số bọn hữu khuynh cũng đã không chông nỗi «sự truyền nhiễm» và, 
suôt trong thời gian ây, họ đã ởi lạc hướng, làm cho họ xa đẳng, thì 
cũng không lây gì làm lạ rằng một bộ phận nào đó trong sô những 
người trí thức kỹ thuật cũ chưa hể biết đên chủ nghĩa bôn-sê-vích, 
nhờ trời, cũng ngả nghiêng dao động. : 

Rõ ràng là trong tình hình như thể thì Chính quyền xô-viết chỉ 
có thể thi hành đôi với giới trí thức kỹ thuật cũ một chính sách duy 
nhầt là: tiêu diệt bọn tích cực phá hoại,* phán hóa những phẩn tử 
trun® lập và (ranh thủ những phần từ trung thực. : 

Cách đây một hai năm, tình hình là như thẻ. 

ó thể nói rằng tình hình ngày nay cũng đúng hệt như thê không ? 

Kh hông thể nói như vậy được. Trái lại, tình hình hiện nay ở 
nước ta đã hoàn toàn đỏi khác. Trước hệt là chúng ta đã đập tan và 
đã đánh bại được những phẩn tử tư bản chủ nghĩa ở thành thị và 
nông thôn. Đương nhiên, điểu đó không thẻ làm vui lòng những người 
trí thức kỹ thuật cũ. Rầt có thể họ vẫn chía sẻ nỗi thương tiếc với 
những n:cười bạn đã bị đánh bại của họ. Nhưng sẽ chắng có cái chuyện 
là những người đồng tình, nhât là những phản tử-trung lập và lừng 
chừng, lại tt nzuyện chịu chung sô phận với những người bạn sừng 
sở của họ, sau khi bọn này đã bị thất bại chua cay không thể cứu 
vãn nổi. 
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Sau đó, chúng ta lại đã khắc phục được những khó khắn trong 
vần để lúa mì, và không những chúng ta đã khắc phục được những 
khỏ khăa đó mà chúng ta còn xuât khẩu một số lúa mì ra nước ngoài, 
điều mà từ ngày có Chính quyển xô-viêt đến nay chúng ta chưa làm 
được. Do đó, «luận cứ» ầy của những phần tử lừng chừng cũng phá 
sản nồt. 


Sau đó, ngày nay ngay cả đền những người mù cũng thầy rẳng 
trên mặt trận xây dựng nông trang tập thể và nông trường quôc doanh 
chúng ta đã thắng hẳn, đã thu được những thắng lợi vô cùng to lớn. 


Vậy là cái hết sức chủ yêu 'trong «kho vũ khí» của giới trí thức 
cũ đã sụp đồ. Còn những hy vọng của những người trí thức tư sản 
vào sự can thiệp, thì phải thừa nhận rằng những hy vọng đó — ít ra 
là hiện nay, —giồng như một túp lều dựng trên bãi cát. Thật vậy, 
trong sáu năm trường, bọn chúng đã từng hứa vũ trang can thiệp, 
nhưng chưa có một lần nào dám can thiệp cả. Đã đền lúc phải thừa 
nhận rằng chẳng qua người ta xỏ mũi các nhà trí thức tư sản sáng suôt 
của chúng ta thôi. Đó là tôi chưa nói rằng chính cái hành vi của bọn 
tích cực phá hoại trong vụ án nổi tiêng ở Mát-xcơ-va có lẽ đã và vết 
sự đã làm cho tư tưởng phá hoại phá sản rồi. 

Hiển nhiên là hoàn cảnh mới ây không thể không ảnh hưởng đền 
giớ: trí thức kỹ thuật cũ của chúng ta. Hoàn cảnh mới tât phải tạo ra 
và thực sự đã tạo ra những tâm trạng mới trong sô các nhà trí thức 
kỹ thuật cũ Chính vì thê mà chúng ta thây có những dâu hiệu cụ thể 
rõ ràng chứng tỏ một bộ bận nào đó tronz sô các nhà trí thức trước 
kia đồng tình với bọn phá hoại, nay đã chuyển hướng về phía Ghính 
quyển xô-viễt. Không những hạng trí thức cũ ây rmà nzay đền cả một 
sô người hôm qua còn là những phần tử phá hoại, một sô khá đông 
hôïa qua còn là những phẩn tử phá hoại, đã bắt đầu cùng làm sọ: 
giai cầp công nhân trong các nhà máy và công xưởng, — hiện tứợng 
đó chứng minh chắc chắn rằng đã bắt đầu có sự chuyển hướng trong 
tầng lớp trí thức kỹ thuật cũ, Cô nhiên điểu đó khônø# có nghĩa là ở 
nước ta không còn bọn phá hoại nữa. Không. Không có nghĩa như thê. 
Ñeày nào ở nước ta còn có các giai cầp và chừng nào vòng vây tư bản 
chủ nghĩa còn tốn tại thì ngày ây vẫn còn và sẽ còn bọn phá hoại, 
Nhưng, điều đó có nghĩa là : một khi số khá đông những người trí thức 
kỹ thuật cũ trước kia đồng tình với bọn phá hoại bằng cách này hay 
cách khác, ncày nay đã quay vẻ phía Chính quyển xô-viết, thì những 
phấn tứ tích cục phá hoại chỉ còn là sô ít, chúng bị cô lập và tắầt sẽ 
phải tạm thời rút vào hoạt động hết sức bí mật. 
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. Từ đó rút ra kết luận là: chính sácH của chúng ta đôi với trí thức 
kỹ thuật cũ cũng phải thay đổi cho phù hợp với tình hình đó. Nêu 
trước kia, trong thời kỳ có nhiều vụ phá hoại, thái độ của chúng ta 
đôi với giới trí thức kỹ thuật cũ biểu hiện chủ yêu bằng một chính 
sách tiêu diệt, thì ngày nay, vì những người trí thức ầy đã hướng vể 
Chính quyển xô-viêt, nên thái độ chúng ta đôi với họ phải biểu hiện 
chủ yêu bằng chính sách tranh thủ họ và ân cẩn đôi với họ. Trong 
điểu kiện mới, đã thay đổi mà cứ tiếp tục chính sách cũ, là sai và không 
biện chứng. Thật nẹu ngồc và vô lý, nêu ngày nay còn cho rằng hầu 
như mỗi một chuyên gia hoặc kỹ sư cũ đều là một trọng phạm và một 
phần tử phá hoại chưa bắt được quả tang. Trước kia và ngày nay cũng 
vậy, ở nước ta, cái tư tưởng «bài chuyên gia» vẫn được xem là một 
hiện tượng có hại và nhục nhã. 

Tóm lại, thay đổi thái độ đôi uới lực lượng kỹ sự uà cán bộ kỹ 
thuật cũ, quan tâm và ân cẩn hơn nữa đổi uới họ, mạnh dạn lôi cuỗn 
họ uào công tác hơn nữa : nhiệm vụ là như thê. 

Điều kiện mới thứ năm của sự phát triển côn; nghiệp của chúng 
ta là như thê, t 

Bây giờ chúng ta hãy nói đền điều kiện cuồi cùng. 


VI 


VỀ CHỀ ĐỘ HẠCH TOÁN KINH TỀ 


Muồn cho được đầy đủ, tôi cẩn phải nói thêm một điều kiện mới 
này nữa. Đó là vân để nguồn tích lũy cho công nghiệp, cho kinh tế quộc 
dân, vần đẻ tăng cường nhịp độ tích lũy đó.. 

Đứng vẻ mặt tích lũy mà nói thì cái mới và đặc biệt trong việc 
phát triển công nghiệp của chúng ta là ở chỗ nào ? Chính là ở chề 
những nguồn tích lũy cũ đã bắt đầu không đủ cho côag nghiệp tiềp tục 
phát triển nữa. Chính là do đó mà cẩn phải tìm những nguồn tích lũy 
mới và tăng cường những nguồn cũ, nều chúng ta thật sự muồn duy 
trì và phát triển những nhịp độ công nghiệp hóa theo kiểu bôn-sê-vích. 

Qua lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa chúng; ta đều biết rằng bầt 
cử một nước trẻ tuổi nào, muồn nâng công nghiệp của mình lên một 
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mức cao, cũng không thể không nhờ đền sự giúp đỡ của nước ngoài 
dưới hình thức tín dụng dài hận và vay mượn. Xuâầt phát từ đó, bọn 
tư bản phương Tây đã một mực không chịu cho nước ta vay, vì chúng 
cho rằng ta không vay được thì việc công nghiệp hóa nước ta chắc chắn 
sẽ thât bại Nhưng bọn tư bản đã lầm. Chúng không tính đên chỗ là 
khác với các nước tư bản chủ nghĩa, nước ta có một sô nguồn tích lũy 
đặc biệt, đủ để khôi phục và tiêp tục phát triển công nghiệp. Quả thật 
không những chúng ta đã khôi phục được công nghiệp, khôi phục được- 
nông nghiệp và vận tải, mà chúng ta cũng đã bắt đầu một sự nghiệp vi 
đại là cải tạo công nghiệp nặng, nông nghiệp và vận tải. Rõ ràng là sự 
nghiệp đó đã tôn hàng chục tỷ rúp. Sô hàng chục tỷ đó chúng ta lây đâu 
ra ? Lây trong công nghiệp nhẹ, trong nông nghiệp, trong, sô tích lũy 
của ngân sách. Tỉnh hình cho đên gần đây là như thê. 

Hiện nay, tìth hình đã khác hẳn. Nều trước kia, những nguồn tích 
lũy cũ đủ để cải tạo công nghiệp và vận tải, thì hiện nay gõ ràng là những 
uguồn đó đã bắt đầu không đủ nữa. Vân để hiện nay không còn là cải 
tạo nền công nghiệp cũ nữa. Vân để là phải xây dựng rmmột nến công 
nghiệp mới, được trang bị kỹ thuật ở U-ran, Xi-bi-ri, Ca-dắc-xtan. Vần 
đẻ hiện nay là phải tạo ra một nển sản xuât nông nghiệp mới quy mô 
lớn trong các rmmiển trồng ngũ côc, chăn nuôi và sản xuầt nguyên liệu của 
Liên-xô. Vần để hiện nay là phải xây dựng một hệ thông đường sắt mới 
giữa hai miển Đông và Tây Liên-xô. Rõ ràng là những nguồn tích lũy 
cũ không còn đủ cho sự nghiệp vĩ đại ây nữa. 

Nhưng thê chưa phải đã hẻt. Cần nói thêm điểu này nữa : do quản 
lý luộm thuộm, nên trong cả một loạt xí nghiệp và tổ chức kinh tê của 
chúng ta, nguyên tắc hạch toán kinh tê đã bị phá hoại hoàn toàn. Sự. 
thật là một loạt:x{ nghiệp và tổ chức kinh tê từ lâu đã thôi không tính 
toán, không hạch toán giá thành và không làm những bảng cân đôi thu 
chỉ có căn cứ nữa. Sự thật là trong một loạt xí nghiệp và tổ chức kinh 
tê, những khái niệm như : «chê độ tiết kiệm», «giảm bớt những món 
chi phí không sản xuât›, «hợp lý hóa sản xuât», đã trở nên lỗi thời từ 
lâu rồi. Hiển nhiên, người ta trông vàe Ngân hàng Quốc gia «thể nào 
cũng sẽ cập những món tiền cẩn thiêt». Sự thật là gần đây, giá thành 
đã bắt đầu tăng lên trong cả một loạt xỉ nghiệp. Nhiệm vụ định cho họ 
là phải hạ giá thành ro% và hơn nữa, thể mà họ lại tăng lên. Và hạ giá 
thành nghĩa là thê nào ? Các đồng chí biết rằng cứ mỗi một phần trăm 
hạ giá thành có aghia là thêm được một số tích lũy trong công nghiệp rừ 
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1so đền 2oo triệu rúp. Rõ ràng nêu tăng giá thành trong những điều 
kiện đó tức là làm thiệt hại hàng trăm triệu rúp cho công nghiệp và cho 
toàn bộ nền kinh tê quôc dân. 


Qua tât cả những điều đó rút ra kết luận là : không còa có thể Xoay 
xở được nữa nêu chỉ dựa vào công nghiệp nhẹ, vào sự tích lãy của ngân; 
sách, vào sô thu nhập về nông nghiệp. Công nghiệp nhẹ là một nguồn 
tích lñy rât dồi dào, và hiện nay nó cũng có tât cẢ mọi khả năng tiệp tục 
phát triển hơn nữa ; nhưng nguồn đó không phải là không có giới hạn, 
Nông nghiệp cũng là nguồn tích lũy không kém dồi dào, nhưng hiện nay; 
trong thời kỳ cải tạo nông nghiệp, chính nó cũng đang cẩn được Nhà 
nước giúp đỡ về tài chính. Còn về mặt tích lũy của ngân sách thì chính 
các đồng chí cũng biết rằng nó không thể và cũng không nên không có 
giới hạn. Như vậy thì còn lại cái gì ? Còn lại công nghiệp nặng. Bời 
vậy, phải làm thê nào cho công nghiệp nặng và trước hêt là ngành chê 
tạo cơ khí cũng đóng góp một phần trong việc tích lũy vôn.-Do đó, trong 
khi tăng cường và phát triển những rguồn tích lũy cũ, cẩn phải làm thê 
nào cho công nghiệp nặng, trước hết là ngành chê tạo cơ khí, cũng đóng 
góp một phần trong việc tích lũy vôn. 

Đó là lôi thoát. 

Và muôn thê thì phải làm gì ? Phải xóa bỏ hiện tượng luộm thuộm 
trong việc quản lý, phải huy động các nguồn dự trữ bên trong của 
công nghiệp, phải thi hành và củng cô nguyên tắc hạch toán kinh tê trong 
tầt cẢ các xí nghiệp của chúng ta, thường xuyên hạ giá thành, tăng 
cường việc tích lũy vôn trong mọi ngành công nghiệp không trừ rmột 
ngành nào, 

Lôi thoát là như thê.. 

Tóm lại, thỉ hành và cùng cô chè độ hạch toán kinh tè, tăng vường 

tích lãy uôn trong công nghiệp: nhiệm vụ là như thê. 


V1 


LÀM VIỆC THEO KIÊU MỚI, 
LÃNH ĐẠO THEO PHƯƠNG THỨC MỚI 


Thưa các đồng chí, trên đây là những điểu kiện mới của sự 
phát triển công nghiệp của chúng ta. 
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Ý nghĩa của những điều kiện mới ây là ở chỗ nó tạo ra một hoàn 
cảnh mới cho công nghiệp, đòi hỏi phải có những phương pháp làm 
việc mới, những phương pháp lãnh đạo mới. 

Bởi vậy : 

a) Do đó, không còn có thể trông mong vào tình trạng tự phát 
về nhân lực như ngày trước nữa. Để đảm bảo nhân lực cho công 
nghiệp, phải tuyển mộ một cách có tô chức, phải cơ giới hóa lao động. 
Tưởng tẳng với những nhịp độ lao động của chúng ta và với quy mô 
sản xuât của chúng ta mà có thê không cần đên cơ giới hóa, tức là 
hy vọng dùng thìa tát cạn biển. 

-b) Do đó, không thể tiếp tục dung thứ hiện tượng lưu động về 
nhân lực trong công nghiệp nữa. Để gạt bỏ nạn đó, phải quy định tiến 
công theo một phương pháp mới và làm cho đội ngũ công nhân trong 
các xí nghiệp được tương đôi ôn định, 

c). Do đó, không thê dung thứ hiện tượng trách nhiệm lỏng lẻo 
trong sản xuất nữa. Muôn gạt bỏ nạn ây, phải tổ chức lao động theo 
một phương pháp mới, phải bô trí lực lượng sao cho mỗi một nhóm 
công nhân chịu trách nhiệm về công tác của họ, về máy móc, về chât 
lượng công tác. 

đ) Do đó, không thể tự bằng tất với sô tôi thiểu các kỹ sư và 
cán bộ kỹ thuật cũ do nước Nga tư sản đã đẻ lại cho chúng ta như 
trước nữa. Muôn nâng cao nhịp độ và quy mô sản xuât hiện nay lên, 
phải làm sao cho giai cấp công nhân có được một tầng lớp trí thức 
kỹ thuật — sản xuât riêng của mình. 

đ) Do đó, không thẻ xếp tât cả chuyên gia, kỹ sư và cán bộ kỹ 
thuật cũ vào hột duộc như ngày trước. Để thích ứng với hcàn cảnh 
đã thay đồi, phải sửa đổi chính sách của chúng ta và phải tỏ ra hẻt 
sức ân cẩn đôi với các chuyên gia, kỹ sư và cán tệ kỹ thuật cũ đang 
đứt khoát hướng về phía giai câp công nhân. 

e) Cuỗi cùng là, do đó, không thể chỉ xoay xở bằng những nguên 
tích lũy cũ như ngày trước. Muôn đảm bảo cho công nghiệp và nông 
nghiệp tiếp tục phát triển thì cần phải khơi những nguồn tích lũy mới, 
phải trừ bỏ bệnh luộm thuộm trong việc quản lý, phải áp dụng chè 
độ hạch toán kinh tê, phải hạ giá thành và tăng tích lũy vôn tronz 
công nghiệp. 

Trên đây là những điều kiện mới của sự phát triển công nghiệp, 
nó đòi hỏi những phương pháp làm việc mới và những phương pháp 
lãnh đạo mới trong công cuộc xây dựng kinh tê. 


Ị 

kà 

ì 
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Muôn tô chức sự lãnh đạo theo mót phương thức mới thì đòi 
hỏi những gì 2 


Muôn vậy, trước hết, các nhà lãnh đạo kinh tê của chúng ta phải 
hiểu rõ hoàn cảnh mới, phải nghiên cứu cụ thể các điểu kiện mới của 
việc phát triển công nghiệp và phải tổ chức lại công tác của mình cho 
sát hợp với những đòi hỏi của hoàn cảnh mới. 

Muôỗn vậy, sau nữa, các nhà lãnh đạo kinh tê của chúng ta lãnh 
đạo xí nghiệp không phải một cách «chung chung», không phải +từ 
trên không», mà phải lãnh đạo cụ thể, thiết thực, họ phải xét từng 
vần để không phải chỉ để bàn suông, mà phải xét một cách thật hẻt 
sức thực sự cầu thị; họ không được chỉ đóng khung trong việc trả lời 
một cách hình thức trên giây tờ, chỉ nói những điều chung chung hoặc 
đưa ra những khẩu hiệu chung chung, mà phải đi vào kỹ thuật nghiệp 
vụ, phải đi sâu vào những chỉ tiết của công việc, tìm hiểu kỹ cả những 
«cái lặt vặt», vì chính với những «cái lặt vặt» đó mà hiện nay chúng 
ta đang xây dựng nên những sự nghiệp lớn. 

Muôn vậy, sau nữa, các công ty cổng kểnh hiện nay của chúng 
ta, đôi khi gồm từ Ioo đên 2oo xí nghiệp, phải lập tức chia nhỏ 
và phần ra thành nhiều công ty. Di nhiên, một ông chủ tịch công 
ty mà trông coi đên một trăm và trên một trăm nhà máy, thì khôas 
thể nào nắm thật chắc các nhà máy đó, không biểt rõ khả năng và tình 
hình công tác của các nhà máy ây như thê nào. Dĩ nhiên, nẻu không 
biết rõ nhà máy thì không thể nào lãnh đạo được. Bởi vậy, muỗn cho 
những ông chủ tịch công ty có thể nghiên cứu chư đáo và thật sự 
lãnh đạo được các nhà máy thì phải bớt đi cho họ một số nhà máy, 
chia nhỏ các công ty ra thành nhiều công ty và phải làm cho các công 
ty gần gũi các xí nghiệp. 

Muön vậy, sau nữa, các công ty cùa chúng ta phải chuyển từ chề 
độ ban lãnh đạo sang chê độ nhầt trưởng. Tình hình hiện nay là: trong 
những ban lãnh đạo các công ty có từ mười đền mười lăm người, họ 
thảo giây tờ và tranh cãi. Không thẻ tiềp tục quản lý như vậy được, 
các đồng chí ạ. Phải chầm dứt lỗi «lãnh đạo» bằng giầy tờ và chuyển 
sang một lỗi làm việc thực tế, thiết thực, bôn-sẻ-vích. Đứng đầu mỗi 
công ty là một chủ tịch và vài phó chủ tịc.h Chừng ầy cũng hoàn toàn 
đủ để quản lý một công ty. Còn những ùy viên khắc trong ban lãnh 
đạo, thì tồt hơn là nên phái họ xuồng nhà máy và các công xưởng. 
Như vậy bồ ích hơn đồi với bản thân họ, cũng như đồi với công việc, 
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Muôn vậy, sau nữa, những chủ tịch và phó chủ tịch các công ty 
phải thường xuyên xuông các nhà máy hơn, phải ở lại đây lâu hơn 
để làm việc, phải tìm hiểu nhiều hơn về những người lao động trong 
nhà máy, không những giáo dục những người lao động ở cơ Sở mà 
còn phải học hỏi họ nữa. Tưởng rằng hiện nay có thể ngồi ở văn phòng, 
tại một bàn giây, ở xa những nhà máy mà cũng lãnh đạo được, như 
thẻ là sai. Muôn lãnh đạo các nhà máy, phải thường xuyên tiếp xúc 
với cán bệ công nhân viên các xí nghiệp, phải giữ liên hệ mật thiết 
với họ. 

Cuỗi cùng, xin nói vài lời về kê hoạch sản xuât của chúng ta 
năm 1o2i. Ở xung quanh đảng có một sô bọn phi-li-xtanh nói quả 
quyêt rằng kê hoạch sản xuât của chúng ta là không thực tê, không 
thể thực hiện được. Đó là một thứ giỏng như «những con cá bẻng 
con tỉnh khôn; của Sê-đrin, chúng luôa luôn sẵn sàng tung ra chung 
quanh chúng những điểu ¿ngu ngốc trông rỗng». Kê hoạch sản suất 
của ta có thực tê không? Rât thực tế. Thực tê, ít ra là vì chúng 
ta có tât cả những điểu kiện cẩn thiết để thực hiện kê hoạch. Thực 
tê, ítra là vì hiện nay việc hoàn thành kẽ hoạch là hoàn toàn tùy 
thuộc ở bản thân chúng ta, ở tài nghệ của chúng ta và ở nguyện 
vọng của chúng ta muôn sử dụng những khả năng rât phong phú 
mà chúng ta sẵn có. Nêu không thì vì sao mà cả một loạt xí nghiệp 
và ngành công nghiệp đã hoàn thành uượt mức kề hoạch † Nhà 
là các xí nghiệp và ngành công nghiệp khác nữa cũng có thể hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kê hoạch. 

Tưởng rằng kẻ hoạch sản xuât chưng quy chỉ là một bản liệt kê 
những con sô và những nhiệm vụ thì thật là ngu ngốc. Thật ra kề 
hoạch sản xuât là hoạt động sinh động và thực tiển của hàng triệu 
người. Tính chât thực tê của kê hoạch sản xuât của chúng ta — đỏ 
là hàng triệu người lao động đang sáng tạo cuộc sông mới, Tính chầt 
thực tê của kẻ hoạch chúng ta— đó là những con người sông, là các 
đồng chí chúng ta, là ý chí lao động của chúng ta, là sự sôt sắng của 
chúng ta sẵn sàng lao động theo một phương thức mới, là quyềt tâm 
của chúng ta đề hoàn thành kê hoạch. Quyêết tâm đó, chúng ta đã có 
chưa ? Có rồi. Vậy thì kê hoạch sản xuât của chúng ta có thể và 
phải được thực hiện. (Vỗ tay hồi lâu) 
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Thư gời Ban biên tập tạp chí « Cách mạng 0ô sằn › 


Thưa các đồng chí kính mên ! 

Tôi cực lực phản đôi việc cho đăng bài báo chộng đẳng và nửa 
tơ-rôt-kít của Slút-xki : «Những người bôn-sê-vích nói về Đảng dân 
chủ - xã hội Đức trong thời kỳ khủng hoảng của đẳng đó trước chiên 
tranh; trên tạp chí «Cách mạng vô sẵn » (sô 6, năm 1ozo), với tính 
cách là một bài tranh luận. 

Slút-xki nói rằng Lê-nin (những người bôn-sê-vích) coi nhẹ nguy 
cơ chủ nghĩa trung phái trong Đảng dần chủ-xã hột Đức và, nói chung, 
trong đảng dân chủ - xã hội hồi trước chiên tranh, tức là Lê-ain coi 
nhẹ nguy cơ chủ nghĩa cơ, hội ngụy trang, nguy cơ thái độ điều hòa 
với chủ nghĩa cơ hội. Nói một cách khác thì, theo ý Slút-xki, Lê-nin 
(những người bôn-sê-vích) không tiên,hành một cuộc đầu tranh không 
nhân nhượng chông chủ nghĩa cơ hội, vì coi nhẹ chủ nghĩa trung 
phái, về thực chât là không chịu mở cuộc đầu tranh rộng lớn chông 
chủ nghĩa cơ hội. Như thê là cho rằng trong thời kỳ trước chiền 
tranh, Lê-nin chưa phải là một rigười bôn-sê-vích chân chính, chỉ có 
trong thời kỳ chiên tranh đê quốc chủ nghĩa, hoặc thậm chí mãi sau 
khi cuộc chiên tranh ây châm dứt, thì Lê-nin mới trỏ thành một người 
bôn-sê-vích chân chính. 
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Slút-xki nói trong bài báo của hắn như vậy đó. Thể mà các đồng 
chí, đáng lẽ phải lên án ‹nhà việt sử» mới xuất hiện ây là một tên vu 
khồng và xuyên tạc, thì các đồng chí lại tranh luận với hắn, cung cầp diễn 
đàn cho hẳn. Tôi không thẻ không phản đổi việc cho đăng bài báo của 
Slút-xki trên tạp ẩh của các đồng chí, với tính cách là một bài tranh 
luận ; bởi vì không thể đem vần để lập trường bôn-sê-uích của Lê-nin, 
vần để xem Lê-nin có tiền hành hay không tiền hành một cuộc đầu 
tranh vể nguyên tắc, một cuộc đầu tranh không nhân nhượng chồng 
chà nghĩa trung phái, một hình thức nhât định của chủ nghĩa cơ hội, 
xem Lê-nin có phải là một người bên-sê-vích chân chính hay &hông 
phải là một người bôn-sê-vích chân chính làm đồi tượng tranh luận. 

Trong bản‹Ý kiên của ban biên tập » gửi Ban châp hành trung 
ương ngày 2o tháng Mười, các đồng chí nhận rằng ban biên tập cho 
đăng bài báo của Slút-xki với tính cách một bài tranh luận là sai lầm. 
Di nhiên, như thê là tốt, tuy rằng lời tuyên bổ ây của ban biên tập 
đưa ra rât muộn. Nhưng trong bản ý kiên ây, các đồng chí lại phạm 
một sai lầm khác, khi tuyên bô rằng ‹ban biên tập coi việc tiệp tục 
nghiên cứu thêm, trên tạp chí ‹Cách mạng vô sản», về toàn bộ các 
vần để có liên quan đên những môi quan hệ của những người bôn-sê- 
vích với Quốc tê II hồi trước chiên tranh, là vần để hêt sức bức thiệt 
và cẩn thiết về mặt chính trị». Như thê có nghĩa là các đồng chí lại 
định lôi cuôn mọi người vào một cuộc tranh luận về những vần để 
đã trở thành những định lý trong chủ nghĩa bôn-sê-vích. Như thê có 
nghĩa là các đồng chí lại muôn đem vân để lập trường bôn-sê-vích 
của Lê-nin, từ một định lý, biên thành một vần để cần «tiềp tục 
nghiên cứu». Tại sao ? Vì lý do gì ? 

Mọi người đều biết rằng chủ nghĩa Lê-nin đã ra đời, lón lên và 
trở nên vững mạnh trải qua cuộc đâu tranh không đội trời chung với 
chủ nghĩa cơ hội đủ mọi màu sắc, trong đó có chủ nghĩa trung' phái 
phương Tây (Cau-xky), chủ nghĩa trung phái ở nước ta (Tơ-rôt-xki và 
những tên khác). Điều đó, ngay cả những kẻ thù trực tiệp của chủ 
nghĩa bôn-sê-vích cũng không thể phù nhận được. Đó là một định 
lý. Vậy mà các đồng chí lại kéo lùi chúng tôi về đằng sau, các đồng 
chí lại tìm cách biền định lý ây thành một vần để cần « tiếp tục nghiên 
cứu thêm», Tại sao ? Vì lý do gì ? Có thể là vì không biềt lịch sử 
của chủ nghĩa bôn-sê-vích chăng ? Có thể là vì mắc phải chủ nghĩa 
tự do thối nất, muồn làm cho bọn Slứt-xki và những tên đồ đệ khác 


bai 
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của Tơ-rôöt-xki không thể bảo rằng người ta đã bịt mồm chúng lại 
chăng ? Thật là một thứ chủ nghĩa tự do khá kỳ quặc, làm thiệt hại 
đên lợi ích thiêt thân của chủ nghĩa bôn-sê-vích... 

Ban biên tập coi những điểm nào trong bài báo của Slút-xki là 
đáng tranh luận ? 

I. Slút-xki quả quyết rằng Lê-nn (những người bôn-sê-vích) 
không đi theo đường lôi đoạn tuyệt, ly khai với bọn cơ hội chủ nghĩa 
trong Đảng dân chủ -xã hội Đức, với bọn cơ hội chủ nghĩa trong 
Quốc tế II trước chiền tranh. Các đổng chí muôn tranh luận về cái 
luận điểm tơ-rôt-kít ây của Slút-xki. Nhưng có gì phải tranh luận kia 
chứ ? Chẳng phải rõ ràng là Slút-xki chỉ vu khỏng Lê-nin, vu không 
những người bôn-sê-vích hay sao ? Lời vu khồng thì cẩn đem ra mà 
phi nhỏ, chứ không thể biển thành đổi tượng tranh luận được. 

,Bầt cứ người bôn-sê-vích nào, nêu quả thật là một người bôn- 
sê-vích, cũng đều biẻt rằng trước chiền tranh từ lâu, vào khoảng Ioo3- 
1go4, khi mà nhóm bôn-sê-vích hình thành ở Nga và những người tả 
phái xuầt hiện lần đầu tiên trong Đảng dân chủ -xã hội Đức, thì 
Lê-nn đã đi theo đường lôi đoạn tuyệt, ly khai với bọn cơ hội chủ 
nghĩa cả ở nước' ta, trong Đảng dân chủ - xã hội Nga, cả ở bên kia, 
trong Quốc tê II, nhất là trong Đảng dân chủ -xã hội Đức. 


Bầt cứ người bôn-sê-vích nào cũng đều biềt rằng chính vì lẽ đó 
mà những người bôn-sê-vích, ngay từ thời kỳ ây (rgoa—Ieos) đã được 
hàng ngũ bọn cơ hội chủ nghĩa của Quốc tê II khoác cho cái tên vẻ 
vang là «bọn phân liệt» và «bọn phá hoại tô chức», Nhưng nêu những 
người dân chủ - xã hội tả phái trong Quốc tế II, và trước tiên là trong 
Đảng dân chủ - xã hội Đức, lại là một nhóm yêu ớt, nhu nhược, chưa 
thành hình về mặt tổ chức, chưa được rèn luyện về tư tưởng, thậm 
chí lại sợ không đám nói đên tiềng sđoạn tuyệt», «phân liệt», thì 
phòng Lê-nin có thể làm gì được, phỏny những người bôn-sê-vích có 
thể làm gì được ? VÀ lại không thể đòi hồi Lê-nin, đòi hỏi lhững người 
bôn;: sẽ-vích, từ nước Nga phải làm thay những người tả phải mà tổ 
chức sự phân liệt trong các đảng ở phương Tây. 


Đầy là tôi chưa nói đền sự non kém về mặttổ chức và về mặt tư 
tưởng là đặc điểm của những người dân chủ - xã hội tả phái khêng 
phải chỉ trong thời kỳ trước chiền tranh mà thồi, Điểm tiêu cực äy, 
như ai nầy đều biềt, những người tả phái vẫn còn giữ cả trong thời 
kỳ sau chiền tranh ! Ai nầy đểu biệt lòi Lễ-nin nhận xét những người 
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dân chủ - xã hội tả phái ở Đức trong bài báo nổi tiêng «Bàn về cuôn 
sách nhỏ của I-u-ni-út»38, đăng hồi tháng Mười roi6, tức là hơn hai 
năm sau khi chiên tranh bùng nổ. Trong bài đó, khi phê bình cả một 
loạt sai lầm chính trị nghiêm trọng của những người dân chủ - xã hội 
tả phái ở Đức, Lê-nin đã nói đên «nhược điểm của toàn bộ cánh tả Đức 
bị bọc kín trong màng lưới bÌ ôi của chủ nghĩa Cau-xky giả nhân giả 
nghĩa, thông thải rửm, đẩy «tình hữu nghị» với bọn cơ hội chù nghĩa », 
trong bài báo đó Lê-nin nói rằng « I-u-m-út chưa hoàn toàn thoát thỏi 
cải «môi trườngs những người dân chủ - xã hội Đức ngay cả thuộc cánh 
tả nữa—sợ sự phân liệt, sợ không đám triệt để nêu ra những khâu hiệu 
cách mạng ›. š 

Trong tât cả các nhóm của Quốc tê II thì lúc bây giờ chỉ có 
những người bôn-sê-vích Nga có khả năng, nhờ vào kinh nghiệm về mặt 
tổ chức và được rèn luyện về tư tưởng, thi hành một biện pháp 
nghiêm túc nào đó theo hướng đóạn tuyệt, ly khai dứt khoát với bọn 
cơ hội chủ nghĩa của chính nước mình trong Đảng dân chủ - xã hội 
Nga. Giá như bọn Slát-xki có ý định, thậm chí không phải chứng 
minh, mà là giả thiết rằng Lê-nin và những người bôn-sê-vích Nga 
không sử dụng toàn lực của họ để tô chức sự phân liệt với bọn cơ hội 
chủ nghĩa (Plê-kha-nồp, Mác-tôp, Đan) và để tông cổ bọn trung phái 
(Tơ-rôt-xki và những tên khác trong khôi tháng Tám) đi, thì bây giờ 
rớởi có thể tranh luận vẻ lập trường bôn-sê-vích của Lê-nin, vẻ lập 
trường bôn-sê-vích của những người bôn-sê-vích được. Nhưng vần để 
chính là ở chỗ bọn Slút-xki không hể dám nhắc đên một tiêng nào về 
cái giả thiết kỳ quặc như thê. Chúng không dám, vì chúng biết rằng 
những sự kiện rành rành về chính sách cương quyết đoạn tuyệt với 
bọn cơ hội chủ nghĩa đủ mọi loại, tức là chính sách mà những người 
bôn-sê-vích Nga (Igoa—loI2) đã thực hiện, sẽ kịch liệt bác bỏ một 
giả thiệt như vậy. Chúng không đám, vì chúng biết rằng làm như thê 
thì ngay ngày hôm sau chúng sẽ bị người ta bêu điêu. 

Vậy thì vân để đặt ra là: liệu những người bôn-sê-vích Nga có 
thế phán liệt với bọn cơ hội chủ nghĩa và trung phái — điều hòa ở 
nước hạ trước chiên tranh đê quốc chủ nghĩa khá lâu (Ioo4 — 1912), 
nêu họ không đồng thời tiên hành đường lôi đoạn tuyệt, đường lôi 
phân: liệt với bọn cơ hội chủ nghĩa và trung phái trong Quốc tê II 
hay không ? Những người bôn-sê-vích Nga coi chính sách của họ đôi 
với bọn cơ hội chủ nghĩa và trung phái là chính sách kiểu mẫu cho 
những người tả phái phương Tây, ai dám nghi ngờ điều đó ? Những 
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người bôn-sê-vích Nga đã bằng mọi cách thúc đây những người dân 
chủ - xã hội tả phái ở phương Tây, nhât là những người tả phái 
trong Đảng dân chủ - xã hội Đức, đi đên đoạn tuyệt, phân liệt với bọn 
cơ hội chủ nghĩa và bọn trung phái của họ, ai dám nzhi ngờ điều đó ? 
Nều những người dân chủ - xã hội tả phái phương Tây chưa trưởng 
thành đến mức có thể đi theo bước những người bôn-sê-vích Nga, 
thì đó không phải là lỗi ở Lê-nin và những người bên-sê-vích Ñga. 

2. Slút-xki trách Lê-nin và những người bôn-sê-vích là không ủng 
hộ những người tả phái trong Đảng dân chủ - xã hội Đức một cách 
kiên quyềt và dứt khoát ; là chỉ ủng hộ họ với những điều kiện quan 
trọng kèm theo ; là những quan điểm bè phái đã cán trở những người 
bôn-sê-vích ủng hộ những người tả phái đền cùng. Các đồng chí muôn 
tranh luận chông lại lời trách cứ bịp bợm và hoàn toàn giả đôi ây. 
Nhưng đúng ra thì ở đó có điểu gì đáng tranh luận kia chứ ? Chẳng 
phải rõ ràng là ở đây Slút-xki đã giở thủ đoạn và cô gắng dùng lời 
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những thiêu sót có thật trong lập trường của những người phái tả 
Đức hay sao ? Những người bôn-sê-vích, nêu không muôn phản bội giai 
cầp công nhân và cuộc cách mạng của giai câp ây, thì không thể nào 
ùng hộ những người tả phái Đức luôn luôn nghiêng ngả giữa chủ 
nghĩa bôn-sê-vích và chủ nghĩa men-sê-vích, mà lại không kèm theo 
những điều kiện quan trọng, không nghiêm túc phê bình những sai lầm 
của họ, điều đó há chẳng phải là rõ ràng hay sao ? Những thù đoạn bịp 
bợm thỉ cần đem ra mà phì nhỏ, chứ không thể biên thành đôi tượng 
tranh luận được. 

Đúng thê, những người bôn-sê-vích chỉ ủng hộ những người dân 
chủ - xã hội tả phái ở Đức kèm theo những điểu kiện quan trọng nhầt 
định, đồng thời phê bình những sai lầm nửa men-sê-vích của họ. Nhưng 
như thể thì phải hoan nghênh những người bôn-sê-vích, chứ không 
nên trách cứ họ, 

Có người còn ngờ vực điều đó chăng ? 

Chúng ta hãy xét những sự kiện lịch sử mà ai nầy đều biết. 

a) Năm 1oo3, giữa những ngữềi bôn-sê-vích và những người, 
men-sê-vích ở Nga đã nảy ra.những ý kiền bầt đồng nghiêm trọng về 
vần để tư cách đảnz viên. Với cái công thức của mình vé điều kiện gia 
nhập đảng, những người bôn-sê-vích muôn tạo ra một bức chưởngs ngại 
về mặt tổ chức để ngăn cản không cho những phẩn tử phi vồ sảa ổ ạt 
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tràn vào đảng. Do tính chât dân chủ-tư sản của cuộc cách mạng Nga, 
cho nên lúc bây giờ tình trạng tràn vào ổ ạt như thể quả là một nguy 
cơ thật sự. Những người men-sê-vích Nga thì giữ lập trường đổi lập lại, 
chủ trương mở rộng cửa đảng cho những phần tử phi vô sản : Vì thây 
những vần-để của cách mạng Ñga có ý nghĩa quan trọng đổi với phong 
trào cách mạng thê giới, những người dân chủ-xã hội Tây Âu 
quyết định nhúng tay vào. Những người dân chủ-xã hội tả phái ở Đức, 
Pác-vu-xơ và Rô-da Lúc-xăm-bua, khi ây là lãnh tụ phái tả, cũng nhúng 
tay vào. Rồi thì thê nào ? Cả hai đểu ủng hộ bọn men-sẽ-vích, chông lại 
những người bôn-sê-vích. Và họ buộc tội những người bôn-sê-vích là 
theo chủ nghĩa tập trung cực đoan và theo khuynh hướng của phái 
Blăng-ki. Sau này, những danh hiệu tẩm thường và phi-li-stanh ấy lại 
được bọn men-sê-vích lặp lại và truyền bá khắp thê giới. 

b) Năm 1gos, giữa những người bôn-sê-vích và những người 
men-sê-vích ở Nga nỗ ra những ý kiên bầt đồng về tính chât của cuộc 
cách mạng Nga. Những người bôn-sê-vích kiên trì tư tưởng liên mmính 
công nông, do giai câp vô sản nắm quyển lãnh đạo. Những người 
bôn-sê-vích khẳng định rằng cẩn phải đưa sự nghiệp đên chỗ thiết lập 
nến chuyên chính dân chủ-cách mạng của giai cầp vô sản và nông dân, 
để rồi chuyển ngay từ cách mạng dân chủ-tư sản sang cách mạng 
xã hội chủ nzhïa, với điểu kiện là đảm bảo có được sự ủng hộ của 
nông dân nghèo. Những người men-sê-vích Ñga bác bỏ tư tưởng về 
quyền lãnh đạo của giai câp vô sản trong cuộc cách mạng dân chủ-tư sẵn; 
họ thích chính sách thỏa hiệp với giai cấp tư sản tự do hơn chính sách 
liên minh cônz nông; còn đôi với chuyên chính dân chủ cách mạng của 
giai cầp vô sản và nông dân, thì họ tuyên bô rằng đó là một phương án 
phản động kiểu Blăng-ki, mâu thuẫn với sự phát triển của cách mạng 
tư sản. Thái độ của những người tả phái trong Đảng dân chủ-xã hội 
Đức, Pác-vu-xơ và Rô-da Lúc-xăm-bua, trước những cuộc tranh luận ẵy 
ra sao? Họ lập ra một phương án không tưởng và nửa men-sê-vích vẻ 
cách mạng thường trực (hình ảnh méo mó của phương án về cách mạng 
do Mác để ra), một phương án đây rẫy tỉnh thần phủ nhận theo lỗi 
rnen-sê-vích chính sách liên minh công nông, và họ đem phương án Äy 
đồi lập với phương án bôn-sê-vích về chuyên chính dân chủ-cách rnạng 
của giai cầp vô sản và nông dân. Về sau Tơ-rỗt-xki lại lây (Mác-tôp cũng 
lầy một phẩn) phương án nửa men-sê-vịch ây về cách mạng thường trực 
và biển nó thành công cụ đậu tranh chông lại chủ nghĩa Lê-nin. 


| 


-—— 
————~ „ 
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c) Thời kỳ trước chiên tranh, trong nội bộ các đẳng của Quôc tê II, 
nổi lên một trong những vân để bức thiết nhất, là vân để dân tộc và 
thuộc địa, vần để các dân tộc bị áp bức và các thuộc địa, vân để giải 
phóng các dân tộc bị áp bức và các thuộc địa, vân để những biện pháp 
đầu tranh chông chủ nghĩa đề quốc, vân để những biện pháp lật để 
chủ nghĩa đề quỏc. Để đây mạnh cách mạng vô sản và bao vây chủ nghĩa 
đề quôc, những người bôn-sê-vích để ra chính sách ủng hộ phong trào 
giải phóng của các dân tộc bị áp bức và các thuộc địa dựa trên cơ sở 
quyền dân tộc tự quyết, họ phát triển phương án về mặt trận thông nhât 
giữa cách mạng vô sản tại các nước tiên tiên và phong trào cách mạng 
giải phóng dân tộc tại các thuộc địa và các nước bị áp bức. Do đó, bọn 
cơ hội chủ nghĩa ở tât cả các nước, bọn xã hội-sô-vanh và bọn xã hội- 
đề quốc chủ nghĩa ở tât cả các nước đã lập tức chồng lại những người 
bôn-sê-vích. Người ta truy nã những người bôn-sê-vích như truy nã 
những con chó dại. Lúc bây giờ, lập trường của những người dân chù- 
xã hội tÄ phái ở phương Tây như thẻ nào? Họ phát triển một thứ 
lý luận nửa men-sê-vích vẻ chủ nghĩa đê quốc, họ bác bỏ nguyên tắc 
dân tộc tự quyết theo quan niệm mác-xít (bác bỏ cho đến cả quyền 
phân lập và tổ chức thành những quỏc gia độc lập); họ bác bỏ 
luận điểm cho rằng phong trào giải phóng các thuộc địä và các nước 
bị áp bức là phong trào có ý nghĩa cách mạng rầt lớn, họ bác bỏ 
luận điểm cho rằng có thể thành lập một mặt trận thông nhât giữa 
cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc, và họ đem tât cả 
cái mớ tư tưởng hồ đồ nửa men-sê-vích ây— cái mớ tư tưởng hoàn toàn 
coi nhẹ vần đẻ dân tộc và thuộc địa — mà đôi lập với phương án mác-xít 
của những người bôn-sê-vích. Ai nây đều biết rằng sau này Tơ-rôt-xki 
đã nắm lầy cái mớ tư tưởng hồ đồ nửa men-sê-vích äầy làm công & 
đầu tranh chông chủ nghĩa Lê-nin. 

Những sai lắm mà ai nây đều biết của những người dân chủ-xã hội 
tả phái ở Đức là như thê đây. 

- Đẩy là tôi chưa nói đền những sai lầm khác của những người 
tả phái Đức mà Lê-nin đã phê bình kịch liệt prong các bài bảo. 

Tôi cũng không nói đền những sai lầm của họ khi họ nhận định 
về chính sách của những người bôn-sê-vích trong thời kỳ Cách mạng 
tháng Mười. 

Những sai lầm của những người tì phái Đức vào thời kỳ trước 
chiền tranh chứng tỏ gì, nều không phải là chứng tỏ rằng những người 
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đân chà-xã hội tả phái, mặc dù họ có khuynh hướng tả, vẫn chưa trút 
bỏ được cái gói hành lý men-sê-vích của họ ? 


` Cô nhiên không phải là những người tả phái Đức chỉ có sai lầm 
nghiêm trọng mà thôi. Họ cũng đã có được những hành động cách 
mạng to lớn và quan trọng. Tôi muôn nói đền một loạt công lao của 
họ và những cuộc đâu tranh cách mạng của họ về những vần để chính 
trị trong nước, nhât là vân đẻ đầu tranh tuyển cử; những vần đề đầu 
tranh trors nghị viện và ngoài nghị viện, tổng bãi công, chiên tranh, 
cách mạng năm 1oos ở Nga, v.v.. Chính vì thê mà những người bôn-. 
sê-vích đã coi họ là những người tả phái, đã ủng hộ họ, thúc đẩy họ 
tiên lên. Nhưng, điều đó không bỏ và không thể xóa bỏ được cái sự 
thật là những người dân chủ-xã hội tả phái ở Đức đồng thời cũng 
đã phạm một loạt sai lầm nghiêm trọng về chính trị và lý luận; là họ 
vất chưa trút bỏ được cái gánh nặng men-sê-vích, nên cần được những 
người bôn-sê-vích phê bình hêt sức nghiêm khắc. 


Bây giờ các đồng chí hãy tự mình xét xem Lê-nin và những 
người bôn-sê-vích, nêu không phản lại lợi ích của giai cầp công nhân, 
không phản lại lợi ích của cách mạng, không phản lại chủ nghĩa cộng 
sản, thì liệu có thể nào ủng hộ những người dân chủ-xã hội tả phái 
ở phương Tây mà lại không kèm theo những điều kiện quan trọng, không 
nghiêm túc phê phán những sai lầm của họ, được không ? 


Chẳnz phải rõ ràng là Slút-xki, khi trách cứ Lê-nin và những 
người bôn-sê-vích về điều mà lẽ ra hẳn phải hoan nghênh, nều hẳn là 
mệt người bôn-sê-vích, thì hẳn đã lộ rõ hẳn bộ mặt là một tên nửa men- 
sẽ - vích, là một tên tơ-rôt-kít trá hình hay sao ? 


Slút - xki giả thiết rằng Lê-nin và những người bôn-sê-vích, khi 
nhận xét những người tả phái phương Tây, đã xuẫt phát từ những 
quan điểm bè phái của mình, rằng do đó mà những người bôn-sê-vích 
Ñga đã by sinh sự nghiệp cách mạng quốc tế vĩ đại vì những lọi ích 
bè phái của mình. Vị tầt phải chứng mình rằng không còn gì tầm 
thường hơn và đề tiện hơn một giả thiết như thể hữa,. Không thể có” 
gì tấn thường hơn, bởi vì ngay cả những người men-sê-vích tẩm 
thường nhất cũng đã bắt đầu hiểu rằng cách mạng Nga không phải là 
việc riêng của người Nga, trái lại, nó là sự nghiệp của giai cầp công 
nhân toàn thẻ giới, là sự nghiệp của cách mạng vô sản thể giới. Không Ị 
thể có gì đê tiện hơn, vì ngay cả những kẻ vu khồng chuyên nghiệp 
trong Quốc tẻ II cũng bắt đấu hiểu rằng chủ nghĩa quồc tề trước sau 
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như một và có tính chât cách mạng triệt đẻ của những người bôn-sê- 
vích là một kiểu mẫu về chủ nghĩa quỏc tế vô sản đôi với công nhân 
tât cả các nước. : 

Đúng, những người bôn-sê-vích Nga đã đẻ lên hàng đầu những 
vần để căn bản của cuộc cách mạng NÑga, như vần để đảng, vân để 
thái độ của những người mác-xít đổi với cuộc cách mạng dân chủ 
tư sản, vẫn để liên minh công nông, vẫn để bá quyển lãnh đạo của giai 
cầp vô sản, vần để đầu tranh trong nghị viện và ngoài nghị viện, vần 
để tổng bãi công, vần để chuyển biên của cách mạng dân chủ-tư sản 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vần để chuyên chính vô sản, 
vần để chủ nghĩa để quốc, vần để quyển dân tộc tự quyết, vần đề 
phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức và các thuộc địa, vần đề chính 
sách ủng hộ phong trào đó, v.v... Họ đã nêu ra những vần để ây, coi 
đó là hòn đá thử vàng để kiểm nghiệm tỉnh thẩn kiên định cách 
mạng của những người dân chủ - xã hội tả phái ở phương Tây. Họ có 
quyển làm như thề hay không? Cô nhiên là có. Không những họ có 
quyền mà còn có nhiệm vụ phải làm như thẻ. Họ có nhiệm vụ phải làm 
nhứ thê, vì tắt cả những vân để ây đồng thời là những vần để căn bản 
của cách mạng thể giới, mà chính sách và sách lược của những người 
bôn-sê-vích thì phải phục tùng nhiệm vụ của cách mạng thê giới. Họ 
có nhiệm vụ làm như thê, vì chỉ trên những vần để như thẻ thì mơi 
có thể thực sự kiểm nghiệm được tỉnh thần cách mạng của những nhóm 
này hay những nhóm nọ trong Quốc tẻ II. Thử hồi ở đây có gì làa đầu 
óc bè phái» của những người bôn-sê-vích Nga, và những quan điểm 
«bè phái » có dính dáng gì đên việc này ? 

Ngay từ năm rọoa, Lê-nin đã viềt trong cuồn «Làm gì?» của 
Người rằng «ngày nay, lịch sử đã đặt ra cho chúng ta một nhiệm tụ trước 
mắt, nhiệm vụ tách mạng nhát trong tắt cả các nhiệm 0ụ trước mắt của 
giai cấp uô sản ở bắt cứ nước nào khác › ; rằng thoàn thành nhiệm tự 
ấy, tiêu diệt dinh lũy kiên cồ nhất không những của bọn phản động châu 
Âu, mà ( giờ đây ta có thể nói ) cả của bọn phản động châu Á nữa, sẽ 
làm cho giai cắp uô sản Nga thành đội tiên phong của giai cắp uô sản cách 
mạng quốc tfÈ;. Từ khi xuầt bản cuồneLàm gì ?» đền nay đã ba mươi 
năm rồi. Khêng ai dám chồi cãi rằng những sự biền trong thời kỳ ầy 
đã chứng tỏ một cách hùng hồn rằng lời của Lê-nin là đúng, Nhưng 
từ đó chẳng lẽ lại không rút ra được kềt luận nói rằng cuộc cích mạng 
Nga đã là ( và vẫn là) điểm nút của cách mạng thề giỏi, rằng những 
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vần để chủ yều của cách mạng Ñga đồng thời đã là (và hiện đang là) 
những vẫn để căn bản của cách mạng thê giới, hay sao Ÿ 

Chẳng phải rõ ràng là chỉ trong những vần đề căn bản thì mới có 
thể thực sự kiểm nghiệm được tỉnh thần cách mạng của những người 


dân chủ-xã hội tả phái ở phương Tây hay sao ? + 


Chẳng phải rõ ràng là những kẻ coi những vân để ây như là 
những vẫn để có tính chầt«bè phái», đã tự phơi trần hẳn bộ mặt là 
những kẻ tầm thường và những phần tử thoái hóa, hay sao ? 

2. Slút-xki quả quyết rằng hiện nay chưa có đủ văn kiện chính 
thức chứng thực rằng Lê-nin (những người bôn-sê-vích ) đã đầu tranh 
kiên quyềt và không nhân nhượng chồng chủ nghĩa trung phái. Hắn đã 
dùng cái luận điểm quan liêu chủ nghĩa ây, coi đó là một lý lẽ không 
thể bác bỏ được để chứng minh cho ý kiền nói rằng như vậy là Lê-nn 
(những người bôn-sê-vích) coi nhẹ cái nguy cơ chủ nghĩa trung phái 
trong Quốc tê II. Các đồng chí định tranh luận chỏng những lời hồ 
đỏ, chông những thủ đoạn giảo quyệt ây. Nhưng ở đây có điều øzì 
đáng phải tranh luận ? Chẳng phải rõ ràng là khi nói đền văn kiện, 
Slút-xki tìm cách giẫu giêm sự nghèo nàn và giả dôi của cái gọi là lập 
trường của hẳn đó sao ? 

Slút-xki cho rằng văn kiện hiện cái của đẳng không đầy đủ. Tại 
sao ? Vì lý đo gì ? Những văn kiện mà ai nây đều biêt về đường lôi 
của Quốc tê 1I, và cả những văn kiện có liên quan tới cuộc đâu tranh 
nội bộ trong Đảng dân chủ - xã hội Nga, há không đủ để chứng minh 
rmnột cách thật hẻt sức rõ ràng rằng Lê-nin và những người bôn-sê-vích 
đã có tình thân cách mạng không nhân nhượng trong cuộc đầu tranh 
chỗng bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn trung phái hay sao $ Nói chung, 
Slút-xki có biêt đên những văn kiện ây không ? Hắn còn muôn có những 
văn kiện nào nữa kia ? 

Giả thử ngoài những văn kiện đã biết rồi lại tìm ra được một sô văn 
kiện khác, chắng hạn như những nghị quyết bôn-sê-vích bàn một lần 
nữa về sự cần thiết phải tiêu diệt chủ nghĩa trung phái. Nói như thê 
có nghĩa là chỉ cần có những tài liệu bằng giây tờ thôi cũng đủ chứng 


mình được tỉnh thần cách mạng thực sự và tỉnh thần thực sự không 


khoan nhượng của những người bôn-sê-vích đôi với chủ nghĩa trung phái 
rối hay sao ? Ngoài những kẻ quan liêu bât trị ra thì liệu còn có ai 
dám chỉ căn cứ vào những tài liệu bảng giây thôi ? Ngoài những con 
chuột ở các kho sách“ra, thì liệu còn có ai mà không hiểu rằng phải 
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xét chính đảng và các lãnh tụ, trước hệt là căn cứ vào riệc làm của 
họ, chứ không phải chỉ căn cứ vào những lời tuyên bô của họ ? Trong 
lịch sử có không ít những người xã hội chủ nghĩa sẵn sàng ký bầt 
cứ nghị quyêt cách mạng nào, đẻ đôi phó với những nhà phê bình 
hay quây rẩy. Nhưng như thê chưa có nghĩa là họ đã thực hành những 
ghị quyêt đó. Tiệp nữa, trong lịch sử có không ít những người xã hội 
chủ nghĩa đòi hỏi, đên sùi bọt mép, rằng các đảng công nhân các nước 
khác phải có những hành động hêt sức cách mạng. Nhưng như thê chưa 
có nghĩa là họ không khuất phục trước bọn cơ hội chủ nghĩa của họ, 
trước giai câp tư sản của họ, ở trong đảng của họ hay ở trong nước của 
họ. Há chẳng phải vì thê mà Lê-nin đã từng dạy chúng ta xét các 
đằng cách mạng, các phái và các lãnh tụ, không phải căn cứ vào những 
lời tuyên bổ và những nghị quyêt của họ, mà căn cứ vào iệc làm 
của họ hay sao ‡ “ 

Nêu kỳ thực Slút-xki rhuôn kiểm nghiệm tỉnh thần không nhân 
nhượng của Lê-nin và những người bôn-sê-vích đôi với chủ nghĩa 
trung phái, thì hắn không được lây những văn kiện lẻ tẻ và hai ba lá 
thư riêng làm cơ sở cho bài báo hắn, mà phải lây việc xét những người 
bôn-sê-vích qua tiệc làm của họ, qua lịch sử của họ, qua hành động 
của họ,— điểu đó há chẳng rõ ràng hay sao ? Phải chăng ở nước ta, 
trong Đảng dân chủ-xã hội Nga, không có bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn 
trung phái hay sao ? Phải chăng những người bôn-sê-vích không tiền 
hành một cuộc đâu tranh kiên quyết và không nhân nhượng chồng tầt 
cả các phái ây ? Phải chăng các phái ầy không gắn bó vể mặt tư tưởng 
và tổ chức với bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn trung phái ở phương 
Tây ? Không một tập đoàn tả phái nào trên thể giới đánh đỗ bọn 
cơ hội chủ nghĩa và bọn trung phái như những người bôn-sê-vích 
đã làm,— há lại không phải như thể hay sao ? Làm sao lại có thẻ nói 
được rằng Lê-nin và những người bôn-sê-vích coi nhẹ nguy cơ chủ 
nghĩa trung phái ? Tại sao Slút-xki coi thường những sự thựcầy, những 
sự thực có một ý nghĩa quyêt định trong việc đánh giá những người bôn- 
sê-vích ? Tại sao hẳn lại không dùng phương pháp chắc chẳn nhầt 
là căn cứ vào việc làm và hành động mà xét Lê-nin và những người 
bôn-sê-vích ? 'Tại sao hắn lại thích cái phương pháp kém chắc chắn 
là tìm kiềm trong đóng giầy má nhặt được một cách ngẫu nhiên ầy ? 

Vì nêu dùng cái phương pháp chắc chẩn hơn tức là xét những 
người bôn-sê-vích qua hành động, thì toàn bộ lập trường của Slút-xki 
sẽ sụp đổ ngay trong nháy mắt. 
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Vì nẻu xét những người bôn-sê-vích qua việc làm của họ thì 
sẽ thầy rằng những người bôn-sê-vích là tổ chức cch rạng đuy nhát 
trên thể giới đã hoàn toàn đánh đồ bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn trung 
phái, và đã tòng cổ bọn chúng ra khỏi đảng. 

Vì nêu dựa vào những việc làm thực tê và lịch sử chân chính 
của những người bôn-sê-vích, thì sẽ thây rằng những người thẩy của 
Slút-xki, tức là bọn tơ-rôt-kít, đã hợp thành một tập đoàn chủ yêu 
và cơ bản, tập đoàn đã đưa chủ nghĩa trung phái vào Nga, và vì thê 
mà đã lập ra một tổ chức đặc biệt, trung tâm của chủ nghĩa trung 
phái, tức là khôi tháng Tám. , ý 

Vì nêu xét những người bôn-sê-vích qua việc làm của họ thì sẽ 
hoàn toàn vạch mặt Slút-xki là kẻ xuyên tạc lịch sử của đảng ta, mưu 
toan che giâu tính chât trung phái của chủ nghĩa Tơ-röt-xki thời kỳ 
trước chiên tranh bằng cách vu cho Lê-nin và những người bôn-sê- 
vích là đã coi nhẹ nguy cơ chủ ngiĩa trung phái. 

Các đồng chí biên tập, tình hình về Slút-xki và bài báo của › hắn 
là như thê đây. 

Các đồng chí cũng thây rằng ban biên tập cho phép mở cuộc 
tranh luận với một kẻ xuyên tạc lịch sử của đảng ta là phạmn sai lầm. 
Cái gì có thẻ đẩy ban biên tập vào con đường sai lầm ây ? 

Tôi cho rằng cái đã đẩy ban biên tập vào con đường ây, chính 
là chủ nghĩa tự do thôi nát của họ, cái chủ nghĩa tự do hiện đang 
phần nào lưu hành trong một bộ phận những người bôn-sê-vích. Một 
số người bôn-sê-vích nghĩ rằng chủ nghĩa Tơ-rôt-xki là một phát của 
chủ sứ cộng sản, phái ây, quả có mắc sai lầm, có làm lắm chuyện 
ngu xuân, thậm chí đôi khi lại có tính ;chât phản xô-viêt thật đây, 
nhưng dù sao cũng vẫn là một phái của chủ nghĩa cộng sản. Do đó, 
sinh ra thái độ đôi chút tự do chủ nghĩa đôi với bọn tơ-rôt-kít và 
- những kÈ có tư tưởng tơ-rôt-kít, Vị tât cẩn phải chứng minh rằng quan 
niệm chủ nghĩa Tơ-rôt-xki như thê là vô cùng sai lầm và có hại. Thực 
ra, chủ nghĩa Tơ-rôt-xki đã từ lâu không còn là một phái của chủ nghĩa 
cộng sản nữa. Thực ra, chủ nghĩa Tơ-rỏt-xki là đội tiên phong của 
giai cấPb tư sản phản cách mạng đang đầu tranh chông chủ nghĩa cộng | 
sản, chông Chính quyển xô-viêt, „ chồng công cuộc xây dựng chủ nghĩa | 
xã hội ở Liên-xô. | 

Ai đã cung câp cho giai cầp tư sản phản cách mạng vũ khí tính | 
thần, vũ khí tư tường chồng lại chủ nghĩa bôn-sê-vích dưới hình thức - 
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luận điểm cho rằng không thể nào xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, dưới hình thức luận điểm cho rằng những người bôn-sê-vích 
nhât định sẽ thoái hóa, v.v. ? Vũ khí đó, chính chủ nghĩa Tơ-rôt-xki đã 
cung câp cho giai câp tư sản phản cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà 
tât cÀ những tập đoàn chông xô-viẻt ở Liên-xô, trong khi mưu toan lập 
luận chứng minh rằng việc đầu tranh chông Chính quyển xô-viêt là tât 
yêu, đã viện dẫn cái luận điểm tơ-rôt-kít mà ai nây đểu biết, là không 
thể nào xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là Chính quyển 
xô-viêt tât nhiên sẽ thoái hóa, là chủ nghĩa tư bản chắc chắn sẽ 
hồi phục. 

Ai đã cung cầp cho giai cầp tư sản phản cách mạng ở Liên-xô cái 
vũ khí sách lược dưới hình thức những âm mưu hành động công 
khai chỗng Chính quyển xô-viết? Vũ khí đó, chính bọn tơ-rôt-kít đã 
cung cầp cho giai cầp tư sản phản cách mạng khi chúng định tổ chức 
những cuộc tuần hành thị uy chồng xô-viêt ở Mát-xcơ-va và ở Lê-nin- 
grát vào ngày 7 tháng Mười một 1927. Những hành động chông xô-viễt 
của bọn tơ-rôt-kít đã cổ vũ tỉnh thần giai cầp tư sản và đã phát 
động những hoạt động phá hoại của các chuyên gia tư sản, đó là một 
sự thực. 

Ai đã cung câp cho giai cầp tư sản phản cách mạng cái vũ khí 
tổ chức, dưới hình thức mưu toan thành lập những tô chức bí mật 
chông xô-viêt? Vũ khí ây, chính bọn tơ-rôt-kít đã cung cầp cho giai 
cầp tư sản phản cách mạng khi chúng tô chức tập đoàn bầt hợp pháp 
chỗng bôn-sê-vích của chúng. Hoạt động bí mật chồng xô-viêt của bọn 
tơ-rôt-kít đã tạo điểu kiện thuận lợi cho những tập đoàn chồng Xô-Vviễt 
ở Liên-xô hình thành về mặt tổ chức, đó là mệt sự thực. 

Chủ nghĩa Tơ-rôt-xki là đội tiên phong của giai cầp tư sản phản 
cách mạng. 

Chính vì thẻ mà thái độ tự do chủ nghĩa đôi với chủ nghĩa 
Tơ-rôt-xki, dù chủ nghĩa này đã bị đánh tan và đã trá hình, là một sự 
ngu xuẩần gần như một tội ác, gẩn như một sự phản bội giai cầp 
công nhân. 

Chính vì thê mà mưu toan của một số «nhà văn› và «nhà viểt 
sử» định đưa lậu lên văn đàn của chúng ta cái mớ giầy lộn tơ-rồt- 
kít trá hình, nhât định sẽ vầp phải sự chồng trả kịch liệt càa những 
người bôn-sê-vích. 

Chính vì thề mà không thể cho phép mở cuộc tranh luận trên báo 
chí với bọn buôn lậu tơ-rôt-kít được. 
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Theo tôi thì hình như các « nhà viễt sử» và các «nhà văn» vào 
cái loại buôn lậu tơ-rôt-kít đang ra sức tiên hành công việc buôn lậu 
của chúng theo hai hướng. 

Thứ nhất, chúng ra sức chứng minh rằng trong thời kỳ trước chiên 
tranh, Lê-nin đã coi nhẹ nguy cơ chủ nghĩa trung phái, đề cho người 
đọc không có kinh nghiệm phỏng đoán rằng như thề thì vào thời kỳ 
đó, Lê-n:n chưa phải là một nhà cách mạng chân chính, mà chỉ sau 

- chiền tranh, sau khi đã được Tơ-rôt-xki giúp cho «tự vũ trang lại» 
mới trở thành nhà cách mạng chân chính. Có thể coi Slút-xki là đại 
biểu điển hình của cái loại buôn lậu ây. 

Trên đây chúng ta đã thây rằng Slút-xki và bè lũ không đáng để 
chúng ta mật thì giờ với chúng. Ề 

Thứ hai, chúng ra sức chứng minh rằng trona thời kỳ trước chiền 
tranh, Lê-nin không hiểu là tât yêu phải chuyển cuộc cách mạng dân 
"chủ - tư sản thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, để cho người đọc 
thiều kinh nghiệm phỏng đoán rằng như thê thì trong thời kỳ đó, Lê- 
nin chưa phải là một người bôn-sê-vích chân chính, mà mãi sau chiên 
tranh, sau khi được Tơ-rôt-xki giúp cho «tự vũ trang lại» thì Lê-nin 
mới hiểu rằng sự chuyển biên 3y là tât yêu. Vô-lô-xê-vi-tsơ, tác giả tập 
« Sách giáo khoa vẻ lịch sử Đảng cệng sản (b) toàn Liên-xô » có thể coi 
là một đại biểu điển hình của cái loại buôn lậu ây. _ : 

Thật ra thì từ năm 1ọos, Lê-nin đã việt : «sau khi hoàn thành cuộc 
cách mạng dân chủ, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu chuyển sang — việc này 
chính là uừa hợp với lực lượng của chúng ta, lực lượng của giai cấp vô 
sốn giác ngộ uà có tô chức — cuộc cách mạng xã hột chủ nghĩa », «chúng 
ta chủ trương làm cách mạng không ngừng», «chúng ta sẽ không dừng 

-_ tại nửa chừng ›. Thật ra thì có thể tìm thây trong các tác phẩm của Lê-nin 

vô vần sự việc và văn kiện tương tự. Nhưng bọn Vô-lô-xê-vi-tsơ thì 

có để ý gì đền những sự kiện rút từ đời sông và heạt động của Lê-nin? 

Bọn Vô-lô-xé-vi-tsơ viết là côt nhằm đội lôt bôn-sê-vích để đi lọt món 

hàng lậu chỗng chủ nghĩa Lê-nin của chúng, để vu không những người 

bôn-s-vích và xuyên tạc lịch sử đẳng bôn-sê-vích. 

Các đống chí thây rằng bọn Vô-l3-xê-vi-tsơ với bọn Slút-xki đểu 
cùng là một phường như nhau cả. 

. Đường đi lỗi rẽ› của bọn buôn lậu tơ-rôt-kít là thê đây. 

Các đồng chí cũng tự hiểu rằng nhiệm vụ của ban biên tập tờ 
t Cách mạng vô sản» không phải là tạo điểu kiện thuận lợi cho hoạt 
động buôn lậu của những ‹nhà viết sử» như thê, bằng cách cung cầp 
cho chúng một diễn đàn để tranh luận. 
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Theo tôi, nhiệm vụ của ban biên tập là nâng ñhững vần để của 
lịch sử chủ nghĩa bôn-sê-vích lên đúng mức mong muôn, là hướng 
việc nghiên cứu lịch sử đảng ta vào con đường khoa học, bôn-sê-vích, 
là tăng cường chú ý chông bọn tơ-rôt-kít và những bọn khác xuyên 
tạc lịch sử đảng ta bằng cách thường xuyên lột mặt nạ của chúng. 

Việc đó càng cẩn thiết khi mà ngay cả một số nhà sử học chúng 
ta—tôi nói đền các nhà viễt sử không có dâu ngoặc kép, các n¬à 
viềt sử Öồn-sê-uích của đẳng ta, — cũng không phải không phạm những 
sai lầm tiễp sức thêm cho bọn Slút-xki và bọn Vô-lô-xê-vi-tsơ. Tiệc 
rằng, ở đấy, đồng chí I-a-rô-xláp-xki cũng không tránh khỏi phạm sai 
lắm như thề, những cuồn sách của đồng chí ẩy viết vể lịch sử Đảng 
cộng sản (b) toàn Liên-xê, mặc dầu có những ưu điểm, cũng còn có 
nhiều sai lầm về nguyên tắc tính và lịch sử tính. 


Kính gửi các đồng chí lời chào cộng sản. 
I Xta-lin 


Tẹp chỉ q Cách mạng vô sản ›», 
$È Ó (113), năm 1931 


TÔNG KẾT 
-“/c *%. + Fá 
KẾ HOẠCH NĂM NĂM LẦN THỨ NHẤT 


Báo cáo tại hội nghị toàn thể liên tịch giữa Ban chấp hành trung ương 
uà Ban kiếm tra trung ương của Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô ?%, 
ngày 7 tháng Giêng 1933 


1 


TẮM QUAN TRỌNG QUÔC TẼ 
CỦA KÊ HOẠCH NĂM NĂM 


Thưa các đồng chí ! Khi kê hoạch năm năm ra đời, người ta khó 
mà lường được rằng nó có thể có một tắm quan trọng quốc tể to lớn. 
Trái lại, nhiếu người lại nghĩ rằng kê hoạch năm năm là việc riêng 
của Liên-xô, một việc quan trọng và lớn, song dù sao vẫn là một việc 
riêng, một việc có tính chât dân tộc của Liên-xô.. 

Song, lịch sử đã chứng tỏ rằng tấm quan trọng quôc tê của kể 
hoạch nắm năm thật không lường được. Lịch sử đã chứng tỏ rẳng kể 
hoạch năm nám không phải là mệt việc riêng của Liên-xô, mà là việc 
cúa toàn thể giai cấp vô sản quốc tế, 

Kchá lâu trước khi kê hoạch năm năm ra đời, vào thời kỳ chúng 
ta két thúc cuộc đâu tranh chóng bọn can thiệp và bước vào con đường | 
xáy dựng kính tê, nzay trong thời kỳ đó, Lê-nin đã nói rằng việc xây 
dựng kinh tứ của chúng ta có một tắm quan trọng quộc tê sâu sắc, 
tằng mỗi bước tiền của Chính quyến xô-viễt trên con đường xây 
dựng kinh tê có một tiêng vang sâu xa trong những tầng lớp hẻt sức 


. 
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khác nhau ở các nướt tư bản chủ nghĩa, và tách người ta ra thành hai 
phe : phe những người ủng hộ cách mạng vô sản và phe những kẻ 
thù địch với cách mạng vô sản. 

Lúc đó Lê-nín đã nói : 

« Hiện nay, bằng chính sách kinh tờ của chúng ta, chúng ta đã có tác dụng chủ 
yều đổi với cách mạng quỏc tẻ. Mọi người đều nhìn vảo nước Cộng hòa xô-viềt 
Nga, — tầt cả những người lao động trong mọi nước trên thể giới, không trừ một 
ai và không nói quá một chút nào. Đó là một điếu đã đạt được... Trên địa hạt nảy, 
cuộc đầu tranh đã phát triển trên quy mô thê giới. Nều chúng ta giải quyềt được 
nhiệm vụ đó, thì chúng ta sẽ thắng cuộc trên quy mô quốc tẽ một cách chắc chắn 
và hoàn toàn. Cho nên đổi với chúng ta, những vần đế xây dựng kinh tê có một 
tắm quan trọng hêt sức đặc biệt. Trên mặt trận đó, chúng ta phải giành lây thắng 
lợi bằng cách tiễn tới chấm chậm và dấn dẩn — không thể tiền nhanh được, — 
nhưng liên tục và theo hướng đi lên› (xem tập XXVI, tr. 41o— 411). 240 

Lê-nin nói điểu đó vào thời kỳ mà chúng ta đã châm dứt cuộc 
chiền tranh chông bọn can thiệp, khi mà chúng ta đã chuyển từ cuộc 
đầu tranh vũ trang chông chủ nghĩa tư bản sang cuộc đầu tranh trên 
mặt trận kính tê, sang thời kỳ xây dựng kinh tẻ. “ 

Từ đó, nhiều năm đã qua và mỗi bước tiên của Chính quyền 
xô-viết trong lĩnh vực xây dựng kính tế, mỗi năm, mỗi quý, đều đã 
xác nhận một cách hùng hồn rằng những lời nói ẩy của đồng chí 
Lê-nin là đúng. 

Nhưng, điểu xác nhận hùng hồn nhất cho sự đúng đắn của những 
lời Lê-nin nói, là kê hoạch năm năm của sự nghiệp xây dựng của 
chúng ta, là sự xuât hiện của kê hoạch đó, là sự phát triển và thực 
hiện kê hoạch đó. Thật vậy, trên con đường xây dựng kinh tế ở nước 
chúng ta, hình như không một bước tiển nào lại có được một tiềng 
vang trong những tổng lớp rât khác nhau ở các nước tư bản chủ 
nghĩa châu Âu, châu Mỹ và châu Á, như vần để về kẻ hoạch năm năm, 
về sự phát triển và thực hiện kê hoạch đó. 


Trong thời gian đầu, giai cầp tư sản và báo chí của chúng đã 
chê nhạo kê hoạch năm năm. Lúc đó, chúng đã gọi kè hoạch năm nắm 
của chúng ta là „viển vông », «ngông cuống », và «không tưởng ›. 

Rồi khi bắt đầu thây việc thực hiện kề hoạch đó đã đem lại những 
kềt quả thực tê, thì bọn chúng đánh chuông báo động, nói rằng kè 
hoạch năm năm đe dọa sự tồn tại của các nước tư bản chủ nghĩa, rằng 
sự thực hiện kẻ hoạch đó sẽ làm cho hàng hóa tràn ngập các thị trường 
châu Âu, làm tăng thêm sự phá giá và lầm cho nạn thìt nghiệp càng 
trắm trọng. 


t 
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Sau đó, khi mưu kề dùng để chông Chính quyển xô-viêt ầy cũng 
không đem lại những kêt quả mong muôn, thì chúng ta thây mở ra một 
loạt cuộc tham quan của các đại biểu khác nhau thuộc mọi hãng buôn, 
cơ quan báo chí, những công ty đủ các loại, V.V., đến Liên-xô đề được 
tai nghe mắt thầy tận nơi những cái thật sự đã xây ra ở Liên-xô. Ờ 
đây, tôi không nói đền những đoàn đại biêu công nhân, họ đã bày tỏ 
lòng khâm phục của họ trước những công trỉnh và những thành công 
của Chính quyển xô-viêt và đã biểu lộ ý chí sẵn sàng ủng hộ giai cầp 
công nhân Liên-xô, ngay khi kê hoạch năm năm vừa mới ra đời. 

Từ đó, đã bắt đầu có sự phân chia trong cái mà người ta gọi là 
dư luận xã hội, trong báo chí tư sản, troné các công ty tư sản thuệc 
đù mọi loại, v.v.. Một bọn thì khẳng định rằng kề hoạch năm năm đã 
hoàn toàn thât bại và những người bôn-sê-vích đã sắp sửa diệt vong. 
Trái lại, bọn khác thì quả quyêt rằng những người bôn-sê-vích tuy là 
những người xâu song kê hoạch năm năm của họ đã thành công, và 
chắc là họ sẽ đạt được mục đích của họ. 


Nêu tôi nêu lên một vài lời đánh giá của những cơ quan báo chí 
tư sản khác nhau, thì điểu đó có lẽ cũng không phải là thừa. 

Chúng ta hãy xem tờ báo Mỹ « Thời báo Ñiu-oóc »2”* chẳng hạn. 
Cuổi tháng Mười một 1o22, báo đó đã viết : 5 

© Kê hoạch năm năm về công nghiệp, nhằm mục đích đả phá mọi quan niệm 
về tỷ lệ và đã theo đuổi mục đích của nó « không cẩn đẻ ý tới sự chỉ tiêu » như 
Múát-xcơ-va đã luôn luôn khoe khoang một cách tự hào, thật ra không phải là một 
kề hoạch. Đó là một sự đầu cơ›. 

Như vậy, kê hoạch nắm năm thậm chí không phải là một kê 
hoạch, mà là một sự đầu cơ hão huyền. 

Và đây là lời bình luận của tờ báo tư sản Anh « Tin điện hàng | 
ngày», cuôi tháng Mười một 1932 : 

+ Nều người ta coi kề hoạch như là một hòn đá thử vàng của «nến kinh tề 
kề hoạch hóa», thì chúng ta phải nói rằng nó đã hoàn toàn phá sản ». 

Tờ + Thời báo Niu-oóc› đã bình luận vào tháng Mười một 1932: 


‹ Việc tập thể hóa đã thât bại nhục nhã. Nó đã đưa nước Nga đền gắn sát 
nạn đói ». 


Mùa hè năm 1932, một tờ báo tư sản Ba-lan, tờ «Báo Ba-lan› đã 
bình luận : 


+ Tình thề đường như chứng tổ rằng Chính quyển xô-viềt, với chính sách tập 
thề hóa nông thớn của họ, đã đi vào con đường bể tắc ». 
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Vào thánz Một 1932, tờ báo tư sản Anh, tờ + Tãi chính thời báo » 
đã bình luận: 

«Do chính sách của họ, Xta-lin và đẳng của ông ta đang đứng trước tình 
trạng sụp đổ của hệ thông kê hoạch năm năm và trước sự thầt bại của mọi nhiệm 
vụ mà kề hoạch đó phải thực hiện °. 

Tạp chí Ý «Chính trị› bình luận : 

«Thật là vô lý nêu tưởng rằng bổn năm lao động của một dân tộc có ¡6œ 
triệu người, bồn năm cỏ gắng phi thường về kinh tÈ và chính trị của một chề đó 
mạnh mẽ như chẻ độ bôn-sê-vích, đã không tạo nên được cái gì cả. Trái lại, bồn nam 
đó đã tạo ra rầt nhiều... Tuy vậy, tai họa đang sờ sờ trước mắt, đó là một việc hiển 
nhiên đổi với mọi người. Bạn và thù, những người bôn-sè-vích và những kể chồng 
lại phái bôn-sê-vích, những người đổi lập thuộc phái hữu và phái tả, tầt cả đểu 
nhận rõ như vậy». 

Sau cùng, tạp chí tư sản Mỹ, tờ «Lịch sử hiện đại› bình luận : 

«Như vậy, sự nhận xét về hiện trạng ở Nga đưa đền kềt luận là chương 
trình năm năm đã bị thầt bại một cách căn bản, xét về mặt những mục đích đã 
công bồ và nhất là xét về mặt những nguyên tắc xã hội cơ bản của chương trình ao -. 

Đó là những lời bình luận của một bộ phận báo chí tư sản. 

Liệu có cần phải tôn công phê phán tác giả những lời bình luân 
đó không. Tôi nghĩ rằng không cẩn thiết. Không cẩn thiết vì rằng bọn 
người «cứng đầu cứng cổ» ây thuộc về các giông vật hóa thạch thời trung 
cổ ; đôi với chúng, thì những sự thật đều không có ý nghĩa và dà kề 
hoạch năm năm của chúng ta có được thực hiện như thể nào đi nữa, 
chúng vẫn cứ nhai lại cái điệu cũ của chúng. 

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang -những lời bình luận của các 
cơ quan báo chí khác, cũng từ trong phe tư sản. 

Đây là lời bình luận của tờ báo tư sản nổi tiềng ở Pháp, tờ 
+ Thời báo›, vào tháng Giêng 1932 : 

«Liên-xô đã thắng cuộc đầu, bằng cách thực hiện công nghiệp hóa mà không 
dựa vào sự giúp đỡ của tư bản ngoại quổc›. 

Mùa hè năm 1o3a2, cũng tờ + Thời báo» ầy đã bình luận : 

« Chủ nghĩa cộng sản đang kết thúc giai đoạn xây dựng lại với những nhịp đệ 
hềt sức nhanh, trong khi đó chẽ độ tư bản chỉ cho phép tiền từng bước chậm... 
Ở Pháp, không có khả năng cơ khí hóa nông nghiệp, vì ruộng đầt bị phân chia 
manh mún vô hạn giữa những người sở hữu cá thể ; tong khi công nghiệp hóa 
nông nghiệp, những người xô-viêt đã giải quyềt được vần để... Trong cuộc thi với 
chúng ta, những người bôn-sê-vích đã là những người chiền thẳng ». 

Tạp chí tư sản Anh, tờ ‹Bàn tròn» bình luận : 

«Những thành tựu của kề hoạch năm nằm là một hiện tượng kỳ điệu. Những 
xưởng máy kéo Khác-cðp và Xta-lin-gtát, nhà máy ô tô AMO ở Mát-xco-va, nhà 
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máy ô tô Ni-gio-ni Nöp-gô-rồt, trạm thủy điện Đni-ép, những nhà máy luyện thép 
đồ sộ Ma-gơ-ni-tô-goóc-xcơ và Cu-dơ-nét-xơ, tât cả một hệ thöng những nhà máy cơ 
khí và sản phẩm hóa học ở U-ran, vùng này đang trở-thành một vùng Rua xô-viêt, 
tắt cả những thành tựu công nghiệp đó, và nhiều thành tựu khác trong cả nước 
chứng tỏ rằng dù khó khăn đền thê nào thì công nghiệp xô-viềt, như một cái cây 
được vun tưới cẩn thận, cũng đang lớn lên và mạnh lên... RKề hoạch năm năm đã 
đặt những cơ sở cho sự phát triển tương lai và đã tăng cường rầt nhiều sự hùng 
mạnh của Liên-xô »- : 

Tờ báo tư sản Anh, tờ ‹« Tài chính thời báo ›*bình luận: 

+ Những thành tựu đạt được trong công nghiệp chề tạo cơ khí là điều không 
thể hoài nghỉ được. Báo chí và những bài diễn văn tán dương những thành tựu đó 
không phải là không có căn cứ. Không nên quên rằng trước kia nước Nga chỉ sản 
xuât được những máy móc và những dụng cụ giản đơn nhàt. Đành rằng hiện nay ` 
những con số tuyệt đổi về nhập khẩu máy móc và dụng cụ, vẫn còn tăng lên, nhưng 
tỷ lệ máy móc nhập khẩu so với máy móc chẽ tạo ở Liên-xô thì ngày càng không 
ngừng hạ xuông. Hiện nay, Liên-xô đang chề tạo tầt cà những thiềt bị cẩn thiềt 
cho công nghiệp kim khí và điện lực củá mình. Liên-xô đã xây dựng được nền 
công nghiệp ô tô riêng của mình. Liên-xô đã xây dựng ngành sản xuầt những 
công cụ và những dụng cụ thuộc đủ mọi cỡ, tử những dụng cụ chính xác cao độ 
nhỏ nhât đền những máy ép nặng nhât, Vẻ những máy móc nông nghiệp, Liên-xô 
không phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ nước ngoài nữa. MMặt khác, Chính phủ 
xô-viềt có những biện pháp làm cho những sự chậm trễ trong việc sản xuất than 
và sắt không ngăn cản việc thực hiện kề hoạch năm năm trong bồn năm. Chắc chẩn 
rằng, những nhà máy to lớn mới được xây dựng sẽ bảo đầm cho nền sản xuât công 
nghiệp nặng ngày càng tăng lên rât nhiều ». 

Vào đầu năm 1932, tờ báo tư sản Áo, tờ «Báo tự do mới› bình luận : 

+ Người ta có thể nguyền rủa'chủ nghĩa bôn-sê-vích, nhưng cẩn phải hiểu nó. 
Kè hoạch năm năm là một vật không lô mới, cẩn phải chú ý tới, ít nhât là về 
phương diện kinh tê ›. ' ị 

Vào tháng Mười ro22, nhà tư sản Anh Gíp-sơn Giác-vi, chủ tịch 
Ngân hàng «Liên hợp tự trị» bình luận: 

«Tôi cẩn phải nói rõ rằng tôi không phải là người cộng sản, cũng không phải là 
người bôn-sê-vích, tôi rõ ràng là một người tư bản và là một người theo chủ nghĩa 
œ nhân... Nước Nga tiền lên trong lúc mà quá nhiều những nhà máy của chúng ta 
không hoạt động và gắn ba triệu người ở nước chúng ta đang tìm việc làm một 
cách thảt vọng. Người ta đã nhạo báng kê hoạch năm năm và người ta đã tiên đoán 
tảng nó sẽ phá sản. Nhưng các anh hãy tin chắc rằng họ đã làm được nhiểu hơn 
mức do kề hoạch năm năm đã dự định... Trong tt cả những thành phô công nghiệp 
mà tôi đã tới thăm, tôi đã thây, theo một kề hoạch nhât định, người ta đã xây 
dựng những khu mới với các đường phô rộng rãi có trổng cầy, có công viên, với 
những nhà theo kiểu hiện đại nhât, những trường học, bệnh viện, câu lạc bộ công 
nhân và những nhà giữ trẻ và vườn trẻ không thể không có được, ở đó người ta săn 
sóc các trẻ nhỏ của các nữ công nhân có con... Không nên coi thường kê hoạch của 
người Nga, và không nên mắc sai lắm là hy vọng rằng Chính phủ xô-viềt có thể aụy, 
đô... Nước Nga ngày nay là một nước có lính hổn và có lý tưởng. Nước Na là 
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một nước tích cực hoạt động làm cho người ta phải ngạc nhiên. Tôi tin chắc rằng 
những nguyện vọng của nước Ñga đều lành mạnh... Điểu quan trọng nhât có lẽ là 
toàn thể thanh niên và công nhân Ñza đều có một điều mà khôn thay hiện nay không 
có trong các nước tư bản chủ nghĩa, đó là niềm hy vọng °. 


Tạp chí tư sản Mỹ, tờ «Dân tộcy bình luận vào tháng Mười 


một 1932: Ẹ 

« Bồn năm của kê hoạch năm năm đã đem lại những thành tựu thật tuyệt uời. 
Với một sự hoạt động khẩn trương chỉ có trong thời gian chiên tranh, Liên-xô đã 
giải quyềt nhiệm vụ xây dựng những cơ sở cho một đời sồng mới. Bộ mặt của đất 
nước thay đổi hẳn đền nỗi không thể nhận ra được... Điểu ây là đúng đồi với 
Mát-xcơ-va, với hàng trăm công viên và những đường phô mới rải nhựa, với những 
tòa nhà mới, những khu ngoại ô mới và vòng đai những công xưởng mới ở ngoại ô. 
Điều đó cũng đúng đổi với những thành phô ít quan trọng hơn. Trên những 
thảo nguyên và những bãi sa mạc, đã mọc lên những thành phổ mới, không phải là 
ˆ một vài thành phŠ lẻ loi, mà ít ra là so thành phô với sồ dân từ s vạn đền 2s vạn 
người. Tât cả những thành phô đó đều mọc lền trong bồn năm gần đây, mỗi thành 
'phô ầy là trung tâm của một xí nghiệp mới hoặc cả một loạt xí nghiệp được xây 
dựng đề khai thác những tài nguyên thiên nhiên của vùng đó. Hàng trăm trạm phát 
điện mới ở 'địa phương và tầt cả một loạt công trình khổng lỗ như công trình xây 
dựng trạm phát điện Đni-ép đã dần dần thực hiện công thức của Lê-nin: + Chủ nghĩa 
xã hội là Chính quyển xô-viềt cộng với điện khí hóa ›... Liên-xô đã tô chức sản 
xuầt hàng loạt vô sô những sản phẩm mà trước kia nước Nga chưa từng chề tạo 
được : máy kéo, máy gặt đập, thép có chât lượng cao, cao su nhân tạo, vòng bị, 
động cơ đi-ê-den hềt sức mạnh, tuyêc-bin s vạn ki-lô-oát, dụng cụ điện thoại, máy 
điện cho công nghiệp mỏ, máy bay, ô tô, xe đạp, và hàng trăm những kiểu máy 
mới.... Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Nga đã khai thác nhôm, ma-nhê-di, a-pa-tít; 
i-ồt, bổ-tạt và nhiều sản phẩm khác có giá trị. Trên các đẳng bằng xô-viÈt, những 
điểm cao chỉ đường không phải là những cây thập ác sà những tháp nhà thờ 
nữa mà lại chính là các kho lúa mì 0à các trạm chứa thức ăn cho gia súc. Các 
nông trang tập thể đang xây dựng nhà cửa, chuỗng bò, chuồng lợn. Điện đang thâm 
nhập vào nông thôn. Những công nhân học sử dụng những máy móc hiện đại 
nhật. Những nông dân trẻ tuổi chê tạo và sử dụng những máy nông nghiệp lớn hơn 
và phức tạp hơn những máy nông nghiệp mà nước Mỹ chưa bao giờ có. Mước sa 
bắt đầu + suy nghĩ bằng máy móc ›. Nước Ñga đã bước một cách nhanh chóng từ 
thề kỳ gỗ đền thề kỷ sắt, thép, bê-tông và động cơ ›. 


Tháng Chín 1932, tạp chí cải lương, «tả phái » ở Anh, tờ « Tiền 
lên › bình luận : l 


« Điểu đập vào mắt người ta là công tác to lớn đang được thực hiện ở Liên-xê 
Những nhà máy mới, trường học mới, rạp chiều bóng mới, những ngôi nhà 
khổng lỗ mới — đâu đâu cũng đều có những công trình xây đựng mới, Nhiều công 
trình đã hoàn thành, nhiều công trình khác đang còn giàn dáo. Khó mà kể cho độc 
giả Anh những cái đã làm trong hai năm nay và những cái hiện đang làm. Muồn 
tin thì phải được nhìn thầy tầt cả những cái đó. Những thành tựu mà chỉnh chủng 
ta đã đạt được trong thời kỳ chiền tranh, chỉ là những cái không đắng kề so với 
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những cái đang làm hiện nay ở Liên-xô. Người Mỹ thừa nhận rằng trong thời kỳ 
xây dựng sôi nổi khẩn trương nhầt ở các nước phương Tây cũng không “®é cái 
gì có thể so sánh được với sự hoạt động sáng tạo sôi nổi của Liên-xô ngày nay. 
Trong hai năm gắn đây, ở Liên-xô đã có biềt bao sự thay đổi đền nỗi người ta 
không dám hình dung trong mười năm nữa nước đó sẽ như thể nào... Hãy vứt bỏ 
những câu chuyện quái đản và khủng khiếp do các báo chí Anh kể lại, họ vu khổng 
Liên-xô một cách ngoan cồ và mù quáng. Hãy vứt bỏ những cảm tưởng và những 
sự thật nửa chừng dựa trên sự không hiểu biềt, những cảm tưởng và những sự thật 
mà những người trí thức thông thái rởm đã truyển bá, họ nhìn Liên-xô bằng 
một con mất kẻ cả, qua cặp kính của giai cẩp đứng giữa, nhưng họ không biết 
một tý gì về những việc đang xảy ra ở đây... Liên-xô đang xây dựng một #ã hội mới 
trên những cơ sở lành mạnh. Muôn đạt tới mục đích đó, phải xông pha nguy hiểm, 
phải làm việc với một nhiệt tình, với một nghị lực mà từ trước tới nay thể giới 
chưa từng biềt đền ; phải đầu tranh với những khó khăn hèt sức lớn lao, không 
thể tránh khỏi khi người ta muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước rộng lớn 
bị cô lập với thể giới. Nhưng, hai năm sau khi tôi trở lại thăm nước đó một lản` 
nữa, thì tôi có cảm tưởng rằng nước đó đã bước vào con đường tiền bộ, vững chắc, 
rằng nó đang đi vào con đường kề hoạch hóa, đang sáng tạo và xây dựng tât cả 
cái đó trên một quy mô, mà quy mô này là một sự thách thức rõ ràng đôi với 
thê giới tư bản chủ nghĩa cừu địch,. “ 

Đó là những ý kiền bât đồng và sự phân chia trong phe các giới 
tư sản: một bọn thì chủ trương tiêu diệt Liên-xô cùng với kê hoạch 
năm năm của Liên-xô mà chúng cho là đã phá sản, bọn khác thì hiển 
nhiên là chủ trương hợp tác thương mại với Liên-xô, với hy vọng rõ 
rệt là sẽ kiêm được một môi lợi nào đó do kết quả những thành tựu 
của kê hoạch năm năm. 

Cấn phải xét riêng biệt vân để thái độ của giai câp công nhân ở 
các nước tư bản chủ nghĩa đôi với kê hoạch năm năm, đôi với những 
thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Ở 
đây, chúng ta có thế nhắc lại lời bình luận của một trong nhiều đoàn 
đại biểu công nhân hằng năm sang thăm Liên-xô, thí dụ lời bình luận 
của đoàn đại biểu công nhân BỈ. Lời bình luận đó là điển hình cho 
tât cẢ các đoàn đại biếu công nhân không trừ đoàn nào, dù là đoàn 
đại biếu Ánh hay Pháp, Đức hay Mỹ, hay của các nước khác. 


lời bình luận đó như sau :s 


9 Chúng tôi ràt khâm phục công cuộc xây dựng đồ sộ mà chúng tôi đã thảy 
trong cuộc đi thám của chúng tôi. Ở Mát-xcơ-va cũng như ở,Ma-kê“ép-ca, ở Gốc. 
lồp~ca, ở Khác-cop và ở Lê-nin-grát, chúng tôi đã có thể nhận thẫy rằng mọi người 
đếu phần khởi làm việc. Tầt cả những máy móc đếu là kiểu mới nhầt. Các nha 
máy ràt sạch sẽ, có nhiếu không khí và ánh sáng. Chúng tôi đã thầy ở Liên-xö cÔng 
nhân được chăm sóc vế thuốc ren và vệ sinh như thề nào. Nhà ở của công nhân 
đếu xây dựng gắn các nhà máy. Những phô công nhân ở đếu có trường học va các 
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nhà giữ trẻ; ở đó, trẻ em được săn sóc cần thận nhất. Chúng tôi cũng đã có thể 
thầy sự khác nhau giữa những nhà máy cũ và những nhà máy mới xây dựng, giữa 
những nhà ở cũ và mới. Tất cả những cái mà chúng tôi thây đẩ\làm chúng tôi có 
một ý niệm rõ rệt về lực lượng lớn lao của những người lao động đang xây dựng 
xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Chúng tôi đã thầy ở Liên-xô một 
cao trào văn hóa lớn, trong lúc đó ở các nước khác, là sự Suy đối trong mọi lính 
vực và nạn thầt nghiệp. Chúng tôi đã có thể thấy những khó khăn khủng khiếp mả 
những người lao động xô-viêt đã gặp phải trên bước đường của họ. Chúng tôi càng 
hiểu rõ hơn lòng tự hào của họ, khi họ chỉ cho chúng tôi thầy những thành công 
đã đạt được. Chúng tôi Ìin rằng họ sẽ vượt qua mọi trở ngại s. 

Đó là tầm quan trọng quôc tê của kê hoạch nấm năm. Chỉ cẩn 
chúng ta thực hiện một công cuộc xây dựng trong khoảng hai hay ba năm, 
chỉ cẩn nêu ra những thành tựu đầu tiên của kê hoạch năm năm cũng ˆ 
đủ để làm cho toàn thể giới chia làm hai phe, một phe là những kể 
không ngớt sủa bậy vào chúng ta và một phe là những kể ngạc nhiên 
trước những thành tựu của kê hoạch năm năm, không kể phe của chính 
chúng ta, phe đó hiện đang tồn tại và càng vững mạnh thêm trên toàn 
thê giới, — phe của giai cầp công nhân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa, họ lây làm vui mừng trước những thành công của giai câp công 
nhân Liên-xô và sẵn sàng ủng hộ giai cập đó, làm cho giai cập tư sản 
toàn thê giớt khiêp sợ. ` 

Như thê nghĩa là gì ? ỉ 

Như thê nghĩa là tẩm quan trọng quốc tê của kê hoạch năm nărn, 
tầm quan trọng quôc tê của những thành tựu và những thẳng lợi của 
kê hoạch đó là điều không thể nghi ngờ được. 

Như thê nghĩa là bản thân những nước tư bản chủ nghĩa đã chứa 
sẵn cuộc cách mạng vô sản và chính vì thẻ nên giai cập tư sản muồn 
dùng những thât bại của kê hoạch năm năm làm một bằng chứng mới 
đề chồng cách mạng, trong khi đó giai cầp vô sản trái lại đang cổ gắng 
dùng và dùng mật cách thật sự những thành tựu của kè hoạch năm 
năm làm một bằng chứng mới để bênh vực cách mạng, đập lại giai 
cầp tư sản toàn thê giới. 

Những thành tựu của kề hoạch năm năm đang động viên các lực 
lượng cách mạng của giai cấp công nhân ứ tắt cả các nước chồng lạt chủ 
nghĩa tư bản — đó là một sự thật không thể chồi cải được. 

Chắc chắn rằng tẩm quan trọng cách mạng quỏc tÈ của kề hoạch 
năm năm thật sự là không lường được. 
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Như thề chúng ta lại càng phải hết sức chú ý hơn nữa đên kê 
hoạch năm năm, đên nội dung của nó, đên nhiệm vụ căn bản của nó. 

Như thê chúng ta lại càng phải phân tích hêt sức cần thận hơn 
bản tổng kẻt kê hoạch năm năm, bản tổng kết việc chầp hành và thực 
hiện kể hoạch đó. 


I 
NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA KỀ HOẠCH NĂM NĂM 
VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HOÀN THÀNH KÊ HOẠCH 


Chúng ta hãy bàn đền thực chât của kê hoạch năm năm. 

Kê hoạch năm năm là gì ? 

Nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm là gì ? 

Nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm là đưa nước ta từ một 
.nước có kỹ thuật lạc hậu, đôi khi còn có tính chất trung cổ, vào con 
đường kỹ thuật mới, hiện đại. 

Nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm là biên Liên-xô từ một 
nước nông nghiệp và yêu, phụ thuộc vào ý muôn hay thay đổi của các 
nước tư bản chủ nghĩa, thành một nước công nghiệp và hùng mạnh, 
hoàn toàn tự do hành động và độc lập đôi với những ý muôn tay 
thay đôi của chủ nghĩa tư bản thê giới. 

Nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm là, trong khi biên Liên-xô 
thành một nước công nghiệp, phải hoàn toàn loại bỏ những phần 
tử tư bản chủ nghĩa, mở rộng mặt trận những hình thức kinh tê xã hội 
chủ nghĩa và tạo nên một cơ sở kinh tê để xóa bỏ giai câp ở Liên-xô, 
để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ cơ bản của kẻ hoạch năm năm là tạo ra, trong nước 
ta, một nền công nghiệp có khả năng trang bị và tổ chức lại không 
những toàn bộ nển công nghiệp, mà cả vận tải lẫn nông nghiệp, trên 
cơ sở chủ nghĩa xã hội. 

Nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm là chuyển nền kinh tê 
tiểu nông phân tán lên con đường kinh tê lớn tập thể hóa, do đó mà 
bảo đảm cơ sở kính tế của chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, và làm 
cho chủ nghĩa tư bản ờ Liên-xô không thể phục hồi được. - 
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Cuôi cùng, nhiệm vụ của kê hoạch năm năm là tạo ra, trong nước, 
tầt cả những tiền để kỹ thuật và kinh tè cẩn thiết để nâng cao khả năng 
quöc phòng của nước nhà lên đền mức tôi đa, khiên cho nước nhà 
có thể tổ chức một sự kháng cự mãnh liệt đôi với tât cẢ mọi mưu 
toan vũ trang can thiệp và đôi với tât cả mọi mưu toan xâm lược quân 
sự từ bên ngoài. 

Cái gì quyết định nhiệm vụ cơ bản ây của kể hoạch năm năm, 
nhiệm vụ cơ bản ây lây gì làm căn cứ ? 

Đó là sự cần thiết phải thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tễ và 
kỹ thuật của Liên-xô, tình trạng đây Liên-xô vào một cuộc sông thầp 
kém, sự cần thiết phải tạo ra trong nước những tiển để để Liên-xô có 
thể không những đuổi kịp, mà qua một thời gian còn vượt các nước 
tư bản chủ nghĩa tiên tiên về phương diện kinh tê và kỹ thuật. 

Đó là quan điểm cho rằng Chính quyển xô-viết không thể đứng 
vững lấu dài trên cơ sở một nến công nghiệp lạc hậu; rằng chỉ có 
một nền đại công nghiệp hiện đại, tức là nền công nghiệp không những 
không kém gì công nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa mà qua 
một thời gian còn có khả năng vượt nến công nghiệp đó, mới có 
thê là nền móng thật sự và vững chắc cho Chính quyền xô-viết. 

Đó là quan điểm cho rằng Chính quyển xô-việt không thể dựa 
lâu trên hai nển tảng đôi lập nhau, trên đại công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa là nền công nghiệp fiêu diệt những phẩn tử tư bản chủ nghĩa, 
và trên nền kinh tê tiểu nông cá thể là nền kinh tê sản sinh ra những 
phần tử tư bản chủ nghĩa. 

Đó là quan điểm cho rằng chừng nào nông nghiệp chưa có được 
một cơ sở sản xuât lớn, chừng nào kinh tế tiêu nông chưa tập hợp 
thành kinh tê tập thể lớn, thì nguy cơ khôi phục của chủ nghĩa tư 
bản ở Liên-xô là nguy cơ hiện thực nhât trong tầt cả những nguy cơ 
có thể xây ra. 


Lê-nmn nói : 

«Cách mạng đã làm cho nước Nga, chỉ có trong vài tháng, mà vẻ mặt chề độ 
chính trị nó đã đuôi kịp những nước tiên tiền. 
F Nhưng điều đó chưa đủ. Chiền tranh rầt khắc nghiệt. Nó đặt vần để ra một 
cách tàn nhẫn : hoặc bị diệt vong, hoặc đuổi kịp những nước tiên tiền và vượt những 
nước đó cả »ể mặt kinh tờ nữa.. Diệt vong, hoặc tận lực mà lao lên phía 
trước. Lịch sử đã đặt vần để ra như thề đó› (xem tập XXL, tr. tọi). 24 
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Lê-nin. nói : 

+Chừng nào chúng ta còn sồng trong một nước tiểu nông, thì chủ nghĩa tư 
bản ở Nga vẫn còn có một cơ SỞ kinh t vững chắc hơn cơ sở kinh tề của chủ 
nghĩa cộng sản. Đó là điều cẩn phải nhớ kỹ. Tât cả những ai đã chú ý quan sát đời 
sồng nông thôn và đem so sánh với đời sồng thành thị, đều thầy rằng chúng ta chưa 
nhỏ hèt gồc rễ của chủ nghĩa tư bản, chưa đạp đổ hềt nền móng, cơ sở của kẻ thù 
trong nước. Kẻ thù đó đứng vững được nhờ dựa vào nền kinh tề nhỏ, và muồn 
đánh đổ nó, thì chỉ có mỗi một phương pháp là : chuyển nền kinh tề quồc dân, kể 
cả nông nghiệp, lên một cơ sở kỹ thuật mới, lên cơ sở kỹ thuật của nến đại sản 
xuầt hiện đại.. Chỉ khi nào nước nhà đã điện khí hóa, chỉ khi nào công nghiệp, 
nông nghiệp, vận tải có được cơ sở kỹ thuật của đại công nghiệp hiện đại, thì lúc 
đó chúng ta mới thật thắng lợi hoàn toàns (xem tập XXVI, tr. 46—47). 243 


_ Những luận điểm đó đã là cơ sở cho những quan điềm của đảng 
để thảo ra kề hoạch năm năm và quy định nhiệm vụ cơ bản của kê 
hoạch đó. 

Đé là nói về nhiệm vụ cơ bản của kê hoạch năm năm. 

Nhưng người ta không thể bắt tay vào việc thực hiện một kể 
noạch đổ sộ như thê một cách lung tung, bắt đầu từ bât kỳ cái gì. 
Muỗn thực hiện một kê hoạch như thê, trước hết phải tìm cái khâu 
cơ bản, vì chì sau khi tìm thây cái khâu đó và nắm lây nó, thì mới 
có thể kéo được tất cả những khâu khác của kê hoạch. 

Khâu chủ yêu của kẻ hoạch năm năm là gì ? 

Khâu đó là công nghiệp nặng và trụ cột của công nghiệp nặng 
tức là ngành chẽ tạo cơ khí. Vì chỉ có công nghiệp nặng mới có thể 
xây dựng lại và chân hưng toàn bộ công nghiệp lẫn ngành vận tải và 
nông nghiệp. Vì vậy muôn thực hiện kể hoạch năm năm thì phải bắt 
đẩu từ công nghiệp nặng trước. Cho nên phải lầy việc khôi phục công 
nghiệp nặng làm cơ sở để thực hiện kề hoạch năm năm. 

Vẻ điều đó, chúng ta cũng có những chỉ thị của Lê-nin như sau: 


«Muồn cứu vãn nước Nga thì không thể chỉ trông vào mùa màng tÖt trong 
kinh tề nông dân—điểu đó vẫn chưa đủ—và cũng không thể chỉ trông vào nến công 
nghiệp nhẹ thịnh vượng cung cầp được những vật phẩm tiêu dùng cho nông dân, 
—cả điếu này nữa cũng vẫn chưa đủ—chúng ta còn cẩn phải có rmmột nến công 
nghiệp nặng nữa... Nèu chúng ta không cứu vãn được công nghiệp nặng, nều chúng 
_ ta không phục hỗi được công nghiệp nặng thì chúng ta sẽ không thể xây dựng 

được một nến công nghiệp nào cả và nều không có công nghiệp thì, nói chung, 
nước chúng ta sẽ đi đời không còn là một nước độc lập nữa... Công nghiệp nặng 
cắn được Nhà nước trợ cầp. Nều không tìm ra được những khoản trợ cầp đó, thì 
Nhà nước chúng ta sẽ đi đời, không còn là một Nhà nước văn minh được, chử 
đừng nói là Nhà nước xã hội chủ nghia nữas (xem tập XXXVII, tr. 34g). 23 
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Nhưng sự khôi phục và phát triển công nghiệp nặng, nhật là trong, 
một nước lạc hậu và nghèo nàn như nước ta hồi đầu kê hoạch năm 
năm, là một việc khó khăn nhật, vì ai nây đều biết rằng công nghiệp 

"nặng đòi hỏi phải chi tiêu rầt nhiều tiển bạc và đòi hỏi một sỐ tôi 
thiểu nào đó về lực lượng kỹ thuật cá kinh nghiệm, nêu không thì nói 
chung việc khôi phục công nghiệp nặng không t' xẻ thực hiện được. Đảng 
có biết và có thây rõ điểu đó không ? Có, đẳng có biết. Và không 
những đảng biết, mà còn công khai tuyên bồ việc đó. Đảng đã biết % 
Anh, ở Đức, ở Mỹ, nền công nghiệp nặng đã được xây dựng như thể 
nào. Đảng đã biêt rằng ở các nước đó, công nghiệp nặng đã được xây 
dựng hoặc là dựa vào những món tiền vay mượn to lớn, hoặc là bảng 
cách cướp bóc các nước khác, hoặc là đồng thời bằng cả hai cách đó. 
Đảng biết rằng, đôi với chúng ta, những con đường đó không thể 
dùng được. Vậy đảng đã trông cậy vào đâu ? Đảng đã trông cậy vào 
lực lượng bản thân của nước ta. Đảng đã tính rằng có Chính quyền 
xô-viềt và dựa vào việc quốc hữu hóa ruộng đât, công nghiệp, vận tải, 
ngân hàng, thương nghiệp, chúng ta có thể áp dụng một chè độ tiềt 
kiệm nghiêm ngặt nhât để tích lũy những món tiển đẩy đủ, cẩn thi 
để khôi phục và phát triển công nghiệp nặng. Đảng đã nói thẳng rằng 
sự nghiệp đó đòi hỏi những sự hy `sinh lớn lao và nều chúng ta muồn 
đạt tới đích, thì chúng ta phải chịu những hy sinh:ây một cách công 
khai và có ý thức. Đảng đã định đẩy sự nghiệp đó lên Bằng những lực 
lượng trong nước; mà không cẩn phải dựa vào những món nợ có 
tính chât nô dịch và không cần vay mượn nước k sẸ Lê-nin đã nói 
về vần để đó như sau: 


~ 


+ Chúng ta phải gắng sức xây dựng một Nhà nước, trong đó công nhân vần 
tiềp tục lãnh đạo nông dân và vẫn giữ được sự tín nhiệm của họ, một Nhà nước 
trong đó công nhân phải hèt sức tiềt kiệm để trừ bỏ hèt tầt d những lãng phí nhỏ 
nhặt nhầt trong mọi linh vực quan hệ xã hội. 


Chúng ta phải thực hiện tiềt kiệm tới cao độ trong bộ máy Nhì nước của 
chúng ta. Chúng ta phải bài trừ ra khỏi bộ máy Nhà nước của chúng ta tầt cả mọi 
vềt tích lãng phí mà chề độ Nga hoàng, bộ máy tư bản chủ nghỉa và quan liều của 
nó đã để lại đẩy tấy. 

Phải chăng đó là sự ngự trị của tính hẹp hồi nhồ mọn của nông dân hay sao ữ 


Không phải. Nều giai cầp công nhân tiềp tục giữ được quyển lĩnh đạo nông dăn 
thì chúng ta có thể nhờ tiềt kiệm gắt gao nhầt trong việt quản lý Nhà nước ri 
chúng ta, mà dùng cả đền món tiển nhỏ nhầt đã tiềt kiệm được đi phát triển đại công 
nghiệp cơ khí của chúng ta, để phát triển việc điện khí hỏa, việo khai thác than bùn 
mìng sức nước, để hoàn thành việc xây dựng nhì máy thủy điện Vôn-khôp, v.v.. 


.biện pháp tiềt kiệm của một nước nông dân bị tàn phá, lầy con ngựa mà giai cầp 


+ 
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Hy vọng của chúng ta là ở đầy và chỉ ở đây thôi. Chỉ đền khi ày, chúng ta 
mới có thể, nói cho có hình tượng, đổi từ con ngựa này sang con ngựa khác, mà 
chính là, đổi con ngựa khổ sở của người nông dân, của người mu-gích, tức là những / 


- 


vô sản đang tìm kiềm và không thể không tìm kiềm cho mình, tức là đại công nghiệp ' 
cơ khí, việc điện khí hóa, nhà máy thủy điện Vôn-khổp, v.v...» (xem tập XXXVII, 
tr. 417).24 

Đôi con ngựa gẩy gò của người mu-gích lây con ngựa đại công nghiệp 
cơ khí, đó là mục đích mà đảng đã theo đuôi trong khi thảo ra kề hoạch 
năm năm và trong khi cô gắng thực hiện kê hoạch đó. 

Thiết lập chê độ tiệt kiệm nghiêm ngặt nhât và tích lũy những món 
tiền cẩn thiết để cunz câp vồn cho công cuộc công nghiệp hóa nước ta, 
đó là con đường chúng ta phải theo để xây dựng được nền công nghiệp 
nặng và thực hiện kê hoạch năm năm. 

Nhiệm vụ có táo bạo không ? Đường đi:có khó khăn không ? 
Nhưng đảng ta vì thê mà gọi là đảng của Lê-nin; đảng ta không có quyền 
sợ những khó khăn. 

Hơn thê nữa. Niểm tin của đảng vào khả năng thực hiện kề hoạch 
năm năm, và lòng tin tưởng của đảng vào lực lượng của giai cầp công 
nhân đểu lớn đên nỗi đảng thây có thể để ra cho mình nhiệm vụ thực 
hiện sự nghiệp khó khăn đó không phải trong năm năm như kê hoạch 
đã yêu cẩu, mà là trong bồn năm—hay đúng ra là trong bôn năm ba tháng, 
nêu ta thêm vào đó một quý đặc biệt. > 

Chính trên cơ sở đó đã nảy ra cái khầu hiệu nỗi tiêng là: « Hoàn thành 
kề hoạch năm năm trong bôn năm». 

Và kết quả ra sao ? 

Sự thật sau đó đã chứng tỏ rằng đẳng đúng. 

Sự thật đã chứng tỏ rằng không có sự táo bạo ây và lòng tin tưởng 
ầy vào lực lượng của giai cầp công nhân thì đảng đã không thể giành 
được thắng lợi mà ngày nay chúng ta có quyển tự hào. 


II 


TÔNG KÊT KÊ HOẠCH NĂM NĂM 
HOÀN THÀNH TRONG BÔN NĂM TRONG CÓNG NGHIỆP 


Bây ziờ chúng ta nói sang vân để tông kêt việc thực hiện kể hoạch 
năm nấm. 


Kết quả kê hoạch năm nắm hoàn thành trong bồn năm trong 
công nghiệp, là như thể nào ? 


bà 


ỳ 
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Trong lĩnh vực đó, chúng ta có giành được thắng lợi không ? 

Có, chúng ta đã giành được thắng lợi. Và không những chúng ta đã 
giành được thắng lợi, mà chúng ta còn làm được nhiều hơn cái mà chúng 
ta mong đợi, cái mà những người nôn nóng nhât trong đảng ta có thể 
mong đợi. Điều đó, ngay kẻ thù của chúng ta bây giờ cũng không thê 
phủ nhận được. Bạn bè chúng ta càng không thể phủ nhận được. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp luyện kim đen, cơ sở của 
việc công nghiệp hóa đât nước. Bây giờ chúng ta đã có. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp máy kéo. Bây giờ chúng 
ta đã có. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp ô tô. Bây giờ chúng 
ta đã có. 

Trước đây, chững ta không có công nghiệp chê tạo máy cái. Bây giờ 
chúng ta đã có. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp hóa học hiện đại đáng kề. 
Bây giờ chúng ta đã có. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp thật sự và to lớn vể 
chề tạo máy móc nông nghiệp hiện đại. Bây giờ chúng ta đã có. 

Trước đây, chúng ta không có công nghiệp máy bay. Bây giờ 
chúng ta đã có. 

Về sản xuât điện lực, trước kia chúng ta đứng vào hàng bét. Bây giờ, 
chúng ta đã tiên lên đứng vào một trong những hàng đầu. 

Về sản xuât các sản phẩm dầu lửa và than, trước kia chúng ta đứng 
vào hàng cuôi cùng. Bây giờ, chúng ta đã tiên lên đứng vào một trong 
những hàng đầu. 

"Trước đây, chúng ta chí có một cơ sở than đá và luyện kim — cơ sở ở 
UƯ-crai-na— mà đôi với chúng ta chật vật lắm mới đủ. Bây giờ, chúng ta 
không những đã tăng cường được cơ sở đó, mà còn lập lên được một 
cơ sở than đá và luyện kim mới ở phía Đông, làm cho nước ta tự hào. 

Trước đây, chúng ta chỉ có một cơ sở công nghiệp dệt ở miền Bắc. 
Chúng ta đã đạt tới chỗ là ít lâu nữa chúng ta sẽ có hai cơ sở công nghiệp 
dệt mới ở miển Trung Á và miển Tây Xi-bi-ri 

Và không những chúng ta đã lập nên những ngành công. nghiệp mới 
và to lớn đó, mà chúng ta còn lập nên những ngành công nghiệp ây trên 
một quy mô và với những cỡ mà so với nó thì những quy mô và những 
cỡ của công nghiệp châu Âu chẳng ăn thua gì. 
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Tầt cả điểu đó đưa đèn chỗ là những phần tử tư bản chủ nghĩa bị 
loai hẳn và vĩnh viễn ra khỏi công nghiệp, còn nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đã trở thành hình thức duy nhầt của nền cônz nghiệp ở 
Liên-xô. 

Tầt cả điều đó làm cho nước ta từ một nước nông nghiệp đã trở 
thành một nước công nghiệp, vì tỳ trọng sản lượng công nghiệp so với 
sản lượng nông nghiệp đã từ 489% vào đầu thời kỳ kề hoạch năm năm 
(re28), tăng đền 7o 9% vào cuỗi năm thứ tư của kê hoạch nă:mn năm (1932). 

Tầt cả điểu đó đã làm cho chúng ta hoàn thành chương trình về 
toàn bộ sản xuầt công nghiệp để ra trong năm năm, là oz,79⁄, vào cuöi 
năm thứ tư của kê hoạch năm năm, do đó mà tăng khỏi lượng sản 
lượng công nghiệp lên hơn gáp ba lần so với mức trước chiên tranh, và 
hơn gáp đôi so với mức năm 1o28. Còn về chương trình sản xuât cùa 

7 công nghiệp nặng, chúng ta đã thực hiện kê hoạch năm năm được 1o89%%. 

Thực ra đổi với toàn bộ chương trình của kề hoạch năm năm, 
chúng ta đã thực hiện hụt mức mât 69%. Nhưng, điều đó là do các 
nước láng giếng từ chồi không ký kết với chúng ta những hiệp 
ước không xâm phạm và do những việc rắc rồi đã xây ra ở Viễn 
đône?*, khiên chúng ta phải nhanh chóng chuyền một lcạt nhà áy sang 
việc chề tạo những phương tiện tự vệ hiện đại đặng tăng cường quôöc 
phòng. Mà việc chuyển sang ây, vì cẩn phải qua một thời kỳ chuẩn bị 
nhầt định, nên đã dẫn tới một kềt quả là những nhà máy ây phải 
szừng sản xuất trong bồn tháng, điều đó không thể không ảnh hưởng 
đền việc hoàn thành chương trình sản xuât chung theo kê hoạch năm 
nãm trong năm ro32. Việc đó đã có kết quả là chúng ta đã bổ khuyềt 
được tật cả những chỗ thiểu sót về mặt khả năng quôc phòng. Nhưng 
việc đó không thê không có ảnh hưởng xâu đôi với việc hoàn thành 
chương trình sản xuầt dự tính trong kê hoạch năm năm. Không nghỉ 
ngờ gì nữa, nẻu không có tình hình đột xuât đó, thì chúng ta không 
những đã thực hiện được, mà chắc chắn là đã vượt được những con 
số của kê hoạch năm năm về toàn bộ sản xuât. 

Cuôi cùng, tật cả điều đó đã làm cho Liên-xô, từ một nước yêu 
và không được chuân bị về mặt quốc phòng, trở thành một nước 
hùag cường về mặt khả năng quỏc phòng, một nước sẵn sàng đổi 
phó với tắt cẢ mọi sự bắt trắc, một nước có thể sản xuât hàng loạt 
tắt cả những vũ khí quỏc phòng hiện đại và dùng những vũ khí đó 
trang bị cho quân đội của mình trong trường hợp bị nước ngoài 
xâm lược. 
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Về đại thẻ, đó là tổng kết kẻ hoạch năm năm hoàn thành trong 
bồn năm, về công nghiệp. s 

Bây giờ, các đồng chí hãy tự mình xét xem, sau tầt cả những cái 
đó thì những lời huyên thuyên của báo chí tư sản vẻ sự ạphá sản: 
của kê hoạch năm năm trong công nghiệp còn có giá trị gì nữa. 

Xét về mặt tăng sản lượng công nghiệp, ở các nước f# bản chủ 
nghĩa hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng gay sắt, thì tình hình 
Ta Sao ? , 

Đây là những tài liệu chính thức mà mọi người đều biết. 

Vào cuỗi năm 19g32, lúc mà sản lượng công nghiệp của Liẻn-xô 
đã lên đền 334% so với mức trước chiền tranh, thì cũng tong thời kỳ 
đó, sản lượng ở Mỹ đã sự xuông chỉ còn 849% so với mức trước 
chiên tranh ; ở Anh sụt xuông còn 75%, và ở Đức 62% 

Vào cuôi năm ¡932, lúc mà sản lượng công nghiệp ở Liên-xô 
lên đền 21% so với mức năm 192Š, thì cũng trong thời kỳ đó sản 
lượng công nghiệp ở Mỹ sụt xuông chỉ còn s6%, ở Anh 8o%, ở Đức 
55%, và ở Ba-lan 54%. 

Những con sô đó nói lên cái gì, nều không phải nói lên rằng hệ 
thông công nghiệp tư bản chủ nghĩa đã không chịu đựng nổi sự thử 
thách trong cuộc thi đua với hệ thông xô-viẻt; rằng hệ thồng công 
nghiệp xô-viêt hơn hẳn hệ thông tư bản chủ nghĩa về mọi mặt. 

Người ta nói với chúng ta rằng : tât cả cái đó đều tốt lắm, đã 
xây dựng được nhiều nhà máy mới, đã đặt được cơ sở cho công cuộc 
công nghiệp hóa. Nhưng sẽ tôt hơn nêu chúng ta từ bỏ chính sách 
công nghiệp “hóa, chính sách mở rộng sản xuầt những tư liệu sản 
xuât, hay Ít ra cũng coi đó là nhiệm vụ thứ yêu, đẻ sản xuẫt một sö 
lượng lớn hơn về vải, giy dép, quần áo và những vật phẩm thường 
dùng khác. 

Sản lượng những vật phẩm thường dùng, thực ra đã ít hơn so 
với như cầu của chúng ta, và điểu đó đã tạo ra một sô khó khăn. 
Nhưng cũng cần phải biết và cần phải thầy rằng cái chính sách đặt 
nhiệm vụ công nghiệp hóa vào hàng thứ yêu ây sẽ đưa chúng ta đền 
chỗ nào. Dĩ nhiên, trong sô một nghìn rưỡi triệu rúp ngoại tệ mà 
chúng ta đã chỉ phí trong suốt thời kỳ đó để thiết bị cho nền công 
nghiệp nặng của chúng ta, chúng ta có thể dành một nửa đề nhập 
khâu bông, da, len, cao su, v.v.. Như thề ta sẽ có nhiều vải véc, giầy 
đép, quần áo hơn. Nhưng như thể chúng ta sẽ không có công nghiệp 


máy kéo, cũng như không có công nghiệp Ô tô, chúng ta sẽ không 
có nến công nghiệp gang thép to lớn đôi chút, chúng ta sẽ không 
có kim khí để sản xuât ra mấy móc và chúng ta sẽ lâm vào tỉnh 
trạng là trong tay không có chút vũ khí nào trước vòng vây tư bản 
chủ nghĩa vũ trang bằng kỹ thuật mới. 

Như thề chúng ta sẽ lâm vào tình trạng không thể cung câp cho 
nông nghiệp những máy kéo và máy nông nghiệp, vì vậy chúng ta sẽ 
không có lúa mì. 

Chúng ta sẽ lâm vào tình trạng không thể chiên thắng những 
phân tử tư bản chủ nghĩa trong nước, và do đó chứng ta sẽ làm cho 
chủ nghĩa tư bản hết sức có cơ hội phục hồi. 

Như thể chúng ta sẽ không có tât cả những phương tiện quốc 
phòng hiện đại, mà không có những phương tiện đó thì không thể 
có nến độc lập quốc gia của nước nhà được; không có những phương 
tiện đó thì nước nhà sẽ trở thành mục tiêu của những hoạt động 
quân sự của kể thù bên ngoài. Như thê, hoàn cảnh của chúng ta sẽ ít 
nhiều giỗng như hoàn cảnh của Trung-quôc hiện nay là nước không 
có công nghiệp nặng, không có công nghiệp chiên tranh của mình, và 
bây giờ ai muôn xâu xé nó thì cứ việc xâu xé. 

Nói tóm lại, như thể, chúng ta sẽ bị can thiệp bằng quân sự, sẽ 
kkềng có các hiệp ước không xâm phạm, mà bị đây vào chiên tranh, 
một cuộc chiền tranh nguy hiểm, chêt chóc, một cuộc chiên tranh đẫm 
máu và không cân sức, vì trcnz cuộc chiên tranh đó, chúng ta sẽ gần 
như là không có vũ khí trước kể thù có sẵn tầt cả những phương 
tiện kiện đại đề xầm lược, 

Sự việc chuyển vấn như thẻ các đồng chí ạ. 

Rõ ràng là một chính quyển Nhà nước biết tự trọng, một chính 
đảng biềt tự trọng, thì không thể đứng trên một quan điểm nguy hại 
như thể được. 

Và chính vì đảng đã gạt bỏ lập trường phản cách mạng đó, nên 
đã giành được thắng lợi quyết định trong việc thực hiện kề hoạch 
năm năm về công nghiệp. 

Trong khi thực hiện kể hoạch năm năm và trong khi tổ chức sự 
thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp, đẳng đã thực hành 
chính sách tăng nhanh nhịp độ phát triển của công nghiệp đên mức 
tôi đa. Có thẻ nói là đảng đã thúc đây nước nhà, làm cho nước nhà 
gầp rút tiền lên, 
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Việc đảng thực hành chính sách tăng nhanh nhịp độ đền mức tồi 
đa, như thê có đúng không ? 

Tuyệt đôi đúng. 

Người ta không thể không thúc đây một nước đã lạc hậu một 
trăm năm và do đó đang bị một nguy cơ diệt vong đe dọa. Chỉ có 
như thể thì ta mới có thể nhanh chóng làm cho nước nhà có khả 
năng được trang bị lại trên cơ sở kỹ thuật mới và, cuỏi cùng, bước 
vào con đường to lớn. 

Sau nữa, chúng ta không thể biết cái ngày mà bọn đề quốc sẽ chọn 
để tần công Liên-xô và làm gián đoạn sự nghiệp xây dựng của chúng 
ta. Và chúng có thể lợi dụng thê yêu vẻ kỹ thuật và kinh tÈ của nước 
ta để tân công chúng ta bât cứ lúc nào,— vể điểm đó không còn nghĩ 
ngờ gì nữa. Vì vậy, đẳng buộc phải thúc đầy nước nhà, không đà lỡ 
thời cơ, để lợi dụng thiệt để thời gian ngừng chiên và đẻ đặt cho được, 
 Liên-xô, những nền móng của công cuộc công nghiệp hóa, cơ sở của 
sức mạnh của mình, đảng đã không thể chờ đợi, cũng không thể xoay 
lựa theo tình hình, vì thể phải áp dụng chính sách tăng nhanh nhịp M: 
đền mức tôi đa. 

Cuôi cùng, đảng phải thanh toán tình trạng yêu ớt về mặt quòc 
phòng, trong một thời hạn ngắn nhật. Những điểu kiện hiện tại, việc 
tăng cường vũ trang trong các nước tư bản chủ nghĩa, chủ trương giải 
trừ quân bị bị thầt bại, lòng thù ghét của giai cầp tư sản quốc tè đồi 
với Liên-xô, tât cả những cái đó đều thúc đây đảng phải làm hẻt sức để 
củng cô lực lượng quốc phòng, cơ sở của nên độc lập của nước nhà. 

Nhưng lúc đó, đảng có khả năng thực tề đẻ thi hành chính sách 
tăng nhanh nhịp độ đẻn mức tôi đa khêng ? Có, đảng đã có khẢ năng 
đó, không những vì đảng đã kịp thời làm cho nước nhà tiền lên nhanh 
chóng, mà trước hết là vì trong công cuộc kiền thiềt mới với quy mô 
rộng lớn, đảng đã dựa được vào những nhà máy và những cồng xưởng 
cũ hay đã sửa mới lại, trong đó công nhân, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật 
đã tính thông việc sản xuât, và vì thẻ những nhà máy và công xưởng 
äy cho phép thực hiện được những nhịp độ phát triển nhanh đền mức 
tồi đa. 

Đó cơ sở dẫn tới đà phát triển nhanh của công cuộc xây dựng 
mới, làm nảy sinh nhiệt tình sôi nỗi trong còng cuộc xầy dựng trên quy 
mô rộng lớn, làm này sinh ra những người anh hùng và xung kích trên 
các công trường mới, những nhịp độ phát triển mãnh liệt trong thời kỹ 
kề hoạch năm năm lần thứ nhầt ở nước ta. 
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4HB b AMẠM. — 
Liệu có thể nói rằng trong thời kỳ kề hoạch năm năm lần thứ hai, 
chúng ta cũng sẼ phải thực hành chính sách tăng nhanh nhịp độ đền mức 
tồi đa hoàn toàn giồng như thể không ? 
Không, không thể nói như thể được. « 


Thứ nhật, do thực hiện thẳng lợi kè hoạch năm nằm, chúng ta đã 
hoàn thành, về căn bản, nhiệm vụ chủ yêu của kê hoạch đó : bảo đảm 
một cơ sở kỹ thuật mới hiện đại cho công nghiệp, vận tải và nông nghiệp. 
Như vậy liệu có cẩn phải thúc đây nước nhà lên không ? Rõ ràng là 
hiện nay, không cẩn làm như thể nữa. 


Thứ hai, do hoàn thành thẳng lợi kề hoạch năm năm mà đã nâng 
cao khả năng quỏc phòng của nước ta đền mức độ cẩn thiết rồi. Như 
vậy có cẩn phải thúc đầy nước nhà lên không ? Rõ ràng là hiện nay, 
khêng cẩn làm như thể nữa. l 

Cuöi cùng, do hoàn thành thắng lợi kê hoạch năm năm mà chúng 
ta đã xây dựng được hàng chục, hàng trăm những nhà máy to lớn mới 
và những nhà máy liên hẹp, có một nên kỹ thuật mới, phức tạp. Điều 
đó có nghĩa là về sản lượng công nghiệp của thời kỳ kê hoạch năm năm 
lần thứ hai, vai trò chủ yêu sẽ không thuộc về những nhà máy cũ mà 
chúng ta đã nắm được kỹ thuật, như trong thời kỳ kê hoạch năm năm 
lần thứ nhất, mà là thuộc về những nhà máy mới mà chúng ta còn chưa 
nắm được kỹ thuật, nhưng chúng ta cẩn phải nắm vững. Nhưng việc 
nắm vững kỹ thuật mới và những xí nghiệp mới sẽ khó hơn nhiều so 
với việc sử dụng những nhà máy và những công xưởng cũ hay sửa mới 
lại mà chúng ta đã tỉnh thông kỹ thuật rồi. Điểu đó đòi hỏi nhiều thời 
gian hơn để nâng cao trình độ thành thạo của công nhân, kỹ sư, nhân 
viên kỹ thuật và có được những thói quen mới để tận dụng kỹ thuật 
mới, Như vậy há chẳng phải rõ ràng là ngay như nêu chúng ta có muôn 
thề đi nữa, chúng ta cũng không thẻ thực hiện được chính sách ngày. 
càng tăng nhanh nhịp độ phát triển đên mức tôi đa trong thời kỳ kè 
hoạch năm năm lấn thứ hai, nhất là trong hai hay ba năm đầu của thời 
kỳ đó hay sao ? 

Đầy là lý do tại sao tôi nghĩ rằng thời kỳ kề hoạch năm năm lần 
thứ hai, về mặt tăng sản lượng công nghiệp, thì chúng ta phải theo 
những nhịp độ ít nhanh hơn. Trong thời kỳ kẻ hoạch năm năm đầu, sản 
lượng công ngiiệp hàng năm tăng lên trung bình là 221%. Tôi nghĩ rằng 
đổi với thời kỳ kẻ hoạch năm năm lần thứ hai, chúng ta phíi giữ mức 
tăng trung bình hàng năm về sản lượng công nghiệp từ 13 đến ¡41⁄4 


ˆ 
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làm mức tôi thiểu, Đôi với các nước tư bản chủ nghĩa, nhịp độ tăng - 


về sản lượng công nghiệp như thê là một lý tưởng không thể đạt tới 
được. Và hiện nay thì đôi với các nước ây, không những một nhịp độ 
như thê, mà ngay cả việc hàng năm tăng lên trung bình 5% cũng là 
một lý tưởng không thể đạt tới được. Chính vì thể mà các nước äy là 
những nước tư bản chủ nghĩa, Còn nước xô-viết với chề độ kinh tế 
xô-viêt của mình, thì lại là một việc khác. Vói chê độ kinh tê của chúng 
ta, chúng ta hoàn toàn có thẻ và chúng ta phải thực hiện việc tăng sản 
lượng mỗi năm lên ít nhất là từ 13 đền 14%. 


Trong thời kỳ kê hoạch năm năm lẩn thứ nhât, chúng ta đã biết 
tổ chức nhiệt tìnl và đà phần khởi của công cuộc xây dựng mới và chúng 
ta đã thu được những thắng lợi quyêt định. Thể là rât tót. Nhưng bây 
giờ điều đó chưa đủ. Bây giờ chúng ta phải bỏ sung bằng nhiệt tình, 
bằng đà phận khởi trong việc nắm »ững kỹ thuật mới, các nhà máy mới, 
và cả bằng việc thực sự tăng năng suẫt laò động, bằng việc thực sự hạ 
thầp giá thành nữa. 


Hiện nay đó là điều chủ yêu. 


Vì chỉ trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể bảo đảm được — chẳng › 


hạn vào nửa sau của kê hoạch năm năm lẩn thứ hai— một đà tiền 
mới mạnh mẽ, trong xây dựng cũng như trong việc tăng sẵn lượng 
công nphiệp. 

Cuỗi cùng, tôi xin nói một vài lời về chính ngay những nhịp độ 
phát triển và những tỷ suẫt phần trăm về sản lượng tăng hàng năm. 
Các cán bộ công nghiệp của chúng ta ít quan tâm đến vần để đó. 
Nhưng đó là vân để rât đáng chú ý, Tỷ suât phẩn trăm vẻ sản lượng 
tăng là gì và nói đúng ra mỗi phần trăm tăng lên như thể bao hàm ý 
nghĩa gì ? Chúng ta hãy lây năm rọas, thời kỳ khôi phục làm thí dụ. 
Trong năm đó sản lượng tăng hàng năm là 66%. Tổng sản lượng 
công nghiệp là 7.7oo triệu rúp. Lúc đó, tính theo con sồ tuyệt đồi thì 
66% tăng thêm đó bằng hơn 3 nghìn triệu rúp. Vậy mỗi phẩn trăm: 
tăng thêm bằng 4s triệu rúp. Bây giờ, chúng ta hãy lẫy nằm rọ28 mã 
xét. Năm đó đã tăng 26%, nghĩa là tính theo tỷ suầt phẩn trăm thì 
hầu như kém năm 1g2s ba lần. Tổng sản lượng còng nghiệp bầy gi 
là 1ø.5oo triệu rúp. Tính theo con số tuyệt đồi, trong năm đó tổng SỐ 
tăng thêm là 3.aBo triệu rúp. Như vậy mỗi một phần trăm tăng thêm 
bằng 126 triệu rúp, tức là một số tiền lớn gầp ba so với năm 1935, 
là năm mà chúng ta đã tăng được 66% Cuồi cùng hãy lầy năm 1931. 
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Năm đó đã tăng thêm 22% nghĩa là kém năm 1oas ba lần. Lúc đó, 
tổng sản lượng công nghiệp là 2o.Boo triệu rúp. Tính theo con sô tuyệt 
đồi thì tổng sồ tăng thêm là hơn s.6oo triệu rúp. Như vậy, mỗi phẩn 
trăm tăng thêm bằng hơn 2so triệu rúp, nghĩa là gầp 6 lần so với năm 
1oa, là năm mà chúng ta đã tăng được 66%⁄, và gâp hai lẩần năm 
¡oa8, là năm chúng ta đã tăng được hơn 26%... 


Tắt cả những cái đó nói lên cái gì-? Nó nói lên rằng trong khi 
phân tích những nhịp độ tăng về sản lượng, thì không nên xét một 
cách giản đơn tổng sô phẩn trăm tăng thêm. Còn phải hiều mỗi một 
phẩn trăm tăng thêm bao hàm ý nghĩa gì vả tông số sản lượng tăng 
thêm hàng năm là bao nhiêu. Thí dụ chúng ta hãy lầy mức tăng thêm 
trong năm 1933 là 163, nghĩa là kém năm roas bôn lần. Nhưng điều 
đó chưa có nghĩa là mức tăng thêm về sản lượng trong năm đó cũng 
kém năm ¡gas bôn lẩn, Tính theo con sô tuyệt đôi, thì năm 1ọas sản 
lượng tăng hơn 2 nghìn triệu rúp và mỗi một phần trăm là bằng 45 
triệu rúp. Không nghỉ ngờ gì cả, năm rọ3z tỷ suât tăng lên là 16%, 
tính theo con sồ tuyệt đôi thì sản lượng tăng thêm ít nhât là s nghìn 
triệu rúp, tức là gầp năm rọas gần hai lần, và mỗi một phần trăm tăng 
thêm bằng ít nhầt gao—24o triệu rúp, tức là sô tiền lớn hơn ít nhầt 
là bảy lẩn so với mỗi một phẩn trăm tăng thêm của năm 1925. 

Thưa các đồng chí, nều ta xét một cách cụ thể những nhịp 
đệ và những tỷ sồ phẩn trăm tăng thêm, thì tình hình diễn ra như 
thê đây. 

Đó là tổng kết kê hoạch năm năm hoàn thành trong bồn năm về 
công nghiệp. 


IV 


TÔNG KÊT KỀ HOẠCH NĂM NĂM 
HOÀN THÀNH TRONG BÔN NĂM TRONG NÔNG NGHIỆP 


Chúng ta chuyển sang kềt quả của kê hoạch năm năm hoàa thành 
trong bẻn nắm trong nông nghiệp.” 

Kè hoạch năm năm trong nông nghiệp là kẻ hoạch tập thể hỏa. 
Khi thực hành việc tập thể hóa, đảng đã xuât phát từ đâu Ÿ? 


TỔNG KỀT KÊ HOẠCH NĂM NĂM LẦN THỨ NHẬT 480 


Đảng đã xuầt phát từ chỗ cho rằng muôn củng cồ nến chuyên 
chính vô sản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, thì ngoài việc côrg 
nghiệp hóa ra, còn cẩn phải chuyển từ nển kinh tế nhỏ của nông dân 
cá thể sang nên nông nghiệp tập thể lớn được trang bị bằng máy kéo 
và những máy móc hiện đại, cơ sở vững chắc duy nhât của Chính 
quyển xô-viêt ở nộng thôn. 

, Đảng đã xuât phát từ chỗ Cho rằng không có tập thể hóa thì 
không thể đưa nước ta lên con đường lớn xây dựng nền móng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội, không thể giải phóng cho hàng triệu nông dân 
lao động thoát khỏi cảnh cùng khổ và dôt nát. 

Lê-nin đã nói : z 

« Với nền kinh tề nhỏ thì không thể thoát khỏi cảnh bản cùng được › (xem tập 
XXIV, tr. s4o). 249 z 

Lê-nin đã nói : 

« Nêu chúng ta cứ tự giam mình như xưa trong những đơn vị kinh t nhỏ 
bé, thì dù chúng ta có là những công dân tự do trên ruộng đẫt tự do đi nữa, chúng 
ta vẫn không tránh khỏi nguy cơ là chắc chắn bị tiêu diệt › (xem tập XX, tr. 417). #€T 

Lê-nin đã nói : 

« Chỉ có lao động chung, Jao động dưởi hình thức ác-ten, tập thể, thì chúng 
ta mới có thể thoát khỏi con đường bề tắc mà cuộc chiền tranh đè quồc chủ nghĩa 
đã dõn chúng ta vào › (xem tập XXIV, tr. s37). 248 

Lê-nin đã nói : 

« Cần phải chuyển sang lồi canh tác tập thẻ trong các đơn vị kinh t kiểu mẫu 
lớn, nều không thì sẽ không thể thoát khỏi tình trạng bị tàn phá, tình trạng thật 
cùng quần hiện nay của nước Nga › (xem tập XX, tr. 418). 249 

Xuât phát từ đó, Lê-nin đã đi tỏi kết luận căn bản sau đây : 

« Chỉ có trong trường hợp chúng ta trên thực tề chỉ cho nông dân thầy được 
những ưu việt của việc canh tác chung, tập thể, hợp tác, dưới hình thức ác-ten. 
chỉ có khi nào chúng ta giúp đỡ được nông dân thông qua việc cạnh tíc tập thế, 
dưới hình thức ác-ten, thì giai cầp công nhân, nắm chính quyển Nhà nước trong 
tay, mới thực sự chứng mình cho nông dân thầy rằng mình đúng ; mới thực sự li 
kéo được về phía mình, một cách chắc chẩn và thực sự, đồng đảo quản chúng nồng 
dân ; (xem tập XXXVỊ, tr. s7o). 280 

Đảng đã xuầt phát từ những luận điềm đó của Lè-nin khi thực 
biện chương trình tập thể hóa nông nghiệp, chương trình của kề hoạch 
năm năm trong nông nghiệp. 

Bởi vậy, nhiệm vụ của kề hoạch năm năm trong nông nghiệp là 
tập hợp những hộ nông dân cá thể nhỏ và phìn tán, khàng có khả năng 
sử dụng những máy kéo và máy móc nông nghiệp luện đại, thành những 
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doanh nghiệp tập thể đại quy mô có mọi công cụ hiện đại của một nến 
nông nghiệp phát triển cao, và lập ra trên những ruộng đât bỏ không 
khác những nông trường quốc doanh kiêu mẫu, tức nông trường xô-viết. 


Nhiệm vụ của kê hoạch năm năm trong nông nghiệp là biên Liên- 
xô từ một nước lạc hậu và tiêu nông, thành một nước có nền nông 
nghiệp đại quy mô được tô chức trên cơ sở lao động tập thể và cung 
cấp nhiều sản phẩm hàng hóa nhất. 

Đảng đã thu được kết quả gì khi thực hiện chương tỉình của kê 
hoạch năm năm hoàn thành trong bôn năm, về nông nghiệp $ Đảng đã 
hoàn thành chương trình đó hay là đã thât bại ? 

Đảng đã thu được kêt quả là: chỀtrong khoảng ba năm, đẳng đã 
tổ chức được hơn aooooo nông trang tập thể và gần sooo nông trường 
quôc doanh trồng trọt ngũ côc và chăn nuôi ; đồng thời trong bồn 
năm đảng đã mở rộng diện tích gieo trồng được thêm zr triệu héc-ta. 

Đảng đã thu được kêt quả là: hiện nay đã tập hợp được hơn 6o% 
nông hộ vào các nông trang tập thể, bao gồm hơn 7o% toàn bộ đât 
đai của nông dân, nghĩa là đã mượt mức kẻ hoạch năm năm gấp ba lẩn. 

Đảng đã thu được kết quả là : từ chỗ chỉ thu mua được s5oo — 
Ốoo triệu pút lúa mì hàng hóa, trong thời kỳ kinh tê nông dân cá thể 
còn chiêm ưu thẻ, thì bây giờ hàng năm đảng có thể thu rnua được 
từ 12aoo đền 14oo triệu pút lúa rmmì hàng hóa. 

Đảng đã thu được kết quả là: bọn cu-lắc đã bị đánh bại vế mặt 
giai câp, mặc dấu là chưa bị tiêu diệt hằn; nông dân lao động thoát 
khỏi ách lệ thuộc vào bọn cu-lắc và khỏi sự bóc lột của chúng, và từ 
nay trở đi Chính quyển xô-viêt đã có ở nông thôn một cơ sở kinh tế 
vững chắc, cơ sờ kinh tế tập thể. 

Đảng đã thu được kết quả là : Liên-xô, từ một nước tiểu nông, 
đã biên thành mót nước có nến nông nghiệp lớn nhât trên thê giới. 

Đó là những kết quả, về đại thể, của kẻ hoạch năm năm hoắn 
thành trong bôn năm, về nông nghiệp. 

Vậy bây giờ các đồng chí hãy tự mình xét xem những lời huyên 
thuyên của báo chí tư sản về sự ‹phá sản» của công cuộc tập thể hóa, 
về sự cthât bại» của kê hoạch năm năm trong nông nghiệp, còn có giá 
trỊ gì nữa. 

Còn ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện đang trải qua một cuộc 
khủng hoảng nông nghiệp nghiêm trọng, thì tình hình nông nghiệp như 
thê nào ? 
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Đây là những sô liệu chính thức mà mọi người đểu biết, 

Diện tích gieo trồng của những nước chủ yêu sản xuât lúa mì 
đã giảm đi từ 8 đên ro%. Ở Mỹ, diện tích trồng bông đã giảm đi 
15 ; ở Đức và ở Tiệp, diện tích trồng củ cải đường đã giảm đi từ 
22a đên 2o% ; ở Li-tu-a-ni và ở Lét-tô-ni, diện tích trồng gai giảm đi 
“từ as đền 30%. 

Theo những sô liệu của Bộ nông nghiệp Mỹ thì §iá trị tổng sản 
lượng nông nghiệp ở Mỹ đế sự từ trooo triệu đô-Ìa năm 1020 Xuông 
5ooo triệu đô-la năm 1932. Cũng ở Mỹ, giá trị tổng sản lượng ngũ 
cồc đỡ sụt từ r288 triệu đô-la năm Io29 xuông 291 triệt đôổ-Ìa 
năm 1932. Cũng ở Mỹ, giá trị tổng sản lượng bông đã sụt từ 128 
triệu đô-la năra 1o2o xuông 297 triệu đô-la năm 1932. 

Tầt cả những sự thật đó há chẳng chứng tỏ rằng chê độ nông 
nghiệp xô-viêt ưu việt hơn chê độ nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, hay 
sao ? Những sự thật đó há chẳng chứng tỏ rằng nông trang tập thể 
là hình thức kinh tê có sức sông hơn những doanh nghiệp cá thể và 
tư bản chửi nghĩa, hay sao ? 

Người ta nói rằng nông trang tập thể và nông trường quôc doanh 
không phải là những doanh nghiệp hoàn toàn sinh lợi, rằng nó thu 
hút mât rât nhiều tiền của, rằng không có lý do gì để duy trì những 
doanh nghiệp như thể nữa, rằng hợp lý hơn là giải tín nó đi, chỉ 
giữ lại những doanh nghiệp nào sinh lợi nhiều. Nhưng chỉ có những 
người không hiểu gì về kinh tế quôc dân, vẻ những vần để kinh tè. 
mới có thể nói như vậy được. Cách đây vài năm, hơn một nửa 
sô xí nghiệp dệt của chúng ta không sinh lợi gì cả. Lúc đó, mệt 
sô đồng chí chúng ta đã để nghị chúng ta đóng cửa những xí nghiệp 
đó lại. Nhưng nêu chúng ta nghe lời các đồng chí ây thì tình hình 
chúng ta sẽ ra sao ? Chúng ta sẽ phạm tội rất lớn đồi với đầt nước, 
đôi với giai cầp công nhân, vì làm như vậy, chúng ta sẽ phá hoại nên 
công nghiệp của chúng ta đang trên đà phát triển. Lúc đó, chúng ta 
đã hành động như thê nào ? Sau hơn một năm chờ đợi, chúng ta đã 
đạt được kệt quả là tât cả các ngành công nghiệp dệt đã trở thành 
sinh lợi. Thê còn nhà máy ô tô của chúng ta ở Goóc-ki thì sao Ÿ Vì 
hiện nay, nó cũng không sinh lợi kia mà. Các đồng chí muôn người 
ta đóng cửa nó lại chăng ? Hoặc công nghiệp luyện gang thép cũng vậy, 
tạm thời lúc này nó cũng không sinh lợi. Có lẽ phải đóng cửa nó lại 
chăng các đồng chí ? Nêu chúng ta nhìn vần để sinh lợi theo quan 
điểm đó, thì chúng ta chỶ nên phát triển thật mạnh một sồ ngành 

, 
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công nghiệp sinh lợi nhiều nhầt, chằng hạn như công nghiệp mứt kẹo, 
bột, nước hoa, hàng dệt kim, đồ chơi, v.v... Đương nhiên, tôi không 
phản đồi việc phát triển những ngành công nghiệp ầy. Trái lại, những 
ngành công nghiệp ầy phải được phát triển) vì đổi với nhân dân nó 
cũng cẩn thiết. Nhưng thứ nhât, những ngành công nghiệp Äy không 
thể phát triển được, nều không có thiết bị cũng như nhiên liệu mà 
công nghiệp nặng cung cầp cho nó. Thứ hai, người ta không thể dựa 
vào những công nghiệp ầy đẻ công nghiệp hóa. Vần đẻ là như thể đầy, 
các đồng chỉ a. 

Không thể dùng con mắt của bọn con buôn, khêng thể căn cứ vào 
tình hình trước mắt, mà xét vân để sinh lợi được. Phải đứng trên 
toàn bộ nền kinh tÈ quỏc dân, trong một thời gian nhiều năm, mà xét 
vần đề đó. Chỉ có một quan điểm như thể mới có thể gọi là quan 
điềm thật sự lề-nin-nít, thật sự mác-xít. Và bắt buộc phải đứng trên 
quan điểm đó, không những đôi với vân đề công nghiệp, mà đôi với 
vần để nông trang tập thể và nông trường quỏc doanh thì lại càng bắt 
buộc phải đứng trên quan điểm ây. Các đồng chí hãy thử nghĩ xem : 
chỉ trong khoảng ba năm, chúng ta đã lập ra hơn 2ooooo nông trang 
tập thể và gần sooo nông trường quốc doanh, nghĩa là chúng ta đã 
lập ra những xí nghiệp lớn hoàn toàn mới, mà tầm quan trọng của nó 
đồi với nông nghiệp cũng giông như tẩm quan trọng của các nhà máy 
và những công xưởng lớn đổi với công nghiệp vậy. Các đồng chí thử 
kể ra xem có nước nào mà trong khoảng ba năm đã thành lập được 
không phải 2osooo xí nghiệp mới, đại quy mô, mà cứ cho là thành 
lập được 2sooo xí nghiệp thôi. Các đồng chí sẽ không kề ra được, vì 
rằng không có và chưa bao giờ có một nước nào như thê cả. Vậy mà 
chúng ta đã thành lập được 2osooo xí nghiệp mới trong nông nghiệp. 
Thể mà lại có những người đòi hỏi các xí nghiệp đó lập tức phải sinh 
lợi nhiều, nều không thì phải phá hủy, giải tán chúng đi. Há chẳng 
rõ ràng là những vòng nguyệt quê Ê-rô-xtơ-rát đã làm những còn 
người quá kỳ lạ ây đứng ngồi không yên, hay sao ? 

Khi nói về vần để khêng sinh lợi của những nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh, tôi hoàn toàn không muôn nói rằng tắt 
cẢ những nông trang và nông trường đó đều không sinh lợi. Không 
phải như thê! Mọi người đều biết rằng ngay từ bây giờ đã có một 
loạt nông trang tập thể và nông trường quốc doanh sinh lợi nhiều. 
Ñgay từ bây giờ, chúng ta có được hàng nghìn nông trang tập thể 
và hàng chục nông trường quốc doanh hoàn toàn sinh lợi rồi. Những. 
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nông trang và nông trường đó là niểm tự hào của đàng ta, của Chính 
quyền xô-viềt. Cö nhiên, không phải bầt cứ ở đâu, các nêng trang và 
nông trường đó cũng đều giỗng nhau cả. Có những cái cũ, những cát 
mới và những cái hoàn toàn mới. Đó là những cơ thể kinh tề còn 
non yều, chưa hoàn toàn thành hình. Vể mặt tổ chức, thì những cơ 
thể đó còn nằm trong thời kỳ đại khái như thời kỳ mà những nhà 
máy và công xưởng của chúng ta đã trải qua trong những năm 192o- 
1gar. Rõ ràng là phần lớn những nông trang và nông trường đó chưa 
có thể sinh lợi. Nhưng không nghỉ ngờ gì nữa, sau đây ha, ba năm, 
chúng cũng sẽ sinh lợi như là những nhà máy và những công xưởng 
của chúng ta đã bắt đầu sinh lợi từ sau năm 1921. Từ chỏi không 
giúp đỡ và ùng hộ chúng vì vin cớ hiện nay không phải tầt cả đểu 
sinh lợi, là phạm tội cực kỳ lớn đôi với giai câầp công nhân và nông 
dân. Chỉ có kẻ thù của nhân đân và bọn phản cách mạng mới có thể 
nêu ra vần để tính chầt không cần thiết của các nông trang tập thẻ và 
nông trường quôc doanh. 

Ki thực hiện kề hoạch s năm về nông nghiệp, đảng đã thực 
hành việc tập thể hóa theo những nhịp độ nhanh. Đảng đã thực hành 
chính sách tăng nhanh nhịp độ tập thể hóa, như thể có đúng không ? 
Đúng, tuyệt đôi đúng, mặc dầu về mặt đó, không tránh khỏi có một 
sồ hành động quá trớn. Khi thực hành chính sách tiêu diệt cu-lắc về 
mặt giai câp, và khi phá hủy những sào huyệt của bọn đó, đảng đã 
không thẻ nửa đường bỏ dở, mà phải tiên hành công việc đền cùng. 

Đó là điềm thứ nhất. 

Điểm thứ hai là, một mặt nhờ có những máy kéo và máy móc 
nông nghiệp, mặt khác do không có chè độ tư hữu vể ruộng đầt 
(quỗc hữu hóa ruộng đầt) đảng đã có mọi khả năng đẻ thúc đầy việc 
tập thê hóa nông nghiệp. Thực tê, đảng đã giành được thẳng lợi cực 
kỳ to lớn trong lĩnh vực đó, vì về mặt tập thể hóa, đảng đã vượt mức 
kê hoạch năm năm ba lần. 

Như thê, phải chăng có nghĩa là trong thời kỳ kè hoạch năm năm 
thứ hai, chúng ta cũng phải theo một chính sách tăng nhanh nhịp độ 
tập thể hóa? Không, không có nghĩa như vậy. Sự thật là chúng ta 
đã hoàn thành về căn bản việc tập thẻ hóa những vùng chủ yều ở 
Liên-xô. Như vậy là, trong lĩnh vực đó, chúng ta đã thực hiện quá 
mức mong đợi của chúng ta. Và chúng ta không những đã hoàn thành 
việc tập thể hóa vể căn bản. Chúng ta còn đạt được kèt quả là làm 
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cho tuyệt đại đa sẽ nông dần nhận thức rằng nông trang tập thể đã 
trở thành hình thức kinh tê có thể châp nhận được nhât. Thưa các 
đồng chí, đó là một thành quả rât to lớn. Như vậy thì có cẩn phải 
thúc đẩy những nhịp độ tập thể hóa một cách vội vã hâp tâp không ? 
Rõ ràng là không cẩn phải làm như thê, 

Bây giờ vân đề không phải là tăng nhanh nhịp độ tập thể hóa, lại 
càng không phải là nên hay không nên duy trì những nông trang tập 
thể, vân đề đó đã được giải quyết một cách khẳng định. Các nông trang 
tập thể đều đứng vững, và con đường quay về kinh tê cá thể cũ đã bị 
vĩnh viễn chặn lại rồi. Bây giờ phải cùng cô nông trang tập thể uể mặt 
tổ chức, phải đuỗi những phản tử phá hoại ra khỏi nông trang tập thẻ, › 
phải lựa chọn những cán bộ bôn-sê-vích chân chính và đã được thử 
thách, để đưa vào những nông trang tập thể, và phải làm cho những 
nông trang đó thật sự trở thành những nông trang bôn-sê-vích. 

Hiện nay. đó là điều chủ yêu. 

Tình hình kể hoạch s năm hoàn thành trong bôn năm về nông 
nghiệp, là như thê đó. 


V 


TÔNG KÊT KÊ HOẠCH NĂM NĂM HOÀN THÀNH TRONG 
BỒN NĂM VỀ MẶT CẢI THIỆN ĐỜI SÔNG VẬT CHÂT 
CỦA CÔNG NHÂN VÀ NÔNG DÂN 


Ớ trên tôi vừa nói đến những thắng lợi trong công nghiệp và nông 
nghiệp, đền sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp Liên-xô. 
Những thắng lợi đó đã đem lại những kêt quả gì về phương diện cải 
thiện đời sông vật chât của công nhân và nông dân ? Kêt quả chủ 
yêu, vẻ mặt cải thiện căn bản đời sông vật chât của những người, 
lao động do những thắng lợi của chúng ta trong công nghiệp và nông 
nghiệp đem lại là ở chỗ nào ? 

Trước hết, kết quả đó là đã xóa bỏ được nạn thất nghiệp và thù 
tiêu được sự thiêu tin tưởng ở ngày mai, trong công nhân. 

Sau nữa, kết quả đó là đã làm cho hẩu hêt nông dân nghèo tham 
gia nông trang tập thể; trên cơ sở đó, ta đã xóa bỏ được tình trạng 
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nông đân phân hóa thành cu-lắc và nông dân nghèo, và do đó mà đã 
xóa ðở được cảnh cùng khôn và cảnh bẩn cùng ở nông thôn. 

Thưa các đồng chí, đó là một thành quả rât to lớn, mà không 
một nước tư sản nào có thể mơ tưởng tới được, dù đó là mệt nước 
- «đân chủ» nhất. 

Ở Liên-xô chúng ta, từ lâu, công nhân đã quên cái cảnh thât 
nghiệp rồi. Cách đây độ ba năm, chúng ta có gẩn một triệu rưỡi 
người không có việc làm. Vậy mà chúng ta đã xóa bỏ nạn thât nghiệp 
được hai năm nay rồi. Và qua thời gian đó công nhân đã quên cái ách và 
những cảnh rùng rợn của nạn thất nghiệp đi rồi. Các đồng chí hãy 
nhìn các nước tư bản chủ nghĩa, hãy nhìn những cảnh rùng rợn do 
nạn thầt nghiệp gây ra. Trong các nước ây, ngày nay ít nhât có từ 
3o đền 4o triệu người thât nghiệp. Những người đó là ai? Người 
ta thường gọi họ là những «người bỏ đi». / ` 

Hàng ngày họ tìm cách để có công ăn việc làm, họ kiêm việc 
làm, họ sẵn sàng nhận hầu như bẩt cứ những điểu kiện nào, nhưng 
người ta vẫn không hề thuê mướn họ vì họ là những «người thừa ›. Và điều 
đó lại xảy ra trong lúc những khỏi hàng hóa và sản phẩm khổng lồ 
bị phung phí theo sở thích của những kẻ tốt sô, của những con chau 
bọn tư bản và bọn địa chủ, 

Người ta từ chổi không cho những người thât nghiệp ăn vì họ 
không có gì để trả tiển ăn; người ta từ chỏi không cho họ chổ trú, 
vì họ không có gì để trả tiền thuê nhà. Họ sông ở đâu và bằng cách 
nào ? Họ sông bằng ít mẫu bánh vụn rơi rót trên bàn ăn của bọn chủ, 
bằng những thức ăn thừa thôi mà họ tìm bới trong những thùng rác ; 
họ sông trong những túp lều lụp xụp ở các thành phô lớn và chủ yêu 
là trong những chiêc lều dột nát mà những người thầt nghiệp đã vội 
vã dựng lên ở ngoại thành bằng những hòm cũ và bằng vỏ cây. Nhưng 
không phải chỉ có thê. Không phải chỉ những người thầt nghiệp mới 
khổ vì cái cảnh thât nghiệp. Những người công nhân có việc làm cũng 
khổ vì cảnh đó. Họ phải khổ vì cảnh đó, bởi vì sự tổn tại của mệt 
số rât đông người thât nghiệp làm cho địa vị của họ trong sản xuất 
không ổn định, và làm cho họ không tìn tưởng vào ngày mai. Hôm 
nay, họ làm việc trong một xí nzhiệp, nhưng họ không chắc rằng ngày 
mai khi tỉnh dậy họ sẽ còn được làm nữa không. 

Một trong những thành tựu căn bản của kề hoạch năm năm hoàn 
thành trong bôn năm là chúng ta đã xóa bỏ được nạn thầt nghiệp và 
làm cho công nhân Liên-xô thoát khỏi những cảnh khủng khiệp của 
nạn thât nghiệp. 
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Vẻ nông dân cũng phải nói như thê. Họ cũng đã quên tỉnh trạng 
nông dân phân hóa thành cu-lắc và nông dân nghèo, quên tình trạng 
bọn cu-lắc bóc lột nông dân nghẻo, quên cảnh phá sản khiên cho hàng 
năm hàng chục vạn, hàng triệu nông dân nghèo đi ra thiên hạ để kiêm 
ăn. Cách đây ba hay bôn năm, ở nước ta, nông dân nghèo 'hiềm Ít 
nhầt là zo % toàn bộ nhân khầu nông dân. Tức là gần 2o triệu người. 
Mà trước nữa, trước Cách mạng tháng Mười, nông dân nghèo chiêm 
ít nhầt là 6o %¿ toàn bộ nhân khâu nông dân. Nông dân nghèo là những 
người như thể nào ? Là những người luôn luôn không có đủ hoặc hạt 
giỗng hoặc nzựa, hoặc dụng cụ, hoặc đồng thời tât cả những cái đó, 
để làm ăn. Hồi đó, nông dân nghèo là những người không bao giờ được 
ăn no, và theo thường lệ, bị bọn cu-lắc nô dịch, mà dưới thời cũ, thì 
bị cả bọn cu-lắc lẫn bọn địa chủ nô dịch. Mới đây thôi, hàng năm 
có hơn hai trệu nông dân nghèo phải đi về phía Nam để tìm kề sinh 
nhai—vể miển Bắc Cáp-ca-dơ và đền U-crai-na—đẻ được bọn cu-lắc 
thuê mướn, và ngày xưa để được bọn cu-lắc và bọn địa chủ thuê mướn. 
Hàng năm, sô nông dân nghèo đên gõ cửa các nhà máy càng đônz thêm, 
do đó làm cho hàng ngũ những người thầt nghiệp càng lớn thêm. Không 
phải chỉ có nônz dân nghèo mới sỏng trong cái hoàn cảnh không ai 
thích đó. Đúng một nửa sô trung nông cũng chịu cảnh cùng khôn và 
thiêu thôn như nông dân nghèo. Tất cả những điều đó, hiện nay nông 
dân đã quên đi tôi. 

Kê hoạch năm năm hoàn thành trong bồn năm đã đem lại những 
gì cho nông dân nghèo và cho trung nông lớp dưới? Nó đã làm suy 
sụp và đánh bại bọn cu-lắc vể mặt giai câp, và đã giải phóng những nông 
dân nghèo và đúng một nửa sô trung nông khởi ách nô lệ của bọn 
cu-lắc. Nó đã lôi cuồn họ vào những nông trang tập thể và làm cho 
họ có một địa vị vững chắc. Do đó nó đã xóa bỏ được khả năng nông 
dân phân hóa thành bọn bóc lột — bọn cu-lắc—, và thành những người 
bị bóc lột — nhữnz nông dân nghèo, nó đã xóa bỏ cảnh cùng khôn ở 
nông thôn. Trong nông trang tập thể, nó đã đưa nông dân nghèo và 
những trung nông lớp dưới lên hàng những người có đời sông đảm 
bảo, do đó xóa bỏ quá trình phá sản và bẩn cùng hóa của nông dân, 
Ở nước ta, bây giờ người ta không còn thây tình hình hàng triệu 


nônz dân hàng năm phải rời bỏ quê quán của mình để đi kiêm ăn ở. 


những vùng za xôi nữa. Hiện nay muôn đưa mệt người nông dân đi 


làm việc ở nơi khác ngoài nông trang tập thể của mình, thì phải ký 
hợp đồng với nóng trang và hơn nữa phải đầm bảo cho người đó đi 
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xe lửa không mắt tiền. Ở nước ta, bây giờ người ta không còn thầy 
tình trạng hàng chục vạn và hàng triệu nông dân bị phá sản và đứng 
chực việc đẩy cổng những công xưởng và nhà máy nữa. Tình trạng 
đó trước kia đã có, nhưng hiện nay đã được chầm dứt từ lâu rồi. 
Hiện nay người nông dân là người chủ có đời sông đảm bảo, họ là 
thành viên của nông trang tập thể có những máy kéo, những máy móc 
nông \nghiệp, những kho lúa giỗng và những kho dự trữ, v.v... 

Đó là cái mà kề hoạch năm năm đã đem lại cho nông đân nghèo 
và trung nông lớp dưới. 

Đó là thực chât của những thành tựu chủ yêu của kê hoạch năm 
năm, trong việc cải thiện đời sông vật chât của công nhân và nông dân. 

Trong thời kỳ kê hoạch năm năm đầu tiên, những thành tựu chủ 
yêu ẫy về mặt cải thiện đời sông vật chất của công nhân và nông dân 
đã đưa đền kêt quả là: 

a) sô công nhân và nhân viên trong nền đại công nghiệp tăng 
gấp đôi so với năm 1o28, tức là vượt mức kề hoạch năm năm 57 % ; 

b) sô thu nhập quôc dân tăng thêm, — do đó mà số thu nhập 
của công nhân và nông dân cũng tăng thêm — năm 1932 lên đên 4s,r 
tỷ rúp, tức là tăng lên 8s 3⁄2 so với năm Iọ2z8; 

c) tiền lương trung bình hàng năm của công nhân và nhân viên 
trong đại công nghiệp tăng lên 67% so với năm 1028, tức là vượt 
mức kê hoạch năm năm 18 %/ ; 

_— đ) quỹ bảo hiểm xã hội tăng lên 292% so với năm roa8 (năm 
1932 là 412o triệu rúp so với năm 1928 là 1oso triệu rúp), tứÊ là vượt 
mức kê hoạch năm năm 111 94 ; 

đ) phát triển nhà ăn công cộng phục vụ cho hơn 7o %6 công 
nhân của các ngành công nghiệp chủ chốt, tức là vượt mức kề hoạch 
năm năm sáu lần. 

Đương nhiên, chúng ta chưa đạt tới chỗ thỏa mãn hoàn toàn 
những nhu cẩu vật chầt của công nhân và nông dân. Và cũng chưa 
chắc trong những năm sắp tới, chúng ta có thẻ đạt tới điều đó. Nhưng 
điểu chắc chắn là chúng ta đã thu được kết quả là đời sồng vật chầt 
của công nhân và nông dân ở nước ta mỗi năm mỗi được cÀi thiện. 
Họa chăng chỉ có kẻ thù không đội trời chung của Chính quyển xô- 
viềt hay có lẽ chỉ có một sô đại diện nào đó của báo chí tư sản, kẻ 
cả một sô phóng viên các bảo chí đó ở Mát-xcơ-va, là những kẻ hiểu 
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vẻ đời sồng kinh tế của các dân tộc và hoàn cảnh cùa những người 
lao động, chưa chắc hơn vua xứ Ê-ti-ô-pi, chẳng hạn, về toán học cao 
cầp, — mới có thể nạhi ngờ điểm đó. 

Còn đời sông vật chât của công nhân và nông dân trong các nước 
tư bản chủ nghĩa thì như thê nào ‡ Ẫ 

Sau đây là những sô liệu chính thức. 


Trong các nước tư bản chủ nghĩa, sồ người thầt nghiệp đã tăng 


lên một cách khủng khiếp. Ở Mỹ, theo những sô liệu chính thức thì 
chỉ riêng trong công nghiệp chê biên, sö công nhân có việc làm đã từ 
con sô 8,s triệu người năm 1928, sụt xuông Còn 5,5 triệu người năm 
1922; cũng theo sô liệu của Liên đoàn lao động Mỹ, thì trong toàn 
ngành công nghiệp, vào cuôi năm 1932, sô người thât nghiệp ở Mỹ 
lên tới I1 triệu người. Theo những con sô thông kê chính thức thì ở 
Anh sô người thât nghiệp đã từ I2goooo năm 1ga8 lên đên 2,8 triệu 
năm rgza. Ở Đức, theo những sô liệu chính thức, thì sồ người không 
có việc làm đã từ 12z6ooo năm 1o28 lên đên s,6 triệu năm 1932. lrong 
tầt cả các nước tư bản chủ nghĩa, tình hình đều như thê cả, vả lại 
theo thường lệ, những bảng thông kê chính thức đều giảm bớt con sô 
người thât nghiệp, con sô này, trong các nước tư bản cHủ nghĩa, xê 
xích trong khoảng từ 35 đền 4o triệu người. 

Người ta thường xuyên giảm tiển lương cửa công nhân. “Theo 
những sô liệu chính thức thì ở Mỹ, tiển lương trung bình hàng tháng 
so với năm 1g2a8 đã hạ xuông 3s % ( Anh, cũng trong thời kỳ đó, 


hạ xuông 1s % và ở Đức thậm chí xuông so%. Theo sự tính toán' : 


của Liên đoàn lạo động Mỹ, thì do việc hạ thâp tiền lương năm 193o— 
1921, công nhân Mỹ đã bị thiệt mât hơn 3s tỷ đô-la. 

Ở Anh và ở Đức, quỹ bảo hiểm, vôn đã hêt sức ít ỏi, đã bị 
giảm đi rầt nhiều. Ở Mỹ và ở Pháp, hoàn toàn hay gần như không có 
một hình thức bảo hiểm thầt nghiệp nào cả. Do đó sô công nhân 
không nhà ở và trẻ em bị bơ vơ tăng lên một cách khủng khiếp, nhât 
là ở Mỹ. 

Tình cảnh của quần chúng nông dân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa cũng chẳng hơn gì: nạn khủng hoảng nông nghiệp đã phá- hoại 
tận gôc rễ kinh tế của nông dân và làm cho hàng triệu nông dân và chũ 
trại bị phá sản, phải đi kiêm ăn ở khắp thiên hạ. 

Đó là kêt quả của kê hoạch nắm năm hoàn thành trong bồn năm về 
mặt cải thiện đời sônz vật chât của những người lao động ở Liên-xö. 
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VI 


TÔNG KÊT KỀ HOẠCH NĂM NĂM HOÀN THÀNH 
TRONG BỒN NĂM TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG 
HÀNG HÓA GIỮA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 


Bây giờ chúng ta nói sang kết quả của kế hoạch năm năm hoàn 
thành trong bồn năm về mặt phát triển lưu thông hàng hóa giữa thành 
thị và nông thôn, 

Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp tăng lên rât nhiều, số 
hàng hóa thừa tăng lên trong công nghiệp cũng như trong nông nghiệp, 
cuôi cùng là những nhu cẩu của công nhân và nông đân cũng tăng 
lên,— tât cả những điều đó không thể không đưa đên và thật sự đã đưa 
đên sự khôi phục và mở rộng lưu thông hàng hóa giữa thành thị và 
nông thôn. 

( Liên hệ sản xuât giữa thành thị và nông thôn là hình thức liên 
hệ cơ bản của hai nơi đó. Nhưng chỉ có một hình thức đó thì chưa 
đẻ. Phải bổ sung vào đó bằng một sự kết hợp trong lĩnh vực hàng 
hóa để cho sự liên hệ giữa thành thị và nông thôn trở nên bền vững 
và khăng khít. Muôn thê, chỉ có cách là phát triển nền thương nghiệp 
xô-viêt. Người ta sẽ nhầm nêu cho rằng có thể phát triển nền thương 
nghiệp xô-viết chỉ bằng một con đường duy nhật, chẳng hạn bằng 
những hợp tác xã. Muôn phát triển nền thương nghiệp xô-viễt, cẩn 
phải sử dụng tât cả mọi con đường: mạng lưới hợp tác xã, mạng 
lưới mậu dịch quôc doanh và mậu dịch nông trang tập thể, 

Một sô đồng chí nghĩ rằng phát triển nền thương nghiệp xô-vièt, 
và nhât là phát triền mậu dịch nông trang tập thể, tức là trở lại thời 
kỳ đầu của Chính sách kinh tế mới, Điều đó hoàn toàn sai. 

Có một sự khác nhau căn bản giữa nền thương nghiệp xô-viềt, kể 
cả mậu dịch nông trang tập thẻ, với thương nghiệp trong thời kỳ đầu 
của Chính sách kinh tê mới. 

Trong thời kỳ đầu của Chính sách kinh tề mới, chúng ta đã để 
cho chủ nghĩa tư bản hoạt động trở lại, chúng ta đã cho phép có 
thương nghiệp tư nhân, chúng ta đã để cho các tư thương, bọn tư 
bản, bọn đầu cơ thoạt động ›. 
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._ Đó là một nến thương nghiệp ít nhiều tự đo, chỉ bị hạn chề bằng, 
vai trò điểu tiệt của Nhà nước thôi. Lúc đó, khu vực tư bản tư nhân 
chiêm một địa vị khá lớn trong lưu thông hàng hóa của nước nhà. Đó 
là tôi chưa nói đền một điểu là lúc đó công nghiệp của chúng ta chưa 
phát triển bằng bây giờ ; lúc đó, chưa có nông trang tập thể cũng 
như nông trường quốc doanh làm việc theo kê hoạch và cung cầp cho. 
Nhà nước những dự trữ vầt lớn về sản phẩm nông nghiệp và sản 
phẩm của thành thị, 


Liệu có thể nói rằng tình hình hiện nay của chúng ta cũng giồng 
như thê không ? Cô nhiên là không. 


Trước hết, ta không thể đặt nền thương nghiệp xô-viêt ngang 
hàng với nên thương nghiệp trong thời kỳ.đầu của Chính sách kinh tế 
mới được, mặc dẩu nền thương nghiệp này đã do Nhà nước điểu tiềt. 
Nêu nền thương nghiệp trong thời kỳ đầu của Chính sách kinh tê mới 
đã để cho chủ nghĩa tư bản hoạt động trở lại và đẻ cho khu vực †ứ 
bản tư nhân hoạt động trong lưu thông hàng hóa, thì thương nghiệp 
xô-viềt xuất phát từ chỗ không cho chủ nghĩa tư bản và khu vực tư 
bản tư nhân hoạt động. Thương nghiệp xô-viết là gì ? Thương nghiệp 
xô-việt là nền thương nghiệp không có bọn tư bản— nhỏ cũng như lớn, 
là nến thương nghiệp không có bọn đầu cơ — nhỏ cũng như lớn. Đó 
là nến thương nghiệp loại đặc biệt, mà lịch sử từ trước đền nay 
không hể biết đền, và chỉ chúng ta, những người bôn-sê-vích, mới 
thực hành trong những điểu kiện phát triển của chê độ xô-viêt. 

Thứ hai là, bây giờ chúng ta đã có một nển công nghiệp quôc 
doanh khá phát triển và cả một hệ thông nông trang tập thể và nông 
trường quốc doanh đảm bảo cho Nhà nước những dự trữ lớn về 
hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp đề cho thương nghiệp xô-việt 
phát triển. Điểu đó không có và không thể có trong thời kỳ đầu của 
Chính sách kinh tê mới. : : 

Thứ ba là, trong thời kỳ vừa qua, chúng ta đã hoàn toàn loại Ta 
khỏi lĩnh vực lưu thông hàng hóa những tư thương, những nhà buôn, 
những phản tử trung gian thuộc đủ mọi loại Đương nhiên, điều đó 
không loại trừ khả năng là trong lưu thông hàng hóa, những tư thương, 
những bọn đấu cơ có thẻ xuât hiện trở lại — theo luật di truyền, — 
chúng lợi dụng trường hoạt động thuận lợi nhât đôi với chúng, tức 
là mậu dịch nông trang tập thể. Hơn nữa, chính những nông trang 
viên, đôi khi cũng không phải không muôn lăn mình vào việc đầu cơ, 


— 
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điểu đó cô nhiên không đem lại vinh dự cho họ. Nhưng để chông 
lạ những biểu hiện không lành mạnh đó, Chính quyển xô-việt vừa 
mới ban bỗ một đạo luật vẻ những biện pháp để châm dứt nạn đầu 
cơ và trừng phạt bọn đẩu cơ ?%!, Dĩ nhiên là các đồng chí đều hiểu 
rằng đạo luật đó không phải là quá ôn hòa. Dĩ nhiên là các đồng chí 
đều hiểu rằng một đạo luật như thê không có và không thê có được 
trong thời kỳ đầu của Chính sách kinh tê mới. 

Các đồng chí đều thây rằng sau tất cả những điểu đó mà còn 
nói đền hiện tượng trở lại thương nghiệp của thời kỳ đầu của Chính 
sách kinh tê mới, thì như thể là không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu 
gì về kinh tê xô-viêt của chúng ta cả. 

Người ta nói với chúng ta rằng không thể phát triển nền thương 
nghiệp, dù là thương nghiệp xô-viêt, nẻu không có một hệ thông 
tiền tệ lành mạnh và không có đồng tiền vững chắc ; rằng trước hết 
phải chữa chạy cho hệ thông tiền tệ và đồng tiển xô-viêt của chúng 
ta đã, vì tiên đó, theo họ, hiện nay không có giá trị gì cả. Đó là 
điểu mà các nhà kinh tê các nước tư bản chủ nghĩa nói với chúng 
ta. Tôi nghĩ rằng những nhà kính tê học đáng trọng đó hiểu về môn 
kinh tế chính trị cũng chẳng hơn, chảng hạn, giáo chủ ở thành Ken- 
tớc-bơ-ri hiểu về việc tuyên truyền chỗng tôn giáo. Làm thê nào mà 
người ta lại có thể khẳng định rằng đồng tiển xô-viễt của chúng ta 
không có một giá trị nào cả. Với đồng tiền đó, chúng ta đã xây dựng 
công trình nhà máy luyện kim ở Ma-gơ-ni-tô-goóc-xcơ, công trình thủy 
điện Đni-ép, vùng mỏ Cu-dơ-nét-xơ, những xưởng máy kéo Xta-lin- 
grát và Khác-côp, những nhà máy ô tô Goóc-ki và Mát-xcơ-va, hàng 
chục vạn nông trang tập thẻ và hàng nghìn nông trường quöc doanh, 
đó không phải là một sự thật hay sao ? Phải chăng các “ngài ây nghỉ 
rằng tât cẢ những xí nghiệp đó đểu đã xây dựng bằng rơm hay bằng 
đât sét chứ không phải bằng những vật liệu thật sự, có một giá trị nhẫt 
định ? Dĩ nhiên nêu ta chỉ nói đền thị trường có tô chức, có một tầm quan 
trọng quyêt định trong lưu thông hàng hóa ở nước ta, chứ không phải 
nói đên thị trường vô tô chức mà tẩm quan trọng chỉ là thứ yêu, thì 
cái gì bảo đảm cho đồng tiền xô-việt được ổn định ? Cô nhiên là “ 
không phải chỉ có dự trữ vàng mới bảo đảm được điểu đó. Sự ổn 
định của đồng tiền xô-viêt được đảm bảo trước hệt bằng sô lượng đồ 
sộ của những khôi hàng hóa có trong tay Nhà nước và được đưa ra 
lưu thông với giá cả ồn định. Vậy trong sô những nhà kinh tề, thừ hỏi 
ai có thể phù nhận sự thật là một sự bảo đảm như thề, mà chì Liên- 
xô mới có, thì đồi với sự ôn định của đỏng tiền, là sự bảo đảm thực 
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tế hơn bắt cứ dự trữ vàng nào ? Những nhà kinh tê các nước tư bản 
chủ nghĩa không biệt đền khi nào mới hiểu được rằng họ đã hoàn toàn 
luân quần tròng cái thuyết về dự trữ vàng mà họ coi như một bảo đảm 
cduy nhât › cho sự ồn định của đồng tiền ? 

Đó là ñói về vần để mở rộng thương nghiệp xô-viết. 

Chúng ta đã đạt được những kêt quả gì sau khi thực hiện kề, 
hoạch năm năm về mặt phát triển thương nghiệp xô-viêt ? 

Do kết quả của kề hoạch năm năm, chúng ta đã đạt được : 

a) sản lượng công nghiệp nhẹ tăng thêm 187% so với năm 1928 ; 

b) thương nghiệp bán lẻ của hợp tác xã và của Nhà nước tăng 
thêm, con số bán lẻ đó hiện nay lên tới 29,6 tỷ rúp (giá năm 1932), 
tức là khôi lượng hàng hóa trong thương nghiệp bán lẻ tăng thêm 175% 
so với năm 10928; 

c) hệ thông thương nghiệp của hợp tác xã và của Nhà nước tăng 
thêm 1s8ooo cửa hàng nhỏ và lớn so với năm 1929 ; 

đ) mậu dịch nông trang tập thể và sô lượng sản phầm nông nghiệp 
do các tổ chức hợp tác xã và tổ chức Nhà nước thu mua, ngày càng 
tăng lên. 4 

Đó là những sự thực. - 

Tình hình lưu thông hàng hóa ở các nước fữ bản chủ nghĩa thì 
khác hẳn, ở đó khủng hoảng đã dẫn đên chỗ làm cho nền thương 
nghiệp siảm sút một cách ghê gớm, đền chỗ đóng cửa hàng loạt xí nghiệp 
và làm phá sản tiểu và trung thương, đên chỗ làm phá sản những 
hãng buôn lớn, và làm cho những cửa hàng buôn ứ đọng hàng hóa, 
đồng thời làm cho sức mua của quần chúng lao động không ngừng 
sút kém. 

Đó là kết quả của kế hoạch năm năm hoàn thành trong bôn năm 
về mặt phát triển lưu thông hàng hóa. 


VH 


TỐNG KÊT KÊ HOẠCH NĂM NĂM HOÀN THÀNH 
TRONG BÔN NĂM TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TRANH 
CHÔNG NHỮNG TÀN DƯ CỦA CÁC GIAI CẬP THÙ ĐỊCH 


Việc hoàn thành kê hoạch năm năm trong công nghiệp, nông nghiệp 
xa thương nghiệp đã cho phép chúng ta củng cô nguyên tắc xã hội chủ 


__ AE 
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nghĩa trong tât cả các lĩnh vực của nền kinh tê quỏc dân, sau khi đã 
loại trừ những phần tử tư bản chủ nghĩa ra khỏi các lĩnh vực đó. 

Đôi với những phần tử tư bản chủ nghĩa thì tình hình đó phải 
đưa đên kêt quả gì và thực tê đã đưa đên kết quả gì ? 

Kết quả là những tàn dư cuôi cùng của những giai câp đang hắp 
hồi đã bị loại trừ: những nhà công nghiệp tư nhân và lũ tôi tớ 
của chúng, những tư thương và những tay sai của chúng, những bọn 
quý phái trước kia và bọn giáo trưởng, bọn cu-lắc và những kể a 
tòng với chúng, bọn cựu sĩ quan bạch vệ và bọn hạ sĩ quan Cô-dắc, 
bọn cựu cảnh sát và hiên binh, bọn trí thức tư sản sô-vanh đủ mọi 
hạng, và các phản tử khác chông chê độ xô-viễt. 

Bị loại trừ và phân tán ở khắp Liên-xô, những bọn nói trên đều 
chui vào các nhà mmáy và công xưởng của chúng ta, trong những cơ 
quan và trong các tổ chức thương nghiệp của chúng ta, trong những xí 
nghiệp vận tải đường sắt và đường thủy, và nhât là trong các nông 
trang tập thể và nông trường quôc doanh. Chúng lẻn vào và trôn ở 
những nơi đó, nâp sau cái mặt nạ‹công nhân» và«nông dân›; thêm 
vào đó, một sô trong bọn chúng chui cả vào trong đẳng. - 

Chúng đã đem theo cái gì? Cô nhiên là đem theo một mỗi căm 
thù đôi với Chính quyển xô-việt, một mỗi cừu địch ghê gớm đổi với 
những hình thức kinh tê mới, sinh hoạt và văn hóa mới. 

Tân công chính diện vào Chính quyền xô-viêt thì các ngài ây không đù 
sức. Chúng và giai câp của chúng đã nhiều lần tân công như vậy, nhưng đều 
bị đánh bại và bị đánh tan. Bởi vậy, chúng chỉ còn có cách là làm hại và 
làm tổn thương cho những công nhân và những nông trang viên, cho 
Chính quyền xô-viêt và đảng. Và chúng làm hại tùy theo sức của chúng 
bằng cách cô gắng phá hoại ngảm một cách nham hiểm. Chúng đồt ` 
những kho hàng và làm hỏng máy móc. Chúng tổ chức phá hoại ncầ, 
Chúng tổ chức phá hoại trong các nông trang tập thẻ, trong các nông 
trường quỏc doanh, và một sô trong bọn chúng, trong đó có cẢ những 
giáo sư, trong cơn hăng say phá hoại đã đi đền chỗ tiêm bệnh dịch 
hạch và bệnh than cho gia súc của nông trang tập thẻ và nông trường 
quôc doanh, đền chỗ làm cho bệnh đau màng óc dễ truyền nhiễm vào 
ngựa, V.V... † 

Nhưng điều căn bản không phải là ở chỗ đó. Điều căn bản trong 
+hoạt động › của bọn trên là chúng tổ chức rât nhiều vụ ăn cắp và lầy 
trộm của cải của Nhà nữớc, của cải của các hợp tác xã, của nông 
trang tập thể. Ăn cắp và lầy trộm của cải trong các côrg xưởng và 
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nhà máy, ăn cắp và lây trộm hàng hóa trên các đường sắt, ăn cắp và lầy ` 
trộm trong các kho hàng và những cơ quan thương nghiệp, nhầt là ăn 
cáo và lây trộm trong các nông trường quỏc doanh và nông trang tập thẻ. 
Đó là hình thức ‹ hoạt động › chủ yều của bọn nói trên. Do bản năng 
giai cầp, chúng cảm thây rằng chẽ độ sở hữu xã hội là co sở của nền 
kinh tề xô-viết ; rằng phải làm lay chuyển chính cái cơ sở đó để làm 
tôn hại đền Chính quyển xô-viết, và thực tế chúng ra sức làm lay chuyển 
chè độ-sở hữu xã hội bảng cách tổ chức ăn cắp và lây trộm hàng loạt. 
Đẻ tổ chức những vụ lầy trộm, bọn chúng lợi dụng những tập 
quán và những tàn tích của đầu óc tư hữu của những nông trang viên, 
êm qua còn là nông dân cá thể, mà ngày nay đã là thành viên của 
nông trang tập thể. Là những người mác-xít, các đồng chí phải biềt 
rằng ý thức của người ta phát triển chậm hơn hoàn cảnh thực tê 
của mình. Đứng về hoàn cảnh của họ mà xét, những nông trang viên 
không còn là những nông dân cá thể nữa, mà là những người theo chê 
độ tập thể, nhưng ý thức của họ trong lúc này vẫn còn là ý thức ngày 
xưa, ý thức của người tư hữu. Và bọn nói trên kia, xuất thân từ các 
giai'câp bóc lột, đang lợi dụng những tập quán tư hữu của những 
nông trang viên để tổ chức việc lầy trộm tài sản công cộng và do đó 
để lay chuyển cơ sở của chẽ độ xô-viễt, tức là chẽ độ sở hữu xã "hội. 
Nhiều đồng chí chúng ta nhìn hiện tượng đó một cách khoan 
dung ; các đồng chí đó không hiểu ý nghĩa và tác dụng của hành động 
ăn cắp và lây trộm hàng loạt ây. Như những người mù, họ bỏ qua 
những việc ây và cho rằng ‹điểu đó không có gì là đặc biệt cả». Nhưng 
các đống chí đó đã nhầm to. Cơ sở của chẽ độ chúng ta là sở hữu 
xã hội cũng như cơ sở của chủ nghĩa tư bản là sở hữu tư nhân. Nêu 
bọn tư bản đã tuyên bỏ quyển sở hữu tư nhân là thiêng liêng và bắt 
khả xâm phạm, và trong thời kỳ thông trị của chúng, chúng đã củng 
cô được chế độ tư bản, thì chúng ta, những người cộng sản, lại càng 
phái tuyên bô sở hữu xã hội là thiêng liêng và bầt khả xâm phạm, 
do đó mà làm cho những hình thức mới, xã hội chủ nghĩa của nền 
kinh tế trong tât cả các lĩnh vực sản xuât và thương nghiệp được củng 
oồ vững vàng. Tha thứ hành động ăn cắp và lây trộm tài sản xã hội, — 
bắt kẻ là tài sản của Nhà nước hay tài sản của hợp tác xã và của nông 
trang tập thể, — và bỏ qua những hành động bì ði phản cách mạng 
như thê, chính là góp phần phá hoại chê độ xô-việt là chê độ lầy chè 
độ sở hữu xã hội làm cơ sở của mình. Chính xuầt phát từ đó mà 
Chính phủ xô-viêt gần đây đã ban bô đạo luật về việc bảo vệ sở hữu 


$ 
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xã hội 2%, Đạo luật đó hiện nay là cơ sở của pháp chế cách mạng. 
Nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người cộng sản, mỗi người công nhân và 
rỗi nông trang viên là phải thi hành đạo luật đó một cách hệt sức 
nghiêm ngặt. 

Người ta nói rằng pháp chê cách mạng hiện nay của chúng ta 
không có gì khác với pháp chẻ cách mạng trong thời kỳ đầu của Chính 
sách kinh tế mới, rằng pháp chế cách mạng ngày nay của chúng ta 


đà sự trở lại pháp chê cách mạng trong thời kỳ đầu của Chính sách 


kinh tê mới. Điều đó hoàn toàn sai. Pháp chê cách mạng trong thời 
kỳ đầu của Chính sách kinh tê mới chủ yêu là chĩa mũi nhọn vào những 
hiện tượng cực đoan của chê độ cộng sản thời chiên, những sự tịch 
thu và những sự đánh thuê «(phi pháp». Nó bảo đảm cho người chủ 
tư hữu, cho người sở hữu cá thể, cho người tư bản, giữ được của 
cải của họ với điểu kiện là họ theo đúng luật pháp xô-viêt. Pháp chê 
cách mạng hiện nay của chúng ta thì khác hằn. Pháp chê cách mạng 
hiện nay của chúng ta chĩa mũi nhọn không phải vào những hiện tượng 
cực đoan của chê độ cộng sản thời chiên, từ lâu đã không còn nữa, 
mà vào những kẻ ăn cắp và những kẻ phá hoại nền kinh tê xã hội, 
và bọn lưu manh và những kẻ biển thủ tài sản xã hội. Vì vậy, điểu 
quan tâm chủ yêu của pháp chê cách mạng hiện nay của chúng ta là 
bảo vệ sở hữu xã hội, chứ không phải là cái gì khác. 

Đó là lẽ vì sao cuộc đâu tranh để bảo vệ sở hữu xã hội, đầu tranh 
bằng tât cả mọi thủ đoạn và biện pháp mà luật lệ của Chính quyển 
xô-viêt đã cho phép chúng ta sử dụng, là một trong những nhiệm vụ 
căn bản của đảng. ị 

Một nên chuyên chính vô sản mạnh mẽ và hùng mạnh, đó là cái 
mà hiện nay chúng ta phải có đề đập tan thành tro bụi những tàn dư 
cuôi cùng của các giai cầp đang hầp hôi và để phá tan những âm mưu 
ăn cắp của chúng. 

Một số các đồng chí đã hiểu luận điểm về việc thủ tiêu giai cầp, 
về việc tạo ra một xã hội không giai cầp và về sự tiêu vong của Nhà 
nước, như là một sự bào chữa cho tính lười biêng và tính khoan dung, 
một sự bào chữa cho lý luận phản cách mạng vẻ sự dập tắt cuộc đầu 
tranh giai cầp và làm suy yêu chính quyền Nhà nước. Không cần phải nói 
cũng thầy rằng những người đó không có tí gì giồng với đẳng chúng 
ta cả. Đó là những phần tử thoái hóa hay hai mặt, cần phải đuổi ra khỏi 


đảng. Việc thủ tiêu giai cầp được thực hiện không phải bằng cách đập - 


v 
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tắt đầu tranh giai cp mà bằng tăng cường đầu tranh giai câp. Sự tiêu 
vong của Nà nước sẽ thực hiện được, không phải bằng cách làm suy 
yêu chính quyền Nhà nước mà bằng cách tăng cường nó đên mức tôi 
đa, điều đó là cần thiệt để thanh toán những tàn dư của các giai cầp 


đang hâp hồi và để tổ chức việc phòng thủ chồng lại vòng vây tư bản 
chủ nghĩa, vòng vây này hoàn toàn chưa bị phá hùy và sẽ không phải 


mau chóng bị phá hủy đâu. 


Việc hoàn thành kê hoạch năm năm đã cho phép chúng ta gạt bỏ 
được vinh viễn những tàn dư cuôi cùng của các giai câp thù địch ra 
khỏi những vị trí của chúng trong sản xuât ; chúng ta đã đánh bại giai 
câp cu-lắc và chuẩn bị cơ sở để tiêu diệt giai cầp đó. Đó là kêt quả 
của kẻ hoạch năm năm về mặt đâu tranh chông những đội quân cuôi 
cùng của giai cầp tư sản. Nhưng thê chưa đủ. Nhiệm vụ của chúng 
ta là phải tông cổ những phần tử nói trên ra khỏi các xí nghiệp và cơ 
quan của chúng ta, và làm cho chúng vĩnh viễn không còn gây tác 
hại được nữa. 

Người ta không thể nói rằng bọn nói trên có thể dùng những 
âm mưu phá hoại, ăn cắp của chúng mà thay đổi được tình hình hiện 
nay của Liên-xô. Chúng đã quá suy yêu và bât lực nên không thể 
đương đẩu được với những biện pháp của Chính quyền xô-viêt. Nhưng 
nều các đồng chí chúng ta không tự vũ trang bằng tính thần cảnh 
giác cách mạng và không bỏ thái độ khoan dung phi-li-xtanh trước những 
hành động ăn cắp và biển thủ tài sản xã hội, thì những bọn nói trên 
có thể làm hại được rât nhiều. 

Phải chú ý rằng uy lực của Nhà nước xô-viêt càng tăng sẽ làm 
tăng thêm sự kháng cự của những tàn dư cuôi cùng của các giai câp 
đang hâp hôi. Chính vì chúng đang hâp hỏi và đang sông nôt những 
ngày cuổi cùng của chúng nên chúng sẽ chuyển từ những hình 
thức tân công này sang những hình thức tân công khác, sang những 
hình thức tân công gắt gao hơn, bằng cách dựa vào những tầng lớp 
nhân dân lạc hậu và động viên họ chông lại Chính quyền xô-viêt. Không 
có việc hèn hạ và vu không nào mà bọn nói trên không dùng để chồng 
lạ: Chính-quyến xô-viết và để mưu toan phát động những pi:ẩn tử lạc 
hậu. Trên địa hạt đó, những nhóm đã bị đánh bại của những đảng 
phải phản cách mạng cũ, của bọn xã hội chủ nghĩa— cách mạng, của 
bọn men-sêẻ-vích? của bọn dân tộc chủ nghĩa tư sản miền trung tâm 
và vùng ngoại vi, có thể sông lại và hoạt động trở lại; những tàn dự: 


Âì 
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của những phẩn tử phản cách mạng : bọn Tơ-rôt-xki và bọn hữu 
khuynh cũng có thể sông lại và hoạt động trở lại. Cô nhiên, điểu đó 
không đáng sợ. Nhưng cẩn phải để ý đên tât cả cái đó, nêu chúng 
ta muôn thanh toán xong những phần tử ây, thanh toán nhanh chóng 
mà không bị thiệt hại nhiều. 

Đó là lẽ tại sao tính cảnh giác cách mạng chính là đức tính ngày 
nay đặc biệt cẩn thiết đôi với những người bôn-sê-vích, 


VII 
KỀT LUẬN CHUNG 


Đó là những kêt quả căn bản của việc hoàn thành kề hoạch năm 
năm trong công nghiệp và nông nghiệp, về mặt cải thiện những điểu 
kiện sinh hoạt của những người lao động và về mặt phát triển lưu 


thông hàng hóa, về mặt củng cô Chính quyền xô-vièt và mở rộng đầu 


tranh giai cầp chông những tàn dư và những tàn tích của các giai câp 
đang tiêu vong. 

Đó là những thắng lợi và thành tích trong bôn năm gần đây của 
Chính quyền xô-việt. 

Căn cứ vào những thắng lợi đó mà cho rằng ở nước ta mọi Việc 
đều tôt đẹp cả, là phạm sai lầm. Di nhiên là ở nước ta, không phải 
mọi cái đều tôt đẹp cả. Trong công tác của chủng ta, có khá nhiều 
khuyêt điểm và sai lầm. Tình trạng bừa bãi và vô trật tự còn xây ra 


. trong công tác thực tiễn của chúng ta. Tiệc thay, hiện nay, tôi khöng 


thể dừng lại ở những khuyêt điểm và sai lầm ây, vì phạm vi bản báo 
cáo tổng kêt mà các đồng chí đã ủy nhiệm cho tôi, không cho phèp 
tôi nói rộng đên những cái đó. Nhưng hiện nay, vần để không phải 
là ở chỗ đó. Sự thật là, mặc dù có những khuyềt điềm và sai lìm, 
mà không một ai trong chúng ta phù nhận điểu đó, chúng ta vẫn đạt 
được những thành tích quan trọng đền mức làm cho giai cầp công 
nhân toàn thê giới phải khâm phục, chúng ta đã giành được một thẳng 
lợi thật sự có ý nghĩa lịch sử thê giới. 

Cái gì có thể giữ và thực tế cái gì đã giữ một vai trò chù yều 
ương việc đảng vẫn giành được những thành tích quyềt định trong 
việc hoàn thành kê hoạch năm năm trong bồn năm, mặc dù chúng ta 
có sai lầm và khuyêt điểm ‡ 
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Những lực lượng cơ bản nào đã bảo đảm cho chúng ta có thắng 
lợi lịch sử đó, bât châp tât cả ? : 

Trước hết, đó là sự tích cực và lòng hy sinh quên rnình, nhiệt 
tình và sáng kiên của hàng triệu công nhân và nông trang viên, 
cùng với những kỹ sư và kỹ thuật gia, họ đã phát huy một nghị lực 
lớn lao trong việc phát triển phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa và 
lao động xưng kích. Chắc chắn rằng, nêu không có những cái đó, thì 
chúng ta đã không thê đạt tới mục đích được, chúng ta đã không thẻ 
tiên lên được một bước nào. 

Thứ hai, đó là sự lãnh đạo kiên quyêt của đảng và của chính phủ, 
đảng và chính phủ đã kêu gọi quần chúng tiên lên, và đã vượt qua 
mọi khó khăn trên con đường tiên tới mục đích. 

Cuôi cùng, đó là những ưu điểm và những ưu thê đặc biệt của 
hệ thông kinh tê xô-viết, hệ thông chứa đựng những khả năng hệt sức 
lớn, cẩn thiết để chiên thẳng những khó khăn. 

Đó là ba lực lượng cơ bản đã quyêt định thắng lợi lịch sử của 
Lên-zô. 

Kêt luận chung : 

1. Những kêt quả của kê hoạch năm năm đã bác bỏ lời khẳng 
định của các nhà chính trị tư sản và dân chủ - xã hột cho rằng kê hoạch 
năm năm là một sự viên vông, một sự mê sảng, một mộng tưởng không 
thể thực hiện được, Những kệt quả của kê hoạch năm năm đã chứng 
tỏ rằng kê hoạch đó đã được thực hiện tồi. 

2. Những kêt quả của kế hoạch năm năm đã đập tan cái ‹tín điều › 
tư sản mà ai cũng biết, theo «tín điểu» đó thì giai câp công nhân 
không có khả năng xây dựng cái mới, mà chỉ có khả năng phá hủy cái 
cũ. Những kết quả của kê hoạch năm năm đã chứng tỏ rằng giai cầp 
công nhân có khả năng xây dựng tốt cái mới cũng như phá hủy cái cũ, 

2. Những kêt quả của kê hoạch năm năm đã đập tan luận điểm 
của bọn dân chủ -xã hội cho rằng không thể xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trọng riêng một nước được. Những kết quả của kê hoạch năm năm 
đã chứng tổ là hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa 
trong riêng một ñước, vì cơ sở kinh tê của một xã hội như thê đã 
được xây dựng ở Liên-xô tối. 

4. Những kêt quả của kê hoạch năm năm đã bác bỏ lời khẳng 
định của các nhà kinh tÊ tư sản nói rằng chẽ độ kinh tê tư bản chủ 
nghĩa là tồt hơa hèt, rằng mọi chẽ độ kinh tê khác đếu không vững 
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chắc và không có khả năng chịu đựng sự thử thách của những khó 
khăn trong việc phát triển kinh tê. Những kêt quả của kê hoạch năm 
năm đã chứng tỏ rằng chẽ độ kinh tê tư bản chủ nghĩa là không có 
cơ sở và không vững chắc, rằng nó đã lỗi thời và phải nhường chỗ 
cho một chê độ kinh tê khác, cao hơn, tức chê độ xô-viêt, xã hội chủ 
nghĩa ; rằng chê độ kinh tê duy nhât không sợ những sự khủng hoảng 
và có khả năng vượt qua những khó khăn không thể giải quyết được 
đôi với chủ nghĩa tư bản,— đó là chê độ kinh tê xô-viết. 

s. Cuôi cùng, những kết quả của kê hoạch năm năm đã chứng tỏ 
rằng đẳng cộng sản là vô địch, nếu đảng biết hành động theo hướng 
nào và không sợ những khó khăn. 

(Vỗ tay rẩm rộ hồi lâu rồi biên thành hoan 
hô. Toàn hội trường đứng dậy hoan hô đồng chí 
Xta-lin.) .. : 
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Diễn ăn tại hội nghị toàn thể liên tịch 
giữa Ban chấp hành trung ương oà Ban kiểm tra trung ương 
của Đảng cộng sản (bôn-sê-uích) Liên-xô 
ngày 11 tháng Giêng 1933 


Thưa các đồng chí, tôi nghĩ rằng các diễn giả đã trình bày đúng 
tình hình công tác của đảng ở nông thôn, những khuyết điểm và ưu 
điểm trong công tác đó, nhât là những khuyết điểm. Tuy thê, tôi cảm 
thầy các đồng chí đó vẫn chưa nêu được điều chủ yêu nhât về những khuyêt 
điểm trong công tác của đảng ta ở nông thôn, chưa vạch được nguyên 
nhân sâu xa của những khuyết điểm đó. Thế mà, mặt đó đôi với chúng 
ta lại là mặt đáng chú ý nhât. Vì vậy tổi xin phép phát biểu ý kiên 
về những khuyêt điểm trong công tác của đảng ở nông thôn, xin nói 
với tầt cả sự thẳng thắn vón có của người bôn-sê-vích. 

Khuyềt điểm chính trong công tác nông thôn của chúng ta hồi 
năm ngoái, năm 1932, là ở chỗ nào ? 

Khuyêt điểm chính thể hiện ở chỗ việc thu mua lương thực năm 
ngoái đã vàp phải khó khăn lớn hơn hồi năm kia, năm 1931. 

Quyết không thể nói rằng đó là do thu hoạch kém : năm ngoái 
ta thu hoạch không kén mà lại khá hơn năm kia. Không ai có thể chổi 
cãi được rằng tông sản lượng lúa mì năm 1922 nhiều hơn năm 1931, 
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là năm mà hạn hán tại năm vùng chính ở miền Đông Bắc Liên-xô 
đã làm giảm sô lúa mì trong nước rât nhiều. Di nhiên năm 1932 
chúng ta cũng bị mât mùa đôi chút ở Cu-ban, Tê-réc, cũng như một 
số vùng ở U-crai-na, do điểu kiện thời tiết xâu. Nhưng chắc chắn là 
sô tổn thầt đó chưa bằng nửa sô tổn thẫt năm 1o31, do hạn hán tại 
các vùng Đông Bắc Liên-xô gây ra. Như vậy, năm 1932 nước ta có 
nhiều lúa mì hơn năm 1ọzr. Tuy thê, việc thu mua lương thực ở ta 
năm 1932 lại vâp phải khó khăn lớn hơn năm trước. 

Tại sao vậy ? Nguyên nhân khuyêt điểm tronz công tác của chúng 
ta là ở chỗ nào ? Làm sao cắt nghĩa được hiện tượng không cân 
xứng đó ‡ 

1. Trước hệt vì các đồng chí chúng ta ở địa phương, các cán bộ 
chúng ta ở xã đã khêng biết tính đên tình hình mới ở nông thôn sau 
khi công bô nông trang tập thể được phép buôn bán lúa mì. Chính 
vì không tính đên tình hình mới, nên các đồng chí đó đã không biết 
tô chức lại công tác của mình cho thích hợp với tình hình mới ây. Khi 
mà nông trang tập thể chưa được phép buôn bán lúa mì, khi mà chưa 
có hai giá lúa mì, một giá do Nhà nước quy định, một giá thị trường, 
thì tình hình nông thôn có khác. Nhưng khi công bô nông trang tập 
thể được phép buôn bán lúa mì rồi, thì tình hình nhât định phải thay đổi 
hẳn, vì cho phép nông trang tập thể buôn bán lúa mì có nghĩa là hợp 
pháp hóa giá lúa mì trên thị trường, giá này cao hơn giá do Nhà nước 
quy định. Chẳng cẩn phải chứng minh cũng thầy rìng đ:ểu đó tầt phải 
làm cho nông dân có thái độ dè dặt trong việc bán lúa mì cho Nhà 
nước. Người nông dân tính toán thê này : sNông trang tập thể được 
phép buôn bán lúa mì rồi, giá thị trường đã được hợp pháp hóa tồi, 
cũng một sồ lúa mì đó thôi, mình đem ra chợ bán lại được hời hơn là 
bán cho Nhà nước. Vì vậy, nều không muôn là một thẳng ngồc, mình 
phải giữ bớt lúa mì lại, bán cho Nhà nước ít đi, còn để thêm ra cho 
mậu dịch nông trang tập thể, và như vậy, cũng bán một sồ lúa như 
thê nhưng thu nhập lại nhiều hơn ›. 

Thật không còn lý lẽ nào đơn giản và tự nhiên hơn thề nữa ! 

Nhưng khồn nỗi, cán bộ chúng ta ở xã, ít ra là một số đông các 
đồng chí đó, lại không hiểu cái điều giản đơn và tự nhiên ầy. Đề làm 
tròn nhiệm vụ Chính quyển xô-viềt đã giao cho, những người cộng 
sản, trước tình hình mới đó, đáng lẽ phải tăng cường bằng đủ mọi 
cách và đầy mạnh việc thư mua lúa mì ngay từ đầu mùa gặt, từ tháng 
Bảy rọ3a. Tình hình đòi hỏi phải làm như vậy. Nhưng thực tề, các 
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đồng chí đó đã hành động như thê nào ? Đáng lẽ phải đầy mạnh thu 
mua lúa mì, thì các đồng chí đó lại đầy mạnh việc thành lập đủ thứ 
quỹ của nông trang tập thể, thành thử những người bán lúa mì lại 
càng có thái độ dè dặt hơn trong việc thi hành nghĩa vụ đôi với Nhà 
nước. Vì không hiểu tình hình mới, nên các đồng chí đó đã sợ, không 
phải sợ rằng thái độ dè dặt của nông dân trong việc bán lúa mì cho 
Nhà nước có thể làm chậm trễ việc thu mua, mà là sợ nông dân 
không nghĩ ra việc giữ lại lúa mì đẻ sau này chở ra chợ bán theo ˆ 
mậu dịch nông trang tập thể, và sợ rằng biệt đâu lỡ ra nông dân 
lại đem nộp tât cả lúa mì vào kho Nhà nước. 

Nói một cách khác, các đảng viên cộng sản chúng ta ở xã, hay 
ít ra cũng là đa sô các đồng chí đó, chỉ mới thây mặt fích cực của 
mậu dịch nông trang tập thẻ ; các đồng chí chỉ hiểu và nắm được các mặt 
tích cực; nhưng lại hoàn toàn chẳng hiểu gì và không nắm được các 
mặt tiêu cực; các đồng chí ây không hiểu rằng mặt tiêu cực của mậu 
dịch nông trang tập thẻ có thẻ gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, riêu các 
đồng chí đó, nghĩa là những đẳng viên cộng sản, không hêt sức đầy mạnh 
chiên dịch thu mua ngay từ đầu mùa gặt. 

Không phải chỉ những cán bộ trong nông trang tập thể rmới phạm 
sai lầm đó. Các giám đôc nông trường quôc doanh nào đã giữ lại một 
cách tội lỗi sô lúa mì phải nộp cho Nhà nước để bán ra ngoài theo 
giá cao hơn, thì cũng sai lầm như thê. 

Trong bản quyêt định về việc phát triển mậu dịch nông trang tập 
thể mà mọi người đều biết, Hội đổng dân ủy và Ban châp hành trung 
ương có tính đên tình hình mới sẽ xảy ra sau khi cho phép nông trang 
tập thể buôn bán lúa mì không ? Có, có tính đên. Quyêt định ây đã nói 
thẳng rằng nông trang tập thể chỉ được bắt đẩu buôn bán lúa mì khi 
nào kệ hoạch thu mua lúa mì đã được hoàn thành hẳn và đẩy đủ,,khi 
hạt giống cũng đã được tập trung. Bản quyết định nói thẳng rằng khi 
kê hoạch thu mua lúa mì và dự trữ hạt giồng đã hoàn thành vào khoảng 
15 tháng Giêng 1922, chỉ khi nào những điều kiện đó đã được thực hiện 
đấy đủ, thì rông trang tập thể mới được buôn bán lúa mì ở thị trường. 
Qua quyềt định đó, Hội đồng dân ủy và Ban châp hành trung ương như 
có ý nói với các đồng chí cán bộ ở xã rằng: đừng mải lo lập các thứ 
quỹ dự trữ ; đừng sao lãng nhiệm vụ chính ; hãy đây mạnh việc thu mua 
ngay từ đáu mùa gặt và tấng cường công tác đó lên, vì nhiệm vụ đầu 
tiên là thực hiện kể hoạch thu znua lúa raì, nhiệm vụ thứ hai là dự 
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trữ hạt giông, chỉ khi nào thực hiện xong những điểu kiện ây thì các 
đồng chí mới có thể bắt đầu và phát triển mậu dịch nông trang tập thẻ. 

Có lẽ sai lầm của Bộ chính trị Ban châầp hành trung ương và Hội 
đồng dân ủy là đã không nhân mạnh đúng mức mặt đó của vân để, 
đã không lớn tiêng nhắc nhở các đồng chí ở xã phải để phòng những 
môi nguy hại của mậu dịch nông trang tập thể, Nhưng Bộ chính trị và 
Hội đồng dân ủy đã nhắc nhở, và nhắc nhở khá rõ ràng về những mồi 
nguy hại ây cho các đồng chí ở xã thây rồi, điều đó không còn nghỉ 
ngờ gì nữa. Phải nhận rằng Ban châp hành trung ương và Hội đồng 
dân ủy đã đánh giá quá cao sự tôi luyện lê-nin-nít và sự sáng suôt 
của các cán bộ chúng ta ở địa phương, không những cán bộ khu mà 
cả một số cán bộ tỉnh nữa. 


Có lẽ không nên cho phép các nông trang tập thể buôn bán lúa mì 
chăng ? Có lẽ cho phép như thê là một sai lầm chăng, nhât là khi thầy 
mậu dịch nông trang tập thẻ không những có mặt tích cực, mà lại còn 
có cả một sô mặt tiêu cực nào đó ? 

Không, đó không phải là sai lắm. Không có biện pháp cách mạng 
nào lại tránh khỏi một sô khía cạnh tiêu cực nào đó, nêu biện pháp đó 
bị áp dụng sai lệch đi. Đôi với mậu dịch nông trang tập thể về lúa/mi 
cũng vậy. Mậu dịch nông trang tập thể là điểu cẩn thiêt và có lợi cho 
cả thành thị lẫn nông thôn, cho cả giai cầp công nhân lẫn nông dân. 
Và chính vì nó có lợi, nên ta phải thực hành. 


Vì sao mà Hội đồng dân ủy và Ban chấp hành trung ương lại 


đề cho các nông trang tập thể được buôn bán lúa mì? 


Trước hết là vì muôn mở rộng cơ sở lưu thông hàng hóa giữa 
thành thị và nông thôn, việc cung cầp nông phẩm cho công nhân và 
cung câp các thứ hàng ở thành thị cho nông dân. Không nghi nạờ gì cả, 
nêu chỉ có mậu dịch quôc doanh và mậu dịch hợp tác xã không thôi, thì 
không đủ. Đôi với những con đường lưu thông hàng hóa đó, phải bổ 
sung thêm một con đường lưu thông mới: mậu dịch nông trang tập thể. 
Chúng ta đã làm như thê bằng cách cho thi hành mậu dịch nông trang 
tập thê. 


Sau nữa, là vì muôn cho nông trang viên thông qua mậu dịch 


_ nông trang tập thể về lúa mì mà có thêm nguồn thu nhập để củng cồ 
đời sông kinh tề của mình. 
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Cuôi cùng, cho thi hành mậu dịch nông trang tập thể là để thúc đây 
thêm nông dân làm tôt công tác trong nông trang tập thể, về gieo trồng 
cũng như về thư hoạch mùa màng. : 

Các đồng chí đều biết rằng tât cả các lý do nói trên của Hội đồng 
dân ủy và Ban châp hành trung ương đều đã được các sự thật mới đây 
trong đời sông nông trang tập thể hoàn toàn chứng thực. Nông trang 


tập thể được củng cô thêm ; nông trang viên không rút khỏi nông trang „ 


tập thể nữa; nông dân cá thể ngày càng có xu hướng muôn vào nông 
trang tập thể; nông trang viên cũ có xu hướng muôn nhận nông trang viên 
mới với sự lựa chọn kỹ càng hơn; tât cả những điểu đó và những việc 
tương tự chứng tỏ rõ ràng rằng mậu dịch nông trang tập thẻ không những 
không làm yêu mà trái lại còn tăng cường và củng cô tình hình của 
nông trang tập thể, 

Vì vậy, khuyết điểm trong công tác nộng thôn của chúng ta không 
thể đổ cho mậu dịch nông trang tập thể, mà là tại chúng ta không 
phải bao giờ cũng tiên hành tôt việc này, tại chúng ta không biết tính 
đèn tình hình mới, tại chúng ta không biết chân chỉnh lại hàng ngũ 
tueo yêu cẩu của tình hình mới, do việc cho phép nông trang tập thể 
buôn bán lúa mì tạo nên. 

a2. Nguyên nhân thứ hai của khuyêt điểm trong công tác của chúng 
ta ở nồng thôn là các đồng chí ở địa phương — và không phải chỉ 
có các đồng chí äy — không hiểu những thay đổi trong điều kiện công 
vác của chúng ta ở nông thôn, những thay đổi diễn ra từ khi các nông 
trang tập thể trong những vùng chủ yêu sản xuât lúa mì đã chiêm được 
địa vị ưu thể. Chúng ta đểu vui sướng thầy hình thức kinh tề nông 
trang tập thể đã trở thành hình thức kinh tê chiêm ưu thê trong những 
vùng sản xuầt lúa mì của chúng ta. Nhưng không phải ai cũng nhậu 
thức được rằng việc đó không giảm bớt, mà tăng thêm sự quan tâm 
và trách nhiệm của chúng ta đôi với công cuộc phát triển nông nghiệp. 
Nhiều đồng chí nghĩ rằng một khi tại miền này hay miển nọ, tỉnh này 
hay tỉnh nọ, chúng ta đã đạt mức tập thể hóa tới 7o hay 8o%„ thì như 
thẻ là xong xuôi cả rồi, chúng ta có thể cứ phó mặc cho sự việc tiên 
đèn đâu hay đền đây, tự phát tiên lên ; các đồng chí đó cho rằng việc 
tập thể hóa tự nó sẽ phát huy tác dụng của nó, tự nó sẽ đẩy nông 
nghiệp lên. Các đồng chí, đó là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Sự thực 
là việc chuyển sang kinh tế tập thể, là một hình thức kinh tÈ chiềm ưu 
thể, khônz làm giảm bớt mà còn làm tăng thêm sự quan tâm của chúng 
ta đỏi với nông nghiệp, không làm giảm bớt mà còn làm tăng thêm vai 
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trò lãnh đạo của những đảng viên cộng sản trong việc đây mạnh nông 
nghiệp lên. Ngày nay, tình trạng tự phát là nguy hiền cho công cuộc 
phát triển nông nghiệp hơn bao giờ hệt, Ngày nay, sự tự phát ây có 
thể làm hỏng tât cả. k 

Khi nông dân cá thể còn chiểm đa sö ở nông thôn, thì trong công: 
cuộc phát triển nông nghiệp đảng có thể chỉ dùng biện pháp giúp đỡ 
lẻ tẻ, góp ý kiên hoặc nhắc nhở ngăn ngừa thôi. Lúc đó, người nông 
dân cá thể phải tự lo liệu công việc kinh đñoanh của mình mà không trút 
trách nhiệm cho ai được, vì đó là việc kinh doanh của cá nhân mình, 
và chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình mà thôi. Lúc đó, người nông 
dân cá thể phải tự lo liệu lầy việc gieo trồng, việc thu hoạch mùa màng, 
và nói chung, tât cả các quá trình của công việc đồng áng, nêu anh ta 
không muôn thiêu ăn và đói. Chuyển sang làm ăn tập thể thì tình 
hình đã căn bản đổi khác rồi. Nông trang tập thẻ không phải là một 
doanh nghiệp cá thể nữa. Ngày nay các nông trang viên thường nói 
thề này :‹ Nông trang tập thể là của tôi mà cũng lại không phải là 
của tôi; nó là của tôi nhựng đồng thời nó cũng là của I-van, của Phi- 
líp, của Mi-kha-in và của các nông trang viên khác ; nông trang tập 
thể là của chung ›. Ngày nay, nông trang viên, chính anh ta, hôm qua 
còn là nông dân cá thể, hôm nay đã là nông dân tập thể, chính anh 
ta có thể đỗ trách nhiệm sang cho những nông trang viên khác và trông 
cậy ở họ, vì biềt rằng nông trang tập thẻ không đề cho anh ta nhịn 
đói. Vì vậy, sự lo lắng của nông trang viên bớt hơn hồi còn làm ăn 
riêng rễ, sự lo lắng và trách nhiệm làm ăn bây giờ đã được chia sẻ 
cho mọi nông trang viên, 

Do đó ta thây gì? Ta thầy là phẩn lớn trách nhiệm điểu khiển 
công việc làm ăn ngày nay đã chuyển từ từng người nông dân riêng rẽ 
sang ban quản trị nông trang, sang hạt nhân lãnh đạo. Bây giờ, không 
phải nông dâa đòi hồi bản thân họ, mà đòi hỏi ban quản trị nông 
trang tập thể, hay nói đúng hơn, không chỉ đòi hỏi chính bản thân họ 
mà chủ yêu là đòi hỏi ban quản trị nàng trang tập thể phải chăm 
sóc công việc làm ăn và quản lý khôn khéo. Điều đỏ có nghĩa là gì ‡ 
Có nghĩa là ngày nay, đảng không thể chỉ can thiệp vào qui trình 
phát trin nông nghiệp bằng từng hành động lẻ tẻ nữa. Ngày nay, 
đảng phải tự tay nằm lầy việc lãnh đạo nông trang tập thẻ, phải chịu 
trách nhiệm về các công việc và giúp đỡ nông trang viên đưa nông 
trang tập thẻ của họ tiền lên, trên cơ sở những thành tựu của khoa 
học và kỹ thuật. 
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Nhưng không phải chỉ có thê. Nông trang tập thể là một doanh nghiệp 
lớn, Đồi với một doanh nghiệp lớn không thê lãnh đạo không có kê hoạch 
được. Đồi với một doanh nghiệp lớn trong nông nghiệp bao gồm hàng 
trăm, có khi hàng nghìn nông hộ, thì chícó thể quản lý theo kê hoạch, 
chứ không có cách nào khác cả. Nêu không như thê, doanh nghiệp sẽ đi 
“đền chỗ lụa bại và tan rã. Vậy, đó cũng là một điều kiện mới của chế 
độ nông trang tập thẻ, hoàn toàn khác hằn những điểu kiện của việc 
quản Íý kinh tê cá thể nhỏ. Có thẻ nào đẻ cho sự lãnh đạo rột doanh 
nzhiệp như thê trôi theo cái gọi là chiểu hướng tự nhiên của sự vIiỆc, 
theo sự tự phát được không ? Rõ ràng là không thể được. Muôn lãnh 
đạo một doanh nghiệp như vậy, phải đảm bảo cho nông trang tập thể 
có được một sô người tôi thiểu có trình độ văn hóa sơ đảng, có khả 
năng vạch kê hoạch kinh doanh và lãnh đạo doanh nghiệp một cách 
cá tổ chức. Rõ ràng là không có sự can thiệp có hệ thông của Chính 
quyền xô-viết trong việc xây dựng nông trang tập thể, không có sự 
giúp đỡ có hệ thông của nó, thì không thể tô chức tôt được một 
doanh nghiệp như thê. 

Và do đó ta thây gì ? Do đó ta thây chẻ độ nông trang tập thể 
không làm giảm bớt mà còn làm tăng thêm sự quan tâm và trách nhiệm 
của đảng và chính phủ trong công cuộc phát triển nông nghiệp. Do đó 
ta thấy nều muôn lãnh đạo phong trào nông trang tập thế, thì đẳng phải 
đi sâu vào mọi chi tiết của đời sông nông trang tẬp thể và của công tác 
lãnh đạo nông trang tập thể. Do đó đảng không được giảm bớt, mà phải 
tăng thêm môi liên hệ với nông trang tập thể, đảng phải biết mọi diễn 
biền ở đó, để kịp thời giúp đỡ nông trang tập thể và ngăn.ngửa những 
mỗi nguy hại đang đe dọa nông trang tập thẻ. 

Nhưng thực tê chúng ta thây gì? Thực tê chúng ta thầy một loạt 
tổ chức ở xã và ở tình đã xa rời đời sông các nông trang tập thể, 
không hiểu gì về những như cẩu của các nông trang tập thể đó. Người 
ta ngối ở bàn giấy, múa bút một cách tự mãn, không thây rằng nông 
trang tập thể đang phát triển không cẩn đền những bàn giây quan liêu 
chủ nghĩa. Trong một số trường hợp, tỉnh trạng xa rời nông trang 


tập thể đã đi đền cái mức là một sồ ủy viên đảng ủy miển sở dĩ biểt. 


được tình hình các nông trang tập thể thuộc phạm vi mình phụ trách, 
không phải là qua các tổ chức có trách nhiệm ở khu mà là qua các ủy 
viên trusg ương ở Mát-xcơ-va. Kẻ cũng đáng buồn nhưng đó là sự 
thật, các đống chí ạ. Việc chuyển kinh tê cá thể sang nông trang tập 
thể tắt phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các đẳng viên cộng sản ở 
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nông thôn. Nhưng, thực tê, việc chuyển đó, trong nhiều trường hợp, 
đã đưa lại kêt quả là các đảng viên cộng sản thỏa mãn với thành tích 
của mình, bằng cách giơ cái tỷ lệ tập thể hóa cao ra khoe, và họ đã 
mặc cho sự việc phát triển một cách tự phát, đền đâu hay đầy. Vân 
để lãnh đạo kinh tế nông trang tập thể theo kẻ hoạch tât phải tăng 
cường vai trò lãnh đạo của các đảng viên cộng sản ở nông trang tập 
thể. Nhưng thực tê, trong nhiều trường hợp, người ta chẳng thây bóng 
dáng các đảng viên cộng sản đâu cả, mà nông trang tập thể thì lại ở 
dưới sự chỉ huy của bọn sĩ quan bạch vệ cũ, bọn tay vhân cũ của 
Pét-li-u-ra và nói chung, ở dưới sự chỉ huy của bọn thù địch với công 
nhân và nông dân. 

Đó là nguyên nhân thứ hai của những khuyêt điểm trong công 
tác của chúng ta ở nông thôn. 

2. Nguyên nhân thứ ba của những khuyềt điềm trong công tắc 
của chúng ta ở nông thôn là ở chỗ nhiều đồng chí chúng ta đã đánh 
giá quá cao nông trang tập thê, về mặt là một hình thức kinh tế mới ; 
họ đã đánh giá quá cao và thần thánh hóa nông trang tập thể. Các 
đồng chí ây kêt luận rằng, khi đã có nông trang tập thể là một hình 
thức kính tê xã hội chủ nghĩa như thê là đã có tât cả, rằng điều 
đó đủ đẻ đảm bảo quản lý tôt nông trang tập thể, kề hoạch hóa đúng 
đấn nền kinh tê nông trang tập thể, đảm bảo biển các nông trang 
tập thể thành những doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu. Các 
đồng chí đó không hiểu rằng các nông trang tập thể đó còn yêu về 
mặt tổ chức, còn cẩn được đảng giúp đỡ nhiều cả về mặt bỗ sung cán 
bộ bôn-sê-vích có kinh nghiệm cho nông trang, lẫn vể mặt điều khiển 
các công việc hàng ngày trong nông trang. Nhưng không phải chỉ có 
thể thôi đâu, và thậm chí đó cũng chưa phải là điều chủ yều nữa. 
Khuyêt điểm chủ yêu ở đây là ờ chỗ nhiều đồng chí chúng ta đã 
đánh giá quá cao lực lượng và khầ năng của chính các nông tr3»z 
tập thể, vể mặt nó là một hình thức tổ chức mới của nông nghiệp. 
Các đồng chỉ đó không hiểu rằng bản thân nông trang tập thể, tuy 
là một hình thức kinh tê xã hội chủ nghĩa, nhưng tự nó thì cũng 
không hoàn toàn đảm bảo tránh khỏi sự nguy hiềm và tình trạng các 
phần tử phản cách mạng đủ mọi loại len lỗi vào cơ quan lãnh đạo 
của nó ; rằng nó không bảo đảm tránh khỏi tình trạng nông trang tập 
thể trong những điểu kiện nào đó có thể bị những phẩn tử chồng 
xô-viêt lợi dụng để thực hiện mục đích của chúng, 


_ 
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Nông trang tập thể là một hình thức tổ chức #knh tê xã hội chủ 
nghĩa, cũng như các Xô-viết là một hình thức tổ chức chính trị xã hội 
chủ nghĩa. Nông trang tập thể và Xô-viêt là một thành quả hêt sức lớn 
lao của cách mạng chúng ta, một thành quả cực kỳ lớn lao của giai 
cầp công nhân. Nhưng nông trang tập thể và Xô-viêt chỉ là hình thức 
tổ chức, tuy là hình thức tổ chức xã hội chủ nghĩa thật đây, nhưng 
vẫn là hình thức tô chức thôi. Tât cả đều do nội đưng bao hàm trong 
hình thức đó quyết định, 

Chúng ta biết có những trường hợp các Xô-việt đại biểu công 
nhân và bịnh lính, trong một thời gian nào đó, đã ủng hộ bọn phản 
cách mạng chông lại cách mạng. Điểu đó đã xây ra ở Liên-xô, chẳng 
hạn vào khoảng tháng Bảy rọr7, khi các Xô-viêt do bọn rnen-sê-vích và 
bọn xã hội chủ nghĩa— cách mạng cảm đầu, che chở cho bọn phản cách 
mạng chồng lại cách mạng. Điều đó cũng đã xây ra ở Đức vào cuôi 
1g18, khi các Xô-viết do bọn dân chủ-xã hội cẩm đầu, đã che chở bọn 
phản cách mạng chông lại cách mạng. Do đó, vân đề không phải chỉ ở 
các Xô-viết, là hình thức tô chức, tuy hình thức đó tự nó vôn là một _ 
thành quả cực kỳ lớn lao của cách mạng. Vân để trước hết là ở nội 
dung công tác của các Xô-viết ; vân để:là ở tính chât công tác của các 
Xô-việt ; vân đề là a lãnh đạo các Xô-viêt ; những người cách mạng 
hay bọn phản cách mạng ? Chính điều đó giải thích tại sao bọn phản 
cách mạng không phải lúc nào cũng tuyên bô chông lại Xô-viêt. Thí dụ 
như mọi người đều biết tên thủ lĩnh của bọn phản cách mạng Nga, 
Mi-li-u-côp, đã tuyên bô trong thời gian xảy ra cuộc bạo động ở 
Crôn-stát, là ủng hộ các Xô-viêt nhưng với điều kiện là không có đảng 
viên cộng sản tham gia. tXô-viết không có đảng viên cộng sản», khâu 
hiệu của tên thủ lĩnh phản cách mạng Nga Mi-li-u-côp lúc đó là như 
vậy. Bọn phản cách mạng hiểu rằng vân để không phải chỉ ở bản thân 
các Xô-việt mà vân để trước hêt là ai lãnh đạo các Xô-viêt đó. 

Đôi với các nông trang tập thể thì cũng phải nói như vậy. Là một 
hình thức tổ chức kinh tê xã hội chủ nghĩa, các nông trang tập thể có 
thể lập được những thành tích tuyệt diệu trong sự nghiệp xây dựng kinh 
tế nêu nó được những người cách mạng chân chính, những người 
bôn-sề-vích, những đảng viên cộng sản lãnh đạo. Và ngược lại, nêu trong 
một thời gian nào đó, các nông trang tập thể bị bọn xã hội chủ nghĩa-cách 
mạng và bọn men-sê-vích, bọn sĩ quan của Pét-li-u-ra và những tên bạch 
vệ khác, bọn tay sai cũ của Đê-ni-kin và Côn-tsắc lãnh đạo, thì nông trang 
tập thể có thể trở thành bức bình phong che đậy mọi hành động phần 
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cách mạng. Và đồng thời chúng ta cẩn thây rằng nông trang tập thể, với 
tính cách là một hình thức tô chức, không những không bảo đảm tránh 
khỏi sự xâm nhập của các phần tử phản xô-viết, mà thậm chí trong thời 
gian đầu nó còn là những điều kiện thuận lợi, trong chừng mực nào đó, 
đề cho bọn phản cách mạng tạm thời lợi dụng. Khi người nông dân còn 
làm ăn riêng rẽ, phân tán và cách biệt người nọ với người kía, thì các 
hành động phản cách mạng của những phần tử chỗng xô-viết tiên hành 
trong nông dân không thể có hiệu quả lớn. Nhưng khi nông dân đã làm 
ăn tập thẻ, tình hình lại khác hẳn. Trong trường hợp này, có nông trang 
tập thể là người nông dân đã có được một hình thức tổ chức quần chúng , 
thành hình sẵn sàng rồi. Vì vậy sự trà trộn của các phần tử chông xô-viẻt 
vào nông trang và hoạt động chông xô-viêt của chúng trong nông trang có 
thẻ gây tác hại lớn hơn nhiều. Phải thầy rằng những phần tử chông xô-viêt 
đã chú ý đên tât cả những điều đó. Người ta biết rằng một bộ phận 
bọn phản cách mạng, ở miền Bắc Cáp-ca-dơ chẳng hạn, đã tự mình ra 
sức dựng lên một tổ chức giông như nông trang tập thể mà chúng dùng 
làm bình phong hợp pháp để che giầu các tổ chức bí mật của chúng. 
Người ta cũng biết rằng tại một sô vùng mà bọn chúng chưa bị lột mặt 
nạ và bị đánh bại, những phần tử chỗng xô-viêt sẵn sàng xin vào nông 
trang tập thẻ, thậm chí còn tán dương nông trang tậpthểẻ nữa, để tổ chức 
những ð hoạt động phản cách mạng ngay trong lòng nông trang. Người 
ta cũng biết rằng một bộ phận những phần tử chông xô-viêt ngày ray 
tự bản thân đã tỏ thái độ tán thành nông trang tập thể, nhưng với điểu 
kiện không có đảng viên cộng sản trong đó. «Nông trang tập thẻ không 
có đẳng viên cộng sản», khâu hiệu đó đang được đưa ra trong hàng ngũ 
những phần tử chồng xô-việt. Vì vậy, vân để không phải chỉ ở bản thân 
các nông trang tập thể, với tính cách là một hình thức tồ chức xã hội 
chủ nghĩa, mà trước hêt là ở nội dung bao hàm trong hình thức đó; 
vân để trước hêt là ở chỗ ơi cẩm đầu nông trang tập thể và đi lãnh đạo 
riông trang tập thể, 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Lê-nin thì nông trang tập thẻ, 
cũng như Xô-viết, xét về mặt là hình thức tổ chức, là vũ khí và chỉ 
là vũ khí thôi. Trong điểu kiện nào đó, người ta có thể dùng vũ khí 
đó chồng lại cách mạng. Người ta lại có thể dùng nó để chồng lại bọn 
phản cách mạng. Vũ khí đó có thể phục vụ giai cầp công nhân và nông 
dân. Trong điểu kiện nào đó, nó có thể phục vụ kẻ thù của giai cầp 
công nhân và nông dân. Tât cả vân để là ở chỗ vũ khí đó ở trong 
tay ai và được dùng để chồng ai. 
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Điểu đó, kẻ thù của công nhân và nông dân, do bản năng giai 
cầp của chúng, đã bắt đầu hiểu được. 

Điều đó, khồn thay, một sồ đảng viên cộng sản chưa hiểu được. 

Và chính vì một sồ đảng viên cộng sản chưa hiểu được điểu 
đơn giản ầy, nên ngày nay chúng ta thây một tình hình là trong một 
loạt nông trang tập thể, những phần tử chông xô-viềt ngụy trang cần 
thận, lũng đoạn.các công việc của nông trang, chúng tô chức phá hoại 
và phá hoại ngẩm trong nông trang, 

4. Nguyên nhân thứ tư của những khuyết điểm trong công tác 
của chúng ta ở nông thôn, là ở chỗ nhiều đồng chí địa phương không 
biềt tổ chức lại mặt trận đầu tranh chông bọn cu-lắc ; các đồng chí đó 
không hiểu rằng thời gian gần đây, kẻ thù giai cầp đã thay đổi bộ mặt, 
đã thay đổi sách lược của chúng ở nông thôn, và, muôn chiền thắng 
chúng, ta cũng 'phải thay đổi sách lược của ta cho thích hợp. Kẻ thù 
đã hiểu được tình hình đã thay đổi, hiểu lực lượng và sức mạnh của 
chề độ mới ở nông thôn, và vì hiểu như thê nên chúng đã chân chỉnh 
lại hàng ngũ, thay đổi sách lược, chuyển từ tần công trực tiếp các 
nông trang tập thể sang phá hoại ngầm ngầm. Thẻ mà chúng ta chưa 
hiểu điều đó; chúng tà chưa nhìn rõ được tình hình mới và chúng ta 
vẫn cứ tiếp tục tìm kẻ thù giai cầp ở chỗ không còn kẻ thù nữa : 
chúng ta vẫn tiếp tục dùng sách lược cũ của cuộc đầu tranh giản đơn 
chông bọn cu-lắc, trong khi đó sách lược ây đã lỗi thời từ lâu rồi. 

Người ta đi tìm kẻ thù giai cầp ở ngoài các nông trang ; người 
` ta tìm kể thù dưới hình dạng là những kẻ có bộ mặt dữ tợn, răng 
nanh to tướng, cổ bạnh, tay cẩm súng trường. Người ta tìm cư-lắc 
dưới hình dáng như chúng ta thường thầy trên áp-phích. Nhưng 
những tên cu-lắc như thể không còn ở hình thức lộ liễu nữa rồi. Ngày 
nay, bọn cu-lắc và vây cánh của chúng, những phẩn tử chông xô-viỀt 
hiện nay ở nông thôn, phẩn đông đều là những người «trầm lặng», 
‹ hiển lành › gần như «bụt». Không phải từm chúng ở đâu xa xôi cả, 
chúng ở ngay nông trang tập thể thôi, làm các công tác giữ kho, quản 
lý, kê toán, thư ký, v.v.. Chúng không bao giờ hô ‹« đả đảo nông trang 
tập thể›, Chúng ‹ủng hộ› nông trang. Nhưng ở đó chúng tiền hành 
những hành động phá hoại và phá ngẩm làm cho nông trang tập thể 
ăn không ngon ngủ không yên. Chúng không bao.giờ nói « đả đảo chính 
sách thu mua lúa mì. Chúng ủng hộ» chính sách thư mua lúa mì. 
Chúng ạchỉ»s dùng thủ đoạn mị dân, và chúng yêu cẩu nông trang tập 
thể phải có một dự trữ lúa mì cho việc chăn nuôi nhiều gầp ba lần 
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sồ cẩn thiết, yêu cầu nông trang tập thể lập một quỹ bảo hiểm -nhiều 
gầp ba lần số cần thiết ; yêu cầu nông trang phát lương ăn tập thể 
cho mỗi người lao động mỗi ngày từ 6 đên 1o phun lúa mì, v.v.. Rõ 
ràng là sau khi lập ra những «quỹ» như thể, những kiểu phân phôi 
lương ăn tập thể như thể, với lôi mị dân bịp bợm như thê, thì thực 
lực kinh tê của nông trang tập thể tât bị tổn hại, và sẽ chẳng còn lại 
chút lúa mì nào để nộp bán cho Nhà nước cả. 

Muôn nhận ra kẻ thù khôn khéo như vậy và không bị mắc lừa thủ 
đoạn mị dân đó, phải có tỉnh thần cảnh giác cách mạng, phải có khả 
năng lột mặt nạ kẻ thù và vạch cho nông trang viên thầy cái bộ mặt 
thật, bộ mặt phản cách mạng của chúng. Nhưng ở nông thôn, chúng ta 
có nhiều đảng viên cộng sản có những phẩm chât như thê không ? 
Lắm khi, những đảng viên cộng sản đã không lột được mặt nạ kẻ thù 
giai cầp thì chớ, lại còn bị mắc lừa cái thủ đoạn mị dân bịp bợm 
của chúng và theo đuôi chúng nữa. 


Vì không nhận ra được kẻ thù giai cầp dưới mặt nạ mới, không vạch ra 
được những thù đoạn bịp bợm của chúng, một sö đồng chí chúng ta nhiều 
khi vẫn đỉnh ninh rằng hình như ở trên đời này không còn bọn cu-lắc 
nữa ; rằng do chính sách thủ tiêu bọn cu-lắc về mặt giai cầp, những 
phần tử phản xô-viêt ờ nông thôn đã bị tiêu diệt hêt, và do đó, có thẻ 
đề cho những nông trang tập thể «trung lập» tổn tại, những nông trang 
này không phải là bôn-sê-vích, cũng không phải là chồng xô-viêt, nhưng 
tự nó, có thể nói là một cách tự phát, sẽ đứng vẻ phía chính quyển 
xô-việt. Nhưng đó là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng, các đồng chí ạ. 
Bọn cu-lắc đã bị đánh bại, nhưng chúng hoàn toàn chưa bị tiêu diệt hèt. 
Hơn nữa không phải chúng sẽ bị tiêu diệt trong thời gian sắp tới đâu, 
nều những đảng viên cộng sản cứ ngồi ngáp dài một cách khoái chí 
mà tưởng rằng bọn củ-lắc sẽ tự dẫn xác xuông mồ do cái gọi là tiền 
trình phát triển tự phát của chúng. Còn nói về những nông trang tập thể 
«trung lập», thì nói chung không có và trong thực tề cũng không thể 
có được. Nông trang tập thể «trung lập » là sự tưởng tượng của những 
người có mắt cũng như mù. Trong điều kiện đầu tranh giai cầp gay gắt 
như cuộc đầu tranh đang diễn ra ở nước ta hiện nay, thì không thẻ 
có nông trang tập thể «trung lập›; trong tình hình đó, nông trang tập 
thể chỉ có thể hoặc là nông trang bôn-sê-vích, hoặc là nông trang chồng 
xô-viềt. Và nều chủng ta không lãnh đạo nông trang này hay nông trang 
nọ, thì tức là những phần tử chồng xô-viềt lãnh đạo nông trang đó. 
Điều đó không còn nghỉ ngờ gì nữa. 


N 


582 I.V. XTA-LIN 


5. Cuỗi cùng, còn một nguyên nhân của khuyêt điểm trong công tác 
của chúng ta ở nônz thôn. Đó là sự đánh giá thâp vai trò và trách nhiệm 
của những đảng viên cộng sản trong việc xây dựng nông trang tập thể, 
sự đánh giá thâp vai trò và trách nhiệm của những đảng viên cộng 
sản trong việc thu mua lúa mì. Các đảng viên cộng sản, khi nói đền 
những khó khăn trong công tác thu mua lúa mì, thường đỗ trách nhiệm 
cho nông dân, cho rằng cái gì cũng là lỗi tại nông dân cả. Nhưng, điểu 
đó hcàn toàn sai và tuyệt đôi không công bằng. Nông dân không liên 
can gì đèn việc đó cả. Nêu nói đên trách nhiệm và lỗi, thì trách nhiệm 
hoàn toàn thuộc vé những đảng viền cộng sản, và kể có lỗi trong việc 
này chỉ là chúng ta, những đảng viên cộng sản chúng ta thôi. 

Trên thê giới không có và chưa hể có một chính quyến nào mạnh 
và có uy tín to lớn như chính quyển của chúng ta, Chính quyển xô- 
viết. Trên thể giới không có và chưa hể có một đảng nào mạnh và có 
uy tín to lớn như đẳng ta, đẳng cộng sản của chúng ta. Không ai ngăn 
cản và có thể ngăn cản chúng ta lãnh đạo nông trang tập thể theo như 
lợi ích của nông trang tập thể, lợi ích của Nhà nước đòi hỏi. Và nêu 
chúng ta không phải bao giờ cũng lãnh đạo được nông trang tập thể 
như chủ nghĩa Lê-nin đòi hỏi, nêu chúng ta nhiều khi phạm sai lầm 
nghiêm trọng, không thẻ tha thứ được, trong vẫn để thu mua lúa mì 
chẳng hạn, thì chính chúng ta và chỉ có chúng ta mới là kẻ có lỗi. 

Chúng ta có lỗi, vì không nhận rõ được mặt tiêu cực của mậu 
dịch nông trang tập thể về lúa mì và vì chúng ta. đã phạm một loạt 
sai lầm hết sức nghiêm trọng. 

Chúng ta có lỗi, vì nhiều tổ chức đảng của chúng ta đã mât liên 
hệ với nông trang tập thể, thỏa mnãn với thành tích và tự rơi vào tình 
trạng tự phát. 

Chúng ta có lỗi, vì nhiều đồng chí của chúng ta vẫn còn đánh giá 
quá cao nông trang tập thể về mặt nó là hình thức tổ chức có tính 
chầt quấn chúng, mà không hiểu rằng vân để không phải chỉ ở bản 
thân hình thức, mà đôi với chúng ta chủ yêu là ở chỗ cẩn tự mình 
nắm lầy việc lãnh đạo nông trang tập thể và gạt những phẩn tử chông 
xô-việt ra khỏi cương vị lãnh đạo ây. 

Chúng ta có lỗi, vì không thấy rõ tình hình mới, sách lược mới 
của kể thù giai cấp đang tiên hành phá hoại ngâm ngẩm. 

Thứ hỏi: nông dân có liên can gì ở đây không ? 
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Tôi biết có nhiều nông trang tập thể phát triển và thịnh vượng, 
làm tròn những nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho và ngày càng thêm 
vững mạnh về mặt kinh tế. Mặt khác, tôi cũng biết có những nông 
trang tập thể ở sát ngay cạnh những nông trang nói trên, và mặc dấu 
cũng thu hoạch như vậy vàcó những điểu kiện khách quan như vậy, 
nhưng lại lụn bại và tan rã. Nguyên do vì đâu ? Nguyên do là vì 
những nông trang tập thể loại trên thì do những đẳng viên cộng sẵn 
chân chính lãnh đạo, những nông trang tập thể loại dưới thì do những 
người khờ khạo lãnh đạo, những người này tuy có thẻ đảng viêtf trong 
túi, nhưng vẫn là những kẻ khờ khao. 

Thử hỏi : nông dận có liên can zì ở đây không ? 

Sự đánh giá thâp vai trò và trách nhiệm của đẳng viên cộng sản 
làm cho người ta thường tìm nguyên nhân khuyết điểm trong công tác 
nông thôn của chúng ta không đúng chỗ cấn phải tìm, vì vậy mà không 
trừ bỏ được khuyẽt điểm. - 

Không nên tìm nguyên nhân những khó khăn trong việc thu mua 
lúa mì ở phía nông dân, mà ở phía chúng ta, ở chính ngay trong hàng 
ngũ chúng ta. Bởi vì, chúng ta nắm chính quyển, chúng ta sử dụng các 
phương tiện của Nhà nước, chúng ta phải lãnh đạo các nông trang tập 
thể và chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về €ông tác ở nông thôn. 

Đó là những nguyên nhân chính sinh ra những khuyêt điểm trong 
công tác của chúng ta ở nông thôn. 

Người ta có thể cho rằng tôi đã vẽ lên một cảnh tượng quá đen 
tôi, rằng toàn bộ công tác nông thôn của chúng ta chỉ gồm toàn những 
khuyết điểm. Hiển nhiên nói như thê là không đúng. Sự thực, bên cạnh 
những khuyêt điểm đó, trong công tác nông thôn, chúng ta đã đạt được 
một loạt những thành tựu tôi quan trọng, có tính chất quyết định. 
Nhưng, như tôi đã nói từ đầu bài diễn văn này, tôi không có nhiệm 
vụ đánh giá những thành tựu, tôi chỉ có trách nhiệm nói tới những 
khuyết điểm trong công tác của chúng ta ở nông thôn thôi. 

Liệu có thẻ sửa chữa được những khuyềt điểm đó không † Nhàt 
định là có thể được. Chúng ta có sửa chữa được những khuyềt điểm 
đó trong thời gian gần đây không ? Cồ nhiên là có. Điểu đó không 
còn nghi ngờ gì nữa. 

Tôi nghĩ rằng các ban chính trị của các nông trường quồc doanh 
và các trạm máy móc và máy kéo là một trong những phương tiện quyềt 
định, nhờ đó mà có thể trừ bỏ được những khuyềt điểm nói trên 
trong một thời gian ngắn nhầt. (Vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu.) 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI ĐẠI HỘI 
NÖNG TRANG VIÊN LAO ĐỘNG XUNG KÍCH 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT 


ngày 10 tháng Hai 1933 


Thưa các đồng chí nam nữ nông trang viên ! Trước đây, tôi không 
có ý định nói chuyện tại đại hội của các đồng chí. Vì những diễn giả 
trước tôi đã nói tật cả cái gì cần phải nói ; các diễn giả đó nói rẫt hay 
và rầt đúng, Như thể thì cẩn gì phải nói nữa, phải không 9 Nhưng vì 
các đóng chí khẩn khoản và vì sức mạnh là ở trong tay các đồng ch . 
(vỗ tay hồi lâu), nên tôi xin vâng theo. : 

Tôi sẽ nói vắn tắt mây vân đề. 


I 
CON ĐƯỜNG NÔNG TRANG TẬP THỂ 
LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẦT ĐÚNG 


Vẫn đé thứ nhất: Con đường mà nông dân nông trang tập thể đã 
bước vào, tức là con đường nông trang tập thể, con đường đó có đúng 
không ? 


bị 
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Đó không phải là một câu hỏi vẫn vơ đâu. Các đồng chí, những 
người lao động xung kích ở các nông trang tập thẻ, chắc không còn nghĩ 
ngờ gì rằng nông trang tập thể là con đường đúng. Cho nên có thể các 
đồng chí coi câu hỏi này là thừa. Nhưng không phải tật cẢ mọi người 
nông dân đểu nghĩ như các đồng chí đâu. Trong nông dẫn và cả nông 
trang viên, còn có nhiều người hoài nghi sự đúng đắn của con đường 
nông trang tập thể. Cái đó chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. 

Thật vậy, suôt trong nhiều thể kỷ, người ta đã sông theo lễ lôi cũ, đi 
trên con đường cũ, cúi đầu trước bọn cư-lắc và bọn địa chủ, trước bọn cho 
vay nặng lãi và bọn đầu cơ. Không thể nói rằng con đường cũ đó, con 
đường tư bản chủ nghĩa, đã được nông dân tán thành. Song con đường 
cũ đó là con đường vẫn thường đi, đã quen thuộc, và chưa hể có ai chứng 
minh trên thực tế rằng người ta có thể sông theo cách khác tốt hơn. 
Nhất là trong tât cả các nước tư sản, người ta vẫn sông theo lề lôi 
cũ... Thê mà, bỗng chôc những người bôn-sê-vích, như một cơn vũ bão, 
xông vào cuộc sông lẩm than cũ đó và tuyên bô : đã đên lúc phải từ bỏ 
con đường cũ; đã đền lúc phải bắt đầu một đời sông mới, đời sông nông 
trang tập thể ; đã đền lúc phải bắt đầu sông, không phải như tât cả 
mọi người đang sông trong những nước tư sản, mà sông theo một kiểu 
mới, trong các ác-ten. Nhưng đời sông mới đó là gì, nào ai có biết. 
Biết đâu nó lại chẳng tổi hơn cuộc sống cũ trước kia. Dù sao, con 
đường mới không phải là con đường quen thuộc, con đường vẫn thường 
đi và hoàn toàn khai thông. Cứ đi theo con đường cũ chẳng hơn ư ‡ 
Chờ xem sao đã, rồi hãy đi vào con đường mới, con đường nông trang 
tập thể, chẳng hơn ư? Có đáng mạo hiểm không ? 

Đó là những môi hoài nghỉ hiện nay của một sô người trong 
nông dân lao động. 

Chúng ta có cẩn phải làm tiêu tan những mỏi hoài nghi đó đi 
không ? Chúng ta có cần phải vạch rõ những môi hoài nghi đó và chì 
ra giá trị của những mỗi hoài nghỉ đó không ? Tât nhiên là có. 

Vì thê, câu hỏi đặt ra ở trên kia, không thể gọi là một câu hỏi vần 
vơ được. 

Như vậy, con đường mà nông dân nông trang tập thể đã đi vào 
có phải là con đường đúng không ? 

Một $ô đồng chí nghĩ rằng chúng ta bắt đầu đi vào con đường 
mới đó, con đường nông trang tập thể, đã ba năm nay rồi. Nghi thê, 
chỉ đúng một phần thôi. Đương nhiên, ở nước ta, việc xây dựng hàng 
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loạt nông trang tập thể đã bắt đấu được ba năm nay. Người ta biết 
rằnz bước chuyển đó đánh dâu việc đập tan bọn cu-lắc và phong trào 
bànz triệu nông dân nghèo và trung nông gia nhập nông trang tập th. 
Tât cả những điểu đó đều đúng. Nhưng đẻ có thể bắt đầu bước chuyến 
hàng loạt vào các nông trang tập thể, cẩn phải có được một số điếu 
kiện tiên quyết nào đó, nêu không thì, nói chung, không thể có một 
phong trào nông trang tập thể có tính chât quản chúng được. 

Trước hết, cẩn phải có chính quyến xô-viêt là chính quyển đã và 
đang giúp đỡ nông dân đi vào con đường nông trang tập thế. 

Hai là cấn phải đánh đuổi bọn địa chủ và bọn tư bản, tịch thu 
nhà máy và ruộng đât của chúng và tuyên bô những tài sản đó thuộc 
quyển sở hữu của nhân dân. 

Ba là phải trân áp bọn cu-lắc và tịch thu những máy móc và máy 
kéo của chúng. 2 

Bồn là phải tuyên bô rằng chỉ những bẩn nông và trung nông tập 
hợp thành nông trang tập thẻ mới có thê được sử dụng những máy móc 
và máy kéo, 

Sau hết phải công nghiệp hóa nước nhà, xây dựng một nền công 
nghiệp mới chế tạo máy kéo, xây dựng những nhà máy mới chế tạo máy 
móc rông nghiệp để cung cập thật nhiều máy kéo và rmmáy móc cho nông 
dân nông trang tập thẻ. 

Không có những điều kiện tiên quyết đó thì đừng hòng nghĩ tới việc 
chuyền hàng loạt vào con đường nông trang tập thể, việc này đã bắt đẩu 
từ ba năm nay. 

Bởi vậy, muôn chuyền sang con đường nông trang tập thể thì trước 
hét cán phải làm Cách mạng tháng Mười, lật đồ bọn tư bản và địa chủ, 
tịch thu ruộng đâtvà nhà máy của chúng và xây dựng một nền công 
azhiỆp mnới. 

Chính bước chuyển sang con đường mới, con đường nông trang tập 
thê đã bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười. Sở dĩ phong trào đó chỉ mới 
được đây mạnh từ ba năm nay, chính là vì những kết quả về mặt kinh tể 
của cuộc Cách mạng tháng Mười chỉ đên lúc này mới biểu hiện hêt sức 
rõ rệt, chỉ đền lúc này mới thúc đầy được công cuộc công nghiệp hóa 
nước nhà tiền lên. 

Lịch sử các dân tộc đã trải qua nhiều cuộc cách mạng. Điểu khác 
nhau ziữa cuộc Cách mạng tháng Mười với những cuộc cách mạng kia là 
ở chỗ tầt cả những cuộc cách mạng kia đếu phiển điện. Một hình thức 
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bóc lột những người lao động này thay thể cho một hình thức bóc lột khác, 
nhưng bản thân sự bóc lột vẫn còn. Bọn bóc lột và bọn áp bức này thay 
thê cho bọn bóc lột và bọn áp bức khác, nhưng bản thân bọn bóc lột và 
bọn áp bức vẫn còn. Chỉ có cuộc Cách mạng tháng Mười mới định cho 
mình mục đích xóa bỏ mọi sự bóc lột, tiêu diệt £át cả và mọi bọn bóc lột và 
bọn áp bức. 

Cuộc cách mạng của những người nô lệ đã tiêu diệt bọn chủ nô ; nó 
thủ tiêu hình thức bóc lột nô lệ những người lao động. Nhưng nó lại thay 
thê bọn chủ nô bằng bọn phong kiên và lây chế độ nông nô làm hình thức 
bóc lột những người lao động. Bọn bóc lột này được thay thê bằng bọn 
bóc lột khác. Trong thời kỳ nô lệ, « luật pháp » cho phép bọn chủ nô giêt 
nô lệ. Dưới chê độ nông nô, ‹luật pháp» «chỉ cho phép bọn phong 
kiên bán nông nô mà thôi. 

Cuộc cách mạng của nông nô đã tiêu diệt phong kiên và thủ tiểu hình 
thức bóc lột nông nô. Nhưng nó lại thay thê bọn phong kiên bằng bọn 
tư bản và bọn địa chủ, lây hình thức bóc lột những người lao động 
theo kiểu tư bản và địa chủ để thay thể cho hình thức bóc lột cũ. 
Bọn bóc lột này được thay bằng bọn bóc lột khác. Dưới chê độ nông 
nô «luật pháp» cho phép bán nông nô. Dưới chê độ tư bản chủ 
nghĩa, «luật pháp› «chỉ; cho phép đẩy những người lao động đên chỗ 
thât nghiệp và bản cùng, đên chỗ phá sản và chết đói. 

Chỉ có cuộc cách mạng xô-viễt của chúng ta, chỉ có cuộc Cách mạng 
tháng Mười của chúng ta là đã đặt vân để như sau : không thay thể 
bọn bóc lột này bằng bọn bóc lột khác, không thay thê một hình thức 
bóc lột này bằng một hình thức bóc lột khác, mà tiêu diệt mọi sự bóc lột, 
tiêu diệt tât cả và mọi bọn béc lột, tât cả và mọi bọn nhà giàu và bọn 
áp bức cả cũ lẫn mới. (Vỗ tay hồi lâu.) 

Chính vì thê mà Cách mạng tháng Mười là điểu kiện tiên quyễt, 
là tiển để cần thiệt để cho nông dân chuyên sang con đường mới, con 
đường nông trang tập thể. 

Nông dân ủng hộ Cách mạng tháng Mười, như thê có đúng không ? 
Đúng. Họ đã làm đúng, vì Cách mạng tháng Mười đã giúp họ theát khổ; 
bọn địa chủ và bọn tư bản, bọn cho vay nặng lãi và bọn cu-lắc, bọn con 
buôn và bọn đầu cơ. 

Nhưng đó chỉ là một mặt của vân để. Đánh đuổi bọn áp bức, đánh 
đuổi bọn địa chủ và bọn tư bản, trần áp bọn cu-lắc và bọn đẩu cơ, như 
thê là rầt tôt. Nhưng như thê chưa đủ. Để giải phóng hoàn toàn khỏi 
gông xiếng cũ, nêu chỉ đập tan bọn bốc lột thì chưa đủ. Muôn thê, còn 
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phải xây đựng một đời sông mới, một đời sông cho phép người nông 
dân lao động có thể cải thiện đời sông vật chât và văn hóa cỏa mình 
và ngày càng nâng cao đời sông đó lên. Muôn thẻ, phải thiêt lập một - 
chề độ mới ở nông thôn, tức là chê độ nông trang tập thẻ. Đó là mặt 
khác của vân để. 

Chẻ độ cũ khác chẽ độ mới, chẽ độ nông trang tập thể, ở chỗ nào ? 

Dưới chê độ cũ, nông dân làm việc riêng lẻ, họ làm việc theo những 
phương pháp cũ kỹ do ông cha truyền lại, bằng những công cụ lao động 
cũ kỹ, họ làm việc cho bọn địa chủ và bọn tư bản, bọn cu-lắc và bọa đầu 
cơ, họ phải chịu sông một cuộc đời đói khổ mà làm giàu cho kẻ khác. 
Dưới chẻ độ mới, chê độ nông trang tập thể, nông dân làm việc chung 
nhau, thành ác-ten, đồng thời sử dụng những công cụ mới, rmáy kéo 
và máy móc nông nghiệp, họ làm việc cho họ và cho nông trang tập thể 
của họ, họ sông cuộc đời không có bọn tư bản và bọn địa chủ, không 
có bọn cu-lắc và bọn đầu cơ, họ làm việc để ngày càng cải thiện đời 
sông vật chât và văn hóa của họ. Ở đây, dưới chê độ cũ, chính phủ 
là chính phủ tư sản, nên nó ủng hộ bọn nhà giàu chông lại nông dâu 
lao động. Ở đây, dưới chề độ mới, chẽ độ nông trang tập thê, chính phủ 
là chính phủ công nông nên nó ủng hộ công nông chông lại tât cả và 
mọi bọn nhà giàu. Chê độ cũ dẫn tới chủ nghĩa tư bản. Chê độ mới 
dẫn tới chủ nghĩa xã hội. 

Đó là hai con đường : con đường tư bản chủ nghĩa và con đường 
zã hội chủ nghĩa ; con đường tiên lên, dẫn tới chủ nghĩa : xã hội, và con 
đường thụt lùi, quay về với chủ nghĩa tư bản. 

Có người nghĩ rằng có thể đi vào một con đường thứ ba nào đó. 
Đó là một sồ các đồng chí do dự, chưa hoàn toàn tin chắc vào sự đúng 
đẩn của con đường nông trang tập thể; những đồng chí này đặc biệt 
sẵa lòng bám lây con đường thứ ba chưa ai biết đó. Họ muôn chúng 
ta trở lại ch độ cũ, muôn chúng ta quay lại nền kinh tê cá thể, nhưng 
không có bọn tư bản và bọn địa chủ. Đồng thời họ muôn chúng ta 
tchỉs để tổa tại có bọn cu-lắc và bọn tư bản nhỏ khác, coi đó là một 
hiện tượng hợp pháp trong chề độ kinh tê của chúng ta. Thật ra, đó không 
phải là con đường thứ ba, mà là con đường thứ hai, con đường dẫn tới 
chủ nghĩa tư bản. Vì: quay lại nền kinh tê cá thể và phục hồi giai cầp 
cu-lắc nghĩa là gì? Nghĩa là phục hổi ách áp bức của cu-lắc, là phục 
hồi sự bóc lệt của bọn cu-lắc đôi với nông dân, là giao chính quyền cho 
bọn cu-lắc. Nhưng có thể phục hồi giai cầp cu-lắc mà đồng thời vẫn duy 
trì Chính quyển xô-viết được không ? Không, không thẻ được. Phục 
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hồi giai câp cu-lắc tât sẽ dẫn tới việc tành lập một chính quyến cu-lÁc và 
thủ tiêu Chính quyển xô-viễt; như vậy, nó tất dẫn tới việc thành lập 
một chính phủ tư sản. Mà việc thành lập một chính phủ tư sản, đền 
lượt nó, tât sẽ"lại dẫn tới chỗ phục hồi bọn địa chủ và bọn tư bản, 
phục hồi chủ nghĩa tư bản. Cái gọi là con đường thứ ba, thực ra chỉ 
là con đường thứ hai, con đường quay trở lại chủ nghĩa tư bản. Hãy 
thứ đi hỏi nông dân xem họ có muôn phục hồi ách áp bức của bọn cu-lắc, 
trở lại chủ nghĩa tư bản, thủ tiêu Chính quyển xô-viết và phục hồi 
chính quyển của bọn địa chủ và bọn tư bản không ? Hãy thử đi hỏi 
họ về vân để đó, và các đồng chí sẽ biết con đường nào là coa đường 
mà đa sô nông dân lao động coi là con đường duy nhất đúng. 

Cho nên, chỉ có hai con đường: hoặc trèo giôc mà tiên lên phía 
trước, tới chê độ mới, chê độ nông trang tập thế; đoặc tụt giôc mà 
thụt lùi lại đẳng sau, trở về chê độ cũ, chế độ của bọn tư bản và 
bọn cu-lắc. 

Không có con đường thứ ba. 

Nông dân lao động đã làm đúng khi họ vứt bỏ con đường tư 
bản chủ nghĩa và đi vào coa đường xây dựng nông trang tập thể. 

Người ta nói rằng con đường nông trang tập thể là một con 
đường đúng, nhưng là con đường khó khăn. Cái đó chỉ đúng một phẩn. 
Đương nhiên là trên con đường đó có những khó khăn. Không phải 
bỗng dưng mà có được một đời sông tôt đẹp đâu. Nhưng vần để là ở 
chỗ : những khó khăn chủ yêu đã vượt qua rồi; còn những khó khăn 
trước mắt chúng ta hiện nay thì thậm chí cũng không đáng để cho ta 
nói đên nhiều lắm. Các đồng chí nông trang viên, dù sao đi nữa thì 
so với những khó khăn mà công nhân đã phải trải qua trước đây rnươi 
mười lăm năm, những khó khăn của các đồng chí hiện nay có vẻ như 
một trò chơi trẻ con thôi. ở đây, các diễn giả của các đồng chỉ đã 
phát biểu và đã ca tụng công nhân Lê-nin-grát, Mát-xcơ-va, Khác-côp, 
lưu vực sông Đô-ne-txơ. Họ nói : công nhân có thành tích, còn như 
các đồng chí nông trang viên, các đỏng chí có ít thành tích hza nhiều. 
Tôi thây hình như trong diễn văn của các diễn giả toát lên nột sự 
ghen tị nào đó trên tỉnh thần đồng chí; họ có vẻ nói là: nều nông 
dân nông trang tập thể chúng tôi mà cũng có được những thành tích 
giồng như những thành tích của các đồng chí công nhân Lê-nia-grát, 
Mát-xcơ-va, lưu vực sông Đô-ne-txơ, Khác-cồp, thì hay biềt bao... 

Tât cả cái đó đểu tồt. Nhưng các đồng chí có biềt rằng để có 
được những thành tựu như thể thì công nhân Lê-nin-grát và Mát-xcơ-va 
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đã phải hy sinh biết bao nhiêu không, họ đã chịu đựng thiêu thôn 
như thê nào để cuôi cùng đạt được những thành tựu đó không ? Tại 
có thể kể lại cho các đồng chí một vài sự thật vể đời sông của công 
nhân năm 1918; trong suôt hàng bao nhiêu tuần lễ, người ta không 
phát cho công nhân lây một mâu bánh nhỏ nào, chứ đừng nói đền . 


thịt và những thức ăn khác nữa. Những ngày mà công nhân Lê-nin-grát - 


và Mát-xco-va linh được năm mươi gram bánh mì đen độn một nửa 
khô dầu, được coi là những ngày tôt đẹp nhât rồi. Và tình trạng đó 
không phải kéo dài có một tháng, cũng không phải sáu tháng, mà là 
kéo dài đền hai năm ròng. Song, công nhân đã chịu đựng mà không 
nản lòng,%ì họ biết rằng những ngày tôt đẹp hơn sẽ tới và họ sẽ đạt 
được những thẳng lợi quyêt định. Và kêt -quả thề nào ? Các đồng chí 
thây rằng công nhân đã không lầm. Hãy so sánh một chút những khó 
khăn và thiêu thôn của các đồng chí với những khó khăn và thiêu thần 
mà công nhân đã trải qua, thì các đổng chí sẽ thây rằng những khó 
khăn của các đồng chí thậm chí cũng không đáng phải nói tới nhiều. 

Cẩn phải làm gì để tiếp tục đây phong trào nông trang tập thể tiền 
lên và để tận lực phát triển việc xây dựng nông trang tập thể ? 

Muôn thê, trước hệt nông trang tập thể cẩn phải có ruộng đât hoàn 
toàn đảm bảo và có thể canh tác được. Các đồng chí đã có ruộng đât 
đó chưa ? Có, các đồng chí có ruộng đât đó rồi. Người ta biết rằng tât 
cả những đât tôt nhât đã được trao cho nông trang tập tiể và gắn chặt 
vào nông trang tập thể. Do đó nông trang viên có tiế làm và vun bón 
ruộng đầt đó theo ý muôn của mình, không sợ ruộng đât đó lại rơi vào 
tay kẻ khác nữa. 

Muôn thê thì, hai là, nông trang viên phải sử dụng được máy kéo 
và máy móc. Những máy đó các đồng chí đã có chưa # Có, các đồng chí 
đã có rồi. Tât cẢ mọi người đều biết những nhà máy sản xuât máy kéo 
và những nhà máy sản xuât máy móc nông nghiệp đều làm việc trước 
hềt và chủ yêu là cho các nông trang tập thể, cung cầp cho nông trang 
tập thể tât cả các nông cụ hiện đại. 

Muôn thê thì, sau hệt là chính phủ phải hết sức ủng hộ về người 
và tài chính cho nông dân nông trang tập thể, và ngăn chặn không để 
cho những tàn dư của các giai câp thù địch phá hoại nông trang tập thể. 
Chính phủ đó, các đổng chí đã có chưa ? Có, các đồng chí đã có rồi. 
Chính phủ đó gọi là Chính phủ xô-viễt của công nông. Hãy thử chỉ ra 
xem có một nước nào mà chính phủ không ủng hộ bọn tư bản và bọn 
địa chủ, không òng hộ bọn cu-lắc và bọn nhà giàu, nhưng lại ủng hộ 
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nông dân lao động. Một nước như thể chưa bao giờ có và trên thể giới 
chẳng có nơi nào có cả. Chỉ có ở nước xô-viết chúng ta mới có một 
chính phủ ra sức bảo vệ công nhân và nông dân nông trang tập thể, 
bảo vệ tât cả những người lao động ở thành thị và nêng thôn, chông 
lại tầt cả bọn nhà giàu và tât cả bọn bóc lột. (Vỗ tay hồi lâu.) 

Như vậy là các đồng chí có tât cả những điều cẩn thiết để đây mạnh 
việc xây dựng nông trang tập thẻ và đẻ hoàn toàn giải phóng khỏi những 
xiểng xích cũ. : 

Về phần các đồng chí, chỉ cẩn một điểm là : làm việc trung thực, 
chia thu nhập của nông trang tập thẻ theo lao động, giữ gìn của cải của 
nông trang, giữ gìn máy kéo và máy móc, chăm sóc ngựa cho chư đáo, 
hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước công nông của các đồng chí giao phó, 
cũng cô nông trang tập thể, đánh đuôi bọn cu-lắc và bọn tay sai của chúng 
trà trộn vào nông trang: tập thẻ. 

Chắc là các đồng chí đồng ý với tôi rằng khắc phục những khó khăn 
ây, nghĩa là làm việc trung thực và giữ gìn của cải của nông trang tập 
thể, không đên nỗi khó lắm đâu. Hơn nữa hiện nay các đồng chí 
không cồn làm việc cho bọn nhà giàu, cũng không lao động cho bọn 
bóc lột, mà là làm việc cho bản thân các đồng chí, cho chính nông trang 
tập thể của các đồng chí. 

Các đồng chí thây đầy, con đườug nông trang tập thể, con đường 
chủ nghĩa xã hội, là con đường duy nhât đúng của nông dân lao động. 


lội 


NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHÚNG TA LÀ 
LÀM CHO TOÀN THẺ NÔNG TRANG VIÊN 
ĐỀU ĐƯỢC KHÁ GIẢ 


Văn để thứ hai: Trên con đường mới đó, con đường nông trang 
tập thể của chúng ta, chúng ta đã đạt được nhữzg gì rồi, và trong 2-3 
năm tới chúng ta định sẽ đạt được những gì nữa ? 

Chủ nghĩa xã hội là một điểu tồt. Một đời sềng xã hội chủ nghĩa 
hạnh phúc là một điểu tốt không thể chồi cãi được. Nhưng tầt cả cái 
đó là vần để tương lai. Vần để chủ yêu hiện nay không phải là trong 
tương lai chúng ta sẽ đạt được những gì. Vần để chủ yều hiện nay 


LV. XTA-LIN | 


s32 


là lúc này đây chúng ta đã đạt được những gì rồi. Nông dân đã bước | 
vào con đường nông trang tập thể. Rât tốt. Nhưng đi vào con đường 
đó, nông dân đã được những gì ? Chúng ta đã đạt được những thành 
tích rõ rệt nào khi đi theo con đường nông trang tập thể ? 4 

Chúng ta đã giúp đỡ được hàng triệu quản chúng bản nông vœ 
nông trang tẬp thể, Chúng ta đã đạt tới chỗ là, một khi đã vào nông 
trang tập thể và được sử dụng những ruộng đât tôt hơn và những công 
cụ sản xuẩt tốt hơn, thì hàng triệu quẩn chúng bản rông đã vươn lên 
tới mức trung nông. Chúng ta đã đạt tới chỗ là hàng triệu quần chúng 
bẩn nông, trước đây không bao giờ được ăn no, thì hiện nay, trong 

nông trang tập thể, họ đã trở thành trung nông, trở thành những người 
có một đời sông được đảm bảo. Chúng ta đã đạt đên chỗ châm dứt sự 
phân hóa nông dân thành "bẩn nông và cu-lắc ; chúng ta đã đánh đỗ bọn 
cu-lắc và giúp đỡ bản nông trở thành những người làm chủ lao độ:; 
của mình trong nông trang tập thẻ, trở thành trung nông. 

- Khoảng bôn năm trước đây, trước khi đây mạnh việc xây dựng 
nông trang tập thể thì tình hình như thê nào ? Bọn cu-lắc thì giàu lên 
và phất lên. Bản nông thì nghèo đi và phá sản, rơi vào cảnh lệ 
thuộc vào bọn cu-lắc. Trung nông thì tìm cách ngoi lên cu-lắc, nhưng 
lấn rào cũng đều bị rơi xuông làm tăng thêm hàng ngũ của bắn 
nông trước con mắt khoái trá của bọn cu-lắc. Không kh6 gì mà không 
đoán trước được rằng chỉ có bọn cu-lắc và có lẽ một sô ông dân khá 
giả nữa là đã kiểm chác được trong tât cả cái tình trạng hỗn loạn đó. 
Cứ trong 1oo hộ ở nông thôn tích ra có 4- s hộ cu-lắc, 8 - ro hộ nông 
đân khá giả, 4s-so hộ trung nông và độ chừng 2s hộ bẩn nông. Như 
vậy, bẩn nông phải chịu ách áp bức của bọn cu-lắc, chiếm ít nhất B 
359 tổng sô nông hộ. Đó là tôi chưa nói đên những tầng lớp trung nông 
hạng dưới, họ chiếm tới quá nửa con sô trung nông và hoàn cảnh của 
họ cũng không khác gì hoàn cảnh bẩn nông mây, họ bị lệ thuộc 'trực 
tiếp vào bọn cư-lắc. : 

Bảng cách đẩy mạnh việc xây dựng nông trang tập thể, chúng ta 
đã xóa bỏ được tình trạng hỗn loạn và bât công đó ; chúng ta đã đập 
tan được ách áp bức của bọn cu-lắc; chúng ta đã thu hút vào nông 
tranz tập thể toàn bộ quấn chúng bẩn nông đó; ở đây, chúng ta đã 
đem lại cho họ một đời sông bảo đảm và nâng đời sông của họ lên 
ngang mức trung nông, được sử dụng ruộng đât của nông trang tập thể, 
được hưởng những ưu đãi đôi với nông trang tập thể, được sứ dụng 
những máy kéo và máy móc nông nghiệp, 
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Điểu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ có nông trang tập thể 
mà ít nhất có tới hai mươi triệu người trong nông dân, ít nhât có tới 
hai mươi triệu bẩn nông đã được cứu thoát khỏi cảnh khôn cùng và 
phá sản, cứu thoát khỏi ách nô dịch của DUỢ e cu-lắc và trở thành những 
người có đời sông bảo đảm. 

Đó là một thành tích lớn, các đồng chí ạ. Một thành tích mà thê giới 
chưa bao giờ thây và chưa hể có một nước nào đạt được cả. 

Đó là những kết quả thực tiễn, rõ rệt của việc xây dựng nông trang 
tập thể, những két quả của việc hông dân đã bước vào con đường Sản + 
trang tập thể, 

Nhưng đó mới chỉ là bước (hứ nhất của chúng ta, mới chỉ là thành 
tích thứ nhất của chúng ta trên con đường xây dựng nông trang tập thể. 


Cho rằng chúng ta nên dừng lại ở bước thứ nhất đó, ở thành tích 
thứ nhất đó, là sai. Không, các đồng chí ạ, chúng ta không thể dừng lại 
ở thành tích đó được. Muôn tiêp tục tiên lên và củng cô nông trang tẬp 
thể, chúng ta phải bước một bước thứ hai nữa, chúng ta phải đạt được 
một thành tích mới. Bước thứ hai đó là gì ? Là nâng cao hơn rữa mức 
sông của nông trang viên, cả của bẩn nông cũ, cũng như của trung nông cũ. 
Là làm cho toàn thể nông trang uiên đều được khá giả. Đúng thê, các đồng 
chí ạ, làm cho họ khá giả lên (Võ tay hồi lâu.) 

Nhờ nông trang tập thẻ, chúng ta đã nâng được mức sông của bản 
nông lên mức trung nông. Rất tt. Nhưng như thê chưa đủ. Bây giờ, 
chúng ta còn phải làm sao tiên lên được một bước nữa, giúp đỡ tât cả 
nông trang viên, bản rông và trung nông cũ nâng cao mức sông của họ 
lên ngang mức nông dân khá giả. Có thẻ làm được như thê và chúng ta 
phải làm cho bằng được. (Võ tay hồi lâu.) 

Hiện nay, chúng ta có tât cẢ những cái cẩn thiết để đạt mục đích 
đó của chúng ta. Máy móc và máy kéo của chúng ta hiện nay sử dụng 
còn kém. Ruộng đât của chúng ta canh tác cò; rât xoàng. Chỉ cẩn sử 
dụng máy móc và máy kéo được tôt hơn, chỉ cẩn canh tác ruộng đầt cho 
tôt hơn là chúng ta có thê tăng được sản lượng của chúng ta lên gắp hai, 
gầp ba lấn. Và như thê là hoàn toàn đủ đẻ làm cho tầt cẢ nông trarg viên 
thành những người lao động khá giả của đống ruộng rông trang tập thẻ. 

Nói về nông dân khá giả, thì tình hình xưa kia như thề nào ? Xưa 
kia mà muôn trở nên khá giả thì cẩn phải làm hại những người láng 
giếng, cẩn phải bóc lột họ, bán cho họ với giá đắt hơn, mua của họ với 
giá rẻ hơn, thuê mượn một vài cỏ nông, bóc lột họ khá nhiều, góp nhặt 
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lầy một ít vồn liễng \ể sau khi đã mọc lông mọc cánh thì trở thành cu- 
lạc. Chính đó là nguyên nhân tại sao những nông dân khá giả xưa kia, 
dưới chề độ kinh tẻ cá thể, đã làm cho bẩn nông và trung nông không 
tin nhiệm và căm ghét. Ngày nay thì lại khác. Ngày nay, điều kiện cũng 
khác rồi. Ngày nay, nông trang viên muôn trở nên khá 81Ả, tuyệt không 
cẩn làn hại hoặc bóc lột những người láng giểng. VẢ lại, ngày nay không 
phải dễ dàng bóc lột ai được, vì ở nước ta không còn chê độ tư hữu 
và cho linh canh ruộng đầt nữa, máy móc và máy kéo đều là của Nhà 
nước ; còn như bận có tư bản, thì bây giờ trong các nông trang 
tập thể họ không còn hợp thời nữa. Cái lôi đó có, nhưng bây giờ 
đã vinh viễn tiêu tan rồi. Ngày nay nông trang viên muôn trở nên 
khá giả, thì chỉ cẩn có một điểu thôi : làm việc trung thực trong nông 
trang tập thể, sử dụng những máy kéo và máy móc cho hợp lý, sử 
dụng súc vất dùng để lao động cho hợp lý, canh tác ruộng đầt cho 
hợp lý, gìn giữ tài sản của nông trang tập thẻ. 

Đôi khi người ta nói : đã có chủ nghĩa xã hội rồi, tại sao còn lao động 
làm gì? Trước kia chúng ta đã lao động, bây giờ chúng ta cũng lao động, 
thê chưa đền lúc thôi lao động được sao ? Những lời nói như thê là sai 
lầm về căn bản, các đồng chí ạ. Đó là triệt lý của kẻ lười biêng chứ không 
phải là của những người lao động trung thực. Chủ nghĩa xã hội tuyệt 
nhiên không phủ nhận lao động. Ngược lại, chủ nghĩa xã hội được xây 
dựng trên lao động. Chủ nghĩa xã hội và lao động không thể tách rời 
nhau được. 

Lê-nin, người thầy vĩ đại của chúng ta, đã nói: «‹ Ai không làm thì 
không ăn». Điều đó nghĩa là gì? Câu nói đó của Lê-nin nhằm chông 
lại ai? Chông bọn bóc lột, chông những kể tự mình không lao động 
nhưng lại bắt người khác lao động và làm giàu trên lưng người khác. 
Còn chông ai nữa? Chông những kể lười biêng và muôn lợi dụng 
lao động của những người khác. Điều mà chủ nghĩa xã hội đòi hỏi không 
phải là ăn không ngồi rồi, mà đòi hỏi tât cả mọi người phải lao động 
một cách trung thực, lao động không phải cho kẻ khác, không phải cho 
bọn giàu có và bọn bóc lột mà cho bản thân mình, cho xã hội. Và nêu 
chúng ta lao động trung thực, nêu chúng ta lao động cho bản thân chúng 
ta, cho nông trang tập thể của chúng ta, thì trong hai ba năm nữa, chúng 
ta sẽ nâng được mức sông của tât cả nông trang viên, bẩn nông lẫn trung 
nông cũ, lên mức nông dân khá giả, lên mức những người được hưởng 
đối dào sản phẩm và sông một cuộc đời hoàn toàn văn minh. 

Đó là nhiệm vụ trước mắt hiện nay của chúng ta. Chúng ta có thể 
đạt tới đó và chúng ta phải đạt cho bằng được. (Vỗ tay hồi lâu.) 
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MÂẦY ĐIỀU NHẬN XÉT 
X\ 

Và bây giờ tôi xin phép có một vài nhận xét. 

Trước hềt là nhận xét về đảng niên của ta ờ nông thôn. Trong sô 
các đồng chí có nhiều đẳng viên, nhưng sö người ngoài đảng lại còn 
nhiều hơn. Trong đại hội này, người ngoài đảng nhiều hơn đảng viên 
cộng sản, đó là điều rât tôt, vì chúng ta trước hệt cẩn phải làm cho 
chính những người ngoài đảng tham gia vào công tác của chúng ta. 
Có những đảng viên cộng sản cư xử theo tỉnh thần bôn-sê-vích đồi 
với nông trang viên ngoài đẳng. Nhưng còn có những người khác ra 
điều mình là đảng viên cộng sản, không để cho những người ngoài 


- đảng gần họ. Thê là không tốt, là có hại. Sức mạnh của những người 


bôn-sê-vích, sức mạnh của những người cộng sản chính là ở chỗ họ 
biết tập hợp được hàng triệu chiến sĩ ngoài đảng xung quanh đảng ta. 
Những người bôn-sê-vích chúng ta sẽ không thể giành được những 
thẳng lợi như ngày nay, nêu chúng ta không biết tranh thủ được cho 
đảng sự tín nhiệm của hàng triệu công nhân và nông dân ngoài đảng. 
Mà muôn thể thì cẩn phải làm gì ? Muôn thẻ, những người cộng sản 
cần phải lắng nghe ý kiên của những người ngoài đắng, không những 
phải giáo dục những người ngoài đảng, mà còn phải học hỏi những 
người ngoài đẳng, chứ không phải là dựng lên một bức tường giữa 
mình và những người ngoài đảng, chứ không phải là bó mình trong cái 
vỏ đảng viên của mình, chứ không phải là lên mặt ta đây là đảng viên. 

Đừng quên rằng đảng viên không phải là từ trên trời rơi xuồng. 
Cần phải nhớ rằng chính tât cả các đảng viên trước kia đều là những 
người ngoài đẳng. Hôm nay anh là người ngoài đảng, ngày mai anh là 
đảng viên của đảng. Như vậy thì có gì mà đáng tự cao? Trong số chúng 
tô, những người bôn-sê-vích lão thành, có nhiều người đã chiền 
đầu trong hàng ngũ đảng hai ba mươi năm nay. Nhưng chúng tôi 
cũng thê thôi, trước kia chúng tôi cũng là những người ngoài đẳng, 
Nều hai ba mươi năm trước đây, những đảng viên lúc đó coi chúng 
tôi chẳng ra gì và không để cho chúng tôi gần đảng, thì chúng tôi sẽ 
ta sao ? Có thể là chúng tôi sẽ xa đảng trong hàng bao nhiêu năm. 
Thể mà, các đồng chí ạ, những người bôn-sê-vích lão thành chúng tôi, 
đâu phải là những người cuỗi cùng. (CA phòng họp nhộn lên 
vui vẻ, vỗ tay hồi lâu.) 
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Chính vì vậy cho nên những đảng viên chúng ta, những đảng viên. 


trẻ hiện nay, mà đôi khi tổ ra vẻ ta đây trước những người ngoài đảng, 
thì cẩn phải nhớ lây tât cả điểu đó, nhớ rằng không phải tính tự cao, 
mà chính sự khiêm tôn mới tôn thêm vẻ đẹp của người bôn-sê-vích. 


Bây giờ xin nói vài lời nể phụ nữ, uể nữ nông trang viên. Vần để phụ 
nữ trong các nông trang tập thẻ là một vân để lớn, các đồng chí ạ. Tôi 
biết rằng nhiều người trong số chúng ta đánh giá thầp người phụ nữ và 
thậm chí còn chê nhạo họ nữa là khác. Nhưng đó là một sai lầm, một 
sai lầm nghiêm trọng, các đồng chí ạ. Ở đây, vân đề không phải chỉ là ở chỗ 
phụ nữ chiêm một phẩn nửa dân số. Vân để trước hẽt là ở chỗ phong 
trào nông trang tập thể đã đưa nhiều phụ nữ xuầt sắc, có năng lực 
vào cương vị lãnh đạo. Hãy xem đại hội này, xem thành phần của nó, 
và các đồng chí sẽ thầy rằng từ lâu phụ nữ từ chỗ là những người 
lạc hậu đã trở thành những người tiên tiên. Trong nông trang tập thẻ, 
phụ nữ là một lực lượng to lớn. Kìm hãm lực lượng đó là phạm tội 
lớn. Bồn phận của chúng ta là phải làm cho phụ nữ trong nông trang 
tiên lên và thúc đây lực lượng đó hoạt động. 


Đành rằng Chính quyển xô-viết trong thời gian vừa qua đã có 
một sự hiểu lắm nhỏ đổi với nữ nông trang viên. Đó là về vân để bò 
sữa của họ. Nhưng bây giờ vân để bò sữa đã được giải quyết rồi, và 
sự hiểu lắm đó đã được đánh tan. (Võ tay hồi lâu.) Bây giờ 
chúng ta đã đạt tới chỗ là phần đông các hộ trong nông trang đểu có 
một con bò sữa rồi. Một, hai năm nữa, chúng ta sẽ không còn thây 
một nông trang viên nào mà lại không có một con bò sữa. Những người 
bôn-sâ-vích chúng ta nhất định sẽ cô gắng làm thê nào cho mỗi nông 
trang viên có một con bò sữa riêng của mình. (Võỗ tay hồi lâu.) 


Còn vẻ phía nữ nông trang viên, thì họ không được quên sức 
mạnh và ý nghĩa quan trọng của nông trang tập thể đôi với phụ rữ. 
Họ cần phải nhớ rằng chỉ có trong nông trang tập thể thì họ mới có thể 
bình đárg được với ram giới. Không có nông trang tập thể thì không 
có bình đẳng, ở trong nông trang tập thể là có quyển lợi bình đẳng. 
Vậy các đống chí nữ nông trang viên hãy nhớ lây như thê và bảo vệ 
chê đệ nông tranz tập thể như con ngươi của mình. (Vỗ tay hồi lâ ú.) 

Tôi xin nói đôi lời vẻ nam nữ đoàn uiên thanh niên cộng sản ở trong 
rông trang tập thé. Thưa các đồng chí, thanh niên chính là tương lai của 
chúng ta, hy vọng của chúng ta. Thanh niên phải thay thẻ chúng ta là 
nhữrg rgười đã già rồi. Họ cẩn phải mang lá cờ của chúng ta cho tới 
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thắng lợi cuỗi cùng. Trong nông dân có nhiều người già cả còn đeo gánh 
nặng cũ, còn mang nặng những tập quán và những ký ức của cuộc đời 
trước kia. Rõ ràng là không phải bao giờ họ cũng bước theo kịp đảng, 
kịp Chính quyển xô-viêt. Thanh niên chúng ta thì không phải thê. Họ 
không bận bịu với gánh nặng cũ và họ thâm nhuần những lời đi huân 
của Lê-nin một cách dễ dàng hơn. Và chính vì thanh niên thâm nhuần 
những lời di huân của Lê-nin một cách dễ dàng hơn, chính vì lý do 
đó nên họ có sứ mệnh dắt dẫn những người chậm tiên và những người 
do dự tiễn lên. Đành rằng họ còn thiêu kiên thức. Nhưng kiền thức 
là điểu có thể học tập được. Hôm nay chưa có kiên thức thì ngày mai 
sẽ có. Cho nên nhiệm vụ là phải học tập và học tập nữa chủ nghĩa Lê-rin. 
Các đồng chí nam nữ thanh niên cộng sản ! Hãy'học tập chủ nghĩa 
bôn-sê-vích và dắt dẫn những người còn do dự tiên lên! Hãy bớt _ 
ba hoa đi, làm việc nhiểu hơn thì chắc chắn là các đồng chí sẽ 
thành công. (Võ tay.) 

Tôi xin nói vài lời vẻ nông đân cá thể. Ở' đây ít thầy nói tới nông 
dân cá thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn những người 
ây nữa, không có nghĩa như thê. Nông dân cá thể vẫn còn, và không 
thẻ không chú ý đền họ, vì họ là những nông trang viên tương lai của 
chúng ta. Tôi biết rằng một sô nông dân cá thể đã hoàn toàn trụy lạc 
và chạy theo con đường đầu cơ..Có thể đó là nguyên nhân tại sao những 
nông trang viên chúng ta chỉ nhận họ vào nông trang sau khi đã cân nhắc 
rât kỹ, và đôi khi cũng cự tuyệt hẳn không nhận họ vào. Dĩ nhiên như thẻ 
là đúng, và không thể có gì là đáng phản đôi cả. Nhưng có một bộ phận 
nông dân cá thể khác, đông hơn, họ không chạy theo con đường đầu 
cơ mà sinh sồng bằng cách làm ăn trung thực. Có thẻ những nông dân 
cá thể này cũng đồng ý gia nhập nông trang tập thể. Nhưng điểu ngăn 
trở họ, chính là một mặt họ do dự hoài nghi sự đúng đắn của đường 
lồi nông trang tập thể và mặt khác, là nông trang viên hiện nay có tâm 
lý ghét bỏ nông dân cá thẻ. 

Cô nhiên, cần phải hiểu nông trang viên và tự đặt mình vào địa vị 
của họ. Suôt trong những năm trước đây, họ đã chịu đựng biềt bao lời 
thóa mạ và nhạo báng của nông dân cá thể. Nhưng ở đây những, lời 
thóa mạ và nhạo báng không thể đóng vai trò quyềt định. Người cán bệ 
lãnh đạo nào không biệt quên những lời thóa mạ và đặt tình cảm của 
mình lên trên lợi ích của sự nghiệp nông trang tập thể, thì đó là một 
người lãnh đạo kém. Nêu các đỏng chí muồn trờ thành những người 
lãnh đạo, thì các đồng chí phải biềt quên những lời mà một sồ nông 


383 LV, XTA-LIN 


dân cá thể nào đó đã thóa mạ các đồng chí. Trước đây hai năm, tôi có 
nhận được một bức thư của một bà nông dân quả phụ miển Vôn-ga. 
Bà ta phàn nàn là nông trang tập thể không muôn nhận bà ta vào và 
yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi đã để nghị nông trang tập thể cho biễt lý do, 
Nông trang tập thê đã trả lời tôi rằng họ không thể nhận bà ta vào nông 
trang tập thể vì bà này đã làm nhục một buổi họp của nông trang, 
` Nguyên do thể nào ? Trong một buổi họp của nông dân, nông trang viên 
kêu gọi nông dân cá thể gia nhập nông trang tập thẻ, thì người đàn bà 
góa này, để đáp lại lời kêu gọi đó, hình như đã tỏc váy lên mà rói : 
Đây, nông trang tập thể của các anh đây này! (Cả phòng họp 
nhộn lên, cười vui vẻ.) Hiển nhiên là bà này đã làm sai, bà này 
đã làm nhục hội nghị. Nhưng liệu có thể từ chỏi không cho bà ta gia 
nhập nông trang tập thẻ được không, nêu một năm sau bà ta đã thành 
_ khẩn ăn năn và đã thừa nhận lỗi của mình ? Tôi cho rằng không rên 
từ chôi. Tôi đã viết thư nói với nông trang tập thể như vậy. Nông trang 
tập thê đã nhận người quả phụ đó vào. Thê rồi thê nào ? Ngày nay, bà 
ta làm việc trong nông trang tập thể không phải vào hạng bét mà vào 
loại những người đứng hàng đầu. (Vỗ tay.) 

Đó lại là một thí dụ nữa chứng tỏ rằng những người lãnh đạo, nêu 
tmuôn là những người lãnh đạo chân chính, thì cẩn phải biệt quên những 
lời thóa mạ khi lợi ích của sự nghiệp đòi hỏi phải quên. 

Về nông dân cá thể, nói chung cũng cẩn phải nói như thê. Tôi 
không phản đôi việc kêt nạp vào nông trang tập thể một cách có cân 
nhắc lựa chọn. Nhưng tôi phản đổi cái lôi đóng cửa không cho tât 
cả mọi người nông dân cá thể gia nhập nông trang mà chẳng phân biệt 
gì cả. Đó không phải là chính sách của chúng ta, không phải chính 
sách bôn-sê-vích, Nông trang viên cẩn phải nhớ rằng trước đây không 
lâu bản thân mình cũng là nông dân cá thể. 

Sau hết, tôi xin nói vài lời về öức thư của những nông trang uiên 
Bê-den-túc. Bức thư đó đã được công bỏ, và hẳn là các đồng chí đã 
được đọc. Bức thư đó hiển nhiên là hay. Nó chứng tỏ rằng trong sô 
nông trang viên chúng ta, có nhiều người tổ chức và tuyên truyền có 
kinh nghiệm và có ý thức cho sự nghiệp nông trang tập thể, họ là niềm 
tự hào của nước ta. Nhưng bức thư đó có một đoạn sai, không thể nào 
đồng ý được; các đồng chí ở Bê-den-tsúc mô tả lao động của mình trong 
nông trang tập thể là một thứ lao động tầm thường và hầu như không 
đáng kể và coi lạo động của các diễn giả và các-lãnh tụ thỉnh thoảng 
đọc những bài diễn văn tràng giang đại hải mới là lao động vĩ đại và 
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sáng tạo. Vẻ điểm này, liệu có thể đồng ý được không ? Không, các 
đồng chí ạ, không thể nào đổng ý được. Ở đây, các đồng chí ở Bê- 
den-tsúc đã mắc một sai lẩm. Có thể là họ mắc sai lẩm vì khiêm tôn. 
Nhưng không phải vì thẻ mà sai lắm đó không phải là một sai lẩm, 
Thời đại mà các lãnh tụ được coi là những người duy nhất sáng tạo 
ra lịch sử, còn côag nhân và nông dân không được đềm xỉa đền, thời 
đại đó đã qua rồi. Ngày nay, quyêt định vận mệnh của các dân tộc và 
các quốc gia khôrg chỉ là những lãnh tụ, mà trước hêt và chủ yêu là 
hàng triệu quẩn chúng lao động. Công nhân và nông dân đang âm thẩm 
và lặng lẽ xây dựrg lên các nhà máy, hầm mỏ và đường sắt, nông trang 
tập thể và nôag trường quổc doanh, sáng tạo ra tât cả của cải cho đời 
sỏng sản xuât, cơm ăn áo mặc cho toàn thể giới— đó là những người 
anh hùng chân chính và người thực sự sáng tạo đời sông mới. Điều 
đó các đồng chí chúng ta ở Bê-den-tsúc hình như đã quên. Đánh giá 
quá cao sức mạnh: của mình, và bắt đầu lên mặt tự cao tự đại vể những 
công hiên của mình, là không tôt. Điều đó dẫn tới tính huênh hơang, mà 
huênh hoang là một tật xâu. Nhưng khi người ta bắt đầu đánh giá thâp sức 
mạnh của mình và không thây rằng lao động «tẩm thường › và «âm thẩm › 
của mình, thật ra là một lao động vi đại và sáng tạo, quyết định vận 
mệnh của lịch sử¿— thì như thê lại còn tệ hơn nữa. 

Mong rằng các đồng chí ở Bê-den-tsúc cũng đồng ý với lời hiệu 
đính nho nhỏ của tôi vào bức thư của các đồng chí ấy. 


Thưa các đồng chí, nêu các đồng chí đồng ý, thì chúng ta sẽ dừng 
lại ở đây. 

(Vỗ tay hồi lâu rồi chuyên thành hoan hô nhiệt 
liệt Cử tọa đứng dậy hoan hô đồng chí Xta-lin. 
Tiềng hoan hô nổi dậy. Phòng họp hô lớn: ‹Đồng 
chí Xta-lin muôn năm, hoan hô l Người nông trang viên tiên tiên muôn 
năm ! Đồng chí Xta-lin, lãnh tụ của chúng ta muôn năm l›). 


BÁO CÁO TÔNG KẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẰNG CỘNG SẢN (B) 
` - + 
TOÀN LIÊN-XÔ TẠI ĐẠI HỘI XVII CỦA ĐẢNG= 


ngày 26 tháng Giêng 193 


Ĩ 


CUỘC KHỦNG HOẢNG KÉO DÀI 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THỀ GIỚI 
VÀ TÌNH HÌNH BÊN NGOÀI CỦA LIÊN-XÔ 


Thưa các đồng chí ! Từ Đại hội XVIÊ%! đền nay đã hon ba nằm 
tôi. Thời kỳ đó không phải là dài lắm. Nhưng thời kỳ đố cỏ một nội 
dung phong phú hơn bầt kỳ thời kỳ nào khác. Tôi thiết tưởng trong 
mười răm gần đây, không có một thời kỳ nào lại xây ra nhiều biền cà 
như thời kỳ đó. 

Trong lĩnh vực kinh tế, những năm đó là những năm khủng hoàng 
kéo dài của kinh tẻ thể giới. Cuộc khủng hoằng không phải chỉ bạo 
trùm nền công nghiệp, mà cả toàn bộ nền nông nghiệp nừa. Nó không 
phải chỉ hoành hành trong linh vực sản xuầt và thương nghiệp mà 
thôi. Nó còn lan vào phạm vi tín dụng và lưu thông tiền tệ, làm đảo 
lộn những quan hệ tín dụng và ngoại tệ đã được thiết lập giữa các 
nước. Nêu trước kia, đây đó người ta còn tranh luận xem cỏ hay không 
có khủng hoảng kinh tế thề giới thì bây giờ, người ta chẳng còn tranh 
luận gì về điều đó nữa, vì sự tổn tại của cuộc khủng hoàng và tác dụng 
phá hoại của nó đã quá hiền nhiên rồi. Bầy giờ người ta tranh luận về 
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"một điểm khác : có thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng được không, 
hay là không có cáth nào thoát được cẢ ? Và nêu có một lôi thoát thì 
phải làm thê nào ? 

Trong lĩnh vực chính trị, những năm đó là những năm mà quan 
hệ giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau, cũng như quan hệ trong 
nội bộ các nước đó đểu trở nên ngày càng gay gất hơn. Cuộc chiên 
tranh giữa Nhật-bản và Trung-quôc và việc chiếm đóng Mãn-châu, đã 
làm cho những quan hệ ở Viễn-đông trở nên gay gắt; chủ nghĩa phát- 
xít thẳng lợi ở Đức và tư tưởng phục thù thẳng thê, đã làm cho những 
quan hệ ở châu Âu trở nên gay gắt; việc Nhật và Đức rút khỏi Hội 
quôc liên càng thúc đây thêm việc vũ trang và chuẩn bị một cuộc chiên 
tranh đê quôc chủ nghĩa ; sự thât bại của chủ nghĩa phát-xít ở Tây- 
ban-nha?88 một lần nữa chứng tỏ cuộc khủng hoảng cách mạng đang 
chín muổi và chứng tỏ chủ nghĩa phát-xít không thể nào sông lâu 
được : tât cả những sự kiện đó là những sự kiện hết sức quan trọng 
trong thời kỳ vừa qua. Không có gì mà phải ngạc nhiên rằng chủ nghĩa 
hòa bình tư sản đã đền lúc sắp chết rồi và những xu thê vũ trang và 
vũ trang thêm đã công khai và trực tiếp thay thê những xu thê tài 
giẦm binh bị. 

Giữa làn sóng hung dữ ây của những biên lơạn kinh tế và những 
tai họa chính trị và quân sự, Liên-xô đã đứng riêng biệt ra, vững như 
bàn thạch ; Liên-xô vẫn theo đuôi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và đầu tranh gìn giữ hòa bình. Nều ở bên kia, ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, cuộc khủng hoảng vẫn đang còn hoành hành, thì ở Liên-xô, cả 
công nghiệp lẫn nông nghiệp đều vẫn tiệp tục phát triển lên. Nều ở 
bên kia, ở các nước tư bản chủ nghĩa, người ta đang ráo riết chuẩn bị 
một cuộc chiên tranh mới đặng phân chia lại thê giới và những khu 
vực ảnh hưởng, thì Liên-xô vẫn tiệp tục đầu tranh một cách thường 
xuyên và ngoan cường chông lại nguy cơ chiên tranh và bảo vệ hòa 
bình ; và không thê nói rằng về mặt này những cô gắng của Liên-xô 
không đem lại một kêt quả nào. 

Quang cảnh chung của tình hình quốc tế hiện nay là như vậy. 

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang nghiên cứu những tài liệu chủ 
yêu về tình hình kinh tế và chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa. 

1. Sự diễn biến của cuộc khủng hoàng kinh tế 
trong các nước tư bản chủ nghĩa 


Cuộc khủng hoảng kinh tÈ hiện nay trong các nước tư bản chủ 
nghia khác với tầt cÀ các cuộc khủng hoảng tương tự như thề, ở chỗ 
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là nó lâu dài và dai dẳng hơn cả. Nêu trước kia, các cuộc khủng hoảng 
thường chỉ một hay hai năm là châm dứt, thì cuộc khủng hoẳng hiện 
nay đã kéo dài sang đên năm thứ năm rồi và năm này qua năm khác, 
nó tàn phá nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa, làm khô kiệ 
những lớp mỡ béo mà nển kinh tÊ tư bản chủ nghĩa đã tích lũy 
được trong những năm trước đây. Không có gì mà phải ngạc nhiên rằng 
cuộc khủng hoảng này là cuộc khủng hơảng nặng nể nhât trong tât cj 
các cuộc khủrg hoảng. 

Giải thích như thê nào cái tính chât dai dằng chứa từng thây đó 
của cuộc khủng hoảng công nghiệp hiện nay ? 

Trước hết, đó là vì cuộc khủng hoảng công nghiệp bao trùm hết thầy 
mọi nước tư bản chủ rghĩa không trừ một nước nào cả, khiên cho những 
'nước này khó mà tìm được cách trút gánh nặng lên lưng những nước 
khác để thoát được khủng hoảny. 

Hai là, vì cuộc khủng hoảng công nghiệp lại xoắn chặt với cuộc khủng 
hoảng rông ngiiệp đã bao trùm tầt cả các nước nông nghiệp và nửa nông 


nghiệp ki.ông trừ một nước nào, điểu đó không thể không làm cho cuộc _ 


khủrg hoảng công nghiệp phức tạp thêm và trầm trọng thêm. 

Ba là, vì trong thời kỳ này, cuộc khủng hoảng nông nghiệp đã trẩm 
trọng thêm và bao trùm tât cả các lĩnh vực nông nghiệp kể cả ngành chăn 
nuôi, làm cho nông nghiệp thoái hóa đi đền chỗ phải làm việc bằng tay 
thay c'o máy móc, dùng ngựa thay cho máy kéò, đên chỗ phải giảm bớt 
tât nhiều và đôi khi phải bỏ hẳn việc dùng phân hóa học, điều đó lạ 
làm cho cuộc khủr:g hoảng công nghiệp càng tiêm dai dằng hơn nữa. 

Bồn là, vì những các-ten độc quyển thông trị trong công nghiệp 
đang ra sức duy trì giá hàng cao ; điều đó làm cho cuộc khủng hoảng 
thành đặc biệt nặng nể và trở ngại cho việc tiêu thụ sö hàng hóa ca ứ 
đọng trong kho. 

Cuỗi cùng, và đây là điều căn bản, vì cuộc khủng hoảng công nghiệp 
đã bùng ra tro:g điểu kiện tổng khủng hoảng của chủ nga tư bản, vào 
lúc mà chủ nglứa tư bản, cả trong các clính quôc cũsg như trong các 
thuộc địa và các nước phụ thuộc, đã không còa và cũng không thể còn 
được cái sức mạnh và tính chầt vững chắc như hồi trước chiễn tranh 
và trước Cách mạng tháng Mười nữa; vào lúc mà cuộc chiền tranh đề 
quâc chủ nghĩa đã để lại cho công nghiệp của các nước tư bản chủ 
nghĩa những hiện tượng mà nó không tài nào thoát ra k:ỏi được nữa, 
nliir : các xí nghiệp phải thường xuyên chạy không l:ềt côzg suầt, có 

những đội quân thầt nghiệp đồng hàng triệu người. 


L 
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Đó là những tình huông khiến cuộc khủng hoảng công nghiệp hiện 
nay có tính chât kéo dài dai dẳng một cách trẩm trọng. 

Cũng chính do những tình huông ây mà cuộc khủng hoảng không 
chỉ ở trong lĩnh vực sản xuât và thương nghiệp, mà còn lan cả vào hệ 
thông tín dụng, ngoại hồi, phạm vi trái khoán, v.v., lầm tan vỡ những 
môi quan hệ cổ truyền giữa các nước, cũng như giữa những tập đoàn 
xã hội trong từng nước. 

ở đây, việc giá hàng sụt xuông đã gây một tác dụng lớn. Mặc dù 
những các-ten độc quyển chông cự lại, giá cả vẫn cứ sụt xuông với 
một sức mạnh không sao cản nổi; sụt xuông trước hẻt và nhiều hơn 
cả là giá hàng hóa của những người sản xuât không họp thành tổ chức — 
nông dân, thợ thủ công, nhà tư bản nhỏ; còn hàng hóa của những 
người sản xuât đã họp thành tổ chức, tức là bọn tư bản tập hợp trong 
những các-ten, thì chỉ bị sụt giá từ từ và ít thôi. Việc giá hàng sụt 
xuông đã làm chơ tình cảnh của những người đi vay (các nhà công 
nghiệp, thợ thủ công, nông dân, v.v...) trở nên không thể chịu đựng 
được ; trái lại, còn bọn cho vay thì lại được hưởng đặc quyển đặc lợi 
một cách chưa từng thây. Một tình hình như thê ắt phải đưa đền và 
thực tê đã đưa đên tình trạng là những công ty tư bản chủ nghĩa và 
những chủ xí nghiệp tư nhân bị phá sản rât nhiều. Suôốt ba năm vừa tồi 
ở các nước Hợp chủng quốc Bắc Mỹ, Đức, Anh, Pháp, hàng vạn công 
ty cỗ phẩn đã phải tiêu vong vì vậy. Sau sự phá sản của các công 
ty cổ phần thì tiến tệ bị mât giá, điểu đó đã làm giảm bớt được phần 
nào khó khăn của những người đi vay nợ, Sau khi tiển tệ mât giá thì 
Nhà nước hợp pháp hóa việc đình chỉ trả nợ trong nước cũng như nợ 
ngoải nước. Mọi người đều đã biêt sự phá sản của các ngân hàng như 
ngân hàng Đác-mơ-stát-tơ và Đrét-đnơ ở Đức, ngân hàng Crê-đi An-stan 
ở Áo và của các công-xóoc-xium như công-xóoc-xi-um Crây-gơ ở 
Thụy-điển, công-xóoc-xi-um In-xơn ở Mỹ, v.v... 

Rõ ràng là những hiện tượng đó, những hiện tượng đã làm lung 
lay những cơ sở của hệ thông tín dụng, ắt phải dẫn đền và thực t 
đã dẫn đền việc đình chỉ trả những tín thải và những món vay nước 
ngoài, đình chỉ trả những món nợ giữa các nước liên minh với nhau, 
đình chỉ xuât khẩu tư bản, tiếp tục thư hẹp ngoại thương, giảm bớt 
xuât khâu hàng hóa thêm nữa, dẫn đền chỗ làm cho cuộc đầu tranh 
giành giật thị trường ngoài nước được đầy mạnh thêm, dẫn đền cuộc 
chiên tranh thương nghiệp giữa các nước, rồi đền chính sách phá giá. 
Vâng, thưa các đổng chí, đúng là đền chính sách phá giá. Tôi không 
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nói đền chính sách phá giá không có thật của Liên-xô mà vừa mới đây 
một sô những ông nghị quý hóa của các nghị viện quý hóa ở châu Âu 
và châu Mỹ đã la ó đên khản cỗ để phản đồi. Tôi nói đền chính Sách 
phá giá có thật hiện nay đang thi hành ở hầu hềt các nước «văn minh, 
mà những ông nghị dũng cảm và quý hóa đó đã cần thận ngậm tán 
không nói gì đền. 

Cũng rõ ràng là những hiện tượng có tính chầt phá hoại ây, á 
theo cuộc khủng hoảng công nghiệp và đã diễn ra ở ngoài phạm vi sẵn 
xuất, đến lượt chúng không thể không ảnh hưởng trở lại tiền trìn 
của cuộc khủng hoảng công nghiệp về mặt là làm cho nó sâu sắc thêm, 
phức tạp thêm. - 

Đó là tình hình tổng quát vể sự diễn biển của cuộc khủng hoằng 
công nghiệp. 

Dưới đây là một vài con sô lây trong những tài liệữư chính thức, 
nói lên sự diễn biên của cuộc khủng hoảng công nghiệp trong thời kỳ 
vừa qua. 


Sản lượng công nghiệp 
lây mức năm ro2o là roo 


Các đồng chí thầy đó, bảng thông kê này tự nó cũng đã rõ rồi. 

Trong khi công nghiệp ở những nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu, 
so với năm 192g, cứ mỗi năm lại sụt xuông, và chỉ đền năm 1933 no 
mới hơi khôi phục lạ được một chút, nhưng còn lâu mới đạt được 
mức năm 1g2o, thì công nghiệp Liên-xô cứ mỗi năm lại lớn mạnh lên, 
ở trong một quá trình không ngừng phát triển. 

Trong khi sản lượng công nghiệp của những nước tư bản chà 
nghĩa chủ yêu, đền cuỗi năm 1933, trung bình đã giảm mắt 259, và hơn 
thê nữa so với mức năm 1g2g, thì công nghiệp Liên-xô đã ứảng mức 
sản xuât lên gâp đôi, nghĩa là đã tăng được hơn 1oo%. (Võ tay.) 


| 1 

| 1929 | 1930 1931 | 1932 Ì qạgg - 
cội : ị | 

| Tiên gh: rẺ 2a oi Siếc PADÓ 129,7 161,9 | 184,7 | 201,6 
|_ Hợp chủng quồỏc Bác Mỹ| 100 80,7 68,1 53,8 | 64,9 - 
Anh ‹.yvs7y và váy sài —đ00.~ | 0824 83,8 83,8 86,1. 
Đề 2xx sÁ số: cIx4100 (JÁ „8919 /)- 511,7 89,8 66,8 ,. 
tháp, c AC xé 2. h 100 15. 100,7 89,2 68,1 11,4 ` 


| 


———-- 
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Căn cứ vào bảng thỏng kê trên mà xét, thì thây hình như trong 
bồi nước tư bản chủ nghĩa, tình hình của nước Anh là thuận lợi 
hơn cả. Nhưng không hoàn toàn đúng như thê đâu. Nêu so sánh công 
nghiệp của những nước ây với mức trước chiến tranh, thì tình hình 
có hơi khác một chút. 

Dưới đây là bảng thông kê về mặt đó, 


Sản lượng công nghiệp 
¡y mức trước chiền tranh là 7oo 


1913 1929 1930 1981 1932 1933 


Liên xô... .. 100 194,3 | 252,1 | 314,7 | 359,0 | 391,9 
Hợp chúng quỗc Bắc Mỹ 100 170,2 137,3 | 115,9 91,4 Ị tá : 
Anh.. ke Ta4|> TÔU' | 769;] 91,5 83,0 82,5 + 
Đức.. Sự 100 113,0 99,8 81,0 67,6 

Pháp . | 100 139,00 | 140,0 | 124,0 96,1 | 


15, : 
107,6 


Các đồng chí thây đó, công nghiệp nước Anh và nước Đức vẫn 
chưa đạt được mức trước chiên tranh, trong khi Hợp chủng quốc 
Bắc Mỹ và Pháp đã vượt được mức trước chiên tranh đôi chút ; còn 
Liên-xô thì đã nâng cao, đã tăng sản lượng công nghiệp trong thời kỳ 
đó được thêm hơn 2ago% so với mức trước chiên tranh. (Vỗ tay). 

Nhưng qua hai bảng thông kê trêw còn có thể rút ra một kÈt luậr 
khác nữa. 

Trong lúc công nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa chủ yều 
không ngừng giầm sút từ năm 1Igzo và nhât là từ năm 1g3r, đền năm 
1922 thì sụt xuông điểm thầp nhât; mãi đên năm 1933 nó mới bắt đầu 
ngóc đầu dậy được đôi chút. Ñều người ta nhìn những số liệu hàng 
tháng trong năm 1932 và 1933, thì những sô liệu ầy càng xác nhận hơn 
nữa cái 'kết luận kia, vì ta sẽ thầy rằng công nghiệp của những nước 
này, mặc dù trong năm 1933 sản lượng của nó lên xuông không chừng, 
cũng vẫn không biểu hiện xu hướng lại sụt trở xuông điểm thầp nhầt 
như đã sụt xuông hồi mùa hè năm 1922. 

Như thê nghĩa là thể nào ? 

Điểu đó có nghĩa là công nghiệp của những nước tư bần chờ 
nghĩa chủ yêu có lẽ đã vượt qua được điểm thầp nhầt của nó và năm 
1933 nó không trở lại điểm ầy nữa. + 
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Một sồ người có thiên hướng quy hiện tượng ầy là do ảnh hưởng 
của những nhân tô hoàn toàn giả tạo, như trường hợp lạm phát giầy 
bạc trong chiên tranh. Không còn nghỉ ngờ gì nữa ở đây, tình trạng 
lạm phát trong chiền tranh đã có một tác dụng không nhỏ. Điểu 4đ; 
đặc biệt đúng đổi với Nhật, nơi mà nhân tô giả tạo ầy là một lực lượng 
chủ yêu và quyẻt định đã khiển cho một số ngành công nghiệp, chủ yều là 
những ngành công nghiệp chiên tranh, khôi phục lại được phần nào. Nhưng 
nêu lầy tình trạng lạm phát và chiên tranh mà giải thích tầt cả thì thật là sai 
lầm lớn. Sở di giải thích như thê là sai, ít ra cñrg là vì một sổ tiền 
triển trong công nghiệp mà tôi vừa nêu lên đó đều thầy có khô¬g phÄ 
một cách ngẫu nhiên, cá biệt trong một số địa phương rào, mà là cẻ 
trong tầt cả hay hầu hềt các nước công nghiệp, kể cả nlữrg nước mà 
tiển tệ ồn định. Rõ ràng là ngoài tình trạng lạm phát tro¬g chiền tranh 
ra, ở đây còn có tác động của những lực lượng kinh tê bên trong còi 
chủ nghĩa tư bản. 


Chù nghĩa tư bản đã có thể giảm nhẹ được phẩn nào tình hình . 
khó khăn cùa công nghiệp nhờ trút gánh nặng lên lưng công nhân bằng ˆ 
cách tăng thêm cường độ lao động của công nhân để bóc lột họ nhiễu 
hơn nữa; nhờ trút gánh nặng lên lưng nông đân bằng cách áp dụng 
chính sách hạ giá xuông mức thầp nhầt đôi với những sản phẩm của 
họ làm ra, đôi với lương thực thực phẩm và một phẩn nguyên liệu; 
nhờ trút gánh nặng lên lưng nông dân ở các thuệc địa 0à ở' những nước 
non yều uể kinh tờ bằng cách hạ giá hơn nữa những sản phẩm của họ 
làm ra, chủ yêu là nguyên liệu và sau đó là thực phẩm. 

Như thê có phải là hiện nay cuộc khủng hoảng đang chuyển sang 
giai đoạn tiêu điểu thông thường, giai đoạn sẽ đưa đẻn một sự phát , 
triển mới, một sự phổn thịnh mới của công nghiệp hay không ? Khôzg. 
Dù sao đi nữa, hiện nay vẫn không có những sô liệu trực tiếp hoặc 
gián tiếp, nói lên rằng công nghiệp trong các nước tư bản chủ nghĩa sắp le 
phát triển. Hơn nữa, căn cứ vào tât cả tình hình thì thây rằng, ít f 
trong tương lai gần đây, những sô liệu như thê cũng chưa thể có được. 
Chưa thể có được, vì tầt cẢ những điều kiện bắt lợi rgăn trở không 
cho công nghiệp các nước tư bản chủ nghĩa phát triển lên kha khá 
một chút, vẫn đang còn tiễp tục phát sinh tác dụng. Đó là nói về cuột 
tổng khủng hoảng đang kéo dài của chủ nghĩa tư bản, trong đó diễn rà 
cuộc khủng hoảng kinh tÈ; đó là nói vể tình trạng các xí nghiệp phải 
thường xuyên chạy không hệt công suât, vể tình trạrg thât nghiệp rộng 
lớn có tính chât hình niên, về tình trạng khủng hoảng công nghiệp xoắn 


kẽ—— 
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chặt với khủng hoảng nông nghiệp, vể tình trạng chưa có xu th đổi 
mới tư bản cô định được kha khá một chút, xư thể này thường báo 
trước là sắp đền giai đoạn phát triển, v.v., V.V.. 

Dĩ nhiên, tình hình hiện nay đang chuyển từ điểm thập nhầt của 
tình trạng suy sụp của công nghiệp, từ điềm sâu nhầt của cuộc khủng 
hoảng công nghiệp, sang một tình trạng tiêu điểu nhưng là một tình 
trạng tiêu điểu không phải bình thường, mà là một tình trạng tiêu điểu 
thuộc loại đặc biệt, không đưa đền một sự phát triển mới và sự phổn 
thịah của công nghiệp, nhưng cũng không làm cho nó trở lại điểm sụt 
xuông thâp nhật. 


2. Tình hình chính trị trở nên gay gắt trong các nước 
tư bản chủ nghĩa 


Cuộc khủng hoảng kinh tÈ kéo dài dai dằng này đã đưa đền kết 
quả là tình hình chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trở nên gay 
gắt hơn bao giờ hết, cả ở trong các nước đó cũng như giữa các nước 
đó với nhau. 

Tình trạng gay gắt thêm của cuộc đầu tranh giành giật thị trường 
ngoài nước, việc xóa bỏ những tàn dư cuôi cùng của thương nghiệp 
tự do, những thuê quan cảm chỉ nhập khầu, cuộc chiền tranh thươrg 
nghiệp, cuộc chiền tranh về ngoại hỏi, chính sách phá giá và rầt niúểu 
biện pháp khác tương tự như thê, tức là những chính sách biểu hiện 
một chủ nghĩa đân tộc cực đoan trong chính sách kiah tì đều đã khiển 
cho quan hệ giữa các nước trỏ thành gay gắt đền cực độ, đã tạo cơ sở 
cho nhữag cuộc xung đột quân sự và đặt chiên tranh thành việc trước 
mắt, coi đó là một thủ đoạn để phân chia lại thề giới và khu vực Ảch 
hưở-g một cách có lợi cho những nước mạnh hơi, 

Cuộc chiên tranh của Nhật-bẳn với Trung-quốc, việc chiềm đóng, 
Mĩn- châu, việc Nhật rút khỏi Hội quốc liên và tiền quân vào Hoa Bắc, 
nhữ+g việc đó đã làm cho tình lình gay gắt thêm nữa. Kết quả là làm 
cho cuộc tranh giành Thái-bình-đương gay gắt thêm và làm tăng thêm 
việc vũ trang hìi quân của Nhật, Hợp chủng quồc Bắc Mỹ, Anh, và Pháp. 

Việc nước Đức rut khỏi Hội quốc liên và bóng ma phục thù đã 
- lạm cho tình hình ở châu Âu gay'gắt thâm lân và thúc đìy thêm việc 
vũ trang của các nước ở chầu Âu, 

Chủ nghĩa hòa bình tư sả+ hiện này đaịtg sỗag lày lẮt, và những 
lời ba hoa về tài giảm binh bị đã được thay thề bằng nhữaz lời đàm luận 
«thiểt thực» về vũ trang và vũ trang thêm, điểu đó khôag có gì là lạ. 
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Cũng như năm 1o14, những chính đảng của chủ nghĩa đê quảc 
hiều chiền tức là những chính đằng chủ trương chiên tranh và phụ: 
thù, lại được đưa lên hàng đầu. l 


Rõ ràng là tình hình đang đi đền một cuộc chiên tranh mới. 


Do tác dụng của chính những nhân tô ây mà tình hình nội bộ các 
nước tư bản chủ nghĩa gay gắt thêm nữa. Bồn năm khủng hoảng 
công nghiệp đã làm cho giai cầp công nhân bị kiệt quệ và đây họ đa 
chỗ cùng cực, tuyệt vọng. Bồn năm khủng hoảng nôrg nghiệp đã làm 
phá sản hoàn toàn những tầng lớp nông dân không có của không những 
trong các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu, mà đặc biệt là trong những 
nước thuộc địa và phụ thuộc. Sự thật là, mặc dù dùng mọi mánh 
khóc thồng kê để làm giảm bớt con số thât nghiệp, nhưng theo tài liệu 
chính thức của các cơ quan tư sản, con sô thât nghiệp ở Anh vẫn lêa 
tới z triệu người, ở Đức s triệu, Hợp chủng quôc Bắc Mỹ ro triệu, 
đó là chưa nói đến những nước khác ở châu Âu. Hãy thêm vào đc 
con sô những người thât nghiệp một phần, có tới hơn rnột chục triệu 
người ; lại thêm vào đó hàng triệu quần chúng nông dân phá sản, thẻ 
là các đồng chí sẽ thây được tình hình đại khái về sự khôn cùng và 
nỗi thông khổ không sao kham được của quần chúng lao động. Quản 
chúng nhân dân chưa đi đên chỗ tìn công vào chủ nghĩa _ bản, 
nhưng ý nghĩ về cuộc tân công đó đang chín muổ: trong ý thửc của 
quần chúng, điểu đó vị tât đã có thể nghi ngờ gì được. Chúng ta có 
thể thầy những sự thật nói lên điểu đó một cách hùng hồa, chẳng hạn 
như cuộc cách mạng Tây-ban-nha đã lật đồ chê độ phát-xít, và việc 
mở rộng thêm các khu xô-viết ở Trung-quôc mà lực lượng phản cách 
mạng của giai cầp tư sản Trung-quốc liên hợp với giai cầp tư Sản 
ngoại quốc không sao ngăn cản được. 

Chính đó là lý do giải thích vì sao các giai cầp thông trị ở những 
nước tư bản chủ nghĩa lại đang cô tìm cách tiêu diệt, hoặc làm màt 
hẳn những tàn dư cuôi cùng của chê độ nghị viện và chè độ đân chủ 
tư sản mà giai cầp công nhân có thể lợi dụng được trong cuộc đầu 
tranh của họ chồng bọn áp bức ; vì sao chúng đây các đẳng cộng sản 
vào vòng bât hợp pháp và vì sao chúng chuyền sang áp dụng những 
thù đoạn khủng bô trắng trợn để duy trì nến chuyên chính của chúng. 

Chủ nghĩa sô-vanh và chuẩn bị chiền tranh, coi đó là những yêu 
tô chủ yêu của chính sách đôi ngoại ; đàn áp giai cầp công nhân và 
khủng bồ trong chính sách đôi nội, coi đó là thủ đoạn cẩn thiềt để 
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cùng cồ hậu phương của những chiên trường tương lai— đó là điểu 
mà những nhà chính trị đề quỏc chủ nghĩa hiện nay đặc biệt lưu 
tâm đền, XI € 

Chủ nghĩa phát-xít hiện nay đã trở thành món hàng hợp thời nhằt 
trong đám những nhà chính trị hiều chiên của giai câp tư sản, điều đó 
không có gì đáng ngạc nhiên cả. Không phải tôi chỉ nói chủ nghĩa 
phát-xít nói chung, mà trước hẻt là nói chủ nghĩa phát-xít kiểu Đức 
mà người ta vẫn gọi lầm là chủ nghĩa quốc xã, vì dù cho có xét kỹ 
đền mây đi nữa, cũng không thẻ tìm ra được một mẩy may nào là chủ 
nghĩa xã hội trong đó cả. 

Vì thể, không nên chỉ coi thắng lợi của chủ nghĩa phát-xít ở Đức 
là đầu hiệu bạc nhược của giai cầp công nhân và là kềt quả của những 
hành vì phản bội của Đảng dân chủ - xã hội — tức đảng đã dọn đường cho 
chủ nghĩa phát-xít— đôi với giai cầp công nhân, mà còn cẩn phải coi 
đó cũng là một biểu hiện chứng tỏ sự bạc nhược của giai cầp tư sản, 
một biểu hiện chứng tỏ rằng giai cầp tư sản không còn có thể thồng trị 
bằng những phương pháp cũ của chề độ đại nghị và chề độ dân chủ 
tư sản nữa, do đó trong chính sách đôi nội của chúng đã buộc phải 
dùng tới những phương pháp khùng bồ để cai trị; một biểu hiện 
chứng thực rằng chúng không còn đủ sức để tìm ra một lồi thoát 
khỏi tình hình hiện tại trên cơ sỲ một chính sích đồi ngoại hòa bình 
nữa, mà buộc phải áp dụng một chính sách chiền tranh. 

Tình hình là như thể. 

Cho nên, như các đồng chí đã thầy, tình hình đang đi tới một 


cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa mới, coi đó là một lồi thoát khỏi 
tình trạng hiện thời. 


Đường nhiên, không có lý do nào đẻ cho rằng chiền tranh có thể 
đưa đền một lồi thoát thật sự được. Trải lại, nhật định chiền tranh còn 
làm cho tình hình rồi ren thêm nữa. Hơa nữa, nhầt định nó sẽ làm cho 
cách mạng nỗ ra và sẽ làm cho bản thân sự tổn tại của chủ nghĩa tư 
bản trong nhiều nước trở thành vần để, như trường hợp đã xây ra trong 
quá trình cuộc chiên tranh đề quồc chủ nghĩa lẩn thứ nhầt. VÀ nều 
bọn chính trị gia tư sản không đềm xỉa đền kỉình nghiệm của cuộc 
chiên tranh đề quồc chủ nghĩa lần thứ nhìt, mà vẫn cứ bám lầy chiền 
tranh như một kể chèt đuồi cồ bám lầy một cọng rơm, thì tức là họ 
đã hoàn toàn bề tắc, là họ đã bị hăm vào con đường mạt lộ và sẳn 
sàng đâm đẩu xuồng vực thầm. 
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Do đó, xét qua những kê hoạch tổ chức chiền tranh hiện đang 
được tính toán trong các giới chính trị tư sản, cũng không phải là vô ích. 


Một sô cho rằng cẩn phải phát động chiền tranh đánh một trong 
những cường quôc. Họ mong đánh bại nước đó và cải thiện tình hình 
của mình trên lưng nước đó. Hãy cứ giả sử là họ phát động được cuộc 
chiền tranh như vậy. Kêt quả sẽ thê nào ? 


Như mọi rgười ếã biêt, trong cuộc chiền tranh đề quốc chủ rghìa 
lần thứ nhât, người ta cũng muôn tiêu diệt một trong những cường quốc 
là nước Đức và muôn làm giàu trên lưng nước đó. Kết quả thê rào ? 
Họ đã không tiêu diệt được nước Đức, mà họ còn gieo ở đó một mỗi 
căm thù sâu sắc đôi với những nước chiên thắng và tạo ra một rnằnh 
đầt khá thuận lợi cho óc phục tù đền rỗi mãi đền bây giờ, họ vẫn chưa 
có thể và có lẽ còn lâu nữa họ cũng vẫn chưa có thể ra khỏi được cái 
tình trạng lúng túrg ghê tởm ây mà chích họ đã gây ra. Nhưng trái lại, 
điểu họ đạt được lại là sự thât bại của chủ nghĩa tư bản ở nước Nga, 
sự thắng lợi của cách mạrg vô sản trorg nước đó và dĩ nhiên— sự thành 
lập Liên barg xô-v'ềt. Lây gì để bảo đầm được rằrg cuộc chiên tranh 
đề quốc chủ nghĩa thứ hai sẽ đưa đên cho họ những kêt quả «tôt hơn: 
cuộc chiên tranh thứ nhất ? Giả định trái lại thê, há không đúrg hơn ư ? 


Một sô khác cho rằ:g cần phải phát động chiên tranh đánh mệt trong 
những rước yêu về mặt quân sự, nhưng lại là thị trường tiêu thụ rộng 
lớn, chẳng hạn đánh Trurg-quôc là nước mà dườrg như người ta không 
thể gọi là một quôc gia đúrg với rghĩa của nó và chỉ là một «lãnh thổ 
khôrg có tô chức» cẩn được các nước mạnh hơn chiềm lây. Rõ ràng là 
họ muồn clia nhau hẳn Trung-quốc và cải thiện tình hình của họ trên 
lưng Truag-quốc. Hãy cứ giả sử rằng họ phát động được cuộc chiên tranh 
ầy. K?t quả sẽ thể nào ? ¡ : 

Mọi rgười đều biết rằng, hồi đầu thê kỷ XIX người ta cũng đã từng 
nhìn rước Ý và rước Đức đúrg hệt như rgầy nay người ta nhìn Trurg-quôc 
vậy, nghĩa là rgười ta cho đó là những «lãnh thổ không có tô chức» chứ 
không phải là những quốc gia, và người ta đã nô dịch những nước đó. 
Kết quả ra sao? Kật quả, như ta đã biết, là những cuộc chiên tranh 
giành độc lập của Đức và Ý và sự thông nhât của những nước đó thành 
những nước độc lập. Kết quả là lòng căm thù bọn áp bức tăng lên gầp 
bội trong lòng nhân dân những nước đó, hậu quả của lòrg căm thù đó 
ngày nay vẫn chưa hết, và có lẽ những hậu quả đó sẽ kông mắt đi 
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mau chóng đâu. Thử hỏi : lây gì để bảo đảm rằng cuộc chiên tranh của 
bọn để quốc chủ nghĩa đánh Trung-quỗc lại sẽ không đưa đền những 
kềt quả giông y như Vậy. 

Một sô khác nữa lại cho rằng chiền tranh cần phải do một « chủng tộc 
thượng đẳng », chẳng hạn như «chủng tộc» Giéc-ma-ni phát động đề 
đánh một «chủng tộc hạ đẳng › trước hệt là đánh người Xla-vơ ; rằng 
chỉ có một cuộc chiêa tranh như thê mới giúp thoát được tình hình hiện 
thời, vì sứ mệnh của ‹ chủng tộc thượng đẳng ›» là khai hóa và thông trị 
‹ chủng tộc hạ đẳ+g». Hãy cứ giả sử rằng cái lý luận kỳ quái đó, cái 
lý luận xa cách khoa học như đâầt xa trời đó, giả sử rằng cái lý luận 
kỳ quặc ây được đcm ra thực hành. Kềt quả sẽ như thể nào ‡ 

Người ta đều biềt rằng La-mã thời cổ đã từng nhìn tổ tiên của 
người Đức và Pháp ngày nay. đúng hệt như cách nhìn hiện nay cùa 
nhữrg người đại biểu cho «chủng tộc thượng đẳng» đôi với những 
dân tộc Xla-vơ vậy. Mọi rgười đều biềt rằng La-mã thời cỗ đã coi tô tiên 
của người Đức và Pháp là «chủng tộc hạ đẳng ›, là hạng « người dã man ›, 
mà sồ mệnh là phải vĩnh viễn phục tùng ‹chủng tộc thượng đẳng›, 
phục tùng «Đại La-mã›, và — nói riê¬g trong nội bộ chúng ta với nhau 
— La-mã làm như vậy là cũng có một vài lý do; nhưng đôi với những 
người đại biểu cho « chủng tộc thượng đẳng › hiện thời, thì lại không thể 
trói như thề được đâu. (Vỗ tay như sâm). Và kết quả là thê nào ? 
Kết quả là những người khôag phải dân La-mã, nghĩa là tât cả những 
« người dã man » đã liên hợp lại chồng kẻ thù chung và lật nhào La-mã 
xuông một cách vang dội. Thử hỏi lầy gì đầm bảo rằng tham vọng của 
những người đại biểu cho «chủ-g tộc thượng đằng» thời nay lại sẽ 
không đi đên kêt quả đá¬g thương giồng như thê? Lầy gì đảm bảo rằng 
bọn chính trị gia p5át-xít múa bút ở Béc-lin lại sẽ may mắn hơn những 
tay cùinh phục lão luyện trước kia của La-mã ? Giả thiệt trái lại thể, 
há khô¬g đú:g hơn sao ? ` 

Cuôi cùng, một số khác nữa cho rằng cần phải phát động chiền tranh 
đánh L:ên-xô. Họ định đánh Liên-xô, chia xẻ đầt đai của Liên-xô và 
làm giàu trên lưng Liên-xô. TLật là sai nều tưởng rằng chỉ có một vài 
giới quân sự nào đó ở Nhật địah như thê, Chúng ta biềt rằng những 
kề hoạch nhự thẻ đang được tính toán trong những giới lãnh đạo chính 
trị ở một sỗ nước câu Âu. Giả sử rằng các ngài ây chuyển từ lời nói 
đền hàh độ:g. Kt quả sẽ thề nào? 

Vị tầt có tẻ rghì ngờ gì nữa, cuộc chiền tranh ầy là cuộc chiền tranh 
nguy h'ểm nhât cqo giai cầp tư sản, Nguy hiểm nhật, không rhững chị 
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vì nhân dân Liên-xô sẽ chiền đâu đền cùng đề bảo vệ những thành quả 

của cách mạng. Nguy hiểm nhât cho giai câp tư sản, còn vì cuộc chiền 
tranh sẽ không phải chỉ diễn ra ở trên các chiên trường, mà cẢ ở 

hậu phương của kẻ thù\nữa. Giai câp tư sản có thể tin chắc rằng những | 
người bạn đông đảo của giai cấp công nhân Liên-xô ở châu Âu và châu Á, 
sẽ ra sức đánh vào sau lưng bọn áp bức họ, bộn đã dám gây cuộc chiên 
tranh tội ác chông tô quöc của giai cầp công nhân tât cả các nước. Và 
nều ngay ngày hôm sau, sau khi cuộc chiên tranh đó nỗ ra, các ngài tư sản 
có thây mât đi một sô chính phủ thân với họ và hiện nay (nhờ trời 
phù hộ» nên vẫn được bình yên trị vì, thì các ngài ây đừng có trách 
chúng ta. (Võ tay như sâm). 

Trước đây mười lăm năm, nêu các “ng chí còn nhớ, người ta cũng 
đã từng phát động một cuộc chiên tranh như thê chông Liên-xô. Mọi 
người đều biết rằng lúc bây giờ, ông Sớc-sin, con người rât đáng kính 
ầy, đã đem cuộc chiên tranh ây gói lại trong một cái tên thi vị: « cuộc 
tiền quân của 14 nước». Các đồng chí hẳn còn nhớ rõ cuộc chiên tranh 
Ây đã tập hợp tât cả những người lao động của nước ta thành một mặt 
trận thông nhât gồm những chiên sĩ đẩy tỉnh thần hy sinh đã xả thân để 
bảo vệ tổ quốc công nông của họ, chông kẻ thù bên ngoài. Các đồng chí . 
đã biệt cuộc chiên tranh ây kết thúc như thê nào rồi. Kêt thúc bằng việc | 
đuôi cô bọn can thiệp ra khỏi nước ta và việc thành lập những « ủy ban 
hành động› 258 cách mạng ở châu Âu. Vị tât có thể nghi ngờ gì nữa, một 
cuộc chiên tranh thứ hai chông Liên-xô sẽ đưa đền kết quả là bọn xâm lược . 
bị hoàn toàn đánh bại, cách mạng nỗ ra ở nhiều nước châu Âu và châu Á, | 
những chính phủ tư sản và địa chủ của những nước đó bị đập tan. 

Đó là những kê hoạch chiên tranh mà bọn chính trị gia tư sản 
4ã sa lấy trong đó, | 

Như các đồng chí đã thây, bọn chúng chẳng thông minh mà cũng | 
chắng dững cảm gì. (Võ tay). 

Nhưng nêu giai câp tư sản chọn con đường chiên tranh, thì giai cẦp 
công nhân ở những nước tư bản chủ nghĩa bị bôn năm khủng hoảng và 
thât nghiệp đẩy đèn chỗ thông khổ không sao kham được, sẽ đi vào con 
đường cách mạng. Điều đó có nghĩa là cuộc khủng hoảng-cách mạng đang 
chín muối và sẽ tiệp tục chín muồi. Và giai cÂp tư sản càng bôi rồi trong 
những kê hoạch quân sự của chúng bao nhiêu, chúng càng hay .dùng 
tới những thủ đoạn khủng bỏ để chông giai câp công nhân và nông dân 
lao động bao nhiêu, thì cuộc khủng hoảng cách mạng càng tăng lên nhanh 
chóng bầy nhiêu. 
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Có một sô các đồng chí nghĩ rằng, khi có khủng hoảng cách mạng, 


"thì giai cẤp tư sản nhất định sẽ bị rơi ngay vào một tình thê không có 


lồi thoát, do đó sự tiêu vong của giai câp tư sản đã được định đoạt 
trước, và cũng do đó mà thắng lợi của cách mạng đã được đảm bảo và 
chỉ còn có việc là đợi sự sụp đổ của-giai cập tư sản và thảo ra những 
nghị quyẽt thắng lợi nữa thôi. Như thể là sai lắm nghiêm trọng. Thắng 
lợi của cách mạng không bao giờ bỗng dưng mà có được. Phải chuẩn bị 
và giành lầy thắng lợi đó. Mà, chỉ có một chính đảng vô sản cách mạng 
mạnh mẽ mới có thể chuẩn bị và giành lây thắng lợi đó được. Có những 
khi tình thê là tình thê cách mạng, chính quyền của giai câp tư sản đã bị 
lung lay đền tận gôc, nhưng cách mạng vẫn không thắng lợi được, vì 
không có chính đảng cách mạng của giai câp vô sản khá mạnh và có uy tín 
để lôi kéo quần chúng đi theo mình và giành lây chính quyển. Thật là 
vô lý nều nghĩ rằng những ttrường hợp» như vậy lại không thể 
xảy ra được. ‹ 


Nhân đây nhắc lại những lời tiên đoán mà Lê-nin đã nói về khủng 
hoảng cách mạng, trong Đại hội II Quốc tê cộng sản, hẳn không phải 
là thừa: 


«Bây giờ chúng ta chuyển sang vần để khủng hoảng cích mạng, cơ sở của 
hành động cách mạng của chúng ta. Ở đây, trước hèt cẩn nêu lên hai sai lắm rầt 
phê biền. Một mặt các nhà kinh tẻ tư sản miêu tả khủng hoảng đó chỉ như một sự 
+khó ở» bình thường thôi, theo cách diễn tả duyên dáng của người Anh. Mặt khác, 
đôi khi những người cách mạng tìm cách chứng minh rằng khủng hoảng đỏ tuyệt 
đồi không có lồi thoát. Như thề là sai lắm. Không có tình thể nào mà lại hoàn toàn 
không có lồi thoát. Giai cập tư sản hành động như một tên côn đồ mặt dày mày 
đạn đã mât trí ; nó đi từ hành động ngu xuẳn này đèn hành động ngu xuần khác, 
làm cho tình hình thêm trẩm trọng, làm cho nó chóng đền chỗ tận sò. Đó lì một 
sự thật. Nhưng không thể , chứng minh › rằng tuyệt đồi không có khả năng là giai cầp 
tư sản không dùng “những sự nhượng bộ nhỏ nào đó để ru ngủ một thiểu sỀồ người 
bị bóc lột, sẽ không đàn áp một phong trào hay một cuộc khởi nghĩa nào đó của 
một bộ phận những người bị áp bức và bóc lột. Định ¿chứng mình» trước tình 
trạng stuyệt đồi; không có lồi thoát, thì như vậy chỉ là thông thái rởm, là nói đông 
dài vô ích, hay là một lồi chơi chữ thôi. Đồi với vần để đó và những vần để tương 
tự thì chỉ có thực tiễn mới là sự schứng minh; thực sự. Chè độ tư bản trên khắp 
thề giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng cích mạng lớn lao nhầt, Phải lầy hành 
động thực tiễn của các đảng cách mạng mà „chứng mình» cho các đẳng ìy thầy 
họ đã có đủ ý thức, sự tổ chức,>sự liền hệ với quản chúng bạ bóc lột, có lòng 
quyềt tâm, sự khôn khéo để có thể lợi dụng cuộc khẳng hoàng đó làm cho cách 
tạng thành công; (tập XXXV, tr. 34o — 341). 25T 


3. Quan hệ giữa Liên-xô với các nước 
tư bản chủ nghĩa 


Thật rầt dễ hiểu rằng trong cái không khí nhiễm đẩy độc khí của 
những mưu tính chiên tranh ây, Liên-xô thi hành chính sách hòa bình 
của rnình khó khăn đền thê nào. 

Giữa không khí cuồng nhiệt trước chiên tranh đang diễn ra trong cả 
một loạt nước như thê, Liên-xô, suôt trong những năm đó, đã tiễp tục 
đứng một cách vững vàng không gì lay chuyển nỗi trên lập trường hòa 
bình, đầu tranh chông nguy cơ chiên tranh, đâu tranh giữ gìn hòa bình, 
hoan nghênh những nước bảo vệ hòa bình bằng cách này hay cách khác, 
vạch trần và lột mặt nạ bọn đang chuân bị, đang gây chiên tranh. 

Trong cuộc đâu tranh khó khăn và phức tạp cho hòa bình này, 
Liên-xô dựa vào cái gì ? 

a) Dựa vào lực lượng kinh tÈ và chính trị ngày càng lớn mạnh 
của mình, 

b) Dựa vào sự ủng hộ về tỉnh thần của hàng triệu quần chúng 
trong giai cầp công nhân ở tầt cả các nước, một giai câp hêt sức tha 
thiết bảo vệ hòa bình. 

c) Dựa vào thái độ chín chắn thận trọng của những nước vì một 
lý do nào đó mà không muốn hòa bình bị phá hóại và rmuồn phát 
triển những quan hệ thương mại với một nước ký kêt đứng đắn như 
Liên-zô. 

d) Cuỗi cùng, dựa vào quân đội quang vinh của chúng ta đang sẵn 
sàng bảo vệ đât nước chỗng mọi cuộc tân công từ bên ngoài vào. 

CHính trên cơ sở ây đã sản sinh ra cuộc vận động của chúng ta 
để ký kết với những nước láng giểng một hiệp ước không xâm lược 
và một biệp ước xác định thê nào là xâm lược. Các đồng chí đểu biết 
rằng cuộc vận động đó đã có kết quả, Mọi người đều biết rằng chúng 
ta khô-g rhững đã ký hiệp ước không xâm lược với phẩn đông nhữrg 
nước láng giếnz của chúng ta ở phương Tây và phươrg Nam, trorg 
đó có Pháa-lan và Ba-lan, mà cả với những nước như Pháp, Ý, và đã 
ký một hiệp ước zác định thể nào là xâm lược với cũng những nước 
láng giếng đó, kẻ cẢ những nước trong Tiểu Đồng minh. 

Cũng trên cơ sy đó, tình hữu nghị giữa Liên-xô và Thổ đã được 
củng cỗ thêm ; quan hệ giữa Liên-xô và Ý được cải thiện và đã hiển 
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nhiên là tt ; quan hệ giữa nước ta với Pháp, Ba-lan và những nước 
vùng Ban-tích đã được cải thiện; quan hệ với Mỹ, Trung-quôc, v.v., đã 
được lập lại. 

Trong sô hàng loạt những sự thật phản ánh sự thành công của 
chính sách hòa bình của Liên-xô, cẩn phải chỉ ra và nêu bật lên hai việÈ 
thật sự có ý nghĩa to lớn. 

1) Thứ nhất, tôi muôn nói đền bước ngoặt trong thời gian vừa qua 
về sự cải thiện quan hệ giữa Liên-xô với Ba-lan, giữa Liên-xô với Pháp. 
Mọi người đều biết, trước kia quan hệ giữa chúng ta với Ba-lan không 
được tôt. Ở Ba-lan, người ta giết những đại diện của nước ta. Ba-lan 
tự coi mình như một bức thành của các nước phương Tây chôag Liên- 
xô. Bọn đề quôc đủ các loại đểu xem Ba-lan như một đạo quân tiên 
phong trong trường hợp tân cổng bằng quân sự vào Liên-xô. Tình hình 
quan hệ giữa Liên-xô với Pháp cũng chẳng tốt hơn. Chỉ cẩn nhớ lại 
những sự việc nêu lên trong vụ án tập đoàn phá hoại Ram-din xử ở 
Mát-xcơ-va258 là có thẻ hình durg lại được môi quan hệ qua lại giữa 
Liên-xô với Pháp. Nhưng hiện nay thì nhữrg quan hệ k'ông được tốt 
ầy đang bắt đầu dân dân mật đi. Thay thể vào đó là nhữrg quan hệ 
khác, những quan hệ mà người ta khôzg tê gọi bằng cách rào khác 
hơn là quan hệ gần gũi với nhau. 

Vân để không những chỉ là ở chỗ chúng ta đã ký được một hiệp 
ước không xâm lược với những nước đó, tuy rằng clính hiệp ước đó 
có một tẩm quan trọrg rầt lớn. Vân để trước hết là ở chỗ không kú 
nhiễm đẩy sự nghi ngờ lẫn nhau đang bắt đầu tiêu tan. Như thê dĩ 
nhiên không có nghĩa là quá trình gần gũi nhau đzng biểu hiện ra đó, 
đã có thể coi như là khá vững chắc rồi, có thẻ đảm bảo co công việc 
hoàn toàn thành công rồi. Nhữrg sự bât ngờ và nhữrg bước ngoắt 
ngoéo trong chính t:ị, ở Ba-lan chẳng hạn, nơi mà nhữrg k':uynh hướng 
chồng Liên-xô còn đang mạnh, hoàn toàn chưa có thể coi như là khôag 
có nữa. Nhưng bước ngoặt-tới sự cải t:iện quan hệ của chú-g ta, 
khô=g kể két quả sau này thể rào, là một việc đárg được rêu ra và 
. nêu bật lên, coi đó là một nhân tô có lợi cho sự rgiiệp hòa bình, 

Nguyên nhân của bước ngoặt đó là gì và cái gì đã thúc đầy bước 

ngoặt đó ? 

Trước hết là do sức mạnh và sự hùzg cườzg của Liên-xô đã 
tăng lên. 

Trong thời đại này người ta khôsg quen đềm xa đền chững kẻ 
yều đâu : người ta chì đềm xỉa đền rhững người mạch thôi. Sau đề 
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là một sồ thay đổi trong chính sách của nước Đức, phần ánh sự phát 
triển của những tâm trạng phục thù chù nghĩa và đề quôc chủ nghĩa 
trong nước đó. 

Vẻ vân để này, một số nhà chính trị Đức nói rằng Liên-xô hiện 
nay đang hướng về Pháp và Ba-lan, rằng Liên-xô từ chỗ chồng lại 
hiệp ước Véc-xây, đã chuyên sang ùng hộ hiệp ước đó ; rằng sở đi có 
sự thay đổi đó là do sự thiết lập chê độ phát-xít ở Đức. Nói như thể 
là sai. Di nhiên là chúng ta hoàn toàn không hân hoan vui sướng với 
cái chè độ phát-xít ở Đức. Nhưng vần để ở đây không phải là chủ 
nghĩa phát-xít, ít ra cũng vì phát-xít, như ở Ý chẳng hạn, không ngăn 
cản Liên-xô lập những môi quan hệ tôt nhât với nước đó. Vân để 
cũng không phải là sự thay đổi vẻ thái độ của chúng ta đôi với hiệp 
ước Véc-xây mà người ta đã đặt điều ra..Tán dương hiệp ước Véc- 
xây không phải là việc của chúng ta, những người đã chịu nhục nhã vì 
hiệp ước Brét— Li-tốp. Duy chỉ có một điều chúng ta không đồng ý là: 
vì hiệp ước ây mà thê giới bị xô xuông vực thầm của một cuộc chiên 
tranh mới. Về cái gọi là sự chuyền hướng của Liên-xô mà người ta bịa 
đặt ra, thì cũng phải nói như thê. Chúng ta không hể hướng về nước 
Đức, cũng như không hướng về Ba-lan và Pháp. Trước kia cũng như 
hiện nay, chúng ta vẫn hướng vể Liên-xô, và chỉ hướng về Liên-xô 
thô. (Võ tay nhiệt liệt Và nêu lợi ích của Liên-xô đòi hỏi 
phải gần gũi'với một nước nào đó không muôn thây hòa bình bị phá 
hoại, thì chúng ta sẽ làm ngay không chút do dự. 


Không, vẫn để không phải là ờ chỗ đó đâu. Vân để là ở chỗ 
chính sách của nước Đức thay đổi. Vân để là, ngay trước khi những 
chính khách hiện thời lên cảm quyển ở Đức và nhât là sau khi họ đã 
nắm được chính quyền, thì ở Đức một cuộc đâu tranh giữa hai đường 
lỗi chính trị đã xảy ra : giữa chính sách cũ, là chính sách đã được phản 
ánh trong những hiệp ước giữa Liênxê và Đức mà mọi người đều 
biết, với chính sách emới ›, là chính sách mà trên những nét cơ bản thì 
giồng chính sách của cựu Đức hoàng, người đã từng chiêm đóng 
Ủ-crai-na trong một thời gian và đã tần công Lê-niỉn-grát, sau khi đã 
biền những nước vùng Ban-tích thành một bàn đạp cho cuộc tiền công 
đó. Và cái chính sách ‹mới› ây rõ ràng là đang thẳng chính sách cũ. 
Không thể coi việc những người chủ trương chính sách «rmmới» đang 
thắng thê trong mọi linh vực và những người ủng hộ chính sách cũ 
đang bị lép về, là một việc ngẫu nhiên được. Lời phát biểu của 
Hu-ghen-béc ở Luân-đôn cũng không phải là một việc ngẫu nhiên, và 
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những lời tuyên bô, mà mọi người đểu biết, của Rô-den-béc, người 
lãnh đạo chính sách ngoại giao của đảng cẩm quyển ở Đức cũng vậy, 
không phải là một việc ngẫu nhiên. Vân để là ở chỗ đó, các đồng chí ạ. 

2a) Thứ hai, tôi muồn nói tới việc lập lại quan hệ bình thường 
giữa Liên-xô và Hợp chủng quôc Bắc Mỹ. Chắc chắn rằng việc đó có 
một ý nghĩa hêt sức lớn lao cho toàn bộ những môi quan hệ quồc tế. 
Vân để không phải -chỉ là ở chỗ việc đó tăng thêm những cơ hội để 
duy trì hòa bình, cải thiện quan hệ giữa hai nước, củng cô quan hệ 
thương mại giữa hai nước và tạo ra một cơ sở cho hai bên hợp tác 
với nhau. Vân để còn là ở chỗ việc đó là một cái mộc giữa thời kỳ 
quá khứ là thời kỳ mà Hợp chủng quôc Bắc Mỹ được nhiều nước coi 
như một thành trì của đủ mọi thứ khuynh hướng chông Liên-xô, với 
thời kỳ hiện tại là thời kỳ mà cái thành trì đó đã được tự nguyện hủy 
bỏ đi vì lợi ích của cả hai nước. : 

Đó là hai sự việc chủ yêu phản ánh sự thành công của chính sách 
hòa bình của Liên-xô. : 

Nhưng nêu tưởng rằng trong thời kỳ vừa qua mọi việc đều đã 
trôi chảy cả, thì thật là sai. Không, mọi việc không phải trôi chảy 
cả đâu. F 

Hãy nhớ lại, chẳng hạn việc nước Anh dùng áp lực, thi hành 
chính sách câm vận đôi với việc xuât khẩu của chúng ta, mưu toan can 
thiệp vào công việc nội bộ của nước ta và thăm dò chúng ta về mặt 
đó, đẻ thử xem sức kháng cự của chúng.ta như thê nào. Cô nhiên là 
mưu tính đó không có kêt quả gì, và chính sách cầm vận sau này đã 
phải bãi bỏ, nhưng những hành động tập kích'ãy đềa bây giờ vẫn để 
lại một cảm giác xâu trong tât cẢ mọi việc có đụng đền quan hệ giữa 
Anh với Liên-xô, kề cả những cuộc đàm phán đẻ ký kết hiệp ước thương 
mại. Mà những hành động tập kích đổi với Liên-xô như thề, không 
thể coi là ngẫu nhiên được. Mọi người đều biểt rằng một bộ phận 
trong phái bảo thủ ở nước Anh không thể ngồi yên nều không có 
những hành động tập kích như vậy. Mà chính vì những hành động đó 
không phải là ngẫu nhiên, cho nên chúng ta phải thầy trước rằng, cả 
sau này nữa, họ sẽ tìn công Liên-xô, họ sẽ gây ra đù thứ đe dọa, họ 
sẽ tìm cách làm hại Liên-xô, v.v.. 

Đồng thời không thể không lưu ý đền những quan hệ giữa Liên: 


xô và Nhật là những quan hệ cẩn phải được thật sự cải thiện. Việc 
Nhật từ chồi không ký hiệp ước không xâm lược,— hiệp ước :uà Nhật 


858 Ệ LV. XTA-LIN 


cũng cẩn đền không kém gì Liên-xô,— một lần nữa tỏ rõ rằng trong 
những quaa hệ giữa ta và Nhật không phải tât cả mọi sự đểu tôt lành 
cả. Cũng phải nói như thê đổi với việc đình chỉ cuộc đàm phán về vần 
để đường sắt ở Hoa Đôrg,— không phải lỗi ở Liên-xô, — cũng như 
đồi với những việc làm quá quắt của những người Nhật ở Hoa Đông 
như những vụ bắt bớ một cách phi pháp những nhân viên đường sắt 
người Liên-xô, v.v. Đó là tôi chưa nói đên việc một số nhà quân sự 
ở Nhật, với sự tán đồng ra mặt của một bộ phận nhà quân sự khác, 
công khai tuyên truyền trên báo chí là cẩn phải phát động chiền tranh 
chồng Liên-xô và phải chiêm lây miển duyên hải ; thê mà „chính phủ 
Nhật, đáng lẽ phải khiến trách nhữrg kẻ khiêu chiên đó, thỂ lại làm ra 
về như điểu đó không liên quan gì tới họ cả. Thật là dễ hiểu rằng 
những việc như vậy khôg thể không tạo ra một khôag khí lo ngại và 
hoài nghỉ được. Di nhiên, từ nay về sau chúng ta vẫn tiếp tục kiên 
quyêt thú hành chính sách hòa bình và chúng ta sẽ cô tranh thủ cải thiện 
quan hệ giữa chúng ta với rước Nhật, vì chúng ta muôn có sự cải 
thiện đó. Nhưng ở đây, không phải tât cả đều tùy ở chúng ta. Cho rên 
chúng ta phải đồag thời dùng tât cẢ mọi biện pháp để phòng cho nước 
ta khỏi bị rhững chuyện bât ngờ và phải sẵn sàng bảo vệ nước ta 
chỗng sự xâm lược. (Vỗ tay nhiệt liệt). 


Như các đồng chí thây, bên cạnh những thành tựu của chính sách 
hòa bình của chúng ta, chúng ta còn thây có hiện tượng không tôt nữa. 

Đó là tình hình bên ngoài của Liên-xô. 

Chính sách đôi ngoại của chúng ta thật là rõ rệt. Đó là chính 
sách duy trì hòa bình và tăng cường quan hệ buôn bán với tât cả các 
xước. Liên-xô không muôn đe dọa bât cứ một ai và lại càng không 
muôn tần công bât cứ một ai cả. Chúng ta chủ trương hòa bình và 
chúng ta bảo vệ sự nghiệp hòa bình. Nhưng chúng ta không sợ những 
sự đe dọa và chúng ta sẵn sàng trả đòn cho những kể gây chiên tranh 
(Vỗ tay nhiệt liệt). Ai muôn hòa bình và tìm cách .thiêt lập quan 
hệ giao dịch với chúng ta, người đó sẽ luôn luôn được chúng ta ủng 
hộ. Cờn những kể nào mưu toan tần công nước ta, chúng sẽ bị giáng 
lại một đòn sầm sét, khiển cho chúng không bao giờ còn dám thò mõm 
vào cái vườn rau xô-viÈt của chúng ta nữa. (Vỗ tay như sầm). 


Đó là chính sách đổi ngoại của chúng ta (Vỗ tay như sầm.) 


Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục chầp hành chính sách đó với 
tầt cả tính thần kiên quyết và triệt để cẩn có. 
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SỰ PHÁT TRIẾỄN LIÊN TỤC CỦA NỀN KINH TỀ QUỒC DÂN 
VÀ TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CỦA LIÊN-XÔ 


Bây giờ tôi xin nói về tình hình trong nước của Liên-xô. 
Về mặt tình hình trong nước của Liên-xô, thời kỳ vừa qua đánh 


dầu một sự phát triển ngày càng mở rộng, cả trong địa hạt kinh tế quồc 
đân lẫn trong địa hạt văn hóa. 


Sự phát triển đó không phải chỉ là một sự tích lũy lực lượng đơn 
thuần về số lượng. Điều đặc sắc là nó đã đem lại nhữrg thay đổi có tính 
chât nguyên tắc trong cơ cầu của Liên-xô và đã làm thay đổi tận gộc 
bộ mặt của nước ta. 


Troag thời kỳ đó, Liên-xô đã thay đổi về căn bản; nó đã vứt 
bỏ được bộ mặt lạc hậu trung cổ của nó. Từ một nước nông nghiệp, 
nó đã trở thành một nước công nghiệp. Từ một nước tiểu nông cá thể, 
nó đã trờ thành một nước nông nghiệp quy mô lớn tập thể hóa 
và cơ giới hóa. Từ một nước ngu dôt, mù chữ và không có văn hóa, 
nó đã trờ thành — hay nói đúng hơn, đang trở thành một nước mà mọi 
người đều biết chữ và có văn hóa, có cả một hệ thồng rộng lớn những 
trường cao đẳng, trung cầp và sơ cầp, trong đó việc giảng dạy đều dùng 
tiếng nói của các dân tộc ở Liên-xê, 

Nhiều rgành sản xuât mới đã được thành lập: ngành chề tạo máy 
cái, công nghiệp xe hơi, ngành chề tạo máy kéo, công nghiệp hóa chầt, 
ngành chề tạo động cơ, máy bay, máy gặt đập liên hợp, tuyềc-bin và 
máy phát điện cỡ lớn, ngành sản xuât thép tốt, hợp kim sắt, cao-su 
nhân tạo, a-dôt, sợi nhân tạo, v.v.,v.v.. (Võ tay hồi lâu). 


Trong thời kỳ đó, hàng nghìn xí nghiệp công nghiệp mới, hoàn 
toàn hiện đại, đã được xây dựng và đã hoạt động. Chúng ta đã xây 
dựng những công trình công nghiệp không lổ như trạm thủy điện Đ›i-ép, 
xưởng luyện kim Ma-go-nhít, xưởng luyện kim Cu-dơ-nét-xcơ, xưởng 
chễ tạo máy kéo Sê-li-áp, nhà máy liên hợp động lực hóa chầt Bô-bri-ki, 
xưởng cơ khí U-ran, xưởng co khí Cram. Hằng nghìn nhà máy cũ đã 
được tu sửa lại trên cơ sở kỹ thuật mới. Chúng ta đã dựng lên nhiều 
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nhà máy mới và thành lập những trung tâm công nghiệp ở các nước 
cộng hòa dân tộc và các vùng ngoại vi Liên-xô: ở Bị-ê-lô-rút-xi-a, ở 
U-crai-na, ở Bắc Cáp-ca-dơ, Nam Cáp-ca-dơ, ở Trung Á, ở Ca-dắc-xtan, 
ờ Bu-ri-át— Mông-cổ, ờ Ta-ta-ri, Ba-sơ-ki-ri, ở U-ran, ở Đông và Tây 
Xi-bi-ri, ở Viễn Đông, v.v.. 

Hơn 2ooooo nông trang tập thể và sooo nông trường quốc doanh 
đã được thành lập cùng với nhiều khu trung tâm và khu công nghiệp 
mới để phục vụ cho những nông trang tập thề và nông trường quốc 
doanh đó. 

Ở những miễn hấu như hoang dã, đã mọc lên những thành phố 
mới to lớn, dân cư đông đúc. Những thành phồ cũ và những trung 
tâm công nghiệp cũ được mở rộng rât nhiều. 

Ta đã đặt cơ sở cho xưởng liên hợp U-ran— Cu-dơ-rét-Kcơ — 
kềt hợp than cốc của Cu-dơ-nét-xcơ với quặng sắt U-ran. Cho nên 
ta có thể coi cơ sở luyện kim mới ở miền Đông không còn là một 
giâc mơ nữa, mà đã trở thành hiện thực. 

Ta đã đặt nền móng cho một cơ sở mới và rmạnh mẽ về dầu mỏ 
ở những miễn phía Tây và phía Nam sườn núi U-ran: miền -ran, 
Ba-sơ-ki-ri, Ca-dắc-xtan, 

Rõ ràng là những sô vôn đầu tư lớn, hơn 6o tỷ rúp trong thời 
kỳ vừa qua, mà Nhà nước bỏ vào tât cả các ngành kinh tê quöc dân, 
khôzg phải là vô ích và đã bắt đầu đem lại kết quả rồi. 

Do những thành tựu đó mà thu nhập quôc dân của Liên-xô đã 
tăng từ 2g tỷ rúp năm 1gag lên tới so tỷ năm 1933, trong khi ở tât cả 
các nước tư bản chủ nghĩa không trừ một nước nào, cũng tror:g thời kỳ 
đó, sô thu nhập quốc dân lại bị sụt xuông rât nhiều. 

Ta thầy rõ rắng tât cả những thành tựu đó và tất cả sự phát triển 
đó ắt phải làm cho—và thực tê đã làm cho—tình hình trong nước của 
Liên-zô được củng cô thêm một bước nữa. 

Làm sao mà chỉ trong ba bôn răm, lại có thể có được những biền 
đổi to tát như vậy trên lãnh thổ của một nước rộng lớn, lạc hậu vể kỹ 
thuật và văn hóa ? Phải chăng đó là một việc lạ kỳ ? Nều như sự phát 
triển đó diễn ra trên cơ sở chủ nghĩa tư bản và kinh tê tiểu quy mô 
cá thể, thì cũng là một việc lạ kỳ thật đầy. Nhưng không thể nói đó là 
việc lạ kỳ được, nêu chú ý rằng sự phát triển ở nước ta đã diễn ra 
trên cơ sở đây mạnh công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 
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Ta biết rằng sự phát triển vĩ đại đó chỉ có thể có được trên cơ sở 
những thành công của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở 
lao động xã hội của hàng chục triệu người, trên cơ sở những ưu thê 
của hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa đổi với hệ thông kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, đôi với hệ thông kinh tê nông dân cá thẻ. 

Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên rằng sự phát triển phi thường 
về kinh tê và văn hóa của Liên-xô trong thời kỳ vừa qua, đồng thời cũng 
là sự xóa bỏ những thành phần tư bản chủ nghĩa và đây lùi kinh tể 
nông dân cá thể xuông hàng thứ yêu. Tỷ trọng của hệ thông kính tế xá 
hội chủ nghĩa trong công nghiệp hiện nay là oo%, và trong nông nghiệp, 
nều kể diện tích gieo trồng ngũ cốc thì chiêm 84,5%, còn kinh tê nông 
dân cá thể chỉ còn có 15,5% — đó là một sự thật. 

Do đó, ta thây kinh tê tư bản chủ nghĩa hiện đã bị tiêu diệt ở 
Liên-xô, và khu vực nông dân cá thể ở nông thôn đã bị đây xuông địa 
vị thứ yêu. 

Lê-nin đã nói khi ban hành chính sách kinh tÈ mới rằng ở nước 
ta có những yêu tô của năm thành phẩn kinh tê và xã hội : r. kinh tê 
gia trưởng (phần lớn là kinh tê tự nhiên); a. tiểu sản xuất hàng hóa 
(phẩn đông là nông dân trong số những người bán lúa mì của mình 
sản xuât ra) ; 23. chủ nghĩa tư bản tư nhân ; 4. chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước ; s. chủ nghĩa xã hội 23%. Lê-nin cho rằng trong tầt cả những 
thành phần ây, rôt cuộc lại thì taành phẩn xã hội chủ nghĩa nhầt định 
sẽ chiêm ưu thê tuyệt đôi. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng những 
thành phần kinh tê và xã hội thứ nhât, thứ ba và thứ tư không còn 
nữa ;.thành phần kinh tế và xã hội thứ hai bị đầy lùi xuồng hàng thứ 
yêu, còn thành phẩn kinh tê và xã hội thứ năm, tức là thành phẩn xã 
hội chủ nghĩa, là lực lượng chiêm địa vị thông trị tuyệt đồi và là lực 
lượng lãnh đạo duy nhật trong toàn bộ nền kinh tê quốc dân. (Vỗ tay 

. nhiệt liệt hồi lâu). 


Tổng kêt lại là như vậy. 


Kết quà đó là cơ sở cho sự vững chắc của tình hình trong nước 
của Liên-xô, cho sự vững vàng kiên cô của những vị trí tiến phương 
và hậu phương của Liên-xô trong hoàn cảnh bị chủ nghĩa tư bản 
bao vây, 


„ *⁄6 NVĐCN 


'"h. 
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Bây giờ chúng ta hấy chuyển sang nghiên cứu những tài liệu cụ 
thể về các vân để vể tình hình kinh tê và chính trị của Liên-xô. 


1. Sự phát triền của công nghiệp 


Trong tât cà các ngành kinh tê quôc dân nước ta, công nghiệp là 
ngành phát triển mau chóng nhât. Trong thời kỳ vừa qua, nghĩa là từ 
năm 1gzo, công nghiệp nước ta đã tăng lên quá gầp đôi, tức là tăng 
ror, 6%, và so với mức trước chiên tranh thì nó đã tăng gần gâp bôn 
lần, tức là tăng được 291, 9% 

Điểu đó có nghĩa là việc công nghiệp hóa ở nước ta đã tiễn hêt 
tốc lực. 

Sự phát triển nhanh chóng của việc công nghiệp hóa đã đưa đền 
kêt quả là sản lượng công nghiệp chiêm một địa vị hàng đầu trong 
tông sản lượng của toàn bộ nền kinh tê quôc dân. 


Đây là bảng thông kê vể mặt đó : 


Tỷ lệ của công nghiệp trong tông sản lượng 
của nên kinh tê quôc đân tính thành % 
(theo giá 1926 - 27) 


| 
1913 | 1829 1930 j* 1931 1952 1838 


1. Công nghiệp không kể : 
tiểu công nghiệp. ..| 42,1 54,5 61,6 66,7 70,7 70,4 


2. Nông nghệp .. ..| 57,9 45,5 38,4 33,3 29,3 29,6 


—>——— 


Tổng cộng.. ..| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |-100,0 


Như thể nghĩa là nước ta đã hoàn toàn và vững chắc trở thành 
một nước công nghiệp. 


Sự phát triển của việc sản xuât công cự và tư liệu sẵn xuât trong 
toàn bộ sự phát triển của công nghiệp có một tẩm quan trọng quyềt 
định đầi với việc công nghiệp héa. Những số liệu trong thời kỳ vừa 

. qua chứng tổ rằng ngành này chiểm địa vị hàng đẩu trong toàn bộ 
công nghiệp, 


+ 
` 
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Đây là bảng thêng kê về mặt đó : 


Tỷ lệ sản lượng của 2 nhóm chủ yều của đại công nghiệp 
(theo giá 1926-27) 


TÔNG SẲẢN LƯỢNG 
(đơn vị là tỷ rúp) 


Tổng cộng... ì 100,0 100,0 | 100,0 


‡ 
“.. | 
1929 | 1930 ( 1931 | 1932 1933 | 
HH NĂG 
Toàn bộ đại công nghiệp. 21,0 27,5 33,9 . 388 | 41,9 | 
Trong đó : | | | ị 
| 
Nhóm “A'' : công cụ và Í | 
tư liệu sản xuất... ..| 10,2 14,5 | 18,8 | 220 | 24,3 
Nhóm <B”: vật phẩm | | | 
tiêu dùng .. .. ..| 10,8 | 130 Ì 181 | 1838 | m2 | 
Tỷ lệ.. (tính phẻn trăm ) | 
Nhốm “A"*: công cụ và | | 
tư liệu sản xuầ.. ..| 488 | 526 | 884 | S70 s40 | 
z | | | 
Nhóm «B'*: vật phầm | | 
tiểu đùng.....- „....z, 51,5 47,4 44,6 430 ( 42,0 | 
‡ | { 
——— ——Ỉ|—Ì__——- | 
| | 
| 1000 | 1000 ` 
| 


Các đồng chí thầy đầy, bảng thông kê này thật không còn phải 
giải thích nữa. 

Ở nước ta, là nước còn non trễ về mặt kỹ thuật, công nghiệp có 
một nhiệm vụ đặc biệt. Không những nó phải cải tạo bin thần nó 
trên cơ sở kỹ thuật mới, không chỉ phải cải tạo tầt cả các ngành công 
nghiệp, kể cả công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
gỗ. Nó còn phải cải tạo tầt cẢ các ngành vận tải và tầt cả các 
ngành nông nghiệp nữa. Nhưng nó chỉ có thể hoàn thành được nhiệm 
vụ đó, nẻu ngành chề tạo cơ khí, tức là cái đèn bảy căn bản của 
việc cải tạo kinh tê quöc dân, chiềm địa vị hàng đầu trong cêng nghiệp. 
Những sô liệu vể thời kỳ vừa qua chứng tỏ rằng ngành chề tạo cơ 
khí ở nước ta đã chiềm vai trò chủ đạo trong tcàn bộ công nghiệp. 
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Đây là bảng thông kê về mặt đó : 


Tỷ lệ của một sồ ngành công nghiệp tính 9% so tới tông sản lượng 


| “LIÊN- x~Ô 
| 1913 1829 | 1932 T, 
{ 

` 6n 6 cố SẺ... #ủ, 785/17 2,0 
HN SẺ `... ... 0,4 0,8 0,8 

| KV ro đa Bề Cu 7ï sẽ VÌ lạ 1,8 | 1,8 : 1,4 

|. !'GBE,biền đầu mộc >z.¿‹--.s2su¿ coi 2,3 2,5 2,9 49 j 

| Luyện gang thép. .. .. .. ..|khôngcó|l 4.8 | 3/7 40 
Luyện kim màu.. .. .. .. ..|Ì sồ liệu 1,B 1,3 1,8 
Chè tạo cơ khí... .. 5s d0 S0 14,8 | 25,0 26,1 

| Công nghiệp hóa chầt cơ “bận: S de 0,8 96 | Si 0,9 
Bông vài sợi... .... .. ..| 18,8 15,2 Lễ- 

| ¡0C DfcaL XP Má S717 Tá là Ki 3,1 " | 1,8 


| 


Điểu đó có nghĩa là công nghiệp nước ta phát triển trên một cơ 
sở lành mạnh, và cái chìa khóa của việc cải tạo, tức là ngành ch tạo 
cơ khí, đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Chỉ cẩn sử dụng nó 
một cách khéo léo, hợp lý. 


Trong thời kỳ vừa qua, sự phát triển của công nghiệp theo khu 
vực xã hội, cho ta một bức tranh đáng chú ý 


Dưới đây là bảng thông kê đó : 


Tổng sản lượng của đại công nghiệp theo khu Đực xã hội 
(theo giú 1026 - 27) 


ị ` TÔNG SÂN LƯỢNG ~ | 
| (đơn vị là triệu rúp) 
( 1929 1930 1931 1932 1933 
- TÔNG SẲẢN LƯỢNG.. | 21028 | 27477 | 33903 38464 41968 
© Trong đó : 
| 1. Công nghiệp xã hội hóa. | 0891 | 27402 | khôngcó| 38438 | 41940 
Trong đó : ` Số liệu | 
4) Công nghiệp quốc doanh | 19143 | 24989 nt 355887 | 38932 
¡_ b) Công nghiệp hợp tác xã. 1748 24419 at 2849 3008 
Í II. Công nghiệp tư doanh. 134 Tö nt ¬--: 28 


+ 
£ 
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S4 1929 1930 | 1931 1932 1933 

⁄ (Tính theo %) 
TÔNG SẢN LƯỢNG.. | 100 10, 100 100 100 
Trong đó : 
I. Công nghiệp xã hội hóa. 99,4 99,7 | không có 99,93 99,93 
Trong đó : sô liệu 
a) Công nghiệp quốc doanh 911 90,9 nt 92,32|, 92,16 
bj Công nghiệp hợp tác xã. 8,3 8,8 nt 7⁄41 1,17 
II. Câng nghiệp tư nhân. 0,6 0,8 nt 0,07 0,07 


Căn cứ vào bảng thông kê này, ta có thể thầy rằng thành phần 
tư bản chủ nghĩa trong công nghiệp đã bị tiêu diệt và hệ thông kinh 
tÈ xã hội chủ nzhĩa hiện nay là hệ thông duy nhầt, độc quyển trong 
công nghiệp của chúng ta. (Vỗ tay}. 

Nhưng trong tât cả những thành tích của công nghiệp trong thời 
kỳ vừa qua, thành tích quan trọng hơn cả là: trong thời gian đó công 
nghiệp đã bồi dưỡng và đào tạo được hàng nghìn con người mới, ˆ 
những cán bộ lãnh đạo mới trong công nghiệp, cẢ mệt tầng lớp kỹ sư 
và cán bộ kỹ thuật mới, hàng chục vạn công nhân lành nghề trẻ ruỗ: 
đã hâp thụ được kỹ thuật mới và đẩy nền công nghiệp xã hội chủ ughiïa 
của chúng ta tiên lên. Chắc chẩn rằng nều không có những người đó 
thì công nghiệp đã chẳng đạt được những thành tích như ngày Day, 
những thành tích mà nó có quyển lầy làm tự hào. Những sồ liệu nó: 
lên tầng trong thời kỳ vừa qua, công nghiệp đã cung cầp cho sảu xuầt 
pần Booooo công nhân tương đổi lành nghề đã tồt nghiệp các trường 
tập sự ở nhà máy, và hơn 18oooo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật tồt nghiệp 
các trường cao đẳng kỹ thuật, các trường đại học và các trường kỹ 
thuật trung câp. Nêu như vần để cán bộ quả thật là một vần để bềt 
sức quan trọng cho sự phát triển của chúng ta, thì phải thừa nhận 
rắng công nghiệp nước ta đã bắt đầu thật sự nằm vững vần để đó. 

Đó là những thành tích chủ yều của công nghiệp nước ta. 


Nhưng nều ngỡ rằng công nghiệp nước ta chỉ có rặt những thành 
ách thôi, thì thật là sai. Không, nó cũng có những khuyềt điềm của nó. 
Đây là những khuyêt điểm chính : 
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a) Công nghiệp luyện kửm đen vẫn còn lạc hậu ; 

b) Công nghiệp luyện kim màu chưa được chỉnh đôn tồt ; 

€) Coi nhẹ ý nghĩa cực kỳ quan trọng của việc phát triển khai thác 
than địa phương trong toàn bộ việc khai thác nhiên liệu trong nước 
(vùng kÈ cận Mát-xcơ-va, Cáp-ca-dơ, U-ran, Ca-ra-gan-đa, Trung Á, 
Xi-bi-ri, Viễn Đông, biên khu phương Bắc, v.v.); 

d) Chưa chú ý thích đáng việc tổ chức một cơ sở đẩu mỏ mới 
trong các miền U-ran, Ba-sơ-ki-ri, Em-ba ; : 

đ) Chưa thật sự quan tâm đền việc phát triển sản xuât những hàng 
tiêu dùng thường ngày, trong công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phẩm cũng như trong công nghiệp gỗ ; 

e) Thiểu sự chú ý thích đáng đên việc phát triển công nghiệp địa 
phương ; 

g) Thái độ hoàn toàn không thể tha thứ được đôi với vân để 
nâng cao chốt lượng sản phẩm; 

h) Việc tăng năng suất lao động, việc hạ giá thành và việc áp dụng 
chê độ hạch toán kinh tê vẫn còn lạc. hậu; ` 

ï) Vấn chưa xóa bỏ được tình trạng tô chức không tôt về lao động 
và tiển lương, hiện tượng trách nhiệm lỏng lẻo trong công tác, hiện 
tượng bình quân trong chế độ tiền lương ; 

k) Hoàn toàn chưa trừ bỏ được phương pháp lãnh đạo quan liêu 
giấy tờ trong các bộ dân ủy kinh tê và những cơ quan sở thuộc, kể 

.A L 
cả các Bộ dân ủy công nghiệp nhẹ và Hộ dân ủy công nghiệp thực phẩm. 

Vị tất cẩn phải giải thích thêm về sự tuyệt đôi cẩn thiết phải 
cắp tốc trừ tiệt cÁ những khuyết điểm ây đi. Trong thời kỳ kê hoạch 
năm năm lấn thứ nhĩt, ngành luyện kim đen và ngành luyện kim 
màu, như mọi rgười đã biết, không hoàn thành được kê hoạch của 
mình, Cả trong năm thứ nhật của kê hoạch năm năm lấn thứ hai, 
những ngành đó cũng không đạt được kế hoạch. Nều những ngành 
đó cứ t2 tục lạc hậu thì sẽ trở thành vật chướng ngại cho công 
nghiệp và nguyên nhân khiên công nghiệp không hoàn thành kê hoạch. VỀ 
việc lập ra những cơ sở mới cho công nghiệp than đá và dầu lửa, thì rât 
đế hiểu rảng nêu không hoàn thành nhiệm vụ câp thiết đó, chúng ta 

có thể làm cho cả công nghiệp lẫn ngàrh vận tải bị đình đồn. Vân 
để vật phẩm tiêu dùng thường ngày và vân để phát triển công nghiệp 
địa phương cũng như những vẫn để nâng cao chât lượng của sản 


— ~. 
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phẩm, tăng năng suât lao động, hạ giá thành và áp dụng chê độ hạch 
toán kinh tê cũng không còn cẩn phải.giải thích nữa. Còn tình 
trạng tổ chức lao động và tiển lương không tôt, cũng như phương 
pháp lãnh đạo quan liêu giây tờ, thì như các vụ xảy ra ở khu Đô-ne- 
xơ và ở những xí nghiệp cô“g nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm 
đã chứng tỏ, cái bệnh nguy hiểm ây đã lan ra tât cả các ngành công nghiệp, 
kìm hãm sự: phát triển của các ngành đó.. Nêu không trừ tiệt cái bệnh 
đó đi, công ngiiệp bị què cả hai chân. 

Nhiệm vụ trước mắt là : 

1. Duy trì vai trô chủ đạo hiện nay của ngành chê tạo cơ khí trong 
hệ thông công nghiệp. 

2. Xóa bỏ tình trạng lạc hậu của ngành luyện kim đen. 

3. Chỉnh đôn lại ngành luyện kim màu. 

4. Ra sức đầy mạnh việc khai thác than địa phương ở tât cả các miền 
đã biệt ; tổ chức việc khai thác than ở những vùng mới (như vùng Bu-rê-a 
ở Viễn Đông chẳng hạn) ; biên vùng Cu-dơ-nét-xcơ trở thành một vùng 
Đô-ne-xơ thứ hai. (Võ tay hồi lâu). 

s. Thật sự bắt tay vào việc tổ chức cơ sở dầu lửa ở các miền phía 
Tây và phía Nam sườn núi U-ran. 

6. Đầy mạnh việc sản xuât hàng thường dùng trong tât cả các ngành 
thuộc các bộ dân ủy kinh tê. 

7. Phát triển công nghiệp xô-viêt địa phương; làm cho nó có thể 
phát huy được tính chủ động tronỳ việc sản xuât những hàng thường dùng, 
tận lực cung cầp nguyên liệu và vôn cho nó, 

8. Nâng cao cl.ât lượng của sản phẩm chế tạo ra, chầm dứt tình trạng 
sản xuât khôag đồng bộ và trừng phạt tầt cả những đồng chí nào — không 
nề nang một ai— vi phạm hoặc lần trá:h pháp luật của Chính quyển xô- 
việt quy định về chât lượng và về việc sản xuẫt đồng bộ. 

9. Phân đầu thường xuyên tăng năng suầt lao động, hạ giá thành và 
áp dụng chề độ hạch toán kinh tế. 

1o. Xóa bỏ hiện tượng trách nhiệm lỏng lẻo trong công tác và chủ 
nghĩa bình quân trong chè độ tiền lương. 

11. Trừ bỏ phương pháp lãnh đạo quan liêu giầy tờ trong tầt cả những 
cơ quan tluộ: các bộ dân ủy kinh tê, đồng thời thường xuyên kiểm tra 
việc các cơ quan cầp dưới chầp lành những quyềt định, chỉ thị của các 
cơ quan lãnh đạo trung ương. 
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2. Sự phát triền của nông nghiệp 2 
Tình hình phát triển của nông nghiệp diễn ra hơi khác. Trong thời 
kỳ vừa qua, sự phát triển của các ngành chủ yêu trong nông nghiệp chậm 
hơn công nghiệp rât nhiều ; tuy vậy cũng vẫn nhanh hơn thời kỳ mà kinh 
tÈ cá thể còn chiêm ưu thể, Về ngành chăn nuôi thì chúng ta lại thầy một 
quá trình ngược lại là : sô lượng gia súc giầm đi ; mãi năm 1933 — và chỉ. 
có ngành nuôi lợn — mới thây có dâu hiệu phát triển. 


Hiển nhiên, những khó khăn rât to lớn trong việc tập hợp những 
nông hộ nhỏ, phân tán thành những nông trang tập thể, công việc khó 
khăn nhằm thành lập nhiều nông trang lớn trồng ngũ cốc và chăn nuôi 
trên miễng đât hầu như chưa có gì, và nói chung, thời kỳ cổ: fổ nhằm 
cải tạo nên kinh tÊ nông dân cá thể và chuyền nó lên con đường mới, con 
đường tông trang tập thể, thời kỳ đòi hỏi nhiều thì giờ và phí tổn lớn 
—tầt cả những nhân tô đó tât nhiên làm cho nông nghiệp tiền triển với 
một nhịp điệu chậm hơn, cũng như khiển cho việc phát triển sô lượng 
gia súc bị giảm sút trong một thời kỳ tương đôi dài. 

Thực ra, đôi với nông nghiệp thì thời kỳ vừa qua chù yêu là thời kỳ 
tạo ra những tiền đề cho sự phát triển nhanh chóng và cho cái đà mạnh 
mẽ trong một tương lai gần đây, hơn là thời kỳ phát triển nhanh chóng 
và theo một đà mạnh mẽ, 

Nều lây những tài liệu về tình hình” tăng diện tích gieo trồng tầt cả 
các loại cây, rồi lầy riêng diện tích trồng cây công nghiệp, thì sự phát 
triển của nông nghiệp trong thời kỳ vừa qua sẽ thể hiện như sau: 


Diện tích gieo trồng tắt cả các loại cây ở Liên-xô 


Đơn 0uị là triệu héc-ta F 


1913 1929 1830 1931 1932 1933 


Toàn bộ soi tích gieo 


trồng... : 108,0 | 118,0 | 127,3 | 136,3 | 134,4 | 129,7 
Trong đó : ⁄ | 
4,Ngocồềc ..... ..| 9644| 96,0 | 101,8 | 104,4 99,7 | 101,5 
b) Cây công nghip ,.| 4/8 88 | 10,8 14,0 14,9 12,0 
€) Rau, dưa... .., 3,8 7,6 8,0 9,1 9,2 8,6 
đJ Cây làm thức ăn Bàn 

gia súc... 21 8,0 6,8 8,8 10,6 7,3 


` 
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Diện tích gieo trồng cây công nghiệp của Liên-xô 


Đơn uị là triệu héc-ta 


í 
1931 | 1932 1933 


19138 | 1929 1930 


0,69 1,06 1,58 
Lanh Gợi dà) ˆ.. ..| 1,02 1,83 1,75 
0,65 0,77 1,04 
2,00 5,20 8,22 


2,14 2,17 2,05 
2,39 2,B1 2,40 
1,39 1,84 1,21 


7,85 7,08 5,798 


| 
có 
| 
| 
| 
| 
| 


Những bảng thông kê trên phản ánh hai đường lôi cơ bản trong 
nông nghiệp: 

¡. Đường lỗi ra sức mở rộng diện tích gieo trồng trong thời kỳ 
cao trào cải tạo nông nghiệp, khi mà hàng vạn nông trang tập thể 
được thành lập, đuổi bọn cu-lắc đi, đoạt lầy những ruộng đầt đã được 
giải phóng và nắm chắc lây ruộng đât đó trong tay. 

2. Đường lỗi từ bỏ việc mở rộng một cách không hợp lý diện tích 
gieo trồng và chuyển sang cài tiền việc canh tác ruộng đất, áp dụnz 
chê độ luân canh và hưu canh hợp lý, nâng cao năng suẫt cây trồng và 


tạm thời giảm bớt diện + gieo trồng hiện có nêu thực tề đòi hỏi 
như thê, 


Mọi người đều biềt rằng đường lôi thứ hai— đường lỗi duy nhầt 
đứng trong nông nghiệp — đã được công bô năm !o32, khi mà thời kỳ 
cải tạo nông nghiệp sắp chầm dứt và vần để nâng cao năng suầt đã 
trở thành một trong những vần để cơ bắn của sự phát triển nông nghiệp. 

Nhưng không thể xem những số liệu vẻ việc tăng thêm điện tích 
gieo trồng là những chỉ tiều nói lên một cách hoàn toàn đẩy đủ vẻ sự 
phát triển của nông nghiệp. Có khi diện tích tăng nhưng sản tượng lại 
không tăng, hoặc thậm chí còn giảm đi nữa, vì chầt lượng canh tắc 
kém đi và mức thu hoạch theo đơn vị diện tích giản xuông, Cho nên 
cần lầy con sồ vẻ tồng sản lượng mà bổ sung cho con sồ về diện tích 
raới được. 


TY, 


XTA-LIN 


—————————————————-————————__-SÖSB_ 


Đây là bảng thông kê về tổng sản lượng : 


Tổng sản lượng ngũ cồc 0à cây công nghiệp của Liên-xã 


| Ị Đơn vị là triệu tạ 3 
ị BS... = K78 R 
mm | 1929 , 1930 | 1931 | 1932 | 1933 - 
TH P. Ì 
Ị | | ị 
ˆ Ngũ cốc ' 8010| T174 | 888.4 , 694,8 | 698,7 | 898,0 Ì 
( Bông (hạt)... | ?4/ 8@| liA| 1290| 1327| 1842 
( Lanh (sợi). 3532| 38| 44 | 88 | 5,0| 8,8 
Củ cải đường... . 1080 62/8 + 140,2 | 120,5 | 68,6 | 90,0. 
, Cây có dấu 218 | 3888| 362 | 510 | 48,8 9. 
Í i ị 


Bảng thông kê này cho ta thây rằng những năm mà việc cải tạo 
nông nghiệp đang tiên hành mạnh nhât—1o31 và 1932 — là những 
năm mà sản phẩm ngũ côc giảm xuông nhiều nhất. 

Thứ nữa, bảng thông kê còn cho ta thầy rằng lanh và bông, trồng 
ở những miển mà công cuộc cải tạo nông nghiệp tiên hành với nhịp 
điệu chậm hơn thì hầu như hoàn toàn không bị giảm sút, rnà vẫn tiệp 
tục tăng lên tương đổi đều đặn và liên tục, giữ được mức phát 
triển cao. ; 

Thứ ba, bảng thông kê ây cho ta thầy rằng trong khi sản lượng 
cây có đấu chỉ hơi bị lên xuông một chút, nhưng vẫn giữ được mức 
phát triển cao so với trước chiên tranh, thì sản lượng củ cải đường 
trống ở những miển được cải tạo nông nghiệp sau hệt và nhanh hơn 
cả, đã bị giảm sút nhiều nhât vào năm cuôi của thời kỳ cải tạo năm 
1922, sản lượng của nó đã tụt xuông dưới mức trước chiên tranh. 

Cuô: cùng bản thông kê ây cho ta thầy rằng năm 1933 — năm đầu 
tiên sau thời kỷ cải tạo — là năm có một bước ngoặt trong sự phát 
triển việc trống ngũ côc và cây công nghiệp. 

Điếu đó có nghĩa là, trước hêt là sản xuât ngũ côc và sau đó là 
việc trồng cây công nghiệp, từ nay vể sau sẽ tiễn vững chắc tới chỗ 
phát triển mạnh mẽ. 

Tronz nông nchiệp, ngành chăn nuôi là ngành bị ảnh hưởng nặng nề 
nhằt của thời kỳ cải tạo. 
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Đây là bảng thông kê vể mặt đó : 


Tông số gia súc của Liên - xô ¿â z7 
Đơn vị là triệu cơn 
` 
1916 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 1933 
a) Ngựa... .. .. ..| 381 | 340| 3022| 26,2 18, | v 
b) Gia súc lớn có sừng..| 8,9| 681| 8258| 479) 407 38,6 | 
©) Cừu và dê.. .. ..| 118,2 | 147,2| 1088| 777 | 521. 50,6 
| djlợn ......... ..| 20/3| 2000| 13,6 | 144| 1186| 12/2 | 
| | 
Í ‡ 


Qua bảng thông kê này, thúng ta thây rằng sô lượng gia súc trong 
thời gian vừa qua không phát triển lên mà vẫn tiệp tục giầm xuôrg so 
với mức trước chiên tranh. Hiền nhiên là một mặt, tình trạng có rầt 
nhiều phần tử cu-lắc lớn trong các ngành chăn nuôi và mặt khác, việc 
chúng tăng cường tuyên truyền giết hại gia súc, — việc tuyên truyền này 
đã có cơ sở thuận lợi trong những năm tiên hành cải tạo,— đã được 
phản ánh trong bảng thông kê này. 


Thứ nữa, bảng thông kê”ây cho ta thây rằng sô lượng gia súc bắt 
đầu giảm sút ngay từ năm đầu của thời kỳ cải tạo (te3o) và từ đó đền 
mãi năm 1933 vẫn tiếp tục giảm xuông; ba năm đầu thì sô gia súc giảm 
nhiều nhât, đền năm 1933, năm đầu tiên sau thời kỳ cải tạo và là năm mà 
sản xuât ngũ cốc bắt đầu phát triển, thì sụt xuông mức thầp nhật. 

Cuôi cùng, bảng thông kê ây cho ta thầy rằng trong ngành nuôi lợn 
đã bắt đầu quá trình ngược lại, và đền năm ¡g3 đã có dầu hiệu mệt 
sự phát triển rõ Tệt. 

Điều đó có nghĩa là năm 1934 phải là và có thẻ là một bước ngoặt 
dẫn tới sự phát triển của tât cả các ngành chăn nuôi. 


Trong thời kỳ vừa qua, việc tập thể hóa các rông hộ đã phát 
triềm như thể nào? 
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Đây là bằng thông kê về mặt đó : 


—————-——-——-—-_- 


Tập thể hóa 


1929 | 1930 | 1931 1932 | 1983 
| 


Sồ nông trang tập thể (đơn vị là nghìn) .| B7,0 


Số nông hộ tập hợp trong các nông trang 


tập thể (đơn vị là triệu). . 


Và tình hình diện tích gieo trồng ngũ cöc chia theo khu vực đã 


diễn ra như thể nào ? 


Tỷ lệ % các nông hộ được tập thể hóa. 3,9 


1,0 


88,9 


6,0 
23,6 


I 


211,1|211,05 324,5 


| 


14,8 
61,5 


18,2 
68,0 


13,0 
| ko¿ 4 


Đây là bảng thông kê về mặt đó : 


Diện tích gieo trồng ngũ côc chỉa theo khu Uực 


Khu vực 


1. Nông trường quỏc doanh 


Là 


. Nông trang tập thể... 
. Nông hộ cá thể... 


cà 


1929 


911 


1930 


2,9 
29,7 
69,2 


Diện tích gieo trồng ngũ côc 
tính đơn vị là triệu héc-ta 


1931 


61,0 
35,3 


1932 | 1933 


9,3 | 10,8 | 10,6 


với diện tích 


_ Ji .Tỳ lê % so 
năm 1923 


¡Tổng cộng diện tích gieo trống 


| ngũ cốc của Liên-xô... 


96,0 |101,8 |104,4 


69,1 | 75,0 | r3, 
21,3 ! 18,7 | 18,8 
100,0 


99,7 |101,B5 


Những bảng thông kê trên đây chứng tỏ cái gỲ ? 
Những bảng thông kê ầy chứng tỏ rằng thời kỳ cải tạo nông nghiệp, 


trong đó số nông trang tập thể và sồ nông trang viên tăng lên vô cùng . 


nhanh chóng, đã kèt thúc rồi, đã kêt thúc ngay tử năm 1932. 


Do đó, quá trình tiềp tục tập thể hóa là quá trình nông trang tập thể. 
thu hút dẩn dần và cải tạo những nông hộ cá thể còn lại. | 
Điều đó có nghĩa là nông trang tập thể đã thắng lợi hoàn toàn và 
vĩnh viễn, (Vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu). 
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Thứ nữa, những bảng thông kê đó chứng tỏ rằng nông trường quồc 
đoanh và nông trang tập thể chiêm tât cả 84,5% toàn bộ diện tích gieo 
trồng ngũ côc ở Liên-xô. 

Điều đó có nghĩa là nông trang tập thể và nông trường quôc doanh 


đã hợp thành một lực lượng quyêt định vận mệnh của toàn bộ nông nghiệp, 
còa tât cả các ngành nông nghiệp. 


Sau nữa, những bảng thông kê đó còn cho ta thây rằng 633% nông 
hộ tập hợp trong các nông trang tập thể, chiêm 72,9? toàn bộ diện tích 
gieo trổng ngũ cốc ; trong khi đó thì tât cả khôi nông hộ cá thể còn lại, 
khoảng 25% toàn bộ nông dân, chỉ chiêm vẻn vẹn có 15,53 tông sô diện 
tích gieo trồng ngũ côc mà thôi. 

Nêều chú ý thêm rằng, trong năm 1933, nông trang tập thể đã cung 

: cầp cho Nhà nước gồm tât cả các khoản hơn một tỷ pút ngũ côc, còn nông 
dân cá thể, tuy đã thực hiện kê hoạch đạt 1oo% cũng chỉ nộp được cẢ 
thảy gần 13o triệu pút, trong khi mà năm 1o2o-1g2o, nông dân cá thể đã 
nộp cho Nhà nước gần 78o triệu pút, còn nông trang tập thể thì nộp 
không quá 12o triệu pút,—nêu chú ý thêm sự thật đó thì sẽ thầy hoàn 
toàn rõ rệt rằng trong thời kỳ vừa qua, vai trò của nông trang tập thể vả 
nông dân cá thể đã hoàn toàn đảo ngược, trong thời gian này nông trang 
tập thể đã trở thành lực lượng thông trị trong nông nghiệp, còn nông dân 
cá thể thì trở thành lực lượng thứ yêu, buộc phải phục tùng và 
thích ứng với chề độ nông trang tập thẻ. 

Cần phải thừa nhận rằng nông dân lao động, nông dân xô-viễt 
của chúng ta đã hoàn toàn và vĩnh viễn đứng dưới lá cờ đỏ của chả 
nghĩa xã hội. (Vỗ tay hồi lâu). 

Mặc cho những tên mổm loa mép giải men-sê-vích, xã hội chủ 
nghĩa— cách mạng và tư sản tờ-rôt-xkít nói rằng về bản chật nông dân 
là phản cách mạng, rằng sứ mệnh của nông dân là khôi phục lại chò 
nghĩa tư bản ở Liên-xô, rằng nông dân không thể là bạn đổng minh 
cùa giai cầp công nhân trong sự nghiệp xây dựng chà nghĩa xã hội, 
rằng không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Những sự 
thực chứng tỏ rằng các ngài ầy đã vu không cả Liên-xô lẫn nông dân 
xô-viêt. Những sự thực chứng tỏ rằng nông dân xô-viềt chúng ta đã dứt 
khoát rời bỏ chủ nghĩa tư bản để liên minh với giai cầp công nhân cùng 
tiên lên chủ nghĩa xã hội. Nững sự thực chứng tổ rằng chúng ta đã 
xây dựng được cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa ờ Liên-xô, và chúng 
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ta chỉ còn có việc xây dựng cho nó cái kiên trúc thượng tầng, — việc này 
nhất định phải dễ hơn việc xây dựng cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
Tuy vậy, lực lượng của nông trang tập thể và rông trường quỗc 
doanh không phải chỉ ở chỗ tăng thêm diện tích trồng trọt và tăng 
sản lượng. Ñó còn biểu hiện cả trong việc tăng số lượng máy kéo, 
trong sự phát triển việc cơ giới hóa của các nêng trang và nông 
trường, Vẻ mặt này, không thể chôi cãi được rằng nông trang tập 
'thể và nông trường quôc doanh của chúng ta đã tiên một bước lớn. 


Đây là bảng thông kê về mặt đó : 


Sỏ lượng máy kéo trong nông nghiệp 
- của Liên-xô (đã trừ hao mòn) 


1929 


1830 1981 1932 


Đơn tị là nghìn cái 


Tổng sồ máy ko .. ..L 34,0 72,1 128,3 148,5 204,1 
Trong đó : 
a) Máy kéo của các trạm 
máy móc và máy kéo . 24 31,1 63,3 74,8 122,3 
b) Máy kéo của tắt cả mọi 


loại nông trường quốc ` 
QUANH” se 2 sẽ -.¿ 9,7 21,7 81,8 64,0 81,8 


Đơn bị là nghìn mã lực 


Tông sồ máy kéo .. ..| 391/4 | 1003,8 | 1880,0 | 2228,0 | 3100,0 
Trong đó ; 

4) Máy ké› của các trạm 

máy móc và máy kéo..| 23,8 372,5 848,0 1077,0 17E2,0 


b) Máy kéa của (t cả 
mọi loại nóng trường 
quồc doanh... .. ..| 1234 | 483,1 | 822,0 |-1043,0 | 1318,0 


Thể là nông trang tập thể và nông trường quôc doanh đã có 2o4ooo 
máy kéo và 21ooooo mã lực. Như các đồng chí đã thây, lực lượng đó 
không phải là nhỏ, nó có thể nhổ hễt tắt cẢ và mọi thứ gôc rễ của chủ 
Bghịa tư bản ở nông thôn. Luực lượng đó gẦp đôi sỗ lượng máy kéo mà 
Lê-nin nói đèn hồi Người còn sông, coi như một viễn cảnh xa xôi, 


k 
JÊ 


Z « “ 
R 
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Về số lượng máy móc nông nghiệp trong những trạm máy tnóc và 
máy kéo, cũng như trong các nông trường quốc doanh thuộc Độ dân ủy 


nồng trường quôc doanh, những bảng thóng kê sau đây sẽ cung cấp tải 


liệu cho chúng ta: 


Trong các trạm máy tóc 0à máy `kéo 


“=... 7... ng s =_. | | | 
| ¡1930 | 1831 là 1982 | 1883 | 
Máy gát đập T0 76.6 cố cổ co cọc v4 100 2200 11500 | 
Động cơ và đấu máy, .. ... .. .. .. ..| 100 | 4900 | 6200 |17600 | 
Máy đập kép và máy đập đơn. .. .. .. ..| 2900 SÀN 2n 80000 Ì 
| Cơ sờ điện lực cho việc đập lúa... ... 168 1283 | 
Sồ xưởng sửa chữa troag các trạm máy In và lạ | 
|“ máy M© 2. ¿ .. 22c. 0206 2. 104 | 770 | 1220 | 1833 
Ï 2. HoI vòn ti ri sa (v2 cố .. .. „.| 200 | 1000 ¡ 6000 |13500 
Oh coi ốốẽ 7 7z (19 cộ . T/ li | 2 2000 | 
| 2 ==——- | 
Trong các nông trường quỏc doanh “ 
thuộc Bộ đán ủy nông trường quốc doanh 
| 1830 | 1931 | 1932 | 1933 
MXẠY Cột đẠp . . rc li. lo (ốc. 1700 | 6300 11900 (13500 
Động cơ và đấu máy.. .. .. .. .. .- -- 300 700 | 1200 | 2500 
Máy đập kép và máy đập đơn.. .. .. .. ..| 1400 | 4200 | 7100 | 8000 
Co 155 đin n6 0ốốỐ 7 cố 0 22 112| 1064|) 222 | 
Xưởng sửa chữa máy rmóc : 
a) xưởng sửa chữa lớn .. .... .. ..‹ T2 133 208 302 | 
b) xưởng sửa chữa vừa ..... .. .. ..| 73| 160 | 2318| 476 
c) xưởng sửa chữa nhỏ .. .. .. .. ..| 2058| 310 | 578 | 1166 | 
>4 1) .1s;tẠ/ LÊ LỆ /J0% DỐI CÁ DỤ lộ l Ợ, Co 2100 | 3700 ¡ 6200 |10800 
leW-EfZaV ‹0aV BƠ 0à mo o9 (VÀ do (07, 60jÌ AVAẠI| ¬ 625 | 1880 


Tôi thiết trởng những tài liệu đó không cần phải giải thích nữa. 


Việc thành lập những ban chính trị trong các trạm máy móc và máy 
kéo và trong các nông trường quốc doanh, cũng như việc cung cập 


tÀ 
vứt 


U 


* 
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cán bộ giỏi cho nông nghiệp có ý nghĩa không nhỏ đôi với việc phá 
triển nông nghiệp. Ngày nay mọi người đều thừa nhận rằng cán b¿ 
các ban chính trị đã có mật tác dụng rât to lớn trong việc cải ti: 
công tác của các nông trang tập thể và nông trường quồc doanh 
Mọi người đều biết rằng trong thời kỳ vừa qua, để tăng cường cán b¿ 
cho nông nghiệp, Ban châp hành trung ương đảng đã phái về nông thê 
hơn 23ooo đảng viên cộng sản, trong đó có hơn 3ooo người làm công 
tác nông nghiệp, hơn 2aooo người làm công tác nông trường quốc đoanh, 
hơn 12ooo người làm công tác trong các ban chính trị ở các trạm 
máy móc và máy kéo và hơn sooo người làm công tác trong các ban 
chính trị ở các nông trường quỏc doanh. 

Cũng phải nói như thể đôi với việc phái những kỹ sư mới, những 
chuyên viên kỹ thuật, những cán bộ chuyên môn nông nghiệp về các 
nông trang tập thẻ và nônz trường quỏc doanh. Mọi người đểu biểt, 
trong thời gian vừa qua, hơn 1rIooo cán bộ như thê đã được điểu vào 
nông nghiệp. 

Trong thời gian vừa qua, chỉ riêng trong các cơ quan thuộc Bộ 
dân ủy nông nghiệp thôi, cũng đã đào tạo và phái đi hơn rgooơoo người 
lãi máy kéo, máy gặt đập, thợ máy, lái xe. 

Cũng trong thời gian đó, hơn r6ooooo chủ tịch và ủy viên quản trị 
nông trang tập thẻ, đội trưởng trồng trọt, đội trưởng chăn nuôi, nhân 
viên kê toán, đã được đào tạo và đào tạo lại. 

Di nhiên như thể là còn ít đôi với nông nghiệp của chúng ta. Tuy 
vậy, như thể cũng đã là đáng kể rồi. _, : 

Như các đổng chí đã thầy, Nhà nước đã làm tầt cả những gì 
có thể làm được để tạo điểu kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo 
của các cơ quan của Bộ dân ủy nông nghiệp và Bộ dân ủy nông 
trường quỏc doanh đổi với công cuộc xây dựng nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh. 

Có thể nói rằng những điểu kiện thuận lợi đó đã được lợi dụng 
đúng mức không ‡ 

Tiệc thay là không, 3 

Trước hẻt, các” bộ dân ủy ây đã mắc bệnh quan liều giầy tờ với 
mức độ cao hơn tầt cÀ các bộ khác. Người ta giải quyềt vân để, nhưng 
người ta không rphi đền việc kiểm tra sự chầp hành, đền việc khiển 
trách những người vi phạm chỉ thị và mệnh lệnh của các cơ quan lãnh 
đạo, đền việc để bạt những người đã châp hành những chỉ thị đó một 
cách trung thực và tận tâm. 
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Chúng ta có-một sô rãầt lớn những máy kéo và máy móc như thẻ 
thì lẽ ra những cơ quan nông nghiệp phải bảo quản tốt những máy 
móc quý giá đó, phải sửa chữa kịp thời, sử dụng tương đôi hợp lý 
vào công việc. Thẻ mà những cơ quan ây đã làm gì vẻ mặt này ? Tiệc 
thay là làm được rât ít. Việc bảo quản máy kéo và máy móc làm chưa 
tốt. Công tác sửa chữa cũng không được tôt, vì mãi đên nay, người ta 
vẫn không muôn hiểu rằng điều căn bản trong công tác sửa chữa là sửa 
chữa nhỏ và vừa chứ không phải sửa chữa lớn. Còn việc sử dụng máy 
kéo và các máy móc một cách không được tôt thì rõ rệt quá và mọi người 
đếu biết cả rồi, chẳng cẩn phải chứng minh làm gì. 

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của nông nghiệp là áp dụng 
chẽ độ luân canh thật đúng, mở rộng diện tích hưu canh, cải tiên việc 
chọn giỏng trong tât cả các ngành nông nghiệp. Người ta đã làm được 
gì về mặt này ? Đáng tiếc là hiện nay làm được rât ít. Công việc chọn 
giỗng ngũ cốc và bông thì rồi loạn đên mức là phải một thời gian dài nữa 
mới giải quyết òn được. 

Một trong những phương pháp có hiệu quả để tăng năng suât cây 
công nghiệp là cung cấp phân bón cho nó. Người ta đã làm được BÌ VỀ 
mặt này ? Hiện nay, làm được rât ít. Phân bón thì có, nhưng các cơ 
quan của Bộ dân ủy nông nghiệp không biết tỏ chức thu nhận và mệt 
khi đã thu nhận được rồi thì lại không chăm lo kịp thời đưa xuông 
đị phương và dùng cho hợp lý. 


Về nông trường quôc doanh, thì phải nói rằng hiện nay nông trường 
quốc doanh chưa đáp ứng được nhiệm vụ của mình. Tôi tuyệt nhiên 
không đánh giá thầp tác dụng cách mạng hóa to lớn của nông trường 
quốc doanh chúng ta. Nhưng nêu so sánh những số vốn lớn mà Nhà 
nước đầu tư vào nông trường quốc doanh với những hêt quả thực tê 
hiện nay của công tác của các nông trường đó, thì sẽ thây một 
hiện tượng rât không tương xứng bất lợi cho các nông trường quốc 
doanh. Nguyên nhân chủ yêu của hiện tượng không tương xứng ây là 
những nông trường quốc doanh ngũ cốc của chúng ta cống kếnh quá, 
giám đốc nông trường không quản lý xuê những nông trường rất to lớn, 
bản thân nông trường quôc doanh quá chuyên môn hóa, không có chề 
độ luân canh và hưu canh, cũng không có bộ phận chăn nuôi riêng của 
mình. Hiển nhiên là cẩn phải chia nhỏ bớt rông trường quốc doanh và 
xóa bỏ tình trạng chuyên môn hóa quá mức. Có thê tưởng rằng Bộ dân 
Ủy nông trường quôc doanh đã kịp thời đặt vân để đó ra và đã giải quyết 


Ÿ NVĐCN 
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được vần để đó. Nhưng không đúng đâu. Vân để đã được đặt ra vì 
giải quyết, nhưng lại là do tỉnh thản chủ động của những người không 
có liên quan một chút gì với bộ ây cả. 

Cuỗi cùng, xin nói về vân để chăn nuôi. Tôi đã báo cáo vềể tình 
hình khó khăn của ngành chăn nuôi. Có thể tưởng rằng các cơ quan niông 
nghiệp của chúng ta đã ráo riết hoạt động để xóa bỏ tình trạng khủng 
hoảng của ngành chăn nuôi ; rằng họ đã báo động; rằng họ đã huy động 
cán bộ và tần công vào vân đẻ chăn nuôi. Tiêc thay, trước kia cũng như hiện 
nay đều chưa hể có một hành động nào như thê cả. Không những họ 
không báo động vẻ tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, mà trái lại, 
họ còn tìm cách lầp liêm vần để, và đôi khi, trong báo cáo của họ, thậm 
chí bọ còn định giâu giêm không cho dư luận công chúng trong nước 
biết thực trạng của ngành chăn nuôi nữa kia; đó là điểu hoàn toàn 
không thể tha thứ được đổi với những người bôn-sê-vích. Đã vậy mà 
còn hy vọng các cơ quan nông nghiệp có thẻ đưa được ngành chăn nuôi 
lên con đường đúng và nâng cao nó lên mức độ cần thiết, thì chỉ là 
cái mộng xây nhà trên bãi cát mà thôi. Toàn đảng, toần thể cán bộ trong 
đảng và ngoài đảng, cẩn phải tự tay đảm đương lây ngành chăn nuôi, 
phải thầy rằng vân để đó hiện nay là một vân để cũng đứng hàng đầu, 
giỗng như vần để ngũ côc trước kia, mà bây giờ chúng ta đã giải quyt 
một cách có kết quả rồi vậy. Không cần phải chứng minh cũng thây rằng 
những con người xô-viết đã từng vượt qua nhiều trở ngại lớn trên con 
đường đi tới mục đích, sẽ cùng vượt qua được trở ngại này. (Võ tay 
như sâm). 

Trên đây là nêu lên tóm tắt và rât không đẩy đủ những khuyêt 
điềm cẩn phải được sửa chữa và những nhiệm vụ mà chúng ra cần phải 
hoàn thành trong một tương lai gần nhất. 

Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ có thẻ. Về mặt nông 
nghiệp, còn có những nhiệm vụ khác cẩn pHải nói qua một chút. 

Trước hệt cẩn phải chú ý rằng cái cách trước kia đem phân chia 
nước ta thành khu công nghiệp và khu nông nghiệp đã lỗi thời rồi. 
nước ta, không còn có những khu thuần túy nông nghiệp cung câầp lúa 
mì, thịt, rau cao những khu công nghiệp nữa, cũng như không còn có 
những khu thuần túy công nghiệp có thể trông mong nhận được tât cả 
những sản phẩm cẩn thiết cho mình từ bên ngoài, từ những khu khác 
cung câp cho nữa. Sự phát triển đang đi tới chỗ là tât cả các khu sẽ 
trở thành những khu ít nhiểu công nghiệp ; và càng tiên lên thì những 
khu đó càng trở thành khu công nghiệp. Như thể nghĩa là U-crai-na, 
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Bắc Cáp-ca-dơ, khu trung tâm miễn Đât đen và những khu nông nghiệp 
cũ, không thể cung câp ra bên ngoài, cho những trung tâm công nghiệp 
được nhiều sản phầm như đã cung câp trước kia nữa, vì các khu đó 
cũng cần phải nuôi những thành phỏ và công nhân trong khu mình, mà 
sồ lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy mỗi một khu nêu muôn không bị 
lân vào hoàn cảnh khó khăn, thì cần phải xây dựng ngay trong khu mình 
một cơ sở nông nghiệp riêng của mình, để có rau, khoai, bơ, sữa và 
trong một mức độ nào đó có cả lúa mì và thịt cho mình nữa. Các 
đồng chí đều biết rằng công việc đó hoàn toàn có thể thực hiện được 
và người ta hiện cũng đang làm tồi. 

Nhiệm vụ là ở chỗ, dù thê nào đi nữa, cũng phải làm việc đó 
đên cùng. 

Thứ nữa, cần chú ý rằng việc phân chia nước ta thành khu vực 
tiêu dùng và khu vực sản xuât cũng bắt đầu mât tính chât tuyệt đôi 
của nó rồi. Những khu vực ‹tiêu dùng», như khu vực Mát-xcơ-va và 
Goóc-ki, năm nay đã cung câp cho Nhà nước gần 8o triệu pút lúa 
mì. Đương nhiên, đó không phải là một việc nhỏ. Trong cái gọi là khu 
vực tiêu dùng có đên s triệu héc-ta đâầt bỏ hoang, đẩy bụi rậm. Mọi 
người đều biết rằng trong khu vực đó khí hậu không xâu, có đủ mưa, 
không hề biết hạn hán là gì. Nêu đọn hết bụi rậm mọc trên số đất đai 
ây và áp dụng một loạt biện pháp tỏ chức sẽ có một khu vực trồng ngũ 
cốc rộng lớn; ở khu vực. đó, sản lượng thường cao, cho nên nó sẽ có 
thể cung cầp một số lúa mì hàng hóa không kém sô lượng lúa mì mà 
hiện nay miền hạ lưu hay trung lửu sông Vôn-ga đạng cung cầp. Đó sẽ 
là một sự giúp đỡ lớn cho những trung tâm công nghiệp miền Bắc. 

Hiển nhiên, nhiệm vụ là ở chỗ phải tạo ra một diện tích lớn trồng 
ngũ côc trong những miền thuộc khu vực tiêu dùng. 

Cuôi cùng là vần để đầu tranh chồng hạn hán ở Da-vôn-ga. Việc 
trồng rừng và thành lập những đải rừng chẩn gió ở những miễn phía 
Đông Da-vôn-ga có một tẩm quan trọng rất to lớn. Những công việc đó, 
như mọi người đều biết, đang được tiên hành, tuy rằng chưa thể nói 
là đã được tiên hành một cách khá khẩn trương. Về việc tưới nước cho 
Da-vôn-ga,— và đứng về mặt chồng hạn mà nói thì đây lại là điều chủ 
yêu, — không thể tha thứ cho tình trạng công việc ầy cứ bị gác sang 
một bên mãi. Cô nhiên là công việc đó đã hơi bị chậm lại vì một vài 
tình hình bên ngoài đã hút mắt nhiều lực lượng và tiền của. Nhưng 
hiện nay thì không có lý gì để trì hoãn được nữa. Chúng ta nhầt định 
phải có được một cơ sở quan trọng, hoàn toàn ồn định và không bị 
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Anh hưởng vì thời tiết thay đôi, để sản xuât lúa mì tại miển Vôn-g;, 
hàng năm sẽ cung câp khoảng 2oo triệu pút lúa mì hàng hóa. Điều đó 
là hoàn toàn cản thiết nều một mặt chúng ta tính đên sự phát triển của 
những thành phô ở miền sông Vôn-ga, và mặt khác, đên mọi sự rắc rồi 
có thể xảy ra trong lĩnh vực quan hệ quôc tê. 

Nhiệm vụ là phải thật sự bắt tay vào công tác tô chức việc tưới 
nước cho Da-vôn-ga. (Võ tay). 


3. Việc nâng cao đời sống vật chất và văn hóa 
của những người lao động 

Trên đây chúng tôi đã trình bày tình hình của công nghiệp và nông 
gnhiệp nước ta, sự phát triển của những ngành đó trong thời kỳ vừa 
qua và tình hình hiện nay của những ngành đó. 

Kết quả là chúng ta đã đạt được : 

a) Một sự phát triển mạnh mẽ của sản xuât trong công nghiệp 
cũng như trong những ngành nông nghiệp chủ yêu. 

b) Trên cơ sở phát triển ây, hệ thông kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã thẳng hẳn hệ thông tư bản chủ nghĩa trong công nghiệp cũng như 
trong nông nghiệp ; hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa đã trở thành hệ 
thông duy nhât của toàn bộ nền kinh tê quôc dân; những thành phần 
tư bản chủ nghĩa đã bị gạt ra ngoài tất cả các lĩnh vực kinh tế 
quốc dân. 

c) Đại đa sô nông dân. cá thể đã hoàn toàn rời bỏ nền tiểu kinh 
doanh hàng hóa cá thê; họ đã tập hợp vào trong các nông trang tập thể 
trên cơ sở lao động tập thẻ và sở hữu tập thê những tư liệu sản xuất; 
kinh tê tập thẻ đã hoàn toàn chiên thắng nên tiêu sản xuât hàng 
hóa cá thẻ. ` 

d) Nông trang tập thể đang trong quá trình tiếp tục mở rộng 
thông qua việc thu hút những nông hộ cá thể, do đó sô nông hộ này 
ngày càng ít đi và những nông hộ đó đang thực tê trở thành một lực 
lượng phụ đôi với nông trang tập thể và nông trường quôc doanh. 

Rõ ràng là thẳng lợi lịch sử đó đôi với bọn bóc lột, không thể 
không đưa đến chỗ cải thiện về căn bản đời sông vật chât và toàn bộ 
đời sông của những người lao động. 

Việc tiêu diệt những giai câp ăn bám đã đưa đên chỗ xóa bỏ tình 
trạng người bóc lột người. Lao động của công nhân và nông dân đã 
thoát khỏi sự bóc lột. Những thu nhập mà bọn bóc lột bòn rút trong 
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lao động của nhân dân, bây giờ đã thuộc vào tay những người lao động, 
một phần được đem dùng để mở rộng thêm sản xuât và thu hút thêm 
những đội ngũ lao động mới tham gia sản xuât, một phẩn dùng để trực 
tiệp tăng thêm thu nhập của công nhân và nông dân. 


_ — Thât nghiệp, một tai họa đôi với giai cập công nhân, đã biển mật 
rồi. Nêu như trong các nước tư sản, hàng triệu người thât nghiệp bị 
đầy vào cảnh nghèo nàn và thông khổ vì thiêu việc làm, thì ở nước ta, 
không có một người công nhân nào không có việc làm và không có 
lương. 


Ách nô dịch của bọn cu-lắc tiêu tan đi thì nghèo khồ cũng biển 
khỏi nông thôn. Mỗi người nông dân, vô luận là nông trang viên hay 
là nông dân cá thể, ngày nay đều có thẻ sông đời sông của một con 
người, miễn là họ thực tâm muôn làm việc, chứ đừng lười biếng, đừng 
lêu lỗng và đừng ăn cắp tài sẳn của nông trang tập thể, 


Xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ nạn thât nghiệp ở thành thị, xóa bỏ cảnh 
nghèo khổ ở nông thôn, — đó là những thành tích lịch sử về mặt đời 
sông vật chât của những người lao động, mà công nhân và nông dân # 
những nước tư sản, ngay cả những nước tdân chủ› nhât, cũng không 
thể mơ tưởng tới được. 


Bộ mặt những thành phô lớn và những trung tâm công nghiệp của 
chúng ta đã thay ' đổi. Biểu hiện không tránh khỏi của các thành phổ 
lớn ở những nước tư sản, là những túp lều ð chuột, là cái gọi là khu 
công nhân ngoại ô, những khu này chỉ là một đông chỏng chât những 
căn nhà tăm tôi, àm thâp, đổ nát, xiêu vẹo, phẩn nhiều là những tầng 
hầm, trong đó những người nghèo khổ thường sông chen chúc nhau, 
chui rúc trong rác bẩn và than thân trách phận mình. Cách mạng ở 
Liên-xô đã làm cho những túp lều ây biền mât khỏi đầt nước ta. Những 
túp lều ây đã được thay thê bằng những khu công nhân mới xây dựng, 
sắp xêp khéo léo và sáng sủa ; vả lại ở nước ta, nhiều khi khu công 


nhân lại đẹp hơn cả trung tâm thành phô nữa kia. 
` 
Bộ mặt của nông thôn còn thay đổi hơn nữa. Thôn làng cũ với 


ngôi nhà thờ xây ở chỗ khiên cho người ta chú ý nhầt, với đẳng trước 
là những căn nhà đẹp đế nhất của trương tuần, của giáo trưởng, của 
cu-lắc và đẳng sau là những túp lều gần đổ nát của nông dân, thôn 
làng đó đã bắt đầu biên đi. Thay vào đó là thôn làng mới với những 
tòa nhà dùng vào việc kinh doanh và những tòa nhà công cộng, những 
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câu lạc bộ, trạm phát thanh, rạp chiêu bóng, trường học, thư viện và 
nhà gửi trẻ, những máy kéo, máy gặt đập, máy đập, xe hơi. Bọn kỳ 
mục kỳ hào trước kìa, tên cu-lắc bóc lột, tên cho vay nặng lãi hút 
máu, tên buôn lậu đầu cơ, trương tuần nay không còn nữa. Những 
nhân vật tên tuổi bây giờ là những cán bộ của nông trang tập thể và 
nông trường quôc doanh, của các trường học và câu lạc bộ, những đội 
trưởng các đội lái máy kéo và máy gặt đập, những đội trưởng các đội 
trồng trọt và chăn nuôi, những nam nữ đội viên xung kích ưu tú trên 
đồng ruộng của nông trang tập thẻ. 

Sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn không còn nữa. Thành thị 
không còn bị nông dân xem là trung tâm bóc lột họ nữa. Sự liên minh kinh 
tế và văn hóa giữa thành thị và nông thôn ngày càng trở nên vững chắc 
thêm. Ngày nay, thành thị và công nghiệp của nó giúp đỡ nông thôn bằng 
cách cung câp cho nông thôn máy kéo, máy móc nông nghiệp, xe hơi, người 
và tiển của. Và lại, chính nông thôn bây giờ cũng có công nghiệp của 
mình dưới hình thức những trạm máy móc và máy kéo, những xưởng sửa 
chữa, những xí nghiệp công nghiệp đủ các loại của các nông trang tập 
thể, những nhà máy điện nhỏ, v.v.. Cái vực sâu chia cách thành thị 
với nông thôn vể mặt văn hóa đang được lâp đi. 

Đó là những thành tích chủ yêu của những người lao động về 
mặt cải thiện đời sông vật chât, đời sông thường ngày và đời sông 
văn hóa của mình. : 

Nhờ có những thành tích đó, trong thời gian vửa qua chúng ta đã 
đạt được kêt quả là : 

a) Sồ thu nhập quỗc dân tăng lên từ 25 tỷ năm 1ọ2o đền so tỷ 
năm 1933; phần của những phẩn tử tư bản chủ nghĩa—trong đó có 
những người được tô nhượng — bây giờ chỉ chiên chưa đây o,5% thu 
nhập quôc dân, cho nên hẩu như toàn bộ sô thu nhập quôc dân đều 
được phân phôi giữa công nhân và viên chức nông dân lao động, hợp 
tác xã và Nhà nước. 

b) Dân sô của Liên-xô tăng từ 16o,s triệu người cuôi năm 1030 
lên 168 triệu cuôi năm 1933. 


c) Sô lượng công nhân và viên chức tăng từ 14 52o ooo năm 1930 
lên 21833 ooo năm 1932 ; thêm vào đó, trong thời kỳ này sô lượng 
người lao động chân tay đã tăng từ ọ 48eooo lên 13 797 OoO người ; số 
công nhân đại công nghiệp, kể cÀ công nhân vận tải, đã từ 5 o7o Ooo tăng 


' 
BÁO CÁO TỔNG KÊT TẠI ĐẠI HỘI XVII 583 


lên đền 6882 ooo ; sô công nhân nông nghiệp từ 1 426ooo tăng lên đền 
251oooo, và sô công nhân, viên chức trong thương nghiệp từ 814 ooo 
tăng lên đên 1 4o7ooo người. 

đ) Quỹ tiển lương công nhân viên chức từ 13 tỷ 597 triệu rúp 
năm 19zo tăng lên đên 24 tỷ 28o triệu rúp năm 1933. 

đ) Tiển lương bình quân hàng năm của công nhân công nghiệp 
tăng từ ooI rúp năm 193o lên 1 s19 rúp năm 1933. 

e) Quỹ bảo hiểm xã hội của công nhân viên chức tăng từ 1 tỷ 
8io triệu rúp năm 1ozo lên 4 tỷ Ố1o triệu rúp năm 1933. 

g) Toàn bộ công nghiệp trên mặt đât chuyển sang chê độ ngày 
làn 7 giờ. ` 

h) Nhà nước giúp đỡ nông dân bằng cách tô chức cho họ a86o 
trạm máy móc và máy kéo, và đã bỏ vào việc đó 2 tỷ rúp. 

¡) Nhà nước giúp đỡ nông dân bằng cách cho các nông trang tập 
thê vay 1 tỷ 6oo triệu rúp. 

k) Nhà nước giúp đỡ nông dân bằng cách cho vay thóc giỗng và 
lương thực,⁄sô này trong thời gian vừa qua lên tới 262 triệu pút. 

l) Nhà nước giúp đỡ nông dân nghèo bằng cách giảm thuê và 
miễn đóng quỹ bảo hiểm, một sô tiển là 37o triệu rúp. 

Về mặt phát triển văn hóa nước ta, trong thời gian vừa qua chúng 
ta đã làm được những việc như sau : 

a) Thi hành trong toàn Liên-xô chê độ giáo dục sơ câp bắt buộc ; 
tăng tỷ lệ những người biểt đọc biết viết từ 62% cuôi năm 1o2o đến 
go9%4 cuôi năm 1933. 

b) Tăng sô học sinh trong các trường tât cả các cầp từ 1435 ooo 
năm 1o2o lên 26 41 ooo năm 1933 ; trong đó, vẻ giáo dục sơ cấp, tăng 
từ I1I607ooo lên 1o 163ooo, giáo dục frung cấp từ 2453 ooo tăng lên 
6 Õ74oco, giáo dục cao đẳng từ 2o7 ooo tăng lên 401 ooo. 

c) Tăng sô trẻ em học vỡ lòng từ 838ooo năm 1gao lên s 917 o0 
năm 1933. 

đ) Tăng sô trường đại học tổng hợp và chuyên nghiệp, từ 91 
trường năm 1o14 lên 6oo trường năm 1933. 

đ) Tăng sô viện nghiên cứu khoa học từ 4oo năm rọag lên 4o 
năm 1933. 

e) Tăng sô câu lạc bộ từ 32ooo năm rọao lên s4ooo năm 1933: 
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ø) Tăng sô nhà chiêu bóng, phòng chiêu bóng trong các câu lạc 
bộ và đội chiêu bóng lưu động từ 9 8oo năm 10a2o lên 2o 2oo năm 1932. 


ch) Tăng số phát hành báo chí từ rasooooo bản năm 1929 lên 
36 soo ooo bản năm 1933. š bộ 

Có lẽ cũng cần nêu lên rằng tỷ lệ công nhân trong sô sinh viên ở 
các trường cao đẳng ở nước ta lên tới s1,4%¿, và tỷ lệ nông dân lao 
động tới 16,s9¿, trong khi ở nước Đức chẳng hạn, tỷ lệ công nhân 
trong sô sinh viên các. trường cao đẳng niên khóa 1932-1933 chỉ có 
23,2% và tỷ lệ tiêu nông chỉ có 2,496. 

Phụ nữ các nông trang tập thể ngày càng tích cực tham gia công 
tác tổ chức xã hội, đó là một sự kiện đáng mừng và là dầu hiệu chứng 
tỏ trình độ văn hóa ở nông thôn được nâng cao. Chẳng hạn, như mọi 
người đều biết, trong số nữ nông trang viên tập thể hiện nay có tới 
khoảng 6ooo người làm chủ tịch nông trang tập thể ; hơn 6o ooo người 
là ủy viên trong các ban quản trị nông trang tậẬp thể ; 2a8ooo người 
làm đội trưởng ; 1ooooo người làm tổ trưởng ; oooo người làm chủ 
nhiệm trại chăn nuôi gia súc hàng hóa trong các nông trang tập thể ; 
ooo người lái máy kéo. 

Không cẩn nói cũng rõ là những tài liệu đó còn chưa đầy đủ. Nhưng 
cái ít öi đã được nêu lên trong những sô liệu đó cũng chứng tỏ một cách 
khá rõ rằng trình độ văn hóa ở nông thôn đã được nâng lên nhiều. 
Thưa các đồng chí, tình hình đó có một ý nghĩa rât lớn. Tình hình 
đó sờ dĩ có một ý nghĩa rât lớn là vì phụ nữ chiêm một nửa dân số 
nước ta, họ là một đội quân lao động đông đảo, họ có nhiệm vụ giáo 
dục con cái chúng ta, thể hệ tương lai của chúng ta, nghĩa là tương lai 
của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta không thể để cho đội quân lao 
động đông đảo ây sông trong sự dôt nát tăm tôi được. Chính vì vậy, 
chúng ta phải hoan nghênh nhiệt tình hoạt động xã hội ngày càng tăng 
của phụ nữ lao động và hoan nghênh việc họ được để bạt vào những 
cương vị lãnh đạo, coi đó là một dâu hiệu chứng tỏ chắc chắn rằng 
trình độ văn hóa của nước ta đã được nâng cao. (Võ tay hồi lâu). 


Cuôi cùng, chúng ta còn phải nêu ra một sự thật nữa, nhưng là 
một sự thật không tốt. Tôi muôn nói đến hiện tượng không thể tha 
thứ được, là khoa sư phạm và khoa y ở nước ta vẫn còn bị bỏ rơi. Đó 
là một khuyết điểm lớn, gần như vi phạm lợi ích của quôc gia. Nhất 
định phải xóa bỏ khuyêt điểm ây. Xóa bỏ được càng sớm càng hay. 


] 


¬ . s.. 
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4: Sự phát triền của thương nghiệp và ngành vận tải 
Chúng ta thây như thê này : 
a) sản lượng công nghiệp, kề cả sản lượng những hàng thường 
dùng, đều tăng lên ; 

b) sản lượng nông nghiệp tăng lên ; 

€) nhu cầu và đòi hỏi của quấn chúng lao động ởờ thành thị và 
nông thôn, về thực phẩm và những hàng công nghiệp, tăng thêm. 

Còn phải làm gì nữa để kết hợp những điểu kiện ây với nhau và 
đảm bảo cho toàn thể những người tiêu thụ có những sản phẩm và 
hàng hóa cần thiềt ? ¿ 


Một số đồng chí cho rằng chỉ cẩn có những điểu kiện đó, là đời sông 
kinh tÈ nước nhà sẽ phát triển mạnh. Thê là lầm to. Có thể thây rằng tầt 
cả những điều kiện ây đều có đủ, nhưng nêu hàng hóa không đên tay người 
tiêu thụ, thì đời sông kinh tế chẳng những không phát triên mạnh được, 
mà trái lại sẽ bị hỗn loạn và hoàn toàn bị phá hoại. Rôt cuộc lại, cần phải 
hiểu rằng nói cho cùng thì hàng hóa sản xuât ra không phải để sản xuất 
mà là để tiêu dùng. Ở nước ta có trường hợp chúng ta có khá nhiều 
hàng hóa và sản phẩm, nhưng những hàng hóa và sản phẩm đó không 
những không đền được tay người tiêu thụ, mà năm này qua năm khác 
cứ tiếp tục trải qua mọi ngóc ngách quan liêu chủ nghĩa của cái gọi là 
hệ thông phân phôi hàng hóa, — vẫn cứ ở xa người tiêu thự. Rõ ràng 
là trong những điều kiện đó, thì công nghiệp và nông nghiệp mât hểt 
mọi nguồn kích thích mở rộng sản xuât; hệ thông phân phôi thì ứ 
hàng hóa lại, còn công nhân và nông dân thì không có hàng hóa và 
sản phẩm để dùng. Kết quả là: mặc dù có hàng hóa và sản phẩm, đời 
sông kinh tê trong nước vẫn bị hỗn loạn. Muôn cho đời sồng kinh tè 
trong nước phát triển mạnh mẽ, muôn khuyên khích sản xuầt công 
nghiệp và nông nghiệp phát triền, thì còn cẩn phải cỏ một điều kiện 
nữa mới đủ, tức là phải đầy mạnh việc lưu thông hàng hóa giữa thành 
thị với nông thôn, giữa các vùng và các khu trong nước, giữa các 
ngành kinh tê quôc dân với nhau. Phải có một hệ thồng dày đặc những 
kho hàng, những cửa hàng lớn nhỏ trong toàn quộc. Phải làm cho hàng 
hóa được lưu thông không bao giờ ngừng từ những nơi sản xuầt đèn 
tay người tiêu thụ, bằng con đường những kho hàng, những cửa hàng lớn 
nhỏ ây. Cần phải làm cho cả hệ thồng thương nghiệp quộc doanh và 
hệ thông thương nghiệp hợp tác xã, công nghiệp địa phường, nông 
trang tập thể và nông dân cá thể đẻu tham gia vào công việc đó. 
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Đó là cái mà chúng ta gọi là thương nghiệp xó-miềt quy mô. lớp; 
thương nghiệp không có bọn tư bản, thương nghiệp không có bọn đầu cơ. 

Như các bạn thây đó, việc phát triển thương nghiệp xô-viêt là một - 
nhiệm vụ hêt sức bức thiết hiện nay, không giải quyêt nhiệm vụ ây 
thì không th tiên xa hơn được. 

Mặc dù chân lý đó đã hoàn toàn rõ rệt, nhưng suốt trong thời 
kỳ vừa qua, đẳng cũng vượt rât nhiểu trở ngại trên bước đường phát 
triển thương nghiệp xô-vit; nói vấn tất lại thì có thể nói những 
chướng ngại đó là kết quả của đầu óc sai lệch của một số đảng viên 
cộng sản không hiểu gì về sự cẩn thiết và tẩm quan trọng của thương 
nghiệp xô-viết. „4 

Trước hết, một bộ phận đẳng viên cộng sản vẫn còn giữ một 
thái độ kiêu kỳ, khinh thường đôi với thương nghiệp nói chung và 
đôi với thương nghiệp xô-viết nói riêng. Những người gọi là cộng sản 
đó coi thương nghiệp xô-viết là một việc thứ yêu, không có giá trị 
gì, coi những người làm công tác thương nghiệp là những người bỏ đi. 
Rõ ràng là những người đó không hiểu rằng với thái độ kiêu kỳ đổi 
với.thương nghiệp xô-viết, họ đã không biểu hiện một quan điểm 
bôn-sê-vích, mà lại biểu hiện một quan điểm của bẹn quý tộc sa sút, 
có những ý định lớn lao, nhưng lại không có khả năng gì cả. (Võ 
tay). Những người đó không hiểu rằng thương nghiệp xô-viêt là sự 
nghiệp của chúng ta, là một sự nghiệp bôn-sê-vích thiết thân của chúng 
ta, và những người làm công tác thương nghiệp, kể cả những người 
bán hàng, miễn là họ làm việc một cách trung thực, đều là những 
người thực hiện sự nghiệp cách mạng, bôn-sê-vích của chúng ta. 
(Vỗ tay). Mọi người đềểu hiểu rằng đảng đã phải đả một chút vào | 
những người gọi là cộng sản đó, còn những thiên kiến quý phái của 
họ, thì đảng đã đem vứt vào hỗ rác rôi (Vỗ tay hồi lâu). 

Thứ nữa, chúng ta đã phải khắc phục một loạt thiên kiền khác nữa. 

Tôi muôn nói đên cái giọng ba hoa tả khuynh lưu hành trong một bộ phận 
cán bộ chúng ta. Họ cho rằng thương nghiệp xô-viêt của chúng ra là một 
giai đoạn đã qua rồi ; rằng chúng ta phải tổ chức việc trực tiêp trao đỗi 
sản phẩm; rằng tiền tỳ phải được mau chóng bỏ đi vì nó đã trở thành 
một thứ dâu hiệu đơn thuần dùng để tính toán với nhau thôi; rằng cẩn 
gì phải phát triển thương nghiệp nữa một khi đã sắp sửa bước vào giai 
đoạn trao đôi trực tiếp rồi. Nên chú ý rằng cái giọng ba hoa tả khuynh 
tiểu tư sản đó, đã tiệp tay cho những phẩn tử tư bản chủ nghĩa đang tìm 
cách phá hoại sự phát triển thương nghiệp xô-viềt, không những lưu hành | 


BÁO CÁO TỔNG ẤÊT TẠI ĐẠI HỘI XVII 587 


—— 


trong một số ‹ giáo sư đỏ», mà còn lưu hành trong một số cán bộ 
thương nghiệp nữa. Những người ây, ngay cái việc hết sức đơn giản là 
thương nghiệp xô-viết cũng không tổ chức được mà lại ba hoa là sẵn sàng 
tổ chức cái việc phức tạp hơn và khó khăn hơn tức là việc trao đổi trực 
tiêp,— đương ñhiên như thê thật là buồn cười và ngộ nghĩnh. Nhưng 
những Đôn Ki-sôt sở di gọi là Đôn Ki-sôt, chính bởi vì họ thiểu ý thức 
thông thường về đời sông. Những người ấy xa cách chủ nghĩa Mác như 
trời xa đất, hiển nhiên là họ không hiểu rằng tiển tệ vẫn còn tổn tại iãu 
dài ở nước ta cho đền khi hoàn thành giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản, tức là đến giai đoạn xã hội chủ nghĩa của quá trình phát triển. 
Họ không hiểu rằng tiển tệ là cái công cụ của kinh tế tư sản mà 
Chính quyền xô-viêt đã giành lây, làm cho nó thích ứng với lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội đặng ra sức đây mạnh phát triển thương nghiệp 
xô-viễt và do đó chuẩn bị điểu kiện cho việc trao đổi trực tiếp. 
Họ không hiểu rằng việc trao đổi trực tiếp chỉ có thể đền thay thể 
cho một nền thương nghiệp xô-viêt được tổ chức hoàn hảo, và chỉ 
sau khi có được một nền thương nghiệp như thể, nhưng điểu này 
thì ở nước ta lại hoàn toàn chưa có và cũng không phải là sẽ có được 
một cách mau chóng đâu. Rõ ràng là vì muỗön tổ chức một nển 
thương nghiệp xô-viêt mở rộng nên đảng cho rằng cũng cẩn phải đả 
những anh «tả khuynh› lạ đời đó và vứt hệt những thứ ba hoa tiểu tư 
sản của họ đi. 


Thứ nữa, chúng ta đã phải khắc phục cái thói xầu của những người 
làm công tác thương nghiệp là phân phôi hàng hóa một cách máy móc, 
phải châm dứt thái độ coi thường yêu cầu vể mặt hàng và yêu cẩu của 
người tiêu thụ, châm dứt hiện tượng phân phôi hàng hóa một cách máy 
móc và tình trạng trách nhiệm lỏng lẻo trong thương nghiệp. Để nhảm 
mục đích đó, chúng ta đã thiết lập những cơ sở thương nghiệp khu 
và liên khu, đã lập thêm hàng vạn cửa hàng lớn và nhỏ. 

Sau đó, chúng ta đã phải xóa bỏ hiện tượng độc quyển của các 
hợp tác xã trên thị trường ; làm như thê, chúng ta đã buộc tầt cả các 
bộ dân ủy tổ chức bán hàng hóa của mình; buộc Bộ dân ủy cung cầp 
phải phát triển việc bán nông phẩm trên một quy mô rộng lớn, kềt quả 
là một mặt đã nhờ biện pháp thi đưa mà cải thiện được thương nghiệp 
trong các hợp tác xã, và mặt khác đã hạ được giá trên thị trường, kiện 
toàn được thị trường. 

Chúng ta đã tăng thêm nhiều cửa hàng ăn giả rẻ (tngành ăn uồng 
công cộng ») ; trong các nhà máy và công xưởng, đã tổ chức những 
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bộ phận cung câp cho công nhân và đình chỉ cung cầp cho những 
người không có quan hệ gì với xí nghiệp. Thê nên chỉ riêng hệ thông 
của Bộ dân ủy công nghiệp nặng thôi, cũng đã gạch tên ít ra là sooooo 
người lạ trong số cung cập. 

Chúng ta đã tổ chức được một ngân hàng cho vay ngắn hạn, tập 
trung và thông nhât, tức là Ngân hàng quôc gia, với 2aoo chí nhánh ở 
các địa phương có khả năng câp vôn cho các hoạt động thương nghiệp. 

Trong thời kỳ vừa qua, nhờ những biện pháp đó chúng ta đã đạt 
được những kết quả sau đây : 

a) đã tăng mạng lưới cửa hàng lớn nhỏ từ 184663 đơn vị năm 
1g3o lên đến 27?0974 năm 1933 ; 

b) đã thiết lập thêm một hệ thông mới những kho hàng khtt gồm 
xoii đơn vị và những kho hàng liên khu gốm 864 đơn vị; 

c) đã thiết lập thêm một hệ thông mới những bộ phận cung câp 
cho công nhân gồm 16oo đơn vị ; 

d) đã mở rộng màng lưới các cửa hàng lương thực ở 32o thành 
phô hiện nay ; 

đ) đã phát triển hệ thông nhà ăn công cộng, hiện phục vụ cho 
1oÖooooo người ăn ; 

e) khôi lượng hàng hóa lưu thông của thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã, kẻ cẢ nhà ăn công cộng, đã tăng từ 1 tỷ ọoo triệu rúp 
năm 193o lên đến 4o tỷ rúp năm 1933. 

Nều nghỉ rằng thương nghiệp xô-viết phát triển như thê là đã có 
thể thỏa mãn được nhu cẩu của nền kinh tê nước ta rồi thì thật là sai 
lắm. Trái lại, hiện nay hơn bao giờ hết, rõ ràng là tình trạng lưu 
thông hàng hóa hiện nay không thẻ thỏa mãn được nhu cẩu của chúng 
ta. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục phát triển thương nghiệp 
xô-viết, làm cho công nghiệp địa phương tham gia vào việc đó, tăng 
cường thương nghiệp của nông dân và nông trang tập thể giành lây 
những thắng lợi quyết định mới vẻ mặt phát triển thương nghiệp 
Xô-viết, 

Tuy nhiên, chúng ta phải thây rằng không thể chỉ mở rộng thương 
nghiệp xô-viết là đủ. Néu như việc phát triểu nền kinh tê nước ta dựa 
vào việc phát triển lưu thông hàng hóa và thương nghiệp xô-viễt, thì 
chính việc phát triển thương nghiệp xô-viết, đến lượt nó, cũng là dựa 


t.ướ}- 
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vào sự phát triển của ngành vận tải của chúng ta, vận tải đường sắt 
và đường thủy, cũng như vận tải bảng xe hơi. Có thể xảy ra tỉnh trạng 
là có hàng hóa đây, là hoàn toàn có khả nắng để mở rộng lưu thông 
hàng hóa đây, nhưng ngành vận tải lại không đuôi kịp sự phát triển 
của lưu thông hàng hóa, lại từ chỏi không nhận vận chuyên hàng hóa. 
Mọi người đều biết rằng những tình trạng như thê thường xảy ra ở 
nước ta. Cho nên ngành vận tải là một khâu yêu có thể làm trở ngại và 
có lẽ đã bắt đầu làm trở ngại cho toàn bộ nền kinh tế nước ta, trước 
hệt là sự lưu thông hàng hóa trong nước ta. 

Dĩ nhiên, ngành đường sắt của chúng ta đã tăng khói lượng chuyên 
chở hàng hóa từ 123,9 tỷ tân—ki-lô-mét năm 1g2o lên 172 tỷ tân—kỉ- 
lô-mét năm 1932. Như thê là ít, quá ít đôi với chúng ta, đôi với nền 
kinh tÊ nước ta. 

Ngành vận tải đường thủy đã tăng khối lượng hàng hóa chuyên 
chở từ 45,6 tỷ tân—ki-lô-mét năm 193o lên sg,o tỷ tần—ki-lô-mét nắm 
1933. Như thê là ít, quá ít đôi với nền kính tế nước ta. 


Đó là tôi chưa nói đên ngành vận tải bằng xe hơi mà số lượng đã 
tăng từ 88oo chiếc (xe vận tải và ô tô con) năm 1g13 lên 1178oo chiếc 
cuôi năm 1932. Đôi với nền kinh tế quỏc dân của chúng ta, như thê là 
quá ít đên nỗi ngay cả nói đền cũng đã phát ngượng lên rồi. 


Không thẻ nghỉ ngờ gì cả, tât cả các ngành vận tải äy có thể hoạt 
động tốt hơn, nêu những cơ quan vận tải không mắc phải một cái bệnh 
mà mọi người đều biết, gọi là phương pháp lãnh dạo quan liêu giấy tờ. 
Thê cho nên ngoài việc cẩn phải giúp đỡ người và vôn cho ngành vận 
tải, còn cẩn phải chầm dứt thái độ làm việc quan liêu giây tờ trong các 
cơ quan vận tải và làm cho những cơ quan đó làm việc có hiệu quả hơn. 


Thưa các đồng chí ! Chúng ta đã giải quyết được một cách đúng 
đán những vận để cơ bản của công nghiệp; và ngày nay, công nghiệp 
đã đứng vững vàng. Chúng ta cũng đã giải quyết được một cách đúng 
đắn những vân để cơ bản của nông nghiệp, và chủng ta có thể nói 
thẳng ra là ngày nay nông nghiệp cũng đã dứng vững vàng. Nhưng 
chúng ta có thể mât hệt những thành tựu đỏ nêu việc lưu thông hàng 
hóa của chúng ta lại bát đầu khập khiếng và nẻu ngành vận tải lại trở 
thành hòn đá buộc chân chúng ta. Cho nên, mở rộng lưu thông hàng 
hóa và kiên quyết cải thiện ngành vận tải là một nhiệm vụ bức thiết 
trước mắt; không giải quyềt nhiệm vụ äy, chúng ta không thể tiên 
lên dược. 


§ô0 LV..XTÁ-LÍN 
mùi 
ĐẢNG ` 


Tôi xin chuyển sang vẫn để đảng. 

Cuộc đại hội này họp dưới ngọn cờ thắng lợi hoàn toàn của chú 
nghĩa Lê-nin, dưới ngọn cờ thủ tiêu những tàn dư của những nhóm 
chông chủ nghĩa Lê-nin. 

Nhóm chông chủ nghĩa Lê-nin của bọn tờ-rôt-xkít đã bị đánh bại 
và tan rã. Bây giờ, bọn tô chức các nhóm đó đang nương náu đẳng sau 
những chính đảng tư sản ở nước ngoài. 

Nhóm chồng chủ nghĩa Lê-nin của bọn hữu khuynh đã bị đánh 
bại và tan rã. Những người tô chức nhóm đó đã từ lâu vứt bỏ quan 
điểm của mình và bây giờ họ đang ra sức dùng mọi cách để chuộc lại 
lỗi lầm trước đảng. 

Những tập đoàn có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa đã bị đánh 
bại và tan rã. Những người tổ chức các tập đoàn đó hoặc đã hoàn toàn 
câu kết với bọn lưu vong can thiệp, hoặc đã cúi đầu nhận tội. 

Phản đông những người tham gia những nhóm phản cách mạng 
ây đã phải thừa nhận đường lôi của đảng là đúng đăn và đã chịu đầu 
hàng trước đảng. 

Nêu như trong Đại hội XV còn phải chứng minh sự đúng đăn của 
đường lôi của đảng và đâu tranh với một sô nhât định những tập đoàn 
chỗng chủ nghĩa Lê-nin ; nêu như trong Đại hội XVI còn phải tiêu 
diệt nốt bọn môn đồ cuôi cùng của những tập đoàn ây, thì trong đại 
hội này không còn có gì phải chứng minh nữa và có lẽ là cũng không 
còn có kể nào để đánh nữa. Tât cả mọi người đểu thây răng đường 
lỗi của đảng đã thắng (Vỗ tay như sâm). 

Chính sách công nghiệp hóa nước ta đã thắng lợi. Kêt quả của chính 
sách đó ngày nay đã rõ rệt trước mắt mọi người. Còn có gì khả dĩ bác 
bỏ được sự thật đó ? 

Chính sách tiêu diệt cu-lắc và tập thẻ hóa toàn bộ đã thăng lợi. Kêt 
quả của chính sách đó cũng đã rõ rệt trước mắt mọi người. Liệu có thẻ 
đưa ra lý lẽ gì để bác bỏ được sự thật đó không ? 

Kính nghiệm của nước ta đã chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội 
hoàn toàn có thể thắng lợi được trong một nước duy nhât, riêng rẽ. 
Liệu có thể đưa ra lý lẽ gì để bác bỏ được sự thật đó không ? 
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Hiển nhiên, tât cả những thành công đó, trước hết là thẳng lợi 
của kê hoạch năm năm, dã hoàn toàn làm mát tính thấn và đập 
tan tầt cả các tập đoàn chồng chủ nghĩa Lê-nin. 

Phải thừa nhận rằng hiện nay đảng đã đoàn kết thành một khỏi nhất 
trí hơn bao giờ hết. (Võ tay nhiệt liệt hồi lâu). 


1: Nhưng vấn dê lanh dạo chính trị và tư tưởng 


Nhưng như thê có phải là cuộc đâu tranh đã kêt thúc và sự tiềp 
tục tiên công của chủ nghĩa xã hội không còn nữa, trở nên không cẩn 
thiệt nữa ? 

Không, không phải thê. 

Như thê có phải là trong đảng, mọi sự đều ồn cả rồi, sẽ không còn 
khuynh hướng lệch lạc nào nữa cả, và do đó, bây giờ chúng ta có thể 
yên tâm ngủ kỹ trên thẳng lợi của chúng ta không ? 

Không, không phải thê. 

Bọn thù địch cửa đảng, bọn cơ hội chủ nghia đủ mọi màu sắc, bọn 
khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa đủ mọi loại đều đã bị đánh bại. Nhưng 
những tàn dư tư tưởng của chúng vẫn tồn tại trong đầu óc một sô đảng 
viên và thường hay biểu hiện ra. Không nên coi đảng lã một cái gì tách 
rời những người xung quanh nó. Đảng sông và hoạt động giữa những 
người quây quần xung quanh đảng. Cho nên không có gì đáng ngạc 
nhiên khi thây những tâm trạng không lành mạnh thường hay thâm 
nhập vào đảng. Và chắc chắn rằng ở nước ta, những tâm trạng như thể 
còn có một miêng đât tôt, ít ra cũng vì trong nước ta, ở thành thị cũng 
như nông thôn, vẫn còn tồn tại một sô tảng lớp dân cư trung gian, họ 
là nơi nuôi dưỡng những tâm trạng dó. 

Hội nghị dại biêu lần thứ XVII của đảng ta 9 đã nói rằng một 
trong những nhiệm vụ chính trị cơ bản trong khú thực hiện kè hoạch 
năm năm lần thứ hai là «khắc phục những tàn tích của chủ nghĩa tư 
bản trong kinh tê và trong ý thức con người». Tư tưởng đó hoàn toàn 
đúng. Nhưng có thê nói rằng chúng ta đã khắc phục được tắt cả những 
tàn tích của chủ nghĩa tư bản trong kinh tè không ? Không, không thể 
nói thẻ được. Càng không thể nỏi được ràng chúng ta đã khắc phục 
được những tàn tích của chủ nghĩa tư bản trong ý thức con người. Không 
thê nói như thê được, không những vì ÿ thức con người thường lạc 
hậu hơn tình hình kinh tế của họ, mà còn vì sự bao vây của chủ nghĩa 
tư bản vẫn còn tồn tại, đang ra sức làm sồng lại và duy trì những tàn 
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tích của chủ nghĩa tư bản trong kinh tế và ý thức con người ở Liên-xô, 
và đôi với sự bao vây đó thì chúng ta, những người bôn-sê-vích, chúng 
ta phải luôr luôn cảnh giác. ì 

Mọi người đều hiểu rằng những tàn tích ây không thể không là một 
miềng đầt thuận lợi để làm sông lại trong dầu óc của một sô đảng viên 
của đẳng ta, tư tưởng của những nhóm chông chủ nghĩa Lê-nin đã bị 
đánh bại. Nêu chú ý thêm đên trình độ lý luận chưa phải là cao lắm của 
đại đa số đảng viên chúng ta, đên công tác tư tưởng còn yêu ớt của các 
cơ quan đảng, đên việc những cán bộ của đảng gánh vác quá nặng những 
công tác có tính chât thuần túy thực tiễn, khiên họ không thể nâng cao 
thêm trình độ lý luận của mình, — thì các đồng chí sẽ hiểu được vì sao 
lại có tình trạng một sô đẳng viên còn mơ hồ trong một loạt những vần 
để của chủ nghĩa Lê-nin ; sự mơ hồ đó thường xuât hiện trên báo chí 
của ta, tạo điều kiện cho những tàn dư tư tưởng của những nhóm chông 
chủ nghĩa Lê-nin đã bị đánh bại, ngóc đầu dậy. 

Chính vì lẽ ây mà không thẻ nói rằng cuộc đầu tranh đã kêt thúc 
và chính sách tiên công -của chủ nghĩa xã hội không cần thiệt nữa. 

Ta có thể cử ra cả một loạt vân để chủ nghĩa Lê-nin và dùng đề chứng 
minh rằng tàn dư tư tưởng của các nhóm chỗng chủ nghia L.ê-nin đã 
bị đánh bại, vẫn còn sông dai dằng đền mức nào trong một sô đảng viên. 

Chẳng hạn, chúng ta hãy lây vân để xây dựng xế hội xế hội. chủ 
nghĩa không có giai cấp. Hội nghị đại biểu lần thứ XXVII của dẳng đã 
nói rằng chúng ta đang tiên tới xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa 
không có giai cấp. Hiển nhiên là xã hội không có giai câp không thê đền 
một cách có thể gọi là tự phát được. Phải giành lây nó và xây dựng nó 
bảng sự cô gắng của tầt cả những người lao động, bằng cách tăng cường 
những cơ quan của chuyên chính vô sản, bằng cách mở rộng cuộc đâu 
tranh giai cầp, bằng cách tiêu diệt các giai cÂp, bằng cách tiêu diệt những 
tàn tích của các giai cấp tư bản chủ nghĩa, bảng cách dầu tranh chồng 
kẻ thù bên trong cũng như kẻ thù bên ngoài. 

Tôi thiết tưởng vân để thật là rõ. 

Thể nhưng không một ai lại không biết rằng việc tuyên bô luận điểm 
sáng rõ và sơ giản đó của chủ nghĩa Lê-nin lại dã gây nên một sự mơ 
hồ khá lớn trong đầu óc một sö đảng viên đảng ta, và đã sản sinh ra những 
tâm trạng không lành mạnh trong sô đảng viên ây. Luận điềm về bước 
tiền của chúng ta tới một xã hội không có giai câp, — mà chúng ta đã 
để ra thành một khẩu hiệu, — họ lại hiểu đó là một quá trình tự phát. 
Và họ lý luận như thê này ; đã là xã hội không có giai cầp, thì có nghĩa 
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là có thể giảm bớt cuộc đâu tranh giai câp, giảm bớt chuyên chính vô 
sản và nói..chung, thủ tiêu Nhà nước, vì đẳng nào thì sắp tới đây Nhà 
nước cũng phải tiêu vong. Và họ vô cùng khoái trá chờ đợi là chẳng 
bao lâu sẽ không còn có giai câp nữa, nghĩa là sẽ không có đầu tranh 
giai câp nữa, nghĩa là sẽ chẳng còn ly bận tâm gì, lo nghĩ gì nữa, nghĩa 
là có thể bỏ vũ khí xuông và có thể nằm ngủ đợi cái xã hội không có giai 
câp giáng hạ. (Cả hội trường phá lên cười). 

Không thể nghi ngờ gì cả, sự mơ hồ đó trong đầu óc và những tâm 
trạng đó giỗng hệt với những quan điểm mà ai cũng biết của bọn hữu 
khuynh, theo những quan điểm này thì cái cũ phải tự phát triển thành 
cái mới và vào một ngày tuyệt diệu nào đây, tự nhiên chúng ta sẽ tiền 
đên xã hội xã hội chủ nghĩa lúc nào không biết. 

Các đồng chí thây đây, những tàn dư tư tưởng của các nhóm chông 
chủ nghĩa Lê-nin đã bị đánh bại, hoàn toàn có thể lại sông lại và chúng 
chưa mât hêt sức sông đâu. 

Hiền nhiên là nêu sự mơ hồ về quan điểm và những tâm trạng không 
bôn-sẻ-vích ây xâm nhập vào đa sô đảng viên trong đảng ta, thì đẳng 
sẽ bị tan rã và sẽ bị tước vũ khí. 

Thứ nữa, chúng ta hãy xét đên vần để ác-fen nông nghiệp và công 
xẽ nông nghiệp. Ngày nay, mọi người đều thừa nhận rằng trong những 
điểu kiện hiện nay, ác-ten là hình thức duy nhât đúng của phong trào 
nông trang tập thể. Và điều đó hoàn toàn dễ hiểu : a) ác-ten kết hợp 
một cách đúng đắn lợi ích cá nhân và thường ngày của nông trang viên 
với lợi ích tập thể của họ ; b) ác-ten đã thành công trong việc làm cho 
lợi ích sinh hoạt cá nhân của nông trang viên thích ứng với lợi ích tập 
thể, do đó làm cho việc giáo dục tỉnh thần tập thể cho người nông dân 
cá thể trước đây được dễ dàng. 

Công xã khác với ác-ten : trong ác-ten thì chỉ những tư liệu sản 
xuât mới tập thể hóa, còn trong công xã thì, cho đền thời gian gần đây, 
không những đã tập thể hóa tư liệu sản xuầt mà còn tập thê hóa cả sinh 
hoạt của mỗi một thành viên trong công xã nữa ; nghĩa là khác với thành 
viên ác:ten, những thành viên công xã không có sở hữu cá nhân về gia 
cẩm, tiểu gia súc, bò cái, ngũ côc hay mảnh vườn bên nhà ở nữa. Điều 
đó có nghĩa là do chủ nghĩa bình quân tiểu tư sản cho nên trong công 
xã, lợi ích sinh hoạt cá nhân của thành viên ít được chủ ý tới, ít được 
kèt hợp với lợi ích tập thể, mà lại bị những lợi ích tập thể lần át đi thì 
nhiều hơn. Hiển nhiên đó là khía cạnh yều nhầt của công xã. Chính 
vì thê mà công xã không được phổ biền lắm, chỉ có mầy cái hoặc mìy 
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chục cái mà thôi. Cũng chỉnh vì lý do ây mà các công xã, muốn đứng 
vững được, muôn không bị vỡ, đã bắt buộc phải bỏ việc tập thẻ hóa 
sinh hoạt, đã bắt đầu làm việc tính theo ngày công, phân phôi ngũ cốc 
cho gia đình, để cho cá nhân có quyển sở hữu gà, vịt, tiêu gia súc, một 
con bò sữa, v.v.. Như vậy là công xã thực tê đã chuyên thành ác-ten. 
Và như thẻ không có hại gì cả, bởi vì lợi ích của sự phát triển lành mạnh 
của phong trào nông trang tập thẻ có tính chât quần chúng đòi hỏi phải 
làm như thẻ. 


Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là công xã, nói chung không 


còn cẩn thiết nữa, không còn là hình thức cao nhât của phong trào nông 
trang tập thể nữa. Không, công xã là cần thiệt và tât nhiên sẽ là hình 
thức cao nhầt của phong trào nông trang tập thể, nhưng không phải là 
cái công xã hiện nay, ra đời trên cơ sở kỹ thuật lạc hậu, sản phâm nghèo 
nàn và tự nó cũng đã phải chuyên thành ác-(en, mà là cái công xã tương 
lai, sẽ xuất hiện trên cơ sở một nền kỹ thuật phát triển hơn và sản phẩm 
đổi dào. Công xã nông nghiệp hiện nay xuất hiện trên cơ sở kỹ thuật 
thâp kém và sản phẩm thiêu thôn. Chính vì thê mà nó đã thực hành chủ 
nghìa bình quân và coi nhẹ lợi ích sinh hoạt cá nhân thường ngày của 
các thành viên công xã, do đó ngày nay đã bát buộc phải chuyên sang 
hình thức ác-ten là hình thức mà trong đó, lợi ích cả nhân và lợi ích 
tập thể của người nông trang viên kết hợp với nhau một cách hợp lý. 
Ác-ten phát triển và sung túc sẽ để ra công xã tương lai. Công xã nông 
nghiệp tương lai sẽ xuât hiện khi mà đồng ruộng và trại chăn nuôi của 
ác-ten đã có đồi đào thóc lúa, súc vật, gà vịt, rau và mọi sản phâm khác; 
khi mà ác-ten đã lập được những nhà máy giặt cơ khí hóa, những bêp 
nầu và nhà ăn hiện đại, những nhà máy làm bánh mì, v.v-, khi mà nông 
trang viên thẫy rằng dùng thịt và sữa ở trại của nông trang tập thể thì 
có lợi hơn là tự mình nuôi lây bò sữa và tiêu gia súc của mình, khí mà 
người nữ nông trang viên thây ràng đến ăn cơm ở nhà ăn, dùng bánh 
mi ở nhà máy làm bánh mì và đưa giặt quản áo ở nơi giặt công cộng thì 
có lợi hơn là chính mình làm lây những việc đó. Công xã tương lai sẽ 
xuât hiện trên cơ sở kỹ-thuật phát triển cao hơn và ác-ten phát triển 
cao hơn, trên cơ sở sản phầm đối dào. Bao giờ thì sẽ dược như vậy ? 
Di nhiên không phải là mau dâu. Nhưng nhất định sẽ được nhự thê. 
Nêu phụ đây nhanh một cách giá tạo quá trình chuyên ác-ten thành công 
xã tương lại thi thật là tội lỗi, Như thế sẽ làm rồi loạn tât cả và làm lợi 
cho kể thù của chúng ta. Quá trình chuyển biên ác-ten thành công xã 
tương lai cấn phải làm dán dắn, chừng nào mà foờn thể nông trang viên 
đéu tín chấc là phái có sự chuyên biên như thể. 
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Vẫn để ác-ten và công xã là như thê đó. 

Vân để xem ra thật sáng tỏ, và hầu như sơ đẳng. 

Thê nhưng một sô đẳng viên lại mơ hồ đền cực điểm về vân để này. 
Họ cho rằng, khi tuyên bồ ác-ten là hình thức chính của phong trào nông 
trang tập thể, là đảng đã xa rời chủ nghĩa xã hội rồi, đã từ công xã, 
hình thức cao nhât của phong trào nông trang tập thể, lùi xuông một 
hình thức thâp hơn. Xin hỏi, vì sao lại như vậy? Vì trong ác-ten 
không cớ bình đẳng, mà sở di như thê là vì trong ác-ten người ta duy 
trì sự khác nhau về nhu cấu và sinh hoạt cá nhân của các thành viên ; 
còn trong công xã thì có bình đẳng, bởi vì nhu cầu và đời sông cá nhân 
của các xã viên công xã đã được san bằng. Nhưng trước hết là, ở nước 
ta, không còn có những công xã trong đó có sự san bằng, sự bình quân 
về nhu cầu và đời sông cá nhân nữa. Thực tiễn đã chứng minh rằng 
công xã nhât định sẽ bị tiêu vong, nêu không bỏ tình trạng bình quân 
và không thực tế chuyển sang hình thức ác-ten. Do đó cho nên, bât 
tầt phải viện dẫn tới cái không còn tồn tại nữa. Hai là bât cứ người lê-nin- 
nít nào, chừng nào họ còn là người lê-nin-nít chân chính, đều biêt rằng 
san bằng nhu cẩu và đời sông cá nhân chỉ là một hành động mù quáng 
tiêu tứ sản phản động, chỉ thích hợp với một môn phái nguyên thủy 
nào đó của bọn khổ hạnh chủ nghĩa, chứ không thích hợp với một xã hội 
xã hội chủ nghĩa tô chức theo kiểu mác-zít, vì không thể đòi hỏi tât cẢ 
mọi người đều phải có những nhu cảu như nhau và thị hiêu như nhau, 
phải có một đời sông cá nhân nhât luật như nhau. Và cuôi cùng, có 
phải trong công nhân, nhu cầu cũng như đời sông cá nhân của họ không 
còn có gì khác nhau nữa chăng ? Có phải như thê là công nhân còn xa . 
chủ nghĩa xã hội hơn là những thành viên các công xã nông nghiệp chăng? 

Hiển nhiên là những người đó cho rằng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
nhu cầu và đời sông cá nhân của tât cả các thành viên trong xã hội phải 
ngang nhau, phải bình quân, phải san bảng đi. Không cẩn phải nói, 
ai cũng thây rằng giả thuyết đó không có gì giỗng với chủ nghĩa Mác, 
với chủ nghĩa Lê-nin cả. Chủ nghĩa Mác hiệu bình đẳng không phải 
là san bằng nhu cầu và sinh hoạt cá nhân, mà là xóa bỏ các giai cầp, nghĩa 
là: a) nhât luật giải phóng tât cả những người lao động thoát khỏi sự 
bóc lột, một khi bọn tư bản đã bị lật đỗ và đã bị tước đoạt ; b) nhằt 
luật xóa bỏ quyển tư hữu về tư liệu sản xuât đôi với tầt cả mọi người, 
một khi tư liệu sản xuât đã trở thành sở hữu của toàn thẻ xã hội ; c) nhằt 
luật bắt buộc tât cả mọi người phải làm việc tùy theo khả năng của mình, 
và đảm bảo quyển lợi bình đẳng cho tầt cả những người lao dộng được 
hưởng thụ tùy theo lao động của mình (xã hội xở hội chủ ngÄ4) ; d) aE5*t 
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luật bắt buộc tầt cả mọi người phải làm việc tùy theo khả năng của mình, 
và đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho tât cả mọi người lao động được 
hưởng thụ tùy theo nhu cầu của mình (xã hội cộng sản chủ nghĩa). Đẳng 
thời chủ nghĩa Mác xuầt phát từ chỗ là những thị hiều và nhu cầu 
của con người không phải là không thể nhât luật giồng nhau và bằng 
nhau, về chầt hoặc về lượng, cả trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa cũng 
như trong thời kỳ cộng sản chủ nghĩa. 

Đó là quan niệm của chủ nghĩa Mác về bình đẳng. 

Trước kia cũng như bây giờ chủ nghĩa Mác không hề thừa nhận 
một thứ bình đẳng nào khác thể cả. 

Nều do đó mà rút ra kềt luận cho rằng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi những 
như cầu của các thành viên trong xã hội phải bình quân như nhau, sản 
bằng như nhau, nhầt luật như nhau, thị hiều của họ và đời sồng cá nhân 
của họ phải nhầt luật như nhau ; rằng theo kề hoạch của những người 
mác-xít, tât cả mọi người đều phải mặc quần áo như nhau và ăn những 
món ăn như nhau, với sồ lượng bằng nhau, — thì như thê là nói láo 
và vu không chù nghĩa Mặc. 

Đã dên lúc phải hiểu rằng chủ nghĩa Mác là thù địch của chủ nghĩa 
bình quản. Ngay trong ‹ Tuyển ngôn của Đẳng cộng sản», Mắc và 
Ang-ghen đã công kích chủ nghĩa xã hội nguyên thủy, không tưởng, 
gọi nó là phản động, vì nó chủ trương một «chủ nghĩa khổ hạnh phê 
biển và một chủ nghĩa bình quân thô kệch». Trong quyền Chồng 
Đuy-rinh, Ăng-ghen dã dành hẳn một' chương để phê phán nghiêm 
khắc «chủ nghĩa xã hội cầp tiền bình quân» của ĐÐuy-rinh, đôi lập với 
chủ nghĩa xã hột mác-xit. 

Ang-ghen nói : - 

«Nội dung thực tè của yêu cảu vô sản về bình đẳng, chung quy lại là yêu 
cầu xóa bỏ các giơi cấp. Đầt cử yêu cầu về bình đẳng nào đi ra ngoài phạm ví đé 
nhàt định sẽ trở thành vô lý. 

Lê-nin cũng đã nói : 

cĂng-ghen đã nghìn lán có lý, khi Người viềt: quan niệm bình đẳng 
ngoài sự xóa bộ giai cắp là một thiên kiên hệt sức ngu xuân và hềt sức phi lý. VẺ 
quan niệm này đòi với bình đảng, bọn giáo sư tư sản đã ra sức buộc tội chúng ta 
là muồn làm cho tàt cả mọi người đếu bình đẳng như nhau. Chúng định đồ cho 
những người xã hội chủ nghĩa sự ngu xuân đó mà chính chủng đã bịa ra. Nhưng 
chính vì đết nát, chúng đã không biềt rằng những người xã hội chủ nghỉa và chính 
bản thân những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hệi khoa học hiện đại là Mác và Ăng- 
chen, đã nói : bình đàng chỉ là một lời nói rồng triếch nếu người tà không hiểu 
bình đẳng là xóa bồ cíc giai cập, Chúng tà muồn xóa bê các giải cầp, và đứng về 
mặt đó mà nói, chúng ta chủ trương bình đẳng. Nhưng nều bịa đặt ta rằng 
chủrg ta sẽ làm cho tắt cÀ mọi người đều ngàng bằng như nhau cả, thì thật là một 
câu nói cực kỳ rỏng tuêch và một sự bịa đặt ngu xuân của phầu tử trí thức » (xem 
tập XXXIV, tr. 293) — 294. 201 
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Tôi thiêt tưởng thật là rõ ràng. 

Bọn nhà văn tư sản thích mô tả chủ nghĩa xã hội mác-xít như một 
cái trại lính trước đây của Nga hoàng, trong đó mọi cái đều phục tùng 
«nguyên tắc» bình quân. Nhưng không thể bất buộc những người 
mác-xít phải chịu trách nhiệm về sự dôt nát và ngu xuân của bọn nhà 
văn tư sản được. 

Không nghỉ ngờ gì nữa, trong một số đảng viên, quan điểm mơ 
hồ đó về chủ nghĩa xã hội mác-xít và sự say mê đôi với những khuynh 
hướng bình quân chủ nghĩa trong các công xã nông nghiệp, thật giông 
như đúc với những quan điểm tiểu tư sản của bọn ngu đẩn tả khuynh 
ở nước ta, là bọn đã lý tưởng hóa những công xã nông nghiệp và trong 
một lúc nào đó, đã đi đền nước định tổ chức cả công xã trong các nhà 
máy và công xưởng, trong đó công nhân thành thạo và không thành thạo, 
mỗi người trong chuyên môn của mình, đều phải bỏ tiền lương của mình 
vào quỹ chung để sau đó, mỗi người lĩnh một phần đều nhau. Mọi người 
đểu biêt những cái trò trẻ con về chủ nghĩa bình quân ây mà bọn ngu 
đẩn «tả khuynh » chủ trương đã tác hại cho công nghiệp chúng ta ngần 
nào rỗi. 

Các đồng chí đã thây, tàn dư tư tưởng của những nhóm chông 
đảng đã bị đánh bại, vẫn còn dai dẳng lắm. 

Rõ ràng, nêu những quan điểm tả khuynh đó mà thắng thê trong 
đảng, thì đảng sẽ không còn là đảng mác-xít nữa, còn phong trào nông 
trang tập thể sẽ hoàn tđần tan rã. 

Hoặc giả, chẳng hạn chúng ta lây khầu hiệu : ‹ làm cho toàn thể 
nông trang oiên đều được khá giả» mà nói. Khẩu hiệu này không chỉ 
có quan hệ đên nông trang viên thôi. Nó lại càng có quan hệ đên công 
nhân, vì chúng ta muôn làm cho toàn thể công nhân đều được khá giả, 
làm cho họ trở thành những con người có một cuộc sông sung túc và 
hoàn toàn văn minh. : 

Tôi thiết tưởng vần để thật đã rõ ràng. Nều như chúng ta không làm 
được cho nhân dân nước ta sông sung túc thì chúng ta chẳng cần phải 
lật đổ chủ nghĩa tư bản hỏi tháng Mười 1ọ17 và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong bao năm, cho khó nhọc làm gì. Chủ nghĩa xã hội không 
có nghĩa là sự nghèo khổ và thiểu thồn, mà có nghĩa là xóa bỏ nghèo 
khổ và thiểu thôn, là tố chức một cuộc sồng sung túc và vấn minh cho 
tât cả các thành viên trong xã hội. 
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Thê mà cái khẩu hiệu rõ ràng và quả thực là sơ đẳng ây lại đã gây 
nên vô sô những sự hiểu lầm, mơ hồ, hỗn loạn, trong một sô đảng viên 
của đảng ta. Họ bảo rằng: như thê chẳng là trờ lại cái khẩu hiệu cũ 
«hãy làm giàu đi› mà đẳng đã bác bỏ đó, hay sao ? Họ lại nói rằng : 
nều mọi người đều khá giả và nêu không còn những người nông dân 
nghèo nữa, vậy thì những người bôn-sê-vích chúng ta sẽ dựa vào ai 
trong công tác kia chứ ? Không có bẩn nông thì chúng ta s sẽ hoạt động 
thê nào kia chứ ? 

Nghe ra thì thật buổn cười, nhưng những quan điểm ngây thơ 
và phản chủ nghĩa Lê-nin ây quả là có thật trong một sô đảng viên, đó 
là một sự thật không thê chỏi cãi được và không thể coi nhẹ được. 

Chắc chắn rằng những người đó không hiểu sự khác nhau một trời 
một vực giữa khâu hiệu : «hấy làm giàu đi» với khẩu hiệu «làm cho 
toàn thê nông trang viên đều được khá giả». Trước hết là, chỉ những 
cá nhân hay tập đoàn cá biệt mới có thể làm giàu được thôi, còn khẩu 
hiệu đời sông khá giả thì không liên quan đền những cá nhân hay tập 
đoàn nào, mà liên quan đền /đí cả nông trang viên. Hai là những cá 
nhân và tập đoàn cá biệt làm giàu là đẻ chi phôi và bóc lột những người 
còn lại, còn khẩu hiệu đời sông khá giả cho ứoàn thê nông trang viên trong 
điểu kiện những tư liệu sản xuât đều đã được tập thể hóa ở trong các 
_. nông trang tập thể, sẽ trừ diệt mọi khả năng bóc lột của những người 
này đôi với những người khác. Ba là, khầu hiệu «hãy làm giàu đi» 
được ném ra trong giai đoạn đầu của Chính sách kinh tê mới, khi mà 
chủ nghĩa tư bản được khôi phục lại phẩn nàớ; khi mà bọn cu-lắc còn 
mạnh, khi mà kinh tê nông dân cá thể còn chiêm ưu thê trong nước 
và khi mà nền kinh tễ nông trang tập thê mới chỉ ở trạng thái phôi thai, 
trong khi đó khẩu hiệu ‹ làm cho đời sông toàn thể nông trang viên được 
khá giả » thì được nêu lên trong giai đoạn cuỗi của Chính sách kinh tê 
mới, khi mà những thành phần tư bản chủ nghĩa đã bị tiêu điệt hêt trong 
công nghiệp, bọn cu-lắc ở nông thôn đã bị đánh đổ, kinh tê nông dân 
cá thê đã bị đây xuông hàng thứ yêu, và nông trang tập thẻ đã trở thành 
hình thức chiêm địa vị thông trị trong nông nghiệp. Đó là chưa kê rằng 
khâu hiệu ‹ làm cho toàn thể nông trang viên đều được khá giả » không 
phải được nêu ra một cách cô lập mà là kết hợp chặt chẽ với khẩu hiệu 
+ ầm cho các nông trang tập thẻ trở thành nông trang tập thể bôn-sê-vích ». 

Há lại không rõ ràng là khầu hiệu ‹« hãy làm giàu đi » về thực chât 
là một lời kêu gọi phục hổi chủ nghĩa tư bản, trong khi đó khẩu hiệu 
+ làm cho toàn thê nông trang viên đều được khá giả » là lời kêu gọi đập 
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tan những tàn tích cuồi cùng của chủ nghĩa tư bản, bằng cách tăng cường 
thể lực kinh tê của nông trang tập thể và làm cho toàn thể nông trang 
viên đều trở thành những người lao động giàu có, hay sao ? (Có nhiểu 
tiêng hô : ‹Đúng!›) 

Há chẳng phải rõ ràng là giữa hai khâu hiệu ây không có và không 
thể có cái gì giông nhau cả hay sao ? (Có nhiều tiêng hô : 
«‹Đúng!›) 

Còn cái quan niệm cho rằng không có ñhững thành phẩn nghèo 
khổ thì không thể hình dung được công tác bôn-sê-vích, không thẻ hình 
dung được chủ nghĩa xã hội, thì thật là một sự ngu xuân, ngay cả nót 
đên cũng phát ngượng lên được. Những người lê-nin-nít dựa vào 
những tầng lớp nghèo khổ, khi còn có những phần tử tư bản chủ nghĩa 
và có tầng lớp nghèo khổ bị bọn tư bản bóc lột. Nhưng khi những phần 
tử tư bản chủ nghĩa đã bị đập tan và những người nghèo khổ đã được 
giải phóng khỏi sự bóc lột, thì nhiệm vụ của những người lê-nin-nít 
không phải là cùng cô và duy trì sự nghèo khổ và những người nghèo 
khổ, — những tiền để tổn tại của tình trạng nghèo khô và của những 
người nghèo khổ đã bị xóa bỏ rồi,— mà là xóa bỏ sự nghèo khô và đưa 
 SIÀ, người nghèo khổ lên một mức sông sung túc. Sẽ là ngu xuân, 
nêu tưởng rằng chủ nghĩa xã hội lại có thê xây dựng được trên cơ sở - 
sự nghèo khổ và thiêu thôn, trên cơ sở hạn chè những nhu cầu cá nhân - 
và hạ thâp mức sông của con người xuông mức sông của những tầng 
lớp nghèo khô, hơn nữa chính những người nghèo khổ cũng không 
muôn rmnình cứ nghèo khổ mãi, và họ muôn tiên mau tới chỗ sung túc. 
Ai cần cái gọi là chủ nghĩa xã hội như vậy. Như thê sẽ không phải là 
chủ nghĩa xã hội mà là một sự nhạo báng chù nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
_xã hội chỉ có thê xây dựng được trên cơ sở lực lượng sản xuât của xã 
hội phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở có dồi dào sản phẩm và hàng hóa, 
trên cơ sở đời sông của những người lao động được sung túc và văn 
hóa lên cao một cách mạnh mẽ. Vì chủ nghĩa xã hội, chù nghĩa xã hội 
mác-xít, không có nghĩa là giảm bớt những nhu cầu cá nhân đi mà là 
mở rộng bằng mọi cách và phát triền những nhu cầu đó, không phải 
là hạn chẽ hoặc là cự tuyệt không thỏa mãn những như cầu đó, mà là 
thỏa mãn toàn diện và đầy dù tầt cả những nhu cẩu của những người 
lao động có trình độ văn hóa cao. ẻ 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, sự mơ hỗ đó trong quan điềm của 
một sô đảng viên về sự nghèo khổ và sự giàu có, chính là phản ánh của 
những quan điểm của bọn ngu đẩn tả khuynh ở nước ta, là bọn đã 
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lý tưởng hóa những người nông dân nghèo, coi đó là chỗ đựa vĩnh viễn 
của chủ nghĩa bôn-sê-vích trong mọi hoàn cảnh, và coi nông trang tập 
thể là vũ đài của một cuộc đâu tranh giai cầp kịch liệt. 

Cho nên ở đó nữa, các đồng chí cũng thây rằng tàn dư tư tưởng 
của những nhóm chông đảng đã bị đánh bại, vẫn chưa mât hêt sức sông. 


Hiển nhiên là nều những quan điểm hồ đồ ây thắng thê trong đảng 
ta, thì các nông trang tập thể đã chẳng có những thành công trong hai 
năm vừa qua, và đã bị tan rã một cách mau chóng rồi. 

Hoặc giả chúng ta lây chẳng hạn tắn để dân tộc mà xét. CÀ ở đây 
nữa, trong vân để dân tộc cũng như trong những vân để khác, một số 
đảng viên cũng tỏ ra có những quan điểm mơ hồ, những quan điểm 
đó là một nguy cơ nhât định. Tôi đã nói về sức sông của những tàn tích 
của chủ nghĩa tư bản. Nên chú ý rằng trong vân để dân tộc, những tàn 
tích của chủ nghĩa tư bản trong ý thức con người còn sông đai dẳng hơn 
là trong bẫt kỳ lĩnh vực nào khác. Dai dẳng hơn, là vì chúng có thể ngụy 
trang khéo léo dưới bộ áo dân tộc. Nhiều người tưởng rằng sự sa đọa 
của Xcơ-rứp-ních là một trường hợp cá biệt, hột ngoại lệ. Không đúng 
đâu. Sự sa đọa của Xcơ-rứp-ních và tập đoàn của hắn ở U-crai-na không 
phải là một ngoại lệ. Người ta còn thây những sai lẩm đó trong một 
sô đồng chí ở những nước cộng hòa dân tộc khác nữa. 

Khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, không kể là khuynh hướng chủ 
nghĩa dân tộc Đại Nga hay khuynh hướng theo chủ nghĩa dân tộc địa 
phương, nghĩa là gì ? Khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc là làm cho 
chính sách quôc tê của giai câp công nhân thích ứng với chính sách dân 
tộc của giai cầp tư sản. Khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc phản ánh 
những mưu toan của giai câp tư sản « dân tộc» «của nước mình » định 
phá hoại chê độ xô-viết và phục hồi chủ nghĩa tư bản. Cả hai khuynh 
hướng Ây, như các đồng chí thây đó, đều có cùng một nguồn gôc. Đó 
là sự rời bô chù nghĩa quôc tê lê-nin-nít. Nêu các đồng chí muôn đã 
kích hai khuynh hướng đó, thì trước hềt phải đánh vào nguồn gôc của 


nó, vào những kẻ rời bỏ chủ nghĩa quôc tê, bât kê là khuynh hướng - 


chủ nghĩa dân tộc địa phương hay khuynh hướng chù nghĩa dân tộc 
Đại Nga cũng vậy. (Vỗ tay nhiệt liệt). 

Người ta tranh luận để xem khuynh hướng nào là nguy cơ chủ yêu, 
khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc Đại Nga hay khuynh hướng chủ nghĩa 
dân tộc địa phương ? Trong những điểu kiện hiện nay, đó là một cuộc 


“ 
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tranh luận hình thức, và vì thê, là một cuộc tranh luận rỗng tuêch. Nêu 
Ìnuôn đưa ra một phương pháp đã định sẵn, để nhận định xem cái nào 
là nguy cơ chủ yêu, cái nào là nguy cơ không chủ yêu, một phương 
pháp thích hợp với mọi lúc và mọi điểu kiện như vậy, thì thật là ngu 
xuân. Nói chung trong thực tế không có những phương pháp như thê. 
Nguy cơ chủ yêu là khuynh hướng nào mà người ta thôi không đầu tranh 
chông nó nữa, và do đó người ta đã để cho nó được phát triển đên nỗi 
trở thành một nguy cơ cho quốc gia. (Vỗ tay hồi lâu). 
Vừa mới đây thôi, ở U-crai-na, khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc 
U-crai-na còn chưa phải là nguy cơ chủ yêu ; nhưng khi người ta không 
đầu tranh chông nó nữa, khi người ta để cho nó phát triển đến chỗ kêt 
hợp với bọn can thiệp, thì khuynh hướng ây đã trở thành nguy cơ chủ 
yêu. Không thể giải quyềt vân để nguy cơ chủ yêu trong vần đẻ dân tộc 
bằng những cuộc tranh luận vô ích và hoàn toàn hình thức, mà phái 
giải quyết bằng một sự phân tích tình hình một cách mác-xít, trong từng 
lúc nhầt định, và bằng sự nghiên cứu những sai lầm mắc phải về ruặt đó. 
Về xu hướng hữu khuynh 0à «tả khuynh › trong chính sách chung, 
thì cũng phải nói như vậy. Cũng như trong những địa hạt khác, ở đây 
có một sự mơ hồ lớn về quan điểm trong một sô đảng viên của đảng 
ta. Đôi khi, trong lúc đâu tranh với xu hướng hữu khuynh, người 
ta coi nhẹ xu hướng «tả khuynh » và giảm nhẹ cuộc đầu tranh chông 
xu hướng này, cho rằng nó không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm. Đó 
là một sai lầm nghiêm trọng và nguy hiểm. Đó là một sự nhượng bộ 
đôi với xu hướng «tả khuynh », một sự nhượng bộ không thể tha thứ 
được đôi với một đảng viên. Càng không thẻ tha thứ hơn nữa vì trong 
thời gian gần đây, «bọn tả» đã chuyển hẳn sang lập trường của bọn, 
hữu khuynh rồi, và về thực chât thì chúng không còn có gì khác nhau nữa. 
Chúng ta đã luôn luôn nói rằng ‹ bọn tả› chính cũng chỉ là bọn 
hữu đã dùng những câu nói tẢ khuynh để che giâu cái thực chầt hữu 
của chúng. Ngày nay, chính «bọn tả» đã xác nhận lời nói của chúng 
ta. Hãy xem các tờ « Bản tin » tơ-rôt-xkít năm vừa qua. Các ngài tơ-rôt-xkít 
đòi hỏi cái gì ? Họ viết những gì ? Cương lĩnh ‹tả» của họ biểu hiện 
ở chỗ nào ? Họ yêu cầu : giải tán các nông trường quốc doanh, vì những 
nông trường đó bị lỗ ; giải tán một phần lớn các nổng trang tập thể, 
vì những nông trang đó hữu danh vô thực ; bãi bó chính sách tiêu điệt 
cu-lắc; quay trở lại chính sách tô nhượng uà đem tô nhượng tắt cả một 
loạt xí nghiệp công nghiệp của chúng ta, vì những xí nghiệp đó lỗ vồn, 
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Đó là cương lĩnh của bọn khiếp nhược và đầu hàng đáng khinh, 


là cương linh phản các mạng nhằm khôi phục lại chủ nghĩa tư bản ở 
Liên-xô. 
Cương linh đó khác với cương lĩnh của những phần tử cực hữu 
như thê nào ? Hiền nhiên là chẳng khác một chút gì cả. Vậy là « bọn 
tả » đã công khai phụ họa với cương linh phản cách mạng của bọn hữu 
để liên minh với chúng thành một khỏi đặng cùng nhau tiên hành đâu 
tranh chông đảng. 
Như vậy thì làm thê nào mà lại có thể nói rằng « bọn tả » là không 
nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm ? Há lại không rõ ràng là những kẻ nói 
những lời ngu xuân đó đã nôi giáo cho những kẻ thù không đội trời chung 
của chủ nghĩa Lê-nin hay sao ? 
Cả ở đây nữa, các đồng chí cũng thầy rằng, về những khuynh hướng 
thoát ly đường lỗi của đẳng, bât kẻ là những khuynh hướng về chính 
sách chung hay trong vân để dân tộc cũng vậy, những tàn tích của chủ 
nghĩa tư bản trong ý thức con người kế cả trong ý thức của một sô đẳng 
viên đẳng ta nữa, cũúg có một sức sông đổi dào. 
Trên đây là một vài vân để quan trọng và bức thiết của công tác 
chính trị và tư tưởng của chúng ta ; trong những vân đề đó, một sô 
đẳng viên của đảng ta vẫn còn không hiểu, còn mơ hồ, thậm chí còn 
hoàn toàn xa rời chủ nghĩa Lê-nin. Và không phải chỉ có những vân để 
đó mới chứng minh sự mơ hồ về quan điểm của một sô đảng viên đâu. 
Thê thì có thể nói được rằng, trong đẳng ta, mọi sự đều tôt lành 
cả không ? 
Rõ ràng là không. 
Nhiệm vụ của chúng ta về công tác chính trị và tư tưởng là : 
1) Nâng cao trình độ lý luận của đảng lên một mức độ cần thiết ; 
2) Tăng cường công tác tư tưởng ở tât cả các câp của đẳng ; 
2) Tiên hành một cuộc tuyên truyền bền bỉ chủ nghĩa Lê-nin trong 
hàng ngũ của đảng; š 

4) Giáo dục tính thần chủ nghĩa quôc tê lê-nin-nít cho những 
tô chức của đảng và những phẩn tử tích cực ngoài đẳng xung quanh 
các tô chức đó ; 

5) Không che giâu và phải mạnh dạn phê phán những khuynh hướng 
xa rời chủ nghĩa Mác-Lê-nin của một sô đồng chí ; 

6) Vạch trấn một cách có hệ thông tư tưởng và những tàn dự 
tự tưởng của những phái thù địch với chủ nghĩa Lê-nin, 


- 
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2. Những vấn đề lãnh đạo về mặt tò chức 


Tôi đã nói về những thành tích của chúng ta. Tôi đã nói về thắng 
lợi của đường lỗi của đảng trong lĩnh vực kinh tê quôc dân và văn hóa, 
cũng như về mặt tiêu diệt những tập đoàn chồng chủ nghĩa Lê-nin trong 
đảng. Tôi đã nói về ý nghĩa lịch sử toàn thê giới của thắng lợi của chúng 
ta. Nhưng như thê không có nghĩa là ở khắp nơi và về mọi phương diện, 
chúng ta đều đã thắng lợi, cũng không phải là mọi vân để đã được giải 
quyêt cả rồi. Nói chung thì không có những thành công và thắng lợi 
như thê trong thực tê. Chúng ta còn khá nhiều vần để chưa giải quyêt 
và đủ thứ khuyêt điểm phải sửa chữa. Trước mắt chúng ta còn có vô 
sô nhiệm vụ đòi hỏi phải giải quyêt. Nhưng chắc chắn như thê có nghĩa 
là phần lớn nhầt những nhiệm vụ câp bách trước mắt đã được giải quyêt 
một cách thành công, và đứng về ý nghĩa đó mà nói thì thắng lợi to lớn 
của đẳng ta không thể còn nghi ngờ gì được nữa. 

Nhưng vân để đặt ra là : thẳng lợi đó đã được tạo ra như thê nào, 
trong thực tê đã thu được bằng cách nào, nhờ một cuộc đầu tranh như 
thê nào, nhờ có những nỗ lực như thể nào ‡ 

Có một sô người nghĩ rằng chỉ cần định ra một đường lỗi của đẳng 
cho đúng, công bô rõ ràng lên, trình bày nó dưới hình thức những để 
cương và nghị quyêt chung chung, và nhât trí thông qua, thẻ là thắng 
lợi tự nó sẽ đên, có thể nói là đền một cách tự phát. Đương nhiên như 
thê là không đúng. Nghĩ như thê là một sai lầm lớn. Chỉ có bọn quan 
liêu và bọn giây tờ bât trị mới nghĩ như thê mà thôi. Thực ra, những 
thành công và thắng lợi ây không phải là đã giành được một cách tự phát 
đâu, mà phải trải qua một cuộc đâu tranh kịch liệt để thực hiện đường 
lôi của đảng. Thắng lợi không bao giờ tự dưng mà đền cả ; thường 
người ta phải giành lây. Những nghị quyềt tốt, những lời tuyên bô 
ùng hộ đường lôi chung của đảng, đó mới chỉ là bước đầu, vì những cái 
đó chỉ biểu thị ý muôn thắng lợi, chứ không phải bản thân sự thẳng lợi. 
Sau khi đã định được một đường lôi đúng đắn, một giải pháp đúng 
đắn cho vân để rồi, thì thành công còn phải tùy ở công tác tổ chức, ở 
việc tổ chức đâu tranh để thực hiện đường lồi của đẳng, ở việc lựa chọn 
cán bộ cho đúng, ở việc kiểm tra sự chầp hành những nghị quyềt của 
các cơ quan lãnh đạo. Nêu không, đường lồi đúng đẳn của đẳng và 
những nghị quyêt đúng đắn của đẳng sẽ có cơ bị phá hoại một cách nghiêm 
trọng. Hơn nữa, một khi đã định được đường lồi chính trị đúng đắn 
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tồi, thì công tác tổ chức sẽ quyết định tât cả, quyêt định cả vận mệnh 
của chính ngay đường lỗi chính trị, quyêt định sự hoàn thành hay sự 
thầt bại của đường lôi chính trị đó. 

Thực ra, sở dĩ đạt được thắng lợi và giành được thắng lợi là nhờ 
một cuộc đâu tranh thường xuyên liên tục và kịch liệt chông đủ mọi thứ 
khó khăn trên bước đường thực hiện đường lôi của đảng ; bằng cách 
vượt qua những khó khăn đó, động viên đẳng và giai câp công nhân 
khắc phục khó khăn, tổ chức đầu tranh nhằm khắc phục khó khăn, sa 
thải những cán bộ vô dụng và lựa chọn những cán bộ tôt có khả năng 
tiền hành cuộc đầu tranh chồng những khó khăn. 

Những khó khăn đó là gì, và khó khăn đó ở chỗ nào ? 

Đó là những khó khăn trong công tác tô chức của chúng ta, những 
khó khăn trong sự lãnh đạo của chúng ta về mặt tổ chức. Những khó 
khăn đỏ ở ngay trong chúng ta, trong những cán bộ lãnh đạo của chúng 
ta, trong các tổ chức của chúng ta, trong bộ máy của các tổ chức đẳng, 
chính quyển, của những tổ chức kinh tê, những tổ chức công đoàn, 
của đoàn thanh niên cộng sản và những tổ chức khác. 

Cẩn phải hiểu rằng sức mạnh và uy tín của các tô chức của đảng, 
của các cơ quan chính quyển, của các tổ chức kinh tê và tât cả các tô 
chức khác của chúng ta, cũng như của những người lãnh đạo các tổ 
chức đó, đã tăng lên tới một mức độ chưa từng thây. Và chính vì lẽ 
đó nên tây giờ, tât cả hay hấu như tât cả, đều tùy ở công tác của 
những tô chức ây và những ï người lãnh đạo các tô chức ây. Không có lý 
do gì để vin vào cái gọi là điều kiện khách quan được. Sau khi sự đúng 
đắn của đường lôi chính trị của đẳng đã được kinh nghiệm nhiều năm 
xác nhận rồi, và tỉnh thần của công nhân và nông dân sẵn sàng ủng hộ 
đường lỗi đó không còn là điều phải nghỉ ng'' gì nữa, thì tác dụng của 
những cái gọi là điểu kiện khách quan ây giản: xuông mức thâp nhất, 
còn tác dụng của những tổ chức và những người lãnh đạo các tổ chức 
đó trở thành quyết định, thành đặc biệt. Thể nghĩa là thê nào ? Thẻ 
nghĩa là bây giờ thì chín phần mười trách nhiệm về những sai lầm và khuyêt 
điểm của chúng ta trong công tác không phải thuộc về những điều kiện 
+ khách quan », mà là thuộc về bản thân chúng ta, và chỉ thuộc về chúng 
ta thôi, 

Đẳng ta có hơn hai triệu đảng viên và đảng viên dự bị. Đoàn thanh 
niên cộng sản có bôn triệu đoàn viên và đoàn viên dự bị. Chúng ta có 
hơn ba triệu thông tín viên công nông. Hội xây dựng hóa học hàng không 
quốc phòng có hơn mười hai triệu hội viên, Công đoàn có hơn mười 
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bảy triệu đoàn viên. Những thành công của chúng ta chính là nhờ những 
tổ chức đó. Và nều đã có sẵn những tổ chức đó và những khả năng đó 
giúp chúng ta thành công dể dàng, mà chúng ta vẫn mắc phải những 
sai lầm và khuyêt điểm trong công tác của chúng ta, thì lỗi chỉ tại chúng 
ta, tại công tác tổ chức của chúng ta, tại sự lãnh đạo kém về mặt tô chức 
của chúng ta mà thôi. 

Chủ nghĩa quan liêu và giây tờ trong các bộ máy hành chính ; những 
lời ba hoa về «lãnh đạo chung chung thay cho sự lãnh đạo sinh động 
và cụ thể ; cái cơ câu tổ chức theo chức năng và tình trạng thiêu trách 
nhiệm cá nhân; tình trạng trách nhiệm lỏng lẻo trong công tác và sự bình 
quân trong chẽ độ tiền lương ; tình trạng thiêu một sự kiểm tra thường 
xuyên việc châp hành ; tình trạng sợ bị phê bình : đó chính là nguồn 
gốc của những khó khăn của chúng ta, đó chính là chỗ tàng tích những 
khó khăn hiện nay của chúng ta. 

Nêu tưởng rằng có thể dùng những nghị quyết và quyết định mà 
khắc phục được những khó khăn đó thì thật là ngây thơ. Từ lâu rồi, 
bọn quan liêu và bọn giây tờ đã tỏ ra rât thiện nghệ trong việc ngoài miệng 
thì tuyên bô rât trung thành với nghị quyềt của đẳng và chính phù, nhưng 
thực tê thì họ nhét những chỉ thị đó vào đẩy ngăn kéo. Muôn khắc 
phục những khó khăn đó, phải xóa bỏ tình trạng công tác tò chức 
của chúng ta lạc hậu so với những yêu cầu của đường lôi chính trị của 
đẳng ; phải nâng cao trình độ lãnh đạo tổ chức trong tât cả các lĩnh vực 
của nền kinh tê quốc dân lên ngang với trình độ lãnh đạo chính trị; phải 
làm sao cho công tác tô chức của chúng ta đảm bảo thực hiện những khầu 
hiệu chính trị và những nghị quyết của dảng. 

Muôn khắc phục những khó khăn đó và thu được những thẳng 
lợi, thì cần phải tó chức cuộc đầu tranh khảc phục những khó khăn đé, 
cần phải lôi kéo quần chúng công nhân và nông dân vào cuộc đầu tranh 
đó, cần phải động viên toàn đảng, phải thanh trừ những phần tử không 
đáng tin cậy, không kiên định và thoái hóa ra khỏi đảng và các tổ chức 
kinh tê. 

Muôn thê, phải làm gì ? 

Chúng ta phải tỏ chức những công tác sau đây : 

1. Mở rộng tự phê bình và vạch trấn những khuyẻt điềm trong 
công tác của chúng ta ; 

a. Động viên các tổ chức của đẳng, của các xô-việt, các tổ chức 
kinh tế, công đoàn và đoàn thanh niên cộng sản tham gia đầu tranh chỗng 
những khó khăn ; 
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3. Động viên quản chúng công nông tham gia đầu tranh để thực 
hiện các khảu hiệu và các nghị quyềt của đảng và chính phủ ; 

4. Phát triển phong trào thi đua và lao động xung kích trong những 
người lao động ; 

s. Thiết lập một hệ thông rộng rãi những ban chính trị trong các trạm 
máy móc và máy kẻo và trong các nông trường quôc doanh, làm cho 
sự lãnh đạo của đảng và các xô-viêt sát với nông thôn hơn ; 

6. Phân tán bớt các bộ dân ủy, các tổng cục quản lý và các tơ-rớt, 
và làm cho sự lãnh đạo kinh tê sát với các xí nghiệp ; 

7. Xóa bỏ tình trạng trách nhiệm lỏng lẻo trong cổng tác và tình 
trạng bình quân trong chề độ tiền lương ; ' 

8. Xóa bỏ tình trạng «tô chức theo chức năng », tắng cường trách , 
nhiệm cá nhân và áp dụng phương châm xóa bỏ chê độ hội đồng ; 

g9. Tăng cường kiểm tra việc châp hành và áp dụng phương châm 
cải tô lại Ban kiểm tra trung ương và Ban kiểm tra công nông theo tinh 
thần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc châp hành ; 

1o. Điều những cán bộ lành nghề hiện đang làm việc ở bàn giây 
sang những nơi gản với sản xuất hơn ; 

r1. Vạch trần bọn quan liêu và bọn giây tờ không thê uỗn nắn được 
và đuôi cô họ ra khỏi bộ máy quản lý; + 

12. Cách chức những kể vi phạm nghị quyết của đảng và chính 
phủ, bọn lừa phỉnh và bọn ba hoa, và thay vào đó những người mới, 
những người tháo vát có khả năng đảm bảo lãnh đạo một cách cụ thể 
công tác giao phó cho họ và đảm bảo củng cô được kỷ luật trong đảng 
và các cơ quan xô-viết ; 

12. Thanh lọc các tô chức kính tế và quản lý, và giầm bớt biên 
chế của các tô chức đó ; 

14. Cuối cùng, thanh trừ ra khỏi đảng những phần tử không đáng 
tín cậy và thoái hóa. 

Trên những nét lớn, đó là những phương pháp mà đảng cần phải 
áp dụng để khắc phục những khó khăn, để nâng trình độ công tác tổ 
chức của chúng ta lên ngang với trình độ lãnh đạo chính trị và do đó đảm 
bềo thực hiện đường lôi của đẳng. 

Các đóng chí đều biết rằng suốt trong thời kỳ vừa qua Ban chấp 
hành trung ương đảng ta đã tiên hành công tác tổ chức của mình chính 
là theo hướng đó. 
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Ở dây, Ban chấp hành trung ương đã dựa theo tư tưởng thiên 
tài của Lê-nin là : điểu căn bản trong công tác tô chức, chính là miệc 
lựa chọn người uà kiểm tra niệc chấp hành. 

Tôi muôn nói qua về việc lựa chọn người và việc sa thải những người 
tỏ ra không xứng đáng. 

Ngoài bọn quan liêu và bọn giầy tờ không thể uỗn nắn được mà 
tầt cả mọi người chúng ta đều tán thành là phải gạt bỏ đi, chúng ta còn 
có hai loại cán bộ đang kìm hãm công tác của chúng ta, đang làm trở 
ngại công tác của chúng ta và ngăn cản chúng ta tiên lên. 

Loại cán bộ thứ nhất là những người trước đây đã có một số công 
lao nhât định và bây giờ đây đã trở thành các ông lớn, cho rằng luật 
pháp của đảng và Nhà nước xô-viêt đặt ra không phải đẻ thi hành đôi 
với họ, mà để thi hành đôi với bọn ngu ngôc kia. Đó là những người 
khống coi việc châp hành những nghị quyết của đảng và chính phủ là 
trách nhiệm của mình, và do đó phá hoại cơ sở kỷ luật của đảng và Nhà 
nước xô-việt. Họ trông mong vào cái gì khi họ vi phạm luật pháp của 
đảng và của Nhà nước xô-việt ? Họ hy vọng là chính quyển xô-viễt 
sẽ không đụng chạm đến họ vì trước kia họ có công lao. Những ông lớn 
tự cao tự đại ây tìn rằng không có ai có thể thay họ được, và họ cé thể 
vi phạm những nghị quyêt của các cơ quan lãnh đạo mà không bị trừng 
phạt. Đôi với những cán bộ như thê, phải làm thể nào ? Phải đưa họ 
ra khỏi những cương vị lãnh đạo, không ngần ngại gì, mặc dù trước đây 
họ đã có công lao. (Có nhiều tiếng hô: ‹Đúng) Phải giáng 
chức họ xuông và công bô việc đó lên báo chí. (Có nhiều tiềng 
hô: ‹Đúng!») Cần phải làm như thể để đập tan thái độ kiêu cằng 
của những ông lớn quan liêu tự cao tự đại đó và đặt họ về đúng chỗ của 
họ. Cần phải làm như thê để củng cô kỷ luật của đảng và của Nhà nước 
xô-viết trong toàn bộ công tác của chúng ta. (Có nhiều tiếng hộ: 
-‹Đúng!›». Võ tay). 

Bây giờ nói đên loại cán bộ thứ hai. Tôi muồn nói đèn loại những 
anh ba hoa, tôi có thể gọi là những anh ba hoa trung thực (có nhiều 
tiếng cười), nghĩa là những con người trung thực, trung thành 
với chính quyền xô-viễt, nhưng không có khả năng lãnh đạo, không có 
khả năng tô chức bầt cứ một cái gì cả. Năm ngoái, tôi có nét chuyện 
với một đồng chí như thể, một đồng chí rat đáng kính mền, nhưng 
lại là một anh ba hoa không thẻ sửa chữa được, bầt cử một việc sinh 
động nào đổng chí ầy cũng có thể nhận chìm trong những lời lề huyền 
thiên của đồng chí ầy. được cả. Đây, câu chuyện giữa tôi và đồng chí đó : 
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Tôi: Việc gieo trồng ở địa phương đồng chí đên đâu rồi ? 

Đồng chí ấy: Việc gieo trồng ây ạ, thưa đồng chí Xta-lin ? Chúng 
tôi đã động viên rồi đầy. (Có nhiều tiêng cười): 

Tôi: Thề kết quả thể nào ? 

Đồng chí ấy: Chúng tôi đã đặt thằng vân để ra rồi. (Có nhiều 
tiếng cười). 

Tôi: Rồi sao nữa ? 

Đồng chí ấy: Thưa đồng chí Xta-lin, có một sự chuyên biên, sắp 
có một sự chuyển biên đây ạ. (Có nhiều tiêng cười). 

Tôi: Ừ, thể rồi sao nữa ? : 

Đồng chí ấy: Ở địa phương chúng tôi đã bắt đầu có những tiền 
bộ. (Có nhiều tiếng cười). 

Ti: Tôt đầy. Thể nhưng việc gieo trồng tiên hành thê nào? 

Đồng chí đý: Thực ra, việc gieo trồng thì, thưa đồng chí Xta-lin, 
tạm thời chưa có gì ạ (Mọi người phá lên cườt). 

` Đó là hình dáng của một anh ba hoa. Họ đã động viên, họ đã đặt 
thẳng vần để ra, đã có một sự chuyển biên và những tiền bộ, nhưng 
công việc thì lại chưa nhích lên được. 

Cách đây không lâu, có một công nhân ở U-crai-na cũng miêu tả 
tình trạng của một tổ chức đúng hệt như vậy. Hỏi về đường lôi của tô 
chức đó, anh ta trả lời: ‹ Đường lôi à.., đường lôi dĩ nhiên là có 
đầy, Nhưng chẳng thây công tác đâu cả». (Mọi người đ ều cười). 
Rõ ràng là tổ chức ây cũng có những anh chàng ba hoa trung thực của nó, 

Và khi người ta cất chức những anh chàng ba hoa ây và điều họ ra 
khỏi công tác thực tiễn, thì họ liền giơ tay lên và ngạc nhiên: « "Tại sao 
lại đuổi chúng tôi? Chúng tôi chẳng đã làm tât cả những gì cần thiệt để cho 
công việc chạy đó sao ? Chúng tôi chẳng đã triệu tập hội nghị những 
người lao động xung kích, chẳng đã công bô những khẩu hiệu của đảng 
và chính phủ trong những cuộc hội nghị ây đó sao ® Chúng tôi chẳng 
đã bầu tật cả Bộ chính trị Ban châp hành trung ương làm chủ tịch danh 
dự là gì? (Mọi người đều cười). Chúng tôi chẳng đã gửi 
lời chào mừng lên đồng chí Xta-lin là gì ? Các đồng chí còn muôn chúng 
tôi phải làm gì nữa kia chứ ?» (Mọi người phá lên cười). 

Đôi với những người ba hoa không thể sửa chữa được ây, phải 
làm thê nào ? Nẻu cứ để họ đảm nhiệm công tác thực tiễn, họ sẽ có 
thể đem mọi việc sinh động mà dìm vào một lô những bài diễn văn ba 
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hoa thao thao bẫt tuyệt, Thật rõ ràng là cần phải đưa họ ra khỏi cương 
vị lãnh đạo và giao cho họ một: công tác khác, không phải là công tác 
thực tiễn, Những anh ba hoa thì không thẻ làm được công tác thực 
tiến đâu, (Có nhiều tiêng hô: ‹Đúng!? Võ tay), 

Tôi đã báo cáo vắn tắt về việc Ban chấp hành trung ương đã lãnh 
đạo công tác lựa chọn cán bộ như thể nào trong các cơ quan xô-viẻt và 
các tổ chức kinh tê, và Trung ương đã tiên hành tăng cường công tác 
kiểm tra việc châp hành như thể nào. Đồng chí Ca-ga-nô-vích sẽ trỉnh 
bày cụ thể vân để đó vào mục thứ ba trong chương trình nghị sự của 
đại hội này. k 

Tôi muôn nói qua về công tác cân phải tiếp tục làm đẻ tăng cường 
kiểm tra việc châp hành. 

Việc tổ chức cho đúng đắn công tác kiêm tra việc châp hành có một 


_ý nghĩa quyêt định trong cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa quan liêu và 


giây tờ. Những nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo có được châp hành 
không hay là bị bọn quan liêu và bọn giây tờ nhét vào trong ngăn kéo ? 
Những nghị quyêt ây có được thi hành đúng đắn không, hay là bị làm 
lệch lạc đi ? Bộ máy có hoạt động một cách trung thực, theo tinh thần 
bôn-sê-vích không, hay là nó cứ loay hoay không đem lại kêt quả gì cả ? 
Người ta chỉ có thể kịp thời biết được tầt cả những điều đó nêu tô chức 
tôt công tác kiềm tra việc châp hành. Tổ chức tôt công tác kiểm tra việc 
châp hành, đó là một ngọn đèn pha cho phép bât kỳ lúc nào soi sáng 
được tình hình hoạt động của bộ máy, phơi trần được bọn quan liêu 
và giây tờ. Ta có thê nói chắc chắn rằng chín phần mười những khuyêt 
điểm và thiêu sót của chúng ta đều là do thiêu tổ chức đúng đắn công 
tác kiểm tra việc châp hành mà ra. Không thể nghỉ ngờ gì cả, tổ chức 
cho tôt công tác kiểm tra việc châp hành, nhât định sẽ ngăn ngừa được 
khuyêt điểm và thiêu sót. ` 

Nhưng muôn cho công tác kiềm tra việc châp hành đạt được mục 
đích của nó, ít ra cũng cần phải có hai điều kiện : thứ nhãt là công tắc 
kiếm tra việc châp hành phải làm một cách thường xuyên, chứ không 
lúc làm lúc bỏ ; hai là ở tât cả các cầp bộ đảng, trong các cơ quan xô-viẻt 
và các tô chức kinh tế; công tác kiểm tra việc châp hình phải do những 
người có đẩy đủ uy tín, tức là phải do bản thân những người lãnh đạo 
tô chức đó điều khiển, chứ không phải là do những người ở địa vị thứ yêu. 

Đôi với những cơ quan lãnh đạo ở trung ương, việc tô chức đúng 
đắn công tác kiểm tra việc châp hành có một ý nghĩa hềt sức lớn lao. Đứng 
về mặt tổ chức của nó, thì Ban kiểm tra công nông không thể đáp ứng 
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được yêu cẩu của một công tác kiêm tra chu đáo việc, châp hành nữa. 
Mày năm trước dây, khi công tác kinh tế của chúng ta còn đơn giản và 
chưa được mỹ mãn lắm, và khi mà người ta còn có thể hy vọng là có 
khẢ năng kiểm tra được công tác của tắt cả các bộ dân ủy và tât cả các 
tô chức kinh tẻ, thì lúc đó Ban kiêm tra công nông là thích hợp. Nhưng 
bây giò, công tác kinh tế của chúng ta đã mở rộng, đã trở nên phúc 
tạp hơn, bây giờ không còn cẩn và cũng không thẻ chỉ dùng một cơ quan 
trung ương duy nhầt mà kiển tra được công tác đó, nên Ban kiểm tra 
công nông cần phải được cải tô lại, Điểu cần thiết đôi với chúng ta hiện 
nay không phải chỉ là kiểm trà chung chung nữa, mà là kiểm tra việc 
chầp hành những dghị quyết của Trung ương, chúng ta cẩn giám sát 
việc chầp hành những nghị quyêt đó. Điều cần thiết đôi với chúng ta 
hiện nay là phải có một tổ chức không phải là nhằm mục đích kiếm tra 
chung mọi thử, mọi việc, mà có thẻ tập trung chú ý vào công tác kiểm 
tra việc châp hành những nghị quyễt của các cơ quan trung tương của 
chính quyền xô-viết. Tô chức đó chỉ có thể là Ban kiểm tra xô-viễt trực 
thuộc Hội đồng dân ủy Liên-xô,*hoạt động theo chÍ thị của Hội đồng 
dân ủy và có ở các địa phương những đại biểu độc lập đôi với các tổ chức 
địa phương. Nhưng muốn cho nó có đủ uy tín và trong trường hợp 
cần thiết có thể truy tô bât cứ một cán bộ nào có trách nhiệm, thì những 
người được tuyển vào Ban kiêm tra xô-viết phải do đại hội đẳng để nghị 
và do Hội đồng dân ủy và Ban châp hành trung ương Liên-xô phê chuân. 
Tôi thiết tưởng chỉ có một tổ chức như thê mới có thể tăng cường công 
tác kiểm tra và kỷ luật xô-viêt được. 

Còn về Ban kiểm tra trung ương thì như mọi người đểu biết, nó 
được thành lập ra trước hết là, và chủ yêu là, để phòng ngừa sự phân 
liệt trong đảng. Các đồng chí đểu biết rằng, đã có một thời nguy Cơ 
phân liệt đã có trong đảng ta. Các đồng chí đều biết Ban kiểm tra trung 
ương và các tổ chức của nó đã ngăn chặn được nguy cơ phân liệt. Ngày 
nay, nguy cơ phân liệt không còn nữa. Tuy thê hiện nay chúng ta cập 
thiệt cẩn phải có một tổ chức có thẻ tập trung được nhiều nhất sự chú 
ý vào việc kiểm tra sự chấp hành những nghị quyết của đảng và của Ban 
chấp hành trung ương đảng. Tổ chức đó chỉ có thể là Ban kiểm tra của 
đảng trực thuộc Dan châp hành trung ương Đảng Cộng sản (b) toàn 
Liên-xê, hoạt động theo chỉ thị của đảng và Ban châp hành trung tương 
đẳng và có ở các dịa phương những đại biểu độc lập với các tô chức địa 
phương. Dĩ nhiên là một tổ chức có trọng trách như thê cẩn phải có 
một uy tín lớn mới được. Nhưng, muốn cho nó có đủ uy tín và có 
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thẻ truy tô được bắt cứ một cán bộ có trách nhiệm nào phạm lỗi, kể cả 
những ủy viên Ban châp hành trung ương, thì chỉ có cơ quan tÔi cao 
của đẳng — tức đại hội đắng — mới có quyển bầu ra hay triệt hồi những 
ủy viên trong Ban đó thôi. Không thể nghỉ ngờ gì cả, một tô chức như 
thể hoàn toàn có thể đảm bảo được việc kiểm tra sự châp hành những 
nghị quyêt của các cơ quan trung ương của dảng và tắng cường kỷ luật 
của đẳng. Ầ 

Những vẫn để lãnh đạo vẻ mặt tổ chức là như thẻ. 

Nhiệm vụ của chúng ta về công tác tô chức là: 

1) Làm cho công tác tổ chức của chúng ta đáp ứng được yêu cầu 
của đường lôi chính trị của đảng ; 

2) Nâng cao trình độ lãnh đạo vẻ mặt tô chức lên ngang với trình 
độ lãnh đạo chính trị ; 

3) Làm cho việc lãnh dạo về mặt tô chức hoàn toàn đảm bảo được 
việc thi hành những khẩu hiệu chính trị và những nghị quyẻt của đẳng. 


Thưa các đồng chí, tôi xin kết thúc bản bảo cáo. 

Cần phải rút ra những kết luận gì ? 

Ngày nay thì ai cũng đã thừa nhận rằng thẳng lợi của chúng ta rẫt 
to lớn, rât phi thường. Trong một thời gian tương đồi ngắn, nước ta 
đã bước vào con đường công nghiệp hóa và tập thể hóa. Kê hoạch 5 
năm lần thứ nhât đã được thực hiện có kết quả. Điều đó đã làm nảy nở 
lòng tự hào trong cán bộ của chúng ta và củng cô lòng tin tưởng của họ 
vào sức mạnh của chính mình. 

- Cô nhiên, như thê là tốt. Nhưng đôi khi thành tựu cũng có mặt 
yêu của nó. Những thành tựu đôi khi thường gây ra một sò nguy cơ, 
những nguy cơ này mà đẻ cho phát triển lên thì có thẻ làm hỏng toàn 
bộ sự nghiệp. Chẳng hạn, có nguy cơ là những thành tựu đó làm cho 
một sô đồng chí chúng ta có thể đâm ra quá say sưa. Mọi người đều 
biết rằng những trường hợp như thê đã xảy ra ở nước ï4. Có nguy cơ 
là một số đồng chí chúng ta say sưa vì thành tích, nên hoàn toàn đầm 
ra kiêu ngạo, tự mãn và bất đầu tự vỗ vẻ mình bằng những lời ca tụng 
huênh hoang, ví dụ thể này : «đồi với chúng ta biển cả cũng chẳng thầm 
vào đâu», hay « bầt cứ kẻ địch nào, chúng ta cũng chỉ cho một cú là 
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đi đòi», v.v.. Thưa các đỏng chí, nguy cơ đó không phải tuyệt đối là 
khêng thẻ có. Không gì nguy hiểm hơn những tâm trạng như vậy, vì 
nó sẽ tước vũ khí của đảng và làm tan rã hàng ngũ dảng. Nêều tâm trạng 
đó thẳng thê trong đảng ta thì chúng ta có thẻ đứng trước nguy cơ là 
mọi thành tựu của chúng ta sẽ đỗ vỡ hệt. 

Đương nhiên, chúng ta đã hoàn thành thăng lợi kê hoạch 5s năm 
lần thứ nhầt. Điều đó là đúng. Nhưng, thưa các đồng chí, công việc 
chưa phải đã kết thúc, và không phải chỉ có thê là hêt. Trước mặt chúng 
ta còn có kê hoạch s năm lần thứ hai nữa, cũng phải hoàn thành nó 
và hoàn thành một cách thẳng lợi. Các đồng chí đều biểt rằng kê hoạch 
được thực hiện trong cuộc đâu tranh với khó khăn, trong quá trình khắc 
phục những khó khăn. Thê nghĩa là sẽ có khó khăn và cũng sẽ phải đầu 
tranh với khó khăn. Các đồng chí Mô-lô-tôp và Quy-bư-sép sẽ báo cáo 
với các đồng chí về kê hoạch s năm lần thứ hai. Qua những báo cáo 
của hai đồng chí ầy, các đồng chí sẽ thây chúng ta sẽ phải vượt qua những 
khó khăn to lớn như thê nào để thực hiện kê hoạch lớn lao đó. Như thê có 
nghĩa là đừng có nên vỗ về đảng, mà phải phát huy tỉnh thần cảnh giác trong 
đẳng, đừng có ru ngủ đảng mà phải làm cho đẳng ở trong tư thê sẵn 
sàng chiễn đâu ; đừng có tước vũ khí của đảng mà phải vũ trang cho 
đảng ; đừng có làm cho đảng rã rời hàng ngũ mà phải giữ cho đảng có 
tính thần sẵn sàng chuẩn bị đặng thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ hai. 

Do đó có thể rút ra một kết luận thứ nhât là: không nên say sữa 
với những thành tích đã đạt được uà không nên kiêu ngạo tự mãn. 

Chúng ta đã đạt được những thành tựu, vì chúng ta có đường lỗi 
lãnh đạo đúng đắn của đảng và chúng ta đã biết tổ chức quần chúng để 
thực hiện đường lỗi đó. Không cẩn phải nói cũng thây rằng không có 
những điều kiện đó thì chúng ta không thể đạt được những thành tựu 
như ngày nay mà chúng ta có quyển tự hào. Nhưng có được một đường 
lỗi đúng đán và biết thực hiện đường lồi ây, — đó là một điểu rât hiệm 
có trong đời sống của các đảng cảm quyền. Í 

Các đông chí hãy nhìn sang các nước xung quanh ta mà xem : các 
đóng chí có thể tìm thấy nhiều đảng cảm quyển có được một đường 
lôi đúng đản và thực hiện được dường lỗi dó không ? Nói thật ra thì 
trên thế giới này không có những dảng như vậy, vì tât cả những đảng 
đó đều đang sóng không có tiền đó, những đảng đó đang ngụp trong tình 
trạng hỗn loạn của khủng hoảng và không tìm ra được con đường/có 
thể đưa họ ra khỏi vũng lấy. Chỉ có đảng ta mới biểt đưa sự nghiệp đi 
tới đâu và đảng ta đã đưa sự nghiệp tiền lên một cách thắng lợi. Nhờ 
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đâu mà đảng ta lại có được tính ưư việt đó ? Chính vì đảng ta là một 
đảng mác-xít, một đảng lê-nin-nít. Chính vì đảng ta, trong công tác 
của mình đã lây học thuyêt của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin làm kim chỉ 
nam. Không còn gì nghi ngờ nữa, chừng nào chúng ta còn trung thành 
với học thuyễt ây, chừng nào chúng ta còn biết nắm vững được cái kim 
chỉ nam ây, thì chừng đó chúng ta sẽ vẫn đạt được những thành tích 
trong công tác của chúng ta. 4 

Có người nói rằng chủ nghĩa Mác đã bị tiêu diệt ở một sô nước 
phương Tây. Họ nói rằng nó đã bị tiêu diệt bởi trào lưu dân tộc chủ 
nghĩa tư sản, trào lưu mà người ta gọi là chủ nghĩa phát-xít. Đương 
- nhiên như thê là nói bậy. Chỉ có những kẻ không biết lịch sử mới nói 
như thê được. Chủ nghĩa Mác là biểu hiện khoa học của những lợi ích 
căn bản của giai cầp công nhân. Muôn tiêu diệt chủ nghĩa Mác thì phải 
tiêu diệt giai cầp công nhân. Mà giai câp công nhân thì không thê tiêu 
diệt được. Từ khi chủ nghĩa Mác xuât hiện trên vũ đài đên nay đã hơn 
8o năm, “Trong thời gian đó có hàng chục, hàng trăm chính phủ tư sản 
đã toan tính tiêu diệt chủ nghĩa Mác. Và kêt quả thê nào ?# Những chính 
phủ tư sản đã thay nhau lập lên rồi đỗ xuông, mà chủ nghĩa Mác thì 
vẫn tồn tại. (Vỗ tay nhiệt liệt). Hơn nữa, chủ nghĩa Mác đã 
hoàn toàn thắng lợi trên một phần sáu địa cầu, và lại thắng ngay trong 
chính nước mà chủ nghĩa Mác bị coi như hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. (V ỗ 
tay nhiệt liệt). Cái nước mà chủ nghĩa Mác đã hoàn toàn thẳng 
lợi đó, hiện nay là một nước duy nhât trên thể giới không hể biết đền 
khủng hoảng hay thầt nghiệp là gì, còn ở tât cả các nước khác, kể cả 
những nước phát-xít, thì khủng hoảng và thât nghiệp đang hoành hành 
đã bôn năm nay, — điều đó không thê coi là một sự ngẫu nhiên được. 
Không, thưa các đồng chí, đó không phải là một sự ngẫu nhiên. (V ỗ 
tay hồi lâu). 

Vâng, thưa các đồng chí, chúng ta đã đạt được những thẳng lợi 
vì chúng ta đã công tác và đầu tranh dưới ngọn cờ của Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin. 

Do đó, rút ra kết luận thứ hai này : hãy trung thành đền cùng vứt 
lá cờ pĩ đại của Mác, Ăng-ghen, Lê-ni. (Võ tay): 

Giai cầp công nhân Liên-xô sở dĩ mạnh không những vì nó có một 
đảng lê-nin-nít đã được thử thách trong chiền đầu. Nó mạnh không 
những vì nó được hàng triệu nông dân lao động ủng hộ. Nó mạnh còn 
vì nó được giai cầp vô sản thể giới ủng hộ, giúp đỡ. Giai cầp công nhân 
Liên-xô là một bộ phận của giai cầp vô sản thề giới, nó là đội tiên phong 
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của giai cầp vô sản thê giới, và nước Cộng hòa của chúng ta chính là 
con để của giai cầp vô sản thê giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nêu 
nó không được giai câp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa ủng hộ, 
thì nó đã chẳng giữ được chính quyền, nó đã chằng đảm bảo được 
những điểu kiện cẩn thiệt cho việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, do đó, 
nó đã chẳng có được những thành tích như hiện nay. Những môi 
liên hệ quôc tê của giai câp công nhân Liên-xô với công nhân các nước 
tư bản chủ nghĩa, sự đoàn kết anh em giữa công nhân Liên-xô với công 
nhân tât cả các nước, đó là một trong những viên đá tảng của sức mạnh 
và sự hùng cường của nước Cộng hòa xô-viêt. Công nhân phương Tây 
nói rằng giai câp công nhân Liên-xô là đội quân xung kích của giai câp 
vô sản thê giới. Điều đó rât tt, điều đó có nghĩa là giai câp vô sản thê 
giới từ nay về sau sẵn sàng đem hệt sức lực và khả năng của mình đẻ 
ủng hộ giai câp công nhân Liên-xô. Nhựng điều đó để ra cho chủng ta 
những nghĩa vụ lớn lao. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải lây việc làm 
của chúng ta đề chứng minh cho cái danh hiệu vẻ vang là đội quân xung 
kích của những người vô sản ở tât cả các nước. Điều đó bắt buộc chúng 
ta phải làm việc tôt hơn nữa, đầu tranh tôt hơn nữa cho chủ nghĩa xã 
hội hoàn toàn thắng lợi ờ nước ta, cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở 
' tât cẢ các nước. 

Từ đó, rút ra kết luận thứ ba này : trung thành đền cùng uới sự 
nghiệp của chủ nghĩa quốc tÈ vô sản, uới sự nghiệp đoàn kêt anh em giữa 
những người uô sản tất cả các nước. (Võỗ tay): 

Đó là những kết luận. 

Ngọn cờ vĩ đại và không gì thắng nổi của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin 
muôn năm ! (Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt và kéo 
đài. Đại hội hoan hô đồng chí Xta-lin. Mọi người 
đồng thanh hát ‹Quôc tê ca» Sau đó tiêng hoan 
hô lại vang lên nhiệt liệt. Có nhiều tiêng hô: 
‹Hoan hô Xta-lin !9, «Xta-lin muôn năm !», «Ban châp hành trung 
ương đảng muôn năm l›). 


THAY CHO DIỄN VĂN TÔNG KẾT 


ngày 31 tháng Giêng 1934 


Thưa các đồng chí, có thể nói là những cuộc thảo luận tại đại hội 
đã chứng tỏ rằng quan điểm của các đồng chí lãnh đạo của đảng đã hoàn 
toàn nhất trí, trong tât cả các vân để chính sách của đảng. Như các đồng 
chí đã biết, không có một ý kiên nào phản đổi bản báo cáo cả. Điều đó 
chứng tỏ rằng hàng ngũ đảng ta có một sự nhât trí phi thường về mặt 
tư tưởng và chính trị, cũng như về mặt tổ chức. (Võ tay). Hỏi rằng 
như thể thì có cần thiệt phải có một bài diễn văn tổng kẻt nữa không ? 
Tôi thiệt tường là không cẩn. Thẻ thì xin các đồng chí miễn cho tôi khỏi 
phải kểt luận nữa. (Hoan hô nhiệt liệt. Toàn thẻ hội 
trường đứng dậy. Tiêng hoan hô vang lên như 
sâm. Tât cả đồng thanh hô lớn: ‹Xa-lin muôn năm !*. 
Cả hội trường đứng dậy hát bài ‹Quộc tÈ ca». 
Sau đó lại hoan hô. Tiêng hô: «Hoan hô l», ‹Xtain 
muôn năm !›», «Ban chầp hành trung ương muôn năm !›). 


Lá 
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TRONG BUỔI LỄ MÃN KHÓA CỦA HỌC SINH 
HỌC VIỆN HỒNG GUÂN 


ngày 4 tháng Năm 10935 


Các đồng chí, người ta không thể phủ nhận được rằng, gần đây, 
cả vể mặt xây dựng lẫn về mặt quản lý, chúng ta đều có những thành 
công lớn. Về điểu đó, ở nước ta, người ta đã nói quá nhiều đên công 
lao của các nhà lãnh đạo, đên công lao của các lãnh tụ. Người ta đem 
tật cả, hầu như tât cả những thành tích của chúng ta mà quy công cho 
các lãnh tụ. Hiển nhiên như thê là không đúng, như thê là sai. Vân để 
không phải chỉ là ở các lãnh tụ. Nhưng đó không phải là điều tôi muôn 
nói hôm nay. Hôm nay tôi muôn nói mây lời về vân đề cán bộ, cán bộ 
của chúng ta nói chung, và cán bộ Hồng quân của chúng ta nói riêng. 

Các đồng chí đểu biết rằng thời đại cũ đã đề lại cho chúng ta một 
nước lạc hậu về kỹ thuật, một nước nghèo khổ, bị kiệt quệ. Một nước 
bị kiệt quệ bởi bôn năm chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, lại bị kiệt quệ 
bởi ba năm nội chiên, một nước với một nửa dân số mù chữ, kỹ thuật ' 
thầp kém, công nghiệp thì giỗng như một vài hòn đảo nhỏ chìm 
ngập trong cái biển những doanh nghiệp cực kỳ nhỏ bé của nông dân : 
đây là cái nước mà quá khứ đã đẻ lại cho chúng ta. Nhiệm vụ lúc bây 
giờ là phải chuyển nước đó từ con đường đen tôi thời trung cổ lên con 
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đường công nghiệp hiện đại và nông nghiệp cơ giới hóa. Như các đồng 
chí thây đây, đó là nhiệm vụ nặng nẻ và khó khăn. Vân để lúc ây là thê 
này : hoặc là chúng ta Sẽ giải quyết được nhiệm vụ đó trong một thời 
gian hệt sức ngắn, và sẽ củng cô được chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hoặc 
là chúng ta sẽ không giải quyêt được nhiệm vụ ây, và như thê thì nước 
ta, kém cỏi về kỹ thuật và tôi tăm về văn hóa, sẽ mật địa vị độc lập và 
sẽ biên thành một vật đẻ cho những cường quốc đê quôc chủ nghĩa tranh 
giành nhau. 

Lúc đó, nước ta ở *wào một thời kỳ rât thiêu kỹ thuật. Không có 
đủ máy móc cho công nghiệp. Không có máy móc cho nông nghiệp. 
Không có máy móc cho vận tải. Lúc đó, chúng ta không có cơ sở kỹ 
thuật sơ đẳng, tôi cẩn thiệt cho công cuộc cải tạo công nghiệp của một 
nước. Lúc ầy chỉ có một vài tiển để để tạo ra một cơ sở như thê. Lúc 
đó, phải gây dựng một nền công nghiệp bậc nhât. Phải hướng làm sao 
cho nền công nghiệp đó có thề cải tạo vể kỹ thuật chẳng những công) 
nghiệp mà cả nông nghiệp, lẫn cả ngành vận tải đường sắt của nước fa 
nữa. Nhưng muôn thê thì phải hy sinh, phải thực hiện tiết kiệm hêt 
sức gắt gao về mọi mặt, phải tiết kiệm cả ăn uông, cả những chỉ phí về 
giáo dục, cả vải vóc, để tích lũy tiền vôn cẩn thiệt cho việc xây dựng 
công nghiệp. Không có cách nào khác để cứu chữa được tình trạng rât 
thiêu kỹ thuật. Lê-nin đã dạy chúng ta như vậy, và về mặt này, chúng 
ta cũng đã tiên bước theo Lê-nin. 

Hiện nhiên là trong sự nghiệp lớn lao Và khó khăn như thê, thì 
không thê trông mong có những thành công nhanh chóng và liên tục 
được. Đôi với sự nghiệp như thê, thì chỉ vài năm sau mới có thể thầy 
rõ được những thành công. Vì vậy phải vũ trang cho mình tỉnh thần 
kiên cường, lòng kiên định bôn-sê-vích và chí kiên nhẫn bểẻn vững đề 
vượt qua những thât bại buổi đầu và không ngừng tiền tới mục đích 
lớn lao, không đẻ trong hàng ngũ của mình có những thái độ dao động 
và bâp bênh. 

Các đồng chí đều biêt rằng chúng ta đã tiên hành sự nghiệp đó chính 
theo cách ây. Nhưng không phải tât cả các đồng chí chúng ta đểu có 
đủ tỉnh thần kiên cường, tính nhẫn nại và kiên định đâu. Lúc đó, trong 
các đồng chí chúng ta, đã có một số người, vừa mới thầy khó khăn lúc 

ˆ đầu, đã vội kêu người ta lùi bước. Họ nói : «ích chỉ mà khơi đồng tro 
tàn ?» Cái đó dĩ nhiên là đúng. Nhưng con người vồn có trí nhớ và 
bât giác anh sẽ nhớ lại cái thời đã qua khi tổng kềt công tác của chúng ta. 
(CẢ phòng họp nhộn lên vui vẻ). Vâng, đúng thê, Lúc 
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đó, trong chúng ta đã có những đồng chí sợ khó, nên đã kêu gọi đảng 
hãy lùi bước. Họ nói : Đôi với chúng tôi, việc công nghiệp hóa và 
việc tập thể hóa của các đồng chí, máy móc, luyện thép, máy kéo, máy 
gặt đập và ô tô thì có ích gì kia chứ ? Tôt hơn là các đồng chí cứ cho 
người ta thêm một ít vải, mua thêm một ít nguyên liệu đề sản xuât những 
thứ hàng thường dùng và cung câp cho dân chúng thêm một chút trong 
sô tât cả những thứ lặt vặt làm tươi đẹp đời sông hàng ngày của người 
ta đi đã. Với cái lạc hậu của nước ta, mà muôn gây dựng một nền công 
nghiệp mà lại là một nền công nghiệp bậc nhât nữa thì là một cái mộng 
nguy hiểm ». 

Dĩ nhiên lúc bây giờ, với số tiền ba tỷ rúp bằng ngoại tệ mà chúng 
ta đã dành dụm được nhờ tiết kiệm từng ly từng tí một và đã đem tiêu 
vào việc xây dựng nền công nghiệp của chúng ta, chúng ta có thể đem 
dùng để nhập khầu nguyên liệu và đề tăng việc sản xuât các thứ hàng 
thường dùng. Đó cũng là một thứ «kê hoạch». Nhưng, với một «kê 
hoạch » như thẻ, thì có lẽ chúng ta đã không có cả ngành luyện kim, 
ngành chê tạo máy móc, máy kéo và ô tô, lẫn máy bay và xe tăng. Đứng 
trước kẻ thù bên ngoài, chúng ta sẽ không một tầc sắt trong tay để đôi 
phó lại. Chúng ta sẽ phá hoại mât những cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Chúng ta sẽ trở thành tù binh của giai cầp tư sản trong nước 
và nước ngoài, 

Dĩ nhiên lúc đó phải chọn lây một trong hai kê hoạch : một đẳng 
là kề hoạch rút lui, kê hoạch dẫn đền và không thẻ không dẫn đên sự 
thất bại của chủ nghĩa xã hội, và một đẳng là kê hoạch tiên công, kẻ 
hoạch đang dẫn đên và đã dẫn đên sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, như các đồng chí đểu biết, 

Chúng ta đã chọn kẻ hoạch tiên công và chúng ta đã tiên lên theo 
con đường của Lê-nin, gạt bỏ lại những đồng chí đó như những người 
không trông xa thầy rộng, cứ nhằm mắt không chịu nhìn thây tương 
lai rât gần của nước ta, tương lai của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Nhưng không phải lúc nào các đồng chí đó cũng đều chỉ có phê 
bình và chông đôi một cách tiêu cực mà thôi đâu. Họ còn đe dọa chúng 
ta là sẽ gây nên một cuộc bạo động trong Đảng để chồng lại Ban châp 
hành trung ương. Hơn thê nữa, họ còn dọa bắn một số người trong 
chúng ta. Rõ ràng là họ tính nước dọa dẫm chúng ta và buộc chúng ta 
phải rời bỏ con đường Lê-nin. Chắc là những người này đã quên rằng 
chúng ta, những người bôn-sê-vích, là những con người được rèn 
giữa theo một khuôn khô đặc biệt. Họ đã quên rằng chúng ta đã được 
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sự rèn luyện của Lê-nin vĩ đại, lãnh tụ của chúng ta, người thấy của 
chúng ta, người cha của chúng ta, một người mà trong đâu tranh đã 
không hề biết sợ là gì, không hể dung nhận hai tiêng sợ hãi. Họ đã quên 
rằng khi kẻ thù càng lồng lộn lên, khi những phần tử đôi địch ở trong 
đảng càng điên cuồng lên, thì những người bôn-sê-vích càng được tôi 
luyện cho cuộc đâu tranh mới và càng tiên lên dũng mãnh hơn. 

Hiển nhiên là chúng ta không hể có ý nghĩ đi chệch ra ngoài con 
đường của Lê-nin. Hơn thê nữa, khi đã vững bước trên con đường 
đó, thì chúng ta đã tiêp tục tiên lên còn hăng hái hơn nữa, quét sạch 
tât cả mọi thứ chướng ngại trên đường đi. Cô nhiên là dọc đường, 
chúng ta không thể không đả mạnh vào một số trong những đồng chí 
đó. Nhưng không thể nào khác thê được. Tôi phải thú nhận rằng, về 
phần tôi, tôi cũng đã tham gia làm việc đó. (Vỗ tay nhiệt liệt, 
hô lớn: «Hoan hồ !›). 

Đứng các đồng chí ạ, chúng ta đã bước theo con đường công nghiệp 
hóa và tập thể hóa nước ta một cách tin trởng và không gì ngăn cản nỗi. 
Và bây giò, con đường đó có thẻ coi là đã di qua rối. 

Giờ đây, mọi người đều đã thừa nhận rằng trên con dường đó, 
chúng ta đã đạt được những thành công vĩ đại. Giờ đây mọi người đều 
thừa nhận rằng chúng ta đã có một nền công nghiệp lớn mạnh bậc nhât, 
một nền nông nghiệp lớn mạnh và cơ giới hóa, một ngành vận tải ngày 
càng phát triển và ngày càng tiên lên, một lực lượng Hồng quân có tổ 
chức và được trang bị hoàn hảo. 

Cái đó có nghĩa là về căn bản, chúng ta đã vượt qua thời kỳ rầt thiều 
kỹ thuật. 

Nhưng sau khi đã vượt qua thời kỳ rât thiêu kỹ thuật, chúng ta 
đã bước vào một thời kỳ mới, tôi có thê nói là thời kỳ rầt thiêu người, 
thiêu cán bộ, thiêu những người lao động biễt làm chủ kỹ thuật và thúc 
đây kỹ thuật tiên lên. Vẫn để là chúng ta đã có những công xưởng, nhà 
máy, nông trang tập thẻ, nông trường quôc doanh, những phương tiện 
vận tải, quân đội, đã có một nền kỹ thuật thích hợp, nhưng chúng ta 
thiêu những người có đủ kinh nghiệm cần thiết để lợi dụng đền mức 
cao nhầt những cái gì có thể lợi dụng được ở kỹ thuật ầy. Trước kia, 
chúng ta đã từng nói : «Kỹ thuật quyềt định tầt cả». Khẩu hiệu ầy 
đã giúp chúng ta xóa bỏ được tình trạng rầt thiều kỹ thuật, và đã gây 
dựng được cơ sở kỹ thuật hềt sức rộng lớn trong tầt cẢ các ngành hoạt 
động để trang bị cho cán bộ của chúng ta một nền kỹ thuật bậc nhầt. 
Điều đó rât tốt, Nhưng còn xa, còn rầt xa mới gọt được là đủ. Muền 
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làm cho kỹ thuật hoạt động được và lợi dụng nó được triệt đẻ, thì phải cẩn 
có người tỉnh thông kỹ thuật, cẩn phải có-cán bộ có thể hiểu được thâu 
đáo và sử dụng được kỹ thuật đó theo tât cả những quy tắc của nghệ 
thuật. Kỹ thuật mà không có người tỉnh thông kỹ thuật là kỹ thuật chết, 
Kỹ thuật mà có người tinh thông kỹ thuật điều khiển, thì có thể và phải đem 
lại những điểu kỳ diệu. Nêu tại những nhà máy và những công xưởng 
bậc nhât của chúng †a, tại các nông trường quôc doanh và nông trang 
tập thể của chúng ta, trong ngành vận tải của chúng ta, trong Hồng 
quân của chúng ta mà có đủ sô cán bộ có thể nắm vững được kỹ thuật 
đó, thì có lẽ nước ta đã đạt được một hiệu suât nhiều gâp ba, bôn lần 


hiệu suất hiện nay. Đó là lẽ tại sao bây giờ phải chú trọng đên người, _ 


đền cán bộ, đên những người lao động tỉnh thông kỹ thuật. Đó là lẽ 
. tại sao mà khâu hiệu trước kia : «© Kỹ thuật quyêt định tât cả » là phản 
ánh của một thòi kỳ đã qua rồi, thời kỳ mà chúng ta rât thiêu kỹ thuật, 
bây giờ phải được thay bằng một khẩu hiệu mới là : « Cán bộ quyết 
định tầt cả», Điêm chủ yêu trong lúc này là ở đó. 

Liệu có thể nói rằng mọi người chúng ta đều đã hiểu rõ và đã nhận 
thức được đẩy đủ cái ý nghĩa lớn lao của khẩu hiệu mới đó không ? Tôi 
cho rằng chưa. Nêu đã hiểu rõ và nhận thức được rồi thì, chúng ta đã 
chẳng có cái thái độ chê trách nọ đôi với con người, với cán bộ, với 
những người lao động mà thường thây trong công tác thực tiễn của 
chúng ta. Khẩu hiệu «cán bộ quyết định tât cả » đòi hỏi các người lãnh 
đạo của chúng ta phải có thái độ hêt sức chăm lo đền những người lao 
động của chúng ta, bât cứ là ‹lớn› hay «nhỏ», bât cứ là họ làm việc 
ở lĩnh vực nào, phải ân cẩn bồi dưỡng họ, phải giúp đỡ họ khi họ cần, 
phải khuyên khích họ khi họ đạt được những thành tích bước đầu, phải 
cât nhắc họ lên, v.v.. Thê mà trong thực tê, chúng ta lại thây vô sô những 
chuyện quan liêu bạc đãi và đôi xử thật làtệ với những người lao động. 
Cũng chính vì thê mà đáng lẽ phải tìm hiêu người và chỉ sau khi tìm hiểu 
mới giao nhiệm vụ cho họ, thì nhiều khi người ta lại cứ thuyên chuyên 
họ như những con tôt. Chúng ta đã học được cách đánh giá đúng những 
máy móc và làm báo cáo về kỹ thuật trong các nhà máy và công xưởng 
của chúng ta. Nhưng chưa lần nào tôi thây người ta báo cáo với một 
nhiệt tình giống như thê về sô người mà chúng ta đã đào tạo được trong 
một thời gian nào đó, và vẻ việc chúng ta đã giúp đỡ họ như thể nào 
đẻ họ tiên bộ và tự tôi luyện trong công tác. Tại sao vậy ? Tại vì ở nước 
ta người ta vẫn chưa biết đánh giá con người, đánh giá nhân viên công 
tác, đánh giá cán bộ. + 
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Tôi nhớ lại một việc mà tôi dã được chứng kiến hối còn bị đày ở 
Xi-bi-ri. Hồi đó, vào mùa xuân, nước dang lên to. Lúc đó có ba mươi 
người ra sông vớt gỗ do dòng nước lũ mênh mông cuồn đi. Chiếu đên, 
họ trở về làng, nhưng thiêu mât một đồng bạn. Tôi hỏi : ‹ Người thứ 
ba mươi đâu rồi ? », họ thản nhiên trả lời :« Anh ta ở lại ngoài đó rồi ». 
« Sao lại ở lại đó » ? Họ vẫn thản nhiên đáp : « Lại còn hỏi ! Chêt đuôi 
rồi chứ còn gì nữa !». Ngay lúc ây, một người trong bọn họ vội vã chạy 
đi đâu và nói rằng : « Phải cho con ngựa cái uông nước đã». Tôi trách 
họ tại sao lại thương súc vật hơn người, thì trong bọn họ có một người 
đã trả lời và được tât cả những người khác đồng tình : e Việc gì mà 
phải thương người ? Người thì ta luôn luôn để ra được. Chứ ngựa 
_ cái thì... anh cứ thử đẻ ra một con xem». (Cả phòng họp nhộn 
lên). Đó là một tỷ dụ có lẽ không quan trọng lắm, nhưng rât tiêu biểu. 
Tôi nghĩ rằng cái thái độ thờ ơ của một sô người lãnh đạo của chúng 
ta đôi với con-người, đôi với cán bộ và việc họ không biết đánh giá 
con người là một tàn tích của thái độ kỳ quặc của con người đôi với đồng 
loại của mình, biểu hiện trong câu chuyện ở Xi-bi-ri xa xôi mà tôi vừa 
kẻ trên đây. 

Vậy cho nên, các đồng chí ạ, nẻu chúng ta muôn chữa khỏi cái 
tình trạng rât thiêu người, và làm cho nước ta có đủ số cán bộ có khả 
năng thúc đây kỹ thuật tiên lên và vận dụng kỹ thuật, thì trước hẻt, chúng 
ta phải biêt đánh giá con người, đánh giá cán bộ, đánh giá mỗi một người 
công tác khả di có ích cho sự nghiệp chung của chúng ta. Sau hêt nên 
hiểu rằng con người, cán bộ là vôn quý nhât, có ý nghĩa quyêt định 
nhât trong tât cả những vôn quý ở trên đời. Nên hiểu rằng, trong hoàn 
cảnh hiện nay, ở nước ta thì ‹cán bộ quyêt định tât cả». Nêu trong 
công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và quân đội mà chúng ta có nhiều 
cán bộ tốt, thì nước ta sẽ là một nước vô dịch. Nêu chúng ta không có 
được những cán bộ như thê, thì chúng ta sẽ không thẻ nào đứng vững 
được. 

Đẻ kết thúc, tôi xin nâng côc chúc sức khỏe và sự tiền bộ của các 
bạn học sinh vừa tôt nghiệp Học viện Hồng \iâu của chúng ta ! Tôi chúc 
các đồng chí đó thành công trong công cuộc tổ chức và lĩnh đạo quốc 
phòng của nước ta ! 

Các đồng chí ! Các đồng chí dã tỏt ngÌuệp trường cao đẳng và ở 
đầy các đồng chí đã được tôi luyện bước đấu. Nhưng trường học mới 
chỉ là một giai đoạn dự bị. Sự tôi luyện thật sự đồi với cán bộ là ở trong 
công tác sinh động, ở ngoài trường học, ở trong cuộc đầu tranh với 
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những khó khăn, ở trong quá trình khắc phục khó khăn. Các đồng chí 
hãy nhớ rằng cán bộ tôt phải là những người không sợ khó khăn, không 
lần tránh khó khăn, mà trái lại cứ tiên thằng tới những khó khăn 
đẻ khắc phục và chiên thăng những khó khăn đó. Chỉ có cuộc dâu tranh 
chỏng những khó khăn mới rèn luyện nên những cán bộ chân chính 
mà thôi. Và nêu quân dội của chúng ta có đủ cán bộ chân chính, được 
tôi luyện, thì nó sẽ trở thành vô địch. 

Các đồng chí ! Xin chúc sức khỏe các đồng chí ! (Cả hội trường 
vỗ tay nhiệt liệt Toàn thẻ đứng dậy. Những 
tiêng hoan hô nhiệt liệt chào mừng đồng chí 
Xta-lin). 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT 
CỦA NHỮNG NGƯỜI XTA-KHA-NÔ-VÍT 


ngày 17 tháng Mười một 1233 


¡. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO XTA-KHA-NÔP 


Các đồng chí, ở đây, trong hội nghị này, người ta đã nói rât nhiều 
và rât hay về những người xta-kha-nô-vít, nên, thật ra, tôi chỉ còn 
ít vân để để nói thôi. Nhưng dù sao, một khi người ta đã gọi tôi lên 
diễn đàn, thì tôi cũng phải có một đôi lời. 

Người ta không thẻ coi phong trào Xta-kha-nỏp như một phong 
trào thông thường của nam nữ công nhân được. Phong trào Xta-kha-nôp, 
đó là một phong trào của nam nữ công nhân mà lịch sử xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của chúng ta sẽ ghi thành một trong những trang sử vẻ vang 
nhât. 

Ý nghĩa của phong trào Xta-kha-nỏp là ở chỗ nào ? 

Trước hết là ở chỗ nó biểu hiện một cao trào thì đua xã hội chủ 
nghĩa mới, một giai đoạn mới, cao hơn của cuộc thi dua xã hội chủ nghĩa. 
Tại sao lại mới, tại sao lại cao hơn ? Bởi vì phong trào Xta-kha-nỏp 
về mặt là biểu hiện của cuộc thi đua xã hội chủ nghĩa, nó hơn giai đoạn 
cũ của cuộc thi đua ây. Trước đây khoảng ba năm, trong giai đoạn đầu, 
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cuộc thi đua xã hội chủ nghĩa chưa nhât thiết phải gắn liền với kỹ thuật 
mới. Và lại lúc đó, nói cho đúng, chúng ta hầu như chưa có kỹ thuật 
mới. Còn giai đoạn hiện nay của cuộc thi đua xã hội chù nghĩa, tức là 
phong trào Xta-kha-nôp, thì trái lại, cần phải gắn liền với kỹ thuật mới. 
Không thể quan niệm phong trào Xta-kha-nỏp mà không có kỹ thuật 
cao và mới. Ở đây, trước mắt các đồng chí là những người như các 
đồng chí Xta-kha-nöp, Bút-xư-ghin, Xmê-ta-nin, Cri-vô-nöt, Prô-nin, 
những người như Vi-nô-gra-đô-va và nhiều đồng chí khác, những người 
mới, những nam nữ công nhân đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật trong nghề 
của họ, đã chinh phục và thúc đầy kỹ thuật tiền tới. Những người 3y, 
trước đây khoảng ba năm, chúng ta chưa có hay hầu như chưa có. Đây 
chính là những người mới, những con người đặc biệt. 

Sau nữa, phong trào Xta-kha-nỏp là một phong trào của những 
nam nữ công nhân mà mục đích là vượt các tiêu chuân kỹ thuật hiện 
tại, vượt công suất thiết kê hiện có, vượt các kể hoạch sản xuât và những 
biểu cân đổi hiện có. -Vượt được bởi vì bản thân những tiêu chuẩn 3y 
đã trở nên lỗi thời đôi với thời đại chúng ta, đổi với những con người 
mới của chúng ta. Phong trào này đang lật đồ những quan niệm cũ vể 
kỹ thuật, đang lật đồ những tiêu chuân kỹ thuật cũ, những công suất 
thiết kẻ cũ, những kê hoạch sản xuât cũ và đòi hỏi xây dựng những tiêu 
chuẩn kỹ thuật, những công suất thiết kẻ, những kề hoạch sản xuất 
mới, cao hơn. Ñó có nhiệm vụ làm một cuộc cách mạng trong công 
nghiệp của chúng ta. Chính vì thể mà phong trào Xta-kha-nöp có tính 
chầt cách mạng sâu sắc ngay trong bản chât của nó. - 

Ở đây chúng ta đã nói rằng phong trào Xta-kha-nöp là một mẫu 
mực về năng suất lao động cao mà chỉ chủ nghĩa xã hội mới có, còn chủ 
nghĩa tư bản thì không tài nào có được, vì nó là biểu hiện của những 
tiêu chuẩn kỹ thuật mới, cao hơn. Điểu đó hoàn toàn đúng. Tại sao 
chủ nghĩa tư bản đã đánh bại và chiên thẳng chủ nghĩa phong kiền ? 
Bởi vì chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những tiêu chuẩn cao hơn về năng suất 
lao động, nó đã làm cho xã hội có khả năng thu được những sản phẩm 
nhiều hơn gắp bội so với chẻ độ phong kiển. Bởi vì chủ nghĩa tư bản 
đã làm cho xã hội giàu có hơn. Tại sao chủ nghĩa xã hội có thể, cần phải 
và nhất thiết sẽ chiến tháng hệ thông kinh tế tư bản chủ nghĩa ? Bởi 
vi chủ nghĩa xã hội có thể cung cập những mẫu mực lao động cao hơn, 
một năng suất lao động cao hơn so với hệ thông kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Bởi yì chủ nghĩa xã hội có thể đưa lại cho xã hội nhiều sản phẩm hơn 
và có thể làm cho xã hội giàu có hơn hệ thông kinh tê tư bản chủ nghĩa. 
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Một sồ người nghĩ rằng có thể củng cô chủ nghĩa xã hội bảng việc 
bình quân hóa nào đó về vật chât giữa mọi người trên cơ sở một đổi 
sồng tổi tàn. Như vậy là sai. Đây là một quan niệm tiếu tư sản về chả 
nghĩa xã hội. Thật ra, chủ nghĩa xã hội chỉ có thể chiến thắng trên cơ 
sở một năng suầt lao động cao, cao hơn so với chủ nghĩa tư bản, trên 
cơ sở có dổi dào mọi sản phẩm và vật phẩm tiêu dùng, trên cơ sở 
một đời sồng đẩy đủ và có văn hóa cho tắt cả mọi thành viên của xã hội. 
Nhưng muồn cho chủ nghĩa xã hội có thể đạt tới mục đích šy và làm cho 
xã hội xô-viềt chúng ta trở nên một xã hội đẩy đủ nhất, thi nước ta cần 
phải có một năng suất lao động cao hơn năng suất lao động của các nước 
tư bản chủ nghĩa tiên tiên. Nều khống thì đừng hòng nghĩ đền sự đổi 

- đào về sản phẩm và vật phẩm tiêu dùng các loại. Ý nghĩa của phong trào 
Xta-kha-nöp là ở chỗ nó là một phong trào lật đỏ những tiểu chuẩn kỹ 
thuật cũ, coi đó là những tiêu chuẩn chưa đủ, vượt săng suất lao động 
của các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiễn trong nhiều trường hợp và đo 
đó tạo ra khả năng thực tiễn cho sự củng cô không ngừng chủ nghia x2. 
hội trong nước chúng ta, khả năng biển nước chúng ta thành một 
nước đẩy đủ nhắt. 

Nhưng ý nghĩa của phong trào Xta-kha-nồp khêng phải chỉ có thể 
thôi đâu. Ý nghĩa của nó còn ở chỗ là nỏ chuẩn bị điểu kiện để chuyển 
từ chủ nghia xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. 

Nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội là trong xã hội xã hội chủ ag5:2 
mọi người làm theo năng lực của mình và hưởng những vật phẩm tiêu 
dùng, không phải theo nhu cẩu của mình, mà theo công việc mình đã 
công hiền cho xã hội. Điểu đó có nghĩa là trình độ văn hóa kỹ thuật của 
giai cầp công nhân chưa cao, sự đồi lập giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay còn tổn tại, năng suầt lao động chưa cao đền mức đảm bảo có 
được đổi dào vật phẩm tiêu dùng, do đó bắt buộc xã hội phân phỏi vật 
phẩm tiêu dùng không phải theo nhu cẩu của các thành viên trong Xã 
hội, mà theo công việc họ đã cồng hiền cho xã hội. Ÿ 

Chủ nghĩa cộng sản là một giai đoạn phất triển cao hơn. Nguyên 
tắc của chủ nghĩa cộng sản là trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, mỗi người 
làm theo năng lực của mình và hưởng những vật phẩm tiêu dùng không 
phải theo công việc đã làm, mà theo nhu cẩu của một con người phát 
triển có văn hóa. Điều đó có nghĩa là trình độ văn hẻa kỳ thuật của giz4 
cầp công nhân lúc đó đã khá cao, đủ để phá vỡ những cơ sở còa sự đài 
lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay, sự đồi lập giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay khêng còn nữa, và nằng suầt lao động đã đạt 
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tới một trình độ caố đến mức có thẻ đảm bảo có dối dào đấy đủ các vật 

phảm tiêu dùng, do đó, xã hội có khả năng phân phôi những vật phẩm 

ây theo nhu cầu của các thành viên trong xã hội. 

Một số người nghĩ rằng có thể xóa bỏ sự đói lập giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay bằng một sự bình quân hóa nào đó về văn hóa 
và kỹ thuật giữa những người lao động trí óc và lao động chân tay, trên 
cơ sở hạ thâp trình độ văn hóa kỹ thuật của các kỹ sư và kỹ thuật viên, 
của những người lao động trí óc xuông ngang trình độ của những người 
công nhân có trình độ nghề nghiệp trung bình. Điều đó là hoàn toàn sai. 
Chỉ những bọn ba hoa tiêu tư sản mới có thể quan niệm về chủ nghĩa 
cộng sản như vậy. Thật ra người ta chỉ có thể xóa bỏ sự đôi lập giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay trên cơ sở nâng cao trình độ văn hóa 
kỹ thuật của giai câp công nhân lên ngang trình độ của các kỹ sư và kỹ 
thuật viên. Nều nghĩ rằng việc nâng cao đó không thể thực hiện được 
thì thật là lô bịch. Việc nâng cao đó hoàn toàn có thê thực hiện được 
trong những điều kiện của chê độ xô-viêt, nơi mà lực lượng sản xuất 
trong nước đã được giải phóng khỏi xiểng xích của chủ nghĩa tư bản, 
nơi mà lao động đã được giải phóng khỏi ách bóc lột, nơi mà giai cập 
công nhân đang nắm chính quyển và nơi mà thê hệ công nhân trẻ tuổi 
đang có mọi khả năng tiếp thụ một nền giáo dục kỹ thuật đây đủ. Không 
còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có việc nâng cao trình độ văn hóa kỹ thuật của 
giai cầp công nhân lên như vậy mới có thể phá vỡ được những cơ sở 
của sự đôi lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay, chỉ có cái đó 
mới có thể đảm bảo một năng suât lao động cao và có dồi dào những 
vật phẩm tiêu dùng tức là những điểu cẩn thiết để bắt đầu chuyên từ 
chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. 

Do đó, phong trào Xta-kha-nỏp nôi tiếng ở chỗ là nó chứa đựng 
những mầm mỗng đầu tiên tuy còn yêu ớt thật đây, nhưng vẫn là những 
mầm mông của sự phát triển vẻ văn hóa và kỹ thuật của giai cầp công 
nhân nước ta. 

Thật thẻ, các đồng chí hãy nhìn kỹ hơn nữa xem các đồng chí 
xta-kha-nô-vít là những người như thê nào ? Phần đông đó là những 
nam nữ công nhân trẻ tuôi hay đứng tuôi, là những người có văn hóa 
và thông thạo kỹ thuật, đã nêu gương làm việc chính xác và cần thận, 
biết đánh giá nhân tô thời gian trong công tác và đã biết tính toán chẳng 
những từng phút, mà cả từng giây nữa. Phần đông các đồng chí âäy đã 
qua được cái mà người ta gọi là mức tôi thiếu về kỹ thuật và đang tiềp 
tục bổ túc việc học tập kỹ thuật của mình. Họ không có óc bảo thủ và 
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nể nếp thủ cựu của một số kỹ sư, kỹ thuật viên và người lãnh đạo xí 
nghiệp : họ mạnh bạo tiễn lên trước, phá vỡ những tiêu chuẩn kỹ thuật 
đã lỗi thời và đã sáng tạo ra những tiêu chuẩn kỹ thuật mới, cao hơn ; 
. họ điểu chỉnh lại những công suât thiết kê và các kẻ hoạch kinh tế do 
những người lãnh đạo công nghiệp của chúng ta xây dựng nên ; họ 
thường xuyên bổ khuyêt và sửa chữa cho các kỹ sư và kỹ thuật viên, 
họ luôn luôn chỉ vẽ lại những điểu đó cho các kỹ sư và kỹ thuật viên 
và thúc đây những người này tiên lên, bởi vì họ là những người đã hoàn 
toàn làm chủ kỹ thuật trong nghề của mình và biết tận dụng đến mức 
cao nhât tât cả những gì có thể tận dụng được ở kỹ thuật. Hiện nay, 
sồ người xta-kha-nô-vít còn ít, nhưng ai có thể nghi ngờ rảng mai đây 
số người đó lại không tăng lên gầp mười ? Há chẳng phải rõ ràng rằng 
những người xta-kha-nô-vít là những người cách tân trong công nghiệp 
.của chúng ta, rằng phong trào Xta-kha-nốp tiêu biểu cho tương lai của 
. công nghiệp chúng ta, rằng nó chứa đựng mắm mỏng của sự phát triển 
_ về văn hóa và kỹ thuật của giai cầp công nhân trong tương lai ; rằng 
nó mở ra trước mắt chúng ta con đường duy nhât giúp chúng ta đai 
được những cÍi tiêu cao nhầt về năng suất lao động cẩn thiết để chuyển 
từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản và đẻ xóa bỏ sự đôi lập giữa 
sao động trí óc và lao động chân tay, đó sao ? 
_ Các đồng chí, đây là ý nghĩa của phong trào Xta-kha-nôp trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. 

Khi Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin bắt tay vào việc phá vỡ những 
tiêu chuân kỹ thuật cũ, thì các đồng chỉ này có nghĩ tới ý nghĩa lớn lao 
ây của phong trào Xta-kha-nôp không ? Tầt nhiên là không. Các đồng 
chí âầy có những điều lo lắng riêng của mình — họ tìm cách lầp lỗ hồng 
trong công tác sản xuât ở xí nghiệp và hoàn thành vượt mức kè hoạch 
kinh tê. Nhưng trong khi chuyên chú vào mục đích đó, họ đã phải phá 
vỡ những tiêu chuân kỹ thuật cũ và phát triển một năng suất lao động 
cao, cao hơn năng suät lao động của các nước tư bản chủ nghĩa tiền 
tiên. Song, nêu nghĩ rằng cải đó có thể làm giảm đi chút ít nào đó ý nghĩa 
lịch sử lớn lao của phong trào Xta-kha-nỏp, thì thật là lồ bạch. 

Người ta cũng có thể nói như thê về những công nhân lần đầu tiên 
đã tô chức những Xô-viễt đại biểu công nhân năm 1gos ở nước ta. Những 
công nhân đó tầt nhiên không nghĩ rằng các Xô-viềt đại biểu công nhân 
lẽ là cơ sở cho chề độ xã hội chủ nghĩa. Khi lập ra những Xô-viềt đại 
biểu công nhân họ chỉ nhằm để tự vệ chồng lại chè đệ Nga hoàng, chồng 
lại giai cầp tư sản. Nhưng cải đó không mẩy may mâu thuẫn với một 
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sự thật hiển nhiên là phong trào lập các Xô-viêt đại biểu công nhân, do 
công nhân ở Lê-nin-grát và Mát-xcơ-va khởi xướng năm I9o5, cuôi 
cùng đã dẫn tới chỗ đập tan chủ nghĩa tư bản và tới thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trên một phẩn sáu trái đât. 


a. NGUỒN GÔC CỦA PHONG TRÀO XTA-KHA-NÔP 


Chúng ta hiện đang ở thời sơ sinh của phong trào %Xta-kha- -HÔp, 
ở đầu nguồn của nó. 

Chúng ta nên ghi lây một vài đặc điềm của phong trào Xta-kha-nộp, 

Điểm đập vào mắt trước tiên là phong trào đó đã bắt đầu một cách 
như là tự bản thận nó, hầu như tự phát, từ dưới lên, không có một 


áp lực nào của cơ quan quản lý xí nghiệp của chúng ta cả. Hơn nữa, - 


trong một chừng mực nào đó, phong trào này đã sinh ra và phát triển 
trải với ý muôn của cơ quan quản lý xí nghiệp của chúng ta, thậm chí 
còn phải đâu tranh với cơ quan quản. lý ây nữa. Đồng chí Mô-lô- -tốp 
đã kê lại với các đồng chí những nỗi khô tâm của đồng chí Mu-xin-xki, 
người thợ xẻ gỗ ở Ác-khan-ghen, khi đồng chí này giâu giêm tô chức 
kinh tê, giâu giêm những người kiểm tra để xây dựng những tiêu chuần 
kỹ thuật mới, cao hơn. Sô phận của bản thân Xta-kha-nôp cũng không 
hơn gì, vì đồng chí này, trên bước đường tiên lên của mình, đã phải 
tự vệ chồng lại không những chỉ một sô người đại diện của cơ quan quản 
lý, mà còn chồng lại cả một sô công nhân đã nhạo báng và đã kích đồng 
chí äy, vì những ‹ đồi mới» do đồng chí ây nghĩ ra nữa. Còn về Bút- 
xư-ghin, thì người ta đều biết rằng đồng chí này suýt bị mât việc ở nhà 
máy vì những «đổi mới» do mình nghĩ ra, và chỉ nhờ có đồng chí 
Xô-cô-lin-xki là trưởng xưởng can thiệp, thì đồng chí ây mới được 
ở lại nhà máy. 

Như các đồng chí đã thây, nêu ngay như cơ quan quản lý xí nghiệp 
của chúng ta có sự tác động nào đó, thì sự tác động ây không phải là 
hoan nghênh, mà là ngăn cản phong trào Xta-kha-nôp. Như vậy, phong 
trào %Xta-kha-nóp đã sinh ra và phát triển như một phong trào từ dưới 
lên. Và chính vi nó tự phát sinh ra, chính vì nó từ đưới lên, nên nó là 
một phong trào đầy sức sóng nhât và mãnh liệt nhất trong thời đại chúng ta. 

Sau nữa, chúng ta cẩn chú ý đên một đặc điềm khác nữa của phong 
trào Xta-kha-nôp. Đặc điểm ây là ờ chỗ phong trào Xta-kha-nộp đã 
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lan ra khắp Liên bang không phải dẫn dẩn từng bước mà với một tỐc 
độ chưa từng thây, như một cơn bão táp. Điểu đó đã bắt đầu từ đâu ? 
Xta-kha-nôp đã nâng tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác than lên năm hay 
sáu lần, nêu không phải là hơn thê nữa. Bút-xư-ghin và Xmê-t4-nin, 
một người trong ngành chê tạo máy móc và một người trong ngành công 
nghiệp đóng giày, cũng làm như vậy. Các báo chí đăng những tin đó. 
Và bỗng chôc ngọn lửa của phong trào Xta-kha-nôp đỏ rực khắp cả nước. 
.Do đâu mà có như vậy ? Do đâu mà phong trào Xta-kha-nôp lan tràn 
nhanh chóng như thể? Phải chăng Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin là 
._ những người tô chức vĩ đại có liên hệ rộng rãi với các tỉnh và các huyện 
ở Liên-xô, và chính họ đã tổ chức ra phong trào ây ? Không, đương 
nhiên là không ! Phải chăng Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin có cao vọng 
muôn trở nên những vĩ nhân của nước ta và chính họ đã tung những 
. ta lửa của phong trào Xta-kha-nôp ra khắp nước ? Như vậy cũng sa! 
— nột. Ở đây các đồng chí đã thây Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin. Các đồng 
chí ây đã phát biểu trong hội nghị. Họ là những người giản dị và khiêm 
_ tôn, không mảy may có chút tham vọng trở thành những nhân vật .ở 
toàn Liên-xô. Theo tôi, hình như các đồng chí ây còn có phẩn ngạc 
nhiên trước tầm rộng lớn mà phong trào đã phát triển ở nước ta ngoài 
_ cả những ước mong của các đồng chí ây. Và mặc dù như vậy, nêu 
que diêm do Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin tung ra, đủ để sự nghiệp nay 
bôc thành ngọn lửa, thì chính là vì phong trào Xta-kha-nôp là một sự 
sviệc hoàn toàn chín muổi. Chỉ có phong trào đã hoàn toàn chín muổi 
và đang chờ đợi một sự kích động để được tự do phát ra, chỉ phong trào 
như thê mới có thể lan tràn rât nhanh và lớn lên như hòn tuyết được. 


Lây gì mà giải thích được rằng phong trào Xta-kha-nôp là một sự 
việc hoàn toàn chín muổi? Vì sao phong trào lan tràn nhanh chóng như 
thê ? Nguồn gôc của phong trào Xta-kha-nỏp là những gì ? 


Tính ra ít nhât cũng có bồn lý do: 


1) Cơ sở của phong trào Xta-kha-nôp trước hệt là sự cải thiện triệt 
để hoàn cảnh vật chât của công nhân. Đời sông đã khá hơn, phải không 
các đồng chí ? Đời sông đã trở nên vui vẻ hơn. Và khi người ta sồng 
tươi vui thì công việc sẽ trôi chảy. Do đó, mà có những tiêu chuẳn năng 
suât cao. Do đó mà có những nam nữ anh hùng lao động. Nguồn gồc 
của phong trào Xta-kha-nôp trước tiên là ở chỗ đó. Nều ở nước ta có khủng 
hoảng, nêu ở nước ta có thầt nghiệp là cái tai họa đồi với giai cầp công 
nhân, nều đời sông ở nước ta tồi tàn, không tươi đẹp, không vui vẺ, 
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thì không khí nào chúng ta có phong trào Xta-kha-nôp được cả. (Võ 
tay). Cuộc cách mạng vô sản của chúng ta là cuộc cách mạng duy nhât 
trên thể giới có nhiệm vụ vạch cho nhân dân thây rõ không những những 
thành quả chính trị, mà cả những thành quả vật chât của mình nữa. 
Trong tât cả những cuộc cách mạng của giai câp công nhân, chúng ta 
chỉ thầy có một cuộc cách mạng là đã đạt tới chỗ tạm gọi là nắm được 


chính quyển. Đó là Công xã Pa-ri. Nhưng cuộc cách mạng ây không. 


sông được bao lâu. Thật ra, nó cũng toan bẻ gãy những xiểng xích của 
chủ nghĩa tư bản, nhưng nó chưa kịp làm việc đó và lại càng chưa kịp 
vạch cho nhân dân thây những thành quả vật chât của cách mạng. Cuộc 
cách mạng của chúng ta là cuộc cách mạng duy nhât không những đã 
đập tan những xiểng xích của chủ nghĩa tư bản và đã mang lại tự do cho 
nhân dân, mà còn mang lại cho nhân dân những điều kiện vật chât của 
một đời sông đẩy đủ nữa. Đây chính là sức mạnh và tính vô địch của 
cuộc cách mạng của chúng ta. Cô nhiên là đánh đuổi bọn tư bản, đánh 
đuổi bọn địa chủ, đánh đuổi bọn tay sai giềt người của Nga hoàng, nắm 
lầy chính quyển và giành lây tự do là điều tôt. Cái đó rât tôt. Nhưng, 
khổn nỗi, chỉ có riêng tự do không thôi, thì hoàn toàn chưa đủ. Nêu 
người ta còn thiêu bánh mì, thiêu bơ và sữa, thiêu quần áo, nêu nhà 


ở tối tàn, mà chỉ có tự do không thôi, thì cũng chẳng đi đền đâu cả. ` 


Các đồng chí, thật khó sông nêu chỉ có tự do không thôi. (C ó tiêng 
hoan hô đồng tình, vỗ tay). Muôn cho đời sông được tôt 
đẹp và tươi vui, thì những lợi ích về tự do chính trị cẩn phải được bổ 
sung bằng những lợi ích vật chât. Đặc điểm của cuộc cách mạng của 
chúng ta là ở chỗ nó đã mang lại chẳng những tự do cho nhân dân, mà 
cẢ những lợi ích vật chât, cả khả năng của một đời sông đẩy đủ về vật 
chẫt và văn hóa nữa. Đó là lẽ vì sao đời sông ở nước ta trở nên tươi 
vui và đó là miêng đât mà trên đó phong trào Xta-kha-nôp đã mọc lên. 

2) Nguồn gôc thứ hai của phong trào Xta-kha-nôp là ở nước t4 
không còn có bóc lột nữa. Ở nước ta, mọi người không phải lao động 
cho bọn bóc lột, không phải để làm giàu cho bọn ăn bám, mà là cho bản 
thân mình, cho giai câp mình, cho xã hội của chính mình, xã hội xô-viÊt, 
nơi mà những con người ưu tú nhât của giai cầp công nhân đang nắm 
chính quyến. Và vì thể cho nên lao động ở nước ta có một ý nghĩa xã 
hội — nó là một việc danh dự và quang vinh. Trong chê độ tư bản chủ 
nghũa, lao động mang một tính chât riêng rẽ, cá thể. Nêu anh sản xuất 
được nhiều hơn, thì anh hưởng thụ nhiều hơn, và anh muôn sông thê 
nào tùy ý. Không ai biết đến anh và không cẩn biết đền anh. Anh làm 
việc cho bọn tư bản, anh làm giàu cho chúng nó phải không ? Song 
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có thể nào khác thê được chăng ? Người ta thuê mượn anh, chính là 
để anh làm giàu cho bọn bóc lột. Anh không đồng ý à ? — thì anh hãy 
đi theo bọn thât nghiệp và cứ việc sông vât vưởng thê nào mặc anh — 
chúng tôi sẽ kiêm người khác dễ tính hơn. Và chính vì thê mà lao động 
của người ta trong chê độ tư bản chủ nghĩa không được quý trọng lắm. 
Trong những điểu kiện như vậy hiển nhiên là không thể nào có được 
phong trào Xta-kha-nôp. Trong điểu kiện của chế độ xô-viêt, thì lại 
khác. _Ở đây, người lao động được quý trọng, ở đây người ây lao động 
không phải cho bọn bóc lột, mà là cho bản thân mình, cho giai câp mình, 


' cho xã hội. Ở đây người lao động không thể cảm thây bị bỏ rơi và bị 


lẻ loi. Trái lại, ở nước ta, người lao động cảm thây mình là công đãu 
tự do của đât nước, là một loại nhà hoạt động xã hội. Và nêu người 
đó lao động tôt và làm cho xã hội cái gì mình có thẻ làm được, thì người 

' đó là anh hùng lao động, được hưởng đẩy vinh quang. Dĩ nhiên chỉ 
trong những điều kiện như thê thì phong trào Xta-kha-nôp mới có thể 
phát sinh được. í 

3) Nguồn gôc thứ ba của phong trào Xta-kha-nỏp là ở nước ta có 
kỹ thuật mới. Phong trào Xta-kha-nôp gắn với kỹ thuật mới một cách 
hữu cơ. Không có kỹ thuật mới, không có nhà máy và công xưởng mới, 
không có thiết bị mới thì phong trào Xta-kha-nôp không thể phát sinh 
ở nước ta được. Không có kỹ thuật mới, người ta chỉ có thê tăng những 
tiêu chuẩn kỹ thuật lên một hay hai lần, không thể hơn nữa được. Nêu 
như những người xta-kha-nô-vít đã tăng tiêu chuẩn kỹ thuật lên năm 
sáu lần, thì điểu đó có nghĩa là họ đã hoàn toàn dựa vào kỹ thuật mới. 
Vì vậy việc công nghiệp hóa nước ta, việc cải tô những nhà máy và 
công xưởng của chúng ta, việc có kỹ thuật mới và thiết bị mới, là một 
trong những nguyên nhân để ra phong trào Xta-kha-nôp. 

4) Nhưng chi với kỹ thuật mới không thôi, thì người ta không 
tiên xa được. Người ta có thể có kỹ thuật hạng nhầt, có những nhà 
máy và công xưởng hạng nhât, nhưng nêu không có những người đủ 
khả năng làm chủ kỹ thuật ây, thì kỹ thuật của các anh vẫn chỉ là kỹ thuật 
không thôi. Muôn cho kỹ thuật mới có thể mang lại kêt quả, còn cần 
phải có những người, những cán bộ nam nữ công nhân đủ khả năng 
chỉ huy kỹ thuật và đầy kỹ thuật tiên tới. Phong trào Xta-kha-nồp nảy 
nở và trưởng thành có nghĩa là những cán bộ như thề đã xuầt hiện trong 
sô những nam nữ công nhân ở nước ta rồi. Khoảng hai năm trước đây, 
đảng đã nói rằng xây dựng những nhà máy và công xưởng mới và trang 
bị cho các xí nghiệp của chúng ta những thiềt bị mới thì chúng ta mới 
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chỉ làm được một nửa công việc. Lúc đó, đảng đã nói rằng nhiệt tình 
trong việc xây dựng các nhà máy mới cẩn được bổ sung thêm bằng 
nhiệt tình học tập đẻ thâu hiều các nhà máy ây, rằng chì có như vậy mới 
có thể tiên hành sự nghiệp đên cùng. Rõ ràng là trong hai năm nay, việc 
học tập đẻ nắm kỹ thuật mới ây và việc đào tạo các cán bộ mới vẫn được 
xúc tiên. Giờ đây đã rõ ràng là chúng ta đã có những cán bộ như vậy. 
Hiển nhiên là nều không có những cán bộ như vậy, không có những con 
người mới ây, thì chúng ta sẽ không có phong trào Xta-kha-nôp nào cả. 
Bởi vậy, những con người mới trong những nam nữ công nhân làm 
chủ được kỹ thuật mới đã là lực lượng sinh ra và thúc đây phong trào 
Xta-kha-nôp tiên tới. 

Đây là những điểu kiện đã đẻ ra và thúc đây phong trào Xta- 
kha-nôp tiên lên, ' 


2. NHỮNG CON NGƯỜI MỚI, NHỮNG TIÊU CHUẨN 
KỸ THUẬT MỚI 


Tôi đã nói rằng phong trào Xta-kha-nôp đã phát triển không phải 
dấn dân từng bước một, mà là đã nỗ bùng ra như mộỘt trận vỡ đê. Tât 
nhiên nó đã phải chiến thẳng nhiều chướng ngại. Người thì cản trở 
nó, người thì chèn ép nó, nhưng khi tích lũy được lực lượng rồi, thì 
phong trào Xta-kha-nôp đã đạp đồ những chướng ngại ây và đã lan tràn 
ra CẢ nước. 

Như thể nghĩa là thể nào ? Nói cho đúng thì ai đã cần trở ? 

Chính là những tiêu chuẩn kỹ thuật cũ và những người nâp sau 
những tiêu chuẩn ây. Trước đây vài năm, các kỹ sư, kỹ thuật viên và 
các cán bộ kinh tê của chúng ta đã lập nên những tiêu chuân kỹ thuật 
nổi tiêng, thích ứng với sự lạc hậu về kỹ thuật của các nam nữ công nhân 
của chúng ta. Từ đó đền nay đã mây năm rồi. Trong thời gian ây, người 
ta đã lớn lên và được đào tạo vể kỹ thuật. Song, những tiêu chuẩn kỹ 
thuật vẫn không thay đổi. Hiển nhiên là ngày nay, đôi với những con 
người mới của chúng ta, những tiêu chuẩn đó đã lỗi thời. Giờ đây người 
ta đang công kích những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Song những 
tiêu chuẩn ây thật ra không phải từ trên trời rơi xuông. Và vân đề hoàn 
toàn không phải ở chỗ những tiêu chuẩn kỹ thuật ây đã được xây dựng 
trong thời gian trước đây là những tiêu chuÂn bị hạ thâp. Vân đề trước 
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hềt là ở chỗ ngày nay khi những tiêu chuẩn ây đã trở nên lỗi thời rồi 
thì người ta lại tìm cách bảo vệ chúng như những tiêu chuẩn hiện đại. 
Người ta cứ vin vào tình trạng lạc hậu vẻ kỹ thuật của các nam nữ công 
nhân chúng ta, xoáy vào sự lạc hậu đó, lây đó làm điểm xuât phát và 
cuôi cùng đi đền chỗ bắt đầu lợi dụng tình trạng lạc hậu. Nhưng nêu 
sự lạc hậu đó đã thuộc về quá khứ thì làm thể nào ? Chẳng lẽ chúng 
ta sẽ cúi đầu trước tình trạng lạc hậu của chúng ta và biên nó thành tượng 
thánh, thành bái vật hay sao ? Phải làm thê nào, nều những nam nữ 
công nhân đã trưởng thành và được đào tạo về kỹ thuật ? Phải làm thê 
nào, nêu những tiêu chuẩn kỹ thuật cũ không còn phù hợp với thực tê 
nữa, còn nam nữ công nhân của chúng ta thì thực tê đã vượt những 
- tiêu chuẩn kỹ thuật đó năm, mười lần ? Phải chăng có lúc nào đó chúng 
ta đã thể là trung thành với tình trạng lạc hậu của chúng ta ? Tôi thiêt 
- tưởng không có thể, phải không các đồng chí ? (Mọi người đều 
cư ời). Phải chăng chúng ta đã xuât phát từ chỗ các nam nữ công nhân 
của chúng ta sẽ mãi mãi lạc hậu ? Hình như chúng ta xuât phát từ đó 
thì phải (Mọi người đều cười). Vậy thì vần để là thê nào ? 
Phải chăng chúng ta còn thiểu mạnh bạo đẻ đập tan bệnh bảo thủ của 
một sô kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng ta, đập tan những tập quán 
và tiêu chuẩn cũ và mở đường cho những lực lượng mới của giai cầp 
công nhân ? 


Người ta bàn đẻn khoa học. Người ta nói rằng những số liệu của 
khoa học, những sô liệu của những cầm nang và sách chỉ dẫn kỹ thuật 
mâu thuẫn với yêu cầu của những người xta-kha-nô-vít về những tiêu 
chuần kỹ thuật mới, cao hơn. Nhưng ở đây muôn nói đền khoa học 
gì ? Những sô liệu của khoa học bao giờ cũng do thực tiễn và kinh nghiệm 
khảo sát lại. Khoa học mà cắt đứt liên hệ với thực tiễn, với kinh nghiệm, 
thì còn gì là khoa học nữa ? Nêu khoa học đúng như một sô đồng chí 
bảo thù của chúng ta quan niệm, thì đổi với loài người, nó đã mẫt từ 
đời nào rồi. Khoa học đáng được gọi là khoa học, chính vì nó không 
thừa nhận những bái vật, không sợ phải đập tan những cái đã lỗi thời, 
đã cũ kỹ và chú ý lắng nghe tiềng nói của kinh nghiệm, của thực tiễn. 
Nêu khác đi, thì chúng ta nhât định không có khoa học, không có môn 
thiên văn học chẳng hạn và chúng ta sẽ còn bằng lòng mãi với hệ thông 
cũ rích của Ptô-lê-mê, chúng ta không có môn sinh vật học và chúng 
ta còn tin mãi vào câu chuyện thần thoại về sự sáng tạo ra con người, 
chúng ta không có môn hóa học và chúng ta sẽ còn bằng lòng mãi với 
những tà thuyêt của bọn thuật sĩ, 
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Vì thề, tôi nghĩ rằng các kỹ sư, các kỹ thuật viên và những cán 
bộ kinh tế của chúng ta đã tự để cho phong trào Xta-kha-nôp vượt khá 
xa mình, từ nay đừng nên bám lầy những tiêu chuẩn kỹ thuật cũ nữa 
và phải tổ chức lại công tác của mình một cách thật sự, một cách khoa 
học, theo đúng kiểu mới, kiểu xta-kha-nô-vít thì mới tốt. ` 

Người ta sẽ nói với chúng ta rằng : được lắm. Nhưng đôi với 
những tiêu chuẩn kỹ thuật nói chung thì làm thê nào ? Những tiêu chuẩn 
đó có cần thiết cho công nghiệp không, hoặc giả người ta có thể hoàn 
toàn không cẩn đến mọi tiêu chuẩn được không? ~ 

Một sô người nói rằng chúng ta không cẩn đên tiêu chuẩn kỹ thuật 
nào nữa. Như thê là sai, các đồng chí ạ. Hơn nữa, như thê là ngu xuẩn. 
Không có tiêu chuẩn kỹ thuật thì không thể có nền kinh tê có kê hoạch 
được. Những tiêu chuẩn kỹ thuật còn cần thiệt để đưa quần chúng chậm 
tiền lên trình độ quân chúng tiên tiên. Tiêu chuẩn kỹ thuật là một lực 
lượng điều tiết to lớn, nó tập hợp trong sản xuât quảng đại quần chúng 
công nhân xung quanh những phần tử tiên tiên của giai câp công nhân. 
Bởi vậy, những tiêu chuẩn kỹ thuật-là cần thiệt cho chúng ta, nhưng 
không phải là những tiêu chuẩn hiện có, mà là những tiêu chuẩn cao hơn. 

Một sô khác nói rằng những tiêu chuẩn kỹ thuật là cần thiệt, nhưng 
ngay từ bây giờ phải nâng những tiêu chuần đó lên ngang mức những 
kết quả mà những người như Xta-kha-nôp, Bút-xư-ghin, Vi-nô-gra-đô-va 
và những người khác đã đạt được. Như vậy cũng sai nôt. Những 
tiêu chuẩn kỹ thuật như thê-sẽ không thực tế trong lúc này, bởi vì 
những nam nữ công nhân chưa được rèn luyện về kỹ thuật như 
Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin, sẽ không đủ sức thực hiện được 


những tiêu chuẩn ây. Chúng ta cần những tiêu chuẩn kỹ thuật ở vào. 


khoảng giữa những tiêu chuân kỹ thuật hiện nay và những tiêu chuẩn 
mà những người như Xta-kha-nôp và Bút-xư-ghin đã đạt được. Ví 
dụ chị Ma-ri-a Đem-sen-cô nỏi tiếng là người đã thu hoạch một héc-ta 
5oo tạ củ cải đường và còn hơn nữa. Người ta có thể lây thành tích đó 
làm một tiêu chuẩn năng suẫt cho toàn ngành trồng củ cải đường, chẳng 
hạn như ở U-crai-na được không ? Không, không được. Bây giờ mà 
nói đên tiêu chuẩn ây thì còn sớm. Ma-ri-a Đem-sen-cô đã thu hoạch 
mỗi héc-ta soo tạ và nhiều hơn nữa, còn như thu hoạch trưng bình về 
củ cải đường ở U-crai-na chẳng hạn thì năm nay được từ 140 đên 132 tạ 
một héc-ta. Các đồng chí thây đây, sự chênh lệch đâu phải là nhỏ. Người 
ta có thê định ra một tiêu chuẩn năng suât củ cải đường là 4oo hoặc 3oo tạ 
được không ? Tât cả những người am hiểu vân để đều nói rằng lúc 
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này thì chưa thê được, Rõ ràng là, năm 1gz6 phải xây dựng ở U-crai-na 
một tiêu chuẩn năng suât từ 2oo đên 2so tạ một héc-ta. Mà tiêu chuẩn 
ây không phải thâp đâu, vì nêu thực hiện được, thì chúng ta sẽ có một 
sô đường gâÂp hai năm 1935. Cẩn phải nói như thê đôi với cả ngành công 
nghiệp nữa. Xta-kha-nôp đã vượt tiêu chuân kỹ thuật hiện có hình như 
đên mười lần hay thậm chí còn hơn nữa. Lây thành tích đó làm tiêu 
chuẩn kỹ thuật mới cho tât cả những người làm việc bằng búa chim thì 
sẽ vô lý. Rõ ràng là phải đặt một tiêu chuân ở vào khoảng giữa tiêu 
chuân kỹ thuật hiện có và tiêu chuẩn mà đồng chí Xta-kha-nôp đã thực 
hiện được. 

Dù sao có một điểu rõ rệt là : những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay 
không còn phù hợp với thực tê nữa, những tiêu chuân ây đã lạc hậu 
rồi và đã kìm hãm công nghiệp của chúng ta ; còn nêu không muôn kìm: 
hãm công nghiệp của chúng ta thì phải thay những tiêu chuần đó bằng 
những tiêu chuẩn kỹ thuật mới, cao hơn. Con người mới, thời đại 
mới thì tiêu chuẩn kỹ thuật phải mới. 


4. NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 


Vì lợi ích của phong trào Xta-kha-nôp, nhiệm vụ trước mắt của 
chúng ta là những gì ? 

Đẻ khỏi loãng vân để, chúng ta hãy quy vào hai nhiệm vụ trước mắt. 

Thứ nhất. Nhiệm vụ là giúp đỡ những người xta-kha-nô-vít đầy 
mạnh phong trào tiên xa hơn nữa, làm cho phong trào đó lan rộng ra 
và ăn sâu vào tât cả các tỉnh và các huyện Liên-xô. Đó là một mặt. Và 
mặt khác, phải khép vào khuôn khô tât cả những phần tử trong sồ những 
cán bộ kinh tê, kỹ sư và kỹ thuật viên còn khư khư bám lầy những cái 
cũ, không muôn tiên lên và một mực kìm hãm sự phát triển của phong trào 
Xta-kha-nôp. Muôn kiên quyêt mở rộng phong trào Xta-kha-nöp ra khắp 
nước, mà chỉ có những người xta-kha-nô-vít không thôi, thì tầt nhiên là 
không đủ. Các tổ chức đảng của chúng ta phải tham gia vào việc này và 
giúp những người xta-kha-nô-vít đưa phong trào ây đền thẳng lợi. Về mặt 
này, rõ ràng là tỉnh đảng bộ Đô-ne-xơ đã tỏ ra có nhiều sáng kiền. Các 
tỉnh đảng bộ Mát-xcơ-va và Lê-nin-grát cũng làm được tồt như vậy- 
Còn các tỉnh khác thì thể nào ? Đại khái họ vẫn còn đang «rục rịch ». 
Chẳng hạn, người ta không nghe nói đền hoặc rầt ít nghe nói đền vùng 


636 IV. XTA-LIN 


H 


U-ran, mặc dù, như mọi người đểu biết, U-ran lại là trung tâm công 
nghiệp lớn. Cũng phải nói như thê đôi với miền Tây Xi-bi-ri, vùng mỏ 
Cu-dơ-ne-xơ, nơi mà hình như người ta vẫn chưa «rục rịch » gì cả, 
Nhưng dù sao cũng có thể nói chắc chắn rằng các đảng bộ của chúng 
ta sẽ bắt tay vào công việc này và sẽ giúp những người xta-kha-nô-vít 
vượt khỏi khó khăn. Còn về mặt khác của vân để — bắt những người 
bảo thủ ngoan cô trong sô những cán bộ kinh tê, những kỹ sư và kỹ thuật 
viên phải khép vào khuôn khổ, — thì việc đó ở đây„ sẽ phức tạp hơn một 
tí. Đầu tiên là chúng ta cẩn phải tìm cách thuyết phục, kiên nhẫn và 
đứng trên tình đồng chí mà thuyêt phục những phần tử bảo thủ ây trong 
công nghiệp, cho họ hiểu tính chầt tiên bộ của phong trào Xta-kha-nôp 
và thây sự cần thiệt phải tổ chức lại công tác của họ theo kiêu xta-kha-nô-vít. 
Và nêu thuyêt phục không ăn thua gì, thì buộc chúng ta sẽ phải dùng 
những biện pháp cương quyết hơn. Chẳng hạn như Bộ dân ủy giao 
thông. Cơ quan trung ương của bộ đó cách đây không lâu có một nhóm 
giáo sư, kỹ sư và những người khác am hiểu vần để — trong đó cũng 
có cả những đảng viên cộng sản — đã quả quyêt trước mọi người rằng 
12 và 14 ki-lô-mét tôc độ vận chuyên thương nghiệp trong một giờ là 
giới hạn rồi, không thể vượt qua được, trừ khi người ta làm ngược 
lại + khoa học vận hành ». Đây là một nhóm người có khá nhiều uy tín, 
đã truyền bá quan điểm của rnình bằng lời nói và bằng văn bản, đã 
ra những chỉ thị cho các tổ chức hữu quan thuộc Bộ dân ủy giao thông 
và nói chung là «chủ tư tưởng » trong nhân viên vận hành. Chúng tôi 
không phải là những người am hiểu vân để, nhưng căn cứ vào những 
để nghị của nhiều người công tác thực tê thuộc ngành đường sắt, nên 
trước mắt những giáo sư có uy tín ây, cũng đã quả quyết rằng 12 và 14 
ki-lô-mét không thể là một giới hạn được và nêu công việc tô chức một 
cách nào khác, thì người ta có thể mở rộng giới hạn ây được. Đáp lại, 
nhóm người này đáng lẽ phải nghe tiếng nói của kinh nghiệm và thực 
tiễn và xem lại cách nhìn vân để của mình, thì họ lại đã lao mình vào 
cuộc đầu tranh chông những phẩn tử tiễn bộ trong ngành đường sắt 
và càng tăng cường hơn nữa việc tuyên truyển những quan niệm bảo 
thủ của mình. Hiển nhiên là chúng ta đã đành phải khẽ vả vào miệng 
những con người đáng kính ây và lễ phép mời họ ra khỏi cơ quan trung 
ương của Bộ dân ủy giao thông. (V õ tay). Sau đó thì tình hình ra sao ? 
Bây giờ chúng ta đã có một tôc độ vận chuyển thương nghiệp từ 18 đền 
ro kí-lô-mét một giờ. (Vỗ tay). Các đồng chí ạ, theo tôi thì' trong 
trường hợp hãn hữu chúng ta cũng buộc lòng phải dùng đên phương 
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pháp ây trong cả những lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân của chúng 
ta, tầt nhiên là nêu những người bảo thủ ngoan cô vẫn cứ cản trở phong 
trào Xta-kha-nôp và thọc gậy vào bánh xe của phong trào ây. 

Thứ: hai. Nhiệm vụ là ở chỗ đôi với những cán bộ kinh tê, những 
kỹ sư và kỹ thuật viên nào không cô ý cản trở phong trào Xta-kha-nôp, 
có cảm tình với phong trào ây, nhưng chưa biết tô chức lại công tác, 
chưa biết dẫn đẩu phong trào Xta-kha-nôp, thì cẩn giúp họ tổ chức 
lại công tác và dẫn đẩu phong trào Xta kha-nôp. Các đồng chí, tôi cẩn 
nói rằng những cán bộ kinh tê, những kỹ sư và kỹ thuật viên như vậy, 
ở nước ta không phải là ít đâu. Và nêu chúng ta giúp đỡ các đồng chí 
ây, thì chắc chắn là sô những người như thê sẽ còn nhiều hơn nữa. 

Tôi nghĩ rằng nêu chúng ta làm tròn những nhiệm vụ đó, thì phong 
trào Xta-kha-nôp sẽ phát triển đên cùng, sẽ lan rộng khắp các tỉnh và 

_ huyện trong nước ta và sẽ đạt được những thành tích kỳ diệu mới. 


s. VÀI LỜI 


Đây là vài lời về hội nghị này và về ý nghĩa của nó. Lê-nin đã dạy 
rằng chỉ những người lãnh đạo nào chẳng những biêt giáo dục công nông 
mà còn biêt học hỏi công nông, thì mới có thê trở thành những người 
lãnh đạo bôn-sê-vích thật sự. Những lời nói đó của Lê-nin không làm 
vừa lòng một sô người bôn-sê-vích. Nhưng lịch sử chứng minh rằng 
trong cả lĩnh vực này nữa, Lê-nin đã có lý trăm phản trăm. Thật thể, 
hàng triệu người lao động, công nhân và nông dân đang làm việc, sông 
và đâu tranh. Ai có thẻ nghi ngờ rằng những người ây không sông vô 
ích, rằng nhờ sông và đâu tranh mà họ tích lũy được kinh nghiệm thực 
tiễn phong phú ? Phải chăng người ta có thê nghỉ ngờ rằng những người 
lãnh đạo nào khinh thường kinh nghiệm ây thì sẽ không phải là những 
người lãnh đạo thực sự ? Cho nên, chúng tôi, những người lãnh đạo 
của đảng và chính phủ, chẳng những phải giáo dục công nhân, mà còn 
phải học hỏi ở họ nữa. Còn các đồng chí, những đại biểu trong hội nghị 
này, chắc rằng các đồng chí đã học được điều gì đó ở những người lãnh 
đạo chính phủ chúng ta, ngay ở đây, ở hội nghị này, điều đó tôi không 
phủ nhận. Nhưng người ta cũng không thê phù nhận rằng, chúng tôi, 
những người lãnh đạo chính phù, chúng tôi cũng đã học được rầt nhiều 
ở các đồng chí, những người xta-kha-nô-vít, ở những đại biểu trong 
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hội nghị này. Vậy tin cảm ơn vể những bài học của các đồng chí, rất 
cảm ơn các đồng chí! (Võ tay nhiệt liệt:) 


Cuỗi cùng, xin có vài lời về việc nên ghi nhớ cuộc hội nghị này như 


thể nào. Sau khi đã thảo luận ở đây, trong đoàn chủ tịch, chúng tôi 
đã quyềt định là cuộc hội nghị này, giữa những người lãnh đạo chính 
quyền với những người lãnh đạo phong trào Xta-kha-nôp, cẩn được 
ghi nhớ lại bằng một cách nào đó. Nên chúng tôi đã quyêt định tặng 
phần thưởng cao quý nhât cho từ 1oo đền 1ao người trong sô các 
đồng chí. 

Có tiếng nói Đúng đây! (Võ tay nhiệt liệt). 

Xta-lin. Các đồng chí, nêu các đồng chí tán thành, thì chúng tôi 
sẽ thu xêp việc đó. 


(Các đại biểu hội nghịnhững người xta-kha-nô-vít 
nhiệt liệt hoan hô đồng chí Xta-lin. Tiêng vỗ tay 
âm vang khắp hội trường. Tiêng ‹hoan hô» hùng 
mạnh làm rung chuyên các vòm nhà. Những tiêng 
hoan hô không ngớt chào mừng lãnh tụ của đảng, 
đồng chí Xta-lin, vang dội khắp nơi. Tiệp theo 
tiêng hoan hô là bài «‹Quôc tê ca» hùng tráng. Ba 
nghìn người tham dự hội, nghị đồng thanh hát 
Bài 7a  vÔ. sản), 


BÀN VỀ DỰ ÁN HIẾN PHÁP LIÊN-XÔ 


_ Báo cáo tại Đại hội bát thường lần thứ VIII 
các Xô-uiêt toàn Liên-xô, ngày 25 tháng Mười một 1936. 


Đẳng chí XTA-LIN uửa bước lên diễn đàn liễn 
được toàn hội trường uỗ tay hoan hô nhiệt liệt 
hồi lâu. Mọi người đều đứng dậy. Tứ phía 0ang 
tến tiềng hô: ‹ Hoan hô đẳng chí XTA-LIN !›, 
«Đảng chí XTA-LIN muôn năm !›, ‹ XTA-LIN 1i 
đại muôn năm !›, «Hoan hô thiên tài vĩ đại đẳng 
chí XTA-LIN !„„ ‹Hoan hô !,„ «Mặt trận đỏ ?+, 
«Vinh quang thay đồng chí XTA-LIN ! ›- 


J 


1 


VIỆC THÀNH LẬP BAN HIÊN PHÁP 
VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN 


Các đồng chí ! 
Như ai nây đều biết, Ban hiền pháp, tức là ban đã dự thảo ra bản 
dự án trình bày trước đại hội đây, đã được thành lập theo nghị quyềt 
đặc biệt của Đại hội VII các Xô-viêt toàn Liên-xô. Nghị quyềt ầy đã 
được thông qua ngày 6 tháng Hai 1935. Trong đó nói : 


` 


«1. Sửa đổi hiền pháp Liên-xô theo hướng : 

a) dân chủ hóa hơn nữa chẻ độ tuyển cử bàng cách thay những cuộc tuyển 
cử chưa được hoàn toàn bình đẳng bằng những cuộc tuyển cử bình đẳng, thay 
những cuộc tuyển cử qua nhiểu nàc bằng những cuộc tuyển cử trực tiềp, thay việc 

: bấu cử công khai bằng bỏ phiều kín ; 
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b) xác định cho chính xác cơ sở xã hội và kinh tÈ của Hiền pháp, làm cho 
Hiền pháp phù hợp với sự so sánh hiện nay giữa các lực lượng giai cầp ở Liền-xô 
(một nến công nghiệp mới xã hội chủ nghia đã được tạo lập ; giai cấp cu-lắc đã bị 
thủ tiêu ; chề độ nông trang tập thể đã thắng lợi ; chẽ độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
được thiết lập làm cơ sở của xã hội xô-viỀt, v.V.) ; 

a2. đế nghị Ban châp hành trung ương toàn Liên-xô bầu ra Ban hiền pháp với 
nhiệm vụ là dự thảo bản dự án Hiền pháp sửa đổi dựa trên cơ sở những điều nói 
trong điểu I và trình bản dự án sửa đổi đó lên Ban châp hành trung ương toàn 


Liên-xô duyệt ; 

2. tiền hành các cuộc bấu cử thường lệ sắp tới để bẩu ra các cơ quan của 
Chính quyền xô-viễt Liên-xô trên cơ sở chẻ độ tuyển cử mới °. 

Việc đó để ra ngày 6 tháng Hai ro3s. Một ngày sau khi thông qua ˆ 
nghị quyêt đó, tức là ngày 7 tháng Hai 1935, khóa họp đầu tiên của 
Ban chấp hành trung ương toàn Liên-xô đã được triệu tập, và để chấp 
hành nghị quyềt của Đại hội VII các Xô-viêt toàn Liên-xô, đã thành lập 
Ban hiên pháp gồm 31 người. Khóa họp đã ủy nhiệm cho Ban hiền pháp 
khởi thảo bản dự án Hiên pháp sửa đổi của Liên-xô. 

Đó là những căn cử về hình thức và những chỉ thị do cơ quan tôi 
cao của Liên-xô đã để ra làm cơ sở để Ban hiển pháp triển khai công 
tác của mình. , 

Như vậy là Ban hiên pháp phải sửa lại bản Hiền pháp đã được thông 
qua năm 1o24 và hiện đang có hiệu lực, đồng thời có xét đên những , 
biền đổi trong đời sông ở Liên-xô theo hướng chủ nghĩa xã hội trong 
thời gian từ năm 1924 đến nay. 


II 


NHỮNG BIÊN ĐỔI TRONG ĐỜI SÔNG 
CỦA LIÊN-XÔ TRONG THỜI KỲ TỪ NĂM rọ24 ĐỀN NĂM 1oz6 


Những biến đổi nào đã xảy ra trong đời sông ở Liên-xô trong thời 
kỳ từ năm 1924 đến năm rọ36, mà Ban hiên pháp cẩn phải phản ảnh 
trong dự án Hiền pháp của mình ? 

Thực chât của những biên đổi ầy là gì ? 

Năm Iọ24 chúng ta đã có được những gì ? 

Đó là thời kỳ đầu của Chính sách kinh tê mới, khi mà chính quyền 
xô-viết đã đẻ cho chủ nghia tư bản phục hồi ở một chừng mực nào đó, 
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đi đôi với việc ra sức phát triển chủ nghĩa xã hội, khi mà Chính quyển 
xô-viêt hy vọng rằng trong quá trình thi đua giữa hai hệ thông kinh tê — 
hệ thông tư' bản chủ nghĩa và hệ thông xã hội chủ nghĩa — sẽ tổ chức 
làm cho hệ thông xã hội chủ nghĩa hơn hẳn hệ thông tư bản chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ là trong quá trình của cuộc thi đua đó, phải củng cô được 
vị trí của chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ được những phần tử tư bản chủ nghĩa 
và hoàn thành sự thắng lợi của hệ thông xã hội chủ nghĩa là hệ thông 
cơ bản của nền kinh tê quôc dân. 

Lúc đó, công nghiệp của chúng ta rât kém, nhât là công nghiệp 
nặng. Thật ra công nghiệp ít nhiều đã được phục hồi, nhưng còn xa mới 
đạt được ngang mức sản xuât trước chiên tranh. Ñó lại dựa trên một 
nền kỹ thuật cũ kỹ, lạc hậu và nghèo nàn. Tât nhiên là nó đã phát triển 
- theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tỷ trọng của khu vực xã hội chủ nghĩa 
trong công nghiệp của chúng ta lúc đó chiêm khoảng 8o?¿. Nhưng khu 
vực tư bản chủ nghĩa hãy còn nắm được khoảng 2o3% trong công nghiệp. 


Lúc đó, tình hình nông nghiệp của chúng ta lại còn kém hơn nữa. 
Thật ra giai câp địa chủ đã bị xóa bỏ rồi, nhưng giai cấp tư bản nông 
nghiệp, giai cầp cu-lắc vẫn còn là một lực lượng đáng kẻ. Nói chung 
nông nghiệp của ta lúc bây giờ tựa như một biển cả mênh mông những 
đôanh nghiệp nhỏ bé, cá thể của nông dân với một kỹ thuật lạc hậu, 
trung cổ. Trong biển cả đó, các nông trang tập thể và nông trường quốc ˆ 
doanh giông như những hạt tâm và những cù lao ; nói đúng ra thì những 
nông trang và nông trường đó chưa đóng một vai trò nào đáng kẻ trong ˆ 
nền kinh tê quôc dân cả. Các nông trang tập thể và nông trường quốc 
doanh thì yêu, còn bọn cu-lắc lại đang còn mạnh. Lúc đó chúng ta 
không nói tới việc thủ tiêu giai cầp cu-lắc, mà chỉ nói đến việc hạn 
chê giai câp đó thôi. 

Đôi với việc lưu thông hàng hóa trong nước, cũng phải nói như 
vậy. Khu vực xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa chỉ 
chiêm chừng so hay 6o%, ,không hơn, còn lại là lĩnh vực của bọn con 
buôn, đầu cơ và những tư thương khác. 

Đó là tình hình kinh tê của chúng ta năm 1924. 

Hiện nay, năm 1oz6 chúng ta có những gì ? 

Nều hồi đó chúng ta ở vào thời kỳ đầu của Chính sách kinh tè mới, 
vào lúc mới bắt đầu Chính sách kinh tê mới, vào thời kỳ khi mà chà 
nghĩa tư bản được phục hồi ở chừng mực nào đó, thì hiện nay chúng 
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ta đang ở vào thời kỳ cuôi của Chính sách kinh tê mới, vào lúc châm dứt 
Chính sách kinh tế mới, thời kỳ đang xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tư 
bản trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tê quôc dân. 

Trước hệt ta hãy xét việc nền công nghiệp của chúng ta sau thời 
kỳ đó đã trở thành một lực lượng không lỗ. Giờ đây người ta không còn 
có thể nói đó là một nền công nghiệp yêu được trang bị kém về ` mặt kỹ 
thuật được nữa. Trái lại, hiện nay nó đã dựa trên một nền kỹ thuật 
mới, phong phú và hiện đại, với một công nghiệp nặng phát triển mạnh 
và một ngành ch tạo máy móc còn phát triển hơn nữa. Nhưng điều 
chủ yêu nhât là ở chỗ chủ nghĩa tư bản đã hoàn toàn bị loại ra khỏi nền 
công nghiệp của chúng ta, còn hình thức sản xuât xã hội chủ nghĩa thì 
hiện nay lại là hệ thông thông trị tuyệt đôi trong lĩnh vực công nghiệp. 
Nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa ngày nay của chúng ta đã vượt công 
nghiệp trước chiền tranh hơn bảy lần, đứng về khôi lượng sản phẩm, 
đó không phải là một việc nhỏ không đáng cho người ta chú ý. 

Trong lình vực nông nghiệp, thay vào cái biển cả những doanh 
nghiệp cá thẻ nhỏ bé của nông dân với một nền kỹ thuật lạc hậu và quyền 
chi phôi của bọn cu-lắc, hiện nay chúng ta đã có một nền sản xuât cơ 
giới hóa lớn nhẫt thê giới, được trang bị bằng kỹ thuật mới dưới hình 
thức một hệ thông những nông trang tập thể và nông trường quôc doanh 
có tính chất bao trùm. Mọi người đều biết rằng giai câp cu-lắc trong 
nông nghiệp đã bị xóa bỏ, còn khu vực những doanh nghiệp cá thê, nhỏ 
bé của nông dân với kỹ thuật lạc hậu, trung cổ thì hiện giờ chỉ chiêm 
một địa vị không đáng kẻ, đồng thời về diện tích gieo trồng thì khu vực 
đó chỉ chiêm nhiều nhầt là từ 2 đên 2% là cùng. Người ta không thể 
không nhận thây rằng các nông trang tập thẻ hiện nay đang sứ dụng 216 O0O 
máy kéo công suât đến s 7ooooo mã lực và nêu kể cả các nông trường 
quốc doanh thì có đẻn hơn 4ooooo máy kéo công suât đên 7 s8o ooo 
mã lực. ý 

Về mặt lưu thông hàng hóa trong nước, thì bọn con buôn và đầu 
cơ đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi lĩnh vực này. Toàn bộ lưu thông hàng 
hóa hiện ở trong tay Nhà nước, các hợp tác xã và các nông trang tập 
thể. Một nến thương nghiệp mới, xô-viết, nền thương nghiệp không 
có bọn đầu cơ, nến thương nghiệp không có bọn tư bản đã ra đời và 
phát triên. 

Như thê là ngày nay hệ thông xã hội chủ nghĩa đã hoàn toàn thẳng 
trên tầt cả các lĩnh vực của nền kinh tê quôc wề? đó là một sự thật. 

Mà cái đó có nghĩa là gì ? 


` 
_—— ——— 


BẦN VỀ DỰ ÁN HIỄN PHÁP LIÊN XỎ 643 


Cái đó có nghĩa là chế độ người bóc lột người đã bị thủ tiêu, đã 
bị #óa bỏ, và chê độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về công cụ và tư liệu sản 
xuât đã được thiệt lập là cơ sở không gì lay chuyên nôi của xã hội xô-việt 
chúng ta. (Võỗ tay hồi lâu): 

Do tât cả những biên đôi đó trong nền kính tế quốc dân Liên-xô, 
nên hiện nay chúng ta đã có một nền kinh tê mới, xã hội chủ nghĩa, một 
nền kinh tê không hể biết khủng hoảng và thât nghiệp, không hể biết 
nghèo khổ và phá sản và đang tạo cho các công dân đủ mọi khả năng 
để sông một đời sông sung túc và có văn hóa. 

Về căn bản đó là những biên đổi đã xảy ra trong nền &inh tÈ của 
chúng ta trong thời kỳ từ 1924 đến 19g36. 

Những biên đổi đó trong nền kinh tê Liên-xô đã gây ra những biên 
đổi trong cơ cẩu giai cấp của xã hội ta. 

Mọi người đều biết rằng giai câp địa chủ đã bị xóa bỏ sau khi chúng 
ta đã giành được thẳng lợi cuôi cùng trong nội chiên. Còn những giai 
câp bóc lột khác thì đã chịu chung một sô phận với giai câp địa chủ. Không 
còn giai cầp tư bản trong công nghiệp nữa. Không còn giai cầp cu-lắc 
trong nông nghiệp nữa. Không còn bọn con buôn và đầu cơ trong lưu 


,thông hàng hóa nữa. Như thê là tât cả các giai cấp bóc lột đều đã bị xóa bỏ. 


Còn lại là giai câp công nhân. 

Còn lại là giai câp nông dân. 

Còn lại là những người trí thức. 

Nhưng quả là sai lầm nêu nghĩ rằng những nhóm xã hội này không 
hề thay đổi một chút nào trong thời kỳ đó và vẫn y nguyên như trong 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản chẳng hạn. 

Hãy lây giai câp công nhân Liên-xô ra làm ví dụ. Theo tập quán 
cũ, người ta thường gọi giai cầp đó là giai cắp vò sản. Nhưng giai cầp 
vô sản là gì ? Giai cầp vô sản là một giai cầp bị tước đoạt công cụ và 
tư liệu sản xuât trong hệ thông kinh tê khi mà công cụ và tư liệu sản xuầt 
đều thuộc về bọn tư bản, khi mà giai cầp tư bản bóc lột giai cầp vô sản. 
Giai cầp vô sản đó là một giai cầp bị bọn tư bản bóc lột. Nhưng ở nước 
ta ai cũng biết rằng giai cầp tư bản đã bị xỏa bỏ ; những công cụ và 
tư liệu sản xuât đã được tước đoạt ở bọn tư bản và giao lại cho Nhà nước 
mà lực lượng lãnh đạo là giai cầp công nhân. Cho nên, không còn giai 

tư bản để có thể bóc lột giai cầp công nhân nữa. Cho nên, giai cầp 
công nhân của chúng ta không những không bị tước đoạt công cụ và 
tư liệu sản xuẫt, mà trái lại họ cùng với toàn dân nằm những công cụ 
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và tư liệu sản xuât đó. Và một khi họ đã nắm những thứ đó và giai cập 
tư bản đã bị xóa bỏ rồi, thì mọi khả năng bóc lột giai cầp công nhân đều 
bị loại trừ. Như thẻ thì liệu còn có thể gọi giai cầp công nhân của ta 
là giai cầp vô sản được nữa không ? Rõ ràng là không. Mác đã nói: 
muỗn tự giải phóng giai câp vô sản phải đè bẹp giai câp tư bản, tước 
lầy công cụ và tư liệu sản xuât trong tay bọn tư bản và xóa bỏ những 
điều kiện sản xuât để ra giai câp vô sản. Có thể nói rằng giai câp công 
nhân Liên-xô đã thực hiện được những điều kiện tự giải phóng đó rồi 
chăng ? Có thể và nhât định phải nói như thể. Vậy như thê có nghĩa 
là gì ? Có nghĩa là giai câp vô sản Liên-xô đã trở thành một giai cập 
hoàn toàn mới, thành giai câp công nhân Liên-xô, giai câp đã thủ tiêu 
được hệ thông kinh tê tư bản chủ nghĩa, đã thiêt lập chê độ sở hữu xã 


hội chủ nghĩa về công cụ và tư liệu sản xuât và đang hướng xã hội xô-việt ' 


theo con đường chủ nghĩa cộng sản. 

Như các đồng chí đã thây đó, giai câp công nhân Liện-xô đó là một 
giai cầp công nhân hoàn toàn mới, đã được giải thoát khỏi chê độ bóc 
lột, một giai câp công nhân chưa từng có trong lịch sử loài người. 

Bây giờ chúng ta nói sang vân để nông dân. Người ta có thói qucn 
nói rằng nông dân đó là giai câp những người sản xuât nhỏ, manh mún, 
tản mạn trên khắp đât nước ta, làm lụng riêng rẽ trong những doanh 
nghiệp nhỏ bé của mình với kỹ thuật lạc hậu, nô lệ cho chê độ tư hữu 
và bị bọn địa chủ, cu-lắc, con buôn, đầu cơ, bọn cho vay nặng lãi, v.v., 
tha hồ bóc lột. Quả thật, nông dân ở các nước tư bản chủ nghĩa, nêu 
xét đại bộ phận, thì chính là một giai câp như thê đó. Liệu có thẻ nói 
được rẳng nông dân của ta hiện nay, nông dân xô-viết, đại bộ phận 
lại giống nông dân đó được chăng ? Không, không thể nói như thẻ 
được. Nôsg dân đó ở ta không còn nữa. Nông dân xô-việt của ta là 
nông dân hoàn toàn mới. Ở ta, không còn có địa chủ, cu-lắc, con buôn, 
bọn cho vay nặng lãi đẻ bóc lột nông dân nữa. Cho nên, nông dân của 
ta là nông dân đã thoát khỏi nạn bóc lột rồi. Hơn nữa, nông dân xô- việt 
của ta tôi đại đa sô là nông dân nông trang tập thẻ, tức là họ không đặt 
công việc và tài sản của mình trên cơ sở lao động cá thể và kỹ thuật lạc 
hậu, mà là đặt trên cơ sở lao động tập thẻ và kỹ thuật hiện đại. Sau hết, 
kinh tế của nông dân ở nước ta được xây dựng không phải trên cơ sở 
chế độ tư hữu, mà là trên cơ sở chê độ sở hữu tập thẻ được lớn lên 
trên cơ sở lao động tập th, 

Nông dân xô-viết, như các đồng chí thây đó, là tầng lớp nông dân 
hoàn toàn mới, chưa từng có trong lịch sử loài người. 
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Sau hêt chúng ta nói sang vần để giới trí thức, vẫn để các cán bộ 
kỹ thuật và kỹ sư, những người công tác trên mặt trận văn hóa, các 
viên chức nói chung, v.v.. Giới trí thức cũng thay đổi nhiều trong thời 
kỳ qua. Đây không còn phải là những trí thức già cỗi ngoan cô, tự cho 
mình là đứng trên giai câp, nhưng kỳ thật thì đại đa sô lại phục vụ bọn 
địa thù và tư bản. Giới trí thức xô-viêt của chúng ta đó là giới trí thức 
hoàn toàn mới, gôc rễ gắn chặt với giai cầp công nhân và nông dân. Trước 
hết, thành phần của trí thức đã thay đổi. Những phẩn tử xuât thân từ. 
giới quý tộc và giai cÂp tư sản chỉ là một tỷ sô rât thâp trong sô các trí 
thức xô-viêt của chúng ta. Từ 8o đền go% trí thức xô-viêt đã là những 
người xuât thân từ giai câp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân 
dân lao động khác. Cuôi cùng, ngay cả tính chât của sự hoạt động của 
trí thức cũng đã thay đổi rồi. Xưa kia, họ phải phục vụ các giai cầp giàu 
có, bởi vì họ không còn có con đường nào khác. Ngày nay, họ phải phục 
vụ nhân dân, vì không còn có giai câp bóc lột nữa. Và chính vì vậy ngày 
nay họ lại là những thành viên bình đẳng của xã hội xô-viễt, nơi mà họ 
cùng với công nhân và nông dân gánh vác một công việc chung, xây 
dựng một xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa không có giai cầp. 

"Như các đồng chí thây đầy, đó là những người trí thức hoàn toàn 
mới, có lao động, không hể thây trong bãt cứ một nước nào trên trái đầt. 

Đó là những biên đổi đã xảy ra trong thời kỳ vừa qua trong cơ cầu 
xã hội của xã hội xô-việt. 

Những biên đổi đó nói lên điểu gì ? 

Những biên đổi đó nói lên rằng, một là, những ranh giới giữa giai 
cÂp công nhân và nông dân, cũng như giữa những giai cầp đó với trí 
thức đang được xóa bỏ, và tình trạng đặc thù giai cầp cũ đang tiêu tan. 
Cái đó có nghĩa là sự cách biệt giữa những nhóm xã hội đó đang ngày 
càng giảm đi. , 

Những biên đổi đó nói lên rằng, hai là, những mâu thuẫn về kinh 
tê giữa các nhóm xã hội ầy đang mật đi, đang được xóa bỏ. ' 

Những biên đổi ây chứng tỏ sau hệt là những mâu thuẫn chính trị 
giữa họ với nhau cũng đang mât đi và đang được xóa bỏ. : 

Đây, những biên đổi trong cơ cẩu giai cấp của Liên-xô là như thê. 

Nhưng nều trình bày những biên đổi trong đời sồng xã hội của 
Liên-xô mà không nói vài lời về những biển đổi trên một lĩnh vực khác 
nữa, thì vẫn chưa đẩy đủ. Lĩnh vực tôi muồn nói đó là những quan 
hệ giữa các đân tộc ờ Liên-Xô. Như mọi người đểu biềt, Liên-xô gồm 
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chừng 6o dân tộc, nhóm dân tộc và bộ tộc. Nhà nước xô-việt là nhà 
nước nhiều dân tộc. Rõ ràng vần để những môi quan hệ giữa.các dân tộc 
ở Liên-xô không thê không có một ý nghĩa hàng đầu đôi với chúng ta. 

Liên bang cộng hòa xã hội chù nghĩa xô-viêt như mọi người đều 
biết, được thành lập năm 1922, tại Đại hội I các Xô-viết toàn Liên-xô, 
NÑó được thành lập trên cơ sở các dân tộc Liên-xô đều bình đẳng và tự 
nguyện tham gia. Hiền pháp được thông qua năm 1o24 mà hiện nay 
đang được thi hành là Hiên pháp đầu tiên của Liên-xô. Đó là thời kỳ 
khi mà các môi quan hệ giữa các dân tộc chưa được đặt ra một cách thích 
đáng, khi mà những tàn dư hiểm nghỉ đôi với dân tộc Đại Nga vẫn chưa 
mt đi, khi mà các thê lực ly tâm vẫn còn tiêp tục tác động. Trong những 
điều kiện đỏ cần phải xây dựng sự hợp tác anh em giữa các dân tộc trên 
cơ sở giúp đỡ lẫn nhau về kinh tê, chính trị và quân sự, bằng cách tập 
hợp họ thành một nhà nước liên bang nhiều dân tộc. Chính quyền xô-vit 
không thê không thây những khó khăn của công việc này. Nó đã có trước 
mắt những kinh nghiệm thât bại của các quôc gia nhiều dân tộc trong 
các nước tư sản. Ñó đã có trước mắt kinh nghiệm thât bại của Áo— Hung 
cũ. Tuy thê, nó vẫn quyêt tâm thí nghiệm việc thành lập một Nhà nước 
nhiều dân tộc, vì nó biết rằng một quốc gia nhiều dân tộc, một Nhà 
nước nhiều dân tộc ra đời trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội tât phải vượt 
được tât cả mọi thử thách. 

Từ đó đền nay, mười bồn năm đã qua. Thời gian đó đủ đẻ kiểm 
nghiệm việc thí nghiệm đó. Và kêt quả thê nào ? Thời kỳ đã qua chứng 
tỏ chắc chắn rằng việc thí nghiệm thành lập một Nhà nước nhiều dân 
tộc xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn thành công. 
Đó là một thắng lợi không thể chôi cãi được của chính sách lê-nin-nít 
trong vân để dân tộc. (Võ tay hồi lâu). 

Giải thích thắng lợi đó như thể nào ? 

Không còn có những giai cầp bóc lột là những giai câp chủ yêu gây 
†a các vụ xung đột giữa các dân tộc nữa ; không còn có chê độ bóc lột 
để nuôi dưỡng sự ngờ vực lẫn nhau và kích động những khát vọng dân 
tộc chủ nghĩa nữa ; nắm chính quyển là giai câp công nhân, là kẻ thù 
của mọi sự nô dịch và là người trung thành truyền bá tư tưởng của 
chủ nghĩa quôc tê ; sự tương trợ giữa các dân tộc trong mọi lĩnh vực 
đời sông kinh tế và xã hội đã được thực sự thực hiện ; sau hết, nền 
văn hóa dân tộc của các dân tộc Liên-xô mà hình thức là hình thức dân 
tộc và nội dung là nội dung xã hội chủ nghĩa đã được phát triên phồn 
thịnh : tât cả những nhân tô ây và những nhân tô khác tương tự đã 
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dẫn tới chỗ là làm cho bộ mặt của các dân tộc Liên-xô thay đổi vể căn bản, 
làm cho tư tưởng ngờ vực lẫn nhau giữa các dân tộc tiêu tan, làm cho 
tình hữu nghị trong các dân tộc phát triển và do đó gây dựng một sự 
hợp tác anh em chân chính giữa các dân tộc trong lòng một Nhà nước 
liên bang thông nhât, 

Do đó ngày nay chúng ta đã có một Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhiều 
dân tộc hoàn toàn thành hình, đã vượt được tất cả mọi thử thách và 
sự vững chắc của nó có thể làm cho bât cứ quốc gia nào chỉ có một dân 


›_ tộc ở bầt cứ phần nào trên thê giới cũng phải ghen tị. (Vỗ tay nhiệt 


liệt). 

Đó là những biên đổi đã xảy ra trong thời kỳ vừa qua trong môi 
quan hệ giữa các đân tộc ờ Liên-xô. 

Đó là bản tổng kết những biển đổi trong đời sông kinh tê, chính 
trị và xã hội của Liên-xô trong thời kỳ từ năm 1o24 đên năm 1036. 


4 


II 


NHỮNG ĐẶC ĐIÊỄM CƠ BẢN 
CỦA DỰ ÁN HIÊN PHÁP 


Tât cả những biên đổi ây trong đời sông của Liên-xô đã được phản 
ánh như thê nào trong dự án Hiền pháp mới ? + 


Nói một cách khác : những đặc điểm cơ bản của dự án Hiền pháp 
trình bày trước đại hội này, là những gì ? 


Ban hiên pháp đã được ủy nhiệm sửa đổi bản Hiền pháp ro24. Kèt 
quả công tác của ban ây là đã có một bản Hiền pháp mới, dự án Hiền 
pháp mới của Liên-xô. Trong khi thảo ra dự án Hiền pháp mới, Ban 
hiền pháp đã xuât phát từ nguyên tắc là không được lẫn lộn hiền pháp 
với cương lĩnh. Như thể có nghĩa là giữa cương lĩnh và hiền pháp có 
một sự khác nhau căn bản. Trong khi cương lĩnh đưa ra cái chưa có 
và cái cẩn phải đạt được và cần phải giành được trong tương lai, thì 
hiển pháp trái lại, phải nêu lên cái đã có, đã đạt được và đã giành được 
hiện nay, trong hiện tại. Cương lĩnh thì chủ yêu là nói đền tương lai, 
còn hiền pháp thì lại nói về hiện tại. 


Đây là hai ví dụ để mình họa, 
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Xã hội xô-viềt của chúng ta đã thực hiện được chủ nghĩa xã hội 
về căn bản, đã xây dựng được chê độ xã hội chủ nghĩa tức là đã thực 
hiện được cái mà những người mác-xít gọi một cách khác là giai đoạn 
đầu hoặc giai đoạn thầp của chủ nghĩa cộng sản. Như thê có nghĩa là 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản,— chù nghĩa xã hội, — đã được 
thực hiện ở nước ta về căn bản. (Vỗ tay hồi lâu). Ai cũng biết rằng 
nguyên tắc cơ bản của giai đoạn này của chủ nghĩa cộng sản là công thức 
«mỗi người làm theo năng lực, hưởng theo lao động ». Hiền pháp của 
chúng ta có cần phản ánh điểm đó, thành quả đó của chủ nghĩa xã hội 
không ? Nó có cẩn căn cứ vào thành quả đó không ? Nhât định là cần. 
Cần bởi vì chủ nghĩa xã hội đôi với Liên-xô là cái đã đạt được và đã 
giành được. : 

Nhưng xã hội xô-viêt chưa thực hiện được giai đoạn cao của chủ 
nghĩa cộng sản, nơi mà nguyên tắc thông trị sẽ là công thức « mỗi người 


làm theo năng lực, hưởng theo như cầu », mặc dù nó có đề ra cho mình - 


mục tiêu thực hiện trong tương lai, giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản, 
là giai đoạn chưa được thực hiện và sẽ phải thực hiện không ? Không, 
không thể được, bởi vì giai đoạn cao củá chà nghĩa cộng sản đôi với 


Liên-xô là cái chưa được thực hiện và phải được thực hiện trong tương - 


lai. Không thể được, nêu người ta không muôn biên Hiên pháp thành 
cương linh hay thành bản tuyên ngôn về những thành quả mai sau. 

Đó là khuôn khổ của Hiên pháp của chúng ta trong giai đoạn lịch 
sử hiện nay. 

Bởi vậy, dự án Hiên pháp mới là bản tổng kết chặng đường đã qua, 
tông kêt những thành quả đã đạt được. Do đó, nó là bản ghi chép và 
là sự cùng cô bằng thủ tục lập pháp những cái đã-lạt được và giành được 
trên thực tế. (Võ tay nhiệt liệt). 

Đó là đặc điềm thứ nhât của dự án Hiên pháp mới của Liên-xô. 

Chúng ta bàn tiệp. Hiền pháp của các nước tư sản thường xuât 
phát từ niểm tin vào sự bât di bãt dịch của chê độ tư bản. Cơ sở chủ 
yêu của những hiên pháp đó là những ñồuyên tắc của chủ nghĩa tư bản, 
những trụ cột chủ yêu của chẽ độ tư bản : chê độ tư hữu về ruộng đât, 
rừng rú, công xưởng, nhà máy và các công cụ và tư liệu sản xuât khác ; 
chê độ người bóc lột người và tình trạng có người bóc lột và người bị bóc 
lột; đời sông bâp bênh của đa sô những người lao động ở cực này của xã 
hội và sự xa xÌ của một thiêu sô không lao động, nhưng dư dật ở cực 
kia, v.v. và v.v. Những hiên pháp đó dựa vào những cơ sở này và những 
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cơ sở khác tương tự như thê của chủ nghĩa tư bản. Những hiển pháp 
ây phản ánh những cơ sở đó và cô định những cơ sở đó về mặt lập pháp. 

Khác với những hiền pháp đó, dự án Hiên pháp mới của Liên-xô 
xuât phát từ sự thật là đã xóa bỏ chê độ tư bản, từ sự thật là chê độ xã 
hội chủ nghĩa đã thắng lợi ở Liên-xô. Cơ sở chủ yêu của dự án Hiền 
pháp mới của Liên-xô là những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, những 
cơ sở chính đã giành được và đã thực hiện được : chê độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về ruộng đât, rừng rú, công xưởng, nhà máy và các công 
cụ và tư liệu sản xuât khác ; việc xóa bỏ chê độ bóc lột và các giai câp 
bóc lột ; việc xóa bỏ tình trạng bản cùng của đa sô và sự xa hoa của thiểu 
sô ; việc xóa bỏ nạn thât nghiệp ; lao động là nghĩa vụ và bổn phận danh 
dự của mỗi công dân có khả năng lao động theo công thức : ‹ Ai không 


“làm thì không được ăn». Quyển được lao động, tức là quyển của mỗi 


công dân được nhận một công việc có bảo đảm ; quyển được nghỉ ngơi ; 
-quyền được học tập, v.v. và v.v.. Dự án Hiên pháp mới dựa trên những. 
cơ sở ây và những cơ sở khác tương tự như thê của chủ nghĩa xã hội. 
Ñó phản ánh những cơ sở đó và cô định những cơ sở đó bằng thủ tục 


- lập pháp. 


Đó là đặc điềm thử hai của dự án Hiền pháp mới. 

Chúng ta bàn tiếp. Những hiên pháp tư sản đều vô hình trung xuất 
phát từ tiền để là xã hội gồm có những giai câp đôi kháng, những giai 
câp có của và những giai cầp không có của ; dù cho đảng nào cầm quyển 
chăng nữa, thì quyển lãnh đạo xã hội về mặt chính trị (chuyên chính) 
vẫn phải thuộc về giai cầp tư sản ; hiền pháp là cần thiết để cùng cô trật 


-‹tự xã hội theo ý muôn và có lợi cho các giai cầp có của. 


Khác với các hiên pháp tư sản, dự án Hiền pháp mới của Liên-xô, 
xuât phát từ chỗ là trong xã hội không còn có các giai cầp đồi kháng nữa, 
xã hội gồm hai giai cầp anh em, những người công nhân và nông dân, 
chính những giai cầp cần lao đó đang nằm chính quyền, quyền lãnh đạo 
xã hội về mặt chính trị (chuyên chính) là thuộc về giai cầp công nhân, 
là giai cầp tiên tiền của xã hội ; Hiền pháp là cẩn thiềt để cồ định trật 
tự xã hội theo ý muôn và có lợi cho những người lao động. 

Đó là đặc điểm thứ ba của dự án Hiên pháp mới. 

Chúng ta bàn tiêp. Những hiền pháp tư sản đều về hình trung xuắt 
phát từ tiền để cho là những dân tộc và chủng tộc không thể bình đẳng 
được, có những dân tộc được hưởng đầy đù các quyển lợi và có những 
dân tộc không được hưởng đẩy đà quyển lợi, hơn nữa, còn có một 


.. 


— 
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hạng dân tộc hoặc chủng tộc thứ ba chẳng hạn như ở các thuộc địa, còn 
ít tó quyển lợi hơn là các dân tộc không được hưởng đầy đủ quyển lợi. 
Điều đó có nghĩa là tât cả các hiễn pháp đó, về thực chât, đều có tính 
chât dân tộc chủ nghĩa, tức là những hiên pháp của các dân tộc thông trị. 


Khác với những hiên pháp ây, dự án Hiền pháp mới của Liên-xô 
trái lại có tính chât quôc tê sâu sắc. Nó xuât phát từ chỗ là tât cả các đân 
tộc và chủng tộc đều bình đẳng về quyền lợi. Nó xuât phát từ chỗ là 
sự khác nhau về màu đa hay tiêng nói, về trình độ văn hóa hay trình độ 
phát triển chính trị, cũng như tât cả mọi sự khác nhau khác giữa các dân 
tộc và chủng tộc không thê là căn cứ để biện hộ cho sự bât bình đẳng 
về quyền lợi giữa các dân tộc được. Nó xuât phát từ chỗ là tât cả các 
dân tộc và chủng tộc, bât kỳ địa vị trước đây và hiện nay của họ như 
thê nào, bât kỳ mạnh hay yêu, đều phải được hưởng quyền lợi như 
nhau trong tât cả các lĩnh vực của sinh hoạt kinh tê, xã hội, chính trị 
và văn hóa của xã hội. 

Đó là đặc điềm thứ tư của dự án Hiiêẳ pháp mới, 


Đặc điểm thứ năm của dự án liên pháp mới là tỉnh thần dân chủ 
triệt đê và kiên định của nó. Đứng vẻ phương diện tỉnh thần dân chủ, 
người ta có thể chia các hiên pháp tư sản ra làm hai loại. Một loại hiên 
pháp công nhiên phủ nhận hoặc thực tê thủ tiêu sự bình quyền của các 
công dân và những quyền tự do dân chủ. Loại hiên pháp kia thì sẵn 
sàng thừa nhận và thậm chí còn đem phô trương những nguyên tắc dân 
chủ ra nữa, nhưng đồng thời lại để ra những điều kiện và những khoản 
hạn chê làm cho những quyển lợi và các quyển tự do dân chủ bị cắt xén 
hoàn toàn. Những hiên pháp ây nói vể quyển bầu cử bình đẳng cho tât 
cả mọi công dân, nhưng ngay đó lại hạn chê những quyền ây bằng những 


điểu kiện về cư trú và học lực, thậm chí cả về tài sản nữa. Những hiên 


pháp đó nói vểẻ quyển bình đẳng cho tât cả các công dân, nhưng ngay 
đó lại để ra điểu kiện là quyển ây không áp dụng cho phụ nữ, hay chỉ 
áp dụng phẩn nào thôi, v.v. và v.v.. 

Dự án Hiên pháp mới của Liên-xô có đặc điểm là nó không hể đặt 
ra những điểu kiện và những khoản hạn chẽ nào như thê cả. Đôi với 
dự án đó, không có công dân tích cực hoặc tiêu cực, đôi với nó, tất 
cả mọi công dân đều là tích cực cả. Nó không hẻ thừa nhận sự khác biệt 
vể quyển giữa đàn ông và đàn bà, giữa «người ở lâu» hoặc « không 
ở lâu», giữa người có của và người không có của, giữa người có học 
thức và người không có học thức, Đôi với dự án đó, tât cả các công 
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dân đếu bình quyến. Không phải điểu kiện tiển tài, không phải nguồn 
gốc dân tộc, không phải giới tính, không phải chức vụ hay cầp bậc, mà 
là những năng lực cá nhân và lao động cá nhân của mỗi công dân quyết 
định địa vị của công dân đó trong xã hội. 

Sau hết, còn một đặc điểm khác nữa của dự án Hiền pháp mới. 
Các hiên pháp tư sản thường thường chỉ tự hạn chế ở chỗ quy định 
quyền hạn về mặt hình thức của các công dân mà không quan tâm đền 
những điểu kiện thi hành các quyển ây, đền khả năng thí hành, đến 

„phương sách thi hành các quyển đó. Những hiên pháp đó nói đền sự 
bình đẳng của các công dân, nhưng lại quên rằng không thể nào có 
bình đẳng thực sự giữa chủ và công nhân, giữa địa chủ và nông dân, 
nêu những người thứ nhât nắm của cải và thê lực chính trị trong xã hội, 
còn những người thứ hai thì lại bị tước đoạt cả hai thứ, nêu những 
người thứ nhât là những người bóc lột, còn những người thứ hai là 
những người bị bóc lột. Hoặc giả : những hiên pháp đó nói đên quyển 
tự do ăn nói, hội họp và báo chí, nhưng lại quên rằng tât cả những 
tự do đó đôi với giai câp công nhân, có thẻ biên thành tiếng trông rỗng, 
nêu giai câp công nhân không có khả năng sử dụng những gian phòng 
thích đáng để hội họp, những nhà in tôt, một số giây in đẩy đủ, v.v. 

Dự án Hiên pháp mới có đặc điểm là nó không tự hạn chê ở việc 
quy định các quyền hạn về mặt hình thức của các công dân, mà đặt trọng 
tâm vào việc bảo đảm các quyền ây và các phương sách thi hành các quyền 
ây. Nó không phải chỉ tuyên bô sự bình quyển của các công dân, mà 
còn bảo đảm quyển đó bằng cách cô định bảng thủ tục lập pháp việc 
xóa bỏ chê độ bóc lột, giải phóng các công dân khỏi mọi sự bóc lột. Nó 
không phải chỉ tuyên bô quyển được lao động, mà còn bảo đảm bằng 

` cách dùng thủ tục lập pháp mà cô định việc tiêu trừ nạn khủng hoảng 
trong xã hội xô-viêt, việc xóa bỏ nạn thât nghiệp. Nó không phải chỉ 
tuyên bô quyển tự do dân chủ, mà còn bảo đảm các quyền đó bằng thủ tục 
lập pháp với những phương tiện vật chât nhầt định. Vì vậy rõ ràng là 
tỉnh thần dân chủ trong dự án Hiên pháp mới không phải là một tình 
thần dân chủ «(bình thường» và (được mọi người thừa nhận » nói 
chung, mà là tinh thẩn dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Đó là những đặc điểm cơ bản của dự án Hiền pháp mới của Liên-xô. 

Đó là sự phản ánh trong dự án Hiển pháp mới những sự biền đôi 
và thay đổi đã được thực hiện trong đời sòng kinh tẻ, chính trị và xã 
hội ờ Liên-xô trong thời kỳ từ năm 1924 đền năm 1936. 
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IV 
SỰ PHÊ BÌNH CỦA GIAI CÂP TƯ SẢN 
ĐỒI VỚI DỰ ÁN HIÊỄN PHÁP 


Xin nói vài lời về sự phê bình của giai câp tư sản đổi với dự án 
Hiền pháp. 


Vân đề là thái độ của báo chí tư sản nước ngoài đôi với dự án Hiên 


pháp chắc chắn đáng cho ta chú ý phần nào. Bởi vì báo chí nước ngoài 
phản ánh dư luận của các tầng lớp nhân dân ở các nước tư sản, nên 
chúng ta không thể bỏ qua những sự phê bình mà báo chí đó đã dây lên 
chông lại dự án Hiên pháp. 


Những dâu hiệu đầu tiên “của sự phản ứng của báo chí nước ngoài 
đôi với dự án Hiễn pháp đã biểu hiện ra trong một xu hướng rât rõ là 


làm ngơ không nói đền dự án Hiên pháp. Ý tôi muôn nói đây là báo. 


chí phản động, phát-xít nhất. Nhóm phê bình này cho rằng tôt hơn 
hết là làm ngơ không đã động đền dự án Hiên pháp, làm như không hể 
có dự án nào cả và cũng không bao giờ có dự án nào cả. Người ta có 
thể nói rằng việc làm ngơ không phải là phê bình. Nhưng thê không 
đúng đâu. Phương pháp làm ngơ là phương sách đặc biệt để không 
thừa nhận sự việc, cũng là một hình thức phê bình, tuy ngư xuân và 
lỗ bịch thật, nhưng vẫn là một hình thức phê bình. (Cả phòng đề ều 
cười, võ tay). Nhưng chúng đã không đạt được kêt quả với phương 
pháp làm ngơ. Sau rốt, chúng đã buộc phải mở khóa và báo tin cho thê 
giới biết, dù cái đó có đáng buồn cho chúng như thê nào đi chăng nữa, 
rằng dự án Hiên pháp Liên-xô vẫn cứ tồn tại, và không những tồn tại, 
mà nó lại bắt đầu tác động một cách tai hại đên sự suy nghĩ. VẢ lại cũng 
không thể khác thế được, vì dù sao ở đời cũng vẫn có dư luận nào đó, 
có những độc giả, những người đang sông muôn biêt sự thật về mọi 
việc, và hoàn toàn không thẻ nào cứ giam họ mãi trong hai gọng kìm 
lừa dôi được. Lừa dôi thì không bao giờ đi đền đâu cả... 

Nhóm phê bình (hứ hai công nhận là đự án Hiên pháp tồn tại thực 
sự, nhưng lại cho rằng nó không có gì đáng chú ý, vì thực ra nó không 
. phải là một dự án Hiền pháp mà là một mớ giây lộn, một sự hứa hẹn 
hão huyền nhằm thực hiện một mưu mô gì đó và nhằm lừa bịp người 
ta. Chúng lại nói thêm rắng Liên-xô không thể nào đưa ra một dự án 


-. 
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nào hay hơn, vì chính Liên-xô cũng không phải là một Nhà nước, mà 
chỉ là một khái niệm địa lý mà thôi (Cả phòng đều cười), và một 
khi nó không phải là Nhà nước thì Hiên pháp của nó cũng không thẻ 
là một hiên pháp thực sự được. Đại biểu điển hình của nhóm phê bình 
này — kể ra thì cũng kỳ lạ thật — lại là tạp chí Đức bán chính thức 
Deutsche Diplomatisch-Politische Korresgpondenz. Tạp chí này nói trằng 
ra rằng dự án Hiển pháp Liên-xô là một lời hứa hão huyền, một 
trò bịp bợm, một « cái làng theo kiêu Pô-tem-kin ». Nó tuyên bô không 
do dự gì rằng Liên-xô không phải là một Nhà nước, có nghĩa rằng Liên-xô 
«chẳng qua chỉ là một khái niệm địa lý được xác định một cách chính 
xác mà thôi, chứ không có gì khác» (Cả phòng đều cười), rằng 
vì lẽ đó mà Hiền pháp Liên-xô không thể được coi như một hiên pháp 
thực sự được, 

- Đôi với những kẻ phê bình như thê — nêu có thê gọi họ là những 
kẻ phê bình được —thì có thể nói thê nào ? 

__ Trong một cuôn truyện thần thoại, nhà đại văn hào Nga Sê-đrin 
có nêu lên điển hình một tên quan lại tàn ác rât thiển cận và ngu ngôc, 
nhưng lại tự phụ và sốt sẳng đền cực độ. Sau khi đã đem ‹ trật tự và 
an ninh» lại cho vùng hắn được ‹ủy nhiệm », bằng cách tàn sát hàng 
nghìn người và đôt hàng chục thành phô, thì tên quan lại đó nhìn lạt 
chung quanh mình và thây ở nơi chân trời là châu Mỹ, một xứ mà dĩ 
nhiên ít được người ta biết đên, nơi mà dường như có các quyền tự do 
nào đó đang làm cho nhân dân bôi rồi, và nơi mà Nhà nước được cai 
trị bằng những phương pháp khác, Tên quan lại thầy châu Mỹ, bèn 
nồi giận : Cái nước đó là cái gì kia ? Nó ở đâu chui ra thê ? Nó có quyền 
gì mà tổn tại nào ? (Cả phòng đều cười, võ tay). Tât nhiên, 
người ta đã ngẫu nhiên mà tìm ra nó vài thể kỷ trước đây, nhưng phải 
chăng người ta không có thẻ che kín nó lại được đẻ đừng có ai nghe nói 
đền nó nữa ? (Cả phòng đều cười). Nói xong, hẳn bèn ra lệnh : 
«Che kín châu Mỹ lại!» (Cả phòng đều cười). 

Tôi thây các ngài ở tạp chí Deutsche Diplomatisch- Polttische 
Korrespondenz giồng hệt như tên quan lại của Sê-đrín. (Cả phòng 
đều cười, vỗ tay tán thưởng). Lâu nay Lièn-xồ đã làm 
gai mắt các ngài äy. Đã mười chín năm nay Liên-xô đứng vững như 
một ngọn hải đăng, truyền tỉnh thần giải phóng cho giai cầp công nhân 
toàn thê giới và làm cho kẻ thù của giai cầp công nhân phải lồng lộn lên. 
Rồi cái xứ Liên-xô đó không những chỉ tồn tại mà thôi, mà còn lớn lên, 
và không những lớn lên, mà còn phát đạt, và không những phát đạt, 
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mà lại còn thảo ra cả dự án Hiền pháp mới nữa, cái dự án làm thức tỉnh 
trí tuệ, gieo những hy vọng mới cho các giai cầp bị áp bức. (Vỗ tay). 
Như thề, hỏi làm sao mà các ngài ở tờ báo Đức bán chính thức kia lại 
không nổi tam bành lên được ?® Họ la lên : Cái nước đó là nước nào 
vậy ? Nó có quyền gì mà tồn tại nào ? Cả phòng đều cườiỷ). 
Và nều người ta đã tìm ra nó hồi tháng Mười năm 1ọ17, thì tại sao lại 
không thể che kín nó lại được, đừng đề có ai nghe nói đền nó nữa ? 
Nói xong, họ bèn quyêt định : che kín Liên-xô lại, tuyên bồ toáng lên 
rằng Liên-xô không tổn tại như một Nhà nước, Liên-xô chằng qua chỉ 
là một khải niệm địa lý mà thôi! (Cả phòng đều cườiỷ). 

Sau khi đã ra lệnh che kín châu Mỹ lại, tên quan lại của Sẽ-đrin, 
tuy là hềt sức đản độn, nhưng dù sao cũng còn có ít nhiều khả năng hiểu 
biết thực tế, vì ngay khi đó hẳn liền tự nhủ : ‹ Nhưng có lẽ là ta không 
có quyền làm như thể.» (Tiêng cười vui rộn lên, vỗ tay 
nhiệt liệt). Tôi không biết các ngài ở tờ báo Đức bán chính thức 
kia có đủ trí khôn để đoán ra rằng họ tât nhiên có thể «che kín » trên 
giây tờ quốc gia này hay quôc gia khác, nhưng nêu nói một cách nghiêm 
chỉnh thì « họ không có quyển làm như thẻ»... (Tiêng cười vui 
rộn lên, võ tay nhiệt liệt). j 

Còn như nói rằng Hiển pháp Liên-xô là một lời hứa hão huyền, 
một « cải làng theo kiểu Pô-tem-kin», v.v., thì tôi xin viện ra đây một 
sô sự việc đã được xác định, để cho tự những sự việc đó nói lên. 

Năm roi; các dân tộc Liên-xô đã lật đổ giai cầp tư sản và thiết lập 
chuyên chính vô sản, lập nên Chính quyển xô-viết, Đó là một sự thật, 
chứ không phải là một lời hứa. 

Sau đó, Chính quyển xô-viêt đã xóa bỏ giai câp địa chủ và giao về 
tay nông dân hơn so triệu héc-ta ruộng đât trước kia thuộc bọn địa chủ, 
Nhà nước và các nhà tu, đây là chưa kẻ sỏ ruộng đât từ trước vẫn ở 
trong tay nông dân Đó là một sự thật, chứ không phải là một lòi hứa. 

Sau đó, Chính quyển xô-viêt đã tước quyển sở hữu của giai câp 
tư bản, đã tịch thu của chúng các ngân hàng, các nhà máy, các đường 
sắt, các công cụ và tư liệu sản xuất khác, và tuyên bô những cái đó là 
quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa, đã giao quyển lãnh đạo các xí nghiệp 
đó cho những phần tử ưu tú nhât trong giai câp công nhân. Đó là một 
sự thật, chứ không phải là một lời hứa. (Vỗ tay hồi lâu). 

Sau đó, nhờ tổ chức được công nghiệp và nông nghiệp theo những 
nguyên tác mới, xã hội chủ nghĩa, với một cơ sở kỹ thuật mới, Chính 


sể, 


“ 
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quyền xô-viêt đã đạt được những kết quả là ngày nay nông nghiệp Liên-xô 
sản xuât được nhiều hơn trước chiên tranh gâp một lần rưỡi, công nghiệp 
sản xuầt được nhiều hơn trước chiên tranh gâp bảy lẩn và thu nhập quöc 
dân tăng lên gầp bôn lần so với thời kỳ trước chiền tranh. Tât cả những 
vcái đó là những sự thật, chứ không phải những lời hứa. (Vỗ tay hồi 
lâu). 

Sau đó, Chính quyền xô-viễt đã xóa bỏ nạn thất nghiệp, thực hiện 
quyển được lao động, quyển được nghỉ ngơi, quyển được học hành, 
bảo đảm những điều kiện vật chât và văn hóa tôt hơn cho công nhân, 
nông dân và trí thức, bảo đảm cho các công dân quyền đầu phiêu phổ 
thông, trực tiêp và bình đẳng, bỏ phiêu kín. Tât cả nhữn cái đó là 
những sự thật, chứ không phải lời hứa. (Vỗ tay hồi lâu). 


Sau hết, Liên-xô đã đưa ra một dự án Hiền pháp mới, mà không 
phải là một lời hứa, mà là một bản ghi rõ và sự cô định bằng thủ tục 
lập pháp những sự thật nói trên mà ai cũng biết, ghi rõ và cô định bằng 
thủ tục lập pháp tầt cả những cái đã đạt được và giành được. 

Trước những sự việc rành rành như thẻ thì thử hỏi những lời dông 
đài của các ngài ở tờ báo Đức bán chính thức kia về những « cái làng 
theo kiểu Pô-tem-kin » chung quy là nhằm cái gì, nều không phải nhằm 

„che giầu không cho nhân dân thây sự thật về Liên-xô, làm cho nhân dân 
bị mê hoặc, lừa dôi nhân dân. 

Những sự thật là như thê đây, nhưng sự thật, như người ta nói, 
là một vật bướng bỉnh. Các ngài ở tờ báo Đức bán chính thức có thể 
nói rằng sự thật thì mặc sự thật. (Cả phòng đều cười). Nhưng 
như vậy thì có thể trả lời họ bằng câu cách ngôn Nga mà ai cũng biệt : 
« Người ta không việt luật cho bọn ngủ». (Cười vui, vỗ tay 
hồi lâu). 

Nhóm phê bình (hức bứ sản sàng thừa nhận một sồ ứuú điểm nào đó 
của dự án Hiền pháp, họ coi dự án đó như một hiện tượng tích cực, 
nhưng, các đồng chí thây không, họ rât không tìn rằng một sồ điều khoản 
của dự án Hiền pháp có thể đem ra thi hành được, vì họ vồn tin chắc 
rằng những điều khoản đó nói chung là không thẻ thực hiện được và 
phải nằm trên giầy thôi. Nói một cách nhã nhặn, thì họ là những người 
hoài nghỉ. Mà những người hoài nghỉ như thề, xử nào mà chẳng có. 

Phải nói rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp họ. Khi 


những người bôn-sê-vích cướp chính quyển năm tọi7, những người 
hoài nghỉ đã nói : Những người bên-sê-vích cô lš không phải là những 
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- 
người xâu, nhưng về việc nảm chính quyển thì không xong đâu, họ 
sẽ thầt bại mắt. Nhưng thực tê không phải những người bôn-sê-vích 
mà là những người hoài nghi đã thât bại. - 

Trong thời kỳ nội chiên và can thiệp của nước ngoài, nhóm hoài 
nghỉ đó nói : Tất nhiên, Chính quyển xô-viêt không phải là xâu, nhưng 
có phần chắc là Đê-ni-kin với Côn-săe, cộng thêm bọn ngoại quốc nữa, 
sẽ thăng. Nhưng thực tê cả lần này nữa, bọn hoài nghi cũng tính sai nót. 

Khi Chính quyển xô-viêt công bô kẻ hoạch năm năm lần thứ nhật, 
bọn hoài nghi lại xuât hiện trên sân khâu, họ nói : Kê hoạch năm năm 
tât nhiên là một cái tôt, nhưng liệu nó có thể được thực hiện không, 
rồi mà xem, những người bôn-sê-vích sẽ bê bêt với kề hoạch năm năm 
của họ. Nhưng sự thật đã chứng tỏ rằng những người hoài nghỉ lại không 
may nöt : kê hoạch năm năm đã được thực hiện trong bôn năm. 


Đôi với dự án Hiền pháp mới và những lời bọn hoài nghi phê bình 
dự án đó, thì cũng phải nói như thê. Chỉ cần công bô đự án lên, là thây 
nhóm phê bình đó lại xuât hiện trên sân khâu với cái tính hoài nghi buồn 
thiu buôn thiu của họ, với những môi nghi ngờ của họ về khả năng thực 
hiện một sô điều khoản nào đó của Hiên pháp. Không có lý gì mà không 
tin được rằng, cả lần này nữa những người hoài nghi cũng sẽ thât bại, 
họ sẽ thât bại ngày nay cũng y như trước kia họ đã thât bại nhiều lẩn. 

Nhóm phê bình £hứ tư, khi đã kích dự án Hiền pháp mới, thì cho 
đó là một ‹ bước tiên hữu khuynh », là «từ bỏ chuyên chính vô sản », 
là sthủ tiêu chẽ độ bôn-sê-vích ». «Bọn bôn-sê-vích đã ngả sang hữu 
rối, đó là một sự thật», chúng la lên như thể bằng đủ mọi giọng. Một 
số báo chí Ba-lan và một phần báo chí Mỹ tỏ ra đặc biệt sôt sắng vể 
mặt này. 

Nếu có thể gọi bọn đó là những kẻ XE bình, thì phải nhận định 
về chúng như thê nào ? 


Nêu họ giải thích việc mở rộng cơ sở của nền chuyên chính của 
giai cầp công nhân và việc cải tiễn chẻ độ chuyên chính thành một hệ 
thông lãnh đạo chính trị, xã hội mềm dẻo hơn, do đó mà mạnh mẽ hơn, 
không phải là việc tăng cường chuyên chính của giai câp công nhân, mà 
là việc lầm suy yêu chuyên chính hoặc thậm chí là việc từ bỏ chuyên chính, 
thi xin hối : các ngài đó, nói chung, có biêt thể nào là chuyên chính 
Của giai cáp công nhân không ? 

Nều việc dùng thủ tục lập pháp mà cô định thắng lợi của chù nghĩa 
xã hội, dùng thủ tục lập pháp mà cô định những thắng lợi của công cuộc 
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công nghiệp hóa, tập thể hóa và dân chủ hóa mà họ lại gọi là một « bước 
tiên hữu khuynh», thì xin phép hỏi : các ngài đó, nói chung, có biết 
tả và hữu khác nhau ở chỗ nào không ? (Cả phòng đều cười, 
võ tay). 


Không còn có thể nghi ngờ gì nữa, các ngài đó hoàn toàn rỗi trí 
trong việc phê bình dự án Hiên pháp, và vì rôi trí, nên họ đã lẫn lộn 
hữu với tả. 

Người ta không thê không nhớ tới Pê-la-gi, + cô ả »—con đòi trong 
truyện Những linh hồn chết của Gô-gôn. Tác giả kể chuyện có một 
hôm, cô ä được giao dẫn đường cho Xê-li-phan, người đánh xe ngựa 
của Sít-si-cốp, nhưng vì không biết phân biệt phía đường nào là trái, 
phía đường nào là phải, nên cô ả rôi trí, đâm ra lúng túng. Phải nói 
thật rằng những nhà phê bình trong báo chí Ba-lan, mặc dù tự phụ đên 
đầu chăng nữa, nhưng vẫn không hiểu biểt gì hơn Pê-la-gi, + cô ả » — 
con đòi trong Những linh hôn chết là bao nhiêu cả. (Võ tay). Nêu 
các đồng chí còn nhớ thì anh đánh xe Xê-li-phan thây thể liên mắng Pê-la-gi 
là đã lẫn lộn trái với phải và nói với Ả : « Ê, cải con chân bân..., đâu là 
phải, đâu là trái mà cũng không biệt». Tôi nghĩ người ta cũng nên mắng 
những nhà phê bình tôi kia của chúng ta và nói với họ : : Ê, bọn phê bình 


khôn khỏổ..., đâu là phải, đâu là trái mà cũng không biết.» (Võ tay 
* 


hồi lâu). 

Sau hết, còn một nhóm các nhà phê bình nữa. Nều như nhóm 
trên buộc cho dự án Hiền pháp là từ bỏ chuyên chính của giai cầp công 
nhân, thì nhóm này, trái lại, lại buộc rằng dự án Hiền pháp đó không 
thay đổi gì hêt trong tình trạng hiện tại ở Liên-xô, dự án đó không đả 
động gì đền nền chuyên chính của giai câp công nhân cả, không thừa 
nhận quyền tự do của các chính đẳng và vẫn giữ nguyên vị trí lãnh đạo 
hiện nay của đảng cộng sản ở Liên-xô. Hơn nữa, nhóm đỏ còn cho rằng 

_ việc các đảng phái ở Liên-xô không được tự do là một dâu hiệu vi phạm 
nguyên tắc của chủ nghĩa dân chủ. 

Tôi phải thú nhận rằng quả thật dự án Hiện pháp mới duy trì chẻ 
độ chuyên chính của giai cầp công nhân cũng như nó vẫn giữ y nguyên 
không thay đổi vị trí lãnh đạo hiện nay của Đẳng Cảng sản Liên-xè. (Vẻ 
tay nhiệt liệt). Nêu các nhà phê bình đáng kính ầy coi điều đó là 
một thiểu sót của dự án Hiền pháp, thì như thề chỉ có thể là điểu đáng 
tiệc mà thôi. Còn chúng ta, những người bôn-sê-vich, chúng ta coi 
điều đó lẢ một ưu điểm của dự án Hiền pháp. (V ỗ tay nhiệt liệt). 
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ÔN về tự đã chỉ các chính đẳng khác nhau đè đầy chúng tá có 
quan điểm hội khác đội chút Đăng TÀ một bộ phận của một giải cà), 
bà phần tiên phòng của gui cẬp đội Nhiều đầng và, do đó, quyển tụy 
vào của nhiều đẳng ChÍ có thể tần tại rong một xã hột có những giát cấp 
về Kháng mà quyền lại thị đồi địch, không thể điểu hòa dược, chẳng 
hạn như từ bản và công nhân, địa chà và nồng dân, cú-lắc và bản 
nang, wvx Những ð Liên-xô, thì không còn những giải cầp như: từ bản, 
địa chủ, cảlắc, vvvi, nữa, Ở' Liên-xô chỉ cô hai giải cầp, công nhân: và 
nềng đìn, mà quyền lợi chẳng những không đổi địch nhau, mà trấi 
lại, còa đựa trên tình hữu nghị nữa, Vì thê, ð Liên-xô, không có cơ 
sở cho sự tên tại nhiều đẳng và do đó cho sự tồn tại tự do của các đẳng 
ằy Ở Liền-sô chỉ có cơ số tồn tại cho một đẳng IÀ Đảng cộng sản, Ở 
Liền-xề chì có thể tồn tại mộc đẳng duy nhằt là Đẳng cộng sản, đang 
bệnh vực một cách mạnh đạn và bênh vực tới cùng quyền lợi của công 
nhần và nông đần, Và đẳng đỏ bênh vực quyền lợi của những giải cấp 
đỏ, kể ra thì cũng không đền nổi kém lầm, đó là điểu người ta không 
thể nghỉ ngờ gì được. (Võ tay nhiệt liệt). 

Người ta nói đền dân chủ. Nhưng dân chủ là gì ? Dân chủ trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. noi có các giai câp đồi kháng chung quy là 
đân chủ cho những kẻ mạnh, dân chủ cho thiều số có của, Dân chủ ở 
Liên-xô thì, trải lại, là đân chủ cho những người lao động, tức là dân 
chủ cho tầt cả mọi người. Do đó thây rõ rằng không phải là dự án Hiền 
pháp mới của Liên-xô, mà là những hiên pháp tư sản vi phạm những 
nguyên tắc của chủ nghĩa đân.chủ. Vì thê, tôi nghĩ rằng Hiên pháp Liên-xô 
là hiền pháp duy nhất triệt đề dân chủ trên thê giới. 

Đây, sự phê bình tư sản đôi với dự án Hiển pháp mới của Liên-xô 
là như thê. 


X 
NHỮNG ĐIÊM SỬA ĐÔI VÀ 
BÔ SUNG DỰ ÁN HIÊN PHÁP 


Chúng ta hãy bàn qua vân để về những quan diễm sửa đổi và bổ 

sung mà các công dân đã để nghị trong cuộc thảo luận của toàn dân về dự án. 
- LỆ tá m ^ v ˆ , 

Như mọi người đều biết, cuộc thảo luận của toàn dân về dự án 

Hiền pháp đã để ra một số khá nhiều điểm sửa đổi và bộ sung. Tât cả 
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những điểm này đã được công bô trên các báo xô-viết. Vì các điểm sửa 
đổi rât là nhiều và giá trị lại không đều nhau, nên theo ý tôi thì có thể 
chia làm ba loại 

Đặc điểm nỏi bật của những điểm sửa đôi loại thứ nhất là không 
nói về những vân dể Hiền pháp, mà lại nói về sự hoạt động lập pháp 
thông thường của các tô chức lập pháp tương lai. Một sô vân để về bảo 
hiểm, một sô vân để về xây dựng các nông trang tập thể, một sồ vần 
để về xây dựng công nghiệp, các vần để về công tác tài chính — đó là đẻ 
mục của những điểm sửa đổi đó. Những người để ra các điểm sửa đổi 
đó rõ ràng là không hiểu được sự khác nhau giữa những vần để hiển 
pháp và những vân để lập pháp thông thường. Chính vì thê mà họ cồ 
đưa vào Hiền pháp càng nhiều đạo luật càng tôt, khiên cho Hiền pháp 
biên thành một cái gì như là một bộ luật vậy. Nhưng hiền pháp không 
phải là một bộ luật. Hiên pháp là một đạo luật cơ bản và chỉ là một đạo 
luật cơ bản mà thôi. Hiên pháp không loại trừ công tác lập pháp hàng 
ngày của các cơ quan lập pháp sau này, mà là buộc các cơ quan lập pháp 
sau này phải làm công tác đó. Hiên pháp tạo cơ sở pháp lý cho sự hoạt 
động về mặt lập pháp về sau này của các cơ quan đó. Cho nên những 
điểm sửa đổi và bồ sung thuộc loại đó, theo tôi, thì phải giao cho các 

_ cơ quan lập pháp sau này của nước ta vì lẽ những diêm ây không có quan 
hệ trực tiêp đên Hiên pháp. 

Phải xếp vào loại thứ hai các điểm sửa đổi và bổ sung nhằm đưa 
vào Hiền pháp những sự kiện lịch sử hoặc những lời tuyên bỗ về những 
điểu mà Chính quyển xô-viêt chưa đạt được hoặc cần phải đạt được 
về sau này. Ghi trong Hiên pháp những khó khăn mà đẳng, giai cầp 
công nhân và tât cả những người lao động đã khắc phục được trong vòng 
nhiều năm trong cuộc đầu tranh giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội ; 
chỉ ra trong Hiền pháp mục đích cuôi cùng của cuộc vận động xô-viễt, 
tức là việc xây dựng xã hội cộng sản toàn vẹn — đó là chủ để của các 
điểm sửa đổi đó, lặp đi lặp lại dưới rầt nhiều thể khác chau. Tôi nghĩ 
rằng những điểm sửa đổi và bồ sung như vậy cũng phải gắc sang một 
bên, vì không có quan hệ trực tiềp đẻn Hiền pháp. Hiền pháp là bản 
ghi rõ và cô định bằng luật pháp những thành quả đã đạt được và đã 
được đảm bảo. Nêu chúng ta không muôn xuyên tạc tính chắt cơ bản 
ầy của Hiền pháp, thì chúng ta không nên làm cho Hiền pháp chứa đầy 
những tư liệu lịch sử về dĩ vãng hoặc những lời tuyên bồ về những thành 
quả tương lai của những người lao động ở Liên-xô. Để làm việc đó, 
chúng ta có những cách khác và tài liệu khác. 


} 
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Sau hết, trong loại thứ ba cẩn phải xếp các điểm sửa dội và bễổ supg 
có quan hệ trực tiếp đền dự án Hiển pháp. ẫ 

Một phẩn khá lớn các điểm sửa đổi loại này có tính chât biên tập. 
Bởi vậy ta có thể chuyển những điểm đó sang Tiêu ban biên tập của đại 
hội chúng ta, tiêu ban này có lẽ sẽ được thành lập trong đại hội này và 
sẽ phụ trách soạn ra văn bản cuôi cùng của Hiền pháp mới. 

Còn những điểm sửa đôi khác cũng thuộc loại thứ ba thì có ý nghĩa 
thiểt thực hơn và theo ý tôi, cần nói vài lời ở đây. 

1. Trước hết là về những điểm sửa đổi điều 1 trong dự án Hiên 
pháp. Có bôn điểm. Những điểm này để nghị thay những chữ « Nhà 
nước công nông » bằng « Nhà nước của những người lao động ». Những 
điểm khác lại để nghị thêm vào «Nhà nước công nông » những tiêng 
‹ và lao động trí óc». Những điềm thứ ba lại để nghị thay những tiêng 
‹Nhà nước công nông » bằng « Nhà nước của (ât cả các chủng tộc và 
dân tộc sông trên lãnh thồ Liên-xô ». Những điểm thứ tư để nghị thay 
những tiểng ‹nông dân » bằng «nông trang viên » hoặc bằng «những 
người lao động trong nông, nghiệp xã hội chủ nghĩa 9. 

Có nên chẵp nhận các điểm sửa đôi Ấy không ? Tôi nghĩ là không nên. 

Điều 1 trong dự án Hiên pháp nói về cái gì ? Nói về thành phần 
giai cầp của xã hội xô-viết. Liệu chúng ta, những người mác-xít, có 
thể nào trong Hiên pháp, lại không nói gì đền vân để thành phần giai 
cập xã hội ta được không ? Không, không thể được. Xã hội xô- viết 
gồm có, như mọi người đều biết, hai giai câp : công nhân và nông dân. 
Điểu 1 trong dự án Hiên pháp chính là nói về điểm đó. Vì thê, điều 1 
trong dự án Hiền pháp phản ánh đúng thành phần giai câp của xã hội 
ta. Người ta có thê hỏi : thê còn giới trí thức lao động ? Giới trí thức 
chưa h bao giờ và cũng không thẻ là một giai câp được, trước kia và 
hiện nay họ vẫn là một tầng lớp xã hội, xuât thân từ đủ mọi giai cấp xã 
hội. Thời đại xưa, giới trí thức xuât thân tử bọn quý tộc, giai cÂp tư 
sản và một phần nào từ nông dân, và chỉ có một phần tử rât nhỏ không 
đáng kê là từ công nhân mà thôi. Đền thời đại ta, thời đại xô-việt, thì 
trí thức chủ yêu là xuât thân từ công nhân và nông dân. Nhưng dù trí 
thức xuất thân từ dâu mà ra chăng nữa, và tính chât họ ra sao chăng 
nữa, thi họ cũng vẫn là một tầng lớp xã hội, chứ không phải là một gia! cập. 

Tình trạng đó có làm tổn hại đên quyền lợi của giới trí thức lao 
động không ? Không làm tổn hại chút nào cả. Điều r trong dự án Hiền 
pháp nói không phải là về quyền lợi của các tầng lớp khác nhau trong 
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xã hội xô-viêt, mà là về thành phân giai câp của xã hội đó. Còn về các 
quyền lợi của các tầng lớp khác nhau trong xã hội xô-viêt, kể cả quyển 
lợi của giới trí thức lao động, thì chủ yêu là nói ờ chương X và XĨ trong 
dự án Hiên pháp. Những chương đó cho thây rằng công nhân, nông 
dân và trí thức lao động hoàn toàn bình đẳng về quyển lợi trong mọi 
lĩnh vực đời sông kinh tê, chính trị, xã hội và văn hóa của nước nhà. 
Cho nên không thể nói đền vân để làm tổn hại đền quyền lợi của giới trí 
thức lao động được. 

Đôi với các dân tộc và chủng tộc nằm trong Liên-xô, thì cũng cẩn 
phải nói như thê. Ở chương II trong dự án Hiên pháp đã nói rằng Liên-xô 
là một khôi liên minh tự nguyện của các dân tộc bình đẳng về quyển lợi. 
Ở điểu r trong dự án Hiển pháp là điều không bàn về thành phần dân 
tộc, mà bàn về thành phần giai câp của xã hội xô-viết, ta có nên lặp lại 
công thức đó không ? Rõ ràng là không nên. Còn về các quyền của những 
dân tộc và chủng tộc nằm trong Liên-xô, thì có nói ở các chương IL, 
- X và XI của dự án Hiên pháp rồi. Các chương đó cho thây rằng các 
dân tộc và chủng tộc ờ Liên-xô dều hưởng những quyển như nhau trong 
mọi lĩnh vực đời sông kinh tê, chính trị, xã hội và văn hóa của nước 
nhà. Cho nên, không thể nói đền vân để làm tổn hại đến quyển của các 
dân tộc được. 

Thay tiếng «nông dân. bằng (nông trang viên » hay ‹lao động 
trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa › cũng không đúng. Một là, trong 
sô nông dân, ngoài những nông trang viên ra, còn hơn một triệu hộ 
nông dân không phải nông trang viên. Đôi với họ thì thê nào ? Phải 
chăng tác giả những điểm sửa đổi đó nghĩ rằng có thê không kể đền họ. 
Như thê thật là vô lý. Hai là, nều đa sô nông dân đã chuyên qua kinh 
tê nông trang tập thê, thì điều đó cũng chưa có nghĩa là họ không còn 
là đồng dân nữa, họ không còn có kinh tê cá thể nữa, không còn hộ cá 
thể nữa, v.v.. Thứ ba là như vậy thì cần phải thay cả tiềng « công nhân » 
bằng (người lao động công nghiệp xã hội chủ nghĩa » nữa, tuy đó, 
không hiểu vì sao, không phải là điều họ để nghị. Sau hèt, phải chăng 
giai cầp công nhân và nông dân đã biên khỏi nước ta rồi ? Và nều họ 
không biển đi, thì có nên gạt bỏ khỏi từ vựng những tiềng dùng đề gọi 
họ chăng ? Những tác giả điểm sửa đổi đó có lẽ không nhầm xã hội 
hiện nay, mà nhằm xã hội ngày mai, khi mà giai cầp sẽ không còn nữa 
và khi mà công nhân và nông đân đã trở thành những người lao động 
của một xã hội cộng sản thông nhật, Như thê rõ ràng là họ đã vượt quá 
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hiện trạng. Nhưng khi thảo hiên pháp, phải xuât phát không phải từ 
tương lai, mà là từ hiện tại, từ cái hiện đã có rồi. Hiền pháp không thẻ 
và không được vượt quá hiện trạng. 

2. Tiền đền điểm sửa đổi điểu 17 trong dự án Hiền pháp. Điểm 
này để nghị bỏ hẳn trong dự thảo Hiền pháp điều 17 nói rằng các nước 
Cộng hòa liên bang vẫn được giữ quyền được tự do rút ra khỏi Liên-xô. 
Tôi cho rằng để nghị này không đúng, và vì vậy đại hội không nên châp 
nhận. Liên-xô là một khôi liên minh tự nguyện của các nước Cộng hòa 
liên bang, bình đẳng vể quyển lợi. Trong Hiền pháp mà bỏ điều về 
quyển tự do rút ra khỏi Liên-xô là vi phạm tính chât tự nguyện của khôi 
liên minh đó. Chúng ta có thể làm như thê được chăng ? "Tôi thiết tưởng 
chúng ta không thê và không được làm như thê. Người ta nói tằhg ở 
Liên-xô không có một nước Cộng hòa nào muôn rút ra khỏi Liên-xô 
cả, rằng vì lẽ đó mà điều 17 không có ý nghĩa thực tiễn. Ở ta, không 
có một nước Cộng hòa nào muôn rút ra khỏi Liên-xô cả, điều đó cô nhiên 
là đúng. Nhưng cái đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không nên 
ghi trong Hiên pháp quyên của các nước Cộng hòa liên bang được tự 
do rút ra khỏi Liên-xô. Ở Liên-xô, không có một nước Cộng hòa liên 
bang nào muôn đè nén một nước Cộng hòa liên bang khác. Nhưng cái 
đó hoàn toàn không có nghĩa là trong Hiên pháp người ta phải bỏ điều 
nói về sự bình quyển của các nước Cộng hòa liên bang. 


2. Sau nữa, người ta để nghị bỗ sung vào chương II trong dự án 
Hiền pháp một điểu mới với nội dung là các nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-việt tự trị, sau khi đã đạt một trình độ phát triển kinh tê và 
văn hóa thích đáng rồi thì có thẻ đổi thành nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết liên bang. Ta có thể tiếp thư để nghị đó chăng ? 'Tôi nghĩ 
là không nên tiếp thu.,Để nghị đó không đúng chẳng những về mặt nội 
dung mà cả về lý do nữa. Người ta không thẻ vì lý do trưởng thành 
về kinh tê và văn hóa mà đưa những nước Cộng hòa tự trị lên hàng nước 
Cộng hòa liên bang được, cũng như không thể vì tình trạng lạc hậu về 
kinh tê hay văn hóa mà cứ giữ nước Cộng hòa này hay nước Cộng hòa 
kia trong danh sách những nước Cộng hòa tự trị. Đó không phải là phương 
pháp của người mác-xít— lê-nin-nít. Chẳng hạn như nước Cộng hòa 
Ta-ta-ri vẫn là một nước Cộng hòa tự trị, còn nước Cộng hòa Ca-dác-khi 
lại trở thành nước Cộng hòa liên bang, nhưng cái đó chưa có nghĩa là 
về mặt phát triên văn hóa và kinh tẺ, nước Cộng hòa Ca-dác-khi cao 
hơn nước Cộng hòa Ta-ta-ri. Vân để chính là ngược lại. Chẳng hạn 
nói vể nước Cộng hòa tự trị của người Đức ở sông Vôn-ga và nước 
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Cộng hòa liên bang Kiêc-ghi-di thì cũng thê, nước Cộng hòa thứ nhât 
so với nước Cộng hòa thứ hai, vể mặt văn hóa và kính tê còn cao hơn, 
mặc dù vẫn cứ là nước Cộng hòa tự trị. 


Căn cứ vào những tiêu chuẩn nào mà xêp các nước Cộng hòa tự 
trị vào hàng các nước Cộng hòa liên bang ? 


Có ba tiêu chuẩn. ⁄ 


Thứ nhất, nước Cộng hòa đó phải ở ngoại vi, không nằm lọt vào 
giữa lãnh thô Liên-xô. Tại sao ? Vì rằng nêu nước Cộng hòa liê bang 
có quyền rút ra khỏi Liên-xô, thì nước Cộng hòa đó, một khi đã trở 
thành nước Cộng hòa liên bang rồi phải có khả năng đẻ đặt ra một cách 
lô-gích và thực tiễn vân để rút ra khỏi Liên-xô. Mà vân để đó, chỉ có 
nước Cộng hòa nào, chẳng hạn, có biên giới giáp một nước ngoài nào 
đó, và do đó, không nằm lọt, trong lòng lãnh thô Liên-xô, thì mới có 
thể đặt ra được mà thôi. Tât nhiên, chúng ta không có nước Cộng hòa 
nào thực tê đã đặt vân để rút ra khỏi Liên-xô. Nhưng một khi nước Cộng 
hòa liên bang có quyền rút ra khỏi Liên-xô, thì phải làm sao cho quyền 
đó không trở thành mảnh giây lộn không nghĩa lý gì cả. Hãy lầy nước 
Cộng hòa Ba-sơ-ki-ri hoặc Ta-ta-ri làm ví dụ. Giả sử những nước Cộng 
hòa tự trị đó được xêp vào hàng các nước Cộng hòa liên bang. Thử 
hỏi các nước Cộng hòa đó có thể đặt vần để một cách lô-gích và thực 
tiễn là rút ra khỏi Liên-xô được không ? Không, không thẻ được. Tại 
sao ? Vì những nước Cộng hòa đó tứ phía đều giáp giới với các nước 
Cộng hòa và các tỉnh của Liên-xô, nên, nói cho đúng ra, họ không có 
lôi nào mà ra khỏi Liên-xô cả. (Cả phòng đều. cười, vỗ tay). 
Cho nên, xêp những nước Cộng hòa như vậy vào hạng các nước Cộng 
hòa liên bang là không đúng. 

. Thứ hai là dân tộc nào được lây tên mình để đặt tên cho một nước 
Cộng hòa xô-việt, thì phải là dân tộc có đa sô tương đôi tập trung ở nước 
Cộng hòa đó. Lây nước Cộng hòa tự trị Cri-mê làm ví dụ. Đó là một 
nước Cộng hòa ở vùng ngoại vi, nhưng những người Ta-ta ở C:i-mê 
không phải là đa sô trong nước Cộng hòa đó, trái lại, họ là một thiểu 
sô. Cho nên, đưa nước Cộng hòa Cri-mê vào hàng các nước Cộng hòa 
liên bang là không đúng và không lô-gích. 

Thứ ba là nước Cộng hòa đó dân sô không được quá ít, chẳng hạn 
không được thâp hơn, mà phải cao hơn ít nhầt là 1 triệu. Tại sao vậy ? 
Vì cho một nước Cộng hòa xô-xiềt nhỏ bé có một dân sồ ít ội và một 
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quân đội không đáng kể mà có thể tổn tại như một quôc gia độc lập, là 
không đúng. Nhât định bọn đề quôc tham tàn sẽ được dịp tôt để vồ 
lầy nó. 

Tôi thiết nghĩ, nêu không có ba tiêu chuẩn khách quan ây mà lại 
đặt vần để chuyển một nước Cộng hòa tự trị này hay một nước Cộng 
hòa khác trong giai đoạn lịch sử hiện tại vào hàng các nước Cộng hòa 
liên bang là không đúng. 

4. Người ta lại còn để nghị bỏ không nêu lên tÌ mì việc phân chia 
về hšÃh chính và lãnh thô các nước Cộng hòa liên bang thành khu và 
tỉnh trong các điểu 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, và 2o. Tôi nghĩ rằng để 
nghị đó cũng không thể châp nhận được. Ở Liên-xô có những người 
sẵn sàng và rât sốt sẵng cắt đi xén lại một cách không biết mệt mỏi các 
khu và tỉnh, do đó mà gây ra tình trạng lộn xộn và hoài nghỉ trong công 
tác. Dự án Hiền pháp sẽ chặn tay những người đó lại. Và như thê là 
rầt tốt vì, ở đây cũng như trong nhiều việc khác nữa cần phải có một 
không khí tin tưởng, ổn định và rõ ràng. : : í 

s. Để nghị sửa đổi thứ năm là nhằm điều 33. Người ta cho rằng 
không nên lập ra hai viện và để nghị bỏ Xô-viễt dân tộc. Tôi nghỉ rằng 
để nghị sửa đổi đó cũng không đúng nốt. Chề độ một viện c6 thể tôt 
hơn chê độ hai viện, nêu như Liên-xô là một Nhà nước một dân tộc 
thông nhât. Nhưng Liên-xô lại không phải là một Nhà nước có một 
dân tộc thông nhât. Liên-xô, ai cũng biết, là một Nhà nước nhiều dân 
tộc. Chúng ta có một cơ quan tôi cao, đại điện cho các quyền lợi chung 
của tầt cả những người lao động Liên-xô, bât kỳ họ thuộc dân tộc nào. 
Đó là Xô-việt liên bang. Nhưng ngoài những quyển lợi chung ra, các 
dân tộc ở Liên-xô còn có những quyển lợi đặc biệt, riêng biệt của mình 
gắn liền với những đặc điểm dân tộc của họ nữa. Có thể nào bỏ qua 
được những quyển lợi riêng biệt đó không ? Không, không được. Có 
cần một cơ quan tôi cao nào đặc biệt phản ánh những quyền lợi riêng 
biệt ây không ? Nhât định là cẩn. Nêu không có một cơ quan như thê, 
thì chắc chẩn là không thể nào quản lý được một Nhà nước nhiều dân 
tộc như Liên-xô. Cơ quan đó là viện thứ hai, Xô-viêt các dân tộc Liên-xô. 

Người ta viện ra lịch sử các nghị viện ở các nước châu Âu và châu 
Mỹ, người ta nhấc lại rằng chế độ hai viện trong các nước ây chỉ đưa 
lại những kết quả tiêu cực mà thôi, rằng viện thứ hai thường biên thành 
một trung tâm phản động, kìm hãm phong trào tiền lên. Tât cả những 
điều đó đều đúng. Nhưng có như thê là do trong các nước ây không có 
bình đẳng giữa các viện, Nhự mọi người đều biết, viện thứ hai có nhiều 
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quyền hen viện thứ nhât, sau đó, viện thứ hai lại thường không được 
thành lập theo lỗi dân chủ, các đại biểu trong viện thứ hai thường là do 
trên chỉ định.,Nêu người ta đặt cho hai viện có quyển ngang nhau và 
nêu viện thứ hai cũng được tổ chức dân chủ như viện thứ nhât thì chắc 
chẩn là sẽ không có những kết quả tiêu cực kia. 

6. Người ta lại còn để nghị bỗ sung vào dự án Hiển pháp điểu quy 
định cho hai viện có sô lượng đại biểu ngang nhau. Tôi nghĩ có thể châp 
nhận để nghị đó được. Theo ý tôi, thì để nghị ây có những ưu điểm 
rõ rệt về mặt chính trị, vì nó làm nổi bật tính chât bình đẳng giữa 
hai viện. \ 

7. Lại còn điểm bổ sung vào dự án Hiền pháp để nghị việc bầu cử 
đại biểu vào Xô-viết các dân tộc cũng thông qua bầu cử trực tiếp như 
việc bầu cử vào Xô-viềt liên bang. Tôi nghĩ để nghị ây cũng có thể châp 
nhận được. Thật ra điểu đó có thể gây ra một sô bắt tiện về mặt kỹ thuật 
trong lúc bầu cử. Nhưng sẽ có lợi lớn về mặt chính trị, vì làm như thê 
uy tín của các Xô-viêt các dân tộc sẽ tăng thêm. 

8. Lại còn điểm bổ sung vào điểu 4o để nghị dành cho Đoàn chủ 
tịch Xô-viễt tôi cao quyển ban hành các luật pháp tạm thời. Tôi nghĩ 
điều bổ sung ây không đúng và đại hội không nên thông qua. Cuỗi cùng 
cần phải châm dứt tình trạng khi cả một lô cơ quan, chứ không phải 
một cơ quan nào đó có quyển lập pháp. Tình trạng đó trái với nguyên 
tắc về n định của các đạo luật. Thê mà tính ôn định của các đạo luật 
đổi với chúng ta, hiện nay lại là một điểu cẩn thiềt hơn bao giờ hẻt. 
Quyền lập pháp ở Liên-xô phải do một cơ quan là Xô-viêt tôi cao Liên-xô 
thực hiện. 

g. Lại còn điểu bổ sung vào điểu 48 của dự án Hiền pháp để nghị 
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô-việt tôi cao Liên-xô phải do toàn dân, chứ 
không phải do Xô-viết tôi cao bầu lên. Tôi nghĩ rằng, điểm bồ sung đó 
không đúng, vì nó không phù hợp với tính thần của Hiền pháp chúng 
ta. Theo chề độ của Hiền pháp chúng ta, ở Liên-xô không thể có tông 
thông chuyên quyển do toàn dân bầu ra ngang hàng với Xô-viềt tồi cao 
và có thể chỗng lại Xô-việt tôi cao. Tông thồng ở Liên-xô là tồng thồng 
tập thể, đó là Đoàn chủ tịch Xô-viễt tôi cao, gồm cÀ Chủ tịch của Đoàn 
chủ tịch Xô-viễt tổi cao, do Xô-viềt tồi cao bầu ra chứ không phải do 
toàn đân bầu ra, và có nhiệm vụ báo cáo trước Xô-viềt tồi cao. Kinh 
nghiệm lịch sử cho thây rằng cơ cầu đó của các cơ quan tồi cao là dân chủ 
nhất và bẢo đậm cho xứ sở tránh khỏi những biền cô không hay xây ra, 


666 IV. XTA-LIN 


1o. Lại còn điểm sửa đổi điều 48 để nghị tăng sô Phó chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Xô-viễt tôi cao lên đên r1 người, để mỗi nước Cộng hòa liên 
bang có một phó chủ tịch. Tôi nghĩ có thể châp nhận được điểm bổ 
sung đó, vì nó cải tiên được công việc và chỉ có thể cùng cô thêm uy 
tín của Đoàn chủ tịch Xô-viêt tôi cao Liên-xô mà thôi, 

r1. Lại còn điểm sửa đổi điểu 77 để nghị tổ chức một bộ dân ủy 
mới toàn liên bang là Bộ dân ủy công nghiệp quôc phòng. Tôi nghĩ là 
nên chầp nhận cả điểm bộ sung này nữa (Vỗ tay), vì đã đền lúc phải 
tách riêng ngành công nghiệp quốc phòng và cho nó có một bộ dân ủy 
thích ứng. Theo tôi thì điều đó chỉ có thể cải thiện việc phòng thủ đât 
nước ta mà thôi, 

12a. Lại còn điêm sửa đôi điều 124 trong dự án Hiên pháp yêu cầu 
sửa đổi theo hướng câm tiễn hành những nghi thức tôn giáo. Tôi nghĩ 
nên bác bỏ điểm sửa đôi này, vì nó không phù hợp với tỉnh thần Hiền 
pháp của chúng ta. 

13. Sau hệt còn một điểm sửa đổi nữa ít nhiều có tính chât căn bản. 
Tôi muôn nói đến điểm sửa đổi điều 135 trong dự án Hiền pháp. Điêm 
đó để nghị tước quyền bầu cử của những người làm nghề tôn giáo, bọn 
bạch vệ cũ, tât cả những người trước đây và hiện nay không làm công 
việc gì có tính chât công ích, hay ít ra cũng hạn chê quyền bầu cử của 
những người đó bằng cách chỉ cho họ quyền bầu cử mà không được 
quyển ứng cử. Tôi nghĩ rằng điểm bô sung này cũng nên bỏ. Chính 
quyển xô-việt đã tước quyển bầu cử của những phần tử không lao động 
và bóc lột không phải một cách vĩnh viễn, mà là tạm thời, cho đên một 
thời kỳ nào đó. Đã có lúc những phần tử đó đã công khái chồng lại nhân 
dân và chông lại pháp luật xô-viêt. Pháp luật xô-viêt đã tước quyền bầu 
cử của chúng, đó là cách trả lời của Chính quyền xô-viêt đôi với sự chông 
đôi đó. Từ đó thời gian đã qua khá lâu rồi.:Trong thời kỳ qua, chúng 
ta đã đạt được kêt quả là các giai câp bóc lột đã bị thủ tiêu, còn Chính 
quyển xô-viết thì đã trở thành một lực lượng vô địch. Há chẳng phải 
đã đến lúc nên xét lại đạo luật đó sao ? Tôi nghĩ là đã đền lúc rồi. Người 
ta nói rằng làm như thê là nguy hiểm, vì những phần tử thù địch với 
Chính quyển xô-viết, bọn bạch vệ cũ, cu-lắc, cha cô, v.v., có thể chui 
vào các cơ quan tôi cao của nước nhà, Nhưng ở đây thì có gì mà đáng 
sợ ? Ai sợ chó sói thì đừng có vào rừng. (Cảphòng nhộn nhịp, 
vỗ tay nhiệt liệt). Một là, không phải là tầt cả cu-lắc, bạch vệ 
hay cha cô cũ đều thù địch với Chính quyển xô-việt. Hai là, nều ở chỗ 
nào đó mà nhân dân có bầu những kẻ thù địch chăng nữa, thì như thẻ 


BÀN VỀ ĐỰ ÁN HIỄN PHẤP LIÊN-XÔ 667 


có nghĩa là công tác cổ động của chúng ta không ra gì cả, và chúng ta 
đáng phải chịu cái nhục đó, nhưng nêu công tác cỗ động của chúng 1a 
làm theo lỗi bôn-sê-vích, thì nhân dân sẽ không đời nào đẻ cho những 
phần tử thù địch lọt vào các cơ quan tôi cao của mình. Cho nên, phải 
làm việc, chứ đừng nên mều máo. (Vỗ tay nhiệt liệt). Phải làm 
việc chứ đừng nên đợi người ta dùng những chỉ thị hành chính để làm 
cho mọi việc đâu đã có vào đây cho mình. Ngay từ IgI Lê-nin đã nói 
rằng đã gần đền lúc Chính quyển xô-viẻt phải nhận thây việc thi hành 
đầu phiêu phổ thông không hạn chề chút nào là việc bỗ ích. Xin hãy 
chú ý những tiềng : không hạn chè chút nào cả. Lê-nin nói điểu đó 
vào lúc cuộc vũ trang can thiệp của nước ngoài chưa được thanh toán, 
còn công nghiệp và nông nghiệp của chúng ta đang ở vào tình trạng tuyệt 
vọng. Từ đó tới nay mười bảy năm đã qua rồi. Các đồng chí, há không 
phải đã đên lúc phải thực hiện chỉ thị đó của Lê-nin sao ? Tôi nghĩ là 
đã đền lúc tồi, 

Đây là lời Lê-nin nói năm ro trong tác phẩm của Người Ðự 
án Cương lĩnh của Đảng Cộng sản (bôn-sê-uích) Nga. Tôi xin đọc các 
đồng chí nghe : 

« Đề tránh tổng hợp một cách không đúng những nhu yều lịch sử nhàt thời, 
Đảng Cộng sản Nga phải giải thích cho quản chúng cẩn lao hiểu rằng việc tước 
quyển bẩu cử của một sô cộng dân trong nước Cộng hòa xô-viêt không hế nhằm 
một hạng nhầt định những công dân nào mà người ta tuyên bồ là đời đời bị mắt 
hềt quyền như ở trong phẩn đông các nước Cộng hòa dân chủ tư sản, mà chỉ nhằm 
những kẻ bóc lột, chỉ nhằm những kẻ bầt chầp luật lệ cơ bản của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viềt khăng khăng bảo vệ địa vị bóc lột của chúng, duy trì những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa. Cho nên, trong nước Cộng hòa xô-viềt, một mặt, chủ 
nghĩa xã hội mÀ ngày càng mạnh mẽ lên và con sồ những kẻ có khả năng khách 
quan để giữ địa vị bóc lột hay duy trì những quan hệ tư bản chủ nghĩa mà giảm 
đi, thì tỷ lệ những cá nhân bị tước quyển bấu cử sẽ ít đi. Ngày nay, tỷ lệ đó ở 
Nga vị tầt đã quá 2 hay 2%. Mặt khác, trong tương lai gắn đây nhầt, nạn ngoại xâm 
chầm dứt và việc tước quyển sở hữu của bọn tước đoạt làm xong, thì trong những 
điểu kiện nào đó, có thể nảy ra một tình hình là Chính quyển Nhà nước vô sản sẽ 
chọn những phương sách khác đề đè bẹp sự phản kháng của bọn bóc lột và sẽ 
áp dụng chè độ đầu phiều phổ thông hoàn toàn không hạn chè chút nào cả ; }ì 
(tập XXIV, tr. 94). 


Tôi thiết tưởng như thể là rõ ràng rồi. 
. Đó, những điềm sửa đổi và bổ sung dự án Hiền pháp Liên-xô là 
như thê. 


— -]) Do tôi viềt ngả: 


à) 
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VI 
Ý NGHĨA CỦA HIÊN PHÁP MỚI CỦA LIÊN-XÔ 


Cứ xét kết quả cuộc thảo luận của toàn dân trong gần năm tháng 
trường, ta có thể đoán trước rằng dự án Hiên pháp sẽ được đại hội này 
thông qua. (Võ tay nhiệt liệt chuyên thành hoan hô. 
Toàn hội trường đứng đậy). 

Sau vài ngày nữa, Liên-xô sẽ có một Hiên pháp mới, Hiên pháp 
xã hội chủ nghĩa xây dựng trên những nguyên tắc của tinh thần dân chủ 
xã hội chủ nghĩa rộng rãi. 

Đó sẽ là một văn kiện lịch sử dùng một lỗi văn giản dị và cô đọng, 
với một thể văn gần như là biên bản nói lên những thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô, sự giải phóng những người lao động ở Liên-xô 
khỏi sự nô dịch tư bản chủ nghĩa, nói lên những thẳng lợi của một nền 
dân chủ rộng rãi, triệt để đến cùng ở Liên-xô, 

Đó sẽ là một văn kiện chứng minh rằng điều mà hàng triệu người 
lương thiện ở các nước tư bản chủ nghĩa hằng mơ tước và vẫn còn đang 
mơ ước đã được thực hiện ở Liên-xô rồi. (Võ tay nhiệt liệt). 

Đó sẽ là một văn kiện chứng minh rằng điều đã được thực hiện 
ở Liên-xô cũng hoàn toàn có thẻ thực hiện được ở các nước khác nữa. 
(Vỗ tay nhiệt liệt). x 

Do đó mà ý nghĩa quốc tê của Hiên pháp mới của Liên-xô vô cùng 
lớn lao. 

Giờ đây, khi làn sóng vần đục của chủ nghĩa phát-xít đang phì báng 
phong trào xã hội chủ nghĩa của giai câp công nhân và bôi nhọ những 
nguyện vọng dân chủ của những người ưu tú trong thê giới văn minh, 
thì bản Hiên pháp mới của Liên-xô sẽ là một bản cáo trạng chông chủ 
nghĩa phát-xít và nói lên rằng chủ nghĩa xã hội và chê độ dân chủ là vô 
địch. (Vỗ tay). Hiền pháp mới của Liên-xô sẽ là một sự giúp đỡ về 
mặt tinh thần và một sự viện trợ có biệu quả cho tât cả những người 
hiện đang đâu tranh chông sự dã man của bọn phát-xít. (V ỗ tay nhiệt 
liệt). 

Đôi với các dân tộc Liên-xô, ý nghĩa của Hiên pháp mới của Liên-xô 
còn lớn lao hơn nữa. NÑều như đôi với nhân dân các nước tư bản chủ 
nghĩa, Hiền pháp Liên-xô là một cương lĩnh hành động, thì đôi với 
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các dân tộc Liên-xô, nó có ý nghĩa như là một bản tông kết cuộc dâu 
tranh của họ, tông kết những thắng lợi của họ trên mặt trận giải phóng 
loài người. Khi người ta đã trải qua con đường đầu tranh và gian khổ 
mà có được bản Hiên pháp nói lên kêt quả các cuộc chiến thắng của minh, 
thì thật là thỏa mãn và vui sướng biết bao. Thật là thỏa lòng và vui sướng 
biết bao khi biễt được rằng những con người của chúng ta đã chiên đầu 
cho cái gì và làm thê nào mà đạt được những thắng lợi có tính chât lịch 
sử thể giới. Thật là thỏa lòng và vui sướng biêt bao khi thây được rằng 
máu của những con người chúng ta đã đỗ khá nhiều nhưng không phải 
là vô ích, rằng nó đã đem lại kết quả. (Võ tay hồi lâu). Đó là điều 
đang vũ trang tính thần cho giai câp công nhân của chúng ta, cho nông 
dân của chúng ta, cho giới trí thức lao động của chúng ta. Đó là điểu 
đang thúc đây và kích thích lòng tự hào chính đáng. Đó là điều đang 
củng cô lòng tin vào sức mạnh của mình và đang động viên cho một cuộc 
đầu tranh mới để giành lây những thắng lợi mới của chủ nghĩa cộng sản. 
(Hoan hô nhiệt liệt. Toàn hội trường đứng dậy. 
Những tiêng ‹Hoan hô!» vang lên như sâm. Những 
tiềng đồng thanh hô : «Đống chí Xta-lin muên 

năm!» Toàn thể đại hội đứng dậy hát bài «Quôộc ˆ 
tê ca». Rồi lại vỗ tay hoan hô nữa. Những tiêng 
cHoan hô !» ‹ Đồng chí Xta-lin, lãnh tụ của chúng ta muôn năm !* 


vang lên). 


CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 


tháng Chín 1093ð 


— 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng là thê giới quan của đẳng Mác—Lê-nin. 
Gọi là duy vật biện chứng vì cách nó nhìn nhận những hiện tượng tự 


nhiên, phương pháp nó nghiên cứu những hiện tượng tự nhiên và phương - 


pháp nó nhận thức những hiện tượng đó là: ðiện chứng, còn cách nó 
giải thích những hiện tượng tự nhiên, quan niệm của nó về những hiện 
tượng tự nhiên, lý luận của nó là đuy tật. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là sự mở rộng những nguyên lý của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu đời sông xã hội, sự áp 
dụng những nguyên lý ây vào các hiện tượng sinh hoạt xã hội, vào 
việc nghiên cứu xã hội, vào việc nghiên cứu lịch sử của xã hội. 

Khi nhận định vẻ phương pháp biện chứng của mình, Mác và 
Ăng-ghen thường viện dẫn Hê-ghen, coi Hê-ghen là nhà tiiết học đã 
nêu ra những nét cơ bản của phép biện chứng. Nhưng như thê không 
có nghĩa là phép biện chứng của Mác và Ăng-ghen giồng hệt phép biện 
chứng của Hê-ghen. Thực ra Mác và Ăng-ghen chỉ mượn của phép 
biện chứng Hê-ghen cái «hạt nhân hợp lý », đã gạt bỏ cái vỏ duy tâm 
của Hê-ghen đi và đã tiệp tục phát triền phép biện chứng hơn nữa, làm 
cho nó có một hình thức khoa học hiện đại. Mác HÓI : 
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«Phương pháp biện chứng của tôi về căn bản không những khác phương pháp 
của Hẻ-ghen, mà nó còn đỏi lập hẳn với phương pháp ây nữa. Đói với Hê-ghen thì 
quá trình tư duy— mà ông ta thậm chí đem biên thành một chủ thể độc lập dưới 
cái tên là ý niệm — là đầng tạo hóa (người tạo ra) của hiện thực, và hiện thực chỉ 
là hình thái hiện tượng của ý niệm mà thôi. Đôi với tôi thì trái lại, ý niệm chẳng 
qua chỉ là vật chầt được chuyên vào và được cải biển trong đấu óc con người › 
(C. Mác, Tư bản quyền I, Lời bạt lẩn xuất bản thứ hai, bản tiêng Đức). 


Khi nhận định về chủ nghĩa duy vật của mình, Mác và Ăng-ghen 
thường viện dẫn Phoi-ơ-bắc, coi Phoi:ơ-bắc là nhà tiết học đã khôi 
phục địa vị chính đáng cho chủ nghĩa duy vật. Nhưng như thê không 
có nghĩa là chủ nghĩa duy vật của Mác và Ăng-ghen giông hệt chủ nghĩa 
duy vật của Phoi-ơ-bắc. Mác và Ăng-ghen thực ra chỉ mượn cái « hạt 
"nhân cơ bản» trong chủ nghĩa duy vật của Phoi-ơ-bắc, tiếp tục phát 
triển nó thành một lý luận triết học khoa học của chủ nghĩa duy vật và 
bác bỏ những lớp duy tâm, luân lý và tôn giáo bám ở ngoài. Ai cũng biết 
rằng Phoi-ơ-bắc, tuy về căn bản là duy vật nhưng lại phần đôi cái tên 
gọi chủ nghĩa duy vật, Đã nhiều lần Ăng-ghen nói rằng ‹ mặc: dù cơ 
sở duy vật của ông ta», Phoi-ơ-bắc « vẫn chưa thoát khỏi được những 
dây ràng buộc duy tâm chủ nghĩa cũ », rằng «chủ nghĩa duy tâm thực 
sự của Phoi-ơ-bắc hiện ra ngay khi chúng ta đọc đên luân lý học và triểt 
học tôn giáo của ông ta» (C. ác nà Ph. Ăng-ghen, tập XIV, tr. 632-654), 


Chữ dialectique (biện chứng) là từ tiêng Hy-lạp ‹dialego » nghĩa 
là bàn bạc, tranh luận. Thời cổ đại, biện chứng nghĩa là nghệ thuật 
đi tới chân lý bằng cách phát hiện ra những mâu thuẫn trong phán đoán 
của đôi phương và bằng cách khắc phục những mâu thuẫn ây. Nhiều 
nhà? triết học cô đại cho rằng việc phát hiện ra những mâu thuẫn trong ` 
tứ duy và sự xung đột của những ý kiên trái ngược nhau là phương pháp 
tốt nhật để tìm ra chân lý. Phương pháp biện chứng của lỗi tư duy ẩy. 
VỀ sau, mở rộng vào các hiện tượng tự nhiên, trở thành phương pháp 
biện chứng để nhận thức về tự nhiên ; theo phương pháp ây thì các 
hiện tượng của tự nhiên vận động và biên dôi mãi mãi, và sự phát triển 
của tự nhiên là kêt quả cùa sự phát triển của những mâu thuẫn trong 
tự nhiên, là kêt quả của sự tác động qua lại giữa những lực lượng mâu 
thuẫn trong tự nhiên. 

Về căn bản, phép biện chứng dồi lập hẳn với phép siêu hình. 

1. Phương pháp biện chứng mác-xít gồm những nét cơ bản sau đây : 


a) Trái với phép siêu hình, phép biện chứng coi tự nhiên không 
phải là một sự chât đồng ngẫu nhiên của những sự vật, những hiện tượng 
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tách rời nhau, biệt lập đồi với nhau và độc lập đối với nhau, mà là một 
chỉnh thể thòng nhằt, cỏ kềt, trong đó mọi vật, mọi “hiện tượng đểu 
gắn liền với nhau một cách hữu cơ, đều phụ thuộc vào nhau và quy định 
lần nhau. 

Cho nên phương pháp biện chứng nhận rằng không thể hiểu một 
hiện tượng nào của tự nhiên cả nêu xét nó một cách riêng biệt, ở ngoài 
mồi liền hệ với các hiện tượng chung quanh, vì bât cứ một hiện tượng 
nào trong bầt cứ một linh vực tự nhiên nào cũng có thê biên thành một 
cải vô nghỉa, nều người ta xét nó ở ngoài môi liên hệ với những điều 
kiện xung quanh, tách ra khỏi những điều kiện ây ; trái lại, có thể hiểu 
và luận chứng được bầt cứ hiện tượng nào, nêu xét nó trong môi liên 
hệ chặt chế với các hiện tượng xung quanh, trong điều kiện nó chịu sự 
quy định của những hiện tượng bao quanh nó. 

b) Trải với phép siêu hình, phép biện chứng coi tự nhiên không 
phải là một trạng thái tĩnh và bât động, một trạng thái ngừng trệ và bât 
biền, mà là một trạng thái không ngừng vận động và biên đổi, luôn luôn 
đổi mới và phát triển, trong ây bao giờ cũng có một cái gì đó đang phát 
sinh và phát triển, một cái gì đó đang bị phá hủy và suy vong rồi. 

Cho nèn, phương pháp biện chứng yêu cẩu rằng các hiện tượng 
phải được xem xét không những đứng về mặt những môi liên hệ và những 
sự quy định lẫn nhau của chúng mà cả đứng về mặt vận động, biên đôi, 
phát triển của chúng, đứng về mặt phát sinh và tiêu vong của chúng nữa. 

Đôi với phương pháp biện chứng, điều quan trọng trước hêt không 
phải là cái, trong một lúc nào đó, có vẻ vững chắc nhưng đã bắt đầu tiêu 
tan ; điểu quan trọng trước hết là cái đang phát sinh và phát triên, ngay 
cả nều như trong một lúc nào đó cái ây có vẻ không được vững chắc, 
vì đôi với phương pháp biện chứng thì chỉ có những cái đang phát sinh 
và đang phát triển mới là không có gì thẳng nỗi. 


Ăng-ghen nói : 


« Toàn bộ tự nhiên, tử những phắn tử nhỏ nhằt đền những vật thể to nhầt, 
từ hạt cát đền mặt trời, từ nguyên sinh vật, (tê bào sông đầu tiên — I.V. Xta-lim 
đến con người, tầt cả đều ở trong một quá trình vĩnh viễn phát sinh và tiều diệt, 


trong một dòng chảy không ngừng, trong sự vận động và biển hóa mãi mãi + (Như 
trên, tr. 484). 282 


Vì thê Ăng-phen cho rằng, phương pháp biện chứng «xem xét 
những sự vật và những sự phản ánh của những sự vật ây vào trong đầu 
óc con người, chủ yêu là trong môi liên hệ qua lại, trong sự liên kết, 


“ 


“ 
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trong sự vận động, trong sự phát sinh và tiêu vong của những sự vật 
ây» (C. Mác »à Ph. Ăng-ghen, tập XIV, tr. 23). ?8 


c) Trái với phương pháp siêu hình, phương pháp biện chứng 
không coi quá trình phát triển là một quá trình trưởng thành đơn giản, 
trong đó những biển đổi về số lượng không đi tới những biển đổi về 
chât lượng ; mà coi là một sự phát triển từ những biển đổi bé nhỏ và 
ngầm ngẩm về sö lượng đền những biển đổi rõ ràng, những biển đổi 
căn bản, những biển đổi về chầt lượng, trong quá trình ây, những 
biên đổi về chât lượng không diễn ra một cách tuần tự, mà nhanh chóng, 
đột nhiên và dưới hình thức nhảy vọt từ trạng thái này sang trạng thái 
khác, diễn ra không phải một cách ngẫu nhiên, mà là có quy luật, diễn 
ra do kết quả của sự tích lũy nhiều biển đổi về sồ lượng rầt nhỏ và tuần tự. 

Bởi vậy phương pháp biện chứng cho rẳng : phải hiểu quá trình 
phát triển không phải là một sự vận động vồng tròn, không phải là một 
cuộc diễn lại đơn giản bước đường đã qua, mà là một sự vận động tiền 
lên, một sự vận động theo con đường đi lên, một bước chuyển từ 
trạng thái chât lượng cũ đền trạng thái chầt lượng mới, một sự phát 
triển từ giản đơn đền phức tạp, từ thầp lên cao. 


Ăng-ghen nói : 


« Tự nhiên là hòn đá thứ vàng của phương pháp biện chứng và khoa học tự nhiên 
hiện đại — đổi với sự thử thách ầy thì khoa học tự nhiên là một tài liệu cực kỳ 
phong phú và càng ngày càng tăng lên mãi — do đó đã chứng minh rằng xét đền 
cùng thì trong tự nhiên tầt cẢ đếu xây ra một cách biện chứng chứ không phải 
một cách siêu hình, rằng tự nhiên không vận động theo cái vòng tròn vinh viễn giồng 
nhau, thường xuyên cứ lặp đi lặp lại mãi, mà tự nhiên có một lịch sử hiện thực. 
Ở đây, trước hềt cẩn nói tới Đác-uyn, người đã đánh một đòn hềt sức nặng vào 
quan điểm siêu hình về tự nhiên, bằng cách chứng minh rằng toàn thể thề giới hữu cơ 
như thề giới hiện nay, thực vật và động vật, và như vậy là cÀ con người nữa, đều 
là sản phẩm của một quá trình phát triển đã có từ hàng triệu năm › (Whư trên, 
tr, 23). 284 


Khi nhận định sự phát triển biện chứng là bước chuyển từ những 
biên đổi về lượng thành những biền đổi vẻ chầt, Ăng-ghen nói : 


+ Về vật lý học... mỗi biền đổi là một bước chuyển từ lượng thành chầt — kềt quả 
của sự biền đổi về số lượng của một sồ lượng vận động dưới hình thức nào đó 
vồn đã có sẵn trong vật thể hay từ ngoài truyến vào vật thể. Chẳng hạn nhiệt độ 
của nước lúc đấu không có ý nghĩa gì đồi với trạng thái lồng của nó cả; nhưng nều 
người ta sẽ tăng hay giảm nhiệt độ thì tới một lúc nào đó, trạng thái cồ kềt của nước 
thay đổi và nước sẽ biền thành hơi hoặc biền thành băng.. Cũng ví như cắn phả 
có lung điện đền một cường độ nào đó mới khiền cho một sợi bạch kim sáng 
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rực lên được; cũng ví như mỗi loại kim khí đếu có một độ cháy nhằt định ; cũng 
ví như mỗi chầt lông, dưới một áp suất nhất định nào đó, đếu có một độ đồng hay 
độ sôi nhầt định, tũy theo khÃ nắng của chúng ta có thể tạo nên được những nhiệt độ 
cẤn thiệt; sau hết, cũng ví như mỗi chất hơi đếu có một điểm tới hạn, tới đó người 
ta có tHỂ biển nó thành chất lông, trong những điếu kiện nhất định của ấp %ut vá 
đó lạnh... Cái gọi là hÃng số trong vật lý học (điểm chuyển tử trạng thái này sang 
trạng thái khác — 1.V. Xta-lin) thực chất phần nhiều chắng qua chỉ là những điểm 
nút, tại đó việc gia thêm hay giảm bớt (sự thay đổi) số lượng vận động sẽ làm cho 
trạng thái của một vật thể có sự thay đổi về chất lượng, — do đó, là điểm mà tại đó 
số lượng biên thành chất lượng » (C. Mác uà Ph. Ăng-ghen, tập XIV, tr. 527-52B). P85 


Sau nữa, khi chuyển sang hóa học, Ăng-ghen nói tiếp : 


«Ẳ Có thể nói hóa học là khoa bọc vế những biến đổi chât lượng của các vật thể 
do những biên đổi số lượng gây ra. Chính Hê-ghen cũng đã biết như thể... Hãy lầy 
ô-xy làm ví dụ : nêu trong một phân tử, ta đem hợp ba nguyên tử chứ không phải lả 
hai như vẫn thường làm, thì ta sẽ có chät ô-dôn, một vật thể khác hắn ô-xy thường vế 
mùi và tác dụng. Chứ đừng nói gì đền những tỷ lệ hóa hợp khác nhau giữa ô-xy 
với a-döt hay với diêm sính, trong đó cứ mỗi tý lệ hóa hợp lại tạo ra một vật thể 
khác hắn những vật thể kia về chât !„ (Whư trên, tr. s28). 


Sau hét, khi phê bình Đuy-rinh, người đã hét lời công kích Hê-ghen 
nhưng đồng thời lại lén lút mượn của Hê-ghen cái luận điểm trứ danh 
cho rằng bước chuyên từ giới vô tri giác đên giới có tri giác, từ giới 
vô cơ đền giới có đời sông hữu cơ, là bước nhảy vọt sang một trạng 
thái mới, Ăng-ghen nói : 

‹Ẳ Đó chính là đường nút của Hé-ghen về những quan hệ về độ, trên đường 3y, 
nêu chỉ táng hay bớt số lượng thì đến những điểm nút nào đó sẽ nảy ra một ước 
nhảy uọt 0â chát lượng, ví dụ nêu đun nước lên hay làm lạnh nước đi, thì điểm 
sôi hay điểm băng là những điểm nút, đên những điểm nút đó dưới áp suầŸ bình 
thường, sế diễn ra bước nhảy vọt sang một trạng thái ngưng tụ mới ; đền những 
điểm nút đó thì như vậy số lượng biên thành chất lượng › (Như trên, tr. 45-46). 39 


4) Trái với phương pháp siêu hình, điểm xuât phát của phương pháp 
biện chứng là : những vật và hiện tượng của tự nhiên đểu có những 
mâu thuẫn bên trong, vì tât cả những vật và hiện tượng ây đểu có mặt 
tiêu cực và mặt tích cực, đều có một quá khứ và một tương lai, đểu 
có nhân tô đang tiêu vong và nhân tô đang phát triển ; cuộc đầu tranh 
của những mâu thuẫn ây, cuộc đâu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa 
cái đang chết đi và cái đang sinh ra, giữa cái đang tiêu diệt và cái đang 
phát triển, là nội dung của quá trình phát triển, là nội dung của sự chuyển 
biên từ những thay đôi về sô lượng sang những thay đổi vẻ chầt lượng: 

Cho nên phương pháp biện chứng cho rằng : quá trình pl:át triển 
từ thâp tới cao không diễn ra theo hướng một sự triển khai nhịp nhàng 


CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG... 678 


của các hiện tượng mà theo hướng là những mâu thuẫn vôn có của các 
sự vật, của các hiện tượng bộc lộ ra, theo hướng là những xu hướng 
trái ngược nhau phát huy tác dụng trên cơ sở những mâu thuẫn ây + đầu 
tranh » với nhau, 


Lê-nin nói : 


«Phương pháp biện chứng, theo đúng nghĩa của nó, là sự nghiên cứu những 
mâu thuẫn trong chính ngay bản chất của các sự vật, (Bút ký triết học, tr, 263). 38T 


Và sau đó, Người lại viết : 
«Phát triển là ssự đầu tranhs của những mâu thuẫn; (tập XIII, tr. 3o). 


Đó là tóm tắt những nét cơ bản của phương pháp biện chứng mác-xít. 


Mở rộng những nguyên lý của phương pháp biện chứng vào việc 
nghiên cứu đời sông xã hội, vào việc nghiên cứu lịch sử xã hội, đem 
những nguyên lý ây áp dụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực 
tiễn của đảng của giai cầp vô sản, — những điểu đó có ý nghĩa trọng 
đại như thê nào, thì cũng dễ hiểu được thôi. 


Nêều trong thể giới không có những hiện tượng riêng biệt, nêu tầt 
cả mọi hiện tượng đều liên hệ với nhau và quy định lẫn nhau thì rõ ràng 
là cần phải đánh giá mỗi chề độ xã hội và mỗi cuộc vận động xã hội trong 
lịch sử không phải trên quan điềm «công lý vĩnh viễn » hay trên quan 
điểm của một thiên kiên nào khác như các nhà viêt sử thường làm, mà 
là trên quan điểm những điều kiện đã sinh ra chề độ ầy và cuộc vận động 
xã hội ây, những điểu kiện mà chê độ và cuộc vận động xã hội nói trên 
có liên hệ. 

Đôi với điều kiện hiện tại thì chè độ chiêm hữu nô lệ là một điều 
vô nghĩa, là một điểu ngu xuân trái tự nhiên. Nhưng trong điểu kiện 
chê độ cộng đồng nguyên thủy đang tan rã thì chè độ chiêm hữu nô lệ 
là một hiện tượng hoàn toàn dễ hiều-và hợp với quy luật, vì nó là một 
bước tiên so với chề độ cộng đồng nguyên thùy. 


Vêu cầu đòi lập nền cộng hòa dân chủ tư sản trong điều kiện chè 
độ Nga hoàng và xã hội tư sản còn tổn tại, như nước Ñga năm 1oos, 
là yêu cầu hoàn toàn dễ hiểu, đúng đắn và cách mạng, vì lúc đó nền cộng 
hòa tư sản có nghĩa là một bước tiền. Đôi với điều kiện hiện nay của 
chúng ta ở Liên-xô thì yêu cầu đòi lập nền cộng hòa dân chù tư sản là 
yêu cầu vô nghĩa và phản cách mạng, vì cộng hòa tư sản so với cộng hòa 
xô-viêt là một bước lùi. 
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Tầt cả đều tùy thuộc vào điểu kiện, địa điểm và thời gian. 

Tầt nhiên nều không có quan điểm lịch sử ây về các hiện tượng 
xã hội, thì khoa học lịch sử không thể có và không thê phát triền được ; 
chỉ có một quan điểm như thê mới làm cho khoa học lịch sử không trở 
thành một mớ lộn xện những việc ngẫu nhiên và một đông Shong Sai 
lầm hềt sức vô lý. 

Chúng ta bàn tiềp. Nều thê giới vận động và phát triển không ngừng, 
nều cái cũ biển đi và cái mới sinh ra là một quy luật của sự phát triển, 
thì rõ ràng là sẽ không còn có những chề độ xã hội « bât đi bât dịch », 
những « nguyên tắc vĩnh viễn » về tư hữu và về bóc lột, những « quan 
niệm vĩnh viễn » cho rằng nông dân phải phục tùng địa chủ, công nhân 
phải phục tùng tư bản. 

Vậy thì, chẽ độ tư bản chủ nghĩa có thể bị thay thê bằng chê độ 
xã hội chủ nghĩa, cũng như chề độ tư bàn chủ nghĩa lúc đương thời 
của nó đã thay thể chế độ phong kiên, 

Vậy thì không nên hướng vào những tầng lớp xã hội nào không còn 
phát triển nữa, dù những tầng lớp ây hiện nay tiêu biểu cho lực lượng 
thông trị, mà cần phải hướng vào những tầng lớp xã hội hiện đang phát 
triển và có tiền đồ, dù những tầng lớp ây hiện nay không tiêu biểu cho 
lực lượng thông trị. 

Vào những năm 8o của thê kỷ vừa qua, thời kỳ mà những người 
mác-xít đầu tranh chông bọn dân túy, giai câp vô sản Nga là một thiểu 
sô nhỏ bé so với nông dân cá thể là những người chiêm tuyệt đại đa sô 
trong nhân dân. Nhưng giai câp vô sản, với tư cách là giai câp thì đang 
phát triển, còn nông dân, với tư cách là giai câp, thì đang tan rã, Và 
chính vì giai cäp vô sản đang phát triển với tư cách là giai câp, mà những 
người mác-xít đã hướng vào giai câp vô sản, Và họ đã không lầm, vì 
như ai nẫy đều biết, giai cấp vô sản, từ chỗ là một lực lượng không 
to lớn mây, thê mà sau đã phát triển thành một lực lượng lịch sử và 
chính trị vào bậc nhật, 

Vậy thì để không mắc sai lắm về chính trị, phải nhìn về phía trước 
chứ không phải nhìn vể phía sau, 

Chúng ta bàn tiếp. Nêu sự chuyển biên từ những thay đổi chậm 
về số lượng sang những thay đổi đột ngột và nhanh chóng về chât lượng 
là một quy luật phát triển thì rõ ràng là những cuộc cách mạng do các 
giai cầp bị áp bức tiên hành là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên và 
không thê tránh được. 
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Vậy sự chuyển biên từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội 
và sự giải phóng của giai cầp công nhân khỏi ách tư bản không thể thực 
hiện được bằng những thay đổi chậm, cũng không thể thực hiện được 
bằng những cải cách, mà chỉ có thẻ thực hiện bằng một sự thay đổi chất 
lượng của chè độ tư bản chủ nghĩa, bằng cách mạng. 


Vậy thì muôn không mắc sai lắm vẻ chính trị, phải là một người 
cách mạng, chứ không thể là một người cải lương được. 


Chúng ta bàn tiệp, Nêều sự phát triển diễn ra theo hướng là những 
mâu thuẫn nội tại bộc lộ ra, theo hướng là những lực lượng mâu thuẫn 
xung đột với nhau trên cơ sở những mâu thuẫn ây, nhằm khắc phục 
những mâu thuẫn ây, thì rõ ràng cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp 
vô sản là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên và không thê tránh được. 


Vậy không nên che giâu những mâu thuẫn của chê độ tư bản chủ 
nghĩa mà phải đưa nó ra ánh sáng và phơi bày nó ra, không được bóp 
nghẹt cuộc đầu tranh giai cầp mà phải tiên hành cuộc đâu tranh ây đền 
cùng. 

Vậy muôn khỏi sai lầm về chính trị, phải thực hành chính sách giai 
câp không khoan nhượng của giai cấp vô sản, chứ không phải chính 
sách cải lương điều hòa lợi ích của giai câp vô sản với lợi ích của giai 
cầp tư sản, không phải chính sách thỏa hiệp nhằm «phát triển» chủ 
nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội. › 


Nều đem phương pháp.biện chứng mác-xít áp dụng vào đời sông 
xã hội, vào lịch sử của xã hội thì vần để phương pháp biện chứng mác-xít 
là như thê. 


Còn chủ nghĩa duy vật triệt học mác-xít thì về căn bản ngược hẳn 
với chủ nghĩa duy tâm triệt học. 

2, Chủ nghĩa duy vật triềt học mác-xít c6 những nét cơ bản sau đây: 

4) Trái với chủ nghĩa duy tâm coi thê giới là sự thề hiện của «ý 
niệm tuyệt đôi», của «tinh thần thể giới», của cý thức», chà nghĩa 
duy vật triệt học của Mác xuât phát từ chỗ cho rằng về bản chầt của nó, 
thê giới là nật chất, rằng những hiện tượng muôn hình muôn vẻ trong 
thê giới là những hình thái khác nhau của vật chầt vận động, rằng những 
môi liên hệ qua lại và sự quy định lẫn nhau của các hiện tượng mà 
phương pháp biện chứng đã xác định, là những quy luật cùa sự phát 
triển của vật chât vận động, rằng thề giới phát triển theo những quy 
luật vận động của vật chât, không cần đền «tỉnh thần thề giới » nào cả. 
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Ăng-ghen nói : 


« Thể giới quan duy vật chỉ giản đơn có nghĩa là tự nhiên như thể nào thì 
quan niệm nó đúng như thề ây, không thêm một cái gì khác ở ngoài vào ›s (C. Móc 
uà Ph. Ăng-ghen, tập XIV, tr. 651). 


Khi để cập đền quan điểm duy vật của Hê-ra-clít, nhà triêt học 
cỗ đại cho rằng «thề giới, một thể thông nhât bao gồm tât cả, không 
phải do một vị thượng đề nào tạo ra và cũng không phải do một người 
nào tạo ra cả, mà trước kia, hiện nay và sau này vẫn là một ngọn lửa 
sông vinh cửu, bùng lên một cách có quy luật và tắt đi một cách có quy 
luật 9, Lê-nin viết: «Đó là một sự trình bày rât hay về những nguyên 
lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng» (Bút ký triết học, tr. 318). 


b) Trải với chủ nghĩa duy tâm quả quyêt rằng chỉ có ý thức của 
chúng ta là thực sự tồn tại, rằng thê giới vật chât, tổn tại; tự nhiên, 
chỉ tổn tại trong ý thức của chúng ta, trong cảm giác, trong biểu tượng, 
trong khái niệm của chúng ta, chủ nghĩa duy vật triểt học mác-xít xuất 
phát từ chỗ cho rằng vật chât, tự nhiên, tồn tại là một hiện thực khách 
quan, tổn tại ở ngoài ý thức và độc lập đôi với ý thức, rằng vật chất là 
cái có trước vì nó là nguồn gôc của cảm giác, của biểu tượng, của ý 
thức, còn ý thức là cái có sau, phụ thuộc vào cái khác rmà có, vì nó là 
phản ánh của vật chất, phân ánh của tổn tại, rằng tư duy là sản phầm 
của một vật chât đã phát triển tới một độ hoàn hảo cao, cự thể là sẵn 
phẩm của óc, và óc là khí quan của tư duy, rằng do đó người ta không 
thể tách rời tư duy với vật chât nêu không muôn rơi vào một sai lầm lớn. 


Ăng-ghen viết : 


« Văn đế quan hệ giữa tư duy và tôn tại, giữa tỉnh thần và tự nhiên, là vần để 
tồi cao của toàn bộ nến triểt học... Các nhà triết học chia ra thành hai phe lớn, tùy 
theo cách họ giải đáp vần để äy. Những người quả quyêt rằng tỉnh thần có trước 
tự nhiên... họp thành phe duy tâm. Những người cho rằng tự nhiên là nguổn gồc 
cơ bản thì thuộc về các môn phái khác nhau của chủ nghĩa duy vậi» (C. Mác, 
Tuyển tập, tập Ï, tr. 32g). 288 


Và sau đây Ăng-ghen viết tiếp : 


+ Thề giới vật chẦt mà giác quan ta cảm thây được, thê giới mà bản thân chúng ta 
cũng nằm trong đó, là thề giới hiện thực duy nhất... Ý thức và tư duy của ta, dù có 
VẺ siêu cảm giác như thể nào thì cũng là sản phẩm của một khí quan vật chẩt trong 
cơ thể, tức là óc. Vật chảt không phải là sản phầm của tỉnh thần, mà chính bản thân 
tính thấn lại chỉ là sản phâm cao nhât của vật chầt› (Whư trên, tr. 332). 
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Khi để cập đền vần để vật chất và tư duy, Mác viết : 


+ Người ta không thê tách rời tư duy ra khỏi vật chất biềt tư duy được 
Vật chẦt là chủ thể của tất cẢ mọi biền đổi ; (C. Mác, Tuyển tập, tập I, tr. 292). 289 


Khi nhận định về chủ nghĩa duy vật triết học mác-xít, Lê-nin nói : 
« Chủ nghĩa duy vật thừa nhận một cách tổng quát rảng cái tổn tại, hiện thực 
khách quan (Vật chât) là độc lập đổi với ý thức, cảm giác, kinh nghiệm... Ý thức... 


chỉ là phản ánh của tổn tại, mà trong phẩn lớn các trường hợp thì là phán ánh 
gắn đúng, (đẩy đủ, chính xác một cách lý tưởng) (tập XIII, tr. 266-26;). 279 


Và sau đó Lê-nin nói tiếp : 


— ‹ Vật chât là những cái một khi tác động vào giác quan của chúng ta thi làm 
nảy ra những cảm giác; vật chầt là một hiện thực khách quan mà chúng ta nhận thây 
bằng những cằm giác... Vật chât, tự nhiên, tổn tại, cái vật lý là cái có trước ; còn 
tỉnh thắn, ý thức, cảm giác, tâm lý, là cái có sau› (hư (rên, tr. 119-120). 271 

— Bức tranh thê giới là một bức tranh vạch rõ vật chât đang vận động như 
thề nào và « vật chảt tư duy» như thề nào› (ÑWhữ trên, tr. 288). 212 

— sÓc là khí quan của tư duy› (ÑWhữ trên, tr. 125). 


c) Trái với chủ nghĩa duy tâm phủ nhận khả năng nhận thức thê 
giới và những quy luật của thê giới, không tin ở sự chính xác của trì 
thức của chúng ta, không thừa nhận chân lý khách quan và cho rằng 
thê giới đây những «vật tự nó» mà khoa học không bao giờ biêt được, 
chủ nghĩa duy vật triễt học mác-xít xuât phát từ chỗ cho rằng hoàn toàn 
có thể nhận thức được thê giới và những quy luật của nó, rằng những 
tri thức của chúng ta về quy luật của tự nhiên, đã được thực nghiệm, 
thực tiễn khảo nghiệm, là những tri thức chính xác có ý nghĩa chân lý 
khách quan, rằng trong thê giới không có vật nào là vật mà người ta 
không thể nhận thức được, chỉ có những vật người ta chưa nhận thức 
được mà thôi, nhờ khoa học và thực tiễn người ta sẽ phát hiện và nhận 
thức được những vật đó. 

Khi phê phán luận điểm của Can-tơ và của các nhà duy tâm khác 
cho rằng không thể nhận thức được thê giới và những ‹ vật tự nó», 
và khi bảo vệ luận điểm nôi tiềng của chủ nghĩa duy vật cho rằng những 
tri thức của chúng ta là tin cậy được, Ăng-ghen viềt : 


«Cái bác bò dứt khoát nhầt sự ngông cuống triềt học ầy, cũng như tầt cà 
những sự ngông cung triềt học khác, là thực tiễn, cụ thể là thực nghiệm và công 
nghiệp. Nều chúng ta có thể chứng minh được rằng quan niệm của chúng ta về 
một hiện tượng tự nhiên nào đó là chính xác, bằng cách tự chúng ta chề tạo ra hiện 
tượng đó, bằng cách làm cho nó nảy sinh từ những điểu kiện của nó và hơn nữa, 
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bắt nó phải phục vụ cho mục đích của chúng ta, thì cái «vật tự nó» không thê hiểu 
được của Can-tơ sẽ đi đời nhà ma. Những chât hóa học sinh ra trong các cơ thể động 
vật và thực vật vẫn còn là những ‹ vật tự nó» mãi cho đền khi hóa học hữu cơ bắt 
đầu chè được hềt chầt này đền chât khác; do đầy, «vật tự nó, trở thành vật cho 
ta, tỉ như chàt nhuộm của cây thiên thào, tức là chầt a-li-da-rin mà hiện nay chúng 
ta không còn chích ở rễ cây thiên thảo trồng ngoài đồng nữa, nhưng lại lầy ở hắc ín 
ra vừa rẻ tiền, vừa giản đơn hơn nhiều. Thái dương hệ của Cô-péc-ních suôt trong 
ba trăm năm là một giả thuyềt hềt sức đáng tin, tuy vậy cũng vẫn chỉ là một giả 
thuyềt mà thôi. Cho đền khi Lơ-ve-ri-ê, đựa vào những sô liệu về thái dương hệ ây, 
không những đã chứng minh rằng nhất định còn phải có một hành tỉnh trước kia 
chưa hể ai biềt đền, và còn thông qua sự tính toán mà xác định được vị trí của hành 
tỉnh ầy trong khoảng thiên thể, và cho đền khi Ga-lơ sau đó đã thực sự tìm thầy được 
hành tỉnh ây, thì thái dương hệ của Cô-péc-ních mới được chứng thực» (C. Mác, 
Tuyển tập, tập I, tr. 32). 213 3 


Lên án bọn Bô-gđa-nỗp, Ba-da-rôp, I-u-skê-vích và phái Ma-khơ 
là bọn tín ngưỡng chà nghĩa, và bênh vực luận điềm nỗi tiêng của chủ 
nghĩa duy vật cho rằng những tri thức khoa học của chúng ta về các quy 
luật của tự nhiên là tin cậy được và cho rằng những quy luật khoa học 
là chân lý khách quan, Lê-nin nói : _ 


sChủ nghĩa tín ngưỡng hiện đại tuyệt nhiên không bác bỏ khoa học ; nó chỉ 
bác bỏ những «cao vọng quá đáng; của khoa học, như cao vọng muôn phát hiện 
- ra chân lý khách quan. Nêu có một chân lý khách quan (như những nhà duy 
vật vấn thường nghỉ, nều khoa học tự nhiên, phản ánh thê giới bên ngoài vào 
skinh nghiệm; của người ta, là cái duy nhất có thể đem lại cho ta chân lý khách 
quan, thì mọi thứ chủ nghĩa tín ngưỡng sẽ bị hoàn toàn vứt bỏ› (tập XIII, 
tr. 1o2). 274 


Đó là tóm tắt những nét đặc trưng của chủ nghĩa duy vật triệt học 
mác-xít, 


Mờ rộng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật triết học vào việc 
nghiên cứu đời sông xã hội, vào việc nghiên cứu lịch sử xã hội, đem 
những nguyên lý Ây áp đụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực 
tiễn của đẳng của giai cầp vô sản,— những điều đó có ý nghĩa trọng đại 
như thể nào thì cũng dể hiểu được thôi. 

Nêu môi liên hệ giữa các hiện tượng trong tự. nhiên và sự quy định 
lẫn nhau của các hiện tượng ây là những quy luật phát triển của tự nhiên 
thì sự liên hệ và sự quy định lẫn nhau của các hiện tượng trong đời sông 
xã hội cũng không phải là những việc ngẫu nhiên mà là những quy luật 
phát triển của xã hội, 
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Vậy đời sông xã hội, lịch sử của xã hội không còn là một sự tích 
lũy những điều « ngẫu nhiên», vì lịch sử của xã hội trở thành một sự 
phát triển có quy luật của xã hội và việc nghiên cứu lịch sử xã hội trở 
thành một rnôn khoa học. 

Vậy hoạt động thực tiễn của đảng của giai câp vô sản không được 
dựa vào những ý muôn tôt đẹp của những « nhân vật lỗi lạc », vào những 
yêu cầu của «lý trí», của «đạo đức phổ biên», v.v„ mà phẩi dựa vào 
những quy luật phát triển của xã hội, vào sự nghiên cứu những quy 
luật ây, 

Chúng ta bàn tiêp. Nêu chúng ta nhận thức được thê giới và những 
tri thức của chúng ta vẻ các quy luật phát triển của tự nhiên là những 
tri thức tin cậy được, có ý nghĩa chân lý khách quan, thì chúng ta cũng 
nhận thức được đời sông xã hội, sự phát triển của xã hội, và những tài 
liệu khoa học về các quy luật phát triển của xã hội là những tài liệu tin 
cậy được, có ý nghĩa chân lý khách quan. 

Vậy khoa học về lịch sử xã hội, mặc dầu tât cả sự phức tạp của những 
hiện tượng của đời sông xã hội, có thể trở thành một khoa học cũng 
chính xác như sinh vật học chẳng hạn, có thẻ lợi dụng những quy luật 
phát triển của xã hội để áp dụng vào thực tiễn. 

Vậy trong hoạt động thực tiễn, đẳng của giai cầp vô sản không được 
dựa vào một lý do ngẫu nhiên nào, mà phải dựa vào những quy luật 
phát triển của xã hội, vào những kêt luận thực tiễn rút ra từ những quy 
luật ây, 

Vậy chủ nghĩa xã hội, từ chỗ là những ước mơ về một tương lai 
tôt đẹp của nhân loại, đã trở thành một khoa học. 

Vậy môi liên hệ giữa khoa học và hoạt động thực tiễn, môi liên hệ 
giữa lý luận và thực hành, sự thông nhât của những cái ây, phải trở 
thành ngôi sao dẫn đường cho đẳng của giai cầp vô sản. 

Chúng ta bàn tiếp. Nêu tự nhiên, tổn tại, thể giới vật chầt là cái 
có trước, còn ý thức, tư duy là cái có sau, phụ thuộc vào cái khác mà 
có, nêu thê giới vật chât là một hiện thực khách quan tổn tại độc lập 
đồi với ý thức của con người, còn ý thức là phẳn ánh của hiện thực khách 
quan ây thì sinh hoạt vật chầt của xã hội, sự tồn tại của xã hội cũng là 
cái có trước, còn sinh hoạt tinh thần của xã hội là cái có sau, phụ thuộc 
vào cái khác mà có ; thì sinh hoạt vật chầt của xã hội là một hiện thực 
khách quan tổn tại độc lập đôi với ý muồn của con người, còn sinh hoạt 
tỉnh thần của xã hội là phản ánh của hiện thực khách quan ầy, phản ánh 
của tồn tại. 
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Vậy phải tìm nguồn gỗc hình thành của sinh hoạt tỉnh thản của xã 
hội, nguồn gồc phát sinh của những tư tưởng xã hội, của những lý 
luận xã hội, của những quan điểm chính trị, của các thiết chê chính 
trị không phải ở ngay trong tư tưởng, lý luận, quan điềm và thiêt chê 
chính trị mà phải tìm ở những điều kiện sinh hoạt vật chât của xã hội 
ở trong tổn tại xã hội mà phản ánh là những tư tưởng ây, những lý luận 
ầy, những quan điểm ấy, v.v, ˆ 

Vậy nêu trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử xã hội, người 
ta thầy có những tư tưởng, lý luận, quan điểm xã hội, những thiết 
chề chính trị khác nhau, nều trong chế độ chiêm hữu nô lệ, chúng ta 
thây có những tư tưởng, lý luận, quan điềm xã hội và những thiêt chê 
chính trị này, còn trong xã hội phong kiên, chúng ta lại thầy có những 
tư tưởng, lý luận, quan điểm xã hội và những thiêt chê chính trị khác, 
và trong xã hội tư bản chù nghĩa lại thây có những tư tưởng, lý luận, 
quan điểm xã hội và những thiết chẻ chính trị khác nữa, thì như thê 
không phải là do ‹« bản chât», cũng không phải do « đặc tính » của chính 
những tư tưởng, lý luận, quan điềm, những thiết chê chính trị, mà 
là do những điều kiện khác nhau của sinh hoạt vật chât của xã hội trong 
những thời kỳ phát triển xã hội khác nhau. 

Sự tồn tại của xã hội như thê nào, những điều kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hội như thể nào thì tư tưởng, lý luận, quan điềm chính trị, 
thiệt chê chính trị của xã hội cũng như thê ây. 


Về điểm này, Mác viết : 


«Không phải ý thức của con người quyết định sự tốn tại của họ ; trái lại, 
chính sự tổn tại xã hội của họ quyềt định ý thức của họa; (C. Mác, Tuyển tập, 
tập L, tr. 26g).278 


Vậy muôn khỏi sai lầm về chính trị, khỏi trở thành những con người 
mơ ước hão huyển, đảng của giai cầp vô sản, trong hoạt động của mình, 
phải xuất phát không phải từ những «nguyên lý » trừu tượng «của 
lý trí của loài người», mà là từ những điểu kiện cụ thể của sinh hoạt 
vật chât của xã hội, tức là từ những lực lượng quyêt định của sự phát 
triên xã hội ; không phải từ những ý muôn tôt đẹp của các «vĩ nhân» 
rà là từ những nhu câu hiện thực của sự phát triển sinh hoạt vật chât 
của xã hội, 

Thất bại của bọn không tưởng, kể cả bọn dân túy, bọn vô chính 
phù, bọn xã hội chủ nghĩa — cách mạng, là do một trong nhiểu nguyên 
nhân sau này : họ không thừa nhận vai trò hàng đầu của những điều 


+ 
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kiện sinh hoạt vật chât của xã hội trong sự phát triển của xã hội ; rơi 
vào chủ nghĩa duy tâm, họ đã xây dựng hoạt động thực tiễn của họ không 
phải dựa trên những nhu cẩu của sự phát triển của sinh hoạt vật chât 
của xã hội, mà họ đã, không tùy theo những như cầu ây và bât châp 
những nhu cầu ây, xây dựng hoạt động thực tiễn của họ dựa trên những 
« kê hoạch lý tưởng » và những « dự định bao trùm tât cả» thoát ly đời 
sông hiện thực của xã hội. 

Sức mạnh và sức sông của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là ở chỗ, trong 
hoạt động thực tiễn, nó dựa chính vào những nhu cầu của sự phát triển 
đời sông vật chât của xã hội, không bao giờ tách rời khỏi đời sông hiện 
thực của xã hội. 

Tuy nhiên, nói như thê, không phải là Mác bảo rằng những tư 
tưởng, lý luận xã hội, những quan điểm chính trị, những thiết chê 
chính trị không có tác dụng trong đời sông xã hội, rằng những tư tưởng, 
lý luận xã hội, những quan điểm chính trị và thiết chê chính trị ây không 
tác động trở lại đền sự tổn tại của xã hội, đền sự phát triển của những 
điểu kiện vật chầt trong đời sông xã hội. Ở đây tạm thời chúng ta chỉ 
nói đền nguồn gốc của những tư tưởng, lý luận, quan điểm xã hội và 
những thiết chê chính trị, và chỉ nói đên sự phát sinh của những cái 
ây, đền một điều là sinh hoạt tỉnh thần của xã hội là phần ánh của những 
điều kiện sinh hoạt vật chât của xã hội. Còn về ý nghĩa của những tư 
tưởng, lý luận, quan điểm xã hội và của những thiết chê chính trị, về 
nai trò của những cái ây trong lịch sử, thì chủ nghĩa duy vật lịch sử chẳng 
những không phủ nhận, mà trái lại còn nhần mạnh vai trò và ý nghĩa 
quan trọng lớn lao của những cái ây trong đời sông xã hội, trong lịch 
sử xã hội. 

Có những tư tưởng và lý luận xã hội khác nhau. Có những tư tưởng 


và lý luận già cỗi, quá thời và hiện còn phục vụ lợi ích của những lực 


lượng đang suy tàn trong xã hội. Ý nghĩa của những tư tưởng và lý luận 
ây là ở chỗ chúng kìm hãm sự phát triển, sự tiền lên của xã hội. Có những 
tư tưởng và lý luận mới, đi tiền phong, phục vụ lợi ích của những lực 
lượng tiền phong trong xã hội. Ý nghĩa của những tư tưởng và lý luận 
này là ở chỗ chúng làm cho xã hội dễ dàng phát triển, dễ dàng tiền lên ; 
và hơn nữa, chúng phản ánh những nhu cầu của sự phát triển của sinh 
hoạt vật chât của xã hội cànz chính xác hơn bao nhiêu thì ý nghĩa của 
chúng lại càng lớn hơn bầy nhiêu. 

Những tư tưởng và lý luận xã hội mới chỉ xuầt hiện sau khi sự phát 
triển của sinh hoạt vật chầt của xã hội đã đặt ra những nhiệm vụ mới 
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cho xã hội. Nhưng sau khi đã xuât hiện, những tư tưởng và lý luận 
mới ầy trở thành một lực lượng hêt sức trọng yêu làm dễ dàng cho việc 

giải quyềt những nhiệm vụ mới do sự phát triển sinh hoạt vật chât của 

xã hội đặt ra, làm cho xã hội tiền lên dễ dàng. Ý nghĩa tồ chức, động 
viên và cải tạo hềt sức lớn lao của những tư tưởng mới, của những lý 
luận mới, của những quan điểm chính trị mới, của những thiềt chè 
ghính trị mới biểu hiện ra chính là ở chỗ này. Nói cho đúng, sở di những _ 
tư tưởng và lý luận mới ây xuât hiện, chính là vì chúng cần thiết cho _ 
xã hội, vì nều không có công tác tổ chức, động viên và cải tạo của chúng | 
thì không thể giải quyết được những nhiệm vụ đã chín muổi của sự _ 
phát triển sinh hoạt vật chât của xã hội. Xuât hiện trên cơ sở những 
nhiệm vụ mới do sự phát triền sinh hoạt vật chât của xã hội đặt ra, những 

tư tưởng và lý luận xã hội mới mở cho mình một con đường, trở thành | 
tài sản của quần chúng nhân dân, động viên quần chúng nhân dân và . 
tổ chức quần chúng nhân dân chông những lực lượng đang suy tàn của 

xã hội, và do đó làm dễ dàng việc lật đồ những lực lượng suy tàn của 

xã hội đang kìm hãm sự phát triển sinh hoạt vật chât của xã hội. 

Những tư tưởng, lý luận xã hội, những thiết chê chính trị, xuât 
hiện trên cơ sở những nhiệm vụ đã chín muồi của sự phát triển sinh hoạt | 
vật chât của xã hội, của sự phát triển của tổn tại xã hội, về sau chính , 
bản thân những tư tưởng, lý luận xã hội, những thiêt chê chính trị 
đó lại tác động vào sự tổn tại của xã hội, vào sinh hoạt vật chât của xã 
hội, tạo ra những điểu kiện cẩn thiết để tiên hành đên cùng việc giải 
quyêt những nhiệm vụ đã chín muồi của sinh hoạt vật chât của xã hội, 
và làm cho sự phát triển hơn nữa có thể thực hiện được. 


Về điểm này, Mác viết : 


«Lý luận trở thành một lực lượng vật chầt một khi nó thâm nhập vào quần 
chúng; (C. Mác oà Ph. Ăng-ghen, tập I, tr. 4o6). 278 


Vậy thì để có thể tác động vào các điều kiện sinh hoạt vật chât của | 
xã hội và đề thúc đây sự phát triển của những điểu kiện ây, thúc đây 
việc làm cho những điểu kiện ây tt lên, đẳng của giai cầp vô sản phải Ề 
dựa vào lý luận xã hội nào, tư tưởng xã hội nào phản ánh đúng được 
những nhu cầu của sự phát triển sinh hoạt vật chầt của xã hội, và do k 
đó có thể phát động được đông đảo quần chúng nhân dân, có thẻ động | 
viên họ, tổ chức họ thành đội quân vi đại của đẳng của giai cầp vô sản, 
sẵn sàng đập tan những lực lượng phản động và mở đường cho những 
lực lượng tiên tiên của xã hội. 
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«Phái kinh tê» và bọn men-sê-vích thât bại là do nhiều nguyên 
nhân, trong ây có nguyên nhân này: họ không thừa nhận vai trò động 
viên, tổ chức và cải tạo của lý luận tiền phong, của tư tưởng tiển phong ; 
rơi vào chủ nghĩa duy vật tắm thường, họ đã làm cho vai trò ây hầu như 
biên thành con sô không ; do đó họ đã đây đảng vào tình trạng tiêu cực, 
sông lay lắt. 

Sức mạnh và sức sông của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là ở chỗ nó 

- dựa vào một lý luận tiển phong, phản ánh đúng những nhu cầu của sự 
phát triển sinh hoạt vật chât của xã hội, ở chỗ nó để cao lý luận một cách 
thích đáng và cho rằng mình có nghĩa vụ triệt để lợi dụng sức mạnh động 
viên, tổ chức và cải tạo của lý luận ây. 

Đó là cách chủ nghĩa duy vật lịch sử giải quyết vần để quan hệ giữa 
tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa những điểu kiện phát triển của sinh 
hoạt vật chât và sự phát triển của sinh hoạt tỉnh thần của xã hội. 


3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 


Cồn cần phải làm sáng tỏ một vẫn để : đứng về quan điểm duy vật 
lịch sử nên hiểu ‹ những điều kiện sinh hoạt vật chât của xã hội › —, 
tức là những điều kiện xét cho cùng quyêt định bộ mặt của xã hội, quyêt 
định những tư tưởng, quan điểm, thiêt chê chính trị của xã hội, v.v.,— 
là những điểu kiện gì ? 

Thật vậy, thể nào là «những điểu kiện sinh hoạt vật chầt của xã 
hội» ? Nó có những đặc điểm gì ? 

Không nghỉ ngờ gì cả, khái niệm (điểu kiện sinh hoạt vật chầt 
của xã hội gồm có, trước hệt là giới tự nhiên bao quanh xã hội, tức 
là hoàn cảnh địa lý, một trong những điều kiện tât yêu và thường xuyên 
của đời sông vật chât của xã hội và tât nhiên là ảnh hưởng đền sự phát 
triển của xã hội, Vai trò của hoàn cảnh địa lý trong sự phát triển của 
xã hội như thề nào ? Hoàn cảnh địa lý phải chăng là lực lượng chính, 
quyềt định bộ mặt của xã hội, tính chât của chè độ xã hội loài người, 
bước chuyển biên từ chề độ này sang chè độ khác, 

Đôi với câu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử trả lời : không. 

Hoàn cảnh địa lý là một trong những điểu kiện thường xuyên và 
tắt yêu của sự phát triỀn của xã hội, điểu đó không ai chồi cãi ; và tầt 
nhiên là hoàn cảnh ây Ảnh hưởng đền sự phát triển của xã hội, nó đây 
nhanh hay kìm hãm quá trình phát triển của xã hội. Nhưng ảnh hưởng 
của nó không phải là ảnh hưởng quyềt định, vì so với những sự thay 
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đổi và sự phát triển của hoàn cảnh địa lý thì những sự thay đổi vả sự 
phát triển của xã hội diễn ra nhanh chóng hơn rât nhiểu. Trong ba nghin 
năm, ba chể độ xã hội khác nhau đã thay thể nhau ở châu Âu : chế đệ 
cộng đồng nguyên thủy, chẽ độ chiêm hữu nô lệ, chẽ độ phong kiển ; 
và ở phía Đông châu Âu, trên lãnh thổ Liên-xô, thậm chí đã có tới bôn 
chẽ độ xã hội đã thay thê nhau. Thê mà, cũng trong thời gian ây, những 
điểu kiện địa lý của châu Âu, hoặc là hoàn toàn không thay đổi gì, hoặc 
là thay đổi quá ít đền nỗi khoa địa lý thậm chí không nói tới nữa. Điếu 
đó cũng dễ hiểu, Phải hàng triệu năm thì hoàn cảnh địa lý mới có 
những sự thay đổi quan trọng chút ít, trong khi đó chỉ cần một vài trăm 
năm hay khoảng vài nghìn năm là chê độ xã hội của loài người đã có những 
thay đổi thậm chí rât quan trọng. 

Từ đó ta thây rằng hoàn cảnh địa lý không thể là nguyên nhân chính, 
nguyên nhân quyêt định của sự phát triên của xã hội, vì tât cả những 
cái hầu như không thay đổi gì hêt trong hàng vạn năm không thẻ là nguyên 
nhân chính của sự phát triển của cái mà trong khoảng vài trăm năm đã 
trải qua những thay đổi căn bản. 

Thứ nữa, không nghi ngờ gì cả, sự phát triển dân sô và mật độ 
dân số cũng nằm trong khái niệm «những điểu kiện sinh hoạt vật chất 
của xã hội », vì người là yêu tô tât yêu trong những điểu kiện sinh hoạt 
vật chât của xã hội, và nều không có một sô người tôi thiểu nhât định, . 
thì không thể có một đời sông vật chất của xã hội nào cả. Sự phát triển . 
dân sô có phải là lực lượng chính quyết định tính chât của chê độ xã 
hội loài người không ? 

Đôi với câu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng trả lời : không. 

Cô nhiên, sự phát triển của dân sô có ảnh hưởng đên sự phát triển 
của xã hội, nó làm dễ dàng hay làm chậm sự phát triển ây, nhưng nó 
không thể là lực lượng chính của sự phát triển của xã hội, và ảnh hưởng 
mà nó tác động vào sự phát triển của xã hội không có tính chât quyềt 
định, vì sự phát triển của dân sô, tự nó không phải là cái chìa khóa để 
giải thích rõ tại sao chê độ xã hội này lại bị thay thê bởi một chê độ xã 
hội mới kia, chứ không phải là một chê độ nào khác, tại sao chê độ cộng 
đồng nguyên thủy lại bị thay thê chính là bởi chẽ độ chiêm hữu nô lệ, 
chê độ chiếm hữu nô lệ bị thay thê bởi chẻ độ phong kiên, chê độ phong 
kiền bị thay thể bởi chề độ tư sản, chứ không phải là bởi một chẽ độ ` 


nào khác, 


Nêu sự pHất triển của dân sô là lực lượng quyết định của sự phát 
triển xã hội thì một mật độ dân sô cao hơn tât phải tạo ra một kiểu chè 
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độ xã hội cao hơn. Nhưng trong thực tê lại không phải như thê. Mật 
độ dân sô ở Trung-quôc cao gâp bôn lần mật độ dân sô ở Mỹ, song nước 
Mỹ ở vào trình độ cao hơn Trung-quồc về phương diện phát triển xã 
hội, vì Trung-quồc vẫn còn ở dưới sự thông trị của chê độ nửa phong 
kiên, trong lúc Mỹ đã đạt tới giai đoạn cao của sự phát triển tư bản chủ 
nghĩa từ lâu. Mật độ dân sô Bỉ mười chín lấn cao hơn mật độ dân sô 
nước Mỹ và hai mươi sáu lần cao hơn mật độ dân số Liên-xô, nhưng 
về mặt phát triển xã hội thì Mỹ cao hơn BÌ, và so với Liên-xô thì Bỉ lại 
chậm hơn cả một thời kỳ lịch sử, vì ở Bỉ trong lúc chủ nghĩa tư bản còn 
thông trị thì ở Liên-xô đã tiêu diệt được chủ nghĩa tư bản và đã lập được 
chê độ xã hội chủ nghĩa. 


Từ đó ta thây rằng sự phát triển của dân sô không phải và không 
thê là lực lượng chính của sự phát triển xã hội, lực lượng quyể: định 
tính chât của chê độ xã hội và bộ mặt của xã hội . 


a) Như vậy thì trong hệ thông những điểu kiện sinh hoạt vật chât 
của xã hội, lực lượng chính quyêt định bộ mặt của xã hội, tính chât 
của chê độ xã hội, sự phát triển của xã hội từ chẽ độ này sang chè độ 
khác là lực lượng nào ? 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhận rằng lực lượng ây là phương thức 
thu lượm những tư liệu sinh hoạt cẩn thiềt cho đời sồng của người, tức 
là phương thức sản xuất những của cửi vật chất: thức ăn, quản áo, 
giày dép, nhà ở, nhiên liệu, công cụ sản xuất, v.v., cẩn thiết để cho 
xã hội có thể sông và phát triển, 

Muôn sông, phải có thức ăn, quản áo, giày dép, nhà ở, nhiên 
liệu, v.v. ; muôn có những của cải vật chât ầy, phải sản xuât và muỗn 
sản xuât, phải có công cụ sản xuât nhờ nó người ta mới sản xuắt ra thức 
ăn, quần áo, giày dép, nhà ở, nhiên liệu, v.v.; phải biểt sản xuầt ra 
những công cụ ây và phải biết dùng những công cụ ây. 

Công cụ sản xuất, nhờ nó mới sản xuât được của cải vật chât, con 
người sử dụng những công cụ sản xuât và sản xuầt ra những của cải 
vật chât nhờ có một kinh nghiệm sản xuất nào đó và nhờ những kÿ năng 
lao động, — tầt cả những yêu tô đó cộng lại hợp thành những lực lượng 
sản xuất cùa xã hội. 

Nhưng những lực lượng sản xuât chỉ là một phương diện của sản 
xuất, một phương diện của phương thức sản xuầt biểu hiện quan 
hệ của con người với những vật và những lực lượng của tự nhiên mà 
con người lợi dụng để sản xuất ra của cải vật chầt. Phương diện khác 
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của sản xuât, phương diện khác của phương thức sản xuât là những 
quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuât, tức là quan hệ 
sản xuất giữa người và người. Người ta tiên hành cuộc đâu tranh với 
tự nhiên và lợi dụng tự nhiên đẻ sản xuât ra của cải vật chât không phải 
một cách cô lập lẫn nhau giữa người này với người kia, không phải với 
tư cách là những người đơn độc tách rời khỏi nhau, mà chung từng nhóm, 
từng đoàn. Cho nên sản xuât trong bât cứ điểu kiện nào luôn luôn vẫn 
là sản xuẫt xã hội, Trong sản xuât ra những của cải vật chât, loài người 
thiết lập giữa họ với nhau những quan hệ này hay quan hệ khác ngay 
trong sản xuât, họ thiết lập ra những quan hệ sản xuât này hay những 
quan hệ sản xuât khác, Những quan hệ ây có thể là những quan hệ hợp 
tác và hỗ trợ giữa những người không bị bóc lột ; có thể là những quan 
hệ thông trị và phục tùng ; và cuôi cùng có thể là những quan hệ quá 
độ giữa hình thức quan hệ sản xuât này với hình thức quan hệ sẳn xuât 
khác. Nhưng dù mang tính chât như thê nào đi nữa thì những quan hệ 
sẵn xuất trong tât cả những chê độ, luôn luôn vẫn là một yêu tô cũng 
tầt yêu của sản xuât, như lực lượng sản xuât của xã hội. 


Mác nói : 


+ Trong sản xuật, người ta không những tác động vào tự nhiên mà còn tác động 
lẫn nhau nữa. Họ không thể sản xuât được nều không liên hợp với nhau một cách 
nhằt định để cùng nhau hoạt động và để trao đổi với nhau hoạt động của rmmình, 
Muồn sản xuất, họ phải có những liên hệ và những quan hệ nhât định giữa người 
này với người khác, và chỉ có thông qua môi giới của những liên hệ và quan hệ xã 
hội ầy mới có quan hệ giữa họ với tự nhiên, mới có sản xuât được›» (C. Mác oà 
Ph. Ăng-ghen, tập V, tr. 42g). #11 


Do đó, sản xuât, phương thức sản xuât bao gồm cả những lực 
lượng sẵn xuât của xã hội và những quan hệ sản xuât giữa người với 
người, và như thê là thể hiện sự thông nhât giữa lực lượng sản xuât 
và quan hệ sản xuât trong quá trình sản xuât của cải vật chât. 

b) Đặc điểm đầu tiên của sự sản xuât là không bao giờ nó ngừng 
ờ một điểm nhất định nào đó trong một thời gian dài ; nó luôn luôn ở 
trong trạng thái biên đổi và phát triển ; hơn nữa, những biển đổi trong 
phương thức sản xuât tât nhiên dẫn tới chỗ làm biên đổi toàn bộ. chề 
độ xã hội, tư tưởng xã hội, quan điểm chính trị và thiềt chê chính trị, 
dẫn tới chỗ cải tạo toàn bộ chê độ xã hội và chính trị. Trong những giải 
đoạn phát triển khác nhau, người ta dùng những phương thức sản xuất 
khác nhau hay nói một cách đơn giản hơn là người ta theo mmột phương 
thức sinh hoạt khác nhau. Trong chê độ cộng đồng nguyên thủy có một 


[ 
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phương thức sản xuất ; dưới chẽ độ chiêm hữu nô lệ, có một phương 
_—_ thức sản xuât khác ; dưới chề độ phong kiền, có một phương thức 
_,„ - sẵn xuât thứ ba và vân vân. Phù hợp với những phương thức sản xuất 
: đó, chê độ xã hội của người ta, hoạt động tỉnh thần của họ, quan điểm 
" của họ, thiệt chê chính trị của họ cũng khác nhau. 
ri: dế _- Xã hội có phương thức sản xuât như thê nào thì bản thân xã hội, 
“tư tưởng và lý luận của xã hội, quan điểm và thiết chê chính trị của xã 
: lội, về cơ bản, cũng như thể ây, 


“á, Hay nói cho giản đơn hơn, phương thức sinh hoạt của người ta 
_ _như thể. nào thì phương thức tư tưởng của người ta như thê ây. 
_ Thê nghĩa là lịch sử phát triển của xã hội, trước hêt là lịch sử phát 
triển của sản xuât, lịch sử của những phương thức sản xuầt kể tục nhau 
qua các thê kỳ, lịch sử phát triển của những lực lượng sản xuât và những 

_ quan hệ sẳn xuât giữa người ta với nhau. 
-__ Vậy thì lịch sử của sự phát triển xã hội đồng thời là lịch sử của bản 
-thân những người sản xuât ra của cải vật chât, lịch sử của quần chúng 
lạo động ; họ là lực lượng cơ bản của quá trình sản xuất và tiền hành 

sản xuât những của cải vật chât cẩn thiết cho sự sinh tổn của xã hội. 
| 6 _ VậŸ*khoa học lịch sử, nều muôn là một khoa học chân chính thì 
Là _ không còn có thể quy lịch sử phát triển của xã hội vào hành động của 
| _ bọn vua và bọn chỉ huy quân đội, vào hành động của « bọn đi chính phục » 
HN «bọn xâm lược» các quốc gia ; khoa học lịch sử trước hềt phải chú 
_- trọng đền lịch sử của những người sản xuất ra của cải vật chât, đền lịch 
sử của quần chúng lao động, đền lịch sử của nhân dân# 
Vậy thì phải tìm cái chìa khóa để nghiên cứu những quy luật của 
lịch sử xã hội, không phải ở trong ồc người ta, trong những quan điểm 
-__ VÀ tư tưởng của xã hội, mà ở trong phương thức sản xuât do xã hội 
thực hành vào mỗi thời kỳ lịch sử nhầt định, ở trong chê độ kinh tê của 
xã hội. 

;_ Vậy nhiệm vụ đầu tiên của khoa học lịch sử là nghiên cứu và phát 
hiện ra những quy luật sản xuât và quan hệ sản xuầt, những quy luật 
của sự phát triển kinh tÈ của xã hội. 

Vậy đảng của giai cầp vô sản, nêu muôn là một chính đẳng thật sự, 

-trước hềt phải hiểu biêt những quy luật phát triển của sản xuầt, những 
quy luật của sự phát triển kinh tề của xã hội, 

Vậy để khỏi bị sai lầm vể chính trị, đẳng của giai cầp vô sản, trong 

khi đặt ra cương lĩnh của mình cũng như trong hoạt động thực tiễn của 
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mình, trước hễt phải xuât phát từ những quy luật phát triển của sản 
xuắt, từ những quy luật của sự phát triển kinh tÊ trong xã hội. 

c) Đặc điểm thứ hai của sản xuât là những sự thay đổi và phát triển 
của nó bao giờ cũng bắt đầu bằng những sự thay đổi và phát triển củá 
những lực lượng sản xuẩt, và trước hệt, bằng những sự thay đổi vì 

„phát triển của công cụ sản xuất. Cho nên lực lượng sản xuât là yêu tô 
động hơn cả và cách mạng hơn cả của sản xuât. Trước hết, lực lượng 
sẵn xuất của xã hội biền đổi yà phát triền ; rỗi sau, fùy theo à phù Í hợp- 
với những biền đôi ấy, quan hệ sằn xuât giữa người với người, . quan - 
hệ kinh tế giữa người với người cũng biên đổi. Tuy nhiên,. nhữ thể - 
không có nghĩa là quan hệ sản xuầt không ảnh hưởng đên sự phát. triển 
của những lực lượng sản xuât, và những lực lượng này không phụ thuộc 
vào những quan hệ kia. Quan hệ sản xuẫt mà sự phát triền phụ thuộc 
vào sự phát triển của những lực lượng sản xuất cũng tác động trở lại 
đền sự phát triển của những lực lượng sản xuât, làm cho lực lượng “TẦY. 
tiên nhanh hơn hay đi chậm lại Hơn nữa, phải chú ý điều này : quan _ 
hệ sản xuât không thể lạc hậu quá lâu so với sự trưởng thành của những - 
lực lượng sản xuât và không thể mâu thuẫn với sự thưởng thành ây, vì lực - 
lượng sản xuât chỉ có thể phát triển được đây đủ trong trường hợp. mà ' 
quan hệ sản xuât phù hợp với tính chât, trạng thái của những r8 lượng 
sẵn xuẬt và mở rộng đường cho những lực lượng sản xuât phát triển. ' Cho _ 
nên, đù quan hệ sản xuât có lạc hậu như thê nào so với sự phát t triền - 
của những lực lượng sản xuất, thì nó cũng phải, sớm DẠY, muộn, đi 
tới ¡ phủ hợp và thật sự đang phù hợp với trình độ phát triên của những. 
lực lượng sẵn xuất, với tính chầt của những lực lượng sản xuât, Trong 
trường hợp trái lại, sự thông nhất giữa lực lượng sản xuât và quan hệ 
sản xuất trong hệ thông sản xuât sẽ°bị phá hoại căn bản, bây giờ sẽ có 
sự đứt đoạn trong toàn bộ nền sản xuÂt, một cuộc khủng hoảng LOẠI 
sản xuât, một sự phá hủy những lực lượng sản xuât. 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, quÿển tư hữu tư bản chủ nghĩa về . 
những tư liệu sản xuât rõ ràng là không phù hợp với tính chât xã hội 
của quá trình sản xuất, với tính chầt của những lực lượng sản xuất ; 
những cuộc khủng hoảng kinh tế ở những nước ây là một bằng. chứng 
về sự không phù hợp của những quan hệ sản xuât với tính chât của những 
lực lượng sản-xuầt, một bằng chứng về sự xung đột giữa hai cái: ầy.› 
Những cuộc khủng hoảng kinh tê đưa đền sự phá hủy các lực lượng 
sản xuất là kết quả của sự không phù hợp âÄy ; hơn nữa, bản thân sự 
không phù hợp ây là cơ sở kinh tê của cuộc cách mạng xã hội có nhiệm 


* 
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— vụ phá hủy những quan hệ sản xuât hiện tại và tạo ra những quan hệ 
mới phù hợp với tính chât của lực lượng sản xuất. 

*C Trái lại ở Liên-xô, sở hữu xã hội về những tư liệu sẵn xuât thì hoàn 

: toàn phù hợp với tính chầt xã hội của quá trình sản xuất, và do đây, 

_ không có khủng hoảng kinh tê, không có sự phá hủy các lực lượng sẵn 


`. ; nến kinh tê quôc dân xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô là một bằng chứng _ 


_chỉ rố quan. hệ sản xuât hoàn toàn phù hợp với tính chầt của lực lượng 


“niên, lực lượng sản xuât không những chỉ là yêu tô động hơn 
củi mạng hơn bết của sẵn xuất, Nó đồng thời cũng là yêu tô 


: ` "Lực lượng sản xuât như thể nào thì quan hệ sản xuất cũng phải 
| ng HỆ thể ây,“* : 

Tu ệnh _Nều trạng thái của các lực lượng sẵn xuât chỉ cho ta biÊt người ta 

_ sản xuât những của cải vật chât cẩn thiềt bằng những công cụ sẵn 

xuất nào, thì trạng thái quan hệ sản xuât cũng chỉ cho ta biêt tư liện sẳn 

_ xuất. (ruộng đât, rừng rú, sông ngòi, mỏ, nguyên vật liệu, công cụ 


_ quyền sở hữu của ai ; tư liệu sẵn xuât thuộc quyển sử dụng của ai, thuỘộc - 


l _ sẵn xuất, nhà xưởng, phương tiện vận tải và giao thông, v.v.) thuộc 


quyển sử dụng của toàn thể xã hội, hay thuộc quyển sử dựng của cá 


_ nhân, của những nhóm hoặc giai câp dùng nó đẻ bóc lột hanh S. cá nhân - 


. khác, nhóm khác hoặc giai cầp khác, 
: 9 CẦn Dưới đây là bức tranh sơ lược về sự phát triển của lực lượng sản 
— KuẤt từ thời cỗ đại đền nay. Bước chuyển từ những dụng cụ thô sơ 
_bằng đá đền cung và tên, và do đầy, chuyển từ phương thức sinh hoạt 
| săn bắn đền việc thuần dưỡng loài vật và nghề chăn nuôi nguyên thủy ; 
| bước chuyển từ những dụng cụ bằng đá đền những dụng cụ bằng kim 
-_ khí (rlu bằng sắt, cày có lưỡi sắt, v.v.) và do đầy, chuyển sang nghề 
Ì trồng trọt và nghề nông ; bước cải tiên thêm các dụng cụ. bằng kim 
khí để chề biên vật liệu, sự xuât hiện của ồng bể lò rèn và nghề làm đồ 
gôm ; do đó, sự phát triển của thủ ng nghiệp, sự tách rời của thủ công 
._ nghiệp khỏi nông nghiệp, sự phát triển của thủ công nghiệp độc lập rồi 
của công trường thủ công ; bước chuyển từ công cụ sản xuầt thủ công 
nghiệp sang máy móc và việc biên nển sản xuầt công trường thủ công 
thãnh công nghiệp cơ khí ; bước chuyển sang hệ thồng các máy móc 
và lúc đó xuât hiện đại công nghiệp cơ khí hiện đại ; đó là bức tranh tổng 
quát, rẫt chưa đẩy đủ, vẻ sự phát triển của những lực lượng sản xuầt 
của xã hội trong suốt lịch sử nhân loại. TẦt nhiên là sự phát triển và 
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sự cải tiên những công cụ sản xuẦt được thực hiện bởi những người 
có quan hệ với sản xuât chứ không phải đượế thực hiện độc lập đổi với 
người ta. Cho nên, đồng thời với sự biên đổi và sự phát triển của công 
cụ sản xuầt, thì con người, yêu tô quan trọng nhâầt của lực lượng sản 
xuât, cũng biên đổi và phát triển ; kinh nghiệm sản xuất của họ, kỹ 
năng lao động của họ, năng lực của họ trong việc sử dụng công cụ sản 
xuât cũng biển đổi và phát triển. 

Chính những quan hệ sản xuât giữa người với người, những quan 
hệ kinh tê của họ cũng biên đổi và phát triển phù hợp với những biên 
đổi và sự phát triển của lực lượng sản xuât của xã hội trong lịch sử, 

Trong lịch sử đã có năm kiểu cơ bản vẻ những quan hệ sản xuât: 
chề độ cộng đồng nguyên thủy, chê độ chiêm hữu nô lệ, chê độ phong 
kiền, chề độ tư bản chủ nghĩa và chề độ xã hội chủ nghĩa, 

Trong chề độ cộng đồng nguyên thủy, sở hữu xã hội về các tư liệu 
sản xuât là cơ sở của những quan hệ sản xuât, Điểu để về căn bản phù 
hợp với tính chât của những lực lượng sản xuất trong thời kỳ này. Những 
dụng cụ bằng đá cũng như cung và tên xuât hiện về sau, không cho phép 
người ta đầu tranh một cách riêng rẽ chỗng những lực lượng của tự ˆ 
nhiên và chông những ác thú. Muôn hái quả trong rừng, muôn đánh cả, 
muôn làm một chỗ ở; người ta bắt buộc phải lao động chung với nhau, 
nêu không muôn chết đói hay trở thành mỗi của những ác thú hay của 
các bộ lạc láng giểng. Lao động chung đưa đền sở hữu chung về những _ 
tư liệu sản xuât, cũng như về các sản phẩm làm ra. Ở đây, Hgười ta R 
chưa có khái niệm về quyền tư hữu các tư liệu sản xuât, trừ quyền sở 
hữu cá nhân về một vài công cụ sản xuât đồng thời cũng là những vũ 
khí tự vệ chồng ác thú. Ở đây, không có bóc lột, không có giai cập. 


Trong chê độ chiêm hữu nô lệ, quyển tư hữu của chủ nô về những + 
tư liệu sản xuât cũng như về người lao động sản xuẫt tức là người n 
lệ mà chù nô có thê bán, mua, giết đi như gia súc, là cơ sở của những „)Â Í 
quan hệ sản xuât. Những quan hệ sản xuât ây, về cơ bản, Đo: hợp với 
trạng thái của những lực lượng sản xuât trong thời kỳ ây. Thay vào. : 
„ dùng bằng đá, lúc này người ta sử dụng những công cụ bằng. kim 

; thay cho nền kinh tê sắn bắn nghèo nàn và cổ lỗ, một nền kinh ¬ 
An biết gì đến nghể chăn nuôi và nông nghiệp, người ta thấy XUẤC 
hiện nghề chăn nuôi, nghể nông, nghề thủ công, sự pHân công lao 
giữa các ngành sản xuật khác nhau ây ; người ta thây xuât hiện. khÃ 
trao đổi sản phẩm giữa các cá nhân và các nhóm với nhau, khả 
tích lũy những của cải trong tay một SỐ ít người, sự tích lũy thực sự - 
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những tư liệu sản xuât trong fay một thiểu sồ, khả năng bắt đa sồ phục 
tùng thiểu số và biềnsđa sồ thành những người nô lệ. Ở đây, không 
__ cồn có lao động chung và tự do của tắt cả các thành viên của xã hội trong 
_ quá trình sẵn xuầt, ở đây hiện tượng phổ biền là lao động cưỡng bức 


2. của những người nô lệ bị bọa chủ nô ăn không ngối rồi bóc lột. Cho 


nên, không còn có sở hữu chung về tư liệu sản xuất cũng như về sẵn 
tt nữa. Quyển tư hữu thay: thể quyển công hữu, Ở đây, chủ nô 
người tư hữu đầu tiên và chủ yều, có đầy đủ tiêu chuẩn là người tư hữu. 

Người giàu và người nghèo, kẻ bóc lột và người bị bóc lột, những 
người có đủ tầt cả các quyển và những người không có chút quyển nào, 
một cuộc đầu tranh giai cầp tàn khồc giữa bọn người này và bọn người 
kia : đó là bức tranh về chê độ chiêm hữu nô lệ. 

Trong chề độ phong kiền, sở hữu của người chúa phong kiền về 
tư liệu sản xuât và sở hữu có hạn vẻ người lao động sản xuất tức là người 
nông nô mà chúa phong kiền không thể giềt như trước nhưng có thể 
bán và mua được, là cơ sở của quan hệ sản xuầt. Bên cạnh sở hữu phong 
kiên cũng đồng thời tổn tại sở hữu cá nhân của người nông dân và của 
người thợ thủ công về những Công cụ sản xuất và nến kinh tế tư nhân 
dựa trên lao động cá nhân. Những quan hệ sản xuât này, về cơ bản, 
phù hợp với trạng thái của lực lượng sản xuầr trong thời kỳ này. Cải 


- tiền hơn nữa việc đúc gang và việc luyện sắt, mở rộng việc dùng cày 


sắt và khung cửi, phát triển hơn nữa nông nghiệp, nghể làm vườn, 
nghề chè biền rượu nho, nghề chè biền dấu mỡ ; những công trường 


_ thủ công xuât hiện bên cạnh những xưởng riêng của người thợ thù công, 


` —đó là đặc điểm của trạng thái của lực lượng sản xuầt, 


L 


Lực lượng sản xuầt mới yêu cầu người lao động phải có sáng kiền 


nào đầy trong sản xuầt, có thị hiểu về lao động, có hứng thú troag lao 


động. Cho nên tên chúa phong kiền không chịu dùng người nô lệ không 
có hứng thú lao động và thiều hẳn sáng kiền, mà thích đùag anh nông 
nô có nền kinh tê của họ, có công cụ sản xuầt và có đôi phẩn hứng thủ 
lao động, một sự hứng thú cần thiềt để cày cầy ruộng đầt và trả địa tê 
bằng hiện vật cho chúa phong kiền. 

Ở đây, quyển tư hữu vẫn tiềp tục được phát triển. Sự bóc lột 
cũng gắt gao gần như dưới chề độ chiềm hữu nô lệ, nẻ chì dịu bớt một 


chút thôi. Cuộc đầu tranh giai cầp giữa những người bóc lệt và những 


người bị bóc lột là đặc điểm căn bản của chề độ phong kiền. 
Dưới chÈ độ tư bản chủ nghĩa, sở hữu tư bìn chè nghĩa về các tư 
liệu sản xuật là cơ sở của những quan hệ sản xuầt ; quyển sở hữu về 


NÒÀ¬: vụ: S.„ 3)K-deevốŠ 
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những người lao động sản xuât tức là những công nhâu: làm thuê không 
còn nữa ; anh tư bản không có thể giêt và bán họ, vì họ đã được giải 
phóng khỏi mọi sự lệ thuộc về thân thẻ; những họ không có những tư liệu 
sản xuât và để khỏi chết đói, họ buộc phải bán sức lao động cho anh tư bản 
và chịu ách bóc lột, Bên cạnh sờ hữu tư bản chủ nghĩa về những tư liệu 
sẵn xuât, còn tổn tại và phổ cập rộng rãi trong thời gian đầu quyển tư hữu 
về tư liệu sản xuât của người nông dân và thợ thù công đã thoát khỏi chệ 
độ nông nô; quyền tư hữu này dựa trên cơ sở lao động cá nhân. Xưởng 
của thợ thủ công và xí nghiệp công trường thù công nhường chỗ cho 
những công xưởng lớn và nhà máy lớn thiêt bị bằng máy móc. Trại â âp của 
bọn quý tộc trước kia cày bừa bằng công cụ cổ sơ của người nông dân, 
nhường chỗ cho những đổn điển rộng lớn của bọn tư bản khai thác 
trên cơ sở kỹ thuật nông nghiệp và trang bị bằng những máy nông nghiệp, 


Các lực lượng sản xuât mới đồi hỏi người lao động phải có văn hóa 
hơn và thông minh hơn người nông nô thât học và tôi tăm, phải có khả 
năng hiểu được máy móc và sử. dụng máy raóc một cách đúng đẳn. 
Cho nên bọn tư bản thích dùng người công nhân làm thuê đã thoát khởi 
những ttói buộc của chế độ nông nô, cóˆđủ trình độ văn hóa để sử đụng 
máy móc một cách đúng đẳn. 


Nhưng vì đã phát triển lực hrợng sản xuất đên quy mô không lổ 
nên chủ nghĩa tư bản bị sa vào những mâu thuẫn mà nó không thẻ giải 
quyềt được. Trong khi sản xuât ra hàng hóa càng ngày càng nhiều hơn 
và đồng thời giảm giá hàng hóa, chủ nghĩa tư bản càng làm cho cạnh 
tranh thêm gay gắt, làm phá sản đám người tư hữu hạng nhỏ và hạng 


trung, đầy họ biển thành những người vô sản và làm giảm sức mua: 


của họ ; kết quả là hàng hóa sản xuât ra không thể tiêu thụ được. Mở 
rộng sản xuât và tập hợp hàng triệu công nhân vào các công xưởng và 
nhà máy không lổ, chủ nghĩa tư bản đã làm cho quá trình sản xuất có 
tính chât xã hội và vì thề đã phá hoại ngay cẢ cơ sở của bản thân nó ; 
vì tính chất xã hội của quá trình sản xuât đòi hồi phải có sở hữu xã hội 
về tư liệu sản xuất ; thê mà sở hữu về tư liệu sản xuất thì lại vẫn là 
sở hữu tư nhân tư bản chả nghĩa, lì thích hợp với tính chât xã hội 
của quá trình sản xuât, 

Những mâu thuẫn không thể điều hòa giữa tính chât của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuät đã biểu lộ ra trong những cuộc khủng hoảng 
chu kỳ về sản xuât thừa ; khi đó bọn tư bản, không tìm ra khách hàng 
có khả năng thanh toán, vì quần chúng đã lâm vào tình trạng phá sản 


, 
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do chính bọn tư bản gây ra nên bọn này buộc phải đồt các sản phẩm, hủy 


- các hàng hóa đã chẽ tạo; ngừng sản xuât, phá hoại lực lượng sẲn xuất ; 


khi đó hàng triệu người chịu thầt nghiệp và đói không phải vì thiêu hàng 
hóa mà vì đẩ sản xuât quá nhiều... ; 

— "Như thê nghĩa là quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa không còn phù 
hợp với trạng thái của lực lượng sản xuât xã hội và trở nên mâứ thuẫn 
không thể điểu hòa với những lực lượng sản xuât này. 


Như thể nghĩa là chủ nghĩa tư bản đã thai nghén một cuộc cách 


mạng có nhiệm vụ thay thê chê độ sở hữu tư bản chủ nghĩa hiện tại 


về tư liệu sản xuẫt bằng chẽ độ sở hữu xã hội chủ nghĩa. 
Như thê nghĩa là một cuộc đầu tranh giai cầp sâu sắc nhầt giữa kể 


ˆ bóc lột và người bị bóc lột là đặc điềm cz bản của chê độ tư bản chà nghĩa. 


Trong chẽ độ xã hội chủ nghĩa chỉ mới được thực hiện ở Liên-xỏ, 
chề độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuầt là cơ sở của những quan hệ sản 
xuất, Ở đây, không còn có người bóc lột và kẻ bị bóc lột nữa. Sản phẩm 
được phân phôi theo lao động phù hợp với nguyên tắc « Ai không làm thì 


_ không ăn», Ở đây, quan hệ giữa người với người trong quá trình sản 


xuất là quan hệ hợp tác đồng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa giữa những 
người lao động đã thoát khỏi ách bóc lột. ờỜ đây, quan hệ sản xuât hoàn 
toàn phù hợp với trạng thái của lực lượng sản xuất, vì tính chầt xã hội 
của quá trình sản xuât dựa vào chề độ công hữu về tư liệu sản xuất. 
Cho nên sản xuầt xã hội chủ nghĩa ờ Liên-xô không có khủng hoảng 
chu kỳ về sản xuẫt thừa và cũng không có những chuyện vô lý dính liên 
với những cuộc khùng hoảng ây. 

Cho nên ở đây, lực lượng sản xuầt phát triển theo một nhịp độ 
nhanh, vì quan hệ sản xuât phù hợp với nó tạo ra cho nó một địa bàn 
rộng rãi đề phát triển như vậy. 

Đó là bức tranh về sự phát triển của những quan hệ sản xuầt giữa 
người ta với nhau trong suồt cả lịch sử của nhân loại. 

Đó là sự phụ thuộc của sự phát triển của quan hệ sẵn xuầt vào sự 
phát triền các lực lượng sản xuất của xã hội, và trước hềt phụ thuộc 
vào sự phát triển của công cụ sản xuầt, sự phụ thuộc làm cho những 
biên đổi và sự phát triển của lực lượng sản xuẦt sớm hay muộn sẽ dẫn 
tới những biên đổi và sự phát triền tương ứng của quân hệ sản xuất. 
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Mặc nói : 


« Việc sử dụng và việc sáng tạo các tư liệu lao động }) tuy cũng có dưới hình 
thức phôi thai ở một vài loài động vật, nhưng đó vẫn là đặc tính của quá trình lao 
động của con người. Cho nên Phrăng-clanh đã định nghĩa con người nhưZsau : người 
là một động vật chề tạo ra công cụ. Di tích của các tư liệu lao động đổi với việc 
nghiên cứu những hình thái kính tè của các xã hội đã qua, cũng quan trọng y như cẩu tạo 
của nhữhg bộ xương hóa thạch đôi với việc nghiên cứu tổ chức của những giỗng động 
vật đã mắt. Cái phân biệt thời kỳ kinh tề này với thời kỳ kinh tề khác, là cách thức 
sản xuầt chứ không phải là những cái được sản xuật ra... Tư liệu lao động không 
những chỉ là cái thước đo mức độ phát triển của sức lao động của con người mả 
còn là những chỉ tiêu biểu hiện những quan hệ xã hội trong đó lao động được tiền 
hành ›s (C. Mác, Tư bản, 1925, tập ], tr. 121). 278 

Và -sau đó, Mác viết : 


— sQuan hệ xã hội mật thiết liên Hệ với lực lượng sản xuât. Khi đã có được 
những lực lượng sản xuầt mới thì người ta thay đổi phương thức sản xuất của 
xaình, và khi thay đổi phương thức sản xuầt, thay đổi phương thức đầm bảo 
sinh hoạt, thì người ta thay đổi mọi quan hệ xã hội của mình. Cái cồi xay bảng tay 
đưa lại cho người ta một xã hội có lãnh chúa (chúa phong kiên — i.V. 3X £a-!in) đứng 
đầu, cái cồi xay chạy bằng hơi nước đưa lại cho người ta một xã hội có nhà tư 
bán công nghiệp› (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, tập V, tr. 264). 279 

— +Có một sự vận động tăng lên không ngừng trong các lực lượng sản xuất 
một sự vận động phá hoại không ngừng trong những quan hệ xã hội, một sự vận động. 
hinh thành không ngừng trong những ý niệm; chỉ có sự trừu tượng của vận động 
rmới là bầt động mà thôi› (Như trên, tr. 264). 


Trong + Tuyên ngôn của Đảng cộng sản», Ăng-ghen định nghĩa 
chủ nghĩa duy vật lịch sử như sau : 


+. Sản xuất kinh tề và cơ cầu xã hội— cơ cầu này tầt phải do sản xuất kia mà 
raz— cả hai cái đó cầu thành trong mỗi thời đại lịch sử, cơ sở của lịch sử chính trị 
va tư tưởng của thời đại äy. Do đó, (từ khi chở độ cổng hữu ruộng đầt nguyên 
thủy tan rã), toàn bộ lịch sử là lịch sử các cuộc đầu tranh giai cấp, đâu tranh giữa 
giai cầp bị bóc lột và giai cầp bóc lột, giữa giai cấp bị trị và giai cầp thông trị, trong 
những giai đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội của họ... Hiện nay cuộc đầu 
tranh ây đã đền một giai đoạn mà giai cấp bị bóc lột và áp bức (tức là giai cầp vô sản) 
không cồn có thể tự giải phóng khỏi giai cầp bóc lột và áp bức rnình (tức là giai cầp 
tư sản), nều không đồng thời vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi bóc lột, áp 
bức và khỏi những cuộc đầu tranh giai cầp s (Lời tựa của Ăng-ghen viềt cho lần xuầt 
bản bằng tiềng Đức + Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ;). 280 


d) Đặc điểm thứ ba cha sản xuầt là lực lượng sản xuẫt mới và quan 
hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuât Äy xuât hiện không phải 


Ð) Mác nhận định rằng : + Tư liệu lao động'; chủ yều là bùn Sự c‡ cụ sản xuất, 


`. 
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một cách cô lập với chề độ cũ, sau khj chề độ cũ mắt đi, mà là xuẦt 
hiện ngay trong lòng chê độ cũ ; xuât hiện không phải do kẻt quả của 
một hoạt động có ý thức, có suy nghĩ trước của người ta, mà xuât hiện 
một cách tự phát, không có ý thức, độc lập đổi với ý muồn của người 
ta. Sự xuẫt hiện đó diễn ra một cách tự phát và độc lập đổi với ý muôn 
của người ta vì hai lẽ : : 

Trước hết, vì người ta không được tự do trong việc lựa chọn phương 
thức sản xuầt này hay phương thức sản xuất kia, vì mỗi thể hệ mới, 
khi ra đời, đã thây có những lực lượng sản xuât có sẵn và những quan 
hệ sản xuât đo lao động của các thể hệ trước tạo ra rồi ; cho nên mỗi 
thể hệ mới, ngay từ lúc đẩu, bắt buộc phải nhận lầy tât cả những cái 
sẵn có trong lĩnh vực sản xuầt và phải thích nghỉ với những cái ây để 
có thể sản xuât ra của cẢi vật chât. 

Thứ hai là, vì khi cải tiền công cụ sản xuât này hay công cụ sẵn 
xuầt khác, yều tô này hay yêu tô khác của lực lượng sản xuầt, người 
ta không có ý thức, không hiểu và suy nghĩ về những kết quả xã hội mà _ 
những cải tiễn ầy ắt phải đưa tới cho người ta mà chỉ nghĩ tới những 


_lợi ícB hàng ngày của mình, chỉ nghĩ tới cách làm sao để giảm nhẹ lao 


động của mình và đề thu được một môi lợi trực tiễp và hiển nhiên nào đó. 
Khi một s người trong xã hội công xã nguyên thủy chuyển dẩn 


dần và một cách mò mẫm từ nhữngcông cụ bằng đá sang những công 


cụ bằng sắt, đï nhiên là họ không biểt và không nghĩ đền những kểt quả 
xã hội mà sự đôi mới ây đưa tới, họ không hiểu và không có ý thức rằng 
việc chuyền sang sử dụng những công cụ bằng kim khí có nghĩa là một 
cuộc cách mạng trong sản xuât, rằng việc sử dụng ầy cuôồi cùng sẽ đưa 
tới chẽ độ chiêm hữu nô lệ, — họ chỉ muôn giảm nhẹ lao động của họ 
và thu được một môi lợi trực tiềp và rõ rệt, — hoạt động có ý thức của 
họ chỉ giới hạn trong khuôn khô chật hẹp của mỗi lợi cá nhân hàng ngày 
ây mà thôi. 

Trong chễ độ phong kiền, khi giai cấp tư sản trẻ tuổi ở châu Âu 
bắt đầu xây dựng những xí nghiệp công trường thù công to lớn bên cạnh 
những xưởng nhỏ của người thợ thủ công, và do đó thúc đầy lực lượng 
sản xuầt của xã hội tiền lên, di nhiên là họ không biểt và không nghỉ 
đền những hậu quả xã hội mà sự đổi mới ầy đưa tới, họ không nhận 
thức và không hiểu rằng sự đổi mới «nhỏ bẻè ầy sẽ dẫn tới một sự 
tập hợp lại những lực lượng xã hội, mà sự tập hợp lại lực lượng này 
cuồi cùng ất sẽ làm nổ ra một cuộc cách mạng chồng lại chính quyển 
nhà vua mà trước kia họ đánh giá cao ơn mưa móc, cũng như chồng 
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lại giai cầp quý tộc mà bọn đại biểu khá nhât của giai cầp tư: sản vẫn thường 
mong được gia nhập, — họ chỉ muôn giảm giá sản xuầt hàng hóa, ném 
một sö hàng hóa nhiều hơn sang thị trường châu Á -và thị trường châu 
Mỹ vừa mới được phát triển và thu lầy nhiều lợi hơn, — hoạt động có 
ý thức của họ chỉ giới hạn trong khuôn khổ chật hẹp của thực tiễn hàng 
ngày ây. _ 
— Khi bọn tư bản Nga, cùng với bọn từ bản ngoại quốc, ra sức đem 
nền đại công nghiệp cơ khí hóa hiện đại vào nước Nga, mà không đụng 
chạm gì đền chê độ Nga hoàng và đưa nông dân ra làra mỗi cho bọn địa 
chủ, di nhiên họ không biết và không nghĩ đên hậu qưả xã “hội do sự 
phát triền to lớa ây của lực lượng sản xuât đưa tới, họ không nhận thấy, 
không hiểu rằng bước nhảy vọt quạn trọng ây trong lĩnh vực lực lượng 
sản xuât của xã hộ: dẫn tới raột sự tập hợp lại lực lượng xã hội, khiển 
giai cầp vô sản có khả năng liên hợp với nông dân và hoàn thành cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghia thắng lợi,— họ chỉ muỗn mở rộng nền sản 
xuât công nghiệp đền cùng, làm chủ một thị trường bao Ía trong nước, 
trở thành những kẻ độc quyền và vơ vét nhiều lợi nhuận hơn trong nển 


kinh tế quôc dân, — hoạt động có ý thức của họ không đi quá những: 


lợi ích thực tiễn nhỏ hẹp hàng ngày. 

Vẻ điều này Mác nói : ⁄ 

e Trong sự sản xuất xã hội ra cuộc sông (nghĩa là trong sự sản xuất những 
của cải vật chầt cẩn thiết cho đời sồng của người ta — Ì.V. Xta-lin), người ta có 
những quan hệ với nhau, những quan hệ nhât định, tât yêu, độc đập 1) đồi với ý 
muỗn của mình, tức những quan hệ sản xuất phù hợp với một trình độ đuát triể4 
nhất định của các lực lượng sản xuầt vật chất của mình.y (C. Mác, Tuy?n tập 
tập l, tr. 26g). #1 


Nhưng như thẻ không có nghĩa là sự thay đổi của quan hệ sản xuất 
và bước chuyển từ quan hệ sản $uẫt cũ sang quan hệ sản xuât mới, diễn 
ra một cách êm thắm, không có xung đột, không có rung chuyên. Trái 
hẳn lại, việc chuyển biển ây thường thường diễn ra bằng sự lật đỗ có 
tính chầt cách mạng những quan hệ sản xuẫt cũ và xác lập những quan 
hệ sản xuât mới. Đền một thời kỳ nào đó, sự phát triển của lực lượng 
sản xuât và những biên đổi trong lĩnh vực quan hệ sản xuât diễn ra một 
cách tự phát, độc lập đổi với ý muôn của con người. Niưng chỉ như 
thề đền một thời kỳ nào đó, thời kỳ mà các lực lượng sản xuẫt đã xuất 
hiện rổi và đang phát triền, trò nên hoàn toàn chín muổi. Khi các lực 


1) Do tới viềt ngá. 


\ 
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lượng sản xuât mới đã chín muổi thì những quan hệ sản xuât hiện có 
và giai cầp thông trị tiêu biểu cho những quan hệ 3y, biển thành một 
trở ngại + không thể vượt qua» mà người ta chỉ có thể gạt ra một bên 
bằng hoạt động tự giác của những giai cầp mới, bằng hành động bạo 
lực của những giai cầp Äy, bằng cách mạng. Ở đây nổi bật lên đặc biệt 
rõ 0ai trò lớn lao của những tư tưởng xã hội mới, của những thiểt chề 
chính trị mới, của chính quyển mới có nhiệm vụ dùng vũ lực tiêu 
diệt những quan hệ sản xuât cũ. Trên cơ sở sự xung đột giữa các lực 
- lượng sản xuât mới với những quan hệ sản xuât cũ, trên cơ sở những 
như cầu kinh .tÈ mới của xã hội, xuât hiện những tư tưởng xã hội mới ; 
những tư tưởng mới này tổ chức và động viên quần chúng ; quần chúng 
đoàn kết lại trong một đạo quân chính trị mới, tạo ra một chính quyển 
cách mạng mới và dùng chính quyền này để tiêu diệt bằng võ lực trật 
tự cũ trong lĩnh vực những quan hệ sản xuât, đề xác lập chè độ mới. 
Quá trình phát triển tự phát nhường chỗ cho hoạt động tự giác của con 
người ; sự phát triển hòa bình nhường chỗ cho một cuộc đảo lộn mãnh 
liệt ; sự tiền hóa nhường chỗ cho cách mạng. 


Mác nói : 


; « Giai cầp vô sản, trong cuộc đầu tranh chồng giai cầp tư sản, nhầt định phả: 
|z đoàn kềt thành giai cầp... nó nhờ một cuộc cách mạng mà tự xây dựng thành giai 

cầp thông trị và với tư cách là giai cầp thồng trị dùng bạo lực tiêu diệt chề độ 
lệ , sản xuât cũ › (s Tuyên ngôn của Đảng cộng sản », 1938, tr. 52). 292 


” ' Và tiễp đó : 
« 

— ‹Gñai cầp vô sản sẽ dùng ưu thề chính trị của mình để từng bước một 
đoạt lầy toàn bộ tư bản trong tay giai cẦp tư sản, để tập trung tầt cả những công 
cụ sản xuầt vào tay Nhà nước, tức là vào tay giai cầp vô sản đã được tổ chức 

+ thành giai cẦp thông trị, và để tăng sồ lượng những lực lượng sản xuầt lên hèt 
sức nhanh » (Như trên, tr. so). 288 - 

— ‹Bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hệi mới 
(C. Mác, Tư bản, 1o3s, quyển l, tr. 6o3). 284 

Trong bài « Tựa» lịch sử của tác phầm nỏi tiềng Góp phán phẻ 
phán khoa kinh tÈ chính trị năm 18so, Mác đã trình bày một cách thiền 
tài bản chât của chủ nghĩa duy vật lịch sử : 

‹ Trọng sự sản xuầt xã hội về cuộc sồng của mình, con người có những quản 
hệ với nhau, những quan hệ nhật định, tầt yều, độc lập đồi với ý muồn của họ, 

\ tức những quan hệ sản xuầt, những quan hệ sản xuầt này phù hợp với một trình 
Ị độ phát triển nhầt định của các lực lượng sản xuầt vật chắt của họ. Toàn bộ những 


Tu 
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quan hệ sản xuất ây hợp thành cơ cầu kinh tÊ của xã hội, tức là cơ sở thực tại, 
trên đây xây dựng lên một kiền trúc thượng tâng pháp lý và chính trị, và tương 
ứng với cơ sở thực tại đó thì có những hình thái ý thức xã hội nhất định, 
Phương thức sản xuầt ra đời sông vật chất quyễt định quá trình sinh hoạt xã hội, 
chính trị và tỉnh thần nói chung..Khêng phải ý thức của con người quyêt định sự 
tổn tại của họ; trái lại chính sự tổn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ. 
Tới một giai đoạn phát triển nào đó, lực lượng: sản xuẩt vật chât của xã hội sẽ 
mâu thuẫn với quan hệ sản xuât hiện có, hay — đây chỉ là đứng về mặt biểu hiện 
pháp luật của những quan hệ sản xuầt đó mà nói— mâu thuẫn với quan hệ sử 
hữu, trong đó từ trước đến nay, các lực lượng sản xuât vẫn phát triển. Từ chỗ là 
hình thức phát triển của các lực lượng sản xuất, những quan hệ ầy trờ thành 
những xiểng xích của lực lượng sản xuât. Khi đó bát đầu thời đại của cuộc cách ' 
mạng xã hội. Cơ sở kinh tê thay đôi thì tât cả cải kiên trúc thượng tầng đồ sộ cũng 
bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng. Khi nghiên cứu những cuộc đảo lộn ây, bao 
giờ người ta cũng phải phân biệt cuộc đảo lộn vật chât — mà người ta có thể lầy 
sự chính xác của khoa học tự nhiên ra để xét nghiệm — của những điều kiện kinh tế 
của sản xuât, với những hình thái pháp lý, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật hay 
triểt học, tóm lại, với những hình thái tư tưởng mà người ta dùng để quan niệm 
cuộc xung đột äy và để đầu tranh nhằm giải quyềt cuộc xung đột ầy. Nêu ta không 
thể phán đoán một người mà chỉ căn cứ vào ý kiền của chính người đó với bản 
thân, thì ta cũng không thể phán đoán một thời đại đảo lộn nào đó mà chỉ căn 
cứ vào ý thức, của thời đại ây. Trái lại phải giải thích ý thức äầy bằng những mâu 
thuân của đời sông vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất 
của xã hội với những quan hệ sản xuât. Một chề độ xã hội không bao giờ mật đi 
khi tât cả những lực lượng sản xuất mà chề độ xã hội đó tạo địa bàn cho phát 
triển, chưa phát triển ; những quan hệ sản xuầt mới, cao hơn, không bao giờ xuầt 
hiện khi những điều kiện tổn tại vật chât của những quan hệ đó chưa chín muổi 
trong lòng bản thân xã hội cũ. Chơ nên, nhân loại bao giờ cũng chỉ đặt ra cho 
mình những vần để:mà mình có thể giải quyềt được ; vì, khi xét kỹ hơn, bao giờ 
người ta cũng thầy ràng bản thân vân để chì này ra khi những điều kiện vật chất 
để giải quyềt vần để đó đã có hay ít ra cũng đang hình thành » (C. Mác, Tuyến 
tập , tập 1, tr. 26g-27o). 28B 


- Đó là bài học của chù nghĩa duy vật mác-xít áp dụng vào đời sông 
xã hội, vào lịch sử xã hội. 


Đó là những nét căn bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chù nghĩa duy vật lịch sử. 


~ 


BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲN (B) 
TOÀN LIÊN-XÔ TẠI ĐẠI HỘI XVIII' CÚA ĐẲNG 


ngày 1o tháng Ba 1939 


+ 


I 


) 


ĐỊA VỊ QUÔC TÊ CỦA LIÊN-XÔ - 


Các đồng chí ! Năm năm đã trôi qua kẻ từ Đại hội XVII của đảng. 
Một thời kỳ khá dài, như các đồng chí thây đây. Trong thời gian Ây 
thê giới đã trải qua nhiều biên chuyển. Các quôc gia và quan hệ giữa 
các quôc gia ây đã trở nên khác hẳn trên nhiều phương diện. 

Vậy thì trong thời kỳ đổ, tình hình quôc tê đã có những biền chuyên 
gì ? Tình hình trong và ngoài nước ta đã thay đổi cụ thể như thê nào ? 

Đôi với các nước tư bản chủ nghĩa, thời kỳ đó là thời kỳ có những 
chẩn động vô cùng nghiêm trọng cả trong địa hạt kinh tê, lẫn trong địa 
hạt chính trị. Trong địa hạt kinh tê, những năm ây là những năm tiêu 
điều, rồi, từ nửa cuôi năm 1937 trở đi, là những năm khủng hoảng 
mới về kinh tê, những năm suy sụp một lần nữa của nền công nghiệp 
ở Mỹ, Anh, Pháp, do đó, là những năm có nhiều rắc rồi mới về kinh 
tê. Trong địa hạt chính trị, những năm đó là những năm có những 
cuộc xung đột và chần động nghiêm trọng về chính trị. Đã hơn một 
năm nay cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa mới đã diễn ra trên một 
khu vực rộng lớn từ Thượng-hải đền Gi-bran-ta, bao gồm hơn 
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soo triệu người. Bản đổ châu Âu, châu Phi và châu Á đang bị sửa đổi 
bằng những thủ đoạn bạo lực. Toàn bộ hệ thồng của cái gọi là chê độ 
hòa bình sau chiền tranh bị lung lay đền tận gồc. 

Trái lại, đồi với Liên-xô, những năm đó lại là những năm phát 
triển và phốn vinh, những năm tiền triển hơn nữa về kinh tÈ và văn 
hóa, những nắm tăng cường hơn nữa thê lực chính trị và quân sự của 
mình, những năm đầu tranh để bảo vệ hòa bình trên toàn thê giới. 

Tình hình chung như thê, 


Chúng ta hãy xét những tài liệu cụ thể về những biên chuyển trong „ 
tình hình quốc tế. 


1. Khủng hoáng mới về kinh tế tại các nước tư bản chủ 
nghĩa. Cuộc đấu tranh quyết liệt hơn đè tranh giành thị 


trường tiêu thụ. tranh giành các nguồn nguyên liệu, chia lại 
thế giới. ` 


Cuộc khủng xế kinh tế bắt đầu tại các nước tư bản chủ nghĩa 
vào nửa cuôi năm rg2o đã kéo dài đền cuôi năm 1933. Rồi cuộc khủng 
hoảng ây đã chuyên sang thời kỳ tiêu điểu, và sau đó công nghiệp đã 
bắt đấu phục hổi lên đôi chút, có tiền triển đôi chút. Nhưng sự phục 
hồi đó trong công nghiệp đã không chuyển thành phổn vinh được, như 
thường thây trong thời kỳ phục hổi. Trái lại, thời kỳ nửa cuồi năm 
:o37 đánh dầu bước đấu của một cuộc khủng hoảng mới về linh tê, bao 
trùm trước tiên là Mỹ, rồi đền Anh, Pháp và một loạt nước khác nữa. 

Như thể là các nrớc tư bản chưa kịp hoàn hồn sau những đòn đánh 
của cuộc khủng hoảng kinh tê vừa qua thì lại đã đứng trước một cuộc 
khủng hoảng kính tÊ mới. 

Tình huỗng Äy tât nhiên đã làm cho nạn thầt nghiệp tăng lên. Sồ 
người thắt nghiệp tại các nước tư bản chủ nghĩa đã giảm từ 3o tiiệu 
người năm 1923 xuông còn 14 triệu năm 1937, thì nay do cuộc khủng 
hoảng mới, lại tắng lên đền ¡8 triệu người. 

Đặc điểm của cuộc khủng hoảng mới là nó khác nhiều so với cuộc 
khủng hoảng trước và khác với trước không phải theo hướng tôt, mà 
là theo hướng zâu. 

Một là, cuộc khủng hoảng mới đã bắt đầu không phải là sau một 
thơi kỳ công nghiệp phổn vinh, như đã‹xây ra năm 1o2o, mà là sau một 
thời kỹ tiêu điểu và một thời kỳ phục hồi nào đó, song chưa chuyển 
thành phốn vinh, Điếu đó có nghĩa' là cuộc khủng hoằng hiện nay sẽ 
tắm trọng hơn và khó khắc phục hơn cuộc khủng hoằẳng trước, 


* 
ø 
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Hai là, cuộc khủng hoảng hiện nay không phải đã nề ra trong thời 
bình, mà là treng thời kỳ chiền tranh đề quốc chủ nghĩa thứ hai đã bắt 
đầu, khi cuộc chiễn tranh giữa Nhật-bản và Trung-quôc đã bước sang 
năm thứ hai, làm rồi loạn thị trường rộng lớn của Trung-quốc và khiển 
hàng hóa các nước khác hẩu như không thể nhập vào đó được, khi Ý 
và Đức đã đưa nến kinh tế quốc dân của họ vào con đường kinh tế chiền 
_ tranh, đã đồc vào đó sô dự trữ về nguyên liệu và tiển vàng của mình, 

khi tầt cả _các cường quôc tư bản chủ nghĩa khác bắt đầu chuyển hướng 
theo thời chiền, Điểu đó có nghĩa là muôn ra khỏi cuộc khủng hoảng 
hiện nay một cách bình thường, thì chủ nghĩa tư bản Sẽ có ít nguốn 
phương tiện hơn nhiều so với củộc khủng hoảng trước. 

Sau cùng, khác với cuộc khủng hoẳng trước, cuộc khủng hoảng 
hiện nay thông phải là một cuộc tông khủng hoảng, mà chỉ tạm thời 
_chủ yêu ‹ vào các nước mạnh về kinh tê chưa đi vào con đường kính 
tê chiên tranh. Còn các nước xâm lược như Nhật-bản, Đức và Ý đã 
cải tô lại nền kinh tê theo hướng chiên tranh thì do việc tắng cường công 
nghiệp chiên tranh nên chưa bị khủng hoảng sản xuất thừa, tuy đang 
tiền gần đên đó, Điều đó có nghĩa là trong khi những nước mạnh về 
kinh tê và không xâm lược sắp bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng thì những 
nước xâm lược, sau khi đã dùng hẻt dự trữ vàng và nguyên liệu của 
, mình trong cơn cuồng chiến sẽ bước vào một thời kỳ khủng' hoảng vô 


cùng khíng khiếp. 
ChỈ riêng những sồ liệu vẻ tình hình dự trữ vàng đã được kiểm kê 
trong cịc nước tư bán chủ nghỉa cũng đủ chứng minh rõ rệt điểu đó, 


_Đự trữ uàng đã được kiểm kê trong các nước tư bản chủ nghĩa 
(TaP bằng triệu đô-la vàng S2 
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Qua biểu này ta thây rằng đự trữ vàng của Đức, Ý và Nhật-bản 
gộp chung lại hãy còn ít hơn dự trữ vàng của riêng Thụy-si, 


Đây là vài con sô nói lên tình trạng khùng hoằng của công nghiệp 
tại các nước tư bản chủ nghĩa trong nắm năm vừa qua và sự tiền triển 
của công .nghiệp tại Liên-xô, 


+ 


Tông sản lượng công nghiệp tính bằng phẩn trăm so Uới năm 1929 


(1929 = 100) 
Ị Ì934 | 1938 ( 1936 ' 1937, 1938 
- ‡ 
XS cớ 
T0 000550 MA nie Ag Sài 66,4 | 78,6 881 92,2 12,0 
Anh.......... ...| 98,8 | 1088 | 118,9 | 133/7 'Ì 1120 | 
PHÁP) ©2256 5 x42 ẨM 71,0 67,4 79,3 | - 82,8 70,0 | 
Đề, co T2 XÓD HS biểt bà 2010) | 93,8 87,5 | 99,68 ¡ 960 - 
Đức. 19,8 ( 94,0 106,3 | 117,3 | 1250 7 
Nhật-bản. 148/7 |, 141,8 1811 ( 170,8 | 1650... 
Liên-xô... 238,3 


¡298,4 | 388,3 424,0 | 471/0 | 


l 


_ Qua biều này ta thầy rằng Liên-xô là một nước duy nhất trên thể 
giới không biềt đền khủng hoằng và có nền công nghiệp phát triển không 
ngừng. ý * 


Thứ nữa, qua biểu ây ta thầy rằng tại Mỹ, Anh và Pháp, một cuộc 
khủng hoảng kinh tê trầm trọng đã bắt đầu và đang bành trướng. 


Sau nữa, qua biểu ây ta thây rằng một thời kỳ công nghiệp suy đổi 
đã bắt đầu từ năm roz8 ở Ý và ở Nhật-bản là những nước đã đưa kinh - 
tÈ quốc dân của mình vào con đường kinh tế chiền tranh sớm hơn .. 
nước Đức, \ - : 

Sau cùng, qua biểu ây ta thây rằng ở Đức là nước đã cải tổ nên. : 
kinh tê của mình theo hướng chiền tranh sau Ý và Nhật-bản thì hiện - 
nay công nghiệp tạm thời còn' phát triền, tuy chÌ đôi chút thôi 
nhưng cũng vẫn là một sự phát triển, giồng như tình hình gần đây 
Nhật-bản và Ý. 


Trừ phi có điểu gì bầt thường xảy ra, chứ không thì chắc chắn 
` công nghiệp của Đức cũng sẽ bước vào con đường suy đổi mà Nhật- 
và'Ý đã bước vào trước rồi, Bởi vì đưa nền kinh tề của một nước v 
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con đường kinh tÈ chiền tranh có nghĩa là thề nào ? Có nghĩa là hưởng 
nền công nghiệp theo một hướrg què quặt, theo hướng chiền tranh, 
là ra sức mở rộng việc sản xuẫt những vật phẩm cần thiết cho chiền tranh, 
một việc sản xuẫầt không gắn liển với sự tiêu dùng của dân chúng, là 
ra sức thu hẹp việc sản xuắt và nhầt là việc cung cầp những vật phầm 
tiêu dùng cho thị trường, và do tló là hạn chề sự tiêu dùng của dân chúng 
và đặt nước nhà trước một cuộc khủng hoảng kinh tÈ. 


Đó là tình hình cụ thể và quá trình điển biền của cuộc khủng hoằng 
kinh tê mới tại các nước +ư bản chủ nghĩa. 

Dĩ nhiên là cái chiều bất lợi như vậy trong việc kinh doanh khêng 
thể không làm trầm trọng thêm nhữrg quan hệ giữa các cường quốc. 
Ngay cuộc khủng hoảng trước đây cũrg đã xáo trộn toàn bệ tình hình 
và làm nghiêm trọng thêm cuộc đầu tranh giàch thị trường tiêu thụ, 
giành các nguồn nguyên liệu. Mãn-châu và Hoa Bắc bị Nhật-bản chiềm, 
Ê-ti-ô-pi bị Ý chiềm, tất cả những cái đó phản ánh tính chầt gay gắt 
của cuộc đầu tranh giữa các cường quốc. Cuộc khủng hoỉng kinh tế 
mới tầt phải dẫn đền và thực tÈ đang dẫn đền một cuộc đầu tranh quyềt 
liệt hơn nữa giữa bọn đẻ quồc. Lần này, không còn là cạnh tranh trên 
thị trường, không còn là chiền tranh thương nghiệp, không còn là chính 
sách phá giá nữa. Từ lâu những phương thức đầu tranh äy đã bị coi 
là không đủ rồi. Giờ đây vần để là dùng những hành động chiền tranh để 
chia lại thê giới, chia lại những khu vực ảnh hưởng, những thuộc địa. 

Đẻ biện hộ cho những hành động xâm lược của mình, Nhật-bìn 
nói rằng khi ký kềt hiệp nghị chín cường quồc, người ta đã gây thiệt 
hại cho họ, người ta đã không cho họ mở rộng lãnh thổ của họ lần sang 
Trung-quốc, trong khi Anh và Pháp thì lại có những thuộc địa rộng 
lớn. Ý thì nhớ ra rằng mình đã bị thiệt khi chia chiền lợi phẩm sau chiền 
tranh đề quốc lần thứ nhât và mình cần phải tìm một sự đến bù lại trên 
những khu vực ảnh hưởng của Anh và Pháp. Nước Đức do bị tồn thầt 
nặng nể vì chiên tranh đề quồc chủ nghĩa thứ nhắt và hiệp ước Véc-xây, 
nên đã vào bè với Nhật-bản và Ý và đá đòi mở rộng lãnh thể của mình 
ở châu Âu, đòi được hoàn lại những thuộc địa mà các nước thẳng trận 
trong chiền tranh đề quốc lẩn thứ nhật đã tước màt của họ. 

Cái khối ba nước xâm lược đã bắt đẩu hình thành như vậy đầy. 

Vân để dùng chiền tranh đề chia lại thề giới đã trở thành vần để 


trước mắt, 


45 NVĐCN 
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2. Đình hình chinh trị quốc 1€ trở nôn nụhỉem trọng; he 
thông các hóa ước nhu chiúứn tranh bị phá sản, chiến tranh 
4e quốc chú nghìn mới đã bát đầu, 


Và đây là những sự biến quan trọng nhất trong thời ký báo cáo, 
những sự biền đã mờ đấu cho cuộc chiên tranh đê quốc chủ nghĩa mới, 
Năm 13 Ý đã tần công và chiêm Ê-ti-6-pi, Mùa hè nấm 1936, Đức 
và ŸÝ tổ chức can thiệp bằng quân sự vào 'ƑÃy-ban-nha, hơn nữa Đức 
đã đóng chồt ở miễn Hắc 'TÂy-ban-nha và ờ Ma-rôc thuộc ˆTAy-ban-nha, 
còn Ý thì đã đóng chồt ở miến Nam 'Fây-bấn-nha vÃ các đảo Ba-lê-a-rơ. 
Năm tọ3?, sau khí chiêm Mãn-châu, Nhật-bần đấ trần vào Hoa Bắc 
và Hoa Trung, chiềm đóng Bắc-kinh, Thíiên-tân, 'Thượng-hái và bất 
đầu hầt cng các địch thủ ngoại quốc của mình ra khỏi vùng họ chiêm 
đóng, Đấu năm 1938 Đức chiêm nước Áo và mùa thu năm 1938, chiềm 
tình Xu-đét-tơ của Tiệp-khắc, Cuỗi năm 129 Nhật-bản chiêm Quảng- 
châu và đầu năm 193g chiêm đảo FHHái-nam, 


"Thể là một cuộc chiền tranh bầt ngờ ập đền với các dân tộc đã đưa 
vào quỹ đạo của mình hơn s6o triệu người và đã mở rộng pHạm vi hoạt 
động của mình trên một khu vực rộng lớn, từ Thiên-tân, Thượng-hải 
và Quảng-chÂu, qua Ê-ti-ô-pi đến mãi Gi-bran-ta, 


Sau chiền tranh đề quốc lần thứ nhât, những nước thắng trận, 
chủ yều là Anh, Pháp và Mỹ, đã thiết lập một chê độ quan hệ mới giữa 
các nước, chề độ hòa bình sau chiên tranh. Những cơ sở chính của 
chề độ này ờ Viễn Đông là hiệp nghị chín cường quốc, còn ở châu Âu 
là hiệp ước Véc-xây và một loạt hiệp trớc khác, Hội quốc liên có nhiệm 
vụ điểu tiềt mỗi quan hệ giữa các nước trong khuôn khô chê độ ây, trên 
cơ sở một mặt trận thông nhẦt của các quôc gia, trên cơ sở cùng nhau 
bẢo vỆ mến an ninh của các quốc gia, Nhưng ba nước xâm lược và CuỘộc 
chiền tranh đề quôc mới do chúng gây ra đã lật nhào tầt cÀ cái hệ thông 
hòa bình sau chiền tranh ây, Nhật-bản đã xé hiệp nghị chín cường quôc, 
Dức và Ý xé hiệp ước Véc-xây, Để được rảnh tay, cả ba nước này đã 
rút khỏi Hội quồc liên, 

Chiền tranh đề quôc chủ nghĩa mới đã thành một sự: thực, 


Nhưng ở thời đại chúng ta không phải dể dàng mà trong chốc lát 
có thể gạt bỏ ngay được những trở ngại và lao thằng vào chiên tranh, 
không đềm xÌa gì đền các thứ hiệp ước, không đềm xla gì đển dư luận 
công chúng. Các nhà chính trị tư sản biềt rõ điểu ây lắm, Bọn thủ líah 


Sun 
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phát-xít cũng biết như thứ, Vì thể trước khi lao vào chiền tranh, bợn 
thủ lính phát-zít đã quyêt định uốn nắn dư luận (ông chúng bằng cách 
rào đó, tức là đánh lạc hướng, đánh lừa dư luận công chúng. 

Khôi quân sự của Đức, Ý chồng lại lợi ích của Anh và Pháp # 
châu Âu ư ? Khôn nỗi, đó đâu phái là một khôi ! s Chúng tôi s không 
hế có một khôi quân sự nào cả, « Chúng tôi » chỉ có vn vẹn một cái 
«trục Béc-lin — La-mã» vô hại, tức là một công thức hịnh học nào 
đó của cái trục mà thôi. (Có tiếng cười). : 

Khôi quân sự của Đức, Ý và Nhật-bản chồng lại lợi ích của Mỹ, Anh 
và Pháp ở Viễn Đông tư ? Làm gì có chuyện 2y ! ‹ Chúng tôi » không 
có khói quân sự nào cả, + Chúng tôi » chỉ còn vẻn vẹn một «tam giác 
Béc-lin — La-mã — Tô-ki-ô» vô hại, tức là chỉ hơi mê thích hình 
học thôi, (CÁ phòng cười). 

Một cuộc chiến tranh chông lại lợi ích của Anh, Pháp, Mỹ ư ? 
Chỉ nói nhằm l « Chúng tôi » gây chiến với Quốc tế cộng sản chứ không 
phải với những nước đó, Nêu các ông không tin, xin cứ đọc bản « hiệp 
ước chỗng Quốc tê cộng sản › ký kêt giữa Ý, Đức và Nhật-bản mà xem. 

Các ngài xâm lược định uôn nắn dư luận công chúng như thể đây, 
mặc dù không khó gì mà không hiểu được rẳng toàn bộ cái trò chơi ú 
tím vụng về Äy quá tư lộ liễu, bởi vi thật là buồn cưởi nêu đi tìm + căn 
cứ địa» của Quốc tê cộng sản ở các sa mạc Mông-cổ, trong núi rửng 
xứ Ê-ti-ô-pi, trong bưng biển xứ Ma-rôc thuộc Tây-ban-nha. (Có 
tiêng cười). 

Nhưng chiên tranh rât khắc nghiệt. Không có một cái màn nào có 
thể che giu nó được. Bởi vì tuyệt không có cái ‹trục », cải + tam giác » 
và bản « hiệp ước chông Quôc tê cộng sản» nào lại có thể che giầu được 
sự thật là trong thời gian ây, Nhật-bản đã chiếm một phần lãnh thổ rộng 
lớn của Trung-quỗc, Ý đã chiềm Ê-t-ô-pi, Đức đã chiếm Áo và tỉnh 
Xu-đét-tơ, Đức và Ý cùng nhau chiêm Tây-ban-nha. Tầt cả những 
cái đó đều chỗng lại lợi ích của những nước khồng xâm lược. Chiền 
tranh vẫn là chiền tranh ; cái khôi quân sự của bọn xâm lược vẫn là khôi 
quân sự, và bọn xâm lược vn là bọn xâm lược. 


Đặc điểm của cuộc chiên tranh đề quöc chủ nghĩa mới là nó chưa 
biển thành một cuộc chiền tranh toàn diện, một cuộc chiền tranh thề 
giới. Những nước xâm lược gây chiền tranh làm thiệt hại bằng mọi cách 
đền lợi ích của những nước không xâm lược, trước tiên là của Anh, 
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Pháp, Mỹ, nhưng những nước này thì lại cứ lùi bước và co lại mà chị ` 


hèt nhượng bộ này đên nhượng ,bộ khác trước bọn xâm lược. 

Thẻ là chúng ta đã được chứng kiên một sự công nhiên phân chị 
thề giới và những khu vực ảnh hưởng, phạm vào lợi ích của những 
nước không xâm lược, mà những nước này thì lại không mảy may có 
ý định kháng cự và thậm chí còn có ý dung túng là đàng khác, 

Đó là điều khòng thể tin được, nhưng đó là sự thực, 

Phải giải thích tính chất một chiểu và kỳ quặc ây của cuộc chiễn 
tranh đê quốc chủ nghĩa mới như thê nào ? _ , 

Đầu đuôi ra sao mà những nước không xâm lược vôn có nhiều khả 
năng to lớn, lại đã từ bỏ trận địa và những lời cam kết của họ một cách 
đễ dãi và không hể chông cự gì; đề làm vưi lòng bọn xâm lược như thê ‡ 

Phải chăng vì các nước không xâm lược yêu ?' Đương nhiên là không ! 
Các nước dân chủ không xâm lược hợp chung lại chắc chắn là mạnh 
hơn các nước phát-xít, cẢ vẻ mặt kinh tế cũng như về mặt quân sự. 

Vậy thì trong trường hợp này phải giải thích như thê nào về thái 
độ nhượng bộ một cách có hệ thông của các nước ây trước bọn xâm lược, 

Có lẽ có thể giải thích thái độ ây, chẳng hạn, như bằng sự sợ hãi 
trước cuộc cách mạng có thể nồ ra, nêu các nước không xâm lược tham 
chiên, và nêu chiên tranh biên thành chiên tranh thê giới. Các nhà chính 
trị tư sản tât nhiên biết rằng cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa thê giới 
thứ nhầt đã đưa cách mạng đền thắng lợi tại một trong những nước 
1n nhất. Họ sợ rằng cuộc chiền tranh đề quôc chủ nghĩa thê giới thứ 
hai cũng có thể đưa cách mạng đền thắng lợi tại một hay nhiều nước nữa. 

Nhưng hiện nay đó không phải là lý do duy nhầt, và càng không 
phải là lý do chính, Lý do chính là ở chỗ đa số các nước không xâm lược 
và trước hệt là Anh và Pháp, đã từ bỏ chính sách an ninh tập thể, từ 
bỏ chính sách kháng cự tập thể chồng bọn xâm lược, là ở chỗ các 
mước đó đã chuyển sang lập trường không can thiệp, sang lập trường 
+ tráng lập ®, 

ý hình thức mà nói, người ta có thể nêu đặc điểm của chính sách 
Vh5ng can thiệp như sau : « Mỗi nước cứ tự bảo vệ chồng bọn xâm lược, 
ty ý và tùy sức mình, việc ầy không can hệ gì đền chúng tôi cả, chúng 
t4 s buôn bán cÀ với các nước đi xâm lược và cẢ với những nước là 
tạn phân của sự xâm lược», Nhưng, trên thực tế, chính sách không 


| 
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can thiệp có nghĩa là dung túng xâm lược, là gây ra chiên tranh và, do 
đó, là biền chiền tranh thành chiễn tranh thể giới. Chính sách không 
can thiệp biểu lộ ý chí, ý định không cản trở bọn xâm lược thực hiện việc 
làm đen tôi của chúng, không cản trở Nhật-bản chẳng hạn sa vào một 
cuộc chiên tranh với Trung-quôc và với Liên-xô nữa thì càng hay, không 
cần trở Đức chẳng hạn sa lẩy trong những vân để châu Âu, sa chân vào 
một cuộc chiên tranh với Liên-xô, để cho tầt cả những nước tham chiên 
ngập sâu trong vũng lầy chiên tranh, ngâm ngầm khuyên khích bọn chúng 
trong việc này, để chúng làm cho suy yêu, kiệt quệ đi, thê rồi, khi chúng 
đã khá suy yêu, thì nhảy lên vũ đài với những lực lượng còn mới nguyên, 
cô nhiên là nhảy vào « vì lợi ích của hòa bình », và ra điểu kiện cho các 
nước tham-chiên' đã suy yêu. 


Vừa được cả tiếng lẫn miếng Ì 


Nói ví dụ như Nhật-bản chẳng hạn, Điều đặc biệt là ngay từ trước 
khi Nhật-bản tràn vào Hoa Bắc, tât cả các báo chí có ảnh hưởng ở Pháp 
và Anh đều đã kêu ầm lên rằng Trung-quỏc yêu, không đủ sức kháng 
cự, rằng Nhật-bản với quân đội của họ có thể khuât phục được Trung- 
quôc trong hai hay ba tháng, Rồi, các nhà chính trị châu Âu và châu 
Mỹ bèn ngồi chờ đợi, quan sát. Về sau, đên khi Nhật-bản đã triển khai 
những hoạt động quân sự của chúng rồi người ta liền nhượng bộ cho 
chúng 'Thượng-hải, trái tim của tư bản nước ngoài ở Trung-quốc, 
nhượng cho chúng Quảng-châu, trung tâm ảnh hưởng có tính chât 
độc quyển của Anh tại Hoa Nam, nhượng cho chúng Hải-nam, người 
ta để cho chúng bao vây Hồng-công. Tât cả những việc ầy lại không 
giông hệt như một việc khuyên khích bọn xâm lược chăng ? Thật chẳng 
khác gì bảo : anh cứ đi sâu vào con đường chiên tranh nữa đi, rồi sau 
sẽ hay, 


Hoặc giả ta lây Đức-làm ví dụ. Người ta nhượng nước Áo cho 
Đức, mặc dù đã cam kêt bào vệ nền độc lập của Áo, nhượng tỉnh Xu-đét-tơ 
cho Đức, bỏ mặc Tiệp-khắc, vi phạm tât cả mọi điều cam kết, rồi sau 
đó, người ta bèn bô bô bịa ra trên báo chí vân để nào là «sự yêu hèn 
của quân đội Nga», nào là «sự tan rã của không quân Nga», nào là 
«những chuyện rồi ren» ở Liên-xô, đồng thời xui giục quân Đức tiền 
xa hơn nữa về phía Đông, nhử chúng bằng một miềng mỗi ngon và bảo 
chúng : hãy cứ khai chiên với bọn bôn-sê-vích đi đã, rồi sau mọi việc 
đều sẽ trôi chảy cả, Phải thừa nhận rằng cả cái lồi ầy nữa thật cũng 
chẵng khác gì xui giục, khuyền khích kẻ xâm lược, 
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Đặc biệt là câu chuyện ẩm ï mà báo chí Anh — Pháp và Bắc Mỹ 
đã khơi ra về vân để U-crai-na xô-viêt. Các đại biểu của báo chí ấy J; 
ó đến khản cả tiềng rằng quân Đức đã tần công vào U-crai-na xô-việt, 
rằng quân Đức hiện nay đã nắm trong tay cái xứ mà chúng gọi là U-crai-na 
thuộc Các-pa-tơ với dân sô chừng 7ooooo người, rằng chậm lắm là đèn 
mùa xuân năm nay quân Đức sẽ sáp nhập U-crai-na xô-viễt có hơn z› 
triệu dân vào với cái xứ mà chúng gọi là U-crai-na thuộc Các-pa-tơ, 
Cái trò đánh trông khua chiêng đáng ngờ ây quả là nhằm mục đích kích 
thích sự căm thù của Liên-xô đôi với Đức, đầu độc bầu không khí vì ˆ 
gây ra một cuộc xung đột với Đức không vì một lý do rõ rệt nào cả, 

Dĩ ñhiên, ở Đức rât có thể có những thằng điên vẫn mơ tưởng đền 
chuyện buộc con voi, tức là U-crai-na xô-viêt, vào với con ruồi con, 
tức là với cái xứ mà chúng gọi là Ủ-crai-na thuộc Các-pa-tơ. Mà nều 
quả thật ở bên ây có những kẻ loạn óc như thê, thì chắc chắn rằng ở 
nước ta cũng có đủ áo bó cho những thằng điên ây. (Vỗ tay hàng 
loạt). Nhưng nêu ta gạt những người điên sang một bên và nói chuyện 
với những người bình thường, thì há chẳng rõ ràng là lồ bịch và ngu 
xuân nều bàn một cách nghiêm chỉnh đền việc sáp nhập U-crai-na xô-viễt 
vào xứ mà họ gọi là U-crai-na thuộc Các-pa-tơ hay sao ? Các đồng chí 
hãy tưởng tượng xem : ruồi con tìm đên voi, rồi đứng chồng nạnh, 
mà rằng : +A! chú em yêu quý của tôi ơi ! Tôi thương hại chú làm 
sao... Chú sỏng không có địa chủ, không có tư bản, không có áp bức 
dân tộc, không có bọn thủ linh phát-xít, thê thì đời còn ra gì nữa kia chứ... 
Nhìn chú, tôi không thể không tự nhủ rằng : con đường cứu vớt chú, 
chính là sáp nhập vào với tôi... (Cả phòng cười). Nào, thôi được: 
tôi cho phép chú sáp nhập lãnh thổ nhỏ bé của chú vào lãnh thồ bao la 
của tôi đây.» (Cả phòng cười và vỗ tay). 

Một sự kiện còn đặc biệt hơn nữa là một sô nhà chính trị và đại 
tzểu báo chí ở Âu và Mỹ, vì đã nản lòng chờ đợi « cuộc tiền quân vào 
U-crzi-na xô-viêt», nên chính họ cũng bắt đầu bóc trần những manh 
têm thực sự trong chính sách không can thiệp. Họ nói toạc ra và việt 
trên giây trắng mực đen rằng người Đức đã làm họ «thât vọng » đau 
đan, bởi vì, đáng lẽ phải tiên quân xa hơn nữa về phương Đông đánh 
L¿£z-xô, thì như các đồng chí thây đây, quân Đức lại quay lại phương 
Tây và đòi thuộc địa, Có thể tưởng tượng rằng người ta đã hiên cho 
=gười Đức những vùng ở Tiệp-khắc như một giá để đổi lầy điểu cam 
kềt mở đấu chiến tranh với Liên-xô, nhưng người Đức giờ đây lại từ 
‹z⁄4 thực hiện lời hứa Ấy, và đá họ đi một nơi nào đó xa hơn. 
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Tôi không hề muôn giảng đạo đức nhân chính sách không can thiệp, 
không muồn nói về thói lừa dôi, sự bội phản, v.v.. Thật là ngây thơ 
nêu muỗn giảng đạo đức cho những kẻ không thừa nhận đạo đức con 
người. Những nhà ngoại giao tư sản lõi đời lão luyện trong nghể vẫn 
nói : chính trị là chính trị. Tuy nhiên, cần thây rằng ván bài chính trị 
to và nguy hiểm do những kẻ chủ trương Hung can thiệp đã sT ra tât 
có cơ kết thúc bằng một thât bại nặng nể cho họ. 


Đó là bộ mặt thật của chính sách không can thiệp hiện đang 
thịnh hành. 


Đó là tình hình chính trị trong các nước tư bản chủ nghĩa, 


3. Liên-xô và các nước tư bản chủ nghĩa 


Chiên tranh đã tạo ra một tình hình mới trong quan hệ giữa các 
nước. Nó đang gây ra trong các môi quan hệ đó một không khí lo âu 
và thiều tin tưởng. Sau khi đã làm lung lay những cơ sở của chê độ hòa 
bình sau chiên tranh và đã đảo lộn những khái niệm sơ đẳng của luật 
quöc tê; chiền tranh đã đặt một dâu hỏi về giá trị những hiệp ước và 
những lời cam kềt quốc tê, Chủ nghĩa hòa bình và những dự án giải 
trừ quân bị đã bị chôn vùi. Thay thê vào đó là sự điên cuồng vũ trang, 
Tất cả các nước từ lớn đên nhỏ, kẻ cả và trước tiên là những nước thực 
hiện chính sách không can thiệp, đều đã bắt đẩu vũ trang. Chả còn ai 
tin những bài diễn văn trôi chảy cho rằng những nhượng bộ ở Muyn- 
khen đôi với bọn xâm lược và hiệp ước Muyn-khen hình như đã mở 
ra một kỳ nguyên «hòa hoãn» mới. Chính những nước tham gia hiệp 
ước Muyd-khen là Anh và Pháp cũng không tin và cũng bắt đẩu tăng 
cường vũ trang chẳng kém gì các nước khác, 


Hiển nhiên là Liên-xô không thể làm ngơ trước những sự biển 
đầy'đe dọa đó. Không còn nghỉ ngờ gì nữa là bầt kỳ một cuộc chiền tranh 
do bọn xâm lược gây ra ở một nơi xa xôi nào trên quả đầt dù không lớn, 
cũng vẫn là một nguy cơ cho những nước yêu chuộng hòa bình. Nghiêm 
trọng hơn nữa là nguy cơ của cuộc chiền tranh đề quöc chủ nghĩa mới, 
cuộc chiền tranh đã kịp lôi vào quỹ đạo của mình hơn năm trăm triệu 
người ở châu Á, châu Phi, và châu Âu. Cho nên nước ta, ngay trong 
khi kiên trì thực hành chính sách bảo vệ hòa bình, vẫn phải đồng thời 
ra sức hoạt động để tăng cường tính sẵn sàng chiền đầu của Hồng quân, 
Hài quân đỏ của chúng ta. 


712 IV, XTA-LIN 


. Đồng thời Liên-xô đã quyêt định dùng cả một số biện pháp khác 
nữa để cùng cô địa vị quốc tê của mình. Vào cuôi năm 1034 nước ta đã 
gia nhập Hội quôc liên, xuầt phát từ chỗ cho rằng, dù có nhu nhược 
chăng nữa, thì Hội quốc liên cũng vẫn có thể dùng làm nơi đề vạch mặt 
bọn xâm lược và là một công cụ nào đó, dù là yêu ớt đẻ bảo vệ hòa bình 
và ngăn ngừa chiên tranh nỗ ra. Liên-xô cho rằng trong thời kỳ đáng 
lo ngại như thê, thì cũng không nên coi thường ngay cả một tổ chức 
quôc tê nhủ nhược như Hội quốc liên, Tháng Năm 19g35, một hiệp ước 
tương trợ đã được ký kết giữa Pháp và Liên-xô để đôi phó với một cuộc 
tần công có thê xảy ra của bọn xâm lược. Đồng thời một hiệp ước tương 
tự đã được ký kết với Tiệp-khắc. Tháng Ba rozô, Liên-xô đã ký một 
hiệp ước tương trợ với nước Cộng hòa nhân dân Mông-cô. Tháng 
Tám rọ3z7, một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đã được ký kết 
giữa Liên-xô và nước Cộng hòa Trung-hoa. 

Trong hoàn cảnh quôc tê khó khăn đó, Liên-xô đã thực hành 
chính sách đôi ngoại của mình, nhằm bảo vệ sự nghiệp hòa bình. 

Chính sách đôi ngoại của Liên-xô thật rõ ràng và dễ hiểu : 

1. Chúng ta chủ trương hòa bình và cùng cô những quan hệ giao 
dịch với tầt cả các nước, chúng ta đang và sẽ giữ vững lập trường ây, 
chừng nào các nước này cũng giữ thái độ như thê đôi với Liên-xô, chừng 
nào họ không tìm cách xâm phạm lợi ích của nước ta. 

2a. Chúng ta chủ trương giữ những quan hệ hòa bình, mật thiềt 
và hữu hảo với tât cả các nước lắng giểng giáp giới với Liên-xô, chúng 
ta đang và sẽ giữ vững lập trường ây, chừng nào các nước này cũng 
giữ thái độ như thê đôi với Liên-xô, chừng nào họ không tìm cách vi 
phạm, trực tiệp hay gián tiêp, sự toàn vẹn và sự bât khả xâm phạm của 
biên giới Nhà nước xô-viễt. mà 

2. Chúng ta chủ trương ủng hộ những dân tộc là nạn nhân của 
sự xâm lược và đang đâu tranh cho nên độc lập của tổ quốc mình. ˆ 

4. Chúng ta không sợ bọn xâm lược đe dọa và sẵn sàng quật lại 
bọn gây chiên muôn xâm phạm bờ cõi xô-viêt một đòn gâp đôi, 

Chính sách đôi ngoại của Liên-xô là như thê đây. (Vỗ tay nhiệt 


liệt hồi lâu). 


Trong chính sách đôi ngoại của mình, Liên-xô dựa.: 
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z. vào sức mạnh kinh tê, chính trị và văn hóa ngày càng lớn ca 
mình ; 

a, vào sự nhất trí về tỉnh thần và chính trị của xã hội xô-viềt chúng ta; 

z. vào tình hữu nghị giữa các dân tộc trong nước t2; 

4. vào Hồng quân và Hải quân đổ của mình ; 

s. vào chính sách hòa bình của mình ; 

6. vào sự ủng hộ về tính thần của những người lao động ở tắt cẢ 
các nước quan tâm một cách thiết thực đền việc gìn giữ hòa bình ; 

7. vào thái độ hiểu biềt đúng mực của các nước mà vì lý do này 
hay lý do khác không muôn thầy hòa bình bị xâm phạm. 


_ Nhiệm vụ của đảng trong lĩnh vực chính sách đồi ngoại l: 

1. tiếp tục thi hành chính sách hòa bình và cùng cô quan hệ giao 
địch với tầt cả các nước ; 

-a. phải thận trọng và không để cho bọn gây chiền vôn quen thói 
đề người khác làm cỗ sẵn cho mình ăn lôi cuồn nước ta vào những cuộc 
xung đột ; 

2. ra sức cùng cô lực lượng chiền đầu của Hồng quân và Hải quân 
đồ của chúng ta ; 

4. thắt chặt quan hệ hữu nghị quồc tÈ với những người lao động 
trong tầt cÀ các nước thiết tha gìn giữ hòa bình và tình hữu nghị giữa 
các dân tộc. 


lội 
TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CỦA LIÊN-XÔ 


Chúng ta hãy kiểm điềm tình hình trong nước ta, 
` Vẻ tình hình trong nước của Liên-xô, thời kỳ báo cáo là thời kỳ 
mà toắn bộ nền kinh tế quồc dân của chúng ta đã có một bước tiền mới, 


văn hóa phát triển thêm và thề lực chính trị của nước ta được cùng cô. 


T4 IV. XTA-LIN 


Phải thừa nhận rằng trong thời kỳ báo cáo, kểt quả quan trọng hơn 
cả trong lĩnh vực phát triển nền kinh tê quỗc dân là đã hoàn thành công 
cuộc cải tạo công nghiệp và nông nghiệp trên cơ sở một nền kỹ thuật 
mới, hiện đại. Nước ta không còn hoặc hầu như không còn những nhà 
máy cũ với kỹ thuật lạc hậu, và ñhững doanh nghiệp nông dân cũ với 
những nông cụ thuộc thời cổ'sơ nữa. Hiện nay kỹ thuật mới, hiện 
đại là cơ sở của công nghiệp và nông nghiệp của nước ta. Đứng về mặt 
kỳ thuật sản xuầt, đứng về mặt trang bị kỹ thuật mới cho công nghiệp 
và nông nghiệp, ta có thể nói không ngoa rằng nước ta là nước tiền tiền 
hơn cả so với bât kỳ một nước nào khác, vì trong tầt cẢ các nước đó, 
trang bị cũ là một trở ngại đôi với sản xuất, nó kìm hãm việc áp dụng 
kỹ thuật mới. 

Phải thừa nhận rằng trong thời kỳ báo cáo, thành quả quan trọng 
nhầt về mặt phát triển xã hội và chính trị trong nước là đã xóa bỏ hoàn 
toàn những tàn dư của các giai cầp bóc lột, đã đoàn kêt công nhân, nông 
dân và trí thức vào một mặt trận lao động chung, đã củng cô sự nhất 
trí về tỉnh thần và chính trị của xã hội xô-viềt, đã củng cô tình hữu nghị 
giữa các dân tộc trong nước ta và, kêt quả của tât cả những việc đó, là 
đã dân chủ hóa hoàn toàn đời sông chính trị trong nước, đã lập nên một 
Hiền pháp mới. Không một ai dám phủ nhận rằng Hiền pháp của chúng 
ta là Hiền pháp dân chủ nhầt thê giới, còn kêt quả bầu cử vào Xô-viễt 
tồi cao Liên-xô, cũng như vào Xô-viễt tôi cao của các nước Cộng hòa 
liên bang thì là những bằng cớ rõ rệt nht. 

Tổng kết lại là tình hình nội bộ nước ta đã hoàn toàn ôn định, chúng 
ta có một chính quyển vững chắc có thể làm cho bât cứ một chính phủ 
nào trên thể giới cũng phải thèm muôn. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét những sô liệu cụ thể về tình hình kinh 
tế và chính trị ở nước ta. 


1. Bước phát triền mới của công nghiệp và nông nghiệp 
a) Công nghiệp, Trong thời kỳ báo cáo, nên công nghiệp nước 
ta đã không ngừng phát triển. Sự phát triển đó phản ánh không những 
chỉ sự tăng sản phẩm nói chung, mà trước hÈt-còn chứng tỏ một mặt, 
sự phốn thịnh của công nghiệp xã hội chủ Lợ và mặt khác, sự diệt 
vong của công nghiệp tư nhân. 


Đây là bảng thông kê về điểm ây : 
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BẢO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN CHẦP HÀNH TRUNG ƯƠN 


T1Ô ` ILV. XTA-LIN svừ 


Qua biểu này, ta thây rằng công nghiệp của chúng ta trong thời 
kỳ báo cáo đã tăng lên hơn hai lần, hơn nữa toàn bộ sản lượng tăng lên 
là nhờ vào sản phẩm xã hội chủ nghĩa, 

Sau nữa, qua biểu này, ta thầy rằng hệ thông duy nhầt hiện nay 
trong công nghiệp Liên-xô là hệ thông xã hội chủ nghĩa. 

Cuỗi cùng, qua biểu này, ta thầy rằng sự diệt vong hoàn toàn của 
công nghiệp tư nhân là một sự thực mà ngày nay thậm chí cả những 
người mù cũng không thể phù nhận được, 

Không thể coi sự diệt vong của công nghiệp tư nhân như là một 
điểu ngẫu nhiên được. Nó mât đi trước hệt là vì hệ thông kinh tê xã hội 
chủ nghĩa là một hệ thông cao hơn hệ thông tư bản chủ nghĩa. Nó mắt 
đi thứ hai là vì hệ thông kinh tê xã hội chù nghĩa đã tạo cho chúng ta 
khả năng trơng vài năm có thẻ trang bị lại toàn bộ nền công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta trên một -cơ sở kỹ thuật mới, hiện đại. Khả 
năng ây, hệ thông kinh tê tư bằn chủ nghĩa không có và không thể có 
được. Về mặt kỹ thuật sẵn xuât, về trình độ trang bị kỹ thuật mới cho 
công nghiệp, công nghiệp của chúng ta đứng đầu trên thể giới, đó 
là một sự thực. 

: Nều lầy tôc độ phát triển của công nghiệp của chúng ta tính theo 

- phần trăm so với mức trước chiễn tranh và nêu so tôc độ đó với tốc độ 
phát triển công nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu, thì Chúng 
ta sẽ có một bức tranh như sau : 


Tình hình phát triển công nghiệp của Liên-xô uà của các nước 
tư bản chủ nghĩa chủ yêu trong các năm 1913 - 193 


| 1913 | 1933 | 1934 | 1938 | 1936 | 1937 | 1938 

í 

Ị — 
| Liênxô ,. ., | 100,0 | 380,8 | 437,0 | 526,6 | 732,7 | 816,4 | 908,8 
| Mỹ... .. .. | 100,0 | 108,7 | 112,9 | 128,6 | 149,8 | 156,9 | 120.0 
| Anh... .. .. | 100,0 | 87,0 | 97,1 | 104/0 | 114,2 | 121,9 | 113,3 
| Đức... ..... | 100,0 | 78,4 | 90,4 | 105,9 | 118,1 | 129,3 | 131,6 
| Pháp......... 100,0 | 107,0 | 99,0 | 94,0 | 98,0 | 101,0 93,2 


Qua biểu này, ta thây rằng so với mức trước chiên tranh, công 
nghiệp của chúng ta đã tăng hơn g lần, trong khi đó thì công nghiệp của 
các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu vẫn quanh quản xung quanh mức 
trước chiền tranh và chỉ tăng lên được từ ao đền 3o. 
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Điều đó có nghĩa là, về tôc độ phát triển, công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa của ta đứng đẩu trên thê giới. 

Do đó, về kỹ thuật sản xuât và tôc độ phát triển công nghiệp của 
chúng ta, chúng ta đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu. 

Thê thì chúng ta còn lạc hậu về mặt nào ? Chúng ta còn lạc hậu 
về mặt kinh tê, tức là về mặt sản lượng công nghiệp của chúng ta tính 
theo đầu người. Năm ro28 chúng ta đã sản xuât chừng 15 triệu tân gang, 
còn Anh thì 7 triệu. Điểu đó có vẻ như là chúng ta sản xuât nhiều gang 
hơn nước Anh. Nhưng nêu đem chia gö gang đó cho số dân, thì sẽ thây 
rằng trong năm rg28 mỗi người dân ở nước Anh có 145 ki-lô-gam gang, 
còn  Liên-xô thì mỗi người dân chỉ được 87 ki-lô-gam thôi. Hay một 
ví dụ khác : năm 1oz8 ñước Anh sản xuât được 1o 8oo ooo tân thép 
. và gần ao tỷ ki-lô-oát/giờ (sản lượng điện lực), còn Liên-xô thì sản xuất 
được 18 triệu tân thép và hơn 3g tỷ ki-lô-oát/giờ. Điều đó có vẻ như 
là nước ta sản xuẫt nhiều điện và thép hơn nước Anh. Nhưng nêu đem 
chia sồ thép đó và sô ki-lô-oát/giờ đó cho sô dân, thì sẽ thây rằng trong ' 
năm 1o38 mỗi người dân ở Anh có được 226 kilô-gam thép và 
6ao ki-lô-oátjgiờ, trong khi đó thì mỗi người dân ở Liên-xô chỉ được 
1oz ki-lô-gam thép và 233 ki-lô-oátjgiờ thôi. 

Như thê nghĩa là thể nào ? Nghĩa là số dân ở nước ta đông hơn 
sồ đâần ở Anh gâầp mây lần, vì vậy cho nên như cầu của chúng ta lớn hơn 
ở Anh : Liên-xô có 17o triệu dân còn nước Anh chỉ có 46 triệu là cùng. 
Sức mạnh kinh tê của công nghiệp thẻ hiện không phải ở sản lượng công 
nghiệp nói chung, bãt kể sô dân nhiều hay ít, mà là ở sản lượng công 
nghiệp trong mỗi quan hệ trực tiếp với mức tiêu dùng sản lượng đó 
tính theo đầu người. Sản lượng công nghiệp tính theo đầu người càng 
lớn, thì sức mạnh kinh tê của một nước càng mạnh ; ngược lại, sản 
lượng tính theo đẩu người càng thâp, thì sức mạnh kinh tÈ của nước 
đó và của công nghiệp nước đó càng yêu. Vì vậy, số dân của một nước 
càng đông, thì nhu cầu về vật phẩm tiêu dùng trong nước càng nhiều, 
đo đó khôi lượng sản xuât công nghiệp của nước đó càng phải lớn. 


- Chúng ta hãy xét việc sản xuẫt gang chẳng hạn. Vẻ mặt kinh tế muôn 
vượt Anh trong lĩnh vực sản xuât gang với sản lượng 7 triệu tần gang 
trong năm 1028 thì hàng năm chúng ta phải sản xuầt được 2s triệu tần, 
Về mặt kinh tê, muôn vượt Đức với sản lượng 18 triệu tần gang trong 
năm 1928, thì hàng năm chúng ta phải sản xuầt được từ 4o đền 45 triệu 
tần gang. Và về mặt kinh tế, muôn Vượt Mỹ, — xét mức năm 1929; 
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là năm mà công nghiệp của Mỹ phát triển và sản lượng gang lên tới chừng 
43 triệu tần, chử không xét mức năm roz8 là năm khủng hoảng mà Mỹ 
chỉ sản xuât được có r8 oo ooo tân gang thôi, — thì hàng năm chúng 
ta phải sản xuât được từ so đền 6o triệu tân gang. 


Vẻ việc sản xuât thép, thép dát và chê tạo cớ khí, v.v., thì cũng phải 
nói như thê, vì tât cả những ngành công nghiệp đó, cũng như những 
ngành khác, nói cho cùng đều phụ thuộc vào việc sản xuất gang. 


Chúng ta đã vượt các nước tư bản chủ nghĩa chù yêu về phương 
diện kỹ thuật sản xuât và tôc độ phát triển công nghiệp. Điều đó rất tốt. 
Nhưng thê hãy còn ít. Cẩn phải vượt các nước đó về cả phương điện 
kinh tế nữa: Chúng ta có thể và phải làm được việc đó. Chỉ khi nào 
chúng ta vượt được các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu về phương diện 
kinh tê, thì chúng ta mới có thẻ chắc được rằng nước ta sẽ có đẩy đủ 
vật phẩm tiêu dùng, chúng ta mới có đổi dào sản phẩm và mới có thể 
chuyển từ giai đoạn thứ nhât của chủ nghĩa cộng sẳn sang giai đoạn thứ 

hai của nó. 

Cần phải làm gì để vượt được các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu 
về phương điện kinh tê ? Muôn thê, trước hêt phải có ý chí kiên quyết, 
sắt đá để tiên lên, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, sẵn sàng bỏ nhiều 
vôn ra để dùng đủ mọi cách phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Ở nước ta có những yêu tô đó không ? Hiển nhiên là có ! 
Sau nữa, muôn thê cẩn phải có kỹ thuật sản xuât cao và những tôc độ 
cao về phát triển công nghiệp. Ở nước ta có những yêu tô đó không ? 
Hiển nhiên là có ! Cuôi cùng, muôn thê cần phải có thời gian. Đúng: 
thê, các đồng chí ạ, cẩn phải có thời gian. Chúng ta phải xây dựng những 
nhà máy mới. Chúng ta phải đào tạo những cán bộ mới cho công nghiệp. 
Nhưng muôn thê, cẩn phải có thời gian và nhiều thời gian. Trong vài 
ba năm chúng ta không thể vượt các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu về 
mặt kinh tê được. Việc đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn một chút. Chúng ta 
hãy lại lầy ngay gang và việc sản xuât gang chẳng hạn mà xét. Trong bao 
lâu nữa chúng ta mới có thê vượt được các nước tư bản chủ nghĩa chủ 
yêu về mặt kinh tế trong nh vực sản xuât gang ? Khi lập kê hoạch năm 
năm lần thứ hai, một số cán bộ Ủy ban kê hoạch Nhà nước cũ để nghị 
đưa sản lượng gang đên cuôi kê hoạch năm năm lần thứ hai lên tới 6o 
triệu tân. Như vậy là họ đã xuât phát từ khả năng tăng sản lượng gang 
trung bình hàng năm là ro triệu tân, Cô nhiên đó là một điều viễn vông 
nêu không phải là một cái gì tệ hơn thê nữa. Không những thê không 
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phải các đồng chí ây chỉ viên vông trong vân để sản xuât gang mà thôi, 

Chẳng hạn, họ đã cho rằng trong kê hoạch năm năm lẩn thứ hai hàng 
năm dân sô ở Liên-xô sẽ tăng thêm 3 hay 4 triệu hoặc còn hơn thê nữa. 
Đó cũng là một điểu viên vông nêu không phải là một cái gì còn tệ hơn 
thê nữa. Nhưng nêu chúng ta gạt những kẻ mơ tưởng hão đó ra một 
bên và dựa trên cơ sở hiện thực mà xét, thì căn cứ vào tình hình kỹ thuật 
hiện tại trong việc sản xuât gang trung bình hàng năm chúng ta hoàn toàn 
có thể tăng mức sản xuât gang thêm được hai triệu hay hai triệu rưỡi 
tần. Lịch sử công nghiệp các nước tư bản chủ nghĩa chủ yêu, cũng 
như lịch sử công nghiệp nước ta chứng tỏ rằng mức tăng lên hàng năm 
đó đòi hỏi một sự cô gắng mãnh liệt, song 'mức đó hoàn toàn có thể 
đạt được, 


Bởi vậy, cần phải có thời gian, và nhiễu thời gian đẻ vượt các nước 
tư bản chủ nghĩa chủ yêu về phương diện kinh tễ. Năng suât lao động 
ở nước ta càng cao, kỹ thuật sản xuất càng được cải tiền, thì càng.có 
thể hoàn thành nhanh chóng hơn nhiệm vụ kinh tê hệt sức quan trọng 
đó, càng có thể rút ngắn thời hạn thực hiện nhiệm vụ đó. 


b) Wông nghiệp. Trong thời kỳ báo cáo, nông nghiệp cũng như 
công nghiệp đang trên đà phát triển, Đà phát triển ây biểu hiện không 
những chỉ ở mức tăng sản lượng nông nghiệp, mà trước hẻt ở, một mặt 
là mức tăng cường và củng cô của nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, và, 
mặt khác là sự diệt vong của kinh tê cá thể. Trong khi diện tích gieo 
trồng ngũ côc ở nông trang tập thể tăng từ 75 triệu héc-ta năm 1922 đền 
92 triệu năm roz8, thì diện tích gieo trồng ngũ côc của nông dân cá thể 
trong thời gian này đã sụt từ 15 7oo ooo héc-ta xuông còn Õoo ooo, tức 
là chỉ còn có o,69%⁄% toàn bộ diện tích gieo trồng ngũ cốc. Đó là tôi chưa 
nói đền điện tích gieo trồng cây công nghiệp mà vai trò của kinh tẻ cá 
thể đã không còn gì hêt. Ngoài ra, ta lại biết rằng nông trang tập thể 
hiện nay tập hợp r8 8oo ooo nông hhộ, tức là 93,5% tồng sô nông hộ 
không kể các nông trang tập thể làm nghề cá và nghề thù công. 

Điều đó có nghĩa là các nông trang tập thể đã hoàn toàn được vững 
vàng và củng cô và hiện nay hệ thông kinh tế xã hội chủ nghĩa là hình 
thức duy nhât trong nông nghiệp của chúng ta. 

Nêu so sánh diện tích gieo trồng tầt cả các loại cây trồng trong thời 
gian báo cáo với diện tích gieo trồng trước Cách mạng, thì ta có một 
bức tranh như sau : 
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Diện tích gieo trồng tất cà các loại cây trồng ở Liên-xô 


'Tính bằng triệu héc-ta 1938 nà 


Tổng số diện ữ 
tích gieo trông. | .108,0 151,5 133,8 133,8 135,3 126,8 130.4 ¡ 


Trong đó : 
4) Ngũ còc... 94,4 | 104,7 | 103,4 102,4 104,4 102,4 108,8 


| 
| 
| 
b) Cây công Ờ ị 
nghiệp.. ... 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4 | 
| 

ị 


c) Rau dưa các 


l0Ại> „.- .- 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 | 2474 
đ) Cây cỏ cho ` 
Bia SÚC. .. 2,1 71 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4 


Qua biểu này ta thây rằng ở nước ta diện tích gieo trồng đã tăng 
lên về tât cả các loại cây trồng và trước hêt là về cây cỏ cho gia súc, cây 
công nghiệp cũng như rau dưa các loại. 

Như thê nghĩa là nông nghiệp của chúng ta ngày càng hoàn thiện 
và có năng suât cao hơn, và việc áp v. phương pháp luân canh hợp 
lý đã có một cơ sở thực tê, ˆ 

Mức trang bị máy kéo, máy gặt đập và những máy khác cho các 
nông trang tập thể và nông trường quôc doanh trong thời gian báo cáo 
đã tăng ra sao, cứ đọc những biểu dưới đây thì sẽ rõ : 


1x. Số máy kéo trong nông nghiệp Liên-xô : 
193 tính 
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 Tư 
I9a3 | 
" : == 


a) Số máy kéo (tính bằng nghìn cái) Ị 
Tổng sô máy kéo | 210,9 | 276,4 | 360,3 | 422,7 454,5 | 4£E3,5 | 229,3 
Trong đó : 

a) Máy kéo ở ' 1 | 
các trạm máy ` Ị 
kéo... . 123, | 177,3 | 254,7 | 328,5 368,8 394,0 319,8 ị 

b) Máy kéo s . ` | 
các nông 
trường quỗc | 

ị 


đoanh và xí ỹ 


nghiệp nông 
nghiệp phụ.. | 83,2 98,5 | 102,1 88,5 8448 | 85,0 | 108,2 


kÍ 
3 


+ | 


| 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | bồng % 
Ũ ` $o với 
; I4 


b) Công suất (tính bằng nghìn mã lực) 


Tổng số máy kéo | 3209,2 | 4462,8^| 6184,0 | 7672,4 | 8383,0 9286,2 288,4 
Trong đó : .. 
a) Máy kéo ở ⁄ 
các trạm máy : 4 
- kếo. ,. .. | 1788, | 2783,9 | 4231,6 | 5856,0 | 6679,2 14370 | 423,0 
5) Máy kéo ở ) 
các nông 
trường quốc 
doanh và xí 
nghiệp nông 
nghiệp phụ.., | 1401,7 | 1669,5 | 1861,4 | 1730,7 | 1647,5 1751, | 125,0 


2a. Sồ mắy gặt — đập uà máy khác trong nông nghiệp Liên-xô 
(Tính bằng nghìn cái vào cuỗi năm) : 


) = J938 tí¬h | 


à 
1933 | 1934 | 1933 | 1933 | 1937 | 1938 em 


Máy gặt-đập... 25,4 323 | 50,3 87,8 | 128,8 | 153,3 sỔ 
Động cơ đết | 
trong - và đầu | | | 
máy chạy bằng : | | 
hơi nước....... 48,0 60,9 69,1 T24 | 17.9 83,8 | 174,6 | 
Máy đập phức | | | | 
tạp và nửa phức | | 
tập... .. .. .. | 120,3 | 121,9 | 120,1 | 1237 123,1 | 130,8, 
Xe vận tải, .. 28,6 40,3 63,7 98,2 144,5 | 195,8 
Xe con (cá) .. |3991 |S833 |7355 7640 |8158 | 9894 


Ỉ 


Nều thêm vào những con số ây chúng ta còn tính rằng sồ trạm mắy 
kéo trong thời kỳ báo cáo đã tử ^goo trong năm 1934 tăng lên đền 63so 
trong năm roz8 thì có thể cắn cứ vào những tài liệu ầy mà khẳng định 


_ rằng việc cẢi tạo nông nghiệp của chúng ta trên cơ sở một nền kỹ thuật 


mới, hiện đại, đã căn bản hoàn thành. 
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Ị 
Iỹ38 tính 
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Do đó, nông nghiệp của chúng ta không những là nền nông nghiệp 
lớn nhầt và cỡ giới hóa nhât,— và do đó là nền nông nghiệp có tỷ ;l 
„hàng hóa cao nhầt, — mà còn là nền nông nghiệp được trang bị đầy đủ 
“nhật bằng kỹ thuật " đại so với nông nghiệp của bât cứ nước nào khác, 


Nều ta xét tôc độ Yăng sản lượng ngũ côc và cây công nghiệp trong 
thời kỳ Báo cáo so với thời kỳ trước Cách mạng, thì ta sẽ có một bức 
tranh như sau : 


Tổng sản lượng ngũ cốc uà cây công nghiệp ở Liên-xô 


Tính bằng một triệu tạ _— | lợ8 tính 


=———=—- 
1913 1934 1935 1836 1937 1938 I913 


Ngũ cồc .... | 801,1 | 894,0 | 901,0 | 827,3 | 1202,9| 949,9 | 118,6 | 
Bông (bông hạ) | 74| 11,8| 172| 23,9| 23,8| 26,9 | 363,5 | 
Lanh (sợi)..... 3,3 8,3 8,8 8,8 —87] 5,46 nổ | 
Củ cải đường. | 109,0 | 113,6 | 162,1 | 168/3 | 218,6| 166,8 | 183,0 


Cây có dầu 21,5 36,9 42,7 42,3 811 46,6 | 216,7 | 


Qua biểu này ta thây rằng mặc dù những vùng ở phía Đông và Đông- 
Nam bị hạn trong năm 1026 và 1038 và mặc dù mùa màng năm 1913 
tốt chưa từng thây, tổng sản lượng ngũ côc và cây công nghiệp vẫn 
không ngừng tăng lên trong thời kỳ báo cáo so với mức năm 1913. 


Đặc biệt đáng chú ý là vân để sản xuât ngũ côc hàng hóa của các 
nông trang tập thể và nông trường quôc doanh, Đồng chí Nem-si-nôp, 
nhà thông kê nội tiêng, đã tính ra rằng trong sô s tỷ pút tông sản lượng 
ngũ côc trước chiên tranh thì ước chừng chỉ gần í tỷ 3oo triệu pút ngũ 
côc hàng hóa được bán ra thị trường, vị chỉ là 26 % sản lượng ngũ cốc 
hàng hóa lúc bây giờ. Đồng chí Nem-si- nộp tính rằng tỷ lệ hàng hóa 
của sản xuât nông trang tập thể và nông trường quốc doanh là nền sản 
xuất theo quy mô lớn năm 1ọ26 — rg27 chẳng hạn là gần 47% tông sản 
lượng, tỷ lệ hàng hóa của những doanh nghiệp nông dân cá thể ước 
độ 12 %. Nều muôn cẨn thận hơn, ta tính rằng sản lượng hàng hóa của 
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các nông trang tập thể và nông trường quôc doanh năm 1938 lì: 


4o% tổng sản lượng, thì như vậy năm nay ngành sản xuât ngũ côc xã hội 
chủ nghĩa của ta đã có thể và thực sự đã cung cấp cho thị trường gần ` 
2 tỷ 3oo triệu rút ngũ cốc hàng hóa tức là nhiều hon sản lượng ngũ 
côc trước chiền tranh một tỷ pút ngũ côc hàng hóa, 
_Do đó tỷ lệ hàng hóa cao của nền sản xuất nông trang-tập thể và 
\ nông trường quốc doanh là một đặc điểm vô cùng quan trọng rât có ý 
nghĩa đôi với việc Cung câp lương thực cho nước ta. 

Cái bí quyềt giúp nước ta giải quyết được dễ dàng và nhanh chóng. ` 
vần để ngũ cốc, vân để cung câp đủ ngũ côc hàng hóa cho một nước 
rộng lớn, chính là ở trong đặc điểm ây của các nông trang tập thể và 
nông trường quôc doanh. 

Nên nhớ rằng trong ba năm qua sô ngũ côc dự trữ hàng năm ở nước 
ta không sụt xuông đưới 1,6 tỷ pút mà đôi khi, như trong năm 1927 
chẳng hạn, nó lên đền 1,8 tỷ pút. Nêu thêm vào đó gần 2oo triệu pút 
lúa mì thu mua hàng năm và sô vài trăm triệu pút mà nông trang tập thể 
bán ra nữa, thì tông cộng chúng ta sẽ có sô lượng lúa mì hàng hóa nói 
trên do các nông trang tập thể và nông trường quôc doanh bán ra thị 
trường. : 

Sau nữa có một điều đáng chú ý là ba năm qua cơ sở sản xuât lúa 
mì hàng hóa đã chuyển từ U-crai-na là nơi trước đây được coi là vựa 
lúa của nước ta lên miền Bắc và miền Đông, tức là chuyển vào nước 
Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viêt Nga. Như ai nây đều biết, 


từ hai ba năm nay U-crai-na chỉ trưng mua được độ 4oo triệu pút lúa 
mì hàng năm, trong khi đó nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nga, trong những năm ây đã trưng mua được từ 1,1 tỷ đền 1,2 Ty 
tỳ pút lúa mì hàng hóa trong một năm, h + 
Tình hình sản xuât ngũ côöc là như vậy, 
Vẻ chăn nuôi, trong những năm qua, trong ngành nông nghiệp 
lạc hậu nhất ầy, cũng đã có những tiền bộ đáng kể. Sồ ngựa và cừu 
chăn nuôi quả thật còn ít hơn mức trước Cách mạng, nhưng về đại gia 
súc có sừng và vẻ ngành chăn nuôi lợn, thì chúng ta đã vượt được mức 
trước Cách mạng. - 


Đây là những con sỐ về mặt này, 
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Sồ đầu gia súc của Liên-xô 
(Tính bằng triệu con) 


-_ —. ¬ 
| Vào tháng Bảy Suy 3G co 
ị bảng %% 
| ¬ = 
xi TP 
ị # œ | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938| ˆ 5S | s3 
‡ ễ k¬ ^< _ 
ị B. o E bì 
Ì 5k: E IS sec lv SK-- š cac 
Ngựa ¬ 38,8 | 16,6 | 15,7 | 15,9 | 16,6 | 16,7 | 17,5 | 48,9 | 108,4 
Đại gia súc Í 


có sừng..| 60,6 | 38,4 | 42,4 | 49,2| 56.7 | 57,0 | 63,2 | 104,3 | 164,6 
Cừu và dê. | 121,2 | 80,2 | 51,9 | 61,1 | 73,7 | 81,3 |102,8 | 84,6 | 204,2 
on. Xăm 121 | 174 | 22,8 | 30,5 | 22,8 | 30,6 | 146,4 | 252,9 


Không còn nghi ngờ gì nữa, tình trạng lạc hậu trong ngành chăn 
nuôi ngựa và cừu sẽ được thanh toán trong một thời gian rât ngắn. 

c) Lưu thông hàng hóa, uận tải, Cùng với sự phát triển của công 
nghiệp và nông nghiệp, trong nước ta lưu thông hàng hóa cũng đã phát 
triển. Màng lưới bán lẻ của TUỜờG, xmc quôc doanh và hợp tác xã 
trong thời kỳ báo cáo đã mở rộng 25%. Sô doanh thu bán lẻ của thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã đã tăng 178%. Sô doanh thu của thương 
nghiệp chợ nông trang tập thể đã tăng 112%. 

Dưới đây là bảng thông kê về mặt đó : 


Lưu thông hàng hóa ` 


¡ nghiệp quốc 
‹  đoanh và hợp 
tác xã (cửa 
hiệu, quán 
bằng) vào cuồi 
năm ........ 288383 |286239 


1938 | 
tính | 
1833 | 1934 | 1938 | 1936 | 1937 | 1938 Iig2 %6 


| 
| 
| 


288713 | 2873 327301 


| 

2. Sồ doanh thu | 
bán lẻ của | 
| 


thương nghiệp ˆ ị 
quốc doanh và | ˆ | 
hợp tác xã (kể Ị 

cả ngành ăn | | 
uỗng công | - | | 


81712/1 xổ I5M42 | IWSM3 | 218,3 


| 


cộng) tính bằng 
triệu TÚp.... 

3. Sö dcanh: thu 
của thương | | | 

| 


49789,2| 61814,7 


1 


nghiệp chợ 
nông trang tập 
thể, tính bảng 
triệu rúp.... | 11500,0| 14000,0 14500,0 
4.. Cơ sở thương | 
nghiệp địa | 
phương để tiêu 
thụ sản phầm 
của các Bộ dân 
ủy công nghiệp | _ 
thực phẩm, 
công nghiệp 
nhẹ, công 
nghiệp nặng, 
lâm nghiệp, 
công -nshiệp 
địa phương của 
_ các nước Cộng 
hòa liên bang, 
vào cuỗi năm... 718 


| 
| 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

Iê02| ITRS7 | 28832 Ki 
| 
|4<|--e| 
| 


836 | 1141 


| 
| 


lí) | I8tê | II 277,7 


Rõ ràng là lưu thông hàng hóa treng nước không thể phát triển “ 
như thề, nều không tăng khồi lượng vận chuyển tới một mức nào đó. 
Và thực 'tÈ, mức vận chuyển về tầt cả các loại phương tiện vận tài đều 
đã tăng lên trong thời kỳ báo cáo, đặc biệt là về ngành vận tài bằng đường 
sắt và bằng máy bay. Ngành vận tải oằng đường thủy cũng phát triển, 
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nhưng rầẦt không đểu, và năm ro28 ngành vận tải bằng đường thùy, 
tiếc thay, lại bị giảm đi đôi chút so với năm trước. 


Dưới đây là bảng thông kê về mặt đó : 


Hóa chuyên lu hóa 
————~ TT == Š — LÊ 


1933 | 1934 | 19358 | 1936 | 1937 | 1938 


Đường sắt tỉnh bằng h ` 
dđỷ tần — ki-lô-mét) | 169,5 | 205,7 | 258,1 | 323,4 | 354,8 | 369,1 217,7 


Vận tải đường sông 


| và đường biền (tính hở 
bằng tỷ tần — ki-lô- | 
THÊU) di 12 2e are 80,2| 56,5| 68,3 72,3 70,1 66,0 181,5 
Hàng không dân dụng l 
(tính bằng triệu tần : R 
|_ — ki-lô-mét)....... 31 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6 
| : 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, tình trạng lạc hậu ít nhiều của ngành 
vận tải đường thủy trong năm ro38 sẽ được thanh toán trong năm 1939. 


2. Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân 
được nâng cao thêm 

Sự phát triển không ngừng của công nghiệp và nông nghiệp không 
thể không đem lại và thực tê đã đem lại một sự cải thiện mới trong đời 

sông vật chât và văn hóa của nhân dân. ` 
Việc xóa bỏ chê độ bóc lột và cùng cỗ hệ thông xã hội chủ nghĩa 
trong nền kinh tê quôc dân, việc khồng có nạn thât nghiệp và sự. khôn 
cùng do nạn ây gây ra ở thành thị và nông thôn, sự phát triển rộng lớn 
của công nghiệp và sô công nhân không ngừng tăng lên, năng suât lao 
động của công nhân và nông trang viên táng lên, việc cầp ruộng dầt vĩnh 
viễn cho các nông trang tập thể và cung câầp rất nhiều máy kéo và máy 
«nông nghiệp loại tôt nhât cho các nông trang ây : tât cả những cái đó 
đã tạo ra những điểu kiện thực tê để tiệp tục nâng cao đời sông vật chầt 
của công nhân và nông dân, Mà việc cải thiện đời sông vật chầt của công 
nhân và nông dân tât nhiên đã dẫn tới việc cải thiện đời sông vật chầt 
của người trí thức là một lực lượng đáng kể ở nước ta và phục vụ lợi 

ích của công nhân và nông dân, 


* 


\ 
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Hiện nay, vần để không còn là sắp xèp như thề nào đó vào công 
nghiệp và tuyển dụng để cứu tế những nông dân không có việc làm và 
không nhà không cửa, đã rời bỏ làng mạc và bị nạn đói đe dọa. Đã từ 
lâu ở nước ta những nông dân như thê không còn nữa. Và tầt nhiên 
như thể là tôt, vì điều đó chứng tỏ rằng nông thôn của chúng ta đã sung 
túc. Hiện nay vần để chỉ có thể là để nghị các nông trang tập thể đáp ứng 
yêu cầu của chúng ta và mỗi năm dành cho công nghiệp đang phát triển 
ít nhât là một triệu rưỡi thanh niên nông trang, Các nông trang tập thể 
đã trở nên sung túc cần chú ý rằng nều không có sự giúp đỡ ây của họ 
thì rầt khó thúc đầy công nghiệp-của chúng ta phát triển lên được, mà 
không phát triển công nghiệp của chúng ta thì sẽ không tài nào thỏa mãn 
được yêu cầu ngày càng tăng của nông dân vẻ hàng tiêu dùng. Các nông 
trang tập thể hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của chúng-ta, vì 
kỹ thuật được dùng nhiều trong nông trang đã giải phóng một sô người 
lao động ở nông thôn, và những người đó nều được dùng vào công 
nghiệp thì sẽ rầt có ích cho toàn bộ nền kinh tế quỏc dân của chúng ta. 

Nhờ vậy mà chúng ta có được những chỉ tiêu sau đây về tình hình 
cải thiện đời sồng vật chầt của công nhân và nông dân trong thời kỳ báo cáo. 

r. Thu nhập quồc dân đã tăng từ 48,š tỷ rúp năm 1923 lên đền 
1O5 tỷ rúp năm 1938. 

2. Sô cồng nhân và viên chức đã tăng từ hơn 2a triệu năm 1933 
lên đến 28 triệu năm 1938. 

2. Quỹ lương hàng năm của công nhân và viên chức đã tăng từ 
34953 triệu rúp lên đền gổ427 triệu. 

Ác Lương trung bình hàng năm của công nhân công nghiệp sắm 
1932 là 1512 rúp, năm 1938 đã tăng lên đền 3447 rúp. 

s. Thu nhập bằng tiển của các nông trang tập thể đã tăng từ 
s661,o triệu túp năm 193z lên đền 14rBo,t triệu rúp nằm 1937. 

6. Ở' các vùng trồng ngũ cốc, sồ lượng ngữ cốc trung bình chỉa cho 
mỗi nông hộ trong nông trang đã tăng từ 6r pút nằm 1o33 lên đền 144 
pút năm 1037, đó là không kể hạt giồng, sở dự trữ hạt giồng, sồ thức 
ăn cho gia súc tập thể, sö ngũ cöc nộp cho Nhà nước, số lương thực 
để trả công cho những trạm máy kéo. : 

7 Tiển Nhà nước cầp phát theo ngân sách dành cho công tắc xã 
hội và văn hóa đã tăng từ 582,9 triệu túp nằm 1933 lên đền 
35202,5 triệu rúp nắm 1938. 


» 
-Š^ 


7128. IV. XTA-LIN 
AT 


Do đời sồng.vật chầt của nhân dân được nâng cao, nên đời sông 
văn hóa của họ cũng đã được nâng cao theo. 


Về phương diện phát triển văn hóa của nhân dân, thời kỳ báo cáo 
quả thực là một thời kỳ cách mạng văn hóa. Thi hành chê độ giáo dục 
sơ cầp bắt buộc bằng tiêng các dân tộc ở Liên-xô, tăng thêm sô trường 
và sô học sinh tầt cà các câp, tăng thêm số chuyên gia được đào tạo trong 
các trường cao đẳng, đào tạo và bồi đưỡng một lớp trí thức mới, xô-viềt: 
đó là tình hình tổng quát về việc phát triển văn hóa của nhân dân. 

Và đây là những sô liệu về việc đó: 


1, Việc nâng cao trình độ uăn hóa của nhân dân 


1938,39 

x lộ 4 o 

'1933/34 | 1e38/ao | tnh bàng % 
1933/34 


Đơn vị 
tính 


Sồ học sinh trong các trường ở ` 
tắt cả các cầp..... TT AC nghìn 23814 33968,4 142,6 
- người 


° 17873,5| 21288,4 119,1 


.. 84822| 12076,0 220,3 
458,3 601,0 131,1 


Sồ học viên ở Liên-xô (gôm tât 
cả các hình thức giáo dục)... : — 47442,1 — 
Số thư viện đại chúng h 40,3 70,0 173,7 


Sồ sách trong các thư viện ây.. lệ 86,0 126,6 : 147,2 
Sồ cơ quan câu lạc bộ ì 61,1 95,6 _ 186,8 
887 790 134,6 
Sồ máy chiều phim (không kể 
máy chiều phim cỡ thô), 2y 30461 110,9 
Trong đó : \ 
Máy chiều phim lõng tiềng .... 498 18202 gầp 31 lần 
Số máy chiều phim ở nông thôn |. - \ 
(không kể máy chiều phim cỡ nhỏ) 17470 18991 108,7 
Trong đó : 
Máy chiều phím lồng tiềng 24 6670 gầp 278 lần 
Sồ bản báo phát hành hàng năm triệu 4984,6 7092,4 142,3 
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2. Sồ nhà trường xây dựng từ 1933 đền 1038 ở Liên-xỗ 


SỒ NHÀ TRƯỜNG 


NĂM“. 
'Tại các thành thị | Tại các vùng 

và thị trần nông thôn 
1933... 926 3261 
1934 871 3488 
1938... 833 2829 
1938... * 1808 4208 
1937... 730 1323 
1938... : 883 1248 

| 

Tông cộng từ 1933 - 1938.. 4254 16383 


Tổng sồ 


3887 
40c5 
3382 
S711 
2053 
1829 


bi Sàn {SN coi. s4 nh nh.  “  == n===- 


(nh bằng nghìn) 


Tổng sồ ở Liên-xô (không kể chuyên 


6ia' QUẦN SỰ) 'c. doc (2o) SEN s« 


1. Kỹ sư công nghiệp và xây dựn 
2. Kỹ sư vận tải và bưu điện 
3. Kỹ sư cơ giới hóa nông nghiệp, 


kỹ sư canh-nông, bác sĩ thú y 
và kỹ thuật viên về động vật... 


4. Các chuyên gia kinh tề và luật gia 
6. Cán bộ giảng dạy tại các trường 


trung học, các trường đại học 
công nhân, các trường trung cầp 
kỹ thuật và những cán bộ giáo 
dục khác, kể cả những người 
làm công tác nghệ thuật .. 

6. Bác sĩ, được sĩ, huần luyện viên 
thể dục.. Sã 


7, Các ngành chuyên môn khác... 


1933 | 1934 | 1935 


34,6 | 49,2 
6,1 | 14,9 
1,8 4,0 
48. 6,3 
25 | 2,5 
10,8 | 7,9 | 
48. 3,5 
4,3 | 111 


83/7 
29,6 
1,6 


8,8 
8,0 


lâ7 


1936 


97,6 
29,2 
6,6 


10,‡ 
6,4 


3. Số chuyên gia trẻ tuổi tồt nghiệp các trường cao đẳng từ 1933 đền ro38 


1937 | 1938 
106,7 
25,2 
6,1 
10,6 
8,7 
| 
| 
ị 


Do toàn bộ hoạt động văn hóa rộng lós ày, nên ở nước ta đã sinh 
ra và hình thành một lớp trí thức đông đảo kiêu mới, xô-viềt, xuầt thân 
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từ hàng ngũ giai cấp công nhân, nông dân, viên chức xô-viêt, là con 
đẻ của nhân dân, một lớp trí thức không hể biệt đền ách bóc lột, căm. 
ghét bọn bóc lột và sẵn sàng trung thành phục vụ nhân dân Liên-xô, 
Tôi nghĩ rằng sự xuât hiện của lớp trí thức mới đó, trí thức nhân 
dân, trí thức xã hội chủ nghĩa, là một trong những thành quả quan trọng 
nhầt của cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta; 


3. Chế độ xô-viết được củng cố thêm . 


Một trong những thành quả vô cùng quan trọng trong thời kỳ báo 
cáo là tình hình trong nước được củng cỗ thêm, chè độ xô-viêt được 
củng cô thêm. 

Không thể nào khác thê được. Hệ thồng xã hội chủ nghĩa được thiết 
lập trong tầt cả các ngành kinh tê quôc dân, công nghiệp và nông nghiệp 
phát triển, đời sông vật chât của những người lao: động được nâng lên, 
trình độ văn hóa và hoạt động chính trị của quần chúng nhân dân được 
nắng cao : tầt cẢ những cái đó được thực hiện dưới sự lãnh đạo của 
Chính quyển xô-viềt, không thể không khiền cho chề độ xô-viêt được 
củng cô thêm, 

Đặc điểm của xã hội xô-viêt trong thời đại hiện nay là khác với mọi 
xã hội tư bản chủ nghĩa, nó không còn chứa trong lòng nó những giai 
cấp đổi kháng, thù địch, các giai cầp bóc lột đã bị thủ tiêu, còn công 
nhân, nông dân và trí thức hợp thành xã hội xô-viêt thì sông và lao động 
trong tình hợp tác anh em. Trong khi xã hội tư bản chủ nghĩa bị xâu 
xé bởi những mâu thuẫn không thể điểu hòa được giữa công nhân và 
bọn tư bản, giữa nông dân và địa chủ, do đó mà tình hình nội bộ của 
xã hội ầy không ôn định thì xã hội xô-viêt được giải phóng khỏi ách bóc 
lột, không hể biềt đền những mâu thuẫn ây ; nó đã thoát khỏi những 
cuộc xung đột giai câp và hiện ra trong cảnh hợp tác anh em giữa công 
nhân, nông dân, trí thức. Những động lực như sự thông nhât về chính 
trị và về tính thần trong xã hội xô-viêt, tình hữu nghị giữa các dân tộc 
ở Liên-xê, tỉnh thẩn yêu nước xô-viêt, được phát triển chính là trên 
cơ sở của sự nhât trí đó. Hiền pháp Liên-xô được thông qua hồi tháng 
Mười một rg36 và việc dân chủ hóa hoàn toàn những cuộc bầu cử vào 

các cơ quan tôi caó của nước ta chính cũng đã nảy sinh trên cơ sở đó. 

Còn về những cuộc bẩu cử vào các cơ quan tôi cao của nước ta thì 
đó cũng là một biểu hiện rực rỡ của sự thông nhât trong xã hội xô-viêt và 
của tình hữu nghị giữa các dân tộc ở Liên-xô, đặc trưng của tình hình nội 


K 


BẢO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN CHẬP HÃNH TRUNG ƯƠNG. 731 


bộ nước ta. Như ai nầy đều biểt, trong các cuộc bầu cử vào Xô-viêt 
tồi cao Liên-xô hồi tháng Chạp ro; đã có ngót oo triệu cử trị, tức là 
g§,6a tông sô người đi bầu bỏ phiêu cho khôi những người cộng sản 
và những người ngoài đảng, và trong các cuộc bầu cử vào các Xô-viêt 
tồi cao của các nước Cộng hòa liên bang hồi tháng Sáu roz8 thì o2 triệu 
cử trị, tức là oo,4%o tông sô người đi bầu đã bỏ phiêu cho khôi những 
người cộng sản và những người ngoài đẳng, 

Chính đó là ngữyên nhân khiên cho chề độ xô-viêt vững chắc, là 
nguồn gồc của sức mạnh vô tận của Chính quyển xô-việt, 


Hơn nữa, điều đó có nghĩa là khi có chiên tranh thì hậu phương 
và tiền tuyên của quân đội chúng ta, do sự thuần nhât và sự thông nhât 
nội bệ, sẽ vững chắc hơn ở bầt cứ một nước nào khác, điểu mà bọn 
người ở nước ngoài thích những cuộc xung đột vũ trang chớ nên quên, 


Một sô nhà hoạt động của các cơ quan báo chí nước ngoài ba hoa 
ràng việc thanh trừ bọn gián điệp, bọn giết người và bọn phá hoại như 
loại Tơ-rôt-xki, Di-nô-vi-ép, Ca-mê-nép, I-a-kia 'Tu-kha-sép-xki, 
Rô-den-hôn-xơ, Đu-kha-rin và những tên quỳ khác trong các cơ quan 
xô-việt, dường như đã «làm lung lay » chê độ xô-viêt, đã là một nguyên 
nhân ‹ tan rã». Cái trò ba hoa tẩm thường ây thật đáng đem ra mà bêu 
riều, Làm sao mà việc những phần tử nguy hiểm và thù địch bị thanh trừ 
khỏi các tổ chức xô-viẽt lại có thê làm lung lay và làm tan rã chế độ xô-viêt 
được ? Cái nhúm Bu-kha-rin, Tơ-rôt-xki gồm những tên gián điệp, 
những tên giết người và những tên phá hoại bò rạp trước người ngoại 
quôc và hạ mình một cách đê tiện trước mỗi một tên công chức ngoại 
quỗc quèn và sẵn sàng làm gián điệp cho nó — cái nhúm người đã không 
hiểu rằng một công dân xô-viêt bình thường nhât được giải phóng khỏi 
xiêng xích của tư bản cũng còn cao hơn hẳn bâầt cứ một tên công chức cao 
cấp ngoại quôc nào đang còn mang nặng trên vai cái ách nô lệ tư bản 
chủ nghĩa, — thì ai đâu lại cần đên cái lũ nô lệ khôn nạn đã bán mình 
ây, cái lũ nô lệ ây còn giá trị gì nữa đôi với nhân dân và chúng có thể 
clàm tan rã» được ai kia chứ ?® Năm 1937; bọn Tu-kha-sép-xki, l-a-kia, 
U-bô-rê-vích và những tên quỷ khác đã bị xử bắn. Sau đó đã tiên hành 
các cuộc bẩu cử vào %ô-viêt tôi cao Liên-xô. Trong các cuộc bầu Thiết 
Chính quyền xô-viêt được 98,6% tông sô phiêu. Đầu năm 1928 RộtdnezhÐne 
xơ, Rư-cồp, Bu-kha-rin và những tên quỷ khác đã bị xử bản: Sau đó 
đã tiên hành bầu cử các Xô-viêt tôi cao của các nước Cộng hòa Hộp bang. 
Trong các cuộc bầu cử ây, Chính quyển xô-viêt được 99,4 7o tông sỐ 
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phiều. Thử hỏi: vậy thì đâu là những dầu hiệu của «sự tan rã», và 
tại sao sự tanrã» ầy đã không biểu lộ trong kềt quả của các cuộc 
bầu cử? 

Cứ như lời bọn ba hoa ở nước ngoài ây, thì người ta có thể đi đền 
kềt luận rằng nêu cứ để cho bọn gián điệp, bọn giềt người và bọn phá 
hoại được tự do, nều đừng ngăn cầm chúng phá hoại, giễt người và do 
thám, thì các tổ chức xô-viẻt lại còn chắc chẳn, vững vàng hơn là đẳng 
khác. (Có tiềng cười). Các ngài ây che chở một cách trâng tráo 
đền như thể cho bọn gián điệp, bọn giềt người và bọn phá hoại, phải 
chăng các rgài ây đã để lộ mặt ra quá sớm? 

Nều nói rằng việc thanh trừ bọn gián điệp, bọn giềt người và bọn 
phá hoại ra khỏi các tổ chức xô-viễt tầt phải làm cho và thực tê đã làm 
cho các tổ chức ây thêm vững vàng hơn nữa, thì liệu có đúng hơn không? 

Những sự biển tại hồ Khát-xan chẳng hạn, chứng tỏ cái 8ì, nều 
không chứng tỏ rằng biện pháp chắc chắn nhât để củng cô các tổ chức 
xô-viễt là tông cỗ bọn gián điệp và bọn phá hoại ra khỏi các tổ chức ầy? 


Nhiệm vụ của đảng trong lĩnh vực chính sách. đôi nội: 

¡. Thúc đẩy công nghiệp của chúng ta phát triển hơn nữa, tăng 
năng suất lao động, cải tiền kỹ thuật sản xuât để có thể sau khi vượt các 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yều về kỹ thuật sản xuẫt và tôc độ phát triển 
công nghiệp thì vượt các nước đó cả về phương diện kinh tê nữa, trong 
vòng mươi, mười lăm năm tới đây. . 

2. Thúc đẩy nông nghiệp và chăn nuôi của chúng ta phát triển hơn 
nữa để trong vòng ba bồn năm tới đây sản xuât được mỗi năm 8 tỷ pút 
ngũ côc, với năng suât trung bình từ 12 đền 12 tạ một héc-ta, tăng sản 
lượng cây công nghiệp trung bình từ 2o đền 35 %, tăng gâp đôi sô cừu 
và lợn, tăng số đại gia súc có sừng lên 4o% và sô ngựa lên 35 %. 

2. Tiếp tục cải thiện đời sông vật chât và văn hóa của công nhân, 
nông dân v: trí thức. 

4. Thi hành triệt để Hiên pháp xã hội chủ nghĩa của chúng ta, triệt 
để dân chủ hóa sinh hoạt chính trịtrong nước, củng cô sự thông nhầt 
về chính trị và tinh thần của xã hội xô-viễt và sự hợp tác anh em giữa 
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công nhân, nông dân và trí thức, ra sức củng cô tình hữu nghị giữa 
các dân tộc ở Liên-xô, phát triển và đào luyện tính thần yêu nước xô-viễt. 
s. Không được quên vòng vây tư bản chủ nghĩa, phải nhớ rằng 
các cơ quan gián điệp ngoại quốc vẫn tiếp tục phải bọn gián điệp, bọn 
giềt người và bọn phá hoại vào nước ta, phải nhớ điểu đó và phải cùng 
cỗ cơ quan tình báo xã hội chủ nghĩa của chúng ta, phải thường xuyên 
giúp cơ quan ây đập tan và tiêu diệt những kể thù của nhân dân, 


lộ! 


SỰ LỚN MẠNH KHÔNG NGỪNG CỦA ĐẮNG 
CỘNG SẢN (BÔN-SÊ-VÍCH) TOÀN LIÊN XÔ 


Về phương diện đường lôi chính trị và công tác thực tiễn hàng ngày 
thì thời kỳ báo cáo là thời kỳ thắng lợi hoàn toàn của đường lôi chung 
của đẳng ta. (Vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu). 

Việc xác lập chề độ xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tÈ quỗc 
dân, việc hoàn thành cải tạo công nghiệp và nông nghiệp trên cơ sở kỹ 
thuật mới, việc hoàn thành trước thời hạn kè hoạch năm năm lần thứ 
hai trong công nghiệp, việc tăng sản lượng ngũ côc hàng năm lên đền 
7 tỳ pút, việc xóa bỏ nạn bẩn cùng và nạn thầt nghiệp, cũng như việc 
nâng cao đời sông vật chât và văn hóa của nhân dân : đỏ là những thành 
tựu chủ yêu chứng tỏ chính sách của đảng ta là đúng, sự lãnh đạo của 
đảng là đúng, 

Trước những thành tựu vĩ đại ầy, những kẻ chồng lại đường lồi 
chung của đẳng ta, tât cẢ những phái «tà» và thữu», tầt cả những 
bọn thoái hóa thuộc nhóm Tơ-rồt-xki— Pi-a-ta-cồp và thuộc nhém - 
Bu-kha-rin— Rư-cồp đều đã phải co mình lại, phải giầu những cái 
« chính cương › sũ rích của chúng đi và rút vào hoạt động bí mật. Không 
có can đảm quy phục ý chí của nhân dân, chúng đã thích cầu kềt với 
bọn men-sê-vích, bọn xã hội chủ nghĩa— cách mạng, bọn phát-xít 
hơn, thích phục dịch các cơ quan gián điệp nước ngoài hơn, thích xin 
một chân gián điệp vả nhận nhiệm vụ giúp đỡ kẻ thù của Liên-xô để 
chia cắt nước ta, đặt lại ách nô lệ tư bản chù nghĩa ở nước ta. 

Đó là kt cuộc không vẻ vang gì của những kể chồng lại đường lồi 
của đẳng ta, của những kẻ về sau đã trở thành kẻ thù của nhân dân. 
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Sau khi đã đập tan kẻ thù của nhân dân và đã tồng cỗ những phấn, 
tử đổi bại ra khỏi các tổ chức của đảng và các cơ quan xô-vièt, đẳng 
đã trở nên thông nhằt hơn trong công tác chính trị và tổ chức của mình, 
càng đoàn kết chặt chế hơn nữa xung quanh Ban châp hành trung ương. 
(Vỗ tay nhiệt liệt. Tầt cả đại biều đứng đậy, hoan 
hô báo cáo,viên. Có tiềng hô: «Hoan hô đồng chí 
Xe-lin! Đồng chí Xta-lin muôn năm ! Ban cbâp hành trung ương 
của đẳng ta muôn năm l Hoan hô lb). 


Chúng ta hãy xét những tài liệu cụ thể về sự phát triển sinh hoạt 
nội bệ của đẳng, về công tác tổ chúc và tuyên truyền của đảng trong 
thời kỳ báo cáo, 


1. Biện pháp cải thiện thành phần của đảng. Việc chia nhỏ các 
tò chức. Việc các cơ quan lãnh đạo đi sát với công tác ở cơ sở 


Việc củng cô đẳng và các cơ quan lãnh đạo đảng trong thời kỳ báo 
cáo đã được thực hiện trước hềt theo hai đường lôi : đường lỗi nhằm 
điều chỉnh thành phẩn của đảng, loại trừ những đẳng viên không đáng 
tin cậy, và lựa chọn những đẳng viên ưu tú, và đường lôi nhằm chia 
nhỏ các tổ chức, giảm bớt quy mô của các tổ chức ây và làm cho các 
cơ quan lãnh đạo sát với công tác thực tiễn, sinh động, cụ thể ở cơ sở. 


Tại Đại hội XVII của đảng, sô đẳng viên được đại diện là 1 874 489. 
Nều so sánh con sô ây với con sô đảng viên được đại diện ở đại hội trước, 
Đại hội XVI của đảng, ta sẽ thầy là trong thời gian từ Đại hội XVI đên 
Đại hội XVII có 6oo ooo đảng viên mới đã vào đẳng. Đảng không thể 
không cảm thây rằng việc kết nạp đảng viên õ ạt như thê trong điều kiện 
những năm rg2o — 1932 là một sự mở rộng thành phần của đảng không 
được lành mạnh và không tôt, Đảng biết rằng không phải chỉ có những 
người trung thực và tận tụy đã gia nhập hàng ngũ đảng, mà còn có cả 
những phần tử tình cờ mà đên, còn có cả những kẻ mưu cầu danh lợi 
chực lợi dụng lá cờ của đẳng vì mục đích cá nhân của mình. Đảng không 
thể không biết rằng đảng mạnh chẳng những chí do sô lượng đảng viên 
mà trước hêt là do chât lượng của đảng viên. Vì vậy vần để đặt ra là 
phải điều chỉnh thành phẩn của đảng, Chúng ta đã quyêt định tiêp tục 
việc thanh đảng đối với đẳng viên chính thức và đẳng viên dự bị mà đã 
bắt đầu tiên hành từ năm 1932 và thực tê đã kéo đài đến tháng Năm 1935. 
Sau đó chúng ta quyêt định đình chỉ việc kêt nạp đảng viên mới vào đảng 
và thực tế đã đình chỉ đến tháng Chín 19g36 ; việc kết nạp đảng viên mới 


.. 
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mãi đền mồng 1 tháng Mười một 1926 mới lại tiếp tục. Sau vụ ám hại 
dã man đồng chí Ki-rôp, một điểu chứng tỏ rằng trong đảng còn có khá 
nhiều phẩn tử khả nghỉ, chúng ta đã quyểt định kiểm tra và đổi thể 
đảng viên, đồng thời cả hai công tác ây mãi đên tháng Chín 136 mới 
Hoàn thành. Chỉ sau đó chúng ta mới lại kết nạp đẳng viên chính thức 
mới và đảng viên dự bị mới. Những biện pháp ây đã giúp đảng tông 
cỗ ra khỏi hàng ngũ mình những phẩn tử tình cờ đền với đảng, những 
phần tử tiêu cực, mưu cẩu danh lợi và công khai thù địch, giữ lại những 
đảng viên vững vàng nhất, trung thành nhật, Không thể bảo rằng việc 
thanh trừ đã được tiên hành mà không phạm những sai lầm nghiêm trọng. 
Đáng tiềc là những sai lẩm đó lại nhiều hơn là người ta có thể dự kiên. 
Cô nhiên là ta sẽ không phải dùng đền phương pháp thanh trừ hàng 
loạt nữa. Nhưng việc thanh trừ trong những năm 1932— 1026 đù sao 
cũng là việc làm không thể thoái thác được và về căn bản nó đã đem lại 
những kết quả tôt. Tại Đại hội XVIII này sô đẳng viên được đại diện 
có chừng 1 6oo ooo, tức là ít hơn Đại hội XVII 27o ooo đẳng viên. Nhưng 
điểu đó chẳng có hại gì. Trái lại, như thể lại càng hay, vì đẳng sẽ được 
cùng cô, do đã tẩy sạch những vêt bản, Đảng ta hiện nay ít hơn chút 
ít về số lượng đảng viên nhưng lại tồt hœn về chât lượng. 


Đây là một thành tựu lớn. 


Còn về việc cải thiện sự lãnh đạo hàng ngày của đảng theo hướng 
làm cho lãnh đạo đới sát với công tác ở cơ sở, theo hướng làm cho sự 
lãnh đạo được cụ thể hơn nữa, thì đẳng đã đi đền kèt luận rằng việc 
phân nhỏ tổ chức, giảm bớt quy rnô của các tổ chức đó là phương pháp 
tốt nhầt đề giúp các cơ quan của đảng dễ dàng lãnh đạo các tổ chức đó 
và làm cho sự lãnh đạo trở nên cụ thể, sinh động, linh hoạt, Chúng ta 
đã phân nhỏ theo cả hệ thông các bộ dân ủy, cũng như theo hệ thồng 
các tổ chức hành chính địa phương, nghĩa là theo hệ thòng các nước 
Cộng hòa liên bang, các khu, các tỉnh, các huyện, v.v.. Do thí hành 
những biện pháp ây hiện nay chúng ta có ¡1 nước Cộng hòa liên bang, 
chứ không phải 7; 34 bộ đân ủy ở Liên-xô chứ không phải r4; 11o khu 
và tỉnh chứ không phải 7o; 381s khu phô và xã thôn, chứ không 
phải 2a 5s. Tương ứng với cái đó trong hệ thông các cơ quan lãnh đạo 
của đắng hiện nay có 11 Ban chầp hành trung ương, đứng đầu là Bạn 
chầp hành trung ương Đảng Cộng sản (bôn-sê-vich) toàn Liên-xô, s 
khu ủy, to4 tỉnh ủy, 2o huyện ủy, 312 thị ủy, 336 cầp ủy khu phỏ, 
347g đảng ủy xã và 112 o6o tổ chức cơ sở của đẳng. 
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Không có thể nói rằng việc phâä nhỏ những tổ chức đã xong tối. 
Điểu chắc chẳn là việc phân nhỏ đó sẽ được tiếp tục. Nhưng dù sao 
đi nữa, nó đã đem lại những két quả tốt về phương diện cải thiện sự 
lãnh đạo hàng ngày trong công tác, cũng như về phương diện làm cho 
bản thân sự lãnh đạo sát với công tác cụ thể ở cơ sở, Ây là tôi chưa nói 
đền việc phân nhỏ những tổ chức đã cho phép để bạt được hàng trăm, 
hàng nghìn cán bộ mới vào các cương vị lãnh đạo. 

Đó cũng là một thành tựu lớn. 


2. Việc chọn lựa, đè bạt và bó trí cán bộ 


Việc điều chỉnh thành phần của đảng và làm cho các cơ quan lãnh 
đạo sát với công tác cụ thể ở cơ sở, không phải và cũng không thể là 
biện pháp duy nhât để tiêp tục cùng cô đảng và củng cô sự lãnh đạo của 
đẳng. Một biện pháp khác đẻ củng cô đảng trong thời kỳ báo cáo là cải 
thiện triệt để công tác cán bộ, cải tiền việc lựa chọn cán bộ, để bạt cán 
bộ, bồ trí cản bộ và kiểm tra cán bộ trong quá trình công tác. 

Cán bộ của đảng là bộ phận tham mưu của đảng, và vì đẳng ta là 
đăng cảm quyển, nên cán bộ cũng là bộ phận tham mưu trong các cơ 
quan lãnh đạo Nhà nước. Sau khi đường lỗi chính trị đúng đã được 
vạch ra và kiểm nghiệm trong thực tiễn, thì cán bộ của đẳng trở thành 
lực lượng quyẻt định của sự lãnh đạo của đảng và Nhà nước. Có đường 
lỗi chính trị đúng, tầt nhiên đó là việc trước tiên và là điểu quan trọng 
nhầt, Nhưng như thê vẫn chưa đủ. Cần có một đường lỗi chính trị 
đúng không phải để phô trương mà là để thực hiện. Nhưng muôn thực 
hiện đường lỗi chính trị dúng thì cấn phải có cán bộ, cẩn phải có những 
người am hiểu đường lỗi chính trị của đảng, tiếp thu đường lôi đó như 
tà đường lỗi của chính mình và sẵn sàng thực hiện đường lôi đó, biết 
thực hiện đường lỗi đó trong thực tiễn và biết chịu trách nhiệm về đường 

lôi đó, bảa vệ né, đầu tranh để thực hiện nó. Nều không thì đường lồi 
chính trị đúng không khéo lại chỉ có trên giây tờ mà thôi. 

Vần để đặt ra ở đây chính là việc lựa chọn cán bộ một cách đúng 
đắn, đ¿o tạo cán bộ, để bạt những người mới, bồ trí cán bộ cho đúng 
và kiếm tra họ qua công tác đã làm, 

Lựa chọn cán bộ một cách đúng đấn nghĩa là thề nào ? 

Lựa chọn cán bộ một cách đúng đắn, điều đó không hẳn là đi tìm 
cho mình những người giúp việc, những người dự khuyềt, không phải 
là lập lên một cái công đường rồi ngồi đó mà túng ra đủ thứ chỉ thị. 


' 
| 
| 
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(Có tiềng cười). Đó cũng không cỏ nghĩa lầ lạm dụng quyển hành 
của rrình, thuyên chuyển một cách vô lý hàng chục, hàng trăm người từ 
chỗ nọ sang chỗ kia và từ chỗ kia sang chỗ nọ, và tiên hành những cuộc 
schỉnh đồn tổ chức» liên miên. (Có *tiêng cười). 

Lựa chọn cán bộ một cách đúng đấn có nghĩa là : 

Thứ nhầt, phải quý cán bệ, coi đó là vôn quý của đảng và của Nhà 
nước, yêu thương họ và quý trọng họ. 

Thứ hai, phải hiểu biết cán bộ, phải nghiền cứu tỉ mi ưu điểm 
và khuyết điểm của từng người, phải biết được ở cương vị nào thì một 
cán bộ nào đó có thể dễ- dàng phát huy tài năng của mình hơn hệt. 

Thứ ba, phải lưu tâm bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ từng cán bộ đang 
có đà tiền bộ vượt lên nữa ; đừng sợ « mật thì giờ » với những cán bộ 
như vậy để thúc đây sự trưởng thành của họ. 

Thứ tư, phải mạnh dạn và kịp thời để bạt những cản bộ mới, trẻ 
tuổi, không nên để cho họ ở mãi một chỗ, không nên đẻ cho họ cùn đi. 

Thứ năm, bô trí cán bộ vào các cương vị thể nào cho mỗi người. 
tự cảm thầy mình ở vào cương vị thích hợp, cho mỗi người có thể công 
hiền đền mức tôi đa theo khả năng của mình cho sự nghiệp chung của 
chúng ta, để phương hướng chung của công tác bỏ trí cắn bộ hoàn toàn 


. phù hợp với những yêu cầu của đường lỗi chính trị quyết định sự 


bồ trí đó. : 
ờ đây, điểu có ý nghĩa đặc biệt là phải mạnh dạn và kịp thời để 
bạt những cán bộ mới, trẻ tuổi. Tôi nghĩ rằng các đồng chí chúng ta 
chưa hoàn toàn thông suốt về vân để này. Một số cho rằng trong việc 
lựa chọn cán bộ, chủ yêu cần phải chú trọng đền những cán bộ già. Trái 
lại, một sô khác thì cho rằng chủ yèu phải chú trọng đền những cán bệ 
trẻ. Theo tôi thì cả hai đều lầm cả. Cán bộ già cô nhiên là vồn quý của 
đảng và của Nhà nước. Họ có những cái mà cán bộ trẻ không có : giàu 
kinh nghiệm về mặt lãnh đạo, được rèn luyện vững chắc về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nìn, thâu hiểu công tác của mình, có năng lực xác định phương 
hướng. Nhưng, một là, sö cán bộ già thường ít, ít hơn sồ cẩn thiết 
và theo quy luật tự nhiên thì từng bộ phận trong họ đã bàt đầu bị loại 
khỏi vòng chiền đầu. Hai là, có một bộ phận cán bộ già đôi khi hay có 
thiên hướng chỉ cứ nhìn về di vãng, bám lầy quá khứ, bo bo giữ những 
cái cũ và không nhìn thầy những cái mới trong cuộc sông. Như thẻ là 
mắt nhạy cảm đôi với cái mới, Đó là khuyềt điểm rầt trầm trọng và nguy 
hiểm,“ Còn về cán bộ trẻ, thì cồ nhiên là họ khồng có những kinh nghiệm, 
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không có sự rèn luyện, sự hiểu biết công việc và năng lực xác định phương 
hướng như những cán bộ già. Nhưng, một là cán bộ trẻ chiêm đại đa 
số, hai là, họ còn trẻ nên hiện thời không lo phải loại khỏi vòng chiền 
đầu, ba là, họ có rât đẩy đủ tính nhạy cảm đôi với cái mới, một đức 
tính quý báu đồi với mỗi cán bộ bôn-sê-vích ; bôn là, họ trưởng thành 
và học hỏi rầt nhanh, họ tiên lên như vũ bão khiên cho một ngày gần 
đây họ sẽ đuổi kịp những người già, $ẽ đứng ngang hàng với những 
người già và sẽ xứng đáng thê chân những người đó. Bởi vậy, nhiệm 
vụ không phải là chỉ chú trọng đên cán bộ già hay cán bộ trẻ, mà là phải 
kết hợp, phôi hợp cán bộ già và cán bộ trẻ thành một dàn nhạc chung 
trong công tác lãnh đạo của đảng và Nhà nước. (Võ tay hồi lâu). 

Đó là lý do vì sao cần phải mạnh đạn và kịp thời để bạt những cán 
bộ trẻ vào các cương vị lãnh đạo, 

Trong thời giạn qua: một trong những thành tựu quan trọng của 
đảng trong việc củng cô sự lãnh dạo của đảng là trong khi lựa chọn cán, 
bộ, đảng đã thi hành tốt chính là chính sách kêt hợp cán bộ già và cán 
bộ trẻ này từ dưới lên trên. 


Ban chầp hành trung ương đẳng có những tài liệu chứng tỏ rằng - 


trong thời gian qua đảng đã biêt-đưa hơn soo ooo người -bôn-sê-vích 
trẻ tuổi, đẳng viên hay cảm tình với đảng, trong đó có hơn 2o? là phụ 
nữ, vào các cương vị lãnh đạo trong các cơ quan của Nhà nước và 
của đẳng. , 

Vậy nhiệm vụ hiện nay là gì ? 

Nhiệm vụ là phải tập trung toàn bộ công tác lựa chọn cán bộ 
từ dưới lên trên lại và đây công tác đó lên tới một trình độ cần thiết, tớt 
một trình độ khoa học, bôn-sê-vích. - 

Muôn thể cẩn phải châm đứt tình trạng giao việc tìm hiểu, để bạt 
và lựa chọn cán bộ cho nhiều bộ phận và nhiều ban, nà phải tập trung 
công tác đó vào một cơ quan, 

Cơ quan đó phải là Cục cán. bộ trong Ban châp hành ng ương 
Đảng Cộng sản (b) toàn Liên-xô và phòng cán bộ tương?ng thuộc tổ 
chức đẳng ở mỗi nước Cộng hòa, mỗi khu và tỉnh. 


3. Công tác tuyên truyền của dáng. Công tác giáo dục 
chủ nghia Mác — Lê-nin cho đảng viên cán bộ của đảng 


Còn một lĩnh vực công tác đẳng rât quan trọng và rât trọng trách 
nữa mà trong thời gian qua đã cùng cô được đảng và các cơ quan lãnh 


⁄, 
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đạo của đảng : đó là công tác tuyên truyẻá và cô động của đảng bằng 
lời nói và trên sách báo, đó là công tác giáo dục đảng viên và cán bộ của 
đẳng theo tính thần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, công tác nhằm nâng cao 
trình độ chính trị và lý luận của đằng và của cán bộ đẳng. 


Chẳng cần phải nói dài dòng về ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công 
tác tuyên truyền của đẳng, của công tác giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cho các cán bộ chúng ta. Không phải tôi chỉ nói đên những cán bộ trong 
bộ máy của đẳng. Tôi nói đền cả những cứn bộ trong các tô chức thanh 
niên cộng sản, công đoàn, thương nghiệp, hợp tác xã, kinh tế, các 
cơ quan Nhà nước, các tổ chức giáo ¿ạc, quân đội và các tô chức khác: 
nữa, Ta có thể giải quyết thỏa đáng vân để điều tiết thành phẩn của đảng 
và làm cho các cơ quan lãnh đạo sát với công tác ở cơ sở ; ta có thê tổ 
chức thỏa đáng việc để bạt, lựa chọn. bồ trí cán bộ ; nhưng rêu, với 
tắt cẢ những việc đó, mà công tác tuyên truyền đẳng của chúng ta bắt 
đầu khập khiếng vì lý do gì đó, nêu công tác giáo dục chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin cho cán bộ của chúng ta bắt đầu yêu đi, nêu công tảc của chúng 
ta nhằm nâng cao trình độ chính trị và lý luận của những cán bộ ây yêu đi 
và, -đo đó, bản thân cán bộ cũng chẳng còn quan tâm đên tiền đồ tiên 
lên của chúng ta, chẳng còn hiểu được rằng sự nghiệp của chúng ta là 
đúng đắn và biên thành những người sự vụ tắm thường không có phương 
hướng/ thừa hành một cách mù quáng và máy móc các chỉ thị từ trên 
*%xuông, — thì toàn bộ công tác của Nhà nước và của đẳng chúng ta tầt 
cũng phải yêu di. Phải thừa nhận như một định lý rằng trình độ chính 
trị và trình độ giác ngộ về chủ nghia Mác — Lê-nin của cán bộ công 
tác ở bầt cứ ngành nào trong chính quyển và trong đảng mà càng cao 
thì bản thân công tác càng có kết quả và thành công, hiệu quả công tắc 
càng rõ rệt ; trái lại, trình độ chính trị và trình độ giác ngộ về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin của cán bộ càng thấp kém, thì công tác càng có cơ đình 
đôn và thât bại, cán bộ càng có cơ sa ngã, biền thành những con người 
tủn mủn, càng có cơ thoái hóa. Có thể quả quyệt rằng nều trong mọi 
lĩnh vực công tác, chúng ta đào tạo được cán bệ của chúng ta về mặt 
tư tưởng và rèn luyện họ về chính trị sao cho họ có thẻ đễ dàng nhận 
_ định được tình hình trong nước và quỏc tủ, nêu chúng ta đào tạo được 
họ thành những người mác-xít — lê-nin-nít thật già giặn, đù khả năng 
giải quyềt được những vân đề lãnh đạo quộồc gia mà không phạm những 
sai lầm nghiêm trợng thì chúng ta có đủ căn cử đề bảo rằng chín phần 
mười các vân để của chúng ta là đã được giải quyềt rồi Nhật định 
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chúng ta có thể giải quyềt được vân để đó, vì chúng ta có rmmọi phương 
tiện và mọi khả năng cẩn thiềt để giải quyêt. 

Thường thì việc giáo dục và việc đào tạo cán bộ t:ẻ ở nước ta vẫn 
tiền hành theo từng ngành khoa học và kỹ thuật, theo từng ngành chuyên 
môn. Điều đó tật cẩn thiệt và hợp lý, Chẳng cẩn phải để một chuyên 
gia về y học lại đồng thời là một chuyên gia về vật lý học hay về thực 
. vật học, và ngược lại. Nhưng có một ngành khoa học mà những người 
bôn-sê-vích công tác ở mọi lĩnh vực khoa học đều nhât thiêt phải biết : 
đó là khóa học Mác — Lê-nin về xã hội, về các quy luật phát triển của 
xã hội, về các quy luật phát triển của cách mạng vô sản, về các quy luật 
phát triển sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, về thẳng lợi của chủ 
nghĩa cộng sản. Bởi vì người tự cho mình là lê-nin-nít mà cứ giam rnình 
trong ngành chuyên môn của mình, chẳng hạn như trong toán học, thực 
vật học hay hóa học, và không còn biêt gì ngoài chuyên môn của mình 
nữa, thì không thể gọi là một người lê-nin-nít chân chính được. Một 
người lê-nin-nít không thể chỉ là một chuyên gia trong khoa học mình 
đã chọn, họ còn phải đồng thời là một nhà chính trị, một người hoạt, 
động xã hội hết sức quan tâm tới vận mệnh của nước nhà, arri hiểu các 
quy luật phát triển của xã hội, biêt vận dụng các quy luật ây và cô gắng 
trở thành người tham gia tích cực vào việc lãnh đạo chính trị nước nhà. 
Dĩ nhiên, như thê thì các chuyên gia bôn-sê-vích sẽ có thêm việc. Nhưng - 
sau đó thì kêt quả của công việc làm thêm ây sẽ đến đáp thật xứng đáng 
sự cô gắng của họ, 

Công tác tuyên truyền của đảng, nhiệm vụ giág dục chủ nghĩa Mác —. 
Lê-nin cho cán bộ là giúp cho cán bộ chúng .ta trong mọi ngành hoạt 
động thầm nhuẩn khoa học Mác — Lê-nin về các quy luật phát triển 
của xã hội, sẻ 

Những biện pháp nhằm cải thiện công tác tuyên truyền và giáo dục 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho cán bộ đã nhiều lần được đem ra bàn tại 
Ban châp hành trung ương Đảng Cộng sản (b) toàn Liên-xô có các cán 
bộ tuyên truyển của những tổ chức đảng ở các tỉnh tham dự. Ở đây 
có việc xuất bản quyền Lịch sử Đảng Cộng sản (bôn-sê-uích ) toàn Liên-xô 
— Giáo trình vẫn tắt hồi tháng Chín rọ28. Ai nây đều đã xác: nhận 
rằng việc xuât bản quyển Lịch sử Đảng Cộng sản (bôn-sê-uích) toàn 
Liên-xô — Giáo trình oắn tắt đã đặt cơ sở cho việc phát triển thêm 
một bước công tác tuyên truyển chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở nước ta. 
Những kết quả công tác của Ban châp hành trung ương đã được công 
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- bỗ trong bản nghị quyêt nỗi tiềng «Vẻ tổ chức công tác tuyên truyển 


của đảng nhân việc xuât bản quyễn Lịch sử Đảng Cộng sản (bôn-sê-vích} 


“toàn Liên-xô — Giáo trình bắn tắt ». 


Căn cứ theo nghị quyết ây và chiêu theo những nghị quyêt mà ai 
nầy đều biêt của Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sản (bôn-sê-vích) toàn Liên-xô hồi tháng Ba 1927, ‹ Về những 
thiêu sót. trong công tác đảng », Ban châp hành trung ương Đảng Cộng 
sản (b) toàn Liên-xô đã vạch ra những biện pháp chủ yêu như sau nhằm 
sửa chữa những thiêu sót trong công tác tuyên truyền của đảng và nhằm 
cải thiện công tác giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho đảng viên và 
cán bộ của đảng : ‹ 

1. Tập trung công tác tuyên truyền và cô động của đảng vào một 
cơ quan và sát nhập các ban tuyên truyền và cỗ động và các ban báo 
chí lại thành Cục tuyên truyền và cổ động thông nhât thuộc Ban châp 
hành trung ương Đảng Cộng sản (bôn-sê-vích) toàn Liên-#ô, đồng thời 
tổ chức ban tuyên truyền và cỗ động trong mỗi tổ chức của đẳng ở mỗi 
nướể Cộng hòa, khu và tỉnh. 

a. Xét rằng việc thiên về hệ thông tuyên truyển bằng các tiểu tổ 
là không đúng và cho rằng phương pháp tô chức cho các đẳng viên nghiên 
cứu cá nhân những nguyên lý của chủ mghĩa Mác — Lê-nin là phương 
pháp hợp lý hơn, nên đẳng cẩn hèt sức chú ý đền công tác tuyên truyền 
trên báo chí và công tác tổ chức một hệ thông tuyên truyền bằng những 
buổi diễn giảng * 

2. Tô chức tại mỗi tỉnh ly những lớp _ túc mỗi khóa là một năm 
cho cán bộ cơ sở của chúng ta. À 

2. Tô chức trường lê-nin-nít mỗi khóa là hai năm cho cán bộ trung 
cầö của chúng ta tại nhiều trung tâm ở nước ta. 

s. Tổ chức một trường cao đẳng Mác—Lê-nin thuộc Ban chầp 
hành trung ương Đảng Cộng sản (bôn-sê-vích) toàn Liên-xô để đào tạo 
cán bộ lý luận xuât sắc của đảng, mỗi khóa là ba năm. 

6. Thành lập tại nhiều trung tâm ở nước ta, những lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ mỗi khóa là một năm cho cán bộ tuyên truyền và cán bộ báo chí: 

2. Thành lập những khóa sáu tháng trong trường cao đẳng Mác — 
Lê-nin để bồi dưỡng cho các giảng viên về ; chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
tại các trường đại học. 
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Ù 
Chắc chắn rằng việc thực hiện những biện pháp ấy mà hiện nay 
đã bắt đầu được tiên hành, nhưng chưa được tiên hành đúng mức, sẽ 
đem lại những kềt quả tôt, 


4. Máy vấn đè lý luận 


Trong sô những thiêu sót trong công tác tuyên truyền và tông tác 
tự tưởng cũng phải kể ra rằng các đồng chí chúng ta chưa thật thông 
suỗt một vài vân để lý luận có một ý nghĩa thực tiễn lớn và còn có phần 
mờ hồ về những vần để ây, Tôi muôn nói đên vần đề Nhà nước nói 
chung, nhât là vần để Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta và vân 
để giới trí thức xô-viết của chúng ta. 

Đôi khi có người hỏi : tỞ nước ta, các giai cầp bóc lột đã bị tiêu. 
diệt, trong nước không còn những giai cầp thù địch nữa, không còn 
phải trần áp ai nữa, vậy thì không cần có Nhà nước nữa, nó phải tiêu 
vong, Vậy thì tại sao ta lại không góp phần làm tiêu vong Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta đi ? Tại sao ta lại không cô gắng bỏ quách 
nó đi? Phải chăng là chưa đên lúc vứt cái mớ bòng bong là Nhà “hước 
ầy đi hay sao ?0- 

Hay là : ©Ở nước ta các giai cầp bóc lột đã bị tiêu diệt, chủ nghĩa 
xã hội về căn bản đã được xây dựng, chúng ta đang tiên lên chủ nghĩa 
cộng sản, còn học thuyết của Mác về Nhà nước thì lại nói rằng trong 
chẽ độ cộng sản, không cẩn có Nhà nước nào cả, — tại sao ta lại không 
góp phần làm tiêu vong Nhà nước xã hội chủ ngÌÿa của chúng ta đi ? 
Phải chăng cha đên lúc xếp Nhà nước vào viện bảo tàng đồ cô hay sao ?» 

Các câu hỏi ầy chứng tỏ rằng những người đặt ra câu hỏi đã để 
tâm học tập một sô luận điểm trong học thuyết của Mác và Ăng-ghen 
về Nhà nước. Nhưng những câu hỏi ầy cũng chứng tỏ rằng các đồng 
chí đó đã khỗng hiểu thực chầt của học thuyết đó, họ không hiểu được 
là trong những điều kiện lịch sử nào mà một số luận điểm trong học thuyêt 
đó đã được nêu lên, nhât là họ không hiểu tình hình quôc tê hiện nay, 
họ quên khuây mật cái vòng vây tư bản chủ nghia và những nguy cơ 
bắt nguồn từ đó đôi với đât nước của chủ nghĩa xã hội. Những câu hỏi 
ây không những chỉ biểu lệ việc không đánh giá hêt vòng vây tư bản 
chủ rghĩa. Nó còn biểu lộ việc không đánh giá hềt vai trò và tẩm quan 
trọng của Nhà nước tư sản và các cơ quan của những Nhà nước đó đang 
phái bọn gián điệp, bọn giệt người, và bọn phá hoại sang nước ta và 
rình cơ hội thuận lợi để tân công nước ta bằng quân sự ; những câu 
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hỏi ầy cũng biển lộ việc không đánh giá hết vai trò và tắm quan trọng 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta, của những tổ chức quân 
sự, những tổ chức đế trừng phạt và những cơ quan tình báo, cẩn thiết 
đÈ bảo vệ đất nước của chủ nghĩa xã hội chỗng những cuộc tân công 
tứ bên ngoài, Phải thừa nhận rằng không phải chỉ riếng các đống chí 
Ầy mới mắc sai lâm là không đánh giá,đúng mức như vậy, Troig chừng 
mực nào đó tẦt cÄ chúng ta, những người bôn-s6-vích, tât cả không trừ 
một ai, đếu mắc sai lắm Ây, Jãi gần đây, đền năm 1927— 1928 chúng 
ta mới phát giác ra được hoạt động gián điệp và âm mưu của bọn cấm 
đầu thuộc phái 'Tơ-röt-xki và Bu-kha-rin, mặc đù qua các tà? liệu người 
fa thầy tắng các ngài Äy đã lA nhân viên của các cơ quan gián điệp nước 
ngoài và đã ñm mưu gây loạn ngay từ những ngày đầu của Cách mạng 
tháng Mười, điều đó há lại không đáng ngạc nhiên hay sao Ý 5ao ta 
- lại không thể nhận thẫy một sự việc nghiêm trọng đền như thê ? Phải 
giÃi thích sự sơ suất Äy như thể nào ? Đôi với câu hỏi đó thường người 
ta vẫn trả lời : Chúng tôi không ngờ rằng những người ñy lại đỗ đôn 
đền thẻ, Nhưng như thê không phải là giẢi thích và lại càng không: 
phải là một cách cáo lỗi. Vì lỗi lắm này vấn là một sự thật, Phái giải thích 
lỗi lắm Ãy như thê não ? Đó là do chỗ lhông đánh giá đúng lực lượng 
và tắm quan trọng của cơ cầu các Nhà nước tư sản vây quanh chúng ta 
và của các cơ quan gián điệp của các Mhà nước đó,vẫn ra sức lợi dụng 
những chỗ yêu đuôi của con người, thói kiều hãnh cúa họ, tính nhủ nhược 
cua họ, để lừa họ sa vào những mạng lưới gián điệp mà chúng đang 
tìm cách bủa quanh các cơ*quan của Nhà nước xô-viêt, Đó là do chỗ 
không đánh giá đúng vai trò và tầm quan trọng của cơ câu Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa và của các cơ quan tình báo của ta, không đánh giá đúng 
các cơ quan tình báo ấy, do đã nói bậy rằng trong Nhà nước xô-viêt 
các cơ quan tình báo chỉ là một chỉ'tiết, một vật mọn không đáng kể, 
rằng các cơ quan tình báo xô-viÊt, cũng như bản thân Nhà nước xô-viễt, 
chẳng bao lâu nữa sẽ phải đem xÈp vào viện bảo tàng đồ cô, 
Trên cơ sờ nào mà sự đánh giá không đúng đó lại có thể nảy sinh 
ra ở chúng, ta Ÿ 
"Trên cơ sờ là một vài luận điểm tông quát của chủ nghĩa Mác về 
Nhà nước chưa được đúc kềt tiệt đẻ, chưa được đẩy đủ. Việc đánh 
giá không đúng Ầy sở dĩ đã lan tràn phổ biên, là vì chúng ta đã tỏ ra thờ 
ơ một cách không thể tha thứ được đôi với những vẫn để lý luận về 
Nhà nước, mặc dù chúng ta đã cớ hai gnươi nắm kinh nghiệm thực tiễn 
trong việc quản lý Nhà nước của chúng ta, kinh nghiệm cung câp rât 
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nhiều tài liệu phong phú để tổng hợp thành lý luận, rnặc dù chúng ta có 
khả năng, nều chúng ta muôn, bỗ sung có hiệu quả chỗ thiêu sót về lý luận 
äy. Chúng ta°đã quên chỉ thị rât quan trọng của Lê-nin về nhiệm vụ của 
những người mác-xít Ñga trong lĩnh vực lý luận là cần phải phát triển 
thêm nữa lý luận của chủ nghĩa Mác. Đây là lời Lê-nin về vần để ây : 


« Chúng ta không hể coi lý luận của Mác đệ một cái gì xong xuôi Thân rồi 
và bầt khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin chắc rằng lý luận đó chỉ mới đặt nến 
móng cho khoa học mà những người xã hội chủ nghia cẩn phải phát triển hơn nữa 
về mọi mặt, nều họ không-muồn trở thành lạc hậu đổi với cuộc sông. Chúng tôi 
nghĩ rằng những người xã hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cẩn phải fự rmình phát 
triển hơn nữa lý luận của Mác, vì lý luận này chỉ để ra những nguyên lý chÍ đạo 
chung, còn áp dụng những nguyên lý ây thì, cứ xé: riêng từng nơi, ở Anh không 
giồng như ở Pháp, ở Pháp không giỗng như ở Đức, ở Đức không giỗng như ở 
Nga » (tập II, tr. 402). 288 


Hãy lây, chẳng hạn, công thức kinh điền của lý luận về sự phát 
triển của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đo Ăng-ghen đã nêu ra : 


«Khi mà không còn giai cầp xã hội cẩn phải duy trì trong vòng áp bức nữa, 
khi mà sự thông trị của một giai cầp này đôi với một giai cầp khác không còn 
nữa và cuộc đâu tranh để giành quyển sông của cá nhấn vì tình trạng sản xuât vỗ 
chính phủ -trước đó gây ra không còn nữa, khi mà những sự xung đột và những 
hành động bạo lực do đó mà ra, cũng đều đã được gạt bỏ, khi đó sẽ không còn có 
gì để phải trần áp khiên:cần thiểt phải có một chính quyển trần áp tức là Nhà nước 
nữa. Cái hành động thứ nhất do đây Nhà nước tỏ ra thật sự là đại biểu của toàn 
thể xã hội — nhân danh xã hội để nắm quyển sở hữu các tư liệu sản xuẫt — cũng 
đồng thời là hành động cuỗi cùng riêng của nó với tư cách là Nhà nước. Lần lượt 
hêt trong lĩnh vực này đên lĩnh vực khác, sự can thiệp của một chính quyển Nhà 
nước vào những mỗi quan bệ xã hội đều trở thành thừa, và lúc đó tự nhiên là 
chính quyền biền dần đi. Việc quản lý người nhường chỗ cho việc quản lý vật và 
cho việc chỉ đạo quá trình sản xuât. Nhà nước không phải là «bị xóa bỏ; mà nó 
tự tiêu ong v (Ph. Ăng-ghen, Chỗng uy-rinh, 1933, tr. 2oa). 287 


Luận điểm ây của Ăng-ghen có đúng không ? 

Đúng, luận điểm ây đúng, nhưng với một trong hai điểu kiện 
a) nêư nghiên cứu Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ riêng về phương diện 
phát triển trong nước, gạt trước yêu tô quốc tê sang một bên và, đẻ tiện 
nghiên cửu, xét quôc gia và Nhà nước ngoài hoàn cảnh quôc tế, hoặc 
là b) nêu giả thiết rằng chủ nghĩa xã hội đã thẳng ở tât cẢ các nước, hay 
ở đa số các nước ; rằng xung quanh ta là các nước xã hội chủ nghĩa chứ 
không phải vòng vây tư bản chủ nghĩa, rằng không còn môi đe dọa xâm 
lược của nước ngoài nữa, rằng chẳng còn cẩn phải tăng cường quân 
đội và Nhà nước nữa. 
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Song nềũ chủ nghĩa xã hội chỉ mới thắng ở một nước riêng lẽ và 
'vì vậy, tuyệt nhiên không thể gạt hoàn cảnh quốc tÈ sang một bên 
được thì trong trường hợp như vậy, phải làm gì ? Công thức của Ăng-ghen 
không giải đáp câu hỏi ây. VÀ lại, Ăng-ghen cũng không tự đặt cho mình 
câu hỏi như vậy, bởi vậy, Ăng-ghen không thể có câu trả lời cho câu 
'hồi ầy. Äằg-ghen xuẩt phát từ giả thiết là chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi 
gần như đồng thời ở tât cả các nước hoặc ở đa sô các nước. Bởi vậy, 
ở đây Ăng-ghen nghiên cứu không phải là một Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa cụ thể nào đó của một nước riêng biệt nào đó, mà là sự phát triển 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung với giả thiệt rằng chủ nghĩa 
xã hội đã thắng ở phản lớn các nước, dựa theo công thức : «Giá như 
chủ nghĩa xã hội đã thẳng ở đa sô các nước thì vân để đặt ra là : trong 
trường hợp đó, Nhà nước vô sản, xã hội chủ nghĩa sẽ biên chuyển như 
thề nào ?» Chỉ có tính chât tổng quát và trừu tượng ây của vân để mới 
có thể giải thích được. tại sao trong khi ñghiên cứu vân để Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, Ăng- ghen đã hoàn.toàn gạt sang một bên một yêu tô 
như tình hình quốc -tê, hoàn cảnh quốc tê, - \ 

Vì vậy, không nên vận dụng công thức phổ biên của Ăng-ghen 
về vận mệnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung vào trường hợp 
riêng và cụ thê là chủ nghĩa xã hội thành công trong một nước riêng biệt 
đang bị các nước tư bản chủ nghĩa bao vây, đang bị một cuộc xâm lược 
“ước sự của nước ngoài đe dọa và do đó, không thê gạt hoàn cảnh 
quộc tế sang một bên và phải có sẵn một quân đội tỉnh nhuệ, những 
cơ quan trừng phạt được tô chức chu đáo và những cơ quan tình báo 
vững mạnh, một nước mà, do đó, phải có một Nhà nước khá mạnh 
để có thê bảo vệ được những thành quả của chủ nghĩa xã hội chồng những 
cuộc tân công từ bên ngoài vào. 

Không nên đòi hỏi các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác sồng cách 
thời đại chúng ta từ 4s đền 5s năm phải dự kiên được tât cả và tầt thầy 
những trường hợp ngoắt ngoéo của lịch sử ở từng nước riêng rễ trong 

' một tương lai xa xôi, Thật là buồn cười nều ta đòi hỏi các nhà kình điền 
của chủ nghĩa Mác phải làm sẵn cho chúng ta những giải pháp về tầt 
cả và tât thảy những vần đẻ lý luận có thể nảy ra năm chục hay một trăm 
năm sau trong từng nước riêng rẽ đẻ chúng ta là con chấu các nhà kinh - 
điền của chủ nghĩa Mác có thể cứ việc nằm tườn ra mà nhai lại những 
giải pháp đã có sẵn. (Cả phòng đều cười). Nhưng chúng ta có 
thể và phải đòi hỏi những người mác-xít — lê-nin-nít ở thời đại chúng ta 
không nên chỉ biểt học thuộc lòng một sồ luận điềm phô biền của chủ 
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nghĩa Mác, mà phải đi sâu vào thực chât của chủ nghĩa Mác, phải biết 
tính đền hai mươi năm kinh nghiệm tồn tại của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, cuôi cùng phải biết căn cứ vào kinh nghiệm ây và xuât 
phát từ thực chầt chủ nghĩa Mác mà cụ thể hóa từng luận điềm phổ biên 
của chủ nghĩa Mác, phải biết xác định, cải tiên những luận điểm đó, 
Lê-nin đã việt tác phầm nồi tiếng Nhà nước uò cách mạng của Người 
vào tháng Tám 1g17, tức là vài tháng trước Cách mạng tháng Mười 
và trước ngày thành lập Nhà nước xô-viêt. Lê-nin cho rằng nhiệm vụ 
chủ yêu của quyên sách ây là bảo vệ học thuyêt của Mác và Ăng-ghen 
về Nhà nước, chông bọn cơ hội chủ nghĩa xuyên tạc học thuyêt đó và 
làm cho nó trở thành tấm thường Vô vị. Lê-nin chuẩn bị vi phần hai 
quyền Nhà nước tà cách mạng trong đó Người định rút ra những 


_ kẽt luận chủ yêu từ kinh nghiệm các cuộc cách mạng Nga năm rọos và 


1ai7. Chắc chẩn là trong phần thứ hai tác phẩm của Người, Lé-nin 
đã có dụng ý nghiên cứu và phát triển hơn nữa lý luận về Nhà nước; 
dựa vào kinh nghiệm tổn tại của chính quyền xô-việt ở nước ta. Vì Người 
rrầt nên không hoàn thành được nhiệm vụ 3y. Nhưng cái gì mà Lẻ-nin 
chưa kịp hoàn thành thì các học trò của Người phải hoàn thành. (Vốỗ 
tay nhiệt liệt). b 

Nhà nước nảy sinh từ sự phân chia xã hội thành các giai câp thù 
địch nhau, nảy sinh để không chề đa sô bị bóc lột, vì lợi ích của thiêu 
số bóc lệt, Công cụ của chính quyển Nhà nước tập trung chủ yêu ở quân 
đội, ở các cơ quan trừng phạt, các cơ quan tình báo, các nhà từ, Đặc 
trưng của hoạt động của Nhà nước là hai chức năng chủ yêu : chức 
năng đôi nội (chức năng chủ yêu) — không chê đa số bị bóc lột và chức 
năng đôi ngoại (không phải là chức năng chủ yêu) — mở rộng lãnh thổ 
của giai câp mình, giai cầp thông trị, bằng cách lân sang lãnh thổ các 
nước khác, hoặc bảo vệ lãnh thê của Nhà nước mình chông lạt những 
cuộc tần công của cát nước khác. Dưới chê độ nô lệ và chê độ phong 
kiền tình hình là như vậy. Trong chê độ tư bản chủ nghĩa tình hình 
cũng là như vậy. : 

Muôn lật đỗ chủ nghĩa tư bản, không những cẩn phải tước chính 
quy°n của giai câp tư sản, không những cẩn phải tước đoạt bọn tư bản 
mà còn phải hoàn toàn đập tan bộ máy Nhà nước của giai cầp tư sản, 
quân đội cũ của nó, tập đoàn quan lại quan liêu của nó, cảnh sát của 
nó và thay thể bộ máy ây bảng một hệ thông Nhà nước mới, vô sản, 
bằng một Nhà nước mới, xã hội chủ nghĩa. Chính đó, như mọi người 
đểu biết, là điểu mm> những người bôn-sê-vích đã làm. Nhưng cái đó 
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hoàn toàn không có nghĩa là Nhà nước vô sản mới không thể duy tri 
một số chức năng của Nhà nước cũ được sửa đổi theo nhu cầu của Nhà 

.nước vô sản. Cái đó lại càng không có nghĩa là những hình thức Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta phải bât di bầt dịch và tât,cẢ những 
chức năng ban đầu của Nhà nước của chúng ta phải được giữ y nguyên 
cả trong tương lai nữa. Thực ra, những hình thức Nhà nước của chúng 
ta đang thay đổi và sẽ thay đổi tùy theo sự phát triển của nước ta và tình 
hình biên chuyển ở ngoài nước. 


-_ Lê-nin hoàn toàn có lý khi nói rằng : 


«Những hình thức của các Nhà nước tư sản thì hềt sức khác nhau .nhưng 
thực chất chỉ là một : chung quy lại thì tất cả những Nhà nước ây, vô luận như 
thề nào, cũng tât nhiên phải là nến chuyên chính của giai cập tư sản. Bước chuyển 
từ chủ ngha tư bản iên chủ nghĩa cộng sản cô nhiên không thể không đem lại rât 
nhiều hình thức chỉnh trị khác nhau, nhưng thực chất của những hình thức ảy tầt 
nhiên sẽ chỉ là một, tức là chuyên chính cúa giai cấp vô sẩnï+ (tập XXL, tr. 333). 288 


Từ Cách mạng tháng Mười, Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta trong quá trình phát triển của nó đã trải qua hai giai đoạn chính : 


Giai đoạn thứ nhât là thời kỳ từ Cách mạng tháng Mười đền khi 
xóa bỏ các giai cầp bóc lột, Nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ này là trân áp 
sự phản kháng của những giai cầp đã bị lật đô, tổ chức việc phòng thỏ 
đầt nước chông sự xâm lược của bọn can thiệp, khôi phục cêng nghiệp 
và nông nghiệp, chuân bị điểu kiện để xóa bỏ những phẩn tử tư bảa 
chủ nghĩa. Đồng thời, trong thời kỳ này Nhà nước của chúng ta đã 
thực hiện hai chức năng cơ bản, Chức năng thứ nhât là trần áp các gia! 
cầp đã bị lật đỗ ở trong nước. Về mặt đó Nhà nước của chúng ta nhìn 
bể ngoài cũng giỗng như các Nhà nước trước kia có chức năng trần áp 
những kẻ chông đôi, nhưng có chỗ kñác nhau về nguyên tắc là Nhà 
nước của chúng ta vì lợï ích của đa sô người lao động mà 4ran áp thiểu 
sô bóc lột, còn các Nhà nước trước kia thì vì lợi ích của thiểu số bóc lệt 
mà trần áp đa sô bị bóc lột. Chức năng thứ hai là phòng thủ đầt nước, 
chỗng sự xâm lược của nước ngoài. Vẻ mặt đó, Nhề nước của chúag 
ta nhìn bể ngoài cũng lại giỗng như các Nhà nước trước kía, họ cũng 
lo vũ trang bảo vệ đât nước họ, nhưng có chỗ khíc nhau về nguyên tắc 
là Nhà nước của chúng ta bảo vệ những thành quả của đa số người lae 
động chồng sự xâm lược của nước ngoài, còa các Nhà nước trước kia 
thì trong những trường hợp như vậy lại bảo vệ tài sảu và ahững đặc 
quyền của thiểu số bóc lột, ở đây còn một chức năng thứ ba nữa đé 
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là công tác tô chức kinh tế và công tác văn hóa và giáo dục của các cơ 

quan Nhà nước của chúng ta, với mục đích phát triển những mẩm non 

của nền kinh tÈ mới, xã hội chủ nghĩa và cải tạo con người theo tỉnh 

thần chủ nghĩa xã hội. Nhưng chức năng mới đó trong thời kỳ này chưa 
—thật sự phát triển. 


Giai đoạn thứ hai là thời kỳ từ khi xóa bỏ những phần tử tư bản 
chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn đến khi hệ thồng kinh tề xã hội chủ 
nghĩa thẳng lợi hoàn toàn và ban hành Hiền pháp mới. Nhiệm vụ cơ bản 
của thời kỳ này là tổ chức nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong cẢ 
tước và xóa bỏ những tàn dư cuôi cùng của những phần tử tư bản chủ 
nghĩa, tổ chức cuộc cách mạng văn hóa, tổ chức một quân đội hoàn toàn 
hiện đại để bảo vệ đât nước. Phù hợp với tình hình đó, chức năng của 
Nhà nước xã hội chù nghĩa của chúng ta cũng đã thay đồi. Chức năng 
trần áp bằng quân sự ở trong nước trờ thành thừa, nó đã biên đi, vì 
chẽ độ bóc lột đã bị xóa bỏ, bọn bóc lột không còn nữa và chẳng còn 
phải trần áp ai nữa. Chức năng trần áp của Nhà nước nhường chỗ cho 
chức năng bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa chông bọn trộm cắp và bọn 
lãng phí của công. Chức năng bảo vệ đât nước bằng quân sự chông lại 
sự xâm lược của nước ngoài được duy trì toàn vẹn, dö đó, ta vẫn duy 
trì Hồng quân, Hải quân cùng những cơ quan trừng phạt và những 
cơ quan tình báo cẩn thiết để tóm cô và trừng trị bọn gián điệp, bọn 
giêt người, bọn phá hoại do các cơ quan gián điệp nước ngoài phái vào 
nước ta. Ta cũng vẫn duy trì và phát triển đẩy đủ chức 'năng tổ chức 
kinh tễ, chức nẵng công tác văn hóa và giáo dục của các cơ quan Nhà 
nước. Giờ đây nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước chúng ta ở trong nước 
là công tác hòa bình tổ chức kinh tẻ và công tác hòa bình về văn hóa và 
giáo đục. Còn quân đội, các cơ quan trừng phạt và các cơ quan tình ` 
báo của ta, &hì lại chia mũi nhọn ra ngoài nước, chĩa Nệ kẻ thù bên 

ngoài, chứ không phải vào trong nước nữa. 


Như các đông chí thây đây, hiện nay chúng ta có một Nhà nước 
hoàn tcàn mới, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa chưa từng có trong 
lịch sử và về hình thức và chức năng, thì khác hẳn với Nhà nước xã hội 
chủ nghia trong giai đoạn thứ nhât. 

Nhưng sự phát triên không thẻ ngừng lại ở đây được. Chúng ta 
ái xa hơn nữa, tiên lên chủ nghĩa cộng sẵn. Nhà nước ở nước ta có 
zòn tốn tại ngay cẢ trong thời kỳ chủ nghĩa cộng sản nữa không ? 
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€ó, nó vẫn tổn tại, nêu vòng vây tư bản chủ nghĩa chưa bị phá 
. tan, nều nguy cơ xâm lược bằng quân sự của nước ngoài chưa bị đây 
lùi, hơn nữa hiển nhiên là các hình thức Nhà nước của chúng ta sẽ lại 
thay đổi tùy theo những biên chuyển của tình hình trong và ngoài nước. 

Không, Nhà nước sẽ không tốn tại, sẽ tiêu vong, nêu vòng vây 
tư bản chủ nghĩa bị thủ tiêu, nêu thay vào đó có các nước Xã s chủ 
nghĩa bao quanh. : 

Vân để Nhà nước xã hội chủ nghĩa là như vậy. 

Vần để thứ hai là vân để giới trí thức xô-việt. 

Trong vẫn để này, cũng như trong vân để về Nhà nước, trong 
đảng ta còn có một sự mợ hồ nào đó, một sự lẫn lộn nào đó. 

Mặc dù lập trường của đảng là hoàn toàn rõ rệt trong vân để trí 
thức xô-viềt, nhưng những quan điểm thù địch với giới trí thức xô-viềt 
. và trái với lập trường của đảng vẫn còn lưu hành trong hàng ngữ của, 
đảng. Như mọi người đều biết, những người tung ra những quan điểm" 
sai lầm ây vẫn giữ thái độ coi thường và khinh rẻ giới trí thức xô-viềt, 
coi họ như một lực lượng xa lạ và thậm chí thù địch với giai cầp công 
nhân và nông dân. Thật ra thì trong thời kỳ phát triển xô-viẻt, giới 
trí thức đã thay đổi về căn bản, về thành phần của họ cũng như về địa 
vị của họ ; họ sát cánh với nhân dân và hợp tác thành thật với nhân dân, 
đó là điểm khác nhau trên nguyên tắc giữa họ với giới trí thức cũ, trỉ 
thức tư sản. Nhưng có lẽ các đồng chí kia thì lại không hể chú ý đền 
điểu đó. Các đồng chí ây vẫn cứ lải nhải những luận điệu cũ và đồi với 
giới trí thức xô-viêt vẫn có những ,quan điểm và thái độ chỉ có lý do tổn 
tại vào thời gian xa xưa, khi giới trí thức còn phục vụ bọn địa chủ 
và bọn tư bản. 

Xưa kia, trước Cách mạng, trong chê độ tư bản chủ nghĩa, giới 
trí thức gồm trước hệt là người của các giai cầp có của — bọn quý tộc, 
các nhà công nghiệp, nhà buôn, bọn cu-lắc, v.v.. Trong hàng ngũ trí 
thức cũng có những người xuât thân từ giai cầp tiểu tư sản, từ các giới 
công chức nhỏ và cả từ nông dân và công nhân nữa, nhưng những người 
này không giữ và cũng không thể giữ ở đó một vai trò quyềt định được. 
Giới trí thức, nói chung, sông nhờ vào các giai cầp có của và phục vụ 
các giai cầp này. Bởi thê cho nên rầt dễ hiều thái độ ngờ vực, đôi khi 
biên thành sự căm ghét của các phẩh tử cách màng, trước tiên là của 
công nhân đồi với họ. Đương nhiên, giới trí thức cũ cũng sẳn sinh ra 
một sồ người, hàng chục người can đảm và cách mạng đứng trên 
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quan điềm của giai cầp công nhân và gắn bó đền cùng vận mệnh củá bản 
thân mình với vận mệnh của giầ¡i câp công nhân. Nhưng những người 
như thê trong giới trí thức lại quá ít và họ không thê thay đổi được bộ 
mặt của giới trí thức nói chung. 

Song tình hình giới trí thức đã thay đổi về căn bản từ sau Cách mạng 
tháng Mười, sau sự thât bại của cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài, 
nhất là sau thẳng lợi của việc công nghiệp hóa và tập thẻ hóa nông nghiệp, 
khi do chê độ bóc lột đã bị xóa bỏ và hệ thông xã hội chủ nghia đã được 
thiết lập trong nên kinh tê, nên đã tạo ra được những khả năng thực 
tế để có thể để ra một Hiên pháp mới cho nước ta và thi hành.Hiện pháp 
đó. Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Mười, bộ phận có ảnh 
hưởng nhât và xuất sắc nhất trong giới trí thức cũ đã tách ra khỏi đám 
quần chúng trí thức, tuyên chiên với Chính quyền xô-viêt và lao vào 
phá hoại, do đó đã bị trừng trị đích đảng : chúng đã bị các cơ quan 
Chính quyển xô-việt đánh bại và quét sạch. Sau đó, phần đông những 
tên sông sót lại trong bọn chúng đã xin kể thù của nước ta tuyên dụng 
làm bọn phá hoại, gián điệp, do đó đã tự tách ra khỏi hàng ngũ trí thức, 
Một bộ phận trí thức cũ khác, không xuât sắc bằng, nhưng đông hơn, 
đứng ỳ mãi một chỗ, mong môi (thời buổi tôt hơn», nhưng sau đó 
có lẽ họ đã tặc lưỡi và quyết định ra nhận việc, quyết định chịu thích 
nghi với Chính quyển xô-viết. Một phần lớn trong bộ phận đó của 
lớp trí thức cũ đã già rồi, và bắt đầu rời khỏi đội ngũ. Bộ phận thứ ba 
của lớp trí thức cũ, chủ yêu là những người lao động bình thường, lại 
không xuất sắc bằng bộ phận trước, thì đứng về phía nhân dân và theo 


Chính quyển xô-việt, Lớp trí thức ây cần hoàn thành việc học tập của. 


mình và thực tê họ đã vào học các tường cao đẳng của ta. Nhưng bên 
cạnh quả trình phân hóa và tan rã đầy khổ hạnh của giới trí thức cũ, đã 
điễn ra rnột quá trình*mạnh mẽ đào tạo, động viên và tập hợp lực lượng 
của tầng lớp trí thức mới. Hàng chục vạn thanh niên xuât thân từ hàng 
ngũ giai cập công nhân, nông dân, trí thức lao động, đã vào các trường 
cao đẳng và các trường trung câp kỹ thuật và sau khi ở trường ra đã đến 
bỗ sung cho hàng ngũ đã thưa thớt của giới trí thức. Họ tiệp cho giới 
trí thức một dòng máu mới, làm nó sông lại theo một lôi mới, theo lồi 
xô-việt, Họ đã biên đổi tận gôc bộ mặt của giới trí thức theo hình ảnh 
của họ, giồng như họ. Những trí thức cũ còn lại thì hòa mình trong 
quần chúng trí thức mới, xô-viết, con để của nhân dân, Thê là hình 
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thành một tẩng lớp trí thức mới, xô-viềt, liên hệ chặt chẽ với nhần 
dân và tuyệt đại đa số trong tầng lớp đó-sẵn sàng trung thành phục vụ 
nhân dân. 

Kêt quả là hiện nay chúng ta có một tầng lớp đông đảo trí thức 
mới, xã hội chủ nghĩa, từ nhân dân mà ra và căn bản khác với lớp trí 
thức tư sản cũ cả về thành phần lẫn bộ mặt xã hội và chín trị. 

Đôi với lớp trí thức cũ trước Cách mạng đã phục vụ bọn địa chủ 
và bọn tứ bần, thì hoàn toàn có thể áp dụng lý luận cũ về trí thức, lý 
luận khẳng định sự cần thiệt phải đè chừng và đầu tranh với họ. Bây 
giờ lý luận ầy đã lỗi thời rồi và không còn thích hợp với lớp trí thức ruới, 
xô-việt của chúng ta nữa, Đôi với lớp trí thức mới phải có một lý luận 
mới khẳng định sự cần thiêt phải có một thái độ anh em đổi với họ, săn 
sóc họ, kính trọng họ và hợp tác với họ vì lợi ícB của giai câp công nhân 
và nông dân, _=. : 

Tôi thiêt tưởng như thề là rõ ràng tồi. 

Thật là càng 1a lùng và quái gở là sau tât cả những thay đôi căn bản 
đó trong tình hình của trí thức, mà trong đẳng ta vẫn còn có những người 
chực đem cái lý luận cũ nhằm đả vào lớp trí thức tư sản, áp dụng đôi 
với tầng lớp trí thức mới, xô-viết, tầng lớp mà về thực chât là trí thức 
xã hội chủ nghĩa, Những người ây quả quyêt rằng những công nhân, 
và nông dân vừa mới đây thôi còn là những Xta-kha-nôp trong nhà máy 
và nông trang tập thê, nhưng sau đó được cử đi học tại các trường cao 
đẳng thì lại chính vì thê mà không còn là những người chân chính nữa, 
lại trờ thành những người đứng vào hàng thứ yêu. Thê hóa ra học vẫn 
là điểu có hại và nguy hiểm. (Có tiêng cười). Chúng ta muôn 
làm cho tât cả công nhân và nông dân trở thành những người có văn hóa 
và có học thức ; và với thời gian chúng ta sẽ làm được việc ây. Nhưng” 
theo quan điểm của các đồng chí kỳ quặc ây, thì công việc ây hình như 
bao hàm một nguy cơ lớn, vì công nhân và nông dân, khi đã có văn hóa 
và học thức, thì không khéo lại bị xếp vào hạng người thứ yêu mât, (Cả 
phòng đều cười). Chưa biềt chừng mà với thời gian các đồng 
chí kỳ quặc ây sẽ đi.tới chỗ tán dương sự lạc hậu, sự ngu đột, sự tôi 
tăm, chà nghĩa ngu dân. Điểf đó cũng dễ hiểu thôi, Những lệch lạc 
về mặt lý luận không bao giờ dẫn đên và không thể dẫn đèn một cái gì 
hay ho cả. , ' 

Vân để về giới trí thức mới, xã hội chủ nghĩa của chúng ta là như vậy, 

“w \ 
_ 
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Về việc tiềp tục cùng cỗ đảng, nhiệm vụ của ta là : 

1. Cải thiện một cách có hệ thồng thàmh phản của đẳng bằng cách 
nâng cao trình độ giác ngộ của đẳng viên và chỉ kết nạp vào đảng theo 
cách chọn từng người những đồng chi đã được thầm tra và trung thành 
với sự nghiệp của chủ nghia cộng sản; 

2. Làm cho các cơ quan lãnh đạo sát với công tác ở cơ sở đề công 
tác lãnh đạo của những cơ quan ây ngày càng linh hoạt và cụ thê hơn, 
ngày càng bớt quan liêu và bớt bị chìm ngập trong các phiên hội họp; 

2. Tập trung việc lựa chọn cán bộ lại, đào tạo họ một cách*chu đáo, 
nghiên cứu kỹ lưỡng những tru điểm và khuyềt điểm của từng cán bộ, 
mạnh dạn đề bạt các cán bộ trẻ, làm cho việc lựa chọn và bồ trí cán bộ 
thích ứng với yêu cầu của đường lỗi chính trị của đẳng ; : 

4. Tập trung công tác tuyên truyền và cò động của đẳng, tăng cường 
công tác tuyên truyền tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nâng cao 
trình độ lý luận và trình độ tôi luyện về chính trị của cán bộ chúng ta. - 


Thưa các đồng chí, tôi xin kết thúc bản báo cáo của tôi, 


Tôi đã phác qua trên những nét tổng quát con đường mà đẳng ta 
trải qua trong thời kỳ vừa qua. Những kềt quả công tác của đẳng và 


-của Ban chầp hành trung ương đảng trong thời kỳ ầy, mọi người đều 
„đã biềt cả. Chúng ta đã mắc những khuyêt điểm và sai lầm. Đẳng và 


Ban châp hành trung ương đẳng không giầu giềm mà cô gẳng sửa chữa 
những khuyêt điểm và sai lầm ầy. Chúng ta cũng đạt được nhiều thẳng 
lợi đáng kể và nhiều thành tựu lớn, nhưng ta không nên vì thể mà 
hoa mất. 8 & 

Kêt quả chủ yêu là ở chỗ giai cầp công nhẫn nước "ta, sau khi đã 
xóa bỏ được chế độ người bóc lột người và thiệt lập được chề độ xã hội 
chủ nghĩa, đã chứng tỏ cho toàn thề giới thầy rằng sự nghiệp của mìu:h 
là đúng đắn, Đó là kết quả chủ yêu, vì nó củng cỗ niểm tỉn vào sức mạnh 
của giai cầp công nhân và ở sự tât thắng hoàn toàn của giai cầp này. 

Giai cầp tư sản tât cẢ các nước quả quyêt rằng nhân dân không thẻ 
không cẩn đền các nhà tư bản và địa chủ, các nhà buôn và cu-lắẳc, Giai 


` 
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cầp công nhân nước ta đã chứng minh trên thực tê rằng nhấn dân rầt 
có thể không cẩn đền bọn bóc lột. 


Giài cầp tư sản tât cả các nước quả quyết rằng giai cầp công nhân, 
sau khi phá vỡ các trật tự tư sản cũ, sẽ không đủ khả năng xây dựng 
một cái gì mới thay cho cái cũ. Giai câp công nhân nước ta đã chứng 
mính trên thực tê rằng nó hoàn toàn đủ khả năng không những phá 
vỡ được chê độ cũ, mà còn xây dựng được một chê độ mới, tôt hơn, 
chề độ xã hội chủ nghĩa, một chê độ không hể biết đến khủng hoảng, 
không hể biêt đền thât nghiệp. 

. Giai câp tư sản tât cả các nước quả quyết rằng nông dân không đủ 
khả năng đi vào con đường chủ nghĩa xã hội. Nông dân các nông trang 
tập thể nước ta đã chứng minh trên thực tê rằng họ có thể đi vào cơn 
đường chủ nghĩa xã hội một cách thẳng lợi. 

Điều chủ yêu mà giai câp tư sản tât cả các nước và những tên đầy 
.tớ cải lương chủ nghĩa của nó mong muôn nhât, đó là làm cho giai cầp 
công nhân mật tin tưởng ở lực lượng của mình, mât tin tưởng ở khả 
năngxât thắng của mình và do đó duy trì mãi ách nô lệ tư bản chủ nghĩa. 
Bởi vì giai cầp tư sản biết rằng sở dĩ chủ nghĩa tư bản chưa bị lật đổ và 
vẫn còn tồn tại được, đó không phải là nhờ những phẩm chât của chủ 
nghĩa tư bản mà là vì giai câp vô sản chưa thật tin tưởng vào khả năng 
thắng lợi của mình, Không thẻ nói rằng những cô gắng của giai cấp tư 
sản về mặt này đều là công toi cả đâu. Phải thừa nhận rằng giai câp tư 
sản và những tay sai của nó trong hàng ngũ giai câp công nhân, trong 
chừng mực nào đó, đã đầu độc được tâm hồn giai cầp công nhân bằng 
liều thuôc độc là tính hoài nghi và ngờ vực. Nêu những thành công của 
giai câp công nhân nước ta, nêu cuộc đâu tranh và sự thẳng lợi của nó 
góp được phần nâng cao tinh thần của giai cầp công nhân ở các nước 
tư bản chủ nghĩa và củng cô niềm tin của họ vào lực lượng của chính 
họ, niềm tin vào thắng lợi của họ, thì đẳng ta sẽ có thể nói rằng mình 
không mật công vô ích. Ta có thể tin chắc là tình hình sẽ như vậy. (V ỗ 
tay nhiệt liệt hồi lâu). 

Giai câp cồng nhân bách chiễn bách thắng của chúng ta muôn nắm Í 
(Vỗ tay). 

Nông dân nông trang tập thể bách chiên bách thẳng của chúng 
ta muôn năm ! (Vỗ tay). 

Giới trí thức xã hội chủ nghĩa của chúng ta muôn năm ! (V ỗ tay}. 
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Tình hữu nghị vĩ đại giữa các dân tộc trong nước ta muôn năm I 
(Vỗ tay). : ý : ¬ 
` Đảng Cộng sản bôn-sê-vích toàn Liên-xô muôn năm l (V ỗ tay). 
(Tầt cả các đại biểu đứng dậy, vỗ tay và hoan 
hô đồng chí Xta-lin hồi lâu. Tiêng hoan hô vang 
lên : «Hoan hô! Đồng chí Xta-lin muôn năm ! Hoan hô đồng chí 
ø& Xea-lin vĩ đại! Hoan hô đồng chí Xta-lin yêu quý của chúng ta !») 


SI Nhh no 


»v. 
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Những bài giảng của Xta-lin: + Vẻ những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin › 
được đăng trên báo + Sự thật; trong khoảng tháng Tư — tháng Năm 1924. 
Tháng Năm 1ọ24, tập +Lê-nin và chủ nghĩa Lê-niny được xuât bản, gỗm 
những ký ức của Xta-lin về Lê-nin và cuỗn + Về những nguyên lý của chủ 
nghĩa Lê-nins. Trong tầt cả các lần xuât bản, tập + Bàn về những vần để của 
chủ nghĩa Lệ-nins, đều có in- tác phẩm + Về những nguyên lý của chủ nghĩa 
Lê-nin ›. 

Xem : C. Mác và Ph. Ăng-ghen, + Tuyên ngôn của Đảng cộng sản», tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, in lẩn thứ 8, 1974, tr. 1OO—I0I. 


Xem : V.I. Lê-nin, «Toàn tập›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 


1062, tập 5, tr. 429—44O. 

Ô-gi-át là một ông vua trong thấn thoại Hy-lạp, nồi tiếng là có những 
chuỗng bò chứa tới 3.ooo con, mà suỗt trong 2o năm chưa từng quét dọn 
một lần nảo. 


—- Đây là nói đền ý kiền của Mác trong bức thư viềt cho Ăng-ghen, ngày 1Õ 


tháng Tư 1856. : 

Đây là nói đền bài báo của Ăng-ghen: Phái Ba-cu-nin hành động. 

Xem : Bệnh âu trì ttủ khuynh; trơng phong trào cộng sản trong V.I. 
Lê-nin, + Toàn tậpo, tiềng Việt, Nhà xuẫt bản Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 21; 
tr, 2O. 

Xem : Những người + bạn dân › là thồ nào uà họ đầu tranh chồng những 
người đân chủ - xã hội ra sao. trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập›o, tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1961, tập 1, tr‹ 495: : 

Đại hội Ba-lơ của Quốc tê II họp từ ngày 24 đền 2s tháng Mười một 1912. 
Đại hội đã được triệu tập, khi cuộc chiền tranh vùng Ban-căng và nguy cơ 
chiên tranh thê giới sắp nổ ra. Đại hội đã nhận định tình hình quồc tÈ và 
xét vần để hành động chung chồng chiền tranh. Bản tuyên bồ, đã được đại 
hội thông qua, kêu gọi công nhân hãy dùng tổ chức và lực lượng của giai 
cầp vô sản để đầu tranh cách mạng chồng nguy cơ chiền tranh và hãy tuyên 
bồ «tiền hành chiền tranh chồng chiền tranh »‹ 


` 
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T86 h 

10 — Xem: V.I. Lê-nin, « Tuyển tập »„ tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 
¡g6o, q. II, ph. ÏÏ, tr. S82. 

II — Xem: V.I. Lê-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 

— 1gỐo, tập 31, tr. 3. 

12 — Xem: V.I. Lê-nin, e Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, HA-nội, 
1067, tập 7; tr. 22. 

18 — Xem: C. Mác, e Tư bản», tiếng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọso, 
q.L tập L tr. 28. , 

14 — Xem: V.I. Lê-nin, s Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuất bản: Sự thật, Hà-nội, 
1962, tập 5, tr. 425: . W“-.. 

15 — Như trên, tr. 436. 

16 — Tia lửa, tờ báo mác-xít công khai đầu tiên, cho toàn nước Nga, do Lê-nin 


_ ánh tât cả những sự biển quan trọng nhật xảy ra trong s 


thành lập năm !goo. Tờ + Ta lửas đã có một tác dụng quyêt định trong cuộc 
đầu tranh của một đảng mác-xít, trong việc đập tan + phái kinh tê», trong việc 
tập hợp các nhóm dân chủ - xã hội bị phân tán, trong việc chuẩn bị Đại hội II 
của Đ.C.N.D.C.X.H. Nga. . " 

Do sự đàn áp của cảnh sát, nên không có khả năng xuât bản một tờ báo 
cách mạng ở Nga được, Lê-nin trong khi bị đày ở Zi-bi-ri, đã trù tính một 
cách hềt sức tÌ mỉ việc xuẫt bản một tờ báo như thề ở ngoại quôc. Sau khi hềt 
hạn bị đày, vào tháng Giêng Iọoo; Lê-nin liền bắt tay ngay vào việc thực 
hiện kề hoạch của mình, : 

Sö báo + Tía lửay lê-nin-nít đấu tiên xuất bản ở Lai-xích vào ngày 
11 (24) tháng Chạp 1ạoo trở đi, xuât bản ở Luân-đôn và từ mùa xuân Igo3 
trở đi, thì xuât bản ở Giơ-ne-vơ. š 

Ban biên tập của tờ + Tia lửa› gồm có : V.I. Lê-nin, G. Plê-kha-nồp, 
I. Mác-töp, P. Ác-xen-rôt, A. Pô-tơ-re-xôp và V, Da-xu-lích. Từ mùa xuân 
roor trở đi, N. Crúp-xcai-a làm thư ký tòa soạn của tờ « Tia lửa›s. Trên 
thực tế thì Lề-nin là chủ bút kiêm chủ nhiệm của tờ « Tia lửa›. Lê-nin đã 
đăng những bài về tất cả các vân để cơ bản có liên quan đên việc xây dựng 
đảng và về cuộc đầu tranh giai cấp của giai cấp vô sản, và Lê-nin đã phản 

inh hoạt quốc tế. 

Trong nhiều thành phổ ở Nga (Pè-téc-bua, Mát-xcơ-va, v.v), các tiểu 
tô và các ủy ban của Đ.CN.D.C.X.H. Nga đã được thành lập theo đường 
lỗi, phương châm do báo + Tĩa lửa» của Lê-nin đề ra 

Các tổ chức + Tía lửa» được thành lập và công tác dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của các nhà cách mạng chuyên nghiệp do Lê-nin đảo tạo ra 
(N. Bau-man, I. Ba-bu-xkin, S. Gút-xép, M. Ca-li-nin, v.v.). ' 

Theo sáng kiên của Lê-nin và với sự tham gia trực tiếp của Người, tòa 
soạn báo s Tía lửas đã thảo ra một dự án cương linh của đảng (đăng trong 
số 24) và đã chuẩn bị cho Đại hội II của Đ.C.N.D.C.X.H. Ñga họp vào 
tháng Bảy-tháng Tám rọoz. Khi đại hội được triệu tập, phần lớn các tổ 
chức dân chủ -xã hội địa phương ở Nga đếu đi theo báo « Tia lửa», tán 
thành sách lược, cương lĩnh và đường lỗi tổ chức của nó, và thừa nhận nó 
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là cơ quan lãnh đạo của mình. Trong một nghị quyểt đặc biệt, đại hội nhần 
mạnh vai trò đặc biệt của + Tia lửa trong cuộc đầu tranh cho đảng và đã 
tuyên bỗ « Tia lửa» là cơ quan trung ương của Đ,C.N.D.C.X.H. Nga. 

Đại hội II đã thông qua nghị quyẻt thành lập ban biên tập của tờ báo 
gõm có : Lê-nin, Plè-kha-nôp và Mác-tôp. Mặc dấu đại hội đã quyềt nghị, 
Mác-tồp vẫn từ chồi không tham gia ban biên tập, và những sồ báo từ 46“ 
đền sr đều xuất bản dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và của Plê-kha-nồp. 5au 
đó Plê-kha-nôp chuyển sang lập trường của bọn men-sê-vích và đòi đưa vào 
trong ban biên tập báo « Tia lửa; tât cả những biên tập viên men-sê-vích cũ 
đã bị đại hội loại trừ rội. Lê-nin không thể đồng ý với chủ trương đó của 
Plê-kha-nôp, cho nên ngày 1o tháng Mười (ngày 1 tháng Mười một) 1903, 
Người đã rời bỏ ban biên tập báo « Tia lửa› để củng cô vị trí của mình 
trong Ban chẵp hành trung ương của đảng và từ đó mà đâu tranh chồng bọn 
men-sê-vích cơ hội chủ nghĩa. Báo + Tia lửa› sồ 52 là do một mình Plê-kha-nồp 
đảm nhiệm việc biên tập. Ngày 12 (26) tháng Mười một 1993, đi ngược lại 


— ý chí của đại hội, Plê-kha-nồp tự tiện cử vào ban biên tập bảo « Tia lửa, 
_ những biên tập viên cũ thuộc phái men-sê-vích (trước kia đã từng ở trong tòa 


17 — 


18 — 


19 — 


20 — 


21 — 


32.— 


23 — 


24 — 


45 — 


soạn báo đó). Từ sổ báo 52 trở đi, bọn men-sê-vích biển tờ + Ta lửa» thành 
sơ quan báo của chúng. 

Tờ €Tia lửa» cũ có tính chất lê-nin-nít, bôn-sê-vích, đã nhường chế 
cho tờ « Tia lửa» mới có tính chầt cơ hội chủ nghĩa, men-sê-vích. 
Xem Ph. Ăng-ghen : +Lút-vích Phoi-o-bắc và sự cáo chưng của triềt học cô 
điền Đức ›, tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 16g, tr. 85. 
Xem: Chủ nghĩa đồ quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản trong 
V.I. Lê-nin, «Tuyển tập ›, tiềng Việt, Nhà xut bản Sự thật, Hà-nội, rg59, q- 1, 
ph. II, tr. 407; 490. 
Xem : V.I. Lê-nin, s Toàn tập o, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
tập 22, tr. 225. 
Xem: Thả ít mà tốt trong V.I. Lê-nin, «Tuyển tập›, tiềng Việt, Nhà xuầt bàn 
Sự thật, Hà-nội, 1o6o, q. II, ph. II, tr. 696. 
Xem : Hai sách lược của đảng dân chủ-xã hội trong cách mạng dân chủ trong 
VI Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1964, 
tập 9, tr. 116. 
Xem : Đại hội III của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga trong V.I. Lê-nin, 
+ Toàn tập›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1965, tập 8, tr. 445- 
Ở đây, Xta-lin nói về những bài của Lê-nin viềt năm 1ọo3: Đảng dân chủ- 
xã hội uà Chính phủ cách mạng lâm thời (mà Xta-lin trích dẫn một đoạn), 
Chuyên chính dần chủ cách mạng của giai cầp 0ô sản uà nông dân, Bàn về 
chính phủ cách mạng lâm thời, trong V.I Lê-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuẫt bàn Sự thật, Hà-nội, 1965, tập 8, tr. 213-333, 334-346, 533-558. 
Xem: Đảng dân chủ-xã hội và Chính phủ cách mạng lâm thời trong V.L. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1965, tập 8, tr. 228. 
Xem : Hai đường lồi cách mạng trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập +, tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1065, tập 21, tr. 493-494. 
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Xem: Cách mạng uô sản uà tên phản bội Cau-xky trong V.I. Lê-nin, s Tuyền 
tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1o6o, q. II, ph. II, tr. roo. 
Xem: Hai đường lôi cách mạng trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập›, tiềng Việt, 
Nhà xuẩt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 21, tr. 492, 

Xem: Bệnh âu trí ttả khuynh y trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, tập 31, tr. g9-Ioo. 
Xem : Cách mạng 0ô sản nà tên phản bội Cau-xky trong V.I. Lê-nin, « Tuyển 
tập: tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 92. 
Như trên, tr. 51. 

Như trên, tr. 50. 

Xem: Bệnh du trí «td khuynh y trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiểng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, tập 21, tr. 18. 
Xem : Cách mạng 0ô sản và. tên phản bội Cau-xky trong V.I. Lê-nin, « Tuyển 
tập :, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 26-27. 
Xem: Bệnh âu tri «tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong V,I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiếng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật Hà-nội, 1ọ6g, tập 31, tr. 18 
và 45-46. , s., 

Như trên, tr. 18 và 46. + *< 

Xem bài : Những điều phát hiện nể uụ án xử những người cộng sản ở Cô-lô-nhơ 
trong C. Mác và Ph. Ăng-ghen, + Toàn tập», tiềng Iga, xuẫt bản lần thứ 2, 
tập VIII. 

Xem: Bệnh ảu trĩ t tả khuynh y trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiếng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 31; tr. 14I Và 
129-140. ` 

Đây là nhắc lại câu: « Trên đèo Síp-ca, mọi việc đều yên ôn cả». Năm 1ổ77- 
1878, trong cuộc chiễn tranh Nga — Thỏ, tuy trên đèo Síp-ca, chiên sự diễn ra 
rầt ác liệt; song bộ tham mưu quân đội Nga hoàng vẫn thông báo là: « Trên 
đèo Síp-ca, mọi việc đểu yên ôn cả›. 

Xem: Nhà nước uà cách mạng trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1g63, tập 25, tr. 41. 

Đây là tên mầy nhà tư bản lũng đoạn có tiềng trên thê giới. 

Xem: Nhà nước uà cách mạng trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập»; tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1g62, tập 25, tr. 484- : 

Xem : Cách mạng 9ô sản uà tên phản bội Cau-xky trong V. 1. Lê-nin, sTuyễn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 33. 

Xem : V.I. Lê-nin, ‹Về chề độ dân chủ tư sản và chuyên chỉnh vô sẳns, 
tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1o68, tr. 23. 

Như trên, tr. 24. 

Xem : Để cương uề Quồc hội lập hiền trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập », tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọ63, tập 26, tr. 427. 

Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tôn tại từ tháng Tám rọar đền tháng Sáu rọaQ. 
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47 — Xem: Bàn sể chè độ hợp tác trong V.I. Lê-nin, + Tuyền tập ›, tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rg6o, q. II, ph. II, tr. 663. 


48 — Như trên, tr. 666. 


40 — Xem: Tổng kšt cuộc thảo luận về quyển đân tộc tự quyềt trong V.I. Lê-nin, 
+ Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19623, tập 22, tr. 425. 


50 — Như trên, tr. 425. 


51 — Xem: Những ý kiền phê phán uể quyền đân tộc tự quyềt trong V.I. Lè-nin, 
+ Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 29, tr. 21. 


52 — Xem: Tổng kèt cuộc thảo luận uể quyển dân tộc tự quyềt trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập›, tiềng Việt Nhà xuầt bản Sự thập, Hà-nội, 10623, tập 22, 
tr. 431-433. 


53 — Xem: Hai sách lược của đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ trong 
à V.I. Lê-nin, «Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nệi, 1964, 
tập 9, tr. IIỐ, - 


54 — Xem Ề Ý kiền của người uảng mặt trong V.I. Lê-nin, + Toản tập ›, tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 26, tr. 202. 


5ö — Xem: Bệnh âu trí ‹tả khuynh s trong phong trào cộng sản trong VI. Lê-nin, 
«Toàn tập s, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 31, tr. 112. 


6ö — Hội nghị dân chủ họp từ 14 đền a2 tháng Chín 1917 ở Pê-tơ-rô-grát. Hội 
nghị này do bọn lãnh tụ men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa — cách mạng trong 
Ban chầp hành trung ương toàn Nga các Xô-vièt đại biểu công nhân 
và bình sĩ, và trong Ban chầp hành các Xô-viềt đại biểu nông dân, triệu 
tập. Dự hội nghị này, có các đại biểu của những đảng xã hội chủ nghĩa, 
của các Xô-viềt điểu hòa, của các công đoàn, các hội đồng tự trị, các giới 
công thương và của cÀ các đơn vị quân đội nữa. Hội nghị đã chỉ định một 
Tiền nghị viện lắm cơ quan cồ vần cho Chỉnh phủ lâm thời. Bọn điểu hòa 
đã muồn dùng Tiển nghị viện đề chặn cách mạng lại và đưa nước Nga 
đang đi trền con đường cách mạng xô-viềt sang con đường phát triển theo 
hiền pháp tư sản. 

57 — Xem: Bệnh âu trị ‹ tả khuynh „ trong phong trào cộng sản trong V.I. Lè-nin, 
+ Toàn tập s, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọồo, tập 31, tr. 24- 

58 — Xem: Nói oể lịch sử một hòa ước bắt hạnh trong V.L Lề-nin, + Toàn tập» 
tiềng Việt, Nhà xuât bàn Sự thật, Hà-nội, rọô3, tập a6, tr. 597. 

:59 — Xem: Thời đại mới, sai lầm cũ dưởi một hình thức mới trong V.I. Lè-nin, 
« Tuyển tập s, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật Hà-nội, rọ6o, q: II, ph. IL 
tr. 536. 

60 — ởhủ nghĩa triệu hồi là trào lưu tư sản cơ hội chủ nghĩa phát sinh, trong 
những năm bọn phản động hoành hành (roo8-191a), trong hàng ngũ những 
người bôn-sê-vích, Bọn triệu hồi chủ nghĩa đòi phải triệu hôi những đàng viên 
“đảng dân chủ — xã hội, nghị viên trong Đu-ma, và đòi bỏ công tác trong công 
đoàn và các tổ chức hợp pháp khác của công nhìn. 
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61 — Xem: Bệnh âu trí + tỷ khuynh „ trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuẫt bàn Sự thật, Hà-nội, 196o, tập 21, tr. r1o. 

683 — Thời kỳ Chính sách kinh tề mới È Liên-xô. Khi nội chiền kềt thúc, chính 
sách cộng sản thời chiền không phù hợp nữa, nền đẳng và chính phủ kịp 
thời chuyển sang Chính sách kinh tề mới. Chính sách này bắt đầu bằng việc 
lầy thuề lương thực thay cho chề độ trưng thu lương thực thừa. Chính sách 
này do Lê-nin để ra từ năm ¡o18, nhưng do đề quốc can thiệp, nội chiên 
xảy ra, nên không thực hiện được, mà mãi sau nội chiền, bắt đầu từ cuồi 
1026 mới thực hiện được, và đền năm 1o26 thì kêt thúc. - 

63 — Xem: Tác đụng của uàng hiện nay và sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn toàn 
thẳng lợi trong V.I. Lê-nin, + Tuyển tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, 
Hà-nội, 1o6o, q. II, ph. II, tr. s63. : 

64 — Xem: Bệnh du trï ‹ tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
+ Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuẫt bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, tập 3r, tr. 8o-8:. 

65 — Xem : Tác dụng của vàng hiện nay và sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn toàn” 
thẳng lợi trong V.I. Lê-nin, + Tuyển tập ›, tiếng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, 
Hà-nội, 1o6o, q. II, ph. II, tr. s65-s66. 

®6 — Chủ nghĩa Mo-ni-lồp. Ma-ni-lồp là tên một địa chủ trong « V®hững linh hẳn, 
chềt, của Gô-gôn.Ì l ề x 

67 — Xem: Một bước tiền hai bước ¿ùi trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiêng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1062, tập 7, tr. 200-201. _ 

68 — Whư trên, tr. 2o8. 

89 — Như trên, tr. 423. 

TÔ — Như trên, tr. 453. 

71 — Xem: Bệnh âu trí + tủ khuynh „ trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
+ Toàn tập ›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, roÕo, tập 31, tr. 54. 

T2 — Như trên, tr. 18. 

73 — Như trên, tr. 46. 

74 — Xem: Điều kiện kềt nạp ào Quốc tê cộng sản trong V.I, Lê-nin, « Toàn tậps; 
tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 196g, tập 31; tr. 255. 5 

75 — Xem : Bệnh áu trí ‹ tả khuynh ; trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
+ Toàn tập ›, tiêng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1g6o, tập 21, tr. 46. 

?6 — Nghị quyêt + Về sự thông nhất của đảng ›, do Lê-nin thảo ra; được thông qua 
tại Đại hội Đảng Cộng sản (b) Nga họp từ ngày 8'đền ngày 16 tháng Ba 1921. 

T7 — Xem: Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản trong 
V.1. Lê-nin, Toàn tập ›, tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 22, 
tr. 242. 

7B — Xem: Về cuộc đâu tranh trong Đảng xã hội Ý trong V,I. Lê-nin, « Toàn tập», | 
tirp Việt, Kíà sưýt bản Sự thật, Hà-nội, 1gốo, tập 21, tr. 471; 472, 472- Ị 

T9 — Xem: Chính sách kinh tÈ mới uà những nhiệm uụ côa các ban giáo đục l 
chính trị trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1g7o, tập 22, tr. 105. | 
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80 — Xem: Sáng kiền mi đại trong V.I: Lê-nin, e Toàn tập›, tiếng Việt, Nhà xuât 
bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 2o, tr. 48o.. 

81 — Trên con đường tiền tới Cách mạng tháng Mười. Tập này của Xtadin được 
xuât bản hai lẩn, vào tháng Giêng và tháng Năm gồm tât cả những tác phẩm 
in trong tập III, « Toàn tập » Xta-lin. Tác giả việt tựa cho tập này vào hổi 
tháng Chạp 1924. Phần lớn bài Tựa đó được xuât bản dưới nhan để; Cách 
mạng tháng Mười uà sách lược của những người cộng sẵn Nga. Một phần nữa 
trong tập III « Toàn tập + Xta-lin được xuât bản dưới nhan đề: Chông chủ 
nghĩa liên bang. 

82 — _ Xem : Bệnh du : H «tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
ˆ« Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1g6o, tập 31, tr. 2-72. 

83 — Xem: Tựa iðt cho bản in bài diễn uăn ‹ Người ta lừa gạt nhân dân bằng 
những khẩu hiệu tự do oà bình đẳng › trong V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập », tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 29, tr. 426. 

84 — Xem: Sáng kiền w† đại trong V.I. Lê-nin, ‹ Toàn tập», tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Sự thật, Hà-nội, Io68, tập 29, tr. 470. 

8ã — Xem: Cách mạng uô sản và tên phẩn bội Cau-xky trong V.I. Là-nin, 

s Tuyển tập», tiềng Việt, Nhà ni bản Sự thật, Hà-nội, rọ6o, q.IL, ph. ÏI, 
tr. Q4. 

ŠÉ8 — Xem: Về hai đường lỗi cách mạng trong V.I. Lê-nin ¿ Toàn tậpv, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 21, tr. 493. 


+ 


- 87 — Xem: Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản trong 


V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 19g63, 
tập 22, tr. 239. 

88 — Xem : Bàn vể khẩu hiệu liên bang châu Âu trong V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập›, 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 21, tr. 39g. 


89 — Xem: Diễn uăn tại Hội nghị toần thể Xô-vièt Mdt-xcơ-va trong V,I, Lê-nin, 


« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, ro7o, tập 33, tr. 654-655. 

90 — Xem: Bàn về chè độ hợp tác trong V.I, Lê-nin, ¿ Tuyển tập+:, tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 66s. 

91 — Li-be uà Đan là những lãnh tụ men-sê-vích. Séc-nỏp là lãnh tụ xã hội chủ 
nghĩa-cách mạng. 

92 — Xem: Thư gửi các đồng chí trong V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập », loợk- Việt, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 26, tr. 235. 

93 — Xem : : Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chỉnh quyển hay không ? trong 
V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rg63, 
tập 26, tr. 108-110. 

94 — Xem : Bệnh ẩu trï + tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong V.L Lê-nản, 
+ Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1ọ6o, tập 21, tr. 66-7. 

95 — Như trên, tr. 67. 

96 — Xem : Thư gửi các đổng chỉ trong V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập+, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1063, tập 26, tr. 223-224. 
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97—XWem: Nhà nước 0à cách mạng trong V.I, Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g63, tập 25, tr. 484-485. 

9§—Xem : Thà ít mà tồi trong V.I. Lê-nin « Tuyển tập», tiếng Việt, Nhà xuầt 
bản Sự thật, Hà-nội, rgốo, q. II, ph. H, tr. 6gs-6g6. 

99— Xem: Cách mạhg uô sản 0à tên phản bội Cau-xky trong V.I, Lê-nin, 
«Tuyển tập», tiềng Việt, Nhà xuât _bản Sự thật, Hà-nội, rọ6o, q. II, 
ph. II, tr. 92. \ 

100 —Xem : Bàn uể khẩu hiệu Liên bang châu Âu trong VI. Lê-nin, Toàn tập», 
tiềng Việt, Nhà xuầt bàn Sự thật, Hà-nội, 1g69, tập a1, tr. 399. 

LŨI — Xem : Cách mạng 0ô sản uà tên phản bội Cau-xky trong V,I. Lê-nin, « Tuyển 
tập 9, tiềng Việt, Nhà xuầt bàn Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. o4. 

102)—Xem : Bệnh âu trí + tả khuynh ; trong phong trào cộng sản trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập», tièng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọÕo, tập 3!, tr. 1Ö. 

1)3— Xem: Kinh fÈ uà chính trị trong thời đại chuyên chính uô sản trong 
V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọ68, 
tẬP 30, tr. 122. 

10i—Xem : Cách mạng uô sản oà tên phản bội Cau-xky trong VI. Lê-nin, - 
+ Tuyển tập›, tiềng Việt, Nhà xuẫt bản Sự thật, Hà-nội, rọ6r, q. II, ph. II, 
tf. 211. 

105— Xem; Thái độ của đảng dân chủ - xã hội trong và, TN s Toàn tập», 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1o64, tập o, tr. 28o-281. 

106— Xem: Để kỷ niệm lần thứ tư Cách mạng tháng Mười trong V.I. Lê-nin, 
+ Tuyển tập ›, tiêng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nộiz1o6o, q. II, ph. II, 
tr. 522. s 

107 — Xem : Đại hội VII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, « “Toàn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 27, tr. 103-194. 

108~— Như trên, tr. 104-105. 

1U8— Như trên, tr. to6. 

110— Như trên, tt. 1o7-1o8. 

111—Xem : Nhà nước 0à cách mạng trong V.I. Lê-nin, ¿ Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, tr.456. 

112—Xem: Việc bầu Quốc hội lập hiền uà chuyêà chính 0ô sản trong V.I Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuẫt bản Sự thật,*Hà-nội, 1068, tập 39, tr. 242: 

113 — Như trên, tr. 332-233. 

114—Xem: Tựa 0iàt cho bản ín bài diễn băn + Người ta từa gạt nhân dân bằng 
những khẩu hiệu tự do oà bình đẳng y trong V.Ì, Lê-nin, « Toàn tập », tàng 
Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọ68, tập 29, tr. 425-426. 

115—Xem: Diễn uän tại đại hội công nhân oận tải toàn Nga trong V.I. LÈ-nin, . 
«Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bàn Sự thật, Hà-nội, I97o, tập 32; 
tr. 351-253. 

116 — Xem : Tựa uiềt cho bản in bài điễn uăn « Người ta lừa gạt nhân dân bằng 
những khẩu hiệu tự do uà bình đẳng, trong V.I, Lê-nin, s Toàn tập +, tiềng 
Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, r093, tập 20, tr. 425. 


CHÚ THÍCH 703 


117 — Xem : Đại hội II của Quốc tè cộng sản trong V.I. Lê-nin, « Những bài nói 
trước những đại hội của Quốc tê cộng šản›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự 
thật, Hà-nội, 16a, tr. 2oo. ! 

118— Xem: Bàn ể lịch sử uần để chuyên chính trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập ›, 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1069, tẬp 31, !f. 431. 

119— Như trên, tr. 422—423. 

120 — Xem : Đại hội toàn Nga I của ngành giáo đục trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 29, tr. AI6. ' 

121 — Xem : Sáng kiền 9ï đại trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập», tiếng Việt, Nhà xuầt 
bản Sự thật, Hà-nội, 1o68, tập 29, tr. 46g. 

122— Xem: Chào mừng công nhân Hung-ga-rL trong V.I.Lê-nin, + Toàn tập», 
tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 2o, tr. 434—435: 

123— Xem : Bệnh âu trí cả khuynh › (trong phong trào cộng sản trong V,I, Lê-nin, 
« Toàn tập», tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1gố9, tập 31, tr. 51. 

124 — Xem : Bản uẩ công đoàn trong V.IL.Lê-nin, + Toàn tập», tiếng Việt, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 197o, tập 32, tr. 14. 

125 — Như trên, tr. 13. 

126 — Đại hội II của Quốc tề cộng sản họp từ ngày rọ tháng Bảy đền ngày 7 
tháng Tám 1020. 


“197 — Xem : Đại hội II của Quồc tờ cộng sản trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập s, tiềng 


Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 106ọ, tập 31, tr. 285. 

128— Xem : Tựa niềt cho bản in bài diễn tản « Người. ta lừa gạt nhân đân bằng 
những khẩu hiệu tự do uà bình đẳng» trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập», tiềng 
Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1o68, tập 20, tr. 425. 

199— Xem : Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1ọ7o, tập 32, tr. 222. 

130 — Xem : V.I. Lê-nin, «Về chè độ dân chủ tư sản và chuyên chính vô sản», 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tr. 23. 

181— Xem : Bệnh äầu trí ‹tả khuynh ; trong phong trào cộng sản trong VI Lê-nin; 
«Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật Hà-nội, 1ọ69, tập 31, 
tr. 40 VÀ 52. 

132— Xem : Bàn uể công đoàn trong V,I, Lê-nin, s Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuẦt 

^ bản Sự thật, Hà-nội, 197o, tập 32, tr. 13. 

183 — Xem : Bàn vể khẩu hiệu + giải trừ quân bị ; trong V.I, Lê-nin, + Toàn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuầt bàn Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 33, tr. 129. 

134 — Xem : Đại hội X của Đảng Cộng sản (b)ŸÿÑga trong V.1. Lê-nin, + Toàn tập », 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 197o, tập 32, tt. 370. 

195 — Xem : Bệnh du trí ‹ td khuynh › trong phang trào cộng sản trong V.I, Lê-nin, 
«Toàn tập», từng Việu Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọốo, tập 31, tr. 18. 


186 — Như trên, tr. 46. 
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137— Như trên, tr. ;s` 2o. 

138 — Xem : Luận cương nể nhiệm oụ cơ bản của Đại hội II Quốc tờ cộng sản 
trong V.L Lê-nin, « Toàn tập›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 
19Õo, tập 31; tr. 227 - 228. 

139 — Xem : Bệnh du trí e tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong V.I. Lô-nin, 
«Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, ro6ọ, tập 31, 
tí. 41-42. 

140—Xem: Nhà nước 0à cách mạng trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1063, tập 25, tr. 472- 473- \ 

141— Xem : Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập s¿ 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g7o, tập 32, tr. 275. 

142— Xem : Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không ? trong 
V.L Lê-nin, + Toàn tậps, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, ro63, 
tập 26, tr. 146. 

143 — Xem : Bệnh ảu trí + tả khuynh › trong phong trào cộng sản trong 'V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập o, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6g, tập 31, tr. 9. 

144— Như trên, tr. 110. 

145— Như trên, tr. 59. 

146 — Xem : Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập s„ 
tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 197o, tập 32, tr. 270. 

147—Xem : Bàn vể công đoàn trong V.I.Lê-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1o7o, tập 32, tr. 30. 

148— Xem : Diễn uăn đọc tại Đại hội toàn Nga lẩn thứ nhật của những người 
làm công tác giáo dục uà công tác ăn hóa xã hội chủ nghĩa, ngày 3r tháng 
Bảy rgrọ trong V.I,Lê-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, 
Hà-nội, 1o71, tập 29, tr. 620. 

149— Xem : Thư gửi công nhân uà nông dân uề việc chiền thẳng Côn-sắc, trong 
V.IL Lê-nin, t Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, tọ71, 
tập 2o, tr. 648. 

150 — Xem : Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản (b) 
Nga tại Đại hội XI Đảng Cộng sản (b) Nga, ngày 27 tháng Ba 1922 trong 
V.IL Lê-nin, + Toàn tập›, tiềng Việu Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, rọ7o, 
tẬp 22, tr. 454- 

151 — Xem : Đại hội VJII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập ›; 
tiềng Việt, Nhà xuät bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 29, tr. 1Õ7 - 168. 

152 — Xem: Báo cáo uể chính sách đồi nội uà đồi ngoại của nước Cộng hòa tại Đại 
hội IX các xê-uièt toàn Nga trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g7o, tập 33, tr. 211 - 212. 

153 — Xem : Bàn về khảu hiệu liên bang châu Âu trong V.I.Lê-nin, s Toàn tập s», 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g623, tập 21, tr. 399. 

154 — Xem : Bàn về chề độ hợp tác ưong V.JI. Lê-nin, + Tuyển tập», tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọ6o, q. II, ph. II, tr. 664. 


te~ 
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155 — Đây là nói hội nghị toàn thể của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản 
(b) Nga, họp từ ngày 2 đền 3o tháng Tư 1925. Hội nghị này chầp nhận 
những nghị quyêt đã được hội nghị đảng lần thứ XIV, trong đó có cả nghị 
quyêt « Về những nhiệm vụ của Quỏc tẻ cộng sản và của Đảng Cộng sản (b) 
Nga, liên hệ với hội nghị toàn thể mở rộng của Ban chầp hành Quộc tề cộng 
sản ›, trong đó đảng đã đưa ra những chỉ thị về sự thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô. 

156 — Xem : Bàn uể chờ độ hợp tác trong V,I. Lê-nin, s Tuyển tập », tiềng Việt, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 67o. 

157 — Như trên, tr. 66g. 

158— Như trên, tr. 66g. 

159 — Như trên, tr, 67o. ' 

160 — Xem : Bàn nể thuð lương thực trong V.L Lê-nin, + Tuyển tập», tiềng Việt, 

Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, rg6o, q. II, ph. II, tr. 597. 

161 — Triềt !ý của thời đại, là đầu để của một bài báo do Di-nô-vi-ép viềt năm 
102s đề chồng lại đẳng. 

102—Xem : Một trong những uàn đ# cơ bản của cách mạng trong V.I. Lê-nin, s Toàn 

` tập ø„ tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tẬp 25, tr. 434- 

163— Xem: bức thư của Các Mác gửi cho Ăng-ghen, ngày 16 tháng Tư 185. 

164—Xem: Hai sách tược của đảng dân chủ — xã hội trong cách mạng dân chả 

trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1064, 
tẬp Q9; tr. II6. 

165—Xem: Nhiệm uụ của giai cấp uô sản trong-cuộc cách mạng hiện nay trong 
V,L Lê-nin, s Toàn tập›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, 
tẬp 24, tr. 14. “ 

166 — Xem : Những trang nhật ký của một nhà chính luận trong V.I. Lê-nin, + Toàn 
tập ›, tiêng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, tr. 329. 

167— Đây là nói cuộc bạo động phản cách mạng của bọn xã hội chủ nghĩa — cích 
mạng s phái tả; ngày 6-7 tháng Bảy rọt8 ở Mát-xcơ-va. Cuộc bạo động đã bị 
đẹp tan trong vài tiềng đông hồ. 

168— Xem : Cách mạng 0ô sản và tên phản bội Cau-xky trong V.I. Lê-nin, VI 
tập ›, tiêng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rọ68, q. II, ph. H, tr. 1oo. 

169 —Xem : Đại hội VIII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập s, 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập a9, tr. 153-153. 


- 170 — Xem : Sơ thảo để cương uề uần để ruộng đàt trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập », 


tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 19ôo, tập 31, tr. 18g. 

171—Xem : Hội nghị đạt biểu toàn quốc VII của Đảng công nhân đân chủ — xã 
hội (b) Nga (Hải nghị tháng Tư) trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 277. 

172—— Xem : Hội nghị đại biểu thành bộ Pê-tơ-rô-grát trong V.I. Lê-nin, + Toàn 
tập +, tiềng Việt, Nhà xuàt bàn Sự thật, Hà-nội, xọ63, tập 24, tr, 1ổ3. 
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173—Xem: Những bức thư về sách lược trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiễng 
Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tẬp 24, tr. 42- 

174 — Xem : Hội nghị đại biểu thành bộ Pê-tơ-rô-grát trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập s„ 
tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 162-163. 

175— Xem: Những bức thư về sách lược trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập s, tiếng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tập 24, tr. 4O. 

176 —Xem : Hội nghị đại biểu thành bộ Pê-tơ-rô-grdt trong V.I. Lê-nin, s Toàn 
tập s, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 172. 

177 —Xem : Nhiệm uụ của giai cốp 0ô sản trong cuộc cách mạng hiến nay trong 
V.L Lê-nin, + Toàn tập›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
tẬP 24, tr. 14. 

178 — Xem : Những bài học của cách mạng trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập », tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1063, tập 25, tr. 2O1. 

179 — Xem : Những trang nhật ký của một nhà chính luận trong V.I. Lê-nin, + Toảa 
tập s, tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, tr. 329. 

180 — Xem : Một trong những vàn để cơ bản của cách mạng trong V.I. Lê-nin, s Toàn 
tập›, tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962; tập 25; tr. 442- 

181 — Báo Đời mới, báo hàng ngày có xu hướng men-sê-vích, cơ quan của nhórn dân 
chủ — xã hội mệnh danh là s những người quốc tế chủ ngbĩas. Nhóm đó gồm 
cả những tên men-sðvích thuộc phái Mác-tốp và những trí thức, kiểu nứa 
men-sê-vích. Nhóm « Đời mới; luôn luôn ngả nghiêng giữa bọn điểu hòa và 
những người bôn-sê-vích. 

Tờ báo này xuất bản ở Pê-tơ-rô-grát tử tháng Tư 1917 ; Sau Cách mạng 
tháng Mười, nhóm đó đã tỏ thái độ thù địch với Chính quyển xô-việết và bị 
đình chỉ vào tháng Bảy 1918. = 

1&2 — Xem : Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không ? trong 
V.IL. Lê-nin, + Toàn tập›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
tập 26, tr. 125-126. 

183 — Xem : Hội nghị đại biêu thành bộ Pê-tơ-rô-grát trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập ›, 
tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 172. 

184 — Xem : Những trang nhật ký của một nhà chính luận trong V.L. Lê-nin, + Toàn 
tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, tr. 329- 

185 — Lời của La-phác-gơ viềt trong cuỗn s Ngày mai của cách mạng ›. 

186 — Wéø-man, tức là người tư sản trong thời kỳ Chính sách kinh tÊ mới. 

187 — Xem : Nám năm cách mạng Nga uà những triển vọng của cách mạng thề g!ớ! 
trong V.L Lệ-nin, « Tuyển tập ›, tiêng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, rg6o, 
q. H, ph. H, tr. 646. 

188 — Xem : Những iời tự thú quý báu của Pi-ti-rim Xô-rô-kin trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn t‡p›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19g71, tập 28, tr. 228 

189 — Xem ï Bệnh âu trĩ + tỶ khuynh ; trong phong trào cộng sẻởn trong V.I. Lê-nin, 
« Toản tập ›, tiếng Việt, Nhả xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1g6g, tập 31, tr. 1Ö-1g- 

190 — Xem : Đại hội VIII các X9-viềt toàn Nga, trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập », 
tầng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1gốg, tập 31, tr. Õ39. 
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191— Xem : Bệnh đu trí + tả khuynh ; tronỳ phong trào cộng sẩn trong V.I. Lễ-nin, 
s + Toản tập ;, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, IgỐg, tập 31, tr. 46. 

192 — Đây là nói theo điển tích. Ngày ọ Téc-mi-đo, tức là ngày 27 tháng Bảy 1794 ; 
ngày đó do Ta-liêng, Bi-lô-va-ren, Lơ-giăng-đrơ thúc đây nên Quỏc hội đã 
lật đỗ Rô-be-xpi-e. Người ta gọi những kể thúc đây việc lật đỗ Rô-be-zpi-e 
là bọn Téc-mi-đo, nghia là tương đương với phản động. 

193— Xem : Một bước tiền hai bước lùi trong V.L Lê-nin, s Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 7, tr. 468. 

194— Đây là nói đền truyện ngụ ngôn : một con gầu giúp đỡ người thân, đã cắm 
hòn đá lớn để đập chểt con ruõi đậu trên mặt người đó. 

195 — Xem : Cải tổ Bộ đân ủy kiểm tra công nông như thể nào ? trong V.I. Lê-nin, 
+ Tuyển tập›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, rg6o, q. IÏ, ph. H 
tr. 681-682. 

196— Xem : Chào mừng công nhân Hung-ga-ri trong V.I. Lệ-nin, + Toàn tập +, 
tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19g68, tập 29, tr. 426. 

197—Xem: Hội nghị X của Đảng Công sản (b) Nga — Báo cáo về thuề lzơng thực 
trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, tẬp 32, tr. 524. 

1098 — Xem : Hội nghị X của Đảng Cộng sản (b) Nga — Ktt luận báo cáo về thuà 
lương thực trong V.I. Lê-nin, + Toàn tập w, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, 
Hà-nội, 1Q7o, tập 32, fr. 542. 

199 —Xem : Chào mừng công nhân Hung-ga-ri trong V.L  Lê-nin, + Toàn tập», 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 29, tr. 435. 

200— Xem : V.I. Lê-nin, s Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 
1071, tẬp 27, tr. 425. 

201—Xem : Quôc t3 thanh niên trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuẩt 
bản Sự thật, Hà-nội, 1063, tập 22, tr. 2oQ-214. 

202—Xem: Diễn ăn tại hội nghị toàn thể Xô-viềt Mát-xcơ-ua trong V.I. Lễ-nin, 
$ Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1ọ7o, tập 33, tr. É45. 

203 — Tuần lã !ao động không ngừng, tức là chề độ làm việc cả ngày chủ mhật, 
nhưng sẽ chia nhau nghỉ. 

204—Xem : Sáng kiền ví đại trong V.I. Lê-nin,e Toàn tập », tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1go68, tập 2o, tr. 478. 

905 — Xem : Diễn văn tại phiên họp long trọng kỷ niệm lần thứ ba Cách mợng 
thóng Mười của Xô-viềt đại biểu công nhân, nông dân và Hồng quân Mái- 
xcơ-ua của Ban chữp hành đảng bộ Mát-xcơ-va Đảng Cộng sản (b) Nga và 
của Ban chấp hành các công đoàn Mát-xcơ-va trong V.I, Lê-nin, + Toàn tập +»: 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, rọ6o, tập 31, tr. 495. 

206—Xem: Năm năm cách mạng Nga và triển uọng của cách mạng thề giới 
trong V.I. Lê-nin, + Tuyển tập ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 
1o6o, q. II, ph. II, tr. 646. 

207—Xem : Thư gửi V. Mô-lô-tồp uể đại cương báo cáo chính trị tại Đại hội XI 
của đảng trong V.I. LÊ-nin, + Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bàn Sự thật, 
Hà-nội, 197o, tập 33, tr. 372. 
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208 — Xem : Diễn uăn nhân địp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười tại Đại hội bắt 
thường lấn thứ VI các Xô-viềt đại biếu công nhân, nông đân, cô đắc uà 
Hẳng quén của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-»iêt Nga trong V,L. Lê-nin, 
«Toàn tập›, tiẻng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, gợi, tập 28, 
tr. 171-172. 
209— Xem: Diễn văn tại Đại hội Ï các công xã uà ác-ten nông nghiệp trong 
V.I. Lê-rin, s Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1o68, 
tập 2o, tr. 227-228. 
210 — Xem : Đại hội VIJI Đảng Cộng sản (b) Nga, trong V-I. Lê-nin, « Toàn tập ›, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, rg68, tập 2o, tr. 227-238. 
211— Hội nghị những nhà mác-xít chuyên môn về vần để ruộng đất, do viện Hàn 
lâm cộng sản trực thuộc Ban châp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên-xô 
triệu tập, họp từ 2o đền z7 tháng Chạp 1gọ2g. Đên dự hội nghị, có các đại 
biểu của các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học canh nông và 
trường kinh tè, của các báo chí và tạp chí, tổng cộng 3o2 người. Xta-lin 
đọc bài diễn văn « Bàn về mây vân để chính sách ruộng đầt ở Liên-xô ;, 
ngày 2; tháng Chạp, trong phiên họp toàn thể cuôi cùng của hội nghị. 
212— Xem : Bàn vé chề độ hợp tác trong V.I. Lê-nin, « Tuyển tập », tiếng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g6o, q. II, ph. II, tr. 66g. ` 
213— Xem : Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) ga trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập ' TY 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1go, tập 22, tr. 277. 
214—Pri-si-bé-ép là điện hình của loại người thô bỉ. Hán không có bổn phận gi, 
nhưng lại muốn trông coi đền trật tự và phong tục tập quán. Nhận vật trong 
truyện của Sê-cỗp. : 
215 —Xem: Đại hội VIII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, s Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 29, tr. 233-234. < 
216—Wñhưr trỡn, tr. 222. 
217—Xem : Cuộc họp Đại hội lấn thứ nhất của công nhân nông nghiệp tỉnh Pê-tơ- 
rô-grát trong V.I. Lê-nin, v Toàn:tậps, tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, 
Hà-nội, 196g, tập 20, tr. 41-42. 
218—Xem: Diễn ván tại Đại hội I các công xã tà ác-ten nông nghiệp trong 
V.].L2-nin, +Toản tập ›, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1g6o, tập 2o, 
tr. 227-228. x T 
219 — Xem : Đại hội VIII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, ‹ Toàn tập›, 
têng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 29, tr. 241. 
220 — em : Đại hội VIII Đảng Cộng sản (b) Nga trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập ›, 
tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tập 209, tr. 1ỐQ., 

221 —Xem : Báo cáo về thu lương thực tại Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) Nga 
trong V,L Lê-nin, + Toàn tập y, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1079, 
tập 22, tr. 282. 

222—*⁄em : Gứi các đẳng chí cộng sản ở A-đéc¬bai-gian, Giê-oóc-gi, Ác-mê-ni, 
ØÐa-ghe-xtan và Cộng hòa miến núi trong V.I. Lê-nin, « Tuyển tập s, tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, rg6o, q. II, ph. II, tr. 482. . 


224 — Xem : Báo cáo tại Đại hội TỊ toàn Ñga của các Tu giáo đục chính, trị trong 
__ V.I. Lê-ñin, ‹« Toản tập, °% ấ” Việt, Nhà _ bản Sự thật, Hà nội, 1ợ7o, 
¬-........ 


 Ạa — Xem : Kt luận về báo cáo chính trị của Ban dc hành trung Tình tại Đại. 
_ hội XI của Đảng Công sản (b) Nga trong -V.I. Lê-nin, « Toàn tập s, tiếng Việt, 

ki Nhà xuất bản'Sự thật, Hà-nội, 1970, tập 33, tr. 464. 

a« 220 — Xem ; Nhiệm uụ của giai cấp 0ô sản trong V.L. Lệ-nin, + Toàn tập», tiềng 
Í : - Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hã-nội; 1963, tập 24; tr. 75. : 
ˆ.227 —%em - Diễn ăn tại hội nghị 1 toàn Nga bàn oể công tắc của đẳng È nông thôn 
_- trong V.1, Lê-nin, tTöàn tập›, tiềng Việt, Nhà CÁC bản Sự thật, Hành, 
1068, Z? 20, tr. 123. 
_. 98 — Xem : Đại hội 1 nông đân toàn ga trong V.1. Lê mia, + Toàn tập ›, tàng Việt, 
“<< _ Nhà xuÄt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 602. ˆ 
_229.— Xem: .Điễn uăn tại hội nghị ï toàn Nga bàn uề công tác cửa đắng ở nông thốn 
_____ trong V.I. Lê-nin, + Toản tập›, tiêng Việt, oi Hằng thật, Hà-nội, 
# . ;1068, tập 30, tr, 169. xã 
z .230— -Xem :; Đại hội I nông dân toàn Nga trong V.I. Lê-nin, + Toàn tậps, co: Việt, 
s- _ Nhà Xuât, ,bản Sự thật, Hà-nội, 1663, tập 24, tr. 602. , 
` 231— Xem: . Điễn uăn tại đạt hội Ï các công xã uà ác-ten nông nghiệp trong 


- _tr. 227. DG 

-_389 — Xem Cách mạng nô đi Đà: tên phản bội Êan-xky trong V,L. Lê-nin, s Tuyển 
„ tập s, tiêng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, ro6o, q. II, ph. II, tr. 111. 

: lân 2n” : Hỡi các đẳng chỉ công nhân ! Chúng ta hãy tiền đền trận chiền đâu 


_ Việt, Nhà xuất bàn Sự thật, Hà-nội,-1g6o, q. II, ph. II, tr. 2o. 


ng hội nghị lần thứ nhật của cán bộ công nghiệp xã hội chủ nghĩa hợp tại” 
MMát-xcơ-va, từ 2o tháng Giêng đền 4 tháng Hai 1g3i. Có 728 đại biểu tham 
„_- dự, gồm có : đại diện những hội'liên hiệp công nghiệp, giám đồc nhà máy và 
các chỉ huy .công trường xây đựng, kỷ sư, đồc công và công nhân xung kích 
xuât sắc, các nhà lãnh đạo-tổ chức của đẳng và của công đoàn. Hội nghị đã 
nghe bản: báo cáo « Những dự án kề hoạch năm 1031 và nhiệm vụ các tổ chức 
“kinh tÈ» của đồng chí Oóc-giô-ni-kítdê, chủ tịch Hội đông tồi cao kinh tỳ 
“ quốc dân. Ngày 2 tháng Hai, đồng chí Mô-lô-tồp, chủ tịch Hội đồng dân ủy, 
đã trình bày tại hội nghị một bài nói yể e Những tiềa để chủ yều của kề 
_ hoạch kinh tề và sự thực hiện kề hoạch ầys. Ngày 4 thẩng Hai, tại phiên họp 
bề mạc của hội nghị, động chí Xta-lia đã đọc một bài diễn văn đầu để « VÝ 
nhiệm vụ của cán bộ kinh t;. Dựa theo những huần thị của đông chí Xta-lin, 
-hội nghị đã định ra những biện pháp thực tÈ nhằm thực hiện kề hoạch kinh 

“tễ quộc đân năm thứ ba, năm quyềt định của kề hoạch 3 năm lần thứ nhầt. 
- Hội nghị đã nhẫn mạnh rằng nhiệm yụ chủ yều của cấn bộ công nghiệp là 
__-_ phải làm chữ kỹ thuật, cải thiện sự lãnh đạo sÌn xuẦt, kiền trì thực hiện chề 


si xi CHỦ THÍCH - T. 769: 


-..293— Xem thú thíh 2o8 7 ~ - K< ch y2 „4 - sự 


-VA. Lê-nin, « Toàn tập ›, tiêng Việt, Nhà xưât- bản Sự thật; Hàn, 1068, tập 2o, - 


._ cuỗi cùng, trận chiền đầu quyềt định f trong V.I. Lê-nin, + Tuyền tập v, tiềng 
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độ nhầt trưởng, tiền hành nguyên tắc hạch toán kinh tê của xí nghiệp và đầu 


tranh cho việc nâng cao hiệu suât lao động, cho việc hạ giá thành và cho việc 


cÀi tiền chầt lượng sản xuât. Hội nghị đã gửi kiên nghị chào mừng Bạn châp 
hành trúng ương Đảng Cộng sản Liên-xô. 


* 9ã — Vụ án + đẳng công nghiệp; tức là tổ chức phản cách mạng, phá hoại và do 


thám. Vụ này được đưa ra xử trong phiên tòa đặc biệt của Tòa án tôi cao.. 


Liên-xô ở Mát-xcơ-va, từ 25 tháng Mười một đền 7 tháng Chạp 102o. Vụ án 
đã chứng minh rằng đảng công nghiệp › gồm những phần, tử phản cách mạng 
của giới kỹ thuật trí thức tư sản cũ, là một Š gián điệp quân sự của bọn tư 
sản quòc tÈ tại Liên-xô. Đảng cômg nghiệp › có những liên hệ với bọn bạch 
đẳng ly quöc — bọn đại tư sản cũ của chê độ Nga hoàng — và hoạt động theo 

. chỉ thị trực tiệp của. Bộ tổng thầm mưu Pháp, nó chuẩn bị cuộc vũ trang can 
thiệp của bọn đề quô€ vàaâm mưu lật đỏ Chính quyển xô-viêt bằng con đường 
vũ trang. Bọn: đề quốc bên ngoài ra chỉ thị; và cung cầp tiền bạc cho tổ chức 
đó tiền hành do thám và phụ hoại : trong các ngành kinh tê quöc dân của 
Liên-xô. : 

236 — Trích bài thơ của VỆ Kì, Ẩ€Ai là người sông sung Á Ai ở Nga " 


237— Hội nghị hhững người lãnh đạo công nghiệp do Trung ương Đảng Cộng sản 
Liền-xô triệu tập đã họp trong những ngày 22-223 tháng Sáu ro3I. Tham dự 
hội nghị, có những đại biểu các tổ chức kinh tế, do Hội đồng tôi cao kinh t6 
quốc dần Liên-xô và Bộ cung cầp lương thực của Liên-xô tập hợp lại. Xta-lin 


đã đọc tại hội nghị bài diễn văn : + Hoàn cảnh mới, nhiệm vụ mới trong công- 


cuộc xây dựng kinh tÈ›. Tại phiên họp ngày 23 tháng Sáu 1931, Mô-lô-tốp, 
Vô-rô-si-lêp, An-đrê-ép, Ca-ga-nô-vích, Mi-cai-an, Svéc-ních, Ca-li-nin, ch 


giô-ni-kít-dê và Quy-bư-sép đều tham dự công việc hội nghị. . 
238 —1-u-ni-út tức là Rô-da Lúc-xăm-bua, lãnh tụ phái tả trong thu dân ng, — 
xã hội Đức. 


239 — Khóa họp liên tịch giữa toàn thể Ban chập hành trung ương và Ủy ban kiểm 
tra trung ương của Đảng cng sản (bôn-sê-vích) Liên-xô, họp tử ngày 7 đền 
12-1-1933, đã xét những vẫn đê sau đây : tổng kệt kê hoạch s năm lần thứ 
nhất và để ra kẻ hoạch kinh tế quồc dân năm 1933; tức là năm thứ nhât của 
kề hoạch s5 năm lẩn thứ hai (Báo cáo của đõng chí Xta-lin, đống chí MIô-lô- 
tốp và đông chí Quy-bư-sép) ; mục đích và nhiệm vụ của những ban .chính 
trị bên cạnh các trạm máy nông nghiệp và ở các nông trường quốc doanh ; sinh 
hoạt nội bộ của đảng. Trong phiên họp toàn thể ngày 7 tháng Giêng, đồng chí 
Xtarlin đã trình bày bản báo cáo về ‹ Tổng kết kề hoạch s năm lần thứ nhất » 
và ngày 1r tháng Giêng đồng chí đã đọc một bài diễn văn về «‹ Công tác nông 
thôn s. Nghị quyềt của khóa họp toàn thể đã nhân rnạnh tât cả tẩm quan trọng 
của bản tổng kết về việc thực hiện kê hoạch s năm lần thứ nhât hoàn thành 
trong bỗn năm, một trong những sự kiện,quan trọng nhất của lịch sử hiện 
đại. Khóa họp toàn thể đã chỉ ra rằng, trong kê hoạch 5s năm lần thứ hai, 
khẩu hiệu về công cuộc xây dựng mới phải được bổ sung bằng khâu hiệu sau : 
Thầu hiểu kỹ thuật của những xí nghiệp công nghiệp mới và cải thiện tổ cliức 
những xí nghiệp nông nghiệp mới. Khóa họp toàn thể đã để nghị với tât cả 
các cơ quan kinh tế cũng như các tổ chức của đảng và các công đoàn, đặc 


‹ 
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biệt tập trung chú ý vào việc thí hảnh toản bộ những nhiệm vụ gắn liền với 
việc tăng thêm năng suât lao động và hạ thấp giá thành. Để củng cỗ những 
trạm máy nông, nighiệp và những nông trường quốc đoanh vế phương điện 
chính trị, để củng cô vai trò và ảnh hưởng chính trị của nổ đôi với thôn x4, 
để cÀi thiện công tác của các tổ chức đảng trong nồng trang tập thể và nông 
trường quốc doanh, khóa hợp toàn thể đã thông qua một bẫn nghị quyết về 
việc thành lập những ban chính trị bên cạnh các trạm rnáy nông nghiệp và 
nông trường quốc đoanh. Khóa họp toàn thế đã chuân y nghị quyềt của Bộ 
chính trị Ban chấp hành trung ương nhằm thỉ hành “việc thanh đảng vào 
năm 1933 và đình chỉ kết nạp đảng viên cho đến lúc thanh đảng xong. 


240—Xem : Diễn văn bề mạc hội nghị lần thứ X của Đảng Cộng sản (bôn-sê-vích ) 
Nga ngày 28-5-102r trong V,I. Lô-nin, „ Toàn tập », tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Sự thật, Hả-nội, rg7o, tập 32, tr. s66. 


241—Xem : Tai họa sắp đên nà những phương pháp đêngănngừa tai họa đó trong 
V.I. Lê-nin, ‹ Toàn tập›, te Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
tẬP 25, tr. 421. ; 

242 — Xem : Đại Đội UƒIII các Xô-uiðt toàn Wgø trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập +, 
tiêng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-hội, rg6o, tập 21, tr. 63g... 


213— Xem : Năm năm Cách mạng Nga và những triển uọng của cách mạng thể giới 
: trong V.I. Lê-nin, ¿ Tuyển tập›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
ý 106o, q. II, ph. II, tr. 646, . 
244— Xem : Thà ít mà tột trong V.I. Lê-nin, ¿ Tuyển tập s9, tiếng Việt, Nhà xuầt bản 
Sự thật, Hả-nội, 1o6o, q. II, ph. II, tr. 6o8. 


245 — Vào cuỗi năm 1o3ri đề quốc Nhật đã đem quân đổ bộ lên lãnh thổ Mãn-châu 
mà không hể tuyên chiên, để nhằm thiệt lập ách thông trị của chúng ở Trung- 
Ỳ:hoa và Viễn Đông. Đồng thời quân đội Nhật đã tập trung ở biên giới Liền-xô, 
động viên những bọn mật thám và bọn cướp bạch quân để gây một cuộc chiễn 
tranh chồng Liên bang xô-việt. Bọn đề quốc Nhật đã chuẩn bị những vị trí 
thuận lợi đề tân công Liên-xô và xâm chiêm miền Viễn Đông xô-viềt và Xi-bi-ri. 

246— Xem : Diễn uăn tại hội nghị I toàn Nga bàn uể công tác của đảng ở nông thân 
trong V.I. Lê-nin, Toàn tập ›, tiêng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, :g68, 
tẬP 30, tr. 173. 

247— Xem : Đại hội 1 nông dân toàn Nga trong V. 1. Lê-nin, « Toàn tập ›„ tiềng Việt, 
Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, tr. 6o2. 

248 — Xem : Diễn ăn tại hội nghị I toàn Nga bàn uể công tác của đảng ở nông thân 
trong V,I. Lê-nin; ¿ Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1o68, 
tẬp 20, tr. IỐg. « 

210 — Xem : Diễn uăn tại Đại hội Ï các công xã uà dc-ten nông nghiệp trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà- “nội, 1968, tập 2o, tr. 237-228. 

9250 — Như trên. 

951 — Đây là nói về bàn nghị quyềt ngày 2a tháng Tám 1ọ3a của Ban chầp hành 
trung ương và Hội đồng dân ủy.Liên-xô 4 Về cuộc đầu tranh chồng nạn đấu 
cơ». Bàn nghị quyềt đó đã được công bồ trèn báo : Sự thật», sồ 223, 
ngấy 23-8-1932. . - 
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252— Đày là nói về bàn nghị quyềt của Ban châp hành trung ương và Hiội đồng dân 


äy Liên-xô dưới đầu để là : 4 Bảo vệ tài sản xí nghiệp Nhà nước, nông trang 
tập thể và hợp tác xã, và củng cổ quyển sở hữu xã hội (xã hội chủ nghĩa) + 
được thông qua ngày 7-8-1932. Trong đạo luật do I.V. %ta-lin dự thảo ra đó 
cỏ nói : ‹ Ban chầp hành trung ương và Hội đông dân ủy Liên-xô cho rằng 
quyển sở hữu xã hội (của Nhà nước, của nông trang tập thể, của hợp tác xã) 
là cơ sở của chề độ xô-viết, rằng quyến sở hữu xã hội là thiêng liêng và bằt 
khì xâm phạm. Ñhững kẻ xâm phạm đền quyến sở hữu xã hội phải coi là kể 
thù cỏa nhân đân. Ví vậy, cuộc đâu tranh kiên quyềt chỏng những kẻ lãng phí 
tài sản xã hội là nhiệm vụ đầu tiên của các cơ quan Chính quyền xô-vit. Bản 
nghị quyết đó đã được công bồ trên báo ‹ Sự thật », sồ 218, ngày 8-8-1922. 


` 953 — Đại hội XVII của Đằng Cộng sản (b) Liên-xô họp từ 26 tháng Giêng đền 1o 


tháng Hai rÖ34, tại Mát-xcơ-va, đại hội đã thảo luận bản báo cáo của Ban chầp 
hành trung ương Đảng Cộng sản (b) toàn Liên-xô, các báo cáo của Ban kiểm 
tra tài chính trung ương, của Ban kiểm tra trung ương, và Ủy ban thanh tra 
công nông, của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản (b) toàn Liên-xô tại Ban chắp 
hành Quốc tề cộng sản, cũng' như các bản báo cáo về kề hoạch 5s năm lẩn thứ 
hai và những vần đế tổ chức (tổ chức đảng và các cơ quan xô-viềt). Trong 
nghị quyết về bản báo cáo công tác của Ban. chầp hành trung tương Đẳng 
Cộng sản (b) toàn Liên-xô, đại hội hoàn toàn phê chuẩn đường lỗi chính 
trị và công tác của Ban châp hành trung ương đảng, và đã giao nhiệm vụ cho 
tắt cả các tổ chức của đảng phải lầy những luận điểm và nhiệm vụ mà đông 
chí Xu-lia nêu ra trong báo cáo, làm phương châm trong công tác của mình. 
Đại hội đã nêu lên những thắng lợi quyềt định của công cuộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa ở Liên-xô và xác nhận rằng đường lỗi chung của đảng đã 
thẳng lợi. Đại hội XVII của Đảng Cộng sản (b) toàn Liên-xô đã được ghỉ 
trong lịch sk của đảng coi như + Đại hội của những người chiền thắng s. Về các 
báo cáo của các đồng chí V. Mô-lô-tồp và Quy-bư-sp, đại hội đã thông qua 
một nghị quyềt về + Kè hoạch s năm lần thứ hai nhằm phát triển kinh tề quồc 
dân Liên-xô (1932-!937)»,„ kề hoạch xây dựng xã hội chủ nghĩa, do đó đã 
định một chương trình vi đại vể việc .cải tạo kỹ thuật cho toàn bộ nến kinh 
tÈ quồc đân, chương trình nảy còn nâng cao mức sông vật chât và trình độ 


văn hóa của công nhân và nông dân nhanh chóng hơn nữa. Đại hội nhần mạnh _ 


cảng nhiệm vụ chính trị chủ yều của kề hoạch 5 năm lắn thứ hai là phải 
tiêu diệt triệt để những phẩn tử tư bản chủ nghĩa, khắc phục những tàn tích 
của chủ nghĩa tư bản trong kinh tÈ và trong ý thức con người. Về bản báo cáo 
của đõng chí L. Ca-ga-nô-vích, đại hội đã thông qua những nghị quyêt về vàn 
đế tổ chức (của đàng và của các cơ quan xô-vièt). Đại hội đã đặt ra thật rõ 
rệt vần đế nâng cao chầt lượng công tác trong tầt cả mọi lĩnh vực và trước 
hềt vào những điểu có quan hệ tới nhiệm vụ thực tiễn và tổ chức về mặt 
lãnh đạo. Đại hội đã thông qua những điểu lệ mới của ,đảng. Đẻ thay thể 
Ban kiểm tra trung ương và ban thanh tra công nông, đại hội đã thành lập 
một Ban kiểm tra của đảng, bên cạnh Ban chầp hành trung ương Đảng Cộng 
sản (b) toàn Liên-xô và một Ban kiểm tra xô-viễt bên cạnh Hội đồng dân ủy 
Liên xô. 
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254 — Đại hội XVI của Đảng Cộng sản (b) Liên-xô họp tử 26 tháng Sáu đền 12 tháng 
Pầy 192o, tại Mát-xcơ-va. Đại hội đã thảo luận các báo cáo chính trị và tế 
chức của Ban chầp hành trung ương, các bản báo cáo của Ban kiểm tra tải 
Ichính trung ương, của Ban kiểm tra trung ương, của đoàn đại biểu Đảng Cộng 
sản (b) Liên-xô tại Ban chẦp hành Quốc tễ cộng sản, cũng như các bần báo cáo 

_ Về việc thực hiện kề hoạch s năm của công nghiệp; về phong trào nông trang 
tập thể và sự phát triền của nông nghiệp ; về những nhiệm vụ của công đoàn 
trong thời kỳ khôi phục. Đại hội đã nhất trí tán thành đường lồi chính trị 

„_ và công tác của Ban chấp hành trung ương đẳng, yêu cầu Ban châp hành trung 
ương là sau này cũng đảm bảo được nhịp độ bôn-sẽ-vích trong việc xây dựng 
xã hội chủ nghĩa, làm sao để có thể thực biện được kề hoạch 5 năm trong 
4 năm, không ngừng tiềp tục cuộc tẫn cổng xã hội chủ nghĩa trên khấp các 
mặt trận và tiêu diệt bọn cu-lắc về mặt giai cầp, trên cơ sở tập thể hóa phổ 

__ biển, Đại hội đã chỉ rõ ý nghĩa lịch sử có tính chất thề giới của bước ngoặt 

- trong sự phát triển của nông nghiệp đã đưa đên kềt quả là nông dân nông 
tran# tập thể đã trở nên một chỗ dựa thực sự của Chính quyền xô-viết. Đại 
hội đã giao trách nhiệm cho Ban chầp hành trung ương đảng là sau này cũng 
phải theo đuổi một chính sách hòa bình kiên quyềt, và tăng cường khả năng 
tự vệ của Liên-xô. Đại hội đã chỉ thị như sau : hềt sức phát triển công nghiệp 
nặng và đặt cơ sở mới và mạnh mể về than mỏ và kim khí ở phía Đêng 
Liên-xô; cẢi tiền công tác của tất cả các tổ chức quấn chúng và để cao vai 
trò của công đoàn trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa; thư hút tầt 
cà công nhân và nông dân lao động tham gia vào phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội đã triệt để vạch trấn chủ nghĩa cơ hội hữu huynh, cơi 
đó là tay sai của bọn cu-lắc trong nội bộ đảng, và đại hội đã tuyển bổ rằng 
quan điểm của phái đồi lập hữu huynh là không thể dung hợp với Đằng Cệng 
sản (b) Liên-xô được. Đại hội đã đặt nhiệm vụ cho các tổ chức đảng là phải đầy 
mạnh cuộc đầu tranh chồng những khuynh hướng lệch lạc trong vân để dân 
tộc, chồng chủ nghĩa sô-vanh Đại Nga và chủ nghĩa dân tộc địa phương, chồng 
tính thần thỏa hiệp đôi với những khuynh hướng đó, và kiên trì theo đuổ: 
chính sách dân tộc lê-nin-nit là chính sách đảm bảo phát triền rộng rãi các 

: nến văn hóa dân tộc ở Liên-xô, dân tộc về hình thức và xã hội chủ nghia về 
nội dung. Trong lịch sử của đảng, Đại hội XVI được xem như mệt cuộc 
đại hội tần công của chủ nghia xã hội trên khẩp các mặt trận, tiêu diệt củ- 
lắc về: mặt giai cầp, thực hiện việc tập thể hóa phổ biền. Trong đại hội, đồng 
chí I.V. Xta-lin đã đọc báo cáo chính trị của Ban chầp hành trung ương Đẳng 
Cệng sản (b) Liên-xô ngày 27 tháng Sáu và diễn văn tổng kềt ngày 2 
tháng Bầy. 

2ä5 — Năm 1931, giai cầp vô sản và nông dân Tây-ban-nha đã lật đổ chè độ độc 
tài quân phiệt phát-xít của tướng Pri-mô đơ Ri-vơ-ra (Prino de Rivcra) lập 
lên năm 1923, và xóa bỏ chè độ chuyên chề. Ngày 14fffs-; Tư 1931, Tây- 
ban-nha tuyên bồ thành lập nước cộng hòa. Nhưng vì giai cầp vô sản non 
yêu về chính trị và ở vào tình trạng tản mác vì sự phản bột của bọa lãnh tụ 
đảng xã hội chủ nghĩa và của bọn vô chính phủ chủ nghĩa, cho nên bọn tư 
sản và bọn đại địa chủ đã nằm hèt chính quyển; một chính phủ bèn biệy 

được thành lập gồm đại biểu của các đảng tư sản và phái xã hội chủ cghua. 
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"Mặc dảu chính: phủ này chủ trương kìm hãrn sự phát triển của cách rnạnz, 
nhưng những cuộc đầu tranh cách mạng của quản chúng công nhân và nông 
dân chồng bọn địa chủ và tư sản vẫn tiễp tục; cuộc tổng đình công và đầu 
tranh vũ trang của thợ mỏ ở A-xtu-ri (Asturies) tháng Mười 1934 là biểu hiện 
cao trào phát triển mãnh liệt nhât của phong trào thời Kỳ đó. 

256 — Các sủy ban hành động› là những tổ chức cách mạng của công nhân nước 
Anh, Pháp, và các nước tư bản khác ếó tham gia vào cuộc can thiệp vũ trang 
tần công nước Cộng hòa xô-viết (ioI8-1o2o). Các ủy ban hành động được 
thành lập dưới khẩu hiệu «Không xâm phạm vào nước Nga xô-viêt !›. Dưới 
sự lãnh đạo của ủy ban này, công nhân tỏ chức các cuộc bãi công, biểu tình, 
cự tuyệt không vận chuyên dụng cụ chiện tranh, nhằm làm cho cuộc can thiệp 
thầt bại Ở' Anh, phong trảo các ủy ban hành động mở rệng nhất là vào 
năm 1920. ` 

2ä7 —Xem : Báo cáo uể tình hình. thể giới 0à tề những nhiệm uụ cơ bản của 

\Quàc tê cộng sản, V.I. Lê-nin, « Những bài nói 'trước những đại hội 
của Quốc tế cộng sản ›, tiẻng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
tr. 64-65. 3 

258 — Xem chú thích 235. 

259— Xem Bản uề thuề lương thực trong VI. Lê-ain, « Tuyển tập», tiêng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-rội, Ig6o, q. II, ph. II, tr. 488. 


260 — Hội nghị đại biêu lần thứ XVII của Đảng Cộng sản (b) Liên-xô hẹp từ 20 


tháng Giêng đén 4 tháng Hai 1ọ22, ở Mát-xcơ-va, dưới sự lãnh đạo của Xta-lin. 
Hội nghị đã nghiên cứu bản báo cáo của G. Oóc-giô-ni-kít-dê về bản tổng kết 
tỉnh hình phát triển công- nghiệp năm 1931 và những nhiệm 'vụ, cũng như 
những bảo cáo của Mô-lô-tồp và Quy-bư-sép về những chỉ thị về kê hoạch s năm 
lần thứ hai về việc phát triển kinh tê quốc dân Liên-xô (1933-1937). Hội nghị 
đã xác nhận rằng những chỉ thị, nghị quyềt của đại Tội đảng về việc xây dựng 
và hoàn thành cơ sở kinh tê xã hội chủ nghĩa và về sự độc lập kinh tế của 
Liên-xô đã được thực hiện hoàn toàn có kết quả. Hội nghị đã tán thành kê hoạch 
phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa năm 1932, nhằm đảm bảo việc thực hiện 
kề hoạch s năm lấn thứ nhầt trong 4 #ăm. Trong những chỉ thị về việc đặt 
kề hoạch s năm lấn thứ hai, hội nghị đã định ra những nhiệm vụ chính trị và 


kinh-tế chủ yêu của kẻ hoạch s nărn lẩn thứ hai ; hội nghị đã chỉ ra rằng . 


nhiệm vụ cơ bản và quyết định của kè hoạch 5 năm lần thứ hai là hoàn thành 
việc khôi phục toàn bộ nến kinh tế quốc dân trên cơ sở một kỹ thuật mới. 
261 — Xem : Đạt hội toàn Nga lẩn thứ nhất của ngành giáo đục ngoài nhà trường 
trong V.I. Lê-nin, « Toàn tập», tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 
1g6o, tập 29, tr, 208-290. 
202 — Xem : Ph. Ăng-ghen, «Biện chứng của tự nhiêg›o, tiềng việt, Thả” xuất bản 


Sự thật, F Š 1962, tr. 29. 
2€3— Xem: Ph -ghen, + Chồng Đuy-rinh›, tiêng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, in lần thứ hai, 1971, tr. 36- 327. : 


ˆ 


264 — Như trên, tr. 37. 


265 — Xem : Ph. Ăng-ghen, ‹ Biện chứng của tự nhiên›, tiêng Xiệt, Nhà xuầt bàn” 


Sự-thật, Hà-nội, 1963, tr. 85-86, 
- 
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266 — Xem : Ph. Ăng-ghen, ‹ Chồng Ðuy-rinh ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, in lấn thứ hai, 1971, tr. 75-76. ` 
967 — Xem: V.I. Lê-nin, + Bút ký triệt học ›, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, -Hà-nội, 
,„ín lần thứ hai, 1ọ76, tr. 282. 
— 968 — Xem :'Ph. Ăng-ghen « Lút-vích Phoi-o-bắc và sự cáo chung của triềt học- cổ 
điền Đức ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hã-nội, 16g, tr. 24-25. 
269 — Xem : C. Mác và Ph. Ăng-ghen, « Gia đình thần thánh›, tiềng Việt, Nhà xuầt bần 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tr. 229- 
9270—Xem: Chủ nghĩa duy uật uà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, trong V.I. Lê-nin, 
«Toàn tập», tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1071, tập 14,tr. 457. 
„271— Như trên, tr. 197-199. , - 
272— Như trên, tr. 4gổ-497. 
273 — Xem : Ph. Ăng-ghen, « Lút-vích Phoi-ơ-bắc và sự cáo Sáng của triết học cổ điển 
- — Đức», tầng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1g9Õ9, tr. 27. 
274 — Xem : Chủ nghĩa đuỷ uật uà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán trong V.I. Lê-nin, 
« Toàn tập ›, tiềng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 14, tr. 168. 
275 — Xem : C. Mác, eGóp phản phê phán kinh tề chính (rị học», _ Việt, Nhà 
. . „uất bản Sự thật, Hà-nội, 1964, tr. 7. 
276—Xem: C. Mác, «lời nói đẩu của «Phê phán triềt học pháp quyển của 
Hê-ghen s;„ tiếng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hỗ-nội, 1062, tr. 18. 
977— Xem : Lao động làm thuê uà tư bản trong C. Mác và Ph. Ăng-ghen, « Tuyển 
tập s, tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tập l, tr. 107. 
278— Xem : C. Mác, « Tư bản „ tiềng Việt, Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 19g63, 
q. Ì, t: 1, tr. 250-251. 
79 — Xem : C. Mác, «Sự khôn cùng của triễt học ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, 
Hà-nội, 1971, tr. 125. 
980 —Xem: Lời tựa để cho bản tầng Đức, xuất bản năm 1883, trong C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen, + Tuyên ngôn của Đảng cộng sản›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản 
Sự thật, Hà-nội, 1967, tr. 13. 
281 —Xem : C. Mác, + Góp phản phê phán chính trị kinh tè học ›, trềng Việt, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1064, tr. 7-8. 
282—Xem : C. Mác và Ph. Ăng-ghen, + Tuyền ngàn của Đảng cộng sản;, Nhà 
xuầt bản Sự thật, Hà-nội, 1g67, tr. 6g. 
283— Như trên, tr. 67. 
281— Xem : C. Mác, + Tư bản›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, Hà-nội, ¡g75, q. l, 
{. 3, tr, 321. 


- 985— Xem : C. Mác, eGóp phần phê phán chính trị kinh tề học ›, tiềng Việt, Nhà 


xuât bằn Sự thật, Hà-nội, Io64, tr. 7-8. 

986— Xem: Cương lính của chúng ta trong V.I. Lè-nin, + Toàn tập», tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Sự thật, Hà-nội, 1o6a, tập 4, tr. aÉ6. ` 

987— Xem : Ph. Ăng-ghen, ‹ Chồng Đuy-rinh ›, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Sự thật, 
Hà-nội, in lắn thứ bai, 1971, tr. 478479. 

288 — Xem : Nhà nước 0à cách mạng trong V.I., Lê-nin, « Toàn tập›, tiềng Việt, 7 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1ọ63, tập 23, tr. 4Ö. 
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